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Cơ quan chỉ đạo, quản lý 
• Bộ Khoa học và Công nghệ 
• Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN 
• Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội  
• Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh 
 

Cơ quan bảo trợ thông tin 
• Đài truyền hình Việt Nam 
• Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội 
• Thông tấn xã Việt Nam 
 

Đơn vị tổ chức thực hiện 
• Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
• Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
• Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh  

 
 

Hà Nội, 9/2009 
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      Các tổ chức và cá nhân có yêu cầu liên quan đến các công nghệ, thiết bị 
hoặc dịch vụ tư vấn công nghệ có thể chuyển giao đã được giới thiệu trong tài 
liệu này và các yêu cầu khác về thông tin thị trường công nghệ, xin liên hệ: 
 

• Tại Hà Nội:  
 

              TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA   

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội  
Tel: 84-4-9342945; Fax: 84-4-9349127 
Email: techmart@vista.gov.vn 
Website: http://www.techmartvietnam.vn 
 

         

• Tại Tp. Hồ Chí  Minh: 
  

             TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA   

79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: 84-8-82558857 ext 503/308 Fax: 84-8-8291957 
Email: techmart@cesti.gov.vn     
Website: http://www.techmart. cesti.gov.vn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
http://www.techmartvietnam.vn/�
http://www.hpcesti.gov.vn/�
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LỜI GIỚI THIỆU  
 
 

Để triển khai Đề án phát triển thị trường công nghệ đã được Chính phủ phê duyệt (Quyết định 
số: 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005), Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học và Công nghệ 
ASEAN,  Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chợ công 
nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3(Techmrt Vietnam ASEAN+3) từ ngày 17-20/9/2009 tại Hà Nội. 

Đây là lần đầu tiên Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam được tổ chức  mang tầm cỡ khu vực 
Quốc tế với sự tham gia của các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại đây, 
Ban Tổ chức tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi, thương thảo trực tiếp với các 
viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và của các nước ASEAN, Trung Quốc, 
Nhật Bản , Hàn Quốc và các nước khác. 

Với mục đích đó, Ban Tổ chức biên soạn và giới thiệu tập tài liệu này nhằm giúp các đối tác tra 
cứu và tìm kiếm dễ dàng các đơn vị tham gia Techmart Vietnam ASEAN+3 và các công nghệ, thiết bị, sản 
phẩm, giải pháp phần mềm được giới thiệu tại Techmart Vietnam ASEAN+3. 

Ngoài ra, Quý vị có thể tìm kiếm và tra cứu những thông tin hữu quan khác trên mạng Internet 
theo địa chỉ: http://www.techmartvietnam.vn; http://www.techmart. cesti.gov.vn. 

Chúng tôi hy vọng tập tài liệu này sẽ giúp ích cho Quý vị trong giao dịch, tìm kiếm những thiết 
bị, công nghệ và các đối tác cần thiết để đẩy mạnh quá trình đổi mới và chuyển giao công nghệ, góp phần 
thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở nước ta. 

 

 

                               BAN TỔ CHỨC 
                                                                                      TECHMART VIETNAM ASEAN+3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techmartvietnam.vn/�
http://www.hpcesti.gov.vn/�
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Chương trình  hoạt động 

Tại techmart vietnam asean+3 
 

Thời gian Hoạt động chính 

Thứ năm  
17/9/2009 

19h30 – 21h00 

 
Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc 

 
19h30 – 20h00 
20h00 – 20h10 
20h10-20h40 

 
 
 
 

20h40-20h45 
20h45 – 21h 

Ca nhạc chào mừng, đón tiếp đại biểu 
Giới thiệu đại biểu 
Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ KH&CN,  
Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo ASEAN COST 
Phát biểu chào mừng  của Lãnh đạo  UBND Tp. Hồ Chí Minh 
Phát biểu chào mừng  của Lãnh đạo  UBND Tp. Hà Nội 
Cắt băng khai mạc  
Chứng kiến ký kết hợp đồng 
Tham quan các gian hàng 

Thứ sáu 18/9/2009 
8h00 – 17h00 

Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng 
 

 
8h30 - 12h00 

1. Hội thảo về “Chiến lược phòng chống thiên tai, Công nghệ Môi 
trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” 
 (tại Hội trường A7, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)  
2. Hội thảo về Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ và TC-ĐL-CL  
 (tại Hội trường A6 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)  
3. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình 
  Lĩnh vực:  Năng lượng và Cơ khí - Chế tạo máy 
(tại nhà D của  Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 

14h00 - 17h00 1. Hội thảo Tiết kiệm Năng lượng và Công nghệ sử dụng Năng lượng 
tái tạo  
(tại Hội trường A6, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)  
2. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình 
 Lĩnh vực: Hóa chất - Vật liệu - Môi trường (tại nhà D của Trung tâm Hội 
chợ Triển lãm Việt Nam) 
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Thứ bảy 19/9/2009 
8h00 – 17h00 

Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng 
 

 
8h30 -12h00 

1. Hội thảo về "Chế biến Lương thực, Thực phẩm”  
(tại Hội trường A6, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)  
 
2. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình  
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin – Viễn thông (tại  nhà D của của Trung 
tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 

14h00 – 17h00 1. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình  
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Thủy sản (tại nhà D của Trung tâm Hội chợ 
Triển lãm Việt Nam).  

Chủ nhật 
20/9/2009 

8h00 – 17h00 

 
Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng 

8h30-11h00 Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình  

 
15h00 – 17h00 

Lễ trao Cúp vàng Techmart Vietnam ASEAN+3 
tại Hội trường A7, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ 
 

15h00 – 15h30 
15h30 – 15h35 
15h35 – 15h55 
15h55 – 17h00 

 

Ca nhạc chào mừng, đón tiếp đại biểu 
Giới thiệu đại biểu 
Lãnh đạo Bộ KH&CN tổng kết Techmart  
Trao Cup Techmart Vietnam ASEAN+3 và Bằng khen cho các tổ chức và 
cá nhân 

17h00 Kết thúc Techmart Vietnam ASEAN+3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

PHẦN I 
 

CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM,  

DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM 
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001: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG  
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

 
Địa chỉ: 65B Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04 38215514 / 39783574 / 39746597     Fax: 04 39783573     Email: vie01g41.vn@undp.org 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án PECSMEs và các Công ty, Trung tâm 

đối tác của Dự án 
858 

 
002: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG  

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hà Nội 
Tel: 04.8263616     Fax: 04.8229353     Email: yhcotruyen@hn.vnn.vn 

 
003: C.TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI  

 
Địa chỉ: 478 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: 0436332356     Fax: 0436332356     Email: imec-jsc@fpt.vn 
Giám đốc: Vũ Chính Cương 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Van các loại và phụ kiện đường ống 351 
2 Van và phụ kiện đường ống 351 

 
004: C.TY TNHH PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG CÔNG NGHỆ  

 
Địa chỉ: Tổ 6 - Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam (VPĐD: 105-E11-Thanh Xuân Bắc-Thanh Xuân-Hà Nội 

Tel: 0989383499         Email: ytuongcongnghe@gmail.com 
Giám đốc: Lại Thành Nam 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy sấy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composits 286 
 

005: C.TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC & THIẾT BỊ VĂN PHÒNG  
 

Địa chỉ: Số 14 ngách 46/41 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội 
Tel: 0436283451 - 0974665555     Fax: 0436282776     Email: tic117_123@yahoo.com 

Giám đốc: Trương Đình Hoàn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy fax; Máy in; Thiết bị văn phòng 444 
2 Máy tính; Thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông 448 

 
006: CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ - XÍ NGHIỆP 

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM VĨNH TUY 
  

Địa chỉ: 9A Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.38213827     Fax: 04.38213827     Email: techmart@vista.gov.vn 

 

mailto:vie01g41.vn@undp.org�
mailto:yhcotruyen@hn.vnn.vn�
mailto:techmart@vista.gov.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị chế biến nông sản, thực phẩm 325 

 
 

007: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA SG  
 

Địa chỉ: 159 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.35148999     Fax: 04.35148256     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
008: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG VINH  

 
Địa chỉ: Khu Vĩnh Quang, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
Tel: 033.3675294     Fax: 033.3675598     Email: Quangvinhcn2009@yahoo.com 

Giám đốc: Hà Thị Vinh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ chất lượng cao 784 

 
009: CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN  

 
Địa chỉ: Số 105A, F1, ngõ 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.35148315     Fax: 04.35148857     Email: nhungquoctuan@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính xách tay 441 

 
010: CƠ SỞ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM HOÀNG ĐỨC CƯỜNG  

 
Địa chỉ: Xóm Phú Lợi 1, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3866446         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Nước mắm 720 

 
011: CƠ SỞ CƠ KHÍ THANH BÌNH  

 
Địa chỉ: 181 Tôn Thất Thuyết, Đông Hà, Quảng Trị 

Tel: 053.3.851.032         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy gieo lạc 2 hàng 260 

 
012: CƠ SỞ LƯ ĐỒNG QUỐC KIỂN  

 
Địa chỉ: 33/232 tổ 214A Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 

Tel: 0838959240         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các loại lư hương, lư đồng 161 

mailto:nhungquoctuan@yahoo.com.vn�
mailto:techmart@vista.gov.vn�
mailto:techmart@vista.gov.vn�
mailto:techmart@vista.gov.vn�
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2 Công nghệ đúc đồng bằng khuôn mẫu thủ công 170 
3 Dạy nghề đúc đồng theo phương pháp truyền thống 851 

 
013: CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN NGUYỄN VĂN BÊN 

  
Địa chỉ: Ninh sở - Thường Tín - Hà Nội 

Tel: 0913216745     Fax: 0437724430     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Văn Bên 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chổi và các mặt hàng mây tre 645 
 

014: CƠ SỞ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG HOA KIỂNG NĂM HỚN  
 

Địa chỉ: Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 
Tel: 0918592766         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây giống và hoa kiểng các loại 663 
 

015: CƠ SỞ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG VÀ HOA KIỂNG HAI ĐỨC  
 

Địa chỉ: 450/41 Áp Phú Long, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre 
Tel: 075.3875048     Fax: 075.3875049     Email: nawelco@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn trái giống và hoa kiểng các loại 662 

2 Kỹ thuật trồng cây - hoa kiểng 667 
 

016: CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY ĂN QUẢ VÀ HOA KIỂNG BẢY BÌNH  
 

Địa chỉ: Ấp Phú Long, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre 
Tel: 075 3875443         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Chủ cơ sở: Trịnh Văn Bình 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn quả giống và hoa kiểng các loại 662 

 
017: CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG MỸ NGHỆ SƠN MÀI XUẤT KHẨU  

 
Địa chỉ: Huyền Kỳ - Phú Lâm - Hà Đông - Hà Nội 

Tel: 0912634594         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Vũ Bá Tính 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các mặt hàng sơn mài xuất khẩu 643 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
mailto:nawelco@hn.vnn.vn�
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018: CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG SƠN MÀI MỸ NGHỆ NGUYỄN PHI DŨNG  
 

Địa chỉ: Nhật Tân, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
Tel: 0978927288         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Phi Dũng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hàng thủ công mỹ nghệ sơn mài gắn vỏ trứng, sơn mài đốt trúc 665 

 
019: CƠ SỞ SẢN XUẤT LỤA HƯƠNG CHIẾN  

 
Địa chỉ: Khối Chiến Thắng, phường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 

Tel: 0989368055         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến 

 
020: CÔNG TY ALPHA  
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.5391028         Email: hoangnam@castvn.com 
 

021: CÔNG TY BÁCH KHOA HOLDING – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
  

Địa chỉ: P.611 Thư viện Tạ Quang Bửu, 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Tel: 04.38694242         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Robot hàn tự hành 320 
 

022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT  
 

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.8227160     Fax: 08.8250244     Email: bluehler@hcm.fpt.vn 

Giám đốc: Phạm Như Thanh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các thiết bị dùng để chuẩn bị mẫu cho kiểm tra vật liệu rắn 533 

 
022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT 

  
Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.8227160     Fax: 08.8250244     Email: bluehler@hcm.fpt.vn 
Giám đốc: Phạm Như Thanh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ và thiết bị sản xuất bánh Tráng 176 
2 Dây chuyền sản xuất bánh tráng xuất khẩu 183 
3 Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu đứng 218 
4 Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu nằm 219 
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022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT  
 

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.8227160     Fax: 08.8250244     Email: bluehler@hcm.fpt.vn 

Giám đốc: Phạm Như Thanh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy rang cà phê Mini 281 

 
023: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATO 

  
Địa chỉ: Số 68 Quân Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 042190909         Email: atosoft@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn 397 
2 Phần mềm quản lý siêu thị 483 
3 Thiết bị cảm ứng POS 615 

 
024: CÔNG TY CƠ KHÍ CỔ LOA- TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP  

 
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 

Tel: 04.8832394/8832556     Fax: 04.8832556     Email: nmckcl@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộp số ô tô 628 

 
025: CÔNG TY CƠ KHÍ TÂN HIỆP LỰC  

 
Địa chỉ: 186 Dương Tử Giang, P.6, Q. 11, TP. HCM. 

Tel: 08.8558061 - 9553101 - 0903.833.727     Fax: 08.9553216     Email: tanhiepluc@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Băng tải cao su 726 

2 Băng tải lưới 150 

3 Băng tải thanh dẹp 150 

4 Băng tải thanh tròn 150 

5 Băng tải xoay kiểu đứng 151 

6 Hệ thống ép phun Eva 198 

7 Hệ thống máy ép định hình lạnh Eva 201 

8 Máy bôi keo Latex 220 

9 Máy bôi keo mũ giầy 220 

10 Máy bôi keo tổng hợp 221 

11 Máy cà đế trục ngang 222 

12 Máy cán lăn định hình lá cửa 222 
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13 Máy cắt huỷ đế giầy thuỷ lực 224 

14 Máy dán vải 237 

15 Máy đánh bóng giầy 237 

16 Máy dập cắt thuỷ lực 238 
17 Máy dập cắt thuỷ lực đầu di động 239 
18 Máy dập cắt thuỷ lực đầu tự cân bằng 239 
19 Máy dập đầu tay quay 239 

20 Máy dập thuỷ lực 240 

21 Máy định vị 242 

22 Máy đóng đinh gót bán tự động 516 

23 Máy ép chữ thập 254 

24 Máy ép đế giày nữ 254 

25 Máy ép thuỷ lực 256 

26 Máy ép thuỷ lực công suất 200 tấn 257 

27 Máy ép toàn phần 6 chiều 258 

28 Máy gò hậu 261 

29 Máy gò mũi 261 

30 Máy hút bụi kiểu Cyclone 265 

31 máy hút bụi kiểu túi 265 

32 Máy lăn sơn trục Pu 272 
33 Máy mài cạnh đế tốc độ cao 274 
34 Máy mài đứng 274 
35 Máy nhúng sơn 275 

 
026: CÔNG TY CỔ PHẦN 3D HÀ NỘI  

 
Địa chỉ: số 4, ngách 11, ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.62960482         Email: 3dhanoi@3dhanoi.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Sản phẩm được thực hiện bằng công nghệ đồ họa 3D 497 

 
027: CÔNG TY CỔ PHẦN BAN MAI 

 
Địa chỉ: 138 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng 

Tel: 0313778385         Email: banmaijsc@gmail.com 
Giám đốc: Ông Tành 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chế biến phân bón rễ và phân bón lá từ phế thải động vật 738 
2 Công nghệ sản xuất một số loại phân hữu cơ khoáng từ bột xương trâu bò 751 
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028: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NHẸ VIỆT NAM  
 

Địa chỉ: Tầng 1, 63 Vũ Thạch, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.35122682     Fax: 04.35122682     Email: info@vitekcon.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bê tông nhẹ Vitekcon 727 
 

029: CÔNG TY CỔ PHẦN BIFI  
 

Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.7755312     Fax: 04.7754345     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: TS. Lê Văn Tri 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất phụ gia bê tông BiFi 752 
2 Phụ gia bê tông BIFI và BIFI-Puzzolan 779 

 
030: CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ  

 
Địa chỉ: Số 31 ngõ 64 đường Vũ Trọng Phụng quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội 

Tel: 04.6285.4033     Fax: 04.3557.8072     Email: candongdo@yahoo.com.vn 
Giám đốc: Phạm Kim Thành 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại cân bàn nhỏ loại từ 30kg đến 500kg 532 

2 Các loại thiết bị như đầu cân 8142 pro, kingbird, load cell 0782, hộp nối 4 - 6 đầu 532 

3 Cân bàn công nghiệp 535 

4 Cân bàn công nghiệp loại từ 1 đến 10 tấn. 535 

5 Cân đếm TC II 545 

6 Cân ô tô 546 

7 Cân phân tích và cân sấy ẩm của hãng OHAUS 548 

8 Cân sàn công nghiệp 549 

9 Cân thuỷ sản CUB II 549 
 

031: CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG  
 

Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng 
Tel: 031.3850039     Fax: 031. 3871730     Email: phucuonghtc@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cân bàn cơ điện tử 1 tấn 534 
2 Cân bàn điện tử 10 tấn 536 
3 Cân bàn điện tử 2 tấn 536 
4 Cân bàn quả đẩy 2 tấn 541 
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5 Cân bàn quả đẩy 3 tấn 542 
6 Cân bàn quả đẩy 5 tấn 542 
7 Cân bồn điện tử 30 tấn 543 
8 Cân bồn điện tử 5 tấn 543 
9 Cân điện tử 100 Kg 545 

10 Cân điện tử 5 tấn 545 
11 Cân đồng hồ 100kg 546 
12 Cân heo 500kg 546 
13 Cân xe tải điện tử 100 tấn 549 
14 Cân xe tải điện tử 40 tấn 550 
15 Cân xe tải điện tử 60 tấn 550 
16 Cân xe tải điện tử 80 tấn 551 
17 Hệ thống báo động và chỉ báo 561 
18 Cân bàn 1 tấn quả đẩy 534 
19 Cân bàn 100kg điện tử 534 
20 Cân bàn 2 tấn điện tử 534 
21 Cân bàn 500kg tỷ lệ 534 

 
032: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG  

 
Địa chỉ: 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương 

Tel: 0320.3852266     Fax: 0320.3858606     Email: hpmchd@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bơm chân không 155 
2 Bơm chất sệt: Nước lẫn bùn - Cát sỏi - Quặng - Nước thải 155 
3 Bơm dung dịch đường, thực phẩm 156 
4 Bơm dung dịch hoá chất 156 
5 Bơm nước giếng trục ngang 157 
6 Bơm nước kiểu hỗn lưu 157 
7 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại liền trục động cơ 157 
8 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế 157 
9 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế loại gối đỡ có chân đế 158 
10 Bơm nước kiểu ly tâm hút hai phía 158 
11 Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang 158 
12 Bơm nước kiểu trục đứng 158 
13 Bơm nước mặn 159 
14 Đầu bơm hỗn lưu HL290-6 180 
15 Đầu bơm LTC 5-9 x 13 180 
16 Đầu bơm ly tâm LD150-50 180 
17 Máy bơm ly tâm LT25-30 221 
18 Quạt hướng trục 317 
19 Quạt ly tâm 318 
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20 Quạt thể tích 318 

21 Van chặn VC80 351 
 

033: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ LẮP MÁY CỬU LONG- VINASHIN  
 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng 
Tel: 031.3589393     Fax: 031.3589669     Email: lapmaycuulong_vinashin@gmail.com 

Giám đốc: Ông Hà Duy Tỉnh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dây chuyền phun bi, phun sơn. Sản phẩm kết cấu thép 182 

2 Hệ thống lọc bụi công nghiệp 200 

3 Máy gia nhiệt hút ẩm 260 
 

034: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾN HƯƠNG  
 

Địa chỉ: Xóm 1/5 Mão Cầu, Nguyên Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
Tel: 0915164866         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Trần Đức Kiên 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bánh đa nem xuất khẩu 681 

 
035: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINA NHA TRANG  

 
Địa chỉ: Lô 7-A10 cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa 
Tel: 058.3771193     Fax: 058.3771153     Email: info@vinanhatrang.vn 

Giám đốc: Cao Duy Vinh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống thiết bị đánh bóng ướt – sấy cà phê nhân 203 
2 Máy rang cà phê 10kg/mẻ 281 
3 Máy rang cà phê thử nếm 281 
4 Máy rửa và xát liên hợp 282 
5 Máy rung bộ sàng mẫu 283 
6 Máy xát cà phê mẫu 309 
7 Silo chứa cà phê và nông sản 322 

 
036: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐOÀN BÃI BẰNG  

 
Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

Tel: 0210.3761198         Email: baibangcompany@yahoo.com.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh vê viên 752 

 
 

037: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1TV  
 

Địa chỉ: Phòng 1508 tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.22150375     Fax: 04.35148430     Email: vietld@thietbibanhang.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 461 
2 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 475 

 
038: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO DKD 

  
Địa chỉ: 40 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.5375209     Fax: 04.5375218     Email: dkd@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Hà Lê Minh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ phủ sóng mạng di động GSM/CDMA 389 
2 Mainboard Laptop 443 
3 Máy cấp nguồn 582 
4 Máy hàn nhiệt 264 
5 Máy hàn thiếc Model: Hakko 936 264 
6 Máy hàn thiếc Model:DADI 936 264 
7 Máy hút khói hàn 266 
8 Máy khô nhiệt 267 
9 Máy sấy main 286 

10 Montor for Laptop 448 
11 Nồi hấp điện tử 314 
12 Thiết bị làm thơm điện thoại 500 

 
039: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUTECH  

 
Địa chỉ: Số 11B, ngõ 163 khu tập thể thí nghiệm Sông Đà, Đường Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.35527205     Fax: 04.35527205     Email: futech@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Camera quan sát 162 
2 Hệ thống bãi đỗ xe tự động 411 
3 Hệ thống chấm công 413 
4 Hệ thống nhà thông minh 858 
5 Hệ thống quản lý vào ra dùng thẻ, vân tay 423 
6 Phần mềm ghi camera mạng 466 
7 Phần mềm ghi hình chuyên dụng CMS.NET 2008 466 
8 Phần mềm kiểm soát vào ra - chấm công AC100 470 
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040: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG KIM VKP  
 

Địa chỉ: P405 - TT DU Lịch - 809 Giải Phóng - Giáp bát - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 
Tel: 04.2433229     Fax: 04.5665482     Email: viet_hn@vkp.vn 

Giám đốc: Đào Xuân Việt 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp an ninh mạng 393 
2 Hệ thống bảo vệ 561 
3 Hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát 419 
4 Phần mềm quản lý hệ thống mạng Lan 479 
5 Thiết bị văn phòng 502 

 
041: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ OSP  

 
Địa chỉ: Tầng 5 phòng C Chung cư 39 Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuan - Hà Nội 

Tel: 0435682502     Fax: 0435682504     Email: manager@osp.com.vn 
Giám đốc: Lê Quang Dũng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giải pháp phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ U8 395 
2 Sản phẩm ERP 497 

 
042: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH  

 
Địa chỉ: 72 Vĩnh Phúc 3, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.37611559     Fax: 04.37625760     Email: linojsc@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Lắp ráp máy ôzôn công nghiệp kiểu LIN 4.5 211 

2 Lắp ráp máy ôzôn gia dụng kiểu LIN 8 212 

3 Máy ion âm khử mùi, diệt khuẩn trong ô tô, tủ lạnh: Lin 311 267 

4 Máy khử độc thực phẩm – Lino EXPO1 268 

5 Máy khử độc thực phẩm bằng ôzôn kiểu LIN 8 268 

6 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.10 L (10g ôzôn/giờ) 290 

7 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.3 S (3g ôzôn/giờ) 290 

8 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.30 PL (30g ôzôn/giờ) 290 

9 Thiết bị rửa, khử độc rau quả, thực phẩm cho bếp ăn tập thể 2000 suất 336 
 

043: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  
 

Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng- Hà Nội 
Tel: 04 7754253     Fax: 04 7754346     Email: tribiotech@hnvnn.vn 

Giám đốc: Lê Văn Tri 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường 745 
2 Công nghệ sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT 746 

 
044: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SẠCH 

  
Địa chỉ: 447 Đường Nguyễn Khang - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - Hà Nội 
Tel: 04.37840616     Fax: 04.38720902     Email: cleanjsc@sachben.com 

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất máy Ozone plasma cỡ nhỏ 172 
2 Máy A-ÔZÔN các kiểu S2+ S2F S2V 216 
3 Máy A-ÔZÔN kiểu S.6 217 
4 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S* 276 
5 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S+ 276 
6 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S10A 277 
7 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm SNo 277 
8 Máy, Tổ kiện, Bộ kiện Ozone Plasma (hiệu SACHBEN, gồm 10 kiểu với 15 phiên bản) 312 
9 Thiết bị ôzôn hóa nước đa năng SW5E 335 

 
045: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ MÔI TRƯỜNG  

 
Địa chỉ: Số 1 – 47/2 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 

Tel: 04.39905133     Fax: 04.36557872     Email: leduanbmt@yahoo.com 
Giám đốc: Lê Đình Duẩn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng bột 682 

2 Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng dịch 683 

3 Hệ thống lên men 80 lít 200 

4 Men xử lý bể phốt – EMIC.PHOT 718 

5 Sản xuất các chế phẩm sinh học và các thiết bị phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. 
Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học 

723 

 
046: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH  

 
Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Tel: 031 3732639     Fax: 031 3733756     Email: Gtec@gtec.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ xử lý bụi từ các nguồn phân tán – GTEC 805 
2 Công nghệ xử lý khói thải – GTEC 806 

 
 

mailto:Gtec@gtec.vn�
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047: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP NHẤT  
Địa chỉ: Số 19, ngõ Yên Thế, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.37475049     Fax: 04.37473869     Email: namcuong_hn@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bơm 154 
2 Động cơ 190 

 
047: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP NHẤT  

 
Địa chỉ: Số 19, ngõ Yên Thế, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.37475049     Fax: 04.37473869     Email: namcuong_hn@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy đóng gói các loại 245 

 
048: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT (IDT)  

 
Địa chỉ: Văn phòng: 64 Đường 3A-Cư xá Bình Thới, P.8, Q.11 

Xưởng sản xuất: 210/25 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM 
Tel: 08.8752761     Fax: 08.8769038     Email: dida@hcm.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy cán ống thép – inox 222 
2 Máy cán tôn (01 tầng – 02 tầng) 222 
3 Máy cán tôn sóng ngói 222 
4 Máy cán xà gồ 223 
5 Máy chấn vòm thuỷ lực 230 
6 Máy chia cuộn thép – inox (xả băng) 231 

 
049: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN  

 
Địa chỉ: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng 

Tel: 031.2606588     Fax: 031.3686182     Email: baoan@baoanjsc.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Biến tần STARVERT IG5 SERIES 520 
2 Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung thép 196 

 
050: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN MINH CÔNG  

 
Địa chỉ: Số 105B, đường Yết Kiêu, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Tel: 0320.2222333     Fax: 0320.3863666     Email: dmc@dmcvn.com 
Giám đốc: Đoàn Văn Công 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất gạch không nung 748 
2 Công nghệ sản xuất gạch nung 748 

mailto:namcuong_hn@yahoo.com.vn�
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051: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ THÔNG TIN  
 

Địa chỉ: 163 A Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.5651240     Fax: 04.5639049     Email: info@iec.com.vn 

Giám đốc: Hồ Mai Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bảng điện tử LED 3 màu 519 
2 Bảng điện tử LED 65000 màu 519 
3 Hệ thống xếp hàng Qnet 426 

 
 

052: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG MÁY TÍNH TIC  
 

Địa chỉ: Số 38 tổ 49 Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội 
Tel: 0437950261     Fax: 0437950262     Email: toantm@yahoo.com 

Giám đốc: Trương Mạnh Toàn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Camera quan sát, các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng 370 

 
053: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG TIN  

 
Địa chỉ: số 20A, ngõ 98, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.35378684     Fax: 04.35378683     Email: info@iwayvietnam.com 
Giám đốc: Trương Anh Tuấn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ trực tuyến 390 
2 Giải pháp hệ thống thư tín điện tử và hỗ trợ làm việc cộng tác trên nền Zimbra 395 
3 Giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở 398 
4 Giải pháp Virtual Fax 398 
5 WebEngine và dịch vụ xây dựng, phát triển ứng dụng Web 513 

 
054: CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBCONSULT 

  
Địa chỉ: 48 Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội 

Tel: 04.7613411     Fax: 04.7613314     Email: globcinsult@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Bùi Đức Thịnh 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công tơ tổng đo nước hãng ARAD 553 
2 Thiết bị đo của hãng Motherwell (UK) 621 
3 Thiết bị đo của hãng simex 621 
4 Thiết bị đo lưu lượng ARKON 623 
5 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm của hàng SIMEX (Poland) 623 
6 Van điều khiển Schubert & Salzer 634 
7 Van-Val-Matic (USA) 634 
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055: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 1-V  
 

Địa chỉ: D11, Làng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 04.7719559     Fax: 04.7715989     Email: 1vs@inbox.ru 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giải pháp phần mềm kế toán thế hệ mới trên nền tảng "1C: Doanh nghiệp 8.0" 395 
2 Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản căn bản" 452 
3 Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản mở rộng" 452 
4 Phần mềm "1C: quản lý bán lẻ 8" 453 

 
 

056: CÔNG TY CỔ PHẦN INET  
 

Địa chỉ: số 129, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà nội 
Tel: 04.37931188     Fax: 04.7930979     Email: contact@inet.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các dịch vụ giá trị gia tăng qua SMS và thoại 8xxx, 1900xxx 846 
2 Cung cấp dịch vụ Domain/ Hosting 386 
3 Đào tạo CNTT 850 
4 GSM / CDMA Modem 410 
5 iNET Callcenter 436 
6 iNET Express 436 
7 iNET Office 436 
8 Phần mềm chăm sóc khách hàng 463 
9 Phần mềm chuyển phát nhanh 464 
10 Phần mềm giải pháp tin nhắn 467 
11 Phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến 485 
12 Phát triển phần mềm 492 
13 SMS Gateway / iNET Smart SMS 497 
14 Tổ chức sự kiện và quảng cáo 864 

 
057: CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG NGHỀ KIÊN LAO 

  
Địa chỉ: Xóm 7, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định 

Tel: 03503762639     Fax: 03503762037     Email: thanhgiang@kienlao.com 
Giám đốc: Đinh Thanh Giang 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy trộn đa năng 294 
 

058: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DƯƠNG  
Địa chỉ: D11, làng Khoa học, Ngọc Khánh, Hà Nội 

Tel: 04.7715989     Fax: 04.7719559     Email: tranconghoan1207@yahoo.com 
Giám đốc: Trần Công Hoan 

 

mailto:1vs@inbox.ru�
mailto:contact@inet.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phần mềm "1C: KẾ TOÁN 8" 452 
2 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 475 
3 Tư vấn trong lĩnh vực tự động hoá doanh nghiệp 866 

 
059: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TUẤN ÂN  

 
Địa chỉ: 71, đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.34077385         Email: trinhqdungvn@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ mạng điện mặt trời cục bộ 552 
2 Mạng điện mặt trời nối lưới thông minh 582 
3 Pin mặt trời 610 

 
060: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ AN TOÀN  

 
Địa chỉ: 382 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.7623200     Fax: 04.7623201     Email: info@nhaantoan.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bán hàng các thiết bị an ninh, an toàn tự động và tư vấn, thiết kế, lắp đặt 362 
2 Camera IP 161 
3 Chuông hình, chuông tiếng 552 
4 Hệ thống báo động, báo cháy 561 
5 Hệ thống khóa điện 198 
6 Máy chấm công vân tay, thẻ từ 228 
7 Phần mềm chấm công, phần mền quan sát từ xa qua mạng 463 
8 Trung tâm báo giờ tự động Melody 633 

 
061: CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: P.302, ngõ 36 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.7762950     Fax: 04.7762951     Email: info@nvad.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Khoa 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bán thẻ học tiếng Anh trực tuyến 362 
2 Cho thuê hosting, đăng ký tên miền 383 
3 Phần mềm website 492 
4 Quảng cáo TMĐT trên website: http://muasamplaza.com 495 

 
062: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FITOHOOCMON (VN)  

 
Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng- Hà Nội 

Tel: 04.7750333/7754346     Fax: 04.7754346     Email: fitohoocmon@hnvnn.vn 
 

mailto:trinhqdungvn@yahoo.com�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BIOF) xử lý đáy ao trước, trong và sau khi nuôi trồng 

thuỷ sản 
746 

2 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BTS) xử lý nước ao nuôi trồng thuỷ sản 746 
3 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải, phụ phẩm mía đường 751 
4 Công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon 757 
5 Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio-Mix của Fitohoocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ 

phân thải chăn nuôi tập trung 
759 

 
063: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM - TỰ ĐỘNG HÓA - ĐIỀU KHIỂN  

 
Địa chỉ: 11 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.38469786     Fax: 04.38469098     Email: service@cadprovn.com 
Giám đốc: Bùi Kim Oanh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đèn tín hiệu giao thông & Tủ điều khiển 557 
2 Dịch vụ tư vấn các dự án khoa học kỹ thuật, đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương 

mại các sản phẩm phần mềm, tự động hóa, điều khiển 
390 

3 Giải pháp công nghệ RFID 394 
4 Hệ thống giám sát truyền hình bằng Camera 417 
5 Máy tính cầm tay 447 
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở 

công nghệ cao có sử dụng Linux 
608 

 
064: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ  

 
Địa chỉ: xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

Tel: 0210.3825589         Email: acquipto@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Ắc quy khô kín khí dùng cho xe du lịch 518 
2 Ắc quy kín khí xe gắn máy 518 
3 Ắc quy tích điện khô sản xuất theo công nghệ KOREA 518 
4 Ắc quy tích điện khô xe gắn máy 518 
5 Pin khô R20 chất lượng cao 609 
6 Quy trình công nghệ sản xuất ắc quy 610 

 
065: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VANG HAPRO THẢO MỘC  

 
Địa chỉ: Khu công nghiệp TP Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội 

Tel: 04.6920036     Fax: 04.6920036     Email: Hap@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến ra dược 

phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm 
647 

2 Công nghệ sản xuất trà nhúng 709 

mailto:acquipto@yahoo.com.vn�
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3 Hệ thống chiết chai và dán nhãn tự động 716 
4 Hệ thống tec rượu 716 
5 Tec Inox trữ rượu và hệ thống làm mát 724 

 
066: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG HẢI  

 
Địa chỉ: 124 đường Điện Biên Phủ, P.Phạm Ngũ Lão, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Tel: 0320.3853817     Fax: 0320.3830563     Email: Songhai124@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Nội thất gia đình 671 
2 Nội thất văn phòng 671 
3 Thiết bị trường học 678 

 
067: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI AN  

 
Địa chỉ: Tầng 1 + tầng 2, số 94 phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.36284100     Fax: 04.36284100     Email: hungpd@daian.vn 
Giám đốc: Ông Phùng Đức Hùng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị an ninh, chống trộm/Security Equipments 615 
 

068: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐÔNG ĐÔ  
 

Địa chỉ: Số 1B, ngõ 396 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 04.362842070     Fax: 04.36338374     Email: dongdo.scale@yahoo.com.vn 

Giám đốc: Phạm Kim Thành 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các loại cảm biến lực 160 
2 Các loại cân sàn từ 500kg – 10 tấn 532 
3 Cân bàn điện tử (dùng trong ngành hóa chất) 535 
4 Cân bàn điện tử 1000kg đến 3000kg 536 
5 Cân bàn điện tử 30 – 150kg 537 
6 Cân bàn điện tử Cub 537 
7 Cân bàn điện tử Snapweigh 30-60 kg 538 
8 Cân bàn điện tử Snapweigh 6kg 538 
9 Cân bàn điện tử Wildcat 30-150kg 540 

10 Cân bàn SnapWeigh 542 
11 Cân bàn Widcat 542 
12 Cân Cub 543 
13 Cân đếm điện tử TCII 544 
14 Cân kỹ thuật OHAUS 546 
15 Cân ô tô 547 
16 Cân ôtô điện tử 30-100 tấn, model TS3000 547 

mailto:Songhai124@yahoo.com.vn�
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17 Cân ôtô điện tử 30-100 tấn, model WB6000 547 
18 Cân tiện ích (sử dụng pin xạc) có dải cân từ 1.5kg trở lên, Cân đếm, Cân tính tiền, Cân in mã 

vạch… 
549 

19 Dịch vụ tư vấn miễn phí, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng cân định kỳ 856 
20 Thiết bị, linh kiện như Cảm biến lực, Bộ chỉ thị cân,… cho các loại cân điện tử từ cân bàn, cân 

sàn, cân ô tô, cân băng tải, cân đóng bao, … 
630 

 
069: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁT TRÀNG  

Địa chỉ: Xóm 2 Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
Tel: 04.8740894     Fax: 04.8743268     Email: trongbattrang@fpt.vn 

Giám đốc: Lê Đức Trọng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Buồng sấy sử dụng nhiệt khói thải của lò nung 159 
2 Công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ 759 
3 Dịch vụ kỹ thuật ngành sản xuất gốm sứ 766 
4 Lò ga nung gốm tiết kiệm năng lượng 214 
5 Máy nghiền siêu tốc loại 0,5 kg 275 
6 Sàng rung tuyển lựa nguyên liệu 321 
7 Thiết bị đổ rót áp lực 328 
8 Thiết bị đổ rót ly tâm đảo chiều 328 

 
070: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Á CHÂU  

 
Địa chỉ: 248 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.38574660         Email: achauonline248tayson@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 441 

 
071: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NỘI THẤT 190  

 
Địa chỉ: Số 849 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.36658246     Fax: 04.36658246     Email: noithat190@army.vn 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các thiết bị đóng gói 161 
 

072: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT - SING  
 

Địa chỉ: Tổ 30, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 04.2517468         Email: vietsingjsc2005@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại vật liệu dùng để xử lý nước 729 
2 Công nghệ hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt công suất từ 5 đến 50 m3/h 803 
3 Công nghệ và các phương pháp xử lý nước sinh hoạt, sản xuất theo Modull hợp khối 804 
4 Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải trong các ngành công nghiệp và dân dụng 806 
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5 Dây chuyền xử lý nước tinh khiết uống trực tiếp và đóng chai đóng bình công suất từ 500 đến 
5000 lít/h 

188 

6 Hệ thống siêu lọc R/O dùng cho sán xuất dược – đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam 203 
7 Hệ thống thiết bị làm mềm công suất từ 1 đến 50 m3/h với các bậc làm mềm khác nhau 717 
8 Hệ thống xử lý nước cao cấp cho sản xuất dược theo GMP - WHO đạt tiêu chuẩn dược điển 

Việt Nam 
718 

9 Hệ thống xử lý nước dùng cho các ngành công nghiệp như khai thác than, khoáng sản… 813 
 

073: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH THÀNH  
 

Địa chỉ: 50/328 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 
Tel: 0435588113     Fax: 0435577927     Email: khanhthanh2008@gmail.com 

Giám đốc: Phạm Xuân Quyền 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cửa cuốn công nghệ Đức 763 
2 Cửa cuốn công nghệ Úc 763 

 
074: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU  

 
Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3628393     Fax: 038.3628328     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Võ Văn Đại 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Qui trình sản xuất chế biến nước mắm Vạn Phần 720 
 

075: CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV VINH NAM  
 

Địa chỉ: 79 Trương Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.8248182     Fax: 08.8294382     Email: info@vinatech.com.vn 

Giám đốc: Nguyễn Tịnh Hiếu 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cung cấp linh kiện, thiết bị điện - điện tử, phụ tùng thay thế, tự động hóa phụ vụ trong các nhà 

máy 
849 

2 Cung cấp, chế tạo dây chuyền công nghệ máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp 849 
3 Đào tạo - tư vấn - chuyển giao công nghệ, lựa chọn - sử dụng công nghệ sẽ đầu tư 849 
4 Dây chuyền chiết rót nước suối đóng chai 181 
5 Dây chuyền chiết xuất và cô đặc đông dược 765 
6 Dây chuyền sản xuất bánh snach, khoai tây chiên 183 
7 Dây chuyền sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ của Nhật Bản 183 
8 Máy bao phim 774 
9 Máy chiết rót nước 233 

10 Máy đóng gói chất lỏng 246 
11 Máy ép củi trấu 254 
12 Máy sàng lọc nhiều tầng 284 
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13 Máy tách màu các loại hạt 289 
14 Máy vô nang bán tự động 775 
15 Máy xay dạng đinh 310 
16 Tổ chức các hội thảo giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới từ nhà sản xuất để đến với khách 

hàng tiềm năng 
864 

 
076: CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ  

 
Địa chỉ: Số 06, ngõ 107 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04.35562292     Fax: 04.35562293     Email: mai@enerexpo.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Trung Chính 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ triển lãm (về năng lượng tái tạo và phân tán) 848 
 

077: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỨC  
 

Địa chỉ: Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An 
Tel: 0383.945085     Fax: 0383.945230     Email: ctytrungducna@yahoo.com 

Giám đốc: Đinh Hữu Rỹ 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất bột CACO3 tráng phủ axit citric 744 
2 Thiết bị sản xuất bột CaCO3 siêu mịn 793 
3 Thiết bị tráng phủ axit bột CaCO3 341 

 
078: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG EPI VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q1, TP HCM 

Tel: 08.22910880     Fax: 08.22910879     Email: info@epivietnam.com 
Giám đốc: Huỳnh Ngọc Hưng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm ứng dụng trực tuyến 492 
 

079: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEKONG  
 

Địa chỉ: Số 11.2 A4-Làng quóc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.3.7546730         Email: hanhnd@mkm.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 i-MPF: Giải pháp hạ tầng tích hợp đa dịch vụ truyền thông trên nền IP cho các khu đô thị, khu 
công nghiệp và các cao ốc văn phòng. 

436 

2 M.Play: Trung tâm tích hợp đa dịch vụ truyền thông tại các khu đô thị và toà nhà cao tầng. 
HomeMedia: Trung tâm kết nối truyền thông giải trí tring gia đình. 

443 

3 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất điện ảnh truyền hình số 449 
4 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ về hạ tầng truyền thông đa phương tiện 861 
5 Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho nhà thông minh. 862 

mailto:hanhnd@mkm.vn�


 29

080: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH GIÓNG  
 

Địa chỉ: 1A - F1 - Thành CôngII, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.5143999     Fax: 04.5146989     Email: thanhgiongonline@yahoo.com 

Giám đốc: Lại Hoàng Dương 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ máy tính Thánh Gióng 365 

 
081: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ PTCLDV KHÁCH HÀNG VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: tầng 4, phòng B41, số 03, phố Vọng Đức, Hà Nội 

Tel: 04.22430096     Fax: 04.39364910     Email: contact@nolqos.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp phần mềm 395 
2 Hệ thống Camera an ninh 412 
3 Hệ thống điều khiển thích nghi 567 
4 Hệ thống định vị GPS 415 
5 Phần mềm quản lý công ty may 478 
6 Phần mềm quản lý cửa hàng 478 
7 Phần mềm quản lý khách sạn 480 
8 Phần mềm quản lý trường học 484 
9 Phần mềm và phần cứng trong tin học và tự động hóa 492 

 
082: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG  

 
Địa chỉ: 8/630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.5640151     Fax: 04.5640152     Email: thacotek@vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Đức Thắng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống báo động, chống trộm 635 
2 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống camera giám sát 515 
3 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống khoá văn phòng, khách sạn 635 
4 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công 515 

 
083: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG  

 
Địa chỉ: 100 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Tel: 04.7753035     Fax: 04.7753033     Email: pacific.jsc@fpt.vn 
 

084: CÔNG TY CỔ PHẦN VI SINH ỨNG DỤNG  
Địa chỉ: P111-D6/4B Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.4736159     Fax: 04.4736159     Email: leduanbmt@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Men xử lý bể phốt 718 
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2 Nồi lên men 315 
3 Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và môi trường. Tư vấn chuyển 

giao công nghệ sinh học 
786 

4 Xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi bằng chế phẩm EMUNIV 827 
5 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm Emuniv 801 

 
085: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  

 
Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Hà Nội 

Tel: 04.5121866     Fax: 04.5121875     Email: ceo@hanoitech.net 
Giám đốc: Đinh Đức Hùng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cabin mô phỏng lái xe ô tô B1, B2 367 
2 Hệ thống mô tả đào tạo lái xe ô tô 419 

 
086: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG  

 
Địa chỉ: Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh 

Tel: 033.3840560     Fax: 033.864577     Email: halongceramic@hn.vnn.vn 
 

087: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI 
  

Địa chỉ: Khu Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng 
Tel: 031.3602681-682     Fax: 031.3580174     Email: phutaivn@gmail.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống bồn chứa phân phối CO2 194 
2 Hệ thống bồn chứa phân phối oxy 194 
3 Xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng 353 

 
088: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT  

 
Địa chỉ: Km3+500, Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Tel: 0320.6253535     Fax: 0320.6258286     Email: truongphathd@gmail.com 
Giám đốc: Ngô Văn Cường 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại thép hình và thép xây dựng 161 
2 Dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt khung nhà thép tiền chế 857 
3 Mái hiên vòm Newboss 774 

 
089: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP I NAM ĐỊNH  

 
Địa chỉ: Số 75, Điện Biên phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định 

Tel: 0350.3849493     Fax: 0350.3636848     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Minh Hà 

 

mailto:phutaivn@gmail.com�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế tạo Êto máy, mỏ kẹp từ 150 - 450 mm 169 
2 Công nghệ chế tạo một số chi tiết phụ tùng thay thế cho các máy dệt. 169 
3 Công nghệ chế tạo Trục truyền động chính của máy dệt thổi khí. 169 
4 Máy ép thuỷ lực 257 
5 Tiêu chuẩn hoá trang bị công nghệ cho công nghiệp phụ trợ và dịch vụ. 864 

 
090: CÔNG TY CÔNG NGHỆ HOÁ SINH VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: Số 9A Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04.8361752     Fax: 04.7566461     Email: bbc.com@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đệm sinh học 809 
2 Sản phẩm phục vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 823 
3 Sản phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và gia súc gia cầm 677 
4 Sản xuất, cung cấp, chuyển giao các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và môi 

trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học 
789 

 
091: CÔNG TY CÔNG NGHỆ MỚI COTEC  

 
Địa chỉ: 7 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08.8398295     Fax: 08.8335080     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Yến 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, lò đốt rác 809 
2 Hệ thống xử lý nước ngầm quy mô công nghiệp 813 
3 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện/ Trung tâm Y tế dự phòng 814 
4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 818 
5 Tư vấn, xin giấy phép môi trường 826 

 
092: CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG  

 
Địa chỉ: Phòng 1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04.2511077     Fax: 04.2511081     Email: schoolnet@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phần mềm giáo dục 467 

 
093: CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: số 6- 538 đường Láng - đống đa 

Tel: 04.7862882         Email: vinatelecomjsc@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Điện thoại cố định havitel 390 
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094: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM THẾ HỆ MỚI  
 

Địa chỉ: 44 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.62759184         Email: hcm@1vs.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 462 
2 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 475 

 
095: CÔNG TY CP KẾT NỐI TOÀN CẦU  

 
Địa chỉ: P301, Z7 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.36230935     Fax: 04.36230936     Email: lktoancau@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 440 

 
096: CÔNG TY CP KHẢI THẮNG  

 
Địa chỉ: 56-58-60 đường số 54, KP9, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

Tel: 0983755949         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Đường Xuân Minh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy nén khí 275 
2 Máy sấy khí 285 

 
097: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TBI  

 
Địa chỉ: phòng 1108, nhà CT4C - X2, Bắc Linh Đàm MR, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 04.39685868     Fax: 04.36628168     Email: vietnamtbi@tbi.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ đúc kim loại 170 
2 Đúc các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng 191 
3 Thiết bị đúc cho ngành khai thác 329 
4 Thiết bị đúc cho ngành ô tô 329 

 
098: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: Phòng 402, 134 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.3734338     Fax: 04.7343329     Email: tranlan@business.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Tên miền 498 
2 Thiết kế Website+hosting 503 
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099: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ADI  
 

Địa chỉ: Số 2/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.39723761     Fax: 04.39723350     Email: adi-jsc@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các thiết bị điện tử: biến tần. PLC, đồng hồ nhiệt độ, màn hình phím bấm,màn hình cảm ứng 533 
2 Công nghệ sản xuất bia và chế biến thực phẩm 692 
3 Công nghệ xử lý nước thải, nước sạch 713 
4 Cung cấp các hệ thống cân nổi tiếng trên thế giới 554 
5 Hệ thống cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe... 562 
6 Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung, lò sấy 566 
7 Hệ thống điều khiển tọa độ AC Servo Motor 567 
8 Hệ thống đo lường và điều khiển quá trình (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng....) 568 
9 Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA 572 
10 Hệ thống quản lý và tiết kiệm năng lượng 574 
11 Thực hiện chìa khóa trao tay các dự án tự động hóa 864 

 
100: CÔNG TY CP TIN HỌC TRẺ VIỆT NAM  

Địa chỉ: Nhà A3, P.2- Tập thể giáo viên ĐHSPNN- Đại học Quốc gia Hà Nội 
Tel: 04.7549260     Fax: 04.7549132     Email: tinhoctrevietnam@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy tính tiền điện tử Casio 447 
2 Phần mềm chấm công 462 
3 Phần mềm đào tạo 465 
4 Phần mềm Quản lý bán hàng 474 
5 Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng 475 
6 Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, thiết bị siêu thị 475 
7 Phần mềm Quản lý nhà hàng 4.1 481 
8 Phần mềm Tigers 488 
9 Thiết bị mã vạch, mã số 500 

 
101: CÔNG TY CP TM VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ LÊ HÂN  

 
Địa chỉ: A 35 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM 

Tel: 08.38486180     Fax: 08.38485482     Email: lehanjsc@hcm.fpt.vn 
Giám đốc: Lê Mạnh Hùng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đèn chiếu sáng cao tần 3 phổ T.5.5 556 
2 Giống cây nhiên liệu sinh học Jatropha và castor 664 

 
102: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ÁNH SAO  

Địa chỉ: P2306 tòa nhà 24T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội 
Tel: 04.22168222     Fax: 04.62815166     Email: info@starmsdiavn.com 

mailto:adi-jsc@vnn.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Email Marketing 392 
2 Tạp chí điện tử người lãnh đạo 863 
3 Thiết kế in ấn ấn phẩm 863 

 
103: CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BÁCH KHOA  

 
Địa chỉ: 204 Trung tâm Việt Đức, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Tel: 04.38684773     Fax: 04.38684773     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ hiệu quả năng lượng 854 

 
104: CÔNG TY ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG  

 
Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Tel: 031.3747131/3747132     Fax: 031.3747617     Email: hapuelco@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất cột đèn chiếu sáng 553 
2 Pha đèn cao áp CS - 09 609 
3 Thiết bị đèn đường RS22 620 

 
105: CÔNG TY DƯỢC - TBYT BÌNH ĐỊNH  

 
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định 

Tel: (056)847655     Fax: (056)846846     Email: phongtbyt@bidiphar.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bếp sắc thuốc BDF_EA15 153 
2 Bếp sắc thuốc BDF-EA6 153 
3 Lavabor rửa tay diệt trùng tự động BDF_RT2 774 
4 Lò đốt rác y tế BDF-LDR30 214 
5 Máy cất nước BDF-D400 225 
6 Máy giặt BDF-W50H 260 
7 Máy sấy tầng sôi BDF-FBD100 287 
8 Máy trộn bột kép BDF-RM600 293 
9 Máy trộn siêu tốc BDF-HSM100 294 

10 Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF-250; BDF-400 838 
11 Tủ sấy dược liệu BDF-D1500 349 
12 Tủ vi khí hậu BDF-C150 845 

 
106: CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN MBS  

 
Địa chỉ: 32/33 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 0909694970         Email: hnnsoft@yahoo.com 
Giám đốc: Lê Quốc Hồ 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
mailto:hapuelco@hn.vnn.vn�
mailto:phongtbyt@bidiphar.com�


 35

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến (MBS – CRM) 411 

 
107: CÔNG TY HÙNG DŨNG  

 
Địa chỉ: Km 42+600 Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
Tel: 0320.782398     Fax: 0320.782396     Email: hungdunghd@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phụ tùng điện xe máy 637 
2 Sản phẩm dầu bôi trơn + phụ gia 784 
3 Thiết bị chiếu sáng chấn lưu Pa lalt 617 

 
108: CÔNG TY MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU NGỌC ĐỘNG  

 
Địa chỉ: Ngọc Động, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Tel: 0351.3835604         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, tre 666 
 

109: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG  
 

Địa chỉ: 336B-2 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 08 8445436     Fax: 08 8454697     Email: asiatech@asiatech.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đĩa phân phối khí Thái Lan 189 
2 Dịch vụ đo đạc, lập báo cáo giám sát môi trường lao động 854 
3 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi,... 812 
4 Hệ thống xử lý mùi 813 
5 Hệ thống xử lý nước cấp nhiễm phèn sắt 718 
6 Hệ thống xử lý nước thải khu Cafe 815 
7 Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp 815 
8 Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp 815 
9 Hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm 815 

10 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thuỷ sản 816 
11 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm 817 
12 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất Café 817 
13 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy 817 
14 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ 818 
15 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, khách sạn 818 
16 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) 860 
17 Sơn nền công nghiệp Epoxy 790 
18 Thiết bị bơm định lượng 324 

mailto:hungdunghd@hn.vnn.vn�
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19 Thiết bị máy phát Ozone công nghiệp và dân dụng 334 
20 Xử lý khí thải 827 
21 Xử lý nước cấp, nước giếng (nhiễm phèn, nhiễm mặn,...), nước sinh hoạt, nước tinh khiết đóng 

chai, nước cấp cho ngành dược (GMP) 
725 

22 Xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, chợ, cộng đồng dân cư 828 
 

110: CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TƠ TẰM PHÚ KHÁNH  
 

Địa chỉ: Lô 01 KCN Phúc Khánh, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
Tel: 036.210499     Fax: 036.843058     Email: phukhasi@yahoo.com.vn 

Giám đốc: Trần Văn Tuấn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Sợi Spunsilk (sợi đũi) 517 
2 Tơ tằm và các sản phẩm của tơ tằm 517 

 
111: CÔNG TY THHH TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG AN THỊNH 

  
Địa chỉ: 62 Thân Nhân Trung, p13, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38100081     Fax: 08.38130081     Email: ducquy@anthinh.com 
Giám đốc: Võ Ngọc Quốc Mẫn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cân điện tử Mettler Toledo 546 
2 Máy chấm công Actatek 443 
3 Máy đọc mã vạch Datalogic 244 
4 Máy in hóa đơn Star 267 
5 Máy in mã vạch Datamax 267 
6 Máy Pos - Kios IBM 445 
7 Phần mềm Topos 490 

 
112: CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ  

 
Địa chỉ: 3A/273 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.39844746     Fax: 04.39841429     Email: mungaetcorp@vnn.vn 
Giám đốc: Vũ Gia Mừng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bột môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn 728 
2 Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp 733 
3 Phần mềm quản lý chăn nuôi lợn 476 
4 Thiết bị giáo dục 330 
5 Thiết bị nông nghiệp 335 
6 Thiết bị y tế 845 
7 Vật tư thiết bị nông nghiệp, y tế, giáo dục 352 
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113: CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  
 

Địa chỉ: Số 6 đường 3 tháng 2 phường 8 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Tel: 064.3853125     Fax: 064.3511385     Email: busadco@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: Hoàng Đức Thảo 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bể tự hoại cải tiến tại các đô thị Việt Nam – Busadco 802 
2 Cống điều tiết nước triều để súc rửa, hòa loãng, thoát nhanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại hệ thống các kênh, các mương, hồ “chết” – Busadco 
803 

3 Cụm tời máy nạo vét hệ thống thoát nước 179 
4 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới cho các đô thị Việt Nam – Busadco 809 

 
114: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHÂU Á  

 
Địa chỉ: phòng 705, ct1-2, khu đô thị mễ trì, từ liêm, HN 

Tel: 04.37875153     Fax: 04.37875066     Email: info@asenco.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bơm định lượng 155 
2 Bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm công nghiệp 155 
3 Công nghệ xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt 806 
4 Công nghệ xử lý nước thải 806 
5 Giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước và môi trường 809 
6 Máy ép bùn dạng băng tải và dạng khung bản 822 
7 Máy lọc rác 822 
8 Máy sục khí chìm, máy thổi khí 288 
9 Tư vấn thiết kế các công trình thi công xử lý nước thải, rác thải và môi trường 825 

10 Van giảm áp, van bướm, van cửa, van một chiều, van các loại ... 351 
11 Xử lý nước công nghệ và nước uống đóng chai 828 

 
115: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ THUỶ LỰC YẾN LINH  

 
Địa chỉ: Văn phòng Giao dịch: 22 đường Nguyễn Phong Sắc- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội 

Tel: 04.37910095     Fax: 04.37910125     Email: yenlinhi@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy công nghiệp 235 
2 Máy lái thủy lực 269 
3 Thiết bị thủy lực đơn lẻ và các hệ thống thủy lực hoàn chỉnh 340 
4 Thiết bị thuỷ lực: bơm thuỷ lực, van thuỷ lực, phụ kiện khí nén- thuỷ lực 340 
5 Trạm nguồn và phụ kiện thủy lực 344 

 
116: CÔNG TY TNHH AN KHANG  

Địa chỉ: 36 phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 
Tel: 0210.3873251         Email: mail@ankhang.biz 

Giám đốc: Mai Văn Tài 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy cắt gạch mộc tự động 224 

 
117: CÔNG TY TNHH ANH DŨNG VIỆT NAM  

Địa chỉ: 532/3/14 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 08.38582637     Fax: 08.38582637     Email: advn09@yahoo.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dây chuyền chế biến cá 713 
2 Dây chuyền chế biến nước giải khát không ga 714 
3 Dây chuyền chế biến thịt 714 
4 Dây chuyền rửa, xử lý trái cây xuất khẩu 714 
5 Dây chuyền thiết bị phục vụ công nghiệp nước giải khát 186 
6 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải theo công nghệ màng sinh học 810 
7 Thiết bị làm bánh kẹo 332 

 
118: CÔNG TY TNHH AVCO  

Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 
Tel: 061.3569711     Fax: 061.3569713     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
 

119: CÔNG TY TNHH BA ĐÔNG  
 

Địa chỉ: RR15 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM 
Tel: 08.9123450     Fax: 08.9702062     Email: info@badong.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dàn bơm hoả tiễn 180 
2 Thiết bị tạo khí Ozon AA-2Gr (2000 mg O3/h) 339 
3 Thiết bị tạo khí Ozon xử lý không khí AF-816 339 

 
120: CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA  

 
Địa chỉ: Nhà C10 - Trường ĐH Bách khoa, 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.8692384     Fax: 04.8682223     Email: bachkhoa@poteco.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ thí nghiệm giao thoa sóng nước 531 
2 Bộ thiết bị thí nghiệm điện 531 
3 Bộ thiết bị thí nghiệm quang 531 
4 Công nghệ chế biến Necta mơ 168 
5 Công nghệ sản xuất chế phẩm bảo quản cam từ vi sinh vật 695 
6 Công nghệ sản xuất đồ uống lên men lawctic - axetic từ sắn 172 
7 Công nghệ sản xuất Surimi từ cá nước ngọt và công nghệ mô phỏng surimi 173 
8 Dịch vụ công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC 389 
9 KIT AchE BK 1.0 phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ, cabamat trong rau 581 
10 Máy dập thủy lực 80 tấn với cơ cấu cấp phôi tự động, dập đề can hai mặt thân khóa đồng với 240 
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năng suất 30 khóa/phút 
11 Máy lái tàu thủy 269 
12 Máy thủy điện vừa và nhỏ 607 
13 Mô hình thang máy 313 
14 Thiết bị thủy khí thuộc nhà máy thủy điện vừa và nhỏ 340 
15 Tủ hệ thống điều khiển kích từ kỹ thuật số 633 

 
121: CÔNG TY TNHH BÁN DẪN VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: Lô T2-4 Đường D1, khu công nghệ cao, Q9, Tp. HCM 

Tel: 08.39301835         Email: vsmc.adm@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ chuyển đổi 520 
2 Chip kiểm soát năng lượng 552 
3 Máy diệt sâu bọ và côn trùng 241 
4 Pin dự phòng cho điện thoại di động 609 
5 Thiết bị đo và lưu trữ dữ liệu 624

 
122: CÔNG TY TNHH BHL  

Địa chỉ: 15 ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.7367814     Fax: 04.7367814     Email: vanhbhl@gmail.com 

Giám đốc: Vũ Việt Anh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đầu ghi hình kỹ thuật số 387 
2 Hệ thống camera giám sát 412 
3 Màn hình chuyên dụng 443 

 
123: CÔNG TY TNHH BIỂN BẠC  

 
Địa chỉ: 101 B2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. TP.Hồ Chí Minh:  

357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Tel: 04.7719784/08.8479045     Fax: 04.7719783/08.8479045     Email: bienbac@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ lắp đặt vật tư xăng dầu 189 
2 Dịch vụ phòng cháy chữa cháy 855 
3 Hệ thống camera quan sát từ xa 562 
4 Hệ thống định vị vệ tinh 568 
5 Hệ thống kiểm soát thư viện, siêu thị 572 
6 Hệ thống soi hành lý, dò kim loại 574 
7 Hệ thống thiết bị bảo vệ và camera giám sát 575 
8 Phần mềm ghi camera mạng – View 100 466 
9 Thiết bị an ninh điện tử 498 
10 Thiết bị phòng cháy chữa cháy 335 
11 Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị an ninh giám sát 634 
12 Vật tư xăng dầu 353 
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124: CÔNG TY TNHH CHÈ HƯNG HÀ  
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 
Tel: 0210.3662238         Email: hunghateacompany@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống camera kiểm tra cố định 412 
2 Hệ thống máy tách chè màu 202 
3 Máy ghi video kỹ thuật số Zeno DVR 259 
4 Thiết bị kiểm tra vòi phun nước 626 

 
125: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ỐNG THÉP CỘNG LỢI THÀNH PHỐ NAM NINH  

Địa chỉ: Số 1068 đại lộ Ngân Hải khu Lương Khánh Thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc 
Tel: 13607813811     Fax: 86-771-4010990     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Ống thép hình xoắn ốc 315 
 

126: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THẮNG  
Địa chỉ: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 

Tel: 031.3770461/3770462     Fax: 031.3770463     Email: cdlquangthang@vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy điều hòa không khí toa xe QT10RT-2C/2 241 
 

127: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÌNH MỘC  
Địa chỉ: Xa Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định. 

Tel: 0912137890     Fax: 0350.3.761487     Email: dinhmoc.co@gmail.com 
Giám đốc: Đinh Xuân Mộc 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy chế biến lâm sản các loại 231 
2 Máy cưa bào đục 235 
3 Máy cưa bào đục đa tác dụng 235 
4 Máy cưa vành đứng 235 
5 Máy phang mộng 4 động cơ 279 
6 Máy truốt tròn 296 

 
128: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÓNG GÓI THUẬN HOÀNG  

 
Địa chỉ: 505 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.22136720     Fax: 08.62655765     Email: aupack@vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Trung Minh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các hệ thống bồn chứa, trộn, hấp, nấu, tiệt trùng, thanh trùng bằng Inox 304, 316L … 160 
2 Các loại băng tải, vít tải, gàu tải công nghiệp 160 

mailto:hunghateacompany@yahoo.com�
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3 Dây chuyền sản xuất Chocolate, phủ Chocolate các loại bánh 184 
4 Dây chuyền sản xuất thực phẩm (bánh Biscuit, đậu phộng da cá, bánh trung thu, bánh quế, 

bánh xốp) 
185 

5 Dịch vụ thiết kế và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển tự động, lập trình PLC, 
Servo, Step by step … 

855 

6 Hệ thống băng tải lạnh 193 
7 Máy chiên chân không, máy làm mát chân không cấp tốc 232 
8 Máy đóng gói nguyên liệu dạng khối (bánh, kẹo, mì ăn liền …), dạng hạt (đậu phộng da cá, 

chocolate dạng viên, snack, …), dạng bột (bột đậu xanh, bột đậu đen, trà chanh, la hán quả, bột 
rau câu, cà phê hòa tan…) định lượng bằng trục vít với độ chính xác ca 

249 

9 Máy đóng ly thạch, sữa chua 252 
10 Máy ép thủy lực: Máy ép cọc bê tông, máy ép bánh trà … 258 

 
129: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯNG PHÚ  

Địa chỉ: 137/48 Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 
(Xưởng: 20A Nguyễn Ngọc Cung, F. 16, Q. 8, Tp. HCM) 

Tel: 08 9803009/9803096     Fax: 08 9803096     Email: vc@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy chiết rót dầu gió tự động DHP - MOFI - 504 233 
2 Máy đóng gói bột (DHP - VEPA 101) 244 
3 Máy đóng gói dung dịch DHP - VERA 103 246 
4 Máy sấy đối lưu DHP - TCD - 504 285 
5 Máy Seal màng cao tần (DHP - FISE 1305) 287 
6 Máy Seal màng cao tần DHP - FISE - 1604 288 
7 Máy xay siêu mịn DHP - Sumi 2205 310 

 
130: CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG MỞ  

Địa chỉ: 23 Hàng Bài, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.35738018     Fax: 04.35738028     Email: sales@mantes.vn 

Giám đốc: Thái Huỳnh Nghĩa 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bảo dưỡng, bảo trì nâng cấp phần mềm máy tính 363 
2 Hệ thống tính tiền mantes 425 

 
131: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG HẢI  

Địa chỉ: Số 50, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.39741537     Fax: 04.39741521     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công cụ, máy cơ khí, sửa chữa, xây dựng thiết bị nhà trường 167 
 

132: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAN  
Địa chỉ: Lô B1 - 12 khu đấu giá, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: 04.7870931     Fax: 04.7870934     Email: cityhan@fpt.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa 418 
2 Hệ thống micro hội thảo, phiên dịch. 419 
3 Hệ thống thiết bị hội thảo, phiên dịch kỹ thuật số 424 
4 Phần mềm hội nghị truyền hình 468 
5 Phần mềm thống kê, quản trị dữ liệu STATA 487 

 
133: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MGM  

Địa chỉ: Số 42, tổ 23 phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.35724999     Fax: 04.35724659     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
134: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHIỆT VÀ KHÍ NÉN  
Địa chỉ: Số 37 phố Thịnh Yên, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.8213456     Fax: 04.9764368     Email: tuanhuyen37@yahoo.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Huyền 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị cắt và hàn 325 
 

135: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH THÁI LÚA VN  
Địa chỉ: E5, P115, Trung Tự, Đống Đa, HN 

Tel: 04.38526034     Fax: 04.38526034     Email: luvinaecotech@yahoo.com 
Giám đốc: Thái Duy Ninh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất phân bón vi lượng cho lúa, cà phê 752 
2 Quy trình công nghệ sử dụng hai loại phân bón qua lá trên 783 

 
136: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN  

Địa chỉ: Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
Tel: 04.6813936     Fax: 04.6813074     Email: tranttuyen88@yahoo.com 

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hương 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Ấm siêu tốc 150 
2 Bếp điện từ 152 
3 Bếp từ đôi 153 
4 Bếp từ đơn 153 
5 Nồi cơm điện cơ 314 
6 Nồi cơm điện LCD 314 

 
137: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ẮC QUY HẢI PHÒNG  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 
Tel: 031.3678426     Fax: 031.3576086     Email: habaco@hn.vnn.vn 

Giám đốc: Ông Tuấn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Ắc quy kín khí Habaco 518 
2 Công nghệ sản xuất ắc quy 553 
3 Sản phẩm ắc quy các loại 611 

 
138: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG  

Địa chỉ: 743, ấp Đông tác, xã Tân Động Hiệp, Dĩ An, Bình Dương 
Tel: 0650.751097     Fax: 0650.729993     Email: cty_nghenang@yahoo.com.vn 

Giám đốc: Lưu Trí 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy hút bụi chỉ 265 
2 Máy hút bụi túi 266 
3 Máy làm mát 270 
4 Quạt hướng trục 317 
5 Quạt hút bụi ly tâm 317 
6 Quạt thông gió 318 

 
139: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TMT  

Địa chỉ: Số 102/24 ngõ 52 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.6361512     Fax: 04.6361512     Email: tidt@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bột Oxít sắt (Fe2O3) dùng tạo màu trong các ngành công nghiệp 728 
2 Các modul hợp khối dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt với quy mô đại trà 802 
3 Chế phẩm sinh học, hoá học phục vụ trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cải 

thiện và bảo vệ môi trường 
733 

4 Chuyển giao công nghệ xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học chế biến phân hữu 
cơ vi sinh, bảo vệ môi trường 

803 

5 Công nghệ xử lý nước hồ ao nuôi tôm cá bằng phương pháp sinh học 806 
6 Công nghệ xử lý nước thải nhà máy luyện thép và thu hồi sản phẩm phụ bột sắt mẫu dùng cho 

công nghiệp sơn chống rỉ 
808 

7 Dây chuyền công nghệ chế biến bột Oxít sắt từ nước, phế thải của nhà máy sản xuất sắt 765 
8 Tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, khí 

thải sinh hoạt,công nghiệp 
826 

 
140: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẠCH NAM  
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.35727542     Fax: 04.35727542     Email: vuthachnam@yahoo.com 
Giám đốc: Vũ Thạch Nam 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bảo trì, bảo dưỡng máy móc công nghiệp, điện tử, điện cơ 151 
 

141: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HUY NGUYỄN  
Địa chỉ: Số 16/66 ngõ Thống Nhất, Phố Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.38249874         Email: techmart@vista.gov.vn 

mailto:tidt@yahoo.com�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 440 

 
 

142: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỨ GIA  
Địa chỉ: 811 La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội 

Tel: 04.37756357     Fax: 04.37711478     Email: tugiaco@fpt.vn 
Giám đốc: Nguyễn Văn Vinh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy tính thương hiệu Tứ Gia 447 
2 Máy tính xách tay, linh kiện 447 
3 Sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu 496 
4 Sản phẩm tiêu dùng về công nghệ thông tin 497 
5 Thiết bị siêu thị, máy chiếu, thiết bị máy văn phòng 500 

 
143: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ  
Địa chỉ: Số 16, Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.39939713     Fax: 04.39716861     Email: viethagas@fpt.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giày dép 516 
 

144: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
Địa chỉ: phòng 1108, nhà G, khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. VPGD: số 105, ngõ 178, 

Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. 
Tel: 04.22101269     Fax: 04.35133429     Email: vntip@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cung cấp thiết bị CNTT viễn thông, ngân hàng 386 
2 Lắp đặt camera theo dõi 861 
3 Tư vấn lắp đặt hệ thống an ninh điện tử 509 
4 Tư vấn thiết kế hệ thống không dây 510 

 
145: CÔNG TY TNHH DỆT MAY 27-7  

 
Địa chỉ: Nhân Mỹ, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

Tel: 0989747063         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Văn Quang 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Khăn bông các loại xuất khẩu 516 
 

146: CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG MINH  
 

Địa chỉ: Số 17A, ngõ 312, đường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.39350695     Fax: 04.39350695     Email: Phuongminh_hn@hn.vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Minh Trí 

mailto:viethagas@fpt.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cây cảnh nội thất trồng trong nước - Hydropnics 644 
 

147: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN  
Địa chỉ: 155 Lê Lợi, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Tel: 036.836598     Fax: 036.837149     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Đặng Thị Hợi 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy tính và linh kiện máy tính 447 
 

148: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HIỀN  
Địa chỉ: Khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3581208/35560393     Fax: 038.3581208     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Bùi Phong Vũ 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dây chuyền lắp ráp máy tính 388 
2 Portal Web thương mại điện tử 494 

 
149: CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI VÂN CHUNG  

 
Địa chỉ: 151 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội 

Tel: 04.5375995     Fax: 04.5376006     Email: vanchung@vanchung.vn 
Giám đốc: Hoàng Mai Chung 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại máy Fax và phụ kiện chính hãng: Panansonic, Canon, Samsung, Sagem... 368 
2 Chuyên cung cấp tổng đài điện thoại, máy fax, thiết bị ghi âm, phần mềm quản lý cước điện 

thoại 
383 

3 Điện thoại bàn và điện thoại kéo dài các hãng: Panasonic, Siemens, LG, NEC, ALcatel, 
Uniden... 

390 

4 Điện thoại không dây, có dây, voice Ip 391 
5 Hệ thống bộ đàm: Motorola, Kenwood, Icom, Krissun, Uniden... 411 

6 Hệ thống camera giám sát 412 

7 Hệ thống chống sét cho tổng đài 562 

8 Phần mềm nhắn tin quảng cáo VCTEL-SMS tới máy điện thoại di động 472 

9 Phần mềm quản lý và tính cước tổng đài 484 

10 Thiết bị chống sét, thiết bị lưu điện cho tổng đài 618 

11 Thiết bị ghi âm cuộc gọi điện thoại 499 

12 Thiết bị nghe trộm, nghe lén, camera quay trộm 500 

13 Thiết bị và giải pháp quản lý cước điện thoại cho bưu điện và doanh nghiệp 502 

14 Thiết bị VoiIP và các giải pháp gọi điện thoại quốc tế và trong nước giá rẻ 503 
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15 Tổng đài điện thoại 506 

16 Vật liệu và thiết bị mạng 511 
17 Vctel builling for business 512 
18 Vctel SMS 512 

 
150: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ EVEREST VIỆT NAM  

Địa chỉ: P.301 C4 TT Nam Đồng, P.Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.39947112     Fax: 04.39947112     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Công Thiêm 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ nguồn máy tính chuẩn ATX 365 
2 Nghiên cứu sản xuất các thiết bị cấp nguồn dùng cho công nghệ thông tin dân dụng và công 

nghiệp 
449 

3 Nguồn máy tính MATX 449 
 

151: CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG VÀ TIN HỌC HÀ NỘI  
Địa chỉ: Số 15A ngõ 11 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 043.5148857         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 440 
2 Máy hàn Chipset 444 

 
152: CÔNG TY TNHH DŨNG TIẾN  

Địa chỉ: Số 28 Minh Khai, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
Tel: 0912583640         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Vũ Thanh Tiến 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Sản phẩm may mặc – quần áo 517 

 
 

153: CÔNG TY TNHH GARAN  
Địa chỉ: 56 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Tel: 08.39973844     Fax: 08.39973845     Email: garan@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hiện tượng tạo chân không (Cavitation) 209 
2 Máy làm sữa đậu nành 3 trong 1 271 
3 Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi 326 
4 Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi bằng công nghệ siêu âm – USP 326 
5 Thiết bị CHS-14 cho phép tiết kiệm 11-18% dầu FO,DO 326 
6 Thiết bị đo Nhanh % nước trong 623 
7 Thiết bị đồng hóa CH 329 
8 Thiết bị siêu âm "Worker-bee" làm sạch cặn lắng trong nồi hơi và các thiết bị trao đổi nhiệt 

khác 
338 
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9 Thiết bị xử lý bụi và lưu huỳnh cho lò hơi, lò sấy, lò nung 824 
10 Thiết bị xử lý cáu cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS 341 
11 Công nghệ và thiết bị tạo hỗn hợp nhũ tương của dầu mazut và nước 176 
12 Công nghệ đốt hồ than nước 170 

 
 

154: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM  
 

Địa chỉ: 60 Võng Thị, Q Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 04.38362117     Fax: 04.37537558     Email: info@viscondt.com.vn 

Giám đốc: Nguyễn Trọng Quốc Khánh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy 625 

 
155: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG HTS  

 
Địa chỉ: Số7, ngõ 155, Cầu giấy, Hà Nội 

Tel: 04.62693049         Email: htsolutions.vn@gmail.com 
Giám đốc: Nguyễn Duy Hưng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện HTS.Hospital 423 
 

156: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU  
Địa chỉ: Lầu 2, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 

Tel: 08.35888511     Fax: 08.35888507     Email: info@dsgvietnam.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy quét tài liệu chuyên dụng tốc độ cao nhãn hiệu KODAK 445 

 
157: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG THẺ VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: 81 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.5659850/2851104/5657571     Fax: 04.5657089     Email: vietcard@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Đức Hoàng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000G/P 520 
2 Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000PV 521 
3 Bộ điều khiển đa cửa GCU 3001 (điều khiển 4/ 8/ 16 cửa) 522 
4 Bộ điều khiển hai cửa RAC2000G/P 523 
5 Bộ điều khiển hai cửa RAC2000PS 523 
6 Bộ điều khiển mạng NCU 3001(điều khiển 30 cửa) 524 
7 Bộ điều khiển một cửa RAC900/800 525 
8 Bộ điều khiển thang máy RAC2000EL 525 
9 Bộ nguồn chuyển đổi - lưu điện PSU 320 528 
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10 Bộ nguồn PSU - 320 528 
11 Các loại camera, đầu ghi kỹ thuật số của hãng AV Tech – Đài Loan 368 
12 Các loại máy chấm công và máy nhận dạng vân tay của hãng Hundure và phần mềm cài đặt, sử 

dụng 
161 

13 Các loại Ruy băng dùng cho máy in thẻ nhựa 368 
14 Các loại thẻ nhựa 729 
15 Đầu đọc không tiếp xúc RS485 EM (125KHz) 554 
16 Đầu đọc không tiếp xúc RS485 Mifare (13,56MHz) 555 
17 Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand EM (125KHz) 555 
18 Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand Mifare (13,56MHz) 555 
19 Đầu đọc phụ 52ET 387 
20 Đầu đọc phụ PXR80 387 
21 Đầu đọc vân tay PXR - 80 MFCS/ MFCW 555 
22 Hệ thống kiểm soát truy cập cửa 572 
23 Khoá chốt rơi EBL - 100 579 
24 Khóa then ngang ESL - 100/200 580 
25 Khóa từ 209 
26 Khóa từ điện từ MDL - 300H/100S 580 
27 Máy chấm công HTA - 830/840 582 
28 Máy chấm công HTA - 850PE/PM 583 
29 Máy in Pebble4 của hãng Evoilis – Pháp và các loại thẻ nhựa 267 
30 Nút bấm cửa 315 
31 Phần mềm HS8000 468 
32 Phần mềm quản lý chấm công 476 

 
158: CÔNG TY TNHH HÀ TRANG 

  
Địa chỉ: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Tel: 0210.3863591         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chè xanh cao cấp Hà Trang (túi lọc) 645 
2 Chè xanh cao cấp Hà Trang đóng hộp 645 
3 Chè xanh cao cấp Mao Tiêm (chè búp) 645 
4 Chè xanh cao cấp Phúc Vân 645 

 
159: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG  

 
Địa chỉ: 12/477 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.7714417     Fax: 04.7711222     Email: netsystem@vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Trí Đông 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ chuyển đổi quang điện 364 
2 Bộ định tuyến Cisco 364 
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3 Các thiết bị mạng LAN, WAN, FIBER OPTIC 369 
4 Cáp đấu nối quang ODF Rackmount 370 
5 Cáp đấu nối quang ODF Wallmount 370 
6 Dây nhảy quang 389 
7 Tủ Rack 42U 509 

 
160: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MÁY TÍNH SAO BẮC 

  
Địa chỉ: 81A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 04.37338966     Fax: 04.37473830     Email: kinhdoanhncs@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 441 

 
160: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MÁY TÍNH SAO BẮC  

 
Địa chỉ: 81A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 04.37338966     Fax: 04.37473830     Email: kinhdoanhncs@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy fax, máy In 502 

 
161: CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ KỸ THƯƠNG LÊ VÀ VŨ  

Địa chỉ: 43A Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.9426516     Fax: 04.9422789     Email: levucompany@yahoo.com 

Giám đốc: Lê Quốc Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các giải pháp phủ bảo vệ chống ăn mòn hóa học, mài mòn, gặm mòn và xói mòn 160 
2 Các loại gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và chống lại sự rò rỉ 

trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt 
161 

3 CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA 846 
4 SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA 862 

 
162: CÔNG TY TNHH HƯNG HÀ  

 
Địa chỉ: Số 1 ngõ 40, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.38212308     Fax: 04.39713830     Email: thu@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Đức Thủ 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Sản phẩm viên nang cusumin > 93% trích ly từ củ nghệ vàng nguyên liệu trồng tại Việt Nam 785 
2 Sản xuất bột giấy từ cỏ voi lai, thân cây ngô, công nghệ thân thiện với môi trường 677 
3 Thực phẩm chức năng Silkomy 796 
4 Thực phẩm chức năng Spirulina 797 
5 Viên chống gút 800 
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163: CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH  
 

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Tel: 0351.3857494         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Trần Phú Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Kẹo và thạch các loại 718 

 
164: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

 
Địa chỉ: 2/8 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.38513731     Fax: 04.35118391     Email: stepro@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bể xử lý vi sinh đặt dưới tàu hoả, tàu thuyền du lịch 802 
2 Các phần mềm quản lý hành chính nhà nước dùng cho công tác văn thư lưu trữ của Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 
369 

3 Công nghệ khoan phụt cao áp (Bê tông đất- ximăng đất) 743 
4 Dịch vụ Khoa học và Bảo vệ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án 

KHCN và BVMT, Cung cấp các hoá chất, vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật, đo lường kiểm 
nghiệm, môi trường, tin học y tế, khí tượng thuỷ văn 

854 

5 Hệ thống xử lý khí thải mạ điện hóa 812 
6 Bể xử lý chất thải sinh hoạt trên thuyền 802 
7 Hệ thống xử lý nước thải 814 
8 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 814 
9 Hệ thống xử lý nước thải sơn mạ 819 

10 Lò đốt chất thải 821 
11 Lò đốt chất thải nguy hại ST80 821 
12 Lò đốt rác thải nguy hại 213 
13 Nhà vệ sinh di động 822 
14 Thiết bị quan trắc môi trường tự động 626 
15 Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025 865 
16 Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 865 
17 Tư vấn hệ thống quản lý môi trường ISO 14.000 865 
18 Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm 866 
19 Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải 826 
20 Xử lý khói dầu khi nấu phôi nhôm phế liệu 827 

 
 

165: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT  
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THƯỢNG ĐỊCH LÝ CÔNG LIỄU CHÂU  

 
Địa chỉ: Số 48 Đường Tây Giang thành phố Liễu Châu 

Tel: 13977113598     Fax: 86-772-3129117     Email: techmart@vista.gov.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời dạng máng kiểu mới 579 

 
166: CÔNG TY TNHH KHỞI MINH  

 
Địa chỉ: 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 0438645065     Fax: 0436627516     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy móc thiết bị trong lĩnh vực thực phẩm 274 

 
167: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG E.T.E.C  

 
Địa chỉ: 212 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08 9789237     Fax: 08 9789242     Email: etec@etecvn.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 AC Servo 518 
2 Biến tần 154 
3 Bộ lập trình PLC 154 
4 Bộ mã vòng quay 527 
5 Bộ nguồn 528 
6 Dịch vụ tự động hóa sản xuất 855 
7 Đồng hồ Nhiệt độ 191 
8 FID-Card giao tiếp 393 
9 Màn hình giao diện 215 
10 Tự động hóa hệ thống điện 864 

 
168: CÔNG TY TNHH MẠNG KIM NGÂN  

 
Địa chỉ: 85 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.37725054     Fax: 04.37725054     Email: truongan05@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các loại đầu nối (Connector) dùng cho cáp mạng và cáp viễn thông 532 
2 Cáp mạng Cat5e-4 đôi chuyên dụng 370 
3 Cáp mạng Cat6-4 đôi chuyên dụng 371 
4 Cáp mạng xoắn đôi 551 
5 Cáp quang truyền dữ liệu, SingleMode và MultiMode các loại từ 4 Core đến 24 Core 551 
6 Cáp quang, đầu nối cáp quang và các thiết bị phụ trợ, đồng hồ đo mạng chuyên dụng 371 
7 Đầu nối, các thiết bị phụ trợ mạng LAN, WAN 387 
8 Dụng cụ chuyên dụng thi công hệ thống mạng, điện dân dụng, điện công nghiệp.... 559 
9 Tủ đựng thiết bị mạng chuyên dụng 508 
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169: CÔNG TY TNHH MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP  
 

Địa chỉ: Số 4 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội 
Tel: 04.33822448         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy kéo 04 bánh công suất 18 mã lực 267 
 

170: CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VICOM  
 

Địa chỉ: số 6M10 (42 mới) ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37736188     Fax: 04.37736229     Email: vicomvn@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy tính 446 
 

171: CÔNG TY TNHH MEGA  
 

Địa chỉ: số 107 Xa lộ Hà Nội, KP3, P.Bình Long, Biên Hòa, Đồng Nai 
Tel: 061.3993 215     Fax: 061.3993 216     Email: scada_ha@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ và thiết bị tăng đạm nước mắm 712 
2 Dây chuyền chiết rót và đóng nắp 181 
3 Dây chuyền sản xuất nước uống điện giải 100- 1.000 lít/h 715 
4 Hệ thống lọc nước cấp 200 
5 Máy ép bùn 253 
6 Máy ghép mí lon bán tự động 259 
7 Máy lọc nước RO 273 
8 Máy phát ozone- ứng dụng 279 
9 Máy rang tự động 282 

10 Máy vớt rác 308 
11 Thiết bị chiên chân không 325 

 
172: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG  

 
Địa chỉ: Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
Tel: 0320.3893319     Fax: 0320.3893317     Email: ctgionghd@gmail.com 

Giám đốc: Trịnh Huy Đang 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chuyển giới tính và nhân giống cá rô phi đơn tính 645 
2 Duy trì bố mẹ và sản xuất hạt giống lúa lai F1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng và ba dòng 663 
3 Ghép cải tạo vườn vải thiều thành vườn vải chín sớm và chín muộn để rải vụ thu hoạch cho 

hiệu quả kinh tế cao 
663 
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173: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG NINH  

 
Địa chỉ: Vườn Đào - Bãi cháy - Hạ Long - Quảng Ninh 
Tel: 033.847038         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
174: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH ANH  

 
Địa chỉ: 187 đường 3/2 Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Tel: 0918615255         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Mô hình nhà chống động đất 861 
2 Mô hình sân phơi nông sản 668 

 
175: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC THÚ TY TRUNG ƯƠNG  

 
Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38225063     Fax: 08.38225060     Email: navetco@hcmc.netnam.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52 799 

 
176: CÔNG TY TNHH MTV MÁY NÔNG NGHIỆP MỀN NAM (VIKYNO)  

Địa chỉ: Khu phố 1, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
Tel: 061.837138/838296     Fax: 061.837224     Email: vikyno@hcm.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bơm nước 156 
2 Động cơ diesel 190 
3 Động cơ Diesel, Động cơ xăng, Thiết bị phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp 190 
4 Động cơ xăng 191 
5 Máy cày tay, Máy cày 4 bánh 228 
6 Máy phát điện 594 

 
177: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MARADO  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
Tel: 0211.3844778     Fax: 0211.3844539     Email: Marado.company.ltd@gmail.com 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Mỹ phẩm 775 

 
178: CÔNG TY TNHH NAM HOÀNG  

Địa chỉ: 105 C1C 36 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37760956     Fax: 04.37760957     Email: naha@hn.vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Lê Hằng 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử 389 
2 Dịch vụ cung cấp sách ngoại văn các lĩnh vực 852 
3 Phần mềm hệ thống an ninh thư viện 467 
4 Phần mềm thư viện 487 

 
179: CÔNG TY TNHH NẤM LINH CHI  

Địa chỉ: Nhà H3, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 04.8582809         Email: vtcong@fpt.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chế biến nấm ăn (salad nấm), nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm 689 
2 Công nghệ nhân các loại giống nấm 647 
3 Công nghệ pha chế rượu linh chi 691 
4 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh đạo ôn, khô vằn, thối thân rễ,chết héo 

lúa, lạc, cà chua 
747 

5 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh trong sản xuất nấm ăn và nấm dược 
liệu 

747 

6 Công nghệ sản xuất nấm linh chi để thu bài tử nấm linh chi và quả thể nấm linh chi 656 
7 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học Bt từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis trong phòng 

trừ sâu hại cây trồng 
757 

8 Công nghệ thu xử lý và sử dụng bào tử nấm linh chi trong hỗ trợ điều trị bệnh 659 
9 Công nghệ trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu 660 

 
180: CÔNG TY TNHH NAM THĂNG LONG  

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam 
Tel: 0351.826468     Fax: 0351.520532     Email: mai510_hn@yahoo.com 

Giám đốc: Lê Thị Ngọc Mai 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Áo phao cứu sinh kiểu Gilê 726 
2 Các sản phẩm làm bằng vật liệu Composite 729 
3 Cặp phao cứu sinh 730 

 
181: CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHOA  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam 
Tel: 04.39342945         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Khoa 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre 666 

 
182: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 

 XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ  
Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tel: 054.833895         Email: skhcn.hue@vnn.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất, tê, co, cút nhựa HDPE và gang đẽo gia công; ống gang, thép cũ phục hồi; 

tấm lamen; máy dán ống nhựa HDPE… 
759 

 
183: CÔNG TY TNHH NHẬT NAM  

Địa chỉ: Số 5 ngõ 20 đường Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 
Tel: 0435523359     Fax: 0435520134     Email: nhatnam_co@yahoo.com 

Giám đốc: Nguyễn Văn Tân 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị mạng 386 
2 Máy điều hoà 443 
3 Máy fax 444 
4 Máy in 444 
5 Máy photo 445 
6 Máy tính xách tay, máy tính để bàn 448 

 
184: CÔNG TY TNHH NINH KHÁNH  

Địa chỉ: Bình Khang, p Ninh Khánh, tp Ninh Bình 
Tel: 0303622188     Fax: 0303891588     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ làm hoa đất 647 
 

185: CÔNG TY TNHH ONG TAM ĐẢO  
Địa chỉ: Hướng Lộc - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

Tel: 0211.3871369     Fax: 0211.3872909     Email: ongtamdao@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm ngành ong 644 
2 Rượu vang Tam Đảo 722 

 
186: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG  

Địa chỉ: Phòng 1003 Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.35140966     Fax: 04.5140977     Email: systech@systech.coml.vn 

Giám đốc: Ông Mạc Đăng Khoa 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống phát điện hỗn hợp pin mặt trời – Diesel 573 
2 Hệ thống tiết kiệm điện cho động cơ sử dụng biến tần 575 
3 Thiết bị khoa học công nghệ môi trường, công nghệ sinh học 625 

 
187: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÚC  

Địa chỉ: 15/44 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.36241585     Fax: 04.36228446     Email: techmart@vista.gov.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Office station terminal 449 
2 Office station terminal 449 
3 VGA Video Spilitter/Extender 512 
4 VGA Video Spilitter/Extender 512 

 
188: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MẠO HIỂM VIBA  

Địa chỉ: 9A ngõ 234 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 04.8431890         Email: VIBA-VDI@fpt.vn 

Giám đốc: Ngô Đức Cử 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuần hoàn 205 
2 Lò đốt chất thải nguy hại 821 
3 Máy xử lý khói, bụi, khí thải đa cấp 311 
4 Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý khói bụi, khí thải 825 

 
189: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ÁNH SAO  

Địa chỉ: P2306, Toà nhà 24T2, Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.2168268     Fax: 04.2815169     Email: info@starsoft.vn 

Giám đốc: Dương Tiến Phong 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ nhận diện thương hiệu 528 
2 Chính phủ điện tử 382 
3 Giải pháp phần mềm, Phát triển phần mềm, gia công phần mềm 396 
4 Phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ thuế 467 
5 Phần mềm quản lý bán hàng 474 
6 Phần mềm quản lý nhân sự 482 
7 PR-Event, Multimedia, Graphic-design, Advertising booking 862 
8 Tư vấn và thiết kế xây dựng cổng tbông tin thương mại điện tử Starportal áp dụng tại cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh 
510 

9 Tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể nguồn lực doanh nghiệp 510 
10 Website 514 

 
190: CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG  

Địa chỉ: 86/56 Phổ Quang - P2 - Q. Tân BÌnh - Tp. HCM 
Tel: 08.38445550     Fax: 08.38445432     Email: quochungscale@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: Lê Quốc Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cân bàn công nghiệp 1000 kg đến 5000 kg 535 
2 Cân bàn điện tử 0,75kg/1,5kg Model CUB 536 
3 Cân bàn điện tử 7,5kg - 15kg Model CUB 537 
4 Cân bàn điện tử dùng trong dây chuyền thuỷ sản 537 
5 Cân bàn điện tử Model: H150 538 
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6 Cân bàn điện tử Model: H500 538 
7 Cân bàn điện tử Model: SH100 538 
8 Cân bàn điện tử Model: SH60 538 
9 Cân bàn điện tử từ 1,5 kg đến 15 kg (CUB) 539 

10 Cân bàn điện tử từ 30 kg đến 150 kg (SH Series bench scale) 539 
11 Cân bàn điện tử từ 60 kg đến 500 kg (H Series bench scale) 539 
12 Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS150M-221 540 
13 Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS60M-221 541 
14 Cân đếm điện tử 3 kg đến 30 kg (TCII) 543 
15 Cân đếm điện tử TCII 544 
16 Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-1003 544 
17 Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-2003 545 
18 CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 547 

 
191: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Ô TÔ JRD – VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Tel: 057.3789382     Fax: 057.3789426/87     Email: Alextan163@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ cung cấp xe ô tô con, xe tô tô tải, mâm xe, dầu nhớt 636 

 
192: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẰNG ĐẠT  

 
Địa chỉ: 299/15A Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38660693     Fax: 08.38647212     Email: panda@pdlink.com.tw 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Tường lửa quản lý Băng thông 511 

 
193: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CƠ KHÍ TUẤN ĐẠT  

Địa chỉ: 453/92 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.9310344         Email: techmart@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy xay thực phẩm speed 310 
 

194: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG  
Địa chỉ: Bó ma, Hợp Thành, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

Tel: 025.812568     Fax: 025.812568     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thị Ngà 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ cửa đi chất lượng Inox 154 
2 Cửa thép an toàn (cửa mẹ con) 178 
3 Cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm (cửa đơn) 178 
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195: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC SƠN  
Địa chỉ: Số 12, ngách 43/17 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 04.36646826     Fax: 04.36646003     Email: ducsonco@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy bao film 218 
2 Máy bao viên 219 
3 Máy chiết bình nước tinh khiết 232 
4 Máy chiết dịch đặc 232 
5 Máy chiết nước 232 
6 Máy chiết nước ống tiêm tự động 232 
7 Máy chiết nước tinh khiết 233 
8 Máy chiết rót tự động chân không 234 
9 Máy chiết rót tự động dạng piston 234 

10 Máy chiết thuốc mắt tự động DGX-2 234 
11 Máy chiết và đóng nắp tự động 234 
12 Máy dán màng và xiết nút tự động 236 
13 Máy dán nhãn đề can tự động 236 
14 Máy dán nhãn hồ tự động 236 
15 Máy dán nhãn tự động 236 
16 Máy đánh bóng viên thuốc 237 
17 Máy dập viên thuốc ZP 240 
18 Máy đếm viên thuốc 241 
19 Máy đóng gói bim bim DXDK-388 244 
20 Máy đóng gói cháo 246 
21 Máy đóng gói nằm 248 
22 Máy đóng gói ngửa tốc độ cao WS-110 249 
23 Máy đóng gói trà có tem chỉ 249 
24 Máy đóng gói trà có tem chỉ và túi bao ngoài CCFD6 249 
25 Máy đóng gói trục vít DXD-60Z 249 
26 Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900A 250 
27 Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900B 250 
28 Máy đóng gói tự động dạng bột mịn DS-901A 250 
29 Máy đóng gói tự động dạng dịch thể (lỏng) DS-902B 251 
30 Máy đóng gói tự động dạng dịch thể DS-902A 251 
31 Máy đóng gói túi sữa 251 
32 Máy đóng gói tuýt 251 
33 Máy đóng túi bột, hạt cỡ lớn DS-905A 252 
34 Máy ép vỉ 258 
35 Máy ép vỉ xé 258 
36 Máy in DATE lắp trên máy đóng gói HP-241K25 266 
37 Máy màng siu 274 
38 Máy nghiền có hút bụi 275 
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39 Máy rửa chiết và đóng nắp 282 
40 Máy sấy tần sôi GFG-160A 287 
41 Máy tạo viên hoàn ZW-120 291 
42 Máy vô nang bán tự động 308 
43 Máy vô nang tự động 308 
44 Máy đóng gói các loại 245 

 
196: CÔNG TY TNHH SINH HỌC TRUNG NẶC NAM NINH TRUNG QUỐC  

 
Địa chỉ: Số 60 đại lộ Khoa Viên Thành phố Nam Ninh Quảng Tây 

Tel: 13307716823     Fax: 86-771-3211950     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đường Hải Tảo 716 

 
197: CÔNG TY TNHH SỐ LIỆU HẢI LAM NAM NINH QUẢNG TÂY  

 
Địa chỉ: Phòng 2605 Toà nhà Thái An số 38-2 Đại Lộ Dân tộc thành, Quảng Tây 
Tel: 86-771-5885061     Fax: 86-771-5843559     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000 421 
2 Hệ thống số hoá tư liệu tranh ảnh quy mô lớn Hải Lam 424 

 
198: CÔNG TY TNHH SỨ KỸ THUẬT MINH LONG 2  

 
Địa chỉ: 328 Đại Lộ Bình Dương, xã Hưng Định, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Tel: 0650 3753557     Fax: 0650 3753556     Email: sales@minhlong2.com 
Giám đốc: Dương Tuấn Vũ 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chụp TI (sứ) 736 
2 Chụp TU (sứ) 737 
3 Sứ biến thế chống sương muối 791 

 
199: CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ VÀNG  

 
Địa chỉ: 181/3 Cách Mạng tháng 8, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08.8342361     Fax: 08.8342361     Email: tuonglv@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế biến mỡ cá Basa và cá da trơn thành sản phẩm thực dưỡng có lợi cho phát triển 

trí tuệ và chống Clesterol, bệnh tim 
688 

2 Công nghệ nuôi chim yến trong nhà 650 
3 Công nghệ sản xuất chế phẩm bổ dưỡng làm tăng trí nhớ chống stress, trầm cảm từ một loại rau 

ở Việt Nam 
695 

4 Công nghệ sản xuất nước giải khát Valichi có tác dụng phòng chống ung bướu, tiểu đường 701 
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5 Công nghệ sản xuất nước Peroxide dùng để sản xuất nước tinh khiết và nước sát trùng 701 
6 Công nghệ và thiết bị sản xuất các loại cốm bảo kiện có tác dụng tăng trí nhớ, bổ não, chống 

stress 
711 

7 Công nghệ và thiết bị sản xuất loại cốm bảo kiện có tác dụng giảm mập, hỗ trợ phòng chống 
bệnh tiểu đường, tim mạch, các bệnh nhiễm siêu vi (viêm gan), nhiễm khuẩn, nhiễm nấm từ 
dầu dừa tinh luyện 

712 

8 Trồng rừng cây đậu dầu để sản xuất bio-diesel, gỗ và các sản phẩm đi kèm 679 
 

200: CÔNG TY TNHH SX & TM CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỆT LINH  
 

Địa chỉ: 83/24 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
Tel: 08.38955408     Fax: 08.38941670     Email: vietlinh@ast-vn.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ đổi diện mặt trời hòa lưới điện quốc gia 525 
2 Thiết kế và chế tạo các thiết bị cung cấp nguồn điện dự phòng AC 631 
3 Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện chuyên dụng: AC/DC, DC/DC, DC/AC 631 
4 Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió, thủy điện 632 

 
201: CÔNG TY TNHH SX TM COMPOSITE SÔNG SÀI GÒN  

 
Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, H. Thuận An, Bình Dương 

Tel: 0650.784487     Fax: 0650.743353     Email: minhbdf2006@yahoo.com.vn 
Giám đốc: Trương Lương T 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Nhà vệ sinh công trình 822 
2 Nhà vệ sinh quốc tế 822 
3 Thùng thu gom rác Z240 825 
4 Xe thu gom rác Z660N 641 
5 Xe thu gom rác Z800N 641 

 
202: CÔNG TY TNHH- SX- TM- DV THIẾT BẢO  

 
Địa chỉ: 115/865 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

Tel: 08.8955327     Fax: 08.8955327     Email: thietbao@saigonnet.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bảng điều khiển tàu biển 519 
2 Dây chuyền máy nghiền đá 182 
3 Dây chuyền nước uống chai 182 
4 Máy định hình bối dây Stator động cơ MĐH-03 242 
5 Máy đo kiểm điện tổng hợp dùng cho quạt bàn, quạt trần 588 
6 Máy đo kiểm động cơ 588 
7 Máy kiểm thử vạn năng Quạt bàn- quạt trần MKT-03 269 
8 Máy phóng điện và đo dòng vò 607 
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9 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX - 15 - 04 297 
10 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX40 - 02 297 
11 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX50 - 02 298 
12 Máy tự động quấn biến áp nhỏ - lớn 298 
13 Máy tự động quấn biến áp nhỏ (cá nhân) CN-0501 298 
14 Máy tự động quấn biến áp trụ và động cơ 298 
15 Máy tự động quấn dây 1-2-3-4 trục 299 
16 Máy tự động quấn dây biến áp BA-01 299 
17 Máy tự động quấn dây biến áp hình xuyến MQOA-03 300 
18 Máy tự động quấn dây cho biến áp nhỏ cuộn cảm DN2-01-06 300 
19 Máy tự động quấn dây đa năng 301 
20 Máy tự động quấn dây dạng lá 301 
21 Máy tự động quấn dây điện trở 301 
22 Máy tự động quấn dây động cơ điện & biến áp 301 
23 Máy tự động quấn dây quạt bàn MQQB-03 302 
24 Máy tự động quấn dây quạt bàn QB - 10 - 15 303 
25 Máy tự động quấn dây quạt trần MQQT-04 303 
26 Máy tự động quấn phe 303 
27 Năng lượng nươc nóng mặt trời trong công nghiệp 608 
28 Robot công nghiệp chuyên hàn giàn giáo xây dựng 320 

 
203: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VN  

 
Địa chỉ: 13, ngách 82/8, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.62781590     Fax: 04.62781564     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị chăm sóc sức khỏe 839 
 

204: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC TÂN TIẾN  
 

Địa chỉ: P.202, 203, 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37345435     Fax: 04.37345404     Email: aie@vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Phú An 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ công nghệ 3D 389 
2 Hệ thống đo quang học ATOS 569 
3 Phần mềm lập trình gia công: SolidCAM 470 
4 Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Studio 486 
5 Phần mềm thiết kế, mô phỏng 3D: SolidWorks 486 
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205: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG VIỆT PHƯƠNG  
Địa chỉ: Số 10 phố Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.66633779     Fax: 04.39845374     Email: vpcompany@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bếp gas APELLY/FOSTER 152 
2 Hút khói APELLY/FOSTER 209 

 
206: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC TÂN HÀ  

 
Địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

Tel: 04.8771446/8733942         Email: tanhaco@fpt.vn 
Giám đốc: Lê Mạnh Hải 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bàn ghế phục vụ trường học 642 
2 Bàn thí nghiệm 519 
3 Bảng các loại (dùng cho văn phòng và trường học) 642 
4 Dụng cụ thí nghiệm 559 
5 Tủ hút độc 634 

 
207: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HỢP PHÁT  

 
Địa chỉ: ngách 423/18, hẻm 423/18/4, tổ 5, cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: 04.62915529     Fax: 04.35500147     Email: hopphathop@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy đóng gói tự động 250 

 
208: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN Á CHÂU  

 
Địa chỉ: Lô 8, Nhà D6, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.5543183     Fax: 04.5543185     Email: nasiavn@fpt.vn 
Giám đốc: Nguyễn Bá Tuấn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống giám sát ghi âm điện thoại 417 
2 Hệ thống quản lý công ty Gas 420 
3 Hệ thống quản lý tổng đài taxi 423 
4 Hệ thống quan sát điện thoại đa năng có ghi âm edog 423 
5 Hệ thống tự động trợ giúp tự động dịch vụ chuyển phát nhanh 426 
6 Hộp đen GPS 435 

 
209: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA ATC  

 
Địa chỉ: 328 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.9723392     Fax: 04.9723483     Email: atc_trade@fpt.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Biến tần 520 
2 Nguồn switching 1 chiều 609 
3 Thiết bị điện tự động hóa bao gồm: Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, Biến tần, Khởi động mềm, 

Thiết bị đo ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm 
620 

4 Thiết bị đo lường, điều khiển 623 
5 Thiết bị đóng cắt tự động 624 

 
210: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THIÊN ÂN  
Địa chỉ: 119 Trần Văn Dư, phường 13,Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.73083737     Fax: 08.73016868     Email: info@haithienan.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp triệt xung nhiễu và cắt lọc sét ổn định chất lượng nguồn điện 857 

 
 

211: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT  
 

Địa chỉ: Số 7, ngõ 300 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.22110888     Fax: 04.36275938     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển 630 
 

212: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC LONG VINA  
 

Địa chỉ: 26/48 Linh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.2017676     Fax: 04.5183255     Email: ngoclongvina@vnn.vn 

Giám đốc: Lê Văn Kim 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thang nhôm công nghiệp, dân dụng đa năng 323 
2 Xe đẩy hàng Jumbo, Prestar 354 
3 Xe đẩy tay 640 
4 Xe đẩy tay, Bánh xe, Xe nâng hàng công nghiệp 354 

 
213: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EXIM  

 
Địa chỉ: 32 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Tel: 031.3757971     Fax: 031.3757973     Email: exim@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ cung cấp, tư vấn, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió công nghiệp 853 
2 Hệ thống làm mát, điều hòa thông gió nhà xưởng 199 
3 Máy làm mát nhà xưởng công nghiệp 270 
4 Máy phát điện MPW1020– SI102TPA 594 
5 Máy phát điện MPW1250– SI122TPA 595 

mailto:info@haithienan.com�
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6 Máy phát điện MPW1320– SI132TPA 595 
7 Máy phát điện MPW1850– SI182TPA 596 
8 Máy phát điện MPW1880– SI152TPA 596 
9 Máy phát điện MPW655– SI651TPA 597 

10 Máy phát điện MPW740– SI741TPA 597 
11 Máy phát điện MPW800– SI801TPA 598 
12 Máy phát điện MPW800– SI801TPA 598 
13 Máy phát điện MSW145- SC131TDA 599 
14 Máy phát điện MSW170 – SC161TDA 599 
15 Máy phát điện MSW195 – SC181TWA 600 
16 Máy phát điện MSW220 – SG201TWA 601 
17 Máy phát điện MSW220 – SG201TWA 600 
18 Máy phát điện MSW275 – SG251TWA 601 
19 Máy phát điện MSW330 – SC331TWA 602 
20 Máy phát điện MSW330 – SG331TWA 602 
21 Máy phát điện MSW415 – SC371TWA 603 
22 Máy phát điện MSW415 – SG371TWA 603 
23 Máy phát điện MSW450 – SC410TWA 604 
24 Máy phát điện MSW510 – SC451TWA 604 
25 Máy phát điện MSW510 – SG451TWA 605 
26 Máy phát điện MSW560 – SC501TWA 605 
27 Tư vấn hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng công nghiệp 825 

 
214: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN  

 
Địa chỉ: 36 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 04.7338668         Email: thuanthien36@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Linh kiện máy tính 440 
2 Thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax.. 502 

 
215: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CCDV TRƯỜNG GIANG IT  

 
Địa chỉ: 16/30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.36230015     Fax: 04.36230016     Email: thuynga143@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị máy tính 500 

 
216: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH ĐỨC  

 
Địa chỉ: P.315.1 Số 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.6419785     Fax: 04.6412890     Email: infoadc@anhducco.com.vn 
Giám đốc: Lâm Khải Phong 

 

mailto:thuanthien36@fpt.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 ATA 361 
2 Cable Modem 367 
3 Cáp quang và phụ kiện 371 
4 Fiber to the Home + IPTV 392 
5 Hệ thống call center/Contact center 412 
6 Hệ thống camera giám sát không dây 562 
7 Hệ thống nhận dạng vân tay 202 
8 IP phone 436 
9 Keygoe 1033 (Multi Media Switch) 437 

10 Modem ADSL Aztech 448 
11 Modem ADSL Siemens 448 
12 PBX 452 
13 Phụ kiện mạng 493 
14 Safecom Switch 24 ports 496 
15 Tư vấn các giải pháp tổng thể 509 
16 USB phone 511 
17 VoIP Gateway 513 
18 Wifi Metro Mesh 514 

 
217: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÁT THÀNH  

Địa chỉ: 125 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.8636017         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Anh Nghĩa 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy tính 447 

 
218: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU  

 
Địa chỉ: 10 tổ 72, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 

Tel: 04 7567532     Fax: 04 7750929     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn 848 
2 Đập mềm 850 
3 Mô hình cứu hỏa cứu nạn dùng cho nhà cao tầng 861 

 
219: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT  

 
Địa chỉ: 54 Trần Cao Vân, P.Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.9781189     Fax: 04.9780923     Email: trungvietltd@yahoo.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Anh Minh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Xe đạp chạy điện 640 
2 Xe máy chạy điện 641 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
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220: CÔNG TY TNHH TI XI AI  
 

Địa chỉ: 74 Hồng Hà, P2, Q. Tân Bình, Tp. HCM 
Tel: 08.38488548     Fax: 08.38488925     Email: vien.tv@tci.com.vn 

Giám đốc: Trương Văn Viên 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy ảnh 216 

 
221: CÔNG TY TNHH TIN HỌC HOÀNG GIA  

 
Địa chỉ: Số 36, ngõ 166, đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3841996         Email: hoangcuong@gmail.com 
Giám đốc: Ngô Thị Xuân 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm phân công giám thị coi thi PCGT 473 
2 Phần mềm quản lý nhà trường SchoolAssits 481 
3 Phần mềm soạn thảo thời khóa biểu SmartScheduler 486 
4 Phần mềm thống kế phổ cập giáo dục EduStatist 487 

 
222: CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH TÂM  

 
Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3533456     Fax: 038.3533568     Email: software@thanhtamvinh.com.vn 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm kế toán TVAT 470 
 

223: CÔNG TY TNHH TM DV KHKT THIÊN TRƯỜNG  
 

Địa chỉ: 62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp .HCM 
Tel: 08.38466350     Fax: 08.35265550     Email: ml-scientific@hcmfpt.vn 

Giám đốc: Tô Văn Long 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy khuấy từ 594 
2 Máy lắc tròn 835 
3 Máy tiệt trùng dụng cụ nhanh 837 
4 Máy trộn tube máu 837 
5 Máy trộn tube máu (Blood Roll Mixer) 838 
6 Tủ bảo quản 348 
7 Tủ cấy vi sinh 348 

 
224: CÔNG TY TNHH TM DV LIÊN MINH HƯNG 

  
Địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà, P5, Q3, Tp. HCM 

Tel: 08.8342176     Fax: 08.9290758     Email: lienminhhung@vnn.vn 
Giám đốc: Trần Đức Tiến 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Biến tần 154 
2 Động cơ giảm tốc 191 
3 Động cơ giảm tốc 191 
4 Hộp giảm tốc 209 
5 Màn hình cảm ứng PRO - FACE 443 
6 Máy đo tốc độ động cơ 592 

   
225: CÔNG TY TNHH TM DV SX & KT ĐIỆN ĐÔNG Á CHÂU 

 
Địa chỉ: 449/19 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM 

Tel: 08.3862 0048 
Giám đốc: TRẦN MỘNG HÙNG 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị điện và động cơ điện 621 
 

226: CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT  
CÔNG NGHIỆP NGUYÊN HÙNG VINH  

 
Địa chỉ: 122/93 PHẠM VĂN HAI, PHƯỜNG 2, Q. TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH 

Tel: (84.8) 39916935 - 39916936     Fax: (84.8) 384490163     Email: sales@nguyenhungvinh.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thành Linh 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đồng hồ đo điện năng đa năng 559 
 

227: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU & DU LỊCH PHÚ THỊNH  
Địa chỉ: Khu Tân Phú - Thị Trấn Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương 

Tel: 0936143013     Fax: 0320 3561120     Email: phuthinh.vn@163.com 
Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bình nóng lạnh 154 
2 Máy chiếu 443 
3 Máy tra từ điển 292 
4 Máy vi tính xách tay 448 

 
228: CÔNG TY TNHH TM&CN THIÊN HÀO  
Địa chỉ: 116 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.9721433         Email: sales@nimbus.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bàn phím vi tính các loại 362 
2 Chuột vi tính các loại 383 
3 Loa vi tính các loại 441 

mailto:sales@nimbus.vn�
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229: CÔNG TY TNHH TMDT MÊ KÔNG  
 

Địa chỉ: Lô E3, đường 18, Khu Dân cư Thành uỷ, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh,  
Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.7262193     Fax: 08.7262687     Email: mkecvietnam@yahoo.com 
Giám đốc: Đặng Văn Tuyến 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cân định lượng 1 - 4 đầu AKB 163 
2 Dây chuyền chế biến phân hữu cơ vi sinh 764 
3 Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai 184 
4 Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ 856 
5 Giải pháp bán hàng trực tuyến Emekong 393 
6 Giải pháp thương mại điện tử eMekong 396 
7 Giải pháp tuyển dụng trưc tuyến dùng cho các trung tâm giới thiệu việc làm 398 
8 Hệ thống quản lý nội dung eMekong 422 
9 Máy chiên chân không 231 

10 Máy đóng gói bột chuyên dụng NC: AKB280VP 245 
11 Máy đóng gói đứng NC AKB 246 
12 Máy đóng gói đứng ngàm dừng NC, định lượng chén: AKB280V 247 
13 Máy đóng gói khăn ướt 247 
14 Máy đóng gói nằm Servo, NC: AKB280H 248 
15 Máy làm viên hoàn mềm tự động Model 80E 271 
16 Máy làm viên hoàn tự động Model 16E 272 
17 Máy sản xuất nước đá viên tinh khiết 283 
18 Máy vo viên phân vi sinh 775 

 
230: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN  

 
Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tel: 054.833895     Fax: 054.845093     Email: skhcn.hue@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất phụ gia khoáng hoạt tính Puzơlan Phong Mỹ dùng cho xi măng và bê tông 

đầm lăn 
753 

 
231: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN1  

 
Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tel: 054.833895     Fax: 054.845093     Email: skhcn.hue@vnn.vn 
 

232: CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG VIỆT QUANG  
 

Địa chỉ: 171 Thống Nhất, P. Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM 
Tel: 08.8103075     Fax: 08.8103015     Email: ngquangthang@vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Quang Thắng 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy ép màng nhôm (seal) cao tần 255 

 
233: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MAI THỦY  

 
Địa chỉ: 35 đường số 12, khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38730373     Fax: 08.37733705     Email: sales@m-t.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dụng cụ cầm tay (máy khoan, máy mài, súng thổi hơi nóng, máy đánh bóng,...) hiệu Metabo 

(Đức) 
192 

2 Sản phẩm phục hồi các chi tiết kim loại, ngăn ngừa hư hỏng, ứng dụng trong tất cả các thiết bị, 
dây chuyến sản xuất, xưởng cơ khí. Sản phẩm xuất xứ từ Đức 

784 

3 Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ thiết bị, đường ống, phát hiện hồ quang điện và tia lửa điện, 
giám sát tình trạng hoạt động của các linh kiện thiết bị cơ khí, giúp phát hiện dự báo sớm các 
hư hỏng 

626 

 
234: CÔNG TY TNHH VÂN HÙNG  

 
Địa chỉ: Thanh Hà, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Tel: 0351.3880199         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Vân Hùng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thêu ren xuất khẩu 517 
 

235: CÔNG TY TNHH VĨNH HÒA  
Địa chỉ: Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

Tel: 0977614148     Fax: 038.3868986     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Phan Văn Hòa 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Quy trình sản xuất gạo sạch 676 
 

236: CÔNG TY TNHH VINH QUANG  
Địa chỉ: Khu công nghiệp Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An 

Tel: 038.3677999     Fax: 038.3677009     Email: vinhquangtrungquoc@gmail.com 
Giám đốc: Phan Xuân Thủy 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại máy nông, lâm, ngư nghiệp, máy phát điện điện cơ và các chi tiết sản xuất phục vụ 
nông nghiệp 

161 

2 Cung ứng máy gặt đập liên hoàn phục vụ sản xuất nông nghiệp 180 
3 Máy cày đa chức năng 227 
4 Máy diezen 584 
5 Máy gặt đập liên hoàn 258 

 
237: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VEFP  

Địa chỉ: Km 8, quốc lộ 5, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 
Tel: 04.36763337     Fax: 04.36763331     Email: ctyxdvefp@vnn.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phủ FRP cho bề mặt bê tông, thép 779 

 
238: CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN  

Địa chỉ: Căn hộ 9.5 - Nhà ở chung cư CT2 - Xã Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm - Tp. Hà Nội 
Tel: 04.62652026     Fax: 04.62652026     Email: qly@hypersonic.vn 

Giám đốc: Phan Thanh Thủy 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phần mềm thiết kế CST 486 

 
239: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐẠI VIÊN QUẢNG TÂY  

Địa chỉ: Số 9 đường Khoa Viên Đông Tứ Thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc 
Tel: 86-771-3214920     Fax: 86-771-3214921     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ vô cơ chuyên dụng cho mía 773 
2 Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80 668 
3 Máy tuốt lõi bã mía kiểu 305 

 
240: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BON-CƠ NAM NINH  

Địa chỉ: Số 60 Đại lộ Khoa Viên thành phố Nam Ninh Quảng Tây 
Tel: 13307716823     Fax: 86-771-3211950     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Alpha-acetolaetate decarboxylase 726 
 

241: CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀNH GIẤY  
Địa chỉ: 24 ngõ 25B Cát Linh, Hà Nội 

Tel: 04.38234447         Email: han@vietnampaper.com.vn 
Giám đốc: Nguyễn Minh Hoàng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngành giấy 856 
2 Kiểm soát chất lượng (QCS) ngành giấy 860 

 
242: CÔNG TY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - NEAD  

Địa chỉ: 59 - Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Tel: 04.5589863     Fax: 04.5589870     Email: neadndt@vnn.vn 

Giám đốc: Bìu Văn Hoà 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng 754 
2 Cung cấp và tiến hành dịch vụ đo liều bức xạ liều kế cá nhân TLD 554 
3 Dịch vụ về An toàn bức xạ 557 
4 Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ, phông phóng xạ tự nhiên và số hoá trên bản 

đồ GIS trên địa bàn Tỉnh/Thành phố 
558 

5 Hạt xử lý nước 770 
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6 Hỗn hợp bột sa lắng xử lý nước nhiễm bẩn 771 
7 Kiểm tra chất lượng bê tông bằng các phương pháp không phá huỷ 581 
8 Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong sản xuất và đời sống 773 
9 Kỹ thuật ứng dụng đồng vị bức xạ trong điều khiển công nghiệp 773 
10 Phân tích thành phần hoá học hợp kim bằng phương pháp quang phổ vạch phát xạ và huỳnh 

quang tia X 
316 

11 Sản xuất phân nhả chậm sử dụng than hoạt tính 788 
12 Than hoạt tính và các sản phẩm từ than hoạt tính 792 
13 Than hoạt tính, các loại lõi lọc và sản phẩm từ than hoạt tính 792 
14 Thiết bị hạt nhân trong công nghiệp 840 
15 Thiết bị khảo sát an toàn phóng xạ 625 
16 Thiết bị phân tích dùng công nghệ hạt nhân 626 
17 Thiết bị phân tích nhanh 4 thành phần ôxít CaO, Fe2O3 và SiO2 trong bột liệu xi măng 500 

 
243: CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HOÀ  

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hoà 
Tel: 058.3822472     Fax: 058.3829867     Email: yensaokh@dng.vnn.vn 

Giám đốc: Lê Hữu Hoàng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy ấp trứng nhân tạo chim yến 667 
2 Máy nuôi nhân tạo chim yến 668 
3 Mô hình nhà nuôi chim yến điển hình 668 
4 Một số trang thiết bị vật tư nhà yến 669 
5 Quy trình chuyển giao bí quyết kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến lấy tổ 671 
6 Tư vấn và triển khai các công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến 679 

 
244: CTCP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM MÁY TÍNH  
Địa chỉ: 1002 B8C Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà nội 

Tel: 04 22143640         Email: softex@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Lê Khánh Hùng 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phần mềm tra cứu từ điển và dịch tự động đa ngôn ngữ 490 

 
245: CỬA HÀNG PHẦN MỀM THU CÚC  

Địa chỉ: 67/9 Bùi Thị Xuân, P5, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.38626787     Fax: 08.39705944     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm giáo dục 467 
2 Sách giáo dục 862 

 
246: CỬA HÀNG TN  

Địa chỉ: 266 Đường Bưởi, Hà Nội 
Tel: 0953178769         Email: capbalo@yahoo.com 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Phụ kiện laptop, camera 493 
2 Phụ kiện PDA, Mobile 493 

 
247: CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGHIỆP VỤ - BỘ CÔNG AN  

Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 069.47801     Fax: 043.7537997     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm lọc nội dung trên máy tính cá nhân. 471 
 

248: CỤC ĐÁNH GIÁ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
Địa chỉ: BPPT 1st Bldg, 16th floor, JI.M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340 

Tel: +62 21 316 8713     Fax: +62 21 316 9811     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Lisan: Hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia 441 
2 Perisalah: Phần mềm viết tự động tiếng Indonesia 452 

 
249: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NAGAOKA  

Địa chỉ: 1603-1 Kamitomioka, Nagaoka, Niigata 940-2188, Nhật Bản 
Tel: 81-258-47-9238         Email: kokusai@jcom.nagaokaut.ac.jp 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Ê tô chân không để gia công chính xác 192 
2 Hệ thống mài với độ chính xác cao và khả năng mài mòn cao 201 
3 Màng cho bộ cảm biến nhiệt dùng để biến đổi điện năng 581 

 
250: ĐẠI HỌC HUẾ  

Địa chỉ: Số 3 Lê Lợi, TP.Huế 
Tel: 054.825866/824030     Fax: 054.825902     Email: sciuni@dng.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm 665 
2 Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm 665 

 
251: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Địa chỉ: 41 Hàng Đậu 
Tel: 0913367713         Email: chenmen@yahoo.com 

Giám đốc: Chủ Doanh nghiệp 
 

252: DOANH NGHIỆP KIM BẢO NGỌC QUẢNG NINH  
Địa chỉ: 110 Lê Lợi, Yết Kiêu, Tp. Hạ Long 

Tel: 0333.824835     Fax: 0333.611310     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Đỗ Văn Bi 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Tranh đá quý, các đồ trang sức bằng đá quý 678 
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253: DOANH NGHIỆP NGUYỄN VĂN SINH  
Địa chỉ: Đông Lao - Đông La - Hoài Đức - Hà Nội 

Tel: 0932279978         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Quần áo 517 

 
254: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRẤN VŨ  

Địa chỉ: Số 19-20 lô A, khu Đô thị Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 
Tel: 0333.547620     Fax: 0333.547621     Email: tranvuyh@vnn.vn 

Giám đốc: Vũ Quỳnh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ sinh học hiếu khí tốc độ cao 805 

 
255: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC YẾN  

Địa chỉ: 187 đường 3/2 Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Tel: 0918171609         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Bùi Hữu Đức 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm từ chất liệu Bio Composite sợi thực vật (mặt bàn cẩm thạch) 730 
2 Vỏ cano (công nghệ Bio Composite sợi thực vật) 640 

 
256: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG KHANH  
Địa chỉ: Số 2, Bà Triệu, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 
Tel: 0913603096         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy ép thủy lực cừ bê tông (cừ sạn) trong ngành xây dựng 257 
 

257: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NGUYÊN  
Địa chỉ: 247A/2A Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TP.HCM 

Tel: 08.2909166     Fax: 08.8421431     Email: vandong@hcm.vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Tuyến 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Lưỡi cưa hợp kim chuyên ngành gia công kim loại và ngành chế biến gỗ 215 
2 Máy doa nòng xy lanh 243 

 
258: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KH&CN HẢI PHÒNG  

Địa chỉ: 28/280 Lạch Tray, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, Hải Phòng 
Tel: 0902242356         Email: quang_hieu@yahoo.com 

Giám đốc: Nguyễn Quang Hiểu 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chế biến muối sau thu hoạch 731 
2 Công nghệ chế biến muối sạch công nghiệp từ muối thô tại hộ diêm dân 689 
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3 Công nghệ sản xuất muối iốt theo phương pháp nhuộm SIMENS 699 
4 Công nghệ sản xuất muối sạch, muối siêu sạch, muối iốt, hoá chất từ nước biển 699 
5 Sản xuất MgO, Mg sulfat, Mg cacbonat,Thạch cao và Nigari từ chất phế thải nghề muối 786 
6 Sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể. Cơ giới hoá, tự động hoá nghề muối - 

Mô hình trang trại 
787 

7 Thiết bị bảo quản và chế biến muối 323 
8 Thiết bị bay hơi lập thể kiểu dàn lưới động 323 
9 Thiết bị hấp thu nhiệt mặt trời 330 

 
259: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN MỸ  

Địa chỉ: 107 Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 
Tel: 08.9846797     Fax: 08.9846797     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Văn Hánh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm nghe nhìn điện tử 369 
2 Sản phẩm điện tử gia dụng 497 

 
260: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÙN ĐẤT VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ  

SINH HỌC ĐỊA LONG PHÁT  
Địa chỉ: Ấp 5, Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: 08.37952622     Fax: 08.37952622     Email: truntandong@yahoo.com 
Giám đốc: Nguyễn Đình Trung 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các sản phẩm chế biến từ trùn quế 644 
2 Các sản phẩm phân bón từ phân trùn 729 

 
261: DỰ ÁN DA03-KC01  

Địa chỉ: 109B-A2, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. 
Tel: 0913231914         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống thông tin bộ đàm kĩ thuật số 424 
 

262: EUROPE AND ASIA/PACIFIC GMBH  
Địa chỉ: DI Erich Thallner Strasse 1, A-4782 St.Florian am Inn 

Tel: 43.771253110     Fax: 43.77125311/4600     Email: P.Maxwald@EVGroup.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các liên kết lát mỏng trong bán dẫn 368 
2 Hệ thống giám sát kiểm tra 571 
3 Thiết bị đo lường 623 

 
263: FOURONE SYSTEM CO.,LTD  

Địa chỉ: #838-95, Geomdan-dong, Buk-gu, Korea 
Tel: 85-53-359-0041         Email: odkwon@fourone.co.kr 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp tổng thể tự động cho hệ thống nhuộm 192 

 
264: HỒ VĂN BE  

Địa chỉ: Ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
Tel: 0988852918         Email: techmart@vista.gov.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy xúc giê lúa 312

 
265: HỌC VIỆN QUÂN Y  

Địa chỉ: Đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 
Tel: 069.826010/826071     Fax: 04.6884779     Email: nmchinh@yahoo.com.vn 

Giám đốc: GS.TS. Phạm Gia Khánh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 B76 726 
2 Chè túi lọc Bogatra 683 
3 Cốm dạ dày 737 
4 Ích trí kiện não CM8 772 
5 Kem chống nẻ Nicecare 772 
6 Kem chữa bỏng Herbavera 772 
7 Kem giảm đau chậm Antapain 772 
8 Kem giảm đau nhanh Fastapain 772 
9 Kem giảm đau Osapain 772 

10 Nước tăng lực Vinatonic 778 
11 Quy trình tạo sinh khối tế bào sâm Ngọc Linh 676 
12 Tinh chất nghệ 797 
13 Trà túi lọc Dongon 724 
14 Trà túi lọc Emorning 725 
15 Trà túi lọc Tanaka 725 
16 Viên nang mềm Sâm Ngọc Linh 800 

 
 

266: HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM  
Địa chỉ: 62B Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 04.62940561     Fax: 04.39448540     Email: vn.trithuctre@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ đồ họa vi tính 384 

 
266: HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM  

Địa chỉ: 62B Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.62940561     Fax: 04.39448540     Email: vn.trithuctre@gmail.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ ứng dụng đồ họa vi tính cho các công việc hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà 
Nội 

385 
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267: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH AN  
Địa chỉ: Xuân Sơn, xã Đức Minh, huyện Đakmil, tỉnh Đăk Nông 

Tel: 050.2247090     Fax: 050.3741852     Email: minhan_htx@yahoo.com 
Giám đốc: Nguyễn Văn Toàn (Chủ nhiệm) 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Mô hình pilot: máy sấy vỹ đứng 313 
2 Phương pháp mới nguyên liệu chứa Xenluloza bằng quy trình nhiều bậc có sử dụng hoá chất 671 
3 Thiết bị sấy cà phê vỉ đứng 337 

 
268: HỢP TÁC XÃ GỐM QUYẾT THÀNH  
Địa chỉ: Thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam 

Tel: 0351.8200329         Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Trần Văn Pha 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất gốm son chất lượng cao 749
 

269: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN RẮN THỊNH HƯNG VĨNH SƠN  
Địa chỉ: Thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

Tel: 0211.3820012     Fax: 0211.3820012     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm chế biến từ rắn 643 
2 Rắn hổ mang chúa do hợp tác xã sản xuất 676 
3 Rắn hổ mang do hợp tác xã sản xuất 676 

 
270: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÚY BIỀU  

Địa chỉ: 20 Ngô Hà, Thủy Biều, Huế 
Tel: 054.826636         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Sản phẩm thanh trà Huế 677 
271: HUỲNH THÁI DƯƠNG  

Địa chỉ: Xã Hàm Đức – huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận 
Tel: 0989021219         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy chọn phân loại chất lượng lạc 234 
2 Máy tẽ bắp lai nguyên vỏ 291 

 
272: KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 
Tel: 08.38966780     Fax: 08.38960713     Email: vf@hcmuaf.edu.vn 

Giám đốc: Nguyễn Hay 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dây chuyền sản xuất bún tươi 183 
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2 Hệ thống sản xuất bột trát tường 203 
3 Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 660 227 
4 Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 720 227 
5 Máy chăm sóc mía đa năng MCSMĐN - 2 228 
6 Máy chăm sóc mía giữa hàng MCSMGH 229 
7 Máy chăm sóc mía hàng hẹp XBH - 2 229 
8 Máy chăm sóc mía lưu gốc đa năng MCSMLGĐN 230 
9 Máy nghiền than đá MNTĐ - 1500 275 

10 Máy Trang phẳng MTP – 3.000 292 
11 Máy Trang phẳng MTP – 2.000 293 
12 Máy trộn siêu đều 294 
13 Máy trộn thức ăn chăn nuôi MTVĐ - 200 295 
14 Máy trồng mía đa năng hai hàng MTMĐN - 2 295 
15 Máy trồng mía đa năng một hàng MTMĐN – 1 296 
16 Máy tung phân vôi RV – 1A 304 

 
273: KHOA CƠ KHÍ-ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  

Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Tel: 04.8680102         Email: techmart@vista.gov.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ xúc, sạc, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất 809 

 
274: KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  

Địa chỉ: C5-216 Đại học Bách khoa Hà Nội 
Tel: 04.8692401         Email: nnthangbk@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các sản phẩm lót giầy kháng khuẩn 516 
2 Các sản phẩm vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên 516 
3 Công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste 762 
4 Công nghệ xử lý kháng khuẩn chống thấm cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste 763 

275: KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
Địa chỉ: Phòng 310-C4-Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tel: 04.38692441         Email: petrochemlab@mail.hut.edu.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm hấp phụ 729 
2 Công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt 753 
3 Phần mềm mô phỏng công nghệ chế biến hydrocacbon nhẹ 472 
4 Quy trình công nghệ tái sinh dầu biến thế 610 
5 Sơn và vật liệu chống thấm 791 

 
276: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN  

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.38692463     Fax: 04.38692006     Email: vp@it-hut.edu.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống gọi trực bệnh viện BKNuc 417 
2 Hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em bị bệnh liên quan đến thần kinh 417 

 
277: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  

Địa chỉ: C1, Số 1, Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Tel: 04.3.8692463         Email: chuyetdv@it-hut.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 BioPKI-OpenCA hệ thống an ninh thông tin dựa trên xác thực sinh trắc học tích hợp với hạ 
tầng mật mã khoá công khai sử dụng công nghệ nhúng và ứng dụng. 

364 

2 C@FRIS T&A Phần mềm kiểm soát truy cập và quản lý thời gian dùng công nghệ nhận dạng 
vân tay 

367 

3 Hệ thống quản lý Cơ sở khám chữa bệnh BK-HIS và công cụ phát triển (KC.01/06-10) 420 
4 Hệ thống tổng đài hỗ trợ cho việc phân phối thông tin y tế qua kênh điện thoại(KC.01/06-10) 425 
5 Phần mềm C@FRIS IDVerifier dùng để thẩm định giấy chứng minh thư nhân dân ứng dụng 

công nghệ nhận dạng vân tay tự động 
462 

6 Phần mềm nhận dạng giong nói. 472 
7 Xây dựng các ứng dụng và tích hợp vào cổng thông tin giáo dục cộng đồng (KC.01/06-10) 514 

 
278: KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Địa chỉ: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37661127     Fax: 04.37669613     Email: lehunglan@fpt.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống giám sát hành trình của xe trên mỏ lộ thiên 570 
2 Thiết bị đếm xe bằng hồng ngoại Model: VD – 01 IR 619 
3 Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model VD – 01 IS 620 
4 Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model: VD – 02 US 620 
5 Thiết bị định vị dùng công nghệ INS/GPS 621 
6 Thiết bị đo tốc độ xe Model: VD – 03 MR 623 
7 Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến 624 
8 Thiết bị giám sát tốc độ phương tiện vận tải 624 
9 Thiết bị thu thập dữ liệu giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 501 

 
279: KHOA ĐIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Tel: 04.3868.0070     Fax: 04.3869.2006     Email: cnhoahoc@mail.hut.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Xe lăn điện 640 
 

280: KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
Địa chỉ: Nhà C9, Số 1, đường Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội 

Tel: 098 2244811         Email: van_duc_nguyen@yahoo.com 
Giám đốc: Nguyễn Quốc Trung 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bảng LED điện tử đa màu 363 
2 Các giải pháp phần mềm cho hệ thống 3G, thông tin vô tuyến 368 
3 Giải pháp phầm mềm điều khiển trung tâm tín hiệu giao thông 395 
4 Hệ thống bộ đàm số 411 
5 Hệ thống truyền thanh không dây FM điều khiển kĩ thuật số 426 
6 Máy phát hình số theo tiêu chuẩn DVBT 444 
7 Máy phát hình UHF 445 
8 Máy phát hình VHF 1 kênh/ 2 kênh 445 
9 Máy phát thanh stereo FM 445 

10 Máy tạo ảnh và chữ động trên không dựa trên cơ chế lưu ảnh của mắt người 446 
11 Một số thiết bị điện tử phục vụ thí nghiệm đào tạo đại học ngành thông tin – thư viện 448 
12 Thiết bị tổng đài phục vụ thí nghiệm, đào tạo nghề lĩnh vực Điện tử - Viễn thông 630 
13 Tổng đài chuyển mạch số 505 

 
281: KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI  

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 
Tel: 04.38276346     Fax: 04.38276554     Email: ntcanh@hua.edu.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ nhân nhanh giống mới bằng phương pháp invitro để sản xuất giống và trồng mía 

nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha) 
649 

2 Công nghệ ươm hom mía 1 mầm trong bầu nilon để nhân giống mía mới và sản xuất mía 
nguyên liệu đạt năng suất trên 100 tấn/ha 

661 

3 Mô hình che phủ nilon tự huỷ để sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha) 
cho vùng mía khô hạn 

668 

4 Mô hình trồng xen mía - lạc, mía - đậu tương che phủ nilon tự huỷ đạt hiệu quả kinh tế 45 triệu 
VNĐ/ha với vùng mía khô hạn 

668 

5 Một số giống cói hiện có tại Việt Nam 669 
6 Phân viên nén chuyên dùng cho cói 779 
7 Quy trình gieo cấy giống lúa siêu cao sản N18 674 
8 Quy trình gieo cấy giống lúa thơm N46 674 
9 Tư vấn sản xuất và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng cho cây trồng ở 

vùng Đồng Bằng Sông Hồng 
798 

 
282: LÊ QUÝ MINH  

 
Địa chỉ: số 17, ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Hà Nội 

Tel: 04.38519557         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dụng cụ diệt côn trùng bằng cơ năng vợt và roi 192 
2 Hệ thống thoát nước chảy bằng sa bàn 1m2 205 
3 Vòi tưới cây chuyên dụng thiên nhiên 353 
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283: LÊ TRỌNG HIẾU  

Địa chỉ: Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
Tel: 04.39342945         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cặp sách kiêm phao cứu sinh 730 
 

284: LIÊN HIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT SẢN PHẨM KỸ THUẬT CAO  
Địa chỉ: Tầng 5, số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Tel: 031.3920055         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chăn nuôi lợn rừng sinh sản 646 
2 Công nghệ trồng cây măng tây xanh 660 
3 Công nghệ trồng nấm vân chi 661 

 
285: LOGIC CAMP  

Địa chỉ: 103/303 HANSIN 1183 Baeseok-Dong Ilsan-Gu Goyang-Si Gyeonggi-Do, Korea 
Tel: 82-2-6340-1575     Fax: 82-2-6340-1277     Email: kaje84@naver.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các thiết bị giáo dục 846 
2 Hệ thống điều khiển từ xa 568 
3 Hệ thống và các sản phẩm kỹ thuật điện tử 426 
4 Thiết bị điều khiển và truyền thông có dây và không dây 499 

 
286: MEGA TNS CO., LTD  

Địa chỉ: 768-7 Banwol Ind complex. Wonsi-Dong, Danwon-Gu Ansan- City Kyunggi-Do Korea 
Tel: +82-31-431-4766     Fax: +82-31-431-4767     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: LEE SE CHANG 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy thổi phun cát 292 

 
 

287: MIRACLE TECHNOLOGY INC  
Địa chỉ: 513Ho, GyeonGi-TechnoPark, 1277-11, Sa3-Dong, SangNok-Gu, Ansan City, 

Tel: 82-31-500-4567~9     Fax: 2-31-500-4220     Email: pshwan17@naver.com 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống máy tính đa năng 418 
 

288: NEOTICS CO., LTD  
Địa chỉ: 1003 Dongmoon Goodmorning Tower 2nd 1324 Baeksok-Dong  

Ilsan-Gu Goyang-Si, Gyeonggi-Do, Korea 
Tel: 82-31-906-1275     Fax: 82-31-906-1277     Email: kimty@neotics.co.kr 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm truyền thông không dây và có dây 369 
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2 Kỹ thuật điện tử mới cho con người 439 
3 Thiết bị an ninh 614 
4 Thiết bị điều khiển từ xa 621 

 
289: NGUYỄN VĂN HAI  

Địa chỉ: 66 Đường 19/4, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 0913.672.333         Email: techmart@vista.gov.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy tuốt củ lạc 304 

 
290: NHÀ MÁY CAO SU QUẾ LÂM  

Địa chỉ: Số 6 đường Vu Sơn thành phố Quế Lâm, Tp.Nam Ninh 
Tel: 86-773-2559998     Fax: 86-773-2559998     Email: techmart@vista.gov.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Găng tay phẫu thuật khoa ngoại hiệu “Cao Bang” 831 

 
291: NHÀ MÁY GRANITE TRUNGDO  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An 
Tel: 0985522888     Fax: 038.3512130     Email: granite@trungdo.vn 

Giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Gạch ốp lát Granite Trungdo 769 
2 Ngói lợp gốm sứ cao cấp Trungdo 777 

 
292: NHÀ MAY VIỆT TIẾN  

Địa chỉ: 28A Minh Khai, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
Tel: 0320.3850403         Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Việt Tiến 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các sản phẩm may mặc, quần áo 516 
 

293: NHÓM CÔNG NGHỆ DTDAUTO - VIỆN VẬT LÝ  
Địa chỉ: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.22123664         Email: dtdauto@gmail.com 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ ô tô sử dụng tiếng Việt 531 
2 Phần mềm tra cứu mã thông tin sửa chữa ô tô sử dụng tiếng Việt 490 
3 Thiết bị đào tạo cảm biến cơ bản ô tô 618 
4 Thiết bị đào tạo nghề điện, điện tử và chẩn đoám lỗi ô tô 619 
5 Thiết bị khử mùi ô tô 332 

 
294: NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SINH VIÊN HỌC SINH TP.HCM  

Địa chỉ: 575/36 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM 
Tel: 08.38626787     Fax: 08.39100128     Email: student-soft@vietsoftonline.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 100 Địa danh du lịch Việt Nam 355 
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2 100 Kỳ quan du lịch thế giới 359 
3 Anh Văn thực dụng 360 
4 Anh văn Thương Mại 360 
5 Bài tập AutoCad 2008 - Tập 1 361 
6 Bài tập AutoCad 2008 - Tập 2 361 
7 Bảo mật dữ liệu 363 
8 Bước chân sinh viên 2.0 (phiên bản mới) 367 
9 Cẩm nang điện thoại 370 

10 Cảm nang sử dụng Internet 370 
11 Cẩm nang Sử dụng máy tính 370 
12 CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH" 371 
13 CD "Bé tập tô màu" 371 
14 CD "CHINH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH" 372 
15 CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP" 372 
16 CD "Giáo trình Microsoft Excel toàn tập" 373 
17 CD "Giáo trình Microsoft Word toàn tập" 374 
18 CD "Giáo trình PowerPoint 2003 toàn tập" 374 
19 CD "KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM" 375 
20 CD "KIẾN THỨC TRONG TẦM TAY" 376 
21 CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH" 377 
22 CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỲ DIỆU" 377 
23 CD "Tuyển tập giáo trình đồ hoạ" 379 
24 CD "VUI HỌC TIẾNG ANH" 379 
25 CD Cẩm nang trò chơi 380 
26 CD ô chữ trí tuệ - Sudoku 380 
27 CD thư giãn cho mọi người 380 
28 CD truyện cổ tích Việt Nam 381 
29 CD"Giới trẻ và tri thức" 381 
30 CD"Hãy vui cùng SSDG" 381 
31 Chiếc nón kỳ diệu 382 
32 Công nghệ phần mềm bước chân sinh viên 384 
33 Công nghệ phần mềm Cẩm nang đố vui để học 384 
34 Công nghệ phần mềm Cẩm nang đoàn đội 1.0 384 
35 Công nghệ phần mềm cẩm nang sinh viên học sinh 3.0 384 
36 Công nghệ phần mềm Tin học trong tầm tay 1.0 385 
37 Danh nhân lịch sử Việt Nam 386 
38 Đố vui để học 2.0 (phiên bản mới) 391 
39 Em học tốt lớp 2 391 
40 Em học tốt lớp 3 392 
41 Em học tốt lớp 5 392 
42 Em học tốt toán lớp 1 392 
43 Giáo trình 3D Studio Max 399 
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44 Giáo trình Access 2003 399 
45 Giáo trình Access 2007 400 
46 Giáo trình Adobe Premiere 400 
47 Giáo trình ASP.net 401 
48 Giáo trình CorelDraw X3 401 
49 Giáo trình Excel 2007 402 
50 Giáo trình Flash 402 
51 Giáo trình Java Sun 402 
52 Giáo trình Javascript 403 
53 Giáo trình lập trình C & C++ 403 
54 Giáo trình lập trình Pascal 404 
55 Giáo trình Linux 404 
56 Giáo trình luyện thi IELTS 405 
57 Giáo trình luyện thi Toefl 405 
58 Giáo trình luyện thi TOEIC 406 
59 Giáo trình Lý thuyết AutoCad 2008 406 
60 Giáo trình Microsoft Project 407 
61 Giáo trình PowerPoint 2007 407 
62 Giáo trình Pro/Engineer 408 
63 Giáo trình Visual Basic 408 
64 Giáo trình Windows Vista 409 
65 Giáo trình Windows XP 409 
66 Giáo trình Word 2003 409 
67 Giáo trình Word 2007 409 
68 Giáo trình xử lý âm thanh 410 
69 Học tốt Hóa học lớp 10 427 
70 Học tốt Hóa học lớp 8 428 
71 Học tốt Hóa học lớp 9 429 
72 Học tốt tiếng Anh lớp 10 429 
73 Học tốt tiếng Anh lớp 7 430 
74 Học tốt tiếng Anh lớp 8 430 
75 Học tốt Toán lớp 6 431 
76 Học tốt Toán lớp 7 431 
77 Học tốt Toán lớp 8 432 
78 Học tốt Toán lớp 9 433 
79 Học tốt Vật Lý lớp 10 433 
80 Học tốt Vật lý lớp 6 434 
81 Học tốt Vật lý lớp 7 435 
82 Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục 435 
83 Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục 435 
84 Luyện nghe tiếng Anh 441 
85 Nội dung phần mềm từ điển bách khoa động vật tập 1 449 
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86 Ôn thi đại học Hóa học 449 
87 Ôn thi đại học môn Địa 450 
88 Ôn thi đại học môn lịch sử 450 
89 Ôn thi đại học môn Toán 450 
90 Ôn thi đại học Sinh học 450 
91 Ôn thi đại học Tiếng Anh 451 
92 Ôn thi đại học Vật lý 451 
93 Phần mềm "Giáo trình Illustrator" 453 
94 Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS2" 453 
95 Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS3" 454 
96 Phần mềm "Giáo trình thiết kế Web" 454 
97 Phần mềm "Giáo trình Xử lý phim" 455 
98 Phần mềm "Tuyển tập bài tập Photoshop" 461 
99 Phần mềm “Em bé thông minh” 461 

100 Phần mềm “Em học tốt lớp 4” 461 
101 Phần mềm Bé tự học vẽ đĩa (Đĩa 1) 462 
102 Phần mềm Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 462 
103 Phần mềm Cơ thể con người 464 
104 Phần mềm Giáo án điện tử lớp 6 môn Toán 467 
105 Phần mềm Học tốt Hóa 11 468 
106 Phần mềm Học tốt Vật lý 12 468 
107 Phần mềm Kỳ quan du lịch Trung Quốc 470 
108 Phần mềm lắp ráp máy tính 470 
109 Phần mềm Luyện phát âm chuẩn tiếng Anh 471 
110 Phần mềm luyện thi Tiếng Anh 471 
111 Phần mềm Ngữ pháp tiếng Anh 472 
112 Phần mềm Những mẩu chuyện tiếng Anh 473 
113 Phần mềm Nội dung học tốt Hóa học lớp 12 473 
114 Phần mềm PHP 474 
115 Phần mềm Quản lý cho mọi người 477 
116 Phần mềm tiếng Anh tổng quát 488 
117 Phần mềm trắc nghiệm IQ (IQ test) 490 
118 Phần mềm Tuyển tập đồng dao, thơ, bài hát và truyện (dành cho các bé mẫu giáo) 491 
119 Phát triển tư duy bé yêu 492 
120 Quản trị mạng 494 
121 Sinh hoạt thanh thiếu niên 497 
122 Tiếng Anh cho thiếu nhi 503 
123 Tiếng Anh giao tiếp 504 
124 Tin học chìa khoá kỳ diệu 2.0 (phiên bản mới) 504 
125 Tin học trong tầm tay 2.0 (phiên bản mới) 505 
126 Toán học cho trẻ từ 5 - 7 tuổi 505 
127 Trò chơi tiếng Anh 507 
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128 Từ điển Tiếng Anh bằng hình 508 
129 Tự học nấu ăn 508 
130 Tự học tiếng Hoa 508 
131 Tự học xếp giấy 509 
132 Tuyển tập giáo trình Đồ họa 511 
133 Vocabulary Test 512 

 
295: ÔNG ĐINH CÔNG VIÊN  

Địa chỉ: Xóm 5 - Khuyến Công - Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam 
Tel: 0957041039         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy phục vụ nông nghiệp 4 chức năng: tẽ ngô, tuốt lạc, vò lúa, vò đậu tương 280 
 

296: ÔNG ĐINH ĐỨC THỌ/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN  
Địa chỉ: Xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, Trà Vinh 

Tel: 0743864875         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Ăng ten siêu bền 359 

 
297: ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN/ CÁ NHÂN ĐĂN KÝ CHÀO BÁN  

Địa chỉ: Xóm 7, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Tel: 01699297445         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy xử lý tôm ngạt khí 312 
 

298: ÔNG PHẠM VĂN HÙNG/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN  
Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Châu 

Tel: 04.39342945         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dàn xịt thuốc 180 
2 Giàn rạch hàng, cày sâu kết hợp bón phân hạt 192 
3 Máy phát gốc mía kết hợp cày ra 279 

 
299: ÔNG PHAN VĂN PHA/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CNTB  

Địa chỉ: Ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh 
Tel: 074.864166         Email: khcntv@hcm.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Búa máy cải tiến 159 
2 Máy tranh hút bùn cải tạo ao hồ nuôi thủy sản 293 

 
300: ÔNG VĂN ĐỨC QUYNH/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CNTB  

Địa chỉ: Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 
Tel: 04.9342945         Email: techmart@vista.gov.vn 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy đa năng 235 
2 Máy tách hạt ngô 289 

 
301: ÔNG VÕ VĂN NGHIÊM/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN  

Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông pa, Gia Lai 
Tel: 0987862004         Email: techmart@vista.gov.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy xới cỏ 288 

 
302: PHÂN VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM 

Tel: 08.38299678/38299657     Fax: 08.38226689     Email: firib@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất nước giải khát Hibiscus (Bông bụt giấm) 683 
2 Công nghệ bảo quản xoài và nhãn 688 
3 Công nghệ sản xuất các sản phẩm chiên dầu chân không 694 
4 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ phụ phẩm cá (Dịch đạm cá, bột cá, dầu cá, gelatin) 694 
5 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ trái cây 694 
6 Công nghệ sản xuất chao từ đậu nành 694 
7 Công nghệ sản xuất dầu màng gấc 697 
8 Công nghệ sản xuất nha, Glucose tinh thể bằng phương pháp Enzyme 699 
9 Công nghệ sản xuất nước chấm lên men 700 

10 Công nghệ sản xuất nước cốt dừa dạng kem 700 
11 Cong nghệ sản xuất nước trái cây, xiro 702 
12 Công nghệ sản xuất Pho-mat cứng từ sữa bò tươi 702 
13 Công nghệ sản xuất Polyphenol từ chè xanh 703 
14 Công nghệ sản xuất rau quả muối chua 657 
15 Công nghệ sản xuất rượu Champagne 703 
16 Công nghệ sản xuất rượu vang điều 705 
17 Công nghệ sản xuất rượu vang nếp than (nếp cẩm) bằng phương pháp sinh học với quy mô nhỏ 705 
18 Công nghệ sản xuất rượu vang quả các loại (300.000 lít/năm) 705 
19 Công nghệ sản xuất rượu vang trái cây (Nho và sơri) quy mô nhỏ 705 
20 Công nghệ sản xuất sữa bắp 706 
21 Công nghệ sản xuất sữa chua 706 
22 Công nghệ sản xuất thạch dừa 707 
23 Công nghệ sản xuất tiêu trắng từ tiêu đen/tiêu xanh 657 
24 Công nghệ sản xuất trà hoà tan 708 
25 Công nghệ sản xuất tương ớt 709 
26 Công nghệ và thiết bị chế biến mỡ cá Basa thành dầu thực phẩm và thức ăn giàu dinh dưỡng 

cho trẻ em 
710 

27 Dây chuyền sản xuất kẹo Chocolate thanh 715 
28 Hệ thống chế biến cô đặc nâng cao độ đạm nước mắm 716 

mailto:firib@hcm.vnn.vn�
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303: PHÂN VIỆN ĐỊA LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38245953     Fax: 08.38258156     Email: ptnhi@vast-hcm.ac.vn 
Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ bê tông hoá nông thôn bằng phương pháp đất hoá đá tại chỗ 847 
2 Công nghệ sản xuất gạch ngói không nung từ đất sét 748 
3 Công nghệ sản xuất gốm không nung 749 
4 Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước 750 
5 Công nghệ sản xuất ximăng đất từ đất sét 758 

 
304: PHÂN VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC  
Địa chỉ: 109A Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38299322     Fax: 08.38242717     Email: info@biomedvn.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị điện điều trị tần số thấp Model: E699 839 
2 Thiết bị laser bán dẫn - quang trị liệu 2 bước sóng Model: Multilaser Plus 840 
3 Thiết bị laser bán dẫn châm cứu 10 đầu châm Model: M302A 841 
4 Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 16mW Model: Helios D597 842 
5 Thiết bị LED đa bước sóng trị liệu và chăm sóc da 842 
6 Thiết bị siêu âm điều trị Model: UT - 07 843 
7 Thiết bị từ trị liệu tần số thấp Model: MAGNOMED M300 843 

 
305: PHÒNG COOPERMAN - VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU  

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.37913065         Email: coolap3D@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Ảnh nối 3D 846 
2 Máy tính 3D 447 

 
306: PHÒNG ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG, VIỆN VẬT LÝ TPHCM  

 
Địa chỉ: 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Tel: 08.38224890         Email: dtud@vast-hcm.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chống bám vôi và gỉ đường ống CVG - 703 167 
2 Đo ghi nhiệt độ 8 kênh kết nối máy 558 
3 Hệ máy tính đo ghi và điều khiển pH pHC - 602 560 
4 Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và bê tông 583 
5 Máy đo độ ẩm bề mặt sàn bê tông CSF - 1007 585 
6 Máy đo độ ẩm gỗ WM - 907 585 
7 Máy đo độ ẩm không khí HTM-807 585 
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8 Máy đo độ ẩm tương đối không khi HTM - 1004 585 
9 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004 586 
10 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004 586 
11 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902 586 
12 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902A 587 
13 Máy đo độ muối SM-802 587 
14 Máy đo độ pH - 506 587 
15 Máy đo độ pH - 62K 588 
16 Máy đo hàm lượng oxy trong nước DO-802 588 
17 Máy đo nhiệt độ cầm tay DTM-09K 589 
18 Máy đo nhiệt độ hiện số dùng cặp nhiệt KTM - 905 589 
19 Máy đo nhiệt độ KTM - 607 589 
20 Máy đo và điều khiển nhiệt độ hiện số 593 
21 Máy đo và điều khiển pH pHC - 62K 593 
22 Phần mềm đo ghi độ ẩm tương đối và nhiệt độ 465 
23 Thiết bị đo và điều khiển độ ẩm tương đối và nhiệt độ 623 

 
307: PHÒNG HOÁ QUANG PHỔ- TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG- VIỆN ĐỊA CHẤT  

Địa chỉ: Ngõ 84, Phố Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37751792     Fax: 04.37754797     Email: dvantoanvdc@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ KIT kiểm tra môi trường nước gồm các chỉ tiêu: pH, độ kiềm, độ cứng, độ mặn, oxy hoà 
tan (DO), NH4, NO2, Mn(II), tổng Fe, Flo, Crom (VI), Crom tổng, As 

526 

2 Công nghệ sử dụng khoáng sét bentonit để xử lý màu nước thải dệt nhuộm và một số kim loại 
nặng như Cu, Pb, Mn, Cd... 

804 

3 Hệ thống xử lý As quy mô hộ gia đình phục vụ nước ăn uống 717 
4 Một số công nghệ mới nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất – KC08.06/06-10 861 

 
308: PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DẦU THỰC VẬT QUẢNG TÂY  

Địa chỉ: Số 316 đường Nam Ngô thành phố Nam Ninh Quảng Tây 
Tel: 86-771-3313451     Fax: 86-771-3313426     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè 690 
 

309: PHÒNG NGHIÊN CỨU SINH VẬT VIỆN KHOA HỌC QUẢNG TÂY  
Địa chỉ: Số 98 đường Đại Lĩnh thành phố Nam Ninh Quảng Tây 

Tel: 86-771-3219310     Fax: 86-771-3219310     Email: techmart@vista.gov.vn 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Khai thác và ứng dụng sản phẩm Anmuminoit 772 
 

310: PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH MÁY THUỶ LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  
Địa chỉ: B101 - Phố Nguyễn Hiền - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: 04.8694648     Fax: 04.8694648     Email: hydtecvn@gmail.com 
Giám đốc: Hoàng Sinh Trường 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Băng thử thủy lực 519 
2 Bơm van thủy lực và linh kiện 159 
3 Dây chuyền sản suất gạch block bán tự động MFGV 6.0 183 
4 Dịch vụ xúc, sạc, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất 809 
5 Máy ép gạch block tự chèn 255 
6 Máy ép gạch block và gạch terrazzo MFG-5.0 255 
7 Máy ép thủy lực 257 
8 Máy sản xuất gạch block MFG-5.1 774 
9 Máy sản xuất gạch block MFGV-6.1 775 
10 Thiết kế, chế tạo thiết bị theo yêu cầu công nghệ 342 
11 Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công 

nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình 
863 

 
311: PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỘNG LỰC HỌC - VIỆN CƠ HỌC  

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 04.37628660     Fax: 04.38333039     Email: nvdac@im01.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đào tạo các chuyên đề về chẩn đoán kỹ thuật và cân bằng rô to 554 
2 Kiểm soát lũ cho một lưu vực sông 860 
3 Kiểm soát rung ồn công nghiệp và môi trường 581 
4 Thiết kế chế tạo máy cân bằng rô to 630 
5 Thiết kế chế tạo Mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và cân bằng hệ rô to gỡ rối 631 

 
312: PHÒNG THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỚI VÀ MÔI TRƯỜNG - VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI –  

TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA  
Địa chỉ: 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (04) 7564333 - 1034     Fax: (04) 7560415. 7564696     Email: ltquy@vnd.ncst.ac.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn (in chữ nổi) trên nền kim loại 167 
2 Thử nghiệm đánh giá nhanh độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết 342 

 
313: PHÒNG TỰ ĐỘNG HÓA - VIỆN VẬT LÝ  

Địa chỉ: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 0913001792         Email: dtdung@iop.vast.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị đào tạo nghề 618 
 

314: RETEM CO.,LTD  
Địa chỉ: :#385, Sandong-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea 

Tel: 82-41-544-5885     Fax: 82-41-534-2932     Email: shin9280@naver.com 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy làm đá công nghiệp 270 

 
315: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐAK LAK  

Địa chỉ: 11 A Trần Hưng Đạo, Buôn Mê Thuột, Đak Lak 
Tel: 0500.3957841     Fax: 0500.952900     Email: khcndaklak@dng.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Công ty Thương mại và Dịch vụ Đăng 
Phong 

221 

2 Sản phẩm Béc tưới của Cơ sở sản xuất Cơ khí Ngọc 320 
3 Sản phẩm ca cao của Cơ sở Ca cao Nam Trường Sơn 722 
4 Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên 722 
5 Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây 

Nguyên 
722 

6 Sản phẩm mật ong chúa, phấn hoa của Công ty Ong mật Đắk Lắk 677 
7 Sản phẩm nấm, men … của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ 723 

 
316: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG  

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão 
Tel: 031-846475     Fax: 031-845183     Email: dost-hp@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất chất keo tụ PAC-HAPI 745 
2 Công nghệ sản xuất giống cua biển (Scyllaserrata) nhân tạo 651 
3 Công nghệ sản xuất phao ngăn dầu P700 thổi khí và tự nổi phục vụ xử lý tràn dầu 752 
4 Công nghệ tạo giống cây bần chua phục vụ trồng rừng có hiệu quả 559 
5 Công nghệ xây dựng quả mút thông rửa đường ống cấp nước 762 
6 Công nghệ xử lý nước mặt bằng chất keo tụ PAC-HAPI 712 
7 Công nghệ xử lý nước ngầm, nước mặt cho các hộ gia đình 713 
8 Dây chuyền chế biến than sinh hoạt 765 
9 Dây chuyền thiết bị sản xuất nước giải khát 715 
10 Máy cắt tôn 226 
11 Máy lốc đĩa dùng cho công nghiệp đóng tàu 273 
12 Phần mềm quản lý kho bán hàng 480 
13 Phần mềm quản lý nhà hàng 481 
14 Thiết bị hút phốt loại nhỏ 330 

 
317: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ  

Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị 
Tel: 053855459         Email: mrthong@dng.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy cắt trục nằm đa năng 226 
2 Máy gieo lạc hai hàng 260 
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3 Máy tách hạt lạc 289 
4 Máy tách hạt Ngô 289 
5 Máy tách ngô có cải tiến giá đỡ nguyên liệu 289 
6 Máy tuốt hạt tiêu 305 
7 Phần mềm dăng kí đề tài khoa học công nghê trực tuyến. 464 
8 Phần mềm dành cho kế toán hợp tác xã Version 1.2 464 
9 Phần mềm quản lý hệ thống thông tin giáo dục online. 479 

 
318: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG  

Địa chỉ: Số 71 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 
Tel: 0240.3854275     Fax: 0240.3855476     Email: dosticbg@yahoo.com 

Giám đốc: Hà Văn Quê 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ, sản phẩm cơ khí 177 
2 Công nghệ, sản phẩm công nghiệp 553 
3 Công nghệ, sản phẩm gốm sứ 763 
4 Công nghệ, sản phẩm làng nghề 661 
5 Giống cây trồng mới 664 
6 Gốm sứ mỹ nghệ và xây dựng 770 
7 Hàng mây tre đan xuất khẩu 665 
8 Máy hàn cao tầng 261 
9 Máy nông nghiệp 276 
10 Rượu làng Vân 722 
11 Sản phẩm chế biến nông sản xuất khẩu 676 
12 Vải thiều Lục ngạn 679 

 
319: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN THƠ  

Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 
Tel: 0710.3820674     Fax: 07103821471     Email: khcncantho@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Ý Nguyện 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Tạp chí khoa học Cần Thơ 863 
320: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ GIANG  

Địa chỉ: 63 đường Lê Quý Đôn, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
Tel: 0219.866370     Fax: 0219.866192     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Thế Dũng 
 

321: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG  
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tel: 063. 821377     Fax: 063.824941     Email: skhcnld@dalat.gov.vn 
Giám đốc: Trương Trổ 

 
322: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN  

Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Tel: 0280.855691     Fax: 0280.857943     Email: tic_tn@yahoo.com 

Giám đốc: Nguyễn Văn Vị 
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323: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE  
Địa chỉ: 208 đường 3 tháng 2, P.3, Tx.Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Tel: 075.3827358         Email: techmart@vista.gov.vn 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cây dừa, từ thủy hải sản và các loại cây ăn trái 664 
 

324: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG  
Địa chỉ: 070 Vườn Cam, Hợp Giang, Tx.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

Tel: 026.3852421/3859582     Fax: 026.3852605     Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn 
Giám đốc: Hoàng Giang 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đầu thu giải mã tích hợp kỹ thuật số, thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) hiệu HL K49 (cỡ 
lớn), HL K49 (cỡ nhỏ), HL 2552, HL K49A; đầu thu kỹ thuật số sóng mặt đất (DVB-T) hiệu 
HL T-01USB (Đầu thu giải mã đa phương tiện) 

388 

2 Gốm thủ công mỹ nghệ (tranh gốm) 770 
3 Rượu Quốc Môn, Rượu Thần Ngựa Rồng 722 
4 Sản phẩm Chè đắng Cao Bằng, chè dây Thông Nông, Trà Giảo Cổ Lam 723 
5 Sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến 677 

 
325: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI  

Địa chỉ: 260 - Phạm Văn Thuận - p. Thống Nhất - Biên Hoà - Đồng Nai 
Tel: 0903 803384     Fax: 061.3825585     Email: dostdn@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: Phạm Văn Sáng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chương trình đưa băng thông rộng theo công nghệ VSAT-IP về nông thông tỉnh Đồng Nai 383 
2 Chương trình hội nghị trực tuyến 383 

 
326: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA  

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Nha Trang 
Tel: 058.3824676     Fax: 058.3824676     Email: dostekh@dng.vnn.vn 

Giám đốc: TS.Đỗ Phi Phong 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Nhân nhanh giống cỏ trong vườn ươm 670 
2 Trồng cỏ vetiver trên các taluy đường giao thông 679 

 
327: SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐIỆN KHÍ QUẾ LÂM TRUNG QUỐC  

Địa chỉ: Số 1 đường Thần Sơn Thành phố Quế Lâm Quảng Tây 
Tel: 86-773-5888287     Fax: 86-773-5888279     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng 184 
 

328: SOLARLAB - PHÂN VIỆN VẬT LÝ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH  
Địa chỉ: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38222028     Fax: 08.38295905     Email: solarlab@hcm.vnn.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ điện mặt trời trọn gói (Package of solar technology) 552 
2 Đèn tiết kiệm năng lượng dùng bình 12V DC 557 
3 Mạng điện cục bộ - Madicub 581 
4 Máy phát điện mặt trời công nghệ Smart/Green Power 594 
5 Máy phát điện Smart 1000 - Green Power 606 
6 Máy phát điện Smart 2000 - Green Power 606 
7 Máy phát điện Smart 300 - Green Power 606 
8 Máy phát điện Smart Regultation 606 
9 Tổ phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ 633 

 
329: SPE INDUSTRY  

Địa chỉ: 941-3, Songhyeon-ri, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea 
Tel: +82-55-342-9966     Fax: +82-55-342-9967     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Ống dẫn nước bằng nhựa 778 
2 Ống nhựa ghép tấm phẳng (Dạng rãnh và gợn sóng) 778 
3 Ống nhựa hình trụ ghép tấm phẳng (C-PBD) 779 

 
330: TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH - PC WORLD VIETNAM  

Địa chỉ: P903, tầng 9, toà nhà trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.51201819         Email: ngantt@pcworld.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Niên giám CNTT – TT2008 861 
2 Tạp chí chuyên ngành CNTT 863 

 
331: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM  

Địa chỉ: 172, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 04.6747417/1705     Fax: 04.7711535     Email: khcn@vinashin.com.vn 

Giám đốc: Phạm Thanh Bình 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các loại vật liệu hàn (KC06/ 06-10) 729 
2 Cẩu chân đế đến 50T (KC06/ 06-10) 166 
3 Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn (KC06/ 06-10) 766 
4 Dây chuyền sơ chế tôn (KC06/ 06-10) 185 
5 Động cơ chính đến 22.000 mã lực (KC06/ 06-10) 636 
6 Hệ thống điện: Tủ bảng điện, các thiết bị chỉ báo (KC06/ 06-10) 563 
7 Hệ thống nồi hơi (KC06/ 06-10) 202 
8 Máy chấn ép tôn đến 1.200T (KC06/ 06-10) 230 
9 Nắp hầm hàng (KC06/ 06-10) 861 

10 Nội thất tàu thủy (KC06/ 06-10) 671 
11 Sơn tàu thủy (KC06/ 06-10) 791 

mailto:techmart@vista.gov.vn�
mailto:ngantt@pcworld.com.vn�


 94

12 Tàu chở container đến 1.700 TEU (KC06/ 06-10) 637 
13 Tàu chở dầu thô đến 115.000 DWT (KC06/ 06-10) 638 
14 Tàu chở Gas, Acetylene đến 4.500 m3 (KC06/ 06-10) 638 
15 Tàu chở hàng rời trọng tải đến 53.000 DWT (KC06/ 06-10) 638 
16 Tàu chở khách 1 thân, 2 thân đến 200 người (KC06/ 06-10) 638 
17 Tàu chở ô tô đến 6.900 xe (KC06/ 06-10) 638 
18 Tàu chở xi măng (KC06/ 06-10) 638 
19 Tàu hàng khô từ 3.500DWT đến 22.500DWT (KC06/ 06-10) 638 
20 Tàu hút bụng đến 2.800 m3/h (KC06/ 06-10) 639 
21 Tàu kéo cảng đến 5.600HP (KC06/ 06-10) 639 
22 Tàu phục vụ nghiên cứu biển (KC06/ 06-10) 639 
23 Tàu tìm kiếm cứu nạn (KC06/ 06-10) 639 
24 Tàu tuần tra (KC06/ 06-10) 639 
25 Tàu ứng phó sự cố dầu tràn 5600HP (KC06/ 06-10) 639 
26 Thép đóng tàu (KC06/ 06-10) 323 
27 Thiết bị cứu sinh (KC06/ 06-10) 793 
28 Vật liệu phủ sàn boong (KC06/ 06-10) 800 

 
332: THE STATE MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY,  

REPUBLIC OF INDONESIA  
Địa chỉ: BPPT Building II, FI.6th, JI.MH. Thamrin No.8 Jakarta 10340 - Indonesia 

Tel: +62 21 316 9166, 316 9181         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chương trình sử dụng mã nguồn mở của Indonesia (IGOS) 383 
2 Phần mềm trò chơi trực tuyến nhằm bảo tồn văn hóa quốc gia 491 

 
333: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN  

 
Địa chỉ: 98 Nguyễn Trường Tộ, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 
Tel: 038.3530884         Email: annamnhi@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giống ngô lai Việt Nam LVN14 665 
2 Sản phẩm giống lúa thuần vật tư NA1 676 

 
334: TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM  

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 
Tel: 0210.3829184     Fax: 0210.3829755     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giấy in A4 A470 664 
2 Giấy photo A3 664 
3 Giấy photocopy A4 9080-BB2 664 
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335: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
Địa chỉ: số 562, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

Tel: 04.38770010     Fax: 04.38770034     Email: vimico@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Axit sunphuaric (H2SO4) hàm lượng ≥ 98% 726 
2 Bột oxit kẽm ≥ 90%ZnO 728 
3 Đồng tấm ca tốt, hàm lượng Cu ≥ 99.95% 663 
4 Fero silic 769 
5 Feromangan 769 
6 Gang đúc 769 
7 Thiếc thỏi, hàm lượng ≥ 99.95%Sn 792 
8 Tinh quặng đồng, hàm lượng ≥ 23%Cu 797 
9 Tinh quặng manhetit, hàm lượng ≥ 60Fe 797 

10 Tinh quặng vonfram 65%WO3 797 
 

336: TỐNG VĂN DŨNG  
Địa chỉ: H1 Tập thể thuốc lá Thăng Long 

Tel: 0973063800         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Máy lọc nước biển dùng năng lượng sạch 273 

 
337: TOSHIBA CORPORATION  

Địa chỉ: Phòng 8-02, Tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 39364463     Fax: 39364464     Email: shinya2.jujita@toshiba.co.jp 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đèn LED 557 
2 Hệ thống bảo mật và tự động 561 
3 Rơ le bảo vệ Toshiba 610 

 
 

338: TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚ Y  
Địa chỉ: Ngõ 74 đường Trường Trinh - Đống Đa - Hà Nội 

Tel: 0912229106     Fax: 0438687731     Email: vva.hty@fmail.vnn.vn 
Giám đốc: Hoàng Triều 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Quy trình nghiên cứu giữ giống gen ngựa bạch 675 
2 Sản phẩm từ ngựa bạch: cao, xương ngựa bạch, bột canxi ngựa 677 

 
339: TRUNG TÂM CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  

Địa chỉ: 108 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.37638848     Fax: 04.37638838     Email: support@vilis.vn 

Giám đốc: Đinh Hồng Phong 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Ảnh viễn thám và các sản phẩm giá trị gia tăng trên ảnh viễn thám 361 
2 Công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS) 386 
3 Phần mềm Hệ thống Thông tin Đất đai Việt Nam 468 
4 Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS 468 

 
340: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER, VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

Địa chỉ: C6 - Thanh Xuân bắc - Hà Nội 
Tel: 04.8547798     Fax: 04.8549262     Email: ledinhnguyen@fpt.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dao mổ điện cao tần Model: LTTD 350-2K1/01 830 
2 Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế 830 
3 Laser Diode đa kênh Model: Mini 630 832 
4 Laser He-Ne 15/30 mW điều trị đa năng, Model: KC 01-06/95 LD,LS super 832 
5 Laser nội mạch Model HL 1100S 832 
6 Máy điêu khắc bằng laser 242 
7 Máy đo tốc độ ôtô bằng laser 592 
8 Máy laser CO2 phẫu thuật 12W Model: MD-HT 835 
9 Máy Laser CO2 phẫu thuật 15W Model: KC 01-06/TL 150 835 

10 Máy Laser CO2 phẫu thuật 30W Model: SNJ- 1000 836 
11 Máy laser He- Ne trị liệu Model HL 1100S 836 
12 Máy laser khắc kim loại 272 
13 Máy Plasma phẫu thuật Model: PSA-2MTC/Super 837 
14 Quy trình công nghệ chế tạo ống laser khí CO2 & He - Ne 495 
15 Sa bàn dàn trải thiết bị dao mổ điện Model: ESS 400W Super 838 
16 Sa bàn dàn trải thiết bị laser C02 45W phẫu thuật, Model: KC 01-06/2MTC 838 
17 Thiết bị điện châm cứu Model: 1201- 2MTC 839 
18 Thiết bị điều chỉnh thẩm mỹ sử dụng tần số cao (hai đầu điều trị) Model:LASERMET 840 
19 Thiết bị làm đẹp cơ thể- giảm béo- giảm đau- vật lí trị liệu 840 
20 Thiết bị Laser bán dẫn hồng ngoại 4,5W, model MDL-2001 841 
21 Thiết bị laser CO2 45W loại JZ3- 3OP LCD 841 
22 Thiết bị Laser Ruby chuyên khoa da liễu, Model: 2000 842 
23 Thiết bị Laser YAG ngoại khoa, Model: YY 7501 YAG 842 
24 Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT 843 
25 Thiết bị TENS trị liệu, Model: TENS 2000- 2MTC 843 
26 Thiết bị y học laser CO2 12W phẫu thuật siêu sung Model: KC01-06/2MTC Super 844 
27 Thiết bị y học laser Diode châm cứu Model: LA- 2MTC 844 
28 Thiết bị y học laser He- Ne trị liệu nội mạch 15m W 844 

 
341: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HẢI PHÒNG  

Địa chỉ: 213 A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
Tel: 031.3736674     Fax: 031.3641014     Email: dichvu@hsp.com.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông 368 
2 Dịch vụ hợp tác liên kết đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông 854 
3 Giải pháp Cổng thông tin điện tử HSP-Portal 394 
4 Phần mềm hành chính công trực tuyến mức độ 3 467 
5 Phần mềm quản lý bán hàng 474 
6 Phần mềm quản lý công văn, công việc 478 
7 Phần mềm quản lý đào tạo 479 
8 Phần mềm quản lý nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng 480 
9 Phần mềm quản lý nhân sự 482 

 
342: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC  
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: 04.8364296-8386632     Fax: 04.7541159     Email: ttcnshtv@netnam.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược liệu 681 
2 Công nghệ chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược 

liệu 
689 

3 Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược 
liệu 

648 

4 Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược 
liệu 

648 

5 Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm ăn- nấm dược liệu trên rơm rạ, mùn cưa, bã mía 672 
6 Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm 

hương, nấm linh chi trên nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía 
672 

 
343: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CDIT  

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 84-4-35742856     Fax: 84-4-35742857     Email: webmaster@cdit.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống giám sát Chất lượng mạng & dịch vụ thoại thông qua giám sát thông tin báo hiệu Số 
7 

415 

 
344: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỆ AN  
Địa chỉ: 75 A - Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 
Tel: 038.3569678     Fax: 038.3842471     Email: nait@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các video clips truyền hình 369 
2 Dịch vụ cung cấp bản tin kinh tế khoa học công nghệ chọn lọc 852 
3 Dịch vụ cung cấp bản tin phục vụ lãnh đạo 852 
4 Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ 852 
5 Dịch vụ cung cấp kỉ yếu các công trình khoa học công nghệ 852 
6 Dịch vụ cung cấp nông lịch Nghệ An 852 
7 Dịch vụ cung cấp tài liệu phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ 853 
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8 Dịch vụ cung cấp tạp chí thông tin khoa học công nghệ 853 
9 Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông 418 
10 Hệ thống quản lý nhân – hộ khẩu 422 
11 Hệ thống tính cước tổng đài nội bộ 425 
12 Phần mềm quản lý nông vụ 482 
13 Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu 485 

 
345: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỪA THIÊN HUẾ  

Địa chỉ: Số 6 - Lê Lợi - Thừa Thiên Huế 
Tel: 054.822725/823650     Fax: 054.823649     Email: ptsh@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: TS. Lê Viết Dũng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bảng quang báo điện tử (HS - LMS) 363 
2 Các sản phẩm phần mềm tin học (do đơn vị tự sản xuất) 369 
3 Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS-IVR) 394 
4 Hệ thống lọc số điện thoại gọi đi 418 
5 Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ (HS-PBX) 488 
6 Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS trên các máy PC và các thiết bị PDA 491 
7 Quản lý tính cước điện thoại tập trung tại các Bưu điện (HS-UniTax) 494 

 
346: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG  

Địa chỉ: 59-60 C1 Đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 04.37733077     Fax: 04.37733077     Email: ngotienhien@firi.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ và thiết bị sản xuất Maltodextrin từ tinh bột sắn và ứng dụng trong công nghiệp 
dược phẩm và thực phẩm 

760 

2 Công nghệ và thiết bị sản xuất siro Fructoza 42% để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm 762 
 

347: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG HUY HOÀNG  
Địa chỉ: 91, TA21, Khu phố 2A, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM 
Tel: 08.7174231     Fax: 08.7174621     Email: techmart@vista.gov.vn 

Giám đốc: Nguyễn Văn Hoan 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Làm sạch không khí bằng công nghệ Nano 211 
2 Máy làm sạch không khí 271 
3 Quạt hút khí độc 318 
4 Tủ cấy vi sinh (Box cấy) 348 
5 Tủ hút khí độc (Tủ hút hóa chất) 349 

 
348: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 
Tel: 04.8545191     Fax: 04.8549412     Email: techmart@vista.gov.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế tạo áo giáp chống đạn, khiên chống đạn, áo giáp chống đâm 168 
2 Công nghệ chế tạo các sản phẩm y sinh bằng vật liệu cacbon và compozit cacbon: băng 

cacbon, nẹp kết hợp xương, tấm vá hộp sọ 
829 

3 Công nghệ chế tạo sản phẩm compozit cao cấp: mái chèo thi đấu thể thao, phụ kiện lắp ráp ô tô 740 
4 Công nghệ chế tạo vật liệu cacbon y sinh 741 
5 Công nghệ chế tạo vật liệu vô cơ: vật liệu nano, kẽm và oxyt kẽm tinh khiết 169 
6 Công nghệ chế tạo xuồng công tác đặc biệt compozit cao cấp 636 
7 Công nghệ sản xuất oxyt kẽm hoạt tính 751 

 
349: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC  

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 
Tel: 0438547476     Fax: 0438549501     Email: minhlh2000@yahoo.com 

Giám đốc: Vũ Tiến Đức 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống Call Center tiếng Việt 412 
2 Hệ thống đáp ứng tiếng nói tương tác tiếng Việt 413 
3 Hệ thống điện thoại hội nghị 413 

 
350: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC- VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 
Tel: 04.5540463     Fax: 04.8549501     Email: quan_ly_imet@hn.vnn.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bảng điện tử cỡ lớn dùng LED 519 
2 Các tài liệu kỹ thuật chào bán 369 
3 Hệ thống Call Center 411 
4 Hệ thống dạy học các ngành điện, điện tử 666 
5 Hệ thống dạy học ngoại ngữ Multimedia 666 
6 Thiết bị rửa siêu âm 336 

 
351: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN HANOI - ARENA  

Địa chỉ: Tầng 3, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội 
Tel: 04.36231166     Fax: 04.36230733     Email: arena@indochinapro.com 

Giám đốc: Lê Linh Lương 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dịch vụ đào tạo chuyên gia thiết kế đồ hoạ, mỹ thuật đa phương tiện 853 
2 Phim tư liệu về Hanoi Arena 316 

 
352: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGƯỜI TÀN TẬT - TỈNH BÌNH DUƠNG  

Địa chỉ: 87 Đoàn Thị Liên - Phường Phú Lợi - Thị xã Thủ Dầu Một 
Tel: 0650 3897205     Fax: 0650 3897453     Email: ttdnnttbd@gmail.com 

Giám đốc: Phan Thanh Minh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Mobil xe máy 637 
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2 Sạc điện thoại di động trên xe máy 495 
 

353: TRUNG TÂM DESIGN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM  
Địa chỉ: 17/4/360 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.35140034         Email: phamphuuynh@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại 663 
2 Mẫu thiết bị khai thác năng lượng gió để sục khí nuôi tôm 215 
3 Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm 331 
4 Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm 331 
5 Turbin gió nguyên lý cánh buồm 351 
6 Turbin gió theo nguyên lý cánh buồm 351 

 
354: TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP HỒ CHÍ MINH  
Địa chỉ: 217 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.8393775     Fax: 08.8367361     Email: tthntphcm@hcm.vnn.vn 
Giám đốc: Nguyễn Đức Thành 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cung cấp giống lúa thơm nguyên chủng mới (BAS, TDS, LT) 662 
2 Cung cấp giống, quy trình trồng nấm linh chi mới 662 
3 Dịch vụ NDT 855 
4 Kiểm định thiết bị X - quang y tế 831 
5 Máy đo liều phóng xạ xách tay 588 
6 Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến phóng xạ 839 

 
355: TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THUỶ SẢN QUẢNG NINH  

Địa chỉ: Km 11 - Đông mai - Yên Hưng - Quảng Ninh 
Tel: 033.873340     Fax: 033.873580     Email: trungtamthuysan_qn@yahoo.com 

Giám đốc: Nguyễn Quang Huy 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất cá Rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hooc môn 651 
2 Công nghệ sản xuất cá Rô phi vua đơn tính Đài Loan 651 
3 Công nghệ sản xuất cá rôphi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hoocmon 693 
4 Công nghệ sản xuất cá rôphi vua đơn tính Đài Loan 693 
5 Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt 651 

 
356: TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGHỆ AN  

 
Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3587150     Fax: 038.3587231     Email: khxhnvna@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ giới thiệu một số công trình lịch sử xã, huyện 854 
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357: TRUNG TÂM KỸ THUẬT LỢN GIỐNG TRUNG ƯƠNG  
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội 

Tel: 04.39717490     Fax: 04.39717490     Email: nacepig@yahoo.com 
Giám đốc: Trần Khắc Hán 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ Thống làm mát chuồng trại 199 
2 Hệ thống lọc sạch và làm mát không khí 201 

 
358: TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI TIN HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT QUẢNG TÂY  

Địa chỉ: Số 55 đường Tân Dân thành phố Nam Ninh, Quảng Tây 
Tel: 86-771-2834198     Fax: 86-771-2836448     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống triển lãm công nghệ tiên tiến Trung Quốc-ASEAN ảo 425 
 
 

359: TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP- 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH  

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: 08.7220725     Fax: 08.8960713     Email: caem@hcmuaf.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy cắt và vận chuyển hom mía MCHM- 8 226 
2 Máy gặt đập liên hợp mini 259 
3 Máy hướng trục 700-1T 265 
4 Máy san phẳng mặt mặt đồng điều khiển bằng tia laser 283 
5 Máy sấy đảo chiều (từ 2 đến 12 tấn/mẻ) 285 
6 Máy tách bắp không lột vỏ 288 
7 Máy thái cỏ 291 
8 Máy trồng mía MTM-2 296 
9 Máy xới bón chăm sóc 311 

10 Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hóa công nghiệp và xử lý sau 
thu hoạch 

350 

11 Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hoá Nông nghiệp và xử lí sau 
thu hoạch 

350 

 
360: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ –  

MÁY CÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM  
 

Địa chỉ: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, P4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM 
Tel: 0913921407     Fax: 08.62577028     Email: rdtech.hui@gmail.com 

Giám đốc: Bùi Trung Thành 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống máy cắt, vớt rong, cỏ, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông hồ chứa nước 201 
2 Hệ thống thiết bị máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông, hồ 204 
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361: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI  
Địa chỉ: F309 nhà B Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội 

Tel: 04.38766491         Email: Vtman2006@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ chẩn đoán nhanh bệnh virus thực vật bằng ELISA 851 
2 Kit ELISA chẩn đoán nhanh bệnh virus hại thực vật 581 

 
362: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH (CORTTEN)  

Địa chỉ: Toà nhà 7 tầng, đường Phạm Văn Đồng xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 04.7550730     Fax: 04.7551104     Email: cortten@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bảng điện tử 362 
2 Bộ biến đổi xoay chiều một chiều điều khiển số 520 
3 Cân băng định lượng độ chính xác cao 162 
4 Cân đóng bao điện tử 163 
5 Cân mẻ định lượng nhiều thành phần 163 
6 Cân ô tô điện tử 164 
7 Cân Tàu hoả điện tử 166 
8 Hệ thống băng tải tự động CORTTEN - CBT 2000 193 
9 Hệ thống cắt ống thép liên tục 195 

10 Hệ thống cầu trục phi tiếp điểm 562 
11 Hệ thống điện năng lượng mặt trời 563 
12 Hệ thống điều khiển mạng chiếu sáng đô thị 414 
13 Hệ thống điều khiển thang máy công nghệ cao, ứng dụng điều khiển gọi, hiển thị tầng mạng 

hai dây 
196 

14 Hệ thống điều khiển tia Gama 567 
15 Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thuỷ canh 567 
16 Hệ thống khởi động động cơ không đồng bộ công suất đến 500 KW 199 
17 Hệ thống nối mạng các trạm quan trắc tự động thu thập và xử lý số liệu hiển thị thông tin môi 

trường nơi công cộng 
419 

18 Hệ thống tự động cấp nước vê viên 576 
19 Hệ thống tự động hoá gió hông 205 
20 Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất ximăng 578 
21 Hệ thống tuyển nổi thu hồi bột và nước trắng máy xeo- Ngành giấy 208 
22 Hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải 819 
23 Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp và tòa nhà thương mại 860 
24 Lọc bụi tĩnh điện 214 
25 Lọc bụi túi 215 
26 Máy tuyển từ nam châm điện 307 
27 Máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu 307 
28 Thực hành giải pháp tiết kiệm năng lượng 863 
29 Tư vấn lập dự án tiết kiệm năng lượng 866 
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30 Tư vấn, lập giải pháp và thiết kế tiết kiệ năng lượng 866 
31 Tư vấn, thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt các thiết bị và hệ thống đo lường tự động hoá các 

quá trình sản xuất. 
634 

 
363: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG  

Địa chỉ: Nhà E3-144 Xuân Thuỷ- Cầu Giấy - Hà Nội 
Tel: 04.37547728     Fax: 04.37547728     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet nà centimet. 364 
2 Bộ khuếch đại công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dải. 364 
3 Bộ khuyếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dải. 365 
4 Bộ thí nghiệm xử lý số tín hiệu vạn năng 366 
5 Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch giải. 366 
6 Bộ tổ hợp tần số dùng vòm bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển tần linh hoạt 

sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số. 
366 

7 Khóa cửa điện tử số 437 
8 Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt. 446 
9 Phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn trong dải tần VHF/UHF 489 

 
364: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC- 

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
 

Địa chỉ: C8B Đại học Bách khoa Hà Nội 
Tel: 04.8692472     Fax: 04.8683800     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chế tạo bộ đôi vòi phun bơm cao áp 168 
2 Công nghệ chế tạo thiết bị; Thiết bị dạy nghề của các nghề cơ khí cắt gọt; Cơ khí động lực; Cơ 

khí nông nghiệp; Cơ khí tự động hóa 
169 

3 Công nghệ chế tạo và sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe máy 741 
4 Công nghệ sản xuất cụm chi tiết bơm thủy lực máy công trình 172 
5 Cụm chi tiết bơm thuỷ lực của máy công trình 178 
6 Đầu đốt Dầu FO cho các lò công nghiệp 181 
7 Động cơ điện sử dụng điện 1 chiều 558 
8 Hệ thống súc sạc đường ống công nghệ 858 
9 Máy ép thuỷ lực 100 tấn để nối cáp điện 257 
10 Phần mềm phân tích và thiết kế khuôn nhựa 473 
11 Thiết bị cán lốc tấm định hình 324 
12 Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp 619 
13 Thiết bị dạy nghề kỹ thuật ô tô 639 
14 Thiết bị dạy nghề, thực hành nghề điện lạnh 328 
15 Thiết bị nâng hạ 80 - 100 tấn điều khiển tự động 334 
16 Thiết bị nâng hạ 80 - 120 tấn điều khiển tự động 334 
17 Thiết bị nâng hạ tầng điều khiển tự động 120 tấn 334 
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18 Thiết bị thoát hiểm cá nhân nhà cao tầng người nhện 863 
19 Thiết bị và công nghệ chế tạo con lăn băng tải 341 
20 Xe đạp điện 640 

 
365: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  

Địa chỉ: 3/9 Bình Giã, KP2, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Tel: 08.38495032     Fax: 08.38657128     Email: letrungthuc@hcm.fpt.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chế phẩm sinh học xử lý bùn cống 733 
2 Chế phẩm tổng hợp xử lý nước ăn uống sinh hoạt 734 
3 Hệ thống xử lý nhanh chóng làm sạch nước và loại bỏ cặn, kiểu dáng Hoa hậu 813 
4 Hoá chất tẩy rửa làm sach đẹp môi trường sinh hoạt và sản xuất 771 
5 Hoá chất xử lý tắc nghẽn cống và nước thải nhiễm dầu mỡ nhà bếp 771 
6 Máy điện từ WAT-CLEANE và công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nước nuôi trồng thủy sản 241 
7 Xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thuỷ sản 828 

 
 

366: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG MỚI –  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
Địa chỉ: 01 Đại Cồ VIệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 04.38694648/38692613     Fax: 04.38694648     Email: hydtecvnn@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Điều tốc thủy điện 557 
2 Máy điều tốc thủy điện nhỏ 584 
3 Máy lái tàu thủy điện thủy lực MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0 269 
4 Thiết bị đun nước nóng 330 
5 Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công 

nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình, ứng 
dụng năng lượng mới và tái tạo 

342 

6 Tư vấn, thiết kế thủy điện nhỏ 634 
7 Tư vấn, thiết kế, lắp đặt năng lượng mặt trời 634 

 
367: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM –  

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Địa chỉ: 229 Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 0953307791         Email: lqthai@gmail.com 
Giám đốc: Lê Quốc Thái 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đào tạo công nghệ thông tin 850 
2 Gia công xuất khẩu phần mềm 393 
3 Hệ hỗ trợ đăng ký học tập và lập thời khóa biểu trong quản lý đào tạo tín chỉ 410 
4 Quản lý báo cáo công việc 494 
5 Tư vấn, tích hợp các giải pháp phần mềm mã nguồn mở 510 
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368: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NẤM VÀ SẢN PHẨM SINH HỌC  
Địa chỉ: Nhà H3, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.8582809     Fax: 04.5575482     Email: vtcong@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chế phẩm vi sinh chống bệnh thực vật, phân bón vi sinh 734 
2 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng bệnh thực vật 747 

3 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh trong sản xuất nấm 747 

4 Công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo loài Cordycepsmilitans 651 

5 Công nghệ sản xuất linh chi sinh khối loài G. lucidum 655 

6 Công nghệ sản xuất nấm đầu khỉ 655 

7 Công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo 655 

8 Công nghệ sản xuất nấm vân chi 656 

9 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu 756 

10 Công nghệ thu, xử lý và sử dụng bào tử nấm Linh chi 659 

11 Thuốc trừ sâu sinh học 797 

12 Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 679 
 

369: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Địa chỉ: Số 9A Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.37563859     Fax: 04.37566461     Email: craibe@yahoo.com 

Giám đốc: Đinh Văn Kiếm 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bột thông cống Craibe 681 

2 Chế phẩm Bio-DW 681 

3 Chế phẩm Bio-Probiotic 681 

4 Chế phẩm EMC 681 

5 Chế phẩm keo tụ làm trong nước 732 

6 Chế phẩm Super PAC 682 

7 Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải EM 683 

8 Đệm sinh học 766 

9 Hệ thống Modun xử lý nước thải 810 

10 Máy DO-O3 443 

11 Men xử lý hầm cầu Gaibe 719 

12 Men xử lý nước thải bệnh viện DW 97 H 719 

13 pH test 452 
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370: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN HẢI PHÒNG  
Địa chỉ: A10, Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng 

Tel: 031-640748     Fax: 031-845183     Email: apel@korea.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế 

bào thực vật 
648 

2 Công nghệ nhân nhanh giống hoa Lay ơn và các giống hoa khác. Các giống khoai tây sạch 
bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 

649 

3 Công nghệ sản xuất cánh cửa bằng vật liệu mới 651 
4 Công nghệ sản xuất hoa các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô 654 
5 Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất bằng polyme composite và gỗ công nghiệp, không dùng 

sợi thuỷ tinh, có màu theo ý muốn không phải sơn 
657 

6 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bằng công nghệ sinh học 756 
7 Công nghệ xây dựng lò gạch kiểu đứng hoạt động liên tục 177 
8 Công nghệ xử lý nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật 807 
9 Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và phophat hóa 807 

10 Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền sơn điện ly 807 
11 Công nghệ xử lý nước thải dược phẩm 808 
12 Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy đế 808 
13 Công nghệ, vật liệu mới thay gỗ - sản xuất cánh cửa phục vụ xây dựng 661 
14 Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn 856 
15 Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc đà điểu châu Phi bằng nguồn thức ăn gia súc có sẵn tại Hải 

Phòng 
666 

16 Quy trình công nghệ vi ghép tạo cây sạch bệnh 673 
17 Sản xuất phân bón hữu cơ dạng nước từ phụ phẩm thuỷ, hải sản và xương đại gia súc 787 
18 Sản xuất phân bón hữu cơ từ cá, xương gia súc 787 
19 Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản (tôm, cá...) bằng công nghệ sinh học 

(công nghệ Enzym và vi sinh) qui mô vừa và nhỏ phục vụ trang trại, gia trại với công suất từ 
100-120 tấn/năm 

723 

20 Sản xuất thuốc trừ sâu từ một số cây cỏ (dạng tổng hợp) chứa các hoạt chất ức chế hệ thống 
hoocmôn sâu hại 

788 

 
371: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&SX LÂM NÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH  

 
Địa chỉ: Km11, Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh 

Tel: 033.3873002     Fax: 033.3873693     Email: liemquangninh@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cây giống nông nghiệp các loại (bạch đàn mô, Thông nhựa, Keo lai hom, Keo tai tượng, khoai 

tây...) số lượng lớn, chất lượng cao 
644 

2 Công nghệ nhân giống bằng phương pháp invitro các loại cây Ba kích, đồng tiền, phăng, cúc 
… 

648 

3 Công nghệ nhân giống vô tính cây Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô- tế bào 648 
4 Kỹ thuật hoàn nguyên môi trường các bãi thải mỏ khai thác than, quặng lộ thiên 820 
5 Quy trình nhân giống cây Bạch đàn dòng U6, UE35, Vĩ cự bằng phương pháp nuôi cấy mô 675 
6 Quy trình nhân giống và cây giống hoa các loại (lan hồ điệp, đồng tiền, cẩm chướng cúc) bằng 675 
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phương pháp nuôi cấy mô 
7 Quy trình nhân giống và giống cây khoai tây Diamant, KT2, Atlantic sạch bệnh, năng suất chất 

lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô 
675 

 
372: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT –  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tp.HCM 
 

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ - P7 - Q3 - Tp. HCM 
Tel: 08.39307494     Fax: 08.39307650     Email: dvkt273@vnn.vn 

Giám đốc: Lê Hoài Quốc 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cân phối liệu 548 
2 Công nghệ và thiết bị sản xuất trà, cà phê, bột trái cây hòa tan 176 
3 Đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý công nghệ mới 850 
4 Dây chuyền thiết bị ép bã dứa 186 
5 Dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn nổi cho cá 186 
6 Dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản nông sản 187 
7 Dây chuyền vật liệu ngậm nước 188 
8 Hệ thống cô đặc chất lỏng 195 
9 Hệ thống sắp hàng tự động 203 

10 Máy sấy đầu vỏ tôm, bột cá 285 
11 Máy sấy lạnh thủy sản 286 
12 Máy sấy lúa 286 
13 Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại chạy ngang 323 
14 Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại xoay 323 
15 Thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm và gia súc 336 
16 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói cho nồi hơi và máy phát điện 824 
17 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 824 
18 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 824 
19 Tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và lập dự án kinh tế kỹ thuật 866 

 
373: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH –  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
  

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 
Tel: 08.37244006     Fax: 08.82849129     Email: icdrec@icdrec.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chip ổn áp analog - quản lý nguồn điện DC 382 
2 Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam 382 
3 Chip vi xử lý 8-bít SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam 383 
4 Dịch vụ khoa học công nghệ, các khóa đào tạo kỹ năng về thiết kế vi mạch 854 
5 KIT Actel phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
6 KIT Altera DE1 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
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7 KIT Altera DE2 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
8 KIT ARM phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
9 KIT DEC51 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
10 KIT PIC phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 211 
11 Máy giặt sử dụng chip SigmaK3 260 
12 Quang báo sử dụng chip SigmaK3 495 
13 Robot sử dụng chip SigmaK3 320 
14 Target board về ứng dụng của chip SigmaK3 trên lĩnh vực hiển thị LCD, LED 498 
15 Thiết bị giám sát và kiểm soát đối tượng 624 
16 Vi mạch quản lý nguồn điện DC - TH7150 635 

 
374: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI ĐÀ NẴNG  

Địa chỉ: 205 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng 
Tel: 0511.767527         Email: gap_truong@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bẫy diệt ruồi không sử dụng hóa chất 151 
2 Bếp khí sinh học tự chế 152 
3 Hầm khí sinh vật ( Biogas) 770 

 
375: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  

Địa chỉ: Nhà C10, tầng 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, HN 
Tel: 04.8692731     Fax: 04.8692731     Email: Polimer_mrc@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Giá thể vi sinh xử lý nước 770 
2 Sợi tre các loại 517 
3 Xử lý chống ăn mòn bằng sơn hoặc vật liệu compozit cho các công trình dân dụng hoặc công 

nghiệp 
866 

 
376: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN  

 
Địa chỉ: Phú Xuyên, Hà Nội 

Tel: 034.3854391         Email: ttncv@hn.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 5 phương thức chăn nuôi vịt – ngan đảm bảo tính bền vững, an toàn sinh học 642 
2 Bảo quản trứng bằng than hoa và quy trình ấp trứng gia cầm. 643 
3 Con lai ngan – vịt (Muler). 645 
4 Công nghệ thụ tinh nhân tạo ngan - vịt. 659 
5 Máy ấp thủ công cải tiến và máy ấp nở công nghiệp 217 
6 Ngan Pháp : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11. 669 
7 Vịt giống chuyên thịt: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT 680 
8 Vịt giống chuyên trứng : Triết Giang, Cỏ, Khaki Campbell 680 
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377: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẢI PHÒNG  
Địa chỉ: Xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng 

Tel: 0313.879118     Fax: 0313.879128     Email: hvadc@gmail.com 
Giám đốc: Bùi Văn Huy 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất hoa Lily thương phẩm trong nhà kính 655 
2 Công nghệ trồng cây Bần cây Mắm trên bãi cát đen ven biển 660 

 
378: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP (TRUNG TÂM DASI)  
Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tầng 6, Thư viện điện tử Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội. 1 Đại Cồ 

Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.8683209     Fax: 04.8683209     Email: dasi@mail.hut.edu.vn 

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đào tạo – chuyển giao công nghệ về phần mềm CAD/CAE 387 
2 Giải pháp phần mềm chuyên dụng trên nền các phần mềm CAD/CAE 395 

 
379: TRUNG TÂM QUANG ĐIỆN TỬ - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

 
Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.8549425/0912442705     Fax: 04.88548187     Email: cfoc@hn.vnn.vn 
Giám đốc: Ts. Đặng Xuân Cự 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chế tạo hệ đèn mổ 01/04 bóng 829 
2 Chế tạo nẹp xương phủ titannitrit 829 

 
380: TRUNG TÂM SINH HỌC THỰC NGHIỆM  

 
Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 8549438     Fax: 8545952     Email: sinhhoc@hn.vnn.vn 
 

381: TRUNG TÂM THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI- NEPTECH 
  

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Q.3, TP. HCM 
Tel: 08.9326299     Fax: 08.9326710     Email: info.neptech@neptech.com.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dây chuyền chế biến chả giò 181 
2 Máy đùn nhân chả giò 253 
3 Máy gấp tôn 258 
4 Tự động hóa quá trình chưng cất 349 

 
382: TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN  

Địa chỉ: Tầng 4 - Sở KH7CN tỉnh Thái Nguyên - 513 đường Lương Ngọc Quyến - Tp. Thái Nguyên 
Tel: 0280.751723     Fax: 0280.753726     Email: tic@tictn.info.vn 

Giám đốc: Phạm Kim Toàn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Giải pháp Website cho các cơ quan tổ chức Nhà nước 398 
2 Giải pháp Website cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 399 
3 Hệ thống thông tin công bố tiêu chuẩn hàng hoá TBT 424 
4 Phần mềm kế toán doanh nghiệp 469 
5 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp 469 
6 Phần mềm quản lý bán hàng 474 
7 Phần mềm quản lý các đề tài dự án 475 
8 Phần mềm quản lý chất lượng - Tiêu chuẩn hàng hoá 476 
9 Phần mềm quản lý công nghệ 477 

10 Phần mềm quản lý phương tiện đo lường 483 
11 Phần mềm Quản lý tài nguyên doanh nghiệp 483 
12 Phần mềm quản lý tài nguyên máy tính 484 
13 Website chuyên gia tư vấn 514 

 
383: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA  

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
Tel: 04.38249874     Fax: 04.39349127     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ đa năng. 658 
2 Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn bằng phần mềm thư viện số Greenstone 514 
3 Xây dựng Hệ chuyên gia phục vụ nông nghiệp trên nền tảng phần mềm PAID 4.0 515 

 
384: TRUNG TÂM THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG –  

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
 

Địa chỉ: Số 8, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.7564268/7565467     Fax: 04.8361556     Email: stemeg.inf@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế 849 
2 Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng 863 

 
385: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN TỈNH BẮC NINH  

Địa chỉ: 25 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Tel: 0241.3875599         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 469 
 

386: TRUNG TÂM THU NHẬN VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH VIỄN THÁM  
Địa chỉ: 108 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.37638839         Email: cirep.org@gmail.com 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ viễn thám và địa tin học 848 
2 Công nghệ viễn thám và địa tin học 385 
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387: TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP HỒ CHÍ MINH  
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường 7, Q3, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.9322372     Fax: 08.9322373     Email: www.ecc-hcmc@hcm.vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ tài chính - đầu tư hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng 855 
2 Hoạt động đào tạo kiến thức tiết kiệm năng lượng 858 
3 Hoạt động kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả 859 
4 Hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục cộng đồng về tiết kiệm năng lượng 859 
5 Hoạt động tư vấn - đầu tư - triển khai các dự án năng lượng mới và sản xuất sạch hơn 859 
6 Hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình sử dụng năng lượng hiệu quả 859 
7 Tư vấn thành lập hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà và doanh nghiệp 866 
8 Tư vấn, chứng nhận tem năng lượng và kiểm định hiệu suất năng lượng các thiết bị điện gia 

dụng công nghiệp 
866 

 
388: TRUNG TÂM TIN HỌC - THÔNG TIN KH&CN QUẢNG TRỊ  

Địa chỉ: Số 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị 
Tel: 053.3.562003     Fax: 053.3.850392     Email: baoquocdh@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Dự án Khoa học và công nghệ trực tuyế 391 
 
 

389: TRUNG TÂM TIN HỌC - VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG  
Địa chỉ: 343 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Tel: 031.3855908     Fax: 031.3855908     Email: techmart@vista.gov.vn 
Giám đốc: Nguyễn Đức Vũ 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm viễn thông 417 
2 Tổng đài IP ứng dụng cho dịch vụ khách hàng 506 

 
 

390: TRUNG TÂM TIN HỌC - VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ  
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 
Tel: 0913485063         Email: phanvc@gmail.com 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống Quản lý điều tra phổ cập giáo dục trực tuyến 420 
2 Hệ thống quản lý thông tin nhà trường trực tuyến. 422 

 
391: TRUNG TÂM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ-  

VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 

Tel: 04.8544066     Fax: 04.8549680     Email: lipro@hn.vn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Nguồn bức xạ hồng ngoại 608 
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2 Sấy nông sản bằng bức xạ hồng ngoại 322 
3 Súng tập bắn điện tử 322 
4 Thiết bị sấy bức xạ hồng ngoại 336 

 
392: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHỆ AN  

Địa chỉ: 75B Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 
Tel: 038.3598233     Fax: 038.3598233     Email: ttudkhcn@ngheandost.gov.vn 

Giám đốc: Phạm Hồng Hải 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất chế phẩm Compost Maker dùng để sản xuất phân bón 745 
2 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp 751 

 
393: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH  

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Tp.Hạ Long - Quảng Ninh 
Tel: 033.268300     Fax: 033.837649     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Quản lý phương tiện giao thông bằng thiết bị định vị vệ tinh GPS 610 
2 Ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bèo tây và phụ phẩm nông nghiệp 799 

 
394: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI  
 

Địa chỉ: 260 Quốc lộ 15, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai 
Tel: 061. 817350     Fax: 061. 825585     Email: dostdn@hcm.vnn.vn 

Giám đốc: Q. GĐ. Đào Quang Giám 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Khoá bảo mật USK 437 
2 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời 276 
3 Một số thiết bị tiết kiệm điện 607 
4 Phần mềm chữ ký điện tử và mã hoá dữ liệu (Encript sign) 463 
5 Phần mềm mô hình quản lý và điều hành văn phòng điện tử di động (M-office) 471 
6 Thiết bị kiểm toán năng lượng 625 
7 Thiết bị tiết kiệm điện cho động cơ: Powerboss, Integra 629 
8 Thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng Fluorsave 629 
9 Thiết bị tiết kiệm điện cho máy biến áp: Ennerkeeper 629 
10 Thiết bị tiết kiệm điện cho máy may công nghiệp Sevsaver 629 
11 Tổ chức ứng dụng, chuyển giao thiết bị/công nghệ theo năng lực và yêu cầu 505 
12 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu và ứng dụng 511 

 
395: TRUNG TÂM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ TKV  

 
Địa chỉ: p. Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 
Tel: 033.3621139         Email: techmart@vista.gov.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion dùng làm chất nhũ hóa trong 

chế tạo thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương (KC06/ 06-10) 
759 

2 Công nghệ và thiết bị sản xuất nhũ tương nền dùng trong chế tạo thuốc nổ chịu nước nhũ tương 
rời dùng nổ mìn tại các mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

760 

3 Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion Sorbitan monooleat 
(KC06/ 06-10) 

865 

4 Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ tương nền dung sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời 
dùng trong mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

865 

 
396: TRUNG TÂM VẬT LIỆU VÀ MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT (HIMTECH)-  

LIÊN HIỆP IFTECH- VIỆN CƠ HỌC –  
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

 
Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 0972146398     Fax: 04.7736672     Email: himsec2000@yahoo.com 
Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Việt Cường 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chống thấm khi đổ bê tông 742 
2 Công nghệ giảm thiểu gió lào giai đoạn 2: Công nghệ phủ xanh toàn bộ đất không thích hợp 

cây trồng bằng cây diezen 
647 

3 Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 3 - Hiện tượng Phơn 2 lần 847 
4 Công nghệ tự động làm nóng nước sử dụng thiết bị hỗn hợp tiết kiệm điện thông minh 173 
5 Dịch vụ chế tạo nồi nấu mạ kẽm nhúng nóng đường dây 220- 500Kv 851 
6 Dịch vụ chế tạo nồi nấu Protector cho tàu thuỷ giàn khoan 851 
7 Dịch vụ Công nghệ chống thấm không bóc lớp gạch bề mặt 766 
8 Dịch vụ tư vấn, dự báo khí tượng du lịch 857 
9 Thiết bị chiếu sáng góc học tập của học sinh sử dụng năng lượng mặt trời 617 

10 Thiết bị chiếu sáng nuôi tôm cá sử dụng năng lượng mặt trời 617 
11 Thiết bị chiếu sáng phòng khách sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện 618 
12 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có sử dụng thiết bị thông minh khống chế 

mực nước và nhiệt độ trong bình, đảm bảo làm nóng nước ngay cả trong mùa đông hoặc trong 
vòng 3 ngày có may mù gián đoạn 

332 

13 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không sử dụng thiết bị thông minh mà sử 
dụng nguyên lý đối lưu tự chảy 

332 

14 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp có hoặc không sử dụng 
thiết bị thông minh kết hợp sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy 

333 

15 Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời 627 
16 Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong môi trường khắc nghiệt 798 
17 Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong nhà máy hoá chất 798 

 
397: TRUNG TÂM VIỄN THÁM QUỐC GIA  
Địa chỉ: 108 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.38343811     Fax: 04.38350728     Email: vdthao2004@yahoo.com 
Giám đốc: TS.Nguyễn Xuân Lâm 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin địa 

hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng 
sông Cửu Long” 

385 

2 Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường” 

553 

3 Công nghệ viễn thám để phát hiện và giám sát một số sự cố môi trường và tai biến thiên nhiên 385 
4 Công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý tài nguyên môi trường 386 
5 Dịch vụ thành lập các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý 

đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường bằng ảnh vệ tinh 
389 

 
398: TRUNG TÂN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VIỆT NAM  

Địa chỉ: Số 10, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.5641626     Fax: 04.2761006     Email: contact@rdsoft.vn 

Giám đốc: Đỗ Năng Anh 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hệ thống quản lý bệnh viện 420 

2 Hệ thống quản lý hồ sơ tàu cá 421 

3 Hệ thống quản lý hộ tích liên thông đa cấp 421 

4 Hệ thống quản lý văn bản 423 

5 Hệ thống Web 426 

6 Phần mềm chuyên ngành 464 

7 Phần mềm doanh nghiệp 465 

8 Phần mềm giáo dục 467 

9 Phần mềm y tế 492 

10 Phần mền quản lý nhà nước 492 
 

399: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
 

Địa chỉ: Nhà E3 - 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.37547810     Fax: 04.37547460     Email: pdtsdh_dhcn@vnu.edu.vn 

Giám đốc: Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Hữu Đức 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ đo đếm năng lượng 525 
2 Bộ khuyếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet và centimet 365 
3 Bộ khuyếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng côngnghệ mạch dài 365 
4 Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dài 366 
5 Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyên tần linh hoạt 

sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số 
366 

6 Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm cho các sản phẩm điện tử, tự động hóa 559 
7 Giải pháp trọn gói và tổng thể về thi trắc nghiệm 397 
8 Hệ thống điều khiển kích hoạt thiết bị theo kịch bản Selab/Scenario 566 
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9 Hệ thống đóng ngắt thiết bị điện 569 
10 Hệ thống quản lý hàng đợi QMS 421 
11 Hệ thống quản lý nhân sự vào/ra trên công nghệ RFID 574 
12 Hệ thống quản lý vào ra RFID 574 
13 Hệ thống quản lý xếp hàng Selab QMS 202 
14 Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nhiệt độ vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng 

dụng mạng cảm biến không dây (WSN) 
576 

15 Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nước vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng 
dụng mạng cảm biến không dây (WSN) 

576 

16 Hệ thống tự động đổ chuông báo giờ học 205 
17 Hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP 579 
18 Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp xung dò công suất lớn 437 
19 Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ 438 
20 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng băng tần L tần số trung tâm 1.7GHZ 438 
21 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng đề xi mét tần số 800-900MHZ 438 
22 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng Mét tần số 150-250MHZ 438 
23 Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ 439 
24 Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại 439 
25 Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ 439 
26 Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt 446 
27 Máy thu lôgarít 2 kênh UHF chế áp cánh sóng phụ, giải mã tín hiệu thu tích cực 446 
28 Phần mềm quản lý trường học SEMIS (đại học và cao đẳng) 484 
29 Phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử VNUCE 485 
30 Phần mềm thư viện điện tử ELIB 487 
31 Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng nhận dạng ảnh bài thi MRTEST phiên bản 4 490 
32 SMSGATE, cổng nhắn tin với điện thoại di động 497 
33 Thiết bị DATA LOGGER trên cơ sở mạng WSN 619 
34 Thiết bị đo góc nghiêng cầm tay 622 
35 Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP 631 

 
400: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 84-04-38588579     Fax: 84-04-38583061     Email: dhkhtnhn@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Ảnh ghép toàn quốc và các nước Lào, Campuchia, một phần Trung Quốc và biển Đông 359 
2 Bề mặt phủ kim cương 727 
3 Bề mặt tự tẩy rửa 727 
4 Bể xử lý nước thải thông minh 802 
5 Bộ dụng cụ đa dạng sinh học cho học sinh lớp 7 643 
6 Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgA1 530 
7 Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgC 530 
8 Bộ sưu tập côn trùng cho bảo tàng 643 

mailto:dhkhtnhn@hn.vnn.vn�
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9 Bột sinh khối sản xuất nấm linh chi 643 
10 Các sản phẩm từ nấm Linh Chi 730 
11 Chất tháo dỡ khuôn cho beton 731 
12 Chế phẩm phân vi sinh 733 
13 Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp 682 
14 Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp 682 
15 Chế tạo PAC (Polyme nhôm Clorua) 734 
16 Chế tạo phụ gia beton từ nước thải giấy 735 
17 Công nghệ chế biến nấm 646 
18 Công nghệ chế tạo màng trong suốt dẫn điện 739 
19 Công nghệ chế tạo phân bón tổng hợp "dinh dưỡng cây trồng" dùng cho các loại cây trồng: hoa 

phong lan, rau màu, lúa 
739 

20 Công nghệ chế tạo và ứng dụng Polymer dùng để xử lý nước thải 803 
21 Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản suất que hàn 743 
22 Công nghệ hoàn nguyên Ilmenit sa khoáng ven biển làm nguyên liệu que hàn điện thay thế 

hàng nhập khẩu 
743 

23 Công nghệ kiểm định kim cương, đá quí và đồ trang sức 552 
24 Công nghệ nano 743 
25 Công nghệ nano bạc 744 
26 Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán 804 
27 Công nghệ sản xuất bột màu Fe2O3 744 
28 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chống bệnh 746 
29 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng 746 
30 Công nghệ sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học BT chống bệnh thực vật do vi sinh vật 

bằng biện pháp sinh học 
747 

31 Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase 696 
32 Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase tái tổ hợp 697 
33 Công nghệ sản xuất màng lọc composite 172 
34 Công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền (Lọc vi khuẩn 0,22Micron mét, lọc trong 0,45 

Micron mét, 1,2 Micron mét và 3,0 Micron mét) 
751 

35 Công nghệ sản xuất men Frit từ khoáng chất Việt Nam bằng lò quay 751 
36 Công nghệ sản xuất nấm ăn nấm dược liệu 655 
37 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học 756 
38 Công nghệ sản xuất và chế biến một số loài nấm dược liệu có tác dụng phòng chống khối u, 

ung thư, nâng cao sức khoẻ 
757 

39 Công nghệ sản xuất vật liệu xốp Aluminum silicate 758 
40 Công nghệ XML và vấn đề lưu thữ các tài nguyên ngôn ngữ tiếng Việt 386 
41 Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp 805 
42 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm 808 
43 Cột Jacalin - sepharoce 4B để tinh chế kháng thể IgA1, từ huyết thanh người 763 
44 Cung cấp trọn gói công nghệ hoặc sản phẩm men Frit cho Ceramic, men phủ gang 764 
45 Đào tạo các phần mềm tích hợp Viễn thám- Gis trong nghiên cứu tài nguyên môi trường 387 
46 Dự báo khí tượng thủy văn 857 
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47 Dung dịch nano oxyt Titan hoạt tính cao 767 
48 Gạch gốm xốp chịu lửa, gốm xốp lọc nước sinh hoạt 769 
49 Hệ xử lý nước thải đa năng 820 
50 Hệ xử lý sinh học bằng phương pháp lọc màng 820 
51 Hệ xử lý yếm khí - thu hồi Biogas 820 
52 Lập bản đồ số sử dụng công nghệ GIS và viễn thám 440 
53 Lớp học nâng cao năng lực vận hành và sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu 

khoa học và đào tạo 
833 

54 Mâm nóng 833 
55 Màng lọc Diamond 774 
56 Máy điện di 584 
57 Máy đo cường độ bức xạ tia tử ngoại 584 
58 Máy đo nhiệt độ các huyệt của cơ thể người 589 
59 Máy đo nhiệt độ xăng dầu 590 
60 Máy đo thời gian phản xạ ghép lống sáng tối 835 
61 Máy đo từ trường hiện số 593 
62 Nấm đầu khỉ 669 
63 Nấm đồng tiền 669 
64 Nấm Vân Chi 669 
65 Nhà máy nước mini tiền chế dạng Modul: xử lý nước mặt, nước ngầm, nước mặn, nước lợ, 

nước nhiễm phèn, nước nhiễm Nitơ, Asen... 
719 

66 Rượu Linh Chi 722 
67 Sản xuất men màu vô cơ từ bùn thải giàu kim loại nặng ứng dụng trong sản xuất gốm sứ, gạch 

lát 
786 

68 Sản xuất than hoạt tính từ nước thải nhà máy giấy 788 
69 Sinh Linh (bột sinh khối nấm Linh Chi) là thực phẩm chức năng cần thiết để bảo vệ và tăng 

cường sức khỏe cho mọi người 
678 

70 Tận dụng bùn từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện trong sản xuất gạch và gốm sứ 791 
71 Thiết bị dẫn thuốc điện di 793 
72 Thiết bị đo dịch chuyển nhỏ 622 
73 Thiết bị hấp phụ asen trong nước sinh hoạt 823 
74 Thực phẩm bổ dưỡng Dibabyplex 724 
75 Tranh Đông Hồ bằng cánh bướm 864 
76 Vải tẩm nano oxyt Titan 799 
77 Văn hóa phẩm từ côn trùng 680 
78 Vật liệu - Thiết bị xử lý nước giếng khoan hộ gia đình 826 
79 Vật liệu lọc không khí 799 
80 Vật liệu lọc nước 800 
81 Xử lý Ammoni trong nước ngầm tại nhà máy nước Pháp Vân 826 
82 Xử lý As trong nước ngầm 827 

 
401: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ  

Địa chỉ: 102, Phùng Hưng, TP Huế 
Tel: 054.522535     Fax: 054.524923     Email: admin@huaf.edu.vn 

 
 

mailto:admin@huaf.edu.vn�
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược dùng trong phòng trị bệnh 

nhiễm khuẩn trên động vật thủy sản 
696 

2 Quy trình công nghệ sản xuất tổ hợp lợn lai ¾ máu ngoại: Pietrain x (Yorshire x Móng Cái) và 
Duroc x (Pietrain x Móng Cái) 

673 

3 Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo tôm Rằn 673 
 

402: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  
Địa chỉ: Tầng 3 nhà B Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Tel: 0913560164 - 04.38767589     Fax: 04.38276554     Email: nqthach@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ khí canh trong sản xuất giống cây trồng 647 
2 Công nghệ nhân giống và nuôi trồng lan Hồ điệp 648 
3 Công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh 655 
4 Công nghệ sản xuất rau an toàn không dùng đất 656 
5 Công nghệ tạo giống ngô rau lai từ dòng ngô tự phối 659 
6 Hệ thống thâm canh lúa mới giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường 666 
7 Quy trình công nghệ "Sản xuất mạ khay cải tiến" 672 
8 Quy trình công nghệ nhân giống bưởi, cam VAC ít đến không hạt 672 
9 Quy trình nhân giống bưởi, cam VAC sạch bệnh bằng phương pháp ghép khử trùng 675 

10 Quy trình sản xuất và sử dụng phân nén NK và NPK cho lúa 783 
11 Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh 823 

 
403: TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI  

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 0917148486     Fax: 04.38692006     Email: hvsinh@mail.hut.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Trung tâm phay điều khiển số CNC 864 
2 Xử lý nhiệt lõi neo cáp bê tông dự ứng lực 354 

 
404: TT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT DẺO & ĐÀO TẠO –  

C.TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM  
 

Địa chỉ: 39A Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Tel: 0422206091     Fax: 0422206094     Email: trungtampolime@yahoo.com 

Giám đốc: Phạm Ngọc Phụng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ sản xuất màng BOPP 751 
2 Công nghệ sản xuất tấm PC 754 

 
405: VACOMA CO., LTD  

 
Địa chỉ: Business Incubator #412, 752, Il-dong, Sangnok-ku, Ansan, Kyeonggi-do, 426-701, Korea 

Tel: +82-31-417-4680     Fax: +82-31-417-4681     Email: techmart@vista.gov.vn 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy bảo quản thực phẩm 219 
2 Máy kiểm soát chân không 268 

 
406: VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH  
Địa chỉ: 54 Ngõ 102 - Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 

Tel: 04.8687250; 04.8689724     Fax: 04.8687242     Email: viae@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ lạnh đông nhanh IQF một số rau quả 683 
2 Công nghệ bảo quản cà chua quy mô hộ gia đình 684 
3 Công nghệ bảo quản cam 684 
4 Công nghệ bảo quản chè đen thành phẩm 685 
5 Công nghệ bảo quản chè xanh túi lọc 685 
6 Công nghệ bảo quản đậu cove 685 
7 Công nghệ bảo quản khoai lang thương phẩm 685 
8 Công nghệ bảo quản quả điều tươi, dịch ép tươi, dịch cô đặc 686 
9 Công nghệ bảo quản sắn lát khô 687 

10 Công nghệ bảo quản thóc, ngô theo hướng IPM quy mô hộ gia đình 687 
11 Công nghệ chế biến mứt mận nguyên quả 689 
12 Công nghệ chế biến rượu Brandy mang hương vị điều 690 
13 Công nghệ đóng hộp cà rốt 690 
14 Công nghệ đóng hộp đậu Hà Lan 691 
15 Công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai F1 654 
16 Công nghệ sấy hồng 710 
17 Công nghệ và thiết bị sản xuất Colophan và tinh dầu thông, quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm. 760 
18 Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc quy mô 5 - 6 tấn/h điều khiển tự động 185 
19 Giám sát, đánh giá chất lượng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy thuỷ khí, cơ 

giới hoá tưới tiêu 
192 

20 Giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm mới và đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực máy 
thuỷ khí, cơ giới hoá tưới tiêu 

193 

21 Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) bằng chương trình phần 
mềm 

197 

22 Hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm nguyên liệu trong máy sấy nông sản 576 
23 Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi tổng hợp (có sử dụng PC 

và PLC) 
205 

24 Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình 207 
25 Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động 207 
26 Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ 207 
27 Hệ thống tưới phun mưa cố định 207 
28 Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn 207 
29 Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động 208 
30 Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400 - 15 212 
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31 Liên hợp máy thu bắp ngô TNB-2 212 
32 Máy băm thân lá dứa thanh lý 218 
33 Máy bóc bẹ tẽ hạt ngô- BBTH-2,5 220 
34 Máy bơm xiên HTN (công suất > 75Kw) 221 
35 Máy bơm xiên HTN công suất < 33 Kw 221 
36 Máy cấy lúa MC-6-250 và MC-8-200 227 
37 Máy đào lạc ĐL- 0,3 238 
38 Máy đập đỗ tương giống 240 
39 Máy đốn gốc mía ĐGM-1 244 
40 Máy ép đùn 254 
41 Máy liên hợp thu hoạch lúa tự hành GLH- 0,3A 273 
42 Máy sấy nông sản vỉ ngang SV-1 286 
43 Máy tạo khí Ozone và ion âm 290 
44 Máy xới đẩy tay giữa hàng mía và dứa (XGH-0,6) 311 
45 Máy xới, bón phân cho cây mía 311 
46 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu 314 
47 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị máy thuỷ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 
314 

48 Nhà trồng dùng cho sản xuất cây ăn quả, hoa màu và các cây công nghiệp khác kiểu đơn giản 670 
49 Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 670 
50 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng vi nhũ tương dùng để bảo quản quả có múi 721 
51 Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm cột áp 3m, công suất 7,5KW 324 
52 Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm 324 
53 Thiết bị đảo nước đồng bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm 327 
54 Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho trại giống thuỷ sản 724 
55 Thực hiện quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi 678 
56 Trạm bơm nổi công suất < 75 Kw 343 
57 Tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong nông nghiệp 679 
58 Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành máy thuỷ khí và cơ giới hoá nông thôn 353 

 
407: VIỆN CÔNG NGHỆ- BỘ CÔNG NGHIỆP  
Địa chỉ: 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.7763322     Fax: 04.8359235     Email: abscenter@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chế tạo đồng bộ dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lợp không Amiăng. 847 
2 Chế tạo thiết bị tạo hình tấm lợp dùng cho ngành sản xuất dịch vụ 847 
3 Chuyển giao công nghệ chế tạo bạc compozit nền đồng - hạt thép các loại. 847 
4 Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành. 850 
5 Dịch vụ chế tạo các loại:Bạc compozit nền đồng-hạt thép các loại đường kính 20-30mm, bạc 

trục đứng trung tâm, bạc đỡ xích, bạc căng xích cho máy xúc 2503 ứng dụng trong công nghiệp 
khai thác; Bạc compozit gối đỡ băng chuyền, bạc compozit gối đỡ thải xỉ, b 

851 

6 Thiết bị tạo hình tấm lợp bằng chân không dùng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 339 
7 Tư vấn, thiết kế và chế tạo các thiết bị nâng hạ 350 
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408: VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC  
Địa chỉ: số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 08.38296127     Fax: 08.38293889     Email: levodinhtuuong@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ nuôi chim yến (Aerodramus fuciphagus) công nghiệp để phòng trừ rầy nâu truyền 

bệnh vàng lùn xoăn lá lúa, các chân khớp gây hại và sản xuất yến sào xuất khẩu 
650 

2 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 814 
3 Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm 816 
4 Hệ thống xử lý nước thải y tế 819 
5 Lò đốt rác y tế 214 
6 Thiết bị sấy phun 337 
7 Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành công nghệ hoá học 627 
8 Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành Môi trường 628 

 
409: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG –  

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04.37911654     Fax: 04.37911203     Email: nthue2003@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế tạo nano bạc và ứng dụng nano bạc trong khử trung y tế và đời sống 739 
2 Công nghệ xử lý nước thải tiết kiệm và thu hồi năng lượng 808 
3 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải bệnh viện 810 
4 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa 810 
5 Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI- 18B 812 
6 Nano TiO2/Al2O3 KC08.04/06-10 775 
7 Nano TiO2/bông thạch anh KC08.04/06-10 775 
8 Quy trình sử dụng dung dịch điện hoạt hoá trong y tế, chăn nuôi, thuỷ sản 784 
9 Sơn nano TiO2/Apatite KC08.04/06-10 790 

10 Thiết bị "ECAWA" sản xuất dung dịch điện hoạt hoá 792 
 

410: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
Địa chỉ: Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04.8362599/7564691     Fax: 04.8363144     Email: binh@ibt.ac.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ KIT chẩn đoán bệnh virus WSSV, MBV, IHHNV 829 
2 Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virut viêm gan B bằng dot blot 528 
3 Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virut dengue gây sốt xuất huyết bằng dot blot 529 
4 Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virut dengue bằng Nested PCR 529 
5 Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B (HBV) bằng Nested PCR 529 
6 Chế phẩm MICROCOM xử lý rác thải, phế thải làm phân bón 644 
7 Chế phẩm POLYMIC - Xử lý môi trường nuôi tôm, cá 644 
8 Chế phẩm POLYNUT - Bổ sung dinh dưỡng cho tôm, cá 644 
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9 Chế phẩm sinh học cải tạo môi trường nuôi tôm, cá 682 
10 Chế phẩm sinh học tăng sức đề kháng và tăng trọng cho tôm, cá 682 
11 Chế phẩm vi sinh Antiforhis 734 
12 Chế phẩm vi sinh phân huỷ mùn, rác thải, bã mía, vỏ cà phê trong công nghệ sản xuất phân bón 

hữu cơ 
682 

13 Công nghệ gây động dục ở bò sữa 646 
14 Công nghệ nhân nhanh giống dứa 649 
15 Công nghệ sản xuất hõn hợp acidamin từ nguồn động vật 749 
16 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ POLYFA 656 
17 Công nghệ sản xuất vac xin DNA phòng bệnh Gumboro cho gà 757 
18 Đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường cho nhà máy chế biến nông, lâm, thuỷ sản 662 
19 Enzyme Mannanase 100g/gói 767 
20 Enzyme Protease 100g/gói 768 
21 Enzyme Subtilisin 100g/gói 768 
22 Enzyme Xylanase 100g/gói 768 
23 Nisin-Chất bảo quản thực phẩm được sản xuất bằng lên men vi khuẩn Lactococcus lactis 720 
24 Qui trình công nghệ sản xuất Bột giun quế 781 
25 Qui trình công nghệ sản xuất Tiên Dung 781 
26 Qui trình công nghệ sản xuất trà ngừa tiểu đường DIA 781 
27 Qui trình công nghệ sản xuất Uphaton 781 
28 Qui trình sản xuất vac xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm bằng chủng NIBRG-14 782 
29 Quy trình công nghệ sản xuất bao bì dễ phân hủy sinh học từ polylactic 782 
30 Quy trình công nghệ sản xuất chế phâm lactic bảo quản phế thải thủy sản cho nuôi trồng thủy 

sản 
782 

31 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm VIXURA xử lý rơm rạ và bèo tây làm phân bón hữu 
cơ vi sinh 

782 

32 Quy trình công nghệ sản xuất viên thực phẩm chức năng Algal Omega - 3 783 
33 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioF phòng ngừa bệnh cho tôm, cá 721 
34 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi tôm, cá 721 
35 Quy trình sản xuất thuốc trừ sinh học BT 783 
36 Sản phẩm từ bột tỏi, bột gấc 723 
37 Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để chọn tạo giống lúa mới 678 
38 Thiết bị khử nitơ liên kết trong nước ăn uống NIREF 823 
39 Thiết bị làm sạch nước nuôi động vật biển - NIOREF.M 824 

 
 

411: VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –  
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Địa chỉ: Nhà A3 - 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.7564405/7564697     Fax: 04.7564217     Email: vanthu@ioit.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các công cụ tách từ, gán nhãn từ loại, gọp nhóm từ và phân tích cú pháp. 368 
2 Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu 566 
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3 Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa 571 
4 Hệ thống kiểm soát xâm thực AC200 sử dụng thẻ RFID 572 
5 Hệ thống tự động đo mức nước từ xa 576 
6 Khoá thẻ điện tử RFID K400R 580 
7 Máy đo nhiệt độ và độ ẩm THDP-1 590 
8 Module thu thập dữ liệu PC/104 đa năng có khả năng tái cấu hình 607 
9 Phần mềm chấm thi trắc nghiệm và chấm điểm tự động MarkRead 463 

10 Phần mềm dạng chữ Việt in VNDOCR 4.0 464 
11 Sản phẩm ứng dụng nhận dạng và tổng hợp tiếng Việt cho điện thoại di động dòng 

Smartphone: Quay số bằng tiếng nói và nghe tin nhắn bằng tiếng Việt. 
497 

12 Sản phẩm ứng dụng tổng hợp tiếng Việt đọc màn hình cho người khiếm thị và đọc thông tin 
tích hợp trên cổng tiếng nói. 

497 

13 Thiết bị chấm công WT1000 616 
14 Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ 630 
15 Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ 632 
16 Thiết kế, chế tạo và cung cấp chip đo và điều khiển đặc thù theo yêu cầu của khách hàng 632 

 
412: VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ (VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM)  

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.37912612     Fax: 04.37912613     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ viễn thám, GIS, GPS phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường và giảm 
nhẹ thiên tai 

636 

2 Hệ phổ kế siêu cao tần đa số tần (băng L, C & X) phục vụ nghiên cứu giám sát môi trường 560 
3 Mô hình kích thước thật vệ tinh nhỏ quan sát trái đất (Micro satellite) phục vụ nghiên cứu chế 

tạo các phân hệ của vệ tinh nhỏ 
637 

4 Tay máy rô bốt 611 
5 Vệ tinh siêu nhỏ Pico-Dragon 640 

 
413: VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM  
Địa chỉ: 48 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.37764973     Fax: 04.38350966     Email: tvlien59@yahoo.com.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế biến các loại quặng, khoáng fenspat, bentonite 737 
2 Công nghệ chế biến sa khoáng biển và các sản phẩm zircon 738 
3 Công nghệ chế tạo montmorillonite (MMT) từ nguồn khoáng bentonite Bình Thuận làm 

nguyên liệu cho nanoclay 
739 

4 Công nghệ điều chế nanoclay hữu cơ từ montmorillonite và các amin hữu cơ 742 
5 Công nghệ sản xuất các chất ổn định nhiệt cho nhựa PVC 745 
6 Công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm từ phế liệu công nghiệp 172 
7 Công nghệ, thiết bị xử lý môi trường cho cơ sở thực phẩm, hóa chất 808 
8 Dịch vụ đánh giá môi trường phóng xạ, xử lý chất thải phóng xạ 853 
9 Dịch vụ phân tích, đánh giá thành phần vật chất 855 
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414: VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  
 

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: 04.38584318     Fax: 04.38584554     Email: manh@firi.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ 686 
2 Công nghệ sản xuất beta-cyclodextrin từ tinh bột sắn 744 
3 Công nghệ sản xuất Bột chức năng hỗ trợ giảm cholesterol, chống lão hoá 692 
4 Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho người tiểu đường Glubetic 692 
5 Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho trẻ em 692 
6 Công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin (cao nấm men) từ nấm men bia ứng dụng trong 

công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ lên men 
696 

7 Công nghệ sản xuất đường chức năng fructooligosacarit bằng enzim fructosyltransferaza từ 
chủng Aspergillus niger K2 

697 

8 Công nghệ sản xuất đường chức năng xylooligosacarit (XOS) từ lõi ngô 748 
9 Công nghệ sản xuất giò thực vật 697 
10 Công nghệ sản xuất hương dạng bột 749 
11 Công nghệ sản xuất Maltodextrin 698 
12 Công nghệ sản xuất maltooligosacarit giàu maltotrioza từ tinh bột bằng phương pháp enzim 699 
13 Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng 699 
14 Công nghệ sản xuất nhựa dầu ớt 700 
15 Công nghệ sản xuất nước quả trong, đục, nước quả cô đặc chất lượng cao 701 
16 Công nghệ sản xuất rượu chưng cất từ tinh bột 703 
17 Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm 

giống nấm mốc, nấm men thuần chủng 
704 

18 Công nghệ sản xuất Siro Fructoza 706 
19 Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương 707 
20 Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho lợn hướng nạc 707 
21 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa glucozamin từ sinh khối nấm sợi có tác dụng 

hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh thoái hóa khớp KC.04.05/06-10 
754 

22 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa protein nấm men Saccharomyces cerevisiae 
giàu crom hữu cơ có tác dụng phòng chống và điều trị bệnh tiểu đường typ 2 KC.04.05/06-10 

754 

23 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh cao 
huyết áp chứa các peptit kìm hãm enzim chuyển angiotensin (ACEIPs) từ protein đậu xanh 
theo phương pháp thủy phân enzim KC.04.05/06-10 

754 

24 Công nghệ sản xuất Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch (Cefish) 755 
25 Công nghệ sản xuất tôm chua xứ Huế truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng 

chế phẩm lactic giống thuần chủng 
708 

26 Công nghệ sản xuất tương đặc truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế 
phẩm vi sinh vật giống thuần chủng (nấm mốc, vi khuẩn, nấm men) 

709 

27 Công nghệ sản xuất và bảo quản đậu phụ 709 
28 Công nghệ sản xuất viên súp có độ đạm cao 710 
29 Công nghệ tinh sạch các loại protein,peptit 173 
30 Công nghệ và thiết bị sản xuất bột và hạt Linh chi hòa tan. 711 
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31 Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 806 
32 Công nghệ xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kị khí 807 
33 Đào tạo và phát triển các sản phẩm thực phẩm sử dụng kỹ thuật sấy phun 713 
34 Đào tạo và phát triển sản xuất các chế phẩm lên men vi sinh 713 
35 Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh Bacillus thuringiensis quy mô xưởng thực 

nghiệm 
766 

36 Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí điều khiển tự động 815 
37 Quy trình công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm ß - carotene từ nấm sợi Blakeslea trispora 

quy mô xưởng thực nghiệm 
720 

38 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chứa hoạt chất sinh học S-adensyl-L-methionine 
(SAM) từ nấm men Saccharomyces quy mô xưởng thực nghiệm 

720 

39 Sản xuât dầu màng gấc chất lượng cao bằng phương pháp trích ly 723 
 

415: VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU  
Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội 

Tel: 04.38680787     Fax: 04.38692963     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường 365 
2 Các loại vi điện cực Pt và Au phục vụ nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh học 532 
3 Các loại vi điện cực răng lược (Pt, Au) phục vụ cho nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh 

học 
532 

4 Cảm biến áp suất áp điên trở 533 
5 Cảm biến gia tốc áp điện trở 534 
6 Cảm biến vi cân tinh thể thạch anh 534 
7 Chất lỏng tử nano ứng dụng cho loa điện động 551 
8 Thiết bị đa kênh phát hiện nhanh virus (H5N1) gây bệnh 839 
9 Tư vấn thiết kế các phần mềm học tập trên Flash Macromedia 510 

 
416: VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  

Địa chỉ: 17 Hoàng Sâm, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 069 516140         Email: phamthanhhungvdt@yahoo.com 

Giám đốc: Phạm Thanh Hùng 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Thiết bị thu, phân tích, đánh giá, lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến phục vụ quản lý giám sát 

điều khiển các tàu thuyền trên biển 
501 

 
417: VIỆN DƯỢC LIỆU  

Địa chỉ: 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.9349224/8267847/8252644     Fax: 04.9349072     Email: nimm@fpt.vn 

Giám đốc: Nguyễn Thượng Dong 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bán tổng hợp các dẫn chất của Artemisinin như: Dihydroartemisinin (DHA) Artesunat, 

Arteether, Artemether 
726 
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2 Chiết xuất Becberin từ cây hoàng bá 735 
3 Chiết xuất bộ phận hoạt chất của cây chó đẻ răng cưa, tạo ra bán sản phẩm có thể sử dụng để 

bào chế thành các dạng thuốc thích hợp 
735 

4 Chiết xuất bột Saponin từ rễ ngưu tất 735 
5 Chiết xuất Diosgenin từ các loài Dioscorea 735 
6 Chiết xuất D-Strophantin từ hạt cây sừng dê làm thuốc trợ tim 736 
7 Chiết xuất Flavonoid toàn phần từ cây chè dây (để làm viên nang chữa bệnh đau dạ dày 736 
8 Chiết xuất hoạt chất của quả mướp đắng để bào chế thành viên nang chữa bệnh đái tháo đường 736 
9 Chiết xuất Hyoscin và bán tổng hợp Hyoscin N-Butylbromid 736 
10 Chiết xuất Tetrahydropalmatin dạng muối hay dạng bazơ 736 
11 Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc xịt mũi ngũ sắc 737 
12 Cung cấp quy trình kỹ thuật trồng va cung cấp hạt giống và sản phẩm của một số cây thuốc 

quan trọng như: Đương quy, Bạch chỉ, Ngưu tất, Thanh cao, Sả, Bạc Hà, Bạch Truật, mã đề, 
Lão quan thảo, Ba kích... 

764 

13 Dây chuyền công nghệ sản xuât thuốc bảo vệ gan và điều trị viêm gan do virus có nguồn gốc 
thiên nhiên 

765 

14 Điều chế một hợp chất thiên nhiên trong dược liệu bằng phương pháp SKLCA 767 
15 Định lượng một đơn chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA 767 
16 Định tính một nhóm chất hoá học đặc trưng của dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp 

SKLCA 
767 

17 Ghi phổ hồng ngoại 769 
18 Ghi phổ tử ngoại 769 
19 Kiểm nghiệm dược liệu theo dược điển Việt Nam III 772 
20 Kiểm nghiệm thuốc đông dược 772 
21 Kiểm nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi 773 
22 Nghiên cứu "Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu" để bào chế các dạng thuốc 776 
23 Nghiên cứu hiện đại hoá các dạng bào chế từ dược liệu theo yêu cầu 776 
24 Nghiên cứu triển khai công nghệ chiết xuất nguyên liệu làm thuốc, quy trình công nghệ cất tinh 

dầu, tinh chế sản phẩm thô, gia công chiết xuất các loại dược liệu thành các sản phẩm theo yêu 
cầu, cung cấp bán thành phẩm sản xuất thuốc, hương liệu, sản xuất 

776 

25 Phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp với quét phổ truyền 
hình 

779 

26 Sản xuất gia công thuốc và thuốc thực phẩm 786 
27 Sản xuất thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên- Angobin 788 
28 Thử tác dụng an thần của thuốc 793 
29 Thử tác dụng bảo vệ dạ dày của thuốc 793 
30 Thử tác dụng bảo vệ gan của thuốc 793 
31 Thử tác dụng bổ và tăng lực của thuốc 794 
32 Thử tác dụng chống co thắt phế quản của thuốc 794 
33 Thử tác dụng chống đái đường của thuốc 794 
34 Thử tác dụng chống dị ứng của thuốc 794 
35 Thử tác dụng chống viêm của thuốc 794 
36 Thử tác dụng co bóp ruột của thuốc 794 
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37 Thử tác dụng cường tim của thuốc 795 
38 Thử tác dụng giảm đau của thuốc 795 
39 Thử tác dụng giãn mạch, tăng tuần hoàn não của thuốc 795 
40 Thử tác dụng hạ cholesterol của thuốc 795 
41 Thử tác dụng hạ huyết áp của thuốc 795 
42 Thử tác dụng hạ sốt của thuốc 795 
43 Thử tác dụng ho và long đờm của thuốc 796 
44 Thử tác dụng hướng sinh dục của thuốc 796 
45 Thử tác dụng kháng khuẩn của thuốc 796 
46 Thử tác dụng lợi tiểu của thuốc 796 
47 Thử tác dụng ức chế phì đại tuyến tiền liệt của thuốc 796 
48 Xác định độc tính của thuốc 800 
49 Xây dựng các tiêu chuẩn dược liệu mới không có trong Dược điển Việt Nam (Có chỉ tiêu định 

lượng hoạt chất) 
800 

50 Xây dựng các tiêu chuẩn thuốc từ thảo mộc (độc vị hoặc nhiều vị của dạng thuốc: bột, cao, 
hoàn, viên nén, viên bao, thuốc mỡ,...) 

801 

 
418: VIỆN HOÁ HỌC - VẬT LIỆU/TRUNG TÂM KHKT - CNQS/ BQP  

Địa chỉ: Số 17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.7564551     Fax: 04.7564987     Email: Chienhuu62@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su kỹ thuật 734 
2 Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su với các loại vải(KCO2/06.10) 734 
3 Công nghệ và thiết bị mạ điện hoá các kim loại, hợp kim, polymer và xử lý bề mặt kim loại: 

phốt phát, nhuộm màu nhôm, a nốt hoá 
174 

4 Công nghệ và thiết bị mạ vàng, bạc, niken, đồng không sử dụng bể mạ 174 
5 Công nghệ và thiết bị nhúng kẽm các cấu kiện, sắt, thép để chống ăn mòn kim loại 175 
6 Công nghệ và thiết bị xử lý không khí ẩm 176 
7 Một số thiết bị phòng hộ cá nhân 516 
8 Ủng chữa cháy và một số sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lực lượng vũ trang và công nghiệp 

khai thác than(KCO2/06.10) 
798 

9 Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di 352 
10 Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di từ dầu thực vật Việt Nam (KCO2/06.10) 352 

 
419: VIỆN HOÁ HỌC - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Địa chỉ: 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 
Tel: 04.7564312     Fax: 04.8361283     Email: vpvhoa@ich.vast.ac.vn 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ bảo quản rau quả, trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học từ chitosan, không độc hại 687 
2 Công nghệ biến tính tinh bột sắn 646 
3 Công nghệ chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng để giữ ẩm và cải tạo đất trong nông 

nghiệp 
740 

4 Công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu tổ hợp chống bụi 803 
5 Công nghệ chế tạo vật liệu chống xói mòn, bạc màu đất(KC02/06.10) 741 
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6 Công nghệ chế tạo vật liệu polyme chống xói mòn và giữ độ dinh dưỡng của đất 741 
7 Công nghệ ép và chế biến dầu Trẩu, dầu biodizen và dầu thực vật 691 
8 Công nghệ phục hồi bãi thải bằng phương pháp giữ ấm và cố định dinh dưỡng tại chỗ 804 
9 Công nghệ sản xuất các loại chitin và chitosan từ vỏ thuỷ hải sản (tôm, cua, mai, mực), đặc biệt 

loại chitosan dùng trong y tế và thực phẩm 
693 

10 Công nghệ sản xuất chất màu xanh nguồn gốc thiên nhiên (từ các loại lá cây) dùng làm chất 
màu thực phẩm 

695 

11 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học nguồn gốc thiên nhiên không độc hại dùng để lọc trong 
và bảo quản đồ uống 

696 

12 Công nghệ sản xuất màng băng polyme sinh học POCHISAN 750 
13 Công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm PDP nguồn gốc thiên nhiên, không độc hại, có thể thay 

thế hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm 
702 

14 Công nghệ sản xuất thuốc - thực phẩm bổ dưỡng cơ thể từ Chitosan 708 
15 Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHIMEX không độc hại, đặc biệt dùng trong sản 

xuất rau sạch 
755 

16 Công nghệ sản xuất thuốc kem Pokysan từ vật liệu chitosan để điều trị các bệnh tổn thương da, 
đặc trị bỏng 

755 

17 Công nghệ sản xuất thuốc kem Polysanmin từ vật liệu chitosan và hoạt chất của củ nghệ vàng 756 
18 CPA IOC HH5: Hệ máy phân tích cực phổ đa năng (KC02/06.10) 553 
19 Nhận nghiên cứu theo đơn đặt hàng các sản phẩm thuốc chữa bệnh, vật liệu y sinh, mỹ 

phẩm,các sản phẩm dùng trong thực phẩm, nông nghiệp đi từ vật liệu polyme sinh học chitosan
719 

 
420: VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

Địa chỉ: 02 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
Tel: 04.38253930     Fax: 04.38257383     Email: khvhhcn@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bao túi tự phân hủy – KC02/06.10 727 
2 Công nghệ chiết tách Cucurmin 742 
3 Công nghệ chiết tách dầu gấc 742 
4 Công nghệ sản xuất Biodiesel 744 
5 Công nghệ sản xuất Dextran Fe 748 
6 Công nghệ sản xuất Gluconat Ca, Fe, Mn, Zn 749 
7 Công nghệ sản xuất thuốc tuyển quặng Apatit 757 
8 Công nghệ sản xuất VHCKK 758 
9 Công nghệ tinh chế Glyxerin từ phụ phẩm Biodiesel 759 
10 Công nghệ và hóa chất xử lý nước tuần hoàn 805 
11 Công nghệ xử lý PCB 763 
12 Nhựa hạt tự hủy – KC02/06.10 778 
13 Sản phẩm Formalin 784 

 
421: VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Địa chỉ: 1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.8347980     Fax: 04.7663403     Email: itst@hn.vnn.vn 

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Huyến 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bê tông và vữa polymer Pex 727 
2 Bộ điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa 522 
3 Các loại cân điện tử 532 
4 Các thiết bị đo phục vụ công tác kiểm định công trình 533 
5 Chất chống thấm PEX 730 
6 Dung dịch phốt phát hoá bề mặt thép để ức chế gỉ và làm nền cho lớp sơn bảo vệ 767 
7 Gối cầu cao su Polychloroprene cốt bản thép 193 
8 Kích kéo thi công kết cấu bê tông ứng suất trước 210 
9 Kích nâng KN 300-150 210 

10 Máy ép mẫu bê tông 200 tấn 256 
11 Mũi khoan vít xoắn 1200 thi công cọc khoan nhồi 313 
12 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông cường độ cao mác 60- 

100 MPa 
776 

13 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông khô 777 
14 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông từ đầm, bán tự đầm 777 
15 Nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu. Tư vấn sử 

dụng vật liệu, xử lý các sự cố công trình có liên quan đến vật liệu 
777 

16 Phần mềm tính toán móng cọc dùng cho cầu Pilepro- Version 1.33 489 
17 Phụ gia Zecagi-TN 779 
18 Phụ gia Zecagi-XB 780 
19 Quy trình công nghệ mạ điện và mạ hoá: các dung dịch pha chế 319 
20 Sơn chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép Epoxy- pek than đá (màu đen, nâu đen)- Kí hiệu 

EP-B 
789 

21 Sơn lót chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu nâu đỏ)- Kí hiệu CR 789 
22 Sơn lót Epoxy giàu kẽm (màu ghi xám) - Kí hiệu EP-Zn 789 
23 Sơn phù bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu ghi sáng, ghi xám, đỏ, 

trắng...)- Kí hiệu CR 
790 

24 Sơn phủ ngoài Polyurethane (màu ghi sáng... ) - Kí hiệu PU 790 
25 Sơn trung gian Epoxylaccol (màu ghi xám, nâu đỏ...) - Kí hiệu EPLC 791 
26 Thiết bị căng kéo cáp thép cường độ cao điều khiển tự động 615 
27 Thiết bị đầm ta luy kiểu rung động 327 
28 Thiết bị đo lực căng dây cáp ITST-0106ĐT 622 
29 Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động 329 
30 Thiết bị tạo tia nước áp lực cao BN 800-18 339 

 
 

422: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ  
(TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM)  

Địa chỉ: số 3, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 04.38642024     Fax: 04.38641564     Email: imsat@vkhcnm.com.vn 

Giám đốc: TS. Nguyễn Anh Tuấn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chốn tự hành VINAALTA khai thác hầm lò vỉa 742 



 130

than dày, độ dốc đến 35 độ tại vùng Quảng Ninh (KC06/ 06-10) 
2 Công nghệ sản xuất chất nhũ hóa dùng trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp chịu nước dạng 

nhũ tương (KC06/ 06-10) 
745 

3 Công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền dùng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho 
mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

745 

4 Dịch vụ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chống tự hành VINAALTA khai thác hầm lò vỉa 
than dày, độ dốc đến 35 độ taị Quảng Ninh (KC06/ 06-10) 

852 

5 Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10) 856 
6 Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10) 857 
7 Phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10) 780 
8 Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10) 780 

 
423: VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ VIỆT NAM  
Địa chỉ: 99 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 06945242     Fax: 04.38582778     Email: hunghoangmanh@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Hộp que thử nhanh ecstasy KC06.04/06-10 579 
2 Hộp que thử nhanh methamphetamine KC06.04/06-10 579 
3 Hộp que thử nhanh morphine KC06.04/06-10 579 
4 Quy trình tạo kháng thể đơn dòng kháng morphine KC06.04/06-10 784 
5 Quy trình truy nguyên nguồn gốc heroin KC06.04/06-10 610 

 
424: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC  

Địa chỉ: xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 
Tel: 0210.865379         Email: vienmnpb@vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất nhân giống, kỹ thuật trồng và thâm canh giống chuối tiêu xuất khẩu VNI-
064 

656 

2 Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè 658 
3 Công nghệ sản xuất, nhân giống lạc lưu niên LD99 658 

 
425: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ  

 
Địa chỉ: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tel: 038.3514625     Fax: 038.3851981     Email: asincv@vnn.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Chế phẩm sinh học Bio-Plant, Pro-Plant 733 
2 Giống lạc L20 664 
3 Giống lúa BT1 664 
4 Giống lúa LT2 665 
5 Giống quýt PQ1 665 
6 Quy trình sản xuất lạc 5 tấn/ha 676 

 

mailto:hunghoangmanh@yahoo.com�
mailto:vienmnpb@vnn.vn�
mailto:asincv@vnn.vn�


 131

426: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM  
Địa chỉ: 30B Phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 0438456994     Fax: 0438456983     Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ luyện xỉ titan 171 

 
427: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH  

Địa chỉ: C7 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 04.8682627     Fax: 04.8682627     Email: DTTho-Ihere@mail.hut.edu.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các hệ thống sấy nông, lâm, thủy sản 160 
2 Công nghệ hút ẩm nhiệt độ 170 
3 Công nghệ hút ẩm và sấy lạnh bằng bơm nhiệt nhiệt độ thấp 170 
4 Công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng 171 
5 Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học 552 
6 Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học 830 
7 Công nghệ sấy lạnh 173 
8 Dây chuyền chế biến sữa 714 
9 Dây chuyền chế biến sữa chua 181 

10 Dây chuyền, thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn 188 
11 Dịch vụ kiểm toán năng lương 854 
12 Dịch vụ kiểm toán năng lượng 855 
13 Hệ thống cấp nhiệt tập trung cho toà nhà khách sạn 195 
14 Hệ thống điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và Trung tâm dữ liệu 563 
15 Hệ thống điều khiển buồng Vi khí hậu, Phòng sạch, Phòng kiểm chuẩn 563 
16 Hệ thống điều khiển buồng vi khí hậu, phòng sạch, phòng kiểm chuẩn 831 
17 Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ 

liệu 
196 

18 Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí 489 
19 Thiết bị sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời: Hệ thống nước nóng, thiết bị trưng cất nước ngọt từ 

nước biển sử dụng năng lượng mặt trời 
338 

20 Tổ hợp thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt 633 
 

428: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN  
 

Địa chỉ: 179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.38361432     Fax: 04.38363295     Email: vkhkthn@vaec.gov.vn 

Giám đốc: Đặng Quang Thiệu 
 

429: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG  
Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: 0838237927     Fax: 0838236073     Email: nptung@vast-hcm.ac.vn 
Giám đốc: Nguyễn Phương Tùng 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các chất phụ gia KHVL1, KHVL3, KHVL 4 ức chế các muối sa lắng CáO4, CaCO3 và hỗn 

hợp CaSO4 - CaCO3 rất hiệu quả, bền nhiệt, và an toàn với môi trường biển sử dụng trong vỉa 
và các thiết bị bề mặt khai thác dầu khí (KC02/06.10) 

728 

2 Hệ gel NIMS-2, VIMS-1 và NIMS-5 bền nhiệt được sử dụng để bịt nước trong các giếng khai 
thác ngập nước có áp suất cao, nhiệt độ cao (KCO2/06-10) 

771 

3 Qui trình phối trộn hệ chất hoạt động bề mặt để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu 
(KC02/06-10) 

781 

 
430: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.38360588     Fax: 04.37564586     Email: hoipv@ims.vast.ac.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Các bộ xúc tác có cấu trúc tổ ong sử dụng cho quá trình ử lý rác thải từ các lò đốt, các động cơ, 
từ công nghiệp, hầm lò... như cacbonmonoxit CO, các hợp chất hữu cơ dễ cháy (VOCs), 
hydrocacbon, CxHy, oxit nito NO, NO2 

728 

2 Các dịch vụ phân tích cấu trúc, tính chất và chế tạo mẫu của Phòng thí nghiệm trọng điểm - 
VKHVL 

846 

3 Chất bảo vệ các hạt nano 730 
4 Chế tạo cảm biến khí độ nhạy cao và thiết bị đo cầm tay giám sát môi trường 551 
5 Chế tạo vật liệu ống cacbon nano 166 
6 Công nghệ chế biến Cromit 737 
7 Công nghệ chế biến Ilmenit từ quặng gốc 738 
8 Công nghệ chế biến sa khoáng biển Titan 738 
9 Công nghệ chế biến tro bay, công suất 25.000 tấn/ tháng 168 
10 Đánh giá / kiểm tra tính chất vật liệu kim loại và phân tích hư hỏng công nghiệp 849 
11 Điện cực anot trơ hỗn hợp oxit kim loại MMO 390 
12 Guốc phanh tàu hỏa bằng vật liệu ma sát thiêu kết chế tạo theo phương pháp luyện kim bột 636 
13 Hệ máy đo vi dịch chuyển trong dải 10-4 – 10-6m trên nguyên lý cơ quang điện cùng phần 

mềm tự động đo ghi nhận xử lý số liệu theo thời gian thực 
560 

14 Hệ thống sấy nhanh cánh vẩy 203 
15 Khuyếch đại quang sợi EDFA 439 
16 Linh kiện phát và thu tín hiệu quang(một bộ) 441 
17 Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác 213 
18 Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác 213 
19 Máy đo điện lượng và điều kiển dùng cho công nghệ mạ điện hóa 584 
20 Máy đo độ dày màng mỏng dùng tinh thể thạch anh 587 
21 Máy đo nồng độ CH4 590 
22 Máy đo nồng độ CO 591 
23 Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở 591 
24 Máy đo nồng độ khí ozon, Model: Sensor 15?VKHVL-2006 591 
25 Máy đo nồng độ LPG 592 
26 Máy đo oxy hòa tan DOT - 0204 592 
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27 Máy đo từ trường 593 
28 Máy phát thủy điện nhỏ 606 
29 Máy phổ kế huỳnh quang tia X 606 
30 Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm cường độ cao 305 
31 Máy xử lý không khí ô nhiễm (Model: Sensor 9 DKA/ VKHVL - loại công suất nhỏ, và Model 

Sensor 10 DKA/VKHVL - loại công suất lớn) 
312 

32 Nhiệt ẩm kế, Models; AK-01, AK-02 và AK-03 (Hydrometer) 609 
33 Phương pháp thu hồi kim loại niken từ bã thải công nghiệp mạ niken 317 
34 Sửa chữa, phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế dùng công nghệ xúc tác nano 322 
35 Thiêt bị báo ngưỡng CO 615 
36 Thiết bị báo ngưỡng HC 615 
37 Thiết bị dấu chéo điện tử CM-24E1 498 
38 Thiết bị điều khiển xa VTD qua luồng E1 499 
39 Thiết bị đo khí HC 622 
40 Thiết bị giao ban xa truyền hình GBX-DC 499 
41 Thiết bị truyền dẫn 16E1 501 
42 Thiết bị truyền dẫn quang 4E1 501 
43 Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 1,8GHz 502 
44 Thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn XD9B1 503 
45 Thiết bịviba số 4xE1, dải tần 7GHz 503 
46 Vật liệu ống nano cacbon 352 
47 Xương gốm cấu trúc tổ ong dùng làm chất mang vật liệu xúc tác 801 

 
431: VIỆN KỸ THUẬT HOÁ SINH VÀ TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ -  

TỔNG CỤC KỸ THUẬT - BỘ CÔNG AN  
Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội 

Tel: 06947673     Fax: 06947664     Email: levan282@gmail.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Bộ kiểm tra lượng đường Sacaroza trong đồ uống 526 
2 Bộ KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm. Ký hiệu BK04 527 
3 Bộ KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu. Ký hiệu VPR10 527 
4 Bộ test kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ. Ký hiệu OT 04 530 
5 Bộ test kiểm tra Hypochlorid. Ký hiệu: HT04 530 
6 Bộ test kiểm tra nhanh phẩm màu trong thực phẩm. Ký hiệu CT 04 531 
7 Nhận dạng cá thể và huyêt thống người bằng kỹ thuật phân tích AND 609 
8 Test kiểm tra Asen. Ký hiệu AT04 611 
9 Test kiểm tra chì. Ký hiệu LT04 611 

10 Test kiểm tra Methanol trong rượu. Ký hiệu MeT04 612 
11 Test kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm. Ký hiệu VT 04 612 
12 Test kiểm tra nhanh formon. Ký hiệu FT04 612 
13 Test kiểm tra nhanh Nitơrat. Ký hiệu NaT04 613 
14 Test kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm. Ký hiệu NT 04 613 
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15 Test kiểm tra nhanh Salixilic. Ký hiệu ST04 613 
16 Test kiểm tra nước đun sôi. Ký hiệu WT04 614 
17 Test kiểm tra thuỷ ngân. Ký hiệu MT04 614 

 
432: VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Địa chỉ: Nhà A13 - 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04.38360376     Fax: 04.37564696     Email: hien-vktnd@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ phun phủ kim loại 171 
2 Công nghệ sản xuất ba loại cừ bản nhựa PVC sử dụng trong lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông vận 

tải 
744 

3 Dịch vụ thử nghiệm đánh giá độ bền của vật liệu, trang thiết bị sử dụng trong các môi trường 
làm việc khắc nghiệt 

855 

 
433: VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Địa chỉ: 57 A Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: 0838462339     Fax: 088423670     Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Đệm hơi cứu hộ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10) 556 
2 Đệm hơi cứu hộ ĐQ7T 556 
3 Ống tuột cứu hộ đứng OĐ30 (KC.02.DA03/06-10) 315 
4 Ống tuột cứu hộ nghiêng ON30 (KC.02.DA03/06-10) 316 

 
434: VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP  

Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.38351005/38344372     Fax: 04.8344975     Email: imi@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bơm bê tông tĩnh 155 
2 Cân băng định lượng năng suất 350 tấn/h 162 
3 Cân ôtô điện tử 100 tấn 165 
4 Cân ôtô điện tử 40 tấn 165 
5 Cân ôtô điện tử 60 tấn 165 
6 Cân ôtô điện tử 80 tấn 166 
7 Cân toa xe tự động 120 tấn 549 
8 Dây chuyền thiết bị cắt chéo tự động tôn silic theo công nghệ Steplap điều khiển bằng PLC 185 
9 Điều hoà không khí MDV-D280 189 

10 Điều hoà không khí MSG-12CR 189 
11 Điều hoà không khí MSG-24HRI 189 
12 Hệ thống định lượng và cấp phối cốt liệu cho sản xuất gạch Terrazzo và gạch Block 197 
13 Hệ thống đóng bao Supe Lân 197 
14 Hệ thống đóng bao UREA 198 
15 Hệ thống gá lắp ráp và hàn vỏ xe ôtô du lịch 637 
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16 Hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao tầng (BMS) 577 
17 Hệ thống tự động phối trộn và đóng bao vữa xây dựng 206 
18 Mạng Scada cho dây chuyền nghiền xi măng 582 
19 Máy cắt bằng tia nước áp suất cao 223 
20 Máy cắt băng tôn silic tự động điều khiển PLC 223 
21 Máy cắt chéo tôn silic 223 
22 Máy cắt kim loại tấm CNC 224 
23 Máy cắt kim loại tấm Gas- Plasma, điều khiển CNC 225 
24 Máy cắt laser CNC 225 
25 Máy cuốn dây biến thế tự động điều khiển lập trình CW 301A-PLC 584 
26 Máy ép cắt phế liệu 476T (MEC-476) 253 
27 Máy hàn cốt thép ống bê tông điều khiển CNC 261 
28 Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC 261 
29 Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC - HLS-IMI 300-2500-CNC 262 
30 Máy hàn lồng thép điều khiển CNC 264 
31 Máy khoan dầm 3 trục chính điều khiển CNC 267 
32 Máy làm sạch dầm thép 270 
33 Máy phân loại cà phê hạt theo màu sắc Opsotec 5.00B kiểu 3 module 278 
34 Máy phân loại cà phê theo màu sắc OPSOTEC 5.01B 278 
35 Máy phân loại gạo theo màu sắc 278 
36 Máy phay F1050-CNC 280 
37 Máy phay F4025-CNC 280 
38 Máy quấn dây điện tự động điều khiển PLC 607 
39 Máy rải bê tông xi măng với chiều rộng rải 2 - 6 m 280 
40 Máy tiện CNC 292 
41 Thiết bị làm sạch dầm thép bằng phương pháp phun bi 333 
42 Thiết bị lọc sinh học dạng đĩa quay RBC 333 
43 Thiết bị sấy vi sóng 337 
44 Thiết bị sấy vi sóng kiểu băng tải dùng cho chế biến nông sản 337 
45 Tổ hợp khoan, hàn, cắt điều khiển CNC 342 
46 Trạm bơm bê tông THP60 (Công suất 60 mét khối/h) 343 
47 Trạm bơm bê tông THP85 (Công suất 85 mét khối/h) 343 
48 Trạm trộn bê tông Asphalt 50 tấn/h 344 
49 Trạm trộn bê tông Asphalt 80 tấn/h 344 
50 Trạm trộn bê tông đầm lăn 120 mét khối/h 344 
51 Trạm trộn bê tông đầm lăn 150 mét khối/h 345 
52 Trạm trộn bê tông tự động BM100 345 
53 Trạm trộn bê tông tự động BM30 345 
54 Trạm trộn bê tông tự động BM45 345 
55 Trạm trộn bê tông tự động BM60 346 
56 Trạm trộn bê tông tự động BM80 346 
57 Trạm trộn bê tông tự động công suất 120m3/h 346 
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58 Trạm trộn bê tông tự động công suất 160m3/h 347 
59 Trạm trộn bê tông tự động công suất 360m3/h 347 
60 Trạm trộn bê tông tự động công suất 500m3/h 347 
61 Trung tâm gia công cầu không gian ngang CNC 348 

 
435: VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM  

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04-9423829 - 9421912     Fax: 04-9424133     Email: infor.vaec@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bột đồng điện phân (bột Cu kim loại) 159 
2 Các sản phẩm corundum, zirconiam 729 
3 Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội 846 
4 Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, dung dịch uống dạng NaI 731 
5 Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, được sản xuất theo dạng viên nang (capsule) 732 
6 Chế phẩm phân bón vi lượng từ đất hiếm làm tăng năng suất cây chè 732 
7 Chế phẩm tăng trưởng, bảo vệ thực vật 733 
8 Công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 847 
9 Công nghệ sản xuất kẽm oxit 98.5% dùng trong ngành công nghiệp cao su từ nguồn phế liệu 

công nghiệp mạ nhúng Việt Nam 
749 

10 Công nghệ sản xuất Zircon silicat làm men frit từ tinh quặng zircon 758 
11 Cung cấp chế phẩm siêu hấp thụ nước 763 
12 Đánh giá tiềm năng và ô nhiễm nước ngầm bằng kỹ thuật thuỷ văn đồng vị 713 
13 Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu 558 
14 Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu 857 
15 Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ 859 
16 Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ 859 
17 Khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm bằng tia gamma 859 
18 Kiểm tra đánh giá chất lượng, tuổi thọ các công trình xây dựng 860 
19 Kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển các ngành công nghiệp 860 
20 Kỹ thuật hạt nhân phục vụ sự nghiệp Y tế 860 
21 Máy tuyển tĩnh điện con lăn 305 
22 Máy tuyển từ nam châm đất hiếm NdFeB loại cường độ từ trường trung bình và loại cường độ 

từ trường cao 
307 

23 Phần mềm mô phỏng quá trình chiết phân chia riêng rẽ các nguyên tố đất hiếm bằng tác nhân 
chiết 

472 

24 Phân tích các nguyên tố trong các mẫu địa chất, sinh học và môi trường bằng AAS, ICP-MS 862 
25 Phân tích các nguyên tố trong các mẫu hợp kim, quặng, địa chất, vật liệu và các sản phẩm bằng 

XRF 
862 

26 Quy trình công nghệ sản xuất hợp kim FERÔ - ĐẤT HIẾM - MAGIÊ (VN-FeREMg.05 và 
VN-FeREMg.08) sử dụng trong công nghệ cầu hoá gang 

320 

27 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Ca 321 
28 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm chất lượng cao 321 
29 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Tital Fe-Re-Ti 321 
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30 Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng Mg cao (VN-Fe Re Mg 08) 321 
31 Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng trungbình (VN-Fe Re Mg 05) 321 
32 Sản phẩm kẽm oxit và sản phẩm kẽm cacbonat 784 
33 Sản phẩm từ sa khoáng biển 785 
34 Sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ 786 
35 Sản xuất các sản phẩm cốc, phễu rót kim loại 321 
36 Sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốm chịu nhiệt cao cấp: gạch lỗ xả và chén corundum 788 
37 Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu 626 
38 Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu 626 
39 Tư vấn công nghệ tuyển khoáng, đặc biệt trong lĩnh vực sa khoáng biển, cung cấp các thiết bị 

cho các cơ sở tuyển sa khoáng 
798 

 
436: VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ  

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04 7644442     Fax: 04 8347883     Email: narime@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bể cô đặc truyền động chu vi 151 
2 Công nghệ phun phủ vật liệu polymer chống ăn mòn và chống dính bằng oxy khí đốt 171 
3 Công nghệ và thiết bị bốc bay ngưng tụ chân không 174 
4 Công nghệ và thiết bị mạ xoa 175 
5 Công nghệ và thiết bị nạo vét bùn bằng khí nén cho kênh, sông, hồ, biển 175 
6 Cụm thiết bị di động dùng để nạo vét, hút bùn rác cống rãnh đô thị 179 
7 Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ hàn và xử lý bề mặt: Chế tạo, phục hồi các chi tiết 

và thiết bị bằng công nghệ và thiết bị hàn tiên tiến 
180 

8 Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn 849 
9 Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn trong chế tạo, sửa chữa phục hồi các chi tiết thiết bị chịu 

nhiệt độ và độ bền cao của Turbine khí 
850 

10 Dây chuyền thiết bị và công nghệ hàn đắp tự động phục hồi chi tiết dạng ống. 187 
11 Dây chuyền thiết bị và công nghệ phun phủ kẽm tự động chống ăn mòn chi tiết dạng ống. 187 
12 Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất trợ dung hàn dạng gốm cho hàn tự động. 187 
13 Dịch vụ đào tạo tự động hoá Siemens 853 
14 Dịch vụ đo lường, kiểm định và tư vấn kỹ thuật, thiết bị 557 
15 Dịch vụ Tư vấn độc lập trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến Bauxit - Alumin 856 
16 Giám định, thẩm định, kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, các kết cấu và thiết bị trong các 

ngành công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy và phá hủy 
858 

17 Hệ thống giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc - thiết bị trong công 
nghiệp 

571 

18 Hệ thống giám sát và chuẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc-thiết bị trong Công 
nghiệp. 

572 

19 Hệ thống làm mát không khí máy phát điện trong các nhà máy thuỷ điện cỡ lớn. 199 
20 Hệ thống thiết bị chế biến chè ÔLong năng suất 1-2 tấn/ngày 716 
21 Hệ thống thiết bị lọc bụi túi công nghiệp 204 
22 Hệ thống vận chuyển xi măng rời bằng máng khí động trong nhà máy xi măng lò quay. 209 
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23 Máy đánh tơi (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 
ngày) 

237 

24 Máy đảo búp (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 
ngày) 

238 

25 Máy đóng quả 252 
26 Máy đóng quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 

ngày) 
252 

27 Máy hàn điện xỉ áp lực hàn nối đối đầu cốt thép 263 
28 Máy sấy (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày) 284 
29 Máy vò chảo (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 

ngày) 
307 

30 Máy vò quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 
ngày) 

308 

31 Máy xào (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ 
ngày) 

309 

32 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho ngành cấp thoát nước 719 
33 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy giấy và bột giấy 670 
34 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy hoá chất và tuyển khoáng 777 
35 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện 608 
36 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy thuỷ điện 608 
37 Phối hợp công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phôi bánh răng có kích thước lớn, chất lượng 

cao 
316 

38 Thiết bị hàn tự động đóng tàu và bình bồn 330 
39 Thiết bị và công nghệ hàn nối ống 341 
40 Thiết kế thiết bị cơ khí thuỷ công 341 
41 Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động hoá và các hệ thống giám sát 633 
42 Tời hạ thủy tàu có tải trọng 7000DWT 342 
43 Tư vấn, thiết kế, chế tạo lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến nông sản xuất khẩu 350 

 
437: VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  

Địa chỉ: 314 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Tel: 08.8107635         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Máy hút bụi công nghiệp LB 3A 265 
2 Quạt hút lưu lượng lớn – HN – 15.0 318 
3 Thiết bị hút, lọc bụi sơn 331 

 
437: VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  

Địa chỉ: 314 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Tel: 08.8107635         Email: techmart@vista.gov.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Thiết bị thông gió làm mát và cải tạo môi trường 340 
 

438: VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ  
Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.37164855     Fax: 04.37164842     Email: vanphong@vielina.com 
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STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ và hệ thống thiết bị tự động xử lý lông vũ phế thải và sản xuất đạm hấp thu từ lông 
vũ 

804 

2 Hệ thiết bị đo không dây 560 

3 Hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng 413 

4 Hệ thống điều khiển chiếu sáng ứng dụng sensor không dây - ESLAB LIGHTING CONTROL 413 

5 Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi 564 

6 Hệ thống điều khiển định lượng, giám sát và quản lý dây chuyền sản xuất men gạch EBS 195 

7 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý nhà máy thức ăn chăn nuôi CFPC 564 

8 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông APC 565 

9 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông tươi CPC 565 

10 Hệ thống định lượng liên tục bằng băng tải BFC 568 

11 Hệ thống đo lường, điều khiển tự động các thông số lò hơi trong nhà máy nhiệt điện 569 

12 Hệ thống giám sát bằng video số VSS 569 

13 Hệ thống giám sát bằng video số VSS 415 

14 Hệ thống giám sát các thông số môi trường trong hầm lò CMMSxx 570 

15 Hệ thống quản lý bằng thẻ thông minh 573 

16 Hệ thống quản lý giám sát người trong hầm lò 574 

17 Hệ thống TĐH tích hợp trên tàu thuỷ 574 

18 Hệ thống tự động giám sát môi trường nuôi trồng thuỷ sản Vielina-MCSxx/Vielina-DPSxx 577 

19 Hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè 578 

20 Hệ thộng tự động quản lý điện năng tiêu thụ dùng công tơ nhiều giá EMMS 578 

21 Hệ thống tự động xử lý nước dùng cho nhà máy bia 717 

22 Hệ thống tự động xử lý nước thải cho nhà máy bia 811 

23 Máy chụp X - Quang chẩn đoán thông thường EVX - LF3509 833 

24 Máy đo khí Mêtan tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.01 243 

25 Máy đo nhiều thông số tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.03 243 

26 Phần mềm "Hệ thống quan trắc cảnh báo tình trạng môi trường phục vụ nuôi trồng thuỷ sản" 455 

27 Phần mềm "Hệ thống thông tin tài chính kế toán AFIS" 456 

28 Phần mềm "Hiển thị video số phục vụ cho hệ thống giám sát số đa kênh" 457 

29 Phần mềm "Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày cho các cơ quan doanh nghiệp"- trang tác nghiệp điện 
tử nội bộ 

457 

30 Phần mềm "Phát triển Website tối ưu" 458 

31 Phần mềm "Quản lý bệnh viện" 459 

32 Phần mềm "Quản lý tài liệu, văn bản điện tử" 459 

33 Phần mềm "Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thuỷ sản" 460 
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34 Phần mềm Phát triển Website tối ưu 473 

35 Phần mềm quản lý danh tính 478 

36 Phần mềm xây dựng Website và quản lý nội dung OptiSite 492 

37 Trang tác nghiệp điện tử nội bộ 506 
 

439: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAO THÔNG QUẢNG TÂY  
Địa chỉ: Số 6 đường Cao Tân Nhị Thành phố Nam Ninh Trung Quốc 

Tel: 86-771-2311650         Email: techmart@vista.gov.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình 571 

2 Hệ thống thu lệ phí liên mạng “1 các thông” 575 

3 Máy kiểm soát luồng xe đường cao tốc 444 
 

440: VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA- ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI  
Địa chỉ: Đại học Nông nghiệp I, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

Tel: 04.6761279     Fax: 04.6761280     Email: vietlai@yahoo.com 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 24 673 

2 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 45 673 

3 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 50 674 
 

441: VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN III  
Địa chỉ: 33 Đăng Tất, Nha Trang, Khánh Hoà 

Tel: 058.3831138     Fax: 058.3831846     Email: dungttud@walla.com 
Giám đốc: Nguyễn Hưng Điền 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ nuôi tổng hợp đa đối tượng hải sản trên biển bền vững về môi trường và hiệu quả 
về kinh tế 

650 

2 Công nghệ sản xuất giống cua bùn Scylla paramamosain (KC06/ 06-10) 652 

3 Công nghệ sản xuất giống hải sâm cát Holothuria scabra (KC06 /06-10) 652 

4 Công nghệ sản xuất giống sò huyết, vẹm xanh, điệp quạt, trai ngọc 652 

5 Công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư vành tai thương phẩm 652 

6 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm bào ngư 653 

7 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua xanh 653 

8 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương 654 

9 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương 653 
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10 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he (tôm sú, tôm he chân trắng) 654 

11 Công nghệ sản xuất trứng bào xác Artemia trên ruộng muối 658 

12 Công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm tôm càng xanh 658 

13 Công nghệ sản xuất và ương nuôi hải sâm 658 

14 Cung cấp giống cá mú và cá chẽm (KC06/ 06-10) 848 

15 Cung cấp giống cua biển (cua bùn) (KC06/ 06-10) 848 

16 Cung cấp giống hải sâm cát (KC06/ 06-10) 848 

17 Cung cấp tảo giống va chuyển giao kỹ thuật nuôi sinh khối các loài vi tảo có giá trị dinh dưỡng 
làm thức ăn cho đối tượng nuôi trồng thuỷ sản 

662 

18 Hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi công nghiệp cá hồi 204 
19 Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá măng, nuôi nâng cấp tôm hùm bông, nuôi ghẹ lột, kiểm tra môi 

trường ao nuôi 
666 

20 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng 667 
21 Thiết bị cho cá ăn tự động 325 
22 Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết (KC06/ 06-

10) 
327 

 
442: VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ  

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, HN 
Tel: 04.38276275     Fax: 04.38276148     Email: vrqhnvn@hn.vnn.vn 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất bộ Kit trồng rau mầm 651 
2 Công nghệ sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp 654 
3 Công nghệ sản xuất rau mầm thương phẩm 657 
4 Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi xuất khẩu 671 
5 Quy trình sản xuất enzim beta glucosidaza từ nhân hạt mơ phục vụ chế biến nước quả 676 

 
443: VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG  

Địa chỉ: Ngõ 376/29/4 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 04.37610557         Email: tranhuuthi@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ chiết xuất curcuminot và dầu nghệ từ củ nghệ vàng 636 
2 Công nghệ sản Piperin từ hạt hồ tiêu 692 
3 Công nghệ sản xuất Rotundin sulfat 753 
4 Công nghệ sản xuất saponin toàn phần từ cây bồ kết 753 

 
444: VIỆN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP- ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I  

 
Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

Tel: 04.8768260     Fax: 04.8276554     Email: nqthachhau@yahoo.com 
Giám đốc: GS.TS Nguyễn Quang Thạch 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng tại Việt Nam 654 
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2 Dịch vụ cung cấp hạt giống SNC, giống hương cốm (KC06/ 06-10) 852 
3 Qui trình công nghệ: nhân SNC, NC (KC06/ 06-10) 671 
4 Qui trình thâm canh thương phẩm Hương cốm (KC06/ 06-10) 671 

 
445: VIỆN THỔ NHƯỠNG – NÔNG HOÁ  

Địa chỉ: 134 đường Hồ Tùng Mậu, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 04.37643453     Fax: 04.37643453     Email: Ckson05@yahoo.com 

Giám đốc: Cao Kỳ Sơn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cung cấp và chuyển giao các loại phân bón và giá thể trồng cây, làm bầu ươm cây giống 849 
2 Giá thể, phân bón và dinh dưỡng cây trồng 770 

446: VIỆN THÔNG TIN THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG  
Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội 

Tel: 04 39331759 và 04 39330164     Fax: 04 38242668     Email: kehoach@cimsi.org.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Dịch vụ biên tập, xuất bản các ấn phẩm y học 851 

2 Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu y học Việt Nam 389 

3 Dịch vụ cung cấp Tạp chí thông tin y dược 853 

4 Dịch vụ cung cấp thông tin điện tử 389 

5 Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về thông tin y học 853 

6 Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện MedInfo 419 

7 Hosting các trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực y tế 435 

8 Phần mềm quản lý công văn giấy tờ - MedDOC 478 

9 Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học proMAG 479 

10 Trang web khung Webmed 507 
 

447: VIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ KỸ THUẬT QUÂN SỰ- TRUNG TÂM KHKT&CN QUÂN SỰ 
  

Địa chỉ: 89B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.38456574     Fax: 04.37478169     Email: vientdh@yahoo.com 

 
STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 

1 Bảng kế hoạch sản xuất 363 
2 Bộ điều khiển kế hoạch dây chuyền sản xuất 524 
3 Máy đong chất lỏng, hóa chất tự động (dùng cho các dây chuyền sản xuất đồ uống, sản xuất 

sơn và các trạm trộn bê tông…) 
244 

4 Mỏ đốt (Gas) thông minh dùng trong công nghiệp 313 
5 Phần mềm đo và phân tích chất lượng thép 465 
6 Thiết bị đo cường độ bê tông phục vụ cho các lab xây dựng 622 
7 Thiết bị đo độ nghiêng và giá thử 622 
8 Thiết bị phân loại chất lượng sản phẩm công nghiệp theo màu sắc 335 
9 Thiết bị thu thập số liệu và điều khiển quá trình nung 629 
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448: VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG  
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 04.38583686/38582217     Fax: 04.38581112     Email: vienvlxd@fpt.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Công nghệ chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng trong công nghệ gốm sứ 

xây dựng – KC02/06-10 
739 

2 Công nghệ sản xuất ván ép nhựa từ nilon phế thải 757 
3 Công nghệ và thiết bị sản xuất Panel lõi xốp siêu nhẹ sử dụng làm tường bao, vách ngăn, cho 

nhà ở và công trình tại các vùng đặc thù 
761 

4 Dây chuyền công nghệ sản xuất bột màu bền nhiệt độ cao cho sản phẩm gốm sứ 765 
5 Kỹ thuật sản xuất sản phẩm chịu lửa Cac-bua-silic dùng cho CN gốm và các ngành CN khác. 773 
6 Phần mềm tính toán men – KC02/06-10 488 
7 Sản xuất bột mầu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp lát 785 
8 Sản xuất bột mầu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp 

lát. 
785 

 
449: VIỆN VẬT LÝ VÀ ĐIỆN TỬ- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

  
Địa chỉ: Số 10 Đào Tấn- Ba Đình - Hà Nội 

Tel: 04.8341737/8326505     Fax: 04.8349050     Email: dtdung@iop.vast.ac.vn 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Các sản phẩm từ trường dùng trong y tế 829 
2 Cung cấp các thiết bị khử khuẩn bằng khí ozone sử dụng trong y tế 830 

3 Dây chuyền công nghệ sản xuất MOV - ZnO dùng cho các thiết bị chống sét 388 

4 Hệ thiết bị xử lý nước cho máy lọc thận nhân tạo 831 

5 Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho phòng mổ bằng khí ozone 831 

6 Kính quan sát ngắm bắn ban đêm 210 

7 Kính tiêm vọng 210 

8 Máy chế tạo oxy quy mô công nghiệp và gia đình 231 

9 Máy điều trị điện ngủ 833 

10 Máy điều trị ion tĩnh điện 834 

11 Máy điều trị từ trường xung DK-1500 834 

12 Máy điều trị từ trường xung DK-800 834 

13 Máy từ hoá nước dùng trong nông công nghiệp 304 

14 Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế 838 

15 Thiết bị cắt- lọc sét đường điện hạ áp 615 

16 Thiết bị dạy học hệ thống phun xăng điện tử 499 
17 Thiết bị truyền thanh vô tuyến 501 
18 Thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc sét 632 
19 Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone 845 
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450: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ KHATOCO- TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
 

Địa chỉ: Số 7 Võ Thị Sáu, TP.Nha Trang, Khánh Hoà 
Tel: 058.880750     Fax: 058.887345     Email: xnckktc@yahoo.com 

Giám đốc: Trần Văn Giao 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Đĩa xích xe máy 636 
2 Máy ấp trứng Đà điểu 217 
3 Máy cắt cỏ 224 
4 Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống 235 
5 Máy dán tem bao thuốc lá 236 
6 Máy ép kiện 255 
7 Máy in bao ba màu 266 
8 Máy trộn hạt nhựa 294 
9 Thiết bị lọc cát 333 

10 Thiết bị sàng kép 336 
 

451: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ QUANG TRUNG- NINH BÌNH  
 

Địa chỉ: 494 Phố Đoàn Kết, Ninh Phong, Ninh Bình 
Tel: 030.871682     Fax: 030.871694     Email: xnquangtrung@gmail.com 

Giám đốc: Nguyễn Tăng Cường 
 

STT Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao Trang 
1 Cần cẩu chân đế 100 tấn 162 
2 Cổng trục 1 dầm 200 tấn 177 
3 Cổng trục 2 dầm 150 tấn 177 

 
452: XƯỞNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC - VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG  

 
Địa chỉ: 291 Điện Biên Phủ, quận 3 TP.Hồ Chí Minh; 67/236A Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 08.35161650     Fax: 08.35162996     Email: kybac@hcm.fpt.vn 
 

453: CÔNG TY TNHH CHI LÊ 
 

454: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY LĂNG CÔ 
 

455: HỢP TÁC XÃ PHÚ LƯƠNG I  
 

456: CÔNG TY CP ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG 
Địa chỉ: 314 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, Hải Dương 

Tel: 0320.3853790    Fax: 03203853790    Email: damaihd@hn.vnn.vn 
 

457: CÔNG TY TNHH INTEGRATED POWER TECHNOLOGY VIETNAM 
Địa chỉ: P606, 17T1 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội 
Tel: 4.62511513       Email: :thu.trang78@yahoo.com 
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458: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ 
Địa chỉ: Kim Đồng, Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, Phú Thọ 

Tel: 0210.3848854      Fax:  0210.847333        Thư điện tử:  phutho@vista.gov.vn 
 

459: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ 
 

460: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN THÁI NGUYÊN 
Địa chỉ: Số 9 đường Hùng Vương, Tp.Thái Nguyên 

 
461: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 

Địa chỉ: Đường 3-2, Tp.Thái Nguyên 
 

462: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN 
Địa chỉ: xã Quyết Thắng, Tp.Thái Nguyên 

 
463: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT CƯỜNG 
Địa chỉ: xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

 
464: CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI 

Địa chỉ: xã Phúc Thuận, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
 

465: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H&B 
 

466: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI MỚI 
 

467: VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 

Tel: 04.38360169      Fax: 04.38361196        Thư điện tử:  iebr2009@gmail.com 
 

468: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội 

 
469: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ THỰC PHẨM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội 

Tel: 04.38682470         Fax:04.38692006               Email:biofotech@mail.hut.edu.vn 
 

470: HỘI THÔNG TIN TƯ LIỆU KH&CN VIỆT NAM 
Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

 
471: VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA  

VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
Địa chỉ: Số 8 Hoáng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội 

Tel: 04.37913441       Fax: 37913441               Email: tbtvn@tbtvn.org 
 

472: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU VIỆT TRANG 
Địa chỉ: Khu làng nghề Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn , tỉnh Thanh Hóa 

Tel: 0912.604.450       Fax: 037.3627553               Email: viettrang_th@yahoo.com 
 

473: TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG LUỒNG TẠI THANH HÓA 
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474: NHÀ MAY NGUYỄN TÌNH 
Địa chỉ: 197 Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 01696942889 
 

475: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY ĐÔ 
Địa chỉ: Số 4/80 tổ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy 

Tel: 0912.604.450       Fax: 037.3627553               Email: viettrang_th@yahoo.com 
 

476. VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN 
Địa chỉ: 01 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt 

Tel: 063.821300        Fax: 063.821107 
 

477: CƠ SỞ SẢN XUẤT TÚI THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRAI, SỪNG, CƯỜM KHOA – THOA 
Địa chỉ: Thôn xóm Bến, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội 

Tel: 04.33851145        Fax: 04.33851145           Email:leducdat1986@yahoo.com 
 

mailto:viettrang_th@yahoo.com�


 147

CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY 
 

ẤM SIÊU TỐC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn 
 

BĂNG TẢI LƯỚI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Công xuất: tuỳ thuộc vào chiều dài máy Kích thước: 
1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng lưới kẽm Hai cạnh hông 
làm bằng inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành hai bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều chỉnh 
bằng điện Công dụng: sử dụng trong chuyền lắp ráp, chuyền sấy, chuyền gò ráp, chuyền ép linh kiện của Nhật Năng 
suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần một máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

BĂNG TẢI THANH DẸP 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCNN Công suất: tuỳ thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 
1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu: bằng các thanh dẹp Inox Hai 
cạnh hông làm bằng Inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được 
điều chỉnh bằng điện Công dụng: sử dụng trong chuyền sản xuất giầy dép Linh kiện điện của Nhật, mô tơ của Nhật, 
Đài Loan Năng suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần 1 máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù 
hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  

 
BĂNG TẢI THANH TRÒN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: tuỳ thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 
1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng các thanh tròn Inox Hai 
cạnh hông làm bằng inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được 
điều chỉnh bằng điện Công dụng: Sử dụng trong dây chuyền lắp ráp giầy bít nữ, giầy thể thao đế dán, giày vải có 
form Linh kiện điện của Nhật Năng suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần 1 máy 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

BĂNG TẢI XOAY KIỂU ĐỨNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1,5HP- 9kW Kích thước: 7.000 x 
1.000 x 14.000mm Trọng lượng: 800 kg Chiều dài băng tải có thể thay đổi theo yêu cầu Kết cấu băng tải là các 
thanh tải có giá đỡ treo sản phẩm bằng inox Kích thước thùng sấy: 2.550 x 1150 x 600mm Nhiệt độ sấy tối đa: 80 
độ C Hiệu suất nhiệt: 80% Sử dụng một quạt đối lưu: 1/2HP Điều khiển nhiệt tự động Vật liệu cách nhiệt bằng bông 
thuỷ tinh Tốc độ băng tải điều chỉnh được bằng điện Linh kiện điện, đồng hồ đo của Nhật 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù 
hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CƠ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các hệ máy công nghiệp. Cung cấp dầu vệ sinh, hoá 
chất sử dụng cho công tác bảo trì bảo dưỡng.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, đơn vị sản xuất có sử dụng các hệ máy công nghiệp, sản xuất điện - điện 
tử.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Thạch Nam  
 

BẪY DIỆT RUỒI KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Không sử dụng hóa chất. Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng  
 

BỂ CÔ ĐẶC TRUYỀN ĐỘNG CHU VI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị được sử dụng để tách dung dịch thành hai loại sản phẩm: sản phẩm bùn đặc hay cặn lắng và sản phẩm nước 
tràn. Thông thường, quá trình lắng đọng bùn quặng được tiến hành nhằm thực hiện một trong hai mục đích: hoặc 
nhận được bùn quặng đặc hơn có hàm lượng chất rắn lớn ở mức cần thiết hoặc nhận được sản phẩm nước tràn có 
hàm lượng rắn ít ở mức tối thiểu. 
Bể cô đặc truyền động chu vi, chuyển động quay cửa hệ thống cánh gạt được thực hiện bằng lực của xe goong đẩy  
vào đầu mút của cánh gạt dài. Như vậy cánh gạt dài được tựa trên 2 gối đó là: phía trong tựa lên cơ cấu đỡ quay, 
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phía ngoài đặt trên xe goong, do vậy ở loại truyền động chu vi không cần thiết phải bố trí hệ thống cánh gạt đối 
xứng. Hệ thống cánh gạt bùn quặng có 01 cánh dài và 01 cánh ngắn. 
Các thông số kỹ thuật chủ yếu của bể cô đặc 30m, truyền động chu vi: 
 
- Kiểu truyền động: chu vi. 
- Diện tích lắng: 684m2. 
-  Chiều sâu bể: 3,6m. 
-   Thời gian 1 vòng quay: 11;13;16;19 phút. 
-   Năng suất: 700 – 950 T/ ngày đêm. 
-   Môi trường làm việc: kiềm tính. 
-  Độ pH: 7 ÷ 8.5. 
-   Vật liệu cô đặc: Apatit. 
-   Cỡ hạt: ≤ 0.1 mm. 
-  Tỷ trọng vật liệu: 2.4T/ m3. 
- Năng lượng cung cấp: nguồn điện xoay chiều 380V/50Hz. 
Công suất: 700 – 950T/ ngày đêm tùy theo đơn đặt hàng. 
Đạt tiêu chuẩn nước ngoài. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: giá thàng bằng 70% giá của nước ngoài có cùng thông số kỹ thuật. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Ngành mỏ  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống truyền động chu vi có kết cấu đơn giản hơn, cụm trung tâm bể chỉ là ổ đỡ quay 
bình thường kết hợp làm vị trí gá đặt lắp cổ góp điện. Cầu dẫn ở hệ thống truyền động chu vi chỉ là cầu đi lại bình 
thường và làm giá treo cho đường ống tiếp liệu. Hệ thống điện của hệ thống này rất đơn giản vì không phải điều 
chỉnh độ lệch tốc như ở phương án truyền động trung tâm. Thiết bị cơ khí của truyền động chu vi cũng đơn giản và 
không cần vành răng cho bộ truyền trung tâm, hơn nữa trọng lượng của các thiết bị đặt lên cụm đỡ quay giảm, nên 
vòng bi đỡ quay có kích thước nhỏ hơn so với vòng bi của hệ thống truyền động trung tâm có cùng đường kính. Ở 
hệ thống truyền động chu vi, điểm đặt lực tạo momen quay cho hệ thống cánh gạt xa tâm, nên với cùng một giá trị 
momen cản thì giá trị lực vòng sẽ được giảm đi tỷ lệ thuận với khoảng cách đặt lực. Do hai đầu của hệ thống cánh 
gạt dài đều được tựa lên gối đỡ, nên không cần thiết phải bố trí hệ thống cánh gạt đối xứng do vậy số lượng cánh gạt 
được giảm hơn so với hệ thống truyền động trung tâm có cùng kích thước bể.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí 
chuyển giao bí quyết:nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành 01 năm và có các chính sách hậu mãi tốt. Nhận bảo trì thiết bị và cung 
cấp các thiết bị thay thế khi cần thiết.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

BẾP ĐIỆN TỪ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn  
 

BẾP GAS APELLY/FOSTER 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  



 150

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương  
 

BẾP KHÍ SINH HỌC TỰ CHẾ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Bếp nấu tự chế sử dụng gas từ hầm khí sinh học được thiết kế nhằm mang lại sự thuận lợi, an toàn cho người sử 
dụng khí sinh học.  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: An toàn, thuận lợi cho người sử dụng. Giá thành thấp, thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. Không có 
mùi  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng  
 

BẾP SẮC THUỐC BDF_EA15 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: sắc 15 ấm 1 lần Tiêu chuẩn đạt được:TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: -Có thể sử dụng:3 ấm, 6 ấm, 9 ấm hoặc 15 ấm mỗi lần, bếp gọn đẹp, sạch sẽ, đảm bảo an 
toàn. -Thao tác dễ, giá cả hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 38.115.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Giao hàng sau khi ký hợp đồng 20 ngày, bảo hành 1 năm.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

BẾP SẮC THUỐC BDF-EA6 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cấu tạo: Bếp sắc thuốc được thiết kế nhỏ gọn, di chuyển dễ 
dàng, khung sườn bằng thép, bao che bên ngoài bằng inox 304. Vỏ bao che gồm có  lớp inox, ở giữa bông thuỷ tinh 
để cách nhiệt. Có thiết kế nhiều bếp (3,6,9 bếp hoặc 12 bếp tuỳ theo yêu cầu sử dụng). Các bếp sắc bằng inox 304 
có quai xách chống nóng. Tính năng kỹ thuật: Nguồn nhiệt đun nóng được bố trí xung quanh ấm sắc, giúp quá trình 
đun nhanh. Nhiệt độ và thời gian sắc thuốc được cài đặt bởi đồng hồ tính giờ và đồng hồ đo nhiệt độ. Thiết kế an 
toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Điện thế: 220/380V- 50Hz Công suất điện trở: 12Kw/12 bếp, hoặc 6Kw/6 bếp 
Kích thước: DxRxC: 1250 x 1150 x 820mm (loại 12 bếp) Trọng lượng: 100 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Bếp được thiết kế nhỏ gọn; di chuyển dễ dàng; khung sườn bằng thép- inox 304  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

BẾP TỪ ĐÔI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn  
 

BẾP TỪ ĐƠN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn  

BIẾN TẦN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Biến đổi tốc độ động cơ - Đồng bộ tốc độ trên dây chuyền sản xuất - Điều khiển lực cản, 
duy trì momen - Điều khiển vị trí - Tiết kiệm năng lượng từ 15 đến 30% - TC nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Linh kiện phụ tùng thay thế, sửa chữa bảo trì tại 
Việt Nam; Chế độ bảo hành tốt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
BIẾN TẦN  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

BÌNH NÓNG LẠNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh  
 

BỘ CỬA ĐI CHẤT LƯỢNG INOX 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, đẹp, kiểu dáng đa dạng, giá cả hợp lý với người tiêu dùng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương  
 

BỘ LẬP TRÌNH PLC 
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Mô tả quy trình CN/TB: - Delta DVP SS Series và Các AD/DA/XA/PT Modules - Delta DVP ES/EH/EP/EX 
Series - TC nước ngoài   
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Linh kiện phụ tùng thay thể, sửa chữa bảo trì tại 
Việt Nam; Chế độ bảo hành tốt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

BƠM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Nhất  
 

BƠM BÊ TÔNG TĨNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây 
dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

BƠM CHÂN KHÔNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật: Lưu lượng: Q= 29 - 1800 m3/h. Cột áp: H= 510 - 680 mmHg. 
• Công dụng: Tạo chân không trong công nghệ sản xuất đường, giấy, tấm lợp, thay mồi bơm nước công nghiệp 
hoá thực phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM CHẤT SỆT: NƯỚC LẪN BÙN - CÁT SỎI - QUẶNG - NƯỚC THẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật 
* Kiểu bơm ly tâm trục ngang 
-  Lưu lượng: Q= 10 - 800 m3/h. Cột áp: H= 15-55 m. 
* Kiểu bơm ly tâm trục đứng 
-  Lưu lượng: Q= 20 - 100 m3/h. Cột áp: H= 5-30 m 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM ĐỊNH LƯỢNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

BƠM ĐỊNH LƯỢNG, BƠM HÓA CHẤT, BƠM CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy bơm định lượng thường được truyền động bằng mô tơ điện xoay chiều tốc độ cố 
định, nhưng tùy theo nhu cầu sử dụng người ta còn dùng nhiều cơ cấu truyền động khác, ví dụ như: loại tốc độ cố 
định, loại tốc độ thay đổi, loại điện, loại nam châm và loại từ. Các cơ cấu truyền độngcó nhiệm vụ truyền chuyển 
động quay của động cơ sang thành chuyển động của cánh bơm. Lưu lượng của bơm có thể điều chỉnh được nhờ sự 
thay đổi độ dài hành trình hoặc tần số hành trình của bơm. Đa số bơm định lượng được điều chỉnh bằng nút vặn, 
nhất là tại các vị trí mà lưu lượng cần phải tương ứng với tín hiệu điều khiển. Việc thay đổi số đầu bơm cũng là một 
cách để nâng lưu lượng máy bơm. Máy bơm định lượng có hai đầu bơm sẽ tăng lưu lượng có thể cung cấp lên gấp 
đôi so với một đầu. Thậm chí có thể lắp đặt những chiếc bơm có tới ba bốn đầu bơm. Máy bơm định lượng vận 
chuyển chất lỏng thông qua hai công đoạn, đó là hút và đẩy. Máy bơm định lượng thường được sử dụng khi một 
trong các điều kiện sau đây tồn tại: lưu lượng bơm quá nhỏ, cần cung cấp chất lỏng với lưu lượng xác định, hệ 
thống chịu áp suất cao, chất cần bơm là loại ăn mòn....  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á 
  

BƠM DUNG DỊCH ĐƯỜNG, THỰC PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật  
* Kiểu bơm ly tâm công son 
-  Lưu lượng: Q= 5 - 1000 m3/h 
-  Cột áp: H= 5-70 m. 
* Kiểu bơm ly tâm hút dọc trục  
-  Lưu lượng: Q= 50 - 250 m3/h 
-  Cột áp: H=15 - 80 m. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM DUNG DỊCH HOÁ CHẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật: 
- Lưu lượng: Q= 10 - 30 m3/h 
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-  Cột áp: H= 20 - 60 m. 
• Công dụng: dùng trong công nghiệp hoá thực phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM NƯỚC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 3 loại chính: Bơm ly tâm, Bơm ly tâm đẩy cao và Bơm ly tâm tự mồi. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
• Công suất/Năng suất: từ 22 - 250 m3/giờ.  
• Kích thước: D x R x C: từ 580 x 420 x 450 đến 1280 x 790 x 860 mm.  
• Trọng lượng: từ 22 - 210 kg.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Ngành chăn nuôi, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng, khả năng chịu 
mài mòn cao.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 2.310.000 - 10.750.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO) 

BƠM NƯỚC GIẾNG TRỤC NGANG 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật: 
• - Lưu lượng Q=5 - 20 m3/h 
• - Cột áp H=40-75 m. 
• Công dụng: dùng bơm nước giếng các nơi có độ sâu hút lớn... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

BƠM NƯỚC KIỂU HỖN LƯU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật: 
- Lưu lượng Q từ 150 đến 1500 m3/h 
- Cột áp H từ 3 đến 15 m. 
• Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thuỷ lợi... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
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BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI LIỀN TRỤC ĐỘNG CƠ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật: 
-      Lưu lượng Q từ 5 đến 40 m3/h 
-       Cột áp H từ 25 đến 35 m. 
• Công dụng: Phục vụ công nghiệp, cấp nước cho khu dân cư... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI VỎ CÓ CHÂN ĐẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật:  
- Lưu lượng Q từ 5 đến 550 m3/h 
- Cột áp H từ 4 đến 140 m.  
• Công dụng: Phục vụ công nghiệp, nông- lâm- ngư- nghiệp, cấp nước cho khu dân cư... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI VỎ 
CÓ CHÂN ĐẾ LOẠI GỐI ĐỠ CÓ CHÂN ĐẾ 

  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật:  
- Lưu lượng Q từ 5 đến 550 m3/h 
-  Cột áp H từ 4 đến 140 m.  
• Công dụng: Phục vụ công nghiệp, nông- lâm- ngư- nghiệp, cấp nước cho khu dân cư... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM HÚT HAI PHÍA 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật  
- Lưu lượng Q=200 - 1000 m3/h 
-  Cột áp H=10 - 80 m. 
• Công dụng: cấp nước ở các nhà máy nước, thoát nước trong khai thác mỏ... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM NHIỀU CẤP TRỤC NGANG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật  
- Lưu lượng Q=5 - 150 m3/h 
- Cột áp H=100 - 350 m. 
• Công dụng: dùng trong công nghiệp, cấp nước cho các nồi hơi và các công nghệ cần áp lực cao. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

BƠM NƯỚC KIỂU TRỤC ĐỨNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật  
-    Lưu lượng Q từ 600 đến 12000 m3/h 
-  Cột áp H từ 1,7 đến 12,5 m. 
• Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thuỷ lợi.... 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  

 
BƠM NƯỚC MẶN 

  
Mô tả quy trình CN/TB:  Thông số kỹ thuật 
•  Lưu lượng: Q= 50 - 160 m3/h 
• Cột áp: H=13 - 45 m. 
• Công dụng: dùng cho tàu biển, các âu và hải cảng. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  

 
BƠM VAN THỦY LỰC VÀ LINH KIỆN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
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BỘT ĐỒNG ĐIỆN PHÂN (BỘT CU KIM LOẠI) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 10- 20 kg Bột đồng kim loại được sản xuất theo 
phương pháp điện phân dung dịch nước. Độ sạch đạt 99%, cỡ hạt trung bình: 100 mk 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu (đồng phế liệu) trong nước nên giá thành hạ, chủ 
động được số lượng, chất lượng đảm bảo  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

BÚA MÁY CẢI TIẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số đã được khảo nghiệm: - Tần suất dập: 250 lần / phút. - Kích thước: Cao 
1.25m, ngang:0.5m, dài : 1.4m - Chi phí đầu tư khoảng:6.000.000đ - Lực dập lên trên đầu búa:( max =400kg/cm2; 
min = 10kg/cm2)   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cán kim loại  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB 
  

BUỒNG SẤY SỬ DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI CỦA LÒ NUNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: 1.Cấu tạo buồng sấy gián đoạn sử dụng nhiệt khói thải của lò nung: Gồm buồng sấy hình 
lập phương, xe giá sấy chạy trên ray dẫn hướng, quạt hút khói thải, từ điều khiển tự động. 2.Công dụng: sấy sản 
phẩm mộc, khuôn thạch cao, sản phẩm khi làm men theo công nghệ 2 lần Phần năng lượng trước đây dùng than , 
dầu , hoặc gas nay được thay bằng sửe dụng hoàn toàn 100% nhiệt khói thải của là nung con thoi. Khi lò vận hành 
nung nghiệt độ để đảm bảo an toàn cho nhiệt độ trong buồng sấy không thay đổi theo nhiệt độ cần thiết. Hệ thống 
an toàn cho lò nung trong quá trình hoạt động củabuồng sấy cũng được tính toàn kỹ tuyệt đối, trong mọi trường hợp 
rút khói không làm ảnh hưởng đến môi trường nung sản phẩm. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư ít hiệu quả cao, giúp ổ định sả nxuất khi thừo tiết xấu, không phải chi phí nhiên liệu 
góp phần giảm ô nhiễm môi trường.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

CÁC GIẢI PHÁP PHỦ BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN HÓA HỌC, 
MÀI MÒN, GẶM MÒN VÀ XÓI MÒN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: * Giải pháp phủ bảo vệ -  ARC Composites. 
Giải pháp chống mài mòn - Abrasion. 
Giải pháp chống xói mòn - Erosion. 
Giải pháp chống ăn mòn và tấn công hóa học - Corrosion and Chemical attack.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
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Ưu điểm của CN/TB: * Ưu điểm của các giải pháp phủ bảo vệ – ARC Composites Là vật liệu composite tiên tiến 
được tăng cường lực bởi các hạt sứ chống mài mòn và chất nền đặc biệt. Sử dụng công nghệ chất làm loãng và chứa 
các tác nhân liên kết lên tạo thành một bề mặt kết cấu vững chắc, đồng nhất. Bảo vệ các thiết bị làm việc trong môi 
trường ăn mòn, mài mòn và xói mòn nghiêm trọng. Tăng tuổi thọ cho thiết bị, giảm chi phí thay thế và sửa chữa, 
tiết kiệm năng lượng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ  
 

CÁC HỆ THỐNG BỒN CHỨA, TRỘN, HẤP, NẤU, TIỆT TRÙNG, 
THANH TRÙNG BẰNG INOX 304, 316L … 

 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng 
  

CÁC HỆ THỐNG SẤY NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 
  
Lĩnh vực áp dụng:  Nông nghiệp và lâm nghiệp, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng cao, mẫu mã đẹp, rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 
  

CÁC LOẠI BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GÀU TẢI CÔNG NGHIỆP 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

CÁC LOẠI CẢM BIẾN LỰC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 
  

 
CÁC LOẠI GIOĂNG, ĐỆM ĐẶC BIỆT CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO, 
ÁP SUẤT LỚN, TẢI TRỌNG LỚN VÀ CHỐNG LẠI SỰ RÒ RỈ 

TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ  
 

CÁC LOẠI LƯ HƯƠNG, LƯ ĐỒNG 
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Lĩnh vực áp dụng: Tôn giáo và chủ nghĩa vô thần  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở lư đồng Quốc Kiển  
 

CÁC LOẠI MÁY CHẤM CÔNG VÀ MÁY NHẬN DẠNG VÂN TAY 
CỦA HÃNG HUNDURE VÀ PHẦN MỀM CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

CÁC LOẠI MÁY NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP, MÁY PHÁT ĐIỆN ĐIỆN CƠ 
VÀ CÁC CHI TIẾT SẢN XUẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên cả nước và xuất khẩu sang 
Lào, Campuchia.  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang  
 

CÁC LOẠI THÉP HÌNH VÀ THÉP XÂY DỰNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát  
 

CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại sản xuất nội thất 190 
  

CAMERA IP 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

CAMERA QUAN SÁT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech 
  

CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO 
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Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguyên lý và cấu hình của hệ thống cân băng của nhà máy xi măng lò quay hiện 
đại. Hệ thống cân băng có thể phối liệu từ đến 8 thành phần, sử dụng các module đo lường, cảm biến và các biến tần 
của các hãng nổi tiếng thế giới. Tốc độ cân băng được dựa vào kết quả đo lường của các cảm biến cho phù hợp với 
lưu lượng đặt trên cơ sở các thuật toán tối ưu. Hệ thống được ghép nối quản lý giám sát bằng máy tính và có thể 
hoạt động ở 3 chế độ. Thiết bị hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp có độ chính xác cao và đã được lắp đặt ở 
hầu hết các nhà máy xi măng lò đứng ở VN từ 1997 đến nay  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1,5% sai số), giá thành rẻ; Năng suất cao, phối liệu chính xác, có độ 
bền và tin cậy cao; Sử dụng tiện lợi, dễ dàng do phần mềm tiếng Việt, quản lý số lượng tối ưu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG NĂNG SUẤT 350 TẤN/H 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 350 tấn/h Kiểu môđun băng cân: Giá kép chuyên 
dùng chính xác cao Năng suất cân lớn nhất: 350 tấn/h Tốc độ băng lớn nhất: 1.0 Chiều rộng băng: 1200 Cỡ hạt lớn 
nhất: 60mm Nhiệt độ vật liệu: 0-80 độ C Chiều dài băng: 8000mm Đặc tính dòng liệu: tự chảy/có tính tạo vòm 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 315 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

CẦN CẨU CHÂN ĐẾ 100 TẤN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng nâng chính Q = 100T - Tải trọng nâng phụ Q = 12T - Chiều cao nâng tải H = 
45m - Tầm với R = 15-40m - Tốc độ nâng tải chính 0-4m/ph - Tốc độ nâng tải phụ 0-15,5m/ph - Tốc độ quay cần 
0,86m/ph - Tốc độ di chuyển cẩu 0-15m/ph - Kiểu điều khiển: biến tần - Điện áp sử dụng: 3pha - 380V - 50Hz 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường  
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập 
khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá 
thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần 
giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng 
thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian 
cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình  
 

CÂN ĐỊNH LƯỢNG 1 - 4 ĐẦU AKB 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân tự động điện tử cỡ nhỏ điều khiển NC gồm 1  - 4 đầu cân. Cân nhỏ gọn dùng tốt cho các đơn vị có yêu cầu 
đóng gói bán tự động, tự động  các loại nguyên liệu dạng hạt và dạng bột như: Hạt điều, gạo, đậu, bột,thuốc trừ sâu 
v.v... 
Trọng lượng liệu có thể điều chỉnh vô cấp từ bảng điều khiển có màn hình chỉ thị  LCD. 
Xã liệu rung, các bộ phận tiếp liệu bằng inox 304. 
Tầm cân: 5g  đến  1kg. Trọng lượng cân có thể điều chỉnh tức thời trên màn hình và lưu lại trong 10 chương trình. 
Sai số cân: Độ chính xác khi cân: 1%. 
Điện thế sử dụng: 220VAC – 50Hz. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: 5g – 1 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000 - 150.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

CÂN ĐÓNG BAO ĐIỆN TỬ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tốc độ cân 15 tấn/1h/1vòi; TCVN; Hệ thống cân đóng bao điện tử bao gồm các thiết bị đo 
lường điều khiển thực hiện được nhiệm vụ cân được các loại bao 25 kg, 50 kg. Module đo lường là các loodcell của 
các hãng OMRON- NHật,... Thông số cần thiết được hiển thị thông qua bộ Indicator ngay tại nơi làm việc. Hệ 
thống đóng bao được thực hiện tự động bằng các mạch điều khiển xung do trung tâm cortten cung cấp. Hệ thống 
hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ và bụi cao, đã được lắp đặt tại nhiều nhà máy ximăng.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Sản xuất phân 
bón, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, giá thành rẻ, hoạt động tin cậy; mạch điều khiển xung được sản xuất trong 
nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

CÂN MẺ ĐỊNH LƯỢNG NHIỀU THÀNH PHẦN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguyên lí và cấu hình của hệ thống được thiết kế tương tự với các hệ cân băng 
củat nhà máy xi măng lò quay; Hệ thống cân băng có thể phối liệu từ 2-8 thành phần, sử dụng các module đo lường, 
cảm biến và biến tần của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Tốc độ của cân băng được điều khiển dựa vào tín hiệu 
phản hồi của các cảm biến cho phù hợp với chất lượng đặt trên cơ sở các thuật toán tối ưu. Hệ thống được giám sát 
quản lí bởi máy tính và có thể hoạt động ở 3 chế độ: tự động, bàn tự động, bằng tay. Thiết bị hoạt động tốt trong 
môi trường công nghiệp có độ chính xác và độ tin cậy cao, đã được ứng dụng lắp đặt hầu hết các nhà máy xi măng 
tại VN từ 1997 đến nay.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, 6715: 
Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1,5 phần trăm sai số), giá thành rẻ; năng suất cao, phối liệu chính 
xác, có độ bền cao; sử dụng tiện lợi, dễ dàng, giao diện phần mềm tiếng Việt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  



 162

Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống cân ôtô điện tử có nguyên lý và cấu hình tương tự với cân tàu hoả, với 
máy tính trung tâm làm nhiệm vụ điều khiển và lưu giữ các số liệu nhận được từ các module đo lường, chấp hành. 
Các loại cảm biến, biến tần, PLC được sử dụng trong hệ thống là do các hãng lớn trên thế giới cung cấp. Cân ô tô 
điện tử được thiết kế hệ thống chống dao động dọc, dao động ngang và hệ thống đo mức, thoát nước tự động.  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Giao thông vận tải ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao 0,05% cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn VN; Công suất tiêu thụ điện thấp; 
Độ quá tải hầm cân 200%  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 100 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 
- Tải trọng cần cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu trữ trên máy tính  -> hiển thị khối lượng cân  
- Công suất: 100 tấn - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tính năng của thiết bị:  

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử G7, EU 
- Kích thứoc bàn cân 4,5m x 14m 
- Độ chính xác cấp III - class 3 
- Giới hạn cân max 100.000kg 
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất 20kg 
- Giá trị phân độ kiểm 20kg 
- Số đầu đo điện tử 06 chiếc 
- Khả năng quá tải 125% 
- Bộ chỉ thị số Tuỳ chọn 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ôtô điện tử 100 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối 
với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
 

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 40 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 
 - Tải trọng cần cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu giữ trên máy tính  -> hiển thị khối lượng cân - Công suất: 40 tấn 
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
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- Các tính năng kỹ thuật của thiết bị:  
- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử G7, EU 
- Kích thứoc bàn cân 3m x 12m 
- Độ chính xác cấp III - class 3 
- Giới hạn cân max 40.000kg 
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất 05kg 
- Giá trị phân độ kiểm 10kg 
- Số đầu đo điện tử 04 chiếc 
- Khả năng quá tải 125% 
- Bộ chỉ thị số Tuỳ chọn 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 135 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ôtô điện tử 40 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối 
với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 60 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng cần cân → cân →  thu thập, xử lý → lưu giữ trên máy tính → hiển thị khối 
lượng cân 
- Công suất: 60 tấn  
- Tiêu chuẩn: TCVN - Tính năng của thiết bị:  

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử G7, EU 
- Kích thước bàn cân 3m x 15m 
- Độ chính xác cấp III - class 3 
- Giới hạn cân max 60.000kg 
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất 10kg 
- Giá trị phân độ kiểm 20kg 
- Số đầu đo điện tử 06 chiếc 
- Khả năng quá tải 125% 
- Bộ chỉ thị số Tuỳ chọn 

  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 260 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ôtô điện tử 60 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối 
với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 80 TẤN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 
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- Tải trọng cần cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu giữ trên máy tính -> hiển thị khối lượng cân  
- Công suất: 80 tấn - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
- Tính năng của thiết bị:  

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử G7, EU 
- Kích thứoc bàn cân 3m x 18m 
- Độ chính xác cấp III - class 3 
- Giới hạn cân max 80.000kg 
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất 20kg 
- Giá trị phân độ kiểm 20kg 
- Số đầu đo điện tử 08 chiếc 
- Khả năng quá tải 125% 
- Bộ chỉ thị số Tuỳ chọn 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 290 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ôtô điện tử 80 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối 
với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

CÂN TÀU HOẢ ĐIỆN TỬ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các tín hiệu từ Loadcell trong hệ thống cân tàu hoả điện tử được đưa về trung tâm 
điều hành để sử lý, kết quả thu được sẽ hiển thị ngay tại nơi lắp đặt hệ thống và được lưu vào trong cơ sở dữ liệu 
của máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu quản lý. Hệ thống sử dụng các module đo lường của các hãng lớn 
trên thế giới. Có hệ thống chống dao động dọc, ngang có khe hở 1,5mm và hệ thống đo mức, thoát nước tự động 
đảm bảo hoạt động sản xuất của cân được an toàn.  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Giao thông vận tải ô tô, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Trọng tải cân đến 100tấn, đọ quá tải của hầm máy: 200%; độ chính xác cao tới 0,05%; Công 
suất tiêu thụ điện của hệ thống thấp <0,5Kwh  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

CẨU CHÂN ĐẾ ĐẾN 50T (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

CHẾ TẠO VẬT LIỆU ỐNG CACBON NANO 
 

 Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ống cacbon nano (CNTs) có đường kính từ 10-50 nano met, chiều dài từ 1-100 
µm và độ sạch đạt trên 95% wt. Được chế tạo trên hệ thiết bị CVD nhiệt. Hệ thiết bị CVD nhiệt bao gồm: - Lò đốt 
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nhiệt với vùng đốt nằm trong dải 40-50 cm được điều khiển tự động. Nhiệt độ buồng đốt lên đến 1100 độ C, độ sai 
lệch nhiệt tối đa là 5 độ C. - Buồng phản ứng. - Hệ thống điều khiển khí phản ứng (N2, H2, C2H2). - Vật liệu xúc 
tác dạng rắn, lỏng hoặc hơi.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Qui trình sản xuất liên hoàn. Chế tạo được số lượng lớn vật liệu CNTs. Sử dụng vật liệu xúc 
tác thông dụng và rẻ tiền, từ đây giảm được giá thành sản phẩm.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: liên hệ trực tiếp; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển 
giao bí quyết:nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: liên hệ trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHỐNG BÁM VÔI VÀ GỈ ĐƯỜNG ỐNG CVG – 703 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Ứng dụng : Chống đóng cặn vôi và gỉ trong đường ống dẫn nước và các dung dịch có nước. 
Đặc điểm của CVG-703: Dùng phương pháp điện từ trường tần số cao, không dùng hóa chất, không gây tác hại 
đến môi trường, không làm thay đổi chất lượng nước, không chi phí lắp đặt, ít tiêu thụ điện năng..  
Thông số kỹ thuật : 
Khối lượng nước xử lý : 5 m3/giờ 
Đường kính ống tối đa : 4 cm 
Điện nguồn : 220 V 50 Hz 
Công suất tiêu thụ : 1,5W 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

CÔNG CỤ, MÁY CƠ KHÍ, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ Đông Hải  
 

CÔNG NGHỆ ĂN MÒN TẠO HOA VĂN (IN CHỮ NỔI) TRÊN NỀN KIM LOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dựa trên nguyên tắc của phương pháp là một tạo lớp phủ trên theo hình vân hoa mong 
muốn (âm bản) lên bề mặt khuôn, sau đó ăn mòn khuôn bằng phương pháp điện hoá hoặc hoá học đến độ sâu cần 
thiết. Phần không được che phủ của khuôn sẽ bị ăn mòn và bề mặt khuôn sẽ có hình dạng vân hoa theo mong muốn 
(dương bản) Sơ đồ công nghệ ăn mòn tạo vân hoa trên nền thép như sau: Khuôn cần tạo hoa vân  →  Xử lý bề 
mặt  →  Tạo lớp phủ trên bề mặt khuôn  →  Áp phim chế bản trên bề mặt khuôn  →   Ăn mòn tạo hoa vân. Tạo lớp 
phủ trên bề mặt khuôn gồm 4 phương pháp tuỳ thuộc độ phức tạp tạo hoa vân. 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo được các hoa văn có hình dạng tương đối phức tạp; Công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư 
ban đầu thấp; Có thể tạo được các hoa vân có độ sâu tuỳ ý; Chi phí điện năng trong quá trình sản xuất thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 12 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 5 triệu 
VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa học tự 
nhiên và công nghệ quốc gia  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NECTA MƠ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRO BAY, CÔNG SUẤT 25.000 TẤN/ THÁNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ chế biến tro bay: tuyển nổi - cô đặc bằng keo tụ + sấy khô trong lò sấy cánh 
vẩy. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Các ngành kinh tế quốc dân khác, Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH 
ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư ít, công suất lớn, chi phí sản xuất nhỏ, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của môi trường 
xung quanh cho sản phẩm tro bay có ham lượng MKN < 6%, độ ẩm <2% làm phụ gia cho bê tông dầm lăn và các 
sản phẩm ứng dụng khác.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ÁO GIÁP CHỐNG ĐẠN, 
KHIÊN CHỐNG ĐẠN, ÁO GIÁP CHỐNG ĐÂM 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, được Bộ Y tế cho phép lưu hành thay thế hàng nhập ngoại 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành quân sự  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt nam; 
giá thành rẻ chỉ bằng 30-50% giá nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỘ ĐÔI VÒI PHUN BƠM CAO ÁP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý lỗ nhỏ và xâu với độ côn méo: 0,001mm. Xử lý bề mặt trục với độ côn méo: 
0,001mm. Độ cứng các c/t đạt đựơc 60 - 64 HRC. Bộ đôi lắp ghép là hcọn khe hở 1-3mm. Độ bóng 13. 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ độ chính xác  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ÊTO MÁY, MỎ KẸP TỪ 150 - 450 MM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phần thân: Kết cấu đúc. Bộ có kết cấu hợp lý, sử dụng vật liệu kinh tế. Tiêu chuẩn đạt 
được: TCVN  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn vật tư dồi dào sẵn có trong nước, giá thành hạ, chất lượng tốt.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000VND  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT SỐ CHI TIẾT PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CÁC MÁY DỆT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Hoàn toàn có thể chế tạo được trong điều kiện thực tế của đơn vị nếu biết cách áp dụng 
các giải pháp công nghệ.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ; 
THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CỦA CÁC NGHỀ CƠ KHÍ CẮT GỌT; 

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC; CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP; CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA 
 

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TRỤC TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH CỦA MÁY DỆT THỔI KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 30% hàng nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU VÔ CƠ: VẬT LIỆU NANO, 
KẼM VÀ OXYT KẼM TINH KHIẾT 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt Nam, 
giá thành chỉ bằng 30- 50% giá nhập ngoại  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ ĐỐT HỒ THAN NƯỚC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Hoá học, Sinh học  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

CÔNG NGHỆ ĐÚC ĐỒNG BẰNG KHUÔN MẪU THỦ CÔNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở lư đồng Quốc Kiển  
 

CÔNG NGHỆ ĐÚC KIM LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI  
 

CÔNG NGHỆ HÚT ẨM NHIỆT ĐỘ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ này có thể thay thế cho các hệ thống hút ẩm và 
sấy lạnh dùng tổ hợp máy bài ẩm Chỉ dùng máy lạnh ở dạng bơm nhiệt, nhiệt độ thấp, không dùng máy bài ẩm và 
vẫn đạt nhiệt độ và độ ẩm nhỏ Không làm tăng nhiệt độ môi trường được hút ẩm như máy hút ẩm thông thường Độ 
ẩm đạt được nhỏ hơn khi dùng máy điều hoà nhiệt độ và máy hút ẩm thông dụng Dùng hút ẩm các kho lưu trữ, bảo 
quản (thư viện, ngân hàng, kho fim, ấn phẩm...) Và môi trường sản xuất công nghiệp (xưởng sản xuất bánh kẹo, 
socola, caramen,...) Duy trì nhiệt độ 20-30 độ C và cao hơn. Độ ẩm 30- 55% và lớn hơn 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật làm lạnh, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thiết bị kỹ thuật đảm bảo các quá 
trình thông tin và thư viện  
Ưu điểm của CN/TB: Đã được lắp đặt sau nhiều năm hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với khí hậu nóng ẩm của 
Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 
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CÔNG NGHỆ HÚT ẨM VÀ SẤY LẠNH BẰNG BƠM NHIỆT NHIỆT ĐỘ THẤP 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ hút ẩm và công nghệ sấy khô ở nhiệt độ thấp (nhỏ hơn nhiệt độ môi trường); 
không dùng máy hút ẩm chuyên dụng, chỉ dùng máy lạnh ở dạng bơm nhiệt. Viện Khoa học và công nghệ Nhiệt 
lạnh- Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chế tạo và đưa vào sử dụng 3 kiểm máy mang thương hiệu ĐHBKHN: Máy hút 
ẩm và sấy lạnh lắp ghép theo module; Máy hút ẩm và sấy lạnh đa năng nguyên khối năng suất nhỏ BK-BSH 1.4; 
Máy hút ẩm và sấy lạnh đa năng tổ hợp gọn BK-BSH 18A và BK-BSH 18B Nhiệt độ, độ ẩm trong buồng sấy hoặc 
hút ẩm: 20- 40 độ C, 20-55% BK-BSH 1.4: Công suất điện động cơ máy lạnh: 1.4 KW Máy nguyên khối di chuyển 
được Năng suất sấy 10-15Kg nguyên liệu/mẻ Thể tích buồng sấy 1m khối Các thông số khác theo yêu cầu BK-BSH 
18A: Đã lắp đặt để sấy lạnh kẹo chip- chip 800 kg/ngày, diện tích BS:40m khối ở nhiệt độ sấy 22-25 độ C, độ ẩm 
30-45 % Điều khiển tự động chế độ làm việc Bộ xử lý không khí đặt ngoài hoặc trong buồng sấy BK-BSH 18B: Bộ 
xử lý không khí dạng đứng Điều chỉnh năng suất lạnh thuận tiện chính xác Hệ điều khiển PLC Năng suất khử ẩm: 
6kg/h 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Kỹ thuật 
làm lạnh  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

CÔNG NGHỆ LÒ GẠCH LIÊN TỤC KIỂU ĐỨNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

CÔNG NGHỆ LUYỆN XỈ TITAN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: 1000-2000 KVA; Tinh quặng inmênit (sa khoáng hoặc quặng gốc) được thiêu hoàn 
nguyên sau đó nạp vào lò điện hồ quang cùng với than hoàn nguyên và trợ dung. Sau thời gian luyện, tháo lò thu 
được hai sản phẩm là xỉ titan và hợp kim sắt.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim  
Ưu điểm của CN/TB: Tương đương công nghệ của nước ngoài  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Luyện kim  
 

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ KIM LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ VẬT LIỆU POLYMER CHỐNG ĂN MÒN 
VÀ CHỐNG DÍNH BẰNG OXY KHÍ ĐỐT 
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Mô tả quy trình CN/TB: 1. Thiết bị làm sạch chi tiết bằng phun hạt kim loại cứng. 2. Thiết bị phun phủ vật liệu 
polymer dạng bột. 3. Hệ thống các bình khí đốt, oxy, khí nén. 4. Chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: 
• Hướng dẫn vận hành thiết bị.  
• Đào tạo chuyển giao công nghệ. 
Công suất: 10m2/h. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Hoá học, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị phụ trợ sản xuất trong nước, thiết bị phun chính nhập ngoại. Đào tạo chuyển giao 
công nghệ do chuyên gia có kinh nghiệm trong nước.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 367.500.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 đồng; Phí đào tạo: 
15.000.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết:52.500.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận thông qua hợp đồng với khách hàng, thời gian không dưới 12 
tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM KẼM TỪ PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỤM CHI TIẾT BƠM THỦY LỰC MÁY CÔNG TRÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình công nghệ gia công trên các máy vạn năng kèm theo các bộ gá lắp chuyên dùng tự thiết kế và chế   tạo. 
Máy chuyên dụng và đồ gá kiểm tra các chi tiết. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng. Kiến trúc  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, chi phí vật tư ít, gọn nhẹ, hiệu quả cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.500.000.000 VNĐ; Phí đào 
tạo: 200.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:200.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 300.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG LÊN MEN LAWCTIC - AXETIC TỪ SẮN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG LỌC COMPOSITE 
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Mô tả quy trình CN/TB: Màng lọc dịch tiêm truyền composite được cấu tạo bởi 2 lớp:  
Phía dưới là lớp đỡ (đế) được làm từ xellulose nitrat có cốt vải  
Trên lớp đỡ là lớp hoạt động, được làm từ xellulose axetat.  
Quá trình sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền composite phức tạp hơn rất nhiều so với màng lọc dịch tiêm truyền 
được làm từ một loại nguyên liệu. Trước hết phải điều chế dung dịch và làm lớp đỡ, sau đó rửa sạch dung môi ra 
khỏi màng, sấy khô và cắt thành tấm.     
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư ít, đặc biệt thích hợp với các nước đang phát triển.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÁY OZONE PLASMA CỠ NHỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính toán thiết kế chế tạo sản xuất các chính kiện có bản quyền, chọn mua thêm phụ kiện thống dụng lắp ráp tổng 
thành máy.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ có tính mới, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến chung, vận dụng chế tạo 
được nhiều loại máy – thiết bị Ozone cho yêu cầu thực tiễn Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thị trường: Sạch – Bền – 
Rẻ - Tiên tiến – Đẹp – Dễ sử dụng – Tư vấn mua hàng – Bảo hành, bảo trì thuận tiện, nhanh chóng. Máy thiết bị so 
với tương tự nhập ngoại: rẻ hơn 3-5 lần. Mẫu mã phong phú, một số loại đặc chủng như S2.5M (chuyên dụng trong 
khách sạn), … chưa có hàng ngoại. Có thể áp dụng 4 phương cách xử lý mới và thực hiện Oxy hóa sâu AOP. Tổ 
kiện, Bộ kiện OEM có độ bền cao. Nhiệt đới hóa hoàn toàn. Thống nhất hóa tới 80%, lắp lẫn, thay thế, sửa chữa, 
nâng cấp dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SURIMI TỪ CÁ NƯỚC NGỌT VÀ 
CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG SURIMI 

  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Sấy khô các nông sản thực phẩm, dược liệu,... không cho 
phép làm khô trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao Nhiệt độ sấy: 20-25 độ C. Độ ẩm không khí 35- 45% Giảm 
vốn đầu tư, tiết kiệm điện khoảng 50% An toàn cháy nổ, không phải mua chất hút ẩm nhập ngoại Sấy lạnh rau quả 
thực phẩm: Chế độ sấy: 30-35 độ C, độ ẩm 25-45%, tốc độ gió 3,5m/s; Trạng thái vật sấy tốt, giữ được màu, mùi và 
chất dinh dưỡng 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật làm lạnh, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và 
thực phẩm cô đặc, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm vốn đầu tư so với các công nghệ thiết bị nhập ngoại; Trạng thái vật sấy tốt, giữ được 
màu, mùi, chất dinh dưỡng  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

CÔNG NGHỆ TINH SẠCH CÁC LOẠI PROTEIN,PEPTIT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tinh sạch protein với thiết bị FPLC (Fast protein liquid chromatography); Công nghệ sắc 
ký hiện đại có độ tin cậy cao như:; -Sắc ký trao đổi ion IEX - Ion - Exchange chromatography ; -Sắc ký lọc gel GF-
Gel Filtration.; -Sắc ký đảo pha RPC-Reversed phase chromatography.; -Sắc kys tương tác kỵ nước HIC - 
Hydrophobic interaction chromatography.; -Sắc ký ái lực AC - affinity chromatogaraphy.; Xác định độ tinh sạch, 
trọng lượng phân tử của protein đích bằng phương pháp điện di trên gel SDS- PAGE( Sodium Dodecyl Sulphat- 
PolyAcrylamide Gel Electrophoresis).  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Viện nghiện cứu, trường đại học, học viên sinh viên nghiên cứu làm việc với enzim, 
protein.  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG LÀM NÓNG NƯỚC 
SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỖN HỢP TIẾT KIỆM ĐIỆN THÔNG MINH 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN 
Thiết bị riêng biệt làm nóng nước hiện nay thường dùng năng lượng điện, gas, năng lượng mặt trời. Mỗi một thiết bị 
riêng biệt có ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế. Thiết bị dùng năng lượng mặt trời bị hạn chế khi mưa ròng rã 
trên ba ngày, và hiện nay giá điện và gas đang tăng mạnh.. Việc sử dụng cùng một lúc hai thiết bị (năng lượng mặt 
trời và điện hay năng lượng mặt trời và gas) đã mua từ trước đòi hỏi công nghệ phối hợp các thiết bị sao cho tiết 
kiệm điện và dễ sử dụng, lại không bỏ phí các thiết bị cũ Công nghệ sử dụng thiết bị hỗn hợp trình bày sơ đồ nối 
ghép thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không có bộ hỗ trợ điện phối hợp với thiết bị làm nóng nước 
sử dụng điện đã có cùng với bộ điều khiển thiết bị điện thông minh. Công nghệ này thích hợp với những hộ đình, 
khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn đang sử dụng bình nước nóng đun bằng điện nay muốn tiết kiệm điện bằng 
cách sử dụng hỗn hợp thiết bị làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời sẽ mua và sử dụng điện đã có. Thiết bị hỗn 
hợp tiết kiệm điện thông minh bao gồm thiết bị hiển thị nhiệt độ nước trong bình, hệ thống báo đang đun nước nóng 
bằng điện (tránh sử dụng nước trong lúc đun điện). Thiết bị đặt nhiệt độ tối đa và tự động ngắt điện, thiết bị báo 
mực nước lạnh và nóng, thiết bị báo sự cố... Công nghệ cũng giới thiệu thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng 
mặt trời không có và có thiết bị hỗ trợ điện. 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ này có ưu điệm là giải quyết được vấn đề tiết kiệm năng lượng và sử dụng hợp lý 
các thiết bị cũ và mới trong tiến trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá đồng thời nâng cao điều kiện sống của nhân 
dân, thích hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay nhất là khi giá năng lượng điện, gas ngày càng tăng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ BỐC BAY NGƯNG TỤ CHÂN KHÔNG 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 50 dụng cụ cắt/ca Hệ thống thiết bị gồm: - Thiết 
bị PVD AutoVacuum 500 - Bộ điều khiển hệ thống thiết bị - Hệ thống cấp khí - Hệ thống làm mát 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật chân không  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.150 triệu; Giá máy móc thiết bị: 4.500 triệu; Phí đào tạo: 300 triệu; Phí 
chuyển giao bí quyết:200 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 150 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: Không quá 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ ĐIỆN HOÁ CÁC KIM LOẠI, 
HỢP KIM, POLYMER VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI: PHỐT PHÁT, 

NHUỘM MÀU NHÔM, A NỐT HOÁ 
  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ VÀNG, 
BẠC, NIKEN, ĐỒNG KHÔNG SỬ DỤNG BỂ MẠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ vẫn giữ bản chất các quá trình công nghệ điện hoá và phản ứng điện cực như 
mạ điện hoá thông thường, song được nghiên cứu cải tiến và thay đổi với đặc điểm cơ bản là: Điện cực anốt nhỏ di 
chuyển trục tiếp trên bề mặt vật mạ là catốt, dung dịch mạ được thấm vào lớp vật liệu bọc xung quanh anốt. Khi 
anốt với dung dịch mạ di chuyển trên bề mặt vật mạ lớp kim loại mạ được hình thành theo các phản ứng điện cực 
như được diễn ra trong kĩ thuật mạ có bể mạ. Quá trình mạ được thực hiện do anốt di chuyển lần lượt liên tục từ 
vùng này sang vùng khác với thời gian dừng tại một điểm không quá 15 giây. Tuỳ theo hình dạng vật mạ, anốt có 
thể có hình dáng và kích thuớc khác nhau. Do chỉ mạ từng vị trí nhỏ nên thiết bị chỉnh lưu nhỏ gọn, toàn bộ chỉnh 
lưu, dụng cụ, anốt và các dung dịch mạ được bố trí thành bộ kits, kèm theo hướng dẫn sử dụng. Công suất: Sử dụng 
điện mã 100w, năng suất mạ: 1m2/ca. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng:  Các ngành kinh tế quốc dân khác, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị, công nghệ ổn định dễ sử dụng, vật tư có sẵn trong nước. Giá thành chỉ bằng 1/2 so 
với hàng nhập ngoại. Dễ mở rộng công nghệ, bảo hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 thang  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ XOA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mạ xoa là phương pháp mạ điện khi sử dụng bút xoa và dung dịch mạ được cấp trực tiếp 
vào bề mặt chi tiết. Các thiết bị cần thiết bao gồm: Một nguồn điện điều khiển, cấp điện âm cho chi tiết mạ và điện 
áp dương cho bút xoa Các quy trình công nghệ mạ xoa: - Quy trình mạ xoa Ni trên nền thép, nền nhôm, nền đồng - 
Quy trình mạ xoa Cr trên nền thép, nền nhôm, nền đồng - Quy trình mạ xoa Đồng trên nền thép, nền nhôm - Quy 
trình mạ xoa kẽm trên nền thép Thiết bị mạ xoa: Thiết bị mạ xoa 500A (Nguồn mạ, điện cực mạ, đồ gá mạ, dung 
dịch mạ,..) 
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Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 185.000.000VND (Thiết bị 
100A); Phí đào tạo: 25.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NẠO VÉT BÙN BẰNG KHÍ NÉN 
CHO KÊNH, SÔNG, HỒ, BIỂN 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống nạo vét bùn dùng khí nén gồm bơm khí nén; hệ thống phân phối khí, hệ thống chân không; các thiết bị 
phụ trợ cho hệ thống: máy nén khí, các tời dẫn động...Tất cả các thiết bị trên được lắp đặt, tổ hợp trên xà lan hoặc 
pontoon bất kỳ tạo thành 1 tầu nạo vét. 
Việc hút bùn, dẫn bùn đến phương tiện vận chuyển hoặc đi xa (bãi đổ bùn) đều dùng khí nén. Thiết bị nạo vét bùn 
là 1 tổ hợp bơm khí nén. Bơm có cấu tạo đặc biệt và không có chuyển  động quay.Điều khiển quá trình hút và đẩy 
bùn của bơm là các hệ thống chân không và hệ thống phân phối khí. Nguồn cấp khí nén là một máy nén khí được 
dẫn động bằng động  cơ diesel. Khi thi công, tầu nạo vét tiến, lù nhờ 4 tời thuỷ lực di chuyển. Bơm bùn được nâng 
hạ nhờ 1 tời thuỷ lực khác,để phù hợp theo chiều dầy và chiều sâu lớp bùn nạo vét. 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2.800.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 200.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÚNG KẼM CÁC CẤU KIỆN 
SẮT, THÉP ĐỂ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công nghệ sấy bánh tráng bằng hơi bão hòa với chế độ sấy tối ưu cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo tiêu 
chuẩn xuất khẩu  
Thiết bị sấy bánh tráng được thiết kế và chế tạo đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng (như độ đồng đều, thời gian sấy, 
chất lượng bánh...) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt giá thành thấp 
Năng lượng sử dụng thấp 
Dễ dàng trong thao tác, điều khiển và sử dụng  
An toàn trong sử dụng và hiệu quả kinh tế cao  
Đặc biệt: chế độ sấy được thay đổi linh hoạt đáp ứng các loại bánh tráng khác nhau  
Đạt tiêu chuẩn Việt Nam  
Công suất: 200 Kg/h/máy. Kích thước: (1 x 1,4 x 36) m 
Trọng lượng: 1.000 Kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 200.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TRÀ, CÀ PHÊ, BỘT TRÁI CÂY HÒA TAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 30kg/mẻ.; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - trích ly - tẩm đường - sấy chân 
không - làm nguội - nghiền mịn - đóng gói - sản phẩm. Sản phẩm: các loại trà/ cà phê và bột trái cây hòa tan. Thiết 
bị được sản xuất với độ chính xác cao, đảm bảo độ an toàn tốt nhất. Chi phí đầu tư thấp. Tb/CN trong giai đoạn sản 
xuất lô nhỏ tiêu chuẩn nước ngoài.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 70 triệu đồng (trà), 130 triệu đồng 
(cà phê)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TẠO HỖN HỢP NHŨ TƯƠNG CỦA DẦU MAZUT VÀ NƯỚC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Luyện kim, Tâm lý học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Garan  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ ẨM 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG LÒ GẠCH KIỂU ĐỨNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 9500viên/lần x 5 lần/2 buồng đốt = 9500 viên/ngày; Công nghệ lò nung gạch liên tục kiểu 
đứng áp dụng một cách khôn khéo nguyên tắc chuyển động ngược chiều giữa vật nung (gạch) với dòng nhiệt theo 
chiều thẳng đứng, kết hợp với cách nhiệt tốt của vách lò nên đã giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm nhiên liệu, tránh ô nhiễm môi trường, chất lượng gạch loại 1 cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
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CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CƠ KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

CỔNG TRỤC 1 DẦM 200 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Tổng tải trọng nâng Q = 200/20T - Chiều cao nâng H = 40m 
Xe con di chuyển trên dầm:  
-  Tải trọng nâng Q = 2 x 50T - Tốc độ nâng 0-4m/ph - Động cơ nâng chính 55KW - Tốc độ di chuyển xe con 0-
20m/ph - Động cơ di chuyển xe con 4 x 4,5KW 
Xe con di chuyển dưới dầm:  
-  Tải trọng nâng chính Q = 2 x 50T - Tốc độ nâng chính 0-4m/ph - Động cơ nâng chính 55KW - Tải trọng nâng 
phụ Q = 20T - Tốc độ nâng phụ 0-18m/ph - Động cơ nâng phụ 37KW - Tốc độ di chuyển cổng trục 0-15m/ph - 
Động cơ di chuyển cổng trục 8-11KW 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường  
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập 
khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá 
thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần 
giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng 
thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian 
cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình  
 

CỔNG TRỤC 2 DẦM 150 TẤN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng nâng chính Q = 150T - Chiều cao nâng H = 35m 
Xe con di chuyển trên dầm:  
-  Tải trọng nâng Q = 2 x 50T - Tốc độ nâng 0-4m/ph - Động cơ nâng chính 55KW - Tốc độ di chuyển xe con 0-
20m/ph - Động cơ di chuyển xe con 4 x 4,5KW 
Xe con di chuyển dưới dầm:  
-  Tải trọng nâng chính Q = 50T - Tốc độ nâng chính 0-4m/ph - Động cơ nâng chính 55KW - Tốc độ di chuyển 
xe con 0-20m/ph - Động cơ di chuyển xe con 2 x 3,7KW - Tốc độ di chuyển cổng trục 0-15m/ph - Động cơ di 
chuyển cổng trục 8 x 5,5 KW - Kiểu điều khiển: biến tần - Điện áp sử dụng: 3pha - 380V - 50Hz 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường  
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập 
khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá 
thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần 
giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng 
thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian 
cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình  
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CỬA THÉP AN TOÀN (CỬA MẸ CON) 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cửa thép an toàn  
Công suất 30.000 bộ/năm  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Loại cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm có nhiều người ưa thích vì có độ an toàn cao, 
chống cháy, chống trộm, phòng hoả, cách âm, cách nhiệt, chất liệu thép không rỉ, độ kín cao, màu sắc mẫu mã đa 
dạng rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa, biệt thự, khách sạn, chung cư, cơ quan, trường học, nhà ở…..  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương 
  

CỬA THÉP AN TOÀN CHỐNG CHÁY, CHỐNG TRỘM (CỬA ĐƠN) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Cửa thép an toàn chống cháy, chống  trộm  
Công suất 30.000 bộ/năm 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Loại cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm có nhiều người ưa thích vì có độ an toàn cao, 
chống cháy, chống trộm, phòng hoả, cách âm, cách nhiệt, chất liệu thép không rỉ, độ kín cao, màu sắc mẫu mã đa 
dạng rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa, biệt thự, khách sạn, chung cư, cơ quan, trường học, nhà ở…..  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương  
 

CỤM CHI TIẾT BƠM THUỶ LỰC CỦA MÁY CÔNG TRÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Qui trình công nghệ chế tạo Blôck xi lanh bơm thuỷ lực hướng trụ; Qui trình công 
nghệ chế tạo piston đế trượt bơm thuỷ lực hướng trục phi 20, phi 25, phi 32, phi 36; Qui trình công nghệ chế tạo đế 
trượt của bơm thuỷ lực hướng trụ; Qui trình công nghệ chế tạo đĩa chia; Qui trình công nghệ chế tạo trục van phân 
phối, van điều chỉnh; Các kỹ thuật về sai lệch hình dạng, kích thước, vị trí tương quan tương đương với nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy xây dựng và làm đường  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chất lượng đạt 90-95% của Nhật Bản; Giá thành bằng 40-60% của nước ngoài; 
Phù hợp với thiết bị của nhiều nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Italia  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

 
CỤM THIẾT BỊ DI ĐỘNG DÙNG ĐỂ NẠO VÉT, 

HÚT BÙN RÁC CỐNG RÃNH ĐÔ THỊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  



 178

Xe hút chân không có tách nước trên xe tải 6 tấn sử dụng để hút hỗn hợp bùn - nước trong cống, kênh mương thoát 
nước đô thị; hút các chất thải trong các công trình xây dựng hoặc dân dụng. Do có khả năng tách nước khỏi hỗn hợp 
bùn - nước nên thiết bị cho phép nạo vét nhanh, tốn ít công chuyên chở chất thải. 
Gầu tời có tác dụng gom các chất lắng cặn, bùn đất về hố thu để xe hút chân không hút vào thùng chứa. 
Xe hút chân không sử dụng kết hợp với các thiết bị gầu tời cho phép nạo vét nhanh chóng, hiệu quả cao các cống, 
kênh mương thoát nước đô thị. 
Xe hút chân không có tách nước đã được ứng dụng có hiệu quả cao trong công tác nạo vét cống kênh mương thoát 
nước đô thị ở nhiều đô thị lớn, nhỏ trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh... Xe hút chân 
không:  
• Công suất: 121KW  
• Độ chân không tối đa -730mmHg  
• Kích thước: LxBxH: 7730 x 2150 x 2714 mm  
• Trọng lượng toàn bộ: 7950 Kg  
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
• Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Xe cơ sở HINO FC3JLUA (Nhật Bản) - Bơm chân không BCK 1000 - Thùng chân không 3,2m3 bằng thép không 
gỉ (Việt Nam) - Hệ thống nâng và đóng mở: thủy lực Thiết bị gầu tời: - Gầu tời chính: Công suất 20l; Tốc độ kéo 
lớn nhất: 50m/phút; Kích thước: LxBxH: 2730 x 1750 x 2950 mm; Trọng lượng: 1500 Kg - Gầu tời phụ: Công suất 
12ml; Tốc độ kéo trung bình: 50m/phút; Kích thước: LxBxH: 2090 x 1370 x 1685 mm; Trọng lượng: 1200 Kg   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương xe hút chân không của Nhật Bản. Độ chân không cao, có khả năng 
tách nước tốt là tính năng vượt trội so với xe hút chân không của Hàn Quốc và các loại xe chân không do các đơn vị 
khác trong nước chế tạo. Giá thành chỉ bằng 60-70 phần trăm giá xe có tính năng tương đương của Nhật Bản.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

CỤM TỜI MÁY NẠO VÉT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1140 x 800 x 360 mm  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
 

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ HÀN 
VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT: CHẾ TẠO, PHỤC HỒI CÁC CHI TIẾT VÀ 
THIẾT BỊ BẰNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HÀN TIÊN TIẾN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ hàn; - Các công nghệ hàn thiết bị chịu áp lực cao; - Các công nghệ hàn TIG. 
MAG, hàn điện xỉ...; Công nghệ phun phủ và xử lí bề mặt; - Các công nghệ và dịch vụ phun phủ bền mặt.; - 
 Công nghệ và dịch vụ mạ xoa để mạ phục hồi các chi tiết chịu mòn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
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CUNG ỨNG MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên cả nước và xuất khẩu sang 
Lào, Campuchia.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang  
 

DÀN BƠM HOẢ TIỄN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1.5 HP. Điện thế: 220 V. Tốc độ: 2.800 RPM. Độ sâu: 0.6 - 1.0m. Lưu lượng 
đẩy nước: 72 khối/giờ. Lưu lượng hút Oxy hoà tan trong nước: 14 khối/giờ. Xử lý nước đục màu, có mùi tanh hôi, 
đặc biệt là nguồn nước đã bị nhiễm khuẩn, nhiễm phèn Khử trùng, diệt khuẩn và phân giải hóa chất mạnh hơn so 
với chlorine Xử lý các chất hữu cơ, các hợp chất dạng gốc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ (Atrazin, Ethephon ,…) từ 
ruộng, vườn, kinh mương chảy vào ao nuôi Ozon tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh ở tôm, cá và tránh lây 
lan dịch bệnh qua ao nuôi khác Sau khi xử lý không để lại dư lượng độc hại, hơn thế nữa lại tạo ra oxy trong nguồn 
nước để giảm các chỉ số BOD, COD trong ao nuôi.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Thuỷ sản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông  
 

DÀN XỊT THUỐC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán  
 

ĐẦU BƠM HỖN LƯU HL290-6 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

ĐẦU BƠM LTC 5-9 X 13 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

ĐẦU BƠM LY TÂM LD150-50 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 
  

ĐẦU ĐỐT DẦU FO CHO CÁC LÒ CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10 chiếc/ca; TCNN;  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với hàng ngoại nhập (Ý); Giá chỉ bằng 70% so với hàng ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 3,5 triệu đồng; Phí chuyển giao 
bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN CHẢ GIÒ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền được dùng trong quy trình sản xuất chả giò, được tự động hoá hoàn toàn từ 
khâu cấp bánh tráng, làm mềm và đùn nhân lên bánh Dây chuyền gồm 3 máy: máy bốc bánh tráng, băng tải làm ẩm 
và máy đùn nhân Máy có hệ thống điều khiển được điều chỉnh linh hoạt cùng với khả năng tự động hoá cao nên cho 
năng suất cao, năng lượng, thời gian và nhân công được tiết kiệm tối đa Máy được thiết kế gọn nhẹ, tháo lắp dễ 
dàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Năng suất: 1.400 sp/giờ Kích thước: 6.000x800x1300mm Trọng lượng: 
300kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech  
 

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỮA CHUA 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền sản xuất có tính tự động hoá cao, thiết kế phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam: hệ thống bảo quản, hệ thống cấp lạnh 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa, Kỹ thuật làm lạnh  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT NƯỚC SUỐI ĐÓNG CHAI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT VÀ ĐÓNG NẮP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền chiết và đóng nắp tự động, đây là thiết bị liên hoàn dùng để chiết rót định 
lượng dung dịch lỏng vào chai. Công nhân tự sắp chai vào băng tải, máy tự động định vị chai vào trong đầu chiết 
(loại đầu có đường hồi sản phẩm), sau khi chiết xong băng tải sẽ chuyển chai đến máy đóng nắp, máy tự định vị 
chai sau khi đã có nắp (loại nắp vặn và nút nhấn) Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox (trừ một số cơ cấu truyền 
động hay tăng cứng kết cấu), đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm 
Cơ cấu đầu chiết thay đổi rất linh họat cho mỗi loại sản phẩm chiết có độ sệt khác nhau và có hay không có gas, 
định lượng chính xác đến sai số 1-3% Điều khiển tự động sử dụng PLC, điều chỉnh các thông số làm việc một cách 
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nhanh chóng và chính xác Có thể nối hệ thống liên hoàn với mốt số các thiết bị khác (máy rửa chai, máy màng co, 
dán nhãn,..) Mẫu mã đẹp, dễ vận hành và sửa chữa 
Đạt TCVN 
Các thông số kỹ thuật khác: 
Model M6VW M8VF 
Công suất 1.000 chai/h 1.000 chai/h 
Qui cách chai Loại PET, Loại thủy tinh, 500-1.500ml 150-1.000ml 
Số đầu chiết 6, 8. Loại nắp Vặn Nhấn hoặc vặn 
Điện tiệu thụ 3 HP 3 HP 
Model M6VW M8VF 
Kích thước máy (mm) 5.000x800x1.600 5.000x1.000x1.600 Vật liệu chế tạo Inox và Thép Inox và Thép Bề rộng 
băng tải/vật liệu 82mm/ inox 82mm/inox Điều khiển PLC PLC 
Ứng dụng Nước giải khát Nước mắm, thuốc thú y 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

DÂY CHUYỀN MÁY NGHIỀN ĐÁ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng. Kiến trúc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

DÂY CHUYỀN NƯỚC UỐNG CHAI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

DÂY CHUYỀN PHUN BI, PHUN SƠN. SẢN PHẨM KẾT CẤU THÉP 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Dây chuyền xử lý bề mặt kết cấu thép bằng vòi phun khí. Sau khi hạt kim loại rơi xuống sàn được xe gạt bi 
chuyển vào hố. Hệ thống băng tải chuyển bi lên bộ lọc tách bi giữ lại, bi tái sử dụng đưa vào hệ thống bể chứa. Từ 
bể chứa bi được nạp hoàn toàn tự động vào bình phun. Bụi buồng phun và buồng sơn được xử lý qua hệ thống lọc. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp, an toàn thân thiện với môi trường.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin  
 

DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GẠCH BLOCK BÁN TỰ ĐỘNG MFGV 6.0 
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Mô tả quy trình CN/TB: 100m2/ca/máy; VN;  
-  Khuôn chế tạo trên máy CNC chính xác và cho sản phẩm chất lượng cao. - Khuôn nhiều lỗ nên cho năng suất 
cao - Máy gọn nhẹ (1100kg) có thể di chuyển dễ dàng và cho phép sản suất tại chân công trình - Phụ tùng thủy lực 
và điều khiển nhập ngoại có chất lượng cao và bảo hành miễn phí 6 tháng - Hệ điều khiển lập trình tự động nên vận 
hành đơn giản - Luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phụ tùng thay thế. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: - Chất lượng ngoại với giá thành nội. - Gon nhẹ không yêu cầu nhà xưởng lớn. - Vật tư phụ 
tùng và khuôn mẫu hoàn toàn chủ động cung cấp trong nước.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH SNACH, KHOAI TÂY CHIÊN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG XUẤT KHẨU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
 Năng suất: 100 Kg gạo/giờ 
Đặc điểm bánh: đảm bảo xuất khẩu, độ dày mỏng có thể điều chỉnh được, bánh có dạng tròn hoặc vuông 
Dây chuyền gồm các mô đun:  
– Tráng - hấp tự động  
– Sấy bán tự động 
 Năng lượng: điện 30 kWh, nồi hơi 500 Kg/giờ 
Mặt bằng, nhà xưởng: 50 x 10 (m) 
  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 480.000.000Đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU PHI GỖ CỦA NHẬT BẢN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÚN TƯƠI 
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Mô tả quy trình CN/TB: Hạt gạo - ngâm - nghiền ướt - ép tách nước - nhào trộn hỗn hợp bột gạo tươi với bún tươi 
và nước - ép đùn thnàh sợi bún - luộc bún bằng băng tải liên tục - rửa và làm nguội bún - vắt thành bánh - chuyển 
giao.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Bún dai hơn bún sản xuất thông thường. Kích thước sợi bún theo yêu cầu khách hàng. chiều 
dài sợi bún theo ý muốn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHOCOLATE, PHỦ CHOCOLATE CÁC LOẠI BÁNH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG NI LÔNG KÉO HAI HƯỚNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm đã nghiên cứu ra dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng 
là thiết bị đồng bộ sản xuất màng mỏng BOPP, BOPET, BOPI, cung cấp nhanh chóng và đầy đủ các mặt hàng đến 
với khách hàng, công suất đạt đến 350m/min, chiều rộng dài 6700mm, có trình độ dẫn đầu Châu Á, màng mỏng này 
được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề như đóng gói, in ấn, cách điện v.v…. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm Trung Quốc 
  

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị lọc thẩm thấu ngược – Reverse Osmosis (RO) 
Nguồn nước giếng đã đạt tiêu chuẩn hóa lý. 
Thiết bị được chế tạo bằng thép không rỉ (inox). 
Sản phẩm nước đóng chai đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế VN. 
II. HỆ THỐNG CHIẾT CHAI : 
- Năng suất  : 1000 chai/ giờ 
- Kích thước : 400 x 5000 x 1800 
- Cỡ chai  : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai) 
- Nguyên lý hoạt động: Rửa thủ công. Sắp chai bằng tay lên băng tải thẳng. Chiết tự động 06 vòi. Bỏ nắp bằng tay. 
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không rỉ. 
III. MÁY SIẾT NẮP CHAI BÁN TỰ ĐỘNG : 
- Năng suất  : 1000 chai/ giờ 
- Kích thước : 400 x 300 x 1500 
- Cỡ chai  : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai) 
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không rỉ. 
  
IV. MÁY MÀNG CO CHAI : 
- Năng suất  : 600 chai/ giờ 
- Kích thước : 800 x 400 x 800 
- Cỡ chai  : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai) 
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- Giá thành máy   D       =   16.000.000 đ 
  
V. MÁY CHIẾT VÀ SIẾT NẮP BÌNH: 
- Năng suất : 50 bình/ giờ. 
- Hệ thống chiết nước (1 vòi), siết nắp bình (1 đầu).  
- Kích thước: 600 x 1500 x 1800 (R x D x C-mm). 
- Nguyên lý hoạt động: bình 20lít được công nhân sắp lên băng chuyền con lăn. Chiết tự động. Sau đó bình được 
đẩy trên con lăn đến vị trí đóng hoặc vặn nắp. 
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không rỉ.        
  
VI. MÁY MÀNG CO BÌNH: 
- Năng suất : 50  bình/ giờ 
- Kích thước: 600 x 2000 x 1800 (R x D x C-mm) 
- Nguyên lý hoạt động: bình 20 lít đã chứa nước được công nhân sắp lên băng chuyền con lăn. Màng co tự động. 
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không rỉ      
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100-400 triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
(BÁNH BISCUIT, ĐẬU PHỘNG DA CÁ, BÁNH TRUNG THU, BÁNH QUẾ, BÁNH XỐP) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

DÂY CHUYỀN SƠ CHẾ TÔN (KC06/ 06-10) 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CẮT CHÉO TỰ ĐỘNG TÔN SILIC 
THEO CÔNG NGHỆ STEPLAP ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: tổng tiêu hao điện 13,5 KW Dây chuyền thiết lập để cắt 
tự động các thanh ghép lõi biến thế có công suất 150 KVA- 2500 KVA gồm: - Cắt chéo 45 độ cho 2 đầu thanh trụ bên - 
Cắt chéo 45 độ cho 2 đầu thanh xà và cắt V cho thanh xà - Cắt vá 45 độ cho 2 đầu thanh trụ giữa 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Năng suất cao; Chi phí nhân công thấp; Độ chính xác và chất lượng mép cắt cao; Giá thành 
giảm 30% so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  



 185

 
DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC 

QUY MÔ 5 - 6 TẤN/H ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5-6 tấn/h Quy trình công nghệ gồm các công đoạn: Cấp liệu tự động vào hệ 
thống thùng chứa, công đoạn cân tự động nguyên liệu, phụ gia khoáng, vi lượng theo tỷ lệ đã xác định cho một mẻ 
chế biến Nghiền nhỏ và hút giữ bụi tự động Trộn và định lượng phun dầu béo vào máy trộn Sản xuất thức ăn dạng 
viên Cân đóng bao sản phẩm Độ đồng đều sản phẩm đạt: 98-99%, giảm 60-70%lao động 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm cao và ổn định; Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; Giá 
thành bằng 30-40% dây chuyền cùng loại của nước ngoài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 3.100 triệu đồng; Phí đào tạo: 10 
triệu; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

 
DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ÉP BÃ DỨA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 7 tấn/h.; TCVN; Quy trình công nghệ: Nguyên liệu (bã dứa) - ép - bã dứa khô - nước dứa 
thu hồi. Sản phẩm: Bã dứa khô và nước dứa thu hồi Sử dụng kỹ thuật ép trục vít với mục đích tạo ra sản phẩm bã có 
độ khô để đảm bảo thời gian sấy và đặc biệt thu hồi lượng nước dứa còn lại trong bã, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Dây chuyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với thiết bị 
nhập khẩu. Các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu 
đồng; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: từ 1000-4.200 chai/giờ hoặc 4000 - 9000 chai/giờ; Đóng chai các loại nước không ga 
(nước tinh khiết, nước ngọt không ga, nước trái cây...) hoặc có ga (các loại bia, nước ngọt có ga...), hoặc nước mắm, 
nước tương. Có công suất 6.000 - 36.000 chai/4 giờ; Qui trình công nghệ thiết bị tiêu biểu là: SÚC RỬA - VÔ 
CHAI - ĐÓNG NẮP - DÁN NHÃN. Gồm các thiết bị: máy xúc rửa tự động, máy chiết chai tự động, máy đóng nắp 
tự động, máy dán nhãn tự động.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Dây chuyền tốc độ vừa (2.000 - 4.200 chai/giờ): Máy súc rửa: 120 triệu 
VNĐ; Máy chiết chai: 95 triệu VNĐ; Máy đóng nắp: 70 triệu VNĐ; Máy dán nhãn: 150 triệu VNĐ (giá có thể thay 
đổi linh hoạt tuỳ theo yêu cầu của khách hàng)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam  

 
DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN NỔI CHO CÁ 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - nghiền - phối trộn - tạo viên - làm khô - đóng gói. Sản phẩm: thức ăn nổi 
cho cá. Công nghệ này có thể triển khai cho các ngành chế biến thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, có thể mở rộng sản 
xuất quy mô lớn và cải tiến tự động hóa nếu doanh nghiệp có nhu cầu tự động cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ; Phí chuyển giao bí quyết:25 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SƠ CHẾ BẢO QUẢN NÔNG SẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 3 tấn/h; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - sàng tạp chất nhẹ - sàng tách sỏi đá - 
sấy tháp - phân loại - bóc vỏ - đóng bao. Sản phẩm: Đậu đã bóc vỏ (nông sản).  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, đậu khô đồng đều. Dây chuyền được thiết kế và chế tạo 
trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với máy sấy nhập khẩu. các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ 
bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 550 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
  

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÀN ĐẮP TỰ ĐỘNG 
PHỤC HỒI CHI TIẾT DẠNG ỐNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền thiết bị gồm: - Thiết bị hàn tự động cùng với bộ cấp dây. - Thiết bị quay chi 
tiết. Công suất: 80 kg kim loại đắp/ca 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Hàn,  Xây dựng. Kiến trúc, Ngành mỏ  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản xuất trong nước. Hướng dẫn lắp đặt tại chỗ theo yêu cầu bằng chuyên gia co 
kinh nghiệm trong nước.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 885.000.000; Giá máy móc thiết bị: 750.000.000; Phí đào tạo: 
30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết:75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 30.000.000  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ KẼM 
TỰ ĐỘNG CHỐNG ĂN MÒN CHI TIẾT DẠNG ỐNG 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền thiết bị gồm: - Thiết bị phun hồ quang. - Thiết bị gá quay tự động cho phép. - 
Thiết bị thu hút lọc bụi, khí. Công suất: 150 m2/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN     
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
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Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản suất trong nước nên thiết bị rẻ (1/2) so với nhập ngoại. Hướng dẫn đào tạo lắp 
đặt tại chỗ theo yêu cầu bằng chuyên gia co kinh nghiệm trong nước. Sử dụng chủ yếu nguyên vật liệu trong nước 
chất lượng cao.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 660.000.000; Giá máy móc thiết bị: 525.000.000; Phí đào tạo: 
30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết:75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 30.000.000  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRỢ DUNG HÀN 
DẠNG GỐM CHO HÀN TỰ ĐỘNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dây truyền thiết bị gồm: - Thiết bị trộn khô. - Thiết bị trộn ướt. - Thiết bị ve viên tạo hạt 
trợ dung. - Thiết bị sấy hạt trợ dung. - sàng dung phân loại hạt. Công suất 500 kg/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện, Chế tạo tàu thuyền, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây 
dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị trong nước nên giá thành rẻ so với ngoại nhập. Hướng dẫn đào tạo lắp đặt tại chỗ 
theo yêu cầu bằng chuyên gia có kinh nghiệm trong nước. Sử dụng chủ yếu nguyên vật liệu trong nước chất lượng 
cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 562.500.000; Giá máy móc thiết bị: 450.000.000; Phí đào tạo: 
30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết:75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 7.500.000  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DÂY CHUYỀN VẬT LIỆU NGẬM NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
60 kg sản phẩm/ h; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - trộn - chiếu xạ - tạo hạt - sấy khô - đóng gói.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp. Tiết kiệm năng lượng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT UỐNG TRỰC TIẾP VÀ 
ĐÓNG CHAI ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT TỪ 500 ĐẾN 5000 LÍT/H 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Hệ thống thiết bị - dây chuyền xử lý nước đóng chai, đóng bình được chia thành bốn phần cơ bản: 
• Phần hệ lọc thô: lọc và xử lý cơ bản các chất cặn bẩn, kim loại, chất hữu cơ có trong nước 
• Phần tiền lọc R.O: là hệ các màng vi lọc, lọc bỏ các tạp chất lơ lửng dạng hạt nhỏ còn tồn tại trong nước trước 
khi vào hệ lọc tinh. 
• Phần hệ lọc tinh - lọc thẩm thấu ngược R.O: lọc các hạt nhỏ dưới 0,2 μm. 
• Phần khử trùng nước: là hệ các thiết bị khử trùng để loại bỏ các vi khuẩn sống trong nước trước khi đưa vào 
chiết đóng. 
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Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản phù hợp với nguồn nước của Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

DÂY CHUYỀN, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA, RƯỢU, CỒN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn có 
hiệu quả to lớn về mặt kinh tế cũng như xã hội. Dây chuyền thiết bị chủ yếu được chế tạo trong nước nhưng có mức 
hoàn thiện cao về chất lượng, thẩm mỹ, tự động hoá Dây chuyền hoạt động ổn định tin cậy 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận (tuỳ theo công suất yêu cầu)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ THÁI LAN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là loại thiết bị dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây 
chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp dụng trong nuôi trồng thuỷ sản 
đặc thù dùng để phân phối lượng khí trong nước cung cấp cho các loại thuỷ sản được nuôi. 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VẬT TƯ XĂNG DẦU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lắp đặt cây bơm xăng dầu, súng bơm, vòi bơm...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cây xăng  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MDV-D280 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy điều hoà không khí một mẹ nhiều con với máy nén kỹ thuật số MDV-D280 Công 
suất lạnh: 9.600 BTU (28kW), công suất nóng: 9.900 BTU (31,5kW)  
Nguồn điện 380V/50Hz/1 pha  
Máy nén: Copeland, kiểu Digital scroll, 10kW Độ ồn: 58dB Kích thước: 1290x1540x750 Khối lượng 300 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Kỹ thuật làm lạnh  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất cao; Tối ưu hoá công suất theo tải; Vận hành ổn định với hệ thống ống dài; Công 
nghệ hồi dầu; Tiết kiệm không gian lắp đặt; Dễ dàng bảo dưỡng và lắp đặt; Hệ thống điều khiển linh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MSG-12CR 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất lạnh: 12000 BUT/công suất sưởi: 14000 BTU 
Nguồn điện: 220-240V/50Hz/1 pha Công suất điện tiêu thụ: 1230W Hiệu suất: 9.8 BTU/W.h Độ ồn: 33dB-55dB 
Kích thước: 750x250x188 (indoor); 780x540x250 (outdoor) Khối lượng: 8.5/34 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Kỹ thuật làm lạnh  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái, ổn định, hiệu suất cao; Các chức năng kỹ thuật hiện đại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MSG-24HRI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất lạnh: 24000 BTU; Công suất sưởi: 28000 BTU Sử 
dụng công nghệ biến tần Nguồn điện: 220-240V/50Hz/1 pha Công suất điện tiêu thụ: làm lạnh 1380W; sưởi ấm 
1790W Hiệu suất: 8.7Btu/W.h Độ ồn: 38 dB (indoor); 53 dB (outdoor) Khối lượng: 11/40 kg Kích thước: 
878x270x176 (indoor); 780x540x250 (outdoor) 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Kỹ thuật làm lạnh  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất của chế độ làm lạnh và sưởi ấm gấp từ 1.3 - 1.6 lần so với các may thông thường; 
Chức năng khởi động ở điện áp thấp, đến 160V vẫn hoạt động bình thường; Chức năng chống đóng băng ở chế độ 
làm lạnh; Tự động xả băng và hồi nhiệt ở chế độ sưởi ấm Bảo vệ dòng điện tổng Bảo vệ nhiệt độ đầu máy nén Chức 
năng tự chẩn đoán lỗi Bảo vệ quá tải hoặc dòng quá thấp Các chức năng ion hoà không khí; Làm việc ở nhiệt độ 
môi trường thấp; Chất lượng tương đương với các sản phẩm nước ngoài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

ĐỘNG CƠ 
 

Lĩnh vực áp dụng:Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Nhất 
  

ĐỘNG CƠ DIESEL 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Động cơ diesel 4 kỳ, 1 xy lanh nằm ngang, gồm 2 loại chính: Phun trực tiếp và Phun gián 
tiếp. 
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• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN. Công suất/Năng suất: từ 5 - 25 mã lực.  
• Kích thước: D x R x C: từ 619 x 322 x 435 đến 943 x 453 x 667 mm.  
• Trọng lượng: từ 63 - 200 kg.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 3.550.000 - 15.300.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO) 
  

ĐỘNG CƠ DIESEL, ĐỘNG CƠ XĂNG, 
THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất: 5 - 30HP - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, ít tiêu hao nhiên liệu, bền.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 4 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO)  
 

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Động cơ giảm tốc được dùng rộng rãi trong các máy đơn lẻ và dây chuyền sản 
xuất. Bao gồm động cơ và hộp số gắn liền, tốc độ có thể thay đổi nhanh chậm nếu gắn thêm máy biến tần.  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: 5009: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, 5043: Các hệ 
thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

ĐỘNG CƠ XĂNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh nằm nghiêng 25 độ so với phương ngang, gồm 2 loại chính: 
không hệ thống giảm tốc và có hệ thống giảm tốc. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
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• Công suất/Năng suất: từ 5,5 - 13 mã lực.  
• Kích thước: D x R x C: từ 362 x 312 x 335 đến 450 x 405 x 443 mm.  
• Trọng lượng: từ 14 - 34 kg.  
Lĩnh vực áp dụng: 5557: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, 6885: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 1.550.000 - 1.950.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO)  
 

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Điều khiển ON/OF, PID - Cấp chính xác cao - Nhiều loại sensor đầu vào có thể cài đặt - 
Nhiều kích thước thông dụng - Màn hình hiển thị LED hai màu - TC nước ngoài   
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

ĐÚC CÁC SẢN PHẨM MỸ THUẬT BẰNG ĐỒNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI  
 

DỤNG CỤ CẦM TAY (MÁY KHOAN, MÁY MÀI, 
SÚNG THỔI HƠI NÓNG, MÁY ĐÁNH BÓNG,...) HIỆU METABO (ĐỨC) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành mỏ, Chế tạo máy, Công nghiệp thực phẩm, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy 
  

DỤNG CỤ DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG CƠ NĂNG VỢT VÀ ROI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Lê Quí Minh  
 

Ê TÔ CHÂN KHÔNG ĐỂ GIA CÔNG CHÍNH XÁC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Chế tạo tàu thuyền  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka  
 

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG NHUỘM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
-   Hệ thống phối mầu bằng máy tính 
-     Hệ thống tìm kiếm mầu bằng máy tính 
-   Hệ thống cân thuốc nhuộm dạng bột tự động 
-     Hệ thống cân thuốc nhuộm dạng bột bán tự động 
-      Hệ thống phân phối và hoà tan thuốc nhuộm dạng bột tự động 
-      Hệ thống phân phối và cân phụ trợ dạng lỏng tự động 
    Các lĩnh vực có thể áp dụng công nghệ, thiết bị: nhà máy nhuộm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ 
nhuộm 
Lĩnh vực áp dụng: Tổng hợp công nghiệp thuốc nhuộm và bột màu hữu cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống kiểm soát và điều khiển bằng máy tính; Hệ thống có thể sản xuất theo đơn đặt 
hàng; Môi trường làm việc tốt hơn và khoẻ mạnh hơn cho người lao động; Hạn chế được tai nạn lao động.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Fourone System Co.,Ltd  
 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, LẮP ĐẶT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
TRONG LĨNH VỰC MÁY THUỶ KHÍ, CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ 
khoa học- kỹ thuật trên  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các địa phương và các ngành trong cả nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

GIÀN RẠCH HÀNG, CÀY SÂU KẾT HỢP BÓN PHÂN HẠT 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán  
 

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ MỚI, SẢN PHẨM MỚI VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 
CÁN BỘ TRONG LĨNH VỰC MÁY THUỶ KHÍ, CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của các địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ 
khoa học công nghệ trên  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương và các ngành trong cả nước  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 
 

GỐI CẦU CAO SU POLYCHLOROPRENE CỐT BẢN THÉP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Là loại gối cầu cao su cốt bản thép có độ đàn hồi cao, có khả 
năng chống lão hoá cao và tuổi thọ lâu dài chịu phản lực tối đa đến 120 tấn Nguyên liệu chính để chế tạo gối cầu là 
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cao su Polychloroprene. Cao su tổng hợp Polychloroprene  và các chất pha chế kèm theo là hàng ngoại nhập của các 
nước tiên tiến như Đức, Nhật,... Vật liệu cao su trên cơ sở cao su Polychloroprene  có nhiều đặc tính cơ lý quý báu: 
đàn hồi cao, bền mỏi cao, chống lão hoá tốt, chịu tác động khí quyển tốt... thoả  mãn các yêu cầu hoạt động của gối 
cầu cao su.    
 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Mức chất lượng 
Độ cứng (IRHD) Shore A 60 + 5 
Độ bền kéo đứt N/cm2 > 1500 
Độ dãn dài khi đứt % > 350 
Độ dãn dư khi đứt % < 25 
Biến dạng nén dư (đặt tảI 70 giờ ở nhiệt độ 
20-25 độ C) 

% < 10 

Độ đuyn trượt của cao su N/cm2 < 100 
Độ đuyn trượt cảu cao su cốt bản thép N/cm2 < 110 
Hệ số già hoá (theo độ bền kéo đứt, trong 
144 giờ ở nhiệt độ 70 độ C) 

N/cm2 > 0,85 

Độ bền kéo bóc cao su cốt bản thép N/cm2 > 150 
 
Các đặc tính này thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn ngành GTVT về gối cầu cao su cốt bản thép 22TCN- 217- 
1994 và cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến hiện tại trên Thế giới. 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Rất thích hợp sử dụng trong các vùng khí hậu nhiệt đới  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ kích cỡ gối cầu  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

 
HỆ THỐNG BĂNG TẢI LẠNH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng 
  

HỆ THỐNG BĂNG TẢI TỰ ĐỘNG CORTTEN - CBT 2000 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG BỒN CHỨA PHÂN PHỐI CO2 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
+  Bồn chứa có cấu tạo bằng 2 lớp vỏ và được cách nhiệt bởi một lớp chân không do đó lượng chứa khí CO2 lỏng 
là rất lớn tùy theo thể tích của bồn chứa. 
+  Hệ thống công nghệ bao gồm: Dàn bốc hơi, bình tích áp và hệ thống điều áp có vai trò điều hòa áp suất và đảm 
bảo lượng cấp khí khi có nhu cầu dùng lớn.  
+  Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị  
Bồn chứa CO2 lỏng: 10m3, 15m3, 20m3, 25m3, 30m3 
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Dàn hóa hơi: 50kg/h, 100kg/h, 150kg/h, 200kg/h (1 set). Bình tích áp: 1000 lít  
Van điều áp L.P.G (regulator): 30.000 SCFH 
Van an toàn (Safety valve) : theo bồn 
Hệ thống van chặn  
+ Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động trong việc sử dụng tại nhà máy, xí nghiệp, trung tâm y tế khi cần chiết nạp Vận 
hành dễ dàng, thao tác đơn giản, tính cơ động cao Sử dụng đơn giản không tốn kém chi phí (công nhân nhà máy, xí 
nghiệp, y tế cũng có thể trực tiếp làm được) khi được hướng dẫn từ nhà cung cấp Giá cả cạnh tranh so với hàng 
nhập khẩu Được khảo sát, hướng dẫn và tư vấn miễn phí trước khi lắp đặt thiết bị Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư 
ban đầu đem lại hiệu quả và lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài  
 

HỆ THỐNG BỒN CHỨA PHÂN PHỐI OXY 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Chai chứa khí hóa lỏng siêu lạnh có cấu tạo bằng 2 lớp vỏ và được cách nhiệt bởi một lớp chân không . 
• Hệ thống hóa hơi và điều áp có thể cung cấp liên tục 24/24h với lượng cấp đến 100kg/h. 
• Áp suất đầu ra có thể điều chỉnh từ 0 đến 8kgf/cm2. 
• Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị. 
+  Chai chứa OXY : DPL 175 lit 
+  Dàn hóa hơi : 50kg/h, 100kg/h (1set)  
+  Van điều áp  (regulator): 50kg/h, 100kg/h (1 set) 
+  Hệ thống van chặn 20k 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động trong việc sử dụng tại nhà máy, xí nghiệp, trung tâm y tế khi cần chiết nạp Vận 
hành dễ dàng, thao tác đơn giản, tính cơ động cao Sử dụng đơn giản không tốn kém chi phí (công nhân nhà máy, xí 
nghiệp, y tế cũng có thể trực tiếp làm được) khi được hướng dẫn từ nhà cung cấp Giá cả cạnh tranh so với hàng 
nhập khẩu Được khảo sát, hướng dẫn và tư vấn miễn phí trước khi lắp đặt thiết bị Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư 
ban đầu đem lại hiệu quả và lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài  
 

HỆ THỐNG CẤP NHIỆT TẬP TRUNG CHO TOÀ NHÀ KHÁCH SẠN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

HỆ THỐNG CẮT ỐNG THÉP LIÊN TỤC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống cắt ống liên tục được thiết kế chế tạo phục vụ dây chuyền cắt ống của 
các đơn vị sản xuất ống thép. Hệ thống sử dụng hệ lưỡi cắt D600 với tốc độ quay 3000v/p cho phép cắt 
nhanh và chuẩn mép cắt. Hệ điều khiển sử dụng PLC _ S7200 của Siemens kết hợp với hệ đo xung tốc độ, 
độ dài của Omron, cho độ chính xác cao ( sai số <1mm trên độ dài cắt 3-5 m). Hệ thống trợ lực cắt, kẹp , 
đẩy và kéo sử dụng hệ điện khí nén, có chiết lưu để điều chỉnh mức độ tác động của thiết bị. Toàn bộ máy 
có thể thao tác các chế độ Tại chỗ và từ xa trên máy tính, mỗi điểm đều cho phép làm việc tự động hoặc 
bằng tay. 
• Tốc độ cắt 1-3 m/s. 
• Công suất 15kw.h 
• Kích thước ống phi10-phi250 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1/40 000), giá thành rẻ. Năng suất cao, chính xác, có độ bền và tin 
cậy cao. Sử dụng tiện lợi, dễ dàng do phần mềm tiếng Việt, quản lý số liệu tối ưu.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG CÔ ĐẶC CHẤT LỎNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 60 lít nguyên liệu/ giờ; TCVN; Độ Brix2-60, hương vị: tự nhiên, Màu sắc: tùy loại chất 
rắn hòa tan, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm.; Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - cô đặc - đóng gói - bảo quản. 
Nước quả cô đặc được đóng lon hoặc bao tráng bạc từ 1-1,5 lít. Sử dụng kỹ thuật cô đặc chất lỏng có hàm lượng 
chất tan thấp theo phương pháp chân không ở nhiệt độ thấp, để tạo sản phẩm có hàm lượng chất tan cao và phù hợp 
với thị hiếu của người tiêu dùng.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dây truyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với 
thiết bị nhập khẩu, các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 200 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu 
đồng; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 20 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
  

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH LƯỢNG, 
GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MEN GẠCH EBS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cấu hình: Bộ điều khiển: máy tính công nghiệp chuyên dụng dùng phần cứng PLC của 
OMRON Hiển thị: màn hình VDV + màn thao tác NT11. Phần mềm quản lý và mô phỏng. Máy tính + Máy in. 
Công suất: 1 đến 10 tấn/ giờ. Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỉ lệ và 
công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và 
thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành. Tính 
đến tính phi chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam. Xử lý xự cố, bảo trì bảo 
dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi. Giá thành bằng 1/2 của nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
CHO TRẠM BTS, PHÒNG SERVER VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển giữ ổn định nhiệt độ với độ tin cậy cao trong suốt thời gian vận hành của các 
trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu luôn là yếu tố mang tính quyết định đến tuổi thọ của các thiết bị 
viễn thông tin học... cũng như chất lượng dịch vụ mà nó cung cấp.Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí có 
những chức năng sau: Điều khiển luôn phiên 2 máy ĐHKK một cách thông minh, Định kỳ kiểm tra, phát hiện sự cố 
của từng máy ĐHKK; Có đường kết nối với các đầu báo khói, báo cháy...Phát tín hiệu cảnh báo khi nhiệt độ cao 
hơn điểm đặt hoặc vượt ngoài ngưỡng an toàn cho phép. Trường hợp nhiệt độ phòng vượt quá 35 độ tự động bật 
quạt thông gió chạy bằng nguồn DC dự phòng. Cho phép kết nối với bộ quay số điện thoại để thông báo đến người 
quản lý các lỗi hệ thống.  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn công nghệ, giá thành thấp hơn so với giá ngoại nhập, phù hợp với điều 
kiện khí hậu Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG THÉP 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Sử dụng công nghệ điều khiển chuỗi để thực hiện thành công phần mềm điều khiển nhiệt độ lò nung. Trong đó 
trung tâm điều khiển lò PLC được kết nối với màn hình cảm ứng Monitouch giúp cho người vận hành dễ dàng thao 
tác và toàn bộ dữ liệu được hiển thị trên cùng một màn hình. 
• Lò nung được chia làm 3 vùng điều khiển trong đó nhiệt độ mỗi vùng được điều khiển bằng sự kết hợp giữa 
gió và dầu. Hệ thống được tích hợp với nhiều chế độ hoạt động giúp người vận hành đặc biệt linh hoạt trong từng 
giai đoạn như, chờ thay trục cán, dừng cán trong thời gian ngắn, ủ lò... 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng ngoại nhập, vận hành, bảo trì đơn giản, giá thành rẻ.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An  

 
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY CÔNG NGHỆ CAO, 

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN GỌI, HIỂN THỊ TẦNG MẠNG HAI DÂY 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  Bộ điều khiển thang và cabin ứng dụng thiết bị điều khiển công nghệ cao, sử dụng hệ 
thống quản lí tín hiệu vào/ra số đối với thiết bị chấp hành và cảm biến.Hệ thống có các module vi xử lí vừa hiển thị 
trạng thái thang trên led ma trận, vừa đọc vừa lưu trữ và gửi về bộ điều khiển trung tâm các tín hiệu tầng trên mạng 
2 dây. Bộ điều khiển thiết kế làm việc chịu được môi trường công nghiệp, có độ tin cậy và tuổi thọ cao.Chương 
trình phần mềm được thiết kế tối ưu dựa trên những đặc tính và đặc thù của hệ truyền động thang máy Đạt TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và 
kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: - Hệ làm việc tin cậy, đảm bảo được các công đoạn điều khiển dừng êm, chính xác cho thang 
- Hệ thống dễ lắp đặt, mở rộng cho các cơ sở hạ tầng khác nhau nhờ công nghệ mạng 2 dây cho các bảng gọi tầng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TƯỚI THEO ĐỘ ẨM 
(HOẶC THEO THỜI GIAN) BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) dùng để điều khiển chế 
độ tưới theo độ ẩm hoặc theo thời gian cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao và cho các trại giống... Hệ 
thống bao gồm máy tính được kết nối với các sensor (độ ẩm hoặc thời gian) thông qua chương trình phần mềm để 
điều khiển máy bơm và các van điện từ.. Công suất: Tưới cho quy mô 1- 2 ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu có sẵn trong nước; Giá 
thành bằng 1/2 giá ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500 triệu đồng (cho 1 hệ thống)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ CẤP PHỐI CỐT LIỆU 
CHO SẢN XUẤT GẠCH TERRAZZO VÀ GẠCH BLOCK 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 4800 viên Vật liệu đầu vào: đá, đá vụn, bột đá, xi 
măng, nước (thiết bị chứa)   →   Định lượng (bằng các cân)  →  Trộn đều (bằng cối trộn)    →   Chuyển đến khuôn 
ép. Bao gồm 2 hệ thống: - Hệ thống trộn và định lượng cho lớp thứ nhất của viên gạch - Hệ thống trộn và định 
lượng cho lớp thứ 2 của viên gạch + Cân xi măng: Khối lượng cân đến 125 kg; Số thành phần cho phép: 1; Dùng 1 
đầu đo của G7 + Cân cốt liệu: Tổng khối lượng cốt liệu cân đến: 300 kg; Số thành phần: 4; Dùng 4 đầu đo của G7 + 
Định lượng nước: Thiết bị định lượng nước tự động, vận  hành theo chu kỳ tự động, bao gồm đĩa từ cuùn với thiết 
bị điều chỉnh các thông số biến thiên thông qua thiết bị hiển thị dạng xung + Máy trộn hành tinh kiểu trộn cưỡng 
bức: Gầu nạp liệu có đáy mở làm bằng thép tấm, khi cần dỡ thì đáy sẽ mở ra nhờ một bộ phận quay đặt ở đáy thùng; 
Công suất: 14,5HP; Dung tích thùng trộn: 375 lít; Công suất đầu ra sau khi rung: 250 lít; Chiều dài thành và lớp 
đáy: 100HP + Băng tải nạp liệu sau khi trộn: 8000x550mm; công suất 3HP (có phễu chờ được lắp với bộ gây rung) 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 650-980 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

HỆ THỐNG ĐÓNG BAO SUPE LÂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 288 tấn/ca TCVN Hệ thống đóng bao điện tử tự động Supe Lân 50 kg năng 
suất 36 tấn/h do Viện Máy và dụng cụ công nghiệp cung cấp là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam, để định lượng vật liệu 
rời có tính chảy rất kém như Supe lân. Supe lân thành phẩm rời - định lượng - Phễu chứa  chuyển - đóng bao - bao vào 
kho chứa. Kiểu máy đóng bao: máy đóng bao kép Vật liệu cân: supe lân Phương pháp cân: cân trọng lượng tịnh Khối 
lượng cân lớn nhất: 50kg/bao Thang chia: 0,05 kg Sai số cho phép lớn nhất: 0,5% Năng suất lớn nhất: 720 bao/h Thiết bị 
xử tạo vòm: a= 300 Bán kính thuỷ lực khi cấp thô: R=45 Bán kính thuỷ lực khi cấp tinh: R=16 Thiết bị định lượng: 
CHLB Đức Thiết bị điều khiển định lượng: PCS-2B-IMI Holding Kết cấu cân: dạng khung 
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Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao độ chính xác các bao Supe lân, giảm được đáng kể lao động thủ công trực tiếp 
trong môi trường Supe lân độc hại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 810 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị hệ thống đóng bao Supe lân được bảo hành 12 tháng (miễn phí 
cho những lỗi do nguyên nhân của nhà máy  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

 
HỆ THỐNG ĐÓNG BAO UREA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công phễu chứa - suất: 400 tấn/ca TCVN UREA rời - định lượng  đóng bao - chuyển bao 
vào kho chứa. Kiểu cân: cân kép - đúp vật liệu đóng bao: UREA chở bằng tàu biển Phương pháp cân: cân trọng 
lượng tịnh (netto) Khối lượng cân lớn nhất: 50kg/1 bao Thang chia: 0,05 kg Sai số cho phép lớn nhất: 0,1kg Năng 
suất: 1000 Bao/h Số đầu đo: 12 đầu đo (3 đầu đo cho mỗi thùng cân) Bộ xử lý-điều khiển điện tử: PLC-SIEMENTS 
CHLB Đức Tốc độ cân: đầu ra đạt tới 8 giấy/bao Cấp thô: theo phương pháp tự trọng Cấp tinh: Cưỡng bức (băng tải 
tinh) Thùng cân: thép không gỉ Thùng cân hiệu dụng: 85 dm3 Cơ cấu chấp hành: Xi lanh khí nén Kết cấu cân: dạng 
khung Khâu bao: 02 máy khâu bao công nghiệp. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.125 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ hệ thống đóng bao UREA được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối với 
những lỗi do nhà máy)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

HỆ THỐNG ÉP PHUN EVA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Số trạm làm việc: 04 Lực kẹp khuôn: 15.000 W Hành trình mở khuôn: 250mm Kích thước 
tấm nhiệt: 580 x 470mm Chiều cao khuôn: 105- 200mm Công suất nhiệt trên  1 tấm 86 kW Số đầu phun: 02 Số 
vùng nhiệt trên vùng mép: 04 Tổng công suất nhiệt 100kW Tổng khối lượng: 14.500 kg Tổng kích thước: 4.000 x 
3.600 x 2.800 Điều khiển điện Sử dụng thuỷ lực Thiết bị được thực hiện theo công nghệ Ý Năng suất tuỳ theo yêu 
cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
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HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CÔNG SUẤT ĐẾN 500 KW 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Động cơ không đồng bộ 3 pha dùng rộng rãi trong công nghiệp. Hệ thống có cấu 
trúc đơn giản, là việc tin cậy, nhưng có nhược điểm dòng điện khởi động lớn gây ra sụt áp trên lưới điện. Phương án 
tối ưu hiện nay là sử dụng bộ điều khiển điện tử để hạn chế dòng điện khởi động đồng thời điều chỉnh tăng mômen 
của máy một cách hợp lí. Toàn bộ quá trình khởi động được điều khiển đóng mở tần số giữ không thay đổi thái độ 
theo đường áp lưới.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể dùng đột ngột, phanh trực tiếp; Tiết kiệm năng lượng; Bảo vệ động cơ quá tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

 
HỆ THỐNG LÀM MÁT CHUỒNG TRẠI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống làm mát công nghiệp nhà xưởng sản xuất, nhà hàng...gồm: Hệ thống thông gió 
Quạt hút 50inch kích thước:1060x1060x400. Quạt hút 36inch:1020x1020x950. Máy làm mát Kerulai KV18a, 
KF06b: 850x480x100. 180x60x0,15. Tấm lọc sạch không khí và trao đổi nhiệt (cooling pad):các kích cỡ:1m80, 
1m60,1m20.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương 
  

HỆ THỐNG LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MÁY PHÁT ĐIỆN 
TRONG CÁC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN CỠ LỚN 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống bao gồm 12 bộ làm mát được bố trí xung quanh máy phát điện, có chức năng làm mát không khí lưu 
thông qua máy phát điện. Hệ thống bơm và đường ống nước làm mát tuần hoàn qua các ống trao đổi nhiệt của các 
bộ làm mát. Khi làm việc, nước chảy tuần hoàn trong các đường ống qua các bộ phận làm mát nhờ hệ thống bơm 
nước để chuyền tải nhiệt lượng ra môi trường. Công suất nhiệt 1 bô: 280 kw Số lượng bộ làm mát: 12 bộ Lưu lượng 
nước qua 1 bộ làm mát: 63,3 m3/h Lưu lượng gió nóng qua 1 bo làm mát 13,3 m3/h Công suất: 3.360 kw tiêu chuẩn 
đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Thuỷ năng  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định tin cậy, có tuổi thọ làm việc cao, dễ bảo dưỡng thay thế. Chất lượng tương 
đương sản phẩm nhập ngoại nhưng giá thành thấp hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng 01 bộ có công suất 280 kw  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HỆ THỐNG LÀM MÁT, ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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• Không khí nóng đi qua màng nước hoặc đầu máy có hơi nước vào trong nhà xưởng sẽ hạ nhiệt độ từ 5- 80C 
đẩy khí nóng trong nhà xưởng ra ngoài qua các cửa, thông gió. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng, hiệu quả cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

HỆ THỐNG LÊN MEN 80 LÍT 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Model: FD08-80L 
Nguồn: 220V, 50/60Hz, 7,5Kw 
Dung tích: 80 lít 
Xuất xứ: Nồi lên men được sản xuất tại Việt Nam bởi chuyên gia về lên men kết hợp với nhà máy cơ khí tiêu chuẩn. 
Các thiết bị và linh kiện ngoại nhập.  
Đặc tính kỹ thuật:  
Nồi được chế tạo bằng inox.  
Các thiết bị, linh kiện ngoại nhập và theo yêu cầu của khách hàng.  
Nồi gồm 3 lớp: Lớp trong cùng là lớp chứa môi trường lên men, lớp giữa và lớp chứa nước hoặc dầu để gia nhiệt 
hoặc làm lạnh và lớp ngoài cùng để cách nhiệt và tạo thẩm mỹ.  
Khử trùng bằng điện, có thiết bị báo nhiệt, ngắt nhiệt tự động và có thiết bị đặt thời gian khử trùng.  
Lên men có ổn nhiệt, mô tơ khuấy có thể đặt tốc độ bằng biến tần 100-300 vòng/phút, có thể đặt thời gian lên men.  
Làm lạnh bằng nước.  
Có thiết bị kính ngắm và đèn soi.  
Có đồng hồ bị báo áp suất và van an toàn lớp trong và lớp giữa.  
Các thiết bị chính kèm theo nồi:  
-  Mô tơ khuấy nhãn hiệu Altax, Japan, 400W, 220V, 200V/P.  
-  Bộ biến tần nhãn hiệu Telemecanique.  
-  Đồng hồ điều khiển nhiệt độ nhãn hiệu Omron.  
-  Đồng hồ điều khiển thời gian nhãn hiệu Songlin.  
-  Hệ thống lọc khí vô trùng.  
-  Máy thổi khí.  
-  Máy bơm nước làm mát.  
-  Công suất: 70 lít/lần.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng lên men. Sản xuất theo đúng yêu cầu trong nước. Giá thành thấp chỉ 
bằng 1/20 – 1/50 thiết bị ngoại nhập. Dễ sử dụng. Chi phí vận hành rất thấp. Độ bền cao. Bảo hành và bảo trì kịp 
thời.  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Giao hàng sau 30 ngày, bảo hành 1 năm, bảo trì vô thời hạn  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường  
 

HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, dễ thay thế, hiệu quả tương đương sản phẩm ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin  
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HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CẤP 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước ngầm hay nước sông được bơm qua thiết bị oxy hóa cưỡng bức, tạo kết tủa các kim 
loại nhờ việc nâng pH bằng hóa chất, sau đó qua thiết bị lắng tiếp xúc để tách cặn lần thứ nhất, sau khi tách cặn 
nước sẽ còn một thành phần cặn nhỏ hơn lơ lửng trong nước và được bơm qua thiết bị lọc áp lực để loại bỏ gần như 
triệt để các cặn lơ lửng và kim loại kết tủa. Nước sau khi lọc sẽ đạt các chỉ tiêu hóa lý cần thiết cho việc sử dụng 
sinh hoạt và sản xuất Công suất thiết kế theo yêu cầu thực tế của người sử dụng Vận hành đơn giản Chất lượng 
nước sau xử lý ổn các chỉ tiêu hóa lý Hệ thống điều khiển tự động PLC Đạt TCVN Công suất: 500 – 40.000 lít/h 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

HỆ THỐNG LỌC SẠCH VÀ LÀM MÁT KHÔNG KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương  
 

HỆ THỐNG MÀI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO VÀ KHẢ NĂNG MÀI MÒN CAO 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy mài có bánh mài hình chén kiểu sáu cạnh được làm bằng kim cương mới sáng chế được sử dụng để mài các vật 
liệu gốm cứng. Khi số lượng các hạt mài mòn qua một đơn vị chiều dài mẫu bề mặt trên từng khuôn mài tăng lên, 
bề mặt thô sẽ trở nên nhỏ hơn, có nghĩa là bề mặt sẽ trở nên mịn hơn. Mặt nền của các bánh xe kiểu truyền thống sẽ 
thô hơn những mặt nền sử dụng bánh mài kiểu sáu cạnh mới sang chế nêu trên. Các kết quả nghiên cứu cho thấy 
hiệu quả làm việc của các hạt mài mòn trong bánh mài kiểu sáu cạnh cao hơn khoảng 5 lần so với máy mài kiểu 
bánh xe kiểu truyền thống. Nói cách khác, chỉ có 1/5 hạt mài mòn tạo được hiệu quả  trong bánh xe kiểu truyền 
thống. Cấu trúc sáu cạnh cho thấy lợi thế trong hiệu quả sử dụng hạt mài mòn so với cấu trúc truyền thống. 
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka  
 

HỆ THỐNG MÁY CẮT, VỚT RONG, CỎ, LỤC BÌNH VÀ 
RÁC THẢI NỔI TRÊN KÊNH, RẠCH, SÔNG HỒ CHỨA NƯỚC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống máy bao gồm 1 máy chính và 1 thiết bị phụ trợ. Hệ máy có thể thực hiện được 
các chức năng:; Cắt và vớt rong, cỏ dại dưới mặt nước ở độ sâu tối đa 1,5m cùng với chiều rộng 2,36m.; Vớt bèo 
các loại đặc biệt lục bình phủ kín trên sông dạng kết khối rời.; Vớt rác thải nổi trên mặt nước và lơ lửng ở đọ sâu 0,5 
bề rộng 4m.; Chuyển tải sản phẩm sau cắt vớt lên bờ hoặc chuyển tải sản phẩm lên phương tiện vận tải để thu hồi 
chế biến...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty công ích của các đô thị, các công ty khai tác công trình thủy lợi, các công 
ty vệ sinh công ích các thành phố, thị xã trực thuộc các tỉnh.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp 
TP.HCM  
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HỆ THỐNG MÁY ÉP ĐỊNH HÌNH LẠNH EVA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện của máy ép định hình lạnh: 3 HP- 2HP- 4,5kW Kích thước máy ép 
định hình lạnh: 1.150 x 1.800 x 1.710 mm Trọng lượng: 1.200 Kg Công suất điện tiêu thụ của tủ sấy nhiệt 3 hộc: 9 
kW Kích thước tủ sấy nhiệt 3 hộp: 800 x 600 x 1.200mm Kích thước hệ thống lạnh: 800 x 800 x 1.400mm Công 
suất lạnh: 3HP Điều khiển nhiệt bằng điện Sử dụng thuỷ lực Cộng dụng: định hình lạnh EVA Linh kiện của Nhật, 
mô tơ của Đài Loan Năng suất: dùng trong dây chuyền sản xuất giầy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

HỆ THỐNG MÁY TÁCH CHÈ MÀU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà  
 

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÂN TAY 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

HỆ THỐNG NỒI HƠI (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ XẾP HÀNG SELAB QMS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 300 W cho cả máy chủ và các bảng hiển thị QMS là hệ thống quản trị hàng 
đợi, đã được sử dụng nhiều trên thế giới để điều phối dòng người chờ phục vụ, Khách hàng tự động lấy phiếu thứ tự 
và hệ thống tự động gọi vào các quầy phục vụ phù hợp. Hệ thống cần cho bất cứ nơi nào cho việc quản lý các hàng 
đợi giúp cho việc phục vụ được văn minh, tâm lý người đợi thoải mái như các phòng công chứng, các trung tâm 
giao dịch hành chính, nơi bán vé, bệnh viện, ngân hàng. Với QMS, tại các điểm phục vụ khách hàng có thể bấm 
chọn dịch vụ trên máy lấy số để được cấp một số phục vụ. Khách hàng có thể bấm chọn chế độ được ưu tiên để 
được phục vụ sớm. Đến lượt, người phục vụ được thông báo tự động qua hệ thống loa và bảng điện tử lớn hiển thị 
bằng LED. QMS phân phối tự động người vào các quầy phục vụ thích hợp Hàng ngày, các báo cáo thống kê sẽ 
cung cấp các thông tin về hiệu quả phục vụ, về các điểm ách tắc để có thể điều chỉnh tăng hiệu quả của hệ thống 



 203

điều phối hàng đợi Hệ thống có thể kết nối qua mạng trên TCP/IP với máy tính hoặc kết nối qua RS/485 không cần 
máy tính với khoảng cách kết nối khoảng 100m. 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Cơ chế khai báo liên dịch vụ để khách hàng lấy số một lần nhưng phục vụ ở nhiều hàng đợi. 
Chẳng hạn ở bệnh viện, sau khi lấy tích kê, bệnh nhân có thể được gọi tự động lần lượt và không biết trong khi đang 
ở nơi này có bị gọi ở nơi khác hay không. Ở các trung tâm hành chính, sau khi giải quyết ở một cửa có thể đực gọi 
tự động ở quầy thu phí. Nhiều hệ thống QMS không có tính năng này; Cho phép thiết lập lấy số với việc bấm kèm 
số CMT, khi gọi số tự động, cả số gọi và số CMT đều được đọc. Đây là tính năng phù hợp với hoàn cảnh của VN để 
chống nạn cò mồi, đầu cơ số; Cơ chế lấy số từ xa qua điện thoại hoặc tin nhắn, với khả năng này số người đợi ở các 
trung tâm phục vụ có thể giảm thiểu, đây là tính năng mới chưa có hệ thống nào có chức năng tương tự  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60-120 triệu VNĐ (tuỳ theo chế độ thực hiện, số lượng quầy)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG SẢN XUẤT BỘT TRÁT TƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 7m x 2m x 4m. năng suất: 4.000 
kg/h.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  

 
HỆ THỐNG SẮP HÀNG TỰ ĐỘNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống lấy số thứ tự và gọi số tự động cho các cơ quan, công ty chuyên về dịch vụ 
khách hàng.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập. Phù hợp với các dịch vụ tại Việt Nam. 
Chi phí bảo hành, bảo trì thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.500.000 đồng.  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

HỆ THỐNG SẤY NHANH CÁNH VẨY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống sấy cánh vẩy bao gồm hệ thống cấp liệu, lò sấy cánh vẩy, lò đốt than tần sôi và 
hệ thống lọc bụi. Nguyên liệu đầu vao: độ ẩm 20%; sản phẩm đầu ra: độ ẩm 0,3%. Công suất: 7-8 tấn/h.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí đầu tư. Giảm chi phí sản xuất. Đáp ứng được công suất sấy cho nhà máy (1000 
tấn/ ngày).  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.200.000.000 đồng  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG SIÊU LỌC R/O DÙNG CHO SÁN XUẤT DƯỢC 
ĐẠT TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐÁNH BÓNG ƯỚT – SẤY CÀ PHÊ NHÂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thông số kỹ thuật:  
- Công suất: 2,5 – 4 tấn/h 
- Độ sạch vỏ lụa(%) > 95 
- Độ vỡ hạt (%) < 0,3 
- Độ ẩm sản phẩm đầu ra (%) 12,5 – 13 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Đánh bóng cà phê được liên tục. Thiết bị đơn giản, dễ vận hành. Năng suất đánh bóng cao, 
2,5 – 4 tấn/h. Chất lượng đánh bóng đạt trên 95% bóc lụa.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang  

 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ NUÔI CÔNG NGHIỆP CÁ HỒI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống do đề tài KC.07.15/06-10 thiết kế theo nguyên lý sử dụng nước tuần hoàn, nuôi 
trong bể composite với mật độ cao, sản lượng đạt từ 60-70kg/m3, thức ăn cho ăn tự động và các yếu tố môi trường 
nước được kiểm soát thường xuyên. Hệ thống làm lạnh nước được thiết kế để ấp trứng và ương cá con cũng trong 
hệ thống khép kín, nước sử dụng tuần hoàn. Do ổn định nhiệt độ và có nguồn ôxy nguyên chất cung cấp trực tiếp 
nên cá nuôi trong hệ thống tuần hoàn đạt mật độ và năng suất cao, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nuôi trong hệ 
thống nước chảy từ 1,2-1,5 lần. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật khác: - Tỷ lệ sống đạt 
được trên 95%. - Tốc độ tăng trưởng cao gấp 1,2-1,5 lần so với nuôi nước chảy. - Mật đọ nuôi từ 50-60 con/m2. ...  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế đơn giản, phù hợp, giá thành thấp hơn so với hàng nhập ngoại. Năng suất nuôi cao. 
Có thể sử dụng ở những nơi có nguồn nước ít, độ lạnh không ổn định quanh năm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuy theo hợp đồng.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI CÔNG NGHIỆP 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất đến: 450.000 m3/h Khí lẫn bụi được thu lại nhờ 
các miệng hút và được quạt hút, hút vào trong thiết bị lọc bụi. Tại đây những hạt bụi được các túi lọc giữ lại ở phía 
bên ngoài túi lọc còn không khí sạch đi qua túi lọc và được quạt hút, hút và thải ra môi trường 
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Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ, Công nghệ sản 
xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 60-70% thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY CẮT - VỚT RONG, 
CỎ DẠI, LỤC BÌNH VÀ RÁC THẢI NỔI TRÊN KÊNH, RẠCH, SÔNG, HỒ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 0,18 - 0,22ha/giờ; Máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch là 
một thiết bị tự hành có hai bánh xe nước lắp hai bên. Hai bánh xe nước được truyền động bằng hai mô tơ thủy lực 
và có thể điều chỉnh số vòng quay độc lập với nhau cũng như có khả năng đổi dược chiều dễ dàng điều khiển máy 
đi thẳng khi làm việc, quay phải quay trái khi chuyển hướng chuyển động thông qua các cần điều khiển bằng thủy 
lực cabin lái.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Máy luôn có hai chức năng (cắt, vớt rong, cỏ sâu dưới mặt nước, vớt bèo lục bình dạng rời và 
vớt rác thải nổi trên sông). Có thêm hai thiết bị chuyên dùng để nâng cao khả năng sử dụng máy.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1 tỉ; Giá máy móc thiết bị: 1,2 tỉ; Phí đào tạo: 50 triệu; Phí chuyển giao bí 
quyết:500 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 100 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp 
TP.HCM  

 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI BỤI TUẦN HOÀN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Khói bụi, khí thải từ các lò nung, lò đốt hoặc từ nguồn phát 
tán được cưỡng bức, đưa dẫn vào hệ thống xử lý gồm có một bồn xử lý chính, một hoặt nhiều bồn xử lý phụ (tuỳ 
theo quy mô của lò). Tại các bồn xử lý, khói bụi, khí thải được các máy guồng quay cao tốc đánh nhiễm tan vào 
nước (hoặc nước có phụ gia) tạo thành các chất lắng cặn, đẩy ra bể chứa nước thải. Phần hơi khí thải cuối nguồn 
được dẫn về đầu nguồn để xử lý lại tạo thành chu trình xử lý tuần hoàn, khép kín 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép triệt tiêu toàn bộ nguồn khói bụi khí thải bởi vòng tuần hoàn khép kín. Hệ thống 
được chế tạo hoàn toàn trong nước, chi phí đầu tư thấp, tuổi thọ cao  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 5.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA  
 

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHẢY BẰNG SA BÀN 1M2 
  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Lê Quí Minh  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THỨC ĂN 
CHĂN NUÔI TỔNG HỢP (CÓ SỬ DỤNG PC VÀ PLC) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tự động điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc theo 
yêu cầu công nghệ đã được thiết kế từ trước. Năng suất: 0,5- 5 tấn/h Dây chuyền bao gồm: máy nghiền, máy trộn, 
máy phối liệu và cân đóng bao tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Thuận tiện cho người sử dụng vận hành máy móc, giảm bớt nhân công, đảm bảo độ chính 
xác trong một số khâu quan trọng của dây chuyền  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phụ thuộc vào công suất, chủng loại thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày dây chuyền đưa vào hoạt động  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐỔ CHUÔNG BÁO GIỜ HỌC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tự động đổ chuông báo giờ học cho phép đổ chuông sau những khoảng thời gian 
đã được đặt trước nhằm đáp ứng yêu cầu báo giờ tiết học hoặc ca làm việc theo thời gian biểu trong trường học, 
cũng như cơ quan, nhà máy. Hệ thống đã được thiết kế và thử nghiệm để người dùng "nối điện là chạy" mà không 
cần bất cứ thao tác cài đặt nào, kể cả sau khi mất điện. Trên máy có màn hình hiển thị thời gian thực và số lần đã đổ 
chuông trong ngày Công suất tiêu thụ: 220V AC, 100W 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Màn hình hiển thị trên mặt máy, người dùng có thể đọc được thời gian thực (giờ trong ngày) 
và số lần đã đổ chuông (bằng hai lần số tiết) trong ngày; Các thông số về thời gian thực và thời điểm cần đổ chuông 
đã được lưu trữ lâu dài (lưu được hàng chục năm) bên trong thiết bị nên khi mất điện vẫn có thể hoạt động đượcluôn 
và không cần cài đặt lại; Phân biệt giữa tiếng chuông báo giờ bắt đầu và tiếng chuông báo giờ kết thúc; Luôn chỉ thị 
thời gian chính xác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 9 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ GIÓ HÔNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Với 8 điểm đo cùng với những thiết bị cán nhiệt, thiết bị đo lường - điều khiển của 
G7, điều khiển nhiệt độ của xung quanh đồng đều theo yêu cầu của các thân lò nung  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, làm việc ổn định  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG BAO VỮA XÂY DỰNG 
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Mô tả quy trình CN/TB: - Cát khô, xi măng, phụ gia -> phễu chứa, si lô chứa -> định lượng -> trộn đều -> đóng 
bao -> chuyển bao vào kho chứa. - Công suất: 20 tấn/h - Tính năng của thiết bị:  

- Kiểu đóng bao: Cưỡng bức qua vòi nạp bằng động cơ cào và đóng bao JUMBO 
- Vật liệu đóng bao: cát khô, xi măng 
- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh (netto) 
- Khối lượng cân lớn nhất: 50kg/bao, 1000kg/bao (đóng bao JUMBO) 
- Khối lượng cân nhỏ nhất: 20kg/bao 
- Số vòi: 04 
- Thang chia: 0.1kg 
- Sai số cho phép lớn nhất: 0.05kg 
- Loại bao (dùng cho bao 
20kg, 50 kg): Loại bao dán, ở giữa có một lớp PE 

- Năng suất: 400 bao/giờ 

- Số đầu đo:  03 đầu đo (1 đầu đo cho mỗi thùng cân), 3 đầu đo (máy đóng bao 
JUMBO) 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.785 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị hệ thống đóng bao vữa xây dựng được bảo hành 12 tháng (miễn 
phí đối với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CHO HỘ GIA ĐÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình được sử dụng trong các khu sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ để sản 
xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác có giá trị kinh tế cao. Hệ thống bao gồm bình chứa, đường 
ống, van, đường ống nhỏ giọt,... Nước và dung dịch đã đợc lọc, vòi nhỏ giọt có áp lực < 0,5 at Tiêu chuẩn đạt được: 
TCVN Tưới cho quy mô <1ha 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ 
lợi, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; 
Chế tạo bằng vật liệu trong nước và vật liệu nhập ngoại; Giá chỉ bằng 1/2 giá ngoại nhập; Tiết kiệm tối đa nguồn 
nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 9.000 VNĐ/1mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

 
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CÓ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động được sử dụng 
trong các nhà trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp 
khác có giá trị kinh tế cao Hệ thống bao gồm: bơm, đường ống, van, đường ống nhr giọt, hệ thống điều khiển tự 
động,.. Nước và dung dịch được lọc, vòi nhỏ giọt có áp lực 0,2-3 at. Mật độ cây trồng 25000 cây/1ha 
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Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ 
giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; 
Chế tạo bằng vật liệu trong nước + vật liệu ngoại nhập; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 32.000 VNĐ/ 1 mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN DI ĐỘNG CỠ NHỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ dùng đề tưới cho các loại cây công nghiệp có 
giá trị kinh tế cao và cho các trại giống... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa di 
động, van điều chỉnh... Công suất: Tưới cho quy mô: 1-2 ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và 
cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước. Đầu tư nhỏ, 
sử dụng đơn giản; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng cũng như yêu cầu ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000 VNĐ/ 1mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA CỐ ĐỊNH 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun mưa cố định dùng để tưới cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh 
tế cao và cho các trại giống... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, van 
điều chỉnh... Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tưới cho quy mô 5-15 ha 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Ngành chăn nuôi, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, 
Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; giá thành 
bằng 1/2 giá ngoại nhập; đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật như thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55.000 VNĐ/1 mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA CỐ ĐỊNH CỠ LỚN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất động cơ: 50-110 CV Công suất tưới cho quy mô 10 ha Công suất đạt được: 
TCVN Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn dùng để tưới cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, tưới 
cho các đồng cỏ... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, van điều chỉnh... 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ 
giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá chỉ 
bằng 1/2 giá thiết bị nhập ngoại; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật  
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Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000.000 VNĐ/1 hệ thống  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG CÓ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động dùng để tưới cho hoa, rau và các loại cây 
công nghiệp có giá trị kinh tế cao... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, 
van điều chỉnh, thiết bị điều khiển tự động... Tưới cho quy mô < 1ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử 
dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành 
bằng 1/2 giá thành ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 VNĐ/1mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

HỆ THỐNG TUYỂN NỔI THU HỒI BỘT VÀ 
NƯỚC TRẮNG MÁY XEO- NGÀNH GIẤY 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 20kW/h Thiết bị được thiết kế chế tạo tại Việt 
Nam: bao gồm các hệ thống xử lý dẫn nước hồi lưu, hệ thống xử lý định lượng chất xúc tác, hệ thống gạt tuyển bột 
nổi thu hồi bột giấy và hệ thống điện điều khiển hoàn toàn tự động. Toàn bộ quá trình công nghệ được điều khiển và 
giám sát tại trung tâm có chế độ vận hành tại chỗ cho mỗi cụm công nghệ. Các hệ thống bể, bồn và hệ thống cơ khí 
được thiết kế chuẩn theo mô hình công nghệ hiện đại 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống làm việc hiệu suất thu hồi cao, làm việc tin cậy, giá thành hạ, nhanh thu hồi vốn 
đầu tư; Thiết bị có tuổi thọ cao do các chế độ bảo vệ; Đội ngũ bảo hành bảo trì thường trực; Hệ thống có thiết kế 
cho tự động và bằng tay, linh hoạt, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 

 
HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN XI MĂNG RỜI 

BẰNG MÁNG KHÍ ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG LÒ QUAY 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy khí động thường dùng để vận chuyển vật liệu bột theo phương nằm ngang, cấu tạo của nó gồm có 02 khoang 
và được ngăn cách bằng tấm vải. Khoang trên dùng để cấp bột vật liệu cần vận chuyển vào, khoang dưới dùng để 
cấp khí cao áp vào. Bột liệu được cấp vào máng khí động tại cửa vào, nhờ khí cao áp thổi thông qua tấm vải máng 
khí động mà bột chuyển thành trạng thái giả lỏng được vận chuyển đến đầu ra.  
Công suất: 600 m3/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Chất lượng tương đương với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước G7, nhưng 
giá thành chỉ bằng 60-70%. 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghiệp nhẹ  
Ưu điểm của CN/TB: Trong nước hoàn toàn làm chủ về công nghệ và thiết bị, thuận lợi cho việc cung cấp phụ 
tùng, bảo dưỡng, sửa chữa với giá thành chi bằng 60-70% so với nhập ngoại.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HIỆN TƯỢNG TẠO CHÂN KHÔNG (CAVITATION) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN 
  

HỘP GIẢM TỐC 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

HÚT KHÓI APELLY/FOSTER 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương 
  

KHÓA TỪ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

KÍCH KÉO THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Kích kéo thuỷ lực là thiết bị tạo ra lực kéo nhờ áp suất của 
chất lỏng công tác, tác dụng lên điện của pittông chịu lực và kéo các cấu kiện chuyển động theo phương ngang 
(hoặc xiên) theo yêu cầu của người sử dụng. Lực kéo tối đa: 25, 100, 150, 200 tấn Hành trình nâng tối đa: 200mm 
Áp suất làm việc tối đa: 50MPa Đường kính lỗ thông tâm: 18, 60, 90, 125mm Kích kéo hai chiều: chiều kéo và thu 
kích nhờ thuỷ lực Hệ thống có thể kéo các vật, các cấu kiện với lực kéo <200 tấn Làm kích chuyên dùng căng kéo 
thép và cáp dự ứng lực phục vụ công nghệ thi công cầu bê tông; Thi công các kết cấu bê tông ứng suất trước như 
Xilô xi măng, dầm và sàn nhà cao tầng, cột điện, ống nước, ống cống bê tông... 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công cầu bê tông và các kết 
cấu bê tông ứng suất trước; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ 
nội địa hoá cao 60%; Giá thành hạ, chỉ bằng 40-50% so với ngoại nhập có tính năng tương đương  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: KR:25-200: 35.000.000 đồng/bộ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

KÍCH NÂNG KN 300-150 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Kích nâng (đẩy) thuỷ lực là thiết bị tạo ra lực nâng (đẩy) nhờ 
áp suất của chất lỏng công tác, tác dụng lên diện tích của pittông chịu lực và đưa vật nâng chuyển động theo phương 
thẳng đứng (hoặc nằm ngang) theo yêu cầu của người sử dụng  
Lực nâng đẩy tối đa: 300 tấn Hành trình nâng tối đa: 150mm  
Áp suất làm việc tối đa: 52MPa Kích nâng 1 chiều: chiều nâng nhờ thuỷ lực, chiều hạ nhờ tải trọng ngoài Kích 
thước bao: 330x340mm Thiết bị dùng để nâng các vật nâng, các cấu kiện có trọng lượng <300 tấn; Làm kích 
chuyên dùng phục vụ công nghệ kiểm tra khă năng chịu tải cọc móng công trình; Làm thiết bị đẩy các cấu kiện có 
lực đẩy phù hợp 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành kiểm tra khả năng chịu tải cọc 
khoan nhồi; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, đặc biệt có trọng lượng nhẹ hơn các kích nhập ngoại cùng hạng, 
thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá 60%; Giá thành hạ, chỉ bằng 40-60% so với ngoại nhập 
có tính năng tương đương  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

KÍNH QUAN SÁT NGẮM BẮN BAN ĐÊM 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1mx2mx3m;  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

KÍNH TIÊM VỌNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1,5mx1,5mx3m;  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

KIT ACTEL PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
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KIT ALTERA DE1 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

 
KIT ALTERA DE2 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh 
  

KIT ARM PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

KIT DEC51 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
 

KIT PIC PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
 

LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ NANO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Làm sạch không khí nhiễm mùi, hóa chất, vi khuẩn. Thích hợp tại các kho chứa thuốc bảo 
vệ thực vật, nguyên liệu dược, y tế, các phòng khách... hiệu quả ngay cứ 45 phút trong khoảng 60m3 không khí.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhiều lĩnh vực trong đời sống.  
Hình thức cung cấp:Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng  
 

LẮP RÁP MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP KIỂU LIN 4.5 
 
Mô tả quy trình CN/TB: khoảng 20 máy/ca; TCNN; - Máy Lin 4.5 công suất 2 đến 10g/h gồm 2 phiên bản 4.5 và 
4.5H - Lắp ráp máy từ 6 bộ kiện và một số phụ tùng, linh kiện vật tư phổ biến tại Việt nam. Trong đó có 3 bộ kiện: 
Biến tần, cao áp, hộp ôzôn do đơn vị sản xuất, cung cấp. - Công nghệ sản xuất mức tinh khiết - Chế biến thuỷ sản 
khi ô nhiễm - Khử ô nhiễm thực phẩm, tồn trữ rau quả thực phẩm - Khử ô nhiễm khí thải, nước thải,...  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Là công nghệ nội sinh tiên tiến Đầu tư ít, học vấn công nhân 12/12 Chất lượng sản phẩm rất 
cao, giá thành giảm 10-20 lần so với nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ; Phí đào tạo: 
30.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí; Chi phí khác: Thương hiệu bằng 
3% giá thành  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sau hai tháng có thể tự sản xuất được máy Lin 4.5  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
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LẮP RÁP MÁY ÔZÔN GIA DỤNG KIỂU LIN 8 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Khoảng 200 máy/ca; TCNN; Máy LIN 8 công suất 400mg/h dùng sát khuẩn khử độc rau 
quả thực phẩm trong gia đình - Quy trình lắp ráp máy từ 4 bộ kiện và một vài linh kiện vật tư phổ biến tại thị trường 
Việt Nam (không kể phần sản xuất bao bì) trong đó có 2 bộ kiện: Bộ cao áp, ống ôzôn do đơn vị (sản xuất tại Việt 
Nam) cung cấp  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ nội sinh, độc quyền - Đầu tư ít, học vấn công nhân 12/12 - Chất lượng sản phẩm 
rất cao, giá thành thấp hơn 50 % so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ; Phí đào tạo: 
20.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí; Chi phí khác: Thương hiệu bằng 
2%  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sau hai tháng có thể tự sản xuất được máy LIN 8  
Hình thức cung cấp:Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

LIÊN HIỆP TÀU HÚT BÙN HBPC 400 - 15 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400- 15 dùn để nạo vét kênh dẫn vào bể hút của các trạm 
bơm vùng bãi ven sông và các kênh nội đồng chính, liên hiệp bao gồm bơm hút bùn, đầu phay đất kết hợp dùng vòi 
phun thuỷ lực để phá đất và tăng cường sức hút cgo bơm bùn bằng EZECTOR,... Năng suất tính theo bùn 40- 55 
mét khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Độ cao đổ bùn 2,5m, chiều dài đường ống dẫn bùn 300m, tổng công suất 
đặt 110 CV, chiều sâu khai thác 3,5m... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cải tạo đất nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác các công trình thuỷ lợi; Chế tạo bằng vật liệu 
trong nước; Giá thành bằng 1/2 thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 950.000.000 VNĐ/1 liên hợp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

LIÊN HỢP MÁY THU BẮP NGÔ TNB-2 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy được phối lắp treo trên máy kéo MTZ-50. Cùng một lúc thực hiện các công đoạn: bẻ 
bắp, gom bắp chuyển vào thùng chứa, khi đầy thùng sẽ xả bắp ở đầu bờ. Băm thân cây trải đều trên mặt ruộng. Thu 
hoạch hai hàng ngô. Năng suất thực tế 0.25 ha/h; 1.5- 2 ha/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Đối với ngô đứng cây. 
Tỷ lệ hao hụt <3% 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Phối lắp được với nguồn động lực sẵn có trong nước: Máy kéo MTZ-50  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000.000 VNĐ (không kể máy kéo)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

 
LÒ ĐỐT RÁC THẢI NGUY HẠI 
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Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường 

 
LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ KIỂU XÚC TÁC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ KIỂU XÚC TÁC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 5 – 50 kg/h 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Rất thân thiện với môi trường, gọn, nhẹ, dễ di chuyển, dịch vụ hậu mãi dễ dàng, giá cả cạnh tranh.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác hoạt động ở nhiệt độ ~ 800 độC, tốn ít nhiên liệu, thời gian 
sống của thiết bị dài. Khí thải từ ống khói rất thân thiện với môi trường nhờ vào hoạt động của các bộ xúc tác nano. 
Lò gọn, nhẹ, chiều cao ống khói thấp, không đòi hỏi xây dựng hạ tầng cơ sở.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 280 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo hành tại chỗ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất:  MWI-3S: 0.3 kg rác/h (2 kg rác/ca) WI-3C: 0.3 kg rác/h (20 kg rác/ca) WI-8C: 
0.8 kg rác/h (50 kg rác/ca) Kích thước: 3.5 x 3 x 3 m (WI-8C) 3 x 2.5 x 3 m (WI-3C) 0.6 x 0.6 x 1 m (MWI-3S) 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thông số kỹ thuật khác: Nước sử dụng: 200 lít/h (WI-8C); 100 lít/h (WI-3C) Chế độ 
đốt: 2 lần Nhiệt độ buồng sơ cấp: 300-900 độ C Nhiệt độ buồng thứ cấp: 900-1.100 độ C Xử lý khí thải: Tách bụi- 
ôxy hoá các chất hữu cơ còn sót và CO- khử NOx Điện sử dụng: 220V- 1 pha- 50 Hz Lò đốt micro MWI-03S (0.3 
kg rác/h) được sử dụng để tiêu huỷ chất thải nguy hại tại các đơn vị y tế cơ sở như trạm y tế phường xã, phòng 
khám bệnh, phòng nha, bệnh xá của các công ty, xí nghiệp, trường học. Lò đốt mini WI-3C (3 kg rác/h) được sử 
dụng để tiêu huỷ chất thải nguy hại tại các Trung tâm y tế Quận huyện, trạm y tế liên xã... Lò đốt rác y tế WI-8C (8 
kg rác/h) được sử dụng để thiêu huỷ chất thải nguy hại tại các đơn vị y tế cơ sở như bệnh viện quận huyện, bệnh 
viện chuyên khoa cấp tỉnh... Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải y tế được đưa vào buồng đốt sơ cấp. Đầu đốt gia 
nhiệt buồng đốt sơ cấp lên nhiệt độ 300-900 độ C. Trong điều kiện thiếu oxy, quá trình nhiệt phân các chất thải xảy 
ra mãnh liệt. Phần hữu cơ bay ra cùng với khí cháy được hút qua buồng đốt thứ cấp. Tại đây, nhờ đầu đốt, nhiệt độ 
buồng đốt thứ cấp được nâng lên tới 900-1.100 độ C sẽ đốt cháy hoàn toàn các sản phẩm hữu cơ. Khí thải  từ lò đốt 
sẽ đi qua reactor. Trong reactor, dưới tác dụng của xúc tác oxy hoá GC-4O cùng xúc tác khử GC-4D, các chất hữu 
cơ chưa phân huỷ và CO sẽ được oxy hoá nhiệt để thành hơi nước và CO2 đồng thời NOx được khử đến nitơ phân 
tử. Nhiệt độ khí thải sẽ được giảm xuống sau khi qua bộ phận giải nhiệt. Cuối cùng, khí thải được hút bằng quạt và 
xả ra ngoài qua ống khói. 
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ (MWI:3S); 60 triệu VNĐ (WI-3C); 110 triệu VNĐ (WI-
8C)  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ BDF-LDR30 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Gia nhiệt 4,5 KW/h Chất thải rắn y tế được đưa 
vào buồng đốt sơ cấp →  xử lý ở nhiệt độ 700- 800 độ C. Khí sinh ra tại buồng đốt sơ cấp tiếp tục được đốt lần 2 ở 
buồng đốt thứ cấp (1050 độ C) →  Khí đốt qua buồng thứ cấp tiếp tục được xử lý qua hệ thống Xyclone trước khi 
thoát ra ngoài không khí. Một mẻ đốt phân huỷ chất thải sẽ mất 6 -8 giờ/mẻ. Lò đốt có thể đốt được tất cả các chất 
thải rắn y tế: Bệnh phẩm (thịt, xương,..) bông băng, gạc, giấy, bao bì nhựa,... 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ 
ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng hoàn toàn bằng điện, thiết kế gọn nhẹ; dễ vận hành và bảo trì, sửa chữa; Giá thành 
hạ hơn 1/3 so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 420.000.000 VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

LÒ GA NUNG GỐM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Loại lò con thoi (nung gián đoạn từng mẻ). Lò gồm: vỏ lò, xe goòng, đồng hồ và can nhiệt 
hiển thị nhiệt độ buồng nung. Bắt đầu cho mẻ nung: Sản phẩm đã lựa chọn được trồng xếp trên xe nung, khi xếp 
xong xe goòng đã được đẩy vào trong buồng nung theo đường ray dẫn hướng. Mẻ nung bắt đầu được thực hiện theo 
quy trình đường cong nung đã định, nhiệ độ lò được nâng đến nhiệt htiêu kết. Lò được lưu ở nhiệt kết khối với một 
thời gian nhất định để sản phẩm kết khối hoàn toàn, mẻ nung được dừng lại làm nguội và ra lò.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ được cải tiến đơn giản hoá tối đa thiết bị dễ vận hành, tiêu tốn ít nhiên liệu, chất 
lượng nung cao, có độ bền cao, giá thành thiết bị rẻ chỉ bằng khoảng 60% thiết bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng 
  

LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được thiết kế chế tạo đã khắc phục được các nhược điểm và bảo vệ ngắn mạch 
của các thiết bị sản xuất tại Liên Xô, Trung Quốc trước đây với chỉ số dòng từ 0 - 400mA và điện áp 0 - 90KV cho 
phép dải công suất làm việc là lớn.Thiết bị làm việc với chế độ đặt dòng ổn định, có các mạch đo lường điểu khiển 
để bảo vệ ngắn mạch tức thời, tự động ngắn mạch loại trừ hệ thống sau 2- 3 lần ngắn mạch liên tiếp.Thiết bị lọc bụi 
có chương trình rung bụi được tích hợp trên môdul điều khiển công nghiệp Công suất : 50 kw/h Đạt TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: - Công suất lọc bụi cao, làm việc tin cậy, giá thành hạ - Thiết bị có tuổi thọ cao do các chế độ 
bảo vệ - Đội ngũ bảo trì thường trực  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ 
thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 

 
LỌC BỤI TÚI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống lọc bụi túi được cấu thành bởi thân vỏ máy, phễu bụi, bộ phận xả bụi, 
khung giá và hệ thống giữ bụi mạch xung. Bụi sẽ được lọc thô tại phễu bụi (lọc sơ bộ), bụi bột sẽ tiếp tục được lọc 
tại các túi lọc có giá cốt kim loại ở bên trong. Việc giữ bụi sẽ được thực hiện luân phiên theo từng ngày và được 
điều khiển bởi bộ điều khiển giữ bụi chuyên dùng.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghệ sản xuất vật liệu silicát, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, 
Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, không phụ thuộc vào bản chất của bụi; tiêu hao điện năng ít hơn so với các 
loạikhác có cùng công suất  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  

 
LƯỠI CƯA HỢP KIM CHUYÊN NGÀNH GIA CÔNG KIM LOẠI 

VÀ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Lưỡi cưa vòng - Lưỡi cưa dây - Lưỡi cưa lọng do nhà sản xuất SIMONDS của Mỹ sản xuất. Chuyên cắt các loại 
kim loại từ Carbon thông thường cho đến Titanium. Sản phẩm gồm các size bản rộng từ 13mm-19mm-27mm-
34mm-41mm-54mm-67mm với bước răng từ 1.5-1.9, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 phục vụ cho yêu cầu cắt 
phôi solid đặc hoặc cắt từng bó vật liệu hoặc cắt các loại ống. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên  
 

MÀN HÌNH GIAO DIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Hiển thị tham số, sơ đồ công nghệ của hệ thống - Cài đặt và thay đổi số liệu - Giao diện 
được với nhiều thiết bị của nhiều hãng khác như: Siemens, Mitshubishi, Omron, AB, LG - TC nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao, dễ sử dụng, được hỗ trợ bảo trì và tư 
vấn miễn phí; Chế độ bảo hành tốt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

MẪU THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ ĐỂ SỤC KHÍ NUÔI TÔM 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tôm thiếu ôxy chậm lớn, dễ bị gây bệnh.  



 217

Lâu nay người ta dùng năng lượng điện, máy Diesel quay các guồng làm nước bắn tung tóe nhấn ôxy từ không khí.  
Nhưng ôxy này chỉ nằm trên mặt nước, còn đáy ao hồ, tôm tìm kiếm thức ăn vi sinh vật, phù du … lại không có 
ôxy.  
Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm đã gửi đăng ký sáng chế ngày 18/9/2006 và nhận 
được Quyết định số 38044QĐ-SHTT ngày 20/7/2007 chấp nhận đơn hợp lệ là loại thiết bị dùng năng lượng gió sục 
khí nuôi tôm.  
Công suất: 2 Kw 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm khác biệt với các roto gió 
trục ngang hiện có là gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng. Hiệu suất cao. Dùng thiết bị này 
sục khí nuôi tôm không tốn nhiên liệu, làm nước sạch vì ôxy hóa các ion kim loại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam 

 
MÁY ẢNH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật phim ảnh  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TI XI AI  
 

MÁY A-ÔZÔN CÁC KIỂU S2+ S2F S2V 
 
Mô tả quy trình CN/TB: S2+/ S2F/ S2V  thương hiệu SACHBEN là các kiểu máy tạo khí ôzôn tiên tiến (Advanced 
Ozonizer) viết tắt A-Ozon thuộc thế hệ 5 - mới nhất, sản xuất OEM, có cấu hình hợp lý, kiểu dáng sang trọng và 
hiện đại. Máy đã nhiệt đới hóa cao độ ngay từ khâu thiết kế:  Toàn bộ các linh kiện điện tử sử dụng đều là loại  khô 
đặc rắn (Solid State) chất lượng rất cao/ Bộ khiển chế (CPU) với mạch tích hợp số (IC) chuyên dụng/ Bộ cao tần 
công suất với IGBT thích ứng rộng, dự trữ an toàn lớn … từng tổ kiện, bộ kiện chế tạo OEM còn được bảo vệ bền 
vững trong các khối Epoxy đúc chân không và đều đã tiêu chuẩn hóa, thống nhất hóa, dễ dàng lắp máy theo các cấu 
hình tùy chọn, dễ dàng sửa chữa, thay thế, nâng cấp khi cần. Bơm khí không dầu kiểu Piston phủ Nilon 6/ Teflon 
được giảm rung chấn bằng hệ thống treo 4 lò so độc lập. Đèn chỉ thị lóe chớp (Flashlight) sinh động với 2 chế độ. 
Vỏ máy bằng thép inox dày 0,7 mm, tiếp tục sơn phủ tĩnh điện tạo mảng màu cho đẹp, các ốc vít đều bằng thép inox 
rất khó nhờn răng. Điều khiển máy chỉ với một nút: Bật là chạy (Push and Run )…. Ngoài ra, để khai thác được tối 
đa các ưu việt của A-Ozon, còn có các thiết bị ngoại vi kiểu mới như Hộp xử lý SB-7 (kèm theo máy) hay Tủ xử lý 
SB-50 (mua thêm - option) cho phép thực hiện 4 cách xử lý trực tiếp hiệu quả cao  (ứng dụng Giải pháp hữu ích số 
376 của cùng tác giả) gồm: Khô (tiện lợi) / Ướt (hiệu quả cao) / Ngậm nước (đơn giản) / Liên kết hợp (oxy hóa sâu) 
làm sạch triệt để  với cả các ô nhiễm cứng đầu, hay một số trường hợp ô nhiễm sâu …   
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Sát khuẩn/ Diệt mốc/ Tiêu độc/ Khử mùi/ Làm sạch và trong lành không khí, khí thải sinh 
hoạt … Sát khuẩn/ Tiêu độc/ Khử màu/ Khử mùi/ Làm sạch / Điều chỉnh độ pH, và Tăng lượng oxy hòa tan của 
nước ăn uống, nước sinh hoạt. Sát khuẩn, Phân hủy độc tố của nông dược tồn dư, dính bám trên rau quả thực phẩm 
theo 4 cách: Khô / Ướt, Ngâm nước/ Liên kết hợp trong bếp ăn gia đình hay tập thể... Giữ cho rau quả luôn tươi 
xanh sạch, làm tăng thời hạn và chất lượng khi bảo tồn rau quả thực phẩm. Sát khuẩn, Khử mùi, đồ đạc, giày dép, 
quần áo. Làm nước ngậm ôzôn để giặt trang phục, rửa tay, vệ sinh dụng cụ, kho tàng… Làm nước ngậm ôzôn hoạt 
tính cao để lau rửa dụng cụ làm bếp, bàn ăn, tủ lạnh, tủ bát, giặt khăn, rửa tay, sản xuất băng đá ngậm ôzôn bảo 
quản thực phẩm lâu hơn … Xử lý làm sạch môi trường, làm tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh dịch. Khử độc tố, 
tăng tốc độ lão hóa rượu. Các việc khác cần có tác dụng oxy hóa mạnh và sâu.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  

MÁY A-ÔZÔN KIỂU S.6 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy được thiết kế chế tạo trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới, điểm nổi 
trội là đã dùng ống Sứ Crome – Aluminium tinh khiết 99,75% có độ bền trên 150 nghìn giờ làm việc (trên 15 năm) 
nhập từ nước ngoài thay cho các ống thạch anh hay thủy tinh pyrec hay nứt vỡ mà các máy ôzôn khác vẫn thường 
dùng. Điện cực, ống dẫn bằng Inox số 304 chịu ôzôn, các linh kiện điện tử kiểu khô rắn (Solid State) chất lượng rất 
cao, trong đó có mạch tích hợp IGBT chuyên dụng … từng tổ kiện, bộ kiện chế tạo OEM  được định vị, bao bọc kín 
trong các khối Epoxy đúc chân không và đều đã tiêu chuẩn hóa, thống nhất hóa dễ dàng lắp theo các cấu hình tùy 
chọn, dễ dàng sửa chữa, thay thế. Vỏ máy bằng thép inox dày 0,8 mm, tiếp tục sơn phủ tĩnh điện cho đẹp… những 
phần rườm rà không thật cần thiết chỉ cài thêm khi có yêu cầu (options).  

Kiểu máy Công nghiệp 
Sản lượng 6 g/h 
Nồng độ 4 g/Nm3 
Áp lực 0,01 Mpa 
Kích thước 30 x 15 x 45 
Trọng lượng 7,2 kg 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các máy kiểu S ngoài các tính năng tác dụng như những máy ôzôn thông thường khác, còn 
có thể thực hiện các quá trình ôxy hóa sâu AOP (Advaced Oxydation Process) làm sạch triệt để hơn do tạo ôzôn 
bằng plasma ion mật độ cao trên bề mặt đế sứ với xung điện cao tần không đối xứng, làm tăng số lượng ion ôzôn 
âm, ion hydroxyn âm…  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8.800.000 vnd (Đã có VAT)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm với bộ phận tạo khí Ozone  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  
 

MÁY ẤP THỦ CÔNG CẢI TIẾN VÀ MÁY ẤP NỞ CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Máy ấp thủ công cải tiến : có thể ấp bằng điện hoặc không cần sử dụng điện (sử dụng bếp than, bép dầu để ấp), 
có một khoang ấp và một khoang nở. 
• Máy ấp công nghiệp : sử dụng điện để ấp nở, hệ thống nhiệt, đảo tự động, dàn ấp theo dạng hình trống, thông 
thoáng tự nhiên. 
• Tỷ lệ nở đạt 85%/ phôi trở lên, tỷ lệ gia cầm con loại I là 95% trở lên 
• Vỏ máy ấp làm bằng khung gỗ bọc gỗ dán và tôn, dàn khay bằng sắt, khay ấp bằng gỗ, khay nở bằng nhựa. 
• Công suất : Máy ấp thủ công cải tiến : ấp 5000 quả, nở 800 quả, máy ấp công nghiệp : 11500 quả 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ chỉ bằng 1/20 giá máy nhập. Dễ vận hành, thiết bị thông dụng. Ấp được các loại 
trứng gia cầm. Tiết kiệm điện rất nhiều so với máy nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên  
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MÁY ẤP TRỨNG ĐÀ ĐIỂU 

  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thành máy được chế tạo từ nhôm composite với vật liệu cách nhiệt. 
Máy có thiết bị khử trùng đặc biệt là thiết bị tạo Ozon có tác dụng khử trùng, khử mùi hiệu quả, ngăn chặn sự bốc 
hơi nước từ trứng.  
Được trang bị máy hút ẩm kiểu desiccant roto, khử ẩm nhanh và hiệu quả tăng cường sự trao đổi không khí bên 
ngoài, tăng tần suất làm không khí, nhưng đảm bảo môi trường bên trong máy đúng yêu cầu. 
Công suất: 210 trứng/mẻ. 
Tiêu chuẩn Việt Nam.    
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: từ 6 tháng đến 1 năm.  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

MÁY BĂM THÂN LÁ DỨA THANH LÝ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 1,5 ha/ca (8 giờ) Các chỉ tiêu kinh 
tế-kỹ thuật khác: Độ nhỏ, dập của thân lá dứa tốt hơn những công cụ dùng trước đó đạt được yêu cầu nông học và 
kinh tế của sản xuất 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với đồng ruộng, nguồn động lực, trình độ chế tạo và sử dụng của người Việt Nam; 
Chất lượng tốt, giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

MÁY BAO FILM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 150 kg Tốc độ vòng quay: 3-
15RPM Công suất: 2.2KW Kích thước: 1450 x 2100 x 2100mm Đường kính nồi bao: 1280 Kích thước: 1500 x 
1000 x 1600mm Trọng lượng: 1000 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 
  

MÁY BAO GÓI CHÂN KHÔNG - HÀN MIỆNG BAO BÁN TỰ ĐỘNG KIỂU ĐỨNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Sản phẩm được chứa trong bao nylon có trọng lượng tối đa 50 kg. Bao chứa sản phẩm được đặt lên băng tải con lăn. 
Nắp máy được mở nhờ hệ thống điều khiển khí nén. Sản phẩm được đẩy thi công vào buồng máy. Nắp máy được 
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đóng tự động. Quá trình hút chân không - xả khí bảo vệ - hàn miệng bao - mở nắp được thực hiện tự động nhờ mạch 
điều khiển logic có thể lập trình (PLC). Sản phẩm được đưa ra ngoài nhờ hệ thống băng tải con lăn 
Năng suất: 1.500 Kg/giờ 
Bơm hút chân không: 3 HP (Nhật) 
Mạch điều khiển PLC (Nhật) 
Hệ thống điều khiển khí nén (Nam Triều Tiên) 
Lương thực thực phẩm (gạo, cà phê, bột, hạt điều, rau, cá, thịt tươi sống); sản phẩm khác: dụng cụ y tế, 
gia vị (tương ớt) v.v... 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được thiết kế và chế tạo có tham khảo các mẫu máy hiện có của nước ngoài tại 
Việt Nam nhưng đã cải tiến phù hợp điều kiện sử dụng và nguyên vật liệu trong nước  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55 triệu VNĐ (máy Italia 16 ngàn USD)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

MÁY BAO GÓI CHÂN KHÔNG - HÀN MIỆNG BAO BÁN TỰ ĐỘNG KIỂU NẰM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Sản phẩm dạng rắn, lỏng được chứa trong túi ny lông với kích thước tùy ý được đặt vào máy. Quá trình hút chân 
không, xả khí bảo vệ, hàn miệng bao được thực hiện tự động nhờ mạch điều khiển logic có thể lập trình (PLC). Sau 
thời gian 1 phút 30 giây sản phẩm đã được bao gói hoàn chỉnh. Nắp được mở ra bằng tay, sản phẩm được lấy ra 
ngoài 
Năng suất: Qmax = 1500 Kg/giờ 
Bơm hút chân không: 3 HP (Nhật) 
Mạch điều khiển PLC (Nhật) 
Nắp máy bằng composit (có trợ lực) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được thiết kế có tham khảo các loại thiết bị tương tự của Italia, Đài Loan, Nhật 
nhưng đã cải tiến phù hợp điều kiện nguyên vật liệu và vận hành của Việt Nam (thay thế túi khí đàn hồi bằng hệ van 
piston khí nén)  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40 triệu VNĐ (Italia: 11 ngàn USD)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

MÁY BẢO QUẢN THỰC PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi hoàn toàn khác với máy đóng gói chân không hoặc máy bảo quản chân 
không hiện hành. Với máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi, bạn có thể thực hiện việc đóng gói chân không hoặc 
bảo quản chân không cho đối với bất kỳ loại vật liệu và hàng hoá nào ở bất kỳ nơi nào vào bất cứ thời điểm nào. 
Bạn cũng có thể điều chỉnh để có được mức độ chân không tối ưu nhằm bảo quản tối ưu các sản phẩm thực phẩm và 
quy trình đóng gói này có thể được thực hiện không phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài, nóng hoặc lạnh, 
ẩm ướt hay khô. Máy tự động kiểm tra được các lỗi về chức năng như hiệu quả của bơm, độ kín của cửa và các vấn 
đề về điện năng nói chung. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: - Có thể thực hiện đóng gói chân không bằng cách sử dụng hộp hoặc bao bì bằng vinyl - Đảm 
bảo việc đóng gói chân không hoàn hảo 100% chỉ bằng một nút ấn - Có thể đóng gói nhiều bao bì vinyl cùng một 
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lúc (hàng chục EA) - Có các hộp chân không hay bao bì chân không bằng vật liệu chân không mà không phụ thuộc 
vào hình dáng của nó - Có thể có cả hai hình thức đóng gói chân không hoặc đóng gói chung - Có thể sử dụng khí 
Nitrogen cho bao bì bằng vinyl và số lượng khí đốt có thể điều chỉnh được - Chất lượng cao và hệ thống kiểm soát 
với giá thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Đơn vị chào bán: VACOMA CO., LTD  
 

MÁY BAO VIÊN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Đường kính nồi bao: 1000/800mm Tốc 
độ quay của nồi bao; 30 vòng/phút Công suất: 36kg/m Công suất motor: 1.1KW-1420 vòng/phút- 380V/50Hz Kích 
thước: 990 x 800 x 1480mm Trọng lượng: 330 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY BÓC BẸ TẼ HẠT NGÔ- BBTH-2,5 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: - Đối với ngô bắp còn bẹ: 2,5 tấn hạt/giờ = 15 tấn 
hạt/ca - Đối với ngô đã bóc bẹ: 3-4 tấn hạt/giờ = 20 tấn hạt/ca Tỷ lệ hạt vỡ  nhỏ hơn 3%, tỷ lệ sót nhỏ hơn 0,5%. 
Ngô bắp nguyên bẹ được nạp vào cửa cấp liệu. Trong quá trình bóc bẹ tẽ hạt, bắp ngô nằm giữa các khoảng trống 
của trống tẽ và máng trống tẽ, chúng chuyển động dọc theo trục trống, đồng thời xoay quanh trục của nó, tạo ra lực 
trượt trên bẹ và hạt. Hạt được tách ra lọt qua máng rơi xuống sàng lỗ tròn được làm sạch bằng quạt. Lõi và bẹ ngô 
được hất ra qua cửa ra ở cuối trống. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tẽ được ngô bắp còn nguyên bẹ hoặc đã bóc bẹ có độ ẩm hạt cao khi thu hoạch 32-35%  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY BÔI KEO LATEX 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất tiêu thụ điện: 1/4HP Kích thước máy: 350mm 
Kích thước trục bôi keo: 80mm Trọng lượng máy: 80kg Phù hợp cho các loại keo Latex và lỏng 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại tương đương  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
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MÁY BÔI KEO MŨ GIẦY 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1/2HP + 2,1 kW Kích thước: 530 x 
780 x 1.100mm Trọng lượng: 300 kg Công dụng: Bôi keo lên mũ giầy, simili nữ Sử dụng bôi keo cho đủ kích cỡ 
giầy chuẩn Sử dụng điện trở làm chảy keo nhựa Điều khiển bằng điện Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù 
hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY BÔI KEO TỔNG HỢP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1/4HP Kích thước máy: 250mm 
Kích thước trục bôi keo: 40mm Trọng lượng: 60 Kg Phù hợp cho các loại keo đậm đặc Công dụng: dán bên trong 
mũ giầy, miếng lót đế giày 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp da, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY BƠM LY TÂM LT25-30 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

MÁY BƠM NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT CỦA 
CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG PHONG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  

 
 

MÁY BƠM XIÊN HTN (CÔNG SUẤT > 75KW) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy bơm xiên cỡ nhỏ có công suất >75 Kw là loại bơm nước 
hướng trục với trục đặt nghiêng nhằm khắc phục nhược điểm phải mồi nước coả bơm ly tâm đặt ngang và nâng cao 
hiệu suất ở vùng cột nước thấp. Các loại bơm hướng trục xiên cỡ lớn được sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu của các 
trạm bơm đầu mối Công suất: 4.000 mét khối/giờ Cột nước 12m, 150Kw 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá 
thành bằng 1/2 giá ngoại nhập  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 triệu đồng/1 tổ máy; Phí đào tạo: 20.000.000đ/1 khoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY BƠM XIÊN HTN CÔNG SUẤT < 33 KW 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 33 Kw, cột nước 4m Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy bơm xiên cỡ nhỏ có 
công suất < 33Kw là loại bơm nước hướng trục với trục đặt nghiêng nhằm khắc phục nhược điểm phải mồi nước 
của bơm ly tâm đặt ngang và nâng cao hiệu suất ở vùng cột nước thấp. Các loại bơm hướng trục xiên cỡ nhỏ được 
sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu nội đồng 1500 mét khối/h 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn 
nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá 
thành bằng 1/2 giá ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ/1 tổ máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm. Thời gian cung cấp máy: 1,5 tháng sau khi ký hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY CÀ ĐẾ TRỤC NGANG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2HP Kích thước: 700 x 600 x 600 mm Trọng lượng: 130Kg Hai 
đầu mài Công dụng: Mài tinh các đế EVA, đế cao su, đế TPR Nếu có yêu cầu kết hợp dùng mài tinh và đánh bóng, 
làm vệ sinh giầy ở khâu hoàn tất, sẽ thiết kế để diều chỉnh tốc độ, nhằm làm giảm tốc độ ở đầu công tác Năng suất: 
sử dụng trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy Đạt tiêu chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù 
hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY CÁN LĂN ĐỊNH HÌNH LÁ CỬA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiệu thụ điện: 7,5 HP + 5HP Kích thước: 5.000-
6.500 x 600 x 1.400mm Trọng lượng: 1.500 Kg Công dụng: cán lăn định hình lá cửa Điều khiển bằng điện Sử dụng 
thuỷ lực 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY CÁN ỐNG THÉP – INOX 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. 
Không làm trầy sướt bề mặt tôn. Mẫu mã đa dạng, đẹp.  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)  
 

MÁY CÁN TÔN (01 TẦNG – 02 TẦNG) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất.  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tuỳ theo tiêu chuẩn nào 
đến trước).  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT) 
  

MÁY CÁN TÔN SÓNG NGÓI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tuỳ theo tiêu chuẩn nào 
đến trước).  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT) 
  

MÁY CÁN XÀ GỒ 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. 
Mẫu mã đa dạng, đẹp.  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tuỳ theo tiêu chuẩn nào 
đến trước).  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)  
 

MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN Thông số kỹ thuật: Bơm: CP022065 Số piton: 1 
Đường kính piston: 22mm Hành trình piston: 175mm Tốc độ trục quay: 1450v/phút Lưu lượng max: 3,4l/phút Áp 
suất max: 4000bar Áp suất hạt mài min/max: 3/6bar Đầu cắt có hạt mài: WJ0700600/590 Hệ thống nạp và chứa hạt 
mài: T5006060/590 Bộ lọc cho áp suất cao: cỡ lưới: 3 Động lực: động cơ điện 3 pha, công suất: 30kW, cấp bảo vệ: 
IP55 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% giá thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng sai bán hàng 
nhanh chóng, thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  



 225

 
MÁY CẮT BĂNG TÔN SILIC TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PLC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất đạt được: ~ 12KW - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Dây chuyền chủ yếu dùng 
cho việc cắt các thanh tôn silic (phi đến 0,5mm) có các dạng cắt 45 độ, 90 độ ghép thành lõi biến thế. Dây chuyền 
có thể được chế tạo ở dạng bán tự động tuỳ theo mức đầu tư và theo yêu cầu của khách hàng. Có thể tóm tắt quá 
trình công nghệ như sau: từ băng cuộn → máy nhả → máy cấp liệu → cắt chéo đầu (1) → cắt chéo đầu (2) → cắt V 
→ xếp chồng → cấp cho bộ quận ghép lõi. (Chủ yếu áp dụng cho chế tạo lõi biến thế có dung lượng 50-2500 KVA 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Ở mức bán tự động hoá, kết cấu đơn giản đảm bảo độ chính xác lát cắt theo yêu cầu của thiết 
kế lõi biến thế, tuổi thọ và độ tin cậy của máy ổn định; Giá thành rẻ bằng 35-40% thiết bị nhập ngoại tương đương; 
Thích hợp với sản xuất loại nhỏ và vừa.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng đến 5 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

MÁY CẮT CHÉO TÔN SILIC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY CẮT CỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng để cắt cỏ thành những đoạn ngắn phục vụ trang trại 
chăn nuôi Công suất/năng suất: 500kg/h Kích thước: 2.200 x 1.200 x 1.400mm Trọng lượng: ước trừng 220kg 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu chắc chắn; Máy vận hành ổn định và tuổi thọ máy rất cao; Kết cấu đơn giản, 
dễ vận hành và sửa chữa  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 12.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

MÁY CẮT GẠCH MỘC TỰ ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH An Khang 
  

MÁY CẮT HUỶ ĐẾ GIẦY THUỶ LỰC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất động cơ: 3HP, 3P, 380V Kích thước: 600 x 600 x 
1.600mm Điều khiển bằng điện Sử dụng thuỷ lực năng suất tuỳ thuộc sản phẩm 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất VN  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY CẮT KIM LOẠI TẤM CNC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN Thông số kỹ thuật Tốc độ chạy nhanh: 8000mm/phút Tốc độ làm việc: 1-
2000mm/phút Hành trình lên xuống của đầu cắt: 200mm Số lượng đầu cắt: 2-4 Bộ điều khiển: CNC ANILAM (Mỹ) 
Động cơ điều khiển: Servo motor Ổ đĩa mềm: 1,44Mb Cổng nối ghép: RS232, RS432 Đánh lửa tự động Cam: Lập 
trình trên PC Các gam máy  
 

Kiểu máy Phạm vi hoạt động của mỏ cắt (mm) 
           Chiều rộng (A) Chiều dài (B) Khoảng cách tâm đường ray   

C  (mm) 
CP-1350-CNC                     1300     5000                  2100 
CP-1650-CNC                     1600     5000                  2400 
CP-1980-CNC                     1900     8000                  2700 
CP-2580-CNC                     2500     8000                  3300 
CP-3180-CNC                     3100     8000                  3900 
CP-37110-CNC                     3700    11000                  4500 
CP-42140-CNC                     4200    14000                  5000 
CP-54170-CNC                     5400    17000                  6200 

Đặc tính cắt Thép cac bon và thép không gỉ, nhôm: độ dày cắt là 40mm, đồng đỏ là 15 Khoảng cách từ mỏ cắt đến 
mặt tôn có thể tự điều chỉnh bằng cơ khí hoặc cảm biến 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% giá thiết bị nhập ngoại; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng 
nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY CẮT KIM LOẠI TẤM GAS- PLASMA, ĐIỀU KHIỂN CNC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5KW Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Từ bản vẽ autocad sẽ được chuyển qua 
chương trình hỗ trợ CAD-CAM sinh mã cho chương trình mày cắt. Máy cắt sẽ cắt theo biên dạng với độ chính xác 
sản phẩm là 0,5mm, sản phẩm để dùng cho ngành đóng tàu và kết cấu thép... 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, sản phẩm cắt có độ chính xác cao, két cấu linh hoạt, chuyển động êm nhẹ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
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MÁY CẮT LASER CNC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: T 
iêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN  
Thông số kỹ thuật: Kích thước bàn: 3000 x 1500mm Hành trình: X,Y,Z: 2500 x 1400 x 200mm Động cơ X,Y,Z: 
DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005/300mm Độ chính xác lặp lại: 0,01mm Tốc độ chạy nhanh: 10000mm/phút 
Tốc độ chạy cắt gọt: 4000mm/phút Công suất nguồn laser: 1000W Tải trọng: 250kg Kích thước máy: 4500 x 2500 
x 2500mm Bộ điều khiển: TNC 310 Chiều zdài cắt MAX: 5mm 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng 
nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY CẤT NƯỚC BDF-D400 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Cấu tạo: Thiết kế máy nhỏ gọn, có tính mỹ thuật cao Toàn bộ ống sinh hàn được làm bằng ống inox đặc chủng 
Tháp cất được chế tạo bằng inox 316, bao che và các bộ phận khác được làm bằng inox 304, buồng bay hơi có mặt 
kính trong xuốt để quan sát bên trong Có đồng hồ đo độ pH của nước cất ra Có độ phận điều tiết nguồn nước tự 
động Tính năng kỹ thuật: Máy được thiết kế tạo ra nước cất dựa trên nguyên lý giải nhiệt sinh hàn và nén ở tốc độ 
cao, giúp năng suất máy cao và tiết kiệm điện năng đáng kể (1kw= 18-20 lít nước cất) Cài đặt chương trình điều 
khiển bằng phần mềm vi xử lý PLC và hoạt động hoàn toàn tự động Có thể lấy nước cất ra, nguội (40 độ C- 50 độ 
C) hoặc nóng Máy có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt khi sảy ra sự cố Công suất máy: 380- 400 lít/h Độ pH nước cất: 5-
7 Tốc độ máy nén: 20.000- 25.000 v/ph Công suất môtơ chính: 7HP- 220/380V- 50 Hz Công suất môtơ bơm nước 
cất: 1/2HP Công suất mô tơ bơm nước nguồn: 1HP Công suất điện trở: 30Kw/h Kích thước phủ bì: 1920 x 1800mm 
Trọng lượng: 1800kg Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Máy thiết kế nhỏ gọn, có thẩm mỹ cao; Được điều khiển hoàn toàn tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

MÁY CẮT TÔN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công 
nông nghiệp Hải Phòng nghiên cứu chế tạo. Có thể cắt được tôn có chiều dài 2,7m và cắt được độ dày từ 4 đến 
20mm Thiết bị gồm: Động cơ bơm dầu 5,5 KW và ben thuỷ lực 300 tấn 
Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây 
dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, chạy êm, tiết kiệm năng lượng, giá thành rẻ hơn 3 lần so với thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

MÁY CẮT TRỤC NẰM ĐA NĂNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

MÁY CẮT VÀ VẬN CHUYỂN HOM MÍA MCHM- 8 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 8 tấn hom/ giờ; TCVN;  
 Máy cắt hom mía MCHM - 8 phục vụ cho máy trồng mía MTM - 2.Quy trình làm việc của máy cắt:cắt mía thành 
hom mía và vận chuyển hom mía đến máy trồng mía Các chỉ tiêu kĩ thuật khác:  
- Độ dài hom: 0.3m. Bộ phận cung cấp cây: xích tải  
- Bề rộng xích tải cung cấp cây: 0.9m  
- Bộ phận cắt hom: dao đĩa  
- Số đĩa cắt: 7 đĩa  
- Bộ phận chuyển hom: băng tải  
- Bề rộng băng tải hom: 0.6m  
- Công suất máy kéo: > 40 HP;4 bánh chủ động 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập - Giảm lao động nặng nhọc,tiết kiệm công lao 
động - Độ dài hom đồng đều - Dễ chế tạo,vận hành và lắp đặt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 
Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 
 

MÁY CÀY ĐA CHỨC NĂNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang 
  

MÁY CẤY LÚA MC-6-250 VÀ MC-8-200 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với thiết bị nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu 
nông học đối với cấy lúa ở Việt Nam. Thay đổi khoảng cách khóm 120 hoặc 140mm. Không làm ảnh hưởng tới môi 
trường, giảm sức lao động nặng nhọc cho người nông dân.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000.000VND; Phí đào tạo: 5.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY CÀY SÂU PHỐI HỢP MCSPH - 3 – 660 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 50 mã lực trở lên. Máy thực hiện đồng thời 
cày chảo phá lâm và cày ngầm không cánh lật đất. Cấu tạo của máy gồm 3 thân cày chảo phá lâm và 2 thân cày 
ngầm không cánh. Cày chảo phá lâm có đường kính nguyên thuỷ 660 mm, bề rộng lưỡi cày ngầm không cánh là 70 
mm. Cày ngầm được bố trí làm việc sau  cày chảo phá lâm. Chiều sâu làm đất của cày chảo phá lâm điều chỉnh 
trong khoảng 20 – 25 cm, còn cày ngầm không cánh là 20 cm. Chiều sâu làm đất của cày MCSPH – 3 – 660 từ 40 – 
45 cm thích hợp để làm đất cho mía. Bề rộng làm việc của liên hợp máy là 0,75 m. Vận tốc làm việc của liên hợp 
máy từ 4 – 7 km/h.  
• Công suất (tính theo ca): 2 – 3  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác : 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao.  
+  Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ cày sâu làm đất cho mía và độ bằng phẳng mặt đồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Máy đã phối hợp cả hai công đoạn cày ngầm lẫn 
cày chảo lật đất trên cùng một thiết bị nên giảm thiểu số lần đi lại trên mặt đồng. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với 
công nghệ làm đất truyền thống.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:200.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY CÀY SÂU PHỐI HỢP MCSPH - 3 – 720 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 100 mã lực trở lên. Máy thực hiện đồng thời 
cày chảo phá lâm và cày ngầm không cánh lật đất. Cấu tạo của máy gồm 3 thân cày chảo phá lâm và 3 thân cày 
ngầm không cánh. Cày chảo phá lâm có đường kính nguyên thuỷ 720 mm, bề rộng lưỡi cày ngầm không cánh là 70 
mm. Theo thứ tự, sau mỗi cày chảo phá lâm là một thân cày ngầm không cánh. Chiều sâu làm đất của cày chảo phá 
lâm điều chỉnh trong khoảng 20 – 25 cm, còn cày ngầm không cánh là 20 cm. Chiều sâu làm đất của cày MCSPH – 
3 – 720 từ 40 – 45 cm thích hợp để làm đất cho mía. Bề rộng làm việc của liên hợp máy là 1,2 m. Vận tốc làm việc 
của liên hợp máy từ 4 – 7 km/h.  
• Công suất (tính theo ca): 3 – 5  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao.  
+  Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ cày sâu làm đất cho mía và độ bằng phẳng mặt đồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Máy đã phối hợp cả hai công đoạn cày ngầm lẫn 
cày chảo lật đất trên cùng một thiết bị nên giảm thiểu số lần đi lại trên mặt đồng. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với 
công nghệ làm đất truyền thống.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:200.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY CÀY TAY, MÁY CÀY 4 BÁNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 2 loại chính: Gắn động cơ diesel  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN  
Công suất/Năng suất: từ 7 - 25 mã lực  
Kích thước: D x R x C: từ 2090 x 800 x 750 đến 2100 x 1050 x 1950 mm  
Trọng lượng: từ 263 - 980 kg  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng, thích hợp cho 
các vùng đồi núi và cao nguyên.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 17.000.000 - 58.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO)  
 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY, THẺ TỪ 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

MÁY CHĂM SÓC MÍA ĐA NĂNG MCSMĐN - 2 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị chăm sóc mía  đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 6 công đọan là cày xới làm tơi 
đất diệt cỏ, cày ngầm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và trang phẳng luống mía, diệt cỏ trong hàng mía, phun thuốc 
hóa học diệt cỏ (nếu cần thiết). Máy thực hiện chăm sóc mía 2  hàng cho các lần chăm sóc 1 và 2 đối với mía tơ hay 
hai lần chăm sóc mía tiếp theo khi chăm sóc mía lưu gốc.  
Công suất (tính theo ca) : 7 – 8  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác : 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn. 
+  Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm đất tơi và diệt cỏ 
từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngầm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc hóa học phun theo 
yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo 
yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngòai không có chức năng phạt 
sửa gốc mía. + Có thêm bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 45.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:200.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY CHĂM SÓC MÍA GIỮA HÀNG MCSMGH 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị chăm sóc mía chuyên dụng, phục vụ chăm sóc lần 3, liên hợp treo với máy kéo KUBOTA L2000, có 
công suất 20 mã lực. Máy thực hiện đồng thời 4 công đoạn: xới làm tơi thông thoáng, vùi cỏ dại, bón phân, trang 
phẳng mặt luống. Máy thực hiện chăm sóc mía giữa hàng cho lần chăm sóc thứ 3 khi mía đã có lóng, máy có kích 
thước nhỏ, gọn (kích thước cấu tạo ngang 0,9m), cho nên khi đi vào giữa hàng mía không làm gãy đổ mía. Trong 
những trường hợp đặc biệt, như khi thời tiết mưa trễ so với kế hoạch chăm sóc, máy này sẽ thực hiện chăm sóc lần 
2 thay cho các máy lớn, không vào hàng mía được. Máy có khả năng chăm sóc khi mía trồng với khoảng cách hàng 
từ 1,4m trở lên.  
Công suất (tính theo ca): 2 – 2,4 ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
-  Máy làm việc đảm bảo theo đúng yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lần 3. Độ sâu làm đất từ 12 – 20cm; vùi 
cỏ hơn 90%; Độ sâu làm việc có thể điều chỉnh; Lượng phân bón có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Mặt luống sau khi 
chăm sóc đảm bảo phẳng, tạo thuận lợi cho máy thu hoạch làm việc về sau.  
-  Máy thiết kế đặc biệt để đi vào giữa hàng mía, nên kích thước nhỏ gọn, đặc biệt là kích thước giữa hàng sẽ 
không làm gãy mía.  
-  Bộ phận bón phân kiểu lò xo có khả năng chống nghẹt rất tốt và được truyền động từ PTO thông qua bộ truyền 
cơ khí nên làm việc ổn định, bón phân đều.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu nhỏ, gọn, dễ dàng vận hành, bảo dưỡng. Máy phù hợp với điều kiện canh tác 
mía của Việt Nam hiện nay. Đảm bảo các yêu cầu nông học trong khâu chăm sóc mía lần 3.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
2.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:100.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY CHĂM SÓC MÍA HÀNG HẸP XBH – 2 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đây là thiết bị chăm sóc mía  đa năng liên hợp treo với máy kéo YANMAR – 2700 có công suất 27 mã lực. 
Máy thực hiện đồng thời 4 công đọan là cày xới làm tơi đất diệt cỏ, cày ngầm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và 
trang phẳng luống mía. Máy thực hiện chăm sóc mía 2  hàng cho các lần chăm sóc 1 và 2 đối với mía tơ hay hai lần 
chăm sóc mía tiếp theo khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy có khả năng chăm sóc khi mía trồng với khỏang cách hàng 
từ 0,9 – 1,2 m (trồng hàng hẹp). 
• Công suất (tính theo ca): 5 – 6  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn. 
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+  Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm đất tơi và diệt cỏ 
từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngầm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc hóa học phun theo 
yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo 
yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngòai không chăm sóc hàng mía 
trồng trong khỏang cách từ 0,9 – 1 m.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:100.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY CHĂM SÓC MÍA LƯU GỐC ĐA NĂNG MCSMLGĐN 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đây là thiết bị chăm sóc mía lưu gốc đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 7 công đọan là cày 
cắt rễ già để xuân hóa bộ rễ, phạt sửa gốc mía, cày ngầm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và trang phẳng luống mía, 
diệt cỏ trong hàng mía, phun thuốc hóa học diệt cỏ (nếu cần thiết). Máy thực hiện chăm sóc mía 1  hàng.  
• Công suất (tính theo ca) : 4 – 6  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác : 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn. 
+  Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía sau khi thu họach theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm 
đất tơi và diệt cỏ từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngầm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc 
hóa học phun theo yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo 
yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngòai không có chức năng phạt 
sửa gốc mía. + Có thêm bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 35.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:100.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY CHẤN ÉP TÔN ĐẾN 1.200T (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

MÁY CHẤN VÒM THUỶ LỰC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. 
Không làm trầy sướt bề mặt tôn. Mẫu mã đa dạng, đẹp.  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT) 
  

MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN CÁC LOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng được 2 nguồn điện 220 -> 380V, từ 1,1 -> 4kw.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Ưu điểm của CN/TB: Với tính năng đa tác dụng dễ vận hành,dễ sử dụng, rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và những hộ gia đình làm nghề chế biến lâm sản.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc  
 

MÁY CHẾ TẠO OXY QUY MÔ CÔNG NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN công suất: 5- 5.000 lít/phút Máy dùng để tạo oxy trong các 
bệnh viện, gia đình; Dùng trong các dây chuyền cần cung cấp oxy công suất lớn. Máy có thể chế ở những thang 
công suất lớn đến 5.000 lít/phút 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học và y tế, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ; chế tạo bằng phần lớn vật tư trong nước; Đáp ứng được nhu cầu thay thế hàng 
ngoại nhập; Giá thành chỉ bằng 1/3 ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

MÁY CHIA CUỘN THÉP – INOX (XẢ BĂNG) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. 
Không để lại ba vớ sau thành phẩm. Sản phẩm sau khi cuộn đều, chặt chẽ...  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tuỳ theo tiêu chuẩn nào 
đến trước).  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)  
 

MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị chiên loại bỏ được nước trong nguyên liệu (nông sản) thô như chuối, mít, hành …  
Do quá trình làm việc ở nhiệt độ <100°C và áp suất chân không nên sản phẩm sau khi chiên sẽ giữ được màu, mùi, 
vị nguyên thuỷ như lúc ban đầu. 
Hệ thống kiểm soát và cấp hơi hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản 
phẩm.  
Thiết bị được chế tạo bằng Inox, hợp vệ sinh thực phẩm. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: 50 – 200 kg/mẻ (1 mẻ 20 phút)  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 - 500triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG, MÁY LÀM MÁT CHÂN KHÔNG CẤP TỐC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

MÁY CHIẾT BÌNH NƯỚC TINH KHIẾT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Số vị trí chiết: 2 Dung tích chiết: 3-5 
gallon Năng suất: 60-240 Công suất: 3.68 KW Kích thước bình: 230 x 420 276 x 490  
Trọng lượng: 0.8T 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT DỊCH ĐẶC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-40 gói/phút Định lượng: 100-1000 ml Kích thước gói: 
80-300 x 50-200mm Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 2500 Kw Trọng lượng: 460 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Số đầu chiết: 10 Định lượng: 50-350 ml Năng suất: 40-100 sp/phút Công suất: 3 KW 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT NƯỚC ỐNG TIÊM TỰ ĐỘNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
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Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-2 ml; 5-10 ml Năng suất tối đa: 7000 sp/giờ Kích thước: 1300 x 600 x 1200 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT NƯỚC TINH KHIẾT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 2000 Số đầu rửa: 16 Công 
suất: 0.75 KW Kích thước máy: 930 x 700 x 1850 Trọng lượng: 500 kg Kích thước chai: 50-67    Cao: 90-200 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT RÓT DẦU GIÓ TỰ ĐỘNG DHP - MOFI - 504 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chai dầu gió đã được súc rửa sạch → Cho vào mâm xoay → Chai tự vào băng tải theo 1 
hàng liên tục → Mắt thần phát hiện chai → Thực hiện quy trình chiết rót dầu vào chai → Đầy chai → Chai đã rót đi 
ra băng tải ra ngoài. Công suất: 2000 chai/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Phát 
hiện chai hư không rót. Kiểm soát lỗi tự động qua màng DPL. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghệ các chất thơm  
Ưu điểm của CN/TB: Miệng chai rất nhỏ nhưng màng vẫn chiết được; Chai cong vênh máy báo lỗi không chạy. 
Điều khiển bằng hiển thị màn hình tinh thể lỏng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 100.000.000đ; Phí đào tạo: miễn phí; 
Phí chuyển giao bí quyết:miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng, bảo hành trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY CHIẾT RÓT NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đặc điểm:  
-  Máy được bao phủ Inox 304. - Có kính mica bảo vệ mỹ quan. - Một số linh kiện ngoại nhập. 
• Qui trình:  
-  Nguyên liệu cho vào bồn chứa. - Chai đưa lên băng tải. - Sensor nhận biết đóng pen chặn chai. - Bec hạ xuống 
để chiết rót. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
• Công suất: 10bec - 1800 chai 500ml/h  
• Kích thước: L2400 x W1200 x H1400  
• Trọng lượng: 400kg  
• Các thông số kỹ thuật khác: Áp lực khí nén: 5kf  



 236

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế nhiều loại dung tích. Cơ động dễ di chuyển. Dễ sử dụng, linh kiện dễ sửa chữa - 
thay thế khi hư hỏng. Máy vận hành êm.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100.000.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG CHÂN KHÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-100 SP/phút Định lượng: 5-500 ml Số đầu chiết: 1-12 
đầu chiết Điện áp: AC 220/380- 1Kw Trọng lượng: 500 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG DẠNG PISTON 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-70 SP/phút Định lượng: 30-300 CC Công suất: 1/2 HP 
Điện áp: AC 380/50Hz Áp suất khí: 3-6 Kgs 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT THUỐC MẮT TỰ ĐỘNG DGX-2 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Dung tích chiết: 5-20ml Công suất: 1.8KW Sai số: 2% Nguồn điện: AC380V/50Hz Tốc độ 
chiết: 80 sp/phút Áp suất khí nén: 0,7 Mpa Trọng lượng: 600kg Kích thước: 1500 x 1400 x 1100mm 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHIẾT VÀ ĐÓNG NẮP TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tính năng: - Máy gồm 2 tính năng chiết và đóng nắp tự động. Quá trình vận hành được 
điều khiển tự động - Máy được sử dụng trong ngành y tế hoá chất và thực phẩm - Đạt tiêu chuẩn GMP Thông số kỹ 
thuật: Năng suất: 20-100 chai/phút Định lượng: 5-500ml Số đầu chiết: 1-12 đầu Điện áp: 220/380V- 1KW Trọng 
lượng: 500 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY CHỌN PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG LẠC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 4.5 x 2 x 2 m  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Huỳnh Thái Dương  

MÁY CHỐNG GÃY NẾP VẢI DỆT KIM DẠNG ỐNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: làm phẳng các vết gãy, nhăn, điều hoà độ đồng 
đều mật độ sợi trên toàn bộ mặt vải và định hình sơ bộ sản phẩm vải dệt kim khi còn ở dạng ống Lợi ích: Tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình nhuộm, màu nhuộm đều hơn, không bị gợn màu Giảm tỷ lệ hao phí vải do giảm tình 
trạng quăn biên khi sẻ khổ Công suất/năng suất: tốc độ vải 10-40 m/phút Kích thước: 4.400 x 2.400 x 3.750 mm 
Trọng lượng: 1.000 kg Nhiệt độ nước: 85-98 độ c Mức tiêu thụ hơi nước: 350 kg/h Áp suất hơi nước: 6bar Nguồn 
cấp khí nén: 6bar 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm đầu ra tốt; Làm nguội vải bằng phương pháp thổi hơi, phun nước cho 
hiệu quả cao; Vận hành máy ổn định và tin cậy; Kết cấu đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt 
  

MÁY CÔNG NGHIỆP 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh 
  

MÁY CƯA BÀO ĐỤC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc 
  

 
MÁY CƯA BÀO ĐỤC ĐA TÁC DỤNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc 
  

MÁY CƯA VÀNH ĐỨNG 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc 
  

MÁY ĐA NĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: tuý theo đường kính vào của nguyên liệu: 120, 170, 200mm có thể từ 7 tạ đến 
3 tấn sắn củ, 5 tạ đến 1,7 tấn chuối cây. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Vật tư tự tìm kiếm, linh kiện dễ mua sắm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.500.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Văn Đức Quynh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB  
 

MÁY DÁN MÀNG VÀ XIẾT NÚT TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30-50 SP/phút Kiểu dán màng: Screw type Điện áp: AC 
380- 1,5 KW Kích thước máy: 2,4m x 0,88m x 2,1m Trọng lượng: 500 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

 
MÁY DÁN NHÃN ĐỀ CAN TỰ ĐỘNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Đường kính chai: 20-100 mm Kích thước nhãn: 20-80 x 50-260mm 
Năng suất: 50-100 Sp/phút Điện áp: 380V 1/2Hp Trọng lượng máy: 500 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY DÁN NHÃN HỒ TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Đường kính chai: 20-100 mm Kích thước nhãn: 20-80 x 50-260 Năng 
suất: 50-100 Sp/Phút Điện áp: 380V 1/2Hp Trọng lượng máy: 500Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-150 chai/phút Đường kính chai: 
16-18 Chiều cao chai: 200mm Kích thước nhãn: D: 25-200mm; R: 10-60mm Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 
0.4KW Kích thước: 1690 x 770 x 190mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY DÁN TEM BAO THUỐC LÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: dán tem vào đúng vị trí bao thuốc lá Công 
suất/năng suất: 100- 120 bao/phút Kích thước: 1800 x 500 x 1500 mm Trọng lượng: 259kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Dán tem chính xác vào đúng vị trí; Tự động kiểm tra và loại bỏ phế phẩm; Tự động dừng 
máy khi có sự cố hay hết thuốc; Làm việc tin cậy, ổn định, dễ thao tác vận hành và sửa chữa  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 140.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt ] 
 

MÁY DÁN VẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 
 Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 5HP, (9-12) KW Kích thước: 8000 x 2000 x 2200mm NHiệt 
độ điều chỉnh được Tốc độ dán điều chỉnh bằng điện Gia nhiệt bằng điện trở Công dụng: dán vải Năng suất: phụ 
thuộc vào tốc độ dán được điều chỉnh cho phù hợp từng loại keo cụ thể 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy, Công nghiệp may mặc  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY ĐÁNH BÓNG GIẦY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 1HP Tốc độ: 1.400 vòng/phút Điều khiển điện Sử dụng thuỷ lực 
Linh kiện của Nhật, cụm thuỷ lực của Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ Đạt tiêu chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)  
Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY ĐÁNH BÓNG VIÊN THUỐC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 4000 sp/phút Motor: 250W- 
220V Kích thước: 1300 x 420 x 1200mm Trọng lượng: 50 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÁNH TƠI (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ 
SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy đánh tơi: làm việc theo từng mẻ. Năng suất: 12kg chè búp tươi/ mẻ. Nhiệt độ chè đưa 
vào máy khoảng: 50-55 độC. Thời gian đánh tơi: 1.5 ÷ 2 phút. Độ ẩm của chè nguyên liệu: 58-60% trước khi đưa 
vào máy đánh tơi. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  

 
MÁY ĐẢO BÚP (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ 

SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Mục đích: tạo va đập nhẹ làm dập một số tế bào ở mép lá để hình thành quá trình lên men. 
Các phản ứng oxy hóa xảy ra tại đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tế bào chưa bị dập vì vậy tạo ra mùi thơm 
và vị đặc biệt cho chè Ô Long (máy còn được gọi là thiết bị quay lên hương). Kỹ thuật: chè sau khi héo mát 4-6h 
được cho vào lồng quay tạo hương. Lồng đan bằng tre đường kính 1m dài 3m. Mỗi lần quay 50-85kg, tốc độ quay 
1-2v/p, thời gian quay 18-20-30p (85/25x60=204kg/h). Tùy theo chè và thời tiết có thể quay 2 lần, mỗi lần cách 
nhau 1h. Không quay quá ít hoặc quá nhiều hoặc quá nhanh vì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chè. Đạt tiêu chuẩn 
nước ngoài. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Hương thơm và độ dập tế bào 
tốt, máy đổ dóc chè. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí 
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MÁY ĐÀO LẠC ĐL- 0,3 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 3 ha Máy đào bề rộng 1m, liên hợp treo sau máy 
kéo MTZ- 50 kết hợp với thu gom lạc bằng tay sau khi đào Tỷ lệ sót quả <1%, không vỡ quả, lạc không rối, sau khi 
đào thu gom dễ dàng, giảm 15 công/ha 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; dễ chế tạo và sử dụng. Giá rẻ, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng trang bị 
của nông dân  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 17.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 3 HP Lực cắt: 20 tấn Diện tích bàn cắt: 460 x 1.600 Kích thước: 
1.830 x 800 x 1.430 (mm) Trọng lượng: 1.400 Kg Công dụng: dập cắt vải, da, EVA, giấy lót giày simili, có khả 
năng dập cắt nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh từ 70 – 100 mm Điều khiển bằng điện Sử 
dụng 1 ben thủy lực Các linh kiện điều khiển của Nhật, Mô tơ của Đài loan. Cụm thuỷ lực của Nhật Năng suất: 
Dùng trong dây chuyền sản xuất giày 200 đôi/8 giờ cần 1 máy Đạt tiêu chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc, Công nghiệp giầy, Công nghiệp da  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC ĐẦU DI ĐỘNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Lực cắt: 30tấn Diện tích bàn 
cắt: 1.750 x 500mm Kích thước: 2.150 x 700 x 2.200mm Trọng lượng: 1.600 Kg Công dụng chuyên cắt da, vải, 
simili nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh từ 150- 200mm Đầu cắt di động theo chiều ngang 
máy, dễ dập cắt bỏ những vùng da bị lỗi, bị hư. Có khoảng không gian quan sát lớn dễ phát hiện nguyên liệu cắt có 
những chỗ bị hư Điều khiển bằng điện Sử dụng 1 ben thuỷ lực Năng suất dùng trong dây chuyền sản xuất giầy 
2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy, Công nghiệp da, Công nghiệp may mặc  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp sản xuất VN  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC ĐẦU TỰ CÂN BẰNG 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Côcng suất tiêu thụ điện: 3HP Lực cắt: 25 tấn Diện tích bàn 
cắt: 500 x 1600 mm Kích thước: 1.900 x 500 x 1400mm Trọng lượng: 1.200 kg Công dụng: dập cắt vải cho ngành 
may, da, simili, Eva, giấy lót giầy, có khả năng dập cắt nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh 
từ 70- 100mm Điều khiển bằng điện Sử dụng 2 ben thuỷ lực Năng suất dùng trong dây chuyền sản xuất giầy 2.000 
đôi/8 giờ cần 1 máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy, Công nghiệp da, Công nghiệp thực phẩm, Quá trình và thiết bị sản xuất thực 
phẩm, Công nghiệp may mặc  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị tương đương với thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY DẬP ĐẦU TAY QUAY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Lực dập: 25 tấn Dịch tích bàn 
cắt: 900 x 480 mm Bề rộng cánh tay dập: 400mm Kích thước: 900 x 950 x 1450mm Trọng lượng 1200 Kg Công 
dụng: Dập cắt vải, da, giấy, nilon Hành trình máy có thể điều chỉnh từ 15- 130mm Điều khiển bằng thuỷ lực Năng 
suất: dùng trong dây chuyền sản xuất giầy 800 chi tiết/giờ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp da, Công nghiệp may mặc, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị tương đương với ngoại nhập; Giá thành hạ;  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY ĐẬP ĐỖ TƯƠNG GIỐNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy có cấu tạo như máy đập lúa, trống đập là loại trống kết hợp răng bản và răng tròn. 
Đậu tương khi thu hoạch về đem phơi nắng, khi độ ẩm hạt đạt 14-18% đem vào đập. Thao tác như máy đập lúa. 
Công suất: 0,5- 1tấn hạt/giờ (4- 8 tấn hạt/ca) Tỷ lệ hạt hư hỏng <0,5%; Tỷ lệ hao hụt <1%; độ sạch sản phẩm >98% 
Thiết bị dùng trong dây chuyền chế biến hạt giống, dùng cho các cơ sở nghiên cứu giống và trong sản xuất đại trà 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ; Dễ làm sạch để tránh lẫn giống khi đập các loại khác nhau. Các cơ sở cơ khí đều có 
thể chế tạo được  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY DẬP THUỶ LỰC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

 
MÁY DẬP THỦY LỰC 80 TẤN VỚI CƠ CẤU CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG, 

DẬP ĐỀ CAN HAI MẶT THÂN KHÓA ĐỒNG VỚI NĂNG SUẤT 30 KHÓA/PHÚT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị bao gồm các phần chính - Máy dập thủy lực 80 tấn trọn bộ với cơ cấu gá 2 chày 
dập 2 phía để dập logo đồng thời vào 2 mặt của thân khóa trong một lần dập - Cơ cấu cấp thân khóa tự động từ 
máng dẫn khóa vào vị trí dập và tự động đẩy sản phẩm ra khỏi vị trí dập - Tủ điều khiển tự động với bộ điều khiển 
khả lập trình PLC - Có khả năng điều chỉnh để dập logo cho khóa với các kích thước khác nhau 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy năng lượng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

MÁY DẬP VIÊN THUỐC ZP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Số khuôn ép: 21-35 Năng suất: 35-
160.000 viên/h Độ sâu khuôn: <17mm Độ mỏng nhất của viên: <6mm Tốc độ quay: 16-38 vòng/phút Motor: 3KW 
380V 50Hz Trọng lượng: 1800kg Kích thước: 1080 x 910 x 1700mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

MÁY ĐẾM VIÊN THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Kích thước viên: 5-12 Định lượng; 15-500cc Năng suất: 20-80 chai/phút  
Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 12KW  
Kích thước: 1620 x 530 x 1600mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

 
MÁY ĐIỆN TỪ WAT-CLEANE VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP, 

NƯỚC THẢI NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thô    Điều chỉnh độ pH - Hòa trộn - Máy điện từ - Lắng Lọc - Khử trùng -  Nước 
sạch. Nước thải - Điều chỉnh độ pH - Hòa trộn.    Máy điện từ -  Lọc nhanh 1    Yếm khí (nếu cần)    Điều chỉnh độ 
pH - Hòa trộn - Máy điện từ -  Lọc nhanh -  Thổ khí -  Lắng  - Hồ sinh học (nếu cần). Nước sạch sau xử lý  
Công suất tính theo ca: 1m3/h - 100m3/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: - Gọn, nhẹ, bền, tiết kiệm điện, hóa chất trong quá trình xử lý - Giảm thời gian lưu chứa 
trong bể hiếu khí và bể lắng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường 

 
MÁY DIỆT SÂU BỌ VÀ CÔN TRÙNG 

  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam  
 

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOA XE QT10RT-2C/2 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Thông số kỹ thuật 
-  Công suất lạnh: 30.400 Kcal/h 
-  Công suất sưởi ấm: 12Kw 
-  Lưu lượng khí lạnh: 4.200 m3/h 
-  Lưu lượng khí tươi: 1.600 m3/h 
-  Máy nén: 2 cái 
-  Tác nhân lạnh: R22 
-  Chiều dài máy: 2.800 mm 
-  Chiều rộng máy: 2.000 mm 
-  Chiều cao máy: 600 mm 
-  Trọng lượng máy: 670 kg 
-  Vỏ máy: inốc 304 
-  Nhiệt độ làm lạnh: 18-28oC 
-  Độ ẩm trong toa xe: 55-65% 
-  Nhiệt độ môi trường: ≤ 45oC 
-  Độ ẩm môi trường: 95% 
-  Độ ồn: ≤ 67 Db 
-  Nguồn điện: 380v/3Ph/50Hz 
-  Điện điều khiển: 24v 
-  Sử dụng máy nén kín Scroll copeland kích thước gọn, nhỏ, nhẹ, chịu rung động phù hợp với điều kiện lắp đặt 
và vận hành trên toa xe 
- Dàn nóng (còn gọi là dàn ngưng) và dàn lạnh (còn gọi là dàn bay hơi) do Công ty thiết kế có thông số kỹ thuật 
phù hợp với điều kiện vận hành của đường sắt Việt Nam 
-  Máy điều hoà không khí lắp 02 quạt cấp khí lạnh, loại ly tâm và 02 quạt dàn nóng 
-  Van chặn do hãng Danfos sản xuất lắp trên đường ống dẫn gas để phục vụ cho việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa 
các thiết bị trong hệ thống lạnh 
-  Van tiết lưu TEX5, phin lọc gas và kính xem gas, rơle áp suất do Danfoss sản xuất 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng  
 

MÁY ĐIÊU KHẮC BẰNG LASER 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy có thể khắc ảnh, logo, chữ, hình bất lỳ trên vật liệu bất 
kỳ; Cắt vật liệu phi kim loại: Gỗ, vải, da, cao su, mika,...; Khắc chìm, nổi, đảo, đường bao,... Lĩnh vực áp dụng: Thủ 
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công mỹ nghệ, khảm chai; Da giày, may mặc, khắc dấu, quà tặng lưu niệm... Cấu hình tuỳ chọn: Quét bằng tia bàn 
toạ độ; Quét bằng hệ gương Galvo Phần mềm tiếng việt, thân thiện, dễ sử dụng Sử dụng hệ điều khiển thông minh 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có thể khắc trên nhiều loại vật liệu với nhiều chi tiết; sử dụng phần mềm tiếng Việt thân 
thiện, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

MÁY ĐỊNH HÌNH BỐI DÂY STATOR ĐỘNG CƠ MĐH-03 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy định hình bối dây Stator động cơ ứng dụng trong các ngành sản xuất quạt 
điện, động cơ điện, máy biến áp. Máy có tác dụng nắn tròn đều vòng trong và vòng ngoài các bối dây Stator động 
cơ; Stator động cơ công suất 50 đến 1000W; Năng suất từ 1500 đến 2000 stator/ca 8h; Máy dùng nén khí hoặc thuỷ 
lực; Có thể điều khiển tự động hoặc bán tự động.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY ĐỊNH VỊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện Lực ép: 5 – 6 Kg/cm2 Điều khiển 
bằng khí nén Kích thước: 530 x 4.360 x 1.740 (mm) Trọng lượng: 130 Kg Công dụng: vạch dấu trên mũi giày kể cả 
giày nam và giày nữ Các linh kiện của Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: 1.000- 2.000 đôi/ngày 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  

 
MÁY ĐO KHÍ MÊTAN TỰ ĐỘNG LOẠI XÁCH TAY VIELINA-ĐCT.01 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị được sử dụng trong khai thác than hầm lò và trong 
khai thác dầu khí Thiết bị được mang theo người khi đi vào hầm lò hoặc khu vực khai thác, có chức năng tự động 
đo và cảnh báo nồng độ khí mêtan (CH4) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động trong khai thác hầm 
lò. Thiết bị đo khí mêtan Vielina-ĐCT.01 được thiết kế thích hợp với giải đo từ 0-5%, thời gian làm việc liên tục có 
thể tới 12 h sau mỗi lần nạp đầy pin, dùng âm thanh và đèn nháy báo động khi vượt ngưỡng 1%. Đảm bảo tuyệt đối 
các yêu cầu về phòng chống cháy nổ theo TCVN-7079. Thiết bị dễ dàng cải tiến để đo các thông số môi trường 
khác 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Kỹ thuật và công nghệ công tác thăm dò địa chất, Khí cụ đo các đại lượng điện và 
từ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
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Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, làm việc chính xác, ổn định và làm việc phù hợp vơi điều kiện Việt nam, 
Bảo hành, bào trì thuận lợi, nhanh gọn; Giá thành thấp hơn so với thiết bị ngoại nhập từ 1/2- 2/3. Dễ phát triển thêm 
tính năng theo yêu cầu của người sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8.400.000 VNĐ/Máy; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn 
phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các 
công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

MÁY ĐO NHIỀU THÔNG SỐ TỰ ĐỘNG LOẠI XÁCH TAY VIELINA-ĐCT.03 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sử dụng trong khai thác than hầm lò và trong khai thác dầu khí Thiết bị được 
mang theo người khi đi vào hầm lò hoặc khu vực khai thác, có chức năng tự động đo và cảnh báo nồng độ khí 
mêtan (CH4), nồng độ khí cácbon monoxit (CO) và nhiệt độ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động 
trong khai thác hầm lò. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN   
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng 
trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bảo hành, 
bảo trì thuận lợi, nhanh gọn. Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập có cùng tính năng. Dễ phát triển thêm tính 
năng theo yêu cầu của người sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 11.900.000 VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các 
công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

MÁY DOA NÒNG XY LANH 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chuyên doa nòng xy lanh xe gắn máy với độ chính xác cao, là loại máy được sử dụng nhiều nhất và uy tín tại Việt 
Nam từ năm 1989 đến nay. Bao gồm 2 model: SC80 với khả năng doa từ 38mm đến 70mm và model SC45 với khả 
năng doa từ 45mm đến 70mm. Máy doa nòng SC80 và SC45 được sử dụng kết hợp với máy mài bóng nòng xy lanh 
M72. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên  

 
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh 
  

MÁY ĐỐN GỐC MÍA ĐGM-1 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 0,48 ha/h (3,84 ha/ca) Các chỉ tiêu 
kinh tế-kỹ thuật khác: đốn + xuân hóa bộ rễ + bón phân 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đốn gốc tốt, phối hợp nhiều công việc (xuân hóa rễ, bón phân). Đơn giản, dễ chế 
tạo, giá thành hạ so với ngoại nhập  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY ĐONG CHẤT LỎNG, HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG 
(DÙNG CHO CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG, 

SẢN XUẤT SƠN VÀ CÁC TRẠM TRỘN BÊ TÔNG…) 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

MÁY ĐÓNG GÓI BIM BIM DXDK-388 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Năng suất:  30-80 gói/phút Định lượng: 50-400 ml Kích thước gói: D: 50-200    R: 80-160 Công 
suất: 1700W Trọng lượng: 380kg  
Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1050 x 700 x 1850 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI BỘT (DHP - VEPA 101) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:   
Nguyên liệu được cấp vào phễu chứa liệu. Nguyên liệu đi xuống mâm xoay cấp liệu, cuộn màng được tạo ống khi 
cho qua dưỡng giấy và gia nhiệt. Sau khi đã tạo ống cho giấy, nguyên liệu từ mâm xoay cấp liệu được rót vào (mâm 
xoay có các chén định lượng). Sau khi nguyên liệu rót vào ống giấy màng thì đi qua bộ phận gia nhiệt tạo gói. Tiếp 
sau đó, gói ép được đóng date và cho ra gói thành phẩm. 
Đạt TCVN  
Công suất: 40 – 60 gói/phút. Kích thước (LxWxH): 800 x 700 x 1.800 
Trọng lượng: 300 Kg 
Các thông số kỹ thuật khác: 
Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox SUS304 
Công suất điện: 2kWh 
Điều khiển nhiệt kỹ thuật số  
Điều khiển mắt thần lập trình 
Gói ép 3 hoặc 4 cạnh  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thiết bị rẻ, dễ sử dụng Thiết kế mỹ quan, cơ động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY ĐÓNG GÓI BỘT CHUYÊN DỤNG NC: AKB280VP 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Công dụng: Chuyên dùng để đóng gói Cà phê hòa tan, Bột giải khát, Bột dinh dưỡng, Đường,  thuốc bảo vệ thực 
vật... 
Tính năng kỹ thuật : 
1 .Kiểu máy: Máy đóng gói đứng ngàm lăn điều khiển NC và Servo control. 
2. Màn hình LCD, nút ấn chạm , mắt hồng ngoại . 
3.  Thay đổi chiều dài bao vô cấp bằng chương trình .Khổ giấy lớn nhất 240MM.( Đóng thành gói ngang 120MM). 
4. Chiều dài gói : 50 – 600MM điều chỉnh tức thời bằng chương trình.Không cần điều chỉnh cơ khí. 
5. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao. 
6. Kiểu gói đa dạng:1.Ép 4 biên , 2.Ép  3 biên gói đứng. 3. Ép 3 biên gói ngang. 
7. Định lượng bột bằng Trục vis và motor servo.Trọng lượng bột điều chỉnh vô cấp tức thời bằng chương trình. 
8. Cài đặt và lưu được 10 chương trình. 
9. Sai số trọng lượng liệu max  + 1 % tùy theo loại nguyên liệu. 
10. Có gắn máy in hạn sử dụng. 
11. Năng suất : tùy theo loại nguyên liệu và trọng lượng liệu mà máy có thể đạt được năng suất 30 -65 gói / phút. 
12. Điện thế sử dụng : 220VAC – 50Hz. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự 
động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự 
động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Nhất  

MÁY ĐÓNG GÓI CHÁO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30-100 gói/giờ Định lượng: 
50- 500 ml Kích thước gói: D: 50-200mm    R: 40-150mm Công suất: 2KW Trọng lượng máy: 250kg Kích thước 
máy: 650 x 850 x 1700mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công 
nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI CHẤT LỎNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Đặc điểm:  
- Máy được bao phủ Inox 304. - Một số linh kiện ngoại nhập. 
- Qui trình:  

- Nguyên liệu đưa vào phễu. - Định lượng bơm piston xilanh. - Màng được dẫn hướng vào Form. - Rulo gói ép, 
đóng date, cắt 

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
- Công suất: 30-50 gói/phút  
- Kích thước: L700 x W 700 x H1800mm  
- Trọng lượng: 200kg  
- Các thông số kỹ thuật khác: Áp lực khí nén: 4 kf  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Ép lùa chống xì. Vận hành êm, ít phế phẩm. Cơ động dễ di chuyển. Dễ sử dụng, linh kiện dễ 
sửa chữa - thay thế khi hư hỏng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 65.000.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam 
  

MÁY ĐÓNG GÓI DUNG DỊCH DHP - VERA 103 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy dạng cuộn - Gia nhiệt tạo ống - (Nguyên liệu dạng dịch - Bơm Piston - Cấp liệu) Gia nhiệt tạo gói - Đóng date 
- Gói thành phẩm. Công suất: 30 gói/ phút. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất thơm  
Ưu điểm của CN/TB: Ép đều không xì; Định lượng đều; Điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số chính xác; Điều khiển 
mạch điện chính xác bằng bộ lập trình; Giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trọn gói trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY ĐÓNG GÓI ĐỨNG NC AKB 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Công dụng: Định lượng và đóng gói tự động hạt điều, đậu,bánh, kẹo, đường, thuốc trừ sâu, nông sản... 
Tính năng kỹ thuật : 
1. Kiểu máy: Máy đóng gói đứng ngàm dừng điều khiển NC.Định lượng bằng cân điện tử 3 đầu.  Màn hình LCD, 
nút ấn chạm , mắt hồng ngoại . 
2. Các thông số khi đóng gói được điều chỉnh tức thời và lưu trong 10 chương trình có sẵn (không cần điều chỉnh cơ 
khí như các loại máy cổ điển). 
3. Trọng lượng liệu có thể điều chỉnh vô cấp từ bảng điều khiển có màn hình chỉ thị . 
4. Chiều dài gói thay đổi dễ dàng bằng chương trình.( không cần điều chỉnh cơ khí). 
5. Khổ giấy lớn nhất : 280mm . 
6. Chiều dài gói : Lmin=50mm; Lmax=600mm. Chiều dài gói vô cấp điều chỉnh tức thời bằng chương trình.                               
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7. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao. 
8. Sai số vạch đen khi đóng gói : + 1mm 
9. Cân định lượng điện tử 3 đầu cân. Trọng lượng cân  từ 10g đến 500g. 
10. Sai số trọng lượng liệu cho phép : + 1% 
11. Năng suất : gói 50g đạt 40 gói/phút. 
12. Có gắn máy in hạn sử dụng. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY ĐÓNG GÓI ĐỨNG NGÀM DỪNG NC, ĐỊNH LƯỢNG CHÉN: AKB280V 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Công dụng: Đóng gói tự động Hạt điều, Đậu,Bánh, Kẹo, Đường, Thuốc trừ sâu... Định lượng thể tích đong chén. 
Tính năng kỹ thuật : 
1. Kiểu máy: Máy đóng gói đứng ngàm dừng điều khiển NC.Định lượng thể tích bằng chén.  Màn hình LCD, nút ấn 
chạm , mắt hồng ngoại . 
2. Các thông số khi đóng gói được điều chỉnh tức thời và lưu trong 10 chương trình có sẵn (không cần điều chỉnh cơ 
khí như các loại máy cổ điển). 
3. Chiều dài gói thay đổi dễ dàng bằng chương trình. (không cần điều chỉnh cơ khí). 
4. Khổ giấy lớn nhất : 280mm . 
5. Chiều dài gói: Lmin=50mm; Lmax=600mm .Chiều dài gói vô cấp điều chỉnh tức thời bằng chương trình.                                 
6. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao. 
7. Sai số vạch đen khi đóng gói : + 1mm 
10. Sai số trọng lượng liệu cho phép: + 1% đến + 4% tùy theo nguyên liệu. 
11. Năng suất : 30- 60 gói/phút. 
12. Có gắn máy in hạn sử dụng. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY ĐÓNG GÓI KHĂN ƯỚT 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình: Nguyên liệu thô -  gấp -  tẩm ướt  - cắt -  đóng gói - thành phẩm 
Công suất máy cao, thích hợp đóng 10 – 40 sản phẩm một gói (số gói có thể điều chỉnh được). 
Thông số kỹ thuật 
Điện năng: 380V  50HZ 
Công suất: 6KW 
Nguyên liệu: giấy, vải sợi 
Chất lượng nguyên liệu đầu vào: 40-80g/� 
Kích thức nguyên liệu đầu vào (mm): (150-200) Diameter: 1000mm 
Kích thức khăn khi chua gấp (mm): (1200-260)*(150-200)(L*W) 
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Kích thước khăn giấy (mm):(60-130)*(50-80)(L*W) 
Packing film: OPP/PE, PET/PE 
Hệ thống điều khiển: Màn hình cảm ứng; vi xử lý, NC 
Năng suất: 100-150 pcs/min 
Trọng lượng máy (kg):about 1500 
Kích thước máy (mm): main machine 5800*850*1650(L*W*H) 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN, TC nước ngoài 
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100.000.000 - 300.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY ĐÓNG GÓI NẰM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Năng suất: 100- 400 gói/phút Kích thước gói: D: 16-60 mm    R: 16-35 mm     C: 5-12 mm 
Công suất: 3,7 KW Trọng lượng máy: 950 kg  
Kích thước máy: 942 x 3680 x 15720 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI NẰM SERVO, NC: AKB280H 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công dụng: Đóng gói Bánh, Kẹo, Kem, Mì gói, Bánh trung thu và các sản phẩm có khay, hộp. 
Tính năng kỹ thuật: 
1.  Kiểu máy: Máy đóng gói kiểu nằm ngàm lăn điều khiển NC và Servo control. 
2.  Màn hình LCD, nút ấn chạm , mắt đọc vạch hồng ngoại . 
3.  Khổ giấy lớn nhất 280MM.(Đóng thành gói ngang 100MM). 
4.  Chiều dài gói : 50 – 300MM .chiều dài gói có thể điều chỉnh vô cấp tức thời bằng chương trình. Kiểu gói ép 
bụng. 
5. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có vạch hoặc không có vạch dấu cắt bao. 
6. Cài đặt và lưu được 10 chương trình. 
7. Năng suất : tùy theo loại nguyên liệu mà máy có thể đạt được năng suất 30 -120 gói/phút. 
8. Điện thế sử dụng : 220VAC – 50Hz. 
9. Có gắn máy in hạn sử dụng. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN  
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
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MÁY ĐÓNG GÓI NGỬA TỐC ĐỘ CAO WS-110 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Kích thước gói: D:40-110  R: 40-110 
Định lượng: 2,5-50 cc Năng suất: 40-170 gói/phút Công suất: 2300 VA Nguồn điện 380V 3 pha, 50/60Hz Trọng 
lượng: 450 kg Kích thước: 1950 x 1725 x 700 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI NGUYÊN LIỆU DẠNG KHỐI,DẠNG HẠT, 
DẠNG BỘT ĐỊNH LƯỢNG BẰNG TRỤC VÍT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CA 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

 
MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ CÓ TEM CHỈ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Định lượng: 3-10 ml Kích thước gói: 
Rộng: 45-80 mm Kích thước nhãn: Rộng: 22-28 mm     Dài: 23-28 mm Kích thước máy: 903 x 700 x 1850 mm 
Trọng lượng: 500 kg Kích thước chai: 50-67; Cao: 90-200 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

 
MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ CÓ TEM CHỈ VÀ TÚI BAO NGOÀI CCFD6 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 110 gói/phút Kích thước bao 
ngoài: 70x65mm Kích thước nhãn: 28x24mm Kích thước máy: 1.7 x 0.9 x 2m Trọng lượng máy: 565 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TRỤC VÍT DXD-60Z 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30-80 gói/phút Định lượng: 
1-80 ml Kích thước gói: D: 50-200   R: 80-160 Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1050 x 700 x 1850 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy được thiết kế dạng đứng, chuyên dùng đóng gói các dạng nguyên liệu: bột mịn, bột 
hạt, viên, túi nước. Quá trình vận hành của máy bao gồm: tạo mẫu gói, đổ nguyên liệu, định lươgnj, dán gói, cắt gói, 
đếm số lượng thành phẩm. Phương pháp định lượng được áp dụng linh họa: có thể sử dụng hệ thống trục vít xoắn, 
bộ mậm cốc đong thể tích hoặc hệ thống bơm pittong, sản phẩm đóng gói là kiểu gói dán 3 cạnh, 4 cạnh hoặc dán 
hình chữ T. Công suất đóng gói 25-50 sản phẩm/ phút...  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: - Cơ cấu bàn ép trượt, dễ dịch chỉnh chiều dài túi bao gói. - Các đường dán túi kín kẽ, không 
bị nhăn. - Hệ thống bơm pittong chiết được đóng ngắt chính xác, không có hiện tượng bị rò rỉ nguyên liệu, dung sai 
định lượng nhỏ. - Cơ cấu lại phần để hộp số máy in, tránh được hiện tượng nguyên liệu rớt xuống trong quá trình đổ 
nguyên liệu lam rơi vào hộp số máy in gây sự cố cho máy in.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày chuyển giao công nghệ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị Hợp Phát  

 
MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT DS-900A 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Tính năng: Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng 
bột thô, hạt Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, CPP Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-10g hoặc 10-20g 
Độ rộng túi: 50-80mm Chiều dài túi: 50-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 viên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút 
Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng: 450kg Kích thước: 600x550x2000mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT DS-900B 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Định lượng: 100- 300g Độ rộng túi: 150-
260mm Chiều dài túi: 100-180mm Quy cách đóng gói: Dán lưng Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện 
AC380/220 Trọng lượng: 550kg Kích thước: 600 x 550 x 2000mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT MỊN DS-901A 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Tính năng: Sử dụng để đóng gói các nguyên liệu dạng bột 
mịn, dính (thuốc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, bột thực phẩm...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, 
PET, PT, CPP và các loại bao bì tương tự khác Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-10 g hoặc 10-20g Độ rộng túi: 
50-80mm Chiều dài túi: 50-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện: 
AC380/220V Kích thước: 600x550x2000mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DỊCH THỂ (LỎNG) DS-902B 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Tính năng: Sử dụng để đóng gói các nguyên liệu dạng dịch 
thể lỏng (thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất,...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PET, PP, CPP,... Thông số kỹ 
thuật: Định lượng: 1-15ml Độ rộng túi: 30-80mm Quy các đóng gói: dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sa/phút 
Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng 450 kg Kích thước: 600z50x1900,, 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DỊCH THỂ DS-902A 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Tính năng: Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng 
dịch thể (thuốc bảo vệ thực vật), thuốc thú y, dầu gội đầu, hoá chất...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, 
CPP và các loại bao bì tương tự khác Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-15ml Độ rộng túi: 30-80mm Chiều dài túi: 
45-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện AC380/220V Trọng 
lượng: 450 kg Kích thước: 600 x 550 x 1900mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

 
MÁY ĐÓNG GÓI TÚI SỮA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 1500 gói/giờ Định lượng: 
100- 500ml Kích thước gói: D: 30- 150mm    R: 120-160mm Công suất: 2KW Trọng lượng máy: 300 kg Kích 
thước máy: 750 x 700 x 1700mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công 
nghiệp sữa  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  



 255

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY ĐÓNG GÓI TUÝT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 1-20 sp/phút Định lượng: 1-
200 ml Công suất: 1.4 KW Nguồn điện: 220V- 50Hz Sai số: 1.5% 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

 
MÁY ĐÓNG LY THẠCH, SỮA CHUA 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 

MÁY ĐÓNG QUẢ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khi chè qua máy xào ra nhiệt, nhiệt độ của máy là 180-200 độ, chè sau khi ra nhiệt xong 
co nhiệt độ khoảng 70-80 độ, được cho vào mảnh vải chuyên dùng, kích thước mảnh vải 1.2m x 1.2m, đưa vào máy 
đóng quả. Máy đóng quả có nhiệm vụ đóng thành quả, chặt lại như quả bóng. Khi kết thúc quá trình đóng quả, khối 
chè chặt, dùng ngón tay ấn vào hơi lõm. Lượng chè đóng quả là 12kg, thời gian khoảng từ 3-5 phút. Chè từ dạng 
hình kim chuyển sang dạng hình cầu, chè xoăn chặt, dáng đẹp. Hương thơm tự nhiên mạnh, dễ chịu. Làm việc theo 
mẻ, mỗi mẻ 12kg, thời gian khoảng từ 3-5 phút. Thiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành chỉ bằng 60%-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả huận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY ĐÓNG QUẢ (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ 
SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Khi chè qua máy xào gia nhiệt, nhiệt độ của máy là 180-200 độC, che sau khi gia nhiệt 
xong có nhiệt độ khoảng 70-80 độC, được cho vào mảnh vải chuyên dùng (vải dù), kích thước mảnh vải 1.2m x 
1.2m, đưa vào máy đóng quả. Máy đóng quả có nhiệm vụ đóng thành quả, chặt lại như quản bóng, khi kết thúc quá 
trình đóng quả, khối chè chặt, dùng ngón tay ấn vào hơi lõm. Lượng che đóng quả là 12kg, thời gian khoảng 3-5 
phút. Chè từ dạng hình kim chuyển sang dạng hình cầu, chè xoăn chặt, dáng đẹp. Hương thơm tự nhiên, dễ chịu. 
Làm việc theo mẻ, mỗi mẻ 12kg, thời gian từ 3-5 phút. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY ĐÓNG TÚI BỘT, HẠT CỠ LỚN DS-905A 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tính năng: Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng bột (thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, hoá chất,...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, CPP và các loại bao bì tương tự Thông số 
kỹ thuật: Định lượng: 150-1300g Kích thước túi: R 150-260mm, D 100-180mm Quy cách đóng gói: dán lưng Tốc 
độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng: 400Kg Kích thước: 1400x970x1600mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 
  

MÁY ĐÙN NHÂN CHẢ GIÒ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng trong dây chuyền sản xuất chả giò, máy có thể đùn 
nhân chả giò theo yêu cầu về khối lượng với sai số nhỏ Máy hoạt động bằng hệ thống khí nén nên năng suất cao, 
tiết kiệm thời gian và nhân công Máy được thiết kế gọn nhẹ, tháp lắp dễ dàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Công suất: 2.400 sản phẩm/giờ Kích thước: 700 x 260 x 820 mm Trọng lượng: 25Kg Thông số kỹ thuật khác: Phễu 
chứa được 10 kg nhân Sai số nhỏ ± 0,5g Trọng lượng nhân đùn được từ 8-20g có thể điều chỉnh dễ dàng 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000.000  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech 
  

MÁY ÉP BÙN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Sau quá trình xử lý nước thải các cặn bã ô nhiễm sẽ được chuyển hoá thành cặn gọi là bùn 
thải. Lượng bùn này có khối lượng khá lớn với thành phần chủ yếu là nước, điều này dẫn đến việc khó thu gom Để 
khắc phục nhược điểm này thì máy ép bùn sẽ lọc ép hỗn hợp chứa bùn chứa 15% bùn cặn thành bã thải có hàm 
lượng ẩm đạt từ 60-80% ẩm Nguyên lý: Bùn →  Bơm vào thiết bị tạo bông  →  Máy ép bùn băng tải →  Mã sản 
phẩm  →  Làm phân hay phân huỷ Đặc điểm công nghệ: - Máy lọc liên tục - Hệ thống làm việc tự động - Bảo trì và 
vận hành dễ dàng Đạt tiêu chuẩn Việt Nam Công suất: 1-12 m3/hr 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Làm việc tự động; Bảo trì dễ dàng; Thiết bị chế tạo trong nước, băng tải sử dụng của Mỹ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70.000.000 - 160.000.000VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
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MÁY ÉP CẮT PHẾ LIỆU 476T (MEC-476) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Năng suất: 6T/h Công suất: 75kW Nguyên lý công nghệ: Thép phế liệu được nạp vào 
khoang chứa của sàn nạp liệu. Sau khi nạp liệu bắt đầu vận hành máy. Có thể chạy theo 2 chế độ: + Chế độ chạy 
bằng tay: Dùng tay để thao tác trên các nút bấm trên tủ điều khiển tuân theo trình tự công nghệ của máy. + Chế độ 
chạy bán tự dộng hay tự động: Máy làm việc hoàn toàn tự động theo chương trình PLC cho đến khi hết xe nguyên 
liệu thì trở về vị trí xuất phát để nạp liệu chạy tiếp. 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được thiết kế, chế tạo theo công nghệ của nước ngoài; máy có kích thước hợp lý, nhỏ 
gọn; Máy sử dụng hoàn toàn tự động, dễ sử dụng; Kích thước phế liệu cắt dài tuỳ ý; Giá thành rẻ hơn nhiều so với 
ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2,6 tỷ VNĐ (bao gồm: thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh tại chỗ, 
đào tạo hướng dẫn vận hành)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

MÁY ÉP CHỮ THẬP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TIêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Kích thước: 680 x 720 x 
1790mm Trọng lượng: 500Kg Công dụng ép đế, ép hông, mũi gót của giầy vải, giầy dép kiểu đế dán Một lần ép 
được 1 chiếc Điều khiển bằng điện Sử dụng thuỷ lực Sử dụng ép được cho đủ loại kích cỡ chuẩn của giầy dép Năng 
suất: dùng sản xuất trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ;  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  

 
MÁY ÉP CỦI TRẤU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

MÁY ÉP ĐẾ GIÀY NỮ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 2 tấn Kích thước: 900 x 
1200 x 1800 Trọng lượng: 1000 Kg Công dụng ép dán đế giầy nữ Điều khiển điện Sử dụng thuỷ lực năng suất 2000 
đôi/8 giờ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  



 258

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY ÉP ĐÙN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 150-500 kg/h Trục vít chuyển động bên trong xy 
lanh đồng thời thực hiện các quá trình nghiền nát, trộn lẫn, làm chín và tạo hình sản phẩm bên trong một máy. 
Nguồn nhiệt được tạo ra chủ yếu từ ma sát và được bổ sung thêm từ hơi nước do nồi hơi riêng cung cấp. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất phù hợp, vốn đầu tư nhỏ, bảo hành, sửa chữa thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40-200 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

MÁY ÉP GẠCH BLOCK TỰ CHÈN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Lực ép tối đa: 80 tấn Năng suất: 2400 viên/ca. 40- 50 mét 
vuông/ca (10 giây/1 sản phẩm) Bốn lao động đứng 4 góc máy cho nguyên vật liệu vào khuôn, từng người một lần 
lượt đưa khuôn vào máy và ấn nút ép. Máy tự động ép Khi ép xong người đưa khuôn vào sẽ lấy sản phẩm ra, và 
người tiếp theo đưa khuôn vào ép 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, sử dụng lao động phổ thông, sản phẩm chất lượng cao, máy có độ bền tốt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90- 130 triệu; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn 
phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  

 
MÁY ÉP GẠCH BLOCK VÀ GẠCH TERRAZZO MFG-5.0 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 50m2/ca/1máy; VN;  
- Lực ép tối đa 50 tấn - Chiều cao tối đa sản phẩm 100mm. - Kích thước tối đa sản phẩm 300x300mm - Tiết kiệm 
năng lượng ( điện tiêu thụ:3.7 kw) - Khuôn đơn giá rẻ nên có thể đáp ứng cả những đơn hàng nhỏ. - Máy gọn nhẹ 
(600kg) nên di động dễ dang. - Lực ép lớn nên chất lượng sản phẩm cao và yêu cầu nhà xưởng đơn giản .(10 m2) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm năng lượng. Lao động phổ thông Phụ tùng linh kiện chính nhập ngoại. Đầu tư ít,giá 
thành sản phẩm thấp Lầm việc không gây ồn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:miễn 
phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Miễn phí 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động 
  

MÁY ÉP KIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Giấy phê liệu từ băng tải đến phễu chứa cung cấp liên tục vào buồng ép. Sau khi xy lanh ép đầu hoạt động ép giữ 
mặt đầu, xy lanh chính ép nén giấy liên tục đến kích thước yêu cầu. Khi kiện giấy đạt yêu cầu, hệ thống cột dây tự 
động phóng dây và cột dây kiện giấy. Kiện giấy hoàn thiện được đẩy dần ra khỏi buồng ép khi hệ thống ép tiến 
hành ép kiện kế tiếp.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ. Dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

MÁY ÉP MÀNG NHÔM (SEAL) CAO TẦN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm sau khi đống chai, xiết nắp, được chuyền qua băng tải có gắn đầu ép máy ép 
màng nhôm cao tần- màng nhôm hấp thụ sóng cao tần, nóng lên và tự dín vào miệng chai.Máy sử dụng công nghệ 
bức xạ tập trung giúp tiết kiệm điện, độ dín tốt, sản phẩm tạo ra đồng đều và đẹp mắt. Tiêu chuẩn đạt được: � 
TCVN � TC nước ngoài Công suất/Năng suất: 500W- 3.000W; 3.000sp/h- 10.000sp/h Kích thước:VS 800W: 
H310, W210, L385. VS 2000W; VS- 3000W: H310, W210, L385 (mm) Trọng lượng: 15-20Kg  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép dán trên nhiều chất liệu và kích thước nắp chai từ 20mm đến 120mm. Sử dụng phù 
hơp cho sx bằng tay và dây chuyền tự động, nâng cao năng lực sx, gảm chi phí do không tốn nhiều nhân công và 
tiết kiệm điện . Màng dán chính xác, đẹp và đồng bộ lại không có sản phẩm lổi, bảo đảm không thấm khí, ngăn rò rỉ 
đối với sp đống chai có liên quan đến tính nguyên vẹn của sản phẩm. Tránh cho sản phẩm không bị làm giả, đat 
được sự tin cậy của khách hàng, nâng cao giá trị nhản hiệu trên thị trường cạnh tranh.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tự Động Việt Quang 
  

MÁY ÉP MẪU BÊ TÔNG 200 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Trong xây dựng cơ bản, một trong những công việc thường 
xuyên phải thực hiện là kiểm tra mác bê tông. Để thực hiện điều đó cần thiết phải có máy ép mẫu bê tông. Theo các 
tiêu chuẩn hiện hành, lực ép thông dụng của máy là 200 tấn Trước đây, các loai máy này phải nhập ngoại tư các 
hàng chế tạo máy thí nghiệm của nước ngoài với giá rất cao. Hiện nay, chúng ta đã tự chế tạo được các loại máy ép 
mẫu bê tông cung cấp cho các cơ sở thí nghiệm trong nước, phù hợp với năng lực tài chính của các cơ sở thí 
nghiệm, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn đang đòi hỏi. Lực ép lớn nhất: 2000kN Kích thước bàn ép: 300x300mm 
Chiều cao mẫu kiểm tra lớn nhất: 300mm Bộ nguồn thuỷ lực: Kiểu pittông, phần bơm nhập của hãng OVM Vận tốc 
ép mẫu: Điều chỉnh vô cấp Nguồn điện: 3kW, 3 pha 380V, hoặc 1 pha 220V Kích thước máy: 660x340x1400mm 
Trọng lượng máy: 540kg Máy ép mẫu bê tông 200 tấn có thể sử dụng trong những công việc: Thí  nghiệm xác định 
mác bê tông; Thí  nghiệm xác định mác xi măng; Làm máy ép thuỷ lực với lực ép 200 tấn 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực thí nghiệm mẫu bê tông, xác định mác bê 
tông, mác xi măng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa 
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hoá cao: 80%; Giá thành hạ, chỉ bằng 30-35% so với thiết bị ngoại nhập tương đương từ các nước G7, 70% so với 
Trung Quốc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

MÁY ÉP THUỶ LỰC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 2tấn Kích thước: 580 x 
580 x 1675mm Trọng lượng: 800 Kg Công dụng: ép dán dép xốp, giầy vải Một lần ép: 2 chiếc Điều khiển điện Sử 
dụng thuỷ lực Sử dụng ép được cho đủ loại kích cỡ chuẩn của giầy dép Năng suất dùng sản xuất trong dây chuyền 
2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp da, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành rẻ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất VN  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  

MÁY ÉP THUỶ LỰC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 30% so với thiết bị của nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 480.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định 
  

MÁY ÉP THỦY LỰC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

MÁY ÉP THUỶ LỰC 100 TẤN ĐỂ NỐI CÁP ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gia công theo mẫu của Nhật Bản, trên máy gia công vạn năng có sử dụng các đồ gá 
chuyên dùng do trung tâm chế tạo.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  

MÁY ÉP THUỶ LỰC CÔNG SUẤT 200 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất động cơ: 10HP + 5HP + 3HP Lực ép: 200 tấn, 2 tốc độ Hành trình đầu ép: HT 
max: 500 Khoảng cách giữa 4 trụ: 800 x 1200 Điều khiển điện Sử dụng thuỷ lực Năng suất tuỳ theo sản phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY ÉP THỦY LỰC CỪ BÊ TÔNG (CỪ SẠN) TRONG NGÀNH  XÂY DỰNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Chế tạo máy xây dựng và làm đường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Khanh  

MÁY ÉP THỦY LỰC: MÁY ÉP CỌC BÊ TÔNG, MÁY ÉP BÁNH TRÀ … 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  

 
MÁY ÉP TOÀN PHẦN 6 CHIỀU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY ÉP VỈ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 160.000- 220.000 sp/giờ 
Nguồn điện: 380V/50Hz Công suất: 9KW Độ nén khí: >0.4 m3/phút Trọng lượng: 2000kg Kích thước: 1500 x 1000 
x 1600mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
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MÁY ÉP VỈ XÉ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30000- 65000 sp/phút Nguồn 
điện: 380V/50Hz Công suất: 0.55KW Độ nén khí: 0.4 Mpa > 0.1 m3/phút Trọng lượng: 450 kg Kích thước: 1300 x 
1000 x 1800mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY GẤP TÔN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hoạt động bằng hệ thống thuỷ lực nên năng xuất cao, tiết 
kiệm điện và nhân công Máy được thiết kế gọn nhẹ, tháo lắp dễ dàng, đảm bảo độ an toàn Có khả năng gấp nhiều 
hình dạng khác nhau theo yêu cầu của khách hàng Công suất/năng suất: 5,5KW Kích thước: 6,2x1,5x1,6 Trọng 
lượng: 3,5 tấn 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Gấp được nhiều biên dạng tôn khác nhau; Kết cấu gọn nhẹ; Dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech  
 

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 3000 – 5000 m2/h 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cao, dễ vận hành. Sử dụng trên mọi địa hình.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang 
  

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP MINI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 1-1,5 ha/ngày Quy trình: vơ lúa,cắt lúa, đập 
lúa,làm sạch lúa,vô bao Một vài chỉ tiêu khác: 
 - Năng suất (tối đa): 1 - 1.5 ha/ngày  
- Bề rộng lưỡi cắt: 1200 mm  
- Tổng hao hụt: < 2%  
- Tổng chi phí: 2/3 (gặt tay + đập máy) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
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Ưu điểm của CN/TB: - Máy nhỏ gọn, nhẹ,dễ vận hành (tổng khối lượng 550kg) - Dễ tháo,lắp bánh để phù hợp với 
từng loại ruộng (khô,nước..) - Giảm lao động nặng nhọc,tiết kiệm công lao động - Máy được thiết kế với độ bền 
lớn,năng suất cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 
Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 
  

MÁY GHÉP MÍ LON BÁN TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Để đáp ứng yêu cầu cho việc chế biến và bảo quản thực phẩm, một trong những yếu tố cơ 
bản và quan trọng nhất là đóng gói bao bì. Máy ghép mí lon là một trong những thiết bị nhằm đáp ứng tốt cho việc 
lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm ăn uống đóng lon Thiết bị được chế tạo bằng Inox, kết cấu máy gọn nhẹ, dễ 
lắp lắp đặt, dễ vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đáp ứng được cho việc đóng các loại lon thiếc, nhôm, 
nhựa Máy làm việc ở hai chế độ tự động hay bán tự động Mí ghép đẹp và đạt tiêu chuẩn Nối kết vào các dây chuyền 
sản xuất liên hoàn một cách dễ dàng Đạt TCVN Công suất: 600 lon/h Kích thước: 500 x 500 x 1.200 Trọng lượng: 
60 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Môtơ: 3/4HP, 1Þ, 220V Quy cách lon: D = 40 ÷ 100 mm, H = 40 ÷ 150 mm Áp 
suất lon sản phẩm đạt: 3-4 Kg/cm2 
Đóng lon nước giải khát (có hay không gas), nước trái cây Đóng hộp các sản phẩm: thịt, cá, thức ăn chế biến sẵn 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 14 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

MÁY GHI VIDEO KỸ THUẬT SỐ ZENO DVR 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: 60cm x 70 cm x 100cm Kích thước bàn để: 160cm x 90cm x 70cm Vật 
dụng phụ trợ: bàn để máy vi tính và máy vi tính. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà  

 
MÁY GIA NHIỆT HÚT ẨM 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy được sử dụng để hút ẩm, cân bằng nhiệt độ trong buồng phun sơn với hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, an toàn, tin cậy, giá thành rẻ, hiệu quả cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin  

 
MÁY GIẶT BDF-W50H 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cấu tạo: Lồng giặt được chế tạo bằng inox dập lỗ, có 4 cánh 
giặt. Toàn bộ các bộ phận tiếp xúc với nước và các bộ phận bao che đều làm bằng inox 304. Cửa lồng giặt bằng 
inox, ghép mặt kính 450 trong suốt dễ dàng thấy quá trình giặt bên trong. Cơ cấu điều khiển tốc độ bằng Invertor. 
Có cơ cấu sử dụng độ rung của máy khi ly tâm. Tính năng kỹ thuật: Công suất giặt 50Kg quần áo khô một mẻ Tốc 
độ đảo giặt: 25-35v/ph Tốc độ vắt: 465v/ph Công suất điện trở: 18Kw Kích thước phủ bì: 1500 x 1230 x 1745mm 
Trọng lượng: 1500kg Cài đặt chương trình giặt bằng phần mềm vi xử lý PLC Có tất cả 7 chương trình giặt, được 
thiết kế phù hợp nhất cho các chất liệu giặt Có chế độ bảo vệ khi máy có sự cố và chuông báo khi kết thúc quá trình 
giặt 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

MÁY GIẶT SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
 

MÁY GIEO LẠC 2 HÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0.6 ha/1 giờ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng:  Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tự chế tạo, nguyên vật liệu dễ mua, dễ thay thế.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.500.000VND  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở Cơ khí Thanh Bình  
 

MÁY GIEO LẠC HAI HÀNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

MÁY GÒ HẬU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất điện tiêu thụ: 2HP Lực ép: 40 Kg/cm2 Sức nóng: 
1Kw Kích thước: 935 x 600 x 945mm Trọng lượng: 520 Kg Năng suất: 1.500 đôi/ngày 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho 
phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY GÒ MŨI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 50 Kg/cm2 Sức nóng: 
1,24 Kw Kích thước: 1.000 x 805 x 1.890mm Trọng lượng: 1.500 Kg Phù hợp cho các loại keo đậm đặc 
Công dụng: gò tất cả các mũi giày kể cả giày nam và giày nữ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY HÀN CAO TẦNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Hàn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG BÊ TÔNG ĐIỀU KHIỂN CNC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng, Hàn  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

 
MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG CỐNG BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CNC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Sử dụng phương pháp hàn điện trở, thiết bị cho phép hàn tất cả các điểm nút trên lồng 
thép. Các lồng thép sau khi hàn đạt độ chính xác về kích thước, ổn định về chất lượng. Máy có thể hàn cốt thép của 
các loại cống trụ cũng như cốt thép của các loại cống có miệng loe. Đường kính lồng thép, bước xoắn của nan 
ngang đường kính miệng loe và chiều dài lồng thép có thể lập trình dễ dàng. Quá trình hàn là hoàn toàn tự động 
theo chương trình. Phôi thép có thể là thép thường hoặc thép kéo nguội. Các thông số chính của thiết bị:  

- Đường kính lồng thép có thể gia công được 300 - 1.500mm 
- Chiều dài lồng thép bất kỳ trong khoảng 0 - 4.500mm 
- Đường kính cốt thép đứng phi 4 - phi 10mm 
- Số cốt thép đứng 6 - 12 cây 
- Đường kính cốt thép vòng phi 4 - phi 10mm 
- Bước xoắn của cốt thép vòng 0 - 400mm 
- Năng suất gia công 20 lồng/giờ 
- Bộ điều khiển SINUMERIK802C-SIEMENS 
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- Công suất: + Trục chính: 7,5 kW + Biến thế hàn: 150 KVA - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: + Nâng cao năng 
suất, giảm chi phí nhân công + Nâng cao trình độ tự động hoá + Nâng cao độ chính xác của lồng thép (so với buộc 
tay) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ chế tạo máy, Hàn  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện nhỏ, thao tác vận hành máy đơn 
giản, thuận tiện, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO phổ thông và dễ sử dụng. Do máy được thiết kế và chế tạo 
hoàn toàn trong nước nên giá thành rẻ tương đương 60% giá nhập ngoại, khả năng bảo trì, bảo hành thuận lợi hơn 
hẳn so với máy nhập ngoại. Máy được thiết kế phù hợp với điều kiện sản xuất và môi trường Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ (đã bao gồm phí đào tạo, chuyển giao bí quyết, tư vấn 
kỹ thuật, thuế VAT...)  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG CỐNG BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN 
CNC - HLS-IMI 300-2500-CNC 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Dòng hàn 20 000A 
-   Tốc độ quay của lồng vô cấp từ 5 ÷ 20 v/phút 
-   Đường kính lồng thép: 300 ÷ 1500 mm( 2800 mm cho loại 24 nan) 
-    Chiều dài lồng lớn nhất: 4500 mm 
-  Động cơ trục chính 11 Kw. 
-    Bước tiến của đầu hàn (bước xoắn) tuỳ chọn. 
-    Số cốt thép cây đứng : 6 ÷12÷24 
-  Đường kính cây đứng (có loe) φ 6÷ φ 8 mm. 
-    Đường kính cây đứng (không loe) φ 10 mm. 
-    Đường kính cây vòng  φ 6, φ 8,  mm. 
-    Hàm lượng cacbon trong thép hàn ≤0,22% 
-    Thời gian hàn 4 phút/ lồng 
-     Độ chính xác kích thước của lồng  ± 0,5 % 
-   Thời gian làm việc Max 3 ca (24 h/ngày) 
-    Thiết bị điều khiển CNC : SIEMENS nhập mới từ CHLB Đức. 
-   Phần mềm điều khiển chuyên dụng do IMI cài đặt. 
-    Lập trình thích ứng nhanh khi thay đổi sản phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất ống, Hàn  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện nhỏ, thao tác chạy máy, đơn 
giản thuận tiện, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO phổ thông dễ sử dụng. Máy do được chế tạo trong nước do 
vậy giá thành rẻ tương đương 60% giá ngoại nhập. Máy được thiết kế mới 100% phù hợp với công nghệ gia công 
cốt thép kết cấu ống cống quay ly tâm, hoặc cống rung. Các bề mặt trượt được gia công đạt độ chính xác cao, các bộ 
truyền động thanh răng, bánh răng, các chi tiết chịu mài mòn được nhiệt luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000 USD- 130.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY HÀN ĐIỆN XỈ ÁP LỰC HÀN NỐI ĐỐI ĐẦU CỐT THÉP 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy hàn điện xỉ áp lực dung để hàn nối đối đầu cốt thép tại hiện trường các công trình xây dựng và trong các xưởng 
sản xuất. 
Đường kính cốt thép nối: 14-36 mm. 
Loại cốt thép: thép gai, thép tròn. 
Nguyên lý hoạt động: 
Mô hình chính để hàn đối đầu hai cây thép được xây dựng như sau: hai đoạn cốt thép cần nối được định vị thẳng 
tâm và đối đầu nhau thông qua má kẹp trên và dưới của một bộ đồ gá hàn. Đồ gá hàn được thiết kế đặc biệt để có 
thể điều chỉnh được khoảng cách giữa 2 cây thép đồng thời tạo ra lực ép khi kết thúc quá trình hàn. Cây thép phía 
dưới được nối với cực (-) của máy hàn thông qua 1 kìm hàn, cây thép phía trên cũng được nối với cực (+) của máy 
hàn thông qua 01 kìm hàn khác. Xung quanh mối nối được bao bọc bằng thuốc hàn nhờ một phễu thuốc. 
Với mô hình như vậy, cây thép phía dưới sẽ là vật hàn, cây thép phía trên là điện cực hàn xỉ. Thuốc hàn lúc này 
đóng hai vai trò chính, dưới tác dụng của hồ quang thuốc hàn sẽ bị nóng chảy và tạo thành xỉ lỏng, đồng thời lượng 
thuốc hàn xung quanh không bị nóng chảy sẽ đóng vai trò như các má trượt bao bọc xung quanh để tạo bể xỉ. 
Ở vị trí ban đầu, hai cây thép tiếp xúc với nhau, sau đó nhờ cam điều chỉnh vị trí của đồ gá hàn, hai đầu cây thép 
tách nhau ra. Lúc này dưới tác dụng của điện áp hàn (40–42V), giữa hai đầu cây thép xảy ra hiện tượng phóng hồ 
quang ở nhiệt độ rất cao sẽ làm nóng chảy toàn bộ bề mặt tiết diện ngang của hai đầu cây thép đồng thời cũng làm 
nóng chảy thuốc hàn xung quanh. Khi lượng thuốc hàn nóng chảy đủ lớn để tạo thành bể xỉ, đồ gá hàn sẽ đẩy cây 
thép phía trên về phía bể xỉ. Lúc này, hồ quang sẽ tắt, điện áp hàn giảm xuống 22-25V, dòng điện sẽ truyền từ cây 
thép phía trên xuống cây thép phía dưới thông quan bể xỉ, dòng điện này se đốt nóng bể xỉ, duy trì nó ở nhiệt độ cao 
và có tính dẫn điện cao. Nhiệt độ bể xỉ cao hơn nhiệt độ nóng chảy của cây thép. Do vậy, các cây thép sẽ tiếp tục bị 
nung chảy ở nhiệt độ cao của bể xỉ. 
Khi lượn kim loại nóng chảy đủ để lien kết tạo thành mối hàn, ngay lập tức, đồ gá hàn sẽ thực hiện chu trình ép hai 
đầu cây thép đã nóng chảy với nhau để tạo thành mối hàn có tiết diện ngang lớn hơn tiết diện của cây thép. 
Tuy nhiên mối hàn lúc này được bao bọc bởi bể xỉ có nhiệt độ cao, lại không có quá trình làm mát của các má trượt, 
do vậy sau khi hàn cần giữ mối hàn nguyên trạng trong thời gian nhất định để làm nguội và đóng cứng bể xỉ nhằm 
làm đông đặc và bảo vệ kim loại hàn. 
Các bước công nghệ chính hàn điện xỉ áp lực nối cốt thép: 
Việc chuẩn bị và thực hiện một chu trình hàn nối đối đầu theo phương pháp hàn điện xỉ áp lực diễn ra rất nhanh 
chóng và đơn giản, bao gồm các bước công nghệ chính sau: 
- Tập kết hệ thống thiết bị đến địa điểm thi công bao gồm: nguồn hàn, đồ gá hàn, vật liệu hàn, cốt thép hàn… 
- Chuẩn bị bề mặt cốt thép: mài phẳng bằng máy mài cầm tay, làm sạch rỉ, bụi bẩn, dầu mỡ trên bề mặt tiết diện 
ngang của cây thép cần hàn nối. 
-  Dùng đồ gá hàn định vị các cây thép hàn vào đúng vị trí cần nối. 
-   Lắp phễu thuốc vào vị trí nối và cấp đầy thuốc hàn vào trong phểu. 
-   Nối hai cây thép với hai điện cực của máy hàn. 
-    Đặt chế độ hàn phù hợp với các loại đường kính của cốt thép hàn. 
-    Tiến hành quá trình hàn theo đúng các bước trong qui trình công nghệ (toàn bộ quá trình hàn diễn ra trong 
khoảng 30-40p). 
-   Tháo phêu thuốc và đồ gá kẹp, làm sạch xỉ hàn xung quanh mối hàn. 
-    Kiểm tra chất lượng mối hàn. 
Công suất: 25kVA – 630A (100 mối hàn/ ca). 
Đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Hàn, Thiết bị hàn điện  
Ưu điểm của CN/TB: Trang thiết bị gọn nhẹ, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc thao tác tại nhiều vị trí: thẳng đứng, 
nằm ngang, nằm xiên, trong không gian chật hẹp, rất thuận lợi khi hàn những dầm hoặc trụ thép có nhiều cây cốt 
thép. Thời gian hàn ngắn nên năng suất lao động tăng. Lực ép hai đầu cốt thép không cần quá lớn so với hàn đối đầu 
tiếp xúc, do vậy đồ gá hàn gọn nhẹ, rẻ tiền. Dòng điện hàn thấp nên biến thế hàn nhỏ, dễ chế tạo hơn nhiều so với 
hàn điện tiếp xúc. Giá thành của thiết bị hàn thấp, tiết kiệm năng lượng điện. Chất lượng mối hàn cao (do được bảo 
vệ trong lớp thuốc hàn nóng chảy), không rỗ, không ngậm xỉ, kim loại mối hàn đồng đều với kim loại cơ bản do 
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không cần kim loại bù. Mối hàn được ủ bởi lớp thuốc nên không bị hiện tượng nứt hoặc giảm cơ tính ở vùng ảnh 
hưởng nhiệt. Mối hàn bong, tạo dáng đẹp. Vì cốt thép được hàn đồng tâm nên khả năng chịu lực kéo, nén của cây 
thép tăng. Tiết diện mối hàn tại mối nối lơn hơn tiết diện ngang của cây thép nên cơ tính tại mối hàn cũng tăng, khả 
năng lien kết với bê tong tốt hơn. Tiết kiệm được cốt thép so với hàn chông hoặc buộc chồng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 148.000.000VND/ bộ (bao gồm cả máy hàn và đồ gá hàn); Phí đào tạo: 
miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng những hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành tại hiện trường  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY HÀN LỒNG THÉP ĐIỀU KHIỂN CNC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Công suất: TB từ 60-120 lồng/1 ca sản xuất Số nan dọc 12, 24, 18, 36. Loại nan doc có đường kính từ 300-1500mm 
Loại nan dọc có đường kính từ 800-2700mm 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng 
nhanh chóng, tiện lợi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán thiết bị: Loại 12 nan dọc: 80USD; Loại 24 nan dọc: 100.000 
USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY HÀN NHIỆT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD 
  

MÁY HÀN THIẾC MODEL: HAKKO 936 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD 

 
MÁY HÀN THIẾC MODEL:DADI 936 

 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
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MÁY HƯỚNG TRỤC 700-1T 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  Năng suất: 4 tấn /1 mẻ Đặc điểm: Quạt 700- 1T là quạt hướng trục, một tầng cánh Ứng 
dụng: Quạt được thiết kế dùng cho máy sấy tĩnh vỉ ngang SHG Lưu lượng gío (mức tĩnh áp 20mmH2O ): 3m3/s 
Kích thước(D x R x C):800 x 600 x 800mm Trọng lượng: 75kg Các thông số kinh tế- kỹ thụât khác: Tốc độ làm 
việc: 1.700 vòng/ phút Yêu cầu đầu vào: Động cơ điện: 4kw (hoặc động cơ diesel 9 HP) Mức độ phát triển: Sản 
xuất nông nghiệp.     
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3 triệu VNĐ(không bao gồm động cơ)  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 
  

MÁY HÚT BỤI CHỈ 
 
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  
 

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP LB 3A 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động  
 

MÁY HÚT BỤI KIỂU CYCLONE 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Kích thước: 800 x 600 x 1.400mm Trọng lượng: 380 Kg 
các thông số kỹ thuật có thể thiết kế theo yêu cầu  
Công dụng: hút bụi ở các phòng máy, các máy mài, các  máy gây bụi Cánh quạt hút khí bụi vào máng xoáy trong 
ống cyclone, máng xoắn sẽ làm cho bụi rớt xuống thùng chứa ben dưới, còn khí thoát ra cửa thoát ở phía trên của 
ống cyclone Năng suất: tuỳ theo mật độ bụi và diện tích phòng, đối với sản xuất giầy dép, ứng với 4 máy mài nên sử 
dụng một máy hút bụi 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy, Sản xuất đồ gỗ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)  
Giá thành hạ (< 50%)  
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo:  
Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 
  

MÁY HÚT BỤI KIỂU TÚI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2 HP Kích thước: 500 x 1.200 x 2.000 (mm) Trọng lượng: 180 Kg 
Các thông số kỹ thuật có thể thiết kế theo yêu cầu Công dụng: hút bụi ở các phòng máy, các máy mài, các máy gây 
bụi Cánh quạt hút khí bụi vào trong túi vải và bụi sẽ được giữ lại bên trong túi, khí thoát ra bên ngoài Vật liệu túi 
làm bằng vải cotton Linh kiện điện của Nhật. Mô tơ của Nhật, Đài Loan Năng suất: tùy theo mật độ bụi và thể tích 
phòng, còn trong sản xuất giày dép 1 máy hút bụi làm việc tương ứng 2 máy mài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy, Sản xuất đồ gỗ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận;  
Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY HÚT BỤI TÚI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1200x500x1200. Điện 380v.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  
 

MÁY HÚT KHÓI HÀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MÁY IN BAO BA MÀU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: in các loại bao PP dùng đựng gạo, nông sản, 
phân bón, thức ăn gia súc... Số lượng màu in theo đơn đặt hàng của khách hàng Công suất/năng suất: trung bình 30-
60 bao/phút Kích thước: 3.500 x 1.400 x 1.000 mm Trọng lượng: 1.000 kg 
Lĩnh vực áp dụng: In, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm tốt, ít bị lỗi; Kiểu dáng gọn đẹp; Kết cấu máy chắc chắn; Hoạt động ổn 
định và tuổi thọ cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

MÁY IN DATE LẮP TRÊN MÁY ĐÓNG GÓI HP-241K25 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 200 
KW Tốc độ làm việc: 10-250 sp/phút Diện tích in chữ: 1 hàng: 4 x 35mm; 2 hàng: 8x35mm Kích thước: 420 x 220 
x 450 Trọng lượng: 12kg 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, In  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  



 271

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 

 
MÁY IN HÓA ĐƠN STAR 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh  

 
MÁY IN MÃ VẠCH DATAMAX 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh  
 

MÁY IN PEBBLE4 CỦA HÃNG EVOILIS – PHÁP VÀ CÁC LOẠI THẺ NHỰA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

MÁY ION ÂM KHỬ MÙI, DIỆT KHUẨN TRONG Ô TÔ, TỦ LẠNH: LIN 311 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY KÉO 04 BÁNH CÔNG SUẤT 18 MÃ LỰC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy được thiết kế với mục đích phát triển cơ giới hoá nông nghiệp và phát triển cơ giới 
hoá, vận tải nông thôn. Máy kéo được thiết kế với mục đích giảm cường độ lao động cho người sử dụng so với máy 
kéo cầm tay BS 12, máy kéo có các tính năng tương tự và nhiều đặc điểm vượt trội so với máy kéo cầm tay, có bán 
kính quay vòng nhỏ phù hợp với đồng ruộng của Việt nam, có lực kéo đủ lớn kết cấu phù hợp dễ bảo dưỡng sửa 
chữa với các chi tiết được gia công chế tạo trong nước. Công suất 18,5 mã lực.  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Máy kéo sản xuất trong nước có giá thành cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 45.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH máy kéo và máy nông nghiệp 
  

 
MÁY KHÔ NHIỆT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MÁY KHOAN DẦM 3 TRỤC CHÍNH ĐIỀU KHIỂN CNC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật đặc trưng: - Kích thước dầm Max:  
Kiểu máy Kích thước dầm  

 Cao (mm) Rộng (mm) 
KD3-5090-CNC 500 900 
KD3-6012-CNC 600 1200 
KD3-7015-CNC 700 1500 

Kích thước máy:  
Kiểu máy  Kích thước (mm)  

 A B C 
KD3-5090-CNC 3000 2200 1940 
KD3-6012-CNC 3400 2350 2000 
KD3-7015-CNC 3700 2500 2000 

-  Thiết bị được thiết kế gọn, kiểu dáng đẹp, dễ vận hành; - Khoan dầm chữ I, H đồng thời 3 mặt nhờ 3 đầu khoan 
điều khiển độc lập; - Khoan tất cả các lỗ trên dầm trong cùng một lần gá; - Chiều dài dầm: không hạn chế; - Đường 
kính lỗ khoan lớn nhất khi khoan bằng: + Mũi khoan ruột gà phi (max) = 30mm + Mũi khoan bỏ lõi phi (max) 
50mm - Độ chính xác định vị: ± 0.01mm - Tự động kẹp phôi - Kích thước dầm I, H lớn nhất: cao x rộng x dài 
(mm): 1500 x 800 x không hạn chế - Điều khiển CNC 3 trục + 1: TNC310 - Công suất: 15 kW - Các chỉ tiêu kinh 
tế-kỹ thuật khác: + Năng suất cao, tiết kiệm chi phí + Đảm bảo chính xác kích thước + Nâng cao trình độ tự động 
hoá 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện không lớn, thao tác vận hành 
máy đơn giản, thuận tiện. Do máy được thiết kế và chế tạo trong nước nên giá thành rẻ tương đương 50% giá nhập 
ngoại, khả năng bảo trì bảo hành thuận tiện hơn hẳn so với máy nhập ngoại. Máy được thiết kế phù hợp với điều 
kiện sản xuất và môi trường của Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 800.000.000 VNĐ (đã bao gồm phí đào tạo, chuyển giao bí quyết, tư 
vấn kỹ thuật, thuế VAT...)  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

MÁY KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM – LINO EXPO1 
  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM BẰNG ÔZÔN KIỂU LIN 8 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Máy tạo ra khí ôzôn âm từ không khí rồi bơm qua ống dẫn sục vào đáy chậu nước 
có rau quả thực phẩm. Sau 10 đến 15 phút, các vi khuẩn bị chết hết, các chất độc bị khử đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm Máy LIN 8 là máy gia dụng, xách tay, treo tường dùng điện AC220V-18W. Khử độc 1kg rau quả, cá, 
thịt hết 15 phút Máy LIN 8 sát có công dụng sát khuẩn, khử độc, khử mùi, khử màu; làm sạch nước ăn uống công 
đoạn trước lọc; lấy nước ngầm ôzôn để tắm rửa,giữ vệ sinh da.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp thực phẩm, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: - Thông số kỹ thuật, cấu hình máy, kiểu sáng thích hợp VN - Dễ sử dụng, bền chắc, rẻ 50% 
so với ngoại nhập - Kèm theo dịch vụ bảo hành 1 năm,bảo trì lâu dài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán lẻ 850.000đ/máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm; bảo trì lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý độc quyền; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY KIỂM SOÁT CHÂN KHÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi hoàn toàn khác với máy đóng gói chân không hoặc máy bảo quản chân 
không hiện hành. Với máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi, bạn có thể thực hiện việc đóng gói chân không hoặc 
bảo quản chân không cho đối với bất kỳ loại vật liệu và hàng hoá nào ở bất kỳ nơi nào vào bất cứ thời điểm nào. 
Bạn cũng có thể điều chỉnh để có được mức độ chân không tối ưu nhằm bảo quản tối ưu các sản phẩm thực phẩm và 
quy trình đóng gói này có thể được thực hiện không phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài, nóng hoặc lạnh, 
ẩm ướt hay khô. Máy tự động kiểm tra được các lỗi về chức năng như hiệu quả của bơm, độ kín của cửa và các vấn 
đề về điện năng nói chung. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: - Có thể thực hiện đóng gói chân không bằng cách sử dụng hộp hoặc bao bì bằng vinyl - Đảm 
bảo việc đóng gói chân không hoàn hảo 100% chỉ bằng một nút ấn - Có thể đóng gói nhiều bao bì vinyl cùng một 
lúc (hàng chục EA) - Có các hộp chân không hay bao bì chân không bằng vật liệu chân không mà không phụ thuộc 
vào hình dáng của nó - Có thể có cả hai hình thức đóng gói chân không hoặc đóng gói chung - Có thể sử dụng khí 
Nitrogen cho bao bì bằng vinyl và số lượng khí đốt có thể điều chỉnh được - Chất lượng cao và hệ thống kiểm soát 
với giá thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Đơn vị chào bán: VACOMA CO., LTD  
 

MÁY KIỂM THỬ VẠN NĂNG QUẠT BÀN- QUẠT TRẦN MKT-03 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị ứng dụng trong ngành sản xuất quạt điện, động cơ điện. thiết bị có thể đo 
đồng loạt các thông số: điện trở (Ohm), dòng (A), công suất (W), điện áp 2 đầu tụ (V); Thử phóng điện cao áp 0 đến 
3000V.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY LÁI TÀU THỦY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Giao thông vận tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

MÁY LÁI TÀU THỦY ĐIỆN THỦY LỰC MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Công suất: 4 Tm, 6Tm, 8Tm, 12Tm 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
• Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  



 274

Công suất động cơ: 4KW x 02……11KW x 02 
Bán kính sector R = 420 mm 
Góc lái ± 35 độ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Lái lặp mềm theo sai lệch. Hiển thị thông số bằng màn hình LCD.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

MÁY LÁI THỦY LỰC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh 

MÁY LÀM ĐÁ CÔNG NGHIỆP 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Máy làm đá công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến giúp làm đông nhanh chóng và có hai mặt bay hơi để làm đá 
nhanh hơn. Hệ thống làm đông của máy được coi là dẫn đầu trong ngành công nghiệp ở trong nước (Hàn Quốc) và 
nét đặc biệt của nó là có khả năng làm ra đá chất lượng cao chỉ trong vòng 7 phút. Công nghệ hai mặt bay hơi được 
phát minh giúp có thể làm đá ở cả trong và ngoài máy bay hơi và nhờ đó, năng suất của máy được nâng lên. Nó có 
thể làm ra hai loại đá, đá giòn và đá lỗ. Đá lỗ là tên khác của đá dạng ống dùng cho mục đích sử dụng riêng của nó. 
-  Sản xuất đá ăn, chế biến thịt, cá, dùng trong các siêu thị lớn và trung bình, sử dụng trong các công trình làm 
mát bê tông, các công trình hoá chất 
-  Khi nước được trộn với đất hoặc cát, mà không tạo ra bất kỳ sự thay đổi hoá học nào thì các điểm đông sẽ 
không thay đổi. Ngược lại, nếu natri, canxi hoặc sắt tan trong nước, nó gây ra sự thay đổi hóa học và điểm đông sẽ 
giảm, kết quả là làm chậm trễ thời gian làm đông, vì  nước bị bẩn sẽ có điểm đông thấp hơn nước sạch hoặc nước 
tinh khiết.  
-  Máy làm đá công nghiệp sử dụng nguyên tắc này- các chất lạ như canxi, natri, sắt, vv được thả xuống trong khi 
các phân tử nước tinh khiết sẽ dính vào nhau và đông tại điểm đông bình thường khi dòng nước chảy. Điều đó giải 
thích lý do tại sao đá được làm bằng máy làm đá công nghiệp thường trong suốt và rắn. 
 Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: RETEM CO.,LTD 
  

MÁY LÀM MÁT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1000x1000x800. Điện 380v.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  
 

MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Bơm tuần hoàn cung cấp nước lạnh từ khay chứa phía dưới phun đều lên màng lọc khí đặc biệt, không khí nóng từ 
bên ngoài được hút qua màng lọc này bởi quạt đặc biệt và được làm mát bởi nhiệt độ thấp của nước sau đó được 
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đưa vào bên trong, không khí ô nhiễm nóng bức, ô nhiễm bên trong được đẩy ra ngoài. Quá trình này nhiệt không 
khí giảm từ 4 đến 10 độ so với bên  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo không khí trong sạch, mát tự nhiên cho không gian bên trong nhà xưởng. Vốn đầu tư 
thấp so với hệ các loại điều hòa thông thường. Kiểu dáng công nghiệp hiện đại. Độ bền cao, dễ sử dụng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY LÀM SẠCH DẦM THÉP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tạo ra các hạt TiO2 có kích thước Nano, chúng có tính chất lý hóa khác hẳn với dạng 
thông thường. Dùng ánh sáng cực tím làm tác nhân xúc tác Oxy hóa để phân hủy các hợp chất hữu cơ, khí thải, vi 
khuẩn... ra những chất vô hại như  CO2, H2O làm sạch không khí.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng 
  

MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH 3 TRONG 1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

 
MÁY LÀM VIÊN HOÀN MỀM TỰ ĐỘNG MODEL 80E 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  

Loại máy này được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các loại viên 
hoàn như: Viên hoàn ngọt, viên hoàn ngọt mềm, viên hoàn cứng, viên hoàn dạng 
dính, và các loại viên hoàn mềm khác. Đây là thiết bị chính để chế tạo các 
viên hoàn nhỏ trong dược phẩm. 
Nguyên lý làm việc: Trộn đều các dược liệu rồi đổ vào ống đựng dược liệu trong máy, sau đó máy sẽ nghiền nát 
dược liệu trong khoang đựng dược liệu. Lực đẩy của máy đẩy hình xoắn ốc sẽ đẩy ra rất nhiều sợi dược liệu giống 
nhau theo đường thẳng và cùng đivào dao cắt viên hoàn dưới sự khống chế của bánh dẫn, dao cắt sẽ cắt những sợi 
dược liệu đó thành những viên hoàn to nhỏ đều nhau. 
Đặc điểm: 
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 Tính năng ổn định, thao tác đơn giản, sửa chữa thuận tiện. Bộ phận tiếp xúc với nghiên liệu đựơc làm bằng 
Inox còn cac phần khác được làm bằng sơn tĩnh điện. 
 Đường kính khuôn tạo viên hoàn là (180, sản lượng lớn, viên hoàn hình tròn, to nhỏ đều nhau, chỉ một lần là 

tạo thành, không cần phải lựa chọn. 
 Máy cho ra những sợi đều nhau, đồng bộ, không bị vỡ, phù hợp với quy định của viên thuốc. 

Lắp đặt chỗ cho dược liệu rất phù hợp, tiện tháo dỡ, lau chùi, tính tự động hoá cao, kín đáo làm giảm khả năng 
nhiễm khuẩn của dược phẩm. 
Thông số kỹ thuật: 
 Khả năng sản xuất: 20-80 kg/h  
 Quy cách tạo viên hoàn:(3.5, (4, (5 - (12mm. Có thể căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, tạo ra các khuôn sản 

xuất viên hoàn với quy cách đặc thù.  
 Phạm vi sử dụng thích hợp: Viên hoàn ngọt, viên hoàn ngọt mềm, viên hoàn cứng, viên hoàn dạng dính.  
 Điện áp, điện nguồn: Điện ba pha 380V  
 Công suất: 3.1 Kw  
 Trọng lượng máy: 600 kg  

Kích thước máy: 1050x700x2100 mm. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TC Nước ngoài 
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
 Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  

MÁY LÀM VIÊN HOÀN TỰ ĐỘNG MODEL 16E 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đặc điểm: 
Máy dùng để làm các viên hoàn cứng, hoàn mềm, hoàn tễ ....... thường dùng trong các ngành đông dược. 
Máy được thiết kế gọn nhẹ dễ vận chuyển, thao tác vận hành đơn giản. 
Toàn bộ vỏ máy được làm bằng INOX.  Thuận lợi cho việc vệ sinh máy cũng như giữ vệ sinh trong quá trình sản 
xuất. 
Thông số kỹ thuật của máy: 
Đường kính viên hoàn: 3 – 12 mm 
Khả năng sản xuất  5-50 Kg/h 
Công suất máy: 4 KW 
Nguồn điện: 380V / 50HZ 
Kích thước máy: 1230x750x1100 mm 
Trọng lượng máy: 500Kg 
Kèm theo máy là 02 bộ khuôn tuỳ ý. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN, TC Nước ngoài 
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu 
 Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

MÁY LĂN SƠN TRỤC PU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Công suất điện tiêu thụ: 1HP Kích thước: 1.400 x 850 x 900 (mm) Trọng lượng: 400 Kg 
Trục lăn keo: 1.000 mm Công dụng: lăn sơn các loại sản phẩm Điều khiển bằng điện Linh kiện điện của Nhật. Mô 
tơ của Đài Loan, Nhật. Cụm thủy lực của Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: tùy theo loại sản phẩm Đạt tiêu 
chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY LASER KHẮC KIM LOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy dùng để khắc logo, chữ, ảnh trên các chi tiết kim loại: 
kìm, kéo,vv... khắc mác máy Cấu hình tuỳ chọn: quét tia bằng bàn toạ độ, quét tia bằng Hệ gương Galvo Phần mềm 
tiếng Việt, thân thiện và dễ sử dụng 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống điều khiển thông minh, Có thể khắc được nhiều loại vật liệu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  

MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LÚA TỰ HÀNH GLH- 0,3A 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2- 2,5ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nguyên lý làm việc: gặt đập liên hợp. 
Lúa sau khi được bộ phận cắt chuyển lên bộ phận đập tách hạt và qua bộ phận sàng quạt làm sạch Thóc sạch được 
chuyển lên thùng chứa để đóng bao, rơm qua bộ phận đập được phun lên đống. Máy tự hành với hệ di động xích 
cao su liền giải Động cơ Diezen- 35 Hp Tỷ lệ tổn thất của máy: <2%. Độ sạch sản phẩm >97%. Có khả năng làm 
việc trên ruộng ngập nước và bùn <15cm 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với điều kiện sản xuất lúa ở Việt Nam; Giá rẻ, thu hồi lúa nhanh  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Bán thiết kế: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY LỐC ĐĨA DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công 
nông nghiệp Hải Phòng nghiên cứu chế tạo. Thiết bị dùng để chế tạo mặt cong với biên dạng bất kỳ trong sản xuất 
vỏ tàu thuỷ Lực ép tối đa của máy là 6- 10 tấn Chiều dày tôn uốn có thể từ 16-25mm 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Chế tạo tàu thuyền  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng 
  

MÁY LỌC NƯỚC BIỂN DÙNG NĂNG LƯỢNG SẠCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nước biển đi vào bể chứa, qua hệ thống sấy nóng dùng năng lượng sạch làm nóng nước, sau đó nước sẽ bốc hơi 
(30o – 35o nước đã bốc hơi, khuyến cáo: nhiệt độ càng cao thì tốc độ bốc hơi càng lớn). Hơi nước được ngưng tụ 
bởi bể làm lạnh qua hệ thống ống dẫn ra ngoài thành nước ngọt.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, phù hợp với mọi người. Vận hành và thay thế đơn giản.  
Đơn vị chào bán: Tống Văn Dũng  
 

MÁY LỌC NƯỚC RO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn nước khi qua hệ thống xử lý sơ bộ để loại bỏ bớt cặn kết tủa chứa trong nước, 
nhưng không thể loại bỏ được các tạp chất muối hòa tan ở trong nó. Để đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sạch 
cho một số mục đích sử dụng có yêu cầu cao về độ tinh khiết của nước, thì phải lọc qua hệ thống lọc thẩm thấu 
ngược (Gọi là RO- reverse osmosis). Hệ thống RO có thể loại bỏ được 98% các muối tan có trong nước tạo thành 
một nguồn nước có độ tinh khiết rất cao Đặc tính kỹ thuật: Màng lọc RO (USA) Vỏ lọc RO áp suất cao INOX hay 
composite (USA) Bơm cao áp (piston hay ly tâm): 7-8kg/cm2 Bộ lọc tinh 5µm, vỏ lọc polypropylen (USA) Khung 
sắt xi: thép hay Inox Đồng hồ áp suất nước vào màng ROø 
Đồng hồ áp suất thẩm thấu 
Rơle bảo vệ áp suất khi có sự cố áp cao hay thấp 
Tủ điện điều khiển tự động PLC 
Van solenoid nguồn nước và rửa ngược. 
Sản xuất nước tinh khiết đóng chai, nước giải khát 
Cung cấp nước cho pha chế dược phẩm, mỹ phẩm, làm bánh kẹo Lọc nước mặn thành nước ngọt 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Các quá trình và thiết 
bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Lọc được 98% các muối tan có trong nước để tạo ra sản phẩm nước có độ tinh khiết cao; tự 
động điều khiển; Giá thành thiết bị hợp lý  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

MÁY MÀI CẠNH ĐẾ TỐC ĐỘ CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2 HP Kích thước: 500 x 500 x 820 (mm) Trọng lượng: 380 Kg 
Công dụng: mài chép hình cánh đế dép EVA,  đế giày sandal Có máy hút bụị Điều khiển điện Linh kiện điện của 
Nhật, mô tơ của Nhật, Đài Loan Năng suất: 1.000 đôi/8 giờ Đạt tiêu chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY MÀI ĐỨNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất điện tiêu thụ: 2HP Điều khiển bằng điện Kích thước: 880 x 680 x 1.100 (mm) 
Trọng lượng: 200 Kg Các linh kiện điện điều khiển, phần cơ của Nhật, Hàn Quốc Năng suất: 1.000- 2.000 đôi/ngày 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)  
Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY MÀNG SIU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 40-200 chai/phút Chiều cao 
chai: 200mm Đường kính chai: 65 Nguồn điện: AC220V/50Hz Kích thước: 1300 x 420 x 1200mm 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 
  

MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khởi Minh  
 

MÁY NÉN KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Khải Thắng  
 

MÁY NGHIỀN CÓ HÚT BỤI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Tốc độ trục nghiền: 3800 vòng/phút Công suất: 5.5 KW Năng suất: 100-200 kg/h Kích thước 
sản phẩm: 0.173 - 0.177 Kích thước: 1730 x 1100 x 1800mm Trọng lượng: 550 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, 6113: Các quá 
trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY NGHIỀN SIÊU TỐC LOẠI 0,5 KG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

MÁY NGHIỀN THAN ĐÁ MNTĐ - 1500 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 3m x 2m x 3,5m. Năng suất: 1.500 - 
3.000 kg/h. Công suất động cơ điện kéo rô to nghiền: 20 - 40 HP, kéo vít tải nghiêng 3 HP, kéo quạt lọc bụi 3 HP.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 45.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY NHÚNG SƠN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: tuỳ theo loại sản phẩm Công suất nhiệt: 21 kW 
Kích thước: 8.000 x 2.300 x 2.500 (mm) Công dụng: nhúng sơn các loại Một lần ép: 2 chiếc Động cơ kéo xích: 1HP 
Động cơ nâng thùng sơn: 2HP Động cơ đối lưu khí: 2HP Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Linh kiện điện của 
NHật 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)  
Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MÁY NÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, hợp với túi tiền của bà con nông dân.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

MÁY NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  

 
MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN NHÓM S* 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhóm máy S* gồm 2 loại S2* và S4* thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiến tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-
Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh … với chế độ bảo hành và bảo trì 
nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bản, phương thức thanh toán, 
giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com. 
Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 3000 chiếc/năm.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm 
việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo 
hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  

 
MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN NHÓM S+ 

  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhóm máy S+ gồm 2 loại S4+ và S6+ thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiến tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-
Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh … với chế độ bảo hành và bảo trì 
nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bản, phương thức thanh toán, 
giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com. 
Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 3000 chiếc/năm.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.  
Có Bộ lọc sấy nhanh khí nạp bên trong máy.   
Suất điện hao không quá 9 Wh/g O3. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm 
việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo 
hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  
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MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN NHÓM S10A 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhóm máy S10A thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiến tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM 
và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh … với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ 
thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bản, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên 
Website: sachben.com. 
Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 1000 chiếc/năm.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.  
Có Bộ lọc sấy nhanh khí nạp bên trong máy.   
Suất điện hao không quá 9 Wh/g O3. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch 
  

MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN NHÓM SNO 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhóm máy SNo thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiên tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM 
và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh … với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ 
thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bản, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên 
Website: sachben.com. 
Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 200 chiếc/năm đặt hàng trước 01 tháng.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.  
Có Máy lọc sấy khí nạp kiểu SD hoặc Máy tạo khí ôxy kiểu PSA bên ngoài máy.  
Suất điện hao không quá 15 Wh/g O3.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm 
việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo 
hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  
 

MÁY PHÂN LOẠI CÀ PHÊ HẠT THEO MÀU SẮC OPSOTEC 5.00B KIỂU 3 MODULE 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
TCVN Công suất: 5 tấn/h Cà phê được cấp theo hệ thống cấp liệu và đi qua điểm nhận dạng với vận tốc 4m/s, tại 
đây hệ thống nhận dạng sẽ thu  nhận màu sắc của từng hạt cà phê sau đó các tín hiệu thu nhận được đưa về hệ thống 
xử lý. Đối với hạt cà phê phế phẩm thì đi qua điểm thổi, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu cho van thổi, thổi hạt rơi vào 
thùng chứa chế phẩm còn hạt thành phẩm thì rơi tự do vào thùng sản phẩm. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập, khoảng 60% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ 
bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng, thuận tiện  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 450 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành thiết bị trong vòng 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY PHÂN LOẠI CÀ PHÊ THEO MÀU SẮC OPSOTEC 5.01B 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Chế tạo máy kéo và máy 
nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ so với nhập khẩu Dịch vụ bảo hành nhanh chóng, lâu dài  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY PHÂN LOẠI GẠO THEO MÀU SẮC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: - Nguyên lý công nghệ: + Nhận dạng phát hiện hạt xấu/lạ bằng sensor/thiết bị quang với 
nguồn sáng đơn, đa sắc, ánh sáng nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, sóng thường hoặc kết hợp... + Xử lý bằng thiết bị 
thích hợp như điện/khí nén chính xác, với tốc độ cao, để tách hạt xấu/lạ khỏi dòng hạt tốt - Công suất: 2,2 KW - 
Năng suất: 4 T/h - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Gạo sau phân loại đạt chỉ tiêu xuất khẩu 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Trong sản xuất gạo chất lượng cao, những chỉ tiêu chất lượng được nâng lên, bổ sung trong 
đó có những qui định chặt chẽ về tỷ lệ của các hạt không đạt yêu cầu như hạt sâu bệnh (đen) đỏ, vàng, bạc bụng,... 
Các phương pháp phân loại truyền thống thường không hoặc có rất ít tác dụng với tất cả các dạng hạt gạo xuất và 
tạp chất nói trên. Do vậy, cần phải có những sự đổi mới trong công nghệ này. Phương pháp phân loại tự động bằng 
màu sắc chính là một công nghệ đã và đang giải được bài toán phức tạp này.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300-700 triệu VNĐ (tuỳ theo năng suất và độ chính xác), bao gồm: 
thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo tại chỗ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại chỗ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

MÁY PHANG MỘNG 4 ĐỘNG CƠ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc  
 

MÁY PHÁT GỐC MÍA KẾT HỢP CÀY RA 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán  
 

MÁY PHÁT OZONE- ỨNG DỤNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy phát ozone (O3) là thiết bị sản sinh ra khí ozone dựa trên nguyên lý sấm chớp trong 
tự nhiên. Dựa trên hiện tượng tự nhiên, khí ozone được tạo ra trong một điện trường cao thế tác động lên dòng khí 
oxy chạy qua môi trường phóng điện êm. Thiết bị này sinh ra khí ozone có tính chất oxy hóa mạnh và được ứng 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đây là công nghệ tiên tiến trên thế giới Kích thước máy gọn nhẹ, có 
nhiều kiểu máy phù hợp cho từng ứng dụng khác nhau Ozone là chất oxi hóa mạnh, có khả năng diệt vi khuẩn, 
virút, nấm mốc, nấm men. Thay thế cho một số loại chất oxy hóa khác như Clorine, thuốc tím,… Do đặc tính dễ 
phân hủy nên rất an toàn khi sử dụng ozone trong việc bảo quản thực phẩm 
Đạt TCVN 
Các thông số kỹ thuật khác: 
a/ Model OZM-10 – Công suất (gram): 10g O3/h  
Điện: 220V, 1Þ, 750W 
Lưu lượng khí (l/min): 68 
Trọng lượng (kg): 30 
Kích thước (mm): 500 x 600 x 800 
Lọc không khí 
Ứng dụng: – Xử lý nước nuôi trồng và chế biến thủy sản 
Xử lý nước thải 
Xử lý nước chăn nuôi gia súc gia cầm 
Bảo quản rau quả, trái cây b/ Model OZM-4 – Công suất (gram): 4g O3/h Điện: 220V, 1Þ, 300W Lưu lượng khí 
(l/min): 25 Trọng lượng (kg): 25 Kích thước (mm): 500 x 500 x 800 Lọc không khí Ứng dụng: – Xử lý nước hồ bơi 
– Xử lý nước cấp – Dùng cho nhà hàng khách sạn (rửa rau, thực phẩm, chén đĩa) 
Bếp ăn công nghiệp 
c/ Model OZM-01 – Công suất (gram): 1g O3/h 
– Điện 220V, 1Þ, 100W Lưu lượng khí (l/min): 7,4 Trọng lượng (kg): 4 Kích thước (mm): 450 x 205 x 120 Ứng 
dụng: – Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Làm sạch không khí trong phòng, khử mùi Diệt khuẩn, khử dư lượng 
thuốc trừ sâu trong rau quả Bảo quản rau quả d/ Model OZM-F – Công suất (gram): 0.2g O3/h – Điện 220V, 1Þ, 
20W Lưu lượng khí (l/min): 0.1 Trọng lượng (kg): 0.9 Kích thước (mm): 255 x 145 x 100 Ứng dụng: Sử dụng trong 
nhà bếp gia đình, rửa rau, thịt cá… 
Khử mùi khói thuốc, phòng lạnh, nhà vệ sinh Vệ sinh cá nhân, nấm, bệnh ngoài da, làm đẹp da   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô 
nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  

MÁY PHAY F1050-CNC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước bàn X,Y: 425 x 1524mm Rãnh T: 16x4 x 80mm Hành trình X,Y,Z: 1000 x 
500 x 500mm Động cơ X,Y,Z: DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005/300mm Độ chính xác lặp lại: +-0,003mm 
Tốc dộ chạy nhanh: 5000mm/phút Tốc độ chạy cắt gọt: 1-3000mm/phút Lỗ côn trục chính: BT40 Công suất trục 
chính: 5,5/7,5kW Tốc độ trục chính: 60-6000 vòng/phút Tải trọng: 600kg Bộ điều khiển: ANILAM6300 
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Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% thiết bị ngoại nhập; dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh 
chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

 
MÁY PHAY F4025-CNC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương ngoại nhập; Giá thành thấp hơn 30% so với thiết bị ngoại nhập; 
Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 35.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 4 CHỨC NĂNG: 
TẼ NGÔ, TUỐT LẠC, VÒ LÚA, VÒ ĐẬU TƯƠNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tẽ ngô: 8tạ/h. Tuốt lạc:3 sào Bắc Bộ/h. Tuốt lúa:3 sào Bắc Bộ/h. Tuốt đậu tương:5 sào 
Bắc Bộ/h.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành của máy rẻ, phù hợp với điều kiện nông dân Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Đinh Công Viên  
 

MÁY RẢI BÊ TÔNG XI MĂNG VỚI CHIỀU RỘNG RẢI 2 - 6 M 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Sau khi bê tông thương phẩm có độ sụt thấp được san sơ bộ trên nền. Cụm trống lăn di chuyển ngang theo bề rộng 
lòng đường, đầm rùi thủy lực di chuyển đồng thời có tác dụng nén chặt bê tông, vít xoắn quay đồng tốc với trống 
lăn san phẳng liệu đạt được chiều dày lớp bê tông cần thiết. Trống lăn có tác dụng lu cán bề mặt bê tông đạt được 
chất lượng cần thiết. Sau khi cụm trống lăn đi hết bề rộng lòng đường, cụm chân di động đẩy xe di trượt dọc theo 
chiều dài quãng đường một đoạn theo yêu cầu. Cụm trống lăn tiếp tục lặp lại công việc trên cho đến khi đạt  được 
chất lượng mặt đường yêu cầu.  
Thiết bị được thiết kế mođun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp và di chuyển. 
Công suất : 14 kw. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Phục vụ thi công các đường bê tông, bờ kè, kênh thủy lợi, đường dẫn nước đập thủy điện. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng và năng suất cao. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY RANG CÀ PHÊ 10KG/MẺ 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nguyên lý hoạt động:  
Cà phê nhân được chuyển vào trống rang qua máng nạp liệu sẽ được quạt hút làm sạch sơ bộ vỏ lụa và tạp chất nhẹ. 
Trong suốt quá trình rang, cà phê nhân được đảo đều liên tục bên trong trống rang nhờ các cánh đảo bên trong 
trống, kết hợp với việc cấp nhiệt ổn định bằng hệ thống đốt gas bên dưới trống rang cùng với chế độ hút liên tục 
khói, vỏ lụa sinh ra trong suốt quá trình rang làm hạt cà phê nhân chín nhanh, nở đều. Phần tạp mẻ nặng sẽ rơi 
xuống qua máng hứng tạp mẻ dưới chân phía trước máy rang.  
Cà phê sau khi rang đến độ chín sẽ được chuyển vào khay làm nguội để hạ thấp nhiệt độ của hạt. Trong quá trình 
làm nguội cà phê được đảo đều trong khay cùng với lực hút mạnh của quạt xuyên qua lớp lưới của khay làm hạt cà 
phê nguội nhanh đều. Khói và tạp chất, vỏ lụa cũng theo ống dẫn quạt hút thổi vào cyclon lắng tạp.  
Thông số kỹ thuật:  
Năng suất: 10kg/mẻ 
Thời gian rang: 18 – 20 phút/mẻ 
Công suất lắp đặt: nguồn điện 3 pha  
Nguyên liệu đốt: 1,2 – 1,5 kg gas/h 
Kích thước: (DxRxC) 2060x1750x1900 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị nhỏ gọn. Vận hành thuận tiện, dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang  
 

MÁY RANG CÀ PHÊ MINI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: kích thước: 0,7 x 0,7 x 0,6m, trọng lượng: 50kg.;  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

MÁY RANG CÀ PHÊ THỬ NẾM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy rang thử nếm được dùng để rang kiểm tra các mẫu cà 
phê, thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra thử nếm sản phẩm. Ngoài ra máy cũng 
được các khách hàng dùng để rang cà phê phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng với quy mô nhỏ. Công suất/năng 
suất: 100gr/trống rang- mẻ.  
Thông số kỹ thuật của máy rang cà phê: - Máy rang cà phê MR-10: Năng suất: 10kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; 
Công suất điện: 05HP - Máy rang cà phê MR-30: 30kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; Công suất điện: 09HP - Máy 
rang cà phê MR-80: 80kg/mẻ; Thời gian rang: 20phút; Công suất điện: 11HP - Máy rang cà phê MR-100: 
100kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; Công suất điện: 12HP 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
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Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn, nhẹ và dễ di chuyển; Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường thông qua 
vật liệu chế tạo máy và có trang bị bộ phận cyclone hút vỏ, bụi và khói hình thành trong quá trình chế biến; Nguồn 
nguyên liệu đốt nóng trống rang có thể từ đèn quang nhiệt, hoặc từ nguồn khí gas hiện đang rất phổ biến trên thị 
trường; Mẫu mã máy đẹp, phụ tùng thay thế sẵn có; Dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và an toàn đối với người sử 
dụng; Đặc biệt: máy được sản xuất theo module lắp ghép cho từng trống rang, vì vậy tuỳ theo yêu cầu sử dụng của 
khách hàng, công suất máy rang có thể lên đến 600gr/máy (máy 6 trống rang)  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang  
 

MÁY RANG TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Máy rang tự động được thiết kế dựa trên nguyên lý thùng quay với công nghệ chung nhất 
cho việc rang hay sấy các nguyên liệu dạng hạt như: cà phê, đậu, bắp, lúa gạo,… Đáp ứng tốt cho công nghệ chế 
biến nông sản sau thu hoạch Thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt và vận hành đơn giản, trống rang bằng Inox bảo đảm cho 
an toàn thực phẩm và có cơ cấu thoát hơi ẩm 
Sản phẩm rang chín đều, ít bị biến chất, chất lượng sản phẩm rang rất ổn định 
Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng, do buồng đốt được thiết kế cách nhiệt tốt Hệ thống kiểm soát và cấp gas hoàn toàn tự 
động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản phẩm Có phễu định lượng cho nguyên liệu nạp 
vào máy rất tiện lợi, cơ cấu xả sản phẩm sau khi rang rất đơn giản và nhẹ nhàng Nhiệt độ làm việc điều chỉnh được 
từ 50 – 300oC, thời gian làm việc cài đặt từ 5 phút đến 3 giờ Đạt TCVN Công suất: 30 Kg/mẻ Kích thước: 900 x 
900 x 1.400 Trọng lượng: 180 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Động cơ: 1HP, 1Þ, 220V, 12rpm Tang quay: Þ600 x 
600 (mm) 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

MÁY RỬA CHIẾT VÀ ĐÓNG NẮP 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Số đầu rửa: 18 Số đầu chiết: 18 Số đầu 
đậy nắp: 6 Năng suất: 5000 sp/giờ Công suất: 4KW 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY RỬA VÀ XÁT LIÊN HỢP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quả cà phê – Rửa-phân loại (Tạp chất, thứ phẩm) – Xát vỏ - Xử lý enzym – Rửa – Phơi/sấy – Cà phê nhân.  
Thông số kỹ thuật:  
Năng suất: 500 – 800 kg/h 
Nhiên liệu tiêu thụ: 0,9 lít Diesel/h 
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Lượng nước tiêu thụ: 360 lít/h 
Trọng lượng tổng: 310 kg 
Kích thước: (DxRxC) 1850x1500x1550 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Không phải sử dụng máy đánh nhớt cơ học. Tiết kiệm được thời gian. Không làm ô nhiễm 
môi trường.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang  
 

MÁY RUNG BỘ SÀNG MẪU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy xát mẫu là thiết bị dùng để hỗ trợ cho việc lấy mẫu kích 
thước hạt cà phê. Chức năng của máy là tạo tần số rung cho bộ sàng mẫu khi cần phân loại kích thước hạt để lấy 
mẫu Máy thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra sản phẩm Công suất/năng suất: 
200gr Kích thước: 900x400x420 Thời gian chạy máy 60 sec Các loại thiết bị khác dùng để phân loại hạt cà phê: - 
Máy KT-3: Công suất điện: 3HP; Năng suất máy: 02 tấn/h - Máy KT-6: Công suất điện: 7HP; năng suất: 06 tấn/h - 
Máy KT-12: Công suất điện: 9HP; Năng suất máy: 12 tấn/h - Máy PL-1: Công suất điện: 5HP; năng suất máy: 1-2 
tấn/h - Máy PL-5: Công suất điện: 10HP; Năng suất của máy: 3-5 tấn/h - Máy PL-7: Công suất điện: 15HP; Năng 
suất máy: 6-7 tấn/h 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, và dễ di chuyển; Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường; Mẫu mã 
máy đẹp, phụ tùng thay thế sẵn có; Dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và an toàn đối với người sử dụng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang  
 

MÁY SAN PHẲNG MẶT MẶT ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG TIA LASER 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Máy sẽ hoạt động theo nguyên tác gàu múc đất sẽ múc đất 
ở nơi cao mang xuống nơi thấp (nhờ bộ thu phát và thu tín hiệu bằng tia laser) san phẳng mặt đồng. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: - Vật liệu chế tạo gầu san sẵn có trong nước - Dễ vận hành, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí 
quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
 

MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN TINH KHIẾT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình xứ lý: Nước - > Hệ thống xử lý nước - > Thùng chứa - > Máy làm nước đá - > Kho lạnh            
Nguồn nước thủy cục hoặc nước giếng khoan sau khi được xử lý qua hệ thống lọc đạt tiêu chuẩn ăn uống sẽ được 
bơm lên bồn chứa nước bằng inox để trữ. 
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Từ đây, nước tự động cấp vào thùng chứa nước làm nước đá. Máy bơm hút nước trong thùng đưa lên trên cối đá và 
chảy vào các ống đá. Cối đá (hay còn gọi là tháp đá) cấu tạo bên trong gồm có nhiều ống inox với kích cỡ theo yêu 
cầu. Lúc này, một phần nước được làm lạnh và đóng băng bám lên bề mặt bên trong của thành ống. Phần nước thừa 
được 1 thùng nước đặt phía dưới hứng và bơm lên thùng nước phía trên để tiếp tục cơ chế đông đá. Cơ chế làm lạnh 
của máy sản xuất nước đá viên là cơ chế làm lạnh trực tiếp bằng môi chất lạnh. Môi chất lạnh được đưa vào ngập 
trong cối đá, sôi bên ngoài các ống đá và bay hơi làm lạnh nước làm đá. 
Khi nước đá đã đông đặc đầy kín ống đá, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ xả đá. Cơ chế xả đá bằng cách cho gas 
nóng đi vào cối đá, nhiệt độ trong cối sẽ tăng lên làm tan 1 lớp mỏng và nước đá tách khỏi thành ống. 
Nước đá được xả ra khỏi ống đá sẽ rớt xuống mâm dao cắt đá, dao cắt đá quay để cắt đá. Nước đá sau khi cắt ra sẽ 
rơi xuống máng gàu tải nước đá. Tại đây nước đá thành phẩm sẽ được đóng gói, lưu trữ vào kho hoặc đem đi phân 
phối.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 - 600 triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông 
  

MÁY SÀNG LỌC NHIỀU TẦNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  

- Đặc điểm:  
- Máy được bao phủ Inox 304. - Lưới sàng thay đổi theo từng yêu cầu sản phẩm. - Nguyên liệu thô thừa tự 

động tuôn ra ngoài dễ dàng. 
- Qui trình:  
- Vật liệu đưa vào phễu trên cùng. - Tùy vào yêu cầu máy sàng 2 tầng hoặc 3 tầng, 4 tầng...tương ứng với 

số ngõ ra. - Độ mịn nguyên liệu phụ thuộc theo mắc lưới. - Bụi được khống chế. 
- Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
- Công suất: 200 - 1500kg/h  
- Kích thước: L800 x W700 x H1150mm  
- Trọng lượng: 250kg  
- Các thông số kỹ thuật khác: Motor: 1 HP; Độ mịn: 2-200 mesh  

Lĩnh vực áp dụng:  Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chọn được nhiều kích cỡ sản phẩm trên 1 máy sàng. Kích thước nhỏ, tiết kiệm thời gian, dễ 
sử dụng, dễ vệ sinh và di chuyển.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 45.176.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

MÁY SẤY (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG 
XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy sấy sơ bộ: 

- Loại máy sấy: kiểu băng tải làm việc liên tục.  
- Năng suất: 250kg chè búp tươi/h.  
- Nhiệt độ không khí nóng vào buồng sấy: 100-125 độ C.  
- Thời gian sấy: 8-10 phút.  
- Độ ẩm của chè nguyên liệu: 58-60%.  
- Độ ẩm còn lại của chè sau sấy: 40-42%. 
- Máy sấy chính: 
- Loại máy sấy: kiểu băng tải làm việc liên tục.  
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- Năng suất: 250kg chè búp tươi/h.  
- Nhiệt độ không khí nóng vào buồng sấy: 100-125 độ C.  
- Thời gian sấy: 8-10 phút.  
- Độ ẩm của chè nguyên liệu: 8-10%.  
- Độ ẩm của chè sau sấy: 3-4%. 

Đạt tiêu chuẩn nước ngoài. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY SẤY ĐẢO CHIỀU (TỪ 2 ĐẾN 12 TẤN/MẺ) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: dãy năng suất sấy từ 1 đến 12 tấn/mẻ Kích thước: tuỳ thuộc dãy năng suất 
Trọng lượng: tuỳ thuộc dãy năng suất Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Lò đốt: tuỳ chọn bằng trấu, than đá hay 
loại lò kết hợp cả hai Quạt sấy: tuỳ thuộc vào dãy năng suất máy Đặc điểm: Không cần đảo trộn thủ công Ứng 
dụng: sấy lúa, bắp, đậu, cà phê, nhãn, cá, mực, khoai mì lát,... 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí lao động cào đảo Giảm diện tích mặt bằng lắp đặt, diện tích chỉ bằng 1/2 so với 
máy sấy tĩnh thường Năng suất cao, chất lượng sấy tốt, chi phí thấp, dễ lắp đặt và vận hành  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, tuỳ thuộc dãy năng suất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
 

MÁY SẤY ĐẦU VỎ TÔM, BỘT CÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - sấy - nghiền - đóng gói - sản phẩm. Sản phẩm: Đầu vỏ 
tôm. Công nghệ này có thể triển khia cho nhiều loại sản phẩm sấy khác và có thể mở rộng sản xuất quy mô lớn; 
đồng thời cải tiến thành tự động hóa nếu doanh nghiệp co nhu cầu tự động cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thiết bị máy sấy đầu vỏ tôm ở dạng bán tự động hóa, các thiết bị được thiết kế và 
chế tạo hoàn toàn trong nước, kinh phí lắp đặt với giá thành rẻ hơn so với dây chuyền thiết bị nhập từ nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1072 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
  

MÁY SẤY ĐỐI LƯU DHP - TCD - 504 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quạt Õ Điện trở gia nhiệt Õ Hệ thống 16 khay Õ Xả ẩm (Õ Quạt) Công suất: 7 KW; 60 - 
100 kg/sản phẩm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Mỹ quan; Tiết kiệm điện năng; 
Phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
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Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng; Giá thành thấp; Thiết kế đứng: gọn để được trong không gian hẹp; Sấy 
đồng đều nguyên liệu các khay.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 32.000.000 đ; Phí đào tạo: 3.000.000 
đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trọn gói trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú 
  

MÁY SẤY KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Khải Thắng  
 

MÁY SẤY LẠNH THỦY SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 1000 kg/8h; TCNN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - sấy - sản phẩm. Sản phẩm: Thủy 
sản khô chất lượng cao. Công nghệ này có thể triển khai cho nhiều loại sản phẩm sấy khác và có thể mở rộng sản 
xuất quy mô lớn và cải tiến thành tự động hóa nếu doanh nghiệp có nhu cầu tự động cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Công nghệ 
chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sấy ở nhiệt độ, độ ẩm thấp - chất lượng sản phẩm cao. Thiết bị nhập, lắp đặt cải tiến 
nên giá thành rẻ hơn so với dây chuyền thiết bị nhập từ nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150 triệu đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
  

MÁY SẤY LÚA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - sấy tháp - đóng bao. Sản phẩm: lúa khô (độ ẩm 14%). 
Sử dụng kỹ thuật sấ nhiệt độ thấp, lúa khô đồng đều.  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với máy 
sấy nhập khẩu. Các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 110 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

MÁY SẤY MAIN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MÁY SẤY NÔNG SẢN VỈ NGANG SV-1 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
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Đặc điểm: - Là máy sấy tĩnh, sấy theo phương pháp đối lưu - Thân bằng gạch, vỉ bằng thép - Vốn đầu tư thấp - Dễ 
vận hành, dễ thay thế - Có thể sấy nhiều loại nông sản khác nhau như: ngô, thóc, sắn, đậu, đỗ,...  
Thông số kỹ thuật: - Năng suất: 1000 kg/mẻ - Kích thước buồng sấy: 3,3 x 2,3 x 1,0 m - Lò đốt: 0,4 x 0,45 x 0,65 
m - Chi phí sấy: 50-70 d/kg - Công suất động cơ: 300W - Nhiên liệu: 0,7 kg than/h - Tốc độ bay hơi ẩm: 1,1 - 1,2% 
ẩm/h 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc,  Công 
nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ vận hành, có thể sử dụng để sấy nhiều loại nhiên liệu khác nhau  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY SẤY NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composit là một sáng chế mới 
khắc phục các hạn chế thiếu sót của các giải pháp đã có như: Công nghệ phức tạp, giá thành sản xuất cao, máy cao 
và kồng kềnh, vật liệu nặng chưa an toàn. Máy cấu tạo bằng vật liệu composit có tính chất nhẹ và bền. Nguyên lý 
hấp thu năng lượng mặt trời chuyển thành nhiệt năng rồi truyền nhiệt vào bồn làm nước nóng lên. Nước nóng trung 
bình 60oC, khả năng tích nhiệt được 72h.  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiện dụng, tiện lợi trong sinh hoạt và sử dụng. Không mất chi phí sử dụng. Tiết kiệm năng 
lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường. Độ bền cao trên 15 năm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.900.000 đ/một máy tương đương 180 lít  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: C.ty TNHH Phát triển ý tưởng công nghệ  
 

MÁY SẤY TẦN SÔI GFG-160A 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Định lượng tối đa: 160kg Nồng độ không 
khí: 50-100 độ C Áp suất khí: >= 0.5 Mpa Lưu lượng gió: 5153 m3/hr Công suất quạt gió: 18.5 KW 380V 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 
  

MÁY SẤY TẦNG SÔI BDF-FBD100 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tính năng kỹ thuật: Nhờ nguyên lý sấy chân không kết hợp 
lưu lượng gió trao đổi rất lớn giúp quá trình sấy và tạo hạt rất nhanh, nhiệt độ sấy thấp (60-80 độ C) giúp giữ 
nguyên thành phần hoá học của nguyên liệu sấy Thùng chứa nguyên liệu sấy có cấu tạo khớp để xoay lật, giúp đảo 
và lấy nguyên liệu ra dễ dàng Nhiệt độ sấy được kiểm soát đầu vào và đầu ra Thiết kế an toàn và tuyệt đối cho 
người sử dụng Máy chạy hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt Năng suất sấy: 100kg/mẻ Công suất mô tơ 
chính: 15KW Công suất điện trở: 36Kw Áp lực- khí nén: 6-8 kg/cm vuông Trọng lượng máy: 400 kg Kích thước 
máy: 1100 x 3000mm Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng Cấu tạo: Máy thiết kế nhỏ gọn, 
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làm việc êm, dễ lắp đặt máy được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh 
bóng kỹ lưỡng để dễ dàng cho việc sấy và làm vệ sinh Có hệ thống sử lý khí vào và được qua lọc HEPA Cấu tạo 
của máy được lắp ghép bởi 2 thớt, gắn chặt với nhau nhờ 2 lớp đệm cao su mềm 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt; Được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304; Công suất có 
thể thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

MÁY SEAL MÀNG CAO TẦN (DHP - FISE 1305) 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
  
Chai đã vặn nắp có màng seal bên trong được đưa vào băng tải. Băng tải đưa chai đi qua bộ điều khiển phát sóng 
cao tần, tải trực tiếp lên chai đồng thời gia nhiệt bằng sóng cao tần. Sau khi chai đi ra khỏi hộp điều khiển phát sóng 
cao tần màng seal bên dưới nắp chai đã dán dính chặt vào chai  
Đạt TCVN 
Công suất: 3 kW (10.000 chai/giờ) 
Kích thước: L1.200 x W600 x H1.500 
Trọng lượng: 70 Kg 
Các thông số kỹ thuật khác: 
Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox SUS304 
Sử dụng sóng cao tần trực tiếp lên màng kim loại.   
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thiết bị rẻ, dễ sử dụng Hiệu suất và tốc độ seal cao Không cần sử dụng thêm kỹ thuật giải 
nhiệt nào, vì nguyên lý tạo sóng cao tần khác biệt đột phá  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 45 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY SEAL MÀNG CAO TẦN DHP - FISE - 1604 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ điều khiển phát sóng cao tần .... Tải trực tiếp Chai đã vặn nắp có lớp màng nhôm → 
Băng tải → Màng đã dính vào chai Công suất: 25000 chai/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghệ các nguyên liệu phụ trợ, Công nghiệp bia, Công 
nghiệp rượu, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Linh kiện nhập ngoại; Công suất tăng cao dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 40.000.000đ; Phí đào tạo: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY XỚI CỎ 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Võ Văn Nghiêm/ Cá nhân đăng ký chào bán 
  

MÁY SỤC KHÍ CHÌM, MÁY THỔI KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

MÁY TÁCH BẮP KHÔNG LỘT VỎ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cho máy hoạt động, đổ bắp vào máng cấp liệu, trống đập sẽ 
quay và tách hạt bắp ra khỏi cùi bắp. Hạt bắp sẽ được thu hồi tại máng tháo liệu, còn cùi bắp và vỏ sẽ được phun ra 
riêng Công suất/năng suất trung bình: 4 tấn hạt/h Trọng lượng: 550kg Độ ẩm hạt thích hợp <39% Chất lượng: Độ 
sót hạt: 0% Độ hạt theo bổi: 0,5-1,0% Độ tổn thương hạt: 4,0-10% Độ sạch hạt: >95% 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Không cần lột vỏ trước: giảm chi phí lao động; Không cần làm khô trước khi tách hạt: giảm 
khối lượng khi phơi, sấy; Năng suất máy cao: góp phần thu hoạch đúng thời vụ, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất 
khi thu hoạch; Vật liệu chế tạo mới và thay thế sẵn có trong nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 

MÁY TÁCH HẠT LẠC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cấu tạo: 
• Máy gồm 2 trục chính, gắn song song theo chiều thẳng đứng.liên kết bằng 2 bánh răng.  
• Mô tơ,  trục chính, bánh răng.Vỏ máy và các bộ phận điều chỉnh.  
Nguyên lý: 
• Động cơ máy nổ truyền chuyển động qua bánh đai và dây đai làm 2 trục chuyển động ngược chiều nhau, người 
vận hành nắm thân cây Lạc đưa nhóm quả trượt qua rãnh tuốt, quả  theo máng ra ngoài ở phía trước.  
• Sử dụng động cơ điện 1KW=>1,5KW (1pha), có thể sử dụng máy nổ Honda khi ở khu vực không có điện.  
Năng suất: Máy tuốt quả Lạc này lần đầu tiên có trên thị trường tỉnh Quảng Trị, thay thế cho việc tuốt quả Lạc bằng 
tay, máy tuốt khoảng 150-> 250kg quả tươi/giờ. (thay thế khoảng 8 đến 9 lao động/giờ) 
Kích thước: Thân cao 900mm.Rộng 400mm, dài 800mm.Chiều dài trục chính 500mm, 
Tốc độ trục quay 1100->1300 vòng/phút 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị 
  

MÁY TÁCH HẠT NGÔ 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nguyên lý: 
Khi máy hoạt động, trục chính quay, trái ngô quay theo, ở thanh trượt dẫn hướng có bộ phận điều chỉnh để tách hạt. 
Hạt theo máng dẫn ra ngoài, cồi theo thanh trượt ra ngoài.  
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Sử dụng động cơ điện 1KW=>1,5KW (1pha)  
Năng suất: Máy tách hạt ngô này lần đầu tiên có trên thị trường trong và ngoài tỉnh Quảng Trị, thay thế cho việc 
tách hạt ngô bằng phương pháp thủ công, máy tách khoảng 250-> 300kg/giờ. (thay thế khoảng 8 đến 10 lao 
động/giờ)    
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

MÁY TÁCH HẠT NGÔ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Công suất: 250-300kg/giờ (tương đương 10 lao động thủ công), sử dụng điện 1 pha hoặc sử dụng máy phát 
điện nhỏ ở khu vực không có điện lưới, có khả năng chế tạo nhằm tăng năng suất theo yêu cầu. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Đơn vị chào bán: Ông Văn Đức Quynh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB  
 

MÁY TÁCH MÀU CÁC LOẠI HẠT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

MÁY TÁCH NGÔ CÓ CẢI TIẾN GIÁ ĐỠ NGUYÊN LIỆU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.10 L (10G ÔZÔN/GIỜ) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí 
ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì 
tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 53.000.000 VNĐ/máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa chữa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ tạm 
đổi máy khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.3 S (3G ÔZÔN/GIỜ) 
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Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí 
ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì 
tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ thay tạm 
máy khác.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.30 PL (30G ÔZÔN/GIỜ) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí 
ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì 
tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 53.000.000 VNĐ/máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa chữa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ tạm 
đổi máy khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

MÁY TẠO KHÍ OZONE VÀ ION ÂM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Năng suất: 1-10g/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy hoạt động sẽ tạo ra khí Ozone và 
ion âm. Khí ozone và ion âm được đưa vào buồng kín để sát khuẩn không khí hoặc được sục trong nước để xử lý 
nước trước khi đóng chai... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; gọn nhẹ; giá rẻ bằng 60% so với giá ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2- 10 triệu đồng tuỳ theo công suất của máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày thiết bị đưa vào hoạt động  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY TẠO VIÊN HOÀN ZW-120 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-40kg/h Đường kính viên hoàn: 3-12 Công suất: 2,2KW Trọng lượng: 400kg Kích 
thước: 960x750x1240 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn 
  

MÁY TẼ BẮP LAI NGUYÊN VỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Máy tẻ bắp lai được cải tiến từ máy tuốt lúa, trục tẻ bắp có cơ cấu về kích thước tổng thể và lắp ghép quạt gió, lắp 
ghép puly như trục tuốt lúa chỉ khác ở phần kết cấu gắn dao. Số dao được sử dụng cho 1 máy là 12 dao và thứ tự 
giữa các dao thấp dần (5mm) so với ban đầu. 
Trục gắn dao cơ bản gồm có trục tâm, các tấm đỡ hàn phân bố đều trên trục tâm. Các thanh hàn trên các tấm đỡ 
chéo so với trục tâm và cách đều theo hướng bán kính. Các dao được hàn trên thanh V, hai đầu trục có phần ren và 
rảnh then để lắp hệ thống puly và hệ thống quạt gió như của máy tuốt lúa. Trục tẽ bắp sau khi được lắp vào thay thế 
trục tuốt lúa phải đảm bảo độ hở giữa dao và lưới chắn bao tròn ngoài trục điều chỉnh từ 15-35mm. 
Bắp được lùa vào sẽ cuốn từ lưỡi dao trước đến lưỡi dao sau (chuyển động xoắn dần về phía sau), bắp được bóc vỏ 
tẽ hạt nhờ hệ thống lắp cuối trục, cồi và vỏ được thổi ra theo đường rơm của máy. 
Công suất :  3 tấn/ giờ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được cải tiến trên máy tuốt lúc do đó giảm được chi phí lớn cho nông dân trong việc 
mua sắm máy. Đỡ tốn công lao động, giảm chi phí vận chuyển. Tỷ lệ hao hụt không đáng kể.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 23 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Huỳnh Thái Dương  
 

MÁY THÁI CỎ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 700-1.000 Kg/giờ Kích thước: (DxRxC):1.350 x 900 x 1.000mm Chiều dài 
đoạn thái: 50-100mm Tốc độ làm việc:1.200-1.400vòng/phút Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Động cơ điện: 3 
kW, động cơ diesel 5HP Đặc điểm: Máy thiết kế nhỏ gọn Ứng dụng trong chế biến chăn nuôi gia quy mô vừa và 
nhỏ Trọng lượng: 80Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm công lao động Nhỏ, gọn, dễ di dời, vận chuyển.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3 triệu VNĐ (không bao gồm động cơ)  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 
  

MÁY THỔI PHUN CÁT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Kích thước nhỏ gọn, hiệu quả cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: US$500,000; Giá máy móc thiết bị: US$2,000 ~ US$100,000  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Mega TNS co., Ltd  
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MÁY TIỆN CNC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Hành trình X,Z: 200 x 650mm Động cơ: 
X,Z: DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005mm/300 Độ chính xác lặp lại: 0,01mm Tốc độ chạy nhanh: 
5000mm/phút Tốc độ chạy cắt gọt: 1-3000mm/phút Lỗ côn trục chính: BT40 Đường kính lỗ trục chính: 44mm 
Công suất trục chính: 11kW Tốc độ trục chính: 10-2000 vòng/phút Tải trọng: 200kg Kích thước máy: 2230 x 
1620mm Khối lượng máy: 3500 kg Đường kính mâm cặp: 250mm Chiều cao tâm: 200mm Bộ điều khiển: Siemens 
802C 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhiều so với giá thiết bị nhập ngoại;  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY TRA TỪ ĐIỂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh  
 

MÁY TRANG PHẲNG MTP – 3.000 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 50 mã lực trở lên. Máy thực hiện nhiệm vụ trang 
phẳng mặt ruộng và hạn chế sự bốc hơi ẩm khi làm đất trồng mới. Cấu tạo của máy gồm 1 thanh khung phẳng có 
chiều dài 3 m. Khi liên hợp máy làm việc, thanh khung phẳng sẽ lùa đất đã được làm tơi khi cày bừa trước đó để 
phá bỏ các vùng lồi và khoả lấp các vùng thấp khi cày, bừa tạo nên. Thanh khung còn có tác dụng nén sơ bộ bề mặt 
đồng làm hạn chế sự bốc hơi nước. Thiết bị thích hợp cho quy trình công nghệ làm đất khô trồng mía hay đất ướt 
trồng lúa.  
Công suất (tính theo ca): 8 – 12  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao.  
+  Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ bằng phẳng mặt đồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất 
truyền thống. + Hạn chế sự bốc hơi nước từ ruộng mía chờ và đã trồng mới.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 8.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY TRANG PHẲNG MTP – 2.000 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 20 mã lực trở lên. Máy thực hiện nhiệm vụ trang 
phẳng mặt ruộng và hạn chế sự bốc hơi ẩm khi làm đất trồng mới. Cấu tạo của máy gồm 1 thanh khung phẳng có 
chiều dài 2 m. Khi liên hợp máy làm việc, thanh khung phẳng sẽ lùa đất đã được làm tơi khi cày bừa trước đó để 
phá bỏ các vùng lồi và khoả lấp các vùng thấp khi cày, bừa tạo nên. Thanh khung còn có tác dụng nén sơ bộ bề mặt 
đồng làm hạn chế sự bốc hơi nước. Thiết bị thích hợp cho quy trình công nghệ làm đất khô trồng mía hay đất ướt 
trồng lúa.   
Công suất (tính theo ca): 6 – 8  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao.  
+  Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ bằng phẳng mặt đồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngọai nhập cùng lọai. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất 
truyền thống. + Hạn chế sự bốc hơi nước từ ruộng mía chờ và đã trồng mới.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 8.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY TRANH HÚT BÙN CẢI TẠO AO HỒ NUÔI THỦY SẢN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật được khảo nghiệm sơ bộ: - Công suất làm việc: 500m3 bùn/ 
giờ,(một giờ nạo vét 1000m2 nền đáy ao) - Định mức nhiên liệu: 1lit dầu/ giờ - Kích thước: cao 1.2m, ngang1,2m, 
dài 1,5m. - Trọng lượng: 700kg 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB  
 

MÁY TRỘN BỘT KÉP BDF-RM600 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Cấu tạo: Thiết kế nhỏ gọn, làm việc êm Máy được 
chế tạo hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng, dễ dàng cho việc 
trộn và làm vệ sinh Có cửa mở mặt thùng với kích thước lớn, giúp vệ sinh dễ dàng Có các cánh trộn được lắp ngoài 
biên và một cánh trộn xoắn nằm giữa trung tâm Hệ thống ben nâng thùng trộn bằng hơi. Tính năng kỹ thuật: Nhờ 
nguyên lý chuyển động 2 phương: quay tròn và lạp theo phương thẳng đứng của thùng rộn. Các cánh trộn được bố 
trí so le tạo hướng xoắn kết hợp bộ trục xoắn ở giữa để đảo bột giúp quá trình trộn đồng đều và nhanh chóng. Hệ 
thống cho cốm vào và lấy ra hoàn toàn tự động theo nguyên lý hút chân không. Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người 
sử dụng Máy chạy hoàn toàn theo chương trình cài đặt Năng suất trộn: 500-600kg/mẻ Điện áp: 220/380V- 50Hz 
Công suất mô tơ chính: 3.7KW Tốc độ thùng trộn: 15 vòng/phút Thời gian trộn: 30-50 phút/mẻ Áp lực khí nén: 
6kg/cm vuông Trọng lượng máy: 800 kg Kích thước máy: DxRxC: 1700 x 1400 x 2200mm Công suất máy có thể 
thay đổi theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học,  Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được chế tạo bằng inox 304 nên chất lượng tốt; Thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP an toàn 
tuyệt đối khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, làm việc ổn định  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, tuỳ thuộc công suất  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định 
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MÁY TRỘN ĐA NĂNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đổ cốt liệu vào thùng trộn, thời gian là 01 phút/mẻ. Công suất: 1,5kw. Tiêu chuẩn đạt 
được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Năng suất tăng 1,5 lần so với máy nhập ngoai.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 5.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần làng nghề Kiên Lao  
 

MÁY TRỘN HẠT NHỰA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: trộn hạt nhựa trong lĩnh vực sản xuất bao PP 
dùng đựng gạo, nông sản, phân bón, thức ăn gia súc... Khả năng trộn 300kg/lần Kích thước: 2000 x 1000 x 1500 
mm Trọng lượng: 350kg Công suất nhiệt: 12Kw Tốc độ trục cánh xoắn: 15 vòng/phút 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy hoá chất và dầu mỏ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

MÁY TRỘN SIÊU ĐỀU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 2,5m x 1m x 1,3m. Công suất động 
cơ dẫn động thùng quay cho máy có năng suất 300kg/mẻ là 3HP, công suất động cơ dẫn động trục dải băng xoắn là 
7,5 HP. Phối hợp giữa trộn kiểu thùng quay và trộn kiểu dải băng xoắn nằm ngang.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY TRỘN SIÊU TỐC BDF-HSM100 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Cấu tạo: Máy thiết kế nhỏ gọn, làm việc êm Máy 
được chế tạo hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng để dễ dàng 
cho việc trộn và làm vệ sinh Trục chính và phụ đều có ron và khí thổi để ngăn ngừa bột chui vào bên trong Có cửa 
lấy cốm ra tự động và mặt kính trên nắp để quan sát bên trong  
Tính năng kỹ thuật: Nhờ nguyên lý chuyển động quay tròn ở tốc độ cao của cánh trộn và cánh chém, giúp quá 
trình trộn và hạt rất nhanh, khoảng 5-15 phút/mẻ Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng Máy chạy hoàn toàn 
tự động theo chương trình cài đặt HSM-100 có thể tích buồng trộn 300l, năng suất trộn: 100 Kg, cánh trộn cố định 
có công suất 130 vòng/phút, cánh chém tạo hạt vô cấp có công suất 5.5KW 600-2800 vòng phút Trọng lượng máy: 
2000Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
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Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế nhỏ gọn, chạy êm; Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng; máy chạy hoàn 
toàn tự động theo chương trình cài đặt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định 
  

MÁY TRỘN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MTVĐ - 200 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trộn các hỗn hợp thức ăn chăn nuôi dạng bột khô kiểu trộn từng phần, một trục vít thẳng 
đứng. Thực hiện công việc nạp liệu, trộn đều và tháo liệu trên một máy.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY TRỒNG MÍA ĐA NĂNG HAI HÀNG MTMĐN - 2 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị trồng mía đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 9 công đọan là cắt hom mía từ cây 
mía, rạch hàng đất, bỏ hom xuống rãnh, rải phân xuống rãnh, tưới cho hom mía (nếu cần thiết), lấp đất, trang phẳng 
luồng mía, nén đất tại rãnh trồng, phun thuốc diệt cỏ trên luống mía trồng. Thiết bị thực hiện trồng mía 2 hàng kép 
hay 4 hàng đơn.  
Công suất (tính theo ca): 4 – 6  ha/ca (ca làm việc 8 giờ). 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác : 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo với độ bền cao không 
phải thay thế suốt đời máy (khỏang 10 năm). 
+  Đảm bảo độ sâu trồng theo đúng yêu cầu nông học. Độ sau hom mía trồng điều chỉnh được từ 5 – 35 cm. 
+  Đảm bảo khỏang cách trồng đều giữa các hàng và giữa các hom mía trên hàng. 
+  Đảm bảo mật độ trồng hom mía theo quy định của nông học là 50.000 hom/ha. 
+  Đảm bảo độ đồng đều phân bón dải trên rãnh mía.  
+  Tưới được mía vào vụ trồng nbắng hạn. 
+  Diệt được cỏ bằng hóa chất trên hàng mía trồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động ngọai trừ công việc cung cấp cây 
mía để trồng phải dùng trực tiếp lao động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Năng suất gấp 2 lần so với thiết bị ngọai nhập cùng lọai. Vì máy trồng mía ngọai nhập từ 
Thái Lan hay Ôxtralia chỉ thực hiện trồng mía 1 hàng kép hay 2 hàng đơn. + Khỏang cách hàng trồng chính xác 
hơn. Vì bộ phận cắt hom mía để rải xuống rãnh của máy trồng mía ngọai nhập nhận truyền động từ bánh tựa lên 
thường bị trượt, nên hom cắt không đều phụ thuộc vào độ bám của bánh tựa. Còn bộ phận cắt hom ở máy MTMĐN 
– 2 nhận truyền động từ bánh lớn của máy kéo thông qua cardan làm việc ở chế độ phụ thuộc (quay 3,5 vòng / mét 
di chuyển). + Hom mía cắt ngọt hơn. Vì công suất truyền động cho dao đủ lớn hơn so với máy trồng mía ngọai 
nhập. + Dao cắt hom có thể điều chỉnh được khe hở dao nhờ bu lông điều chỉnh. + Có khả năng chỉnh được độ sâu 
trồng mía bằng cách thay đổi vị trí tương đối của bánh tựa và lưỡi rạch hàng.. Ở máy ngọai nhập độ sâu trồng được 
giới hạn cố định vì không thể thay đổi vị trí tương đối giữa bánh tựa (đồng thời là nguồn động lực truyền động cho 
bộ phận cắt ) và lưỡi rạch hàng. + Bộ phận rạch hàng dạng bề mặt lưỡi diệp cày nên giảm lực cản kéo so với dạng 
nêm rẽ đất. + Giảm chi phí ,lao động 20 % so với máy ngọai nhập. + Có thêm bộ phận tưới và bộ phận phun thuốc 
diệt cỏ bảo vệ cây trồng.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:150.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY TRỒNG MÍA ĐA NĂNG MỘT HÀNG MTMĐN – 1 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị trồng mía đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 9 công đọan là cắt hom mía từ cây 
mía, rạch hàng đất, bỏ hom xuống rãnh, rải phân xuống rãnh, tưới cho hom mía (nếu cần thiết), lấp đất, trang phẳng 
luồng mía, nén đất tại rãnh trồng, phun thuốc diệt cỏ trên luống mía trồng. Thiết bị thực hiện trồng mía 1 hàng kép 
hay 2 hàng đơn.  
Công suất (tính theo ca): 2 – 3  ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo với độ bền cao không 
phải thay thế suốt đời máy (khỏang 10 năm). 
+  Đảm bảo độ sâu trồng theo đúng yêu cầu nông học. Độ sau hom mía trồng điều chỉnh được từ 5 – 35 cm. 
+  Đảm bảo khỏang cách trồng đều giữa các hàng và giữa các hom mía trên hàng. 
+  Đảm bảo mật độ trồng hom mía theo quy định của nông học là 50.000 hom/ha. 
+  Đảm bảo độ đồng đều phân bón dải trên rãnh mía.  
+  Tưới được mía vào vụ trồng nbắng hạn. 
+  Diệt được cỏ bằng hóa chất trên hàng mía trồng. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động ngọai trừ công việc cung cấp 
cây mía để trồng phải dùng trực tiếp lao động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Hom mía cắt ngọt hơn. Vì công suất truyền động cho dao đủ lớn hơn so với máy trồng mía 
ngọai nhập. + Dao cắt hom có thể điều chỉnh được khe hở dao nhờ bu lông điều chỉnh. + Có khả năng chỉnh được 
độ sâu trồng mía bằng cách thay đổi vị trí tương đối của bánh tựa và lưỡi rạch hàng.. Ở máy ngọai nhập độ sâu 
trồng được giới hạn cố định vì không thể thay đổi vị trí tương đối giữa bánh tựa (đồng thời là nguồn động lực truyền 
động cho bộ phận cắt ) và lưỡi rạch hàng. + Bộ phận rạch hàng dạng bề mặt lưỡi diệp cày nên giảm lực cản kéo so 
với dạng nêm rẽ đất. + Có thêm bộ phận tưới và bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:150.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  
 

MÁY TRỒNG MÍA MTM-2 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0,3-0,4 ha/giờ. Công suất máy kéo: >=100HP; 4 bánh chủ động Kích 
thước:(DxRxC): 3,6 x 2,3 x 2,3(m) Trọng lượng: 1.250Kg Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Kượng hom trồng: 
45.000-60.000 Khoảng cách:hàng trồng: hàng kép 0,4 x 1,0 m Chiều rộng luống sạch: 0,2 - 0,3m Khối lượng chứa 
phân: 60 kg/120 kg(phân hoá học/vi sinh) Bộ phận lấp đất: cánh diệp Bộ phận nén đất: bánh thép Nâng hạ thùng 
hom: thuỷ lực 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm lao động nặng nhọc, tiết kiệm lao động.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu VNĐ  
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Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
 

MÁY TRUỐT TRÒN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc 
  

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX - 15 – 04 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Kích thước lõi biến áp biến áp: 
+  Đường kính vòng trong 15mm. 
+  Đường kính vòng ngoài 100mm. 
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương 
trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình phụ. 
Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:  
+  Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng. 
+  Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.  
•   Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt. 
•   Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn. 
•   Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây. 
•   Dây quấn đường kính từ 0,1 ÷ 0.5mm.  
•   Động cơ quấn 1/6HP– DC – 24V. 
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút. 
•   Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor). 
•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•   Kích thước bao thùng: Dài 600mm x Rộng 600mm x Cao 700mm.  
•   Trọng lượng: 70 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  

 
MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX40 – 02 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Kích thước lõi biến áp biến áp: 
+  Đường kính vòng trong 40mm. 
+  Đường kính vòng ngoài 350mm. 
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình 
phụ. 
Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:  
+  Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng. 
+  Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.  
•   Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt. 
•   Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn. 
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•   Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây. 
•   Dây quấn đường kính từ 0,5 - 2mm. 
•   Động cơ quấn 1.5KW – 3pha – 380V. 
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút, điều khiển bằng Inverter.  
•  Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor). 
•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•   Kích thước bao thùng: Dài 800mm x Rộng 600mm x Cao 1400mm.  
•   Trọng lượng: 250 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX50 - 02 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
•   Kích thước lõi biến áp biến áp: 
+  Đường kính vòng trong 60mm. 
+  Đường kính vòng ngoài 420mm. 
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chínhX 31 chương trình 
phụ. 
Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:  
+  Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng. 
+  Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.  
•   Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt. 
•   Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn. 
•   Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây. 
•   Dây quấn đường kính từ 0,5 – 3.5mm. 
•   Động cơ quấn 1.5KW – 3pha – 380V. 
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút, điều khiển bằng Inverter.  
•  Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor). 
•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•   Kích thước bao thùng: Dài 900mm x Rộng 700mm x Cao 1400mm.  
•   Trọng lượng: 280 kg  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP NHỎ – LỚN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP NHỎ (CÁ NHÂN) CN-0501 
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Mô tả quy trình CN/TB: Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại biến áp nhỏ, môbin lửa xe gắn 
máy. 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP TRỤ VÀ ĐỘNG CƠ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị quấn dây tự động phục vụ cho việc quấn dây 
các loại máy điện trong sản xuất hàng loạt, sản xuất đơn chiếc và sữa chữa Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết 
bị: - Máy có thể quấn các loại biến thế đến 250KVA, động cơ điện xoay chiều đến 100 KW - Tốc độ quấn điều 
khiển vô cấp từ 0- 1000 v/phút - Bước rải điều chỉnh vô cấp từ 0,1- 10mm - Máy có thể nhớ không bị xoá các thông 
số sau khi cài đặt: Bước dây, số vòng quấn trong quá trình làm việc và trường hợp xảy ra sự cố mất điện - Thiết bị 
có hệ thống gá cuộn cấp dây, cơ cấu căng kẹp dây, cơ cấu tự động dừng quấn khi đứt dây hoặc hết dây - Công suất 
động cơ quấn: 3HP (3,75 Kw). Điện áp: 380V- 50Hz- 3 pha 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được ứng dụng những công nghệ mới về điều khiển như: Inverter, động cơ, bước, kỹ 
thuật số, vi xử lý... vì vậy mà các tính năng kỹ thuật và hình thức có thể tương đương thiết bị Đài Loan; Thiết kế 
phù hợp với yêu cầu và điều kiện của VN; Giá bán chỉ bằng 1/3 thiết bị ngoại nhập; các chế độ hậu mãi nhanh 
chóng được đáp ứng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 82.000.000 VNĐ (bao gồm cả chi phí vận chuyển, chi phí đào tạo, 
hướng dẫn sử dụng, bảo hành  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY 1-2-3-4 TRỤC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY BIẾN ÁP BA-01 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại biến áp trụ có công suất từ 0.1KVA – 35KVA 
•   Máy có 1 hoặc 2 đầu rải có thể thực hiện quấn 1 cuộn hoặc đồng thời 2 cuộn biến áp. 
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷1000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•   Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lót giấy (bằng tay). 
•   Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 5mm.  
•   Hành trình rải (chiều rộng khuôn quấn) từ 0 - 500mm.  
•  Dây quấn đường kính từ 0,1 ÷ 3mm.  
•   Đường kính bối dây lớn nhất 400mm.  
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 900 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số 
sau:  
+  Đường kính dây quấn.  
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+  Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải). 
+  Số vòng quấn. 
+  Số vòng chuyển sang tốc độ chậm. 
•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•   Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ: 
+  Tự động. 
+  Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp). 
+  Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công. 
•   Động cơ quấn 1.5KW– 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.  
•   Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).  
•   Kích thước bao thùng: Dài 1500mm x Rộng 1000mm x Cao 1300mm.  
•   Trọng lượng: 270 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN MQOA-03 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Ứng dụng trong ngành sản xuất máy biến áp, động cơ điện. Máy có 961 chương 
trình cài đặt, kích thước lõi biến áp: đường kính trong: 30 đến 150mm, đường kính ngoài: 100 đến 300mm; đường 
kính dây quấn từ 0,5 đến 3mm; tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0- 150 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0 đến 10mm.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Vật liệu kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY CHO BIẾN ÁP NHỎ CUỘN CẢM DN2-01-06 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại cuộn cảm, biến áp nhỏ, bôbin các loại xe gắn máy. 
Loại hai trục: 
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp chia thành 3 giải tốc độ thay đổi bằng puli từ 0 ÷ 2000 vòng/phút, tự động quấn 
- rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•   Truyền động rải bằng động cơ bước. Có thể cài đặt chế độ quấn liên tục hoặc dừng ở mỗi lớp. 
•   Có thể đảo chiều quấn, bộ đếm có thể đếm tiến hoặc lùi. 
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình gồm: 30 chương trình chính và 15 chương trình 
phụ (dành cho 15 cuộn dây hoặc đầu ra của mỗi biến áp). 
Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:  
+  Số vòng cần quấn : 0 ÷ 9999 vòng hoặc 0 ÷ 999,9 vòng. 
+  Bước rải từ: 0 ÷ 9,99 mm.  
+  Đường kính dây quấn 0,1 ÷ 3 mm.  
+  Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải) : 0 ÷ 99,9 mm  
+  Số vòng chuyển sang tốc độ chậm trước khi dừng (có phanh) : 0 ÷ 9 vòng. 
•   Điều chỉnh được vị trí dừng với góc chia 1/10 , 1/20 
•   Máy có 02 trục quấn đồng thời. 
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•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•   Động cơ quấn: 1/2 Hp - 220V/380V  
•   Công suất: 500W  
•   Kích thước bao thùng: Dài 650mm x Rộng 700mm x Cao 750mm. 
•   Trọng lượng: 70 kg  
Loại 1 trục: 
•  Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp chia thành 2 giải tốc độ thay đổi bằng puli từ 0 ÷ 5000 vòng/phút, tự động quấn 
- rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•  Động cơ quấn: 1/2 Hp - 220V/380V  
•  Công suất: 500W . 
•  Kích thước bao thùng: Dài 550mm x Rộng 450mm x Cao 600mm.  
•  Trọng lượng: 60 kg  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 5513: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

 
MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY ĐA NĂNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy tự động quấn dây đa năng MQĐN-0103 có 10 chương trình cài đặt; Tốc độ 
quấn điều chỉnh vô cấp từ 0-2400 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0- 10mm; Đường kính dây quấn từ 0,05 đến 1mm  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY DẠNG LÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
KIỂU: BAL 600 - 900 - 01: 
•  Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút. 
•  Chiều rộng khuôn quấn từ 0 ÷ 600mm.  
•  Đường kính bối dây lớn nhất 400mm.  
•  Thực hiện quấn đồng thời băng lá điện từ, giấy lót cách lớp, giấy lót điền đầy phẳng 2 mép. 
•  Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số 
sau:  
+  Số vòng quấn. 
+  Số vòng chuyển sang tốc độ chậm. 
•  Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•  Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ: 
+  Tự động. 
+  Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp). 
+  Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công. 
•  Động cơ quấn 3KW– 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter. 
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•  Các cơ cấu lăn, ép tháo lắp được, điều khiển bằng khí nén. 
•  Tự động dừng quấn khi hết dây quấn (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây. 
•  Kích thước bao thùng: Dài 2100mm x Rộng 1800mm x Cao 1500mm. 
•  Trọng lượng: 1500 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY ĐIỆN TRỞ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN & BIẾN ÁP 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại động cơ điện và biến áp dùng cho việc sửa chữa, chế tạo. 
KIỂU: BA 600 - 900 - 01: 
•  Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷1000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•  Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lót giấy (bằng tay). 
•  Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 10mm.  
•  Hành trình rải (chiều rộng khuôn quấn) từ 0 ÷ 900mm.  
•  Dây quấn đường kính từ 0,2 ÷ 5mm (dây tròn) và từ 2 ÷ 20mm2 (dây dẹt). 
•  Đường kính bối dây lớn nhất 600mm.  
•  Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số 
sau:  
+  Đường kính dây quấn.   + Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải).   
+  Số vòng quấn.   + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm. 
•  Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•  Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ:   + Tự động.   + Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp).   + 
Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công. 
•  Động cơ quấn 2.2KW – 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.  
•  Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor) hoặc Servo.  
•  Tự động dừng quấn khi đứt dây hoặc hết dây quấn (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây. 
•  Kích thước bao thùng: Dài 2400mm x Rộng 900mm x Cao 1550mm. 
•  Trọng lượng: 1200 kg. 
KIỂU: DC 600 - 900 - 01: 
•  Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷1000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•  Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lót giấy (bằng tay). 
•  Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 10mm.  
•  Hành trình rải (chiều rộng khuôn quấn) từ 0 ÷ 600mm.  
•  Dây quấn đường kính từ 0,2 ÷ 5mm (dây tròn) và từ 2 ÷20mm2 (dây dẹt). 
•  Đường kính bối dây lớn nhất 600mm.  
•  Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số 
sau:  
+  Đường kính dây quấn.  
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+  Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải). 
+  Số vòng quấn. 
+  Số vòng chuyển sang tốc độ chậm. 
•  Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
•  Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ:     
+  Tự động.  
+  Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp).   
+  Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công. 
•  Động cơ quấn 2.2KW – 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.  
•  Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).  
•  Tự động dừng quấn khi đứt dây hoặc hết dây quấn (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây. 
•  Kích thước bao thùng: Dài 1700mm x Rộng 900mm x Cao 1350mm. 
•  Trọng lượng: 500 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY QUẠT BÀN MQQB-03 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy tự động quấn dây quạt bàn có 961 chương trình cài đặt, có thể bố trí 6 đến 8 
đầu rải, tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 đến 2400 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0 đến 10mm; đường kính dây quấn 
từ 0,1 đến 1mm  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận;  
Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận;  
Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY QUẠT BÀN QB - 10 - 15 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các bối dây Stator quạt và biến áp có công suất dưới 200W.  
•   Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 3000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám. 
•   Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình 
phụ. 
Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:  
+  Số vòng cần quấn : 0 ÷ 9999 vòng. 
+  Số bối dây: 0 ÷ 99 bối. 
+  Bước rải từ 0 ÷ 9,99 mm.  
+  Đường kính dây quấn 0,1 ÷ 1mm.  
+  Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải) : 0 ÷ 99,9 mm. 
+  Bước khuôn : 0 ÷ 99,9 mm. 
+  Số vòng chuyển sang tốc độ chậm trước khi dừng. 
•   Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố 
mất điện). 
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•   Động cơ quấn 1.5KW– 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.  
•   Kích thước bao thùng: Dài 1250mm x Rộng 600mm x Cao 1120mm.  
•   Trọng lượng: 150 kg. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY QUẠT TRẦN MQQT-04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Ứng dụng trong ngành sản xuất quạt điện, động cơ điện, máy biến áp. Máy tự 
động quấn dây quạt trần có 1 chương trình cài đặt; Tự động quấn trực tiếp quận chính và quận phụ vào Stator; Tốc 
độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0- 2000 v/phút; Cài đặt được số rãnh stator.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN PHE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  

MÁY TỪ HOÁ NƯỚC DÙNG TRONG NÔNG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là sản phẩm của đề tài NCKH cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với sự 
hợp tác của Viện Di truyền nông nghiệp Hoạt hoá nước- dung dịch tưới bón cho ươm, trồng cây nông nghiệp và cây 
lâm nghiệp Hoạt hoá môi trường nước ương, nuôi con giống thuỷ sản Làm mềm nước chống đóng cặn cho nồi hơi 
và sản xuất được 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng thích hợp cho mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng; Tốc độ dòng chảy có thể điều khiển 
phù hợp với nhu cầu tưới bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY TUNG PHÂN VÔI RV – 1A 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đây là thiết bị rải phân vô cơ hoặc vôi bột lên tòan mặt đồng liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 20 mã 
lực trở lên.. Thùng chứa vôi và phân vô cơ dạng bột hay hạt khô làm bằng I nox 304 dày 2 mm có dạng hình nón 
cụt, dung tích chứa 0,3 m3 . Bộ phận tung kiểu đĩa ly tâm nhận truyền động từ trục thu công suất của máy kéo thông 
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qua cardan.. Bề rộng rải từ 6 – 8 m. Liên hợp máy tung phân vôi chuyển động với vận tốc từ 4 – 7 km/h. Năng suất 
rải vôi đạt 15 – 20 ha/h.   
• Công suất (tính theo ca): 15 – 20 ha/ca (ca làm việc 8 giờ) 
• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
+  Máy làm việc có độ tin cậy cao.  
+  Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ đồng đều rải và lượng bón quy định. 
+  Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn tòan tự động. 
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía 
của Việt Nam so với máy ngọai nhập cùng lọai.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 12.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:10.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
  

MÁY TUỐT CỦ LẠC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Máy tuốt củ lạc bao gồm phểu nạp nguyên liệu ở đầu vào của buồng tuốt, cửa ra ở đầu ra của buồng tuốt, 
buồng tuốt gồm trục tuốt và lưới sàng bao quang trục tuốt, máng hứng củ lạc nằm bên dưới lưới sàng và hệ thống 
truyền động để truyền chuyển động quay cho trục tuốt, trong đó trục tuốt lạc có các chi tiết được bố trí theo hình 
xoắn ốc bao quanh để cuốn cây lạc đi vào trong buồng tuốt, trên chi tiết hình cung có lắp các dao cản để hất cây lạc 
đập vào mặt lưới sàng trên đầu sau của trục tuốt có lắp cánh quạt để đẩy cây lạc đã tuốt ra ngoài. Ngoài ra, trong 
máy tuốt củ lạc còn có băng tải để chuyển lá cây và rác ra ngoài. Nhờ trên trục tuốt có bố trí vòng xoắn nên khi cho 
cây lạc vào phểu nạp liệu, cây lạc được cuốn nhanh vào trong buồng tuốt nên năng suất tuốt củ lạc được tăng cao. 
• Công suất :  500kg/giờ. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Giải phóng sức lao động cho người dân. Hiệu suất tuốt củ lạc độ vỡ hạt nhỏ hơn 1%, độ hao 
hụt gần bằng không.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Nguyễn Văn Hai  

MÁY TUỐT HẠT TIÊU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Kích thước: Chiều dài: 1,0 mét; Chiều rộng: 0,5 mét; Chiều cao: 0,7 mét 
Máy tuốt khoảng 1tấn hạt/giờ. (thay thế khoảng 20 lao động) 
Cấu tạo: 
• Trục cuốn: Lõi trục được làm bằng thép trụ d=10cm, l=80cm. Trục được gắn cố định vào khung bằng vòng bi 
Φ 2,5cm; Tốc độ vòng quay 450vòng/phút 
•  Hệ thống truyền động được thiết kế theo phương pháp buly dây đai. Môtơ có công suất 2KW, N=2.800 
vòng/phút. Môtơ  bằng buly dây đai, loại V belt đơn, buly môtơ 8cm, buly trục cuốn 50cm.  
•   Sàng và máng (máng phía trên để đổ buồng tiêu vào, máng phía dưới hứng hạt tiêu sau khi đã tuốt xong)  
• Khung chính: Được chế tạo bằng thép hình và thép tấm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 



 312

MÁY TUỐT LÕI BÃ MÍA KIỂU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Máy tuốt lõi bã mía là kiểu máy tuốt lõi bã mía hiệu suất cao do Công ty nghiên cứu chế tạo năm 2008 ( Bản 
quyền sáng chế số: ZL200820104356X). Do ngày càng nhiều nhà máy đường sử dụng  bã mía làm nguyên liệu sản 
xuất giấy,yêu cầu đối với việc tiêu hao năng lượng và sản lượng của sản phẩm tuốt lõi bã mía cũng ngày càng cao. 
Nhà máy chúng tôi sản xuất hai trục quay trong máy tuốt lõi bã mía, trong quá trình quay đối trục, cánh lá có tác 
dụng đánh tung, thổi mạnh vào bã mía được đưa vào trong máy này làm cho lõi bã mía tách rời ra. Loại máy này có 
ưu điểm là: năng lượng tiêu hao thấp, sản lượng lớn, sửa chữa và bảo trì đơn giản, từ khi sản xuất đến nay đã bán ra 
thị trường khoảng trên 100 máy và được khách hàng rất ưa chuộng. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây 
  

MÁY TUYỂN TĨNH ĐIỆN CON LĂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Công suất: điều chỉnh tuỳ theo yêu cầu của khách hàng  
• Tiêu chuẩn: TC nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng (đối với máy tuyển từ); Giá thành thấp hơn máy nhập khẩu; phù hợp 
điều kiện sản xuất trong nước; Chế độ hậu mãi tốt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận và tuỳ thuộc công suất  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

MÁY TUYỂN TỪ CON LĂN NAM CHÂM ĐẤT HIẾM CƯỜNG ĐỘ CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 
1. Nguyên lý hoạt động: Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm NdFeB cường độ cao được cấu tạo bởi một lô 
từ bằng nam châm vĩnh cửu NdFeB loại N35 (phi76mm) và một lô dẫn không từ (phi 70mm). Lô từ được quay 
bằng một động cơ xoay chiều có công suất (0,75KW) với tốc độ quay được điều khiển tuỳ ý bằng một bộ biến đổi 
tần số có thể thay đổi từ 0-500v/phút. Một băng tải có chiều dày 0,6mm được vòng qua lô với mục đích đưa vật liệu 
vào lô từ. Khi vật liệu được đưa vào lô từ, phẩn tử không có từ tính sẽ rời khỏi băng trước, các phân tử có từ tính 
với các giá trị có độ từ cảm Xo(m3/kg) khác nhau và sẽ rời khỏi băng với các vị trí khác nhau. Vị trí rời khỏi băng 
của các khoáng vật không từ và có từ khác nhau có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của công nghệ cho từng loại vật 
liệu nhờ sự thay đổi tốc độ quay của lô từ. Dựa trên nguyên lý này người ta có thể lấy các sản phẩm không từ và các 
sản phẩm có từ trong nguyên liệu đầu vào bằng các lưỡi cắt các dòng phần tử rời khỏi băng ở các vị trí khác nhau. 
Vị trí của lưỡi cắt có thể thay đổi được tuỳ theo đối tượng cần tuyển. Năng lượng siêu mạnh của loại nam châm 
NdFeB đã tạo ra độ phân giải rất cao của các dòng sản phẩm có từ tính khác nhau đi qua máy nhờ vào việc thay đổi 
tốc độ của băng tải và di chuyển hệ thống lưỡi cắt cùng một lúc chúng ta có thể thu được các sản phẩm không từ và 
có từ tính khác nhau. Đó chính là ưu việt cơ bản của loại thiết bị này.  
2. Mô tả kỹ thuật: + Lô từ: Lô từ được cấu tạo bởi 22 thanh nam châm đất hiếm có tính năng lượng từ siêu mạnh 
(35MGOe) bọc xung quanh trục bằng vật liệu dẫn từ CTo. Độ rộng của phần lô có từ tính là 1130mm. Trong một 
môđun máy có một lô từ đường kính phi 76mm và một lô không từ quay theo có đường kính phi 70mm. Cường độ 
từ trường được tính toán đủ áyn để có thể phân tuyển các khoáng vật chứa sắt có độ từ cảm nhỏ (Xo  0.4 + Băng tải:  
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- Loại băng: ILRA2 - 1SP4 White 
- Độ dày lớp phủ trên: 0.2mm 
- Tổng độ dày: 0.6mm 
- Lớp bố: Polyester 
- Hệ số ma sát của mặt dưới băng tải  0.2 
 trên sàn thép micron:  
-  Nhiệt độ chịu được của băng: -40oC - +80oC 
- Độ dẫn nhiệt: 0.01W/mK 
- Kích cỡ B=1130mm;D=840mm 

- Băng tải được kết cấu cả sợi dọc theo băng chống lại quá trình tĩnh điện tránh các hạt mịn không từ bám vào băng 
rồi rơi vào phần sản phẩm có từ tính - Băng tải được viền mép hai đầu với độ dày 2mm làm nhiệm vụ không cho vật 
liệu rơi ra khỏi băng đi vào mặt trong của băng gây hư hỏng băng. + Bộ truyền thông: Mỗi một lô từ được quay 
bằng một động cơ xoay chiều công suất 0.75KW. Tốc độ của mỗi lô được điều khiển riêng biệt bằng một bộ biến 
đổi tần số nằm trong trung tâm điều khiển. Trục động cơ và trục lô từ được kết cấu bằng khớp nối mềm. Lô từ được 
lắp vào 2 ổ đỡ vòng bi tự lựa kín và ổ đỡ được gắn chặt vào thanh đỡ. Lô không từ cũng được kết cấu bằng hai vòng 
bi tự lựa có phớt chắn bụi và được gá vào hệ thống cam làm nhiệm vụ thay và căng băng tải. Việc hiệu chỉnh băng 
tải được thực hiện bằng 2 vít chỉnh cam. Việc thay băng tải thực hiện rất nhanh chỉ trong 5 phút nhờ khớp đỡ  cụm 
lô từ. + Hệ thống cấp liệu: Lô rải được thiết kế bằng thép bọc cao su chịu mài mòn có đường kính phi 165mm. Một 
động cơ 0.37KW với tốc độ 50v/phút được nối với lô cấp liệu bằng khớp nối mềm. Tốc độ rải được điều khiển bằng 
biến tần đặt ở tủ điều khiển (0-50v/phút). + Phễu thu sản phẩm: Hệ thống máng được thiết kế chế tạo tuỳ theo yêu 
cầu của vật liệu cần tuyển. Ở tầng tuyển thứ nhất có một lưỡi cắt có thể di chuyển và quay được tuỳ theo yêu cầu 
của người sử dụng. Còn ở tầng tuyển thứ hai sản phẩm sau tuyển được lấy ra bằng 2 lưỡi cắt. Vị trí của 2 lưỡi cắt 
này cũng có thể dịch chuyển và quay đợc tuỳ theo nhu cầu tách các sản phẩm có từ tính và độ sạch khác nhau. Hộp 
thu sản phẩm sau tuyển được kết cấu theo yêu cầu của từng dây chuyền công nghệ. Ở đầu ra của phễu thu sản phẩm 
có 4 loại: sản phẩm từ tính 1, sản phẩm từ tính 2, sản phẩm trung gian, sản phẩm không từ tính. + Tủ điều khiển: 
Tốc độ quay của từng lô từ và lô rải liệu được thực hiện trong tủ điều khiển và được hiển thị trên mặt biến tần. Tốc 
độ quay thực tế của từng lô cũng được đo độc lập và hiển thị thêm trên mặt tủ điều khiển. + Các thông số kỹ thuật: - 
Công suất: 2-5 tấn/h - Điện năng tiêu thụ: 1,85KW - Kích thước máy: R=1460, D=1510mm, C=2230mm 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Địa lý, Ngành mỏ, Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

MÁY TUYỂN TỪ NAM CHÂM ĐẤT HIẾM NDFEB 
LOẠI CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG TRUNG BÌNH VÀ  

LOẠI CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG CAO 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Từ 4.000kg/ca- 8.000kg/ca; Máy dùng để tuyển khoáng vật từ khoáng khô, đặc biệt là sa 
khoáng biển  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng đương đương thiết bị ngoại nhập trong khi giá thấp hơn từ 50-70%  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
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Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

MÁY TUYỂN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

MÁY TUYỂN TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quặng sắt Fe304 được nghiền nhỏ đặt cỡ hạt từ 0,074-1mm đưa vào máy tuyển, máy 
tuyển sẽ hút quặng sắt và loại bỏ các tạp chất. Công suất: 160 - 340m3/h.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, giá thành rẻ bằng 2/3 giá ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

MÁY VÒ CHẢO (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT 
CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Loại máy vò chảo: chảo đứng yên (mâm vò). Chảo có thể điều chỉnh lên xuống và tạo ra 
các góc nghiêng so với chuông. Chuông làm nhiệm vụ đảo và vò chè. Lá chè cuộn và xoắn chặt lại thành dạng sợi, 
mức độ xoắn càng chặt càng tốt. Làm dập một số lượng tế bào nhất định (từ 15-20%). Lượng chè mỗi mẻ 12kg chè 
héo. Thời gian vò chè không quá 5 phút. Độ ẩm chè đưa vào máy khoảng 60%. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  

MÁY VÔ NANG BÁN TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-25000 sp/giờ Năng suất: 221 KW Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1290 x 
685 x 1600mm Trọng lượng: 330kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  
 

MÁY VÔ NANG TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Năng suất: 1200 sp/phút Nguồn điện: 
380V-50Hz Công suất: 3.2KW Độ chân không: -0.04 - 0.08 Mpa Độ ồn: <75Db Kích thước: 1660 x 1000 x 
1960mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn  

 
MÁY VÒ QUẢ (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT 

CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Máy làm việc tiến hành hai thao tác, hai thao tác gắn liền với hai nguồn động lực. Nguồn 
động lực điều khiển nâng hạ mâm trên, tạo lực nén mạnh, nhẹ lên quả chè, tùy thuộc vào yêu cầu của người đứng 
máy theo độ xoắn của chè. Nguồn động lực làm quay mâm dưới, với tốc độ của mâm dưới 8v/p. Hệ thống điều 
khiển: - Hệ thống điều khiển điều chỉnh nâng hạ mâm trên, có thể đảo chiều quay, và khống chế hành trình khi nâng 
hạ mâm trên. - Điều khiển động cơ quay mâm dưới sao cho mâm dưới quay thuận chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên 
xuống) khống chế sao cho sau khi tắt động cơ, mâm dưới quay đến vị trí đã định. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY VỚT RÁC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy vớt rác là một trong những thiêt bị của công trình xử lý cơ học, nhằm hạn chế 
đến mức tối đa tải lượng ô nhiễm của chất thải trước khi vào hệ thống xử lý sinh học. Hiệu quả xử lý có thể đạt 
được từ 10 - 30% COD có trong nước thải.  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Áp dụng cho nhiều loại công trình, cũng như các cặn thải của các nguồn nước thải. Kiểu 
dáng đẹp.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

MÁY XÀO (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ 
SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY) 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Yêu cầu công nghệ đối với máy xào gas: 
Đình chỉ triệt để hoạt tính của tất cả các men có trong lá chè dưới tác dụng của nhiệt độ cao. 
Làm chuyển hóa, hoặc mất đi các chất gây mùi hăng ngái của chè tươi dưới tác dụng của nhiệt độ cao. 
Làm giảm độ ẩm của lá chè, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo hình sản phẩm. 
Thời gian công nghệ từ 5 – 7 phút. 
Đạt tiêu chuẩn của nước ngoài. 
      Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: 
1. Loại máy xào gas: máy làm việc theo mẻ. 
Chè sau khi làm héo được cân định lượng 12kg tương ứng với một mẻ xào gas (hay còn gọi là máy diệt men). Cần 
định lượng khối chè héo đưa vào máy để sản xuất ổn định và ở mọi thời điểm sản xuất là như nhau để cho chất 
lượng diệt men là đồng đều và dễ dàng giữ ổn định các thông số công nghệ trên dây truyền sản xuất. 
Nguồn nhiên liệu cấp nhiệt là khí đốt. Việc sử dụng khí đốt cho dễ dàng điều chỉnh ổn định, nhiệt độ diệt men, đó 
chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng của quá trình diệt men và xào chè ở các giai 
đoạn tiếp theo. Thùng quay máy xào gas làm bằng thép CT38, mặt bên trong có phủ một lớp chống dính. Tốc độ 
thùng quay điều chỉnh vô cấp tạo cho dễ dàng điều chỉnh vòng quay của thùng theo ý muốn. 
Nhiệt độ men đo gián tiếp là 280 – 350 độC, nhiệt độ này đo tại đỉnh của máy xào gas và phải giữ ổn định. Thời 
gian chè lưu trong máy tư 3-5 phút. 
2. Công dụng: 
Đây là công đoạn diệt men, ở nhiệt độ cao chè chin đều, lá chè có màu xanh hơi vàng, hương thơm tự nhiên mạnh, 
mùi hoa quả và mùi thơm caramen rất dễ chịu, lá chè mềm mại bẻ không gãy, độ ẩm còn lại là 58-60 %. 
3. Năng suất: 12kg chè cho một mẻ, thời gian chạy máy một mẻ khoảng 5-7 phút. 
4. Tốc độ quay của thùng: điều chỉnh vô cấp từ 0 – 30v/ph. Bố trí hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ trong thùng 
xào.  
5. Nguồn dẫn động: 
-  Động cơ dẫn động: động cơ 1 chiều, công suất N= 0.75kW, tốc độ n= 700 – 1450v/ph. 
-  Hộp giảm tốc: loại bánh trục vít, tỷ số truyền: 1/31, công suất: 1kW, tốc độ quay thùng từ 0-30 v/ph. 
6. Kích thước bao (mm): LxBxH = 2411x1242x1994. 
7. Trọng lượng: 746.5 kg.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá 
thành bằng 60 - 70% giá thiết bị của Đài Loan.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

MÁY XÁT CÀ PHÊ MẪU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy xát mẫu được sử dụng cà phê thóc hoặc cà phê quả khô 
để xác định mẫu cà phê nhân thực tế. Máy thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra 
sản phẩm Công suất/năng suất: 200 gr/mẻ Kích thước: 480x380x400 Thời gian xát 30-50 sec/đối với cà phê thóc 
khô; 90-120 sec/đối với cà phê quả khô 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang 
  

MÁY XAY DẠNG ĐINH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
• Đặc điểm:  
-  Máy được bao phủ Inox. - Kết cấu đơn giản dễ vận hành. 
• Qui trình:  
-  Nguyên liệu cho vào phễu. - Qua hệ thống xay đinh. - Độ mịn nguyên liệu phụ thuộc theo mắc lưới. - Bụi được 
khống chế qua bao lọc. 
• Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
• Công suất: 80-250 kg/h  
• Kích thước: L1000 x W600 x H1400mm  
• Trọng lượng: 150kg  
• Thông số kỹ thuật khác: Motor: 5 HP, Độ min: 50-200 mesh  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế độ mịn dễ dàng. Khống chế được bụi ra môi trường. Dễ vệ sinh.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 125.577.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam 
  

MÁY XAY SIÊU MỊN DHP - SUMI 2205 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu -> Vis nạp liệu -> Bồn nghiền -> Quạt hút -> Tạo áp suất thấp -> Thu hồi liệu 
-> Bột siêu mịn . Công suất: 60 kg/h. Tiêu chuânt đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp; Công nghệ mới hiệu suất cao; Không bị nóng nguyên liệu.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 60.000.000 đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 
Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành tại nơi khách hàng đặt máy.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú  
 

MÁY XAY THỰC PHẨM SPEED 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Xay rau, củ, quả, thịt, cá, pate, xúc xích, lạp xưởng, giò chả, nem chua, đánh trứng và 
đánh bột. Máy được thiết kế 4 lưỡi dao bằng thép , không gỉ. Máy được làm toàn bộ bằng inox.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế tự động hoá qua bộ biến tần của Mitshubishi có thể cài đặt theo ý muốn. Giảm thời 
gian, tiết kiệm điện năng tiêu thụ. An toàn trong lao động và vệ sinh thực phẩm.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Cơ khí Tuấn Đạt  
MÁY XỚI BÓN CHĂM SÓC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Liên hợp với máy kéo 50HP chăm sóc theo hàng (2 hàng), 
xới và băm vùi cỏ xuống đồng tạo độ tơi xốp cho đất, bên cạnh đó máy bón phân vào 2 hàng cây,tăng dưỡng chất và 
tăng năng suất cây trồng Công suất/năng suất trung bình: 0,5-0,8 ha/h Kích thước: 0,7x2,7x1,5m Trọng lượng: 
600kg Bề rộng làm việc tối đa 3m Độ sâu xới tối đa 25cm Lượng phân bón <600kg/ha 
Lĩnh vực áp dụng: Canh tác  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ chế tạo, dễ sử dụng; vật liệu chế tạo mới và thay thế sẵn có trong nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
 

MÁY XỚI ĐẨY TAY GIỮA HÀNG MÍA VÀ DỨA (XGH-0,6) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy có bề rộng làm việc là 0,6m Đây là loại máy xới có bộ 
phận làm việc chủ động, các dao được bắt cứng trên trống quay, phía sau có lưỡi vun bị động Động lực của máy là 
động cơ xăng Công suất (tính theo ca): 0,2 ha/h 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Máy thực hiện được cả công việc xới đất, diệt cỏ và vun đất vào gốc cây trồng. Có thể chế 
tạo được trong nước giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY XỚI, BÓN PHÂN CHO CÂY MÍA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 5 ha/ca (8 tiếng) Các chỉ tiêu kinh 
tế-kỹ thuật khác: xới diệt cỏ dại, làm tơi xốp đất, vun đất vào gốc, xẻ rãnh thoát nước và bón phân 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Canh tác  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nguồn động lực, đồng ruộng, kỹ thuật chế tạo, sử dụng của người Việt Nam, giá 
thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

MÁY XỬ LÝ KHÓI, BỤI, KHÍ THẢI ĐA CẤP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khói bụi, khí thải từ lò nung, lò đốt được dẫn cưỡng bức về hệ thống xử lý, bao gồm các 
bồn xử lý cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các bồn xử lý đều có các guồng quay cao tốc. Khi hoạt động guồng quay trộn đảo, 
đánh tan khói bụi, khí thải vào nước và phụ gia, qua bồn xử lý cáp 1. Phàn khói bụi, khí thải còn lại bị dồn đẩy sang 
buồn xử lý cấp 2, nếu còn thì xử lý tiếp ở bồn cấp 3. Khí thải ra môi trường là khí an toàn, đạt tiêu chuẩn VN.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Ưu điểm của CN/TB: cấu tạo kết cấu không phức tạp, sản xuất, chế tạo hoàn toàn từ vật tư trong nước, dễ thi công, 
lắp đặt, vận hành. Hiệu quả xử lý đạt tối đa (90- 98%). Chi phí đầu tư, chi phí vận hành thấp.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 128.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 390.000.000đ; Phí đào tạo: 
26.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:77.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA  
 

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM (MODEL: SENSOR 9 DKA/ VKHVL – 
LOẠI CÔNG SUẤT NHỎ, VÀ MODEL SENSOR 10 DKA/VKHVL - LOẠI CÔNG SUẤT LỚN) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Được sản xuất ở hai dạng: công suất nhỏ và công suất lớn. Nguyên lý xử ly không khí ô 
nhiễm dựa trên hiệu ứng quang xúc tác của các hạt nano TiO2 được phủ trên màng lọc dưới tác dụng của tia cực tím 
(UV).  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ 1/3 giá nhập ngoại. Có thể cung cấp với số lượng theo yêu cầu thị trường. Có bảo 
hành.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY XỬ LÝ TÔM NGẠT KHÍ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Nguyễn Văn Tuấn/ cá nhân đăn ký chào bán  
 

MÁY XÚC GIÊ LÚA 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
• Công suất: 2 – 4 tấn/giờ.  
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Tại thời điểm sáng tạo, chưa có máy xúc – giê lúa. Thay thế nhân công trong quá trình xúc 
giê lúa.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 24.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Hồ Văn Be  
 

MÁY, TỔ KIỆN, BỘ KIỆN OZONE PLASMA 
(HIỆU SACHBEN, GỒM 10 KIỂU VỚI 15 PHIÊN BẢN) 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
S.6 Gia dụng 0,6 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí 
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S2+; S2F; S2V Gia dụng 2 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí 
S2.5M Gia dụng xách tay 2,5 g/hr 
S2*; S4* Công nghiệp 2 g/hr; 4 g/hr 
S6+ Công nghiệp 10 g/hr; 12 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí 
AO-10; AO-20 Tổ kiện Ozone 10 g/hr, 20 g/hr 
Bộ kiện Biến tần, Biến áp, Buồng Ozone 
Công suất: Năng suất tạo Ozone từ 2 g/hr đến 150 g/hr 
Nồng độ Ozone 20 g/NM3 đến 135 g/NM3 
Suất tiêu hao năng lượng: 7 – 12 kwh điện/kgO3 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ có tính mới, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến chung, vận dụng chế tạo 
được nhiều loại máy – thiết bị Ozone cho yêu cầu thực tiễn Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thị trường:                
Sạch – Bền – Rẻ - Tiên tiến – Đẹp – Dễ sử dụng – Tư vấn mua hàng – Bảo hành, bảo trì thuận tiện, nhanh chóng. 
Máy thiết bị so với tương tự nhập ngoại: rẻ hơn 3-5 lần. Mẫu mã phong phú, một số loại đặc chủng như S2.5M 
(chuyên dụng trong khách sạn), … chưa có hàng ngoại. Có thể áp dụng 4 phương cách xử lý mới và thực hiện Oxy 
hóa sâu AOP. Tổ kiện, Bộ kiện OEM có độ bền cao. Nhiệt đới hóa hoàn toàn. Thống nhất hóa tới 80%, lắp lẫn, thay 
thế, sửa chữa, nâng cấp dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm theo cách thay bộ kiện mới, thời gian hoàn thành việc sửa chữa không 
quá 48 giờ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  
 

MỎ ĐỐT (GAS) THÔNG MINH DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 50W - 100W  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu suất đốt lò, điều chỉnh thuận lợi theo các tham số công nghệ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10 triệu/1mỏ đốt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng. Sau bảo hành: theo yêu cầu của khách hàng.  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

MÔ HÌNH PILOT: MÁY SẤY VỸ ĐỨNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An  
 

MÔ HÌNH THANG MÁY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
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MŨI KHOAN VÍT XOẮN 1200 THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được TCNN Công nghệ cọc khoan nhồi được sử dụng rộng rãi trong xây 
dựng nói chung và xây dựng giao thông nói riêng. Nhờ áp lực công nghệ này mà có thể xây dựng công trình lớn 
trên mọi vùng địa chất khác nhau như toàn nhà cao tầng, cầu vượt sông... Tuỳ theo từng vùng địa chất của nền 
móng khác nhau mà ta có thể sử dụng các cong cụ khoan, mũi khoan khác nhau cho phù hợp, đảm bảo năng suất và 
chất lượng hố khoan. Kiểu mũi khoan: Kiểu xoắn kép Đường kính mũi khoan: 1200mm Mũi khoan: nhập ngoại của 
hãng Pengou Phạm vi sử dụng hiệu quả: khoan được với các loại đá phong hoá sỏi cuộn Khoan tạo lỗ có đường 
kính 1200 tại các vùng địa chất có độ cứng tương đương với đá phong hoá; Lắp trên các máy khoan thông dụng 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công nền móng công trình; 
Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao: 85%; Giá 
thành hạ chỉ bằng 60-70% so với nhập ngoại có tính năng tương đương  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 29.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  

 
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG 

THIẾT BỊ PHỤC VỤ CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương mà nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các 
hệ thống thiết bị phù hợp cho phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG 
THIẾT BỊ MÁY THUỶ KHÍ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương mà nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các 
hệ thống thiết bị máy thuỷ khí phù hợp cho phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

NỒI CƠM ĐIỆN CƠ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn  
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NỒI CƠM ĐIỆN LCD 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn  
 

NỒI HẤP ĐIỆN TỬ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

NỒI LÊN MEN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Nồi được chế tạo bằng inox gồm 3 lớp: lớp trong cùng là lớp chứa môi trường lên men, 
lớp giữa là lớp chứa nước hoặc để gia nhiệt hoặc làm lạnh và lớp ngoài cùng để cách nhiệt và tạo thẩm mỹ. Dung 
tích nồi 80 lít, công suất khử trùng 2 -4 kw, công suất lên men 1.5 kw, điện áp 220V, tốc độ khuấy 100- 300 vòng/ 
phút 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng lên men Sản xuất trong nước Giá thành thấp  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng  
 

NÚT BẤM CỬA 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

ỐNG THÉP HÌNH XOẮN ỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo ống thép Cộng Lợi Thành phố Nam Ninh hiện nay là doanh nghiệp chuyên 
nghiệp sản xuất ống thép hàn vòm chìm hình xoắn ốc hai mặt cỡ lớn của Quảng Tây. Có thiết bị, dây chuyền và kỹ 
thuật sản xuất ống thép hình xoắn ốc hiện đại, tiên tiến, sử dụng thiết bị hàn nối Lincoin Mỹ, hệ thống kiểm tra hoàn 
thiện và máy thí nghiệm thủy áp tĩnh ống thép đảm bảo yêu cầu về chất lượng của sản phẩm ống thép. Sản phẩm 
này thích hợp dùng trong các loại đường ống chịu áp suất cao như dầu mỏ, khí thiên nhiên, ống nước máy, hơi ga, 
điều hòa trung tâm loại lớn, công trình phòng cháy chữa cháy cũng như trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, 
công nghiệp hóa chất, xây dựng, điện lực, tưới tiêu v.v…. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống  
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Ưu điểm của CN/TB: Có nhiều ưu điểm như cường độ lớn, giá thành thấp, tuổi thọ cao.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH chế tạo ống thép Cộng Lợi Thành phố Nam Ninh 
  

ỐNG TUỘT CỨU HỘ ĐỨNG OĐ30 (KC.02.DA03/06-10) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Đang xây dựng TCVN; Xem trong tài liệu gốc; Thiết bị này là ống tuột được gắn chặt một 
đầu với khung cửa đầu vào, được thiết kế để di tản người một cách nhanh chóng và an toàn. Thời gian cần thiết để 
lập một đường dây thoát hiểm khẩn cấp cho một toà nhà cao tầng chỉ tính bằng giây. Nạn nhân không bị tác động 
của hơi nóng, khí độc, và sự va đập. Cho phép mọi người (già, trẻ, tàn tật...) cùng trượt một lần trong ống. Lắp đặt 
dễ dàng không hạn chế chiều cao toà nhà. Ống tuột cứu hộ đứng OĐ30 được cấu thành từ các bộ phận sau: 1. 
Khung cửa đầu vào: khung đầu vào, khung đỡ, khung nối với thân ống, các bộ phận nối bằng kim loại, cáp 
đỡ06.75.39 2. Thân ống tuột đứng gồm 3 lớp: - Lớp chống lửa (lớp ngoài cùng) - Lớp co dãn (lớp giữa) - Lớp chịu 
lực (lớp trong cùng) Ống phải đảm bảo cho người tuột liên tục, an toàn với tốc độ bình quân dưới 4m/S nhờ lực ma 
sát và trọng lực. Tốc độ tuột được điều chỉnh bằng sự thay đổi lực ma sát giữa người và ống tuột nhờ lớp co dãn.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thương thảo tại thời điểm giao dịch  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh  
 

ỐNG TUỘT CỨU HỘ NGHIÊNG ON30 (KC.02.DA03/06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị này là ống tuột được gắn chặt một đầu với khung cửa đầu vào. Thân ống được 
treo trên 2 dây cáp chịu lực, một đầu dây cáp chịu lực gắn chặt vào khung cửa đầu vào, còn đầu kia được móc chặt 
vào bộ phận chịu lực dưới mặt đất (khi triển khai ống). Dây cáp chịu lực phải đủ bền để chịu được toàn bộ tải trọng 
(tự trọng của ống tuột và người tuột) trong quá trình cứu hộ, góc nghiêng của ống tuột là 45 độ so với phương thẳng 
đứng. Ống tuột cứu hộ nghiêng là một thiết bị cứu hộ an toàn, nạn nhân không bị ức chế về tâm lý, không bị tác 
độngc ủa hơi nóng khí độc và sự va đập. Lắp đặt dễ dàng không hạn chế bởi chiều cao của toà nhà. Ống tuột cứu hộ 
nghiên ON30 được cấu thành từ các bộ phận sau: 1. Khung cửa đầu vào: khung đầu vào, khung đỡ, khung nối với 
thân ống, các bộ phận nối bằng kim loại, cáp đỡ. 2. Thân ống tuột gồm 3 lớp: - Lớp chống lửa (lớp ngoài cùng) - 
Lớp chịu lực (lớp trong cùng, 2 dây cáp chịu lực (được luồn phía trong lớp chịu lực) chạy dọc suốt chiều dài thân 
ống. Ống phải đảm bảo cho người tuột liên tục, an toàn với tốc độ bình quân dưới 4m/S nhờ lực ma sát và trọng lực. 
Tốc độ tuột được điều chỉnh bằng sự thay đổi lực ma sát giữa người và ống tuột.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo hộ lao động, Phòng hoả  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành; Thiết kế theo khách hàng;  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thương thảo tại thời điểm giao dịch  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh  
 

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC HỢP KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ VÀ HUỲNH QUANG TIA X 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Xác định các thành phần hoá học của các hợp kim đồng, nhôm, sắt, các loại thép. ; Phân 
tích xác định hàm lượng của các nguyên tố trong hợp kim nêu trên.; Phân tích xác định thành phần và hàm lượng 
các nguyên tố trong các mối hàn. Phân tích xác định hàm lượng các loại quặng.  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân trong và ngoài nước.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

PHIM TƯ LIỆU VỀ HANOI ARENA 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena  
 

PHỐI HỢP CÔNG NGHỆ HÀN VÀ GIA CÔNG ÁP LỰC 
ĐỂ TẠO PHÔI BÁNH RĂNG CÓ KÍCH THƯỚC LỚN, CHẤT LƯỢNG CAO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Để tạo các bánh răng có độ bền cao làm việc trong các hộp 
giảm tốc lớn của các thiết bị quan trọng như lò quay nung clinke, các máy nghiền lớn, các dàn thép có công suất 
lớn,... người ta không thể dùng công nghệ đúc bình thường để tạo phôi mà phải dùng công nghệ rèn ép vì độ bền 
của thép khi đúc thông qua công nghệ nghệ rèn ép thường lớn hơn nhiều độ bền của thép đúc cùng loại Để giảm chi 
phí đầu tư các thiết bị ép có lực lớn người ta thường thiết kế các bánh răng có kích thước lớn theo kiểu bánh răng 
được ghép vào moay ơ 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 750.000.000 VND; Phí đào 
tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: 10% giá bán công nghệ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

PHƯƠNG PHÁP THU HỒI KIM LOẠI NIKEN TỪ BÃ THẢI CÔNG NGHIỆP MẠ NIKEN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Qui trình công nghệ gồm các bước sau: - Hòa tách bã thải công nghệ mạ điện crom, niken 
bằng axit sulfuric thu được dung dịch chứa sulfat các kim loại. Cặn bùn sau hòa tách hết các ion kim loại nặng được 
đưa đi xử lý tiêu hủy. - Sử dụng chất kiềm để chuyển hóa các ion sắt, crom thu được trong dung dịch sau hòa tách 
thành hợp chất dạng kết tủa. Tách cặn kết tủa thu được dung dịch sơ cấp chứa niken sulfat. - Điều chế nguyên liệu 
điện phân trực tiếp từ dung dịch sơ cấp bao gồm: dung dịch điện ly chứa niken sulfat với nồng độ 
NiCO3.nNi(OH)2. - Điện phân chế tạo catot mẫu từ nguyên liệu điện phân trực tiếp. - Điện phân thu hồi niken kim 
loại trên catot mẫu từ nguyên liệu điện phân trực tiếp.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Luyện kim, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000 USD  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

QUẠT HƯỚNG TRỤC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước quạt hướng trục:Phi 800, điện: 380v.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  
 

QUẠT HƯỚNG TRỤC 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thông số kỹ thuật  
- Lưu lượng: Q= 5000 - 7000 m3/h 
- Cột áp: H= 12-40 mm H20. 
Công dụng: Thông gió trong nhà xưởng, trạm bơm 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

QUẠT HÚT BỤI LY TÂM 
  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  

QUẠT HÚT KHÍ ĐỘC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam; Quạt ly tâm đặc dụng cho môi trường Axit  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 7.000.000 đ/cái  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng  
 

QUẠT HÚT LƯU LƯỢNG LỚN – HN – 15.0 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động  
 

QUẠT LY TÂM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thông số kỹ thuật 
-  Lưu lượng: Q= 500 - 8000 m3/h 
-  Cột áp: H= 35-2000 m 
Công dụng: Dùng trong nhà xưởng, các dây chuyền sản xuất công nghiệp, lò nấu luyện kim loại, sản xuất phân lân, 
gạch ngói, hút bụi, hút hơi độc... 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

QUẠT THỂ TÍCH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thông số kỹ thuật 
- Lưu lượng: Q= 750 - 12000 m3/h 
- Cột áp: H= 1700-10.000 mm H20. . 
Công dụng: Dùng cho lò xi mǎng, lò nung vật liệu, sục bể nhà máy nước... 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

QUẠT THÔNG GIÓ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1380x1380, 1000x1000. Điện 380v.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng  

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN VÀ MẠ HOÁ: CÁC DUNG DỊCH PHA CHẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải cung cấp 
các dung dịch pha chế sẵn hoặc chuyển giao quy trình công nghệ về mạ điện và mạ hoá bao gồm    
 

Tên dung dịch mạ đặc điểm lớp phủ Vật liệu nền Ứng dụng lớp mạ 
Dung dịch mạ kẽm 
bong Lớp mạ bong sang Thép, đồng Trang trí cao, chống gỉ cho thép 

Dung dịch mạ kẽm 
7 màu Lớp mạ có sắc cầu vồng Thép, đồng Có tính bảo vệ cao, trang trí trong 

công nghiệp 
Dung dịch mạ 
đồng- Niken- Crom 

Gồm 3 lớp mạ (3 loại 
dung dịch Thép Trang trí, chống gỉ cao 

Dung dịch mạ 
Cadimi 

Lớp mạ sang mờ, chịu 
bền hoá chất Thép 

Phục vụ các chi tiết cần độ bền 
chống gỉ cao trong đóng tàu, hang 
không 

Dung dịch mạ 
Niken đen 

Lớp mạ bong, cứng 
Lớp mạ đen bong Thép, đồng 

Trang trí cao (dung nhiều trong đồ 
trang trí nội thất) 
Trang trí bảo vệ (công nghiệp ôtô, 
đồng hồ, điện tử 

Dung dịch mạ đồng 
bóng 

Độ bóng, mịn cho độ dày 
cao Thép, đồng Mạ phục hồI chi tiết khi cần độ dầy 

cao 
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Oxi hoá, nhuộm, 
nhôm Bề mặt cứng, chống gỉ Nhôm 

Trang trí nội thất, đồ gia dụng, 
đongá mớI các phương tiện giao 
thông vận tải 

Công nghệ mạ CU, 
Ni, hợp kim Pb-Sn-
Cu lên nhôm 

Xử lý vật liệu bằng các 
lớp lót sau đó mạ lớp hợp 
kim Pb-Sn-Cu lên 

Nhôm 
Phục hồi các bạc lót trong động cơ 
ôtô, máy điện… 
Tạo lớp dẫn điện 

Mạ Ni hoá học Lớp mạ dày đều, sáng 
bong như lớp mạ Crom Thép 

Phục hồi hoặc làm mới vòi phun 
bơm cao áp vì độ cứng lớp mạ cao 
Sử dụng cho các mục đích khác 

Các dung dịch mạ 
hợp kim: Sn-Ni; 
Ag-Sb; Cu-Zn; Cu-
Pb và Pb-Sn-Cu/Sb 

Các dung dịch có thành 
phần ổn định trong quá 
trình mạ 

Thép đồng, đồng 
thau, nhôm 

Dùng trong phục hồi các chi tiết 
máy, bạc trượt trong các động cơ 

Mạ thép Lớp mạ cứng, phục hồi 
chi tiết Thép 

Tăng độ dày chi tiết là vật liệu thép 
nhanh cho lớp mạ thép phục hồi lại 
tính năng làm việc của chi tiết rẻ, 
thực tế 

 
Các loại dung dịch mạ có thành phần hoá học ổn định khác nhau được pha chế sẵn hoặc chuyển giao toàn bộ quy 
trình công nghệ thực hiện các công nghệ mạ này.  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: các lớp phủ nhằm mục đích chống gỉ bảo vệ ăn mòn hoặc phục hồi kích thước kim loại này  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận theo loại công nghệ ứng dụng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỢP KIM FERÔ - ĐẤT HIẾM - MAGIÊ 
(VN-FEREMG.05 VÀ VN-FEREMG.08) SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CẦU HOÁ GANG 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Từ các nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước như: quặng đất hiếm Đông Pao (REO), Dolomit, Oxit Magie... 
Luyện hai giai đoạn trong lò hồ quang và lò cảm ứng trung tần sản xuất ra sản phẩm hợp kim Ferô:  
- VN-Fe RE.30 - VN-Fe RE Mg.08  
- VN-Fe RE Mg.05 
Công suất (tính theo ca): 700 kg/ca 
Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm ngoại nhập; có thể điều chỉnh thành phần theo yêu cầu sử 
dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

ROBOT CÔNG NGHIỆP CHUYÊN HÀN GIÀN GIÁO XÂY DỰNG 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Hàn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

ROBOT HÀN TỰ HÀNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Robot hàn tự hành tự động chạy theo chương trình đã lập để thực hiện các mối hàn không giống mối khi ghép nối 
từng đoạn vỏ tàu. Sử dụng Robot hàn tự hành trong chế tạo vỏ tàu cho phép tăng năng suất và chất lượng sản xuất 
nhờ tự động hóa hoàn toàn quá trình hàn.  
Công suất: 30 kw (kể cả nguồn hàn).  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác:  
-  Độ chính xác bám mép hàn ± 0,5mm.  
-  Dòng điện hàn max: 350A.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm tính toán và điều khiển do nhóm tác giả tự viết nên dễ nâng cấp, sửa chữa. Giá 
thành bằng khoảng 50% so với nhập ngoại, trong khi các tính năng khác tương đương.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Công ty Bách khoa Holding – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

ROBOT SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
 

SẢN PHẨM BÉC TƯỚI CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  

SẢN PHẨM HỢP KIM FERO ĐẤT HIẾM- CA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần 13- 15%RE; 41- 45% Si; 13- 15% Ca, còn lại là Fe. Sản phẩm được gia công 
đến độ hạt 1- 3cm, đóng gói polyeste  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở biến tính thép, chế tạo thép hợp kim đặc biệt và ổn định graphit dạng cầu 
trong gang cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM HỢP KIM FERO ĐẤT HIẾM CHẤT LƯỢNG CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 20- 30 % RE; 3- 5%Al; 1,2- 1,5% Ca; 43- 47% Si còn lại là Fe; sản phẩm 
được gia công đến độ hạt 1- 3cm đóng gói polyeste  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo thép dùng để khử sâu tạp chất và biến tính  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM HỢP KIM FERO ĐẤT HIẾM- TITAL FE-RE-TI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 10-15% RE; 4-5% Ti; 41-45% Si; còn ;lại là Fe sản phẩm được gia công đến 
độ hạt 1-3cm  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các cơ sở biến tính thép và chế tạo thép hợp kim chất lượng cao  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM HỢP KIM FERO FE-RE-MG HÀM LƯỢNG MG CAO (VN-FE RE MG 08) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 3,5-4% RE; 7-9%Mg; 43-47% Si; 1,2-1,5%Ca; 1,2-1,5 %AL còn lại là Fe.; 
Sản phẩm được gia công đến độ hạt 1-3cm  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo gang cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM HỢP KIM FERO FE-RE-MG HÀM LƯỢNG TRUNG BÌNH  
(VN-FE RE MG 05) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 3-3,5% RE; 4,5-5% Mg; 43-47%Si; 1,2-1,5%Ca; 1,2-1,5%Al; còn lại là Fe; 
Sản phẩm được gia công đến độ hạt 1-3 cm  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo gang cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CỐC, PHỄU RÓT KIM LOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cốc và phễu có thể được chế tạo theo các hình dáng và kích thước khác nhau  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở đúc thép và hợp kim  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SÀNG RUNG TUYỂN LỰA NGUYÊN LIỆU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

SẤY NÔNG SẢN BẰNG BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1. Thiết kế, chế tạo các máy sấy qui mô vừa và nhỏ (tới 200 kg/mẻ); 2. Sấy thử nghiệm, 
sấy gia công hàng mẫu nông sản bằng bức xạ  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty chế biến, xuất nhập khẩu nông sản  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ  
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SILO CHỨA CÀ PHÊ VÀ NÔNG SẢN 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Silo có sức chứa từ 200 – 830m3. 
Khả năng chịu tải từ 150 tấn đến 500 tấn.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm diện tích chiếm chỗ. Có thể tháo lắp và di dời. Hạn chế được tác động xấu do chuột, 
côn trùng… Hệ thống nạp và xả liệu dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang  
 

SỬA CHỮA, PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ DÙNG CÔNG NGHỆ XÚC TÁC NANO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế nhập ngoại hoặc chế tạo trong nước hiện 
đang bị hỏng hoặc khí thải của chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn TCVN 6560:2005.; Sự phục hồi hoạt động 
này dựa trên việc ứng dụng các bộ xúc tác nano cấu trúc tổ ong.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế hiện có các lò đốt rác thải y tế nhưng không sử dụng được chúng cho 
các hoạt động thường ngày.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

SÚNG TẬP BẮN ĐIỆN TỬ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Súng bắn tập điện tử sử dụng công nghệ laser- hồng ngoại và 
mô phỏng Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất tiêu thụ: 40VA Sai số thời gian: 3ms Tần số quét 
mẫu: 128 Hz Tốc độ truyền số liệu: 1920 baud Khoảng cách mô phỏng hữu hiệu: 10m,25m, 50m Cấu hình bao 
gồm: Khối điện tử BT-2000, đầu cảm biến hồng ngoại, bia điện tử 10m, giá cố định bia, Valy chuyên dụng, máy 
tính BT-2000 thích hợp trang bị cho các cơ sở trong hệ thống huấn luyện của quốc phòng an ninh và thể thao thành 
tích cao. 
Lĩnh vực áp dụng: Thể dục thể thao, Ngành quân sự  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị nước ngoài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng miễn phí, bảo trì dài hạn  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ  

TAY MÁY LẤY SẢN PHẨM NHỰA LOẠI CHẠY NGANG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tay máy sẽ lấy sản phẩm hoặc đuôi keo từ khuôn ép của máy ép nhựa cỡ nhỏ từ 150 - 220 
tấn đưa ra ngoài một cách hoàn toàn tự động theo quy trình sau: Tay máy đang ở vị trí ban đầu - Duỗi ra đưa tay kẹp 
vào khuôn ép đã mở - kẹp sản phẩm hoặc đuôi keo - co tay gấp lại - xoay sản phẩm đi góc 90 độ - chạy ngang đưa 
sản phẩm ra bên ngoài máy - duỗi tay hạ sản phẩm - mở ngàm kẹp để thả sản phẩm - rút cánh tay về - chạy ngang 
về vị trí chờ.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn thiết bị ngoại nhập trong khi chất lượng tương đương. Ngoài ra, các linh 
kiện phụ trợ có thể được cung cấp dễ dàng và nhanh chóng.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

TAY MÁY LẤY SẢN PHẨM NHỰA LOẠI XOAY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tay máy sẽ lấy sản phẩm hoặc đuôi keo từ khuôn ép của máy ép nhựa cỡ nhỏ từ 80 - 120 
tấn đưa ra ngoài một cách hoàn toàn tự động theo quy trình sau: Tây máy ở vị trí ban đầu - Duổi ra đưa tay kẹp vào 
khuôn ép đã mở - kẹp sản phẩm hoặc đuôi keo - co tay gấp lại - xoay nghiêng cánh tay và xoay sả phẩm đi góc 90 
độ - duổi tay đưa sản phẩm ra ngoài - mở ngàm kẹp để thả sản phẩm - rút cánh tay về - xoay cánh tay về vị trí ban 
đầu.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm nổi bật của sản phẩm là giá thành thấp hơn thiết bị ngoại nhập trong khi chất lượng 
tương đương. Ngoài ra, các linh kiện phụ trợ có thể được cung cấp dễ dàng và nhanh chóng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

THANG NHÔM CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG ĐA NĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thang nhôm phục vụ cho dân dụng, bưu điện, công trình xây dựng, nhà xưởng....  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Dân dụng và công nghiệp...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina  
 

THÉP ĐÓNG TÀU (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

THIẾT BỊ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MUỐI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

THIẾT BỊ BAY HƠI LẬP THỂ KIỂU DÀN LƯỚI ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

THIẾT BỊ BƠM ĐỊNH LƯỢNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN;  
Đây là loại thiết bị bơm dùng để định lượng tự động các loại hoá chất bơm vào trong công nghệ xử lý nước thải, pha 
chế trong dây chuyền sản xuất nước giải khát, dầu nhờn, bơm hoá chất clorine trong nước rửa thuỷ sản. 
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Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy hoá chất và dầu mỏ, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Nước thải, làm sạch 
và sử dụng nước thải  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

THIẾT BỊ CÁN LỐC TẤM ĐỊNH HÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Thiết bị cán lốc propin định hình có hệ thống điều khiển tự động: + Thiết bị cán 
lốc propin định hình 1 tầng, + Thiết bị cán lốc propin định hình 2 tầng; - Công suất tính theo ca: 25-28m sản 
phẩm/phút; Thiết bị cán lốc propin định hình UV: - Công suất tính theo ca: 10-15m sản phẩm/phút.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm tương đương với sản phẩm của Australia; Giá thành bằng 60% của 
Australia  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thiết bị cán lốc propin định hình có hệ thống điều khiển tự động (1 tầng): 
420 triệu VNĐ, (2 tầng): 480 triệu VNĐ; Thiết bị cán lốc propin định hình UV: 150 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC CHO AO NUÔI TÔM CỘT ÁP 3M, 
CÔNG SUẤT 7,5KW 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: lưu lượng 350 mét khối/h Thiết bị làm việc theo 
nguyên tắc bơm nước hướng trục đưa nước từ bể lắng vào ao nuôi tôm Cột áp 3m; công suất 7,5Kw 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thuỷ sản; Chế tạo bằng vật liệu 
trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 7.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC CHO AO NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các vùng nuôi tôm ở 
Duyên hải bắc trung bộ và Duyên hải Nam trung bộ nhằm tăng khả năng nuôi trồng thuỷ sản. Thiết bị làm việc theo 
nguyên tắc đưa nước từ bể lắng vào ra ao  nuôi tôm thương phẩm. Công suất: lưu lượng 300 m khối/h Tiêu chuẩn 
đạt được: TCVN Cột áp 6m, công suất 15CV 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ khí hoá và điện 
khí hoá nông nghiệp, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thuỷ sản; Chế tạo bằng vật liệu 
trong nước. Hiệu suất cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ/1 thiết bị  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

THIẾT BỊ CẮT VÀ HÀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ nghiệt và khí nén 
  

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Chi nhánh công ty Cp xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà - Xí nghiệp chế biến nông sản 
thực phẩm Vĩnh Tuy  
 

THIẾT BỊ CHIÊN CHÂN KHÔNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Từ một số nguồn nguyên liệu tươi chúng ta có thể chế biến một số thực phẩm ăn nhanh, 
như các loại bánh snack, mít chiên, khoai chiên, chuối chiên,… Tuy nhiên với công nghệ chiên thông thường như 
hiện nay thì chất lượng sản phẩm sẽ giảm tính chất mùi, vị, màu so với tính chất ban đầu của nguyên liệu. Để khắc 
phục nhược điểm trên, cần phải sử dụng thiết bị chiên với công nghệ mới gọi là chiên chân không Thiết bị được chế 
tạo bằng Inox, hợp vệ sinh thực phẩm Thiết bị chiên loại bỏ được nước trong nguyên liệu (nông sản) thô Do quá 
trình làm việc ở nhiệt độ < 1000C và áp suất chân không nên sản phẩm sau khi chiên sẽ giữ được màu, mùi, vị 
nguyên thủy như lúc ban đầu Hệ thống kiểm soát và cấp hơi hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt 
độ cài đặt cho từng loại sản phẩm Đạt TCVN Công suất: 500 Kg/ngày Kích thước: 9.000 x 1.500 x 2.000 Trọng 
lượng: 200 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Nồi chiên: Þ620 x 1.200, Inox, 2 lớp vỏ 
Kích thước lắp đặt: 1.000 x 1.500 x 2.000 (mm) 
Bơm chân không: 5HP, 3Þ, 380V Bộ nguồn thủy lực: 3/4HP, 3Þ, 380V Nhiệt độ làm việc: 50-1500C Áp chân 
không: 0,8-0.9 atm Nạp và tháo liệu bằng tay 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

THIẾT BỊ CHO CÁ  ĂN TỰ ĐỘNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị dùng cho nuôi thâm canh cá trong hệ thống nuôi công nghiệp. Thiết bị hoạt động 
theo nguyên lý gạt, hệ thống đinh lượng bằng rulo quay. Bộ điều khiển có thể điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ 
thống cho ăn tự động theo cùng chu kì thời gian và số lượng thức ăn cho ăn. Nguồn điện DC hoặc bộ sạc chuyển 
đổi nguồn điện AC thành DC để cung cấp cho motor hoạt động sẽ đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục mà 
không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
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Ưu điểm của CN/TB: Cho ăn tự động. Dễ lập trình thay đổi chế độ và lượng thức ăn cho ăn theo giai đoạn và lứa 
tuổi cá. Dễ vận hành. Hoạt động bền trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Có thể sử dụng ở nơi chưa có điện lưới quốc 
gia.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  

 
THIẾT BỊ CHỐNG CÁU CẶN CHO LÒ HƠI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ăn mòn và chống ăn mòn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN 
 

THIẾT BỊ CHỐNG CÁU CẶN CHO LÒ HƠI BẰNG CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM – USP 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Đây là hiện tượng các phân tử nước bị dao động theo tần số cực lớn của sóng siêu âm, lúc thì bị nén lại, lúc thì bị 
giãn ra tạo các lỗ hỏng hình thành nên các bọt bong bóng hơi nước. Số lượng bọt bong bóng có thể đạt 1 tỷ bong 
bóng trên 1 cm3, áp suất đạt khoảng 1000 atm. Các bong bóng khi vỡ có nhiệt độ lên tới 10.000K và phát ra một 
luồng sóng xung kích rất mạnh. Khi các bọt nằm gần hoặc trong các lớp cáu cặn bị vỡ thì gây ra va đập làm phá vỡ 
các lớp cáu cặn, hoặc ngăn ngừa không cho hình thành các lớp cáu cặn mới. Các cáu cặn vỡ ra sẽ rơi xuống đáy lò 
và được thải ra ngoài khi xả đáy. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu đốt từ 3-8%. Giảm chi phí thuê tẩy rửa ống định kỳ. Giảm 
chi phí hóa chất xử lý nước. Giảm chi phí thay ống hằng năm. Thời gian thu hồi vốn nhanh: 3 – 5 tháng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

THIẾT BỊ CHS-14 CHO PHÉP TIẾT KIỆM 11-18% DẦU FO,DO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tạo nhũ tương: 6-27m khối/1h; TCVN, TCNN; Thiết bị thẩm thấu thuỷ lực có 
tác dụng tán mịn và trộn đồng nhất các chất lỏng mà ở điều kiện bình thường không thể trộn lẫn với nhau được. Khi 
có sóng siêu âm tần số cao lan truyền trong lòng chất lỏng thì xuất hiện hiện tượng sủi bọt trong lòng chất lỏng. 
Người ta ứng dụng phương pháp này để tán mịn và trộn đồng nhất các phân tử chất lỏng với nhau. Công nghệ này 
cũng được áp dụng để sản xuất máy giặt siêu âm hay đánh tẩy cáu rỉ sét của các chi tiết kim loại bằng siêu âm. Hạt 
nhiên liệu sau khi xử lý có kích thước từ trung bình dưới 10 mcm (nếu chỉ dùng béc phun cao áp thì kích thước hạt 
nhiên liệu không thể nhỏ hơn 100 mcm được). Dùng để trộn dầu mazut và nước tạo ra hỗn hợp nhũ tương giữa dầu 
mazut với nước. Cho phép trộn thêm vào dầu 15% nước, đốt cháy tốt hơn, cháy hết. Giảm CO, SO2, NOx đi 50-
70%, giảm muội. Thiết bị này hoạt động trên nguyên tắc thẩm thấu thuỷ lực, tạo ra dao động đàn hồi tắt dần trong 
lòng nhiên liệu lỏng, có tần số siêu âm, công suất cao với tần số khoảng 200 kHz và cường độ 200 Db. Lĩnh vực áp 
dụng: các nhà máy nhiệt điện, động cơ tàu thuỷ, các lò ủ của các nhà máy thép, xi măng, chế biến thực phẩm, sữa, 
dầu ăn, dệt nhuộm, sản xuất giấy, chế biến nước trái cây,...  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất 
điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Luyện kim, Công nghiệp da, Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp sữa  
Ưu điểm của CN/TB: Dùng để trộn dầu mazut và nước tạo ra hỗn hợp nhũ tương giữa dầu mazut với nước; cho 
phép trộn thêm vào dầu 15% nước, đốt cháy tốt hơn, cháy hết; giảm 50-70% CO, SO2, NOx; giảm muội  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  

THIẾT BỊ ĐA NĂNG SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG VÀ THU HOẠCH ỐC HƯƠNG, 
NGHÊU, SÒ HUYẾT (KC06/ 06-10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sáng chế đề cập đến thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Cụ thể đề 
cập đến việc sử dụng thiết bị để thu hoạch các loài động vật sống đáy nuôi trong ao hoặc sống ở các bãi triều hoặc 
sống ở đáy các bãi triều như ốc hương, nghêu, sò huyết. Thiết bị theo sang chế được trang bị bộ phận thu lượm gồm 
có dàn khung, đầu nén áp lực, được gắn cố định bên trong dàn khung và lưới thu. Trong đó giàn khung là khối các 
thanh cố định gồm thanh ngang và thanh đứng được gắn chặt với nhau, là nơi để gắn các thanh gắn lưới thu. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCVN, TCNG  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, dễ sử dụng, phù hợp với các tổ chức, cá nhân nuôi và khai thác thủy sản.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 đồng; Phí đào tạo: 
theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết:theo thỏa thuân; Phí tư vấn kỹ thuật: theo thỏa thuân; Chi phí khác: theo 
thỏa thuận của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

THIẾT BỊ ĐẦM TA LUY KIỂU RUNG ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Đầm ta luy kiểu rung động là thiết bị chuyên dùng để 
thi công đầm chặt các mái ta luy đường, các mái dốc bờ đê, bờ hồ chứa nước... Nhờ việc sử dụng đầm ta luy 
kiểu rung động mà vật liệu ở các mái ta luy, bờ hồ bờ đê có mật độ chặt yêu cầu (có độ chặt >K90) Thiết bị 
được lắp trên máy xúc một gầu thuỷ lực kiểu bánh xích hoặc bánh lốp đảm bảo di chuyển thuận tiện, giảm giá 
thành đầm chặt mái dốc. đặc  biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long các tuyến đường cùng chung sống với lũ, 
nếu được đầm chặt nhờ thiết bị này sẽ giảm thiểu được sự sụt sạt lở, nâng cao tuổi thọ của đường. Trọng lượng 
tĩnh: 320kg Lực đầm lớn nhất: 3700kg Tần số rung động: 2200lần/phút Biên độ rung động 5mm Áp lực đầm 
nén tác động lên nền: 0,7kg/cm2 Đầm mái ta luy đạt độ chặt >K90 Kích thước bàn rung: 1000x560mm Áp 
suất làm việc Max 17Mpa Phù hợp với loại máy xúc thuỷ lực có trọng lượng từ 6-12 tấn Tỷ lệ nội địa hoá: 
65% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây 
dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công đường, nền đường, 
xây dựng; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao; 
Giá thành hạ chỉ bằng 40-50% so với ngoại nhập có tính năng tương đương  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐẢO NƯỚC ĐỒNG BỘ CHO AO NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: lưu lượng 80 mét khối/h Thiết bị đảo nước đồng 
bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các vùng nuôi tôm ở vùng duyên hải nhằm tăng khả năng nuôi 
trồng thuỷ sản Thiết bị làm việc theo nguyên tắc lấy nước từ bề mặt đưa xuống tầng nước dưới nhằm tăng oxy trong 
nước và gom chất bẩn... Cột áp 2-3m, có thể điều chỉnh độ sâu, đảm bảo tốc độc của dòng chảy khi nuôi tôm theo 
phương pháp nước chảy... 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao việc sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Hiệu suất 
cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 VNĐ/1 thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

 
THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN LẠNH 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; 2.1 Bộ thực hành kỹ năng về máy điều hoà nhiệt độ 2 cục 2 chiều: - 05 mục thực 
hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.2 Bộ thực hành kỹ năng về máy 
điều hoà nhiệt độ 1 cục 2 chiều: 05 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập 
thực hành; 2.3 Bộ thực hành về tủ kem dàn trải: - 02 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách 
hướng dẫn bài tập thực hành; 2.4 Bộ thực hành kỹ năng về tủ lạnh: - 03 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, 
- 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.5 Bộ thực hành kỹ năng về bộ rơle điện lạnh: - 04 mục thực hành 
chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 Bảng các loại rơle bảo vệ, rơle nhiệt, rơle đo, đèn, - 01 lốc bổ cắt - 01 danh sách 
hướng dẫn bài tập thực hành; Bộ thực hành kỹ năng về bộ điện lạnh ôtô dàn trải: 2.6 - 03 mục thực hành chính, - 01 
mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành;  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng và chất lượng bằng 90-95% các nước G7; Ký hiệu và hướng dẫn thực hành bằng 
tiếng Việt; Giá bằng 40-50% giá ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Mục 2.1: 19.950.000VNĐ; 2.2: 19.750.000VNĐ; 2.3: 
31.800.000VNĐ; 2.4: 19.750.000VNĐ; 2.5: 6.500.000VNĐ; 2.6: 32.800.000VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ sau 24 tiếng đến 2 ngày, phụ 
thuộc vào vị trí nơi mua  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  

 
THIẾT BỊ ĐỔ RÓT ÁP LỰC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dạng giá hàng chữ nhật, khuôn tạo hình được xếp thành cột cao, mở khoá liệu ở dạng 
huyền phù từ chảy ngược từ dưới lên tràn vào các khuôn tạo. Đầu tư thấp đạt được kết quả cao, giúp cho việc phát 
triển sản phẩm khó phức tạp, thuận lợi trong bảo hành.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, 5543: Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho sản xuất được các loại sản phẩm mà tạo hình theo phương pháp truyền thống không 
thực hiện được  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

THIẾT BỊ ĐỔ RÓT LY TÂM ĐẢO CHIỀU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Cấu tạo: Dạng bàn xoay tròn có tủ điều khiển lập trình chế độ quay thoả mãn các thông số 
kỹ thuật cần thiết trong tạo hình.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho sản xuất được các loại sản phẩm mà tạo hình theo phương pháp truyền thống không 
thực hiện được.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  

THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ NÂNG DẦM THAY GỐI CẦU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động 
là hệ thống thiết bị hệ thống kích nâng 2 chiều: chiều nâng nhờ thuỷ lực, chiều hạ nhờ lò xo, được hãm cơ khí nhờ ê 
cu hãm trên cần pít tông, được hãm thuỷ lực nhờ van khoá tải thuỷ lực. Quá trình nâng hạ nhờ hệ thống kích được 
bộ thuỷ lực cung cấp dòng chất lỏng công tác cao áp thông qua sự làm việc của các phân phối điện thuỷ lực. Toàn 
bộ hệ thống được điều khiển tự động theo chương trình nhờ hệ thống điều khiển trung tâm và các đầu đo lực và đầu 
đo chuyển vị trí của từng kích riêng biệt. Nhờ việc điều khiển và khống chế được hành trình làm việc của từng kích 
nên đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của kỹ thuật nâng dầm thay gối cầu trong khi vẫn đảm bảo các phương tiện 
giao thông đi lại trên cầu bình thường... Số lượng kích trong hệ thống thiết bị nâng dầm: 10 kích (hoặc hơn nữa) 
Lực nâng tối đa của một kích: 100 tấn Lực nâng của hệ dàn 10 kích: 1.000  
tấn Hành trình nâng tối đa của kích: 80mm Tốc độ nâng dầm: 0,01-0,02m/ph Công suất của hệ thống thiết bị  nâng 
dầm: 5HP Kiểu điều khiển PLC, tự động, bán tự động các thao tác, lưu trữ, hiển thị các số liệu cần thiết Cho phép 
đặt trước hành trình nâng: 0-80mm Sai lệch về chiều cao nâng trong hệ dàn kích: không quá 2mm Thiết bị đồng bộ 
nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động có thể sử dụng trong việc: Nâng dầm bảo dưỡng, sửa chữa và thay gối 
cầu; Nâng dầm, nâng cao cao độ của cầu, tăng chiều cao thông thuyền; Xây dựng nhà bằng phương pháp nâng sàn; 
Xử lý lún nghiêng cho các công trình xây dựng. 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp cầu bê 
tông, cầu thép, xây dựng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ 
nội địa cao: 60%; đặc biệt giá thành hạ, chỉ bằng 30-40% so với ngoại nhập có tíng năng tương đương  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Hệ thống thiết bị gồm Bộ nguồn va kích: 350.000.000 đồng; Hệ thống 
điều khiển tự động: 350.000đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐỒNG HÓA CH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

THIẾT BỊ ĐÚC CHO NGÀNH KHAI THÁC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn.  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI  
 

THIẾT BỊ ĐÚC CHO NGÀNH Ô TÔ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo ô tô, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI  

THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng miễn phí  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

 
THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ  
 

THIẾT BỊ HÀN TỰ ĐỘNG ĐÓNG TÀU VÀ BÌNH BỒN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống thiết bị gồm: - Nguồn hàn - Đồ gá hàn xích tự động 
- Cơ cấu dao động đầu hàn - Đầu hàn và bộ cấp dây hàn tự động - Bộ đầu dò rãnh hàn bằng tia laser - Bộ điều khiển 
hệ thống hàn tự động 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.050 triệu; Giá máy móc thiết bị: 1.800 triệu; Phí đào tạo: 80 triệu; Phí 
chuyển giao bí quyết:100 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu; Chi phí khác: 20 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

THIẾT BỊ HẤP THU NHIỆT MẶT TRỜI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
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Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

THIẾT BỊ HÚT PHỐT LOẠI NHỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị dùng để hút chất thải ở các bể phốt của các hộ 
gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình ở trong ngõ nhỏ, hẹp (0.8m). Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý hút chân 
không với chiều dài hút đẩy là 50 m Đây là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Thành phố của Công ty thiết kế và chế tạo 
thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng thực hiện. 
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  

THIẾT BỊ HÚT, LỌC BỤI SƠN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị hút, lọc bụi sơn là một buồng kín, trong đó thực hiện quá trình công nghệ tỏa độc hại với cường độ lớn. Vị 
trí thao tác của công nhân có thể ở bên ngoài hoặc bên trong buồng 
Cấu tạo của một thiết bị hút, lọc bụi sơn gồm các bộ phận cơ bản sau: 
Hộp phân phối nước (chảy tràn) và màn nước.  
Bộ phận phân ly (vách ngăn) để ngăn các hạt nước.  
Bể hoặc thùng lắng để thu nước và giữ bụi sơn.  
Hệ thống quạt hút và ống thải 
Nguyên lý làm việc của một thiết bị hút, lọc bụi sơn như sau: Nước tưới vào hộp phân phối (khay, máng) nằm bên 
trên vách chảy tràn (màng nước) qua các ống nối với bơm nước. Khi tràn qua mép máng, nước tạo thành màn liên 
tục để bám và giữ bụi sơn. Phía sau vách màng nước là tổ hợp các vách ngăn và hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ 
phân ly nước khỏi không khí và rửa sạch bụi sơn một lần nữa trước khi qua quạt theo đường ống thải ra ngoài. 
Nước tuần hoàn được bơm lại vào máng. Nước sạch được thay theo chu kỳ. 
Phạm vi ứng dụng:  
Ứng dụng rộng rãi trong chế biến gỗ.  
Các khâu sơn bề mặt kim loại… 
Thông số kỹ thuật: 
Thiết bị hút, lọc bụi sơn BS20A 
- Lưu lượng: 22.000m3/h  
- Công suất quạt: 2Hp  
- Công suất bơm nước: 2Hp 
- Điện áp: 3pha - 380 V - 50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Khả năng hút - lọc bụi sơn cao, vệ sinh thiết bị dễ dàng. Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nguồn 
nước, sử dụng dễ dàng và an toàn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động  
 

THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CẢN CÁNH BUỒM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khác nhau theo thiết bị to nhỏ và tốc độ gió;  
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Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm gồm 2 phần: Roto chuyển động có 3 cánh đóng gió 
tác động liên hoàn trong mọi chu kỳ quay, và stato hứng gió tác động vào cánh quạt tăng lưu lượng gió, tăng công 
suất rẩt nhiều lần. Roto gắn với máy phát điện, qua diốt nắn dòng nạp vào trong acquy và dùng inverter chuyển đổi 
thành 220 V để dùng.  
Công, nông, ngư nghiệp để phát điện, bơm nước, sục khí nuôi tôm, thắp sáng, nối mạng chạy điện cho thuyền đánh 
cá xa bờ ứng dụng ở vùng có gió mạnh quanh năm như bờ biển hải đảo, núi cao, vùng sâu, vùng xa, bộ đội hải quân 
biện phòng 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Roto đón gió mọi hướng, gió chiều nào roto cũng quay kể cả gió xoáy, hiệu suất cao vì roto 
thu tóm toàn bộ lưu lượng gió tác động vào cánh, khác biệt roto gió trục ngang hiệu suất thấp vì gió bị trượt nhiều 
khi tác động vào cánh. Còn stato hứng gió tác động vào rôto tăng lưu lượng gió, tăng công suất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam  
 

THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CẢN CÁNH BUỒM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cánh buồm là giải pháp mới khai thác tài 
nguyên gió. Thiết bị đón gió mọi hướng nên gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng hiệu suất 
cao vì thu tóm toàn bộ gió tác động vào cánh, khác với roto gió trục ngang chỉ đón gió một hướng, hiệu suất thấp vì 
gió bị trượt nhiều khí gió tác động vào cánh. Giải pháp này còn có stato hứng gió tác động trực tiếp vào roto tăng 
công suất  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công, nông, ngư nghiệp sử dụng để phát điện, bơm nước tưới cây, thắp sáng, điện đài, 
nối mạng, sục khí nuôi tôm, Đặc biệt cho vùng có gió mạnh quanh năm như bờ biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, bộ 
đội hải quân, biên phòng ...  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam  
 

THIẾT BỊ KHỬ MÙI Ô TÔ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế chuyên dụng cho khử mùi ô tô công nghiệp, điều khiển và giám sát điện tử chỉ thị 
bằng đèn LED, sử dụng điện 220V, sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa 
chọn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn 
phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý  
 

THIẾT BỊ LÀM BÁNH KẸO 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 100 - 1.000 kg (có công suất lớn hơn nếu có yêu cầu); TCNN; Các loại bánh mì, bánh 
bông lan, bánh trung thu, bánh biscuit;  
Qui trình công nghệ: TRỘN BỘT - ĐÁNH TRỨNG - CHIA BỘT - ĐỊNH HÌNH - NƯỚNG 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam  
 

THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH KHỐNG CHẾ MỰC NƯỚC 
VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG BÌNH, ĐẢM BẢO LÀM NÓNG NƯỚC 

NGAY CẢ TRONG MÙA ĐÔNG HOẶC TRONG VÒNG 3 NGÀY CÓ MAY MÙ GIÁN ĐOẠN 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện, Chế tạo máy năng lượng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sạch cải thiện môi trường. Giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH MÀ SỬ DỤNG 

NGUYÊN LÝ ĐỐI LƯU TỰ CHẢY 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sạch cải tạo môi trường trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Giải quyết 
việc thiếu nguồn năng lượng. Phát triển du lịch.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

 
 

THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
QUY MÔ CÔNG NGHIỆP CÓ HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH 

KẾT HỢP SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ ĐỐI LƯU TỰ CHẢY 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện, Chế tạo máy năng lượng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ cải thiện môi trường. Giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
THIẾT BỊ LÀM SẠCH DẦM THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN BI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN  
Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại, Sản xuất ống  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng 
nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000 USD/1TB  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

THIẾT BỊ LỌC CÁT 
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Mô tả quy trình CN/TB: Công dụng: dùng để tách cát, cặn trong hỗn hợp bột giấy Đặc điểm: Thiết bị lọc và rửa lọc 
được thực hiện đồng thời và liên tục, vì vậy thiết bị hoạt động với lưu lượng ổn định Chất lượng sau khi lọc rất tốt 
và luôn ổn định Hiệu quả tách cát cặn cao Công suất: 625 Kg/h Kích thước: 900 x 600 x 3000 mm Trọng lượng: 
250 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 16.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

THIẾT BỊ LỌC SINH HỌC DẠNG ĐĨA QUAY RBC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống gồm một loạt các đĩa tròn lắp trên cùng một trục thép nằm ngang cách nhau một khoảng nhỏ. Hệ vi sinh 
vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển cố định trong lớp màng bám trên bề mặt đĩa. Khi trục quay, lớp màng vi sinh 
vật được luân phiên tiếp xúc với chất hữu cơ (chất bẩn) trong nước thải và lấy oxy từ không khí để oxy hóa các chất 
hữu cơ và giải phóng CO2. Nhờ đó, nước thải được làm sạch với hiệu suất xử lý BOD5  ≥ 90% và nito ≥ 35%. 
Công suất: 10 - 5000 m3/ngày/thiết bị. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành tương đương 80% giá thiết bị cùng loại nhập ngoại. Chi phí vận hành thấp, mang 
tính thẩm mỹ, ít phát sinh mùi và tiếng ồn. Dịch vụ kỹ thuật nhanh chóng, bảo trì lâu dài  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

THIẾT BỊ MÁY PHÁT OZONE CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ thuộc theo yêu cầu của khách hàng; TCNN; Tuỳ thuộc theo yêu cầu của khách hàng;  
Đây là loại thiết bị dùng để phát khí ozone (O3) để khử trùng và diệt khuẩn, ozone còn có khả năng khử dư lượng 
hoá chất trong hoa quả, rau tươi, trong nước nuôi trồng thuỷ sản... rất hiệu quả không làm mất đi tính chất nguyên 
thuỷ của sản phẩm. Máy phát ozone được ứng dụng trong các lĩnh vực như: môi trường, các dây chuyền sản xuất 
nước sạch, các dây chuyền nước rửa thuỷ sản... 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thuỷ sản, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 
  

THIẾT BỊ NÂNG HẠ 80 - 100 TẤN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được hoạt động theo nguyên lý nâng hạ tự động cả 4 trụ nâng với sai số (cộng, trừ 
) 2mm. với khả năng tải 120 tấn, có thể hoạt động ở cả hai chế độ bằng tay và tự động với hệ điều khiển PLC 04 
INVERTER đấu mạng đồng bộ, màu hình nhập số liệu.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: An toàn và đơn giản cho người sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 530.000.000đ  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT BỊ NÂNG HẠ 80 - 120 TẤN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được hoạt động theo nguyên lý nâng hạ tự động cả 4 trụ nâng với sai số cộng trừ 
2mm. Với khả năng tải 120 tấn, có thể hoạt động ở cả hai chế độ bằng tay và tự động với hệ điều khiển PLC 04 
INVERTER đấu mạng đồng bộ, mấu hình nhập số liệu.  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản , hiệu qủa.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT BỊ NÂNG HẠ TẦNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 120 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tải trọng tối đa nâng hạ 120 tấn, gấp 2,5 lần so với của nước ngoài, số nhân công còn 
20%, độ an toàn cao, giá thành bằng của nước ngoài loại không điều khiển và tải trọng tối đa 40 tấn  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo tàu thuyền, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong 
xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm số nhân lực vận hành thiết bị từ 5 người xuống 1 người; Sai lệch chiều cao nâng hạ + - 
2mm, tránh hoàn toàn được mất an toàn do chiều cao nâng hạ của 4 trụ ky không đều; Vị trí nâng hạ giới hạn hoàn 
toàn được đặt theo chương trình; Dễ dàng vận hành, không đòi hỏi thợ bậc cao.  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 450 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 

THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ  

 
THIẾT BỊ ÔZÔN HÓA NƯỚC ĐA NĂNG SW5E 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
SW5E thuộc dòng các thiết bị xử lý làm sạch nước bằng ôzôn được tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản 
xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh … với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã 
nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bản, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo 
hành trên Website: sachben.com. 
Khả năng cung cấp sản phẩm: 1000 chiếc/năm.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  
Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.  
Trộn Ôzôn vào nước bằng loại bơm chuyên dụng kiểu mới, hiệu quả trên 95%. 
Bộ chống nước chảy ngược vào máy ôzôn là kiểu mới độ tin cậy 100% do Clean JSC sáng tạo (chưa đăng ký bản 
quyền). 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến, hiệu suất cao, bền, gọn nhẹ và đã được nhiệt 
đới hóa: ôzôn sạch, máy làm việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Là loại máy đa công 
năng cho khả năng ứng dụng vào nhiều mục đích. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo hành, sửa chữa. 
Giá rẻ hơn ngoại nhập 3-5 lần, chế độ tư vấn, bảo hành miễn phí nghiêm chuẩn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch  
 

THIẾT BỊ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THEO MÀU SẮC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất: 15 sản phẩm/phút - Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài - Các chỉ tiêu kinh 
tế - kỹ thuật khác + Xử lý tính toán theo theo thời gian thực + Xử lý ảnh động + Nhận dạng mầu bề mặt + Độ chính 
xác: 95% + Tương thích với các dây chuyền sản xuất gạch ốp lát, gỗ trong nước + Giá thành thấp hơn so với giá 
nhập ngoại 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: In, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, 
Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, chủ động được về công nghệ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 VNĐ; Phí chuyển 
giao bí quyết:3.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí; Chi phí khác: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự 
  

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

THIẾT BỊ RỬA SIÊU ÂM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ RỬA, KHỬ ĐỘC RAU QUẢ, 
THỰC PHẨM CHO BẾP ĂN TẬP THỂ 2000 SUẤT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: + Gồm máy chính: - Bể rửa rau, bể lọc, bể rửa thịt cá (xây ốp gạch men, dung tích tổng 
cộng ~ 4m3) - Bơm nước tuần hoàn (trên 30m3/h) - Máy tạo khí ôzôn sạch 20 hoặc 30g/h (kiểu LIN 4.20 S hoặc 
LIN 4.30 PL) - Bộ trộn - Bộ kích giải - Tủ điện điều khiển xa - Các giỏ đựng rau - 02 vòi rửa nước LINOZONF + 
Công suất: 250 kg rau/giờ + Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Có thể rửa tráng dụng cụ nấu bếp, bát đũa... để sát 
khuẩn, khử mùi. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Ưu điểm của CN/TB: Gọn, tiết kiệm, tiện sử dụng; Thiết kế lắp đặt theo điều kiện thực tế.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ (chưa kể tiền xây bể)  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa 1 ngày.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch  
 

THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO TÔM VÀ GIA SÚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 800 - 2000kg/ca; TCVN; Quy trình công nghệ; Nguyên liệu thô - nghiền thô - nghiền tinh 
- phối trộn - tạo hình - sấy, tiệt trùng - làm nguội - đóng bao - bảo quản. Sản phẩm nổi được trên mặt nước. Chậm 
tan trong nước nên tổn thất rất ít. Tôm, gia súc, gia cầm mau lớn và bảo vệ tốt môi trường.  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thuỷ sản, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp Sản phẩm đạt chất lượng tốt Giá thành thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 25 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 800 triệu đồng - 1.5 tỷ; Phí đào tạo: 
5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 
  

THIẾT BỊ SÀNG KÉP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy thực hiện đồng thời hai quá trình sàng và lọc liên tục. Quá trình lọc thực hiện hai lần 
qua các lưới thô và tinh. Chất cặn của quá trình lọc được tuần hoàn ngược trở lại. Vì vậy việc tách cặn và thu hồi 
bột giấy đạt hiệu suất cao. Quá trình lọc được thực hiện với lưu lượng ổn định. Công suất: 1250 kg/giờ. Tiêu chuẩn 
đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 89.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: từ 6 tháng đến 1 năm.  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt  
 

THIẾT BỊ SẤY BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 10- 100 Kg/mẻ Thiết bị được sử dụng trong lĩnh 
vực sấy, chế biến nông sản thực phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành của thiết bị rẻ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ 
  

THIẾT BỊ SẤY CÀ PHÊ VỈ ĐỨNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An  
 

THIẾT BỊ SẤY PHUN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị dùng để sấy các dung dịch thành bột như sữa, trứng, tảo... Công suất: Theo yêu 
cầu Thông số kỹ thuật khác: - Vật liệu buồng làm việc: Inox SUS 304 - Bảo ôn: Bông gốm dày 30 mm - Điện lắp 
đặt: 380V- 3 pha- 50 Hz - Nhiên liệu đốt: gas LPG hoặc điện trở - Điều khiển: Khống chế nhiệt độ: tự động 30-300 
độ C                     
Bảo vệ chống quá nhiệt Nguyên lý làm việc: Sấy phun là quá trình sấy được thực hiện bằng cách phun vật liệu (chất 
lỏng) thành các hạt nhỏ li ti nhờ cơ cấu đặc biệt của vòi phun được đặt trên đỉnh tháp. Tác nhân sấy (không khí 
nóng) nhờ quạt hút qua caloriphe để nâng đến nhiệt độ sấy cần thiết.  
Chùm tia phun được tác nhân nóng phân tán đều khắp thể tích tháp, chuyển động xuống đáy tháp cùng với vật liệu 
và sấy khô vật liệu.  
Sản phẩm khô được thu ở đáy xilicon, còn không khí ẩm nhờ quạt thổi ra ngoài.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp sữa  
Ưu điểm của CN/TB: Bề mặt tiếp xúc giữa vật liệu và tác nhân sấy lớn nên thời gian sấy ngắn, cường độ sấy cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  

 
THIẾT BỊ SẤY VI SÓNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

THIẾT BỊ SẤY VI SÓNG KIỂU BĂNG TẢI DÙNG CHO CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị bao gồm các cụm: buồng sấy kiểu tunel, nguồn phát và kênh dẫn vi sóng phân bố dọc  
theo tunen sấy, băng tải sấy, cơ cấu cấp liệu/ra liệu, hệ thống quạt hút hơi ẩm/cấp khí nóng, thiết  
bị điện động lực và điều khiển điện tử số.  
Thiết bị sấy được vận hành tự động và liên tục, với năng suất sấy, nhiệt độ sấy, hiệu suất sấy  
được tính toán và đặt trước và kiểm tra, điều khiển  nhờ các thiết bị đo và điều khiển số chuyên dụng. 
Công suất:  50 kW. 
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: 
-   Dạng cấp liệu sấy:  liên tục, dùng băng tải 
-   Nhiệt độ sấy cho phép : 50÷120oC 
-   Năng suất sấy lớn nhất: 2 Tấn/h 
-   Dạng liệu sấy:   hạt, mảnh, bột … 
-   Độ đồng đều độ ẩm sau sấy:   0,5÷1 % 
-   Hiệu suất thiết bị :    ≥ 80 % 
-   Tần số vi sóng:  2450 MHz       -  Độ rò rỉ vi sóng:     < 1 mW/cm2  (đo cách vỏ 0,05 m) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị 
sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: - Hiệu suất cao, thời 90% so với các dạng sấy khác - Chất÷gian sấy nhỏ, tiết kiệm năng 
lượng tới 80 lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh an toàn nông/thực/dược phẩm - Khả năng tự động hoá cao, giảm 
chi phí nhân công - Thân thiện môi trường, cải thiện điều kiện lao động - Suất đầu tư tổng hợp (khi lưu ý tới các chỉ 
tiêu năng lượng, môi trường, nhân công…) thấp - So với thiết bị nhập ngoại cùng loại, giá thành không 15%, với 
chất÷30%, các chi phí lắp đặt, bảo trì sửa chữa không quá 10÷quá 25 lượng hoàn toàn tương đương.  
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Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 475 triệu VNĐ/TB; Phí đào tạo: đã kèm theo thiết bị; Phí tư vấn kỹ 
thuật: miễn phí; Chi phí khác: hỗ trợ nghiên cứu thực nghiệm công nghệ sấy vi sóng cho các loại liệu sấy khác nhau 
(nông sản, thực/dược phẩm, khoáng chất...) với giá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ khi bàn giao thiết bị. Miễn phí, đổi linh kiện mới, trong vòng 48 
h, tại hiện trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

THIẾT BỊ SIÊU ÂM "WORKER-BEE" LÀM SẠCH CẶN LẮNG 
TRONG NỒI HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KHÁC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TCNN; Công dụng: Dùng để ngăn ngừa và tẩy các cáu cặn muối can xi, manhie, 
muối sắt trong thành và ống trao đổi nhiệt của nồi hơi cả khi lò làm việc và không làm việc bằng phương pháp siêu 
âm. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: điện 220V, 25W, 50Hz; tần số của sung dao động máy phát: hz 8,33,100, tần 
số dao động của bộ phận biến đổi: 22khz, số chế độ làm việc của máy phát: 3, công suất tiêu thụ: chế độI: 4W, chế 
độ II: 10W, chế độ III: 25W, số bộ biến đổi: 1, biên độ dao động của phần đuôi bộ biến đổi: 2.5-4 mm, khối lượng 
của thiết bị cùng 5m dây cáp điện: 4kg. THiết bị xử lý cáu cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS, HMS 
dùng để xử lý nước bằng từ trường nhiều cực có tác dụng ngăn cản và loại bỏ cáu cặn muối khoáng trong đường 
ống cũng như lò hơi hoặc các thiết bị trao đổi nhiệt khác; Dùng để lắp vào hệ thống cung cấp nước có lưu lượng từ 
0.5 đến 100 mét khối/h (đường kính ống từ 20-325mm).  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Ăn mòn và chống ăn mòn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT MẶT TRỜI: 
HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG, THIẾT BỊ TRƯNG CẤT NƯỚC NGỌT 

TỪ NƯỚC BIỂN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị đều tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào để 
đốt nóng nước hay làm cho nước bay hơi để cấp nước nóng, hay chưng cất nước ngọt từ nước biển Thiết bị được 
thiết kế khoa học, phù hợp để hấp thụ được tối đa năng lượng mặt trời, dải công suất của thiết bị rộng 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, giá thành rẻ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận (tuỳ theo công suất yêu cầu)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  

THIẾT BỊ TẠO HÌNH TẤM LỢP BẰNG CHÂN KHÔNG DÙNG 
TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ so với ngoại nhập. Sản phẩm đã được ứng dụng trong sản xuất vật liẹu xây 
dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.000.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 thang  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  

 
THIẾT BỊ TẠO KHÍ OZON AA-2GR (2000 MG O3/H) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Hiệu điện thế: 220V Điện năng tiêu thụ: 520 W/h Khối lượng máy: 64 
Kg Kích thước máy: 800 x 220 x 1.010 (mm) Công dụng: Xử lý nước cấp sinh hoạt Xử lý nước thải Khử mùi, thanh 
trùng không khí xí nghiệp, công nghiệp Phục vụ chế biến thực phẩm, thủy hải sản,...  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, 65: Công nghiệp 
thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 16 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông  
 

THIẾT BỊ TẠO KHÍ OZON XỬ LÝ KHÔNG KHÍ AF-816 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Công suất: 500mg O3/h. Lưu lượng khí: 6,5 l/phút. Khối lượng: 27,2 
Kg. Hiệu điện thế: 220V. Điện năng tiêu thụ: 335 W/h. Kích thước: 400 x 340 x 600 (mm). Cấu tạo máy: 1- Dây 
nguồn. 2- Quạt gió. 3- Vị trí thoát khí 1. 4- Vị trí thoát khí 2. 5- Van điều chỉnh đầu ra của khí Ozon. Công dụng: 
Xử lý không khí » 2.500 m3/h. Bảo quản thực phẩm: Diệt vi khuẩn, virút, nấm. Giảm nguồn ô nhiễm gây các mầm 
bệnh trên thực phẩm. Khử dư lượng hóa chất. Khử mùi: Khử khí Methane, Etylene. Khử mốc thực phẩm. Mùi hôi 
của vật nuôi. Mùi hữu cơ khó chịu, hôi thối, mùi tanh, ẩm mốc... Khử hóa chất ở dạng khí. Tạo không khí trong 
lành: Diệt khuẩn, vi rút, nấm lây nhiễm qua không khí. Làm mát không khí. Giảm sự ô nhiễm mà quá trình lọc khí 
không giữ lại được. Xử lý nước: Diệt khuẩn, khử mùi trong nước. Rửa rau quả, thịt, cá cho chế biến.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông 
  

THIẾT BỊ TẠO TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO BN 800-18 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết bị phá hủy và cắt vật liệu bằng nước áp lực cao là thiết 
bị biến đổi điện năng thành thuỷ năng của dòng nước công tác áp suất cao nhằm cung cấp cho các yêu cầu sử dụng 
cụ thể. Áp suất dòng nước cao áp tối đa: 80MPa Lưu lượng làm việc ở áp suất tối đa: 18lít/phút Công suất tiêu thụ 
điện năng: 15kW Nguồn điện: 3pha Khả năng điều chỉnh áp lực phun: (0-max) Tỷ lệ nội địa hoá: 65% Thiết bị dùng 
cung cấp nguồn nước áp suất cao trong lĩnh vực: Cắt một số vật liệu như gạch, gỗ, cốp pha...; Tẩy phá bê tông bị 
suy thoái của các dầm cầu bê tông và các kết cấu bê tông mác 100-150; Tẩy gỉ vỏ tàu thuỷ. Tẩy gỉ bề mặt kim loại 
phục vụ công nghệ sơn; làm sạch công nghiệp, làm sạch hệ thống đường ống của ngành dầu khí hoá chất; Tẩy sạch 
sơn đường băng sân bay, sơn kẻ vạch đường; Tẩy phá bê tông asphalt lớp dưới trên bề mặt cầu; làm sạch và mở 
rộng đáy cọc khoan nhồi, phục vụ công nghệ mở rộng đáy cọc khoan nhồi; Kiểm tra chất lượng của các bình áp lực, 
kiểm tra độ kín khít của các đường ống dẫn dầu, khí và các đường ống chịu áp lực khác có đường kính lớn; cắt một 
số vật liệu như gạch, gỗ cốp pha... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
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Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp cầu bê 
tông, cầu thép xây dựng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ 
nội địa hoá cao; Giá thành hạ, chỉ bằng 30-40% so với ngoại nhập có cùng tính năng tương đương  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 280.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; 
Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
 

THIẾT BỊ THÔNG GIÓ LÀM MÁT VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu công nghệ môi trường và bảo hộ lao động  
 

THIẾT BỊ THỦY KHÍ THUỘC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  

 
THIẾT BỊ THỦY LỰC ĐƠN LẺ VÀ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỰC HOÀN CHỈNH 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết kế - duyệt – chế tạo – chạy thử - vận hành – đóng gói.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tính năng như thiết bị nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh  
 

THIẾT BỊ THUỶ LỰC: BƠM THUỶ LỰC, VAN THUỶ LỰC, 
PHỤ KIỆN KHÍ NÉN - THUỶ LỰC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Công ty Thiết bị thuỷ lực Yến Linh cung cấp các loại bơm- van- xy lanh- phụ kiện 
thuỷ lực; ống xy lanh, cần piston, gioăng thuỷ lực khí nén; bộ lọc, giảm áp, bôi trơn, van điện tử, xy lanh, phụ kiện 
khí nén. Công ty đã chế tạo bộ nguồn thuỷ lực, máy ép thuỷ lực, các máy thuỷ lực khác với chất lượng tốt.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh  

THIẾT BỊ TRÁNG PHỦ AXIT BỘT CACO3 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức 
  

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CON LĂN BĂNG TẢI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại băng tải có khổ băng 450 - 800mm, dùng trong các dây truyền sản xuất và khai 
khoáng. Năng suất: 10 t/n - 250t/n. Chiều dài băng tải: 5m - 100m. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, hiệu quả  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÀN NỐI ỐNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống thiết bị gồm: - Nguồn hàn Digital - Đồ gá hàn tự 
động ống nối - Cơ cấu dao động đầu hàn - Đầu hàn và bộ cấp dây hàn tự động - Bộ điều khiển hệ thống tự động 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản xuất và lắp đặt trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 670 triệu; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí 
chuyển giao bí quyết:30 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: 10 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁU CẶN CHO NỒI HƠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TRƯỜNG HMS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích cỡ cho các nồi hơi công suất khác nhau từ 1 tấn hơi đến 20 tấn hơi/h; TCVN, TCNN; 
Đường ống từ 15-50 mm; Kích cỡ cho các lò hơi công suất khác nhau từ 1 tấn hơi đến 20 tấn hơi/h. Các lĩnh vực có 
thể áp dụng: các công ty sử dụng nồi hơi, các nhà máy dệt, thực phẩm, sữa, dầu ăn, dệt nhuộm, sản xuất giấy, chế 
biến nước trái cây,...  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Sản xuất phân bón, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chống cáu cặn, không dùng hoá chất, biện pháp phòng và ngừa, dễ lắp đặt, thời gian sử dụng 
tối thiểu 15 năm, không dùng điện hoặc điện tử; Giá thành hợp lý  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN 
  

THIẾT KẾ THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUỶ CÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn Việt Nam. 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ năng, Chế tạo máy năng lượng, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi  
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Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp hoàn hảo Công nghệ tiên tiến  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THEO YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận thiết kế chê tạo và lắp đặt các thiết bị,dây chuyền sản suất theo yêu cầu công nghệ 
hoặc theo mẫu của khách hàng ( mẫu từ ảnh chụp hoặc băng video)  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ 
của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  

 
THIẾT KẾ, GIẢI MÃ CÔNG NGHIỆP, CHẾ THỬ CÁC DÂY CHUYỀN 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP LUYỆN CÁN THÉP, 
CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU, DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHO XE MÁY CÔNG TRÌNH, 

ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ TÁI TẠO 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy luyện cán thép, các nhà máy đóng tàu, các gara xe máy công trình…  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NHANH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU, 
MÁY MÓC CHỐNG LẠI SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA THỜI TIẾT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thoả thuân  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa học tự 
nhiên và công nghệ quốc gia  
 

TỔ HỢP KHOAN, HÀN, CẮT ĐIỀU KHIỂN CNC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau bán hàng 
nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000 USD/1TB  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm; bảo trì lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TỜI HẠ THỦY TÀU CÓ TẢI TRỌNG 7000DWT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị này được sử dụng để hạ thủy tàu đóng mới và sửa chữa tàu có tải trọng 
7000DWT. Sử dụng hiệu quả đối với các loại triền hạ thủy ngang. Sử dụng 02 bộ tời kéo đặt ở 2 đầu đường triền 
cùng với các puly động và cố định để hạ thủy. Các tời hạ thủy có các thông số kỹ thuật đặc trưng sau: -Lực kéo cáp 
trên tang: 25 tấn. - Tốc độ thu cấp trên tang: 12-15 m/ph. - Dung lượng cáp trên tang: 1250m. Công suất: 90kW. Đạt 
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tiêu chuẩn nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: giá thành bằng 70% giá của nước ngoài có cùng thông 
số kỹ thuật. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác khoáng sàng dầu và khí 
đốt  
Ưu điểm của CN/TB: Lực kéo và dung lượng cáp trên tang lớn. Số lượng các lớp cáp trên tang nhiều (8 lớp), các 
lớp cáp được sắp đúng bước trên suốt chiều dài tang. Cơ cấu sắp cáp không bị sai số tích lũy.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí 
chuyển giao bí quyết:nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm và có các chính sách hậu mãi tốt. Nhận bảo trì thiết bị và cung cấp các 
thiết bị thay thế khi cần thiết  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

TRẠM BƠM BÊ TÔNG THP60 (CÔNG SUẤT 60 MÉT KHỐI/H) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 40-60 mét khối/h Áp 
suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 111-75 Bar Kiểu bơm thuỷ lực: HP6018 Đường kính xi lanh động lực chính: 
180mm Hành trình xi lanh động lực chính: 1400mm Đường kính xi lanh thuỷ lực chính: 100mm Hành trình xi 
lanh thuỷ lực chính: 1400mm Số hành trình cho 2 chế độ làm việc: 20-29 hành trình/phút Công suất động cơ Diesel: 
84KW Số vòng quay lớn nhất: 2300 vòng/phút Áp suất thuỷ lực lớn nhất cho nhóm bơm: 300 Bar Áp suất thuỷ lực 
lớn nhất cho nhóm khuấy: 250 Bar Khả năng bơm cao nhất: 100m Khả năng bơm xa nhất: 400m Cỡ hạt lớn nhất: 
35mm Đường kính ống bơm: DN125mm Dung tích bình chứa nhiên liệu: 350l Dung tích thùng chứa dầu thuỷ lực: 
450l Tốc độ di chuyển lớn nhất: 25Km/h Trọng lượng xe bơm: 5200kg 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 68.500 EUR  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM BƠM BÊ TÔNG THP85 (CÔNG SUẤT 85 MÉT KHỐI/H) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 680 mét khối/ca Công suất bơm lớn nhất (cho 2 
chế độ): 52-85 mét khối/h Áp suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 121-71 Bar Kiểu bơm thuỷ lực: HP 8520 Đường 
kính xi lanh động lực chính: 200 mm Hành trình xi lanh động lực chính: 1400 mm Đường kính xi lanh thuỷ lực 
chính: 125 mm Hành trình xi lanh thuỷ lực chính: 1400 mm Số hành trình cho 2 chế độ làm việc: 20-32 hành 
trình/phút Công suất động cơ Diesel: 141KW Số vòng quay lớn nhất của động cơ: 2300 vòng/phút Tiêu hao nhiên 
liệu Diesel: 5-20 lít Áp suất thuỷ lực lớn nhất cho nhóm bơm: 310 Bar Áp suất thuỷ lực lớn nhất cho nhóm khuấy: 
250 Bar Khả năng bơm cao nhất: 120 m Khả năng bơm xa nhất: 500m Cỡ hạt lớn nhất: 35mm Đường kính ống 
bơm: DN125mm Dung tích bình chứa nhiên liệu: 350 l Dung tích thùng chứa dầu thuỷ lực: 500 l Tốc độ di chuyển 
lớn nhất: 25 KW/h Trọng lượng xe bơm: 5600 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 78.500 EUR  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
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TRẠM BƠM NỔI CÔNG SUẤT < 75 KW 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TRạm bơm nổi công suất <75 Kw là trạm bơm được lắp với các bơm ly tâm trên các phao 
nổi nhằm khắc phục nhược điểm của địa hình tưới tiêu ở miền núi, các triền sông bị bồi lắng... và nâng cao hiệu suất 
làm việc của máy bơm. Các trạm bơm nổi được sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu ở vùng đồi núi và các triền sông bị 
bồi lắng. Công suất: 500- 1000 mét khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 33- 75 Kw, cột nước 16- 40m Trạm bơm 
được sử dụng tưới tiêu nông nghiệp cho các trạm bơm đầu mối ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, 
các tỉnh miền núi 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cơ giới hoá 
và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá 
thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000.000-130.000.000 VNĐ/1 tổ máy; Phí đào tạo: 20.000.000 VNĐ 
cho một khoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: Thời gian cung cấp máy: 1,5 tháng sau khi ký hợp đồng; Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

TRẠM NGUỒN VÀ PHỤ KIỆN THỦY LỰC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh 
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ASPHALT 50 TẤN/H 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 45-50t/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, bột đá   →  
 Sáy nóng  →   Phễu chứa   →   Định lượng   →  Trộn  bê tông  →  Bê tông thương phẩm. kiểu dáng trạm trộn: bán 
cơ động Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3800mm Nồi trộn: cưỡng bức 2 trộn ngang Bồn chứa nhựa: 
10.000 l Bồn chứa dầu FO: 5.000 l Bồn chứa dầu DO: 1.000 l. Công suất tiêu thụ của trạm: 180kW 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2.350 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ASPHALT 80 TẤN/H 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 70-80 t/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, bột đá  → Sấy 
nóng  →  Phễu chứa  →  Định lượng  →  Trộn bê tông   →   Bê tông thương phẩm. Kiểu dáng trạm trộn: bán cơ 
động Chiều cao từ cột 0 đến miệng thùng trộn: 3800mm Phễu chứa cột liệu 4 thành phần: 20 m3 Nồi trộn: cưỡng 
bức 2 trục ngang Bồn chứa nhựa 02 bồn: 40.000 l Bồn chứa dầu DO: 1.00 l Công suất tiêu thụ của trạm: 200 Kw 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
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TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ĐẦM LĂN 120 MÉT KHỐI/H 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 80-120 m3/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá nhỏ, đá to, 
xi măng, nước, phụ gia, tro bay  →   Định lượng (bằng các cân)    →   Trộn bê tông   →   Bê tông thương phẩm. 
Dung tích thùng trộn bê tông: trạng thái nén chặt 2500 l; trạng thái không  nén: 3125 l; đổ rót khô: 3750 l Năng suất 
lớn nhất: 120 mét khối/h Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất: 80/120mm Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả phễu chứa sau trộn 
3850mm Dung tích phễu chứa sau trộn: 3000 m3 Silô chứa tro bay: 80 m3 Silô chứa xi măng: 80 tấn Công suất tiêu 
thu của trạm: 200/100kW Nguồn điện: VAC 380 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 4.300 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ĐẦM LĂN 150 MÉT KHỐI/H 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá nhỏ, đá to, xi măng, nước, phụ gia, 
tro bay   →   Định lượng (bằng các cân)    →  Trộn bê tông  →   Bê tông thương phẩm. Công suất: 120-150 m3/h 
Dung tích thùng trộn bê tông: trạng thái chặt: 3000 lít; trạng thái không nén: 4500 l Năng suất lớn nhất: 150 m3/h 
Cơ hạt cột liệu lớn nhất: 120-150mm Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả phễu chứa sua trộn: 3850mm Dung tích phễu 
chứa sau trộn: 4000m3. 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM100 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị 
chứa)   →   Định lượng (bắng các cân)   →   Trộn bê tông (bằng cối trộn)   →   Bê tông thương phẩm. Dung tích 
thùng trộn bê tông: 2350/2000 l Năng suất: 100 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm 
Phễu chứa cốt liệu: 60 mét khối Silô chứa xi măng: 2(cái)x80 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 175kW 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.900 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

 
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM30 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 240 mét khối/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi 
măng, nước, phụ gia (thiết bị chứa)  →   Định lượng (bằng các cân)  →   Trộn bê tông (bằng cối trộn)   →   Bê tông 
thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: 1000/750l Năng suất: 30 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miếng xả 
thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cột liệu: 20 mét khối Silô chứa xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 68KW 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.150 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM45 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia     Định 
lượng (bằng các cân)    Trộn bê tông (bằng cối trộn)     Bê tông thương phẩm Công suất: 360 m3/ca Dung tích thùng 
trộn bê tông: 1500/1000 l Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu: 20 m3 Silô chứa 
xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 75 kW 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.250 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM60 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị 
chứa)   →   Định lượng (bằng các cân)   →   Trộn bê tông (bằng cối trộn)   →   Bê tông thương phẩm. Dung tích 
thùng trộn bê tông: 1650/1200l Năng suất: 60 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miếng xả thùng trộn: 3850mm 
Phễu chứa cột liệu: 25 mét khối Silô chứa xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm (kW): 85 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.388 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM80 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị 
chứa)  →   Định lượng (bằng các cân)   →   Trộn bê tông (bằng cối trộn)  →  Bê tông thương phẩm. Dung tích 
thùng trộn bê tông: 1950/1650 l Năng suất: 80 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm 
Phễu chứa cốt liệu (3 cửa cốt liệu): 25 mét khối Silô chứa xi măng: 80 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 145 kw 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

 
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 120M3/H 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông  được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được 
định lượng qua hê thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu 
tại phễu trung gian đổ xuống nồi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng 
công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.  
Cấu hình trạm trộn được mođun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp. 
Công suất : 195 kw. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện. 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với 
máy tương tự nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

 
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 160M3/H 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông  được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được 
định lượng qua hê thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu 
tại phễu trung gian đổ xuống nồi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng 
công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.  
Cấu hình trạm trộn được mođun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp. 
Công suất : 300 kw 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện. 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với 
máy tương tự nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 360M3/H 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông  được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được 
định lượng qua hê thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu 
tại phễu trung gian đổ xuống nồi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng 
công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.  
Cấu hình trạm trộn được mođun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp. 
Công suất : 633 kw. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện. 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Giá cả cạnh tranh so với máy 
tương tự nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 500M3/H 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông  được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được 
định lượng qua hê thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu 
tại phễu trung gian đổ xuống nồi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng 
công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.  
Cấu hình trạm trộn được mođun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp. 
Công suất : 857 kw. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện. 
 Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu 
xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với 
máy tương tự nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  

TRUNG TÂM GIA CÔNG CẦU KHÔNG GIAN NGANG CNC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN Trung tâm GC ngang CNC (gia công cầu không 
gian) thông số kỹ thuật: - Kích thước bàn: 500 x 500mm - Hành trình X,Y,Z: 620 x 500 x 350mm - Động cơ X,Y,Z: 
DC Servo - Độ chính xác định vị: 0,005/300mm - Tốc độ chạy nhanh: 5000mm/phút - Tốc độ chạy cắt gọt: 1-
3000mm/phút - Lỗ côn trục chính: BT40 - Đường kính trục chính: 65mm - Công suất trục chính: 3,7kW - Tốc độ 
trục chính: 20-2000 vòng/phút - Tảie trọng: 500kg - Kích thước máy: 3810 x 2555 x 2141mm - Khối lượng máy: 
4000kg - Bộ điều khiển: TNC 310 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng 
và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng 
nhanh chóng thuận tiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

TỦ BẢO QUẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Điều khiển độ ẩm từ 20-60%RH dùng bảo quản các thiết bị điện tử, quang học trong phòng xét nghiệm, phòng thí 
nghiệm như: kính hiển vi, máy ảnh, máy luân nhiệt … 
Công suất: 20W.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: 3105: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y 
học  
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Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển bằng vi xử lý, tạo ổn định về độ ẩm, nguồn điện. Sản xuất đồng loạt, sản phẩm có 
mẫu mã đẹp. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

TỦ CẤY VI SINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tạo môi trường không khí sạch trong phòng thí nghiệm.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. Sinh học, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y 
học  
Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển bằng vi xử lý, tạo ổn định về độ ẩm, nguồn điện. Sản xuất đồng loạt, sản phẩm có 
mẫu mã đẹp. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

TỦ CẤY VI SINH (BOX CẤY) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam;  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng máy ép không khí qua màng lọc HEPA, vi trùng trong không khí bị giữ lại tại 
màng lọc, không khí đi qua là vô trùng được đẩy vào khoang làm việc, nhằm tạo ra môi trường vô trùng để tiến 
hành các công việc xét nghiệm, nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy mô trong ngành công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm 
v.v... 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng  
 

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tháp chưng cất được sử dụng để tách hỗn hợp đồng nhất ra các thành phần. Nguyên liệu được máy bơm (P1) bơm 
từ bồn chứa (T1), nung nóng trong thiết bị gia nhiệt (T2) bằng điện trở đến độ sôi và đi vào tháp chưng cất ở đĩa nạp 
liệu. Chất lỏng ở đáy tháp bốc hơi nhờ nhiệt lượng của điện trở trong đáy tháp (T3) và đi lên phía tháp dưới dạng 
hơi. Dòng hơi ra khỏi đỉnh tháp đi vào thiết bị ngưng tụ (T5) và hơi được ngưng tụ nhờ nước lạnh. Pha lỏng ngưng 
tụ chảy vào bình tách lỏng (T4), từ đây được máy bơm (P2) bơm vào phần trên của tháp để tưới dưới dạng hoàn 
lưu, một phần thoát ra ngoài ở dạng sản phẩm đỉnh. Dòng hoàn lưu chảy xuống phía dưới tháp. Một phần sản phẩm 
đáy được đưa ra khỏi tháp.   
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Quá trình và thiết bị sản xuất thực 
phẩm  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành phù hợp với khả năng trang bị của doanh nghiệp, trường, viện. Xây dựng được các 
bài thí nghiệm phù hợp với từng đối tượng đào tạo.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 20 triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech  
 

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC (TỦ HÚT HÓA CHẤT) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam;  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Trong các phòng thí nghiệm hóa-lý người ta làm các công việc với hóa chất độc hại, 
chúng khuếch tán vào không khí xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân viên và môi trường trong 
không gian chung. Dùng quạt hút chuyên dụng hút không khí đã bị nhiễm hóa chất đẩy ra bên ngoài theo ý muốn, 
bằng cách này thiết bị đã giúp người làm việc trực tiếp với với hóa chất tránh nhiễm phải hóa chất độc hại. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VND/tủ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng  
 

TỦ SẤY DƯỢC LIỆU BDF-D1500 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cấu tạo: Tủ sấy được thiết kế nhỏ gọn, buồng sấy sản phẩm và bao che bên ngoài được 
làm bằng inox 304. Hệ thống cửa và vỏ bao che gồm có 2 lớp inox, ở giữa có bông thuỷ tinh để cách nhiệt. Có thiết 
kế nhiều tầng, để được nhiều sản phẩm. Tính năng kỹ thuật: Hệ thống cung cấp nhiệt được đặt ở phía trên, quạt thổi 
đẩy xuống buồng sấy theo 3 hướng tạo dòng không khí đối lưu phù hợp (giảm đáng kể thời gian sấy và thuốc không 
bị cháy khi rơi vãi xuống sàn. máy cài nhiệt độ sấy theo yêu cầu, độ bền cao, hoạt động liên tục trong thời gian dài, 
tiêu hao năng lượng ít. Chu trình làm việc của thiết bị hoàn toàn tự độgn theo chương trình cài đặt. Thiết kế an toàn 
tuyệt đối cho người sử dụng. Điện thế: 220/380 V 50 Hz Công suất điện trở: 9Kw/h Nhiệt độ sấy max: 160 độ C 
Công suất mô tơ quạt thổi: 1Hp Trọng lượng: 400 Kg Kích thước: DxRxC: 1700 x 940 x 1840mm   
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm đáng kể thời gian sấy và thuốc không bị cháy; Chu trình làm việc hoàn toàn tự động; 
Thiết kế an toàn; Giá thành rẻ hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỂ CẢ CUNG CẤP THIẾT BỊ 
TRONG LĨNH VỰC CƠ GIỚI HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Nông dân; - Doanh nghiệp  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
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TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KỂ CẢ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC 
CƠ GIỚI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÍ SAU THU HOẠCH 

 
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: 
Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh  
 

TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NÂNG HẠ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế chế tạo và lắp đặt các loại cầu trục đến 20 tấn, cổng trục đến 10 tấn; Cải 
tạo nâng cấp, trung đại tu các loại cầu trục, cổng trục theo yêu cầu sử dụng mới.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  

 
TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN 

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến chè đen, chè xanh xuất khẩu, 
các dây chuyền sản xuất đường mía, dây chuyền sản xuất bia, sản xuất tinh bột sắn, dầu mỡ bôi trơn.; - Đã cung cấp 
thiết bị, phụ tùng cho hầu hết các nhà máy sản xuất chè của Tổng Công ty chè Việt Nam (công ty chè Phú thọ, Đoan 
Hùng, Thái Nguyên, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Mộc Châu...) và nhiều công ty TNHH chế biến chè xanh xuất khẩu. Đã 
cung cấp thiết bị, phụ tùng cho nhiều nhà đường như : Lam Sơn, Tuyên Quang, Nông Cống, Linh Cảm; nhà máy 
bia Thanh Hoá, Việt Hà; công ty phụ gia và phát triển sản phẩm dầu mỏ (APP)  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

TURBIN GIÓ NGUYÊN LÝ CÁNH BUỒM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Roto gió trục ngang nguyên lý chong chóng có nhược điểm là hiệu suất thấp, cần có đuôi 
lái để quay bánh gió về hướng gió, hay gãy cánh gãy đuôi lái. Khác biệt với roto gió trục ngang, turbin gió nguyên 
lý cản cánh buồm là dạng roto trục đứng đón gió mọi hướng kể cả gió quẩn, không cần đuôi lái, hiệu suất cao. Dễ 
chế tạo, có thể tăng lưu lượng gió tăng công suất bằng hệ thống phục hứng gió.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nhân, nông dân, ngư dân, bộ đội ở bờ biển hải đảo, núi cao, vùng sâu, vùng xa 
nơi có gió quanh năm.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam 
  

TURBIN GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CÁNH BUỒM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Roto gió trục ngang nguyên lý chong chóng có nhược điểm là hiệu suất thấp, cần có đuôi lái để quay bánh gió về 
hướng gió, hay gãy cánh gãy đuôi lái. Khác biệt với roto gió trục ngang, turbin gió nguyên lý cản cánh buồm là 
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dạng roto trục đứng đón gió mọi hướng kể cả gió quẩn, không cần đuôi lái, hiệu suất cao. Dễ chế tạo, có thể tăng 
lưu lượng gió tăng công suất bằng hệ thống phục hưng gió. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng. Hiệu suất cao. Có thể ổn định 
tốc độ roto. Có thể tăng công suất tăng lưư lượng gió.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam  
 

VAN CÁC LOẠI VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cấp thoát nước, môi trường, xử lý nước thải  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội  
VAN CHẶN VC80  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  
 

VAN GIẢM ÁP, VAN BƯỚM, VAN CỬA, VAN MỘT CHIỀU, VAN CÁC LOẠI ... 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Van giảm áp là một van điều khiển tự động được thiết kế để giảm áp suất cao ở thượng 
lưu đến một áp suất thấp hơn không đổi ở hạ lưu và/ hoặc áp suất thượng lưu có thay đổi. Đây là một van hoặc thân 
van cầu kiểu màng dẫn động vận hành bằng thủy lực kiểm soát bằng pilot điều hành hoặc bằng van góc 45 độ. Pilot 
điều chỉnh áp suất cảm nhận áp suất hạ lưu và điều chỉnh tỷ lệ đóng hoặc mở, làm van chính đóng dần lại, do đó duy 
trì áp suất đẩy luôn không đổi. Pilot điều chỉnh áp suất có một ốc vặn căn chỉnh dùng để đặt trước giá trị áp suất 
mong muốn. Khi áp suất hạ lưu xuống thấp hơn mức đặt ở pilot, pilot và van chính dần đóng lại để giảm áp suất và 
duy trì giá trị đặt ở pilot.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

VAN VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 50 mm-300mm Nguồn điện: 220V/1ha  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội  
 

VẬT LIỆU ỐNG NANO CACBON 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ống nano cacbon là vật liệu có dạng ống được cấu tạo bởi các nguyên tử cacbon, với kích 
cỡ nm, và có nhiều tính chất quí. Vật liệu đã được chế tạo tại Viện Khoa học Vật liệu với số lượng lớn bằng phương 
pháp lắng đọng hóa học.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Là vật liệu siêu cứng, siêu bền (hệ số kéo 45 GPa). Hệ số dẫn nhiệt cao: 3000W/mK. Bền 
trong chân không tới nhiệt độ 2800 độ C.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: liên hệ trực tiếp; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển 
giao bí quyết:nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: liên hệ trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SƠN ĐIỆN DI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP 
  

VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SƠN ĐIỆN DI 
TỪ DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM (KCO2/06.10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 20-100 m2/ca đến 1200 m2/ca; TCCS;  
Xuất tiêu hao chất tạo màng nhỏ 20-40 g/m2; Tổn hao sơn ít, dưới 5% lượng sử dụng; Màng sơn điện di được tạo 
thành trên nền kim loại dưới tác dụng của dòng điện một chiều trong môi trường mang là nước, thời gian tạo màng 
ngắn (1-3 phút), cho màng sơn đồng đều bám chắ trên mọi chi tiết khuất, gấp của vật cần sơn, có thể tạo màng cho 
chi tiết phức tạp, nhỏ bé, đến kết cấu to lớn cồng kềnh.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ăn mòn và chống ăn mòn, Hoá học  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ và thiết bị có công suất lớn, hoàn toàn làm chủ ở trong nước, chất lượng màng 
sơn tương đương ngoại, nguyên liệu dùng ở trong nước, chi phí năng lượng thấp, sơn không dùng dung môi hữu cơ, 
ít gây ô nhiễm.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 850 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1000 triệu VNĐ, tối thiểu đến 10 
tỷ đồng VNĐ; Phí đào tạo: 100 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP, Y TẾ, GIÁO DỤC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Cải tạo đất nông nghiệp, Vật liệu, 
trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ 
 

VẬT TƯ XĂNG DẦU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

VÒI TƯỚI CÂY CHUYÊN DỤNG THIÊN NHIÊN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Lê Quí Minh  
 

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHO CHUYÊN NGÀNH 
MÁY THUỶ KHÍ VÀ CƠ GIỚI HOÁ NÔNG THÔN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng mà xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành 
máy thuỷ khí và cơ giới hoá tưới tiêu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các ngành trong cả nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

XE ĐẨY CUNG CẤP KHÍ HÓA LỎNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhằm mục đích thay thể cho các sản phẩm cấp khí oxy, co2, argon bằng các loại chai chứa áp xuất cao như loại 
chai 40 lít,  
Hiện nay chúng tôi đã phát triển hệ thống xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng bằng chai chứa khí dạng lỏng siêu lạnh DPL 
hoặc XL, với mục đích cấp khí ở dạng lỏng sau đó chuyển qua hệ thống hóa hơi, van điều áp và bình tích khí. Hệ 
thống hoạt động ổn định và cung cấp liên tục hơn nữa là có thể di chuyển trong phạm vi các xưởng sản xuất hoặc 
giữa các phân xưởng với nhau. 
Sức chứa 1 chai DPL 175 khí oxy (oxygen) tương đương 25 chai khí oxy 40 lít ở áp suất 140~150bar. 
Lĩnh vực áp dụng:  Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm được khâu vận chuyển, quản lý, giảm giá thành oxy nguyên liệu đầu vào. Thao tác 
dễ dàng, dễ di chuyển trong phạm vi sản xuất. Giảm các tổn thất khí và các thất thoát không cần thiết trong quá 
trình sử dụng. Khí oxy được hóa hơi trực tiếp từ dạng lỏng nên độ tinh khiết đạt 99,8% do đó các đường cắt khí 
thẳng, ít để lại via, giảm được công mài trơn đường cắt. Giá thành khí oxy cấp từ chai chứa khí siêu lạnh 
(DPL175MP) rẻ hơn so với giá thành khí oxy 40L nén áp suất cao, vì vậy tiết kiệm ít nhất 30% so với chi phí dùng 
chai khí 40 lít. Độ an toàn cao trong quá trình sử dụng và vận hành. Lượng khí cung cấp liên tục: từ 10~ 15 mỏ cắt 
hoạt động cùng một lúc, áp suất đầu ra ổn định.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm đối với xe đẩy, 02 năm đối với chai chứa  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài 
  

 
 

XE ĐẨY HÀNG JUMBO, PRESTAR 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina  
 

XE ĐẨY TAY, BÁNH XE, XE NÂNG HÀNG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Xe đẩy tay có thể gấp gọn được.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: Hàng nhập ngoại 100%.  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.450.000 VNĐ loại 300kg tải trọng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina  
 

XỬ LÝ NHIỆT LÕI NEO CÁP BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải, Xây dựng. Kiến trúc, Thuỷ lợi. Cải tạo đất  
Ưu điểm của CN/TB: Rẻ, Nguyên vật liệu trong nước, dễ vận hành  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội  
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG 
 

100 ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
100 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, ĐỊA DANH DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM 
Phần: 100 di tích lịch sử văn hóa, địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam 
 
1. Thủ đô Hà Nội (Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn)… 
 
2. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình 
 
3. Văn miếu – Khu thái học và Quốc Tử Giám 
 
4. Thành cổ Loa và đền thờ An Dương Vương 
 
5. Chùa Hương 
 
6. Chùa Thầy và chùa Tây Phương 
 
7. Di tích cung điện Nhà Trần 
 
8. Cố đô Hoa Lư- Đền vua Đinh  
 
9 . Tam Cốc Bích Động 
 
10. Thác Bản Giốc 
 
11. Sapa  
 
12. Tam Thanh –Nhị Thanh – Thành nhà Mạc 
 
13. Khu di tích đền Hùng 
 
14. Vịnh Hạ Long 
 
15. Điện Biên Phủ 
 
16. Di tích Lam Kinh 
 
17. Bãi biển Sầm Sơn – Đền Độc Cước 
 
18. Đền Cuông 
 
19. Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 
20. Khu lưu niệm Nguyễn Du 
 
21. Động Phong Nha 
 



 366

22. Nhà thờ La Vang – Thành cổ Quảng Trị 
 
23. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn 
 
24. Địa đạo Vịnh Mốc 
 
25. Kinh thành Huế 
 
26. Lăng Minh Mạng 
 
27. Lăng Tự Đức 
 
28. Lăng Khải Định 
 
29. Chùa Thiên Mụ – Sông Hương 
 
30. Hổ Quyền – Đàn Nam Giao – Chợ Đông Ba 
 
31. Ngũ Hành Sơn – Bảo tàng điêu khắc Chămpa 
 
32. Di sản văn hóa thế giới Hội An 
 
33. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn  
 
34. Nhà bảo tàng Quang Trung – Tháp Dương Long 
 
35. Ghềnh Ráng  
 
36. Thắng cảnh Hầm Hô 
 
37. Tháp Nhạn 
 
38. Tháp Bà Pô Nagar – Chùa Long Sơn – Suối Tiên 
 
39. Viện Hải Dương Học- Hòn Tằm – Hòn Chồng 
 
40. Tháp Pôklông Garai – Biển Ninh Chữ 
 
41. Khu di tích trường Dục Thanh – Vạn Thủy Tú 
 
42. Mũi Né- Hòn Rơm – Đảo Kê Gà  
 
43. Nhà thờ gỗ Komtum – Làng Bana 
 
44. Biển Hồ Tơ Nưng – Thủy điện Ialy 
 
45. Chùa Khải Đoan – Ngã sáu Buôn Ma Thuột  
 
46. Du lịch Buôn Đôn – Buôn Jun 
 
47. Thác Đ’ray Sap - Thác Trinh Nữ 
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48. Hồ Lắk – Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk 
 
49. Thác Prenn - Thác Đatanla 
 
50. Hồ Xuân Hương – Vườn hoa Đà Lạt – Chợ Đà Lạt 
 
51. Các dinh thự ở Đà Lạt 
 
52. Thung lũng Tình Yêu – Thung lũng Vàng 
 
53. Thác Pông-gua 
 
54. Thiền viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm 
 
55. Chùa Vĩnh Nghiêm – Chùa Giác Lâm 
 
56. Đền thờ Trần Hưng Đạo  
 
57. Nhà thờ Đức Bà  
 
58. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 
59. Địa đạo Củ Chi – Đền Bến Dược 
 
60. Bảo tàng chứng tích chiến tranh 
 
61. Hội trường Thống Nhất - Chợ Bến Thành 
 
62. Thảo Cầm Viên – Công viên Đầm Sen 
 
63. Khu rừng Sác ngập mặn Cần Giờ 
 
64. Tòa thánh Cao Đài 
 
65. Núi Bà Đen 
 
66. Chùa Bà Bình Dương 
 
67. Chùa Hội Khánh 
 
68. Vườn quốc gia Cát Tiên 
 
69. Côn Đảo 
 
70. Bạch Dinh – Hải Đăng - Tượng chúa Jêsus  
 
71. Nhà Lớn (đền Ông Trần) 
 
72. Thắng cảnh Dinh Cô – Núi Minh Đạm 
 
73. Ngôi nhà 120 cột - Lăng Nguyễn Huỳnh Đức 
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74. Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
 
75. Cù lao ông Hổ và nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
 
76. Khu di tích lịch sử Tức Dụp 
 
77. Miếu Bà Chúa Xứ 
 
78. Lăng Thoại Ngọc Hầu 
 
79. Khu du lịch núi Cấm – núi Sam 
 
80. Di tích lịch sử Rạch Gầm – Xoài Mút 
 
81. Chùa Vĩnh Tràng 
 
82. Lăng Trương Định – Mộ Thủ Khoa Huân 
 
83. Cồn Thới Sơn 
 
84. Trại rắn Đồng Tâm – Chợ nổi Cái Bè 
 
85. Khu di tích khảo cổ Gò Thành 
 
86. Mộ Nguyễn Đình Chiểu 
 
87. Vườn cây ăn trái Cái Mơn- Chùa Tuyên Linh 
 
88. Mộ và đền thờ Nguyễn Trung Trực 
 
89. Nhà thờ, lăng mộ dòng họ Mạc 
 
90. Cảnh đẹp Hà Tiên 
 
91. Đảo Phú Quốc 
 
92. Đình Bình Thủy (Long Tuyền cổ miếu) – Nhà cổ Bình Thủy 
 
93. Bến Ninh Kiều 
 
94. Chợ nổi Cái Răng 
 
95. Du lịch vườn Cần Thơ 
 
96. Ao Bà Om (Ao Vuông) 
 
97. Chùa Hang – Chùa Âng 
 
98. Chùa Dơi – Chùa Đất Sét 
 
99. Quần thể kiến trúc nhà Tây ở Bạc Liêu – Chùa Xiêm Cán 
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100. Đất mũi Cà Mau 
 
Phần 2: Đố vui kiến thức về các kỳ quan du lịch 
Phần 3: Thư giãn giải trí 
Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: trình nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi 
ô chữ trí tuệ, ghép hình các kỳ quan, tìm cặp, tinh mắt… 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

 
 
 

100 KỲ QUAN DU LỊCH THẾ GIỚI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
 
100 KỲ QUAN DU LỊCH THẾ GIỚI 
Phần 1: 7 Kỳ quan cổ đại. 
Kim tự tháp Giza, Đền Artemis, Lăng mộ Mausolus, Vườn treo Babylon, Hải đăng Alexandria, Tượng thần Zues ở 
Olympia, Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes. 
Phần 2: 21 Kỳ quan hiện đại. 
Tháp Eiffel, Chichen Itza, Điện Kremlin, Thành cổ Athens, Khu lăng mộ Giza, Vạn Lý Trường Thành, Nhà hát 
Opera Sydney, Thành phố cổ Timbuktu, Lâu đài Neuschwanstein, Đấu trường Colosseum, Tượng Chúa Cứu Thế ở 
Rio de Janeiro, Quần thể đá chồn Stonehenge, Quần thể tượng đá trên đảo Phục Sinh, Đền TajMaHal, Đền 
Kyomizu, Thành phố Machu Picchu, Quần thể Angkor, Tượng nữ thần Tự Do, Thành phố cổ Petra, Cung điện 
Alhambra, Nhà thờ Hagia Sophia. 
Phần 3: Các kỳ quan nổi tiếng khác được xếp hạng trong 100 kỳ quan trên thế giới. 
Ngõ vàng ở Prague, Thác Angle, Thác Iguazu, Cầu lớn Golden Gate, Thủ đô Brazilia, Cung điện Potala, Đền 
Karnac, Thác Victoria, Thác Niagara, Hẻm vực lớn Grand Canyon, Bảo tàng Louvre, Cung điện Topkapi, Cuộc di 
cư Serengeti Migration, Nhà thờ Hồi giáo Mezquita, Vịnh hẹp Geiranger và Naeroy, Núi Everest, Sa mạc Sahara, 
Thánh địa Mecca…. 
Phần 4: Các kỳ quan di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha Kẻ 
Bàng, Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn. 
Phần 5: Đố vui về các kỳ quan trên thế giới. 
Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp với nhiều câu hỏi lý thú về thông tin liên quan đến các kỳ quan nổi tiếng của các 
quốc gia trên thế giới.Đố vui bằng hình nhanh mắt về các kỳ quan. 
Phần 6: Thư giãn giải trí 
Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: trình nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi 
ô chữ trí tuệ, ghép hình các kỳ quan, tìm cặp, tinh mắt… 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 12: Khoa học luận  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
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ĂNG TEN SIÊU BỀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Ông Đinh Đức Thọ/ cá nhân đăng ký chào bán  
 

ẢNH GHÉP TOÀN QUỐC VÀ CÁC NƯỚC LÀO, CAMPUCHIA, 
MỘT PHẦN TRUNG QUỐC VÀ BIỂN ĐÔNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
- Ảnh vệ tinh LandSat 
- Ghép trong hệ tia độ Vn 2000 
- Tạo ảnh nổi trên nền địa hình tỷ lệ: 10 mũ 6 
- Có đưa các lớp thông tin hành chính và giao thông  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường; Kỹ thuật và công nghệ công tác thăm dò địa chất; Các vấn đề chung và tổng 
hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn rất nhiều so với mua ở nước ngoài  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

ANH VĂN THỰC DỤNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CỦA PRACTICAL ENGLISH – ANH NGỮ THỰC DỤNG 
Phần 1: Banking 
Bao gồm 35 bài học về các chủ đề: Foreign exchange, International transfers, Travelers checks, Opening a personal 
account, Deposit accounts, Bank drafts,Cards, Cheques. 
Phần 2: Direction - Weather - Traffic 
Bao gồm 13 bài học về các chủ đề: Talking about the sunny, rainy, snowy day; Weather Forecast, Asking the way, 
Talking about the traffic. 
Phần 3: Housing - Life - Fashion 
Bao gồm 38 bài học như: My kitchen sink is clogged, My water faucet is dripping badly now, That really makes my 
blood boil, I was locked out of my apartment last night, Someone has a crush on Jenny, Why is life always rushie-
rushie ?.... 
Phần 4: Hotel 
Bao gồm 22 bài học: Checking into the hotel, Hotel Problems, Telephone facilities, Cleaning services, At the 
reception desk, Extending your stay, Extending check-out, Checking out of the hotel. 
Phần 5: Restaurant 
Bao gồm 26 bài học về các chủ đề: Choosing a restaurant, Arriving at the restaurant, Reserving a table, Ordering 
breakfast, Ordering lunch and dinner, Ordering drinks, Ordering dessert, Complaints, The bill, Fast food, At the bar. 
Phần 6: School - Work - Interview 
Bao gồm 25 bài học như: On the Job, Looking for the job, They used pressure tactics, The last candidate seemed 
outstanding to me, Meet the criteria, We've got a win-win situation.... 
Phần 7: Shopping 
Bao gồm 42 bài học về các chủ đề: Asking to see a product, Buying food, Menswear and ladieswear, Footwear, 
Cosmetics, Bargaining, Price and payment, The wrong change, Wrapping, Returns and refunds. 
Phần 8: Miscellaneous 
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Bao gồm 15 bài học về các chủ đề: At the post office, At a doctor, At the drugstore, At the dentist’s, Friends, Love, 
Cinema, Theatre and opera, Taking a picture, Thefts. 
Phần 9: Relax 
Với chương trình nghe nhạc kèm lời bài hát, các trò chơi lý thú giúp thư giãn. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ANH VĂN THƯƠNG MẠI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Business English Grammar Exercises  
Gồm 110 phần về ngữ pháp tiếng Anh với hơn 2000 câu bài tập giúp bạn nâng cao kỹ năng làm bài. 
Phần 2: Business English Vocabulary Exercises 
Với hơn 50 chủ đề giúp ôn luyện từ vựng: Business vocabulary, Business expression, Telephone language, All 
idiom, Useful expression, Relationship, Polite request, Money, Travel, Offers and Suggestion… 
Phần 3: Business English Easier Exercises 
Với 30 chủ đề về bài tập giúp luyện tập kỹ năng về văn phạm, cấu trúc, sử dụng từ và câu. 
Phần 4: Business English Multi Word Excercises 
Gồm 30 phần bài tập với hơn 800 câu bài tập về lựa chọn từ thích hợp vào ô trống. 
Phần 5: Business English Strong Collocation 
Với 15 bài học kèm 300 câu bài tập giúp bạn luyện kỹ năng sắp xếp từ phù hợp vào vị trí trống. 
Phần 6: Relax 
Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: Nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi ô 
chữ trí tuệ, ghép hình, tìm cặp, tinh mắt... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ 
GIA TĂNG TRÊN ẢNH VIỄN THÁM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin  
ATA  
Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

BÀI TẬP AUTOCAD 2008 - TẬP 1 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG BÀI TẬP AUTOCAD 2008 
Gồm 2 đĩa CD Rom với các bài tập được minh họa bằng phim thao tác trực quan, hướng dẫn chi tiết từng bước thực 
hiện bài tập. 
Đĩa bài tập 1: Bài tập 2D. 
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Bài tập 1: Sử dụng lệnh Fillet. 
Bài tập 2: Sử dụng lệnh Rectang hoặc Pline. 
Bài tập 3: Sử dụng lệnh Offset. 
Bài tập 4: Sử dụng lệnh Mirror. 
Bài tập 5: Sử dụng lệnh Line và Fillet. 
Bài tập 6: Sử dụng lệnh Rectang và Fillet. 
Bài tập  7: Sử dụng lệnh Circle và Array. 
Bài tập 8: Sử dụng lệnh Array. 
Bài tập 9: Sử dụng lệnh Array. 
Bài tập 10: Sử dụng lệnh Line. 
Bài tập 11: Sử dụng lệnh Circle và Array. 
Bài tập 12: Sử dụng lệnh Divide. 
Bài tập 13: Sử dụng lệnh Line. 
Bài tập 14: Sử dụng lệnh Line. 
Phần kiểm tra lý thuyết AutoCad 2008.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

BÀI TẬP AUTOCAD 2008 - TẬP 2 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Đĩa bài tập 2: Bài tập 2D & 3D 
Bài tập 15: Sử dụng lệnh Polygon. 
Bài tập 16: Sử dụng lệnh Pline. 
Bài tập 17: Sử dụng lệnh Trim. 
Bài tập 18: Sử dụng lệnh Pline. 
Bài tập 19: Sử dụng lệnh Line và Pline. 
Bài tập 20: Sử dụng lệnh Line và Rotate. 
Bài tập 21: Sử dụng lệnh Line và Offset. 
Bài tập 22: Sử dụng lệnh Arc và Array. 
Bài tập 23: Sử dụng lệnh Line. 
Bài tập 24: Sử dụng lệnh Polygon. 
Bài tập 25: Sử dụng lệnh Circle và Mirror. 
Bài tập 26: Vẽ khối hình hộp. 
Bài tập 27: Vẽ bậc tam cấp. 
Bài tập 28: Tập dựng nhà. 
Bài tập 29: Tập vẽ nhà xưởng. 
Phần các mẫu thiết kế đẹp.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

BÁN HÀNG CÁC THIẾT BỊ AN NINH, AN TOÀN TỰ ĐỘNG VÀ 
TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Có hai biện pháp: - Tư vấn thiết kế lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng. - Lên phương án 
thiết kế, lắp đặt theo ý kiến chuyên gia. - Bán hàng trực tiếp, qua mạng.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Khách sạn, nhà hàng; - Đại sứ quán, cơ quan, nhà trường, khu công nghiệp.; - Gia 
đình, cá nhân....  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

BÀN PHÍM VI TÍNH CÁC LOẠI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào 
  

BÁN THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam  
 

BẢNG ĐIỆN TỬ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống bảng bao gồm LED outdoor sử dụng ngoài trời với chất lượng hình ảnh 
tốt, độ bền cao điều khiển được độ sáng bằng các thiết bị đặc chủng, do trung tâm Cortten chế tạo. Hệ thống truyền 
tin công nghiệp giúp chúng ta có thể kết nối nhiều bảng khác nhau của nhiều module và các nước khác nhau về 
trung tâm xử lý. Có thể kết nối và đưa ra thông tin về môi trường nước và không khí tất cả các bảng điện tử do 
Cortten thiết kế và chế tạo.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Vật liệu kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng nhiều lĩnh vực: công nghệ, truyền thông. Giá thành rẻ, chất lượng tốt; có thể điều 
khiển từ xa không cần máy tính  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

BẢNG LED ĐIỆN TỬ ĐA MÀU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Kích thước: 45cm x 154cm x 10cm. Số lượng điểm ảnh 48 x 192. Có thể hiển thị được 3 màu xanh, đỏ và vàng. 
Bảng có thể hiện thị được nội dung chữ và hình ảnh tĩnh. Chỉ dùng tốt khi treo bảng trong nhà. Có phần mềm đi 
kèm để thay đổi nội dung.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Do có khả năng thay đổi được nội dung nên bảng LED điện tử này có thể ứng dụng được ở 
nhiều nơi.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

BẢNG QUANG BÁO ĐIỆN TỬ (HS - LMS) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: HS - LMS là sản phẩm tích hợp giữa phần cứng và phần mềm. Đây là một màn hình điện 
tử khổ lớn cho phép hiển thị nội dung các dòng thông báo hay ảnh quảng cáo được kết xuất từ máy tính, nội dung 
thông tin trên bảng quảng cáo được thay đổi một cách linh hoạt. Thông tin hiển thị không chỉ ở dạng văn bản (text) 
mà còn là các hình ảnh tĩnh hay động. HS-LMS còn được thiết kế để chạy độc lập với máy tính 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: HS-LMS cho phép người dùng soạn thảo các kiểu chữ theo ý riêng của mình; được thiết kế 
để chạy độc lập với máy tính; dung lượng bộ nhớ của mạch điện tử khá lớn; phần mềm đơn giản, nhỏ gọn và dễ sử 
dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ NÂNG CẤP PHẦN MỀM MÁY TÍNH 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Trong suốt quá trình sử dụng hệ thống tính tiền mantes, khách hàng được tư vấn miễn phí 
qua Hotline của Công ty. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng các chương trình vệ sinh bảo trì, máy móc trong suốt 
quá trình sử dụng.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khách hàng đã và đang sử dụng hệ thống tính tiền mantes.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Con đường mở  
 

BẢO MẬT DỮ LIỆU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1. Bảo mật Windows 
1. Chương 1: một số lưu ý cần thiết 
2. Chương 2. bảo vệ Windows... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý;: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

BIOPKI-OPENCA HỆ THỐNG AN NINH THÔNG TIN 
DỰA TRÊN XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC TÍCH HỢP VỚI HẠ TẦNG 

MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHÚNG VÀ ỨNG DỤNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần mềm thẩm định vân tay sông trực tuyến thay password hay số PIN bảo vệ khoá bí mật trong hạ tầng mật mã 
khoá công khai PKI. 
Mô hình hệ thống an ninh thông tin và mạng dựa trên sự kết hợp xác thực sinh trắc sống, trực tuyến xác thực chủ 
thể trong các giao dich điện tử dựa trên hạ tầng mật mã khoá công khai PKI thành hệ BioPKI. 
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Hệ thống BioPKI được thiết kế và xây dựng trong môi trường công nghệ OpenCA kết hợp công nghệ nhúng. Thiết 
bị nhúng sinh trắc etoken USB được thiết kế và chế bản thử nghiệm. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tăng cường bảo vệ khoá bí mật trong hạk tầng mật mã khoá công khai PKI sử dụng thông tin 
sinh trắc, tăng cường độ an toàn của các giao dịch điện tử dựa trên hạ tầng mật mã khoá công khai PKI. 
Bảo mật khoá bí mật trong hạ tầng mật mã khoá công khai PKI thông thường hiện nay thường sử dụng password 
hay số PIN. 
Trong hệ thống BioPKI-OpenCA, khoá bí mật được bảo vệ bằng thẩm đĩnhác thực sinh trắc vân tay trực tuyết kết 
hợp với password hay số PIN, cho phép tăng cương an toàn trong các giao dịch điện tử trong hạ tầng mật mã khó 
công khai PKI trên môi trường mạng. 
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dài 10 cm; Rộng 5 cm; Cao 5 cm;  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO 
 

Lĩnh vực áp dụng: 5041: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

BỘ KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG MET, 
DEXIMET NÀ CENTIMET 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

 
BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W BĂNG TẦN L 

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DẢI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
 
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

BỘ KHUYẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG MET, DEXIMET VÀ CENTIMET 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

BỘ KHUYẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN SIÊU CAO TẦN 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DẢI 
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Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

BỘ KHUYẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN SIÊU CAO TẦN 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DÀI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 30 cm x 15 cm x 10 cm  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

BỘ MÁY TÍNH THÁNH GIÓNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng  
 

BỘ NGUỒN MÁY TÍNH CHUẨN ATX 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 250w – 1000 w.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.  
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Hiệu suất cao, sản xuất trong nước, giá thành cạnh tranh với các sản phẩm nhập 
khẩu.  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa cao. Chất lượng cao, ổn định.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam  
 

BỘ PHẦN MỀM GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm; Trang thiết bị. Phương 
tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

BỘ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU VẠN NĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Đo đạc, xử lý và truyền dẫn thông tin số: 
+ Xử lý tiếng nói 
+ Tín hiệu Audio-Video 
+ Các loại modem tốc độ cao với các loại điều chế mới, thích nghi dùng bộ vi xử lý số TMS 320CXX, máy phát 
chức năng chất lượng cao dao động ký số tần số cao, độ phân giải lớn và máy tính số cầu hình mạnh 
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TC nước ngoài 
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- Lĩnh vực áp dụng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin số 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ (bằng 50% sản phẩm ngoại), Dễ thay đổi, Ít hư hỏng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: 1199 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông 
  

BỘ TỔ HỢP CHIA/CỘNG CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W 
BĂNG TẦN L ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DÀI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  

 
BỘ TỔ HỢP CHIA/CỘNG CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W BĂNG TẦN L 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH GIẢI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

BỘ TỔ HỢP TẦN SỐ DÙNG VÒM BÁM PHA HOẠT ĐỘNG Ở DẢI SÓNG DM 
VỚI CƠ CẤU CHUYỂN TẦN LINH HOẠT SỬ DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG 

TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

BỘ TỔ HỢP TẦN SỐ DÙNG VÒNG BÁM PHA HOẠT ĐỘNG 
Ở DẢI SÓNG DM VỚI CƠ CẤU CHUYÊN TẦN LINH HOẠT SỬ DỤNG 

CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

 
BƯỚC CHÂN SINH VIÊN 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI) 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Gồm hơn 5000 hình ảnh đẹp về 24 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Hà Nội,....Các phong cảnh 
đẹp nổi tiếng, các di sản thiên nhiên: Phong Nha Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế....Hình ảnh đẹp về làng quê, 
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ẩm thực. Trò chơi đoán danh lam thắng cảnh, thông tin du lịch và bộ công cụ tra cứu thông tin cần biết. Nhạc thư 
giãn và các trò chơi hay. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

C@FRIS T&A PHẦN MỀM KIỂM SOÁT TRUY CẬP VÀ 
QUẢN LÝ THỜI GIAN DÙNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Là phần mềm có các công cụ văn minh, tin cậy, chính xác để quản lý khách, nhân viên và phương tiện ra vào công 
sở, cơ quan, nhà máy. 
Cho phép thông kê tình hình ra vào, lập báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo lãnh đạo. 
Khắc phục được hiện tượng mất thẻ, cho muợn thẻ và chi phí sản xuất thẻ. 
Một máy tính để bàn hay xách tay và 1 thiết bị nhận dạng vân tay sống thường đặt tại cổng cơ quan. 
Nhiều lối vào được kết nối mạng có dây và không dây thông qua máy chủ. 
Mở rộng thêm các hệ thống thi hành đóng mở cửa tự động.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Thay vì dăng kí thẻ, chỉ cần dăng kí vân tay. 
Sau khi dăng kí mỗi lần ra vào chỉ cần ấn nhẹ ngón trỏ đã dăng kí lên thiết bị. 
Thuận tiên vì ko bị mất thẻ hoặc cho muợn thẻ.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 30.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

CABIN MÔ PHỎNG LÁI XE Ô TÔ B1, B2 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành = ½ hàng nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 180.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội  
 

CABLE MODEM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  

 
 
 

CÁC CÔNG CỤ TÁCH TỪ, GÁN NHÃN TỪ LOẠI, 
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GỌP NHÓM TỪ VÀ PHÂN TÍCH CÚ PHÁP 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Ngôn ngữ học; Nghệ thuật, Nghiên cứu nghệ thuật  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG 3G, THÔNG TIN VÔ TUYẾN 
  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  

CÁC LIÊN KẾT LÁT MỎNG TRONG BÁN DẪN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH  
 

CÁC LOẠI CAMERA, ĐẦU GHI KỸ THUẬT SỐ CỦA HÃNG AV TECH – ĐÀI LOAN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật truyền hình  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

CÁC LOẠI MÁY FAX VÀ PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG: 
PANANSONIC, CANON, SAMSUNG, SAGEM... 

 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

CÁC LOẠI RUY BĂNG DÙNG CHO MÁY IN THẺ NHỰA 
 

Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  

CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
DÙNG CHO CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các phần mềm QLNN về công văn đi đến lưu trữ văn thư tổng hợp; báo cáo tuần, tháng, 
quý, năm của các sở, ban, ngành huyện thị cho văn VPHĐND-UBND tỉnh; báo cáo hoạt động đối ngoại đất đai, xây 
dựng, giao thông...; Khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng. Hoạt động của HĐND-UBND các cấp đã được áp dụng 
một số tỉnh.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cung cấp trọn gói 43 phần mềm gồm các phiên bản khác nhau. Có thể bổ sung nâng 
cấp theo hợp đồng thoả thuận các HĐND-UBND cấp tỉnh, huyện, xã.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường 
  

CÁC SẢN PHẨM NGHE NHÌN ĐIỆN TỬ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các sản phẩm nghe nhìn điện tử  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Kỹ 
thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và 
thiết bị lắp ráp,  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ  
 

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM TIN HỌC (DO ĐƠN VỊ TỰ SẢN XUẤT) 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY VÀ CÓ DÂY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị 
liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD  
 

CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHÀO BÁN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÁC THIẾT BỊ MẠNG LAN, WAN, FIBER OPTIC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

CÁC VIDEO CLIPS TRUYỀN HÌNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  

CẨM NANG ĐIỆN THOẠI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM CẨM NANG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
Phần 1:  
Giới thiệu các kiểu điện thoại thông dụng của các hãng. 
Phần 2: 
Giới thiệu các loại cáp kết nối cho các loại điện thoại. 
Phần 3: 
Thủ thuật, mẹo vặt sử dụng điện thoại. 
Thuật ngữ điện thoại di động. 
Phần 4:  
Sử dụng các phần mềm thông dụng xử lý âm thanh, hình ảnh, phim, games cho các máy: Nokia, Samsung, Siemens, 
Sony Eriction, Pocket PC… 
1. Xử lý âm thanh: Goldwave, Digital Audio Editor, Multimedia Convert 
2. Xử lý hình ảnh: ACD See. 
3. Xử lý và chuyển đổi định dạng phim: VCD Cutter, My Video Converter. 
Phần 5: 
Cài đặt và nâng cấp hệ điều hành và phần mềm ứng dụng cho Pocket PC. 
Ví dụ minh họa trên máy O2 mini. 
Phần 6:  
Thư viện hình ảnh đẹp, nhạc chuông, nhạc nền, phim, games…. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Nội thương và du lịch; Tổ chức 
và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CẢM NANG SỬ DỤNG INTERNET 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1. Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer, cách truy cập Web, các thiết lập trong Internet Explorer. 
Phần 2. Hướng dẫn sử dụng thư điện tử. 
Phần 3. Hướng dẫn chát với Yahoo. 
Phần 4. Tìm kiếm thông tin trên mạng. 
Phần 5. Hướng dẫn Đowloa trên Internet. 
Phần 6. An toàn trong quá trình lướt Web. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Các vấn đề chung và tổng hợp của 
KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CẨM NANG SỬ DỤNG MÁY TÍNH 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CẨM NANG SỬ DỤNG MÁY TÍNH 
Kiến thức về máy tính: Hơn 100 khối kiến thức về tin học được đưa ra khái niệm và giải thích chi tiết kèm hình ảnh 
minh họa như: Acsii, Ansi, Bit, Mainboard, Bộ nhớ, Card mở rộng, Đa nhiệm, Chương trình ứng dụng, Driver, Dữ 
liệu, Font chữ, Cache, Internet, Khởi động máy, Bàn phím, Fractal, Gui, Các hệ tính, Macintosh, Network, 
Multimedia, Midi, Config, Cổng máy tính, Hệ điều hành, Ole, Scsi, Lập trình hướng đối tượng, Shareware, Rom, 
Bảng âm thanh, Bus thanh góp, Scanner, Máy in, Máy tính cá nhân, Máy xách tay, Software, Ram, Cmos, Đa 
nhiệm, Games, Phần mềm tổng hợp, Đơn vị đo thông tin, Biểu diễn ký tự, Nguyên lý lưu trữ dữ liệu, Tắt mở máy 
tính, Thiết bị xuất, Nguồn, Lịch sử phát triển máy tính.…  
Mục tiện ích: Máy ảo với VMWare, Cách sử dụng phần mềm Ghost, Quản lý hệ điều hành với System Commander, 
Hướng dẫn ghi đĩa bằng Nero, Xem cấu hình thiết bị máy tính với Aida32, Thay đổi Icon trong Windows XP, Phục 
hồi dữ liệu với Easy Recovery 
Tiện ích Accessories: Paint, System Information, Net Meeting, Schedule Task, Maintenance Wizard, Drive 
Converter, Calculator, Disk Clean Up, Wordpad, Windows Media Player… 
Khám phá Registry của máy tính 
Mục từ điển – Tra cứu – Thuật ngữ 
Trắc nghiệm và Đố vui về tin học 
Mục cần biết về công nghệ thông tin với nhiều thông tin bổ ích, cần thiết. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập;;;81: Các vấn đề chung và tổng 
hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CAMERA QUAN SÁT, 
CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh,  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng 
tính toán  
Hình thức cung cấp:Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Giải pháp mạng máy tính TIC  
 

CÁP ĐẤU NỐI QUANG ODF RACKMOUNT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 50 cm. Rộng 30 cm. Cao 5 cm.  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

CÁP ĐẤU NỐI QUANG ODF WALLMOUNT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 40 cm. Rộng 40 cm. Cao 5 cm.  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

CÁP MẠNG CAT5E-4 ĐÔI CHUYÊN DỤNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

CÁP MẠNG CAT 6-4 ĐÔI CHUYÊN DỤNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

 
CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

CÁP QUANG, ĐẦU NỐI CÁP QUANG VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, 
ĐỒNG HỒ ĐO MẠNG CHUYÊN DỤNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Các hoạt động Mùa Hè Xanh: Đền ơn đáp nghĩa, vì sức khỏe công đồng, vì đàn em thân yêu, tuyên truyền vận 
động, công trình thanh niên, nâng cao đời sống, văn hóa, văn nghệ. 
Tổng quan Mùa Hè Xanh: Ý nghĩa và mục đích, lực lượng tham gia, phương châm hoạt động . 
Dấu ấn Mùa Hè Xanh: Kỷ niệm Mùa Hè Xanh, chuyện vui Mùa Hè,guiness Mùa Hè Xanh. 
Công tác Mùa Hè Xanh: Phần giành cho chiến sĩ và phần giành cho các đội trưởng, nhóm truởng. 
Ca khúc Mùa Hè Xanh: 25 ca khúc được thiết kế bằng hính ảnh và phim thực tế về các hoạt động Mùa Hè Xanh. 
Đố vui MÙa Hè Xanh: Đố vui ca khúc, đố vui kiến thức Mùa Hè Xanh. 
Tư liệu Mùa Hè Xanh: Văn bản, hình ảnh và phim khoa học. 
Yêu cầu với môi truờng ứng dụng:Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền 
đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

CD "BÉ TẬP TÔ MÀU" 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình được thiết kế cho bé từ 2 tuổi trở lên. Bao gồm nhiều hành ảnh ngộ nghĩnh, âm thanh sinh động khi tô 
màu. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "CHINH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPM: Các nguyên tắc của BIOS - CMOS  
Sử dụng lệnh FDISH để phân hoạch ổ đĩa cứng. 
Sử dụng lệnh FORMAT để định dạng ổ đĩa cứng. 
Khái niệm, giới thiệu các loại và nguyên tắc chung khi cài đặt hệ điều hành (OS - Operating System). 
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window 98. 
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window 2000 Professional. 
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window XP. 
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành RedHat Linux. 
Cài đặt và quản lý nhiều hệ điều hành trên 1 máy tính. 
Chinh phục hệ điều hành với các phần mềm: 
Thủ thuật Windows 
Thủ thuật Registry  
Hide Folders XP: Giấu ẩn các thư mục trong hệ điều hành Window XP 
Paritition Magic: Phân loại ổ đĩa cứng. 
Cấu hình Window với Control Panel. 
Windows Blinds: Tối ưu hoá giao diện hệ điều hành. 
Virtual Drive : Tạo và sử dụng ổ đĩa ảo. 
Winnic 2000:  Quản lý tập tin, thư mục. 
Nguyên tắc chung cài đặt phần mềm. 
Phím tắt Window  thông dụng. 
Các từ viết tắt thông dụng trong tin học. 
Chia sẻ nguồn tài nguyên máy tính: định nghĩa tài nguyên, cách thức chia sẻ tài nguyên trên mạng ngang hàng. 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: 
Tương thích với hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền 
đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Mục 1: Lý thuyết 
Phần 1: Bản vẽ 2D (gồm 16 chương trình bày cách vẽ phẳng) 
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Phần 2: Bản vẽ từ mô hình 3D gồm 9 chương trình bày  cách vẽ mô hình không gian 3 chiều - 3D và cách xuất bản 
vẽ mô hình) 
Phần 3: Ngôn ngữ Auto Lisp (Giới thiệu về ngôn ngữ AutoLisp và ngôn ngữ lập trình thiết kế AutoLisp) 
Mục 2: Bài tập (Gồm 30 bài tập được  mô tả bằng âm thanh và hình ảnh) 
Mục 3: Kiểm tra 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "GIÁO TRÌNH MICROSOFT EXCEL TOÀN TẬP" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPPM: Giáo trình với 12 chương với 46 bài học, 40 bài tập cơ bản, nâng cao, mở rộng và phần kiểm tra 
kiến thức cần lưu ý cần thiết bao gồm: 
Chương 1: Tổng quan về Excel (5 bài học) 
Chương 2: Các khái niệm cơ bản (4 bài học) 
Chương 3: Xử lý dữ liệu trong bảng tính (4 bài học) 
Chương 4: Giới thiệu và cách sử dụng các hàm trong EXCEL (6 bài học) 
Chương 5: Khai thác cơ sở dữ liệu (8 bài học) 
Chương 6: Định dạng và in bảng tính (5 bài học) 
Chương 7: Đồ thị trong Microsoft Excel (4 bài học) 
Chương 8: Làm việc với nhiều bảng tính (5 bài học) 
Chương 9: Làm việc với các Macro, Template và phím tắt thông dụng (5 bài học) 
Phần bài tập và kiểm tra kiến thức: 
Chương 10: Bài tập cơ bản (20 bài tập) 
Chương 11: Bài tập nâng cao (10 bài tập) và Bài tập mở rộng (10 bài  tập) 
Chương 12: Kiểm tra kiến thức và một số lưu ý. 
Phần thư giãn 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP 
 Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "GIÁO TRÌNH MICROSOFT WORD TOÀN TẬP" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPPM: Với 11 chương, 30 bài tập 
Giáo trình được minh hoạ bằng: Nhiều hình ảnh trực quan; Âm thanh thuyết minh; 99 đoạn phim thao tác 
Chương 1: Làm quen với Microsft Word (8 bài) 
Giới thiệu. Khởi động và thoát. Giới thiệu giao diện. Lưu ý khi nhập văn bản. Thao tác với tập tin. Di chuyển trong 
tài liệu. Các thao tác với soạn thảo văn bản. 
Chương 2: Định dạng văn bản (8 bài) 
Định dạng ký tự. Định dạng đoạn văn bản. Chèn các đối tượng đặc biệt. Bullets và Numbering. Khung viền và bóng 
rổ. Ấn định vị trí dừng Tabs. Drop cap. Thay đổi chữ hoa và chữ thường. 
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Chương 3: Các vấn đề liên quan đến cột- Column và trợ giúp (5 bài) 
Tạo cột. Định dạng cột. Ngắt cột và bỏ cột. Một số lưu ý về cột. Tìm trợ giúp bằng Office Assistant. 
Chương 4: Các vấn đề về bản- Table (8 bài) 
Tạo bảng. Thay đổi cấu trúc. Di chuyển và thay đổi kích thước. Định dạng. Sắp xếp thứ tự trong và sử dụng công 
thức. Thanh công cụ Table & Border. Thiết lập định dạng tự động. Thiết lập kích thước tự động. 
Chương 5: Làm việc với các đối tượng đồ hoạ (10 bài) 
Chữ WordArt. Autoshapes. Chèn tập tin ảnh. Textbox. Chèn hình ảnh Clipart. Vẽ sơ đồ tổ chức. Một số dạng biểu 
đồ khác. Một số công cụ đồ hoạ khác. Sắp xếp thứ tự của các đối tượng đồ hoạ. Nhóm các đối tượng. 
Chương 6: Làm việc với tư liệu lớn áp dụng Template. Cách áp dụng Styles .  Cách tạo Styles. 
Chương 7: In ấn trong Word (6 bài) 
Định dạng trang giấy in. Xem trước khi in. In một tài liệu. In bì thư. Soạn và in các nhãn. Mail Merge. 
Chương 8: Thủ thuật và phím tắt (5 bài) 
Thủ thuật word. Tạo công thức toán học. Chức năng tìm kiếm thay thế và goto. Một số phím tắt thông dụng. 
Chương 9: Bài tập cơ bản (20 bài tập) 
Chương 10: Bài tập nâng cao và mở rộng (20 bài tập) 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo. 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ thống Windows 98, 2000, Me, XP. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 

CD "GIÁO TRÌNH POWERPOINT 2003 TOÀN TẬP" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPPM:  
Gồm 10 chương (56 bài học và 30 bài tập) được minh hoạ bằng âm thanh, hình ảnh và phim minh hoạ trực quan 
giúp cho người học rất dễ tiếp thu và thực hành 
Chương 1: Giới thiệu chung về Microsoft PowerPoint (gồm 7 bài học) 
Chương 2: Sử dụng Microsoft PowerPoint tạo phiên trình bày (gồm 5 bài học) 
Chương3: Cách thiết lập Slide, hiệu ứng chuyển động và âm thanh (gồm 7 bài học) 
Chương 4: Làm việc với các đối tượng của Slide & Thiết lập các điều khiển (gồm 13 bài học) 
Chương 5: Chạy phiên trình bày và thiết lập trình chiếu (gồm 5 bài học) 
Chương 6: Phần mở rộng dành cho chương trình Microsoft PowerPoint (gồm 6 bài học) 
Chương 7: Dùng chung dữ liệu với chương trình khác và in ấn trong Microsoft PowerPoint (gồm 8 bài học) 
Chương 8: Phím tắt thông dụng, ví dụ minh hoạ về phụ lục (gồm 3 bài học) 
Chương 9: 20 bài tập căn bản 
Chương 10: 10 bài tập nâng cao, kiểm tra kiến thức và lưu ý 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo 
yêu cầu đối với môi trường ứng dụng 
Tương thích với với các hệ điều hành Window 98, 2000, Me, Xp 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM" 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Danh mục 3000 Kho tàng câu đố Việt Nam 
Câu đố về hiện tượng tự nhiên. 
Câu đố về danh xưng nhân vật. 
Câu đố về con người. 
Câu đố về địa danh. 
Câu đố về con vật. 
Phần 2: Thử tài 
Tìm hiểu về tục ngữ Việt Nam. 
Tìm hiểu về ca dao Việt Nam. 
Tìm hiểu về thành ngữ Hán Việt 
Tìm hiểu về các vị trạng nguyên. 
Trò chơi: "Đoán tên bài". 
Trò chơi: "Xem tên địa danh đoán tỉnh thành?". 
TRò chơi: Xem hình đoán địa danh?"  
Trò chơi lạ: "Xem phim đoán địa danh?" 
Thử tài với "Những câu đố kỳ lạ". 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Giáo dục  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

 
 
 

CD "KIẾN THỨC TRONG TẦM TAY" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tặng phần mềm Từ điển 8000 thành ngữ Tiếng Anh  
Tặng phần mềm Nhật ký điện tử giúp lưu trữ công việc của bạn. 
Tra cứu 1200 lời bài hát nhạc Tiếng Anh. 
Phần thư giãn game với: 20 trò chơi hay va hấp dẫn. 
Phần thư giãn music với: 50 bài hát trình bày đẹp mắt và ấn tượng. 
Phần thư giãn test với: 100 câu đố vui bằng hình minh họa về kiến thức xã hội tổng quát được trình bày ấn tượng và 
mới lạ. 
Truyện về Bác Hồ  
Trưyện về Lenin 
non nước Việt Nam: Giới thiệu về đất nước, hình ảnh, con người Việt Nam 
Chiêm ngưỡng 100 hình ảnh đẹp của gần 60 tỉnh thành Việt Nam 
Tra cứu 1200 địa danh tại Việt Nam  
 Thông tin về 61 tỉnh thành Việt Nam 
Phần mềm dạy học thiết kế trình chiếu phục vụ việc thuyết trình trong các buổi hội thảo, báo cáo đề tài, hội nghị 
phục vụ hội chợ...PowerPoint 
100 thủ thuật vè Microsoft Word 
Kiến thức phần cứng máy tính  
Những ca khúc sinh hoạt hay 
Các nguyên tắc cơ bản và giới thiệu những môn thể thao  
Hình ảnh về đất nươc Thái Lan qua chuyên mục: Một thoáng du lịch Thái Lan 
Các lễ hội lớn ở Việt Nam 



 388

Tục ngữ Việt Nam 
100 bài ca dao hay Việt Nam 
Thông tin về Dân ca Việt Nam 
Phương phát giải Rubik 
Các loại cá tính của con người 
Có bao nhiêu lịch trên thể giới  
Các trò chơi dân gian 
100 kỷ lục của thế giới thế  kỷ 20 
200 kỷ lục Guines thế giới 
Tuyên ngôn độc lập - Nơi ra đời 
500 câu danh ngôn và lời hay ý đẹp 
50 truyện song ngữ Anh- Việt 
Trò chơi: sắp xếp thứ tự thành ngữ 
Tài liệu ôn tập: Pháp luật đại cương, Lịch sử triết học 
6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa 
1005 câu đố vui Việt Nam 
100 cây thuốc Việt Nam  
Giới thiệu nhạc cụ 
100 lời bài hát dân ca Việt nam 
10 xu hướng tiêu dùng 2003 
10 sự kiện chính trị nổi bật ở Việt Nam 2002  
Điển tích hay về các vị trạng nguyên ngày xưa 
101 chuyện cười của các nhà văn 
100 địa chỉ Webside cần thiết 
Nhất tự vi  sư bán tự vi sư  
Luyện tài liệu Tiếng Anh qua hình ảnh  
Truyện "Bài học ngàn vàng" 
Quốc kỳ 
Quốc ca  
Quốc hiệu, quốc huy 
54 dân tộc Việt Nam 
Tiểu sử và sự nghiệp của Bác Hồ 
Những ký hiệu dùng trên mạng 
Cánh thức xóa Account Yahoo 
10 bí quyết sông lâu 
Tưong thích với các hệ điều hành: Windows 98, 2000, Me, XP. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền 
đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
"IQ" là phần mềm thứ 17 của nhóm Phát Triển Phần Mềm Sinh Viên Học Sinh với hy vọng của sản phẩm này sẽ 
đem đến cho các bạn sinh viên những hiểu biết mới về trí thông minh cũng như những bài học trắc nghiệm rèn 
kluyện trí thông minh  
Nội dung giáo trình  
Tìm hiểu "Các hình thái của thông minh"  
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Giới thiệu " Các yếu tố của trí thông minh" 
Bài kiểm tra về "Thương số trí tuệ" của bạn 
Truyện kể về những người thông minh, tài giỏi 
Cách giúp bạn" Rèn luyện trí thông minh' 
Những trò chơi mới lạ đòi hỏi trí thông minh 
Mục đố vui thông minh 
Mục thử tài thông minh hấp dẫn  
Thư giãn với các bài hát hay  được yêu thích 
Đố mà chơi, chơi mà đố 
Phần thư giãn 
Phần giải trí 
Những nét nổi bật của chương trình  
Đây là CD ROM đầu tiên về giáo trình điện tử rất hữu ích cho việc xử lý bảng tính, làm kế  toán qua việc sử dụng 
Exel 
Được xây dựng khá đầy đủ chi tiết về lý thuyết kèm phần thu âm nhạc nền lồng vào, phần bài tập có minh họa phim 
rất công phu ... 
Chương trình được thiết kế dựa trên tiêu chí sử dụng, tiện lợi, giao diện đồ họa đẹp, hiệu ứng âm thanh sinh động, 
nhiều chức năng hỗ trợ người dùng rất dễ thao tac và học tập 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp mắt, hấp dẫn 
Dễ sử dụng, có đầy đủ những chức năng cơ bản  
Cấp độ dược chia làm 2 phần: Cơ bản và năng cao(Thách thức) 
Mỗi phần có 20 câu hỏi, tính điểm số,tính thời gian. 
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỲ DIỆU" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Đại cương về máy tính  
Khái niệm về máy tính  
Nguyên lý lưu trữ giữ liệu 
Các thiết bị nhập xuất: Bàn phím, con chuột, máy in, màn hình,.... 
Mô hình hoạt động của máy máy tính 
Tìm hiểu quá trình hoạt động của máy tính 
Font chữ: 
Các loại iếng Việt Font tiêu biểu 
Cách cài đặt font vào máy tính  
Giới thiệu 2 cách gõ tiếng Việt: Vietkey va Telex 
Hướng dẫn sử dụng bộ gõ Vietkey 
Học hệ điều hành Windows: 
Đại cương chi tiết về sử dụng hệ điều hành  
Các thao tác với chuột và cửa sổ chương trình ứng dụng 
Thay đổi và trang trí trên màn hình 
Làm việc với tệp thư mục, tập tin 
Windows Explorer 
Học chương trình soạn thảo với Microsoft Word 
Làm việc với Microsoft Word: Thao tác mở lưu tài liệu, định dạng trang giấyin 
Định dạng font chữ, tab, bullet và numbering, Drop cap 
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Định dạng đoạn văn bản 
Tạo và định dạng cột colunm 
Tạo và định dạng bảng-Table 
Sử dụng các công cụ đồ hoạ:Symbol, Picture, Word Art, Textbox, Autoshapos 
Các phím tắt công dụng như trong Word  
Làm việc với tư liệu lớn 
In ấn trong Word, in nhãn và bì thư  
Học xử lý bảng tính với Microsoft Exel: 
Sử dụng dữ liệu bảng tính 
Hiệu chỉnh cột dòng 
Sử dụng các hàm trong Exel 
Trích lọc, sắp xếp các cơ sở dữ liệu  
Phân tích thống kê biểu đồ  
Các phím tắt thông dụng trong Exel 
Học và làm quen với Internet 
Hướng dẫn cách tạo một hộp thư miễn phí 
Cách soạn gửi và đính kềm tệp tin 
Nhập thư  điện tử  
Cách thiết lập tuỳ chọn trong hộp thư 
Cách chat trên Internet vơí Yahoo Messenger 
hương sdẫn sử dụng Outlook Express 
Cách thiết lập Account  
Nhận và gửi thư  
Lọc và định hướng thư gưỉ đến 
Tạo ssỏ địa chỉ - Addreess Book trong OutLook 
Virus 
Khái niệm về virus 
Sự nguy hiểm, cách thức lây lan 
Cách phòng chống Virus 
Hướng dẫn sử dụng chương trình Bkav để quét virus 
Thư giãn với việc sử dụng các tính năng của phần mềm nghe nhạc Music Match 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

 
CD "TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HOẠ" 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Mỹ thuật ứng dụng: cánh phối màu, bố cục hình ảnh, các khái niệm cơ bản về mỹ thuật, quy trình thiết kế Logo 
Photoshop gồm 16 bài học và 6 bài tập, có phần đố vui photoshop  
Tạo nhanh 1000 mấu chữ đẹp với My Type Artist 
Corel Draw: gồm 11 bài học lý thuyết có minh hoạ phim 
Hướng dãn thiết kế Album điện tử với Flip Album kèm theo ví dụ 
Proshow Gold: 190 hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt giúp bạn tạo VCD và screen saver... với nhiều chức năng hay, kèm 
theo ví dụ 
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem ảnh ACD See và các chức năng sử lý hình ảnh đơn giản, cần thiết, dễ sử dụng 
Sử dụng các hiệu ứng chữ đẹp bằng chương trình Flax ứng dụng vào việc thiết kế đồ hoạ 
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Swish: một phần mềm tạo chuyển động đơn giản và nhanh chóng nhưng rất ấn tượng và dễ sử dụng 
Phần mềm thiết kế Web: Xara Webstyle và phần mềm giúp tạo nhiều mẫu chữ không gian 3 chiều với Xara 3D 
Kèm theo font chữ đẹp và 6 phần mềm thiết kế đồ hoạ 
Thư giãn với phần nhạc Hoa đẹp mắt, sinh động 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD "VUI HỌC TIẾNG ANH" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
 Sentence Building: Xây dựng câu hoàn chỉnh 
Tìm hiểu về 6 quy tắc tìm trọng âm  
Luyện nghe tiếng Anh 
TRắc nghiệm 300 câu trình độ A,B, C 
Học từ vựng Tiếng Anh qua hình ảnh  
Cách dùng 12 thì trong tiếng anh  
Bảng tra cứu các động từ bất quy tắc 
Các câu song ngư Anh- Việt 
Từ vựng cần biết về: Hoa quả , con vật, thức ăn, gia đình. 
Từ trái nghĩa  
Kiến thức - Từ điển 
Truyện vui song ngữ 
Gương sáng danh nhân 
Những từ dễ nhầm lẫn khi sử dụng 
Thơ văn Việt Nam 
Ca dao Việt Nam 
Các từ viết tắt các tổ chức Quốc tế 
Tài liệu tham khảo TOEFL 
Từ điển 8000 thành ngữ(Idioms) 
Học tiếng Anh qua các trò chơi 
ĐỐ vui từ vựng tiếng Anh 
Đoán từ vựng tiếng Anh qua hình: 1000 hình 
Sắp xếp đúng vị trí 
Đố vui tiếng Anh trong tin học 
Nghe tiếng đoán động vật: trò chơi rất lý thú 
Xếp hình 
Mê cung 
Âm nhạc 
Tra cứu 1600 lời bài hát nhạc Anh 
Ca khúc hay tiếng Anh 
Những nét nổi bật của chương trình: 
Đây là CD ROM bổ ích giúp các bạn vừa học vừa chơi, dễ tiếp thu kiến thức Anh ngữ 
Được xây dựng nhiều câu đố vui, kiến thức bằng tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng trau dồi  từ vựng, ngữ pháp tiếng 
Anh... 
Các trò chơi đoán hình, phát âm giúp bạn tập phản xạ nhanh 



 392

Chương trình được thiết kế dựa trên tiêu chí dễ sử dụng, tiện lợi, giao diện đồ hoạ đẹp, hiệu ứng âm thanh sinh 
động, nhiều chức năng hỗ trợ người dùng rất dễ thao tác và học tập. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD CẨM NANG TRÒ CHƠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1. Cẩm nang trò chơi 
Nhiều mục hấp dẫn qua nhiều vòng về: địa lý, ca dao, Anh ngữ....để bạn có thể đến đích khám phá ra bí mật của trò 
chơi. 
Phần 2. Đố vui  
Đây là phần thử thách kiến thức và tư duy của bạn, các mục đố vui trí tuệ và thử tài. 
Phần 3. Tuyển tập truyện: truyện ngụ ngôn Việt Nam, truyện cổ tích Việt Nam, truyện cổ tích vui nước ngoài, 
truyện vui.... 
Phần 4. Kiến thức: Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp, điển tích về tam thập lục kế. 
Phần 5. Âm nhạc và cuộc sống: tuyển tập ca khúc hay được sinh viên yêu thích. 
Phần 6. Thư giãn: trò chơi ghép hình, cho chơi nhanh mắt, cảnh đẹp quê hương, games tổng hợp. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD Ô CHỮ TRÍ TUỆ - SUDOKU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Trò chơi ô chữ trí tuệ rất được ưa thích trên thế giới vì nó không những giúp cho người chơi giải trí mà còn rèn 
luyện khả năng suy luận câu hỏi. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD THƯ GIÃN CHO MỌI NGƯỜI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Enjoy Game - thưởng thức trò chơi, story - đọc truyện: truyện vui Việt Nam, truyện cổ tích hay thế giới....; Gallery - 
Ảnh đẹp về nhiều chủ đề: ảnh đẹp về hoa cây cảnh, ảnh đẹp làng quê; Quiz - đố vui, Knowledge: danh ngôn, tục 
ngữ, văn học.... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
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CD TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Gồm 100 câu truyện với những nội dung phong phú. 
Phần 1. Truyện cổ tích: sự tích hạt lúa, sự tích dưa hấu, sự tích con cóc.... 
Phần 2. Truyền thuyết: nữ thần mặt trời và mặt trăng, sự tích Hồ Gươm, Thánh Gióng.... 
Phần 3. Các thể loại khác: đồng tiền Vạn Lịch, mũi dài, Tam và Tứ.... 
Phần 4. Tô màu và thư giãn. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD"GIỚI TRẺ VÀ TRI THỨC" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPPM: 
Gồm các nội dung chính sau: 
Tri thức thường thức trong cuộc sống 
Tri thức nghệ thuật văn hoá xã hội 
Giới trẻ học vấn nghiên cứu tìm hiểu 
Giới trẻ thư giãn giải trí cần biết 
Cung cấp nhiều kiến thức cá giúp các bạn sinh viên, học sinh trao dồi tri thức về cuộc sống, văn hoá, xã hội... 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, Xp 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CD"HÃY VUI CÙNG SSDG" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nội dung SPPM: 
Trò chơi mới: ĐOÁN SỰ KHÁC BIỆT GIỮU 2 HÌNH tự chon thời gian chơi 
Những bài nhạc phim truyện Hồng kông hay nhất có phim minh hoạ 
Những mẫu chuyện vui và truyện về trạng Quỳnh được sưu tầm 
Những mẫu chuyện về những tâm hồn cao thượng mang ý nghĩa cao cả qua những bài học của thuở đầu 
đời  
Thông tin về những vị trạng nguyên đất Việt thời xa xưa như: Nguyễn hiền, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Giáp Hải, Mạc Đĩnh Chi... 
Mục truyện ngụ ngôn Việt nam. Truyện cổ tích Việt Nam và trên thế giới 
Thử tài đó vui kiến thức hành trình xuyên Việt, đố hình du lịch Việt Nam qua danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
Cùng SSDG thư giãn với các ca khúc tiêu biểu đang được ưa thích: nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Thái, 
nhạc Nhật, và nhạc Hoa trình bày ấn tượng mang phong cách sinh viên 
Các trò chơi SSDG thiết kế công phu và trí tuệ. Lý thú với 220 câu đố kỳ diệu về nhiều lĩnh vực thách thức khả 
năng của bạn 
Bộ sưu tập hình ảnh đẹp về các games, phong cảnh, ẩm thực 
Thông tin tìm hiểu về các nghành học của các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh 
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Trò chơi lạ: SẮP XẾP CÁC TỪ ĐÚNG THỨ TỰ 
Đố vui về chính tả, dùng từ, trái cây, lật hình... 
Mục CẨM NANG TRÒ CHƠI với 6 vòng chơi lạ. Sau khi chơi xong mỗi vòng bạn sẽ có 1 ký tự mật mã để khám 
phá BÍ MẬT của trò chơi 
Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá BÍ MẬT SSDG dành cho bạn 
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục dào tạo 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Window 98, 2000, Me, XP 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CHIẾC NÓN KỲ DIỆU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM CHIẾC NÓN KỲ DIỆU 
Một trò chơi đầy hứng thú, hấp dẫn giúp bạn học những điều chưa biết, biết những điều chưa hiểu, đồng thời nâng 
cao khả năng tư duy,sáng tạo. 
Chương trình là một bộ sưu tập nhiều câu đố về 10 lĩnh vực sau: Danh nhân, địa danh, địa lý, đoán quốc gia, khoa 
học, phát minh khám phá, thiên văn học, sinh học, động vật và tổng hợp. 
Chương trình được phân ra 2 cấp độ: 1 người chơi và 3 người chơi. Mỗi câu hỏi đặt ra đều kèm theo số điểm khi 
bạn xoay chiếc nón kỳ diệu và đoán ký tự trong đáp án trả lời. 
Phần thư giãn: trò chơi đánh cờ caro, ghép hình nhiều mảnh và tinh mắt. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

CHIP ỔN ÁP ANALOG - QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN DC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
 

CHIP VI XỬ LÝ 8-BIT SIGMAK3, CHIP VI XỬ LÝ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố                  
Hồ Chí Minh  
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CHIP VI XỬ LÝ 8-BÍT SIGMAK3,  
CHIP VI XỬ LÝ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

CHO THUÊ HOSTING, ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam  
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA BĂNG THÔNG RỘNG THEO CÔNG NGHỆ 
VSAT-IP VỀ NÔNG THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
 
Chào giá tham khảo: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ CỦA INDONESIA (IGOS) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: IGOS là một chương trình qui mô quốc gia nhằm tăng cường hệ thống công nghệ thông 
tin quốc gia thông qua việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở bằng cách sử dụng những tiến bộ công nghệ 
thông tin toàn cầu. IGOS là sáng kiến của chính phủ được sự ửng hộ của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và 
cộng đồng sử dụng hệ thống "OSS" như một nền tảng cho các ứng dụng phần mềm tại Indonesia được đưa vào một 
chương trình quốc gia để tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia.  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Khuyến khích người dân sử dụng mã nguồn mở và nâng cao nhận thức của họ trong việc cải 
thiện sự đổi mới trong công nghệ thông tin. Đồng thời, chương trình IGOS cung cấp một sự lựa chọn đối với phần 
mềm giá cả phải chăng.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia 
  

CHUỘT VI TÍNH CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào 
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CHUYÊN CUNG CẤP TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI, MÁY FAX, 
THIẾT BỊ GHI ÂM, PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯỚC ĐIỆN THOẠI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Trong khi các nhà cung cấp khác chỉ cung cấp cho bạn một số giới hạn chủng loại tổng 
đài, Công ty điện thoại Vân Chung có thể giúp bạn thoả sức chọn lựa nhờ bộ sưu tập lớn nhất với khoảng 20 hãng 
tổng đài điện thoại danh tiếng trên thế giới cùng hàng trăm cấu hình khác nhau. Đáp ứng nhu cầu khách hàng từ gia 
đình, khách sạn , nhà nghỉ , doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến lớn. Không những thế, Vân Chung còn có thể đưa ra 
giải pháp sáng tạo tối ưu cho bạn về giá cả, chất lượng, tính năng phù hợp nhất cho công việc. Với mức dao động từ 
vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là đã có hệ thống tổng đài với những chức năng cơ bản nhất. Hệ thống trả lời tự 
động, trung tâm dịch vụ khách hàng callcenter, kết nối mạng toàn cầu, ghi âm cuộc gọi, quản lý và tính cước phí 
cuộc gọi, gọi điện thoại giữa các chi nhánh tại liên tỉnh bằng giá nội hạt, gọi điện thoại giá rẻ…là những giải pháp 
Vân Chung đang áp dụng cho khách hàng .;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các doanh nghiệp, nhà nghỉ, khách sạn, các khu du lịch, đại lý bưu cục  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA VI TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BƯỚC CHÂN SINH VIÊN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải 
trí  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG ĐOÀN ĐỘI 1.0 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên học sinh đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập giải trí  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
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CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG SINH VIÊN HỌC SINH 3.0 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải 
trí  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 16.000đ/ đĩa  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TIN HỌC TRONG TẦM TAY 1.0 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên học sinh đáp ứng nhu cầu thông tin học tập và giải 
trí  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA VI TÍNH CHO CÁC CÔNG VIỆC 
HƯỚNG ĐẾN 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Hội trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
“XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN 

ĐỊA HÌNH THỦY VĂN CƠ BẢN PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” 

 
Lĩnh vực áp dụng: Xử lý phân tích tổng hợp các nguồn thông tin tài liệu  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia  
 

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ GIÁM SÁT 
MỘT SỐ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia  
 

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ ĐỊA TIN HỌC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Ảnh viễn thám, tạo Project, tăng dầy, khống chế ảnh, nắn ảnh, xử lý ảnh, cắt ghép, biên 
tập, điều vẽ, số hóa các lớp. 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Có khả năng giám sát sự biến đổi của tài nguyên; Ứng dụng để nghiên cứu khí hậu, nhiệt độ; 
Cung cấp các tư liệu ảnh số có độ phân giải cao, siêu cao là dữ liệu cơ bản cho việc thành lập hiện chỉnh bản đồ 
Quốc gia.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám  
 

 
 

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS 
PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia  
 

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) 
VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (LIS) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh và các sản phẩm giá trị gia tăng từ ảnh: bản đồ, mô 
hình số độ cao (DEM). ; Tư vấn thiết kế lập dự án trong lĩnh vực GIS, LIS. ; Đào tạo chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực công nghệ viễn thám GIS, LIS. ; Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các phần mềm 
ứng dụng trong lĩnh vực GIS, LIS.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, tổ chức nhà nước, nước ngoài và các cá nhân có nhu cầu.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin  
 

CÔNG NGHỆ XML VÀ VẤN ĐỀ LƯU THỮ CÁC TÀI NGUYÊN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Mã hoá từ điển tiếng Việt ở định dạng XML 
- Xây dựng kho ngữ liệu từ vựng có gán nhãn, câu, đoạn mẫu làm tiêu đề cho các bước xử lý tiếp sau 
- Xây dựng các công cụ mở cho các bài toán tách từ, gán nhãn tự động, dóng hàng đa ngôn ngữ  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Ưu điểm của CN/TB: Được nghiên cứu, thử nghiệm lần đầu tiên ở Việt Nam  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CUNG CẤP DỊCH VỤ DOMAIN/ HOSTING 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT VIỄN THÔNG, NGÂN HÀNG 
 
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam  



 399

 
CUNG CẤP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ MẠNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Cung cấp chuyên nghiệp các thiết bị máy văn phòng: máy vi tính, máy in, máy fax, máy 
photocopy, máy scan, máy huỷ tài liệu, máy chiếu,; - Cung cấp lắp đặt các hệ thống mạng internet, Lan, Wan, 
ADSL; - Thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thay thế linh kiện sau bán hàng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, các cá nhân  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  

 
DANH NHÂN LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG TỪ ĐIỂN DANH NHÂN VÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM 
Tiểu sử, sự nghiệp của 300 danh nhân và nhân vật lịch sử Việt Nam như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, 
Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh.... 
 
Đố vui 120 câu về các danh nhân và nhân vật lịch sử Việt Nam. 
Chương trình có thuyết minh và hình ảnh minh họa. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ĐÀO TẠO – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỀ PHẦN MỀM CAD/CAE 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo khai thác sử dụng các phần mềm công nghiệp CAD/CAE thông dụng cho mọi cấp 
độ: cơ bản, nâng cao, chuyên đề; Tư vấn khai thác các phần mềm trên cho các bài toán cụ thể của doanh nghiệp; Tư 
vấn đầu tư trong lĩnh vực phần mềm công nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu – đào tạo và các cá nhân có nhu cầu khai 
thác phần mềm công nghiệp CAD/CAE cho bài toán thực tế của mình.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI) 
  

ĐÀO TẠO CÁC PHẦN MỀM TÍCH HỢP VIỄN THÁM- 
GIS TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo phần mềm: Erdas, Arcview; Envi; Mapinfo, Ilwis  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cán bộ nghiên cứu có ứng dụng viễn thám và Gis trong các lĩnh vực khoa học trái đất  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

ĐẦU ĐỌC PHỤ 52ET 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

ĐẦU ĐỌC PHỤ PXR80 
 



 400

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật truyền hình  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL  
 

ĐẦU NỐI, CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MẠNG LAN, WAN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

ĐẦU THU GIẢI MÃ TÍCH HỢP KỸ THUẬT SỐ, 
THU TÍN HIỆU TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO) HIỆU HL K49 (CỠ LỚN), 

HL K49 (CỠ NHỎ), HL 2552, HL K49A; ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ 
SÓNG MẶT ĐẤT (DVB-T) HIỆU HL T-01USB (ĐẦU THU GIẢI MÃ ĐA PHƯƠNG TIỆN) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  
 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MOV - ZNO 
DÙNG CHO CÁC THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Quá trình chế tạo được phân thành 4 công đoạn chính: Chuẩn 
bị bột; Ép; Nung; Hoàn thiện ZnO + Phụ gia  →  Cân  →  Nghiền trong nước  →  Sấy khô  →  Nghiền khô  →  Ép   
→   Nung 1200 độ C   →   Nung 650 độ C   →  Đánh bóng bề mặt   →  Quét bề mặt   Bao lớp cách điện   →  Thử 
điện. Trong công đoạn chuẩn bị bột, oxit kẽm và các phụ gia có độ sạch và cấu hình hạt đã kiểm tra rất nghiêm ngặt 
được nghiền bằng máy nghiền bi trong pha lỏng. Thao tác này giúp các phụ gia oxit phân bố một cách đồng đều vào 
trong môi trường oxit kẽm. Sau khi đem sấy khô và rây, ta sẽ thu được bột có kích thước hạt trong khoảng 50 tới 
200. Kích thước hạt bột đóng một vai trò rất quan trọng. Kích thước bột càng đồng đều, vi cấu trúc của gốm sau khi 
thiêu hết càng đồng nhất thì đặc trưng về điện của gốm càng tốt. mặt khác các tính chất hình học của bột ảnh hưởng 
mạnh đến các khuyết tật của MOV-ZnO chưa nung. Do nguyên nhân đó mà trong công nghiệp, các oxit đã hoà trộn 
cùng với nước được phun vào máy cyclone cùng với dòng khí nóng. Trong trường hợp này, những hạt bột sau khi 
sấy khô sẽ được bao bọc một cách đều đặn bởi một lớp kết dính hữu cơ mỏng. Trong công đoạn ép các MOV-ZnO 
được ép chặt với sức ép từ 300 kg/cm vuông tới 400 kg/cm vuông. Khi ép tự động, vì vận tốc ép rất lớn nên sẽ sinh 
ra các ứng suất cơ bên trong thân MOV-ZnO do sự thoát khí gây ra, nên có thể có những vết nứt trong khối MOV-
ZnO. Cần phải hạn chế vận tốc ép một giá trị hợp lý hoặc cần phải chế tạo một loại khuân đặc biệt dành riêng ép tự 
động. Trong công đoạn nung, để chắc chắn đảm bảo đủ lượng oxy trong lò thì không nên xếp MOV-ZnO quá 60% 
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thể tích bên trong lò. Bởi vì các quá trình gốm, ví như sự phát triển của vi cấu trúc, sự phát triển của pha spinel hay 
pyrochlore, sự lớn lên của hạt, các phản ứng ở biên hạt, sự hình thành hàng rào thế... đều sảy ra trong công đoạn này 
nên nó được coi là công đoạn quan trọng nhất. Tất cả các tham số của quá trình nhiệt đều ảnh hưởng đến kết quả 
cuối cùng của gốm. Công đoạn sau cùng, công đoạn hoàn thiện, gồm việc bọc một lớp cách điện bao quanh MOV-
ZnO và phủ điện cực trên 2 bề mặt. Lớp cách nhiệt có thể là thuỷ tinh, epoxy hoặc polymide nhằm cản trở sự phóng 
điện bề mặt. Lớp điện cực là những hợp kim như Zn-Al hoặc Ag đảm bảo cho sự tiếp xúc điện của các MOV-ZnO 
được chắc chắn. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền được lắp ráp trong nước. Thay thế hoàn toàn công nghệ chống sét cũ. Sản phẩm 
nhẹ. NGuyên liệu sẵn có trong nước. Tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm là 5%. Chi phí nhiên liệu, điện năng thấp; Giá 
thành giảm 50% so với ngoại nhập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1,5 tỷ đồng/50.000 SP/năm  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền  

DÂY NHẢY QUANG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dài 3 m  
Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

DỊCH VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 
 

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng  
 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 3D 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quét mẫu 3D. Thiết kế ngược. Kiểm tra 3D. In mẫu 3D. Đào tạo sử dụng các phần mềm 
3D. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty hoạt động sản xuất trong lĩnh vực: ; Hàng không vũ trụ. ; Công nghiệp ô 
tô xe máy. ; Khuôn mẫu. ; Gia công cơ khí, ép nhựa.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến  
 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE-CNC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ. ; Hỗ trợ kỹ thuật, outsource engineering. ; Sửa 
chữa, bảo trì máy gia công CNC.; Đào tạo vận hành cơ bản và nâng cao cho các loại máy CNC. ; Đào tạo sử dụng 
các phần mềm CAD/CAM/CAE.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, khuôn mẫu. ; Các 
trường học có đào tạo các lĩnh vực liên quan đến cơ khí.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU Y HỌC VIỆT NAM 
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Mô tả quy trình CN/TB: Các cơ sở dữ liệu y học Việt Nam bao gồm sách, tạp chí, luận văn luận án, đề tài/dự án.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện nghiên cứu 
và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị 
không thuộc ngành y tế.  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
 

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

DỊCH VỤ PHỦ SÓNG MẠNG DI ĐỘNG GSM/CDMA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phủ sóng di động cho các toà nhà cao tầng, những điểm mà sóng di động không có khả 
năng phủ sóng, rớt sóng mất cuộc gọi.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các toà nhà cao tầng, khu văn phòng, chung cư, khách sạn, siêu thị.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÁC LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH CƠ BẢN, 
BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ, 

GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BẰNG ẢNH VỆ TINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình các tỷ lệ bằng ảnh vệ tinh. ; Thành lập các loại 
bản đồ, cơ sở dữ liệu, chuyên đề phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng ảnh vệ tinh. ; Thành 
lập mô hình số độ cao (DEM) bằng công nghệ LiDAR, GPS động. ; Thành lập bản đồ 3D phục vụ quy hoạch. ; Đào 
tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, tổ chức nhà nước, nước ngoài và các cá nhân có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia  
 

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý;Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT, 
ĐẦU TƯ, NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM, TỰ ĐỘNG HÓA, ĐIỀU KHIỂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cadpro đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng ứng dụng CNTT và truyền thông vào công 
nghiệp, quản lý, giáo dục đào tạo, quân sự quốc phòng…  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bộ, ban, ngành nhà nước, công nghiệp, giáo dục đào tạo, quân sự quốc phòng…  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  
 

ĐIỆN CỰC ANOT TRƠ HỖN HỢP OXIT KIM LOẠI MMO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Điện cực anot trơ MMO là loại điện cực tiên tiến, được chế tạo bằng phương pháp phân 
hủy nhiệt trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại quí và oxit trơ phủ trên nền titan. Điện cực có độ bền, độ dẫn điện và 
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hoạt hóa cao, ứng dụng cho cả quá trình thoát clo và oxy. Điện cực được chế tạo dạng tấm, thanh hoặc ống với các 
kích thước khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Vật liệu anot trơ MMO có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực điện hóa khác nhau. 
Tốc độ hao mòn của điện cực không đáng kể nên kích thước điện cực không thay đổi.  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

ĐIỆN THOẠI BÀN VÀ ĐIỆN THOẠI KÉO DÀI CÁC HÃNG: 
PANASONIC, SIEMENS, LG, NEC, ALCATEL, UNIDEN... 

 
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. 
Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH HAVITEL 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Liên lạc vô tuyến và truyền thanh vô tuyến  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP điện tử viễn thông Việt Nam 
 

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY, CÓ DÂY, VOICE IP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Đố vui để học 
Hơn 4000 câu đố được trình bày bằng nhiều hình thức, các câu đố về nhiều chủ đề: Olympic, văn học, khoa học, 
sinh học, ca dao và tục ngữ....Trắc nghiệm kiến thức tổng quát. 
Phần 2: Thư giãn giải trí:  
Đố vui về những ca khúc hay, tuyển tập những bài hát bất hủ, bộ sưu tập nhiều game hay và được yêu thích, thư 
giãn với ô chữ trí tuệ, tinh mắt, ghép chữ.... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
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Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cho phép dăng kí đề tài - dự án khoa học công nghệ qua mạng. 
Tra cứu thống kê danh sách các đề tài - dự án theo các lĩnh vực khoa hoc, cấp quản lý, kinh phí... một cách nhanh 
chóng. 
Theo dõi quá trinh thực hiện đề tài -đự án, quá trình cấp kinh phí. 
Lập danh sách đề xuất và danh sách dự kiến đề tài thực hiện. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý các đề tài, dự án. 
Cung cấp thông tin đầy đủ, kip thời về các đề tài và dự án. 
Tăng tốc độ xử lý, khả năng tra cứu nội dung thực hiện, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chinh xác, 
thuận tiện. 
Mức độ phát triển: Là GPPM mới được nghiên cứu và vận hành thử; GPPM đã được oanh nghiệp sử dụng: Phòng 
quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 15.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị  
 

EM HỌC TỐT LỚP 2 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt môn Toán và Tiếng Việt. Với giao diện thân thiện, đẹp và nhiều 
chức năng đa dạng, sẽ giúp các em tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập. 
Phần 1: Học Toán gồm các mục sau:   
Học toán: Cộng trừ trong phạm vi 20, 100, 1000; Bảng nhân và chia các số 1,2,3,4,5... 
Bài tập về: Toán hình, Toán đố, Toán phép tính. 
Trắc nghiệm toán với 200 câu có đáp án kèm theo. 
Phần 2: Học Tiếng Việt gồm các mục sau: 
Chính tả, Luyện từ và câu, Trò chơi ô chữ tiếng Việt. 
Phần 3: Thư giãn với:  
Truyện cổ tích Việt Nam, Tập tô màu, Đố vui, Trò chơi ghép hình, Tìm cặp, Tinh mắt, Tìm điểm khác biệt, Tìm 
đường trong mê cung, Trang trí phòng. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

EM HỌC TỐT LỚP 3 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt các môn Toán, Tiếng Việt. Chương trình có giao diện thân thiện, 
đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú, chắc chắn sẽ giúp các em học sinh tiếp thu tốt bài học và 
ôn luyện bài tập. 
Phần 1: Học Toán gồm: Ôn tập các phép tính, Ôn tập giải toán,  Ôn tập hình học,  Ôn tập đại lượng. 
Phần 2: Học Tiếng Việt gồm:  Chính tả,  Luyện từ và câu. 
Phần 3: Trắc nghiệm toán. 
Phần 4: Vừa học vừa chơi. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

EM HỌC TỐT LỚP 5 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG EM HỌC TỐT LỚP 5 
Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt các môn Toán, Tiếng Việt và Tự Nhiên Xã Hội. 
Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú chắc chắn sẽ giúp 
các em học sinh tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập. 
Các bài học đều có kèm bài tập trắc nghiệm hoặc điền vào ô trống có tính điểm khi làm bài  
Phần giải trí vừa học vừa chơi sinh động, vui nhộn và hấp dẫn giúp các em thư giãn.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

EM HỌC TỐT TOÁN LỚP 1 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý;  Thống kê  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

EMAIL MARKETING 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao  
 

FIBER TO THE HOME + IPTV 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

FID-CARD GIAO TIẾP 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Card chuyển đổi từ: 
- RS232 sang RS485 - RS422 
- RS485 - RS422 Repeater 
- RS485 - RS422 sang RS232 
- Port công suất, RS232 sang RS422 - RS485 
- USB sang RS232 - RS485 - RS422 
- TC nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, ULĐộ bền caoChống nhiễu tốt  



 406

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp; Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tích hợp cấc giải pháp hệ thống thông tin lớn. Đánh giá chất lượng phần mềm, đặc biệt là 
phần nhúng kiểm chứng phần mềm theo từng đơn vị chương trình, phân tích mã nguồn tĩnh, quy ước lập trình, kiểm 
thử dữ liệu động, tự sinh dữ liệu kiểm thử...Cung cấp giải pháp, tư vấn và giám sát, quản lý dự án theo quy trình 
chuẩn quốc tế, đạt các chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm nói chung ISO 9001-2008 và chuẩn quản lý chất lươgnj 
phần mềm CMM,CMMI Level 4 trở lên.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin  

GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP 
  

GIẢI PHÁP BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN EMEKONG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Giới thiệu thông tin doanh nghiệp. 
Ghi nhận phản hồi của khách hàng. 
Cửa hàng mua bán trực tuyến của Doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp tự tổ chức thông tin và tự quản lý cửa hàng thông qua giao diện web. 
4 module chính: 
Quản lý nội dung. 
Quản lý tài khoản. 
Quản lý sản phẩm. 
Thanh toán trực tuyến. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức các thông tin thành thông ti điện tử. 
Tổ chức sản phẩm thành các danh mục. 
Cho phép khách hàng thực hiệ yêu cầu đăng ký sản phẩm và dịch vụ qua mạng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 20-100 triệu đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

GIẢI PHÁP CHUNG CHO CÁC ỨNG DỤNG TƯƠNG TÁC 
TỰ ĐỘNG QUA ĐIỆN THOẠI (HS-IVR) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: HS-IVR là sản phẩm tích hợp giữa phần cứng và phần mềm. HS-IVR cung cấp một giải 
pháp toàn diện cho việc xây dựng một hệ thống tương tác qua điện thoại (bao gồm cả thoại và tin nhắn), hỗ trợ đầy 
đủ các công cụ cho từng giai đoạn từ Chuẩn bị -> Xây dựng -> Kiểm tra -> Vận hành thử -> Triển khai  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép người sử dụng thiết lập các tham số tính cước, bảng giá cước theo đặc thù của mỗi 
doanh nghiệp, khách sạn, hỗ trợ các chế độ khuyến mãi, giảm giá; giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tài liệu trợ giúp 
theo ngữ cảnh giúp tìm ra lời giải đáp nhanh chóng và chính xác  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RFID 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  
 

GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HSP-PORTAL 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
HSP-Portal, là một hệ thống hoạt động trên Web, định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽ cung cấp 
một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thông tin và dịch vụ cũng như thao tác, tuỳ biến các 
công việc tác nghiệp của mình một cách nhanh chóng và đơn giản. 
HSP-Portal có các tính năng giúp người quản trị thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó phân phối 
chúng dưới dạng các dịch vụ cho từng người dùng khác nhau tuỳ thuộc vào nhóm quyền, vào nhu cầu cũng như 
mục đích của người dùng đó.  
HSP-Portal thực hiện việc này hết sức linh động, từ những công việc như tìm xem và đặt mua sách trong một kho 
hàng trực tuyến, xem và thay đổi thông tin về sinh viên và giáo viên trên các ứng dụng quản lý giảng dạy, đến việc 
đăng và chia sẻ các thông tin, tài nguyên, bài viết trên các diễn đàn hay cung cấp việc truy cập thống nhất và thuận 
lợi đến các thông tin nội bộ trong một website của công ty... Theo định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các 
kênh thông tin, các dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần 
mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện 
cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất 
kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu. Sản phẩm HSP-Portal của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. 
Phần mềm Cổng lõi Cổng thông tin điện tử Thành Phố Hải Phòng là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát 
triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin dữ liệu với các hệ thống thông 
tin, đồng thời thực hiện trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng 
Web tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ đâu. 
Các chức năng chính của phần mềm Cổng lõi bao gồm: 
1. Cá nhân hóa và tùy biến 
2. Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền  
3. Quản lý cổng thông tin và trang thông tin 
4. Quản lý cấu hình 
5. Tích hợp các kênh thông tin 
6. Chức năng tìm kiếm thông tin 
7. Quản trị người sử dụng 
8. Thu thập và xuất bản thông tin 
9. Nhật ký theo dõi 
10. An toàn, bảo mật cổng thông tin 
11. Quản trị và biên tập nội dung (CMS) 
12. Cung cấp các dịch vụ ứng dụng 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, mức đầu tư ban đầu nhỏ. 
Tạo ra môi trường làm việc cung cấp thông tin thuận lợi, đơn giản trên nền web, có thể truy xuất bất kỳ lúc nào, bất 
kỳ đâu. 
Quản trị, nâng cấp, mở rộng dễ dàng 
Cho phép cài đặt thêm các chức năng, dịch vụ của hãng thứ 3.  
Chào giá tham khảo: 50.000.000  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
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GIẢI PHÁP PHẦM MỀM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM TÍN HIỆU GIAO THÔNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG TRÊN NỀN CÁC PHẦN MỀM CAD/CAE 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính toán mô phỏng ứng xử cơ học (chất rắn, chất lỏng, chất khí), truyền nhiệt, điện từ và tương tác giữa các trường 
vật lý cho các sản phẩm công nghiệp, dân dụng và mô phỏng các quy trình sản xuất. 
Phần mềm nền (môi trường phần mềm nền) CAD/CAE 
Giải pháp phần mềm chuyên dụng 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Xây dựng. Kiến trúc; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Các vấn đề chung và tổng hợp của 
KHKT và KH ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện người dùng tiếng Việt. 
Sử dụng dễ dàng hiệu quả vì giải pháp phần mềm cung cấp các bộ lọc và tự động hóa.  
Cho phép tạo thư viện người dùng và tạo hệ chuyên gia để tối ưu hóa bài toán cần giải quyết dựa trên lời giải sẵn có 
của các bài toán tương tự. 
Xuất kết quả theo định dạng riêng theo nhu cầu của người sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI)  
 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ U8 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tài chính, quản lý nguồn nhân lực, tự động hoá văn phòng, chuỗi cung ứng, CRM, sản xuất và chế tạo, phân phối 
bán lẻ, quản lý năng lực, quản lý giá thành, quản lý chất lượng... 
Gồm nhiều phân hệ modun khác nhau 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý; 
Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP 
  

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM KẾ TOÁN THẾ HỆ MỚI TRÊN NỀN TẢNG 
"1C: DOANH NGHIỆP 8.0" 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
"1C: Kế toán" là chương trình đa năng dùng để ứng dụng đại trà cho công tác tự động hoá kế toán quản trị và kế 
toán thuế của doanh nghiệp, đồng thời để tạo ra các biểu mẫu báo cáo pháp quy. Chương trình được tạo dựng trên 
cơ sở nền tảng công nghệ "1C: Doanh nghiệp 8.0" trong đó có các tính năng cho phép tạo dựng và thay đổi các ứng 
dụng đa dạng. Trong bộ đóng gói của chương trình bao gồm có cấu hình "1C: Kế toán". Đây là giải pháp có thể sử 
dụng ngay để tiến hành kế toán trong các doanh nghiệp với bất kỳ dạng hoạt động nào: sản xuất, bán buôn bán lẻ, 
cung cấp dịch vụ... 
Kế toán quản trị và kế toán thuế được tiến hành phù hợp với các quy định của pháp luật 
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Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu 
Kế toán theo chứng từ và thực thi các giao dịch mẫu 
Kế toán hàng hoá và nguyên vật liệu theo lô 
Kế toán theo nơi cất giữ hàng hoá 
kế toán các giao dịch thương mại 
kế toán bán hàng ký gửi 
Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới bao bì 
Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 
Kế toán chi phí cho tiêu thụ hàng hoá 
Kế toán hạch toán với người bán và người mua 
Kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình 
Kế toán các hoạt động sản xuất 
Kế toán chi phí gián tiếp 
kế toán bán hàng thành phẩm 
kế toán thuế giá trị gia tăng 
Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương 
Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp 
Các thao tác cuối kỳ (đóng kỳ) 
Các báo cáo pháp quy 
Các công cụ tiện ích 
Hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện người sử dụng thân thiện 
Tính mềm dẻo và dễ dàng tuỳ chỉnh 
Không hạn chế về số lượng các CSDL độc lập, đồng bộ dữ liệu toàn phần hoặc một phần 
Tích hợp với các hệ thống khác 
Hệ thống cung cấp các công cụ thuận tiện cho công việc quản trị  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V  
 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM, GIA CÔNG PHẦN MỀM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ tiện ích áp dụng trong tổng cục thuế. Giải pháp phát triển phần mềm cho doanh 
nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ EMEKONG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cho phép thay đổi hình ảnh màu sắc. 
Cho phép thay đổi danh mục và phân chia danh mục theo đa cấp. 
Có thể định nghĩa trong admin và sắp xếp theo tuỳ chọn. 
Quản lý danh mục sản phẩm. 
Quản lý thông tin về doah nghiệp. 
Hệ thống thông báo nội bộ... 
Giải pháp được xây dựng trên cơ sở portal, gồm 4 module chính: 
Quản lý nội dung giao diện. 
Quản lý tài khoản. 
Module Emarketing. 
Module quảng cáo. 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: giải pháp đơn giản dễ sử dụng và phát triển. 
Giải pháp được phát triển trên nền mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp hiệu quả cao.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 50-100 triệu (tuỳ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng)  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn ứng dụng công nghệ cảm ứng POS và công 
nghệ không dây.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO  
 

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI VÀ TỔNG THỂ VỀ THI TRẮC NGHIỆM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Với chấm thi trắc nghiệm chấm bằng máy, có hai kiểu máy: một kiểu dùng các đầu đọc photodiod để nhận dạng các 
ô đánh dấu và cho ra môộ file kết quả nhận dạng dưới dạng text hay bảng tính rồi phải lập một phần mềm khác để 
chấm. Một kiểu khác quét bài bằng scanner sau đó dùng phần mềm nhận dạng. MRTEST là một phần mềm theo 
kiểu thứ 2. Phần mềm MRTEST là một giải pháp đồng bộ trọn gói cho phép thực hiện toàn bộ các khâu tổ chức thi 
trắc nghiệm. Phần lớn các phần mềm bán theo máy chấm chỉ là làm một công việc là nhận dạng phiếu chấm xem 
các ô nào được đánh dấu. 
MRTEST có các chức năng sau: 
-  Quản lý thí sinh. Thí sinh có thể được quản lý trong CSDL hoặc từ bảng tính hay các file có cấu trúc 
-  Quản lý ngân hàng đề thi, trong đó cả loại đề thi hai cấp (phù hợp với ngoại ngữ) mà một nhóm câu hỏi chỉ có 
thể được tạo ra theo một ngữ cảnh. 
-  Tạo các kỳ thi, có thể đề từ động từ ngân hàng đề thi theo các tiêu chí về thời gian thi và giới hạn kiến  thức, có 
thể tạo bài thi trắng- chỉ có barem điểm. Phần mềm cho phép sinh nhiều đề đối với một kỳ thi. Đề thi có thể sinh 
độc lập hoặc theo hoán vị. Barem được lập tự động. Sinh tự động một đề với 10 hoán vị chỉ mất dưới 1 phút 
-  Sinh phiếu thi tự động, sinh phiếu soi tự động cho những nơi không có máy chấm. Không cần phiếu trên giấy 
cứng. Có khả năng sinh phiếu theo kiểu của Bộ Giáo dục Đào tạo phục vụ cho thi đại học. 
-  Toàn bộ công việc làm hồ sơ cho một kỳ thi hàng trăm thí sinh chỉ mất dưới 30 phút 
-  Chấm thi bằng nhận dạng quang học, nhận dạng theo đề, hỗ trợ khả năng thử lỗi logic hay chấm thông minh 
khi thí sinh ghi phiếu có sai sót. Tốc độ xử lý đạt từ 8000-10000 bài thi trên giấy A4 mỗi giờ. Tốc độ chấm còn phụ 
thuộc vào tốc độ máy quét 
-  Sinh báo cáo: Bảng điểm các dạng khác nhau, phiếu giải trình điểm, báo cáo về phổ điểm, độ khó, độ phân biệt 
của đề. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm cơ bản chi phí tổ chức thi trắc nghiệm ở tất cả các khâu ra đề, lập hồ sơ của một kỳ thi, 
chấm thi và lên báo cáo. Thời gian cho một kỳ thi chỉ còn tính đến giờ  
Mức độ phát triển: Trường Đại học Công nghệ từ năm 2002; Trường Đại học Công đoàn từ năm 2004  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: Giá bán bản thứ nhất 35 triệu VNĐ, từ bản thứ 2 đến bản thứ 5 giá 30 triệu VNĐ/bản, từ bản 
thứ 6 đến bản thứ 10 giá 25 triệu VNĐ, từ bản thứ 11 trở lên giá 15 triệu VNĐ  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
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GIẢI PHÁP TUYỂN DỤNG TRƯC TUYẾN DÙNG CHO CÁC 
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Hỗ trợ cho người dùng. 
Tính năng hỗ trợ ứng viên tìm việc. 
Hỗ trợ cho nhà tuyển dụng. 
Hỗ trợ cho quản trị. 
Quản lý nội dung giao diện. 
Quản lý tài khoản. 
Module thanh toán trực tuyến. 
Module Emarketing. 
Module quảng cáo.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp đươn giản dễ sử dụng và phát triển. 
Giải pháp được phát triển trên nền mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp hiệu quả cao.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 50-100 triệu đồng.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông 
  

GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin  
 

GIẢI PHÁP VIRTUAL FAX 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Gửi và nhận fax nhanh chóng, hiệu quả. 
Dễ dàng tích hợp với các chương trình quản lý công văn, tài liệu. 
Tiết kiệm chi phí. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm chi phí  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin  
 

GIẢI PHÁP WEBSITE CHO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Giới thiệu chung đơn vị. 
Chức năng nhiệm vụ. 
Cơ cấu tổ chức. 
Nhân sự trực thuộc đơn vị. 
Tin tức hoạt động nội bộ. 
Các quy trình quản lý, đăng ký. 
Các văn bản pháp quy liên quan đến từng ngành. 
Hỗ trợ các thủ tục hành chính. 
Phân hệ hoạt động nội bộ. 
Phân hệ các thủ tục hành chính. 
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Phân hệ văn bản pháp quy. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định đáng tin cậy. 
Tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao. 
Hệ thống hộ trợ việc quản trị thông tin từ xa. 
Phân quyền chi tiết tới người truy nhập.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

GIẢI PHÁP WEBSITE CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Giới thiệu quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. 
Giới thiệu quảng cáo sản phẩm. 
Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất. 
Giới thiệu các giải thưởng mà doanh nghiệp hiện có. 
Giới thiệu về quy cách đóng gói sản phẩm. 
Các thông tin về mua bán trực tuyến. 
Hỗ trợ giao dịch mail server. 
Phân hệ giới thiệu doanh nghiệp. 
Phân hệ quảng bá sản phẩm. 
Phân hệ các quy trình công nghệ. 
Phân hệ mua bán trực tuyến. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định và đáng tin cậy. 
Tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên 
  

GIÁO TRÌNH 3D STUDIO MAX 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
TÊN PHẦN MỀM: 3D STUDIO MAX TOÀN TẬP 
Gồm 13 Chương với 50 bài học và 30 bài tập có Video minh họa 
Chương 1: Tổng quan về 3D Studio Max 
Chương 2: Các thiết lập chương trình 
Chương 3: Các thao tác chương trình 
Chương 4: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh 2D và các lệnh vẽ 3D nguyên sinh 
Chương 5: Dựng mô hình cơ bản và nâng cao  
Chương 6: Các phép biến đổi 
Chương 7: Chất liệu – Material Editor  
Chương 8: Ánh sáng Light và Camera 
Chương 9: Hoạt hình 
Chương 10: Kết xuất tập tin  
Chương 11: Bài tập cơ bản 
Chương 12: Bài tập nâng cao  
Chương 13: Thuật ngữ trong 3D Studio Max   
Chương 14: Ôn tập và kiểm tra kiến thức  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
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Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH ACCESS 2003 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIÁO TRÌNH ACCESS 
Gồm 12 chương 92 bài học, bài tập cơ bản, nâng cao, mở rộng và ôn tập kiểm tra kiến thức: 
Chương 1: Tổng quan về Access. 
Chương 2: Table - Bảng dữ liệu. 
Chương 3: Query - Truy vấn dữ liệu. 
Chương 4: Form - Biểu mẫu. 
Chương 5: Report - Báo cáo. 
Chương 6: Tập lệnh. 
Chương 7: Tùy biến biểu mẫu và báo cáo. 
Chương 8: Thực đơn và Công cụ ứng dụng. 
Chương 9: Ngôn ngữ Visual Basic For Applications. 
Chương10: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng. 
Phần bài tập và ôn tập kiểm tra kiến thức: 
Chương 11: Bài tập cơ bản và nâng cao.  
Chương 12: Ôn tập và kiểm tra kiến thức. 
Phần thư giãn: Truyện vui, ò chơi ghép hình nhiều mảnh, án nhanh sự khác biệt của hình.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH ACCESS 2007 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1: Tổng quan về Microsof Access. 
Chương 2: Bảng dữ liệu - Table. 
Chương 3: Truy vấn dữ liệu - Query. 
Chương 4: Biểu mẫu - Form. 
Chương 5: Báo cáo - Report. 
Chương 6:  Tập lệnh - Macro. 
Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo. 
Chương 8: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications. 
Chương 9: Môi trường ứùng dụng nhiều người dùng. 
Chương 10: Bài tập tổng hợp Access 
Gồm 18 bài tập với hơn 100 câu hỏi: 
Phần 1: Bài tập bảng. 
Phần 2: Bài tập truy vấn. 
Phần 3: Bài tập về biểu mẫu. 
Phần 4: Bài tập về báo cáo. 
Phần thư giãn: Với trò chơi ghép hình, tìm cặp, tinh mắt. 
Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
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GIÁO TRÌNH ADOBE PREMIERE 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1 :  Tổng quan về truyền tải và chỉnh sửa phim. 
Chương 2 :  Khởi đầu với chương trình Adobe Premiere. 
Chương 3 :  Capturing clips và thao tác với các công cụ. 
Chương 4 :  Các thao tác hiệu chỉnh video. 
Chương 5 :  Tương tác và hòa hợp với các chương trình khác của hãng Adobe. 
Chương 6 :  Làm việc với âm thanh. 
Chương 7 :  Tạo và hiệu chỉnh tiêu đề. 
Chương 8 :  Các chức năng Superimposing và Compositing. 
Chương 9 :  Clip hoạt hình, ứng dụng hiệu ứng và kết xuất tập tin. 
Chương 10 :  Bài tập cơ bản và nâng cao. 
Chương 11 :  Thủ thuật và phím tắt thông dụng. 
Phụ lục :  Hướng dẫn từng bước tạo một tấm thiệp video với phần mềm Movavi VideoMessenger. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH ASP.NET 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1: Làm quen với ASP.NET. 
Chương 2: Xây dựng trang ASP.NET. 
Chương 3: Đối tượng của ASP.NET 
Chương 4: Biến - hàm và khai báo chèn tập tin. 
Chương 5: Điều khiển trên trình chủ - Server Control. 
Chương 6: Điều khiển Web Form 
Chương 7: Đối tượng của ADO.NET 
Chương 8: Đối tượng DataReader - DataDapter - DataSe 
Chương 9: Đối tượng của Ado.Net và List Control 
Chương 10: ASP.NET và XML 
Chương 11: Chức năng Mail, Upload và quản lý tập tin. 
Chương 12: Cấu hình ứng dụng Web. 
Chương 13: Bài tập ứng dụng ASP.NET.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X3 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
CHƯƠNG 1:    Tổng quan về chương trình CorelDraw. 
CHƯƠNG 2:    Thiết lập trang giấy, Ruler, Grid và Guideline. 
CHƯƠNG 3:    Chức năng & cách sử dụng các công cụ lệnh. 
CHƯƠNG 4:    Biến đổi, hiệu chỉnh & quan hệ của các đối tượng. 
CHƯƠNG 5:    Các công cụ tô màu và đường viền. 
CHƯƠNG 6:    Công cụ Text và những hiệu ứng đặc biệt. 
CHƯƠNG 7:    Hiệu ứng Powerclip, Envelope và Distortion... 
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CHƯƠNG 8:    Hiệu ứng Blend, Contour, Dropshadow, Perpective.. 
CHƯƠNG 9:    Các hiệu ứng đặc biệt và nâng cao. 
CHƯƠNG 10:  CorelDraw với Adobe Illustrator và Web. 
CHƯƠNG 11:  In ấn trong CorelDraw.  
CHƯƠNG 12:  Phím tắt thông dụng trong CorelDraw. 
CHƯƠNG 13:  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.  
PHẦN 2: 30 BÀI TẬP CƠ BẢN VỚI PHIM MINH HỌA. 
PHẦN 3: 20 BÀI TẬP NÂNG CAO PHIM MINH HỌA & 20 BÀI TỰ THIẾT KẾ 
PHẦN 4: THƯ GIÃN VỚI CỜ CARO & TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 
 

GIÁO TRÌNH EXCEL 2007 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1: Làm quen với Microsoft Excel 
Chương 2: Các khái niệm cơ bản và xử lý dữ liệu trong bảng tính 
Chương 3: Các thao tác dữ liệu đặc biệt trong Microsoft Excel 
Chương 4: Giới thiệu và sử dụng các hàm  
Chương 5: Khai thác cơ sở dữ liệu 
Chương 6: Đồ thị trong Excel 
Chương 7: Định dạng trang và in bảng tính 
Chương 8: Làm việc với nhiều bảng tính, Macro và Templates 
Chương 9: Phím tắt và thủ thuật trong Excel 
Chương 10: Phụ lục một số hàm thông dụng 
Chương 11: Gồm 50 bài tập kèm hướng dẫn giải 
Bài tập cơ bản: 30 bài có minh họa video 
Bài tập nâng cao: 10 bài có minh họa video 
Bài tập mở rộng: 10 bài có minh họa video 
Thư giãn: Với các trò chơi lý thú ghép hình, tìm cặp, tinh mắt. 
Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH FLASH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
TÊN PHẦN MỀM: GIÁO TRÌNH MACROMEDIA FLASH 
Chương I: Giới thiệu tổng quan về Flash 
Chuong II: Các thao tác cơ bản sử dụng trong Flash 
Chương III: Các chức năng hiệu chỉnh 
Chương IV: Sử dụng thao tác với các công cụ của flash 
Chương V: Làm việc với các đối tượng của flash 
Chương VI : Tìm hiểu về Action script  
Chương VII: Sử dụng Component 
Chuong VIII: Kết xuất và in ấn 
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Chuong IX: Phím tắt thông dụng 
Chương IX: Bài tập cơ bản về chuyển động 
Chương X: Bài tập nâng cao và mở rộng về lập trình trong Flash  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH JAVA SUN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN LÝ THUYẾT 
Chương 1:  Tổng quan về Java   
Chương 2:  Giới thiệu về ngôn ngữ Java  
Chương 3:  Đối tượng lớp và mảng   
Chương 4:  Package và Interface    
Chương 5:  Xây xựng Java Applet    
Chương 6:  Lập trình giao diện  
Chương 7:  Đối tượng đồ họa   
Chương 8:  Xử lý ảnh  
Chương 9:  Xử lý luồng và tập tin (IO Stream)  
Chương 10:  JavaBeans   
Chương 11:  RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java  
Chương 12:  JSP  
Chương 13:  Servlet   
Chương 14:  Session – Cookies – Shopping Cart  
Chương 15:  JDBC   
Chương 16:  Tải file lên Web Server  
Chương 17:  Ứng dụng Web Mail  
PHẦN BÀI TẬP (Hơn 200 bài) 
Bài tập Java Cơ Bản  
Bài tập về Applet  
Bài tập về GUI  
Bài tập về IOStream  
Bài tập về Java Bean  
PHẦN THƯ GIÃN 
Trò chơi ghép hình, tìm cặp, sudoku và nhạc thư giãn.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH JAVASCRIPT 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH JAVASCRIPT 
PHẦN I: LÝ THUYẾT 
Chương 1: LỜI NÓI ĐẦU 
Chương 2: NHẬP MÔN JAVASCRIPT 
Chương 3: BIẾN TRONG JAVASCRIPT 
Chương 4: XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT 
Chương 5: CÁC LỆNH 
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Chương 6: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT 
Chương 7: MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG (OBJECT MODEL) 
Chương 8: CSS 
Chương 9: DOM – HTML CHO CÁC TRÌNH DUYỆT 
PHỤ LỤC: JAVASCRIPT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 
PHẦN II: BÀI TẬP 
20 BÀI TẬP CƠ BẢN 
10 BÀI TẬP NÂNG CAO 
20 HIỆU ỨNG TRONG JAVASCRIPT  
SOURCE CODE THAM KHẢO 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C & C++ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C VÀ C++ 
PHẦN LÝ THUYẾT 
LẬP TRÌNH CƠ BẢN C 
Chương 1 : Các Khái Niệm Cơ Bản 
Chương 2 : Các Lệnh Vào Ra 
Chương 3 : Biểu Thức  
Chương 4 : Cấu Trúc Cơ Bản Của Chương Trình  
Chương 5 : Cấu Trúc Điều Khiển  
Chương 6 : Hàm  
Chương 7 : Con Trỏ  
Chương 8 : Cấu Trúc  
Chương 9 : Tập Tin - File 
Chương 10 : Đồ Họa 
LẬP TRÌNH CƠ BẢN C++ 
Chương 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++ 
Chương 2 : Các Toán Tử  
Chương 3 : Các Cấu Trúc Điều Khiển  
Chương 4 : Hàm (Phần I) 
Chương 5 : Hàm (Phần II) 
Chương 6 : Mảng  
Chương 7 : Xâu Ký Tự  
Chương 8 : Con Trỏ  
Chương 9 : Bộ Nhớ Động  
Chương 10 : Các Cấu Trúc  
Chương 11 : Các Kiểu Dữ Liệu Do Người Dùng Định Nghĩa  
PHẦN BÀI TẬP: HƠN 500 BÀI TẬP 
LẬP TRÌNH C 
Lập Trình Căn Bản 
Đồ Họa Máy Tính  
Cấu Trúc Dữ Liệu  
Lập Trình Hệ Thống 
Phương Pháp Số 
Lập Trình Lý Thuyết Đồ Thị 
Lập Trình Cao Cấp 
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LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm gồm 3 phần: 
Phần 1: Lý thuyết 
Phần 2: Gần 500 bài tập. 
Phần 3: Thư viện, thư giãn.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH LINUX 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH LINUX TOÀN TẬP 
Chương 1: Giới thiệu tổng quan Linux 
Chương 2: Hướng dẫn cài đặt Linux 
Chuơng 3: Các phần mềm thông dụng trên Linux 
Chương 4: Giao diện đồ họa X-Window 
Chương 5: Tập tin, cấu trúc cây thư mục, người dùng 
Chương 6: Lệnh tiện ích và quản lý tiến trình 
Chương 7 : Trình soạn thảo VI 
Chương 8 : Shells và Shell Scripts 
Chương 9 : Thiết lập hạ tầng mạng cơ sở 
Chương 10 : Domain Name System (DNS) 
Chương 11 : Apache 
Những điều cần biết về Linux 
Thủ thuật trong Linux 
Phần bài tập trả lời hỏi đáp về Linux 
Phần bài tập trắc nghiệm: Gồm 40 câu trắc nghiệm giúp cho người sử dụng kiểm tra lại quá trình mình đã học qua 
phần lý thuyết.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI IELTS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM 
GIÁO TRÌNH LUYỆN THI EILTS 
Phần 1: Listening (500 questions) 
-  Training: luyện kỹ năng nghe. 
-  Testing: kiểm tra kỹ năng nghe. 
Phần 2: Speaking  
-  Testing: kiểm tra kỹ năng nói. 
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-  Recording: bạn có thể luyện phát âm bằng cách thu âm giọng nói và kiểm tra lại. 
Phần 3: Reading (500 questions) 
-  Training: luyện kỹ năng đọc hiểu. 
-  Testing: kiểm tra kỹ năng đọc hiểu. 
Phần 4: Writing (500 questions) 
-  Training: luyện kỹ năng viết. 
-  Testing: kiểm tra kỹ năng viết. 
Phần 5: Hướng dẫn kinh nghiệm thi chứng chỉ IELTS 
Phần này sẽ giúp cung cấp cho bạn những thông tin và chỉ dẫn quý báu được đúc kết từ những cuộc thi lấy chứng 
chỉ IELTS. Với những kinh nghiệm thực tế đó, bạn sẽ đạt được kết quả cao như mong muốn trong kỳ thi lấy chứng 
chỉ. 
Phần 6: Thư giãn 
Nhạc tiếng Anh chọn lọc kèm lời bài hát. Trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình, sắp xếp số, lời hay ý đẹp. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
 

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEFL 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Grammar Review:  
Với 56 chủ đề ôn tập ngữ pháp Toefl, sử dụng các thì, cấu trúc mẫu câu, sử dụng từ loại, các dạng câu bị động, câu 
điều kiện, lối nói phụ họa bao hàm giả định, cách thức so sánh trực tiếp gián tiếp, những từ dễ gây nhầm lẫn. 
Reading Comprehension: 
Với 400 câu kiểm tra về đọc hiểu Toefl được chia đều trong 10 bài kiểm tra xuyên suốt với nhiều đoạn văn đọc hiểu 
khác nhau. 
Listening Test: 
Với 250 câu kiểm tra trình độ nghe Toefl được chia thành những bài và những phần phù hợp từ dễ đến khó. 
Practise Test: 
Với 2 dạng bài tự chọn là Existing Test và Random Test với hơn 1000 câu kiểm tra trắc nghiệm Toefl được chọn 
lọc. 
Toefl Essay: 
Với hơn 550 bài Essay đi kèm theo 185 chủ đề Toefl Essay chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc luyện thi 
Toefl. 
Vocabulary Test: 
Gồm 1000 câu trắc nghiệm về từ vựng của Toefl. 
Relax : 
Truyện vui song ngữ Anh Việt, Trò chơi ghép hình, Nhạc tiếng Anh bất hủ chọn lọc kèm lời bài hát minh họa và 
Game thư giãn chọn lọc. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEIC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Part 1: Listening 
Photograph Questions 
Question Response 
Short Conversation 
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Short Talks 
Part 2: Reading Comprehension 
Single Passage. 
Single Passage (mixed). 
Text Completion 
Double Passages. 
Part 3: Grammar 
Incomplete Sentences 1. 
Incomplete Sentences 2. 
Error Recognition 
Part 4: Vocabulary 
Vocabulary level 1. 
Vocabulary level 2 
Vocabulary level 3 
Vocabulary level 4 
Part 5: Meaning of Word 
Hơn 2000 câu trắc nghiệm từ vựng Toeic. 
Part 6: Relax 
Thư giãn với nhiều trò chơi.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT AUTOCAD 2008 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN 1: BẢN VẼ 2D (GỒM 16 CHƯƠNG) 
Tổng quan về AUTOCAD-Các bước chuẩn bị trước khi vẽ-Các lệnh vẽ cơ bản-Các cách nhập tọa độ chính xác-Các 
thao tác trên đối tượng AUTOCAD-Sao chép, hiệu chỉnh đối tượng-Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ-Các 
phương pháp vẽ hình chiếu-Gạch mặt cắt-Ghi kích thước-Nhập văn bản vào bản vẽ-Tạo lớp để quản lý bản vẽ-Tạo 
khối và chèn khối-Tham khảo ngoài bản vẽ-Liên kết và nhúng đối tượng-Quản lý bản vẽ bằng 
AUTOCAD@Designcenter 
PHẦN 2: BẢN VẼ TỪ MÔ HÌNH 3D (GỒM 9 CHƯƠNG) 
Môi trường vẽ và quan sát mô hình 3D-Vẽ đường và mặt 3D-Các lệnh hỗ trợ cho vẽ 3D-Tạo, hiệu chỉnh, tô bóng 
mô hình khối rắn-Phân tích các đặc tính của khối rắn-Xuất bản vẽ ra giấy-Xuất bản vẽ thành tập tin 
PHẦN 3: NGÔN NGỮ AUTOLISP (GỒM 2 CHƯƠNG) 
Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ Autolisp-Cấu trúc trong chương trình Autolisp 
PHẦN 4: BẢNG TRA CỨU LỆNH  
Bảng tra cứu lệnh 2D, 3D và một số lệnh tắt 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH MICROSOFT PROJECT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ Microsoft Project 
CHƯƠNG 2: LÀM QUEN VỚI Microsoft Project 
CHƯƠNG 3:CÁC THAO TÁC TẬP TIN VÀ CỬA SỔ LÀM VIỆC 
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN 
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CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CHO CÔNG TÁC 
CHƯƠNG 6: TÀI NGUYÊN CỦA DỰ ÁN 
CHƯƠNG 7: CỬA SỔ Network Diagram & Resource Graphic 
CHƯƠNG 8: TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 
CHƯƠNG 9: CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ TRONG Microsoft Project  
CHƯƠNG 10: CÁC CỬA SỔ LÀM VIỆC VÀ QUAN SÁT KHÁC 
CHƯƠNG 11:  IN ẤN TRONG Microsoft Project 
PHỤ LỤC:PHÍM TẮT VÀ CÁC THỦ THUẬT VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 
THƯ GIÃN:TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH & TRÌNH NGHE NHẠC  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH POWERPOINT 2007 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1: Tổng Quan Về Microsoft Powerpoint 
Giới thiệu, Khởi động và thoát, Giao diện chương trình... 
Chương 2: Thiết Lập Và Hiệu Chỉnh Phiên Trình Bày 
 
Thiết lập Page Setup, Thiết kế nội dung, Thao tác với các đối tượng... 
Chương 3: Làm Việc Với Các Đối Tượng Của Slide  
Chọn đối tượng, Di chuyển đối tượng, Điều chỉnh kích thước... 
Chương 4: Cách Thiết Lập Slide, Hiệu Ứng Động  
Tạo hiệu ứng, Điều chỉnh hiệu ứng, Xem trước trình chiếu... 
Chương 5: Thiết Lập Và Hiệu Chỉnh Lệnh Điều Khiển, Phim,  
Âm Thanh Và Hình Ảnh 
Thiết lập lệnh điều khiển, Thiết lập siêu liên kết... 
Chương 6: Chạy Phiên Trình Bày & Thiết Lập Trình Chiếu 
Trình chiếu Slide Show, Thiết lập trình chiếu... 
Chương 7: Thao Tác Với Các Đối Tượng Đồ Họa 
Chèn các Symbol, Chèn hộp Text Box, Chữ nghệ thuật WordArt... 
Chương 8: Thiết Lập Quá Trình In Ấn & Dùng Chung Dữ Liệu Với Chương Trình Khác 
In các Slide, In các thuyết minh, In dàn Đại cương, In phần ghi chú... 
Chương 9: Phím Tắt Thông Dụng, Thủ Thuật & Phụ Lục 
Các phím tắt thông dụng, Các thủ thuật, Phụ lục, Các mẫu ví dụ. 
Chương 10: Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Powerpoint 
Bài tập cơ bản, Bài tập nâng cao và mở rộng, Câu hỏi kiểm tra, Một số lưu ý. 
Thư giãn với trò chơi Ghép hình, Tìm cặp, Tinh mắt. 
Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH PRO/ENGINEER 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN 1 : LÝ THUYẾT 
Chương 1: Tổng quan về Pro/Engineer. 
Chương 2: Tổng quan và làm quen với phần mềm Pro/ Engineer.  
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Chương 3: Sử dụng các công cụ vẽ Sketch. 
Chương 4: Các lệnh thiết kế mẫu vật thể cơ bản 3 chiều. 
Chương 5: Các phương pháp tạo Datum Curve. 
Chương 6: Các lệnh vẽ mặt cơ bản  
Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh mặt. 
Chương 8: Các lệnh biến dạng khối Solid. 
Chương 9: Thao tác vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ (Drawing). 
Chương 10: Cách lắp ráp từ các chi tiết đã thiết kế. 
Chương 11: Thiết kế khuôn (Mold Design). 
Chương 12: Các phương pháp gia công Phay. 
PHẦN 2 : LÝ THUYẾT NÂNG CAO  
Bài 1: Các lệnh làm thay đổi và hiệu chỉnh khối Solid cơ bản. 
Bài 2: Các công cụ hỗ trợ khác. 
Bài 3: Xây dựng các vật thể nâng cao. 
PHẦN 3 : BÀI TẬP & THƯ VIỆN 
PHẦN 4 : THƯ GIÃN  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH VISUAL BASIC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN LÝ THUYẾT 
Chương 1: Tổng quan về Visual Basic. 
Chương 2: Biến - Các kiểu dữ liệu. 
Chương 3: Cấu trúc điều khiển . 
Chương 4: Chương trình con.  
Chương 5: Các hàm, thủ tục thường dùng . 
Chương 6: Form và các controlsCommandButton. 
Chương 7: Xử lý lỗi.  
Chương 8: Thanh thực đơn - Menu Editor.  
Chương 9: Hộp thoại chuẩn - Common Dialog. 
Chương 10: Tổng quan lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic. 
Chương 11: Lập trình với ADO.  
Chương 12: Các điều khiển dữ liệu.   
Chương 13: Thiết kế các màn hình. 
Chương 14: Báo biểu - DataReport Designer.  
Chương 15: Data Environment 
PHẦN BÀI TẬP  
Chương 1: Bài tập cơ bản. 
Chương 2: Bài tập chuỗi. 
Chương 3: Bài tập cơ sở dữ liệu. 
Chương 4: Bài tập nâng cao.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH WINDOWS VISTA 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

GIÁO TRÌNH WINDOWS XP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Phục hồi dữ liệu khi bị mất. 
- Chia sẻ và sử dụng tài nguyên 
Thủ thuật và mẹo vặt phím tắt. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH WORD 2003 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nhiều hình ảnh trực quan, âm thanh thuyết minh, 99 đoạn phim thao tác.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
GIÁO TRÌNH WORD 2007 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Word 
Giới thiệu Microsoft Word, Khởi động và thoát, Giới thiệu màn hình giao diện Word... 
Chương 2: Định Dạng Ký Tự Và Đoạn Văn Bản 
Định dạng ký tự – Font, Định dạng đoạn văn bản, Bullets và Numbering... 
Chương 3: Các Vấn Đề Liên Quan Đến Tạo Cột Và Ngắt Trang 
Tạo cột, Định dạng cột, Ngắt cột và bỏ cột đã tạo... 
Chương 4: Các Vấn Đề Về Tạo Bảng 
Tạo bảng, Hiệu chỉnh cấu trúc bảng... 
Chương 5: Làm Việc Với Các Đối Tượng Đồ Họa Thông Dụng 
Chữ nghệ thuật – WordArt, Thiết kế bằng Shape... 
Chương 6: Các Đối Tượng Đồ Họa Khác 
Chèn các đối tượng đặc biệt Symbol, Vẽ sơ đồ tổ chức... 
Chương 7: Làm Việc Với Tư Liệu Lớn, Tạo Ghi Chú Và Trợ Giúp, Cách sử dụng Header và Footer, Chèn số trang, 
Tạo công thức toán học với  Microsoft Equation, Làm quen với Footnote... 
Chương 8: Các Vấn Đề Liên Quan In Ấn Văn Bản 
Định dạng trang giấy in, Xem trước khi in - Print Preview... 
Chương 9: In Bìa Thư Và Trộn Thư Trong Word 
In bì thư, Soạn và in các nhãn, Trộn thư - Mail Merge. 
Chương 10: Tìm Kiếm, Thủ Thuật & Phím Tắt Thông Dụng 
Tìm kiếm và thay thế, Phím tắt, Thủ thuật Word... 
Chương 11: Áp Dụng Template Và Styles 
Cách sử dụng Templates (Khuôn mẫu), Cách tạo một Template cho riêng bạn 
Chương 12: Gồm 40 Bài Tập Cơ Bản, Nâng Cao Và Mở Rộng 
Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG  
GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP SOUND FORGE  
Phần 1: Sound Forge 
Chương 1: Lý thuyết cơ bản về âm thanh và tín hiệu số 
Chương 2: Tổng quan về giao diện và cách sử dụng Sound Forge 
Chương 3: Thiết lập vùng chọn, ghi âm, trộn âm  
Chương 4: Thiết lập chuyển đổi và các thao tác hiệu chỉnh 
Chương 5: Các lệnh trong menu Special và menu Process 
Chương 6: Các hiệu ứng thiết lập cho âm thanh menu Effects 
Chương 7: Chức năng Synthesis, Audio Plug In Chainer và Extract Audio from CD 
Chương 8: Sử dụng Sound Forge cho Web 
Chương 9: Bài tập thực hành cơ bản và nâng cao 
Chương 10: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức 
Chương 11: Các thủ thuật và thuật ngữ trong Sound Forge 
Phần 2: Xử lý âm thanh với Gold Wave  
Phần 3: Xử lý âm thanh với Cool Edit 
Phần 4: Thư giãn với trò chơi ghép hình, caro và nhạc tiếng Anh.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

GSM / CDMA MODEM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý, 
Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hang tốt. Chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

HỆ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LẬP THỜI KHÓA BIỂU 
TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đăng ký học, lập thời khóa biểu. 
Công nghệ: NET, nền tảng: Desktop, Web. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Thời gian xếp lịch giảng dạy và học tập cho các giảng viên và sinh viên sẽ giảm đi rất nhiều. 
Tính năng xếp tự động cho phép đưa ra một thời khóa biểu thỏa mãn được rất nhiều các yêu cầu phức tạp chỉ trong 
một khoảng thời gian được tính bằng giây.  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin  
 

HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN (MBS – CRM) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý các mối quan hệ khách hàng (cá nhân, tổ chức). 
Lên lịch làm việc, phân công công việc, nhắc nhở, thông báo thông qua Internet.  
Cho phép làm việc ở bất cứ nơi đâu, lúc nào.  
Làm việc từ xa thông qua các thiết bị có kết nối với Internet: máy tính, di động … 
Giảm chi phí lắp đặt máy móc.  
Chi phí vận hành và bảo trì ít.  
Dễ dàng tích hợp vào trang web của doanh nghiệp. 
MBS – CRM là ứng dụng web.  
MBS – CRM là một phân hệ độc lập trong hệ thống MBS.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv;Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Với các vấn đề cho phép giải quyết nêu trên, MBS-CRM cho phép doanh nghiệp giảm đáng 
kể các chi phí (lắp đặt, vận hành, bảo trì) hệ thống, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.  
Dễ dàng đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 
 Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty Giải pháp doanh nghiệp trực tuyến MBS 
  

HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

HỆ THỐNG BỘ ĐÀM SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

HỆ THỐNG BỘ ĐÀM: MOTOROLA, KENWOOD, ICOM, KRISSUN, UNIDEN... 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng,  Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. 
Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

HỆ THỐNG CALL CENTER 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ 

HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT 



 426

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Là giao diện để người dùng tương tác với máy tính qua kênh điện thoại 
- Công cụ tạo kịch bản dịch vụ trực quan 
- Công cụ tex to speech tiếng việt (TTS) 
Hệ thống bao gồm 
-  Phần cứng CTI để kết nối với mạng viễn thông. 
-  Phần cứng quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, loger.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Thiết kế và thiết kế chế 
tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT; Công ty VDC  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học  
 

HỆ THỐNG CALL CENTER/CONTACT CENTER 
  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

 
HỆ THỐNG CAMERA AN NINH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động,  Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến,  Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động,  
Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung 
  

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 
Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL  
 

HỆ THỐNG CAMERA KIỂM TRA CỐ ĐỊNH 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà  
 

HỆ THỐNG CHẤM CÔNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

HỆ THỐNG ĐÁP ỨNG TIẾNG NÓI TƯƠNG TÁC TIẾNG VIỆT 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
- Là giao diện để người dùng tương tác với máy tính qua kênh thoại. 
- Công cụ tạo kịch bản dịch vụ trực quan 
- Công cụ text to speech tiếng việt (TTS) 
Hệ thống bao gồm: 
- Phần cứng CTI để kết nối với mạng viễn thông 
- Phần mềm quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, logger 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc; Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn;;;- Công ty VDC  
Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học 
  

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
-  Tạo số lượng phòng họp ảo, số người tham gia (theo qui mô phần cứng). 
-  Tích hợp với Audio Server cho phép nghe quảng bá qua Internet 
- Phần cứng CTI đi kết nối với mạng viễn thông 
- Phần mềm quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, loger  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc; Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;Công ty VDC  
Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học 

 
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện,  Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
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HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG ỨNG DỤNG 

SENSOR KHÔNG DÂY - ESLAB LIGHTING CONTROL 
 
Mô tả quy trình CN/TB: ESLAB LIGHTING CONTROL là hệ thống điều khiển chiếu sáng đơn giản, 
ứng dụng mạng sensor/actuator không dây với thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, tiện lợi, thân thiện với người sử 
dụng, góp phần tiết kiệm điện năng chiếu sáng. Hệ thống gồm bộ điều khiển trung tâm, bộ điều khiển khu 
vực, công tắc cảm ứng không dây và hệ thống các sensor.  Bộ điều khiển trung tâm (DTC) cho phép người 
sử dụng lựa chọn cài đặt nhiều chế độ điều khiển như điều khiển bật tắt bằng tay, điều khiển tự động theo 
lịch trình thời gian, theo đồng hồ thiên văn, hoặc điều khiển hệ thống tự động theo sensor phát hiện người, 
sensor ánh sáng và nhiệt độ. Bộ điều khiển khu vực (mLCP-8) nhận tín hiệu điều khiển  từ bộ điều khiển 
trung tâm hoặc cho phép điều khiển và lập trình điều khiển tại chỗ các cơ cấu chấp hành. Người sử dụng 
còn có thể bật tắt một đèn hoặc một nhóm đèn từ bất kì một vị trí nào trong tòa nhà bằng các công tắc cảm 
ứng không dây (TOUCHLIGHT). Hệ thống sử dụng kết nối truyền thông không dây và RS485 hỗ trợ 
Modbus. ESLAB LIGHTING CONTROL sẵn sàng cho các ứng dụng điều khiển chiếu sáng trong các tòa 
nhà công sở, trường học, trong hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, đèn đường, các khu vui chơi công cộng, …  
o Bộ điều khiển trung tâm DTC 
Giao diện màn hình cảm ứng LCD 
Nguồn nuôi: 9VDC 
Giao tiếp  không dây và RS485 
Cho phép cài đặt chế độ điều khiển như điều khiển bật tắt bằng tay, điều khiển tự động theo lịch trình thời gian, theo 
đồng hồ thiên văn, hoặc điều khiển hệ thống tự động theo sensor phát hiện người, sensor ánh sáng và nhiệt độ 
o Bộ điều khiển khu vực mLCP-8 
Số rơle điều khiển được: 16 
Công suất rơle: 10A-220AC 
Đầu ra PWM: 08 
Đầu vào tiếp điểm: 08 
Lập trình thông qua: DTC 
Truyển thông: Zigbee, Modbus 
Nguồn nuôi: 220VAC 
Chức năng: nhận tín hiệu điều khiển  từ bộ điều khiển trung tâm hoặc cho phép điều khiển và lập trình điều khiển 
tại chỗ các cơ cấu chấp hành 
o Các nút sensor gồm sensor phát hiện người và sensor ánh sáng, nhiệt độ 
o Nút công tắc cảm ứng TouchLight: bộ điều khiển từ xa này dưới dạng một nút sensor với 4 công tắc cảm ứng 
điện dung  
o Truyền thông không dây hoặc RS485 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống linh hoạt, thiết kế hiện đại, phù hợp với yêu cầu, mục đích cụ thể tùy theo đặc thù 
của mỗi tòa nhà, cho phép người sử dụng tùy chọn, tự thiết lập các chế độ chiếu sáng một cách đơn giản. Giá thành 
hợp lý Dịch vụ tư vấn, bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và các chức 
năng riêng khác tùy theo yêu cầu.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: 2.500 USD cho một hệ thống gồm 01 bộ điều÷Giá máy móc thiết bị: 1.500  khiển trung tâm, 
01 bộ điều khiển khu vực, 03 nút sensor không dây, 01 nút công tắc không dây.; Phí đào tạo: nằm trong giá thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MẠNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Là hệ thống tích hợp giữa phần mềm điều khiển trung tâm, các phần mềm module và các module điều khiển tại các 
điểm chiếu sáng, Hệ thống giám sát từ trung tâm là máy chủ, qua thiết bị điều khiển công nghiệp và modem công 
nghiệp, truyền dữ liệu tới các khu chiếu sáng bằng đường điện thoại. Tại các khu chiếu sáng cụ thể, từng 
ngọn đèn được điểu khiển bằng đường dây động lực hoặc mạng điều khiển 2 dây hiện đại 
Đạt TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Năng lượng điện; Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Mạng quản lý điều khiển tập trung tại trung tâm, tác động nhanh, tiết kiệm điện năng và hiệu 
quả  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ GPS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này là sản phẩm hợp tác phát triển của QOS và các đối tác, thiết kế và lắp ráp tại 
Việt Nam.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế, hợp tác thiết kế ở Việt Nam nên đáp ứng được yêu cầu thực tế theo tiêu chuẩn quốc 
tế. Chi phí cạnh tranh, có tiềm năng xuất khẩu.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo yêu cầu thực tế; Giá máy móc thiết bị: 180 USD/PCS (FOB Hà 
Nội); Phí đào tạo: theo giải pháp; Phí chuyển giao bí quyết:nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo giải pháp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam 
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG VIDEO SỐ VSS 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Mô tả sản phẩm: Theo dõi/điều khiển từ xa qua mạng 
Internet, thường là theo dõi hình ảnh nhiều khu vực khác nhau từ một trung tâm, có thể điều khiển cac thiết bị hiện 
trường và góc tầm của từng camera và điều khiển cận cảnh thông qua giao diện máy tính. Cho phép giám sát tự 
động thông qua tính năng tự phát hiện chuyển động, tự phát hiện các báo động và báo cho người có trách nhiệm và 
lưu lại các video cần thiết. Đặc tính kỹ thuật: - Gồm các server chạy trên các máy tính công nghiệp với bộ xử lý 
pentium 4 có độ bền và độ ổn định cao - Hỗ trợ các camera đầu ra tín hiệu video màu tổng hợp PAL và NTSC - Các 
camera được nối vào các server, mỗi server có thể quản lý được 24 camera, 24 đường vào audio, Số server đến 50 - 
Phát hiện chuyển động, lưu và ghi các dữ liệu video - Có thể theo dõi trực tuyến và xem lại các đoạn video thông 
qua giao diện web tương thích 
Lĩnh vực áp dụng:  Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ 
và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tuỳ ứng 
dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; đảm bảo được tính bảo mật nếu có yêu cầu; Xử lý sự 
cố, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp, vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 50% của nước ngoài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MẠNG VÀ 
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DỊCH VỤ THOẠI THÔNG QUA GIÁM SÁT THÔNG TIN BÁO HIỆU SỐ 7 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
I. Giới thiệu chung 
Hệ thống giám sát báo hiệu số 7 của CdiT là một hệ thống các sản phẩm hoàn toàn do CDIT nghiên cứu và phát 
triển. Hệ thống cung cấp các giải pháp linh hoạt cho việc đo kiểm, giám sát, đánh giá chất lượng mạng và chất 
lượng dịch vụ thoại cho các mạng thông tin dựa trên báo hiệu số 7 ISUP 
II. Cấu trúc hệ thống 
II.1 Cấu trúc tổng thể 
Kiến trúc hệ thống được thể nhiện như hình dưới: 
Hệ thống gồm có các thực thể sau: 
- Phần Cứng: 
- Board SS7: giao tiếp E1 và capture bản tin báo hiệu từ mạng lưới 
- Phần mềm: 
-  Mon_Server: Tiếp nhận và phân tích sơ bộ các bản tin báo hiệu C7 do Board phần cứng gửi lên 
-  Mon_Client: Giao diện hiển thị và decode các bản tin C7 như một máy đo chuyên dung 
-   QoS_App: Giao diện ứng dúng giám sát QoS and Network Perfomance. 
- Phần cứng do CDIT chế tạo hoàn toàn 
- Mỗi Board có khả năng giám sát 2 full SS7 link 
-   Giao diện với Monitor server sử dụng Ethernet 
-    Giao tiếp SS7: E1- G730, 120Ω 
-   Công nghệ: SMD, mạch in 4 lớp, Phủ chống ẩm, tĩnh điện. 
-  Power input: 220V~ hoặc USB power. 
-  Power: 5V ± 0.25V, 400mA. 
-    Layout:  
-  Rack chuẩn 19inch 3U. 
-   Box: 20x30x2U. 
-  Môi trường làm việc:  
-   Độ ẩm: ≤85%. 
-     Nhiệt độ làm việc: 0-85oC. 
-   Web based config 
II. 3. Phần mềm 
a//Monitor server 
Monitor server quản lý các board phần cứng SS7 và các Monitor Client cũng như QoS Application 
-    Monitor server có ổ cứng lớn chứa số liệu thu được từ mạng SS7 để sử dụng cho Play-back sau này khi cần 
-    Mỗi monitor server quản lý đến 4 board SS7 hoặc có thể mở rộng khi cần 
b/ Monitor client 
Chương trình phần mềm cho phép trace và phân tích chi tiết các trường của bản tin báo hiệu, giống như một máy đo 
chuyên nghiệp K1297. 
III.1. Protocol Tester 
Hệ thống có thể được sử dụng như một máy đo chuyên dụng phục vụ cho việc đo kiểm tại một điểm nào đó trên 
mạng lưới. Ví dụ như đo kiểm chất lượng dịch vụ thoại của một tổng đài nào đó. Với giải pháp này hệ thống chỉ cần 
một board phần cứng đựng trong box nhỏ gọn và một LapTop là có thể sử dụng đo kiểm thay thế cho một máy đo 
chuyên dụng của nước ngoài như Tektronix-K1297 hay ALU-A9619 cho mạng SS7. 
III.2. Giám sát thường xuyên chất lượng báo hiệu SS7 liên đài hoặc liên mạng 
Hệ thống có thể được sử dụng để giám sát chất lượng báo hiệu cuộc gọi SS7 liên đài, liên mạng. Hệ thống cho phép 
giám sát từ xa và realtime trên toàn mạng lưới. 
Với việc tổ chức các điểm giám sát như hình dưới. Hệ thống của CDiT cho phép giám sát toàn mạng lưới các tổng 
đài của một nhà khai thác mạng. 
III.3. Đối soát cước 
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Hệ thống có khả năng sinh CDR cho các cuộc gọi và đồng thời có thể sử dụng để đối soát CDR với các Tổng đài 
khác. Với chức năng này hệ thống có thể phát hiện ra việc ghi cước sai, ghi thiếu cước...(hiện trên mạng vẫn xảy ra) 
Hiện tại hệ thống có thể đối soát CDR cho tổng đài Alcatel E10, NEX61, VKX. 
III.4. Hệ thống có có thể nâng cấp để: 
Ngoài các tính năng trên, theo yêu cầu cụ thể hệ thống có thể được nâng cấp để: 
-     Phân tích các stack SS7 khác: SCCP, MAP, INAP… 
-     Capture thoại(Voice) 
-    Alert : Mail, SMS 
-     Phát triển dịch vụ gia tăng dựa trên thông tin báo hiệu capture được 
-     Phát triển hệ thống cho mạng NGN 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung Tâm Công nghệ Thông tin – CDiT  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT GHI ÂM ĐIỆN THOẠI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc, Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRUYỀN HÌNH BẰNG CAMERA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 
Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRẠM VIỄN THÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các thiết bị khác đi kèm. Hệ thống cho phép:  
-  Giám sát tập trung các thông số trong trạm viễn thông: điện áp, tần số, tình trạng ắc quy, nhiệt độ, độ ẩm,… 
-  Giúp cảnh báo cháy, đột nhập, báo cửa mở 
-  Điều khiển máy nổ, điều hòa tự động hoặc từ xa 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giải phóng con người khỏi khoảng cách địa lý; Bảo vệ nhà trạm, công xưởng, ngôi nhà của 
người dùng; Tiết kiệm chi phí thuê nhân công, hạn chế lãng phí năng lượng.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng 
  

HỆ THỐNG GỌI TRỰC BỆNH VIỆN BKNUC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhận và cảnh báo tức thời cho các bác sĩ và y tá trong kíp trực khi có báo hiệu gọi cấp cứu của bệnh nhân. 
Quản lý các thông tin về bác sĩ, về các khoa, phòng, giường bệnh và có khả năng lập các báo cáo về nhật ký cuộc 
gọi, về danh mục và báo cáo quản trị với khoảng thời gian bất kỳ 
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Hệ thống trực bệnh viện BKNuC là một giải pháp hoàn thiện, đồng bộ từ phần thiết bị tới phần mềm quản lý cơ sở 
dữ liệu. Hệ thống giúp kết nối các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong một khoa, một bệnh viện, làm giảm sức lao động 
và đồng thời tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được thiết kế sử dụng công nghệ và linh kiện sẵn có trong nước nên làm chủ được 
công nghệ, quy trình bảo hành, bảo trì và giá thành có tính cạnh tranh.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN  

 
HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM 

BỊ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THẦN KINH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị phần cứng là một mũ điện não có chức năng thu nhận sóng não của người sử dụng. Sóng não này sẽ là đầu 
vào của phần mềm để phân tích và xử lý. 
Hệ thống bao gồm thiết bị phần cứng và các phân hệ phần mềm.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: hệ thống có thể quan sát được tình trạng bệnh nhân liệt 24/24h, giúp bệnh nhân liệt trở nên 
linh hoạt nhờ điều khiển các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt một cách tự động bằng suy nghĩ, hỗ trợ bác sĩ chẩn 
đoán và theo dõi chăm sóc bệnh nhân từ xa.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN  
 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Phiên bản: 1.0 
Công nghệ ứng dụng: Microsoft 
Visual Studio.NET 2003 
Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 
Mô hình ứng dụng: Client/Server 
Giao diện làm việc: WebBase 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH, ĐÀO TẠO TỪ XA 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Công nghệ chế tạo máy, Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN  
 

HỆ THỐNG LỌC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐI 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
HS-Phone Filter là hệ thống tích hợp giữa phần cứng và phần mềm điều khiển, một giải pháp tiết kiệm chi phí cho 
các đơn vị sử dụng điện thoại. Hệ thống cho phép người sử dụng liên lạc với các số điện thoại (hoặc nhóm các số 
điện thoại) nằm trong danh sách đã được thiết lập sẵn 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép đơn vị sử dụng tạo lập một danh sách các số điện thoại cần giao dịch mà không 
phải thiết lập các sổ sách theo dõi những cuộc gọi, hay đăng kí mã khoá đường dài. Hệ thống không gây ảnh hưởng 
với mọi cuộc gọi đến; hạn chế rủi ro do việc phát sinh những cuộc gọi Quốc tế khi truy cập internet. Phần cứng đa 
dạng, phần mềm đơn giản, nhỏ gọn và dễ sử dụng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

HỆ THỐNG MÁY TÍNH ĐA NĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
-  Máy tính đa năng cho phép 5 người sử dụng cùng chia sẻ tất cả các chương trình và các nguồn chỉ từ một máy 
chủ bằng cách kết nối thiết bị nén đầu cuối với từng màn hình và bàn phím/chuột thay vì sử dụng hệ thống máy chủ 
(bàn mẹ, HDD, CD/DVD - ROM, thẻ video). 5 người sử dụng có thể làm máy tính trong một hệ điều hành tại cùng 
một thời gian và có thể sử dụng cùng một chương trình như MS Word cũng như vào cùng một thời gian. 
-  Máy tính đa năng chủ yếu được sử dụng trong các trung tâm điện thoại, các thư viện, trường học, ngân hàng, 
chương trình EPR.... 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Phục vụ nhà ở - công 
cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Máy tính đa năng giúp phân định riêng biệt từng địa chỉ IP của người sử dụng. Người dùng 
có thể sử dụng đồng thời, độc lập và quản lý dữ liệu của mình bằng cách phân vùng HDD thông qua bộ nhớ USB, 
qua cổng USB của chính người sử dụng. Với dữ liệu và bàn phím được bảo mật tại mỗi địa chỉ IP, người dùng có 
thể làm việc trên máy tính đa năng như máy tính cá nhân. Máy tính đa năng cho phép sử dụng một không gian nhỏ 
cho cả 5 người dùng chỉ với một máy chủ PC và có cùng một chức năng như máy tính cá nhân khác, giúp tiết kiệm 
70% PC - TCO và năng lượng tránh nóng và tiếng ồn.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Miracle Technology Inc  
 

HỆ THỐNG MÁY TÍNH, HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP  
 

HỆ THỐNG MICRO HỘI THẢO, PHIÊN DỊCH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị 
lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN  



 434

 
HỆ THỐNG MÔ TẢ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội  
 

HỆ THỐNG NỐI MẠNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU HIỂN THỊ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG NƠI CÔNG CỘNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  

 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN MEDINFO 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
MedInfo: cho phép quản lý triệt để các hoạt động điều hành và quản lý chuyên môn trong các bệnh viện chuyên 
khoa, đa khoa (nhân sự bệnh viện, dược, tài chính, hồ sơ bệnh án…);Giao diện được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng và 
tạo cảm giác hứng thú sử dụng, thông tin đầy đủ, được bố trí một cách khoa học giúp người dùng dễ dàng sử dụng, 
đáp ứng tốt yêu cầu thực tế. Phân tải bệnh nhân tự động vào các khoa phòng, giảm thiểu khả năng gây ùn tắc đồng 
thời giúp bệnh nhân dễ dàng tìm được khoa, phòng khám bệnh cụ thể nhờ địa chỉ đã được in trên giấy khám bệnh rõ 
ràng. Đem lại lợi ích kinh tế nhờ tính năng quản lý chặt chẽ, hiệu quả về nhóm đối tượng: Bệnh nhân, Y Bác sỹ, 
Viện phí, Dược bệnh viện… 
Phục vụ tốt cho mục đích nghiên cứu khoa học nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu và quản lý dữ liệu liên quan đến quá 
trình khám chữa bệnh. 
Dễ dàng cho công tác quản lý điều hành và quản lý chuyên môn vì các module phần mềm được tích hợp trên một hệ 
thống (thông tin về các mặt của bệnh viện luôn được đảm bảo luân chuyển xuyên suốt).  
Thích ứng với mọi quy mô của bệnh viện vì có thể thêm, bớt ngay bất cứ một khoa, phòng khi cần thiết . 
Đảm bảo tính bảo mật (phân cấp quyền truy cập theo khoa, phòng tùy vào chức năng cụ thể) 
Truy xuất báo cáo theo các chuẩn do Bộ Y tế quy định. 
Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm 
có thể chạy trên môi  trường Web và trên môi trường Windows. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Y học và y tế  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BK-HIS VÀ 
CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN (KC.01/06-10) 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Y học và y tế; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY GAS 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý,  Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu 
  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công cụ điều tra phổ cập giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục va Đào tạo. 
Sử dụng mô hình web 2.0 và môi trường internet. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Đối với Người điều tra: Có công cụ nhập liệu số liệu điều tra tiện ích. 
Đối với Nhà trường: Có công cụ nhập liệu báo cáo hiệu quả. 
Đối với Phòng giáo dục: Có công cụ tổng hợp số liệu báo cáo. 
Đối với Sở giáo dục: Có công cụ tổng hợp số liệu.  
Mức độ phát triển: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Linh.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 5.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị  
 
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI QMS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Khách hàng để được phục vụ cần bấm vào bàn phím chọn dịch vụ, một tích-kê với một số được in cho khách hàng. 
Có thể có các chế độ lấy phiếu với chế độ gọi ưu tiên hoặc ghi nhận cả số GCM để chống đầu cơ số.Tại các quầy 
phục vụ, các nhân viên bấm nút gọi, hệ thống tự động chọn số phù hợp với dịch vụ theo nguyên tắc ai lấy số trước 
gọi trước, có cho phép gọi ưu tiên hoặc trực tiếp khi cần thiết. Khi đó số được gọi sẽ hiển thị cả ở bảng lớn và bảng 
nhỏ và máy tính tổng hợp tiếng để gọi người có số trên loa. Trên bảng lớn sẽ hiển thị 3 số gần nhất và mũi tên chỉ 
hướng quầy phục vụ. Các nhân viên có thể gọi các chế độ khác nhau như gọi người tiếp theo, gọi lại, gọi trực tiếp, 
huỷ số, chuyển số xuống cuối hàng đợi. 
Hệ thống bao gồm một hoặc nhiều bảng điện tử lớn, nhiều bảng điện tử nhỏ tại các quầy phục vụ, một bàn lấy số và 
một máy in số và hệ thống âm thanh. Tất cả được kết nối với nhau và điều khiển bằng máy tính.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Bộ phận 1 cửa, UBND Quận Đông Anh ;Bộ phận 1 cửa, UBND Quận Ba Đình  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀU CÁ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TỔNG HỢP GD2000 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000 V5.0 là hệ thống quản lý hồ sơ dùng trong các cơ quan chính phủ, đơn vị 
sự nghiệp được nghiên cứu khai thác dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục hồ sơ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây, đã tổng kết những đặc điểm trong công tác quản lý hồ sơ của các ngành nghề, nghiêm khắc tuân thủ tiêu 
chuẩn, quy định quản lý hồ sơ của Nhà nước và Quảng Tây và dựa vào nhu cầu của khách hàng khai thác hệ thống 
quản lý hồ sơ phù hợp với các cơ quan chính phủ, các đơn vị sự nghiệp. 
Hệ thống lắp đặt dễ dàng, thao tác đơn giản, dễ nâng cấp và sửa chữa. Bao gồm nhiều chức năng như:chức quản lý 
thu phát văn bản, quản lý hồ sơ thông thường, quản lý hồ sơ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ kế toán, quản lý hồ sơ 
ảnh, quản lý văn bản đã phân loại, quản lý ảnh đã phân loại, quản lý hồ sơ xây dựng cơ bản, quản lý hồ sơ doanh 
nghiệp, quản lý hồ sơ đặc biệt, quản lý tư liệu thư viện (quản lý sách báo, quản lý tư liệu v.v), đồng thời cung cấp 
nhiều chức năng như quản lý thường ngày, quản lý tra cứu, ghi nhận hồ sơ, quản lý mượn đọc hồ sơ, quản lý văn 
kiện điện tử, in ấn số liệu, lấy số liệu, tiếp nhận số liệu báo cáo, tiếp nhận số liệu hệ thống bên ngoài v.v, có khả 
năng đáp ứng nhu cầu quản lý hiện đại hóa đối với hồ sơ của các cơ quan chính phủ, các đơn vị sự nghiệp. 
Hệ thống này có khả năng kết nối hoàn toàn với nguồn GD2000 V3.0, có thể thực hiện nâng cấp chiều dọc. 
Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ TÍCH LIÊN THÔNG ĐA CẤP 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Dân số học; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN – HỘ KHẨU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phiên bản: 1.0 
Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 
Mô hình ứng dụng: Client/Server 
Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG EMEKONG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cho phép doanh nghiệp đưa thông tin giới thiệu về đơn vị mình. 
Phân quyền cho các thành viên trong công ty đưa tin lên hệ thống. 
Cung cấp các công cụ cho phép thay đổi giao diện. 
Thống kê số lượng khách truy cập trên từng mục tin... 
Cấu trúc phân tầng với nhiều nội dung molude khách nhau: 
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Quản lý nội dung thông tin. 
Điều hành tác nghiệp. 
Thư tín điện tử. 
Nhóm thảo luận và tiện ích giao vặt. 
Quản lý khách hàg tiềm năng. 
Emarketing. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao, số lượng người truy cập là không hạn chế. 
Kiểm soát dễ dàng toàn bộ bản tin lên xuống. 
Thông tin trên Website có thể là ngôn ngữ bất kỳ.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 30-100 Triệu đồng.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG TRỰC TUYẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý thông tin cho trương học, sở giáo dục. 
Quản lý thông tin giáo viên. 
Quản lý điểm học sinh. 
Quản lý báo cáo giảng dạy. 
Sử dụng mô hình web 2.0 và môi trường internet.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Đối với Nhà trường: Có công cụ quản lý thông tin đơn giản, hiệu quả. 
Đối với Sở giáo dục: Có hệ thống báo cáo chấtluợng học sinh. 
Đối với Phụ huynh: Cps kênh liên lạc hiệu quả về tình hình học tập của con em.  
Mức độ phát triển: PTTH Lê Lợi; PTTH Chu Văn An. PTTH Chuyên lê Quý Đôn.PTTH Vĩnh Định. THCS Hải 
Phú.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 7.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị  

 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG ĐÀI TAXI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu 
  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN HTS.HOSPITAL 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý hoạt động và dịch vụ của bệnh viện một cách triệt để. Xử lý và lưu trữ thông tin bệnh nhân phục vụ cho 
hoạt động khám chữa bệnh. 
13 phân hệ liê kết qua mạng LAN  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Quản lý thông tin bệnh nhân thông suốt bao gồm từ tiếp nhận bệnh nhân đến thu phí ra viện. 
Giao diện đẹp, thân thiện, giúp các bác sĩ, cán bộ bệnh viện dễ dàng sử dụng và nhập liệu thông tin. Hệ thống báo 
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cáo đầy đủ, chính chính xác, kết nối đến phần mềm Medisoft của Bộ y tế. Hệ thống thiết kế bảo mật cao, đảm bảo 
an toàn dữ liệu. Đạt chuẩn quốc tế HL7.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp phát triển truyền thông HTS  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA DÙNG THẺ, VÂN TAY 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

HỆ THỐNG QUAN SÁT ĐIỆN THOẠI ĐA NĂNG CÓ GHI ÂM EDOG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhận biết khách hàng, người gọi khi có chuông điện thoại, quản lý toàn bộ giao dịch xảy 
ra trên hệ thống điện thoại Ghi nhớ, ghi âm các cuộc thoại đến và đi với dung lượng lưu trữ vô cùng lớn (từ 1-3 
năm), với âm thanh chất lượng cao, trung thực Giám sát tự động, báo cáo thống kê, tìm lại thông tin số máy điện 
thoại, người liên hệ vào bất kỳ thời điểm nào (cả chiều gọi đến và gọi đi) Cập nhật thông tin tức thời trong khi đàm 
thoại Hệ thống được bảo mật chặt chẽ, phân quyền theo cấp độ người sử dụng Trong phần mềm tích hợp sẵn một cơ 
sở dữ liệu trên 30.000 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Kích thước: 400 
x 160 x 65, điện 220V/1pha 
Lĩnh vực áp dụng:  Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị 
liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra hoạt động giao dịch giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng; Rút ngắn thời gian 
đàm thoại đến 80%, tăng hiệu quả giao dịch; Tạo cảm giác thân thiện, hài lòng khách hàng, đối tác khi gọi đến. 
Nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp; Nghe lại các cuộc đàm thoại đã lưu tại bất kỳ thời 
điểm nào với dung lượng không hạn chế  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 165$ trở lên (tuỳ theo mô hình yêu cầu của khách hàng)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu  
 

HỆ THỐNG SỐ HOÁ TƯ LIỆU TRANH ẢNH QUY MÔ LỚN HẢI LAM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Dự án được nghiên cứu khai thác là hệ thống số hoá tốc độ cao các tư liệu tranh ảnh trên giấy quy mô lớn hoàn 
chỉnh, thực dụng, trình độ tự động hoá cao, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng. Thông qua máy quét hình ảnh 
với tốc độ cao nhanh chóng đưa một khối lượng lớn tư liệu tranh ảnh vào hệ thống máy tính tiến hành xử lý, áp 
dụng công nghệ nén tranh ảnh tỷ lệ cao lưu trữ quản lý một cách hoàn chỉnh, cung cấp tra cứu, sử dụng và in văn 
bản trên mạng. Hệ thống này còn có khả năng chuyển đổi hình ảnh nén thành nhiều loại hình ảnh hoặc tiến hành gia 
công nhận biết văn tự theo yêu cầu của khách hàng, thông qua các công nghệ phần mềm như tự động sửa sai và làm 
sạch, tự động lấy và ghi danh mục, tự động nhận biết và hiệu chỉnh chữ Hán v.v thực hiện và thiết kế hợp lý công 
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nghệ quy trình gia công, khiến cho quá trình gia công sản xuất hoàn toàn tự động hoá, mỗi ngày có khả năng xử lý 
hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn trang tư liệu số hoá trên giấy, tốc độ gia công số hoá tranh ảnh tư liệu sẽ được 
nâng cao lên theo tính năng phần cứng, sẽ không còn là vấn đề khó khăn trong việc xây dựng tin học hóa. Căn cứ 
vào quy mô sản xuất và phương thức sử dụng của từng khách hành có thể chia thành 2 loại hình là hệ thống số hóa 
phiên bản máy đơn và hệ thống số hóa phiên bản mạng Intenet. 
Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ HỘI THẢO, PHIÊN DỊCH KỸ THUẬT SỐ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100 W; TC nước ngoài;  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị 
lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Hoàn toàn kỹ thuật số, tiêu chuẩn Châu Âu, dễ thích hợp với các hệ thống khác.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN  
 

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ ĐÀM KĨ THUẬT SỐ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng công nghệ Altera chế tạo các chip chuyên dụng. Thiết kế, lắp ráp hệ thống 
thông tin bộ đàm số dải sóng 800-900MHz. Máy trạm thu phát gốc BTS và các máy bộ đàm phù hợp dạng cầm tay 
và lắp trên phương tiện cơ động theo tiêu chuẩn Tetra TDMA. Công suất: Phù hợp với công suất quốc tế. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCNN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động công nghệ sản xuất trong nước. Giá thấp hơn so với ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Dự án DA03-KC01  
 

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ TBT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hoạt động thông báo. 
Thông tin TBT tại địa phương. 
Văn bản pháp quy về TBT trong nước và quốc tế liên quan. 
Một số hướng dẫn xử lý tranh chấp vi phạm. 
Quy trình công bố tiêu chuẩn hàng hoá. 
Trao đổi trực tuyến với người sử dụng giúp giải đáp các thắc mắc thông qua địa chỉ Email. 
Phân hệ văn bản pháp quy. 
Phân hệ  Quy trình đăng ký 
Phân hệ hoạt động thông báo 
Phân hệ quy trình công bố tiêu chuẩn hàng hoá 
Phân hệ về trao đổi góp ý 
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Phân hệ quản trị dữ liệu 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tiêu chuẩn 
hoá  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng. 
Hoạt động ổn định và đáng tin cậy. 
Tính an toàn bảo mật dữ liệu cao.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phiên bản: 1.0 
Công nghệ ứng dụng: MS Visual Basic 
Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 
Mô hình ứng dụng: Client/Server 
Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

HỆ THỐNG TÍNH TIỀN MANTES 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Con đường mở  
 

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ CHO VIỆC PHÂN PHỐI 
THÔNG TIN Y TẾ QUA KÊNH ĐIỆN THOẠI(KC.01/06-10) 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

HỆ THỐNG TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRUNG QUỐC-ASEAN ẢO 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Áp dụng công nghệ ảo (VR), thông qua cấu trúc triển lãm không gian 3 chiều, áp dụng nhiều phương thức trung 
gian như hình vẽ, văn tự, tiếng nói, hình ảnh v.v, triển lãm các công nghệ tiên tiến cũng như các thành quả của các 
lần Hội chợ Trung Quốc-ASEAN. Sử dụng hệ thống này, khách tham quan có thể tự do đi dạo trong triển lãm và tự 
thể nghiệm chức năng sản phẩm triển lãm, cảm nhận đầy đủ đặc điểm và đặc trưng của sản phẩm triển lãm, hình 
ảnh chân thực. Đồng thời, hệ thống này kết nối với hệ thống thương mại điện tử và hệ thống mua sắm trực tuyến, 
thực hiện chức năng tư vấn và đặt hàng qua mạng. 
Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH 
ứng dụng vv  
Đơn vị chào bán: Trung tâm mạng lưới tin học khoa học kỹ thuật Quảng Tây  
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HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY FM ĐIỀU KHIỂN KĨ THUẬT SỐ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cột anten, anten phát. Máy phát FM với nhiều mức công suất. Bộ điều khiển kĩ thuật số ở 
trung tâm phát. Các cụm thu điều khiển đựơc: dùng Tuner của Mitsumi nên cho chất lượng âm thanh rất cao.    
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  

 
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TRỢ GIÚP TỰ ĐỘNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhận biết xử lý thông tin chính xác nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Kích 
thước: 320 x 160 x 75, điện 220V/1pha 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Nhận biết xử lý chính xác nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, tiết kiệm thời gian 
giao dịch, mang lại sự thoả mãn cho khách hàng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu  
 

HỆ THỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Hệ thống điều khiển từ xa - Thiết bị điều khiển và truyền tín hiệu có dây/ không dây - 
Các thiết bị an ninh - Các bộ linh kiện điện tử - Các loại bảng đa phương tiện - DATA, các thiết bị truyền tín hiệu 
Audio/Video - Các thiết bị giáo dục - MP3, PDA, DMB, IP phone, Internet Radio... 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP  
 

HỆ THỐNG WEB 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

HỆ THỐNG XẾP HÀNG QNET 
  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin 

 
HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 10 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 10 
Chương 1: Nguyên Tử 

Bài 1: Thành phần nguyên tử  
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị 
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử 
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử 
Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử 
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử 

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn 
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các    
nguyên tố hóa học. 
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. 
Định luật tuần hoàn 
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình  
electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học 

Chương 3: Liên kết hóa học 
Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion 
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị 
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử 
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa 
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học  

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử 
Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử 
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 
Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử 
Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử 

Chương 5: Nhóm halogen 
Bài 21: Khái quát về nhóm halogen 
Bài 22: Clo 
Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua 
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 
Bài 25: Flo – Brom - Iot 
Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen 
Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp     
chất của clo  
Bài 28: Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot  

Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh 
Bài 29: Oxy - Ozon 
Bài 30: Lưu huỳnh 
Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh 
Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit 
Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat 
Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh  
Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh 

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 
Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học 
Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học 
Bài 38: Cân bằng hóa học 
Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học  
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Ngoài các bài học, còn có các bài đọc thêm, tư liệu, và trong mỗi bài học có bài tập áp dụng, 10 bài tập ứng 
dụng, 10 bài tập trắc nghiệm.  

 
Ôn tập trắc nghiệm tổng hợp các chương (300 câu) 
Thư giãn:  
- Danh nhân hóa học.  
- Các trò chơi giải trí: Cờ carô, ghép hình, tinh mắt... 
- Nhạc thư giãn tiếng Anh. 
SÁCH HÓA HỌC LỚP 10 
Giáo khoa Hóa 10 
75 Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
Trắc nghiệm hóa học 10 
342 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 8 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 8 
Chương 1: Chất -  Nguyên Tử – Phân Tử 

Bài 1: Mở đầu  
Bài 2: Chất 
Bài 3: Bài thực hành 1 
Bài 4: Nguyên tử 
Bài 5: Nguyên tố hóa học 
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử 
Bài 7: Bài thực hành 2 
Bài 8: Bài luyện tập 1 
Bài 9: Công thức hóa học 
Bài 10: Hóa trị 
Bài 11: Bài luyện tập 2 

Chương 2: Phản ứng hóa học 
Bài 12: Sự biến đổi chất 
Bài 13: Phản ứng hóa học 
Bài 14: Bài thực hành 3 
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng 
Bài 16: Phương trình hóa học 
Bài 17: Bài luyện tập 3  

Chương 3: Mol và tính toán hóa học 
Bài 18: Mol 
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất 
Bài 20: Tỉ khối của chất khí 
Bài 21: Tính theo công thức hóa học 
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học 
Bài 23: Bài luyện tập 4 

Chương 4: Oxy – Không khí 
Bài 24: Tính chất của oxi 
Bài 25: Sự oxy hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi 
Bài 26: Oxit 
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Bài 27: Điều chế khí oxy – Phản ứng phân hủy 
Bài 28: Không khí – Sự cháy 
Bài 29: Bài luyện tập 5 
Bài 30: Bài thực hành 4 

Chương 5: Hiđro – Nước 
Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro 
Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử 
Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế 
Bài 34: Bài luyện tập 6 
Bài 35: Bài thực hành 5 
Bài 36: Nước 
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối 
Bài 38: Bài luyện tập 7 
Bài 39: Bài thực hành 6 

Chương 6: Dung dịch 
Bài 40: Dung dịch 
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 
Bài 42: Nồng độ dung dịch 
Bài 43: Pha chế dung dịch 
Bài 44: Bài luyện tập 8 
Bài 45: Bài thực hành 7  
 

SÁCH HÓA HỌC LỚP  8 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 9 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN 1 : LÝ THUYẾT 
Chương 1 : Các Loại Hợp Chất Vô Cơ. 
Chương 2 : Kim Loại. 
Chương 3 : Phi Kim – Bảng Tuần Hoàn Hệ Thống Các Nguyên Tố Hóa Học. 
Chương 4 : HidroCacbon – Nhiên Liệu. 
Chương 5 : Dẫn Xuất Của HidroCacbon – Polime. 
Mỗi chương lý thuyết đều có kèm theo bài tập áp dụng. 
PHẦN 2 : BÀI TẬP  
Bài tập tự làm: gồm 78 dạng bài tập về phương trình phản ứng, xác định 
tính chất hóa học của từng chất. 
Bài tập tham khảo: gồm 40 dạng bài giải toán tham khảo có lời giải. 
PHẦN 3 : TRẮC NGHIỆM 
Trắc nghiệm tổng hợp: gồm 300 câu trắc nghiệm tổng hợp tất cả các bài học của lý thuyết, có sự trộn lẫn các câu 
hỏi. 
Trắc nghiệm tuần tự: gồm 300 câu trắc nghiệm, bạn có thể làm tuần tự và chọn câu khởi đầu, câu kết thúc.  
PHẦN 4 : THƯ GIÃN 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
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HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 10 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt môn tiếng Anh lớp 10. 
Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú, chắc chắn sẽ giúp 
các em học sinh tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập. 
Các dạng bài tập trắc nghiệm hoặc điền vào ô trống có tính điểm khi làm bài, kiểm tra đáp án và lưu lại kết quả làm 
bài....   
Phần giải trí vừa học vừa chơi sinh động, vui nhộn và hấp dẫn giúp các em thư giãn như: học tiếng Anh qua các bài 
hát, thành ngữ Anh Việt, các lời chúc song ngữ.... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 7 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 7 
Phần 1: Ôn tập ngữ pháp 
Ôn tập toàn bộ ngữ pháp cụ thể của từng bài học. 
Phần 2: Đọc hiểu 
Gồm 45 bài đọc hiểu chia theo từng bài học. 
Phần 3: Bài tập áp dụng tổng hợp  
Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Viết lại câu với từ đã cho sao cho nghĩa của câu không thay đổi. Sắp xếp thứ tự các 
từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. Tìm từ tương phản ý nghĩa. 
Phần 4: Trắc nghiệm 
Trắc nghiệm từng bài học. 
Trắc nghiệm tổng hợp với gần 500 câu trắc nghiệm. 
Phần 5: Từ điển  
Từ điển tra cứu từ vựng của các bài học. 
Từ điển 8000 thành ngữ tiếng Anh thông dụng. 
Phần 6: Thư giãn 
Nhạc giải trí tiếng Anh kèm lời bài hát. 
Trò chơi ghép hình, tìm cặp, sudoku, carô…  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 8 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Học tốt Tiếng Anh lớp 8 là phần mềm hỗ trợ học 16 bài học cho 90 tiết học trên lớp với kiến thức bao quát và bám 
sát toàn bộ nội dung sách giáo khoa được sử dụng trong trường học. 
Mỗi bài học bao gồm các mục:  
Getting started 
Listen and read 
Speak 
Listen 
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Read 
Write 
Language Focus.  
Ngoài ra còn có bảng tra cứu từ vựng cần thiết. 
Chương trình được thiết kế thông qua các bài học phong phú, sinh động, đẹp mắt với nhiều bài tập kèm lời giải và 
giọng đọc người bản ngữ sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 

HỌC TỐT TOÁN LỚP 6 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 6 
Phần lý thuyết: gồm 5 chương chính với 64 bài ôn tập kèm hơn 200 bài tập ứng với từng bài học về: Số tự nhiên, số 
nguyên, phân số, đoạn thẳng và góc. 
Phần bài tập: gồm 100 bài tập tổng hợp kèm kiểm tra và thời gian làm bài. 
Phần trắc nghiệm: gồm 200 câu trắc nghiệm. 
Phần thư giãn: truyện vui, đố vui về toán học, các trò chơi thư giãn như: ghép hình, ô chữ trí tuệ sudoku, trắc 
nghiệm kiến thức... 
Chương trình được thiết kế đẹp mắt, giao diện gần gũi, dễ sử dụng và nội dung bám sát đúng chương trình sách giáo 
khoa hiện hành. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
HỌC TỐT TOÁN LỚP 7 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 7 
Phần 1: Lý thuyết & Bài tập áp dụng ( Hơn 500 bài tập áp dụng) 
ĐẠI SỐ 
Chương I: Số hữu tỉ -  số thực 

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ 
Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 
Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
Bài 4: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 
Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ 
Bài 6: Tỉ lệ thức 
Bài 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
Bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. 
Bài 9: Làm tròn số 
Bài 10: Số vô tiû. Khái niệm về căn bậc hai. 
Bài 11: Số thực 

Chương II: Hàm  số và đồ thị 
Bài 12: Đại lượng tỉ lệ thuận 
Bài 13: Đại lượng tỉ lệ nghịch 
Bài 14: Hàm số 
Bài 15: Mặt phẳng tọa độ 
Bài 16: Đồ thị của hàm số y = ax ( a # 0) 

Chương III: Thống kê 
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Bài 17: Thu thập số liệu thống kê, tần số 
Bài 18: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu 
Bài 19: Biểu đồ 
Bài 20: Số trung bình cộng 

Chương IV: Biểu thức đại số 
Bài 21: Khái niệm về biểu thức đại số 
Bài 22: Giá trị của 1 biểu thức đại số 
Bài 23: Đơn thức 
Bài 24: Đơn thức đồng dạng 
Bài 25: Đa thức 
Bài 26: Cộng, trừ đa thức 
Bài 27: Đa thức một biến 
Bài 28: Cộng trừ đa thức một biến 
Bài 29: Nghiệm của đa thức một biến 

HÌNH HỌC 
Chương I: Đường thẳng vuông góc. đường thẳng song song 

Bài 1: Hai góc đối đỉnh 
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc 
Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 
Bài 4: Hai đường thẳng song song 
Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 
Bài 6: Từ vuông góc đến song song 
Bài 7: Định lý 

Chương II: Tam giác 
Bài 8: Tổng ba góc của một tam giác 
Bài 9: Hai tam giác bằng nhau 
Bài 10: Ba trường hợp bằng nhau của tam giác 
Bài 11: Tam giac cân 
Bài 12: Định lý Pi-ta-go 
Bài 13: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 

Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác 
Bài 14: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 
Bài 15: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 
Bài 16: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác 
Bài 17: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giac 
Bài 18: Tính chất tia phân giác của một góc 
Bài 19: Tính chất ba đường phân giác của tam giác 
Bài 20: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 
Bài 21: Tính chất ba đường trung trực của tam giác 
Bài 22: Tính chất ba đường cao của tam giác 

Phần 2: Bài tập tổng hợp  
Hơn 500 bài tập cơ bản 
50 đề trắc nghiệm 
50 đề tự luận 
Ôn tập học kì I và II 
Ôn tập cuối năm 
Phần 3: Thư giãn  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
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HỌC TỐT TOÁN LỚP 8 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 8 
Phần 1: Lý thuyết 
*  Phần Đại số: Gồm 4 chương 29 bài học và 300 bài tập áp dụng, 150 câu trắc nghiệm. 
 
Chương I: Phép nhân và phép chia đa thức (11 bài học). 
Chương II: Các phân thức đại số (8 bài học). 
Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn (5 bài học). 
Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 bài học). 
*  Phần Hình học: Gồm 4 chương với 23 bài học và 230 bài tập áp dụng, 120 câu trắc nghiệm. 
Chương I: Tứ giác (9 bài học). 
Chương II: Đa giác - Đa giác đều (5 bài học). 
Chương III: Tam giác đồng dạng (6 bài học). 
Chương IV: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều (3 bài học). 
Phần 2: Bài tập tổng hợp, trắc nghiệm và đề tự luận. 
Gồm hơn 620 bài tập tổng hợp và trắc nghiệm và 40 đề tự luận. 
Phần 3: Thư giãn  
Với các trò chơi ghép hình, tìm cặp, ô chữ trí tuệ… 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT TOÁN LỚP 9 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Lý thuyết 
Lý thuyết đại số: 
Chương 1: Căn bậc 2 - Căn bậc 3. 
Chương 2: Hàm số bậc nhất. 
Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất. 
Chương 4: Hàm số ax (a ? 0). 
Lý thuyết hình học: 
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông. 
Chương 2: Đường tròn. 
Chương 3: Góc với đường tròn. 
Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu. 
Bài tập áp dụng sau mỗi phần lý thuyết. 
Phần 2: Bài tập tổng hợp 
Với 100 bài tập tổng hợp kèm bài giải. 
Phần 3: Bài tập trắc nghiệm 
Gồm 400 câu trắc nghiệm đại số, hình học và 100 câu trắc nghiệm tổng hợp. 
Phần 4: Thư giãn 
Ô chữ Sudoku, Nghe nhạc chọn lọc, Ghép hình và Cờ carô.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 10 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần bài học và bài tập: Gồm 37 bài học với 7 chương chính: 
Chương 1: Động học chất điểm 
-  Gồm 7 bài học với 32 bài tập kèm theo lý thuyết  + 5 bài tập cuối chương. 
Chương 2: Động lực học chất điểm 
-  Gồm 7 bài học với 25 bài tập kèm theo lý thuyết  + 5 bài tập cuối chương. 
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn 
-  Gồm 6 bài học với 21 bài tập kèm theo lý thuyết  + 7 bài tập cuối chương. 
Chương 4: Các định luật bảo toàn  
-  Gồm 5 bài học với 27 bài tập kèm theo lý thuyết  + 4 bài tập cuối chương. 
Chương 5: Chất khí 
-  Gồm 4 bài học với 19 bài tập kèm theo lý thuyết  + 2 bài tập cuối chương. 
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học 
-  Gồm 2 bài học với 9 bài tập kèm theo lý thuyết  + 1 bài tập cuối chương. 
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể 
-  Gồm 6 bài học với 29 bài tập kèm theo lý thuyết  + 10 bài tập cuối chương. 
Phần trắc nghiệm: 
-  Gần 300 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập về Vật lý 10. 
Phần thư giãn: 
-  Kiến thức vật lý: những người đạt giải Nobel vật lý từ năm 1901 đến nay, 12 sự kiện vật lý nổi bật, những điều 
ít biết về trái đất… Truyện vui vật lý & học đường. Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp. Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku. 
Ghép hình, tìm cặp, đánh cờ carô. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 6 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần bài học: Gồm 20 bài học với 75 bài tập áp dụng kèm theo. 
Cơ học: độ dài, thể tích, khối lượng, lực, trọng lực, lực kế, khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản, 
mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc… 
Nhiệt học: sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí, nhiệt kế, nhiệt giai, sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay 
hơi, sự ngưng tụ, sự sôi… 
Phần bài tập: Gồm 200 bài tập. Bài tập tự làm: 100 bài có kiểm tra kết quả và đáp án kèm theo với các dạng bài 
phong phú như: điền khuyết, kéo thả và click chọn. Bài tập tham khảo: 100 bài tập kèm đáp án. 
Phần trắc nghiệm: Gồm 200 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập Vật lý 6. 
Phần đề kiểm tra: Gồm các đề kiểm tra Học kỳ I và Học kỳ II Vật lý lớp 6. 
Phần thư giãn: Trò chơi ghép hình, carô, tìm cặp, tinh mắt, ô chữ trí tuệ. 
Nhạc thư giãn tiếng Anh. Trắc nghiệm kiến thức phổ thông. 
Danh nhân vật lý nổi tiếng trên thế giới, những sự kiện vật lý nổi tiếng, những điều cần biết về trái đất. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 7 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 7 
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Phần 1: Lý thuyết 
Chương I: Quang học 

Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và Vật sáng 
Bài 2: Sự truyền ánh sáng 
Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng 
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng 
Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 
Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật cho bởi gương phẳng 
Bài 7: Gương cầu lồi 
Bài 8: Gương cầu lõm 
Bài 9: Tổng kết chương 1 

Với 70 bài tập áp dụng, 70 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương. 
Chương II: Âm học 

Bài 10: Nguồn âm 
Bài 11: Độ cao của âm 
Bài 12: Độ to của âm 
Bài 13: Môi trường truyền âm 
Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang 
Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn 
Bài 16: Tổng kết chương 2 

Với 60 bài tập áp dụng, 60 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương. 
Chương III:  Điện học 

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát 
Bài 18: Hai loại điện tích  
Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện 
Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại 
Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện 
Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện 
Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện 
Bài 24: Cường độ dòng điện 
Bài 25: Hiệu điện thế 
Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện 
Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp  
Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song 
Bài 29: An toàn khi sử dụng điện 
Bài 30: Tổng kết chương 3 

Với 110 bài tập áp dụng, 110 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương. 
Phần 2: Bài tập tự làm 
Với 100 bài tập giúp bạn nâng cao kiến thức ôn tập lý thuyết đã học. 
Phần 3: Bài tập tham khảo 
Với 130 bài tập tham khảo kèm lời giải. 
Phần 3: Trắc nghiệm tổng hợp 
Với  200 câu trắc nghiệm tổng hợp. 
Phần 4: Thư giãn 
Danh nhân vật lý, Những người đoạt giải Nobel vật lý. 
Các trò chơi giải trí: Cờ caro, ghép hình, tinh mắt… 
Nhạc thư giãn tiếng Anh  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
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HƠN 90 SẢN PHẨM PHẦN MỀM GIÁO DỤC 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HƠN 90 SẢN PHẨM PHẦN MỀM GIÁO DỤC 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sinh viên học sinh  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

HỘP ĐEN GPS 
 

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu 
  

HOSTING CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  

I-MPF: GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TÍCH HỢP ĐA DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
TRÊN NỀN IP CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ, 

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CAO ỐC VĂN PHÒNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống gồm 3 thành phần chính: MPF: Hạ tầng cáp có cấu trúc và phân hệ xử lý truyền 
dẫn IP băng rộng. M.Play(Home Media Center): Trung tâm tích hợp đa dịch vụ: Dữ liệu - Thoại - Video - 
 Tín hiệu đo lường điều khiển. M.Play Home Gateưay(Home Media Clients): Thiết bị đầu cuối tích hợp Truyền 
thông giải trí - Truyền thông liên lạc - Đo lường điều khiển -Truyền số liệu và Internet băng rộng.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt,  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giá phù hợp với điều kiện Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong  
 

INET CALLCENTER 
 

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý,  Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hang tốt. Chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET 
  

INET EXPRESS 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hang tốt. Chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

INET OFFICE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hang tốt. Chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

IP PHONE 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

KEYGOE 1033 (MULTI MEDIA SWITCH) 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

KHOÁ BẢO MẬT USK 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình mã hoá dữ liệu được dùng mã hoá tất cả các loại file dữ liệu mà người gửi muốn gửi đến người nhận 
và chỉ có người nhận mới có thể xem được nội dung chương trình sử dụng thuật toán mã hoá công khai để mã hoá. 
Khoá USK dùng chứa khoá bí mật nhằm nâng cao tính an toàn cho người sử dụng chương trình. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Ngành quân sự; Các 
ngành kinh tế quốc dân khác  
Ưu điểm của CN/TB: Bảo đảm tính an toàn dữ liệu 
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Giá thành rẻ, chỉ bằng 50% so với hàng nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: 100 USD/license  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh                  
Đồng Nai  
 

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ SỐ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị được chế tạo theo công nghệ điện tử số và kỹ thuật cơ khí. Khoá dùng mã số để mở cửa, gồm các bộ phận 
chính: Bàn phím, bộ đổi mã, mạch điện tử, khối cung cấp nguồn, và má ốp khóa cơ khí. 
Công suất (tính theo ca): 1 W 
Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Mã số có thể thay đổi được và có thể gồm từ 5 ký tự cho đến 14 ký tự 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập 
Số ký tự của mã số lớn hơn và xác xuất mở được khóa nhỏ hơn nhiều  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 20.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

KHỐI KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG 
ĐỀ XI MÉT CÓ THỂ ÁP XUNG DÒ CÔNG SUẤT LỚN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp xung dò công suất lớn 
Kích thước (mm): 200 x 100 x 80 Điện (V/pha; KW): 220v/1 pha5w   
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  

KHỐI KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 200W – 1030 MHZ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ Kích thước (mm): 300 x 200 x 100 Điện 
(V/pha; KW): 220v - 400w   
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG BĂNG TẦN L 
TẦN SỐ TRUNG TÂM 1.7GHZ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng làm khuyếch đại anten Khuyếch đại tạp âm thấp tăng độ nhạy máy thu dải sóng 
bằng tần L Tăng độ nhạy máy thu dùng trong thông tin vô tuyến Dùng trong rađa khí tượng Hệ số khuyếch đại >22 
dB Hệ số tạp <2.5 dB Dải thông 100 MHZ Đã thử nghiệm dùng làm khuyếch đại anten kênh băng L Giới thiệu tiềm 
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năng gia công các đầu thu- phát ở dải sóng siêu cao tần dải sóng dm bằng tần L Sản phẩm vừa chuyên dụng trong 
rađa khí tượng vừa có thể cấu hình đa dụng, các đầu khuyếch đại dùng trong máy thu số Có thể thiết kế theo yêu 
cầu sử dụng Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống thu phát siêu cao tần. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
  

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG  
ĐỀ XI MÉT TẦN SỐ 800-900MHZ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <10W Bộ khuyếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng dm với cơ cấu bảo vệ quá 
tải đầu vào công suất lớn dùng để thay thế đèn sóng chạy và đèn điện tĩnh. Tần số làm việc 800-900MHZ Hệ số 
khuyếch đại >25dB Hệ số tạp <3dB Dải thông 100MHZ 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: làm chủ công nghệ thay thế đèn sóng chạy và đèn tĩnh điện; Giá thành hạ; cơ chế bảo hành 
tốt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG MÉT TẦN SỐ 150-250MHZ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng làm khuyếch đại anten Khuyếch đại tạp âm thấp tăng 
độ nhạy máy thu dải sóng VHF truyền hình Tăng độ nhạy máy thu dùng trong thông tin vô tuyến Hệ số khuyếch đại 
>27dB Hệ số tạp <2dB Dải thông 100 MHZ Đã áp dụng thử trên đài rađa Đã thử nghiệm dùng làm khuyếch đại 
anten kênh VHF Có thể thiết kế theo yêu cầu sử dụng Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống thu phát siêu 
cao tần 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHỐI KÍCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 45W – 1030MHZ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ: 
Kích thước (mm): 300 x 200 x 100 
Điện (V/pha; KW): 220v - 100w 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  



 455

Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHỐI QUẢN LÝ GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại Kích thước (mm): 180 x 150 x 50 
Điện (V/pha; KW): 220V - 1w 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHỐI TỔ HỢP TẦN SỐ VÀ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1W – 2,45GHZ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ Kích thước (mm): 200 x 200 x 
100 Điện (V/pha; KW): 220v x 5w 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

KHUYẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MỚI CHO CON NGƯỜI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
1-1. Các sản phẩm truyền thông có dây / không dây. (DATA, AUDIO/VIDEO) 
1-2. Các thiết bị điều khiển từ xa cho tự động hoá nhà ở và công nghiệp. 
1-3. Các sản phẩm đa phương tiện và truyền hình. 
1-4. Thiết bị an ninh. 
1-5. Thiết bị quân đội và công an. 
1-6. Trang thiết bị giáo dục. 
Các lĩnh vực có thể áp dụng 
-  Điều khiển từ xa các thiết bị điện, điện tử trong nhà ở và công nghiệp 
-  Các thiết bị truyền thông, truyền và nhận dữ liệu không dây/ có dây 
-  Hệ thống đa phương tiện hoặc an ninh  
-  Hệ thống tự động nhà ở và nhà máy. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Ưu điểm của CN/TB: Tính ổn định cao hơn các sản phẩm khác; Có khả năng làm theo đặt hàng; Ứng dụng công 
nghệ cao; Các sản phẩm thân thiện và kinh tế  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD 
  

LẬP BẢN ĐỒ SỐ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM 
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Mô tả quy trình CN/TB: - Sử dụng dữ liệu địa lý và dữ liệu viễn thám, thu thập từ bản đồ; thực địa và ảnh vệ tinh, 
ảnh máy bay (thu thập dữ liệu) 
-  Sử dụng các phầm mềm chuyên dụng GIS vào viễn thám tạo cơ sở dữ liệu bản đồ số 
-  Thiết lập bản đồ chuyên đề và xây dựng các liên kết bản đồ về không gian và thuộc tính  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trác địa và bản đồ; Địa lý  
Ưu điểm của CN/TB: - Tạo bản đồ số có thể truy cập hỏi đáp thông tin không gian, thuộc tính đối tượng 
-  Cập nhật nhanh, phác lọc thông tin và phân tích không gian  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội  
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH hệ thống máy tính Sao Bắc  
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên  
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP kết nối toàn cầu  

 
LINH KIỆN MÁY TÍNH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ Á Châu  
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Huy Nguyễn 
  

LINH KIỆN MÁY TÍNH XÁCH TAY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH dịch vụ điện tử tin học Quốc Tuấn  
 

LINH KIỆN PHÁT VÀ THU TÍN HIỆU QUANG (MỘT BỘ) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
LISAN: HỆ THỐNG ĐỌC VÀ NHẬN LỆNH GIỌNG NÓI INDONESIA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Lisan là một hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia chạy trên hệ điều hành linux. 
Lisan nhằm tăng cường khả năng truy cập máy tính mà hạn chế tối đa việc sử dụng bàn phím và con chuột đến mức 
người tàn tật cũng có thể vận hành máy tính một cách dễ dàng. Lisan cho phép viết tốc kí nhanh và người vận hành 
có thể để tay và mắt được nghỉ ngơi.  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Làm giảm khoảng cách số, tạo cơ hội cho việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, 
giúp người tàn tật nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tốc độ ghi chép và cho phép người sử dụng có thể để tay và 
mắt nghỉ ngơi.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ  
 

LOA VI TÍNH CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào  
 

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
English for Beginner: Với 11 chủ đề giúp phát âm chuẩn 
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Countries and Nationalities, Money, Alphabet and Spelling, Days of the week, Months, Seasons, Years, Number, 
Decimal Number, Fractions and Percents, Ordinary Numbers… 
Audio Course: Với 40 bài tập luyện nghe với các chủ đề  

Unit 1: Introductions 1 - Informal 
Unit 2: Introductions 2 - Name Pronunciation 
Unit 3: Introductions 3 
Unit 4: Friends in Common  
Unit 5: Country of Origin 
Unit 6: Where Do You Come From ? 
Unit 7: Your Family 
Unit 8: What Languages Do You Speak ? 
Unit 9: Favorite Things 
Unit 10: What do you do ?  
Unit 11: Telling the Time  
Unit 12: Timetables and Schedules 
Unit 13: Using a Map 
Unit 14: Taking a Taxi 
Unit 15: Taking a Train 
Unit 16: Taking a Bus 
Unit 17: Making Arrangements 
Unit 18: Buildings and Landmarks 
Unit 19: Buying Train Tickets 
Unit 20: Buying Bus Tickets 
Unit 21: Calling a Friend - Arrangement 
Unit 22: Travel Agent 
Unit 23: Movie Ticket Reservation 
Unit 24: Hotel Reservation 
Unit 25: On The Telephone 
Unit 26: Ordering Pizza 
Unit 27: Doctor's Appointment 
Unit 28: International Phone Calls 
Unit 29: Restaurant Reservation 
Unit 30: Leaving a Message / Voice Mail 
Unit 31: Researching a Paper 
Unit 32: Submitting a Paper 
Unit 33: Doing Homework 
Unit 34: Choosing a Topic 
Unit 35: Study Partners  
Unit 36: Attending Class  
Unit 37: Short Talk 1 - Planetology 
Unit 38: Short Talk 2 - Sigmund Freud 
Unit 39: Short Talk 3 - Earth Formation 
Unit 40: Short Talk 4 - English Etymology 

Telephone English: Với 50 bài luyện nghe hội thoại qua điện thoại 
Starting the call: Greeting, Identify, Asking the extention, Checking the right number… 
Telephone facilities: Getting an outside line, A wake-up call, Making international call, Reversed charge call… 
Hotel & Restauran: Booking, Room service, Hotel problems, Extending your stay, Making a reservation... 
Banking: Price and payment, Reporting the loss, Stopping a cheque, International transfers… 
Cleaning service, House keeping, At the reception desk… 
Travel English: Với 58 bài luyện về du lịch bằng hàng không, xe buýt & xe 
Booking, Reservation, At custom, Inside the plane, Baggage claim, At the check-in desk, Information desk… 
Relax: Nhạc & truyện tiếng Anh; Trò chơi lật hình, Caro, Sudoku. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  



 459

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

M.PLAY: TRUNG TÂM TÍCH HỢP ĐA DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ TOÀ NHÀ CAO TẦNG. HOMEMEDIA: 

TRUNG TÂM KẾT NỐI TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ TRING GIA ĐÌNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong  
 

MAINBOARD LAPTOP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PRO - FACE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL  
 

MÁY CHẤM CÔNG ACTATEK 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy, Tổ chức và 
quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh  
 

MÁY CHIẾU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh  
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MÁY ĐIỀU HOÀ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  

MÁY DO-O3 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Đo nồng độ O2 hoà tan và nhiệt độ trong nước, có kết quả sau 30 giây, nhậy và độ chính xác 
cao tới phần triệu(mg/l)  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

MÁY FAX 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sao chụp, In, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và 
điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  
 

MÁY FAX; MÁY IN; THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: In, Sao chụp, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng  
 

MÁY HÀN CHIPSET 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Hàn  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội  
 

MÁY IN 
 
Lĩnh vực áp dụng: In, Sao chụp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  
 

MÁY KIỂM SOÁT LUỒNG XE ĐƯỜNG CAO TỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy kiểm soát luồng xe cao tốc do Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật digitize Tiệp Trại 
Nam Ninh sản xuất có kỹ thuật tiên tiến, tính năng tin cậy, thời gian kiểm soát xe ra, vào cửa: ≤12giây/ xe luồng xe. 
Sản phẩm chiếm 90% thị trường Quảng Tây, được sử dụng tại các trạm thu lệ phí đường cao tốc Quảng Tây.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải thành phố  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây  
 

MÁY PHÁT HÌNH SỐ THEO TIÊU CHUẨN DVBT 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Bộ điều chế MPEG2 của hãng BARCO. Bộ COFDM của hãng BARCO. Khối khuếch đại toàn dải UHF có độ tuyến 
tính cao hoàn toàn transistor trường. Hệ thống đo lường kiểm tra các thông số của máy, hiện thị lên màn hình 
monitor hoàn toàn bằng tiếng việt, tự bảo vệ khi có sự cố.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

MÁY PHÁT HÌNH UHF 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 50W, 100W, 300W. Anten YAGI kênh UHF.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

MÁY PHÁT HÌNH VHF 1 KÊNH/ 2 KÊNH 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 50W, 150W, 300W, 500W, 1KW. Các khối khuếch đại dải rộng hoàn toàn transistor trường của 
PHILIP. Đặc tuyến đồng đều trên toàn dải VHF. Có bộ lọc hài BPF ở đầu ra. Bộ điều chế thay đổi đựoc kênh tần 
số, ổn định rất cao. Có hệ thống đo lường hiển thị các thông số bằng màn hình MONITOR hoàn toàn bằng tiếng 
việt, và bảo vệ tự động ngắt khi có sự cố. Máy có thể phát 1 lúc hai kênh.  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

MÁY PHÁT THANH STEREO FM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất: 30W, 50W, 80W, 100W, 200W, 350W, 500W, 1KW. Các khối khuếch đại dải rộng hoàn toàn transistor 
trường của Phillip. Đặc tuyến đồng đều trên toàn dải FM. Có bô lạoc hài BPF ở đầu ra. Bộ điều chế thay đổi được 
kênh tần số, độ ổn định rất cao. Có hệ thống đo lường hiển thị các thông số bằng màn hình LCD, hoàn toàn bằng 
tiếng việt, bảo vệ và tự động ngắt khi có sự cố.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng:  Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

MÁY PHOTO 
Lĩnh vực áp dụng: Sao chụp, In  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  
 

MÁY POS - KIOS IBM 
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Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Kỹ 
thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh 
  

MÁY QUÉT TÀI LIỆU CHUYÊN DỤNG TỐC ĐỘ CAO NHÃN HIỆU KODAK 
 

Mô tả quy trình CN/TB: thấp nhất 1000 tờ/1 ngày; Quét văn bản với tốc độ cao thường là văn bản rời hoặc văn bản 
được cắt gáy, giấy được kéo tự động vào thông qua một bánh xe kéo giấy và được sao chụp liên tục nhờ một hai 
ống kính (tùy từng dòng) tốc độ cao và xuất ra định dạng ảnh tương ứng sau đó.  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Thống kê, In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng ảnh đẹp hơn bản gốc, tốc độ quét cao, lưu trữ khoa học, tìm kiếm dễ dàng, vật tư 
tiêu hao có tính kinh tế cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.445.000VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu  
 

MÁY TẠO ẢNH VÀ CHỮ ĐỘNG TRÊN KHÔNG 
DỰA TRÊN CƠ CHẾ LƯU ẢNH CỦA MẮT NGƯỜI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy tạo ra chữ động trên không dựa trên nguyên lý lưu ảnh của mắt. Máy gồm một động 
cơ quay và một mạch điều khiển hiển thị LED. Công suất: 80W. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị chưa phổ biến ở nứoc ngoài. Ưu điểm so với các nguyên lý hiện tại là thời gian sống 
của động cơ lâu hơn nhiều.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

MÁY THU GIẢI MÃ UHF VỚI ĐỘ NHẠY CAO, CHÍNH XÁC VÀ LINH HOẠT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 35 cm xây dựng 45 cm xây dựng 20 cm  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến 
điện,Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  

 
MÁY THU GIẢI MÃ UHF VỚI ĐỘ NHẠY CAO, CHÍNH XÁC VÀ LINH HOẠT 

  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  
 

MÁY THU LÔGARÍT 2 KÊNH UHF CHẾ ÁP CÁNH SÓNG PHỤ, 
GIẢI MÃ TÍN HIỆU THU TÍCH CỰC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <100W Máy thu dải sóng đề xi mét, 3 tần số làm việc 760 MHz, 770 MHZ, 
780 MHZ, bao gồm 2 kênh, kênh chính và kênh chế áp cánh sóng phụ. Dùng để tăng cự ly quản lý máy bay ta và 
phân biệt địch- ta Máy thu có 2 kênh khuyếch đại lôgarit, giải mã nhóm xung mã theo khoảng cách Máy thu trên 
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mỗi kênh làm việc theo kiểu máy thu đổi tần Có thể cấu hình làm các máy thu giải điều chế FM, AM, IM và các 
loại mã dùng trong thông tin vô tuyến Dải thông 6.5 MHZ Dải động >60dB Độ nhạy >117dBW Có thể tăng độ 
nhạy đạt 130dBW 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ công nghệ hệ thống thu dải sóng đề xi mét; Giá thành hạ. Rađa không phải mua 
thiết bị này bằng ngoại tệ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Cát Thành  
 

MÁY TÍNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH máy tính và thiết bị truyền thông ViCom  
 

MÁY TÍNH 3D 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu  

 
MÁY TÍNH CẦM TAY 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  
 

MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU TỨ GIA 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia  
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MÁY TÍNH TIỀN ĐIỆN TỬ CASIO 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Máy tính tiền điện tử Casio, TK: 7000, TKT: 200, TE:100. Đầu đọc mã vạch: MS: 9540, 
MS: 9541, Zebex.. Máy in mã vạch, hoá đơn. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, 81: Các vấn đề chung và 
tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

MÁY TÍNH VÀ LINH KIỆN MÁY TÍNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ Điện tử Tin học Quốc Tuấn  
 

MÁY TÍNH XÁCH TAY, LINH KIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia  
 

MÁY TÍNH XÁCH TAY, MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Phục vụ nhà ở - công 
cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam  
 

MÁY TÍNH; THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng  
 

MÁY VI TÍNH XÁCH TAY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh  
 

MODEM ADSL AZTECH 
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Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

MODEM ADSL SIEMENS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

MONTOR FOR LAPTOP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn điện 220V-1 pha  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT 
ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH SỐ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Các hệ thống xử lý đa phương tiện và thiết bị đầu cuối xử lý Video/Audio.; Phần cứng và 
các ứng dụng MartHome/HomeAutomation/IBMS  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong  
 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ CẤP NGUỒN DÙNG 
CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất, lắp ráp và cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, các sản 
phẩm điện tử dân dụng và công nghiệp.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam  
 

NGUỒN MÁY TÍNH MATX 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam  
 

NỘI DUNG PHẦN MỀM TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA ĐỘNG VẬT TẬP 1 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
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Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

OFFICE STATION TERMINAL 
 

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý,  Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc  
 

OFFICE STATION TERMINAL 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc 
  

ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Sổ tay ôn tập hóa học  
-  Tổng hợp một cách có hệ thống những nội dung chính của kiến thức hóa học phổ thông theo chương trình 
giảng dạy hiện nay. 
-  Những lưu ý khi giải các bài tập hóa thường gặp. 
Phần 2: Bài tập trắc nghiệm với những dạng bài thường gặp 
-  Hóa học vô cơ: với 200 câu trắc nghiệm về hóa vô cơ. 
-  Hóa học hữu cơ: với 100 câu trắc nghiệm về hóa hữu cơ. 
-  Trắc nghiệm tổng hợp: 500 câu về các dạng bài liên quan đến những kiến thức: Anđêhit, Axit Cacbonic, Ête, 
Kim loại phân nhóm I, Kim loại phân nhóm II, Kim loại sắt đồng, Phản ứng oxi hóa khử, Rượu, Phênol, Amin… 
Phần 3: Thư giãn  
-  Truyện về danh nhân hóa học. 
-  Trò chơi thư giãn: đập chuột… 
-  Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku. 
-  Ghép hình, tìm cặp, đánh cờ carô. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 
Phần mềm “Ôn thi đại học môn Địa lý” được biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh ghi nhớ kỹ những kiến 
thức cơ bản, vận dụng một cách có hiệu quả những kiến thức đã học và ôn tập, tự kiểm tra môn Địa lý chuẩn bị tốt 
cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào cao đẳng, đại học bằng phương pháp trắc nghiệm.  
Chương trình với hơn 1200 câu trắc nghiệm dựa theo nội dung các chủ điểm trong chương trình địa lý 12, các kiến 
thức cơ bản của chương trình địa lý lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông. 
Phần 1: Trắc nghiệm theo từng bài học 
Phần 2: Trắc nghiệm tổng hợp 
Phần 3: Đề tự luận 
Phần 4: Thư giãn 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần mềm “Ôn thi đại học môn Toán” được biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh ghi nhớ kỹ những kiến 
thức cơ bản, vận dụng một cách có hiệu quả những kiến thức đã học và ôn tập, tự kiểm tra môn Toán chuẩn bị tốt 
cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào cao đẳng, đại học bằng phương pháp tự luận và trắc nghiệm.  
Chương trình gồm các phần chính: Đại số, Khảo sát hàm số, Lượng giác, Tích phân, Hình học giải tích và Giải bộ 
đề. 
Chương trình với các bài tập, đề thi tuyển sinh và gần 2200 câu trắc nghiệm dựa theo nội dung các chủ điểm trong 
chương trình toán 12, các kiến thức cơ bản của chương trình lớp 10, lớp 11. Giúp các bạn hệ thống toàn bộ kiến 
thức đã học, luyện tập kỹ năng làm bài thi để bước vào kỳ thi tự tin và thành công.  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ÔN THI ĐẠI HỌC SINH HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ câu hỏi và đề thi trắc nghiệm phủ kín chương trình sinh học lớp 12 và ôn thi 
đại học được biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. 
Phần lớn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan có kèm theo các câu trả lời sẵn. 
Chương trình giúp học sinh có điều kiện tập và làm quen với các dạng bài thi, kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. 
Hỗ trợ kiểm tra kết quả làm bài bằng cách đối chiếu với bản đáp án. 
Chương trình có giao diện thân thiện và hấp dẫn với nhiều tính năng phong phú. 
Ngoài ra còn có các trò chơi xếp hình, cờ carô và trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku giúp thư giãn sau những giờ học. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ÔN THI ĐẠI HỌC TIẾNG ANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Sổ tay ôn tập 
-  Giúp ôn tập tổng quát ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều chủ đề ôn luyện về các thì trong tiếng Anh, cách sử dụng 
từ thích hợp và cấu trúc về câu. 
Phần 2: Practice Test 
-  Luyện giải Practice Test với 20 bộ đề tổng hợp với nhiều phần như: Phonetics, Vocabulary, Grammar, Use of 
English, Reading Comprehension. 
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Phần 3: Bài tập áp dụng 
-  Gồm các dạng bài tập chính về: chia thì, giới từ, hòa hợp từ, chọn từ đúng, hoàn thành câu, dạng nhấn mạnh, 
danh động từ và động từ nguyên mẫu, mệnh đề quan hệ.  
Phần 4: Bộ đề trắc nghiệm 
-  Ôn thi tốt nghiệp: gồm 10 bộ đề với nhiều phần bài làm khác nhau. 
-  Ôn thi đại học: gồm 20 bộ đề với nhiều phần bài làm khác nhau. 
Phần 5: Bộ đề tham khảo 
-  Gồm 32 bộ đề giúp bạn tham khảo đề thi của các trường cao đẳng, đại học từ các năm trước. 
Phần 6: Thư giãn 
-  Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku. 
-  Truyện vui song ngữ Anh - Việt. 
-  Trò chơi ghép hình nhiều mảnh. 
-  Đoán nhanh sự khác biệt của hình. 
-  Đố từ vựng qua trò chơi. 
-  Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ 
Phần 1: Sổ tay ôn tập vật lý  
Tổng hợp một cách có hệ thống những nội dung chính của kiến thức môn lý phổ thông theo chương trình giảng dạy 
hiện nay: cơ học, dao động điện từ, tĩnh điện, từ học và cảm ứng từ, giao thoa ánh sáng… 
Phần 2: Bài tập với hơn 1000 câu trắc nghiệm gồm các dạng bài thường gặp  
- Trắc nghiệm chuyên đề: chuyển động của chất điểm, Dao động điều hòa, Sóng cơ học, Dòng điện xoay chiều, Dao 
động điện từ, Sóng điện từ, Quang hình, Quang lý, Vật lý nguyên tử và hạt nhân… 
- Trắc nghiệm tổng hợp về vật lý. 
Phần 3: Bộ đề tuyển sinh tham khảo 
Phần 4: Thư giãn  
Truyện về danh nhân vật lý. Kiến thức vật lý: những người đạt giải Nobel vật lý từ năm 1901 đến nay, 12 sự kiện 
vật lý nổi bật, những điều ít biết về trái đất… 
Truyện vui về học đường. Ghép hình nhiều mảnh, đánh cờ carô. Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku. 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

PBX 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

PERISALAH: PHẦN MỀM VIẾT TỰ ĐỘNG TIẾNG INDONESIA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Perisalah là một phần mềm nhận diện giọng nói Indonesia phục vụ việc ghi chép tự động 
cuộc họp, lời phát biểu. Ứng dụng này chuyển giọng nói của một người thành dạng chữ trong khoảng thời gian xử 
lý của máy tính, nó có thể dễ dàng ghi lại được ngay nội dung mà ai đó phát biểu. Chức năng biên soạn tốc kí cho 
phép chúng ta tăng tốc và tăng độ chính xác bài viết trong vài phút hoặc tóm tắt lại. Perisalah cũng có thể tạo được 
các bản viết của nhiều người đọc trong cùng 1 lúc.  
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Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Chuyển từ giọng nói thành chữ một cách tự động để chúng ta có thể biết nội dung, thời gian 
và người nói một cách dễ dàng. Quản lý dữ liệu bài phát biểu, nội dung cuộc họp một cách đơn giản, do dữ liệu 
được lưu giữ ở dạng âm thanh số và dạng chữ viết.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ  
 

PH TEST 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Dụng cụ đo pH của nước gọn nhẹ và tiện lợi có thể mang theo người, kết quả phân tích 
nhanh chóng, chính xác, độ chính xác từ 0.1-0.2  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8" 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương  
 

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8. PHIÊN BẢN CĂN BẢN" 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tự động hoá công tác kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân làm các 
dịch vụ kế toán, kiểm toán. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm ngoại giá nội. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán việt nam, kế toán cho nhiều 
doanh nghiệp.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V  
 

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8. PHIÊN BẢN MỞ RỘNG" 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tự động hoá công tác kế toán doah nghiệp cho các doanh nghiệp vừa, các công ty làm các 
dịch vụ kế toán, kiểm toán. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép làm việc với cùng dữ liệu ở mọi nơi. 
Có các công cụ mạnh để nhanh chóng tùy chỉnh giải pháp theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, cũng như theo 
những thay đổi của pháp luật.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V 
  

PHẦN MỀM "1C: QUẢN LÝ BÁN LẺ 8" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
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tự động hoá công tác bán lẻ của các nhà hàng, cửa hàng, siêu thị và các điểm bán lẻ khác. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ tốt việc trao đổi dữ liệu phân tán giữa các địa điểm bán hàng. 
Hỗ trợ việc bán hàng có chiết khấu. 
Hỗ trợ nhiều kho và nhiều quầy thu ngân đồng thời trong một cửa hàng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V  
 

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH ILLUSTRATOR" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
GIÁO TRÌNH ILLUSTRATOR TOÀN TẬP 
Chương 1: Tìm hiểu giao diện và các công cụ của Illustrator 
Chương 2: Khởi động và thoát Illustrator - Tạo Artwork trong Illustrator 
Chương 3: Sắp xếp và liên kết các đối tượng 
Chương 4: Đối tượng và lớp 
Chương 5: Các mẫu màu và các chế độ màu - màu tô và màu nét 
Chương 6: Hiệu ứng và bộ lọc  
Chương 7: Tạo chữ, định kiểu và hiệu chỉnh chữ 
Chương 8: Nhóm công cụ khác 
Chương 9: Các bước tạo bản tách màu 
Chương 10: In ấn trong Illustrator 
Chương 11: Thủ thuật cải tiến và thiết lập tùy biến trong Illustrator 
Chương 12: Thiết lập và tổ chức có hiệu quả trong Illustrator  
Chương 13: Phím tắt trong Illustrator 
Chương 14: Bài tập cơ bản 
Chương 15: Bài tập nâng cao 
Chương 16: Hướng dẫn cài đặt chương trình  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS2" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PHOTOSHOP 
Tổng quan Photoshop. Cài đặt. Nâng cấp. Khởi động. Giao diện. Quản lý File. 
CÔNG CỤ TẠO VÙNG CHỌN MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ MÀU VÙNG CHỌN, ĐỐI TƯỢNG VÀ 
CHỈNH MÀU ĐỐI TƯỢNG 
Công cụ tạo vùng chọn. Màu sắc và tô màu. Tô & hiệu chỉnh màu. 
CÁC LỚP (LAYER) 
Layer. Thao tác với layer. Layer comp. 
CÔNG CỤ BRUSHES. PATH. CHẾ ĐỘ QUICK MASK. CHANNEL. HIỆU ỨNG CHỮ. 
HIỆU ỨNG TRONG BỘ LỌC FILTER  
Artistic. Blur. Brush. Strokes. Distort. Noise. Pixelate. Render. Sharpen. Sketch.     Stylize. Texture. Other. 
CHỈNH SỬA & PHỤC HỒI HÌNH ẢNH 
NÂNG CẤP HÌNH ẢNH 
Chọn vùng ảnh bằng công cụ. Chọn vùng ảnh bằng Menu Select.  
Một số chức năng bổ sung cho thao tác chọn vùng. Ghép ảnh. 
HIỆU CHỈNH MÀU, ĐỘ SÁNG TỐI CHO ẢNH 
Công cụ chỉnh sửa ảnh. Hiệu chỉnh sáng tối, màu cho ảnh.  
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Tạo sáng và tô bóng. Thay đổi chuẩn màu. 
TẠO ẢNH NỀN, ĐƯỜNG VIỀN VÀ NỀN SAU THIẾT KẾ GIAO DIỆN 
Tạo bóng mờ. Tạo khung và cạnh. Thiết kế giao diện. 
XUẤT BẢN VÀ IN ẤN TRONG PHOTOSHOP 
THIẾT KẾ MỸ THUẬT VÀ PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP 
PHẦN BÀI TẬP - BAO GỒM 40 BÀI TẬP  
Bài tập chỉnh sửa và phục hồi ảnh. Bài tập tạo hiệu  
ứng trên ảnh. Bài tập tạo kiểu chữ đẹp & thiết kế mẫu. 
THƯ GIÃN 
Trò chơi ghép hình, nhạc thư giãn.       
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS3" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1: Tạo hiệu ứng cho ảnh kỹ thuật số 
Tạo ảnh đen trắng, Hiệu ứng ảnh chuyển động, Tạo ánh sáng bằng Lighting effect, Hiệu ứng chụp ảnh lúc nửa đêm, 
Hiệu ứng thấu kính hồng ngoại, Hiệu ứng cạnh bị cháy, Tạo chiều sâu cho ảnh, Làm nổi bật và nhuộm tóc... 
Phần 2: Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số 
Dùng lệnh Curve và  Level để sửa ảnh, Dùng lệnh Variation, Làm hình hai tông màu, Xoay thẳng ảnh, Làm sáng 
theo ý muốn, Đem lại ánh sáng...  
Phần 3: Làm việc với channels 
Làm sắc nét ảnh nhiều cạnh, Làm sắc nét ảnh chân dung, Làm tăng độ tương phản, Tách nhân vật ra khỏi hình nền... 
Phần 4: Làm sắc nét hình ảnh  
Khám phá và sử dụng Lab Color, Emboss và Smart Sharpen... 
Phần 5: Phục hồi ảnh kỹ thuật số 
Xóa tàn nhang, Xóa quầng đen dưới mắt, Tẩy nếp nhăn, Tẩy trắng răng, Loại bỏ điểm nóng, Làm sáng mắt, Làm 
cặp mắt long lanh… 
Phím tắt thông dụng trong Photoshop. 
Thư giãn với trò chơi ghép hình, ô chữ trí tuệ.. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHẦN MỀM 
“THIẾT KẾ WEB TOÀN TẬP” 
Đây là đĩa CD giáo trình điện tử phục vụ cho việc học tập thiết kế Web. 
Nội dung bao gồm: 
Ngôn ngữ lập trình HTML. 
Phương pháp chung để thiết kế trang Web. 
Giáo trình Microsoft FrontPage: gồm 11 chương 
Giáo trình Macromedia Dreamweaver: gồm 14 chương  
Các phần mềm tiện ích hỗ trợ việc thiết kế Web:  
Một số phần mềm dùng để tạo nút: Xara 3D, Xara Webstyle, Button…. 
Một số phần mềm dùng để tạo chữ chuyển động: Swish, Goldshell (Flax)… 
Tất cả đều đựơc trình bày công phu, đầy đủ, dễ học, chi tiết và dễ hiểu.  
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH XỬ LÝ PHIM" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
GIÁO TRÌNH XỬ LÝ PHIM CHUYÊN NGHIỆP 
PHẦN 1:  
Pinacle Studio   
Tổng quan và khởi động. 
Bắt hình và sử dụng Smart Movies. 
Biên tập phim và hình ảnh:  
Sắp xếp các cảnh, Thao tác trên Timeline, Cắt cảnh, Xóa và phục hồi phim, Hiệu ứng chuyển cảnh, Trình chiếu ảnh, 
Tiêu đề, Âm thanh và hiệu ứng âm thanh, Nhạc nền, Trộn nhạc, Hiệu ứng ảnh trong ảnh, Hiệu ứng phim, Hiệu ứng 
Keyframe, Chuyển động nhanh chậm, Hiệu chỉnh A/B, Studio Plus và Chroma Key…. 
Tạo menu: 
Tạo thực đơn DVD, Hiệu chỉnh menu, Tạo phim, High Definition Video và các định dạng nâng cao. 
Các chức năng nâng cao: lọc âm thanh, chỉnh sửa thời gian thực và tạo nền. 
Bộ thu trực tiếp DVD và Trình quản lý Media. 
Ulead Studio 
Hiệu chỉnh: Cắt rời, cắt lọc, cắt từng cảnh liên tục, tách âm thanh ra khỏi phim, lưu ảnh riêng biệt, chỉnh màu sắc, 
áp dụng bộ lọc hình ảnh, quay góc so với màn hình chiếu, thay đổi tốc độ và đảo ngược trình chiếu. 
Hiệu ứng: chèn hiệu ứng, hiệu chỉnh hiệu ứng, loại bỏ hiệu ứng. 
Chồng phủ lớp các đoạn phim. 
Tiêu đề: chèn chữ, chèn mẫu có sẵn, hiểu chỉnh và tạo chuyển động  
Âm thanh: chèn âm thanh từ Audio CD, ghi âm, thư viện âm thanh, hiệu chỉnh âm thanh và AutoMusic. 
Xuất phim: avi, mpeg, VCD và DVD đầu đĩa, xuất tập tin âm thanh, nén và xuất lên mạng 
PHẦN 2: CÁC PHẦN MỀM XỬ LÝ PHIM KHÁC 
Aurora Media Workshop 
Giúp xử lý và chuyển đổi các tập tin âm thanh và phim mà có lẽ sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu của bạn. 
Super Video converter  
Tập hợp tất cả những gì bạn cần của việc chuyển đổi hay nối giữa các định dạng tập tin AVI, MPEG1, MPEG2, 
VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF… 
PHẦN 3: Thư giãn với phần trò chơi caro và ghép hình. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM "HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO 
TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN" 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần mềm được sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản và một số lĩnh vực liên quan tới trác cảnh báo các thông số môi 
trường. 
Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: 
Quản lý các loại nuôi trồng và môi trường, các điểm nuôi, các dự án và nhân sự, xây dựng các dự án nuôi trồng (đợt 
nuôi, bài thí  nghiệm,...) theo dõi, giám sát theo dự án. 
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Phân công nhiệm vụ, thông báo nhiệm vụ cho từng cá nhân và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ; cập nhập giá 
trị các thông số đo theo nhiệm vụ bảo hành có trách nhiệm, an toàn, chính xác, bảo mật. Cảnh báo các giá trị thông 
số đo vượt ngưỡng cho phép 
Xây dựng nhiều loại đồ thị, báo cáo giúp cảnh báo sớm nguy cơ sảy ra dịch bệnh và đưa ra nhiều kết luận quan 
trọng như ảnh hưởng của môi trường tới tốc độ tăng trưởng của cá 
Sẵn sàng kết nối với hệ thống tự động để cho phép: 
-  Theo dõi, giám sát tự động liên tục 24/24 giờ trong ngày, cảnh báo tức thời các thông số 
-  Tạo lập các thời gian biểu lưu trữ tự động giá trị các thông số đo theo chu kỳ, thời điểm ấn định. 
Cấu trúc của GPPM: 
Hai giải pháp lựa chọn: 
Phần mềm được xây dựng theo mô hình Client/Server. Cơ sở dữ liệu trên máy chủ sẽ đượ khai thác, vận hành, quản 
trị thông qua các máy mạng 
-  Xây dựng trên nền công nghệ Web tích hợp công nghệ GIS 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Ô nhiễm môi truờng. 
Kiểm soát ô nhiễm; Bảo vệ thiên nhiên trong nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm thiểu rủi ro, nâng cấp năng suất, chất lượng và hiệu quả nuôi trồng thuỷ sản 
Quản lý giám sát quá trình nuôi chặt chẽ cho phép quy trình nuôi công nghiệp Tốc độ xử lý thông tin nhanh góp 
phần kịp thời xử lý các tình huống xấu trong nuôi trồng thuỷ sản Tiết kiệm nhân lực trong quản lý, giám sát, đo 
thống số khi kết nối với hệ thống tự động  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: 19.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFIS" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
AFIS 1.0 là chương trình kế toán dùng cho các khối cơ quan, đơn vị hành trình sự nghiệp, cho phép cơ quan, đơn vị 
quản lý tất cả số liệu kế toán như chứng từ thu chi, xuất nhập kho, bán mua hàng, tài sản thuế, lương, dòng lưu 
chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, từ đó lập ra tất cả các báo cáo tài chính. 
Chương trình Afis được chia thành các phân hệ: 
-  Phân hệ kế toán thu/chi 
-  Phân hệ kế toán bán hàng và mua hàng 
-  Phân hệ kế toán kho 
-  Phân hệ kế toán tài sản cố định 
-  Phân hệ kế toán thuế 
-  Phân hệ kế toán lương 
-  Phân hệ kế toán gửi/rút ngân hàng 
-  Phân hệ kế toán tổng hợp 
-  Toàn bộ các biểu mẫu kế toán 
-  Chế độ sao lưu và bảo mật 
Theo đúng quy định: là chương trình kế toán áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 
Người dùng có thể tự học sử dụng thông qua giao diện trên chương trình, cho phép người dùng có thể tự tạo mới 
các tài khoản chi tiết cấp 3 tuỳ theo nhu cầu phát sinh của công việc tại bất kỳ lúc nào. 
Sao lưu từng kỳ: cho phép người dùng cập nhập dữ liệu theo từng kỳ, do vậy đảm bảo dữ liệu kế toán không bị mất 
trong mọi tình huống 
Khả năng bảo mật: bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc 
(đọc/sửa/xoá/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng 
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Môi trường làm việc: có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành mạng có thể là 
WinNT hoặc Novell NetWare. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Giúp các đơn vị ứng dụng quản lý các thông tin về tình hình tài chính  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Giá GPPM: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "HIỂN THỊ VIDEO SỐ PHỤC VỤ CHO 
HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỐ ĐA KÊNH" 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Hệ thống giám sát video (Video Surveillance System- VSS) là hệ thống gồm các camera thu hình đặt tại hiện 
trường, truyền qua mạng máy tính (mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng internet) và một máy tính bất kỳ có thể thu 
hình để giám sát. 
Hệ thống VSS sử dụng công nghệ nén hiện đại nhất hiện nay là MPEG4. 
Công nghệ này cho phép nâng cao chất lượng thu hình trên nền truyền dẫn mạng thông thường. 
Một máy chủ hiện trường có thể quản lý tới 16 camera 
Trên một máy client với cấu hình trung bình vào thời điểm hiện nay có thể thu tới 8 kênh đồng thời 
Độ trễ thu hình trên mạng cục bộ tốc độ 10 Mbit/s vào khoảng 1 giây 
Có thể thu hình, chụp hình và phát lại ngay tại máy client 
Có thể điều khiển các thiết bị chấp hành tại hiện trường 
VSS có tính linh hoạt cao trong quy mô và cấu hình. Một hệ thống VSS có thể có từ vài camera đến hàng trăm 
camera. Trong bước đầu, các đơn vị quan tâm có thể xây dựng hệ thống ở quy mô nhỏ. Về sau, hệ thống có thể 
được mở rộng theo nhu cầu thực tế. 
Sản phẩm có thể được ứng dụng để giám sát sân bay, nhà ga, các siêu thị, các hệ thống giao thông, trong các bệnh 
viện 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Phương pháp và 
phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "HỖ TRỢ TÁC NGHIỆP HÀNG NGÀY CHO 
CÁC CƠ QUAN DOANH NGHIỆP"- TRANG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ NỘI BỘ 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: 
Bizpage tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an 
toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào công việc hàng ngày. 
Bizpage được xây dựng để trao đổi báo cáo thông tin trực tiếp (như báo cáo giao ban, báo cáo chuyên đề xử lý công 
văn) và trao đổi thông tin trực tiếp (nhắn tin, đàm luận trên mạng). Việc trao đổi thông tin trực tiếp có ý nghĩa thực 
tiễn cao, đặc biệt là trong trường hợp cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có các đại lý rải rác ở nhiều nơi. 
Phần mềm được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu và các module xử lý nhưng toàn bộ dữ liệu và thông tin đều được 
may đo theo từng đơn vị. 
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Toàn bộ phần mềm đều được xây dựng trên giao diện web nên rất dễ sử dụng cho tất cả các nhân viên và lãnh đạo 
của cơ quan, doanh nghiệp. Giao diện có kết hợp với âm nhạc, hình ảnh, video, phim. 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng GPPM: 
Bizpage có thể được sử dụng để hệ điều hành một doanh nghiệp. Cấu hình cần thiết như sau: 
+  Máy PC + card mạng/Chuyên viên 
+  Mạng: Hub + dây cáp mạng 
+  Modem phục vụ kết nối lúc đi công tác 
+  Phần mềm: Bizpage +HĐH 
+  Cài đặt và chuyển giao: 5 tuần 
Bizpae có thể sử dụng để quản lý, điều hành một doanh nghiệp có nhiều trụ sở 
Cấu hình thiết bị như sau: 
+  Có một mạng LAN + các thiết bị cần thiết tại trụ sở chính một cách trực tuyến, nếu số trụ sở từ 2-5 thì kết nối 
phân chia theo thời gian 
Bizpage có thể được sử dụng để quản lý, điều hành một doanh nghiệp có nhiều điểm phân phối 
Cấu hình cần thiết như sau:  
+  Có một mạng LAN + các thiết bị cần thiết tại trụ sở chính + modem 
+  Các điểm phân phối kết nối với trụ sở chính quan đường điện thoại 
+  Cách tốt nhất là kết nối phân chia theo thời gian 
Hệ điều hành: Các máy trạm có thể sử dụng bất cú hệ điều hành nào: Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện web nên bất cứ máy nào cũng chạy được mà không cần cài đặt và chỉ 
cần một cầu hình tối thiểu 
Giao diện đơn giản nên bất cứ chuyên viên nào cũng có thể sử dụng được. Tất cả các hướng dẫn đều trực tuyến và 
được đặt ngay trên màn hình. Các hướng dẫn đều được Việt hoá ở mức tối đa Tiếng Việt có thể sử dụng bất cứ bộ 
mã nào trong ba bộ mã chuyên dụng: Unicode, TCVN3, hoặc VNI vào bất cứ thời điểm nào. Dữ liệu được cơ cấu 
thống nhất, không phụ thuộc vào bộ mã nào CSDL của doanh nghiệp đặt ztại một chỗ nhưng có thể truy cập từ bất 
cứ đâu, không phân biệt khoảng cách gần xaDo đặc điểm trên nên Bizpage rất thích hợp cho các cơ quan doanh 
nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có nhiều văn phòng phân tán ở nhiều nơi 
Đối với những lãnh đạo đi công tác xa phần mềm cho phép theo dõi các công việc xảy ra hàng ngày ở cơ quan, 
doanh nghiệp 
Phần mềm có một hệ thống bảo mật chặt chẽ, giúp người quản trị hệ thống chỉ định một cách chi tiết các phần việc 
mà chuyên viên được phép thực hiện 
Bizpage tuy là mạng được phép truy cập tại nhiều điểm nhưng là mạng nội bộ nên dữ liệu được lưu giữ và bảo mật 
an toàn 
Bizpage có hệ thống tự động sao lưu trực tuyến va định kỹ nên có khả năng dự phòng nóng rất cao. Điều này có 
nghĩa là khi máy chủ có sự cố, các bản sao lưu khác và do đó có thể phục hồi từ lần gần nhất  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "PHÁT TRIỂN WEBSITE TỐI ƯU" 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: 
-  Phát triển Website cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
-  Thiết kế chuyên nghiệp 
-  Dịch Anh Việt, Việt Anh bán tự động 
-  Tìm kiếm thông tin toàn bộ Website 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả tối ưu 
thời gian tối ưu  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "QUẢN LÝ BỆNH VIỆN" 
 

Mô tả quy trình CN/TB: H-Com có thể được sử dụng để quản lý một phòng khám 
H-Com có thể được sử dụng để quản lý bệnh viện có cả phòng khám 
Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: 
H-Com là một phần mềm quản lý bệnh viện một cách tổng hợp, dữ liệu tập trung trên máy chủ, hoạt động trên môi 
trường mạng với sự ổn định và chế độ bảo mật cao 
H-Com có khả năng giúp các nhà quản lý nâng cao hiệu quả kinh tế, rút ngắn thời gian, công sức trong công tác 
quản lý tránh những lãng phí về công sức và tiền của một cách không cần thiết 
H-Com giúp cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh được sử dụng những dịch vụ hiện đại tốt nhất 
H-Com là một hệ thống lớn được chia thành các module nhỏ, có thể hoạt động độc lập, phù hợp với nhu cầu của 
từng bệnh viện 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng SPPM: 
H-Com có thể sử dụng để quản lý một phòng khám, cấu hình cần thiết như sau: 
-  3 máy PC + card mạng 
-  Mạng: Hub 8 cổng + dây cáp mạng 
-  1 máy in 
-  1UPS: lưu điện không ngắt 
-  Phần mềm: H-Com + Windows 
-  Cài đặt và chuyển giao 3 tuần 
H-Com có thể được sử dụng để quản lý một bệnh viện có cả phòng khám. Cấu hình cần thiết như sau: 
-  Phòng khám: 3 máy PC + card mạng 
-  Mỗi khoa nội trú: 1 máy PC + card mạng 
-  Tài vụ: 1máy PC + card mạng 
-  2 máy in 
-  Mạng: hub 16 cổng + dây cáp mạng 
-  1UPS: bộ lưu điện không ngắt 
-  Cài đặt và chuyển giao: 5 tuần 
Tiếng Việt tiêu chuẩn TCVN-ABC 
Khi cài đặt yêu cầu cài Mysql nếu chưa có 
Hệ điều hành: Các máy trạm có thể sử dụng bất cứ hệ điều hành nào: Win 95,98,2000, XP 
Khi dùng H-Com yêu cầu có ít nhất 1 máy in 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: H-Com là một phần mềm quản lý bệnh viện một cách tổng hợp, dữ liệu tập trung trên máy 
chủ, hoạt động trên môi trường mạng với sự ổn định và bảo mật cao H-Com có khả năng giúp các nhà quản lý nâng 
cao hiệu quả kinh tế, rút ngắn thời gian, công sức trong công tác quản lý tránh những lãng phí về công sức và tiền 
của một cách không cần thiết 
H-Com giúp cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh có thể được sử dụng những dịch vụ hiện đại và tốt nhất 
H-Com là một hệ thống lớn được chia thành các module nhỏ, có thể hoạt động độc lập, phù hợp với nhu cầu của 
từng bệnh viện  
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Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "QUẢN LÝ TÀI LIỆU, VĂN BẢN ĐIỆN TỬ" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
e-DMS tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an 
toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào các công việc hàng ngày.e-DMS được xây dựng để tổ chức 
lưu trữ, trao đổi tài liệu văn bản điện tử một cách khoa học và hiệu quả nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp. e-DMS 
với đặc tính sử dụng dễ dàng và thuận lợi, tổ chức lưu trữ hiệu quả và đặc biệt xác định danh tính, bảo mật dữ liệu 
trong quá trình trao đổi tài liệu văn bản điện tử của doanh nghiệp. 
Tính năng của e-DMS 
Quản lý người dùng 
Quản lý nhóm người dùng 
Phân quyền truy cập: theo người dùng, nhóm người dùng 
Sao lưu dữ liệu dự phòng 
Quản lý tài liệu, văn bản điện tử 
a. Quản lý tài liệu văn bản điện tử 
b. Quản lý đối tác, dự án, hợp đồng và văn bản tài liệu điện tử liên quan 
c. Soạn thảo, cập nhật tài liệu văn bản điện tử 
d. Di chuyển tài liệu văn bản điện tử 
e. Quản lý tài liệu văn bản điện tử theo phiên bản 
f. Quản lý lịch sử tài liệu văn bản điện tử 
g. Kiểm soát xử lý tài liệu văn bản điện tử 
 
Quản lý danh tính, bảo mật dữ liệu 
h. Ký vào văn bản, tài liệu điện tử (sử dụng chữ ký điện tử)  
i. Xác nhận chữ ký (quản lý danh tính của người ký vào tài liệu, văn bản điện tử)  
j. Mã hóa tài liệu, văn bản điện tử (mã hóa tài liệu văn bản điện tử cho đích danh đối tượng được giải mã) 
k. Giải mã tài liệu, văn bản điện tử (chỉ đối tượng có quyền giải mã mới có thể giải mã được tài liệu văn bản điện 
tử đã được mã hóa) 
Tìm kiếm tài liệu, văn bản điện tử theo các tiêu chí lựa chọn 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng 
Phần mềm được phát triển nhằm sử dụng trên môi trường Windows, dễ dàng khi cài đặt 
Cơ sở dữ liệu, các file tài liệu văn bản điện tử của phần mềm được lưu trữ trên máy chủ đáp ứng khả năng quản trị, 
bảo mật dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự phòng. 
Phần mềm đáp ứng việc tổ chức lưu trữ, quản lý, bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin dưới dạng tài liệu văn 
bản điện tử trong doanh nghiệp.  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "TRUNG TÂM QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG, 
DỊCH BỆNH THUỶ SẢN" 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: 
Phần mềm giúp trung tâm điều hành thu thập số liệu đo, quản lý số liệu đo, cảnh báo, điều hành các trạm quan trắc 
từ xa tại bất cư thời điểm nào 
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Nhờ có phần mềm mà mọi thông tin từ các trạm quan trắc được chuyển về trung tâm kim thời, chính xác và được 
lưu trữ một cách thống nhất trong cơ sở dữ liệu chung giúp phân tích, đánh giá hiện trạng của môi trường, phát hiện 
sớm các triệu chứng của dịch bệnh có thể lây lan trên toàn khu vực 
Cấu trúc của GPPM: 
Là một phần mềm được thiết kế trên nền công nghệ web và bộ giao thức TCP/IP, do vậy phần mềm được ứng dụng 
trên mạng ở quy mô bất kỳ: nội bộ, diện rộng, internet. 
Phần mềm chia làm nhiều khối trong một thể thống nhất: bảo mật và an toàn dữ liệu, các kế hoạch đo, lịch đo, nhập 
dữ liệu, truyền dữ liệu và kiểm tra dữ liệu đo. Ngoài ra, phần mềm còn có các khối hỗ trợ khác như tin tức, dự án, 
địa hình, loài nuôi trồng bệnh dịch, nhân sự, hướng dẫn sử dụng trực tuyến... 
Phần mềm có tính mở cao, mềm dẻo, các đối tượng đều có cấu trú phân cấp, có thể tuỳ biến từng đối tượng hoặc 
thêm bớt ở mức độ khác nhau. 
Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: 
Cấu hình thiết bị ứng dụng: phần mềm được cài đặt trên máy chủ, các máy khác sử dụng phần mềm thông qua mạng 
cục bộ hoặc kết nối tới máy chủ thông qua mạng diện rộng (dùng đường điện thoại hoặc internet nếu máy chủ nằm 
trong mạng có kết nối với internet). 
Hệ điều hành: các máy trạm có thể sử dụng bất kỳ hệ điều hành nào Win 95,98,2000,XP,Linux 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn; Phương pháp và phương tiện 
thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm giúp cho trung tâm điều hành thu thập số liệu đo, cảnh báo, điều hành các trạm 
quan trắc từ xa bất cứ thời điểm nào 
Nhờ có phần mềm mà mọi thông tin từ bất cứ trạm quan trắc được chuyển về trung tâm kịp thời, chính xác và được 
lưu trữ một cách thống nhất trong cơ sở dữ liệu chung giúp phân tích, đánh giá hiện trạng của môi trường, phát hiện 
sớm các triệu chứng của dịch bệnh có thể lây lan trên toàn khu vực  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM "TUYỂN TẬP BÀI TẬP PHOTOSHOP" 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tuyển tập các bài tập Photoshop được chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn tự học và thực hành hiệu quả và 
nhanh chóng, với nội dung bao gồm các dạng bài tập sau: 
Bài tập tạo mẫu chữ đẹp và hiệu ứng chữ. 
Bài tập thiết kế các kiểu hình nền background. 
Bài tập xử lý ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp. 
Bài tập sử dụng các bộ lọc Plugs In. 
Bài tập phục hồi ảnh cũ. 
Bài tập tổng hợp tự làm. 
Chương trình được thiết kế sinh động, đẹp mắt với phim minh họa và âm thanh thuyết minh sẽ giúp bạn đạt hiệu 
quả cao. 
Tặng kèm thư viện khung ảnh, hình ảnh làm bài tập. 
Tặng kèm các bộ lọc Plugs In hay và thiết thực. 
Với hơn 80 bài tập minh họa Video. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
PHẦN MỀM “EM BÉ THÔNG MINH” 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM “EM HỌC TỐT LỚP 4” 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM 1C:KẾ TOÁN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ 1TV  
 

 
PHẦN MỀM 1C:KẾ TOÁN 8 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới  
 

PHẦN MỀM BÉ TỰ HỌC VẼ ĐĨA (ĐĨA 1) 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập 
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  

 
PHẦN MỀM C@FRIS IDVERIFIER DÙNG ĐỂ THẨM ĐỊNH 

GIẤY CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY TỰ ĐỘNG 

  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hỗ trợ giao dịch viên thẩm định giấy CMND bằng công nghệ nhận dạng vân tay tự động đối với những giao dịch 
quan trọng, có yêu cầu về độ tin cậy và an ninh cao. 
Thẩm định vân tay 2 ngón trỏ của khách giao dịch dược thu nhận vân tay sống có trùng khớp với vân tay hai ngón 
trỏ tương ứng trên giấy CMND của người đó hay không. 
Kết quả xử lý thẩm định được lưu bảo mật độ tự động vào CSDL máy tính và sẵn sàng in ra để hai bên cùng kí để 
làm biên bản giao dịch. 
Tuỳ theo ứng dụng và tuy theo yêu cầu của khách hàng, thông tin sinh trắc học có thể được lưu hoặc không. 
Máy PC được cài đặt phần mềm IDVerifier. 
Thiết bị ngoại gồm thiết bị nhận vân tay sống và máy quét ảnh giấy CMND. 



 480

Độ chính xác và độ tin cậy cao, dễ sử dụng, dễ vận hành.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ kiểm tra, thẩm định nhanh chóng, tiện lợi, tin cậy và chính xác vân tay của khách 
hàng thu nhận trực tiếp với vân tay trên giấy CMND. 
Chứng minh sự hiện diện của công dân giao dịch bằng mẫu vân tay thu nhận được. 
Tài liệu hoá các giao dịch, thuận tiện cho việc truy cứu trách nhiệm giao dịch về sau.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 12.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

PHẦN MỀM CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Địa lý; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý các doanh nghiệp, khu công nghiệp,... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, nhân lực  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG, PHẦN MỀN QUAN SÁT TỪ XA QUA MẠNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quan sát và quản lý từ xa qua mạng hoặc tại chỗ. 
Quản lý nhân công tại chỗ hay qua mạng. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Tăng năng xuất, kỷ luật lao động doanh nghiệp. 
An toàn hơn. 
Hiệu quả sản xuất cao hơn.  
Mức độ phát triển: Công ty TNHH may Bách Việt  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
 
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG MARKREAD 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
MarkRead 1.0 là phần mềm tự động sử lý các bài thi trắc nghiệm, phiếu điều tra và biểu mẫu văn phòng khác, phát 
hiện tự động các hình chứa dấu và nhận ra các vùng đánh dấu trên một phiếu điều tra. Với Markread, bạn có thể 
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thiết kế các mẫu riêng bằng cách sử dụng bất kì hệ soạn thảo nào rồi in, quét ảnh và nhận dạng các dữ liệu mà bạn 
đã quét và kết xuất dữ liệu cho các ứng dụng riêng của mình. 
Quét ảnh: Quét ảnh phiếu điều tra và lưu dưói dạng ảnh raster. 
Tiền xử lý: Nối các đường đứt nét, quay ảnh, xoá nhiễu., lấp lỗ hổng, co, dãn, vuốt trơn đường, phát hiện góc 
nghiêng, độ dịch chuyển và hiệu chinh một cách tự động... 
Lựa chọn vùng: MarkRead hiển thị phiếu mẫu sạch đẹp chưa điền thông tin và chọn các vùng và điền thông tin liên 
quan đến chúng. 
Học form: Vùng được lựa chọn có thể chứa nhiều ô hình chữ nhật trên ảnh mẫu và tách ra các ô chữ nhật, e-lip và 
chúng được sử dụng cho trường OMR. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Chấm điểm các thi trắc nghiệm nhanh chóng, có thể ứng dụng cho nhập các câu điều tra. Sản 
phẩm không kén giấy , tốc độ cao, các mẫu câu hỏi trắc nghiệm do người sử dụng soạn thảo gồm các câu hỏi nhiều 
lựa chọn cho thoi trắc nghiệm hoặc điều tra xã hội học  
Mức độ phát triển: ĐHDL Thăng Long; ĐH Thái Nguyên; Trường PTTH Đong Song; Trường PTTH Trần Phú Hải 
Phòng;...  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 8.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ MÃ HOÁ DỮ LIỆU (ENCRIPT SIGN) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình chữ ký điện tử được dùng xác thực chính xác người gởi thông điệp. Chương trình sử dụng thuật toán 
mã hoá bí mật để tạo ra chữ ký điện tử cho một văn bản hay một thông điệp điện tử. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán;  Ngành quân sự; Các 
ngành kinh tế quốc dân khác  
Ưu điểm của CN/TB: Bảo toàn tính an toàn dữ liêu 
Giá thành rẻ, chỉ bằng 50% so với hàng nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: 100 USD/license  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT NHANH 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
 
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

PHẦN MỀM CƠ THỂ CON NGƯỜI 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 
  

PHẦN MỀM DẠNG CHỮ VIỆT IN VNDOCR 4.0 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Số hóa tự động sách, tài liệu, văn bản in chữ Việt. 
Phần mềm đóng gói  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc số hoá tài liệu tiếng Việt.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 2.000.000 - 8.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM DĂNG KÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHÊ TRỰC TUYẾN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

PHẦN MỀM DÀNH CHO KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ VERSION 1.2 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Lập nhanh các nghiệp vụ giao dịch thu, chi, ghi nợ, tiền gửi 
Quản lý kho và vật tư, lập các nghiệp vụ giao dịch xuất nhập kho và hệ thống báo cáo kho, vật tư. 
Cho phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan tín dụng nội bộ (Cho vay vốn, thu hồi vốn) nhanh chống với sự hỗ trợ 
của tính năng tính lãi suất tự động. 
Xữ lý các nghiệp vụ tài sản cố định đơn giản hỗ trợ cho công việc kế toán. 
Hệ thống báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo mở rộng nhằm hỗ trợ Kế toán viên theo dõi sổ sách và in 
báo cáo kịp thời. 
Phần mềm Kế toán hợp tác xã Nông nghiệp được xây dựng dựa trên kiến trúc ứng dụng Window trên nền hệ điều 
hành MS-Window. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Là công cụ đắc lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán 
tại đơn vị. - Thật đơn giản giờ đây công việc kế toán chỉ còn là việc nhập số liệu của các chứng từ gốc phát sinh 
hàng ngày còn toàn bộ các công việc còn lại được tự động hóa hoàn toàn bởi phần mềm kế toán HTX Nông 
nghiệp.Với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng phần mềm hỗ trợ tất cả các khâu chính trong hoạt động kế 
toán của các Hợp tác xã từ nhập liệu, thực hiện tính toán đến thực hiện các báo cáo: tồn quỹ, tồn kho, công nợ, báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích các chỉ tiêu tài chính… Kế toán HTX NN là một giải pháp phần 
mềm nhằm giảm công sức đầu tư vào công việc hạch toán kế toán tại các hợp tác xã Nông nghiệp.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

PHẦN MỀM ĐÀO TẠO 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
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Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam 
  

PHẦN MỀM ĐO GHI ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI VÀ NHIỆT ĐỘ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Ứng dụng : Đo, ghi và lưu lại độ ẩm tương đối và nhiệt độ phòng làm việc, nhà xưởng, kho hàng, buồng tạo ẩm cho 
thí nghiệm và sản xuất, v.v… 
I/O Module : 
Không nguồn điện nuôi 
Cảm biến ngõ ra số hóa, đã hiệu chuẩn độ ẩm và nhiệt độ của Đức 
Độ chính xác: độ ẩm ± 3,5% ; nhiệt độ ± 0,5oC 
Cổng kết nối máy tính: COM1 (RS-232) 
Môi trường làm việc: HTR-304  0 -> 60oC ; 0-100%RH   TR-304A: -40 -> 120oC ; 0-100%RH 
Phần mềm :  
Hiển thị số các giá trị đo trên giao diện chính. Cập nhật liên tục bảng số liệu, đồ thị các giá trị đo theo thời gian. Có 
thể phóng to, thu nhỏ đồ thị. Báo cáo tóm tắt quá trình ghi bằng đồ thị. In và lưu báo cáo. Lưu số liệu dạng tập tin 
văn bản (*.txt), có thể nhúng vào các phần mềm khác để tính toán, vẽ biểu đồ. Mở xem các tập tin số liệu cũ. Khi 
ghi số liệu, tự động ghi vào tập tin “datatemp.txt” để tránh mất số liệu khi có sự cố với máy tính. Định các thông số 
ghi thuận tiện. Nhịp ghi tối thiểu : 1 giây. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

PHẦN MỀM ĐO VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THÉP 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  

PHẦN MỀM GHI CAMERA MẠNG 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

PHẦN MỀM GHI CAMERA MẠNG – VIEW 100 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
-       Lấy dữ liệu do các Network Camera gửi về 
-       Giải mã và hiển thị hình ảnh trên máy tính 
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-       Lưu các hình ảnh lên máy tính dưới định sạng MPEG 4 
-       Công suất: 100% yêu cầu 
-     Thông số kỹ thuật khác: giao diện thân thiện, dễ sử dụng  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và 
kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: - Hỗ trợ nhiều loại camera của nhiều hãng khác nhau như Panasonic, Axis, DLink, PiXORD, 
… với số lượng camera có thể lên tới hàng trăm camera - Phần mềm hoạt động độc lập không cần hỗ trợ từ bất cứ 
phần cứng chuyên dụng nào làm cho hệ thống trở lên đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí - Các camera được tổ 
chức theo nhóm và việc thiết lập các view làm cho công việc giám sát được dễ dàng thuận tiện hơn - Trên mỗi view 
có thể hiện thị đồng thời tối đa 25 camera, nếu có nhiều camera có thể chia thành nhiều view để quản lý - Chế độ 
ghi hình linh hoạt và hiệu quả. Có thể chọn chế độ ghi hình liên tục, ghi theo một lịch trình sẵn, ghi khi có chuyển 
động trong vùng quan sát hay ghi khi nhận được tín hiệu cảnh báo từ các cảm biến - Kỹ thuật phát hiện chuyển 
động chính xác giúp cho việc ghi hình trở lên hiệu quả hơn khi không phải ghi lại những hình ảnh tĩnh - File video 
được ghi lên ổ cứng theo định dạng MPEG – 4 với chuẩn nén DivX giúp tiết kiệm tối đa dung lượng ổ cứng - Có 
chế độ cảnh báo cho người sử dụng hoặc ghi đè lên các file cũ khi ổ cứng hết dung lượng trống - Cung cấp công cụ 
để tìm kiếm và xem lại các hình ảnh đã ghi - Cung cấp công cụ để tính toán dung lượng ổ đĩa cần thiết hay thời gian 
ghi dựa trên các thông số như là: chất lượng hình ảnh, kích cỡ hình ảnh, số hình ảnh trong một giây và số camera 
cần ghi hình - Có chế độ phân quyền truy cập chặt chẽ giúp đảm bảo an toàn dữ liệu. Có thể phân quyền truy cập 
đến từng camera - Giao diện thân thiện, dễ dàng trong sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 USD đã bao gồm mọi chi phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

PHẦN MỀM GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG CMS.NET 2008 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Ghi hình linh hoạt, tùy chọn chế độ ghi hình. Xem lại, chụp hình dễ dàng, tự động phát hiển chuyển động trong khu 
vực quan sát; Tiết kiệm dung lượng ổ cứng bằng chuẩn nén tiên tiến MPEG-4; Phân quyền quản lý, phân cấp quản 
lý hệ thống bằng phần mềm; Tự động hồi phục hệ thống sau mất điện. 
Phần mềm sử dụng thuật toán đặc biệt, thực hiện kết nối tới từng camera mạng độc lập bằng phần mềm. Người sử 
dụng có thể tùy chỉnh camera hiển thị trên các nhóm quan sát khác nhau bằng các thao tác đơn giản. Hình ảnh được 
ghi lại bằng chuân nén MPEG-4 giúp làm giảm dụng lượng file, tăng thời gian ghi hình của hệ thống.  
Xuất xứ của CN/TB: KR Hàn Quốc  
Lĩnh vực áp dụng:  Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đơn giản dễ sử dụng; Sử dụng đồng thời camera của các nhà sản xuất khác nhau; 
Không hạn chế số lượng camera; Bảo mật hệ thống bằng mật khẩu; Không cho tắt phần mềm khi chưa đăng nhập; 
Tự động phát hiện chuyển động trong khu vực quan sát.  
Mức độ phát triển: Là giải pháp phần mềm mới được nghiên cứu và vận hành thử và đã được một số doanh nghiệp 
trong nước sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 300USD  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

PHẦN MỀM GIẢI PHÁP TIN NHẮN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
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PHẦN MỀM GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 6 MÔN TOÁN 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM GIÁO DỤC 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

PHẦN MỀM GIÁO DỤC 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Cửa hàng phần mềm Thu Cúc  
 

PHẦN MỀM GIÁO DỤC 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Tin học nhà trường  
 

PHẦN MỀM HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

PHẦN MỀM HỆ THỐNG AN NINH THƯ VIỆN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng  
 

PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ THUẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống bao gồm các phân hệ quản lý cung cấp dịch vụ công qua mạng. 
Client/Server  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm thủ tục hành chính. 
Dữ liệu tập trung dễ dàng cho việc quản lý bảo mật. Nâng cấp và bảo trì dễ dàng.  
Mức độ phát triển: Cục thuế tỉnh Hải Dương.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
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PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – nhà ở.  
Lập hồ sơ địa chính số, in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Luân chuyển hồ sơ, phục vụ cải cách hành chính trong mô hình chính quyền điện tử. 
Phần mềm bao gồm nhiều mô đun tích hợp trong một hệ thống thống nhất.  
Phần mềm vận hành trên kiến trúc khách/chủ (client/server) và mạng diện rộng (intranet/internet).  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Mô hình vận hành của một Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hiện đại với ứng dụng 
công nghệ thông tin ở mức cao.  
Giải pháp hoàn chỉnh cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ địa chính số.  
Cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai theo mô hình chính quyền điện tử.  
Mức độ phát triển: Các Sở Tài nguyên và Môi trường: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Trị, Bình Định, Đồng Tháp, 
An Giang, Tp.Hồ Chí Minh...  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin  
 

PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VILIS 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin  
 

PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA 11 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM HỌC TỐT VẬT LÝ 12 
  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Sự trao đổi tương tác hai chiều bằng cả âm thanh và hình ảnh giúp cắt bỏ thời gian và chi phí dùng cho việc đi lại; 
Cung cấp các giải pháp Hội nghị truyền hình độ nét cao nhờ các giải pháp phần mềm chạy trên nền máy tính và 
mạng có sẵn của khách hàng. 
Xuất xứ của CN/TB: IxR Ixraen  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Giáo dục  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN 
  

PHẦN MỀM HS8000 
 
Xuất xứ của CN/TB: TW Đài Loan - Trung Quốc  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
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Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cung cấp những giải pháp tốt nhất cho lĩnh vực quản lý Tìa chính - Kế toán. 
Sổ cái, bán hàng, mua hàng, vật tư hàng hoá, tiền mặt tại quỹ, ngân hàng, tài sản cố định, tiền lương, thuế. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 82: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng. 
Số liệu chính xác. 
Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác. 
Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên 
  

PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cung cấp những giải pháp tốt nhất cho lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán. 
Cập nhập hệ thống tài khoản mới. 
Cập nhập mẫu biểu báo cáo tài chính mới. Cập nhập hoá đơn chứng từ, sổ sách theo quyết định số  
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006. 
Quản lý công nợ phải thu, phải trả tổng hợp hoặc chi tiết đến từng khách hàng, nàh cung cấp. 
Sổ cái. 
Bán hàng. 
Mua hàng 
Vật tư hàng hoá 
Tiền mặt tại quỹ 
Ngân hàng 
Tài sản cố định 
Tiền lương 
Thuế 
Công nợ 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Phương pháp và phương 
tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng. 
Số liệu chính xác. 
Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác. 
Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA 6.8 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý tiền, quản lý hàng hóa, vật tư, tính giá thành, thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Bắc Ninh 
  

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TVAT 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Thành Tâm  
 

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT VÀO RA - CHẤM CÔNG AC100 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý vào ra, kiểm soát nhân sự, chấm công. 
Phần mềm hoạt động theo mô hình server-client, cho phép nhiều cá nhân có thể truy cập, khai thác dữ liệu đồng 
thời.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Nhiều máy tính có thể khai thác dữ liệu chung, có thể kết nối tới thiết bị của nhiều nhà sản 
xuất khác nhau; Quản lý kết hợp cùng bản đồ, camera; Định nghĩa ngày ghi, ca làm việc cho từng nhân viên; Kết 
xuất báo cáo linh hoạt.  
Mức độ phát triển: Học viện VnSkills; CJSC Group; Công ty Hồng Hà-Ninh Bình; Công ty Bắc Việt- Bắc Giang  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 300 USD  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

PHẦN MỀM KỲ QUAN DU LỊCH TRUNG QUỐC 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM LẮP RÁP MÁY TÍNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM LẮP RÁP MÁY TÍNH 
Chương trình được thiết kế bằng phim minh họa giúp người học lắp ráp máy tính nhanh chóng, hiệu quả một cách 
trực quan dễ hiểu. 
Phần 1: Tổng quan về máy tính. 
Phần 2: Khắc phục những lỗi thông thường khi sử dụng máy tính. 
Phần 3: Học lắp ráp máy tính bằng phim minh họa. 
Giới thiệu các dụng cụ, bo mạch chủ, lắp CPU và quạt CPU, lắp nguồn, gắn ốc định vị cho bo mạch chủ, lắp đệm 
bo mạch chủ, lắp ổ đĩa CD hoặc DVD, lắp bo mạch chủ, lắp ram, gắn cáp dữ liệu, gắn dây nguồn, thiết lập Jump, 
gắn chuột bàn phím… 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH GIA CÔNG: SOLIDCAM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
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Thiết kế ngược.  
Thiết kế, mô phỏng 3D.  
Lập trình gia công CAM. 
CAD/CAM/CAE. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.  
Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.  
Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến  
 

PHẦN MỀM LỌC NỘI DUNG TRÊN MÁY TÍNH CÁ NHÂN 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ - Bộ Công An 
  

PHẦN MỀM LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM LUYỆN THI TIẾNG ANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Ôn tập ngữ pháp tổng quát 
Luyện thi trình độ A, B và C với trên 1000 câu trắc nghiệm  
kiến gồm: trắc nghiệm tổng hợp, ngữ pháp và từ đồng nghĩa. 
Ôn thi đại học môn tiếng Anh 
Tìm lỗi ngữ pháp sai 
Tìm lỗi từ vựng 
Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 
Lựa chọn từ thích hợp vào chỗ trống 
Thay từ mà câu không đổi nghĩa 
Đố từ vựng qua trò chơi Word Game 
Thư giãn: 
Truyện vui song ngữ Anh Việt. 
Trò chơi ghép hình nhiều mảnh. 
Đoán nhanh sự khác biệt của hình. 
Tuyển tập 60 bài hát tiếng Anh hay. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG 
ĐIỆN TỬ DI ĐỘNG (M-OFFICE) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành hoạt động của 1 cơ quan, đơn 
vị. Áp dụng theo qui trình tin học hoá toàn bộ quá trình xử lý tác nghiệp từ đầu vào đến đầu ra của quá trình xử lý 
công việc của cán bộ, cơ quan.  
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Các ngành kinh tế quốc 
dân khác;Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng 
Tiết kiệm chi phí, giấy tờ, thời gian, không gian, không giới hạn không gian trong tác nghiệp.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: Trọn gói: 70.000.000 VNĐ (bao gồm tất cả các khoản chi phí)  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN HYDROCACBON NHẸ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm bao gồm 11 modul được kết nối thành một phần mềm tổng thể công nghệ chế 
biến hydrocacbon nhẹ. Mỗi modul thiết kế mô phỏng một quá trình công nghệ trong các phân xưởng xử lý và chế 
biến khí tự nhiên và khí đồng hành.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; 
 Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt; Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic, thuận tiện và thân thiện với người sử 
dụng. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến hoạt động của dây chuyền công nghệ. Hiểu sâu sắc 
và nắm bắt được mối loên hệ và ảnh hưởng của các thiết bị trong dây chuyền công nghệ. Tính toán thiết kế công 
nghệ nhanh chóng và chính xác.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHIẾT PHÂN CHIA RIÊNG RẼ 
CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM BẰNG TÁC NHÂN CHIẾT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm cho phép xác định các thông số công nghệ của quá trình chiết phân chia 
nguyên tố đất hiếm bằng dung môi PC88A, VE61DA 
Hình thức cung cấp CN/TB: Bán trực tiếp theo hợp đồng 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  

 
PHẦN MỀM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nhận dạng giọng nói bất kì với độ chính xác nhận dạng cao(Trên 99%). 
Khả năng nhận dạng không phụ thuộc vào nội dung phát âm. 
Micro + hệ nhúng(hoặc PC, hoặc PDA).  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tăng mức độ bảo mật khi cần kiểm soát truy cập hệ thống nói chung.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 48.000.000VND  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

PHẦN MỀM NHẮN TIN QUẢNG CÁO VCTEL-SMS 
TỚI MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung 

PHẦN MỀM NHỮNG MẨU CHUYỆN TIẾNG ANH 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM NỘI DUNG HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI PCGT 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tự động sắp xếp 100% phân công giám thị theo đúng quy chế thi. 
Các công cụ chỉnh sửa, sắp xếp bằng tay tiện dụng.  
In ấn đẹp, đầy đủ. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Công việc phân công giám thị cho mỗi kỳ thi không phải là 1 việc khó khăn nếu so sánh với 
1 số công việc tương tự như xếp thời khóa biểu, xếp lịch thi … Các chủ tịch hội đồng thi hoàn toàn có thể làm bằng 
tay hoặc bằng các phần mềm văn phòng như MS Word, MS Excel. Nhưng ngay cả với những người đã từng làm 
công tác phân công giám thị lâu năm đều không khỏi băn khoăn liệu phân công như thế đã thực sự hợp lý và công 
bằng chưa, liệu có đảm bảo được 100% yêu cầu của quy chế thi cử, liệu có 1 công cụ nào hiệu quả hơn, có thể tự 
động làm mọi việc từ phân công giám thị đến kiểm tra và in ấn bảng phân công giám thị … Phần mềm PCGT đã 
được hoàn thành nhằm trả lời những câu hỏi trên. Phần mềm có thể thay thế hoàn toàn con người trong công việc 
phân công giám thị.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia  
 

PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHUÔN NHỰA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bằng 70-80 giá Đài Loan; Rất thuận lợi cho kỹ sư thiết kế khuôn mẫu  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
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Ưu điểm của CN/TB: Thời gian thiết kế có sử dụng phần mềm bằng từ 15-20% so với thiết kế thông thường trên 
máy tính 
Dễ sử dụng, thời gian đào tạo sử dụng ngắn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: 20.000USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

PHẦN MỀM PHÁT TRIỂN WEBSITE TỐI ƯU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phát triển Website cho các Doanh Nghiệp trong nước và quốc tế. 
Thiết kế chuyên nghiệp 
Dịch Anh Việt Việt Anh bán tự động. 
Tìm kiếm thông tin toàn bộ Website. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả tối ưu. 
Thời gian tối ưu.  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM PHP 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chức năng quản lý: 
+  Quản lý toàn bộ diễn biến xuất nhập tồn hàng hoá tại đơn vị 
+  Quản lý từ chi tiết đến tổng thể các báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian 
+  Quản lý các khoản thu, chi và đưa ra báo cáo sổ quỹ tiền mặt 
+  Quản lý doanh số của từng nhân viên từng cửa hàng, từng thời điểm 
+  Quản lý lợi nhuận kinh doanh đến với từng sản phẩm thương mại 
+  Cảnh báo trước về giới hạn tồn của hàng hoá 
+  Cảnh báo về giới hạn sử dụng của hàng hoá (đối với mặt hàng thực phẩm tiêu dùng) 
+  Quản lý chi tiết công nợ đến từng khách hàng và nhà cung cấp 
+  In và đọc mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng, đồng thời các thiết kế dễ hiểu và rõ ràng; Có hệ thống 
cảnh báo nhắc việc  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 6.000.000 VND  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
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Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính động, tính tuỳ biến theo yêu cầu và đặc thù, tuỳ biến các báo cáo đầu ra, có thể thêm bớt thông tin... 
Quản lý báo cáo doanh thu bán hàng, quản lý doanh số của từng nhân viên, quản lý lợi nhuận kinh doanh đến với 
từng sản phẩm thương mại... 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Dẽ dàng sử dụng, số liệu chính xác, báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác, độ bảo toàn 
cao, an toàn khi sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chương trình có chức năng tạo lập, duy trì và lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, các đơn vị cung cấp hàng 
hoá, sản phẩm, thông tin về đơn đặt hàng, danh mục hàng hoá, sản phẩm, hoá đơn thanh toán.  
Quản lý, giám sát thông tin về việc thanh toán.  
Quản lý, giám sát thông tin về việc giao nhận hàng hoá. 
 Tạo các báo cáo chi tiết theo yêu cầu 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Tiếp cận một cách nhanh chóng chính xác tới những thông tin trong công việc bán hàng, từ 
khi nhập hàng cho đến khi thanh toán. Dễ dàng cài đặt phần mềm và sử dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; 
Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ 1TV 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, NHÀ HÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp phần mềm và các thiết bị đi kèm. ; Giúp quản lý tiện lợi, tiết kiệm nhân lực lao 
động. ; Đưa ra báo cáo chính xác và nhanh.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán bar...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, NHÀ HÀNG, THIẾT BỊ SIÊU THỊ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quản lý thu chi, công nợ, xuất nhập tồn hàng hóa. Bán hàng tiện lợi, đưa ra báo cáo chính 
xác. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 8 triệu VNĐ  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quản lý đề cương chi tiết của Đề tài dự án. 
Quản lý đựơc các văn bản liên quan theo đúng cách thức gói hồ sơ. 
Quản lý đề tài dự án đang triển khai. 
Quản lý đề tài dự án đã nghiệm thu. 
Phân hệ lập đề cương chi tiết. 
Phân hệ quản lý đề tài dự án được phê duyệt. 
Phân hệ quản lý đề tài đang triển khai. 
Phân hệ quản lý đề tài đã nghiệm thu. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, thân thiệt với người dùng. 
Dự liệu đươc chuẩn hoá. 
hỗ trợ việc báo cáo động.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Chấm công tháng: Form này cho phép người sử dụng có thể xem một cách cụ thể từng ngày làm việc của nhân viên 
trong một tháng. Đưa ra tổng số giờ làm việc của nhân viên trong một ngày và tổng giờ làm việc trong một tháng. 
Quản lý vào ra: Khi người sử dụng vào mục này họ sẽ biết được thông tin chi tiết vào ra, đi muộn về sớm của nhân 
viên. 
Quản lý nhân sự: Form này quản lý tất cả thông tin hồ sơ của nhân viên một cách đầy đủ nhất như họ tên, quê quán, 
hợp đồng, trình độ và nhập thông tin nhân viên mới hay sửa, xóa thông tin nhân viên. 
Báo cáo chấm công, vào ra chi tiết, nhân sự: Những báo cáo này sẽ được in ra khi người sử dụng cần. 
Tìm kiếm thông tin chi tiết: Ta có thể tìm kiếm thông tin của nhân viên theo Mã số nhân viên hay tên nhân viên một 
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cách nhanh chóng. Và còn có thể tra cứu thông tin làm việc của nhân viên trong ngày, tháng hoặc trong một khoảng 
thời gian nào đó.Bảo mật: Phần này sẽ phân quyền cho từng cấp bậc quản lý. Như người quản lý cao nhất có thể tạo 
User và chọn chức năng cho quyền quản lý thấp hơn. Mỗi chức năng sẽ phù hợp với một cấp bậc của người quản lý. 
Người quản lý nào đựợc phép sửa, xóa, update cơ sở dữ liệu, người quản lý nào chỉ được theo dõi quá trình làm việc 
của nhân viên và in báo cáo… 
Thống kê nhân sự, Thống kê chấm công, Tìm kiếm 
Quản lý (bảo mật) 
Kết nối tới máy chấm công: TR510, HTA810, HTA820, HTA830, BF10E, BF20E… 
Xuất xứ của CN/TB: TW Đài Loan - Trung Quốc  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng quản lý nhân viên, công nhân trong công ty.  
Tra cứu thông tin nhân viên nhanh chóng 
Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên chính xác và nhanh chóng.  
Không mất nhiều thời gian vào quá trình chấm công cho nhân viên vào cuối tháng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHĂN NUÔI LỢN 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Nông nghiệp và lâm nghiệp; Ngành chăn nuôi  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý các hàng hoá đã được công bố tiêu chuẩn. 
Quản lý các đơn vị công bố tiêu chuẩn hàng hoá. 
Quản lý các mẫu kết quả thử nghiệm. 
Thống kê các đơn vị công bố tiêu chuẩn và in báo cáo theo yêu cầu. 
Thống kê hàng hoá đã được công bố tiêu chuẩn và in báo cáo theo yêu cầu. 
Thống kê các mẫu kết quả thử nghiệm và in báo cáo theo yêu cầu. 
Tìm kiếm thông tin khi có yêu cầu. 
Phân hệ quản lý các đơn vị công bố tiêu chuẩn hàng hoá. 
Phân hệ quản lý các hàng hoá được công bố tiêu chuẩn. 
Phân hệ quản lý các mẫu kết quả thử nghiệm. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian ghi chép, giảm lượng cán bộ, thống kê nhanh chóng, tìm kiếm hữu ích, 
phần mềm dễ sử dụng...  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO MỌI NGƯỜI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ CHO MỌI NGƯỜI 
Gồm 4 phần mềm tiện ích với giao diện đồ họa thân thiện đẹp mắt sẽ giúp cho bạn dễ dàng và có hệ thống trong 
công việc quản lý: 
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1. Sổ tay cá nhân:  
Với nhiều tính năng hỗ trợ sẽ giúp cho bạn quản lý thông tin về bạn bè, người thân từ việc thêm, xóa, sửa, cập nhật 
thông tin đến việc tìm kiếm theo họ, tên, ngày sinh….  
2. Nhật ký điện tử: 
Trong cuộc sống sẽ có nhiều khoảng khắc, sự kiện, thông tin quan trọng mà bạn cần phải lưu trữ lại thì phần mềm 
Nhật ký điện tử sẽ giúp bạn làm những việc đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật và tìm kiếm thông tin dễ dàng. 
3. Quản lý Card Visit: 
Với quan hệ rộng rãi, bạn sẽ luôn nhận được Card Visit từ nhiều người trong quá trình giao tiếp, nhưng để quản lý 
những Card Visit đó một cách có hiệu quả thì Chương trình này là một công cụ rất hữu ích cho bạn.  
4. Quản lý Danh bạ Website: 
Bạn biết rất nhiều trang Web có nội dung cần thiết nhưng bạn không thể nhớ hết một lúc tất cả các trang này thì 
phần mềm Quản lý Danh bạ Website sẽ giúp bạn việc đó. Phần mềm sẽ giúp bạn lưu lại địa chỉ và ghi chú, tìm kiếm 
những thông tin cần thiết về những trang Web đó một cách nhanh chóng. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý các sản phẩm, dây chuyền công nghệ. 
Quản lý các dự án đầu tư công nghệ. 
Quản lý Hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
Quản lý Cơ sở sản xuất áp dụng dây chuyền công nghệ. 
Đánh giá trình độ công nghệ được áp dụng tại đơn vị sản xuất... 
Phân hệ quản lý thiết bị dây truyền công nghệ. 
Phân hệ đánh giá công nghệ. 
Phân hệ quản lý cơ sở áp dụng công nghệ vào snả xuất. 
Phân hệ quản lý hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
Phân hệ quản lý báo cáo dự án công nghệ dầu tư. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giảm lượng sổ sách ghi chép. 
Giảm thời gian, giảm cán bộ, thống kê nhanh chóng, kìm kiếm hữu ích,...  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TY MAY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiêt kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN GIẤY TỜ - MEDDOC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cung cấp các thông tin chung trong ngành Y tế 
Tra cứu văn bản pháp quy ngành y tế 
Quản lý lịch công tác theo ngày, tuần, tháng và theo đối tượng 
Quản lý công văn đến công văn đi 
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Quản lý nhật ký công việc 
Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm 
có thể chạy trên môi  trường Web và trên môi trường Windows. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN, CÔNG VIỆC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm có các chức năng: 
 - Quản lý công văn đến  
- Quản lý công văn đi  
- Quản lý văn bản, hồ sơ dự thảo (nội bộ)  
- Quản lý phân công giao việc, xử lý công việc 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Quản lý toàn bộ quy trình xử lý công việc, xử lý công văn; Thống kê tìm kiếm nhanh chóng 
chính xác  
Mức độ phát triển: GPPM đã được nhiều đơn vị sử dụng với hiệu quả cao  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 10- 45 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DANH TÍNH 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý học tập  
Quản lý tài chính 
1. Quản lý học tập:  
- Quản lý điểm học viên 
- Quản lý quá trình học tập của học viên 
- Quản lý giảng viên 
- Quản lý phòng học 
- Phần mềm thị trực tuyến trên máy vi tính 
2. Quản lý tài chính: 
- Quản lý học phí 
- Quản lý lương giảng viên và phục vụ 
- Quản lý chi phí đào tạo khác 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng:  Giáo dục; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiếp cận một cách nhanh chóng, chính xác những thông tin ở lĩnh vực giáo dục- đào tạo 
trong từng chi tiết; Dễ cài đặt chương trình cũng như trong sử dụng  
Mức độ phát triển: Phần mềm đã được nhiều trường Đại học, cao đẳng, THPT trong cả nước sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PROMAG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Đề xuất nghiên cứu. 
Tuyển chọn đề bài nghiên cứu từ các đề xuất. 
Đăng ký đề tài/dự án. 
Phê duyệt đề tài/dự án. 
Trao đổi, báo cáo trong phạm vi các đề tài/dự án đang thực hiện. 
Nghiệm thu đề tài. 
Thống kê, tra cứu đề tài/dự án. 
Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm 
có thể chạy trên môi  trường Web và trên môi trường Windows. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG LAN 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán;  
Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁO DỤC ONLINE 
  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý kho hàng; bộ phận kinh doanh bán hàng; bộ phận quản lý vật tư 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
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- Quy trình phát triển phần mềm tiên tiến là RUP 
- Sử dụng UML để phân tích 
- Ngôn ngữ lập trình C# 
- Công nghệ Netframework 
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server2000 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện thân thiện, giá thành sản phẩm vừa phải, sản phẩm bằng tiếng Việt thuận tiện trong 
sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  

 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Là phần mềm có chức năng quản lý thông tin về doanh nghiệp, quản lý hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (quản 
lý thông tin về các mặt hàng, quản lý kho tiêu chuẩn), và quản lý kế hoạch kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn phù hợp 
với nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
 
1. Phần hệ quản lý thông tin về doanh nghiệp: 
- Mục đích: Quản lý thông tin  về danh sách các doanh nghiệp làm việc với Chi Cục. 
- Chức năng:  
+ Lưu trữ thông tin về doanh nghiệp 
+ Tìm kiếm doanh nghiệp theo các tiêu chí tìm kiếm 
+ Thống kê danh sách các doanh nghiệp theo các tiêu chí 
+ In danh sách doanh nghiệp theo các tiêu chí chọn (trong mục thống kế). 
+ Thống kê danh sách các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã công bố 
2. Quản lý hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: 
- Mục đích: Quản lý các thông tin về hồ sơ công bố tiêu chuẩn về chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp 
- Chức năng của phân hệ: 
+ Quản lý thông tin về các mặt hàng 
+ Quản lý hồ sơ công bố tiêu chuẩn 
+ Quản lý kho tiêu chuẩn 
3. Quản lý kế hoạch kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn: 
- Mục đích: Quản lý Hồ sơ kế hoạch và biên bản kết quả kiểm tra của chi cục với doanh nghiệp 
- Chức năng: Thêm mới, cập nhật sửa xoá các thông tin về kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp; Tự động đưa ra thông 
báo yêu cầu gửi Thông báo kế hoạch cho doanh nghiệp trước 7 ngày; Tự động thông báo danh sách các doanh 
nghiệp tới thời gian phải kiểm tra theo kế hoạch; In bản kế hoạch; Lưu trữ các số liệu về kết quả kiểm tra tại doanh 
nghiệp; Tự động sử lý số liệu và đưa ra đánh giá;  In kết quả kiểm tra; Thống kê kết quả kiểm tra hàng hóa đóng gói 
sẵn theo khoảng thời gian; Thống kê kết quả kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn theo hàng hóa. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Quản lý thống kê tiêu chuẩn theo TCVN, TCNN...; Nhanh chóng, chính xác trong việc tìm 
kiếm, thống kê và đánh giá, kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 25- 35 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
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Quản lý thực đơn; Hàng hoá trong kho của nhà hàng, quản lý theo bàn trong khách sạn, quản lý thanh toán,... 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Áp dụng quy trình phát triển phần mềm tiên tiến RUP 
Sử dụng phương pháp UML để phân tích, sử dụng ngôn ngữ C#, hệ quản trị SQL 
Quản lý thực đơn, hàng hoá trong kho của nhà hàng, quản lý theo bàn trong khách sạn, quản lý thanh toán theo bàn, 
quản lý đặt bàn, hệ thống giám sát thanh toán,... 
Đây là phần mềm do Công ty cổ phần Hữu Phong (Hải Phòng) nghiên cứu, viết, chuyển giao 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có thể chạy được 2 thứ tiếng Việt và tiếng Anh, thuận tiện trong sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

 PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG 4.1 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
-  Chức năng quản lý: 
+  Quản lý công thức định nghĩa thực đơn 
+  Quản nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu chế biến 
+  Quản lý doanh thu bán hàng theo thời gian 
+  Quản lý quy tiến trình phục vụ nhiều bàn cùng một lúc 
+  Quản lý thông tin gọi món của khách cũng như thời gian khách chờ món... 
+  Quản lý lợi nhuận kinh doanh trên từng thực đơn 
+  Báo cáo doanh số bán hàng và số lượng khách hàng 
+  Quản lý công nợ nhà cung cấp và khách hàng 
-  Quản trị hệ thống: 
+  Khai báo người dùng 
+  Lưu vết người dùng 
+  Phân quyền sử dụng 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người; Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp 
thanh toán cho khách chuyên nghiệp, khoa học và tuyệt đối chính xác; Giảm tối thiểu thời gian quản lý và tuyệt đối 
chính xác; Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc; Khả năng mở rộng quy mô dễ dàng  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 6.000.000 VND  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG SCHOOLASSITS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý học sinh. 
Quản lý điểm. 
Tự động tổng hợp kết quả học tập. 
Thống kê kết quả học tập.  
Thống kê kết quả giảng dạy.  
Quản lý thi.  
Ghép nối dữ liệu cả huyện, cả tỉnh. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
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Ưu điểm của CN/TB: SchoolAssits là phần mềm phục vụ cho công tác quản lý trong các trường phổ thông. Hiện 
nay trên thị trường dù đã có nhiều phần mềm về quản lý nhà trường nhưng hoặc quá phức tạp khiến phần lớn giáo 
viên không thể sử dụng được hoặc quá đơn giản không đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý nhà 
trường. Vì thế cho nên các trường học vẫn còn cộng điểm bằng tay, thống kê kết quả học tập bằng cách đếm từng 
học sinh … Cách làm này vừa không chính xác vừa lãng phí khối lượng rất lớn thời gian và công sức của giáo viên. 
SchoolAssits được xây dựng nhằm đáp ứng được hai yêu cầu tiên quyết:  
Đơn giản, dễ sử dụng: Phần mềm cho phép mọi giáo viên dù khả năng về tin học chỉ ở mức biết soạn thảo văn bản 
cũng có thể sử dụng dễ dàng. 
Hiệu quả: Phần mềm giải quyết được một cách đầy đủ các yêu cầu thiết yếu trong công tác quản lý nhà trường.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý thông tin nhân sự: Thông tin về nhân sự bao gồm nhiều thông tin liệt kê trong sơ yếu lý lịch, được chia 
thành nhiều phần chính: Thông tin cá nhân cơ bản; Thông tin quản lý 
Hệ thống chức năng cơ bản của phần mềm quản lý: 
-  Chức năng hệ thống: Chức năng này đảm nhận việc phân chia những người sử dụng thành các cấp khác nhau 
về quyền sử dụng chương trình để đáp ứng nhu cầu quản lý và bảo mật thông tin. 
-  Chức năng thực hiện tác vụ quản lý: các chức năng này được xác định dựa trên việc khảo sát yêu cầu và thực 
tế công việc quản của từng đơn vị cụ thể. Ví dụ như quản lý giờ giấc làm việc, ngày công, các tác vụ liên quan đến 
quản lý công chức nhà nước.  
-  Chức năng danh mục tìm kiếm- thống kê thông tin và in ấn: Đây là các chức năng căn bản của một phần mềm 
quản lý. 
+  Chức năng danh mục quản lý các đầu mục thông tin có tính liệt kê. 
+  Chức năng tìm kiếm – thống kê giúp cho người quản lý tra cứu thông tin cần thiết cũng như thống kê các tiêu 
chí thông tin theo yêu cầu đồng thời in ra các báo biểu. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Mức độ phát triển: Phần mềm đã được nhiều đơn vị trên cả nước sử dụng với chất lượng tốt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NÔNG VỤ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phiên bản: 1.0 
Công nghệ ứng dụng: MS Visual Basic 
Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 
Mô hình ứng dụng: Client/Server 
Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý các phương tiện đã được kiểm định. 
Quản lý các đơn vị sử dụng phương tiện đo lường. 
Đưa ra các phương tiện hết hạn kiểm định mà chưa xử lý 
Thống kê các đơn vị sử dụng và in báo cáo theo yêu cầu. 
Thống kê các đơn vị đã được kiểm định và in báo cáo theo yêu cầu. 
Thống kê các phương tiện hết hạn kiểm định và in báo cáo theo yêu cầu. 
Tìm kiếm thông tin khi có yêu cầu. 
Phân hệ quản lý đơn vị sử dụng phương tiện kiểm định. 
Phân hệ quản lý phương tiện được kiểm định. 
Phân hệ quản lý các phương tiện kiểm định hết thời hạn. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán; Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Tổ chức và quản lý; Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SIÊU THỊ 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO  

 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN DOANH NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý bán hàng, quản lý kho bãi. Kiểm soát được số lượng tồn kho của vật tư hàng hoá ngay tại giao diện  
nhập liệu các vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho. 
Cập nhập hệ thống tìa khoản mới. 
cập nhập mẫu biểu báo cáo tài chính mới. 
Quản lý công nợ phải thu. 
Phân hệ bán hàng 
Phân hệ kế toán doanh nghiệp. 
Phân hệ quản lý kho bãi. 
Phân hệ quản lý công nợ. 
Phân hệ quản lý thuế. 
Phân hệ quản lý tài sản cố định. 
Phân hệ quản lý nhân sự. 
Phân hệ quản lý tiền lương. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Dẽ dàng sử dụng 
Số liệu chính xác 
Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác 
Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng  
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Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÁY TÍNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý thiết bị phần cứng cập nhật tự động theo nhật ký hàng ngày. 
Quản lý hệ thống phần mềm nền, phầm mêmg ứng dụngcập nhật tự động theo nhật ký hàng ngày. 
Quản lý việc truy cập Internet đối với hệ thống máy trạm trong hệ thống. 
Quản lý thiết bị ngoại vi mà máy tính không quản lý. 
Hệ thống sao lưu bakup dữ liệu theo đình kỳ trên máy chủ. 
Hệ thống nhắc thống báo từ người quản lý. 
Phân hệ quản lý phần cứng. 
Phân hệ quản lý phần mềm. 
Phân hệ quản lý Internet. 
Phân hệ thông báo tới máy trạm. 
Phân hệ thường trú trên máy trạm. 
Phân hệ thường trú trên máy chủ.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Thông tin về cấu hình phần cứng, các phần mềm đang hoạt động và dịch vụ Internet của cá 
máy trạm được cập nhật vào dữ liệu một cách tự động theo từng ngày, từng giờ. Cho phép thêm bớt các thiết bị 
ngoại vi mà máy tính không quản lý, cũng như xoá bỏ, sửa chữa thông tin về các phần mềm, dịch vụ Internet đã cập 
nhật từ trước. Tổng hợp thống kê báo cáo chi tiết phần cứng, phần mềm, Internet của các máy trạm theo từng ngày, 
nhều ngày, từng tháng, nhiều tháng.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên 
  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  

 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC SEMIS (ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG) 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý toàn diện đại học và cao đẳng, đặc biệt phần mềm tuân thủ theo mô hình đào tạo theo tín chỉ mà các trường 
phải áp dụng năm học 2010 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Các phân hệ quản lý đào tạo và người học, quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý tài sản, quản lý các hoạt 
động khao học công nghệ, quản lý quan hệ quốc tế, quản trị portal.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp đồng bộ, hiệu quả và dễ dùng.  
Mức độ phát triển: 16 cơ sở đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ TP 
HCM. Học viện Kỹ thuật Quân sự (đang triển khai cho khối dân sự).Đại học Hồng Đức.Trường quản lý cán bộ phụ 
nữ.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý cuộc gọi, cấp mã gọi cho người dùng. 
Tính cước, in báo biểu thống kê. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Trường ĐH Quy Nhơn, Khách sạn Tam Đảo, Công ty Thăng Long...  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 150USD  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý hộ nông dân trồng mía, dứa (nguyên liệu); áp dụng cho nhà máy chế biến đường, dứa; Tính và lập kế hoạch 
vận tải khi mùa vụ theo kế hoạch ngày tháng năm; Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý cho phòng quản lý nông vụ 
- Lĩnh vực áp dụng: Nhà máy, xí nghiệp;  
Xuất xứ của CN/TB: Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả quản lý bằng hệ thống máy tính  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET 
  

PHẦN MỀM SOẠN THẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VNUCE 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Để triển khai giảng dạy điện tử, điều quan trọng là phải soạn thảo các bài giảng điện tử. VNUCE là phần mềm làm 
bài giảng điện tử, có giao diện tiếng Việt, có thể chạy độc lập trên máy tính cá nhân, không nhất thiết phải nối mạng 
và tuân thủ chuẩn SCORM. VNUCE được xây dựng trên các mã nguồn mở Reload, KanataLV, MathML, FKC 
editor, UNIKEY. 
Phần mềm làm bài giảng điện tử sẽ hỗ trợ cho những giáo viên không có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin có thể 
tự soạn thảo bài giảng điện tử cho môn học của mình. Phần mềm làm bài giảng theo kiểu off-line giúp cho giáo viên 
có thể chủ động về thời gian. Giáo viên chỉ cần làm bài giảng bằng phần mềm trên máy tính cá nhân vào bất cứ lúc 
nào thích hợp và sau đó đóng gói để nạp lên LMS. Phần mềm cho phép trình diễn trực tiếp bài giảng hoặc chuyển 
sang một LMS hoặc tạo file bài giảng dưới dạng Web ghi vào đĩa CD cho người học. Phần mềm này sẽ giúp cho 
giáo viên tập trung vào nội dung bài giảng, không phải quan tâm đến việc tổ chức bài giảng. Bài giảng được làm 
tuân theo chuẩn bài giảng điện tử sẽ làm tăng tính khả chuyển, khả năng tái sử dụng và tính bền vững. 
Trên cơ sở các mã nguồn mở trên VNUCE đã đưa vào nhiều tính năng mới như sau: 
- Giao diện tiếng Việt, VNUCE hỗ trợ đầy đủ UNICODE, VNUCE tích hợp bộ gõ UNIKEY để có thể gọi khi cần 
thiết 
- VNUCE tăng cường tính an toàn trong làm bài  giảng như che dấu file đặc tả, tránh bị xoá tuỳ tiện gây hỏng bài 
giảng điện tử và có cơ chế bảo vệ các bài giảng theo người tạo ra. 
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- VNUCE cho phép kéo thả tài nguyên vào cấu trúc của bài giảng theo cả hai kiểu tạo thành phân mới và link với 
thành phần đã có. Trên thực tế người soạn bài thường dàn cấu trúc của bài giảng trước khi làm chi  tiết nên việc kéo 
thả tài nguyên vào bài tạo ra cấu trúc mới là không phù hợp. 
- Xây dựng và tích hợp soạn thảo trắc nghiệm vào web editor. Các câu hỏi trắc nghiệm có hai dạng: Dạng tự phản 
hồi và dạng bài kiểm tra. Dạng tự phản hồi cho phép khi người học đánh dấu và phương án, hệ thống sẽ phản hồi 
ngay tình trạng đúng/sai. 
- Tích hợp bộ công cụ làm công thực toán học theo MathML vào Web editor 
- Xây dựng bộ cài đặt tự động 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức bài giảng một cách dễ dàng, đúng chuẩn, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Đại học Quốc gia Hà Nội  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: Tuỳ theo số lượng bản, licence thứ nhất giá 7 triệu VNĐ/bản  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

PHẦN MỀM SOẠN THẢO THỜI KHÓA BIỂU SMARTSCHEDULER 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tự động sắp xếp 100% thời khóa biểu.  
Các công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu bằng tay thông minh.  
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.  
In ấn đẹp với 12 mẫu in thời khóa biểu khác nhau. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: SmartScheduler được xây dựng dựa trên khả năng tính toán cực nhanh của các thế hệ máy 
tính cá nhân hiện nay (có thể thực hiện hàng trăm triệu phép tính trong một giây). SmartScheduler có khả năng tìm 
ra cách bố trí lịch học thông minh, khoa học nhất. Đồng thời SmartScheduler cung cấp khả năng soạn thảo thời 
khóa biểu bằng tay nhằm đáp ứng các yêu cầu tế nhị, sát hợp với đặc thù của mỗi trường học.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia 
  

PHẦN MỀM THIẾT KẾ CST 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
T-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D theo miền thời gian. 
F-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D theo miền tần số. 
E-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D với cấu trúc cộng hưởng. 
I-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D với giải thuật MLFMM. 
Giải thuật FEM. MoM, MLFMM, FIT, FDTD, TLM, FIT + PBA.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Kết quả chính xác, thời gian tính toán nhanh. Giảm số lần chế thử sản phẩm. Cho ra sản 
phẩm mang tính công nghiệp.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Siêu Cao Tần  
 

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC: GEOMAGIC STUDIO 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế ngược.  
Thiết kế, mô phỏng 3D.  
Lập trình gia công CAM. 
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CAD/CAM/CAE. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.  
Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.  
Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến  
 

PHẦN MỀM THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG 3D: SOLIDWORKS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế ngược.  
Thiết kế, mô phỏng 3D.  
Lập trình gia công CAM. 
CAD/CAM/CAE. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.  
Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.  
Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến  
 

PHẦN MỀM THỐNG KẾ PHỔ CẬP GIÁO DỤC EDUSTATIST 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tự động kiểm tra dữ liệu.  
Tìm kiếm đối tượng PCGD đồng thời theo nhiều tiêu chí.  
Tự động thống kê ở cả 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT.  
In ấn đẹp theo các mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Ghép nối dữ liệu cả huyện và cả tỉnh. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: EduStatist là phần mềm phục vụ cho công tác điều tra, thống kê Phổ cập Giáo dục theo yêu 
cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục quận huyện. Hàng năm các trường làm thống kê bằng tay 
hoặc bằng các phần mềm văn phòng với các chức năng thống kê đơn giản như MS Word, MS Excel nên tốn nhiều 
thời gian và không chính xác. Với việc sử dụng phần mềm EduStatist, công việc thống kê thường phải kéo dài trong 
nhiều tuần, nhiều tháng sẽ chỉ còn quy về vài ngày nhập dữ liệu các phiếu điều tra PCGD. Chương trình sẽ tự động 
giải quyết tất cả các công việc còn lại, hơn thế nữa các thống kê mà chương trình tạo ra là trung thực và tuyệt đối 
chính xác.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia  
 

PHẦN MỀM THỐNG KÊ, QUẢN TRỊ DỮ LIỆU STATA 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN  
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PHẦN MỀM THƯ VIỆN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng  
 

PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ELIB 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
ELIB là một sản phẩm phần mềm thư viện điện tử cỡ nhỏ, rất thích hợp với các trường phổ thông vốn không đòi hói 
những tiêu chuẩn nặng như chuẩn liên thư viện; ELIB vừa cho phép tin học hoá các hoạt động quản lý thư viện 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức hoạt động thông tin và thư viện  
Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức bài giảng điện tử một cách dễ dàng, đúng chuẩn, dễ sử dụng, gọn gàng  
Mức độ phát triển: Đại học Quốc gia Hà Nội  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: Tuỳ theo số lượng bản  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

PHẦN MỀM TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM TIGERS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Demo - ký hợp đồng; cài đặt; chuyển giao; hướng dẫn sử dụng; nghiệm thu. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Nội thương và du lịch; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: - Tiện lợi 
- Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng. 
- Tốc độ xử lý công việc nhanh.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ (HS-PBX) 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
HS-PBX là giải pháp toàn diện trong việc quản lý, giám sát, tính cước các cuộc gọi của tổng đài điện thoại nội bộ, 
phù hợp cho mọi cơ quan, đơn vị có sử dụng tổng đài nội bộ 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc; Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Khắc phục triệt để hiện tượng mất dữ liệu cuộc gọi; tương thích với hầu hết các loại tổng đài 
điện thoại; an toàn dữ liệu, độ bảo mật cao, gắn kết trách nhiệm đến từng người qua từng cuộc gọi; cho phép xuất 
báo cáo, hoá đơn điện thoại sang nhiều dạng khác nhau; cho phép người sử dụng thiết lập các tham số tính cước, 
bảng giá cước theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp, khách sạn; giao diện thân thiện, dễ sử dụng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MEN – KC02/06-10 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính toán bài phối liệu men phục vụ nghiên cứu và sản xuất.  
Xác định hệ số dãn nở nhiệt dài. 
Xác định sơ bộ nhiệt độ nóng chảy. 
Nhập số liệu, yêu cầu.  
Tính toán.  
Kết quả bằng các bảng.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Nhanh chóng đưa ra được bài phối liệu men khi điều chỉnh, thay đổi các tính chất của men, 
nguyên liệu.  
Xác định hệ số dãn nở của men.  
Dự đoán nhiệt độ nóng chảy của men.  
Chào giá tham khảo: 50.000.000  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÓNG CỌC DÙNG CHO CẦU PILEPRO- VERSION 1.33 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN 
Tính toán sức chịu tải 
Tính chuyển vị bệ móng 
Tính nội lực đầu cọc 
Tính nội lực các tiết diện cọc 
Kiểm tra sức kháng mặt hông của nền đất 
Kiểm tra móng khối quy ước, lún 
Kiểm tra các lớp đất nền dưới móng khối quy ước 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc  
Ưu điểm của CN/TB: Áp dụng được tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu cấu tạo theo TCVN  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: 22.500.000 đồng/bản  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY, 
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Tự động hoá tính toán, thiết kế các hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí. Ccá kết quả tính toán, thiết kế đưa ra 
đầy đủ, chính xác để lắp đặt hệ thống, đảm bảo tối ưu về mặt sử dụng năng lượng. 
Giao diện bằng 2 ngôn ngữ Việt- Anh thân thiện với người sử dụng 
Cơ sở dữ liệu của các thông số đầu vào phong phú, tiện cho người thiết kế hệ thống cho các hệ phương khác nhau 
của Việt Nam. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghệ chế tạo máy; Kỹ thuật làm lạnh  
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Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng đơn giản, hiệu quả  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 
  

PHẦN MỀM TÍNH VÙNG PHỦ SÓNG CỰC NGẮN TRONG DẢI TẦN VHF/UHF 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
- Nạp dữ liệu bản đồ (dạng ESRI shape, DXF...) 
- Nạp dữ liệu độ cao (file ASCII GRID) 
- Thiết lập các thông số ăng ten thu, phát, đường truyền 
- Định toạ độ điểm đặt ăng ten trên bản đồ 
Tiêu chuẩn đạt được: Tiêu chuẩn nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Thông tin đại chúng; Báo chí; phương tiện TT 
và tuyên truyền đại chúng; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp 
và mạng tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Rẻ hơn, độ chính xác cao hơn, các công cụ trực quan, dễ sử dụng, giao diện đẹp và thân thiện  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: 5000 USD (chưa kể bản đồ số)  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông  

PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM BẰNG NHẬN DẠNG ẢNH 
BÀI THI MRTEST PHIÊN BẢN 4 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quản lý thí sinh 
Quản lý các môn học, các học phàn, các cau hỏi trắc nghiệm 
Quản lý các kỳ thi. 
lập danh sách thí sinh và phòng thi. 
Sinh đề tự động, lập biểu điểm tự động, thiết kế phiểu trả lời tự động, sinh phiếu soi tự động. 
Điều khiển máy quét. 
Nhận dạng phiếu thi, chấm thi. 
Hỗ trợ xử lý các lỗi của thí sinh. 
Lập các báo cáo về kết quả thi, phân tích đề, phổ điểm. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có hiệu quả rất cao. Tốc độ scan bài thi phụ thuộc vào máy quét, nhưng sau khi đã 
quét, tốc độ nhận dạng phiếu đạt tới 20.000 bài thi/giờ nên có thể chấm một bài thi tốt nghiệp cho một cớ trung bình 
trong vòng 1 giờ 30 phút.  
Mức độ phát triển: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Tp.HCM, ĐH Công Đoàn, Sở Giáo dục Hải Dương, Hà 
Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ, Tây Ninh.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: 15 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

PHẦN MỀM TOPOS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh  



 510

 
PHẦN MỀM TRA CỨU MÃ THÔNG TIN SỬA CHỮA Ô TÔ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tra cứu tất cả các mã lỗi sai hỏng, thông tin gợi ý sửa chữa, thông tin định hướng khắc phục và các nguyên nhân 
gây ra bằng văn bản tiếng Việt và hình ảnh. Nếu phần mềm được kết hợp với các phần cứng chuyển đôi tín hiệu 
tương thích thì sẽ đọc/xóa lỗi trự tiếp từ ECU và hiện thị các thông số hiện hành trên xe. Khởi tạo lại các hệ thống 
điều khiển và giám sát điện tử trên xe. 
1 CDROM bản quyền cài đặt cho một hoặc nhiều máy tính cài hệ điều hành Window.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Tìm nhanh được vị trí và các chi tiết hư hỏng trên ô tô, hướng dẫn khắc phục sửa chữa chính 
xác. Cập nhật dữ liệu miễn phí, sử dụng tiếng Việt thân thiện, ngôn ngữ ký thuật chuẩn xác.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý  
 

PHẦN MỀM TRA CỨU TỪ ĐIỂN VÀ DỊCH TỰ ĐỘNG ĐA NGÔN NGỮ 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: CTCP Công nghệ phần mềm máy tính  
 

PHẦN MỀM TRẮC NGHIỆM IQ (IQ TEST) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG CỦA TRẮC NGHIỆM & RÈN LUYỆN TRÍ THÔNG MINH 
Tìm hiểu “Các hình thái của thông minh”. 
Giới thiệu “Các yếu tố của trí thông minh”. 
Bài kiểm tra về  “Thương số trí tuệ” của bạn. 
Tự khám phá chỉ số thông minh của bạn. 
Truyện kể về những người thông minh, tài giỏi. 
Cách giúp bạn “Rèn luyện trí thông minh”. 
Những trò chơi lạ đòi hỏi trí thông minh. 
Mục đố vui thông minh: đoán những câu nói bất hủ, đố trí nhớ về quốc kỳ các nước trên thế giới… 
Mục thử tài thông minh hấp dẫn. 
Thư giãn với các bài hát hay được yêu thích. 
Đố mà chơi, chơi mà đố. 
Phần thư giãn & giải trí. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN NHẰM BẢO TỒN VĂN HÓA QUỐC GIA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nusantara Online là một phầm mềm trò chơi trực tuyến với một lượng người chơi lớn.  
Nusantara Online là một trò chơi dựa trên lịch sử của Nusantara ( Nusantara là một từ gốc Indonesia đặc trưng cho 
quần đảo Indonesia). 
Phần mềm mô tả những vị vua Nusantara trong các thời đại vàng của họ. Thông qua việc tìm kiếm dữ liệu từ nhiều 
nguồn khác nhau, Nusantara Online có thể cung cấp thông tin về Nusantara cho thế hệ trẻ. Thông qua trò chơi cuốn 
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hút này, hy vọng rằng Nusantara Online có thể trở thành một phương tiện truyền thông hiệu quả trong việc cung cấp 
các kiến thức về lịch sử và văn hóa thời kỳ hưng thịnh của Nusantara. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Văn hoá; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể lôi cuốn thể hệ trẻ của Indonesia học lịch sử cổ đại của họ. Qua sự sáng tạo của trò 
chơi này, người Indonesia có thể chứng tỏ chuyên môn của họ và cho thấy người Indonesia có thể cạnh tranh với 
các nước khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia  
 

PHẦN MỀM TUYỂN TẬP ĐỒNG DAO, THƠ, BÀI HÁT VÀ TRUYỆN 
(DÀNH CHO CÁC BÉ MẪU GIÁO) 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS  
TRÊN CÁC MÁY PC VÀ CÁC THIẾT BỊ PDA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là phần mềm tìm đường điện tử được xây dựng trên nền công nghệ GIS. Các thông 
tin tìm kiếm được hiển thị dưới hai dạng dữ liệu kết hợp liên quan đến đối tượng cần tìm: dữ liệu bản đồ (các điểm, 
đường hoặc vùng trên bản đồ) và dữ liệu thuộc tính (các thông tin dưới dạng văn bản, con số hoặc hình ảnh). 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc;  Nội thương và du lịch  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm cho phép tìm kiếm vị trí các con đường, các điểm du lịch và các khách sạn trên 
bản đồ của các thành phố trên cả nước. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Truyền thông EPI Việt Nam  
 

PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG TRONG TIN HỌC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Được sản xuất trên yêu cầu thực tế của khách hàng. Sản xuất dưới sự quản lý chất lượng 
của đối tác quốc tế.  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

PHẦN MỀM WEBSITE 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam  
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PHẦN MỀM XÂY DỰNG WEBSITE VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG OPTISITE 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

PHẦN MỀM Y TẾ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Y học và y tế  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam  
 

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phát triển các phần mềm ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như phần mềm 
chuyển phát nhanh, hệ thống callcenter, tổng đài nhắn tin SMS.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

PHÁT TRIỂN TƯ DUY BÉ YÊU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO BÉ YÊU  
Từ 3 tuổi đến 6 tuổi 
Chương trình này được thiết kế để giúp cho bé của bạn tìm hiểu thế giới của hình dạng, màu sắc, kích thước và từ 
ngữ chỉ vị trí. 
Phần 1: Hình dạng và màu sắc 
Nhận biết vòng tròn, hình vuông, hình tam giác, và hình chữ nhật. 
Xác định và kết nối những hình này trong bối những bối cảnh khác nhau. 
Nhận biết màu sắc như là: xanh dương, xanh lá cây, màu đỏ và màu vàng. 
Nhận biết các từ ngữ dùng chỉ hình dạng và màu sắc. 
Phần 2: Kích thước 
Phần này sẽ giới thiệu cho bé về phần cơ bản của sự đo lường bằng những phép so sánh. Bé sẽ học hỏi để: 
Để có thể thấy được sự khác biệt về kích thước. 
Những từ ngữ cần thiểt để so sánh kích thước. 
Phần 3: Từ ngữ chỉ vị trí 
Những từ này rất quan trọng, nó là một phần ngôn ngữ của trẻ và sẽ được sử dụng rất nhiều tại trường. Bé sẽ học 
hỏi để: 
Nhận biết ý nghĩa của sự đối lập 
Từ và ý nghĩa của vị trí, bao gồm: Ở trước  - ở sau, Ở trong - ở ngoài, Ở giữa - ở hai bên, Ở bên trên - nằm trên - ở 
bên dưới. 
Phần 4: Sự giống nhau và khác nhau 
Phần này sẽ giúp cho bé nhận biết sự giống nhau và khác nhau. 
Phần 5: Sắp xếp cùng loại 
Phần này sẽ giúp cho bé biết sắp xếp những đồ vật cùng loại. 
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Phần 6: Học đếm và tập làm toán 
Phần này sẽ giúp cho bé làm quen với các chữ số và đơn giản. 
Phần 7: So sánh nhiều hơn ít hơn 
Phần này sẽ giúp cho bé làm quen với việc so sánh ít và nhiều  
Phần 8: Trò chơi thư giãn cho bé 
Ghép hình hoạt hình: Phùng làm - OK  
Tìm sự khác biệt giữa 2 hình 
Ráp hình đúng với hình bao viền 
Nhận biết thế giới tự nhiên: động vật, hoa quả và loài hoa. 
Nhạc dành cho bé. 
Phần 9: Hướng dẫn phụ huynh  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

PHỤ KIỆN LAPTOP, CAMERA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cửa hàng TN  
 

PHỤ KIỆN MẠNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

PHỤ KIỆN PDA, MOBILE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cửa hàng TN  

PORTAL WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền 
  

QUẢN LÝ BÁO CÁO CÔNG VIỆC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tin học hóa được quy trình báo cáo công việc trong một tổ chức. 
Quản lý và lưu trữ các báo cáo theo ngày tháng năm. 
Có hệ thống để cho nhân viên tự đánh giá và người quản lý đánh giá. 
Có hệ thống mô tả và so sánh thành tích giữa các nhân viên trong cùng một tổ chức. 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Lãnh đạo nắm bắt kịp thời diễn biến, tiến độ triển khai dự án, nâng cao hiệu suất công việc, 
ra quyết định nhân sự khách quan chính xác hơn, tổng chi phí sở hữu phần mềm thấp. không phải cài đặt, độ ổn 
định cao, được cập nhật thường xuyên.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin 
  

QUẢN LÝ TÍNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI TẬP TRUNG  
TẠI CÁC BƯU ĐIỆN (HS-UNITAX) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - HS-UniTax là giải pháp tổng thể về tính và quản lý cước điện thoại tập trung tại các bưu 
điện bao gồm 2 phân hệ dành cho Server và Client - HS-UniTax Client: được triển khai tại các Bưu cục, hỗ trợ chủ 
yếu cho việc tính cước cuộc gọi và báo cáo số liệu - HS-UniTax Server: được triển khai tại các Bưu điện và Bưu 
cục trung tâm, hỗ trợ chủ yếu cho việc khai thác số liệu và cập nhật bảng giá cước 
Lĩnh vực áp dụng:  Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh 
thiết bị liên lạc, Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ nhiều chủng loại thiết bị khác nhau, tự động báo cáo và cập nhật số liệu từ xa, quản lý 
cước và doanh thu tập trung, hỗ trợ tối đa người sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  
 

QUẢN TRỊ MẠNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
CHƯƠNG 1:   GIỚI THIỆU VỀ MẠNG. 
CHƯƠNG 2:   MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI. 
CHƯƠNG 3:   ĐỊA CHỈ IP. 
CHƯƠNG 4:   PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG. 
CHƯƠNG 5:   CÁC KIẾN TRÚC MẠNG. 
CHƯƠNG 6:   KHẢO SÁT CÁC LỚP. 
CHƯƠNG 7:   THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN. 
CHƯƠNG 8:   CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET. 
CHƯƠNG 9:   TỰ LÀM 1 ĐĨA BOOT MẠNG. 
CHƯƠNG 10: MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VÀ THUẬT NGỮ MẠNG. 
CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2000. 
CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2003. 
CHƯƠNG 13: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ISA SERVER 2000. 
CHƯƠNG 14: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VPN (MẠNG LAN ẢO). 
CHƯƠNG 15: THIẾT LẬP WEB SERVER VỚI APACHE  SQL. 
CHƯƠNG 16: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THI CHỨNG CHỈ MCSE BẰNG HÌNH ẢNH. 
BÀI TẬP 
HƠN 40 BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ MẠNG  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

QUANG BÁO SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3 
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Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến,  Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
  

QUẢNG CÁO TMĐT TRÊN WEBSITE 
  
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý,  Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ỐNG LASER KHÍ CO2 & HE - NE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trong quá trình thực hiện, ống laser khí được chế tạo theo quy trình các bước như sau:  
6. Chế tạo ống plasma laser CO2 & He - Ne  các loại  
7. Lắp ghép hệ quang tạo buồng cộng hưởng quang học & căn chỉnh  
8. Làm sạch ống bằng phương pháp nhiệt & điện  
9. Tạo chân không cao cho toàn bộ thể tích ống  
10. Khử khí và nạp khí cho ống laser  
11. Làm mát ống bằng hệ thống làm lạnh  
12. Cấp nguồn điện cho ống laser mỗi loại  
13. Kiểm tra đánh giá sản phẩm  
14. Kết thúc quả trình 
o Công suất: 20 ống laser khí/1ca  
o Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng:  Thiết kế và chế tạo khí cụ, Ngành mỏ, Y học và y tế, Ngành quân sự  
Ưu điểm của CN/TB: Là qui trình công nghệ hiện đại lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Cung cấp kịp thời 
sản phẩm ống laser khí phục vụ cho các lĩnh vực.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng chẵn); Giá máy móc thiết bị: 
200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng chẵn); Phí đào tạo: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn); Phí 
chuyển giao bí quyết:95.000.000 VNĐ (Chín mươi lăm triệu đồng chẵ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 02 năm tại cơ sở của bên mua  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

SẠC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN XE MÁY 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. 
Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Dương  
 

SAFECOM SWITCH 24 PORTS 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊU BIỂU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản 
lý,Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia  
 

SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ GIA DỤNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm điện tử gia dụng  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và 
thiết bị lắp ráp,  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ  
 

SẢN PHẨM ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA 3D 
 

Mô tả quy trình CN/TB: các hình ảnh, phim thực hiện bằng công nghệ 3D.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị sản xuất truyề hình, quảng cáo, thiết kế.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần 3D Hà Nội  
 

SẢN PHẨM ERP 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản 
lý;Thống kê  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP  
 

SẢN PHẨM TIÊU DÙNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý, 
Thống kê  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia  
 

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG VÀ TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT CHO 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG SMARTPHONE: 

QUAY SỐ BẰNG TIẾNG NÓI VÀ NGHE TIN NHẮN BẰNG TIẾNG VIỆT 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT ĐỌC MÀN HÌNH 
CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ VÀ ĐỌC THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN CỔNG TIẾNG NÓI 

 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN 
TƯ LIỆU 
Điều lệ & các kỳ đại hội.  
Sổ tay công tác đoàn đội. 
Nội dung phát triển đoàn viên.  
Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ. 
NGHI THỨC 
Đội hình tĩnh & động, các yêu cầu đối với chỉ huy & đoàn viên. 
NGHI LỄ 
Lễ chào cờ, duyệt đội, diễu hành, kết nạp đội & trưởng thành đội. 
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 
Morse, mật thư, nút dây, semaphore, tín hiệu câm, sơ cấp cứu, lều trại, cột cờ… 
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI SINH HOẠT 
Tổ chức hội trại. trò chơi động. trò chơi tĩnh. 
ĐỐ VUI - TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC - CA KHÚC TRUYỀN THỐNG 
Trò chơi giúp học kỹ năng.  
Trắc nghiệm kiến thức 
Đố vui về kiến thức morse, tín hiệu câm, semaphore...   
Đố vui ca khúc truyền thống.  
Trò chơi tập thể.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

SMS GATEWAY / INET SMART SMS 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hang tốt. Chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
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SMSGATE, CỔNG NHẮN TIN VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ngày nay số lượng điện thoại di động đã vượt cả máy để bàn và máy tính. Giao tiếp với 
điện thoại di động từ các hệ thống thông tin trên máy tính có ích lợi rất lớn do tính tức thời, tính quảng bá và không 
đòi hỏi hạ tầng mạng máy tính; Nhắc việc là công việc có ý nghĩa đầu tiên đối với hệ thống này; Có thể gửi tin nhắn 
trực tiếp từ phần mềm tin nhắn; Cũng có thể có một phần mềm khác nhắn tin tự động thông qua hệ thống nhắn tin 
này hoặc nhận các thông điệp từ hệ thống nhắn tin 
Hệ thống cổng nhắn tin gồm ba thành phần: 
-  Một agent được tổ chức như một service có hai chức năng: 
+  Chức năng nhắn tin 
+  Chức năng nhận các tin nhắn, phân tích các mã để chuyển thông điệp đến một ứng dụng nào đó. 
-  Một phần mềm cho phép người sử dụng làm việc với agent, người sử dụng có thể nhắn tin cho một hoặc nhiều 
người. có thể nhắn tin cho  một nhóm có đăng ký từ trước. Các tin nhắn có thể gửi ngay trực tiếp hoặc có thể đăng 
ký lưu trữ và gửi trong tương lai. Nhắn trễ là một tính năng đặc sắc của phần mềm này. 
-  Một phần mềm quản trị tin nhắn, cho phép quản trị quyền hạn được nhắn tin, ghi nhật ký nhắn tin, thống kê 
các hoạt động nhắn tin. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể thông báo ở bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào và chi phí thấp, chỉ cần người nhận tin có 
điện thoại di động  
Mức độ phát triển: Bộ Khoa học Công nghệ; Trường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty 
HiTC,...  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Chào giá tham khảo: Cả phần mềm và thiết bị là 15 triệu đồng, trong đó có sẵn tài khoản tin nhắn trị giá 300.000 
đồng đầu tiên  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

TARGET BOARD VỀ ỨNG DỤNG CỦA CHIP SIGMAK3 
TRÊN LĨNH VỰC HIỂN THỊ LCD, LED 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

TÊN MIỀN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam  
 

THIẾT BỊ AN NINH ĐIỆN TỬ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành quân sự, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
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THIẾT BỊ DẤU CHÉO ĐIỆN TỬ CM-24E1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ DẠY HỌC HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị dạy học đa phương tiện có máy tính hỗ trợ; 
Thực hiện các khả năng nghe, nhìn, hành động của người dạy và người học 
Sản phẩm được thực hiện với sự kết hợp giữa công nghệ đào tạo đa phương tiện, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điều 
khiển tự động, kỹ thuật tin học và kỹ thuật ô tô 
- Hình thức cung cấp sản phẩm/công nghệ: 
Bán theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tiếp thị  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến; 
Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán; Đảm bảo chương trình cho máy tính và cho các mạng máy 
tính; 
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập 
Ngôn ngữ thuận tiện với toàn bộ giao diện thể hiện bằng tiếng Việt Nam 
Nội dung đào tạo gần gũi với chương trình đào tạo trong nước 
Các linh kiện thay thế có thể khai thác ở trong nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ  
Thời gian và hình thức bảo hành: None  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CÓ DÂY VÀ KHÔNG DÂY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP  
 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN XA VTD QUA LUỒNG E1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ GHI ÂM CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

THIẾT BỊ GIAO BAN XA TRUYỀN HÌNH GBX-DC 
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Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 
 

THIẾT BỊ LÀM THƠM ĐIỆN THOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên 
lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

THIẾT BỊ MÃ VẠCH, MÃ SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ MÁY TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại và CCDV Trường Giang IT  
 

THIẾT BỊ NGHE TRỘM, NGHE LÉN, CAMERA QUAY TRỘM 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung 
  

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHANH 4 THÀNH PHẦN ÔXÍT CAO, 
FE2O3 VÀ SIO2 TRONG BỘT LIỆU XI MĂNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị hoạt động theo nguyên lý phổ kế huỳnh quang tia X phân tách theo năng lượng. 
Thiết bị sử dụng ống phóng tia X để kích thích mẫu phân tích phát ra các tia X đặc trưng và đầu thu tín hiệu là loại 
đêtectơ bán dẫn Si - Pin tự làm lạnh theo hiệu ứng Peltier. Khi mẫu phân tích được kích thích một cách thích hợp thì 
các nguyên tố hoá học có trong mẫu sẽ phát ra các tia X đặc trưng cho nguyên tố đó. Đêtectơ thu các tia X đặc trưng 
này và biến chúng thành các tín hiệu điện có biên độ tỷ lệ tuyến tính với năng lượng của tia X đập và đêtectơ. Các 
khối điện tử chức năng xử lý và biểu diễn phổ biên độ thành phổ tia X huỳnh quang của mẫu phân tích. Xử lý các 
thồn tin về vị trí đỉnh của các vạch phổ cho biết thành phần các nguyên tố hoá học trong mẫu. Xử lý các thông tin về 
cường độ vạch phổ cho biết về hàm lượng của nguyên tố đó.  
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Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghiệp thực phẩm, Bảo vệ môi trường, Luyện kim, Sản 
xuất phân bón  
Ưu điểm của CN/TB: Độ nhạy phân tích và độ chính xác cao. Giá thành rẻ. Cho phép kết nối với hệ thống điều 
khiển công nghệ để tự động hoặc bán tự động quá trình tự điều chỉnh công nghệ phối liệu xi măng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

THIẾT BỊ SIÊU THỊ, MÁY CHIẾU, THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia  
 

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU GIAO THÔNG 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính năng:  
-  Xử lý hình ảnh thu thập từ các camera giám sát giao thông để đếm số lượng, phân loại và tính tốc độ xe.  
-  Tính toán các thông số thống kê của dòng giao thông bao gồm: lưu lượng, mật độ và tốc độ trung bình của 
dòng phương tiện.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

THIẾT BỊ THU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, LƯU TRỮ 
CÁC NGUỒN THÔNG TIN VÔ TUYẾN PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN 

CÁC TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích và xử lý số tín hiệu hiển thị các tham số của tín hiệu thu được để phân 
tích đánh giá lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến trên biển. Thiết kế trên nền công nghệ FPGA xử lý tín 
hiệu ra từ trung tần của máy thu, thiết kế các phần mềm máy tính để giao tiếp và điều khiển máy thu. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCNN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải đường sông  
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng mở có thể phát triển ứng dụng tùy theo mục đích người sử dụng. Tự chủ về mặt 
công nghệ giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Điện tử - Viễn thông  
 

THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN 16E1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG 4E1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ TRUYỀN THANH VÔ TUYẾN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống sử dụng để truyền thanh không dây dẫn bao gồm 
máy phát (đặt ở trung tâm) và các máy thu dùng để thu tín hiệu của máy phát. Thiết bị thiết kế theo phương thức 
điều tần (FM) có mã với chức năng điều khiển từ xa tại trạm phát trung tâm. Hệ thống chế tạo dựa trên kỹ thuật vi 
xử lý, mạch tổ hợp công nghệ mới với độ tin cậy cao. Thiết bị có kết cấu chắc chắn, dễ sử dụng, đã được nhiệt đới 
hoá. Công suất: 20-500W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc, Kỹ thuật truyền hình  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được sản xuất trong nước trên cơ sở các linh kiện chất lượng cao; Giá thành chỉ bằng 
1/3 đến 1/4 so với ngoại nhập; Bảo hành và bảo trì dễ dàng, nhanh chóng; Sản xuất theo đơn đặt hàng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CƯỚC ĐIỆN THOẠI CHO 
BƯU ĐIỆN VÀ DOANH NGHIỆP 

 
Lĩnh vực áp dụng:  Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng, Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết 
bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP 
  

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG: MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY FAX.. 
 
Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng 
tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  



 523

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên 
  

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG: MÁY VI TÍNH, MÁY FAX, MÁY IN 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng 
tính toán  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ thống máy tính Sao Bắc  
 

THIẾT BỊ VIBA SỐ 4XE1, DẢI TẦN 1,8GHZ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN SÓNG NGẮN XD9B1 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

 
THIẾT BỊ VOIIP VÀ CÁC GIẢI PHÁP GỌI ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ 

VÀ TRONG NƯỚC GIÁ RẺ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. 
Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

THIẾT BỊVIBA SỐ 4XE1, DẢI TẦN 7GHZ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT KẾ WEBSITE+HOSTING 
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam  
 

TIẾNG ANH CHO THIẾU NHI 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN I: BEGINNER 
1. Học từ vựng:  Các em sẽ được học những từ vựng về các phòng trong nhà và các vật dụng trong lớp học, các nơi 
thường đến, thời tiết. Phần này có âm thanh và hình minh họa kèm bài tập để kiểm tra lại kiến thức. 
2. Luyện nghe: Nghe bài hát và kiểm tra bằng cách cho ráp các chữ sao cho đúng thứ tự. Bài tập luyện nghe về: Học 
đếm số thứ tự - Thời gian và chọn thời gian đúng nhất - Ngày trong tuần - Các tháng trong năm. Phần kiểm tra bằng 
cách nghe và lựa chọn kết quả vừa nghe được. 
3. Grammar: Các em sẽ học cách sử dụng các mạo từ: A, An và The. Bài học và bài tập điền vào chỗ trống trong 
câu. Học cách sử dụng một số giới từ cơ bản như: In, On và At. Phần bài học và bài tập điền vào chỗ trống và các 
Question Words. 
PHẦN II: INTERMEDIATE 
1. Học từ vựng: Các em sẽ được học các từ về: Màu sắc, rau củ và gia đình. Phần bài tập về danh từ, tính từ và động 
từ liên quan đến bài học. 
2. Luyện nghe: Luyện nghe những con số với cấp độ khó hơn và bài tập điền vào chỗ trống trong câu. Luyện nghe 
các đoạn hội thoại ngắn và bài tập chọn hình ảnh.  
3. Ngữ pháp: Bài học về 2 động từ thông dụng là: Do và Make  kèm phần bài tập điền  
vào chỗ trống từ thích hợp. Bài học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được kèm 
 bài tập sắp xếp từ vào chỗ thích hợp. Bài tập về danh từ, tính từ và động từ giúp chọn những từ đúng loại 
PHẦN III: ADVANCED 
1. Học từ vựng: Bài học về các danh từ chỉ quần áo, động vật, chim và thú. Bài học về các tính từ chỉ cảm xúc. Bài 
tập giúp kiểm tra giữa 4 loại từ vựng. 
2. Luyện nghe: Bài học giúp luyện nghe và bài tập điền từ thiếu nghe được trong đoạn văn 
3. Ngữ pháp: Bài học về các giới từ như: For, While và During. Bài học về: Dạng Question Tags, Các giới từ chỉ 
thời gian và Các từ vựng dễ bị nhầm lẫn.  
4. Đọc hiểu: Nhiều bài đọc hiểu tuyển chọn hay và bài tập đi kèm trả lời câu hỏi với nhiều  
lựa chọn khác nhau. 
PHẦN IV: RELAX 
- Chương trình nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhi với nhiều bài hát hay các em yêu thích có lời bài hát kèm 
theo. Trò chơi ô chữ trí tuệ thông minh, thư giãn với game ghép hình, tìm cặp, tinh mắt. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 
Gồm 220 bài học giao tiếp song ngữ Anh Việt kèm âm thanh và trình thu âm giọng nói của bạn sẽ giúp bạn 
tự tin trong giao tiếp hằng ngày. 
1. Greeting and General Things: 
Gồm 54 bài học về Greeting, Bored, How is your Day,  Yesterday, Weather, Small Talk, Movies, Movies Types, 
Movie Discussion, Favorite, Hobby, Exercise, Exercise Gym, Intro and General Things Review – Interactive 
Practice. 
2. College Related Topics:  
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Gồm 38 bài học về: University Classes, Examinations, Roommate, Fraternity and Sorority, College Partying, 
Smoking, Drinking, College Related Topics Review – Interactive Practice. 
3. Feelings and Emotions:  
Gồm 47 bài học về: Happy and Feeling Good, Anger, Excited, Being Worried, Worry, Stress, Sad or Depressed, 
Love, Broken Heart, Afraid or Scared, Other Emotions, Feelings and Emotions Review – Interactive Practice. 
4. Health - Dating - Marriage:  
Gồm 39 bài học về: Health, Body Parts, Dieting, Dieting, Dating, Engagement, Marriage, Wedding, Honeymoon, 
Married Life, Health - Dating - Marriage – Interactive Practice. 
5. Sports & Shopping: 
Gồm 48 bài học về: Sports in General, Baseball, Football, Basketball, Golf, Poker, Shopping, Jewelry, Sports 
Review – Interactive Practice. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TIN HỌC CHÌA KHOÁ KỲ DIỆU 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1. Multimedia 
1. Làm chủ Total Video Convert - chương trình cho phép chuyển đổi âm thanh vào phim. 
2. Chuyển định dạng tập tin nhạc từ đĩa CD Audio thành tập tin MP3 bằng Music Match. 
Phần 2. Graphics 
1. Khám phá Google Picasa 
2. Tạo Postcard hoặc Screensaver với PixCE. 
Phần 3. System 
1. Xem cấu hình máy tính với SiSoftware Sandra. 
2. Kiểm tra chất lượng màn hình với CheckeMON. 
3. Dọn dẹp cấu hình máy tính với Registry Mechanic. 
Phần 4. Internet 
1. Bảo mật khi lướt Web vào làm sạch rác với Tracks Eraser. 
2. Tìm kiếm toạ độ trái đất vào không gian với Google Earth. 
3. Hỗ trợ tải nhanh chóng từ mạng với Internet Download Manager 
Phần 5.Utilities 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Các vấn đề chung và tổng hợp của 
KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TIN HỌC TRONG TẦM TAY 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Phần 1. Hướng dẫn các phần mềm thiết thực và thông dụng: Làm bộ cài đặt Install Vise, phòng chống virus 
MACFEE & Norton Antivirus. Tạo Album điện tử Master Album Maker.... 
Phần 2. Kiến thức tin học: sổ tay người sử dụng máy tính, kiến thức tin học tổng quát, lắp ráp máy tính, tìm hiểu về 
virus, tổng quan về ổ cứng... 
Phần 3. Trắc nghiệm: 100 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tin học. 
Phần 4. thủ thuật tin học 
Phần 5. thư giãn giải trí: trò chơi và nhạc flash hay. 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: Thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỔ CHỨC ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ/CÔNG NGHỆ THEO 
NĂNG LỰC VÀ YÊU CẦU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tin học hoá cho toàn bộ quá trình xử lý công việc, hỗ trợ cho tác nghiệp của cán bộ làm 
nhiệm vụ, hỗ trợ cho toàn bộ quá trình quản lý và điều hành trong 1 đơn vị.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh.  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

TOÁN HỌC CHO TRẺ TỪ 5 - 7 TUỔI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chương trình được thiết kế cho trẻ từ 5-7 tuổi rèn luyện khả năng phán đoán suy luận từ 
đó giúp các em học giỏi yêu thích môn toán học. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH SỐ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các hệ thống tổng đài điện thoại cho doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, gia đình: 
Panasonic, Siemén, Nec, LG, TCL, tổng đài IP, tổng đài Internet, tổng đài Call Center  
Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. 
Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

TỔNG ĐÀI IP ỨNG DỤNG CHO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu. Tổng đài cho phép: 
- Thay thế cho tổng đài nội bộ (local exchange) 
- Trả lời tự động theo kịch bản đã được xây dựng sẵn 
- Không giới hạn về thiết bị đầu cuối  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng nâng cấp mở rộng 
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Chi phí thấp 
Sử dụng các giao thức trên nền IP 
Không phụ thuộc địa lý đối với nhà tư vấn 
Tương thích với nhiều loại thiết bị đầu cuối  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng  
 

TRANG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ NỘI BỘ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
BizPage tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an 
toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào các công việc hàng ngày. 
BizPage được xây dựng để trao đổi báo cáo thông tin trực tuyến (như báo cáo giao ban, báo cáo chuyên đề, xử lý 
công văn) và trao đổi thông tin trực tiếp (như nhắn tin, đàm luận trên mạng). Việc trao đổi thông tin trực tiếp có ý 
nghĩa thực tế cao, đặc biệt là trong trường hợp cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có các đại lý rải rác ở 
nhiều nơi. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện Web nên bất cứ máy nào cũng chạy được mà không cần cài đặt và 
chỉ cần một cấu hình tối thiểu. 
Giao diện đơn giản nên bất cứ chuyên viên nào cũng có thể sử dụng được. Tất cả các hướng dẫn đều trực tuyến và 
được đặt ngay trên màn hình. Các hướng dẫn đều được Việt hóa ở mức tối đa. Tiếng Việt có thể sử dụng bất cứ bộ 
mã nào trong 3 bộ mã thông dụng: Unicode, TCVN3 hoặc VNI vào bất cứ thời điểm. Dữ liệu được cơ cấu thống 
nhất, không phụ thuộc vào việc sử dụng bộ mã nào. CSDL của doanh nghiệp đặt tại một chỗ nhưng có thể truy cập 
từ bất cứ đâu, không phân biệt khoảng cách gần xa (khi ở xa kết nối qua modem - điện thoại). 
Do đặc điểm trên nên BizPage rất thích hợp cho các cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có hệ thống văn 
phòng phân tán ở nhiều nơi. 
Đối với những Lãnh đạo đi công tác xa, BizPage vẫn cho phép theo dõi các công việc xảy ra hàng ngày ở cơ quan, 
doanh nghiệp. 
BizPage có một hệ thống bảo mật chặt chẽ, giúp người quản trị hệ thống chỉ định một cách chi tiết các phần việc mà 
một chuyên viên được phép thực hiện. 
BizPage tuy là mạng được phép truy cập từ nhiều điểm nhưng là mạng nội bộ nên dữ liệu được lưu giữ bảo mật và 
an toàn. 
BizPage có hệ thống tự động sao lưu trực tuyến và định kỳ nên có khả năng dự phòng nóng rất cao. Điều này có 
nghĩa là khi máy chủ có sự cố, các bản sao lưu khác (nằm ở trên các máy khác vẫn còn) và do đó có thể phục hồi từ 
lần gần nhất. Việc sao lưu dự phòng được những người quản trị quản lý. Người dùng bình thường không cần quan 
tâm đến vấn đề này.  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

TRANG WEB KHUNG WEBMED 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cấu trúc khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, dễ dàng điều hướng và khai thác.  
Thiết kế sáng tạo, độc đáo, hiện đại và ấn tượng.  
Thân thiện với người sử dụng, tương thích với các trình duyệt web khác nhau, nội dung được tối ưu, tốc độ tải/nạp 
trang web nhanh. 
 Tương tác cao và năng động: 
 Dễ dàng cập nhật cũng như loại bỏ thông tin cũ khi có nhu cầu mà không cần hiểu biết về kỹ thuật.  
Có sẵn cơ chế phân quyền để cho phép đồng thời cập nhật nội dung và thông tin ở nhiều vùng khác nhau.  
Dễ dàng thay đổi cấu trúc của toàn bộ website.  
Dễ dàng thay đổi từng phần hoặc toàn phần giao diện website  
Công cụ tìm kiếm linh hoạt - hữu dụng 
Tối ưu thông tin cho các máy tìm kiếm (Google, Yahoo, MSN). 
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 Tích hợp sẵn công cụ cho phép người quản trị có thể chủ động sửa đổi, cập nhật các từ khoá, thông tin hỗ trợ cho 
các công cụ tìm kiếm ở nhiều giai đoạn khác nhau với các mục đích khác nhau. 
Hoạt động ổn định và cơ chế bảo mật cao 
Kiến trúc mở (Open Architect) 
Dễ bảo trì: Viết theo mô hình three tier dễ bảo trì, chuyển giao 
Dễ phát triển do các module được phát triển riêng biệt và tích hợp, thuận tiện cho việc cài đặt thêm các thành phần, 
module mới(Plush in). 
Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm 
có thể chạy trên môi  trường Web và trên môi trường Windows. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

TRÒ CHƠI TIẾNG ANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Vocabulary (Từ vựng): 
Hangman: Trò chơi Tiếng Anh cổ điển. 
Word Builder: Trò chơi về xây dựng từ.  
Matching: Trò chơi tìm từ ngữ thích hợp. 
See it & Spell it: Trò chơi đoán từ qua hình ảnh. 
VocaQuiz: Trắc nghiệm về từ vựng. 
Image Quiz: Trò chơi trắc nghiệm Tiếng Anh có kèm theo hình ảnh. 
Same Same: Trò chơi xác định từ vựng Tiếng Anh lý thú. 
Listen (Nghe): 
Spelling Chicken: Trò chơi luyện nghe. 
Memory I: Luyện Tiếng Anh với trò chơi lật hình. 
Follow me: Vừa học, vừa rèn luyện trí nhớ. 
Grammar (Ngữ pháp): 
Greedy Lion: Trò chơi về các từ loại (Parts of speech). 
Funny Lion: Học về các giới từ. 
The dragon and the rain: Trò chơi về xây dựng câu. 
Crossverb: Trò chơi về các động từ bất qui tắc. 
Bonus: 
Memory II: Trò chơi lật hình. 
MineField: Trò chơi gỡ mìn. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH BẰNG HÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH BẰNG HÌNH 
Phần 1: Phần học từ vựng 
Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh (gồm 12 mục): Clothing, Community, Everyday Language, Food, Health, 
Housing, People, Plants and Animals, Recreation, Study Area, Transportation, Work. 
Đây là một phương pháp giúp học và ôn luyện từ vựng 1 cách trực quan và hiệu quả cao. 
Phần 2: Phần bài tập giúp nâng cao vốn từ vựng 
Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh 
Lựa chọn từ thích hợp vào chỗ trống 
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Ráp từ vựng tiếng Anh 
Phần 3: Thư giãn 
Truyện vui song ngữ Anh Việt 
Ghép hình 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ MẠNG CHUYÊN DỤNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

TỰ HỌC NẤU ĂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Những món ăn của dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử hàng ngàn năm nay. Dân tộc ta đã ra sức giữ gìn từ thế hệ 
này sang thế hệ khác, mong sao bảo tồn nó như một báu vật trong đời sống văn hóa dân tộc. 
Phần 1: Sổ tay nội trợ – Dạy nấu ăn 
Với hơn 1100 món ăn bao gồm: món gà, món canh, món chè, món nướng, món chay, món cháo, món bánh, món 
bún, món cá, món lẩu, món bò, món mực, món lẩu, món gỏi, món hải sản, món mứt, món soup, món cơm, món tôm, 
món vịt, món xôi, món thịt heo, món ăn giữ gìn sắc đẹp, các loại thức uống…. 
Mỗi món ăn đều trình bày chi tiết về nguyên vật liệu nấu ăn, cách thức làm món ăn, cách trình bày… 
 Phần 2: Mẹo vặt ẩm thực 
Đây là những mẹo vặt hay trong việc nấu nướng thức ăn, cách bảo quản các loại hoa qua,û giúp người nấu ăn nắm 
vững những kiến thức hay được sưu tập tìm kiếm nhằm trao đổi thêm kỹ năng bí quyết về thế giới ẩm thực. 
Phần 3: Thư giãn 
Thư giãn với các câu truyện cười về ăn uống và về ẩm thực. Nhạc chọn lọc hay giúp giải trí. Các trò chơi: sudoku, 
ghép hình, tìm cặp, tinh mắt  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỰ HỌC TIẾNG HOA 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HOA 
Gồm hơn 130 bài học tiếng Hoa kèm âm thanh và phim minh họa. 
Phần 1: Học viết tiếng Hoa cơ bản và nâng cao 
Học viết các từ cơ bản về: đường nét, số thứ tự, thời gian, vị trí, thiên nhiên, từ vựng về gia đình và mô tả…. kèm 
phim minh họa chữ viết. 
Phần 2: Học từ vựng tiếng Hoa 
Với hơn 15000 từ vựng thông dụng có giải thích nghĩa và kèm phát âm từng từ. 
Phần 3: Tự học tiếng Hoa cơ bản 
Với 68 bài học chi tiết với nội dung các phần: phát âm, đàm thoại. 
Phần 4: Tự học tiếng Hoa cơ bản và nâng cao 
Gồm 66 bài học được chia thành 2 phần từ cơ bản đến nâng cao:  
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Phần 1: Tiếng Hoa giao tiếp thực dụng gồm các bài học như: Nói về gia đình, Hỏi địa chỉ, Đi xe buýt, Mua sắm, 
Phần 2: Học tiếng Hoa: Ăn vịt quay Bắc Kinh, Làm khách ở nhà bạn, Nói về thời tiết, … 
Tất cả các bài đều có phần: từ vựng, bài đọc, luyện đọc, đàm thoại… 
Phần 5: Tự học chữ Hán 
Giúp học chữ Hán Việt với hơn 600 từ cơ bản thông dụng. 
Tam tự kinh. 
Thành ngữ Hán Việt. 
Phần 6: Bài tập  
Bài tập chọn từ phiên âm 
Bài tập nghe phát âm của từ  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỰ HỌC XẾP GIẤY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Gíơi thiệu về lịch sử hình thành nghệ thuật xếp giấy. 
Hướng dẫn ghép hình bằng phim thao tác. 
Giải pháp gồm 6 phần.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

TỦ RACK 42U 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: Cao 2000 mm; Rộng 600 mm; Sâu 800 mm;  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng  
 

TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng giải pháp mạng và bảo mật tổng thể; Thiết kế và tích hợp các hệ thống; Giải 
pháp truy nhập Internet không dây băng rộng bảo mật mức cao; Quản trị tài nguyên và truy nhập từ xa; Bảo mật, 
nhận dạng vân tay; Quản lý những tài nguyên và thực thi trong mạng. ; Quản lý dự án, quản lý mạng; Phong cách 
văn phòng chuyên nghiệp e-business; Phát triển phần mềm module ứng dụng, chuyên dụng ngành VNPT; Đặc biệt 
và các giải pháp Outsourcing; Banking i-Security Solution.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi loại đối tượng có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

TƯ VẤN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN NINH ĐIỆN TỬ 
 
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam 

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP TRÊN FLASH MACROMEDIA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và gia công phần mềm tập (học liệu) trên Flash 
Macromedia. Thiết kế thí nghiệm ảo mô phỏng, trắc nghiệm, trò chơi trên Flash Macromedia phục giáo dục, hướng 
nghiệp.; Thiết kế Website nhà trường, tư vấn, triển khai thực hiện các giải pháp phần mềm quản lý học tập trên công 
nghệ mã nguồn mở Moodle, giải pháp quản lý đại học.  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,...; Nhà quản lý giáo dục.; 
Giáo viên; Học sinh.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÔNG DÂY 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam  
 

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CỔNG 
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ STARPORTAL 

ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Hệ thống quản trị nội dung cao cấp cho phép người quản lý quản lý thông tin dễ dàng. Xây dựng tính năng tương 
thích nâng cao khả năng tương tác giữa cổng thông tin và người truy cập. 
Web based 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Công cụ tương tác hiệu quả trực tiếp giữa công ty và đối tác kinh doanh.  
Công cụ quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao 
  

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tổng thể hoạt động diễn ra trong quá trình sản xuất của 1 doanh nghiệp bao gồm: mua bán, lập kế hoạch sản xuất, 
quản lý vật tư hàng hoá... 
Client/Server 
 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu suất kinh doanh.  
Nâng cao khả năng hợp tác và tương tác giữa các phòng ban.  
Nâng cao khả năng lập kế hoạch một cách hiệu quả giữa máy móc con người và vật tư.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

TƯ VẤN, TÍCH HỢP CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn đánh giá, lựa chọn các sản phẩm mã nguồn mở phù hợp (hệ điều hành, ứng dụng 
văn phòng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dự liệu, an ninh thông tin,...) tùy biến và tích hợp hệ thống dựa trên các phần mềm 
nguồn mở tốt nhất.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin  

TƯỜNG LỬA QUẢN LÝ BĂNG THÔNG 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
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Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Chính sách thông minh QoS chia băng thông sử dụng cho các thiết bị mạng.  
Tường lửa.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Đạt  
 

TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HỌA 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
PHẦN 1: TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HỌA 
Mỹ thuật ứng dụng: các khái niệm về mỹ thuật, cách phối màu, hiệu ứng màu, bố cục, không gian, đường nét, hình 
mảng, các định luật thị giác, quy trình thiết kế Logo...  
Tuyển tập 14 phần mềm đồ họa đặc sắc: Adobe Photo Album: tạo Album ảnh chuyên nghiệp. Photo Impact: xử lý 
ảnh tiện lợi nhanh chóng. 3D Album: tạo Album kỹ thuật số 3 chiều. Instant Photo Effect: tạo hiệu ứng ảnh chuyên 
nghiệp. Makeup Pilot: chỉnh sửa ảnh. My Type Artist: tạo 1000 mẫu chữ đẹp. Flip Album: thiết kế Album. 
ProShow Gold: hiệu ứng tạo VCD hình ảnh. Flax: hiệu ứng tạo chữ đẹp. Swish: tạo chuyển động hình & chữ. Xara 
Webstyle: tạo các bộ nút hoàn chỉnh. Xara 3D: tạo mẫu chữ 3 chiều. ACD See: trình duyệt & xử lý hình ảnh đơn 
giản, dễ sử dụng. Master Album Maker: giúp tạo Album. 
PHẦN 2: PHỤ LỤC & THƯ GIÃN 
Phím tắt các phần mềm thiết kế đồ họa. 
Nhiều phần mềm thiết kế đồ họa kèm theo font chữ đẹp. 
Thư giãn với phần trò chơi caro và ghép hình 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 
CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng kết quả, tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Chuyển giao 
công nghệ, đào tạo tin học; Chuyển giao các phần mềm ứng dụng, viết phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

USB PHONE 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức 
  

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ MẠNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Vật liệu và thiết bị mạng: Tủ rack, tủ mạng, tủ cáp, tủ đầu nối, vật liệu mạng, cáp quang, thiết bị mạng, cáp điện 
thoại, cáp mạng, thiết bị chống sét, thiết bị bảo an  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung 
  

VCTEL BUILLING FOR BUSINESS 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Tính cước điện thoại, mini bar, quản lý hotel. 
Phần mềm được viết bằng Visul basic chạy trên hệ điều hành Windows XP. Modun tính cước cho doanh nghiệp, 
modun tính cước và quản lý Hotel.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý;Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

VCTEL SMS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Marketing số; tự động báo giá sản phẩm, nhận đơn đặt hàng của khách, chăm sóc khách hàng, quản lý. Ứng dụng 
trong giáo dục:báo điểm thi lịch học....Điều khiển thiết bị, truyền tải dữ liệu. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng công nghệ mới nhất vào lĩnh vực maketing.Là hình thức maketing số nên khả năng 
tiếp cận khách hàng nhanh và hiệu quả. Giảm thiểu chi phí cho maketing mà vẫn đem lại hiệu quả cao.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

VGA VIDEO SPILITTER/EXTENDER 
 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc  
 

VGA VIDEO SPILITTER/EXTENDER 
  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc  
 

VOCABULARY TEST 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NỘI DUNG  
VOCABULARY TEST 
The best way to improve your English 
 
Part 1: Word Choice 
Gồm các bài exercise về chọn từ phù hợp. 
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Part 2: Vocabulary Test 
Nhiều trình độ từ dễ đến khó, kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh của bạn qua những câu đố thú vị. Gồm 3 phần: 
1. Missing Word 
2. Crossword Clues 
3. General Knowledge Question Multichoice 
Part 3: Using Irregular Verb 
Các dạng bài tập trắc nghiệm về sử dụng động từ bất quy tắc. 
Part 4: Definition & Reverse Definition 
Dạng bài tập sử dụng các dạng định nghĩa từ vựng và dạng đảo ngược. Gồm 2 phần: 
1. Definition 
2. Reverse Definition 
Part 5: Pronoun Reference 
Dạng bài tập về xác định Đại từ trong câu. 
Part 6: Other Vocabulary Excercise 
1. The 100 Most Commonly Used Verbs 
2. The 500 Most Commonly Used Words  
3. The Meaning Of English Names 
4. Top 100 Misspelt Words 
5. Medical Vocabulary 
6. Missing Word 
7. Confusing Word 
8. Shopping Vocabulary 
9. Football Vocabulary 
10. Homonyms 
11. Word Group 
12. Fill Gap Exercise 
13. Popular English Recipes 
14. United Kingdom 
Part 7: Vocabulary Activities 
Gồm phần Vocabulary Quiz và phần Words beginning with A, B, C…Gồm 2 phần: 
1. Words beginning with Letter 
2. Vocabulary Quiz 
Part 8: Music Collection 
Tập họp các bài hát bất hủ được sưu tập kèm lời bài hát, bạn có thể vừa nghe và nâng cao vốn từ vựng của mình qua 
các bài hát một cách nhanh chóng và lý thú. 
Part 9: Relax 
1. Trò chơi xếp hình, tìm cặp từ vựng tiếng Anh. 
2. Thư giãn với: đập chuột, ghép hình, tìm cặp, caro… 
3. Ô chữ trí tuệ Sudoku.  
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM  
 

VOIP GATEWAY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
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WEBENGINE VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm mới ra thị trường. 
Tăng hiệu quả nhờ các thông tin chính xác. 
Giảm chi phí điều hành với hạ tầng và kiến trúc hợp lý. 
Giảm chi phí và đơn giản sự phức tạp cho việc quản lý kinh doanh. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý  Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Kiến trúc các ứng dụng hợp lý. 
Độ linh hoạt cao thông qua các chương trình truy cập đa dạng. 
Kết nối liên tục. 
Nhiều lựa chọn. 
Tiết kiệm thời gian. 
Khả năng tổ chức hiệu quả. 
Môi trường chia sẻ công tác hiện đại.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin  
 

WEBSITE 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp 
Giải quyết toàn bộ bằng quy trình xử lý công nghệ thông tin. 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Quản lý quy trình khép kín.  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Chào giá tham khảo: theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

WEBSITE CHUYÊN GIA TƯ VẤN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống cho phép tra cứu thông tin trực tuyến về các nhà nghiên cứu, chuyên gia, tổ chức 
tư vấn chuyển giao công nghệ và tiến bộ trong nước và ngoài nước 
1. Phân hệ tra cứu theo tên chuyên gia. 2. Phân hệ tra cứu theo lĩnh vực nghiên cứu. 3. Phân hệ tra cứu theo chuyên 
môn. 4. Phân hệ tra cứu theo học hàm 
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thống kê;Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: - Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng. TCVN 6909:2001  
Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ; Tư vấn  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên  
 

WIFI METRO MESH 
 

Lĩnh vực áp dụng:  Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức  
 

XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP VÀO CỔNG THÔNG TIN 
GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG (KC.01/06-10) 
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Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng:  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội  
 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN BẰNG 
PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ GREENSTONE 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế cơ sở dữ liệu, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm để xây dựng các cơ sở dữ 
liệu để quản lý các sưu tập số (như cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu ảnh,...)  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các Trung tâm thông tin; Các Thư viện  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia  
 

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 
TRÊN NỀN TẢNG PHẦN MỀM PAID 4.0 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng phần mềm nền PAID 4.0 của Trung Quốc để xây dựng những hệ thống hỏi đáp, 
tra cứu phục vụ sản xuất theo đối tượng cụ thể như lúa, ngô, cá, tôm,...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, trang trại; Trung tâm khuyến nông  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia  
 

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các văn phòng, công ty, khu công nghiệp...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long  
 

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP 
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA, CHẤM CÔNG 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty, Khu công nghiệp...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long  
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DỆT MAY - DA GIẦY 

 
CÁC SẢN PHẨM LÓT GIẦY KHÁNG KHUẨN 

  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa  
 

CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC, QUẦN ÁO 
  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Nhà may Việt Tiến  
  

CÁC SẢN PHẨM VẢI NHUỘM BẰNG CHẤT MÀU TỰ NHIÊN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa  
 

GIÀY DÉP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Hà  
 

KHĂN BÔNG CÁC LOẠI XUẤT KHẨU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dệt may 27-7  
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MÁY ĐÓNG ĐINH GÓT BÁN TỰ ĐỘNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công suất tiêu thụ: 2HP, 800W 
Kích thước: 950 x 850 x 1.550 (mm) 
Trọng lượng: 400 Kg 
Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ 
Đạt tiêu chuẩn nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng TB/CN: Sản xuất giày   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc). Giá thành hạ (< 50%) 
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

MỘT SỐ THIẾT BỊ PHÒNG HỘ CÁ NHÂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

QUẦN ÁO 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Nguyễn Văn Sinh  
 

SẢN PHẨM MAY MẶC – QUẦN ÁO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dũng Tiến 
  

SỢI SPUNSILK (SỢI ĐŨI) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh  
 

SỢI TRE CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội  
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THÊU REN XUẤT KHẨU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vân Hùng  
 

TƠ TẰM VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA TƠ TẰM 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh  
 
 

 
 
 
 

 

 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ 
 

ẮC QUY KHÔ KÍN KHÍ DÙNG CHO XE DU LỊCH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú 
  

ẮC QUY KÍN KHÍ HABACO 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Ắc quy được sản xuất bằng nguyên vật liệu thế hệ mới có nhiều tính năng vượt trội hơn dòng ắc quy nước 
-  Được nạp điện sẵn trước khi đưa vào sử dụng 
-  Không cần bảo dưỡng trong suốt thời gian sử dụng 
-  Điện áp ổn định rất dễ khởi động xe - Tuổi thọ cao – Chịu được rung chấn tốt. 
-  Ắc quy kín toàn phần nên không làm hư hỏng đến các thiết bị khác của xe 
-  Thích hợp với các dòng xe máy đang được lưu hành tại Việt Nam và trên thế giới 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Không cần bổ sung thêm nước.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng  
 



 540

ẮC QUY KÍN KHÍ XE GẮN MÁY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú  
 

ẮC QUY TÍCH ĐIỆN KHÔ SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ KOREA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú 
 

ẮC QUY TÍCH ĐIỆN KHÔ XE GẮN MÁY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú  
 

AC SERVO 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất 100W đến 5Kw - Độ phân giải Encoder: 2500PPR - Độ phân giải liên tiếp: 
1000PPR - Giao diện trực tiếp với PLC, HMI qua cổng RS485, RS 232 - Nối mạng tối đa 128 Servo - TC nước 
ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các 
quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Bảo hành nhanh, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C 
  

BÀN THÍ NGHIỆM 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá đựng dụng cụ thí nghiệm…). 
Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống vi khuẩn xâm nhập (được nhập 
khẩu độc quyền của hãng Trespa). Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt hộp chuyên dụng, được sơn phủ 
lớp sơn tĩnh điện cách điện cách nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong phòng thí nghiệm được làm từ những 
vật liệu chuyên dụng đã qua kiểm định.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá 
cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà  
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BẢNG ĐIỆN TỬ CỠ LỚN DÙNG LED 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ 
  

BẢNG ĐIỆN TỬ LED 3 MÀU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin  
 

BẢNG ĐIỆN TỬ LED 65000 MÀU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin  
 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tính toán, Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải đường sông  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo  
 

BĂNG THỬ THỦY LỰC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Cơ học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

BIẾN TẦN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng, Năng lượng điện  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC  
 

BIẾN TẦN STARVERT IG5 SERIES 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Biến tần iG5 series thiết kế nhỏ gọn và kinh tế. iG5 series thoả mãn các yêu cầu khác nhau của khách hàng như tích 
hợp vòng truyền thông, điều khiển PID, vector không gian, PWM,... 
Đặc tính kỹ thuật: 
Starvert iG5 là dòng biến tần nhỏ gọn, đa năng và thân thiện với người sử dụng. Công nghệ điều khiển vector không 
gian PWM. Loại 1 pha 200V có công suất: 0,75 ~ 1,5kW. Loại 3 pha 200/400V có công suất 0,75 ~ 3,7kW. Phù 
hợp với các chuẩn: CE, UL, cUL.  Điều khiển vector không gian băng thuật toán algorithm điều chỉnh thăng giáng 
mômen quay và low THD 
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          Mômen 150% tại 0,5Hz. Tần số đầu ra 0,01 ~ 400Hz. Tần số sóng mang 1 ~ 10kHz. 8 cấp điều chỉnh tốc độ. Đa 
chức năng, thao tác ổn định. Cấp bảo vệ IP20. Tích hợp giao diện truyền thông RS485/MODBUS-RTU. 3 đầu vào 
đa năng, 1 đầu ra đa năng. Ổn định dòng điện nhả tự do. Có thể chọn tăng cường mômen bằng tay/tự động 

          Điều khiển remote với cable nối riêng và lắp cố định. Tích hợp hãm cắt. Điều khiển PID 
Tự động restart sau khi mất điện tức thời. Bảo vệ nối sai dây nguồn/tải. Upload và download thông số từ bộ phím 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An 
  

BỘ BIẾN ĐỔI XOAY CHIỀU MỘT CHIỀU ĐIỀU KHIỂN SỐ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Điều khiển biến đổi điện 3 pha sang điện 1 chiều sử dụng các thiết bị của các nước 
G7 với độ chính xác cao, linh hoạt trong nhiều chế độ, ít sự cố có thể điều khiển theo các chương trình phức tạp mà 
điều khiển tương tự không thực hiện được.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển số với độ chính xác cao, ứng dụng rộng rãi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Thiết bị được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

BỘ CHUYỂN ĐỔI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 CỬA RAC2000G/P 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển độc lập 2 cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn ABA track2 hoặc hai đầu 
đọc chuẩn W26 (Vào dung hai đầu đọc, ra dung nút ấn). 
Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện. 
Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. 
Cung cấp 8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vỏ đầu đọc. 
Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường. 
Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng (cho RAC2000P). 
Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất. 
Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức. 
200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P). 
Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt 
động tốt khi kết nối bị ngắt. 
Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác. 
Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 128 K với RAC-2000G/256K với RAC-2000P  
Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vỏ x 4). Đầu ra: 4 rơle (khoá điện x 2; còi báo 
động x 2). Thẻ/sự kiện: 10.000 với RAC-2000G/ 15000 với RAC-2000P (tối đa) 
LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2. 
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RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gặt trên bo mạch 
Đầu đọc: ABA track2 x 2/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000G, ABA track2 x 4/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000P. 
Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ. Điện áp làm việc: 12 VDC – 300mA (bao 
gồm cả đầu đọc) 
Nguồn tiêu thụ: 5W (gồm cả đầu đọc). Giao diện: RS-232; RS-485  
Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1 cho RAC-2000G, 9.600/ 19.200/ 34.400 bps-N-8-1 cho RAC-2000P 
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F 
Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ). Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao) 
Trọng lượng: 400 g 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, 
điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 CỬA RAC 2000PV 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Tích hợp với hệ thống đầu ghi hình kỹ thuật số để chụp lại hình ảnh tại thời điểm quẹt thẻ. 
Điều khiển độc lập 2 cửa, điều khiển tối đa 4 đầu đọc ABA T2 (2 kiểm tra vào/ 2 kiểm tra ra) hoặc hai đầu đọc 
chuẩn Wiegand26 (2 kiểm tra vào, 2 nút ấn thoát). 
Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện 
Khả năng chống xugn điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. 
Cung cấp 8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vỏ đầu đọc. 
Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường. 
Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng. 
Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất. 
Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức. 
200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá. 
Tạo khối các đầu vào ra cho bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian khi mất nguồn. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. 
Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác  
Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K  
Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vỏ x 1) 
Đầu ra: 4 rơle (khoá điện x 2; còi báo động x 2) 
Thẻ/sự kiện: 15.000 (tối đa). LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2. 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có 
Đặt ID: công tắc gặt trên bo mạch. Đầu đọc: ABA – Track2 x 4/ Wiegand26 x 2 
Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ 
Điện áp làm việc: 12 VDC – 500mA (bao gồm cả đầu đọc) 
Nguồn tiêu thụ: 5W (gồm cả đầu đọc). Giao diện: RS-232; RS-485  
Tốc độ truyền: 9.600/ 19.200/ 38.400bps-N-8-1 
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F 
Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ).  
Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao). Trọng lượng: 400 g  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA CỬA GCU 3001 (ĐIỀU KHIỂN 4/ 8/ 16 CỬA) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Bộ điều khiển đa cửa GCU có 3 model: điều khiển 4/8/16 cửa và có khả năng mở rộng lên 1.024 cửa. Nó cung cấp 
nhiều chế độ truy cập khác nhau và làm việc với nhiều thiết bị phụ cho những ứng dụng khác nhau. GCU là giải 
pháp hoàn hảo cho các ứng dụng kiểm soát vào ra quy mô trung bình với yêu cầu nhiều ứng dụng khác nhau. 
Tính năng: Được thiết kế hoạt động độc lập đảm bảo hoạt động bình thường dưới mọi hoàn cảnh. 
Điều kiện lên đến 16 cửa và bộ mở rộng vào ra cho các thiết bị phụ như: hệ thống chiếu sáng, điều hoà, báo trộm, 
kích hoạt hay tắt hệ thống Camera giám sát. 
Bộ nhớ lớn 30.000 thẻ/ sự kiện, không giới hạn việc phân quyền. 
Bảo vệ xung điện, ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. 
Tính bảo mật cao: Chống dùng chung thẻ, 2 thẻ truy cập cùng một lúc phân 8 lớp thẻ khác nhau và 4 kiểu lịch làm 
việc. 
Hiển thị, truyền tin nhắn thông tin thẻ mỗi lần quẹt thẻ. 
256 lịch ngày nghỉ, 256 lịch làm việc, 8 phân vùng thời gian. 
Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. 
Cổng truyền thông nối tiếp RS 232 cho giám sát bộ điều khiển. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. 
Bộ xử lý: RISC 32 bit. Bộ nhớ: 4 M. Đầu vào: 3 (đầu vào x 2; cảm biến vỏ x 1). Đầu ra: 2 rơle 
Thẻ/sự kiện: 30.000/100.000 (tối đa) 
LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 2; Truyền thông x 3; khởi động lại x 1; ác quy x 1. 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gạt trên bo mạch. Đầu đọc: RS – 485 x 16 (tối đa) 
Điện áp làm việc: 12 VDC – 100mA. Nguồn tiêu thụ: 5W (tối đa) 
Giao diện: RS 232/485 x 1 (cho PC); RS-485 x 1 (cho thiết bị); RS-232 (cho thiết bị kiểm tra Debug) 
Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F 
Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ) 
Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 40mm (cao). Trọng lượng: 320 g 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống tự động 
điều khiển các quá trình công nghệ, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

BỘ ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa hoàn toàn tự động các quá trình: cân, xả định mức các thành phần: 
cát, đá, bột khoáng, nhựa đường; trộn, xả bê tông,… 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI CỬA RAC2000G/P 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển độc lập hai cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn ABA track2 hoặc hai 
đầu đọc chuẩn W26 ( Vào dùng hai đầu đọc, ra dùng nút ấn). Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu 
tối đa 15000 thẻ/sự kiện. Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. Cung cấp 
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8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vỏ đầu đọc. Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông 
và các trạng thái bất thường . Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần suất sử 
dụng (cho RAC2000P). Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất. Chống dùng chung thẻ, 
tạo mã mở cưỡng bức. 200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P). Tạo 
khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. Đồng hồ thời gian bảo đảm thời gian chính 
xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực 
đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính 
xác. Bộ xử lý: 8 bit Bộ nhớ: 128 K với RAC-2000G/256K với RAC - 2000P. Đầu vào: 8 cảm biến Đầu ra: 8 rơle 
Thẻ/sự kiện: 10.000 với RAC-2000G/15.000 với RAC2000P (tối đa) LED hiển thị: Nguồn x 1, trạng thái đầu ra x 4, 
truyền thông x 2. RTC (đồng hồ thời gian thực): có Đặt ID: công tắc gặt (trên bo mạch) Đầu đọc: ABA-track2 x 
2/Weigand 26 x 2 với RAC-2000G, ABA-track 2 x 4/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000P. Điện áp đầu ra: 5VCD - 
100mA/12 VCD - 100mA cho đầu đọc phụ. Điện áp làm việc: 12 VCD - 500mA Nguồn tiêu thụ: 5 W(gồm cả đầu 
đọc) Giao diện: RS-232/RS-485 Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1 cho RAC-2000G, 9.600/19.200/38.400 bps-N-8-1 
cho RAC-2000P. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/14 độ F đến 131 độ F Độ ẩm: 20%-80% (không ngưng 
tụ) Kích thước: 210 mm (dài) x 150 mm(rộng) x 29 mm (cao). Trọng lượng: 400 g   
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI CỬA RAC2000PS 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Điều khiển độc lập hai cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn RS – 485. 
Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện. 
Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. 
Cung cấp 8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vỏ đầu đọc. 
Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường. 
Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng. 
Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất. 
Chống dung chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức. 
200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P). 
Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. 
Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác. 
Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K. Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vỏ x 4). Đầu ra: 
4 rơle (khoá điện x 2; còi báo động x 2). Thẻ/sự kiện: 15.000 (tối đa) 
LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2. 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gặt trên bo mạch. Đầu đọc: RS-485 
Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ 
Điện áp làm việc: 12 VDC – 300mA (bao gồm cả đầu đọc) 
Nguồn tiêu thụ: 3.5W (gồm cả đầu đọc) 
Giao diện: RS-232; RS-485. Tốc độ truyền: 9.600/ 19.200/ 38.400bps-N-8-1 
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ) 
Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao). Trọng lượng: 400 g 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN KẾ HOẠCH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 45W.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Có nhiều đầu đếm và có khả năng mở rộng thêm nhiều đầu đếm khác. Có đầu đếm sản phẩm 
lỗi. Tích hợp đồng hồ thời gian thực. Có khả năng kết nối (giữa các bộ điều khiển với PC) để tạo hệ SCADA thu 
nhỏ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: liên hệ với nhà cung cấp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng sau bảo hành theo yêu cầu của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự 
  

BỘ ĐIỀU KHIỂN MẠNG NCU 3001 (ĐIỀU KHIỂN 30 CỬA) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
NCU - 3001 là bộ điều khiển có khả năng linh hoạt cao, được chế tạo theo kiểu module cùng với việc tích hợp phần 
mềm khách một cách dễ dàng. Bằng việc sử dụng bộ xử lý RISC, NCU 3001 điều khiển 30 cửa và có khả năng mở 
rộng lên đến 10.000 cửa trên một mạng với hệ thống giám sát thời gian thực và thiết bị điều khiển. Quản lý nhiều 
thiết bị sử dụng IP cố định, NCU 3001 thích hợp với các hệ thống kiểm soát vào ra lớn và có nhiều ứng dụng khác 
nhau. 
Tính năng: 
IP tại chỗ, hoạt động ổn định, chắc chắn với mạng Ethernet tốc độ cao 10/100 base. Được thiết kế hoạt động độc lập 
đảm bảo hoạt động bình thường dưới mọi hoàn cảnh. 
Điều khiển 30 cửa và bộ mở rộng vào ra cho các thiết bị ohụ khác như: Hệ thống chiếu sang, điều hoà, báo trộm, 
kích hoạt hay tắt hệ thống Camera giám sát. Bộ lớn nhớ 100.000 thẻ/ sự kiện, không giới hạn việc phân quyền. Hiệu 
suất cao: 100.000 dữ liệu thẻ được tải trong vòng 6 phút và kiểm tra ngắn hơn 1 giây. Hiển thị, truyền tin, nhắn 
thông tin thẻ mỗi lần quẹt thẻ. 
256 lịch ngày nghỉ, 256 lịch làm việc, 8 phân vùng thời gian. 
Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. 
Thông số kỹ thuật: 
Bộ xử lý: RSIC 32 bit. Bộ nhớ: 8 M. Đầu vào: 1 cảm biến vỏ. Thẻ/sự kiện: 100.000/100.0000 (tối đa) 
LED hiển thị: Nguồn x 1; Truyền thông x 6; LAN x 2; khởi động lại x 1; thiết bị kiểm tra x 1 (debug x 1). 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: Phần mềm. Đầu đọc: RS – 485 x 30 (Tối đa) 
Điện áp làm việc: 12 VCD – 1000 mA. Nguồn tiêu thụ: 6W (tối đa) 
Giao diện: 10/100 BaseT x 1 (cho PC); RS 485 x 1 (cho thiết bị); RS232 x 1 (cho thiết bị kiểm tra Debug). Tốc độ 
truyền: 10/100M bps. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C / 14 độ F đến 131 độ F 
Độ ẩm: 20% đến 80% (không ngưng tụ). Kích thước: 210 mm(dài) x 150mm (rộng) x 40mm (cao). Trọng lượng: 
310 g.   
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ ĐIỀU KHIỂN MỘT CỬA RAC900/800 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Kết hợp kiểm soát vào ra với chấm công cơ bản. Hoạt động độc lập hay kết nối mạng, mở rộng tối đa được 255 thiết 
bị. Dung lượng bộ nhớ 4.096 thẻ/2.048 sự kiện.  
Chế độ kiểm tra: Quẹt thẻ, mã số hay kết hợp quẹt thẻ + mã số. Khả năng kết nối đầu đọc phụ hay nút ấn yêu cầu 
thoát. Cấu hình thẻ cưỡng bức; mã cưỡng bức bí mật kích hoạt hệ thống báo động. Chức năng bảo vệ kích 
hoạt/không kích hoạt tất cả các cảm biến hay lựa chọn cảm biến.  
Khả năng kết nối với văn phòng trung tâm điều khiển qua modem quay số, áp dụng trong điều kiện giám sát báo 
động trực tiếp. 8 lịch làm việc cho RAC - 900/800& 60 lịch ngày nghỉ cho RAC - 900.  
Giới hạn việc thử quẹt thẻ chưa đăng ký. Âm thanh: theo chuẩn hay thay đổi với RAC - 900.  
Hạn chế dùng thẻ người khác. Cảnh báo bộ nhớ đầy (90% dung lượng).  
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn.  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

BỘ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY RAC2000EL 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Điều khiển độc lập thang máy - Quản lý truy cập mềm dẻo - Cấu hình truy cập các tầng, 
thời gian truy nhập và thời hạn thẻ khách - Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền 
thông - Cung cấp 2 cặp cách li quang cho cảm biến - Điều khiển tối đa 2 đầu đọc và 4 bộ mở rộng vào ra - Đèn LED 
báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường - Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các 
thẻ đã mất - 200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khóa - Tạo khối các đầu vào ra trên bộ 
điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng - Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn - 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt - Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa 
đảm bảo dữ liệu chính xác  
- Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K  
- Đầu vào: 2 cảm biến. Đầu ra: 2 rơle  
- Thẻ/sự kiện: 5000/6.000 
- LED hiển thị: Nguồn x 1, trạng thái đầu ra x 4, truyền thông x 2. RTC (đồng hồ thời gian thực): có Đặt ID: 
công tắc gặt (trên bo mạch) Đầu đọc: RS485  
- Điện áp đầu ra: 12 V - 500mA Điện áp làm việc: 12 VCD - 500mA  
- Nguồn tiêu thụ: 5 W(gồm cả đầu đọc) Giao diện: RS-232/RS-485 Tốc độ truyền: 9600/19200/38400 bps - N - 
8 - 1 Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/14 độ F đến 131 độ F Độ ẩm: 20%-80% (không ngưng tụ). 
- Kích thước: 210 mm (dài) x 150 mm(rộng) x 29 mm (cao). Trọng lượng: 400 g 
Lĩnh vực áp dụng: Điều khiển học, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công 
cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ ĐO ĐẾM NĂNG LƯỢNG 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

BỘ ĐỔI DIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị điện sử dụng nguồn năng lượng trực tiếp từ mặt trời bổ sung vào nguồn điện 
lưới quốc gia. Thiết bị tự động chuyển đổi trực tiếp nguồn điện một chiều thu được từ các tấm pin mặt trời thành 
điện xoay chiều và chuyển nguồn năng lượng này vào điện lưới quốc gia.  
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Thiết bị tạo ra nguồn điện có dạng sóng hình sin chuẩn, không méo dạng và đồng bộ được với tần số điện lưới.  
Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời không gây ô nhiễm môi trường, không có chất thải độc hại.  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành hạ. - Tính năng nhiệt đới hóa phù hợp với môi trường. - Bảo hành trên toàn quốc.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh  
 

BỘ KIỂM TRA LƯỢNG ĐƯỜNG SACAROZA TRONG ĐỒ UỐNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước ngọt, nước giải khát hoặc rượu màu sử dụng Sacaroza ở nồng độ bình thường là 
100g/lít. Trong trường hợp người sản xuất sử dụng loại đường hoá học để thay thế một phần đường, hoặc pha nồng 
độ đường không đạt mức qui định thì tỷ trọng của dung dịch sẽ bị giảm đi. Bộ kiểm tra cho phép phát hiện nồng độ 
đường khi bị giảm đi 1-2% 
Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các 
sản phẩm cùng loại của nước ngoài.  
Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản 
xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác.  
Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác.  
Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại điạ 
phương.  
Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác.  
Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da xách tay hoặc đeo vai 
thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử 
dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác 
thải (sau khi tiến hành kiểm tra).    
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ KIT KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG NƯỚC GỒM CÁC CHỈ TIÊU:  
PH, ĐỘ KIỀM, ĐỘ CỨNG, ĐỘ MẶN, OXY HOÀ TAN (DO), NH4, NO2, Mn(II), TỔNG Fe, FLO, CROM 

(VI), CROM TỔNG, As 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Bộ KIT kiểm tra môi trường nước được nghiên cứu, chế tạo 
nhằm phục vụ cho các nhà quan trắc môi trường, các nhà nuôi trồng thuỷ sản, các nhà xử lý môi trường nước nên 
quy trình sử dụng đơn giản, dễ hiểu, gọn nhẹ, không độc hại.  
Các thông số kỹ thuật của từng KIT: 
-  KIT pH: 4-10, 7.0-9.1, phương pháp so màu. KIT độ kiềm: 0-250mg/l, phương pháp đếm giọt  
-  KIT độ mặn: 0-35 phần nghìn, phương pháp đếm giọt  
-  KIT độ cứng (độ cứng ngọt: 0-250mg/l, độ cứng mặn: 250-1000mg/l), phương pháp chuẩn độ.  
-  KIT DO: 0-15mg/l, phương pháp chuẩn độ.  
-  KIT NH4: 0.25-10mg/l, phương pháp so màu.  
-  KIT Mn(II): 0-0.8mg/l, phương pháp so màu.  
-  KIT Fe: 0.1-5.0mg/l, phương pháp so màu.  
-  KIT F; 0-2mg/l, phương pháp so màu.  
-  KIT Cr(VI), phương pháp so màu.  
-  KIT Cr tổng, phương pháp so màu.  
-  KIT As, 0.005-0.4mg/l, phương pháp so màu.  
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản, Bảo vệ môi trường  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ; chủ động thuận tiện; dễ sử dụng; Chất lượng của sản phẩm tương đương với 
các sản phẩm nhập ngoại như Mỹ, Đức, Nhật; Đánh giá hiện trạng nước ngay tại hiện trường, không cần vận 
chuyển và bảo quản mẫu; Độ chính xác, đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại hiện trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000 - 70.000 VND/KIT; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: 
Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất  
 

BỘ KIT KIỂM TRA NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU BK04 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Test kiểm tra nhanh hàn the BK04 cho phép phát hiện nhanh hàn the trong một số loại 
thực phẩm ngay tại cơ sở. Khả năng phát hiện: 100 ppm. Thời gian phát hiện: 10 phút kể cả thời gian xử lý mẫu.  
Lấy khoảng 10g thực phẩm thái nhỏ 3-5mm cho vào cốc thuỷ tinh ngâm trong cốc với nước cất, lắc đều, sau 4-10 
phút gạn lấy dịch bên trong bên trên làm mẫu thử. Lấy một miếng giấy thử nhúng vào cốc, để yên 1 phút, sau đó bỏ 
giấy thử ra khỏi cốc. Quan sát sự đổi màu trên giấy thử để đọc kết quả. Nếu giấy thử chuyển từ màu vàng tươi sang 
màu đỏ nâu, kết luận dương tính; nếu giấy thử vẫn giữ nguyên màu vàng tươi, kết luận âm tính. Đóng gói: Hộp 50 
test, kích thước hộp 10x11x5cm, kèm hướng dẫn sử dụng.   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Phục vụ nhà ở - công cộng. 
Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ KIT KIỂM TRA NHANH THUỐC TRỪ SÂU. KÝ HIỆU VPR10 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ KIT kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả là mối lo của toàn xã hội. Bộ 
kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau ký hiệu VPR-10 được sản xuất để đáp ứng nhu cầu đó.  
Đây là sản phẩm của đề tài thuộc KHCN Hà Nội. Bộ KIT này có đặc tính kỹ thuật và tính năng tác dụng như sau: 
Kiểm tra, phát hiện nhanh thuốc trừ sâu thuộc nhóm Phospho hữu cơ và Carbamate trong rau quả; Độ nhạy 0,3 đến 
vài chục ppm tuỳ loại thuốc trừ sâu; Thời gian phát hiện không quá 60 phút; Cho phép tiến hành thí nghiệm ngay tại 
đồng ruộng, chợ, cửa hàng, không cần thêm bất cứ thiết bị hoặc dụng cụ khác;  Được chế tạo trên cơ sở các hoá chất 
và dụng cụ trong nước nên giá thành rẻ và đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Cách sử dụng đơn giản 
nhiều hơn so với các loại KIT hiện có. Bộ KIT 10 test được đóng gói trong hộp giấy kích thước 100x100x250mm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện thuốc trừ sâu nhanh, giá thành rẻ, sử dụng đơn giản.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ MÃ VÒNG QUAY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Phát xung - 60PPR đến 3600PPR. Nguồn vào: 5 đến 24 VDC. Pha đầu ra: A, B, Z. Loại 
đầu ra: Open collector, Voltage, Line driver, Push-Pull - TC nước ngoài 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Chất lượng tốt  
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Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

 
BỘ NGUỒN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điều khiển. Thiết kế gọn nhẹ, bền và đáp ứng phù 
hợp nhu cầu của khách hàng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

BỘ NGUỒN CHUYỂN ĐỔI - LƯU ĐIỆN PSU 320 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

BỘ NGUỒN PSU - 320 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
PSU - 320 là bộ nguồn cung cấp điện 12 VDC/4,5Ah cho bộ điều khiển và các thiết bị ngoại vi. Ngoài ra nó còn 
cung cấp thêm một đường nạp cho ắc quy  
Nguồn dự phòng cho hệ thống trong trường hợp điện cung cấp bị gián đoạn.  
Hai đầu ra cung cấp nguồn cho thiết bị điều khiển và các thiết bị khác, một đường nạp cho ắc quy.  
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch,, xung điện. Đèn Led hiển thị nguồn, ngắt mạch và ắc quy yếu.  
Tự động tắt khi ắc quy yếu. Báo lỗi kết nối ắc quy. Có sẵn vỏ kim loại.  
LED hiển thị: nguồn, ngắn mạch, điện áp ắc quy thấp.  
Kết nối nguồn: đầu vào AC x 1; đầu ra DC x 2; đầu nạp cho ắc quy x 1.  
Điện áp làm việc: - 20 độ - 55 độ. Độ ẩm: 20 % - 95 % (Không ngưng tụ)  
Kích thước: 100 mm (dài) x 152 mm (rộng) x 32 mm (cao). Trọng lượng: 228 g  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Gồm các phân tích nghiên cứu cho việc nhận diện một thương hiệu (Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu…) 
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Từ 3000 - 10000 USD tùy quy mô thương hiệu  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG KHÁNG NGUYÊN LÕI CỦA  
VIRUT VIÊM GAN B BẰNG DOT BLOT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virut viêm gan B bằng dot 
blot được sản xuất trên cơ sở kháng nguyên lõi tái tổ hợp của HBV được biểu hiện từ gen mã hóa kháng nguyên lõi 
của virut viêm gan B phân lập từ chủng HBV ở Việt Nam. 
 Sau khi biểu hiện, kháng nguyên lõi tái tổ hợp được tinh chế và đưa len màng PVDF dưới dạng chấm (dot), mỗi 
chấm chứa khoảng 30 kháng nguyên tái tổ hợp tinh chế. Mỗi băng giấy được đưa vào một ống nhựa để thực hiện 
cho một phản ứng.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virut viêm gan B tồn tại lâu dài trong huyết thanh 
bệnh nhân nên không bỏ sót các trường hợp dương tính, đặc biệt trong sàng lọc máu truyền. Kháng thể kháng kháng 
nguyên lõi không xuất hiện ở những người tiêm vac xin viêm gan B vì vậy không sợ nhầm lẫn giữa người tiêm 
vacxin và người nhiễm HBV.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 
BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUT DENGUE GÂY SỐT XUẤT HUYẾT BẰNG 

DOT BLOT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virut dengue gây bệnh sốt xuất huyết bằng dot 
blot được  sản xuất trên cơ sở các kháng nguyên tái tổ hợp được biểu hiện từ vùng 3 của gen mã hóa kháng nguyên 
vỏ của cả 4 type dengue. Sau khi biểu hiện, các kháng nguyên được tinh chế và đưa lên màng PVDF dưới dạng các 
chấm, mỗi chấm chứa khoảng 30 kháng nguyên tái tổ hợp tinh chế. Mỗi băng giấy được đưa vào một ống nhựa để 
thực hiện cho một phản ứng.  
Thành phần của mỗi bộ kit bao gồm: 20 ống phản ứng, 1 lọ dung dịch A, 1 lọ dung dịch B, ... 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Thuận tiện cho việc điều tra dịch tễ huyết học của virut dengue.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN VÀ ĐỒNG THỜI XÁC ĐỊNH  
TYP VIRUT DENGUE BẰNG NESTED PCR 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virut dengue bằng Nested PCR được 
sản xuất trên cơ sở thiết kế cặp mồi đặc hiệu nằm trong vùng bảo thủ của virut dengue cả 4 typ D1, D2, D3, D4 để 
khuêchs đại sản phẩm PCR vòng ngoài, và thiết kế các cặp mồi đặc hiệu cho mỗi typ virut dengue để khuêchs đại 
sản phẩm PCR vòng trong nhờ multiplex PCR sao cho sản phẩm PCR có kích thước khác nhau có thể nhận biết đối 
với mỗi typ virut dengue. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Thuận lợi cho người sử dụng, thao tác cực kỳ đơn giản.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN VIRUS VIÊM GAN B (HBV) BẰNG NESTED PCR 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B bằng Nested PCR được sản xuất trên cơ sở thiết 
kế hai cặp mồi đặc hiệu nằm trong vùng bảo thủ của gen mã hóa kháng nguyên HBsAg virus viêm gan B bằng 
thuộc các genotype lưu hành phổ biến .  
Bộ kit được sản xuất dưới dạng đông khô, mỗi ống đã có chứa tất cả các thành phần của phản ứng, rất thuận lợi cho 
người sử dụng; thao tác cực kỳ đơn giản, kỹ thuật viên không cần có trình độ tay nghề cao vẫn có thể thực hiện dễ 
dàng; chỉ cần tách chiết AND tổng số từ huyết thanh/ huyết tương của người nghi nhiễm HBV cho vào ống phản 
ứng đã bổ sung nước khử ion rồi đưa máy chạy PCR, sau đó phân tích kết quả bằng điện di gel agarose. Vì vậy 
trong mỗi một ngày, một kỹ thuật viên có thể xác định được hàng chục mẫu bệnh phẩm. Thành phần của mỗi bộ kít 
bao gồm 20 ống khô, đủ để phát hiện HBV từ 10 mẫu bệnh phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ IGA1 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng định lượng kháng thể IgA1 trong huyết thanh người.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ IGC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng để định lượng kháng thể IgC trong huyết thanh người  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

BỘ TEST KIỂM TRA ĐỘ ÔI KHÉT TRONG DẦU MỠ. KÝ HIỆU OT 04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dầu ăn để lâu hoặc sử dụng nhiều lần sẽ bị ô xi hoá tạo ra các chất có mùi ôi khét có thể 
gây ung thư cho người sử dụng. Test OT 04 cho phép kiểm tra nhanh mức độ bị oxy hoá của dầu mỡ tại các cơ sở. - 
Phạm vi áp dụng: Các loại dầu ăn thực vật, mỡ động vật - Khả năng phát hiện: Định tính - Thời gian phát hiện: 5 
phút Hướng dẫn sử dụng: Cắt miệng túi, lấy 2 ampul ra ngoài, lấy 0,5 ml dầu mỡ trong mẫu cần kiểm tra cho vào 
túi. Bẻ đầu ampul đựng thử 1 cho vào túi lắc nhẹ khoảng 20-25 lần. Tiếp tục bẻ ampul đựng thử 2 cho vào túi lắc 
nhẹ khoảng 10-15 lần. Sau đó để khoảng 1 phút. Đọc kết quả: Tuỳ thuộc vào mức độ ôi khét của dầu mỡ mà màu 
sắc của dung dịch trong túi sẽ có mức độ đậm nhạt khác nhau. Nếu dung dịch phía dưới túi không xuất hiện màu 
hồng hoặc xuất hiện màu hồng nhạt giống màu in trên nhãn: dầu mỡ đã bị oxy hoá nhưng vẫn còn tạm sử dụng 
được. Nếu dung dịch phía dưới túi xuất hiện màu đậm hơn màu in trên nhãn: dầu mỡ đã bị oxy hoá quá mức cho 
phép, không nên sử dụng. Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp 12 x 6 x 6cm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ TEST KIỂM TRA HYPOCHLORID. KÝ HIỆU: HT04 
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Mô tả quy trình CN/TB: Lấy 5g mẫu cắt nhỏ cho vào 10ml nước cất khuấy đều (mẫu lỏng lấy khoảng 5ml). Để yên 
3 phút sau đó lấy phần dịch chiết trong làm mẫu. Dùng kéo cắt ngang miệng để mở túi. Lấy Ampul đựng thuốc thử 
trong túi ra ngoài. Đổ 2ml dịch chiết cần thử vào túi. Bẻ đầu ampul cho hết thuốc thử bên trong vào túi. Nếu có 
Hypôchrid lập tức lớp thuốc thử xuất hiện màu xanh đậm (ở lớp tiếp xúc). - Khả năng phát hiện: 1ppm - Thời gian 
phát hiện: 5 phút Áp dụng trong thử các thực phẩm chứa hypochlorid: dưa muối, các loại rau quả, trái cây, gừng 
tươi, giá sống, các loại cà... Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp: 12 x 6 x 6 cm;   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ TEST KIỂM TRA NHANH PHẨM MÀU TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU CT 04 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Test CT 04 cho phép kiểm tra loại trừ nhanh thực phẩm có sử dụng nhóm thực phẩm màu 
tổng hợp có tính kiềm không được phép sử dụng trong một số loại thực phẩm. Mỗi test gồm 4 thành phần: Túi CT1, 
dung dịch CT2, túi CT3, túi CT4 Phạm vi áp dụng: Bánh kẹo, các loại mứt, nước uống, thịt cá chế biến - Khả năng 
phát hiện: Định tính - Thời gian phát hiện: 5-10 phút Hướng dẫn sử dụng: Xử lý mẫu: Mẫu thuộc loại rắn như mứt, 
ô mai, các loại hạt, thịt bò, cá khô... Lấy 5g cắt nhỏ thành miếng cỡ hạt ngô (kích thước 5 x 5 mm); đối với các loại 
hạt nhỏ như hạt dưa, hạt bí có thể để nguyên. Đối với mẫu nước uống khi thử lấy 1ml.  
Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Cắt miệng túi CT1, cho khoảng 5g mẫu đã cắt nhỏ (hoặc 1 ml dịch mẫu thử) vào túi. 
Gập miệng túi lắc 2 phút theo chiều dài của túi. Bước 2: Bẻ đầu ampul CT2 cho hết phần thuốc thử trong túi vào túi 
CT1, gập miệng túi để tránh bay hơi. Lắc nhẹ 1 phút, để lắng cho phân lớp. Bước 3: Nhẹ nhàng gạn hết phần dung 
môi phía trên túi CT1 sang túi CT3 (có thể sử dụng panh kẹp chặt ở giữa lớp dung môi phía trên và phần dịch phía 
dưới cho dễ gạn) lắc nhẹ 1 phút (dung dịch này có thể có màu hoặc không). Bước 4: Cắt hở miệng túi chất thử 4, 
gạn hết phần dung môi phía trên của túi CT3 sang túi chất thử CT4. Lắc nhẹ 1 phút, để lắng. Dung dịch trong túi sẽ 
phân làm 2 lớp. Kết quả: Nếu lớp dung dịch phía dưới (túi CT4) có màu: phầm màu thuộc loại bazơ - không được 
phép sử dụng. Nếu lớp dung dịch phía dưới không màu: chất màu đã sử dụng trong mẫu thử trên có thể là loại được 
phép sử dụng. Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp: 12 x 6 x 6 cm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

BỘ THÍ NGHIỆM GIAO THOA SÓNG NƯỚC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

BỘ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN LỖI ĐỘNG CƠ Ô TÔ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 
  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí 
cụ  
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Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ mới, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, phù 
hợp với thị trường xe Việt Nam. Cập nhật dữ liệu miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, giá bán thấp, sản phẩm được 
khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý  
 

BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM QUANG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

CÁC LOẠI CÂN BÀN NHỎ LOẠI TỪ 30KG ĐẾN 500KG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân tĩnh: xi lô, ô tô…Cân băng tải xuất hàng. Cân băng tải nhiều thành phần theo định 
mức. Cân đóng bao…. Và các loại cân điện tử theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

CÁC LOẠI CÂN SÀN TỪ 500KG – 10 TẤN 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÁC LOẠI ĐẦU NỐI (CONNECTOR) DÙNG CHO CÁP MẠNG VÀ CÁP VIỄN THÔNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

CÁC LOẠI THIẾT BỊ NHƯ ĐẦU CÂN 8142 PRO, KINGBIRD,  
LOAD CELL 0782, HỘP NỐI 4 - 6 ĐẦU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÁC LOẠI VI ĐIỆN CỰC PT VÀ AU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU  
CẢM BIẾN KHÍ VÀ CẢM BIẾN SINH HỌC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 10 x 10 x 5;  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

CÁC LOẠI VI ĐIỆN CỰC RĂNG LƯỢC (PT, AU) PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU  
CẢM BIẾN KHÍ VÀ CẢM BIẾN SINH HỌC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế chế tạo các loại điện cực Pt và Au bằng công nghệ vi điện tử theo yêu cầu. Các 
chi tiết của linh kiện 5 micromet.  
Các loại vi điện cực phục vụ cảm biến khí, cảm biến sinh học.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức thực hiện các nghiên cứu về các khoa học vật liệu và cảm biến.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  

 
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ: BIẾN TẦN. PLC, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ,  

MÀN HÌNH PHÍM BẤM, MÀN HÌNH CẢM ỨNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử 
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

CÁC THIẾT BỊ ĐO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị: Đo biến dạng tĩnh nhiều kênh; Đo biến dạng động nhiều kênh. Và các thiết bị 
theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ CHUẨN BỊ MẪU CHO KIỂM TRA VẬT LIỆU RẮN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Về kiểm tra vật liệu có 2 nhóm thiết bị phục vụ cho 2 phương pháp phá huỷ (DT) và 
không phá huỷ (NDT)  
- Phương pháp phá huỷ: cắt mẫu → đem đi làm khuôn →  mài/đánh bóng (thô và tinh)  →  tẩm hoặc không tẩm → 
 soi trên kính hiển vi có kết nối camera với máy tính  →  Dùng phần mềm phân tích hình ảnh, định lượng, đo lường 
các tổ chức cấu trúc hạt, kích cỡ hạt, phần trăm pha, lỗ rỗng, bọt khí  
- Phương pháp không phá huỷ: xác định vùng cần đánh giá và kiểm tra  →  mài tại chỗ (máy mài xách tay) kết hợp 
với kính hiển vi xách tay →  tẩm  →  sử dụng replica lấy âm bản sao chép tổ chức bề mặt →  đem về phòng thí 
nghiệm  →   soi trên kính hiển vi  → phân tích  
Ngoài ra còn có các thiết bị chuẩn bị mẫu cho TEM, SEM, thin-section: Cắt mẫu dán mẫu  đồ gá điều chỉnh độ dày 
cần mài/đánh bóng (có thể điều chỉnh độ dày 10mm). Soi trên kính hiển vi TEM hoặc SEM. 
Nhóm thiết bị bao gồm: + Máy cắt + Máy làm khuôn + Máy mài đánh bóng + Kính hiển vi + Máy đo độ cứng + 
Phần mềm phân tích 
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ kiểm tra không phá huỷ sản phẩm và vật liệu, Kiểm tra và quản lý chất lượng, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho quá trình đánh giá vật liệu, phân tích lỗi sản phẩm mang độ chính xác cao đạt tiêu 
chuẩn cho phép. Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, phân tích lỗi nhằm đánh giá được quy trình sản xuất nên tiếp tục 
hay cần khắc phục  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt  
 

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ÁP ĐIÊN TRỞ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chíp: 1x1x0.5mm3 hoặc 2x2x0.5mm3. Độ nhay:0,1mV/V/kPa. Dải nhiệt độ 
làm việc:0,50 độ C. 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chíp: 2m x 2m x 0.5mm3. Dải nhiệt độ làm việc:0-50 độ C. 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

CẢM BIẾN VI CÂN TINH THỂ THẠCH ANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chíp: 5 - 10mm2. Dải làm việc:0 10MHz. Dải nhiệt độ làm việc: 5-50 độ C. 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

CÂN BÀN 1 TẤN QUẢ ĐẨY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
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Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN 100KG ĐIỆN TỬ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN 2 TẤN ĐIỆN TỬ 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN 500KG TỶ LỆ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân bàn tỷ lệ phần chỉ thị bao gồm 01 thước và 01 bộ quả tỷ lệ.  
-   Giá trị trên thước quả đẩy = 20 kg. Giá trị vạch chia d = 0.2 kg. Giá trị cân trên quả tỷ lệ = 480 kg. 
-   Bộ quả cân tỷ lệ (1/100 ) có tổng khối lượng là 4.8 kg. 
Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt. Cân có thể tháo rời khi vận chuyển. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương hàng ngoại nhập, giá thành chỉ bằng 60-70% hàng ngoại nhập.  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN CƠ ĐIỆN TỬ 1 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
 Là loại cân cơ khí thông thường được lắp thêm bộ phận cảm biến lực hình chữ S và bộ hiển thị số để báo kết quả 
phép cân. 
- Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, có thể tháo rời khi vận chuyển. Có thể di chuyển dễ dàng đến mọi vị trí, 
tự động điều chỉnh cân 0, trừ bì nhanh chóng bằng cách ấn phím TARE 
- Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Giới hạn cân lớn nhất: 1000kg. Bước nhảy 
số: 0,2kg. Cấp chính xác: III 
- Điện áp làm việc: 100/110 – 220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C . Ngưỡng quá tải: 120%.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, 
TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với lao động Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP 1000 KG ĐẾN 5000 KG 
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Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in. Dùng 
điện ổn áp 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5V - pin thông thường) - METTLER-TOLEDO-01 bộ. Quá tải an 
toàn: 150% tải max  
Môi trường làm việc: -100 độ C tới 400 độ C. Độ ẩm: 0-95%RH Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân không sử dụng 
Tự động về 0 (zero) khi khởi động Kích thước chữ hiển thị 25mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền) Bộ chỉ thị để 
rời trên cột inox (dễ bảo quản) Kết cấu khung cân và mặt bàn cân vững chắc. Trọng lượng khung cân và mặt bàn 
cân tương đường 250kg thích hợp trong môi trường công nghiệp mặt bàn cân thép 6mm, sơn chống rỉ, sơn phủ - 01 
bộ Cảm biến lực SBC-METTLER-TOLEDO-04 bộ Cột inox rời, gá đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Hộp nối, 5m dây cáp tín 
hiệu - 01 bộ Cân do Công ty TNHH QUỐC HÙNG lắp đặt, sản xuất năm 2007, mới 100%. Toàn bộ thiết bị nhập từ 
chính hãng METTLER-TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy sĩ) Model: FS1-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 
1m5 - Mức cân max: 1000kg (d=200g)  FS2-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 2000kg (d=500g) 
 FS3-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 3000kg (d=1kg)  FS2-2 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m2 - 
Mức cân max: 2000kg (d=200g)  FS5-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 1500kg (d=1kg)  FS5-4 
kích thước mặt bàn: 1m5 x 1m5 - Mức cân max: 5000kg (d=1kg) Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt nam 
TCVN 4988-89 hay Class 3 theo OIML Trọng lượng: 250kg 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo 
lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP LOẠI TỪ 1 ĐẾN 10 TẤN. 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ (DÙNG TRONG NGÀNH HÓA CHẤT) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khung cân và bàn cân I.Đ – 08 được sản xuất hoàn toàn bằng thép không rỉ inox, có thể 
chịu đựng trực tiếp với các loại hoá chất và phân bón. Đáy cân cũng được bọc kín bằng thép không rỉ inox, chống 
bụi bẩn, hoá chất và có khả năng chống ẩm ướt cao. Cân được lắp đặt toàn bộ thiết bị của hãng Mettler-Toledo (Tập 
đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị cân điện tử - Liên doanh giữa Mỹ và Thuỵ Sỹ). 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 0,75KG/1,5KG MODEL CUB 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228 x 228mm. Điện (V/pha; KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 10 TẤN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 10tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh 
cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn 
bản khi cần thiết.  Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
-  Giới hạn cân lớn nhất: 10000kg. Bước nhảy số 2kg. Cấp chính xác: III 
-  Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C 
-  Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 1200kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 1000KG ĐẾN 3000KG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1,2m x 1,2m. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 2 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 2tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh 
cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn 
bản khi cần thiết.  Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
-  Giới hạn cân lớn nhất: 2000kg. Bước nhảy số 0,5kg. Cấp chính xác: III 
-  Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C 
-  Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 129kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 30 – 150KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14: 1998 hay clas 3 theo tiêu 
chuẩn quốc tế OIML.  
Bộ chỉ thị Hawk hoặc IND 220 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính, máy in. Dùng điện ổn áp 
220V/50Hz hoặc dùng pin. 
Quá tải an toàn: 150% tải max. Môi trường làm việc -1000C ~+ 4000C 
Độ ẩm: 0 ~ 95% RH. Tiết kiệm điện: Tự động tắt khi cân không sử dụng. 
Tự động về 0 (Zero) khi khởi động. Bộ chỉ thị rời trên cột Inox (dễ bảo quản). 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  



 560

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 
  

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 7,5KG - 15KG MODEL CUB 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228 x 228mm. Điện (V/pha; KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng 
  

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CUB 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 180x220mm. Màn hình hiển thị: 2 màn hình LEd 6 số. Môi trường 
hoạt động: bình thường hoặc độ ẩm 100%. Thời gian hoạt động : 40 giờ liên tục. Tiêu chuẩn chống nước: IP55 Các 
chức năng khác: Trừ bì, tự động kéo về không   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thép không gỉ inox, dễ rửa  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN THUỶ SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân bàn Công nghiệp (Industrial Scale) 
Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn  Việt Nam TCVN  4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML. 
Mức cân max: 1000kg – 5000kg  
Bộ chỉ thị HAWK hoặc IND221(METTLER TOLEDO) có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính máy 
in. Dùng điện ổn áp 220V/50Hz hoặc dùng pin. Cảm biến lực SBC – METTLER TOLEDO.  
Quá tại an toàn: 150% tải max. Môi trường làm việc: -100C ∼+ 400C. Độ ẩm: 0∼95%RH  
Tiết kiệm điện: Tự động tắt khi cân không sử dụng.  
Tự động về không (Zero) khi khởi động. Bộ chỉ thị rời trên cột Inox (dễ bảo quản).  
Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp. 
Cân đã được phê duyện mẩu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: H150 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  Mức cân max: 150kg(d=0.02kg), Kích thước mặt bàn cân: 550mm x 550mm 
       Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  

 
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: H500 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 500kg(d=0.1kg), Kích thước mặt bàn cân: 550mm x 550mm 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: SH100 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 100kg(d=0.02kg), Kích thước mặt bàn cân: 350mm x 450mm 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: SH60 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 60kg(d=0.01kg), Kích thước mặt bàn cân: 350mm x 450mm 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SNAPWEIGH 30-60 KG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 305mm x 355mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SNAPWEIGH 6KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228mm x 228mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
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CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 1,5 KG ĐẾN 15 KG (CUB) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đĩa cân: Thép không gỉ inox, dễ rửa Màn hình hiển thị: 02 màn hình, đèn LED sáng dễ 
đọc trong môi trường tối và ướt, 6 số  
Nhiệt độ hoạt động: -5 độ C đến 40 độ C Môi trường hoạt động: Bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm 100% Đơn vị 
cân: g, lb. 
 Tiêu chuẩn chống nước IP 55 Nguồn điện cung cấp: bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz. Thời gian hoạt 
động: 40 giờ liên tục  
Các chức năng khác: trừ bì, tự động kéo về không, tự động tắt khi không dùng Hãng sản xuất: METTLER 
TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thuỵ Sĩ).  
Model: RW-1220: Mức cân: 0,75 kg/1,5 kg. Bước nhảy (e=d): 0,2g/0,5g  
Model: RW-2220: Mức cân: 1,5 kg/3 kg. Bước nhảy (e=d): 0,5g/1g  
Model: RW-3220: Mức cân: 3 kg/7,5 kg. Bước nhảy (e=d): 1g/2g  
Model: RW-4220: Mức cân: 7,5 kg/15 kg. Bước nhảy (e=d): 2g/5g.  
Kích thước mặt bàn cân: 180 mm x 220 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Các hệ thống 
điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 30 KG ĐẾN 150 KG (SH SERIES BENCH SCALE) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in. Dùng 
điện 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5V - pin thông thường). Quá tải an toàn: 150% tải max  
Môi trường làm việc: -100 độ C đến 400 độ C  
Độ ẩm: 0 - 95%RH Tiết kiệm điện: tự động tắt khi không sử dụng  
Tự động về 0 khi khởi động  
Kích thước chữ  hiển thị 25 mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền) 
 Mặt bàn cân inox, kích thước (350 mm x 450 mm) 
01 bộ Cảm biến lực MT1241-METTLER-TOLEDO - 01 bộ Gá inox đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Cột inox đỡ bộ chỉ thị cao 
500 mm - 01 bộ 
Model SH 30 Mức cân max: 30 kg  Bước nhảy: 5 g/ Model SH 40 Mức cân max: 40 kg  Bước nhảy: 10 g  
Model SH 50 Mức cân max: 50 kg  Bước nhảy: 10 g/ Model SH 60 Mức cân max: 60 kg  Bước nhảy: 10 g  
Model SH 80 Mức cân max: 80 kg  Bước nhảy: 20 g/ Model SH 120 Mức cân max: 120 kg  Bước nhảy: 20 g  
Model SH 150 Mức cân max: 150 kg  Bước nhảy: 20 g  
Tiêu chuẩn đạt được: cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo OIML 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo 
lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 60 KG ĐẾN 500 KG (H SERIES BENCH SCALE) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.  
Dùng điện 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5 V - pin thông thường) Quá tải an toàn: 150% tải max. Môi trường 
làm việc: -100 độ C tới 400 độ C Độ ẩm: 0-95%RH.  
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Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân không sử dụng.  
Tự động về 0 (zero) khi khởi động. Kích thước chữ hiển thị  25mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền)  
Mặt bàn cân inox, kích thước 550mm x 550mm - 01 bộ.  
Cảm biến lực MT1260-METTLER-TOLEDO- 01 bộ Gá inox đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Cột inox đỡ bộ chỉ thị cao 750 
mm  
01 bộ Cân do Công ty TNHH Quốc Hùng sản xuất năm 2007, mới 100%.  
Thiết bị nhập từ chính hãng METTLER-TOLEDO mới 100% (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy Sĩ)  
Model: H60 Mức cân max: 60 kg - Bước nhảy: 10 g  
Model: H100 Mức cân max: 100 kg - Bước nhảy: 20 g  
Model: H150 Mức cân max: 150 kg - Bước nhảy: 20 g  
Model: H200 Mức cân max: 200 kg - Bước nhảy: 50 g  
Model: H300 Mức cân max: 300 kg - Bước nhảy: 5 g  
Model: H500 Mức cân max: 500 kg - Bước nhảy: 100 g  
Tiêu chuẩn đạt được: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4988-89 hay Class 3 theo OIML 
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT 30-150KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 400mm x 500mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT MODEL: WS150M-221 
 

Mô tả quy trình CN/TB:    
Model WILDCAT – METTLER TOLEDO 
Mức cân max 60kg 150kg 
Bước nhảy e=d 10g 20g 
Mức cân nhỏ nhất 400g 
Kích thước mặt bàn  400mm x 500mm 
Cột đỡ bộ chỉ thị (Inox) 700mm 
Mặt bàn cân  Thép không gỉ (Inox) 304 
Bộ chỉ thị Vỏ nhựa ABS, màn hình tinh thể lỏng, 6 số, cao chữ 25mm 

Phím chức năng  4 phím (dễ sử dụng) 

Nguồn sử dụng 220V/50Hz hoặc 6 pin 1.5V 

Nhiệt độ hoạt động  -100C ∼ +400C 

Độ ẩm 0 ∼ 95%, không ngưng tụ 

Cổng giao tiếp RS232 kết nối với máy tính hoặc máy in 
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Quá tải an toàn 150% mức tải max 
Đơn vị cân  kg, g, Ib 

 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT MODEL: WS60M-221 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  

Model WILDCAT – METTLER TOLEDO 
Mức cân max 60kg 150kg 
Bước nhảy e=d 10g 20g 
Mức cân nhỏ nhất 400g 
Kích thước mặt bàn  400mm x 500mm 
Cột đỡ bộ chỉ thị (Inox) 700mm 
Mặt bàn cân  Thép không gỉ (Inox) 304 
Bộ chỉ thị Vỏ nhựa ABS, màn hình tinh thể lỏng, 6 số, cao chữ 25mm 

Phím chức năng  4 phím (dễ sử dụng) 

Nguồn sử dụng 220V/50Hz hoặc 6 pin 1.5V 

Nhiệt độ hoạt động  -100C ∼ +400C 

Độ ẩm 0 ∼ 95%, không ngưng tụ 

Cổng giao tiếp RS232 kết nối với máy tính hoặc máy in 
Quá tải an toàn 150% mức tải max 
Đơn vị cân  kg, g, Ib 

  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng 
  

CÂN BÀN QUẢ ĐẨY 2 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân bàn quả đẩy  phần chỉ thị bao gồm 02 thước: Thước phụ và thước chính. Tùy theo loại cân giá trị trên thước 
chính và thước phụ được thiết kế phù hợp. 
-  Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt. 
-  Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng. 
-  Cân có thể tháo rời khi vận chuyển. 
Thông số kỹ thuật: 
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-  Giới hạn cân lớn nhất: 2000kg 
-  Giá trị vạch chia thước chính: 100kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 1kg 
-  Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120% 
-  Tự trọng: 298kg  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: hất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60% thiết bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN BÀN QUẢ ĐẨY 3 TẤN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân bàn quả đẩy  phần chỉ thị bao gồm 02 thước:  
Thước chính cân được 3tấn. Thước phụ cân được 100kg.  
- Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt. 
- Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng. 
- Cân có thể tháo rời khi vận chuyển. 
Thông số kỹ thuật: 
- Giới hạn cân lớn nhất: 3000kg. Giá trị vạch chia thước chính: 100kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 1kg 
- Cấp chính xác: III. - Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 1054kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% 
thiết bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN QUẢ ĐẨY 5 TẤN 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BÀN SNAPWEIGH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 305x355mm. Nhiệt độ hoạt động: 10-400C. Nhiệt độ tích trữ: 40-
600C. Hiển thị: đèn huỳnh quang catot lạnh. Chức năng: Kiểm tra trọng lượng hàng; báo động bằng đèn LCD theo 
các mức cân cài sẵn; Tiêu chuẩn chống nước: IP65  
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết hợp trong môi trường nước, rửa sạch dễ dàng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BÀN WIDCAT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước (mm): 400x500x105. Cấu tạo vỏ bộ chỉ thị:nhựa ABS. Hiển thị: màn hình 
LCD 6 số. Bàn phím: 4phím chức năng. Tốc độ biến đổi A/D:4-8lần/giây. Đơn vị chuyển đổi: kg/lb. Điện nguồn 
AC:220VAC. Nguồn pin: 6pin 1,5V. Tiết kiệm nguồn: tự động tắt   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Mặt bàn cân thép không gỉ 304  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN BỒN ĐIỆN TỬ 30 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 30.000kg. Bước nhảy số: 5kg. Số lượng: 3. Cấp chính xác: III. Điện 
áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C 
Ngưỡng quá tải: 120% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN BỒN ĐIỆN TỬ 5 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 5000kg 
-  Bước nhảy số: 1kg. Số lượng: 3. Cấp chính xác: III 
-  Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C 
-  Ngưỡng quá tải: 120% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
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CÂN CUB 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao hơn so với cân cơ khí.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 
  

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ 3 KG ĐẾN 30 KG (TCII) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hiển thị độ phân giải: 1/6000 (1/7500FS). Mặt bàn cân: thép không gỉ. Cân đếm 3 màn 
hình: khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng. Hiển thị: Led đỏ, dễ nhìn. Nguồn sử dụng: ắc quy có sẵn hay 
200V/50Hz, adapter. Môi trường hoạt động: 0 - 40 độ C, RH nhỏ hơn 90% Các chức năng: đếm số lượng, cộng dồn 
số lượng, trừ bì. Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy Sĩ)  
Model: TCII-1003 - Mức cân max 3 kg - Bước nhảy 0,1 g  
Model: TCII-2003 - Mức cân max 6 kg - Bước nhảy 0,2 g  
Model: TCII-3003 - Mức cân max 15 kg - Bước nhảy 1 g  
Model: TCII-4003 - Mức cân max 30 kg - Bước nhảy 1 g  
Cân đạt cấp chính xác Class 3 theo OIML Kích thước mặt bàn cân: 240 mm x 340 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo 
lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCII 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
 

Model TCII-1003 TCII-2003 TCII-3003 TCII-4003 
Mức cân 3kg 6kg 15kg 30kg 
Bước nhảy(e=d) 0.1g 0.2g 1g 2g 
Độ chính xác theo III OIML 
Hiển thị độ phân giải 1/6000(1/7500FS) 
Kích thước mặt bàn 240mm x 340mm 
Mặt bàn cân Thép không rỉ (Inox) 
Cân đếm 3 màn hình Khối lượng,đơn vị khối lượng, số lượng 
Hiển thị Led đỏ, dễ nhìn 
Nguồn sử dụng Ăc quy có sẵn hay 220V/50Hz , Adapter 
Môi trường hoạt động 0 - 40oC, RH <90% 

Các chức năng  
Đếm số lượng 
Cộng dồn số lượng 
Trừ bì 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghiệp thực phẩm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCII 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 240x340mm. Hiển thị 3 màn hình: khối lượng, đơn vị tính, số lượng. 
Môi trường hoạt động: độ ẩm <90%. Chức năng: đếm số lượng, cộng dồn, trừ bì. Nguồn sử dụng: 220V/50hz 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thép không gỉ (inox)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCII - MODEL: TCII-1003 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân - 3kg; Bước nhảy(e=d) - 0.1g; Độ chính xác theo III - OIML; Hiển thị độ phân 
giải - 1/6000(1/7500FS); Kích thước mặt bàn - 240mm x 340mm; Mặt bàn cân - Thép không rỉ (Inox); Cân đếm 3 
màn hình - khối lượng,đơn vị khối lượng, số lượng; Hiển thị - Led đỏ, dễ nhìn; Nguồn sử dụng - Ăc quy có sẵn hay 
220V/50Hz , Adapter; Môi trường hoạt động 0 - 40oC, RH <90%; 
Các chức năng: Đếm số lượng; Cộng dồn số lượng; Trừ bì 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng 
  

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCII - MODEL: TCII-2003 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân - 6kg; Bước nhảy(e=d) - 0.2g; Độ chính xác theo III - OIML; Hiển thị độ phân 
giải - 1/6000(1/7500FS); Kích thước mặt bàn - 240mm x 340mm; Mặt bàn cân - Thép không rỉ (Inox); Cân đếm 3 
màn hình - khối lượng,đơn vị khối lượng, số lượng; 
Hiển thị - Led đỏ, dễ nhìn; Nguồn sử dụng - Ăc quy có sẵn hay 220V/50Hz , Adapter; Môi trường hoạt động 0 - 
40oC, RH <90%; 
Các chức năng: Đếm số lượng; Cộng dồn số lượng; Trừ bì 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.   
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN ĐIỆN TỬ 100 KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn cân 350mm x 50mm. Bước nhảy số: 50 g. Sai số nhỏ nhất: ± 25g. Sai 
số lớn nhất: ± 50kg  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
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Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN ĐIỆN TỬ 5 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 5tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh 
cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn 
bản khi cần thiết.  Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
- Giới hạn cân lớn nhất: 5000kg. Bước nhảy số 1kg. Cấp chính xác: III 
- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz 
- Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C. Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 400kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN ĐIỆN TỬ METTLER TOLEDO 
  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh  
 

CÂN ĐỒNG HỒ 100KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân đồng hồ 100kg. Loại cân đồng hồ lò xo, đơn giản gọn nhẹ dễ đọc kết quả. Cân có thể 
sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Giới hạn cân lớn nhất: 100kg. Giá 
trị vạch chia: 0,2kg. Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 24kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN HEO 500KG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 500kg. Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120%   
Giá trị vạch chia thước chính: 20kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 0,2kg 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương nhưng giá thành chỉ bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN KỸ THUẬT OHAUS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Màn hình LCD (0,5"x1,75") Kích cỡ: 8" x 5,75"x 1,75" Bảo hành: 1năm     
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Tự động tắt sau 2 phút không hoạt động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN Ô TÔ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được nhập từ chính hãng METTLER - TOLEDO là các thiết bị loadcell, đầu cân, 
hộp nối. Riêng mặt bàn cân bàng thép được sản xuất tại Việt Nam. Tiêu chuẩn đạt được:TCVN  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN Ô TÔ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo tiêu 
chuẩn Quốc tế OIML – R76. Mức cân max: 40 tấn – 100 tên. Phân độ chia: 10kg - 20kg. Kiểu: Cân nổi hoặc cân 
chìm. Khả năng chịu quá tải max : 120% mức tải max. Kích thước mặt bàn : (3m x 8m), (3m x 10m), (3m x 12m), 
(3m x 14m), (3m x 15m), (3m x 16m), (3m x 18m). 
Vật liệu: khung cân - thép nhập khẩu, Tole mặt bàn 10m. Bàn cân được thiết kế có hệ thống giảm dao động gồm 04 
giảm dao động ngang và 04 giảm dao động dọc ở 04 góc của cầu cân. 
Bàn cân được thiết kế đặc biệt để phù hợp tình trạng cân xe ôtô chở quá tải (tải trọng cục bộ lớn hơn nhiều lần so 
với tải trọng cho phép của xe), đảm bảo độ bền chắc, chịu lực tốt ở tải trọng lớn, được sơn chống rỉ, chống oxi hoá 
và sơn phủ bằng sơn màu đảm bảo tính thẩm mỹ cho cân.  
Bộ chỉ thị hiện số chính Kingbird - METTLER  TOLEDO(01 bộ) 
Độ phân giải: 10000e. Tốc độ biến đổi A/D: 20 lần/giây. Phím chức năng: 6. Màn hình chỉ thị: 12.7mm Bright 
vacuum fluorescent. Giao tiếp ngoại vi: RS 232. Điện áp cung cấp: 220VAC (-15%~+10%) 
Tần số: 49~51Hz. Công suất: 12 watt. Bộ cảm biến lực 0782-30T (METTLER – TOLEDO) 
Số lượng tuỳ theo kích thước mặt bàn cân. Ngoài ra còn có các thiết bị phụ trợ. 
Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp. Cân đã được phê duyệt mẫu của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam.  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 
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CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 30-100 TẤN, MODEL TS3000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân tối đa: 30tấn - 100tấn Phân độ chia: 10kg Khả năng chịu quá tải: không quá 
120% mức tải tối đa Vật liệu: thép CT3 nhập khẩu Bộ chỉ thị hiện số chính KINGBIRD 
Kích thước bàn cân: 3x8/3x10/3x12/3x14/3x15/3x16/3x18m  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Bàn cân được thiết kế đặc biệt phù hợp với tình trạng cân xe ôtô chở quá tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 30-100 TẤN, MODEL WB6000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân tối đa: 30tấn - 100tấn Phân độ chia: 10kg Khả năng chịu quá tải: không quá 
120% mức tải tối đa Vật liệu: thép CT3 nhập khẩu Bộ chỉ thị hiện số chính KINGBIRD Kích thước bàn cân: 
3x8/3x10/3x12/3x14/3x15/3x16/3x18m   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Bàn cân được thiết kế phù hợp với tình trạng cân xe ôtô chở quá tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 
  

CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP, CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – 
R76. 
Mức cân max: 40 tấn – 100 tấn. Phân độ chia: 10kg hoặc 20kg. Kiểu: cân chìm hoặc nổi  
Khả năng chịu quá tải: 120% mức tải max. Kích thước bàn cân: (3m x 8m), (3m x 10m), (3m x 12m), (3m x 14m), 
(3m x 15m), (3m x 16m), (3m x 18m). 
Vật liệu: Khung cân - Thép nhập khẩu, Tole mặt bàn 10m. 
-      Bàn cân được thiết kế có hệ thống giảm dao động gồm 04 giảm dao động ngang và 04 giảm dao động dọc ở 04 
góc của đầu cân. Bàn cân được thiết kế đặc biệt để phù hợp tình trạng cân xe chở ôtô quá tải (tải trọng cục bộ lớn 
nhiều lần tải trọng cho phép của xe), đảm bảo độ bền chắc, chịu lực tốt ở tải trọng lớn, được sơn chống rỉ, chống 
Oxy hóa và sơn phủ bằng sơn màu đảm bảo tính thẩm mỹ cho cân.Bộ chỉ thị hiện số chính Kingbird – METTLER 
TOLEDO(1 bộ) 
-     Độ phân giải: 10000e.  Tốc độ biến đổi A/D: 20 lần /giây. Phím chức năng: 6 
-     Màn hình hiển thị: 12.7mm Bright vacuum fluorescent. Giao tiếp ngoại vi: RS 232 
-     Vỏ hợp kim dẻo. Điện áp cung cấp: 220VAC (-15% ∼ + 10%). Tần số: 49∼51Hz. Công suất: 12 watt 
Bộ cảm biến lực 0782 (METTLER TOLEDO): Số lượng: tùy theo kích thước bàn cân. Ngoài ra cân còn có các thiết 
bị phụ trợ. Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp. Cân đã được phê 
duyện mẩu của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. 
 

MỘT SỐ MODEL CÂN ÔTÔ 
 

MODEL Kích Thước Mức cân max - Bước nhảy Số hiệu phê duyện mẫu 
TS-4008 3m x 8m 40 tấn(d=10kg) M123-01-06 
WB-6010 3m x 10m 60 tấn (d=10kg) M127-01-06 
QH-TS-6012 3m x 12m 60 tấn (d=10kg) M123-11-05 
QH-WB-6012 3m x 12m 60 tấn (d=10kg) M139-03-06 
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WB-8014 3m x 14m 80 tấn (d=10kg) M128-01-06 
TS-8015 3m x 15m 80 tấn (d=10kg) M132-01-06 
QH-WB-8016 3m x 16m 80 tấn (d=10kg) M124-11-05 
QH-WB-80 3m x 18m 80 tấn (d=10kg) M115-10-05 
DS 100-18 3m x 18m 100 tấn (d=10kg)       PDM 061-2007 
WB 100-18 3.4m x 18m 100 tấn (d=20kg)       PDM 005-2008 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Giao thông vận tải  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng  
 

CÂN PHÂN TÍCH VÀ CÂN SẤY ẨM CỦA HÃNG OHAUS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN PHỐI LIỆU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 15-60m3/h; TCVN; Định lượng các thành phần của nỗn hợp theo công thức đặt trước. 
Quản lý hệ thống bằng máy tính. Loại cân: cân băng tải.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 40% so với giá ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

CÂN SÀN CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, 
TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN THUỶ SẢN CUB II 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, 
TCNN  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt Nam, chịu được độ ẩm cao.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô  
 

CÂN TIỆN ÍCH (SỬ DỤNG PIN XẠC) CÓ DẢI CÂN TỪ 1.5KG TRỞ LÊN, CÂN ĐẾM,  
CÂN TÍNH TIỀN, CÂN IN MÃ VẠCH… 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

CÂN TOA XE TỰ ĐỘNG 120 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 120 tấn. Tải trọng cần cân  →  cân  →   thu thập, 
xử lý  →  lưu trữ trên máy tính. Thiết bị dùng cho cả tải trọng tĩnh và tải trọng động. Tính năng của thiết bị: Dùng 
cho loại đường ray 1000 mm hoặc 1450 mm Tốc độ doàn tàu khi chạy qua cân: 3-10 km/h. Khoảng thay đổi vận tốc 
của đoàn tàu: 10% tốc độ trung bình. Kích thước bàn cân: 3,8 x 1,5m. Cấp chính xác: 1. Sai số: 1% theo tiêu chuẩn 
quốc tế OIML R106. Giới hạn cân: 150 tấn Giá trị vạch chia nhỏ nhất: 20kg. Số đầu đo: 04 chiếc Khả năng quá tải: 
125% 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 850 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 100 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. 
Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lựuc tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo 
kết quả.. Chương trình phần mềm máy tính được sử  dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, 
năm…Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
Thông số kỹ thuật 
-  Giới hạn cân lớn nhất: 100 tấn. - Bước nhảy số 20kg 
-  Cấp chính xác: III. - Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz 
-  Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500. Ngưỡng quá tải: 120% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 40 TẤN 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. 
Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo 
kết quả.. Chương trình phần mềm máy tính được sử  dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, 
năm…Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
Thông số kỹ thuật 
-  Giới hạn cân lớn nhất: 40 tấn. Bước nhảy số 5kg. Cấp chính xác: III 
-  Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C 
-  Ngưỡng quá tải: 120% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng  
 

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 60 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. 
Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo 
kết quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, 
năm…Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 
Thông số kỹ thuật 
Giới hạn cân lớn nhất: 60 tấn. Bước nhảy số 10kg 
Cấp chính xác: III. Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz 
Nhiệt độ làm việc: -100C đến 500C. Ngưỡng quá tải: 120%  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại 
nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 80 TẤN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi, kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tuỳ theo 
nhu cầu của khách hàng, Cân nhận lực trược tiếp từ mặt bàn cân không thông qua bộ phận cảm biến lực tính hiệu 
được đưa tới bộ hiển thị số để báo kế quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và 
in báo cáo ngày, năm,.... Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị  
Ưu điểm của CN/TB: rẻ hơn so với nhập khẩu 60%  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

CÁP MẠNG XOẮN ĐÔI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tốc độ truyền dữ liệu 10 G; kích thước 400 x 400 x 600mm  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

CÁP QUANG TRUYỀN DỮ LIỆU, SINGLEMODE VÀ MULTIMODE CÁC LOẠI  
TỪ 4 CORE ĐẾN 24 CORE 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân 
  

CHẤT LỎNG TỪ NANO ỨNG DỤNG CHO LOA ĐIỆN ĐỘNG 
 

Lĩnh vực áp dụngKỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu 
  

CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ ĐỘ NHẠY CAO VÀ THIẾT BỊ ĐO CẦM TAY  
GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel→Đo đạc, 
kiểm tra chất lượng vật liệu→Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tuỳ theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo)→Đo 
đạc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến→Thiết kế chế cạo thiết bị (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các chức 
năng sử dụng)→Thử nghiệm độ ổn định thiết bị→Dán nhãn mác. - Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, 
ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-
kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm 
chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tuỳ theo chủng loại máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHIP KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều chỉnh, điều khiển và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam  
 

CHUÔNG HÌNH, CHUÔNG TIẾNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

CÔNG NGHỆ ĐIỆN MẶT TRỜI TRỌN GÓI (PACKAGE OF SOLAR TECHNOLOGY) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng và thực hiện các dự án năng lượng điện mặt trời; Cung cấp, thiết kế và lắp đặt 
các thiết bị sử dụng điện mặt trời; Tư vấn về điện mặt trời  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cơ quan chưa có điện hoặc cần điện dự phòng; Điện khí hoá nông thôn ở 
vùng sâu, vùng xa nơi mà điện lưới quốc gia chưa kéo đến; Cho bộ đội biên phòng, biên giới hải đảo; Cung cấp 
nguồn cho thông tin viễn thông, các trạm các quang, các trạ  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh 
  

CÔNG NGHỆ KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÍ VÀ ĐỒ TRANG SỨC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giám định các tính chất vật lý; Giám định các tính chất hóa học; Đánh giá độ chế tác  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác các mỏ đá quý và đá dùng làm đồ thủ công, mỹ nghệ, Phục vụ nhà ở - công cộng. 
Phục vụ sinh hoạt, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Phân biệt chính xác kim cương, đá quí thiên nhiên với kim cương, đá quí giả. Phân biệt chính 
xác hồng ngọc, lam ngọc và lục ngọc bảo thiên nhiên với ngọc nhân tạo và ngọc giả. Phân biệt chính xác ngọc trai 
thiên nhiên với ngọc trai nuôi và ngọc trai giả. Phân biệt chính xác màu ngọc Jat tự nhiên và màu nhân tạo. Đánh 
giá chất lượng chế tác kim cương, đá quí, đồ trang sức nhờ phần mềm trên máy tính.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

CÔNG NGHỆ MẠNG ĐIỆN MẶT TRỜI CỤC BỘ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Năng lượng điện 
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân  
 

CÔNG NGHỆ PHÒNG SẠCH, PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phòng thí nghiệm phục vụ việc phân lập, nghiên cứu các loại vi rút nguy hiểm đến tính 
mạng con người 
Các loại vi rút dễ lây lan qua đường hô hấp như SARS, H5N1, H1N1 đảm bảo đủ tiêu chuẩn của WHO và của Việt 
Nam. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học, Sinh học, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y 
học  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm soát được độ sạch không khí khi thoát ra ngoài môi trường. Không khí cấp vào, thải ra 
khỏi phòng được lọcqua HEPA Filter. Tự động điều khiển, khống chế nhiệt độ, áp suất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ẮC QUY 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển vật tư qua máy dập (125 tấn) tạo chi tiết→ Qua máy cán (250 tấn) để tạo hình cho 
sản phẩm → Qua công đoạn hàn ráp các chi tiết → Vệ sinh sản phẩm→ Qua máy nắn cột (30 tấn) → Công đoạn 
làm sạch sản phẩm trước khi mạ → Mạ kẽm nhúng nóng → Qua máy uốn cần → Hoàn thiện sản phẩm. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm mẫu mã đa dạng, phong phú.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT  
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG” 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa 
và kỹ thuật tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia  
 

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

CÔNG TƠ TỔNG ĐO NƯỚC HÃNG ARAD 
  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult 
  

CPA IOC HH5: HỆ MÁY PHÂN TÍCH CỰC PHỔ ĐA NĂNG (KC02/06.10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 220V-50Hz; Hệ thiết bị CPA-HH5 là một hệ máy potentio - golvanostat sử dụng cho mục 
đích phân tích điện hoá. Thiết bị được ghép nối với một hệ máy tính cá nhân và sử dụng phần mềm được viết riêng 
phù hợp với các chức năng của máy.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
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Ưu điểm của CN/TB: Nhỏ gọn. Thuận tiện khi đo hiện trường. Giá thành thấp. Chi phí đo đạc thấp. Độ chính xác 
cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CUNG CẤP CÁC HỆ THỐNG CÂN NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ:  
Các nhà máy ngành bia, nước sạch, nước thải, thực phẩm, khai thác khoáng sản, các xí nghiệp sản xuất, tòa nhà....  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

CUNG CẤP VÀ TIẾN HÀNH DỊCH VỤ ĐO LIỀU BỨC XẠ LIỀU KẾ CÁ NHÂN TLD 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bán và cho thuê liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD. Đo liều định kỳ cho các liều kế cá 
nhân TLD.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, sở ban ngành có tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT VÀ CÂN BẰNG RÔ TO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các phương pháp đo và phân tích rung ồn hiện đại trong công nghiệp và chẩn đoán trạng 
thái kỹ thuật máy thiết bị thông qua các đặc trưng rung động; Các phương pháp cân bằng rôto hiện đại  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Kỹ sư vận hành và sửa chữa trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, dầu khí, năng 
lượng... ở mọi nơi khi mà rung động ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành của thiết bị và đến sức khoẻ,năng suất của 
người làm việc;  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học 
  

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC RS485 EM (125KHZ) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn (cho PXR 52/62/80) 
Màn hình LCD hiển thị ngày, thời gian, tin nhắn (cho PXR 34ESK; RCU-ESK). 
Cảm biến vỏ (cho các dòng PXR 52/54/62). Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. 
Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn. 
Mã hiệu: PXR 34ESK, PXR 52ES/ K, PXR 62ES, RCU -ESK, PXR 80ES. 
Định dạng: EM. Tần số: 125 KHz. Tốc độ truyền: 19.200 bps 
Cổng vào: 1. Báo động: Có. LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có 
Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
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ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC RS485 MIFARE (13,56MHZ) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn (cho PXR 52/62/80). Màn hình LCD hiển thị ngày, thời gian, tin 
nhắn (cho PXR 34MSK; RCU-MSK). Cảm biến vỏ (cho các dòng PXR 52/54/62) 
Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái. 
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn. 
ID riêng biệt, tạo khối định dạng đọc cho thẻ Mifare. 
Mã hiệu: PXR 34MSK, PXR 52 MS/ K, PXR 62MS, RCU - MSK, PXR 80MS. 
Định dạng: Mifare. Tần số: 13.56 MHz. Tốc độ truyền: 19.200 bps. Cổng vào: 1 
Báo động : Có. Khoảng cách: 5cm. LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có 
Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC T2/ WIEGAND EM (125KHZ) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chuẩn công nghiệp, đầu ra Wiegand, dùng cho các hệ thống kiểm soát vào ra 
Chịu thời tiết, bụi bẩn. Cảm biến vỏ (cho các dòng PXR 52/54/62) 
Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn. 
LED hiển thị cho nguồn và trạng thái. Giám sát thời gian thực bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn. 
Mã hiệu: PXR 50ET/ W, PXR 52 ET/W K, PXR 54 ET/W K, PXR 62 ET/W K, PXR 80ET/W. Định dạng: EM. 
Tần số: 125 MHz. Giao diện: T2/ wiegand 
LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có. Màn hình hiển thị LCD: không 
Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC T2/ WIEGAND MIFARE (13,56MHZ) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn. Cảm biến vỏ. Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. 
Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái. 
Giám sát thời gian thực bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn. 
ID riêng biệt, tạo khối định dạng đọc cho thẻ Mifare. 
Mã hiệu: PXR 52MT/K, PXR 52MW/K, PXR 62MT, PXR 62MW, PXR 80MT/W 
Định dạng: Mifare. Tần số: 13.56 MHz. Cổng vào: 1. Báo động: có. Khoảng cách đọc: 5cm 
LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có. Màn hình hiển thị LCD: không 
Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 



 580

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY PXR - 80 MFCS/ MFCW 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhận dạng vân tay nhanh & chính xác, hỗ trợ xác nhận 1:1. 
Bảo mật tối đa dữ liệu bằng việc lưu trữ, mã hoá vân tay không phải bằng hình ảnh. 
Tích hợp sẵn module Mifare để ghi dữ liệu lên thẻ, hỗ trợ không giới hạn phân quyền người dung. 
Bảo vệ xung điện, phát xạ điện từ, tăng cường chất lượng kết nối. 
Cảm biến vỏ. Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn. 
CRC (vòng lặp kiểm tra dữ liệu thừa) đảm bảo dữ liệu chính xác. 
Giám sát thời gian thực hiện bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn. 
Kí hiệu: PXR – 80MFCS, PXR – 80MFC W. Định dạng: Mifare + vân tay. Tần số: 13.56MHz 
Giao diện: RS – 485, Wiegand. Thời gian nhận dạng: nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 giây 
RAR: tỉ lệ lỗi chấp nhận: nhỏ hơn hoặc bằng 0.0001%. FRR: tỉ lệ lỗi từ chối: nhỏ hơn hoặc bằng 1.0% 
Cảm biến quan: cảm biến CMOS. Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1. Khoảng cách đọc: 5cm 
LED hiển thị nguồn/ trạng thái: Có. Bàn phím: Không. Cảm biến vỏ: Có 
Điện áp làm việc: DC 12V. Nguồn tiêu thụ: 2.6 W. Kích thước: 75 x 135 x 41 (L x W x H). Trọng lượng: 190g  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

ĐỆM HƠI CỨU HỘ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: ĐQ15T là một thiết bị cứu nạn hiệu quả khi xảy ra hoả hoạn các toà nhà cao tầng. Độ cao 
cấp cứu an toàn: 45 m trở xuống. Thời gian căng phồng: không quá 3 phút. Thời gian đệm khôi phục để tiếp nhận 
lần nhảy tiếp theo: không quá 1 phút. ĐQ15T là sự lựa chọn thiết thực khi nhảy từ trên cao xuống trong các trường 
hợp khẩn cấp cũng như có thể sử dụng trong huấn luyện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành; Thiết kế theo yêu cầu khách hàng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh  
 

ĐỆM HƠI CỨU HỘ ĐQ7T 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đang xây dựng TCVN; ĐQ7T là một thiết bị cứu nạn hiệu quả khi xảy ra hoả hoạn các toà 
nhà cao tầng. Độ cao cấp cứu an toàn: 21 m trở xuống. Thời gian căng phồng: không quá 2 phút. Thời gian đệm 
khôi phục để tiếp nhận lần nhảy tiếp theo: không quá 2 giây. ĐQT7 là sự lựa chọn thiết thực khi nhảy từ trên cao 
xuống trong các trường hợp khẩn cấp cũng như có thể sử dụng trong huấn luyện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
ĐQ7T bao gồm 3 bộ phận chính: 2 quạt thổi, 1 đệm hơi, 1 máy phát điện. 2 quạt thổi hoạt động bởi nguồn điện (từ 
máy phát điện đi kèm). Quạt thổi có thể hoàn toàn hoạt động trong điều kiện thời tiết có mưa. Đệm hơi có thể lắp 
đặt được tại các vị trí khó tiếp cận.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành, thiết kế khách hàng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh  
 

ĐÈN CHIẾU SÁNG CAO TẦN 3 PHỔ T.5.5 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bóng đèn sử dụng ngân cứng, bảo vệ môi trường. Tăng phô kết hợp tiết kiệm năng lượng 
30-49% điện năng.   
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện, tuổi thọ cao, ánh sáng thực tế, bảo vệ môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân  
 

ĐÈN LED 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Bền; Tiết kiệm năng lượng; Tiết kiệm chi phí  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation  
 

ĐÈN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG DÙNG BÌNH 12V DC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh  
 

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG & TỦ ĐIỀU KHIỂN 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 73: Giao thông vận tải  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  
 

DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT, THIẾT BỊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thử phá huỷ: thử kéo nén, uốn, va đập, độ cứng, phân tích thành phần hoá học kim loại; - 
Thử không phá huỷ: từ tính, thẩm thấu chất lỏng, đo chiều dầy lớp phủ, siêu âm, chụp Xquang; - Kiểm tra dao động 
xoắn, chấn động; - Kiểm tra cân bằng động vật quay  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu kiểm tra, kiểm định máy móc thiết bị công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DỊCH VỤ VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Dịch vụ kiểm định máy:Kiểm định và gián tem công nhận theo uỷ quyền của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng các thiết bị X quang thường quy, X quang tăng sáng truyền hình, thiết bị chụp CT cắt lớp, thiết bị xạ trị dùng 
nguồn Coban 60.; Dịch vụ thẩm định phòng: Thẩm định dánh giá an toàn theo uye quyền của tổng cục tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng các phòng khám, kho nguồn.;  
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Dịch vụ cung cấp và đọc liều kế cá nhân: Cung cấp liều kế cá nhân và đọc kết quả định kỳ hàng quý.; Dịch vụ đào 
tạo an toàn bức xạ: Đào tạo huấn luyện các kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn bức xạ cho các nhân viên có 
liên quan đến công việc bức xạ.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện, trung tâm y tế, Phòng khám, Trung tâm chuẩn đoán, Các cơ sở công 
nghiệp có sử dụng nguồn hoặc thiết bị phóng xạ trong sản xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

ĐIỀU TỐC THỦY ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

 
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ CÁC CƠ SỞ BỨC XẠ, PHÔNG PHÓNG XẠ  

TỰ NHIÊN VÀ SỐ HOÁ TRÊN BẢN ĐỒ GIS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ. Đo đạc, đánh giá phông môi trường tại 
các tỉnh - thành phố. Lập bản đồ GIS trên địa bàn các tỉnh về mức phông phóng xạ. Thiết lập hệ thống quản lý an 
toàn bức xạ cho tỉnh.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cơ sở làm công việc bức xạ. Các đơn vị cơ sở có nhu cầu thẩm định kết 
quả đo, đánh giá ATBX. Các sở ban ngành quản lý về ATBX.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD 
  

ĐO GHI NHIỆT ĐỘ 8 KÊNH KẾT NỐI MÁY 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo và ghi nhiệt độ tại các lò sấy (như sấy chuối, sấy men vi sinh … ), lò ấp 
trứng, kho lạnh dự trữ quốc gia, bể nuôi tôm, kho đông lạnh,…đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhiều ngành 
công nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng bảo quản thủy hải sản, y dược, phòng thí nghiệm, môi trường, khí 
tượng thủy văn. 
Đặc trưng kỹ thuật : 
Thang đo: - 400C đến 1300C. Độ chính xác:  ± 0,50C. Sensor : KTY10 (Siemens).  
Nguồn điện: 220 V, 50 Hz.. Đầu đo: bằng thép không rỉ. Dây nối giữa máy đo và đầu đo: chịu được nhiệt độ môi 
trường tới 1400C. Số kênh đo: 8. Độ phân giải của số liệu truyền: 12 bit.  
Cổng kết nối máy tính: cổng nối tiếp RS232 (cổng COM). Phần mềm: lưu hồ sơ số liệu đo nhiệt độ, vẽ biểu đồ hoặc 
lập bảng nhiệt độ thu ghi theo thời gian, in kết quả.  
Vỏ hộp: bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước : 245 mm x 170 mm x 80 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, 
Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  

 
ĐO MẶT CẮT TIẾP NHẬN TRONG GIẾNG KHOAN  

BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ ĐÁNH DẤU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Chất đánh dấu dưới dạng vi hạt được bơm vào giếng bơm ép 
để đánh dấu khoảng tiếp nhận. Tiếp theo, hoạt độ phóng xạ đánh dấu được đo bằng thiết bị gamma logging trong 
giếng để tính toán độ tiếp nhận nước theo độ sâu. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt  
Ưu điểm của CN/TB: Cho kết quả dưới dạng đồ thị với độ phân giải cao so với các phương pháp đo nhiệt và cánh 
quạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000 USD/1 giếng (kết hợp đo nhiệt và cánh quạt)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN SỬ DỤNG ĐIỆN 1 CHIỀU 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN NĂNG ĐA NĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chuyển đổi, phân tích điện năng và là đồng hồ năng lượng cho việc quản lý mạng lưới 
hệ thống Điện trong các khu Công Nghiệp và khu Dân Cư. Lắp đặt dễ dàng theo kiểu gắn ray và lắp trực tiếp trên 
mặt tủ điện. 
Chuyển đồi và phân tích điện năng , đưa về PC thông qua cổng RS485 và phần mềm liên kết (PowerSoft) để quản 
lý và điều khiển năng lượng với giải pháp tiết kiệm nhất. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Giúp người vận hành kiểm soát được mức năng lượng tiêu thụ để có thể điều chỉnh nó với 
một giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất. Tiết kiệm năng lượng cũng chính là tiết kiệm tiền. Thông qua phần 
mềm quản lý năng lượng trên máy tính “ POWERSOFT”, người vận hành có thể: + Ngồi một chỗ mà vẫn biết được 
tất cả các thông số điện năng trong toàn bộ khu vực quản lý. + Với tính năng Web Server, phần mềm POWERSOFT 
cho phép người vận hành có thể truy cập thông số điện năng hiện thời của khu vực họ quản lý tại bất cứ nơi nào có 
Internet trên toàn thế giới. + Nhận thông tin về thông số điện năng hiện thời (của khu vực họ quản lý ) qua E-mail 
thông qua việc cài đặt phần mềm POWERSOFT. + Biết được giá trị cụ thể (bằng tiền) của lượng điện năng tiêu thụ 
trong khoảng thời gian nào đó trong khu vực họ quản lý bằng cách cài đặt đơn giá điện năng (theo qui định của 
Điện Lực khu vực) vào phần mềm POWERSOFT.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV SX phát triển kỹ thuật công nghiệp Nguyên Hùng Vinh  
 

ĐỒNG THIẾT KẾ PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM CHO CÁC SẢN PHẨM  
ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Trên nhu cầu cụ thể của các công ty, khách hàng, nhà trường sẽ tư vấn, thiết kế sản phẩm 
về điều khiển tự động/tự động hóa kể cả về phần cứng, phần mềm, lắp đặt, vận hành và bảo trì.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất công nghiệp; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự động hóa.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
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DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG,  

ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP.... 
 
Mô tả quy trình CN/TB: kích thước 400 x 600 x 100mm  
Lĩnh vực áp dụng: Thiên văn học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân  
 

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá 
đựng dụng cụ thí nghiệm…). Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống 
vi khuẩn xâm nhập (được nhập khẩu độc quyền của hãng Trespa) 
Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt hộp chuyên dụng, được sơn phủ lớp sơn tĩnh điện cách điện cách 
nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong phòng thí nghiệm được làm từ những vật liệu chuyên dụng đã qua 
kiểm định.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá 
cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà  
 

HỆ MÁY ĐO VI DỊCH CHUYỂN TRONG DẢI 10-4 – 10-6M TRÊN NGUYÊN LÝ  
CƠ QUANG ĐIỆN CÙNG PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG ĐO GHI NHẬN XỬ LÝ SỐ LIỆU  

THEO THỜI GIAN THỰC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm được chế tạo gồm 3 bộ phận chính: bộ tạo vi dịch chuyển với độ chính xác cao 
tuyến tính trong dải 1000µm để đo so sánh – chuẩn chỉnh vi dịch chuyển; bộ gồm thiết bị điện tử để cung cấp các 
nguồn điện thế điều khiển moto bước, mạch kết nối card xử lí tín hiệu đo dịch chuyển ID, thiết bị PC và phần mềm 
máy tính tự động đo xử lí lưu trữ tín hiệu về bộ nhớ. Khi đo vi dịch chuyển hay rung động của một đối tượng nào 
đấy ta cần gắn Laser vào vị trí đã được định vị chuẩn, hướng tia Laser vào linh kiện thu nhậy vị trí, ở đầu ra của 
máy sẽ thu được sự thay đổi thế hiệu (mV) tỷ lệ với độ vi độ dịch chuyển thứ nguyên là µm. Phần mềm máy tính có 
thể sử dụng để đo tín hiệu vi dịch chuyển theo thời gian thực, thời gian đo mỗi điểm có thể thay đổi từ msec đến 
khoảng 30 phút. Đây là sản phẩm thuộc công nghệ cao. Công suất: cỡ 100W. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Nhiễu đi kèm theo tín hiệu rất thấp. Máy có thể đo liên tục 24/24 trong 3 ngày. Số liệu đo 
được in ra ở dạng văn bản, vẽ ra đồ thị, đồ thị có thể zoom nhỏ to. Số liệu đo có thể thiết lập đường truyền gửi về 
trung tâm lưu giữ số liệu.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ MÁY TÍNH ĐO GHI VÀ ĐIỀU KHIỂN PH PHC - 602 
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Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo ghi và điều khiển giá trị pH, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhiều 
ngành công nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng bảo quản thủy hải sản, y dược, phòng thí nghiệm, môi trường, 
khí tượng thủy văn … 
Đặc trưng kỹ thuật: Thang đo ghi: 0 – 14 pH. Độ chính xác:  ± 0,2 pH. Độ phân giải: ± 0,1 pH. Điện cực: do hãng 
Sentek (Anh) sản xuất. Nguồn điện:   220 V, 50 Hz. Linh kiện điều khiển thiết bị ngoại vi: rơ-le loại 5A. Độ phân 
giải của số liệu truyền: 12 bit. Cổng kết nối máy tính: cổng COM v LPT. Phần mềm: lưu hồ sơ số liệu đo pH, vẽ 
biểu đồ hoặc lập bảng pH theo thời gian, in kết quả. Điều khiển pH : khống chế ngưỡng trên, ngưỡng dưới, điều 
khiển bằng độ rộng xung hoặc tần số xung. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN ĐA SỐ TẦN (BĂNG L, C & X)  
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)  
 

HỆ THIẾT BỊ ĐO KHÔNG DÂY 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Chức năng: Thu thập và xử lý các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ pH,... từ các bộ đo không 
dây phân bố trong phạm vi <5km  
Cấu hình: - Một hoặc nhiều bộ đo không dây - Bộ thu thập số liệu không dây - Phần mềm quản lý mô phỏng - Máy 
tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật: - Bộ đo hoạt động bằng nguồn ắc qui - Cho phép đo tối đa 16 thông số - ADC 12 bit - Có 10 
đường I/O số - Hiển thị tại chỗ thông qua màn hình LCD - Hỗ trợ thiết lập và cài đặt tại chỗ - Bộ thu phát không 
dây 2.4 Ghz - Khoảng cách giữa bộ thu và chuyển tiếp 1km - Số lượng bộ đo tối đa trong mạng: 100 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống cài đặt linh hoạt theo yêu cầu của người sử dụng; Tính đến các điều kiện thực tế 
của VN; Xử lý sự cố kịp thời, chi phí thấp, vận hành đơn giản thuận tiện; Giá thành bằng 1/2 đến 2/3 của nước 
ngoài  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÀ CHỈ BÁO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tự động báo động và chỉ báo lập trình trên thiết bị PLC. 
Hệ thống có các màn hình đồ hoạ giám sát sinh động kết hợp màu sắc phù hợp thể hiện giống như các thiết bị thật, 
cho phép người vận hành có thể phát hiện ra sự cố, trạng thái của thiết bị nhanh chóng nhất. 
Các thông số của thiết bị được cập nhật liên tục với chu kỳ 20 m/s đảm bảo tính thời gian thực của hệ thống. Tất cả 
các  sự kiện về trạng thái về sự cố của thiết bị được lưu vào một cơ sở dữ liệu SQL và từ đây cho phép các chuyên 
viên có thể tổng hợp, phân tích để đưa ra các quyết định trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phù hợp, cho phép 
người vận hành lập các báo cáo hiểu biết về thiết bị... 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
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Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, 5545: Chế tạo tàu 
thuyền  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 
  

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

HỆ THỐNG BẢO MẬT VÀ TỰ ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Bao gồm: hệ thống bưu điện tự động; máy in hộ chiếu; hệ thống thẻ thông minh  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Thân thiện với môi trường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation 
  

HỆ THỐNG BẢO VỆ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra 
tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP 
  

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT KHÔNG DÂY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức 
  

HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT TỪ XA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Tại bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể giám sát, điều hành hoạt động của cơ sở, chi nhánh ở xa không phụ thuộc 
khoảng cách - bằng hình ảnh động, hội thoại hai chiều, điều khiển mamera và các thiết bị thừa hành.. 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc 
  

HỆ THỐNG CÂN Ô TÔ, CÂN BĂNG TẢI, CÂN ĐỘNG TOA XE... 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

HỆ THỐNG CẦU TRỤC PHI TIẾP ĐIỂM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống sử dụng cắt tốc độ của các động cơ công suất lớn: xe cầu nâng hạ, đóng 
mở bằng tiệc điều khiển sử dụng của các hãng nổi tiếng.  
Việc tạo cho động cơ hoạt động ổn định và tăng tuổi thọ của động cơ đợc tính toán rất chi tiết về điều kiện  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển  
Ưu điểm của CN/TB: Dừng và chạy động cơ rất chính xác, chống rung động cơ; giá thành rẻ, tăng tuổi thọ động cơ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO TỔNG ĐÀI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  

 
HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; hệ thống pin mặt trời tiếp nhận quang năng truyền về bộ Change Controller và 
biến đổi thành điện 1 chiều và được nạp vào ắcquy.  
Điện 1 chiều từ ắc quy đi qua bộ Inverter để biến đổi thành xoay chiều và đưa vào sử dụng.  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, thay thế một phần cho các 
nguồn năng lượng khác đang dần bị cạn kiệt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG ĐIỆN: TỦ BẢNG ĐIỆN, CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO (KC06/ 06-10) 
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Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TRẠM BTS, PHÒNG SERVER  
VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển, giữ ổn định nhiệt độ với độ tin cậy cao trong suốt thời gian vận hành 24/24h 
của các trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu luôn là yếu tố mang tính quyết định đến tuổi thọ các thiết 
bị viễn thông - tin học...cũng như chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với tiêu chí thiết kế được đạt ra 
ban đầu như vậy, hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí được chào bán ở đây đã được trang bị những chức 
năng sau: Điều khiển luân phiên 2 máy. Định kỳ kiểm tra. Có đường nối với các đầu báo khói. Phát tín hiệu cảnh 
báo khi nhiệt độ cao hơn...     
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: làm chủ hoàn toàn về công nghệ, giá thành thấp hơn nhiều lần so với hệ thống ngoại nhập 
tương đương, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BUỒNG VI KHÍ HẬU, PHÒNG SẠCH, PHÒNG KIỂM CHUẨN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển mềm, giữ ổn định với độ chính xác cao đồng thời 2 thông số Nhiệt độ - Độ ẩm; 
Điều khiển, duy trì áp suất tĩnh trong phòng; Điều khiển hệ thống thông gió, lọc duy trì nồng độ tạp chất, bụi trong 
phòng dưới mức đặt trước; Bảo vệ hệ thống, an toàn cho thiết bị và người sử dụng; Hệ thống được phát triển trên 
nền phần cứng PLC hoặc thiết bị chuyển đổi ghép nối trực tiếp với máy tính cá nhân (PC) với phần mềm Lab 
VIEW; Đặc biệt, có thêm chức năng duy trì mức tải (nóng, lạnh) ổn định, chuyên dùng cho Phòn kiểm chuẩn các 
thiết bị điề hòa không khí có biến tần (INVERTER).   
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn về công nghệ, có khả năng đào tạo đội ngũ các bộ vận hành trình độ cao, 
giá thành thấp hơn nhiều lần so với hệ thống ngoại nhập tương đương.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 2,5- 20 tấn/h. Chức năng: Điều khiển tự động 
quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỉ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn 
dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Cấu 
hình: - Bộ điều khiển: Máy tính công nghiệp chuyên dụng CFPC - Hiển thị: màn hình VDU + LED display - Phần 
mềm quản lý mô phỏng - Máy tính, máy in. Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác. - Đặt 
trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn mác, khối lượng mẻ, số mẻ, thời gian trộn, xả và bơm chất béo...) - Điều 
khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần, cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần, có cơ chế tự bù sai 
số hệ thống, độ chính xác cân tĩnh 0,1%. Hoạt động phân cấp: Bộ CFPC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số 
liệu 500 mẻ. Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ 
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thống trong điều kiện không tải. Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác., in phiếu xuất cho một ca làm 
việc 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ,  
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận 
hành; Tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam; Vận hành 
đơn giản, thuận tiện; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ  
NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI CFPC 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỷ lệ và công nghệ đã định, mô 
phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong 
từng thời gian làm việc cụ thể  
Cấu hình: - Bộ điều khiển: máy tính công nghiệp chuyên dụng CFPC - Hiển thị: màn hình VDU + LED display - 
Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật:  
- Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác - Đặt trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn mác, khối lượng mẻ, số mẻ, 
thời gian trộn, xả và bơm chất béo...) - Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần (tuỳ theo cấu hình dây 
chuyền sản xuất), cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế tự bù sai số hệ thống. Độ chính xác cân 
tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Hoạt động phân cấp: Bộ CFPC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý. Bộ 
CFPC có chế độ làm việc độc lập  và lưu trữ số liệu cho 500 mẻ - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự 
động - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu từng 
mẻ kiểm tra độ chính xác - Hỗ trợ vận hành: hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên 
quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. Công suất; 2.5-20 tấn/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghiệp thức ăn 
hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh bảo những bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; 
Tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì bảo 
dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 của nước ngoài  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG APC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và 
công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn asphalt trên màn hình, đồng thời lưu trữ và 
thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể  
Cấu hình: - Bộ điều khiển: APC với phần cứng là hệ SCD473 hoặc PLC - Hiển thị: màn hình VDU + LED display 
hoặc màn hình cảm ứng - Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác bê tông - Đặt trước tham số cho mỗi xe (chọn mác, 
khối lượng mẻ, số mẻ, thời gian trộn, thời gian xả...) - Cho phép làm việc ở chế độ tự động hoặc bán tự động - Điều 
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khiển 3 cân: Nhựa, phụ gia và cốt liệu. Cân cốt liệu cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế bù sai 
số hệ thống.  
Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Đo và đặt mức cảnh báo cho 3 điểm nhiệt độ: nhựa, cốt liệu, thảm với 
độ chính xác 3 độ C - Hoạt động phân cấp: Bộ APC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. BỘ 
APC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 300 xe - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ 
thống trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho từng xe - 
Hỗ trợ vận hành Công suất: 40-104 tấn/h.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ sản xuất 
vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: - Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao thác của người vận hành; 
Tính đến chi phí tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam; Xử lý sự cố, bảo trì, 
bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 đến 1/3 của nước ngoài; Độ 
chính xác cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TƯƠI CPC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỷ lệ và 
công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông xi măng trên màn hình, đồng thời lưu 
trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể  
Cấu hình: - Bộ điều khiển: CMC với phần cứng là hệ SCD 473 hoặc PLC, bao gồm các phiên bản phù hợp với mọi 
kiểu trạm trộn: cân và cấp cốt liệu bằng skip hoặc băng tải. - Hiển thị: màn hình VDU + LED display hoặc màn 
hình cảm ứng - Phần mền quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác bê tông - Đặt trước tham số cho mỗi xe - Điều khiển 3 
cân: nước, xi măng và cốt liệu. Cân cốt liệu theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế bù sai số hệ 
thống. Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Điều khiển tự động bộ cấp phụ gia theo thể tích - Hoạt động 
phân cấp: Bộ CMC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Bộ CMC có chế độ làm việc độc lập, 
lưu trữ số liệu cho 300 xe - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm 
tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. - Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất 
cho từng xe - Hỗ trợ vận hành Công suất: 30 mét khối- 90 mét khối/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ sản xuất 
vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; Tính 
đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng 
kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 đến 2/3 của nước ngoài  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KÍCH HOẠT THIẾT BỊ THEO KỊCH BẢN SELAB/SCENARIO 
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Mô tả quy trình CN/TB: Selab/Scenario dùng để kích hoạt hoạt động của một loại thiết bị theo một kịch bản chính 
xác đến mini giây như điều khiển một sa bàn điện tử có hàng trăm đối tượng, đồng bộ hoàn toàn với lời thoại hay 
video hoặc điều khiển các dàn đèn cỡ lớn. 
Hệ thống gồm hệ một hệ vi xử lý có khả năng kích hoạt hoạt động của hàng trăm thiết bị. Để đảm bảo kích hoạt 
theo thời gian một cách chính xác dùng một máy tính tạo kích bản điều khiển cho một hệ vi xử lý.  
Phần mềm của máy tính có các chức năng: - Cập nhập các kịch bản. Một máy tính có thể điều khiển nhiều hệ vi xử 
lý với các kịch bản khác nhau - Với mỗi hệ thống thiết bị, có thể cập nhật danh mục các thiết bị cần kích hoạt - Với 
mỗi kịch bản. có thể cập nhật danh mục các pha trình diễn - Với mỗi pha trình diễn có thể định nghĩa các hiệu ứng 
của các thiết bị. Các hiệu ứng này tuỳ thuộc vào bản chất hoạt động và việc kích hoạt các hiệu ứng đã lập trình ở bộ 
vi xử lý - Chức năng định thời để đồng bộ về thời gian trình diễn chính xác - Compile kịch bản để ghi vào bộ nhớ 
flash hoặc bộ nhớ ROM của hệ vi xử lý - Từ máy tính ra lệnh trình diễn và kích hoạt hệ vi xử lý một cách đồng bộ - 
Hệ vi xử lý có thể chạy độc lập không cần máy tính điều khiển 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thiết kế kịch bản, dễ dàng điều chỉnh kịch bản; Dễ dàng định thời  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50-100 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG, LÒ SẤY 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ và thiết bị 
để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Năng 
lượng nhiệt. Kỹ  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÁP CHƯNG CẤT TINH DẦU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu công suất 60KW có khả năng đo 4 điểm nhiệt 
độ, 1 điểm chênh áp, 1 điểm đo áp suất chân không và điều khiển vô cấp thiết bị gia nhiệt, điều chỉnh ty lệ van hồi 
lưu có giao diện graphic với người vận hành cho chưng cất cồn và các loại tinh dầu. Hệ điều khiển được phát triển 
trên công nghệ điều khiển nhúng PC/104 và phần mềm đo điều khiển thời gian thực. Tích hợp các thuật điều khiển 
ứng dụng trí khôn nhân tạo Sản phẩm thiết bị đo và điều khiển tháp chưng cất tinh dầu đã được ứng dụng thành 
công, hiệu quả vào hệ thống tháp chưng cất tinh dầu 18m bao gồm: - 1 thiết bị đo và điều khiển RTU - 4 bộ đo nhiệt 
độ PT100 Transmitter ứng dụng công nghệ PSoC - 1 đầu đo áp suất 0 - 15psi - 1 đầu đo chênh áp 1psi - Điều khiển 
tự động hệ thống gia nhiệt bằng sợi đốt nhiệt điện trở 3 pha công suất 60KW/h. 
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị đo, điều khiển RTU: - Nguồn: 220 VAC- 50Hz - PC/104 Pentium III 800 MHz - 128 MB 
Flash - Analog Input: 16 kênh 12 bits 0-10V - Analog Output: 2 kênh 12 bits, 0-10V - Digital Input/Output TTL: 
8/8 kênh - Cổng truyền thông RS 485: 1 cổng 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Ưu điểm của CN/TB: Do các chuyên gia Việt Nam thiết kế và chế tạo với các công nghệ điều khiển nhúng tiên tiến 
nên đảm bảo chất lượng với giá thành rẻ hơn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này là sản phẩm hợp tác phát triển của QOS và các đối tác, thiết kế và lắp ráp tại 
Việt Nam.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế, hợp tác thiết kế ở Việt Nam nên đáp ứng được yêu cầu thực tế theo tiêu chuẩn quốc 
tế. Chi phí cạnh tranh, có tiềm năng xuất khẩu.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo yêu cầu thực tế; Giá máy móc thiết bị: 180 USD/PCS (FOB Hà 
Nội); Phí đào tạo: theo giải pháp; Phí chuyển giao bí quyết: theo yêu cầu thực tế ; Phí tư vấn kỹ thuật: theo yêu cầu 
thực tế 
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TIA GAMA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị phát tia gama qua đối tượng điều khiển (chẳng hạn như ống xả Clinke - 
trong các nhà máy xi măng) sang phía thu sẽ nhận được tín hiệu mức tia gama, các tín hiệu đo được đưa qua hệ 
thống điều khiển và thông báo mức liệu trong đối tượng điều khiển là đầy hay rỗng.  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Công nghệ sản xuất vật liệu silicát, 
Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, làm việc ổn định  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận giữa hai bên; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỌA ĐỘ AC SERVO MOTOR 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ 
thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RAU THUỶ CANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thuỷ canh thực hiện tự động định 
lượng dưỡng chất bơm để nuôi cây và điều tiết các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng...để có điều kiện tốt nhất cho 
canh tác cây trồng. Hệ thống điều khiển dựa trên các thiết bị điều khiển hiện đại, các thiết bị đo lường nổi tiếng để 
tích hợp thành hệ thống. Hệ thống gồm 4 thùng dưỡng chất cơ bản chứa nhiều thành phần theo công nghệ được định 
lượng điều khiển theo từng giống cây và từng giai đoạn tuổi xác định. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị giá hợp lý, việc điều chỉnh theo các điều kiện canh tác từng vùng dễ dàng. Hệ thống 
được việt hoá và đơn giản trong công nghệ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng; Bảo trì vĩnh viễn.  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP (Hàn Quốc) 
 

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC BẰNG BĂNG TẢI BFC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 20-50 tấn/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Chức năng: Điều khiển tự động cấp liệu định lượng các thành phần theo định mức đặt trước, thông qua việc cân và 
điều khiển các băng tải cấp liệu, mỗi băng cho một thành phần. Mô phỏng trạng thái hoạt động toàn dây chuyền sản 
xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.  
Cấu hình: - Bộ điều khiển: BFC với phần cứng là hệ SCD473 hoặc PLC - Hiển thị: màn hình VDU + LED display - 
Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác mới (quy định lưu lượng định mức các thành phần và năng suất làm việc) - 
Cho phép lưu 500 mác - Cho khả năng quản lý và điều khiển 8 băng tải cấp liệu (có thể hơn nữa theo yêu cầu cụ 
thể) - Cho phép quy định trước năng suất làm việc - Điều khiển 8 cân cho 8 băng tải cấp liệu - Cho phép làm việc ở 
chế độ tự động hoặc bán tự động - Hoạt động phân cấp: Bộ BFC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý 
dữ liệu. Bộ BFC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu tạm thời - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn 
bộ dây chuyền trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu thống kê khi kết thúc ca làm việc, in báo cáo thông kê 
ngày - Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông 
báo sự cố trong quá trình làm việc. Có thể áp dụng cho dây chuyền sản xuất thức phân tổng hợp NPK; cấp liệu 
trong sản xuất ximăng, vật liệu xây dựng 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ 
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các phát hiện bất thường về thiết bị cũng như thao tác vận hành; tính 
đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo 
dưỡng kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi. Giá chỉ bằng 40 so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VỆ TINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Angten vệ tinh thu tín hiệu tọa độ, biến đổi thành tín hiệu và lưu trữ, chuyển về trung tâm 
xử lý, kết hợp với dữ liệu bản đồ-có thể quản lý toàn bộ hoạt động của đối tượng, người, xe...theo tuyến đường, vận 
tải, thời gian....  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng phẩm mềm tiếng Việt, dữ liệu bản đồ chính xác theo cách tham chiếu của Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
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HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH  

(NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT, LƯU LƯỢNG....) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các 
quá trình công nghệ, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CÁC THÔNG SỐ LÒ HƠI  
TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống thiết kế trên cơ sở công nghệ tiên tiến cho phép ứng dụng phù hợp trong các 
ngành công nghiệp đòi hỏi độ ổn định tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt (bụi, độ ẩm, nhiệt độ cao).  
Hệ thống điều khiển tự động các thông số lò hơi cho phép thay thế các hệ thống điều khiển cũ kém tin cậy trong các 
nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc và Liên xô cũ. 
Hệ thống xây dựng theo mô hình phân cấp trong công nghiệp bao gồm từ phân cấp điều hành quản lý toàn nhà máy 
tới phân cấp điều khiển vùng và xuống đến phân cấp trường. Sử dụng công nghệ PLC Simatic S5/S7 và mạng công 
nghiệp Sinec L2, Profibus FMS/DP Số lượng điểm đo và điều khiển trong hệ thống: Max. 384 Số lượng trạm I/O 
phân tán trên một hệ thống: max. 64. 
Các hệ thống điều khiển tự động các tham số lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện Các hệ thống điều khiển các tham 
số công nghệ trong các dây chuyền sản xuất như trong các ngành công nghiệp hoá chất (sản xuất phân bón, chất 
dẻo), công nghiệp chế biến thực phẩm (đồ hộp, mía đường) sản xuất xi măng,... 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các 
quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ sản xuất vật liệu silicát, Quá trình và thiết bị sản xuất thực 
phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG ĐO QUANG HỌC ATOS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng công nghệ ánh sáng trắng (white light).  
Projector phát ra ánh sáng trắng chiếu lên bề mặt vật thể.  
Hai camera thu lại ánh sáng phản xạ, truyền vào máy tính dạng tín hiệu số.  
Phần mềm trong máy sử dụng công thức quang học dựng lên bề mặt 3D, mô tả đúng hình dạng kích thước của vật 
thể. Công suất: 1 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ của Đức, thiết bị nhập khẩu.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến 
  

HỆ THỐNG ĐÓNG NGẮT THIẾT BỊ ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  



 595

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG VIDEO SỐ VSS 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Theo dõi/điều khiển từ xa qua internet, thường la ftheo dõi hình ảnh nhiều khu vực khác 
nhau từ một trung tâm, có thể điều khiển các thiết bị hiện trường và góc tầm của từng camera và điều khiển cận 
cảnh thông qua giao diện máy tính. Cho phép giám sát tự động thông qua tính năng tự phát hiện chuyển động, tự 
phát hiện các báo động và báo cho người có trách nhiệm và lưu lại các đoạn video cần thiết  
Đặc tính kỹ thuật: - Gồm các server chạy trên các máy tính công nghiệp với bộ xử lý pentium 4 có độ bền và độ ổn 
định cao - Hỗ trợ các camera đầu ra tín hiệu video màu tổng hợp PAL và NTSC - Các camera được nối vào các 
server, mỗi server có thể quản lý được 24 camera, 24 đường vào audio, số server đến 50 - Phát hiện chuyển động 
lưu và ghi các dữ liệu video - Có thể theo dõi trực tuyến và xem lại các đoạn video thông qua giao diện web tương 
thích trên các hệ điều hành Win9x/NT/2000/XP Thiết bị được dùng giám sát an ninh sân bay, nhà ga, ngân hàng, 
khách sạn; Theo dõi từ xa các dây chuyền sản xuất, nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện, bệnh viện và các khu 
vực độc hại; Giám sát tập trung hệ thống các nhà thi đấu thể thao, hệ thống giao thông đường bộ... 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phương pháp và 
phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: - Hệ thống phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tuỳ ứng 
dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; Đảm bảo được tính bảo mật nếu có yêu cầu; Xử lý sự 
cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 50% nước ngoài  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TRONG HẦM LÒ CMMSXX 
 
Mô tả quy trình CN/TB: CMMS là hệ thống đa cấp, kết nối linh hoạt và có nhiều tính năng trong việc giám sát và 
cảnh báo các thông số môi trường hầm lò khai thác. Hệ thống được lắp đặt trực tiếp tại các khu vực cần giám sát các 
điều kiện về an toàn lao động như: nồng độ khí CH4, CO, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió... cùng nhiều cấp giám 
sát quản lý và điều khiển. Hệ thống có thể điều khiển cắt điện cung cấp ở khu vực khi có nguy hiểm. Việc cấp điện 
lại được thực hiện tại chỗ hoặc trung tâm điều khiển. Có thể lưu dữ liệu trong nhiều năm, dễ dàng tra cứu lại các 
thông số môi trường dưới dạng bảng biểu hoặc đồ thị. Có thể tích hợp thêm hệ thống quản lý người ra vào hầm lò, 
hệ thống thông tin điều độ sản xuất, thông tin thoại,... Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Thiết bị được áp dụng trong 
khai thác than hầm lò, trong khai thác dầu khí. 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê, 
Ô nhiễm môi truờng. Ki  
Ưu điểm của CN/TB: CMMS được thiết kế trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm việc chính xác, ổn định và 
phù hợp với điều kiện Việt Nam. Có các tính năng tương tự như hệ thống của Nhật Bản đang lắp đặt tại công ty 
than mạo Khê, Bảo hành bảo trì tiện lợi, nhanh gọn; Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập; Dễ phát triển thêm 
tính năng theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm sử dụng tiếng Việt nên rất dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào quy mô của hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ 
thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại cơ sở sử dụng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE TRÊN MỎ LỘ THIÊN 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị có độ tin cậy cao, đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt: rung, 
bụi, ẩm, mặn. Thiết kế phù hợp với yêu cầu sử dụng trong việc quản lý xe trên mỏ lộ thiên.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500.000.000 VNĐ cho hệ thống 20 xe; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu 
của đơn vị yêu cầu thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT KIỂM TRA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC QUA MÀN HÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình được xây dựng thành một hệ 
thống giám sát tập trung số liệu chức năng hóa, mạng lưới hóa trung tâm quản lý. Hệ thống này bao gồm 3 bộ phận: 
hệ thống máy trung tâm phục vụ quản lý màn hình, hệ thống màn hình lớn chữ số và hệ thống kiểm soát trên màn 
hình lớn  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải ô tô, Giao thông 
vận tải thành phố  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM TỪ XA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm các đầu đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường được kết nối thành mạng và 
do một máy PC giám sát. Đầu đo nhiệt độ và độ ẩm gồm 2 loại THT-1 không có chỉ báo và THDP-1 có chỉ báo 
bằng LCD. Hệ thống có khả năng kết nối 31 điểm đo trong khoảng cách 1200m. Phần mềm THDP-SW có chức 
năng thu thấp, hiển thị lưu trữ và xử lý các dữ liệu đo chạy trên Windows 98/2000XP.  
Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương THT-1 - Sử dụng công nghệ tạo chíp PSoC - Sử dụng chíp sensor SHTxx của 
hãng SENSIRION - Kích thước: 84x84x45mm - Trọng lượng: 100g - Nguồn nuôi: 9 - 15V DC - Dòng tiêu thụ: 
<6mA - Cổng truyền mạng: RS-485  
Nhiệt độ - Dải làm việc: -5(min) - 70(max) độ C - Độ phân giải: 0,04(min) - 0,01(max) độ C  
Độ ẩm - Dải làm việc: 0(min) - 100(max) %RH - Độ phân giải: 0,5(min) - 0,3(max) %RH; 8 - 12 bit  
Phần mềm THDP_SW: Phần mềm THDP_SW thu thập, hiển thị, lưu dữ liệu từ các đầu đo nhiệt độ, độ ẩm THT-1 
trên mạng RS-485 về máy PC. Chương trình chạy trên hệ điều hành Win98/2000/XP... - Quản lý tối đa 31 THT-1 
trên mạng RS-485 - Cảnh báo, bảo mật, lưu trữ thông tin đo theo yêu cầu của người sử dụng - Hiển thị dữ liệu theo 
dạng bảng, graphic... - Trợ giúp người sử dụng hoàn hảo. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
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Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng công nghệ cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập nhưng do Việt Nam thiết 
kế và chế tạo toàn bộ phần cứng và phần mềm nên dễ dàng cho bảo hành và bảo trì và phát triển; Hệ thống có độ 
chính xác cao, chạy ổn định; Giá thành chỉ bằng 50% ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CHO CÁC MÁY MÓC   

THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị máy móc đối với các dây truyền máy móc thiết 
bị trong các ngành công nghiệp. Hệ thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao. Tiêu chuẩn VN.   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương ngoại nhập nhưng chi phí thấp hơn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHUẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CHO CÁC MÁY MÓC  
THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP. 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Hệ thống này được sử dụng để giám sat và chuẩn đoán tình trạng thiết bị-máy móc 
đối với các dây chuyền máy móc thiết bị trong các ngành Công nghiệp. Các dữ liệu đo giám sát sẽ được thu thập, 
lưu trữ trên máy tính và sau đó sẽ được phân tích đánh giá tại Trung tâm giám sát giao động(CVM). Hệ thống hoạt 
động ổn định với độ chính xác cao.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng của hệ thống tương đương với nhập ngoại nhưng chi phí thấp hơn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuy theo yêu cầu của từng đơn vị sử dụng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU - SCADA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
 
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THƯ VIỆN, SIÊU THỊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Hệ thống phát hiện kẻ trộm lấy trộm hàng trong siêu thị. 
Phát hiện người lấy trộm sách, tài liệu và các trang thiết bị trong thư viện, phòng hội thảo. Hệ thống giám sát hàng 
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hoá điện tử, sử dụng tần số vô tuyến: - Hàng hoá được tự động bảo vệ khỏi trộm cắp - Có thể trưng bày hàng hoá tự 
chọn không lo mất cắp - Được thiết kế đẹp mắt, có thể dùng treo gắn quảng cáo phục vụ mục đích kinh doanh... 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRUY CẬP CỬA 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các 
quá trình công nghệ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XÂM THỰC AC200 SỬ DỤNG THẺ RFID 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống kiểm soát xâm thực sử dụng  thẻ radio RFID bao gồm đầu đọc thẻ, bộ điều khiển 
đóng mở cổng và chương trình quản lý chạy trên PC - Hệ thống gồm 2 đầu đọc thẻ kiểm soát Vào/ra AC200-R theo 
mã thẻ đăng ký, một bộ điều khiển AC200-C quản lý đầu đọc được kết nối PC - Một bộ điều khiển có khả năng 
quản lý khoảng 2048 bản ghi - Hệ thống kiểm soát có thể chạy độc lập hoặc nối mạng với 31 cửa ra/vào, khoảng 
cách tới trung tâm là 1000m - Hệ thống có ắc quy dự phòng - Chương trình kiểm soát AC200 - SW và quản lý nhân 
sự ra vào cơ quan chạy trên hệ điều hành Windows 98/2000/XP - Phần mềm AC200 - SW có cả tiếng Anh, tiếng 
Việt quản lý hệ thống một cách linh hoạt có khả năng kết xuất các file dữ liệu cho MS - Access, MS-Exel hỗ trợ rất 
tốt cho việc tính lương của công ty. - Thẻ RFID có nhiều ưu điểm như dễ bảo quản độ bảo mật cao, chông thẻ giả, 
thời gian đọc thẻ nhanh, chính xác không gây lỗi... Hệ thống kiểm soát dùng cho quản lý nhân sự, khách ra vào cơ 
quan; Quản lý vật tư hàng hoá dùng thẻ RFID 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống do các chuyên gia Việt Nam thiết kế, chế tạo cả phần cứng và phần mềm nên dễ 
dàng thay đổi, nâng cấp theo yêu cầu riêng của khách hàng; Công nghệ RFID có độ bền cao so với thể từ; Sử dụng 
tiện lợi, có độ bảo mật cao và quản lý chính xác; Giá thành rẻ hơn thiết bị ngoại nhập, phần mềm tiếng Việt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, hình thức thay thế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN HỖN HỢP PIN MẶT TRỜI – DIESEL 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống phát điện là một hệ thống hỗn hợp bao gồm 
- Hệ thống phát điện pin mặt trời PMT 28 kw. Hệ thống này chỉ phát điện khi có nắng. 
- Các máy phát điện diesel 5 +15 kw chỉ phát điện khi điện từ hệ pin mặt trời và bộ ắc quy không đủ cung cấp cho 
các phụ tải 
- Bộ dự trữ điện năng là bộ ắc quy 182 kw. Bộ ắc quy tích trữ điện năng dư thừa từ hệ pin mặt trời và các máy phát 
điện diesel 
- Công suất: 28 kWp 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
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Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử dụng để phát điện thay cho việc sử dụng điện lưới. Đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. 
Vận chuyển, lắp đặt, vận hành dễ dàng. Hoạt động tin cậy, có ánh sáng mặt trời dù nhiều dù ít đều phát điện Tấm 
pin mặt trời lại có tuổi thọ rất dài (trên 20 năm)  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm, hỗ trợ kỹ thuật 5 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẰNG THẺ THÔNG MINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Quản lý giám sát thời gian làm việc của nhân viên trong cơ quan, ghi nhận 
thời điểm vào/ra của nhân viên. Trên cơ sở đó tạo ra các báo cáo chấm công một cách khách quan, hỗ trợ cho việc 
quản lý nhân sự trong cơ quan một cách hiệu quả và chặt chẽ  
Cấu hình: - Bộ điều khiển ETS-01, 2 bộ đọc thẻ vào, ra cho cổng. Có thể mở rộng đến 3 cổng nối mạng - Sử dụng 
thẻ không tiếp xúc theo công nghệ RFID - Bộ phát hành thẻ + phần mềm - Phần mềm đọc dữ liệu từ bộ điều khiển + 
phần mềm quản lý và báo cáo - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server hoặc Oracle - Máy tính + máy in  
Tính năng kỹ thuật: - Bộ điều khiển ETS-01 gồm 2 vi xử lý 12MHz, cho phép nối ghép với 4 bộ đọc thẻ, hiển thị số 
liệu đọc từ thẻ và đồng bộ bằng LED có độ chói cao (phù hợp với ánh sáng ngoài trời), cho phép nối mạng giữa các 
bộ ETS-01 với nhau và nối với mạng máy tính qua cổng, dung lượng nhớ 1000 lượt ra vào - Bộ đọc thẻ có thể đọc 
được thẻ ở cách xa 20cm, có cổng kết nối với bộ điều khiển, thể hiện thông tin trạng thái qua đèn LED và loa tín 
hiệu - Thẻ RFID có dung lượng nhớ 256B, tần số sóng mạng 125kHz, khoảng cách đọc ghi 20cm - Các phần mềm 
quản lý và phát hành thẻ có thể truy cập dữ liệu qua mạng LAN, tương thích trên các hệ điều hành 
Win9x/NT/2000/XP. Hệ thống có thể được ứng dụng trong quản lý thời gian làm việc của nhân công; quản lý 
phương tiện hàng hoá; thu phí giao thông; thu phí tự động tại các bãi đỗ xe, đánh dấu kiện hàng trên dây chuyền 
Lĩnh vực áp dụng: Xử lý phân tích tổng hợp các nguồn thông tin tài liệu, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô 
tuyến điện tử, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đọc/điều khiển và phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu 
cụ thể tuỳ ứng dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; Đảm bảo được tính bảo mật của phần 
cứng và phần mềm nếu có yêu cầu; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, 
tiện lợi; Giá thành chỉ bằng 50% giá nước ngoài  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT NGƯỜI TRONG HẦM LÒ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO/RA TRÊN CÔNG NGHỆ RFID 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Có khả năng kết nối mạng, quản lý vào ra cho nhà cao tầng (mỗi tầng có thể đến 16 đầu 
đọc thẻ). Giao diện và phần mềm thiết kế theo nhu cầu khách hàng. Công suất: 500w.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhập ngoại (40%). Thiết kế cầu hình theo nhu cầu khách hàng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD + 10% lãi từ kinh doanh sản phẩm; Giá máy móc thiết bị: 
500 USD; Phí chuyển giao bí quyết:50.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI 
  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA RFID 
 

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG SOI HÀNH LÝ, DÒ KIM LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

HỆ THỐNG TĐH TÍCH HỢP TRÊN TÀU THUỶ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống iShip gồm những thành phần sau: 
Cấp giám sát gồm: Hai máy chủ chứa Cơ sở dữ liệu, trong đó một máy chính và một máy dự phòng được đặt tại hai 
vị trí khác nhau trên tàu, đóng vai trò là OPC Client (Client1) trong mạng thông tin.  
Hai trạm thao tác (Operation System) đặt tại buồng chỉ huy (B_OS) và buồng điều khiển máy chính (ME_OS), đóng 
vai trò là OPC Client (Client2) trong mạng thông tin. Một trạm có thể đảm nhận chức năng của cả trạm kia khi trạm 
thứ hai không làm việc. 
Ba trạm điều khiển thuộc ba hệ thống MEC, EPM và TMC; đóng vai trò là các OPC Server trong mạng thông tin. 
Mạng LAN có dự phòng với hai đường trục cáp chạy độc lập và xa nhau (chạy hai bên mạn tàu); cùng kết nối vào 
tất cả các máu chủ và máy trạm (thao tác, điều khiển) đã nêu trên. 
Cấp điều khiển gốm: HT1: Hệ điều khiển máy chính MEC. HT2: Hệ quản lý nguồn điện EPM. HT3: Hệ đo mức két 
và điều khiển TMC 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được thiết kế chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tuỳ ứng dụng. 
Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém. Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận 
hành đơn giản, tiện lợi. Giá thành bằng 50% của nước ngoài .  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại công trường  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ CAMERA GIÁM SÁT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn - khảo sát - thiết kế - lắp đặt - bảo hành các hệ thống an ninh, giám sát.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ - thiết bị an ninh như các tổ chức, 
doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân...  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

HỆ THỐNG THU LỆ PHÍ LIÊN MẠNG “1 CÁC THÔNG” 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này thực hiện phân chia chức năng rõ ràng thu lệ phí liên mạng “1 các thông” 
các IC trên nhiều đoạn đường, thực hiện thu lệ phí theo trọng lượng hàng trên xe tải, còn thực hiện ứng dụng “các 
giá trị”, “các ghi tài khoản” trong việc thu lệ phí liên mạng đường cao tốc. Hệ thống có cấu trúc linh hoạt, tính năng 
mở rộng lớn, có thể thực hiện chức năng thu lệ phí liên mạng cầu đường giữa các Thành phố. Hệ thống áp dụng 
phương pháp tính nhanh, trong mấy giây có thể hoàn thành tính toán tỉ lệ thu phí tại hơn 100 trạm thu lệ phí và tính 
toán tỉ lệ phân chia rõ ràng  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải thành phố  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây  
 

HỆ THỐNG TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG BIẾN TẦN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống phát điện là một hệ thống hỗn hợp bao gồm: biến tần và các thiết bị điện phụ trợ 
(contactor, nút ấn, đèn báo,…). Công suất: Tùy thuộc công suất động cơ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Vận chuyển, lắp đặt, vận hành dễ dàng. Hoạt động tin cậy Tiết kiệm điện cho động cơ (thông 
thường 20% ~ 30%)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống 
  
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH MỨC NHIỆT ĐỘ VƯỢT NGƯỠNG BÁO ĐỘNG 

TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (WSN) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động 
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH MỨC NƯỚC VƯỢT NGƯỠNG  
BÁO ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (WSN) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động 
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẤP NƯỚC VÊ VIÊN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống được thiết kế trên cơ sở các thiết bị đo lường, tự động hoá của các nước 
G7, độ chính xác cao, làm việc ổn định. Điều khiển tỷ lệ nước theo độ bột tạo thành viên  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức 
ăn hỗn hợp cho gia súc, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao; làm việc ổn định; giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM NGUYÊN LIỆU  
TRONG MÁY SẤY NÔNG SẢN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tự động điều chỉnh nhiệt độ; độ ẩm theo quy trình công nghệ 
đối với máy sấy nông sản Nhiệt độ: 10 độ C - 100 độ C; W: 13- 30%HD 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Đáp ứng được yêu cầu công nghệ sấy, đảm bảo độ chính xác về nhiệt độ chính xác về nhiệt 
độ cũng như độ ẩm, làm việc ở chế độ tự động nên giảm bớt lao động trong vận hành sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phụ thuộc vào công suất, chủng loại thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày dây chuyền đưa vào hoạt động  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐO MỨC NƯỚC TỪ XA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm đầu đo mức nước và thiết bị lưu trữ chỉ báo và PC. Đầu đo mức nước 
đo nước thay đổi và truyền thông tin cho thiết bị lưu trữ và chỉ báo. PC có khả năng kết nối tới 31 thiết bị chỉ báo 
tạo thành mạng đo  
Các chỉ tiêu kỹ thuật: - Đầu đo 3 loại: 1m, 2m và 3m + Độ chính xác: <0,5% + Đo liên tục theo phương pháp tụ + 
Xử lý số và truyền tín hiệu theo số chuẩn RS-485 (1,2km) - Thiết bị lưu trữ và chỉ báo: + Nhận và xử lý số tín hiệu 
đo từ đầu đo + Lưu trữ và hiển thị 4 digit + Khả năng chuẩn định đầu đo tại chỗ + Nối ghép với máy PC qua chuẩn 
RS232 + Công suất: 20W - Chương trình WaterView trên PC: Kiểm soát mức nước ở 31 điểm đo khác nhau được 
kết nối thành mạng Thiết bị này dùng để đo từ xa mực nước ở các bể chứa, bể lắng, bể lọc; Đo mực nước ở các 
kênh, hồ đập thuỷ lợi 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Được thiết kế và chế tạo với công nghệ cao do các chuyên gia Việt Nam sáng tạo như chip 
đo mực nước chuyên dụng, hệ thống phần mềm nhúng trong đầu đo và thiết bị lưu trữ hiển thị của Việt Nam nên dễ 
dàng thay thế nâng cấp theo yêu cầu của ứng dụng thực tế; Giá thành chỉ bằng 70% giá thành ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN  
VIELINA - MCSXX/VIELINA - DPSXX 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm 1 trung tâm giám sát, điều hành và các đầu đo cũng như các thành phần 
kết nối. Trung tâm giám sát điều hành được trang bị 01 máy PC, phần mềm chuyên dụng và thiết bị tự động Vielina 
- MCSxx hoặc Vielina - DPSxx cho phép hoạt động liên tục 24/24h trong ngày:  
a. Phần đầu đo: Đầu đo YSI600R (Mỹ): số lượng 04 đầu đo có thể đo được các thông số: + NHiệt độ: -5 - 45 độ C + 
Độ dẫn: 0 - 100 mS/cm + pH: 0 - 14 + DO: 0 - 50mg/l + Độ muối: 0 - 70ppt Van phao khống chế mức nước: số 
lượng 08, dùng để báo động mức nước cho 4 bể và điều khiển (bơm)  
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b. Phần thiết bị đo: có thể chọn 1 trong 2 loại hệ thống sau - Thiết bị đo và điều khiển Vielina-MCSxx: thiết bị cho 
phép dễ dàng mở rộng hệ thống, nối với nhiểu điểm cụm điểm đo thông qua đường mạng công nghiệp cũng như cho 
phép ghép nối các điểm đo trong phạm vi 1km.  
Thiết bị gồm 2 phần: + 01 trạm thiết bị Vielina-MCSxx giám sát, điều hành trung tâm có thiết kế hoạt động liên tục 
24/24h trong ngày, công nghệ chế tạo sử dụng PLC SIMATIC S7 của hãng Siemens (Đức).  
Chức năng giám sát cảnh báo và tự động điều khiển + 01 cụm nối với các đầu đo và cơ cấu điều khiển đặt tại khu 
vực đo trong phạm vi 20m. Các cum nối ghép đầu đo được nối về trạm thiết bị Vielina-MCSxx thông qua 1 đường 
dây mạng công nghiệp  
Thiết bị đo Vielina-DPSxx: thiết bị chỉ hỗ trợ với các loại đầu đo như trên và hạn chế khi cần mở rộng thêm số 
lượng đầu đo cũng như khoảng cách đo. Trạm cũng được thiết kế hoạt động liên tục 24/24h và có các chức năng 
tương đương với thiết bị Vielina-MCSxx  
c. PC và phần mềm quản lý Phần mềm quản lý trên PC có thể giao diện với cả hai hệ thống thiết bị nêu trên qua 
đường truyền RS232 hoặc RS485.  
Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: + Tổ chức và quản lý các bài nuôi bao gồm cả các thông số đo môi 
trường nước cũng như các thông số tăng trưởng của loài nuôi như kích cỡ, trọng lượng + Quản lý hệ thống thiết bị 
đi kèm, tự động lưu trữ các số liệu đo theo chu kỳ và theo thời điểm đặt trong mỗi bài nuôi + Các chức năng khác: 
in ấn các báo cáo, vẽ đồ thị và các chức năng khác tuỳ theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Bảo vệ thiên nhiên 
trong nông nghiệp, Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống linh hoạt, thiết kế phù hợp với yêu cầu cụ thể tuỳ theo đặc thù của mỗi cơ sở nuôi; 
Giá thành thấp hơn; Dịch vụ tư vấn bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng; Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt 
và các chức năng riêng khác tuỳ theo yêu cầu  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000- 35.000 USD cho một hệ thống cơ sở giám sát 04 điểm đo; Phí 
tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA PHỤC VỤ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU HÀNH  
CHO CÁC NHÀ CAO TẦNG (BMS) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CHÈ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Hệ thống tự động hoá quá trình bảo quản và chế biến chè là 
hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè. Hệ thống có thể tự động lựa chọn quy trình công nghệ chế 
biến chè chuẩn tuỳ theo công thông số đầu vào của chè cũng như yêu cầu chất lượng sản phẩm ra.  
Hệ thống cho phép điều khiển quá trình chế biến chè theo các thông số công nghệ Hệ thống có thể lưu trữ nhật ký 
sản xuất cho các đơn vị phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho sản phẩm chè Việt Nam 
trên thị trường. Có thể lưu dữ liệu trong nhiều năm, dễ dàng tra cứu lại các thông số công nghệ chế biến dưới dạng 
bảng biểu Hệ thống có khả năng mở rộng tính năng và kết hợp với các hệ thống khác 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các 
quá trình công nghệ  
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Ưu điểm của CN/TB: hệ thống được thiết kế trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm việc chính xác, ổn định 
và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Có thể thêm, thay đổi các tính năng để phù hợp với trình độ và các yêu cầu của 
người sử dụng.  
Bảo hành, bảo trì thuận lợi, nhanh gọn, trong vòng 24 giờ, các dịch vụ sau bán hành tốt. Dễ dàng cải tiến để ứng 
dụng cho chế biến các loại nông sản khác. Phần mềm sử dụng tiếng Việt nên sử dụng dễ dàng. Hệ thống vừa tự 
động hoá chế biến vừa tự động quản lý nên rất thích hợp cho việc quản lý theo tiêu chuẩn ISO tạo ưu thế cạnh trên 
trên thị trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ thuộc quy mô hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ 
thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại cơ sở ứng dụng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XIMĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Xem ở phần tệp đính kèm;  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicát  
Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển và giám sát chặt chẽ  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

HỆ THỘNG TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ  
DÙNG CÔNG TƠ NHIỀU GIÁ EMMS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: EMMS là hệ thống đa cấp, kết nối linh hoạt, rất tiện lợi trong việc quản lý điện năng tiêu 
thụ và tính toán hoá đơn tiêu dùng điện. Các công tơ điện được thiết kế trên cơ sở vi xử lý, cho phép đo, lưu trữ và 
hiển thị mức điện tiêu dùng cùng với thông tin về thời gian sử dụng và giá thành tương ứng. Hệ thống có thể quản 
lý được điện năng tiêu thụ ở tất cả các công tơ (các hộ tiêu thụ điện) và in hoá đơn chi tiết cho từng hộ với các mức 
giá khác nhau theo quy định của Tổng công ty Điện lực VN. Hệ thống được nhiệt đới hoá phù hợp điều kiện thời 
tiết của Việt Nam. Tiêu chuẩn đạt được; Tiêu chuẩn Việt Nam Thiết bị có thể sử dụng trong lĩnh vực quản lý điện 
tiêu dùng trong các hộ gia đình, trong lĩnh vực quản lý điện tiêu dùng trong các cơ sở sản xuất. 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Là hệ thống áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, có nhiều tính năng phù hợp với xu thế phát 
triển trong quản lý mạng lưới điện, hệ thống làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện VN. bảo hành 
bảo trì thuận lợi nhanh gọn. Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập có cùng tính năng. Dễ phát triển thêm tính 
năng theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm quản lý sử dụng bằng tiếng Việt nên rất thuận tiện cho người sử 
dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo quy mô của hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ 
thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các 
công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
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HỆ THỐNG TỤ NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG MÁNG KIỂU MỚI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời Thượng Địch Phúc dạng máng kiểu mới do công ty 
Thượng Định nghiên cứu chế tạo, là sản phẩm năng lượng mặt trời có tính năng cao. Nó đã tập hợp và đột phá được 
các ưu điểm của hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời truyền thống, là loại sản phẩm năng lượng mặt trời có công 
suất lớn, hiệu quả kinh tế cao, có triển vọng phát triển, là một tiến bộ vượt bậc của thời đại trong lĩnh vực tận dụng 
năng lượng mặt trời trên thế giới. 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Năng lượng mặt trời  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Thượng Địch Lý Công Liễu Châu. 
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THỜI GIAN THỰC TRÊN CÔNG NGHỆ DSP 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <50W. Sử dụng mảng mạch DSP56307EVM của motorola. Thiết kế chế tạo 
khối biến đổi A/D tốc độ cao (đang sử dụng loại tần số lấy mẫu 10MHZ). Thiết kế chế tạo khối biến đổi D/A tốc độ 
cao (đang sử dụng loại tần số lấy mẫu 10MHZ). Số bít 12 (hoặc 8 bít). Viết các phần mềm nhúng cho các hệ thống 
xử lý số (lọc số FIR, IIR, FFT thuật toán lọc thích nghi...). Viết các thuật toán tích luỹ tương can, không tương can, 
các thuật toán lọc mục tiêu di động, bù khử nhiễu địa vật dùng trong rađa 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, 
Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về xây dựng thuật toán phục vụ các mục đích khác nhau trên phần cứng tối thiểu 
khả trình; Công nghệ cao, giá thành thấp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
  

HỘP QUE THỬ NHANH ECSTASY KC06.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam  
 

HỘP QUE THỬ NHANH METHAMPHETAMINE KC06.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam  
 

HỘP QUE THỬ NHANH MORPHINE KC06.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam  
 

KHOÁ CHỐT RƠI EBL – 100 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: EBL - 100  
Điện áp làm việc: DC 12V/ 300mA . Nguồn tiêu thụ: 900mA (tối đa)  
LED hiển thị: Đỏ cho cảm biến phát hiện, xanh ở chế độ bình thường.  
Cảm biến đầu vào: Khoá và cảm biến cửa  
Kích thước: Kích thước mặt: 200mm (dài) x 34mm (rộng) x 42mm (cao); Kích thước mặt bằng: 90mm (dài) x 
24mm (rộng); Kích thước lỗ: 27mm (đường kính); Kích thước chốt: 15.5mm (đường kính) thép không rỉ, qua 
16mm. Trọng lượng: 693 g  
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

KHOÁ THẺ ĐIỆN TỬ RFID K400R 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN. Thiết bị khoá thẻ RFID K400R là một thiết bị độc 
lập, thông thường hoạt động nó không cần nối với máy tính. Khi vào/ra cửa, người làm việc cầm thẻ (đã đăng ký và 
lưu trong thiết bị) lướt qua đầu đọc. Nếu thẻ hợp lệ, thiết bị báo hiệu bằng đèn LED và mở cửa. Ở đây đầu đọc thẻ 
ví như khoá cửa và thẻ là chìa khoá  
Thiết bị bao gồm:  
Đầu đọc thẻ điện tử RFID - Cổng nạp dữ liệu RS-232 - 1 đầu ra rơle - Thẻ RFID - 1 lẫy từ - Thẻ lệnh nạp và xoá mã 
thẻ - Phần mềm nạp mã thẻ Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị khoá - Nhận mã thẻ nạp qua cổng RS-232 hoặc qua thẻ 
lệnh - Số lượng mã thẻ được lưu trong thiết bị 400 thẻ - Công tắc chuyển chế độ nạp thẻ/ đọc mã thẻ - Đọc được mã 
thẻ theo chuẩn 125KHz RFID - LED hiển thị khi nhận được mã thẻ - Đầu ra rơle để đóng mở lẫy từ - Nguồn nuôi 9-
15VDC - Dòng tiêu thụ <350mA - Phần mềm K400R đọc nạp/ quản lý mã thẻ trên PC 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống phần cứng và phần mềm do Việt Nam chế tạo nên dễ thích ứng với các yêu cầu đặc 
thù của khách hàng; Thiết bị hoạt động tin cậy, tiện dụng, chất lượng đảm bảo do sử dụng công nghệ cao; Giá thành 
rẻ hơn ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

KHÓA THEN NGANG ESL - 100/200 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: ESL – 100. ESL – 200. Điện áp làm việc: DC 12V/400mA;  
DC12V/400mA. Kích thước: 150 x 30 x 35; 160 x 25 x 31. Trọng lượng: 286g; 239g 
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

KHÓA TỪ ĐIỆN TỪ MDL - 300H/100S 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: MDL - 300H; MDL – HS; MDL - 100S.  
Điện áp làm việc: DC12V/24V; DC12V/24V; 12V/24V.  
Nguồn tiêu thụ:  480mA/240mA; 480mA/240mA; 480mA/240mA;  
Lực giữ:  150kg/300LBS; 150kg/300LBS ; 150kg/300LBS;  
Kích thước:  202x34.5x21; 202x34.5x21; 250x26x47;  
Trọng lượng: 621g; 2kg; 2kg 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
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KIỂM SOÁT RUNG ỒN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đánh giá mức độ rung ồn của máy và môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO.; Cung 
cấp các giải pháp chống rung cho Máy và hệ Máy- kết cấu công trình.;  
Lắp đặt thiết bị cảnh báo rung động.; Cung cấp phần mềm quản lý trạng thái kỹ thuật của máy, thiết bị; Hiệu chuẩn 
các thiết bị đo phân tích rung động;  
Tư vấn về kinh tế, kỹ thuật và đầu tư cho các lĩnh vực liên quan đến đo phân tích rung động, khử rung động và tạo 
ra rung động công nghệ  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, dầu khí, năng lượng,... ở những nới rung động 
ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành của thiết bị và đến sức khoẻ, năng suất của người vận hành  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học  
 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HUỶ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm tra độ đồng nhất và chất lượng các cấu kiện khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm. 
Kiểm tra chất lượng bê tông bằng máy siêu âm (Kết hợp búa SCHMIT). Kiểm tra xác định vị trí và kích cỡ của cốt 
thép bê tông bằng phương pháp hiệu ứng từ.;  
Hệ thống chất lượng đạt đựơc; Quy trình thực hiện theo hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005. Kết quả chứng nhận 
được công nhận bởi VILAS 297.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

KIT ACHE BK 1.0 PHÁT HIỆN NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU  
LÂN HỮU CƠ, CABAMAT TRONG RAU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

KIT ELISA CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIRUS HẠI THỰC VẬT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi  
 

MÀNG CHO BỘ CẢM BIẾN NHIỆT DÙNG ĐỂ BIẾN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka 
  

MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ - MADICUB 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Madicub có công suất từ 1K – 10K 
Công suât thường trực: 1,0K – 10K. Công suất đỉnh: 2,5K – 12K 
Nguồn điện liên tục và ổn định 220VAC±5%. Tần số 50Hz 
Chất lượng điện tương thích với điện lưới. Sóng sin thực đáp ứng mọi loại tải 
Nguồn cấp điện dự phòng và cải tạo vùng điện lưới chập chờn 



 608

Tổ hợp các nguồn năng lượng mới, tại chỗ: pin mặt trời, gió, thuỷ điện nhỏ, biomax … để phát điện 
Madicub không có tiếng ồn và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Madicub có nhiều ưu điểm vượt trội so với máy nổ chạy dầu: không gây tiếng ồn, không gây 
cháy nổ; đặc biệt là không tiêu tốn nhiên liệu và khả năng hoàn vốn trong vòng 12 tháng. Mua điện giá rẻ vào giờ 
thấp điểm (22h00 – 4h00).  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1000W = 800USD; 2000W = 1400USD; 3000W = 2500USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh  
 

MẠNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI THÔNG MINH 
  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học; Năng lượng mặt trời 
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân  
 

MẠNG SCADA CHO DÂY CHUYỀN NGHIỀN XI MĂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ 
dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng và vận hành; phù hợp với thực tiễn của các nhà máy xi 
măng ở Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY CẤP NGUỒN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD  
 

MÁY CHẤM CÔNG HTA - 830/840 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đơn giản, ổn định & dễ dàng lắp đặt, cài đặt trong lần đầu tiên mất 3 phút. Thích hợp cho 
việc kết hợp nhiều thiết bị tạo thành chuỗi hay trong các tổ chức kinh doanh. Kích hoạt TCP/IP, dễ dàng thực hiện, 
bổ sung với 10 T base Ethernet) đối với HTA – 840, loại bỏ sử dụng dây dẫn nối tiếp, lắp đặt & bộ đổi nguồn giúp 
tiết kiệm chi phí. Điều khiển thay đổi thời gian theo mùa, theo ngày. 
Cho phép người dùng có thể tự động hay bằng tay ghi lại thời gian vào/ra. 
Điều khiển bộ nhớ động lên 8000 thẻ (tối đa)/ 8.200 dữ liệu quẹt thẻ. 
LED hiển thị thời gian, chế độ truyền thông, số thẻ, quẹt thẻ. 16 ca làm việc. 32 kiểu chuông ra. 
Tự động chuyển ca làm việc cho cập nhật dữ liệu, đồng bộ thời gian, download thẻ sử dụng. 
Không lưu thẻ hết hạn và thẻ quẹt lại tiết kiệm bộ nhớ. Cảnh báo bộ nhớ đầy. 
Lưu ít nhất trong 60 ngày dữ liệu thẻ quẹt trong trường hợp mất nguồn. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian hệ thống chính xác. 
Tính năng giám sát thời gian thực đảm bảo hệ thống hoạt động tốt khi mât kết nối.  
Kí hiệu: HTA – 830, HTA - 840 
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Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256K. Đầu ra: 1 rơle cho chuông/ khoá điện. Sự kiện: 8.200 dữ liệu quẹt thẻ 
LED hiển thị: Hiện thị thời gian, số thẻ (4 số cuối), con x 1. 
Bàn phím: 4 phím cho chuyển ca, ghi giờ vào/ ra tự động hoặc bằng tay. 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Âm thanh: Còi chíp. Đặt ID: Phần mềm 
Đầu đọc (Mã vạch, thẻ từ, thẻ không tiếp xúc, thẻ Mifare, thẻ HID): ABA track2/ Wiengand 26 x 1, độ phân giải: 
0.15 mm, tốc độ quét: 100 – 1000mm/s, ISO3554 chuẩn track1, 2 và 3, tốc độ quét: 3 – 40 ips, RF – 125KHz, 
khoảng cách đọc: 8 – 10cm, RF 13.56MHz, khoảng cách đọc: 5cm, Wiengand 26. 
Điện áp làm việc: DC 12 V/ 1A; DC 48V (57 V tối đa)/ 1A. Nguồn tiêu thụ: 5W (tối đa). Giao diện: TCP/IP, 
TCP/IP (PoE). Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không 
ngưng tụ). Kích thước: 100mm (dài) x 160mm (rộng) x 40mm (cao) gồm cả đế. Trọng lượng:400 g  
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, 
Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

MÁY CHẤM CÔNG HTA - 850PE/PM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cả tính năng chấm công và kiểm soát vào ra cơ bản (hỗ trợ bộ mở rộng đầu ra RL-10). 
10.000 thẻ/ 30.000 dữ liệu hoạt động. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (lựa chọn). 
Kích hoạt TCP/IP, dễ dàng thực hiện truy cập thời gian thực 
Màn hình hiển thị LCD rộng hiển thị tên công ty, ngày tháng, số thẻ, tên người dùng, ca làm việc. 
Có khả năng kết nối với đầu đọc phụ. Dữ liệu đầu ra qua cổng truyền thông nối tiếp cho hiển thị tin nhắn trên LED, 
cổng nối tiếp máy in cho giám sát hình ảnh (lựa chọn thêm). 
32 kiểu chuông ra cho báo hiệu đổi ca và hết ngày nghỉ. (Tích hợp trong thiết bị bộ phát âm thanh, hỗ trợ mở rộng 
kết nối với chuông ngoài qua RLY 10). 
Cung cấp phím bấm chức năng cho thời gian vào/ quá giờ vào/ giờ ra/ quá giờ ra/ ra rồi quay lại. 
Thẻ quẹt muộn nhất cho tính năng kiểm tra của HTA 850 PM. 
Giới hạn thẻ quẹt không thành công. Thẻ hết hạn & quẹt lại thẻ không được lưu trong bộ nhớ. 
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian hệ thống chính xác. 
Tính năng giám sát thời gian thực đảm bảo hệ thống hoạt động tốt khi mất kết nối. 
Kí hiệu: HTA850PE/ PM. Bộ xử lý: 32 bit. Bộ nhớ: 4M tăng tối đa 8M  
Đầu vào: 1 cảm biến (nút ấn thoát). Đầu ra: OC x 2 (RLY-10) 
Thẻ/sự kiện: 10.000/30.000 tối đa lên 150.000 sự kiện. LED hiển thị: 3 (nguồn/ OK/ kết nối) 
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Âm thanh: Còi chíp. Đặt ID: Phần mềm 
Đầu đọc (thẻ không tiếp xúc, thẻ Mifare): ABA track2 RF – 125KHz, khoảng cách đọc: 8 – 10cm, RF 13.56MHz, 
khoảng cách đọc: 5cm. Điện áp làm việc: 12 VDC – 1000mA. Nguồn tiêu thụ: 7W (tối đa). Giao diện: TCP/IP. 
Nhiệt độ làm việc: -0 độ C đến 50 độ C/ 32 độ F đến 122 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ). Kích 
thước: 140mm (dài) x 200mm (rộng) x 38mm (cao). Trọng lượng: 600 g 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, 
điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 
  

MÁY CHỈ THỊ ĐỘ ẨM GỖ VÀ BÊ TÔNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật  Chỉ thị số : bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. 
Thang đo độ ẩm gổ / beton: 5 ….30 %. Khoảng nhiệt độ làm việc: từ 00C tới 500C. Dòng điện tiêu thụ: 4,5 mA. 
Nguồn điện: pin. 9V. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt LCD hiện chữ “LOBAT” 
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Vỏ hộp : bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích 
thước : 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng : 410 g 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY CUỐN DÂY BIẾN THẾ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CW 301A-PLC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy dùng để quấn 3 cuộn dây sơ cấp của máy biến thế. Số lượng vòng dây cần quấn, 
bước rải dây theo đường kính dây, số đầu ra của mỗi bối dây được nạp trong chương trình PLC của máy và tự động 
điều khiển trong suốt quá trình cuốn dây. Công suất: 4 - 11 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 50% thiết bị nhập ngoại tương đương; Tính năng kỹ thuật có thể mở rộng 
theo nhu cầu của khách hàng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 18.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY ĐIỆN DI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguồn điện di (máy điện di) cung cấp dòng điện 0-50mA, ổn định cao, độ trôi 1 
ngày không quá 1%. Lĩnh vực có thể áp dụng: công nghệ sinh học nghiên cứu gen, protein và enzim.  
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 5 lần; các chỉ tiêu về dòng điện, điện áp (chỉ tiêu kỹ thuật) tương đương; 
thời gian bảo hành 5 năm miễn phí (gấp 5 lần so với ngoại nhập)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành miễn phí 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY ĐIỀU TỐC THỦY ĐIỆN NHỎ 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng miễn phí  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

MÁY DIEZEN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang  
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MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ TIA TỬ NGOẠI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY ĐO ĐIỆN LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỂN DÙNG CHO CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN HÓA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bộ đo dòng và điện lượng cùng chức năng điều khiển quá trình nạp dung dịch tự động 
(tích hợp bơm định lượng) được chế tạo dùng trong công nghệ mạ điện hóa. Sử dụng công nghệ PSoC, thiết bị cho 
độ tin cậy cao, cho phép theo dõi, quản lý quá trình tiêu hao dung dịch... theo thời gian trong quá trình sản xuất. Sản 
phẩm đã được chế tạo loạt nhỏ và ứng dụng tại một số cơ sở sản xuất tại VN từ 2005.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thông số dữ liệu của quá trình được cập nhật và lưu giữ một cách kiên tục theo một chu kì 
được lập trình trước. Thiết bị tạo ra nhỏ gọn, giá thành thấp và đáng tin cậy, giao tiếp và lưu trữ trên máy tính với 
những mục đích khác. Thiết bị có thể tích hợp với bất kì bể mạ điện hóa có sẵn hoặc lắp đặt mới. Thiết bị đã được 
thử nghiệm nhiều năm tại một số cơ sở sản xuất tại VN. Sẵn sàng cung cấp sản phẩm và bảo trì dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành dài hạn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO ĐỘ ẨM BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG CSF - 1007 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Độ ẩm nhiều điểm trên mặt sàn bê tông cần được kiểm tra trước  khi phủ một lớp nhựa 
composit trên mặt sàn.  
Máy đo xác định độ ẩm bê tông không vượt quá 6% để ta có thể quyết định bao giờ có thể tiến hành việc phủ mặt 
sàn.  
Độ ẩm vượt quá một ngưỡng có thể làm hỏng lớp keo trên bề mặt bê tông.  
Thang đo : 2 đến 6% độ ẩm đối với bê tông; 0 đến 10% đối với sàn thạch cao. Máy dùng pin 9V 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ WM – 907 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thang đo: 3 đến 100%; Độ phân giải: 0,1% 
Ứng dụng: Đo độ ẩm gỗ tươi, gỗ khô;  Dăm bào; Điện cực: Hai đầu kim loại nhọn. Bù trừ nhiệt độ: với sensor nhiệt 
bên trong máy đo; Chỉ thị: Tinh thể lỏng (LCD) 3 ½ số , 13mm cao. Nhiệt độ danh định: 25oC. Máy đo hoạt động 
trong khoảng nhiệt độ với độ ẩm tương đối: 0 – 50oC  ;   0 – 80%  rH. Nguồn điện: pin 9V; Chỉ thị thay pin: chỉ thị 
“ LOW BAT”. Kích thước vỏ hộp: 150 x 86 x 30 mm; Trọng lượng: khoảng 240 g kể cả pin. Nhiễu điện từ: Máy đo 
được thiết kế tuân thủ theo qui định về chống nhiễu điện 89 / 336  của Cộng Đồng Chung Châu Âu ( < 4% với 200 
– 300 MHz) 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ HTM - 807 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị treo tường, hiển thị số lớn, đo hàm ẩm tương đối, và nhiệt độ không khí trong kho 
tàng, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm....  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI KHÔNG KHÍ HTM – 1004 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng Đo hàm ẩm tương đối và nhiệt độ không khí (hoặc gas) trong kho tàng, xưởng 
sản xuất, phòng thí nghiệm.... 
Chỉ thị số: Bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. Thang đo hàm ẩm : Từ 0 tới 100%; Độ chính 
xác: ± 2%; Độ phân giải : 0,5%; Thời gian hồi đáp : < 4s; Sensor: Polymer Thin-film (sản xuất tại  Đức). Thang đo 
nhiệt độ : Từ -40 tới 123,8oC; Độ chính xác : ± 0,50C; Độ phân giải : 0,10C; Sensor: Pt1000 DIN Class B ( sản xuất 
tại  Đức). Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 5,2 mA. Tự động báo nguồn điện yếu :  “LOBAT”. Vỏ hộp: 
bằng plastic màu đen, có thể sử dụng  trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước : 150 x 85 
x 30 mm (chưa có sensor). Trọng lượng : 170 g 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-2004 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: Đo độ dẫn điện các dung dịch, kiểm tra độ mặn của nước, đánh giá chất lượng 
nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng trao đổi ion, nước cất hai lần, nước nuôi cấy, nước dùng trong công nghệ xi 
mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm … 
Máy SCM-2004 đo dung dịch có độ dẫn điện thấp như nước cất (<2μS/cm), nước trao đổi ion đến độ dẫn của nước 
lợ…SCM-902 đo dung dịch có độ dẫn điện. Chỉ thị số: LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Điện cực: graphit loại siêu 
sạch. Nguồn điện: pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ “LOBAT”. 
Khoảng b trừ nhiệt độ tự động: 0 – 60oC. Vỏ hộp : bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi 
trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước : 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng : 410 g (gồm cả pin, 
điện cực) 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-2004 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đo độ dẫn điện các dung dịch, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng 
trao đổi ion, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm, nước sinh hoạt, nước 
thải.... Máy SCM-2004 dùng đo dung dịch có độ dẫn điện thấp như nước cất, nước trao đổi ion...  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-902 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy SCM-902 đo dung dịch có độ dẫn điện. 
Ứng dụng: Đo độ dẫn điện các dung dịch, kiểm tra độ mặn của nước, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, 
nước xử lý bằng trao đổi ion, nước cất hai lần, nước nuôi cấy, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải 
sản, chế biến thực phẩm … Chỉ thị số: LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Điện cực: graphit loại siêu sạch. Nguồn điện: 
pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ “LOBAT”. Khoảng b trừ nhiệt độ tự 
động: 0 – 60oC. Vỏ hộp: bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay 
hơi dầu. Kích thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng: 410 g (gồm cả pin, điện cực) 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-902A 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đo độ dẫn điện các dung dịch, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng 
trao đổi ion, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm, nước sinh hoạt, nước 
thải....Máy SCM-902A dùng đo dung dịch có độ dẫn rất cao đến 200mS/cm.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO ĐỘ DÀY MÀNG MỎNG DÙNG TINH THỂ THẠCH ANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo độ dày tức thời (in-situ) hay khối lượng màng mỏng trong công nghệ tạo màng 
bằng phương pháp bốc bay nhiệt hoặc chùm tia điện tử trong chân không sử dụng tinh thể thạch anh dựa trên công 
nghệ PSoC. Sản phẩm đã được thử nghiệm và chế tạo loạt nhỏ sử dụng từ năm 2005 tại Viện KHVL, Việt Nam và 
Viện INSA, Toulouse - Pháp cho độ tin cậy cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Khống chế độ dày màng mỏng theo yêu cầu. Đo lường tức thời độ dày với độ chính xác cao. 
Độ phân giải theo chiều dày màng 0.2nm. Nhỏ gọn, dòng tiêu thụ thấp. Giá thành thiết bị thấp hơn nhiều (20-30%) 
so với thiết bị ngoại nhập tương đương cùng tính năng. Đã được thử ngiệm nhiều năm tại các phòng thí nghiệm ở 
VN và nước ngoài. Sẵn sàng cung cấp ngay hoặc đặt hàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp (giá bán 20-30% giá thiết bị tương 
đương nhập ngoại); Phí đào tạo: không  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành dài hạn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO ĐỘ MUỐI SM-802 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Ứng dụng: Đo nồng độ  muối NaCl của nước biển, nước lợ, nước nuôi trồng thủy hải sản, theo di sự xâm nhập mặn, 
… Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD 16 x 2. Độ mặn được chỉ thị trực tiếp g / lít. Thang đo: 0 – 50 g / lít. Độ chính 
xác: ± 1% của trị số đo. Điện cực: graphit loại siêu sạch. Khoảng bù trừ nhiệt độ tự động: 0 – 60oC. Nguồn điện: 2 
pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ “LB”. Kích thước: 195 mm x 100 
mm x 48 mm. Trọng lượng: 600 g (gồm cả pin, điện cực).  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO ĐỘ PH - 506 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng : Đo độ pH các dung dịch các chất, nước nuôi tôm, nước tương, nước giải khát, 
pH của đất, giấy, sơn, mủ cao su, sữa, mỹ phẩm... 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm; Quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. 
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO ĐỘ PH - 62K 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng : Đo độ pH các dung dịch từ : 0 ÷ 14 ; Đo pH của thực phẩm, mỹ phẩm, đất, 
giấy, nước sinh hoạt, nước thải… ; Đo thế oxy hóa khử (Redox), kiểm tra môi trường … 
Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD. Thang đo pH : pH từ 0 tới 14;   mV từ -1999 đến +1999mV. Độ chính xác :  ± 
0,02 pH; ± 1 mV. Độ phân giải: 0,01 pH hay 1 mV. Bù trừ nhiệt độ: trong khoảng từ 0 đến 1000C. Điện cực:   điện 
cực thủy tinh (Anh hoặc Đức). Năng lượng tiêu thụ: 10 mW. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 3 mA. Kích 
thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng: 300g  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG OXY TRONG NƯỚC DO-802 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số, cao 13mm. Khoảng đo:từ 0 đến 20 mg/l 
O2 hòa tan trong dung dịch. Độ phân giải:0.1mg/l, nguồn điện:pin 9V. Dòng điện tiêu thụ:2 mA.Khoảng bù trừ 
nhiệt độ:từ 0 đến 40 độ C. Kích thước: 150 x 85 x 30(mm). Trọng lượng 400 gLĩnh vực áp dụng: Đo lường, Thuỷ 
sản  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO KIỂM ĐIỆN TỔNG HỢP DÙNG CHO QUẠT BÀN, QUẠT TRẦN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là thiết bị đo kiểm đồng thời các thông số về điện chuyên dùng cho quạt bàn, quạt 
trần và các loại động cơ có công suất dưới 750W. Ngoài ra còn có thể sử dụng để kiểm tra các loại vật tư: tụ, dây 
cách điện. Các thông số cơ bản: Điều chỉnh được điện áp nguồn cung cấp từ 0-250VAC- 50Hz; Đo đồng loạt điện 
trở các cuộn dây Stator quạt gồm: Điện trở chính, Điện trở cuộn phụ, Điện trở cuộn số 1, Điện trở cuộn số 2; Đo 
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đồng loạt các trị số dòng gồm: Dòng tổng, Dòng qua cuộn chính, Dòng qua cuộn phụ;  Đo công suất điện tiêu thụ; 
Đo điện áp 2 đầu tụ; Đo dòng rò qua vỏ; Thử phóng điện cao áp từ: 0-3000V. Có chế độ cài đặt duy trì cao áp theo 
thời gian và tự động ngắt cao áp khi có sự phóng điện; Kích thước bao thùng: 740x300x360mm ; Trọng lượng: 
60kg 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ  
Ưu điểm của CN/TB: Tương đương ngoại nhập, giá thành chỉ bằng 1/2 ngoại nhập; Dễ sử dụng và phù hợp trong 
nước; Khi hư hỏng có nhân viên kỹ thuật đến bảo trì ngay  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 16.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY ĐO KIỂM ĐỘNG CƠ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

MÁY ĐO LIỀU PHÓNG XẠ XÁCH TAY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Lựa chọn linh kiện -> Gia công cơ khí; chế tạo mạch -> Lắp ráp -> 
Hiệu chỉnh kiểm tra -> Chuẩn máy -> Thử nghiệm thực địa -> Xuất xưởng những thiết bị đạt chất lượng tốt. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Các ngành kinh tế quốc dân khác, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng; Giá thành thấp; Thiết bị có thể kết nối với thiết bị báo động lập 
thành hệ cảnh báo phóng xạ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD; Giá máy móc thiết bị: 400 USD; Phí đào tạo: 2.000 USD; 
Phí chuyển giao bí quyết:5.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, bảo hành những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh  
 

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC HUYỆT CỦA CƠ THỂ NGƯỜI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:Máy đo cầm tay, nhỏ gọn (3 x 8 x 12 cm), chỉ thị số LCD. Đầu đo nhỏ như đầu bút bi, cho 
phép xác định nhiệt độ tại các điểm huyệt trên da người, thời gian đo nhanh (5 giây). Dải đo nhiệt độ:  0oC - 50oC, 
sai số ± 0,1oC. Máy có chế độ tự động báo Pin yếu. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, máy được chế tạo đặc biệt để xác định nhanh nhiệt độ tại từng điểm trên da người 
(chưa có máy nước ngoài tương tự) phục vụ cho ngành y học cổ truyền.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: dưới 1 triệu (VNĐ)/1 máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí (các lỗi kỹ thuật) 1 năm. Có thể đổi máy mới nếu khách 
hàng yêu cầu.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
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MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CẦM TAY DTM-09K 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo hàm lượng Oxy hòa tan trong nước nuôi trồng thủy hải sản 
Đặc trưng kỹ thuật: Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng, LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Khoảng đo: từ 0 tới 20 mg/l O2. 
Sai số đo: ± 0,4 mg/l (250C). Độ phân giải: 0,1 mg/l. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 2 mA. Khoảng bù trừ 
nhiệt độ: từ 0 tới 400C. Tự động báo nguồn điện yếu: mặt LCD hiện chữ “LOBAT”. Vỏ hộp: bằng plastic màu đen, 
có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm . 
Trọng lượng: 400 g (gồm cả pin, điện cực) 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HIỆN SỐ DÙNG CẶP NHIỆT KTM - 905 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật Chỉ thị số: Đọc trực tiếp số đo theo đơn vị 0C. Hiển thị số bằng tinh thể 
lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. Tự động chỉ thị dấu “-“ khi đo nhiệt độ. Thang đo nhiệt độ: từ –650C tới 
11500C. Độ chính xác: ± 0,5% giá trị đo. Sensor: Cặp nhiệt điện Type K. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 7 
mA. Tự động báo nguồn điện yếu: khi pin 9V yếu, mặt LCD hiện chữ “LOBAT”. Kích thước: 148 mm x 83 mm x 
30 mm. Trọng lượng: 410 g (gồm cả pin, điện cực) 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM  
 

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KTM - 607 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật Chỉ thị số: đọc trực tiếp theo đơn vị ºC. Hiển thị số: bằng tinh thể lỏng 
LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Tự động chỉ thị dấu “-“ khi đo nhiệt độ âm. Dải đo nhiệt độ: từ -65ºC đến 200ºC. Độ 
phân giải: 0,1ºC. Độ chính xác: < 1%. Đầu đo: cặp nhiệt điện Type K. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 7 
mA. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt LCD hiển thị chữ “LOBAT”. Vỏ hộp: plastic màu đen, có thể sử dụng trong 
môi trường có hơi dung môi hay dầu. Kích thước: 150 x 85 x 30 (mm). Trọng lượng: 410 g 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM THDP-1 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Sử dụng công nghệ tạo chíp PSoC Kích thước: 
100x130x30mm. Trọng lượng: 150g. Nguồn nuôi: 9-15V DC. Dòng tiêu thụ: <6 mA. Hiển thị LCD: 2 hàng 8 cột. 
Nhiệt độ: Dải làm việc  Min (-5 độ C); Max: 70 độ C; Độ phân giải: Min: 0,04; Max: 0,01 độ C; Độ chính xác: 0,4 
độ C;  Độ ẩm: dải làm việc: Min: 0; Max: 100%RH; Độ phân giải: Min: 0,5; Max: 0,3 %RH; Độ chính xác: 2,0 
%RH 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 USD  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XĂNG DẦU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo nhiệt độ cầm tay (4 x 8 x 14 cm), chỉ thị số LCD. Cáp đo dài 3 mét, 5 mét, 12 mét. 
Cáp chịu xăng dầu. Máy làm kín chống thấm nước, xăng dầu. Tự động báo Pin yếu. Dải đo nhiệt độ từ 0oC - 50oC, 
sai số ± 0,1oC. Công suất: theo đơn đặt hàng. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Thông số kỹ thuật khác: đạt tiêu chuẩn 
như máy chuyên dụng của Mỹ giá chỉ bằng 1/5 giá máy của Mỹ. 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn máy chuyên dụng của Mỹ nhưng được thiết kế phù 
hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Giá chỉ bằng 1/5 giá máy của Mỹ, bào hành, bảo trì thuận lợi.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: dưới 2 triệu (VNĐ)/1 máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CH4 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đạc, 
kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tuỳ theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo 
đạc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế cạo thiết bị (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các chức 
năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm:  
Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: 
TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 
145x85x30mm, trọng lượng: 500g 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm 
chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tuỳ theo chủng loại máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đạc, 
kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tuỳ theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo 
đạc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế cạo thiết bị (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các chức 
năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm. Cảm biến khí CO, CxHy, 
ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-
kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm 
chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tuỳ theo chủng loại máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG HƠI THỞ 
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Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đạc, 
kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tuỳ theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo 
đạc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế cạo thiết bị (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các chức 
năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, 
ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, 
trọng lượng: 500g 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm 
chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tuỳ theo chủng loại máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ OZON, MODEL: SENSOR 15VKHVL-2006 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo ozon dựa trên cơ sở sensor nhậy khí của màng mỏng In2O3 xốp hạt nano đã được 
chế tạo tại phòng NC&PT sensor. Viện KHVL - Viện KHCN VN. Công suất: 15W.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chế tạo trong nước với giá rẻ bằng 1/4 giá nhập ngoại. Có thể tự sửa chữa bảo 
hành. Cung cấp với số lượng lớn theo yêu cầu thị trường.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: nt  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ LPG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đạc, 
kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tuỳ theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo 
đạc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế cạo thiết bị (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các chức 
năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, 
ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - 
kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm 
chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tuỳ theo chủng loại máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
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MÁY ĐO OXY HÒA TAN DOT - 0204 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị cầm tay dùng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước dùng cho các vùng nuôi trồng 
thủy sản và đo nước thải môi trường. Máy có thể đo 0-19.9 mg/lit, độ phân giải 0.1 mg/l và có cả đo nhiệt độ môi 
trường. Màn hình rộng dễ sử dụng, hiệu chỉnh bằng nút nhấn. Công suất: pin 9V.150h.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Rẻ, bảo hành tốt. Đo nồng độ oxy hòa tan trong nước.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000.000 VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo chủng loại; Máy đo tốc độ động cơ dùng để đo, kiểm tra tốc độ máy đang chạy 
đo bằng động cơ hoặc laser.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng  
 

MÁY ĐO TỐC ĐỘ ÔTÔ BẰNG LASER 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy đo tốc độ ôtô bằng laser dùng để đo tốc độ các phương 
tiện cơ giới (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ). Máy đo kết hợp với camera ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm 
tốc độ 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

MÁY ĐO TỪ TRƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo cường độ từ trường sử dụng 2 sensors hiệu ứng Hall cho 2 dải đo từ 10µT – 2T có 
chế độ ổn định tự động điểm “zero”, và chuyển đổi đơn vị đo. Kết quả đo có thể truyền dữ liệu sang máy tính (dạng 
digital) hoặc truyền tương tự (analog). Máy đo được thiết kế dựa trên công nghệ PSoC. Sản phẩm đã được thử 
nghiệm và chế tạo loạt nhoe sử dụng từ năm 2004 tại Viện KHVL, Việt Nam và Viện INSANSA, Toulouse – Pháp 
cho độ tin cậy cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp, tin cậy, và tiện lợi đối với người sử 
dụng. Sẵn sàng cung cấp ngay sản phẩm hoặc đặt hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn. Thiết bị đã được sử dụng 
nhiều năm tại các Phòng thí nghiệm ở Việt Nam và nước ngoài. Giá thành giảm 30-40% so với sản phẩm cùng tính 
năng do nước ngoài chế tạo.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp; Phí đào tạo: không  
Thời gian và hình thức bảo hành: dài hạn  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO TỪ TRƯỜNG HIỆN SỐ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo xách tay, đa năng, hoàn toàn tự động, hiển thị số. Dùng cho nghiên cứu khoa học, 
sản xuất, học đường (Đại học và Trung học phổ thông). Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, tin cậy, điều kiện bảo hành thuận lợi.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ HIỆN SỐ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: điều khiển khống chế nhiệt độ tại lò sấy, lò nung, bể ổn nhiệt, lò ấp trứng, … 
Đặc trưng kỹ thuật Chỉ thị số: Đọc trực tiếp số đo theo đơn vị oC. Hiển thị số bằng LED 7 đoạn tiện lắp đặt ở những 
nơi thiếu ánh sáng. Nhiệt độ điều khiển tối đa: 100oC với TC-100 và 500oC với TC-500. Độ chính xác khi đo và 
khống chế: từ ± 0,5oC đến ± 1oC. Sensor: loại bán dẫn do hãng Siemens chế tạo (TC-100) hoặc cặp nhiệt điện Type 
K (TC-500). Khống chế nhiệt độ: vô cấp, điều khiển bằng Triac hoặc Rơ-le. Công suất tải tối đa: tùy theo yêu cầu 
người sử dụng. Nguồn điện: 220 V, 50 Hz. Dây nối giữa máy đo và đầu đo: bằng Polyuréthan, chịu được nhiệt độ 
môi trường tới 1400C, dài : tùy theo yêu cầu của người sử dụng (có thể dài tới 100 m). Vỏ hộp: bằng sắt sơn tĩnh 
điện. Kích thước: 220 mm x 140 mm x 160 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN PH PHC - 62K 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng Đo độ pH của các loại dung dịch từ 0 – 14 pH; Kết nối và điều khiển tự động 
một máy bơm định lượng hóa chất với một bể dung dịch để khống chế độ pH của dung dịch trong bể không vượt 
qua một giá trị ngưỡng pH đặt trước; Báo hiệu đến khi độ pH của dung dịch vượt qua ngưỡng pH đặt trước. 
Đặc trưng kỹ thuật : Chỉ thị số: bằng LED; Thang đo khống chế: 0 – 14 pH ; Độ chính xác máy đo:  ± 0,05 pH ; Độ 
phân giải máy đo: ± 0,01 pH ; Độ chính xác mạch khống chế:  ± 0,02 pH - ± 0,05 pH ; Khoảng bù trừ nhiệt độ: 00C 
đến 1000C ; Điện cực: điện cực thủy tinh (Anh hoặc Đức) ; Nguồn điện:   220 V, 50 Hz; Ngưỡng pH: đặt trước, điều 
chỉnh bằng biến trở; Linh kiện điều khiển thiết bị ngoại vi (như bơm hóa chất): rơ-le loại 5A hoặc Triac ; Vỏ hộp: 
bằng sắt sơn tĩnh điện; Kích thước: 220 mm x 160 mm x 140 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

MÁY KHUẤY TỪ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng khuấy đều các dung dịch trong phòng thí nghiệm bằng cá từ và động cơ gắn nam 
châm.  
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Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học, Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và 
học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 2 loại chính: gắn động cơ diesel hoặc gắn động cơ xăng. Tiêu chuẩn đạt được: 
TCVN và TCNN. Công suất/Năng suất: từ 2 - 15 KW. Kích thước: D x R x C: từ 525 x 435 x 420 đến 1500 x 525 x 
940 mm. Trọng lượng: từ 35 - 428 kg.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiêu liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 3.700.000 - 32.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO)  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI CÔNG NGHỆ SMART/GREEN POWER 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1020– SI102TPA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật  
 

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  1006 KVA  
Công suất cực đại  1110 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,48 h 
Kích thước 4830x1868x2494 
Trọng lượng 8166 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  219 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1250– SI122TPA 
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Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật  
 

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  1235 KVA  
Công suất cực đại  1350 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,41 h 
Kích thước 4852x1868x2686 
Trọng lượng 10284 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  255 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1320– SI132TPA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  1315 KVA  
Công suất cực đại  1350 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,40 h 
Kích thước 4962x2265x3046 
Trọng lượng 11019 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  263 Lít/h 
  

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1850– SI182TPA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  1846 KVA  
Công suất cực đại  2030 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,28 h 
Kích thước 5620x2775x3516 
Trọng lượng 14588 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  375 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1880– SI152TPA 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  1850 KVA  
Công suất cực đại  2000 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,35 h 
Kích thước 4962x2265x3046 
Trọng lượng 11317 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  300 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW655– SI651TPA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  642 KVA  
Công suất cực đại  710 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,82 h 
Kích thước 3391x1536x2050 
Trọng lượng 6410 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  128 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW740– SI741TPA 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  731 KVA  
Công suất cực đại  807 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,69 h 
Kích thước 3960x1706x2131 
Trọng lượng 8456 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  151 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
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Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW800 – SI801TPA 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  800 KVA  
Công suất cực đại  860 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,63 h 
Kích thước 3960x1706x2131 
Trọng lượng 6203 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  166 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW800– SI801TPA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp – 3 pha 400/231 V  
Công suất liên tục  980 KVA  
Công suất cực đại  1010 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  120 Lít 
Thời gian chạy liên tục  0,50 h 
Kích thước 4830x1868x2494 
Trọng lượng 8004 Kg 
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Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  211 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW145- SC131TDA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  135 KVA  
Công suất cực đại  142 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  320 Lít 
Thời gian chạy liên tục  11,0 h 
Kích thước 3500x1250x1910 
Trọng lượng 2530 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  29,2 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW170 – SC161TDA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 

 Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  159 KVA  
Công suất cực đại  167 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  320 Lít 
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Thời gian chạy liên tục  9,8 h 
Kích thước 3500x1250x1910 
Trọng lượng 2600 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  32,7 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW195 – SC181TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  186 KVA  
Công suất cực đại  194 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  330 Lít 
Thời gian chạy liên tục  8,4 h 
Kích thước 3500x1300x2150 
Trọng lượng 2950 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  39,3 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW220 – SG201TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  208 KVA  
Công suất cực đại  220 KVA  
Tần số 50Hz 
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Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  330 Lít 
Thời gian chạy liên tục  7,6 h 
Kích thước 2650x1100x1850 
Trọng lượng 2030 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  43,3 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW220 – SG201TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  208 KVA  
Công suất cực đại  220 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  330 Lít 
Thời gian chạy liên tục  7,6 h 
Kích thước 2650x1100x1850 
Trọng lượng 2030 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  43,3 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW275 – SG251TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  254 KVA  
Công suất cực đại  275 KVA  
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Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  448 Lít 
Thời gian chạy liên tục  8,5 h 
Kích thước 2950x1300x1800 
Trọng lượng 2245 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  52,0 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW330 – SC331TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  320 KVA  
Công suất cực đại  330 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  8,6 h 
Kích thước 4000x1460x2045 
Trọng lượng 4000 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  65,7 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW330 – SG331TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
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Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  320 KVA  
Công suất cực đại  330 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  9,1 h 
Kích thước 3300x1400x1877 
Trọng lượng 2800 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  65,0 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW415 – SC371TWA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  376 KVA  
Công suất cực đại  412 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  8,4 h 
Kích thước 4000x1460x2045 
Trọng lượng 4160 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  76,1 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW415 – SG371TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  376 KVA  
Công suất cực đại  412 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  7,9 h 
Kích thước 3300x1400x1907 
Trọng lượng 3010 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  76,0 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW450 – SC410TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  410 KVA  
Công suất cực đại  440 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  7,8 h 
Kích thước 4000x1460x2045 
Trọng lượng 4200 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  81,3 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
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Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW510 – SC451TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  462 KVA  
Công suất cực đại  508 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  7,8 h 
Kích thước 4000x1460x2045 
Trọng lượng 5380 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  90,8 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW510 – SG451TWA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật 
  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  462 KVA  
Công suất cực đại  508 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  8,3 h 
Kích thước 3500x1500x2120 
Trọng lượng 3600 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
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Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  91,0 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo 
hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW560 – SC501TWA 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật  

Điện áp  400/230 V  
Công suất liên tục  506 KVA  
Công suất cực đại  556 KVA  
Tần số 50Hz 
Hệ số công suất 0,8 Cos φ 
Dung tích bình nhiên liệu  636 Lít 
Thời gian chạy liên tục  6,3 h 
Kích thước 4500x1560x2270 
Trọng lượng 5730 Kg 
Nhiên liệu chay động cơ  Dầu 
Hệ thống làm mát bằng Nước 
Nhiên liệu tiêu hao  100,3 Lít/h 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 1000 - GREEN POWER 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh  
 

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 2000 - GREEN POWER 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh 
  

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 300 - GREEN POWER 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh 
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MÁY PHÁT ĐIỆN SMART REGULTATION 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh  
 

MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN NHỎ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Có hai loại máy phát thủy điện cực nhỏ đó là máy đứng (MGH-LH) làm việc ở cột áp thấp 
(1.5m) nhưng lưu lượng rất lớn (35-1351/s), máy ngồi (MGH-HH) và máy nằm với công suất từ 200-1000W.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đã được thử nghiệm và đánh giá tại Newzeland và được công ty Phượng Hoàng á 
Châu tổ chức trình diễn và tiêu thụ trên 20 nước trên thế giới.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: MHG 200W: 140USD; MHG 500W: 225USD; MHG 1000W: 
450USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY PHỔ KẾ HUỲNH QUANG TIA X 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phổ kế huỳnh quang tia X- VietSpace, model HQ01 - 5006 (sản phẩm mới, năm 2009) đi 
kèm bộ máy tính, máy in và chương trình phân tích định lượng bằng phương pháp tham số cơ bản (FP) để phân tích 
thành phần nguyên tố của vật liệu, ứng dụng trong khai thác và chế biến khoáng sản.  
Phổ kế huỳnh quang tia X- VietSpace, model XRF2500-12M đi kèm bộ máy tính, máy in và các chương trình 
chuyên dụng để đo tuổi vàng, bạc và các sản phẩm trung gian.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, thời gian đo ngắn, phù hợp với thị trường và trình độ sử dụng trong nước. Độ 
chính xác tương đương với thiết bị ngoại nhập cùng loại. Bảo hành, bảo trì và sửa chữa thuận tiện, nhanh chóng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: loại XRF2500-12M: 200 triệu đồng, loại HQ01-5006: 800 triệu.  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY PHÓNG ĐIỆN VÀ ĐO DÒNG VÒ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
 

MÁY QUẤN DÂY ĐIỆN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PLC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Máy dùng để quấn cuộn dây sơ cấp của máy biến thế. Số lượng vòng dây cần quấn, bước 
rải dây theo đường kính dây, số đầu ra của mỗi bối dây được nạp trong chương trình PLC của máy và tự động điều 
khiển trong suốt quá trình cuốn dây. Công suất: 4-11 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
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Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 50% thiết bị nhập ngoại tương đương; Tính năng kỹ thuật có thể mở rộng 
theo nhu cầu khách hàng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 12.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp  
 

MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

MODULE THU THẬP DỮ LIỆU PC/104 ĐA NĂNG CÓ KHẢ NĂNG TÁI CẤU HÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Module thu thập dữ liệu đa năng theo chuẩn PC/104 dược 
thiết kế và chế tạo kết hợp công nghệ FPGA và PSoC có khả năng tái cấu hình thành các loại card khác nhau. Cấu 
hình 1: 16ch. ADC 12 bit; 8ch.DI; 8ch. DO. Cấu hình 2: 14ch. ADC 12 bit; 2ch.DAC 8 bit; 8DI, 8DO. Cấu hình 3: 
4 Timer/Counter 16 bit; 16 DIO 
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Có khả năng tái cấu hình sang nhiều loại card khác nhau; Dễ dàng thay thế, bảo hành bảo trì; 
Giá thành rẻ hơn thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 250USD/module  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MỘT SỐ THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

NĂNG LƯỢNG NƯƠC NÓNG MẶT TRỜI TRONG CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo 
  

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT VIDEO VÀ  
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CAO CÓ SỬ DỤNG LINUX 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển 
  

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế, chế tạo các. Hệ thống cung cấp than; Máy nghiền than; Hệ thống cung cấp dầu 
FO; Hệ thống cung cấp nước làm mát; Hệ thống thải tro xỉ...; Thiết kế, chế tạo phụ tùng, thiết bị thay thế nhập 
khẩu.; Đã thiết kế chế tạo các hệ thống và thiết bị phụ tùng cho các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh 
Bình...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy nhiệt điện  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán, thiết kế, chế tạo các thiết bị Cơ khí thuỷ công: Hệ thống cửa nhận nước; Hệ 
thống đập tràn; Cửa van hạ lưu của nhà máy; Hệ thống đường ống nhận nước; Cầu trục, tời, hệ thống thuỷ lực các 
loại; Hệ thống điện điều khiển và tự động hoá...; - Các hệ thống chẩn đoán, giám sát: online,offline.; - Cung cấp, 
tích hợp hệ thống điều khiển DCS, SCADA ... ; - Đã thiết kế chế tạo thiết bị cho các nhà máy thuỷ điện A. Vương, 
Buôn Kuôp, Plêikrông..  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy thuỷ điện  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

NGUỒN BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nguồn bức xạ hồng ngoại dùng cho lĩnh vực sấy, chế biến 
nông sản thực phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm chỉ bằng 65- 70% giá ngoại nhập; Các thông số kỹ thuật tương đương 
nguồn ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ  
 

NGUỒN SWITCHING 1 CHIỀU 
  
Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính và cho các mạng máy tính, 4537: Kỹ thuật biến đổi điện 
năng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC  
 

NHẬN DẠNG CÁ THỂ VÀ HUYÊT THỐNG NGƯỜI BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH AND 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu máu hoặc tế bào niêm mạc miệng. Thẻ bảo quản mẫu: dùng để bảo quản máu hoặc 
dịch chứa tế bào niêm mạc miệng. Bộ sinh phẩm tách chiết AND. Các bộ sinh phẩm (KIT) để thực hiện phản ứng 
PCR đối với các locus đa hình ở người bao gồm 5 bộ KIT đa locus (multiplex PCR) cho 16 gen. Các thang Allen 
đối chiếu: 16 bộ thang allen cho 16 locus. Hóa chất đầy đủ để điện di và nhuộm bạc sản phẩm PCR (dạng KIT). 
Thiết bị: máy PCR, li tâm, điện di với kích thước bản gel tối thiểu dài 40cm.  
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ngành quân sự  
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, kỹ thuật dễ áp dụng cho các PTN phân tích gen địa phương.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

NHIỆT ẨM KẾ, MODELS; AK-01, AK-02 VÀ AK-03 (HYDROMETER) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhiệt ẩm kế tóc hoạt động trên cơ sở sự co giãn của tóc người và nhiệt kế rượu. Máy đo 
nhiệt độ và độ ẩm trong đống thóc gạo có thể đo nhiệt độ từ 0-50 độ C ±1 độ C và độ ẩm trong dải từ 20-95% RH. 
Còn máy đo và khống chế độ ẩm có thể điều khiển độ ẩm và nhiệt độ theo giá trị đặt trước.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động bền và ổn định, hầu như không phụ thuộc vào nhiệt độ.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

PHA ĐÈN CAO ÁP CS - 09 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng  
 

PIN DỰ PHÒNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam  

 
PIN KHÔ R20 CHẤT LƯỢNG CAO 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú  
 

PIN MẶT TRỜI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân  
 

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BẰNG THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh 
  

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ẮC QUY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁI SINH DẦU BIẾN THẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đánh giá chất lượng dầu thải. Chuẩn bị xử lí chất hấp phụ. Xử lí bằng hoá chất Xử lí bằng 
hấp phụ. Nâng cao độ cách điện. Kiểm tra chất lượng và đóng gói. Đạt TCVN. Đảm bảo chỉ tiêu vận hành của 
nghành điện  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Chống ồn, 
chống rung, chống từ trường, điện trường và bức xạ  
Ưu điểm của CN/TB: - Thiết bị có thể chế tạo trong nước - Tận dụng nguồn dầu thải đã qua sử dụng - Giá thành hạ 
, hiệu quả kinh tế cao - Giảm thiểu ô nhiễm do dầu hoả  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 4500.000.000 VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

QUY TRÌNH TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC HEROIN KC06.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam 
  

RƠ LE BẢO VỆ TOSHIBA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Rơ le có khả năng bảo vệ hệ thống năng lượng, bảo vệ hệ thống phân phối.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Năng suất cao; Độ tin cậy cao; Giá thành hạ; Thân thiện với môi trường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation  
 

SẢN PHẨM ẮC QUY CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng  
 

TAY MÁY RÔ BỐT 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)  
 

TEST KIỂM TRA ASEN. KÝ HIỆU AT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Asen hay còn gọi là thạc tín là một chất cực độc. Nguyên tố này có thể tồn tại trong tự 
nhiên làm ô nhiễm các nguồn nước. Tỷ lệ của asen trong nước ngầm và nước mặt tại một số khu vực khá cao, đe 
doạ sức khoẻ của người sử dụng. Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên 
cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động 
và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các 
chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không 
cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với 
trình độ của cán bộ tại điạ phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ 
khác.  
Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai 
thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử 
dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác 
thải (sau khi tiến hành kiểm tra).Test AT04 cho phép kiểm tra nhanh asen trong nước uống, nước sinh hoạt, thực 
phẩm có độ nhạy khá cao. Khả năng phát hiện: 10 (-7). Thời gian phát hiện: 30 phút Hộp: 10 ống 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA CHÌ. KÝ HIỆU LT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chì tích luỹ trong cơ thể là nguyên tố gây ngộ độc. Nhiễm chì ảnh hưởng lớn đến sức 
khoẻ và gây nhiều bệnh trường diễn. Test LT04 là dạng test que nhúng, cho phép thử nhanh chì trong mẫu nước 
uống không màu, thực phẩm.... Kết quả được chỉ thị nhanh bằng màu sắc thay đổi. 
Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các 
sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép 
tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các 
thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các 
loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. 
Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là 
các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động 
tại các cơ sở Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý 
mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). 
 Thời gian phát hiện: 1 phút Hộp: 20 que   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
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TEST KIỂM TRA METHANOL TRONG RƯỢU. KÝ HIỆU MET04 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Aldehyt và Methanol là 2 sản phẩm tất yếu của quá trình lên men rượu. Khi cất rượu trong 
công nghiệp, người ta phải áp dụng công nghệ để loại bỏ chúng. Với các loại rượu sản xuất thủ công, người ta 
không thể loại bỏ được hai thành phần này. Do vậy, khi uống rượu thường hay bị đau đầu do ngộ độc, nặng hơn có 
thể dẫn đến tử vong. 
Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các 
sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép 
tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các 
thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các 
loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại điạ phương. 
Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là 
các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động 
tại các cơ sở Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý 
mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). Test 
MeT04 cho phép kiểm tra Methanol trong các loại khác nhau (rượu vang, rượu trắng, rượu thuốc..) ngay tại các cơ 
sở. Khả năng phát hiện: 0.5mg/kg. Thời gian phát hiện: 5 phút. Đóng gói: Test dạng túi được đóng gói 20 test, kèm 
hướng dẫn sử dụng   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp rượu, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an 
  

TEST KIỂM TRA NHANH AXIT VÔ CƠ TRONG DẤM. KÝ HIỆU VT 04 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần chủ yếu trong dấm ăn là axit axetic. Nhưng một số cơ sở đã sử dụng axit vô 
cơ (HCl. H2SO4, HNO3...) cho thêm vào trong dấm nhằm mục đích tăng độ chua và làm cho dấm trong, không bị 
mốc, thối. Việc sử dụng axit vô cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của người sử dụng. - Test VT04 cho phép kiểm 
tra nhanh các axit vô cơ trong dấm ngay tại cơ sở với độ chính xác cao. Dùng kéo cắt miệng túi. Đổ mẫu dấm cần 
kiểm tra vào túi tới vạch định mức, bóp mạnh dần đáy túi để giải phóng chất thử, lắc đều dung dịch trong túi và đọc 
kết quả. Nếu giấm có màu giống với vạch màu chuẩn âm tính trên nhãn túi: trong giấm không có axit vô cơ. Nếu 
giấm có màu giống với vạch màu chuẩn dương tính trên nhãn túi: trong giấm có axit vô cơ. Đóng gói: Hộp giấy 
đựng 20 test. Kích thước hộp 12 x 6 x 6cm, kèm hướng dẫn sử dụng. Khả năng phát hiện: 0,05% (kiểm tra với axit 
HCL) trong 2 phút. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA NHANH FORMON. KÝ HIỆU FT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Formon hay formalin, formadehyt là hợp chất hữu cơ rất độc, sử dụng nhiều trong công 
nghiệp sản xuất thuốc nhuộm, keo dán. Trong y học, người ta sử dụng F để sát trùng và bảo quản các loại mô sống. 
Formon là loại không được phép sử dụng để bảo quản thực phẩm. Bộ y tế đã cấm sử dụng các thực phẩm có chứa 
formon. Formon là tác nhân gây hại nhiều đến sức khoẻ của người sử dụng, gây viêm niêm mạc da, rối loạn tiêu 
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hoá, với nồng độ cao có thể gây tử vong. Test FT04 cho phép kiểm tra nhanh formon trong một số loại thực phẩm 
thường hay sử dụng như: rau quả tươi, hải sản sống, các loại thịt. Khả năng phát hiện: 0.5mg/kg. Thời gian phát 
hiện: 5 phút. Đóng gói: Test dạng túi được đóng gói 20 test/túi, kèm hướng dẫn sử dụng. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Phục vụ nhà ở - công cộng. 
Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA NHANH NITƠRAT. KÝ HIỆU NAT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nitơrat trong thực phẩm có 2 nguồn gốc chính đó là: dư lượng có sẵn trong nông sản 
nguyên liệu có bón nhiều phân đạm trước khi thu hoạch và một số cơ sở, cá nhân đã sử dụng nitơrat như là một chất 
bảo quản (K hoặc Na) để bảo quản thực phẩm. Test NaT04 cho phép kiểm tra nhanh gốc No3 trong một số loại thực 
phẩm có sử dụng nitơrat trong thịt ướp, thực phẩm ngâm muối, nước uống giải khát không màu. Khả năng phát 
hiện: 500mg/l. Thời gian phát hiện 3-5 phút Đóng gói: Hộp 10 test 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA NHANH NITRIT TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU NT 04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nitrit thường sử dụng trong một số loại thực phẩm nhằm tăng thời hạn bảo quản và tạo 
màu sắc đẹp cho thực phẩm. Test NT 04 cho phép kiểm tra nhanh sự có mặt của Nitrit trong một số loại thực phẩm 
ngay tại các cơ sở. Kiểm tra nước sinh hoạt có nhiễm nitrit, thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói, lạp xườn. Khả năng 
phát hiện: 10 (-5). Thời gian phát hiện: 3-5 phút Hướng dẫn sử dụng: Lấy khoảng 10g thực phẩm thái nhỏ 3-5 mm, 
cho vào cốc nghiền nhỏ bổ xung 1ml nước cất lắc đều, sau đó gạn dịch trong làm mẫu thử. Cầm thân thẻ dốc phần 
của sổ tròn xuống phía dưới, bóp mạnh thân thẻ tại vị trí in nhãn để làm giải phóng thuốc thử. Đợi cho thuốc thử 
ngấm đều khắp phần giấy trong của sổ. Nhỏ một giọt dịch chiết mẫu thực phẩm vào của sổ giấy tròn. 2 phút sau đọc 
kết quả. Đọc kết quả: Nếu giấy thử vẫn giữ nguyên màu trắng: mẫu thực phẩm không có nitrit Nếu giấy thử chuyển 
từ màu trắng sang màu vàng cam: Thực phẩm có nitrit Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp 11 x  8 x 2 cm.   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA NHANH SALIXILIC. KÝ HIỆU ST04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Salixilic là hợp chất thường sử dụng chế tạo chất thuốc chống nấm mốc chữa bệnh nấm 
ngoài da cho người, động vật. Salixilic không được phép sử dụng cho thực phẩm vì chúng rất độc khi qua đường ăn 
uống. Bộ Y tế đã có văn bản cấm tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có chứa Salixilic. Test ST04 cho 
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phép kiểm tra phát hiện salixilic trong một số thực phẩm, rau quả ngâm. Có thể tiến hành ngay tại cơ sở. Khả năng 
phát hiện: 100mg/kg. Đóng gói: Hộp 20 test. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

TEST KIỂM TRA NƯỚC ĐUN SÔI. KÝ HIỆU WT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước ăn uống, nước dùng để pha giải khát cần phải đun sôi để đảm bảo vệ sinh theo qui 
định. Test WT04 cho phép kiểm tra xác định nước nguội hay nước phích đã đun sôi hay chưa đun sôi. Test này là 
sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm 
cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành 
kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị 
phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, 
Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại điạ phương. Các loại 
test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng 
cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ 
sở Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao 
tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). 
 Thời gian phát hiện: 3 phút. Đóng gói: Hộp 20 test   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an 
  

TEST KIỂM TRA THUỶ NGÂN. KÝ HIỆU MT04 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước uống, nước sinh hoạt, thực phẩm có thể nhiễm thuỷ ngân rất độc. Test MT04 se phát 
hiện thuỷ ngân trong 3 phút. Hộp 20 test có hướng dẫn sử dụng kèm theo. Test này là sản phẩm được nghiên cứu và 
phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc 
tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, 
lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test 
được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không 
cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại điạ phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng 
độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói 
gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở Các dụng cụ: Gồm một 
số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng 
cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an  
 

THIẾT BỊ AN NINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra 
tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD (Hàn Quốc) 
 

THIẾT BỊ AN NINH, CHỐNG TRỘM/SECURITY EQUIPMENTS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, hệ thống báo động, chống 
trộm, báo cháy.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tổ chức, cơ quan Nhà nước, tổ chức nước ngoài, trường học, văn phòng, nhà xưởng 
sản xuất, cửa hàng, nhà dân…  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thiết bị Đại An  
 

THIÊT BỊ BÁO NGƯỠNG CO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ BÁO NGƯỠNG HC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

THIẾT BỊ CẢM ỨNG POS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO 
  

THIẾT BỊ CĂNG KÉO CÁP THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được vận hành bằng hệ thống điều khiển tự động với chỉ báo khống chế. Lực kéo 
của bó cáp 0-2100KN; Khống chế độ dãn dài của bó cáp 0-250mm; Khống chế lực đóng neo công tác 0-460KN; 
Thiết bị có thể điều bán tự động, bằng tay. Thiết bị hiển thị các thông số trên màn hình giao diện. Thực hiện được 
các loại cáp 12,7 với số tao cáp là 7-12 hoặc cáp 15,2 với số tao cáp là 7-9. Công suất: 3,0kW. Tiêu chuẩn đạt được: 
TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Ưu điểm của CN/TB: Giá bán chỉ bằng ½ hàng nhập ngoại. Thiết bị gọn nhẹ dễ sử dụng và thuận tiện trong việc di 
chuyển ngoài hiện trường.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

THIẾT BỊ CẮT- LỌC SÉT ĐƯỜNG ĐIỆN HẠ ÁP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị dùng để cắt và lọc sét đa cấp trên đường điện hạ áp 1 
pha, 3 pha Dòng tải thiết bị sử dụng điện: 32A, 63A, 100A 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được sản xuất trong nước trên cơ sở các linh kiện chất lượng cao; Giá thành thiết bị 
chỉ bằng 1/2, 1/3 so với ngoại nhập; Bảo hành và bảo trì dễ dàng, nhanh chóng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG WT1000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống chấm công sử dụng thẻ RFID bao gồm phần cứng là máy tính nối với thiết bị 
chấm công WT1000 qua cổng RS232/RS485 và phần mềm chấm công WT1000 Management. Thẻ RFID vào/ra có 
in mã số nhân viên, ảnh và các thông tin cá nhân. Mỗi thành viên trong cơ quan sẽ được cấp 1 thẻ ra/vào có mã số 
duy nhất và thông tin về người đó sẽ được lưu trên bảng Cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự của phần mềm chấm công. 
Khi vào/ra cổng mỗi nhân viên phải dùng thẻ của mình để nhập dữ liệu vào đầu đọc của thiết bị đọc thẻ WT1000, 
thành viên đó có thể còn phải nhập thêm mã số từ bàn phím (nếu hệ thống có yêu cầu). Dữ liệu về mã số thẻ, ngày 
giờ ra/vào, mục đích vào ra... sẽ được lưu trong bộ nhớ của thiết bị đọc thẻ và được truyền về máy tính khi có yêu 
cầu. Phần mềm chấm công sẽ lưu lại các bản ghi về ngày giờ, mã số của thẻ vào/ra, mã chạm cùng trạng thái trên cơ 
sở dữ liệu dùng làm cơ sở cho việc theo dõi giờ làm nhân viên của phần mềm chấm công và tra cứu thông tin về hệ 
thống khi cần thiết Trước khi đưa hệ thống vào sử dụng người quản lý hệ thống có trách nhiệm phải cài đặt và thiết 
lập hệ thống bằng phần mềm hay dùng thẻ chủ và bàn phím tuỳ thuộc vào từng loại hệ thống.  
Cấu trúc hệ thống phần mềm: Phần mềm chấm công WT1000 được tích hợp từ các module chức năng đảm bảo khả 
năng thiết lập cấu hình hệ thống, quản lý danh sách thành viên, và kết hợp chức năng quản lý nhân sự để có thể 
quản lý, cấp phát thẻ thành viên một cách thống nhất. Cuối cùng phần mềm hệ thống có thể kết hợp thêm chức năng 
chấm công để người quản lý có thể quản lý giờ làm thực tế của nhân viên cũng như kết suất dữ liệu ra các định dạng 
CSDL khác. Phần mềm này bao gồm 3 chức năng độc lập có thể kết nối với nhau để tạo thành một phần mềm hoàn 
chỉnh hoặc có thể hoạt động như những phần mềm riêng lẻ có sử dụng chung một cơ sở dữ liệu. Thiết kế phần mềm 
có cấu trúc mở và là tập hợp các module chức năng nhỏ ghép nối với nhau. Vì vậy, phần mềm có thể đáp ứng mọi 
yêu cầu của người sử dụng một cách linh hoạt và thuận tiện  
Các chức năng của phần mềm được mô tả sau đây: Quản lý hệ thống - Thiết lập cấu hình truyền thông với các thiết 
bị đọc thẻ trong mạng - Đọc các cơ sở dữ liệu các lần quẹt thẻ của nhân viên từ các thiết bị đọc thẻ - Giám sát trạng 
thái hoạt động của hệ thống phần cứng - Cài đặt đồng hồ thời gian thực cho các thiết bị đọc thẻ. 
Quản lý việc cấp phát thẻ: Cập nhật các thông tin cá nhân của nhân viên và khách hàng - Quản lý danh sách thẻ - 
Nhập ảnh thành viên - Cấp phát mã số thẻ gán cho từng nhân viên  
Quản lý nhân sự: Quản lý CSDL về khách hàng - Quản lý CSDL của nhân viên - Tìm kiếm, in các báo cáo về thời 
gian làm việc của nhân viên theo các tiêu chí khác nhau do người quản trị nhân sự quy định Quản lý thời gian 
vào/ra của khách hàng: Quản lý thời gian vào/ra của khách hàng - Theo dõi, thống kê và in báo cáo về khách hàng 
theo thời gian, bộ phận, hay từng cá nhân. 
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Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống do chuyên gia Việt Nam thiết kế, chế tạo cả phần cứng lẫn phần mềm nên dễ dàng 
sửa đổi nâng cấp theo yêu cầu của khách hàng; Hoạt động tin cậy, theo dõi chính xác thời gian làm việc của nhân 
viên tại bất cứ thời điểm nào; Có khả năng kết xuất dữ liệu cho các hệ thống quản lý, hạch toán khác như tính 
lương, thưởng; Giá thành rẻ hơn ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CHẤN LƯU PA LALT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Vật liệu kỹ thuật điện, Khí cụ đo các đại 
lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng  
 

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG GÓC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Tấm tế bào quang điện sử dụng năng lượng mặt trời 
chuyển thành điện năng. Năng lượng điện này được kích lên đủ thế hiệu, dòng cần thiết và nạp tự động vào bộ lưu 
điện để sử dụng vào ban đêm hoặc những nơi không có điện lưới. Dùng thiết bị này để chiếu sáng góc học tập của 
học sinh không chỉ tiết kiệm một lượng điện đáng kể mà còn tạo nên sự hứng thú trong học tập và ước vọng làm 
chủ KHCN trong tương lai của thế hệ trẻ. Có nhiều công suất khác nhau: 1W, 3W, 7W 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Điện thế sử dụng là thấp nên rất an toàn không gây giật điện, cháy nổ; Không sử dụng điện 
lưới thích hợp cho những ngôi nhà độc lập, tạo điều kiện cho học sinh đủ ánh sáng để học tập liên tục góp phần 
nâng cao đời sống văn hoá và những khu vực chưa có điện lưới; Tiết kiệm điện khi hàng triệu học sinh sử dụng thiết 
bị này, chủ động hoàn toàn về năng lượng điện. Bộ kích điện được sản xuất trong nước nên giá thành hạ, phù hợp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NUÔI TÔM CÁ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hiện nay đèn chiếu sáng đầm nuôi tôm cá đều sử dụng điện 
xoay chiều 220V, công suất 40W, 20W. Ngoài việc sử dụng điện lưới đòi hỏi dây dẫn điện khá dài mà không còn an 
toàn và không thích hợp cho những vùng sâu vùng xa. Việc sử dụng năng lượng mặt trời sẽ giải quyết được vấn đề 
trên góp phần tiết kiệm điện, đồng thời không chỉ thích hợp với vùng sâu vùng xa mà không còn thích hợp với 
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nhiều kênh rạch như đồng bằng sông Cửu Long, một vùng nhiều nắng. Việc lưu trữ năng lượng mặt trời vào ắc quy 
cong cho phép sử dụng điện cả trong những ngày mưa kéo dài và cải thiện cuộc sống. Nguyên lý: Tấm tế bào quang 
điện hấp thụ năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng. Năng lượng điện này được kích lên đủ thế hiệu, dòng cần 
thiết và nạp tự động và bộ lưu điện để sử dụng vào ban đêm hoặc những nơi không có điện lưới. Dùng thiết bị này 
để chiếu sáng đầm nuôi tôm cá không chỉ tiết kiệm một lượng điện đáng kể mà còn đảm bảo an toàn. Thích hợp 
không chỉ miền xuôi mà cả miền núi, vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và đặc biệt là vùng nhiều kênh rạch như 
đồng bằng Sông Cửu Long. Công suất đèn compact 7W, 13W, 23W tương đương với công suất đèn thông thường 
35W, 40W, 60W. Thiết bị đủ chiếu sáng cho đầm nuôi tôm trong khoảng thời gian trên 4h (tuỳ theo công suất của 
ắc quy và diện tích tấm tế bào quang điện được sử dụng) 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Điện thế sử dụng là thấp nến rất an toàn không gây hiện tượng điện giật, cháy nổ... không sử 
dụng điện lưới, rất thích hợp với những đầm nuôi tôm cá ở xa khu dân cư, xa mạng lưới điện quốc gia; Không chỉ 
tiết kiệm điện năng mà còn tiết kiệm kinh phí đầu tư kéo dây dẫn điện đến những nơi xa xôi; Bộ kích điện được sản 
xuất hoàn toàn trong nước nên hạ được giá thành, phù hợp với mức đầu tư sản xuất cho các đầm nuôi tôm cá  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận (tuỳ từng loại công suất)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH SỬ DỤNG  
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời tiết kiệm điện với các kích cỡ, công suất 
khác nhau thích hợp với từng loại phòng khách. Bóng đèn chiếu sáng phòng khách dùng loại compact với công suất 
tiêu hao điện 7W, 15W,…sẽ góp phần tiết kiệm điện năng. Các tấm pin năng lượng mặt trời cho ra điện một chiều 
DC. Bóng đèn compact có thiết bị biến đổi tần số nên có hiệu quả tiết kiệm điện năng lớn. Công suất: 7W, 15W, 
25W,… Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: An toàn vì sử dụng điện thế 
12V – không giật, không cháy nổ. Tiết kiệm điện năng gấp 5 lần so với bóng đèn sợi đốt 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: Tự chế tạo bộ phận điện tử trong thiết bị nên chủ động trong sản xuất. Tuổi thọ cao. Giá 
thành rẻ hơn so với ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT, THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN CHO TỔNG ĐÀI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung  
 

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CẢM BIẾN CƠ BẢN Ô TÔ 
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Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí 
cụ  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, tích hợp nhỏ gọn phù 
hợp với việc di chuyển bằng xe máy đào tạo ở các địa điểm khác nhau.Phù hợp với thị trường xe Việt Nam, hỗ trợ 
kỹ thuật trực tuyến, sản phẩm được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý  

 
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ 

 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ và thiết bị để sản xuất các 
thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng tự động hóa - Viện vật lý  
 

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ CHẨN ĐOÁM LỖI Ô TÔ 
  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, phù hợp với thị trường 
xe Việt Nam. Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa 
chọn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý  
 

THIẾT BỊ DATA LOGGER TRÊN CƠ SỞ MẠNG WSN 
  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Đo lường  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Bộ thí nghiệm các mạch điện 1 chiều: + 06 mục thí nghiệm chính. + 02 bàn thí 
nghiệm. + 01 danh sách hướng dẫn thực hành các bài tập. Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha: + 03 mục thí 
nghiệm chính. + 02 bàn thí nghiệm. + 01 bảng thí nghiệm. + 01 danh sách hướng dẫn thực hành các bài tập. Bộ thí 
nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha. Hệ thống truyền động máy phát động cơ. Mô hình điều khiển hệ thống điện 
máy phay đơn giản (phức tạp). Mô hình điều khiển điện máy tiện đơn giản (phức tạp). Bộ thí nghiệm điện gia dụng 
9 môđun. - các mô hình điều khiển.  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Kỹ thuật điện  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá bằng 30-40% giá ngoại nhập. - Tính năng, chất lượng tương đương ngoại nhập của các 
các nước G7. - Ký hiệu và hướng dẫn thực hành bằng tiếng Việt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo từng mục; Phí đào tạo: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG HỒNG NGOẠI MODEL: VD – 01 IR 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đếm xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến hồng ngoại của hãng Xtralis, một 
bộ truyển GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô tô trên các 
làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo hồng ngoại, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng xe và truyền số 
liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Khoảng 
cách đo: <100m; Độ rộng vùng phát hiện: 5m; Nguồn nuôi: 10-25V DC; Truyền dữ liệu: RS232, GPRS; Giá thành 
sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều 
tính năng hơn phục vụ trong ITS.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến hồng ngoại, 01 bộ xử lý và bộ 
truyền GPS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị 
yêu cầu thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG SIÊU ÂM MODEL VD – 01 IS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đếm xe ô tô dựa trên một cảm biến siêu âm của hãng 
Xtralis, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô 
tô dựa trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo hồng ngoại, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng 
xe và truyền số liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24 W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật khác: Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều 
tính năng hơn phục vụ trong ITS.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến siêu âm, 01 bộ xử lý và bộ truyền 
GPRS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu 
thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải 
 

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG SIÊU ÂM MODEL: VD – 02 US 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đếm xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến siêu âm của hãng Senix, một bộ 
truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô tô trên các làn 
đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo siêu âm, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng xe và truyền số liệu 
vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Khoảng 
cách đo: <100m; Độ rộng vùng phát hiện: 5m; Nguồn nuôi: 10-25V DC; Truyền dữ liệu: RS232, GPRS; Giá thành 
sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều 
tính năng hơn phục vụ trong ITS.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến siêu âm, 01 bộ xử lý và bộ truyền 
GPS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu 
thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải 
  

THIẾT BỊ ĐÈN ĐƯỜNG RS22 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thân đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực, bề mặt được xử lý bằng sơn tĩnh điện và có 
nhiều màu sắc khác nhau theo yêu cầu, chóa phản quang bằng nhôm nguyên chất, kính đèn trong suốt chịu nhiệt và 
va đập, gioăng bằng silicon, sử dụng phù hợp với bóng Sodium hoặc metal halide đến 400W. Tiêu chuẩn đạt được: 
IEC- 598- độ kín IP 65- Cấp cách điện cấp 1- Phù hợp chiếu sáng cho đường phố, đường cao tốc. 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng  
 

THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA BAO GỒM: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB, MCCB, BIẾN TẦN,  
KHỞI ĐỘNG MỀM, THIẾT BỊ ĐO ÁNH SÁNG, GIÓ, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính 
toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC  
 

THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: AC/DC Smalll Precision Geared Motor (6W ~ 200W); Động cơ giảm tốc AC/DC; 
Induction Motor: Động cơ điện cảm ứng; Reversible Motor: Động cơ đảo chiều; E.M (Electromagnetic) Brake 
Motor: Động cơ thắng; Clutch & Brake Motor:  
Động cơ thắng ly hợp; Torque Motor: Động cơ Mô-men; 2 Poles Motor: Động cơ 2 cực; Speed Control Motor: 
Động cơ điều khiển tốc độ; Speed Control Reversible Motor:  
Động cơ điều khiển tốc độ đảo chiều; Speed Control E.M Brake Motor: Động cơ thắng điều khiển tốc độ; Speed 
Control Clutch & Brake Motor: Động cơ thắng ly hợp điều khiển tốc độ; DC Motor: Động cơ điện một chiều;  
DC Speed Control Motor: Động cơ điện một chiều điều khiển tốc độ; EMPS Synchronous Servo motors: Động cơ 
Đồng bộ; Digital Servo Motor: MCCB - Molded Case Circuit Breaker: Cầu dao điện; ELCB - Earth Leakage 
Circuit Breaker: Cầu dao chống giật; CP - Curcuit Protector: Cầu dao bảo vệ mạch điện (Dùng trong viễn thông);  
MC - Magnetic Contactor: Khởi động từ; TOR - Thermal Overload Relay: Rơ le nhiệt; ACB - Air Circuit Breaker: 
Máy cắt không khí; ATS - Auto Transfer Switch: Bộ chuyển đổi nguồn điện; Inverter / PLC : Bộ biến tần số / Bộ 
lập trình PLC; Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Motor công suất từ:  6W – 200W, Biến tần từ:  0.4 Kw – 220 Kw. 
Thiết bị đóng ngắt từ:  5A – 6300A. 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV SX&KT Điện Đông Á Châu 
  

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
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Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD (Hàn Quốc) 
 

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ DÙNG CÔNG NGHỆ INS/GPS 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu 
thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐO CỦA HÃNG MOTHERWELL (UK) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult  
 

THIẾT BỊ ĐO CỦA HÃNG SIMEX 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult 
  

THIẾT BỊ ĐO CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG PHỤC VỤ CHO CÁC LAB XÂY DỰNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

THIẾT BỊ ĐO DỊCH CHUYỂN NHỎ 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Chuyển đổi độ dịch chuyển nhỏ sang tín hiệu điện. Ổn định cao. Dễ chế tạo tại Việt Nam. 
Giá bán lẻ: 1.500.000 đồng.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NGHIÊNG VÀ GIÁ THỬ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự 
  

THIẾT BỊ ĐO GÓC NGHIÊNG CẦM TAY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100mW Thiết bị cho phép đo góc chúc-ngóc (pitch) và góc nghiêng so với mặt 
phẳng năng ngang (roll). Kết quả được hiển thị dưới dạng số trên màn hình LCD. Hoặc truyền tới máy tính thông 
qua môi trường vô tuyến 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị nhỏ gọn; Giá thành rẻ hơn nhiều lần so với thiết bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 2.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

THIẾT BỊ ĐO KHÍ HC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG DÂY CÁP ITST-0106ĐT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đo lực căng của dây cáp bằng phương pháp gián tiếp thông qua tần số dao động riêng của 
dây, sử dụng đầu đo với dải tần số 0-50Hz và card đo chuyên dụng của hãng Advantech. Sai số của thiết bị ±5%. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị hoạt động ổn định, độ tin cậy cao, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Làm chủ công 
nghệ trong nghiên cứu, sản xuất. Phần mềm, chương trình sử dụng tiếng Việt, dễ dàng sử dụng. Chi phí chế tạo thiết 
bị thấp, bằng khoảng 40% so với thiết bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH  
 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC 
  

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG ARKON 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult  
 

THIẾT BỊ ĐO NHANH % NƯỚC TRONG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN 
  

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CỦA HÀNG SIMEX (POLAND) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult  
 

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ XE MODEL: VD – 03 MR 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo tốc độ xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến rađa của hãng GMH 
Engineering, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đo 
tốc độ xe ô tô trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo rađa qua bộ xử lý rồi hiển thị tốc độ xe 
và truyền sô liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Truyền RS232, GPRS. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn 
định.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Đo lường  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 82.000.000đ (bao gồm 01 Radar, 01 bộ xử lý và bộ truyền GPS); Phí 
đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI VÀ NHIỆT ĐỘ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: Đo, hiển thị  độ ẩm tương đối và nhiệt độ không khí phòng làm việc, nhà 
xưởng, kho hàng, buồng tạo ẩm cho thí nghiệm và sản xuất, v.v… Điều khiển tự động bằng rơ-le các thiết bị khống 
chế độ ẩm. Đặc trưng kỹ thuật: Hiển thị số độ ẩm tương đối và nhiệt độ không khí bằng LED; Cảm biến ngõ ra số 
hóa, đã hiệu chuẩn độ ẩm và nhiệt độ từ công ty sản xuất; Thang đo: 0 – 100 % rH và -40oC – 123,8oC; Thời gian 
hồi đáp: < 4s (Độ ẩm), < 20s  (Nhiệt Độ); Độ chính xác: độ ẩm ± 2% ; nhiệt độ ± 0,4oC; Nguồn nuôi: 220 V – 50 
Hz; Khoảng điều khiển độ ẩm tương đối: 0-100% rH; Ngõ ra điều khiển: rơ-le 5VDC / 220 VAC – 8A; 
Ngưỡng điều khiển: 1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới; Cửa sổ đóng mở rơ-le: điều chỉnh được từ 0 đến 9% rH; Vỏ 
hộp bộ điều khiển: nhựa, kín nước; Kích thước bộ phận cảm biến: 70 mm x 70 mm x 26 mm; Kích thước bộ điều 
khiển: 240 mm x 170 mm x 100 mm 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 
  

THIẾT BỊ ĐO VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Năng lượng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam  
 

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TỰ ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC  
 

THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRỰC TUYẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ. Được thiết kế theo yêu cầu.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 4.500.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu 
thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải  
 

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ. Được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 5.000.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu 
thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải 
  

THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT ĐỐI TƯỢNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: CPU Wavecom Q2687; Tốc độ CPU 104 MHz; Lõi ARM946E-S; USB Slave 2.0; 2 kết 
nối Audio: Audio 1 và Audio 2; SIM 1.8/3V; Giao tiếp I2C; Giao tiếp SPI; Giao tiếp I2S; 2 kênh ADC 10 bit; 2 bộ 
UART; Real Time Clock; GPS giao tiếp với Wavecom qua UART; Hỗ trợ GPRS; 6 Keypad connector; 1 Buzzer; 
Nguồn cấp 12 V 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý  
Ưu điểm của CN/TB: Tiêu tốn công suất thấp. Độ chính xác cao, độ ổn định cao. Thiết bị gọn, nhẹ, dễ sử dụng.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí 
chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị (Tùy theo thỏa thuận của đối 
tác sẽ có chế độ bảo hành chu đáo)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

THIẾT BỊ KHẢO SÁT AN TOÀN PHÓNG XẠ 
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Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo mức độ An tòn phóng xạ cho các cơ sở y tế dùng thiết bị hoặc nguồn phóng 
bức xạ. Thiết bị đo nhiễm xạ bề mặt. Thiết bị đo và xử lý sự cố về phóng xạ. Thiết bị đo phóng xạ công nghiệp. 
Thiết bị đo phóng xạ trong đất, nước, không khí: Rn, Hg, Th, K...  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Ô nhiễm môi truờng. 
Kiểm soát ô nhiễm, Bảo vệ môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị phân tích theo công nghệ tiên tiến của thế giới.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận; Phí đào tạo: Thỏa thuận; 
Phí chuyển giao bí quyết:Thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống  
 

THIẾT BỊ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

THIẾT BỊ KIỂM TRA KIỂM ĐỊNH KHÔNG PHÁ HỦY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy bao gồm thiết bị siêu âm triểm tra khuyết tật, 
thiết bị đo chiều dày vật liệu, thiết bị dòng điện xoáy kiểm tra khuyết tật, thiết bị siêu âm màu 3 chiều phased 
array...  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ kiểm tra không phá huỷ sản phẩm và vật liệu  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, bền chắc, chịu được môi trường nóng ẩm, dễ sử dụng, có độ nhậy độ chính 
xác cao và giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam 
  

THIẾT BỊ KIỂM TRA VÒI PHUN NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: 40cm x 40cm x 50cm. Kích thước bàn để; 160cm x 90cm x 70cm. Vật 
dụng phụ trợ: máy vi tính + bình nước và máy bơm để tạo ra vòi phun nước + các đường dẫn nối ống. 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà 
  

THIẾT BỊ LẤY MẪU TRÊN ĐẦU GIẾNG KHAI THÁC DẦU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị lấy mẫu cho phép tách nước khỏi hỗn hợp dầu/nước trong dòng sản phẩm tại đầu 
giếng khai thác. Công suất: 1 lit nước/mẫu. Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
khác: áp suất thiết kế 5000 psi, nhiệt độ 200oC 
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép lấy mẫu trên giàn tự động, không người  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 7.000 USD/máy  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm bảo hành trên giàn khoan  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

THIẾT BỊ LẤY MẪU TRÊN ĐẦU GIẾNG KHAI THÁC DẦU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu Model WTS-A-
2005  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH DÙNG CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị phân tích nguyên tố trong kim loại dùng các phương pháp: huỳnh quang tia X, 
nhiễu xạ tia X, phổ kế Gamma (quang phổ phát xạ) Thiết bị phân tích vật liệu xi măng. Thiết bị phân tích chất thải 
phóng xạ. Thiết bị phân tích đo độ ẩm, độ chặt nền đường. Các thiết bị phân tích quang phổ khác.  
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Ô nhiễm môi truờng. 
Kiểm soát ô nhiễm, Bảo vệ môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

THIẾT BỊ SIÊU ÂM PHÁT HIỆN RÒ RỈ THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG, PHÁT HIỆN  
HỒ QUANG ĐIỆN VÀ TIA LỬA ĐIỆN, GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA  

CÁC LINH KIỆN THIẾT BỊ CƠ KHÍ, GIÚP PHÁT HIỆN DỰ BÁO SỚM CÁC HƯ HỎNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành mỏ, Chế tạo máy, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Gon, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy 
  



 656

THIẾT BỊ TẠO MÔI TRƯỜNG NHÀ KÍNH TRỒNG HOA, RAU  
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhà kính trồng hoa, rau xuất khẩu đòi hỏi chủ động điều khiển các điều kiện môi trường 
về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và gió một cách khắt khe để có thể thích hợp với thời gian sinh trưởng cây trồng. Phát 
huy lợi thế khí hậu nhiệt đới nắng ẩm và khả năng nông nghiệp trong hoàn cảnh mới gia nhập WTO, việc trồng rau 
xuất khẩu đang được khuyến khích. Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời là 
biện pháp thích hợp với mọi quy mô nhà kính và kính tế trong điều kiện giá điện, xăng, dầu gas ngày càng tăng. 
Thiết bị phục vụ nhà kính trồng hoa, rau xuất khẩu bao gồm: Thiết bị phun nước tưới sử dụng năng lượng mặt trời; 
Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời SUNNY 
thế hệ thứ 4 về vật liệu bảo ôn và thế hệ thứ 4 về vật liệu inox; Thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, 
trong đó bộ phận kích hoạt và lưu trữ điện tử năng lượng mặt trời là sản phẩm nghiên cứu và chế tạo của Trung tâm 
Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt phối hợp với công ty cổ phần TM&DV Trọng Tín;  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Bộ kích hoạt và lưu trữ điện được nghiên cứu chế tạo trong nước và đã qua giai đoạn thử 
nghiệm, dùng trong thực tiễn nên không những đảm bảo chất lượng mà còn hạ được giá thành phù hợp với khả năng 
đầu tư trong nước; Chủ động trong việc thiết kế các hệ thống thiết bị điều khiển độ ẩm, ánh sáng, gió nhiệt độ, nhiệt 
độ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị áp dụng cho tất cả các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp 
và Trường Dạy nghề. Thiết bị thí nghiệm sấy đối lưu: Khảo sát quá trình sấy đối lưu bằng không khí nóng; Thiết bị 
thí nghiệm tháp chưng cấp: Khảo sát quá trình chưng cất bằng tháp mâm chóp; Thiết bị thí nghiệm nhiệt động lực 
học: Khảo sát quá trình nhiệt động lực học; Thiết bị truyền nhiệt lồng ống: Khảo sát quá trình truyền nhiệt của dòng 
lưu chất 
 

BÀI THÍ 
NGHIỆM NỘI DUNG 

Bơm ly tâm Khảo sát đặc tuyến công suất, lưu lượng theo trở lực và vận tốc. 
Khuấy chất lỏng Khảo sát đặc tuyến công suất theo độ nhớt và vận tốc quay của cánh khuấy 

Mạch lưu chất 
Khảo sát tính chất lưu biến của lưu chất newton và lưu chất phi newton bằng 
phương pháp đo lưu lượng chảy của chất lỏng qua các ống có đường kính, chiều 
dài khác nhau. 

Thời gian lưu Khảo sát sự phân bố thời gian lưu qua hệ thống nhiều bình khuấy trộn mắc nối 
tiếp và xác định hàm phân bố thời gian lưu thực với phổ thời gian lưu lý thuyết. 

Cột chêm Khảo sát đặc tính động lực học lưu chất và khả năng hoạt động của cột chêm. 
Xây dựng giản đồ giới hạn khả năng hoạt động của cột  

Đối lưu nhiệt 
Khảo sát thực nghiệm hệ số cấp nhiệt cho dòng lưu chất không có biến đổi pha 
và lưu chất có biến đổi pha với chế độ chảy màng trong hai trường hợp: đối lưu 
nhiệt tự nhiên và đối lưu nhiệt cưỡng bức. 

Nhiệt động lực học 
Khảo sát trạng thái của không khí tại các vị trí khác nhau. Tính toán cân bằng 
nhiệt của ống khí động, xác định năng suất lạnh của dàn lạnh và phụ tải nhiệt của 
thiết bị sấy. 

Máy sấy tầng sôi Khảo sát thời gian sấy theo vận tốc, nhiệt độ của tác nhân sấy. 
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Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm 
hoá học.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Bơm ly tâm: 25.000.000đ; Khuấy chất lỏng: 25.000.000đ;  
Mạch lưu chất: 25.000.000đ; Thời gian lưu: 25.000.000đ; Cột chêm: 25.000.000;  
Đối lưu nhiệt: 35.000.000đ; Nhiệt động lực học: 35.000.000đ; Máy sấy tầng sôi: 30.000.000  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NGÀNH MÔI TRƯỜNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các thiết bị áp dụng cho tất cả các Trường Đại học, Trường 
Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trường dạy nghề; Thiết bị thí nghiệm lắng trọng lực: Dùng trong khảo sát 
quá trình xử lý nước bằng phương pháp lắng;  
Thiết bị thí nghiệm lọc tiếp xúc: Dùng trong khảo sát quá trình xử lý nước bằng phương pháp ôxy hoá và lọc tiếp 
xúc; Thiết bị thí nghiệm trao đổi ion: Khảo sát khả năng sử dụng nhựa trao đổi cation và anion để xử lý nước cấp. 
 

BÀI THÍ NGHIỆM NỘI DUNG 

Xử lý nước ngầm bị 
nhiễm phèn sắt 

Oxy hóa bằng oxy của không khí ở chế độ tự do hoặc cưỡng bức, sử dụng 
hóa chất như NaOH, soda, nước vôi để xử lý nước bị nhiễm phèn sắt. 

Trao đổi ion Sử dụng nhựa trao đổi cation và anion để xử lý nước cấp. 
Lọc phân tử Dùng màng lọc (RO hay nano) để xử lý nước thải. 
Lắng trọng lực Tách các chất lơ lửng trong nước thải bằng trọng lực. 
Hấp phụ Dùng chất hấp phụ để tách các thành phần ô nhiễm ra khỏi nước thải. 
Lên men hiếu khí bám 
dính 

Sử dụng vi sinh dính bám hiếu khí nhằm làm giảm lượng COD và BOD 
trong nước thải đạt tới tiêu chuẩn thải ra môi trường.  

Lên men hiếu khí lơ 
lửng 

Sử dụng bùn hoạt tính hiếu khí nhằm làm giảm lượng COD và BOD trong 
nước thải đạt tới tiêu chuẩn thải ra môi trường. 

Lên men kị khí lơ 
lửng 

Sử dụng bùn hoạt tính kỵ khí nhằm làm giảm sơ bộ lượng COD và BOD 
trong nước thải trước khi đưa đi xử lý tiếp. 

  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học; Ô nhiễm môi truờng; Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Xử lý nước ngầm bị nhiễm phèn sắt: 35.000.000đ; Trao đổi ion: 
30.000.000đ; lọc phân tử: 50.000.000đ; lắng trọng lực: 20.000.000; Hấp thụ: 30.000.000đ; Lên men hiếu khí bám 
dính: 30.000.000đ; Lên men hiếu khí lơ lửng: 30.000.000đ 
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

THIẾT BỊ THỬ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỘP SỐ Ô TÔ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộp số ô tô. Các thiết bị đi kềm theo gồm: hộp 
điều khiển điện tử bộ thiết bị đo và xử lý số liệu SCADAS Mobile SCM01, hãng LMS-Bỉ gồm: thiết bị phần cứng 
SCADAS Mobile SCM01, cảm biến đo gia tốc LMS, máy tính xách tay cùng phần mềm xử lý số liệu LMS Test. 
Express Rev.1.0  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cơ khí Cổ Loa- Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp  
 

THIẾT BỊ THU THẬP SỐ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NUNG 
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Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập các thông số lò: nhiệt độ, áp suất lò, thành phần khí thải. Điều khiển nhiệt độ lò 
theo đường cong nung. Công suất: 250W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều 
khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Tự động hóa quá trình đốt, đồng đều hóa sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự  
 

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ: POWERBOSS, INTEGRA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG FLUORSAVE 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY BIẾN ÁP: ENNERKEEPER 
  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP SEVSAVER 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  
 

THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM, ĐÀO TẠO NGHỀ  
LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc, Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA, ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Hợp Phát 
  

THIẾT BỊ, LINH KIỆN NHƯ CẢM BIẾN LỰC, BỘ CHỈ THỊ CÂN,… CHO CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ 
TỪ CÂN BÀN, CÂN SÀN, CÂN Ô TÔ, CÂN BĂNG TẢI, CÂN ĐÓNG BAO, … 

 
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Nhận thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển gồm bộ điều khiển và remote control cho các loại máy điều hoà sử 
dụng công nghệ hiện đại. Bo điều khiển máy điều hoà nhiệt độ: chíp ĐKML1 tạo ra từ công nghệ PsoC; điều khiển 
động cơ quạt gió 3 cấp. Điều khiển động cơ dàn nóng; Nút bấm điều khiển trên mặt máy; Loa tín hiệu; Động cơ 
điều khiển cánh đảo gió; Module chỉ thị và đầu nhận lệnh hồng ngoại; Module đệm công suất điều khiển; Sensor đo 
nhiệt độ, điểm đông. Bộ điều khiển từ xa hồng ngoại: chíp RM1 được phát triển từ công nghệ PsoC; Màn hình tiết 
kiệm năng lượng COG; Nguồn nuôi: pin 2 x 1.5V; dòng tiêu thụ ở chế độ chờ: 60; Khoảng cách cho phép hoạt 
động: 6m 
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 

THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÂN BẰNG RÔ TO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy cân bằng rô to cho các sản 
phẩm mà khách hàng yêu cầu. Hệ thống đo lường cho máy cân bằng là thiết bị nhập ngoại có độ chính xác cao. 
Phần mềm cân bằng chọn gói có bản quyền, chạy trong môi trường Win 98 trở lên. Công suất: Tuỳ theo kích cỡ sản 
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phẩm cần cân bằng. Phục vụ cho tất cả các nhà máy và xí nghiệp công nghiệp chế tạo cũng như sửa chữa thiết bị 
quay 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá chỉ bằng 40% giá ngoại nhập; Bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa: thuận lợi; Có thể thay 
đổi kích thước máy đề phù hợp với loại sản phẩm mới, chi phí thấp; Được cập nhật phần mềm cân bằng thường 
xuyên miễn phí  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Thoả thuận theo yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học 
  

THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU RUNG ĐỘNG  
VÀ CÂN BẰNG HỆ RÔ TO GỠ RỐI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.  
Công suất: tuỳ theo kích cỡ mô hình Thiết kế chế tạo và chuyển giao mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và 
cân bằng hệ rô to gối đỡ theo yêu cầu của khách hàng về kích thước, loại ổ đỡ (vòng bi, bạc), loại truyền động 
(động cơ 1 chiều hay xoay chiều có biến tần), có gắn liền hệ thống đo hay không có hệ thống đo rung động, kiểu hệ 
thống đo rung động... Có phần mềm phân tích tín hiệu rung động với các chức năng như phân tích FFT, vi tích phân 
hàm thời gian học, lọc... kèm theo. Thiết bị này thích hợp cho đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học 
cao đẳng kỹ thuật, các Viện Nghiên cứu thiết kế cơ khí 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Giá chỉ bằng 40% so với các thiết bị nhập ngoại cùng loại; bảo hành bảo dưỡng và sửa chữa: 
thuận lợi; Đội ngũ chuyển giao có trình độ chuyên môn cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học 
  

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THỜI GIAN THỰC TRÊN CÔNG NGHỆ DSP 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thực hiện các thuật toán FIR, IIR, FFT; Thuật toán tích luỹ không tương quan; Thuật toán 
bù khử qua các chu kỳ, lọc mục tiêu di động trong các hệ định vị vô tuyến, rađa; Thực hiện các thuật toán bằng 
phần mềm viết bằng ngôn ngữ C, nhúng phần cứng tối thiểu, giao diện hệ thống viết bằng Visual C; Tốc độ biến đổi 
AD và DA 10MHZ: 12 bit, 8 bit; Giới thiệu về tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn, đào tạo và chuyển giao 
công nghệ phần cứng và phần mềm; Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
  

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG AC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủng loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa hệ thống 
nguồn.; Mở rộng các tính năng các chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu cầu.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục.; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học.; Các 
đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, 
An ninh quốc phòng.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh  
 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN CHUYÊN DỤNG:  
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AC/DC, DC/DC, DC/AC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủn loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa các hệ 
thống nguồn.; Mở rộng các tính năng các chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu 
cầu.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục.; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học; Các 
đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, 
An ninh quốc phòng.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh  
 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG  
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, GIÓ, THỦY ĐIỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Ngiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủng loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa hệ thống 
nguồn.; Mở rộng các tính năng chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu cầu.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học; Các 
đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, 
An ninh quốc phòng.  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh 
  

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bo mạch điều khiển máy điều hoà nhiệt độ: Chíp ĐKML1 tạo ra từ công nghệ PSoC, điều 
khiển động cơ quạt gió 3 cấp, điều khiển động cơ dàn nóng, nút bấm điều khiển trên mặt máy, loa tín hiệu, động cơ 
điều khiển cánh đảo gió, module chỉ thị và đầu nhận lệnh hồng ngoại, module đệm công suất điều khiển, sensor đo 
nhiệt độ, điểm đông.  
Điều khiển từ xa hồng ngoại: Chíp RM1 được phát triển từ công nghệ PSoC, màn hình tiết kiệm năng lượng COG, 
nguồn nuôi: pin 2 x 1.5V, dòng tiêu thụ ở chế độ hiển thị: 0.3mA, dòng tiêu thụ ở chế độ chờ: 60, khoảng cách cho 
phép hoạt động 6m  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất máy điều hoà và các thiết bị gia dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẮT VÀ LỌC SÉT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc cắt đa cấp trên đường điện hạ áp 1 pha, 3 
pha (bảo vệ các thiết bị sử dụng điện khi bị sét đánh); Dòng tải thiết bị sử dụng điện: 32A, 63A, 100A; Dòng cắt sét: 
120kA- 80kA; hệ thống bảo vệ đa cấp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chống sét lan toả theo đường điện dân dụng cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, 
bệnh viện, các công trình viễn thông, các trạm thu phát truyền thanh, truyền hình; Chống sét cho các khu vực bị ảnh 
hưởng khi bị sét đánh vào đường điện  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP CHIP ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẶC THÙ  

THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các chip vi điều khiển đặc thù được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách 
hàng như các chip điều khiển các thiết bị gia dụng, các chip cho các thiết bị đo, các vi điều khiển đặc chủng...  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất các thiết bị gia dụng, thiết bị đo lường và điều khiển; các cơ sở 
nghiên cứu phát triển các thiết bị đo và điều khiển thông minh, rôbốt, các sản phẩm cơ điện tử  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HOÁ  
VÀ CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp, lắp đặt, tích hợp các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống chẩn đoán, giám sát 
cho các nhà máy và dây chuyền sản xuất công nghiệp; Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển PLC cho các máy tự 
động; Đã chế tạo, cung cấp thiết bị cho các Công ty giấy Bãi Bằng, Supe phốt phát Lâm thao, Công ty gỗ Cầu 
Đuống  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy sản xuất công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

TỔ HỢP THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đo hệ số dẫn nhiệt của các loại vật liệu khác nhau bằng 2 
phương pháp là bề mặt và que thăm. Tổ hợp thiết bị bao gồm các đầu đo que thăm và đầu đo bề mặt, bộ chuyển đổi 
A/D kết nối với máy tính và phần mềm cài đặt cho máy tính có nhiệm vụ hiển thị, lưu kết quả đo, vẽ đồ thị Thiết bị 
đo có sai số 4% 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Kỹ thuật làm lạnh, Đo lường  
Ưu điểm của CN/TB: Nhỏ gọn, đảm bảo độ chính xác cao, sử dụng đơn giản. Khi đo không làm phá vỡ cấu trúc 
mẫu đo, có thể đưa thiết bị ra công trường để tiến hành đo nên kết quả chính xác hơn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50-100 triệu đồng cho một tổ hợp đo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 
  

TỔ PHÁT ĐIỆN DI ĐỘNG DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tuỳ theo nhu cầu của người yêu cầu cung cấp. Tổ 
phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ có thể áp dụng cho trường học; Trạm y tế; xe cấp cứu di động, phòng 
độc lập; Nhà sinh hoạt công cộng vùng sâu vùng xa; Du thuyền. 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Phát điện băng năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng tại chỗ; Không ồn, không gây ô 
nhiễm môi trường; Sử dụng tốt cho mọi lúc, mọi nơi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 20.000.000đ; Phí chuyển giao bí 
quyết:150.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh 
  

 
TRUNG TÂM BÁO GIỜ TỰ ĐỘNG MELODY 
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Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn  
 

TỦ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KÍCH TỪ KỸ THUẬT SỐ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa  
 

TỦ HÚT ĐỘC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá 
đựng dụng cụ thí nghiệm…). Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống 
vi khuẩn xâm nhập (được nhập khẩu độc quyền của hãng Trespa). Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt 
hộp chuyên dụng, được sơn phủ lớp sơn tĩnh điện cách điện cách nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong 
phòng thí nghiệm được làm từ những vật liệu chuyên dụng đã qua kiểm định.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá 
cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà 
  

TƯ VẤN, THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN NHỎ 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy thủy điện nhỏ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
  

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ AN NINH GIÁM SÁT 
  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ  
VÀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT. 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Hợp đồng, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hoặc hợp đồng chuyển giao công nghệ.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất trong các nghành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây 
dựng, môi trường.; Các tổ chức nước ngoài và cơ sở kinh doanh  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 
  

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy thủy điện nhỏ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

VAN ĐIỀU KHIỂN SCHUBERT & SALZER 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult 
  

VAN-VAL-MATIC (USA) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult 
  

VI MẠCH QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN DC - TH7150 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TH7150 là vi mạch quản lý nguồn với chức năng chính là ổn áp tuyến tính. Điện áp ngõ ra 
có thể lập trình bằng các chân điều khiển hoặc điều chỉnh được bằng điện trở hoặc điện áp bên ngoài. TH7150 còn 
có đặc tính bảo vệ như: bảo vệ quá nhiệt, quá tải và giám sát hoạt động (không cho phép giá trị điện áp ngõ ra rơi 
quá 10%). TH7150 được thiết kế và chế tạo dựa trên công nghệ 0.35 µm với các chức năng sau: Dòng tải liên tục: 
150mA; Tầm điện áp cung cấp ngõ vào: 1.6 đến 3.6V; Thời gian khởi động: 30us; Hệ số nén nguồn cung cấp: 
50uVRMS; Dòng đất thấp: 100uA; Điện áp rơi thấp: 200mV; Dòng cung cấp khi bảo vệ ngắt: 2uA; Nhiệt độ dẫn 
đến bảo vệ ngắt: 1600C; Diện tích lõi: 8mm2 
 Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Điện áp rơi thấp. Nhiễu thấp. Khả năng hoạt động độc lập hoặc điều chỉnh bằng điện áp điện 
trở.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí 
chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, CHỐNG TRỘM 
  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty,khách sạn, biệt thự, ...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long 
  

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG  
KHOÁ VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Văn phòng, Khách sạn...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long 
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GIAO THÔNG - VẬN TẢI 
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO XUỒNG CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT COMPOZIT CAO CẤP 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT CURCUMINOT VÀ DẦU NGHỆ TỪ CỦ NGHỆ VÀNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng 
  

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, GIS, GPS PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN,  
MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
  

ĐĨA XÍCH XE MÁY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công dụng: dùng để lắp cho các loại xe máy. Đặc điểm: Sử 
dụng thép chất lượng cao của Nhật Gia công trên các thiết bị chuyên dùng: máy phay lăn răng, máy chuốt rãnh then 
hoa... Nhiệt luyện mặt răng và rãnh then hoa bằng thiết bị tôi cao tầng. Kích thước đĩa lớn: Z=36 răng, dày 7mm. 
Đĩa nhỏ: Z=14 răng, dày 7mm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 VNĐ/bộ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt 
  

DỊCH VỤ CUNG CẤP XE Ô TÔ CON, XE TÔ TÔ TẢI, MÂM XE, DẦU NHỚT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất, lắp ráp các loại xe: ô tô con, ô tô tải, các loại mâm xe; dầu nhớt….  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Khách hàng trên toàn quốc.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam  
 

ĐỘNG CƠ CHÍNH ĐẾN 22.000 MÃ LỰC (KC06/ 06-10) 
 

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU MA SÁT THIÊU KẾT CHẾ TẠO 
THEO PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KIM BỘT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Guốc phanh được chế tạo bằng vật liệu ma sát thiêu kết theo phương pháp luyện kim bột, 
thích hợp cho tàu hỏa tốc độ cao, tải trọng lớn. Đặc biệt guốc phanh được chế tạo cho đầu tàu "Đổi mới" để thay thế 
hàng vẫn phải đang ngoại nhập.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: - Tuổi thọ tương đương sản phẩm nhập ngoại. - Giá thành bằng 90% so với sản phẩm nhập 
ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG GÁ LẮP RÁP VÀ HÀN VỎ XE ÔTÔ DU LỊCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vỏ xe ôtô du lịch được hàn từ nhiều mảnh tôn dập sẵn theo hình dạng. Hệ thống gá dùng 
để định vị chính xác vị trí tương quan các miếng tôn, cho việc hàn chúng thành loại vỏ xe tương ứng; Công suất: 3-
5 vỏ/giờ; Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện, Chế tạo ô tô, Hàn  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 40% giá thiết bị nhập ngoại; Độ chính xác đạt TC quốc tế.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000 - 350.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng đến 5 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 
  

MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC THẬT VỆ TINH NHỎ QUAN SÁT TRÁI ĐẤT (MICRO SATELLITE) PHỤC 
VỤ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC PHÂN HỆ CỦA VỆ TINH NHỎ 

  
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
  

MOBIL XE MÁY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Mobil xe máy dùng thay thế phụ tùng nhập ngoại giá thành bằng 20% giá ngoại.  
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Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Duơng 
  

PHỤ TÙNG ĐIỆN XE MÁY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng  
 

TÀU CHỞ CONTAINER ĐẾN 1.700 TEU (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ DẦU THÔ ĐẾN 115.000 DWT (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ GAS, ACETYLENE ĐẾN 4.500 M3 (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ HÀNG RỜI TRỌNG TẢI ĐẾN 53.000 DWT (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ KHÁCH 1 THÂN, 2 THÂN ĐẾN 200 NGƯỜI (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
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Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ Ô TÔ ĐẾN 6.900 XE (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU CHỞ XI MĂNG (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU HÀNG KHÔ TỪ 3.500DWT ĐẾN 22.500DWT (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU HÚT BỤNG ĐẾN 2.800 M3/H (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU KÉO CẢNG ĐẾN 5.600HP (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

TÀU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU BIỂN (KC06/ 06-10) 
  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải  
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Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU TUẦN TRA (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

TÀU ỨNG PHÓ SỰ CỐ DẦU TRÀN 5600HP (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT Ô TÔ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ và thiết bị để sản xuất các 
thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  

VỆ TINH SIÊU NHỎ PICO-DRAGON 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
  

VỎ CANO (CÔNG NGHỆ BIO COMPOSITE SỢI THỰC VẬT) 
 
Mô tả quy trình CN/TB:Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Đức Yến  
 

XE ĐẠP CHẠY ĐIỆN 
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt 
  

XE ĐẠP ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo động cơ: 30 chiếc/ca; Chế tạo vỏ hộp đựng ắc qui và bộ điều khiển: 100 chiếc/ca; 
TCNN; Công nghệ chế tạo động cơ một chiều cảm biến vị trí; Công nghệ chế tạo vỏ hộp đựng ắc qui và bộ điều 
khiển; Các công nghệ khác để chế tạo các phụ tùng khác của xe đạp điện; Giá bằng 6-70% so với giá xe đạp điện 
của Trung Quốc; Tốc độ 0-40km/h.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng; Độ an toàn khi sử dụng cao; Hình dáng mỹ thuật; Lần đầu tiên 
được thiết kế chế tạo hoàn chỉnh toàn bộ tại Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao 
bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ sau 24 tiếng đến 2 ngày, phụ thuộc vào vị 
trí nơi mua  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  

XE ĐẨY TAY 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Dân dụng và công nghiệp....  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina  
 

XE LĂN ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở công cộng, phục vụ sinh hoạt, Vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

XE MÁY CHẠY ĐIỆN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt  
 

XE THU GOM RÁC Z660N 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  



 671

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn 
  

XE THU GOM RÁC Z800N 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, vật liệu mới với tính năng nổi trội như bền, hiện đại, đảm bảo môi trường xung 
quanh, để di chuyển và bị tác động do môi trường bên ngoài như va đập, bạc màu.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN 
 

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3  
CỦA CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguồn gen nấm (nấm gốc) nhân giống các cấp tạo thành giống cấp 3 phục vụ cho sản 
xuất nấm hàng hoá  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở, địa phương phát triển sản xuất cần chủ động nguồn giống nấm tại chỗ  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học 
  

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI NẤM ĂN - NẤM DƯỢC LIỆU  
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TRÊN RƠM RẠ, MÙN CƯA, BÃ MÍA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các loại nguyên liệu: ủ lên men, hấp khử trùng - cấy giống nấm, nuôi sợi nấm - chăm sóc, 
thu hái, chế biến  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương có nhiều nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học  
 

5 PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI VỊT – NGAN  
ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG, AN TOÀN SINH HỌC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 3 phương thức nuôi vịt, ngan trên khô không cần nước bơi lội: Nuôi nhốt hoàn toàn trong 
chuồng, nuôi nhốt trong chuồng có sân chơi, nuôi nhốt trong vườn cây; 2 phương thức nuôi vịt, ngan có nước bơi 
lội: nuôi nhốt trên ao có chuồng trên mặt ao hoặc có chuồng trên bờ ao (cá - vịt), nuôi thả trên đồng ruộng có 
khoanh vùng kiểm soát (lúa - vịt, cá - lúa - vịt); Tính mới của giải pháp: với 3 phương thức nuôi vịt trên khô có 
đóng góp rất mới là khẳng định đượcvịt nuôi nhốt trên khô không cần nước bơi lội đều cho năng suất cao tương 
đương với các phương thức chăn nuôi có nước bơi lội hoặc chăn thả cổ truyền trước đây. Với 5 phương thức nuôi 
nhốt có kiểm soát sẽ đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, để kiểm soát dịch bệnh, thuận lợi cho các công tác an 
toàn sinh học, phòng trừ dịch bệnh không gây ô nhiễm nguồn nước đối với những nơi nước chảy (sông, suối). Hạn 
chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trang trại, gia trại và người chăn nuôi.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 
  

BÀN GHẾ PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bàn ghế trường học (Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bàn ghế phòng học bộ môn…). 
Mặt bàn, ghế bằng tấm ép bột gỗ chịu lực cao, bể mặt phủ chất liệu chống xước chống ăn mòn, bền trong mọi điều 
kiện thời tiết. Khung bàn ghế bằng sắt hộp được sơn tĩnh điện cách điện và đảm bảo độ bền cao. 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá 
cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà 
  

BẢNG CÁC LOẠI (DÙNG CHO VĂN PHÒNG VÀ TRƯỜNG HỌC) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Bảng văn phòng (bảng ghim, bảng thông báo, bảng viết, bảng đa năng, bảng di động, bản 
flipchart…). Mặt bảng được làm bằng chất liệu từ tính của Bỉ, Nhật, Hàn Quốc. Khung nhôm chuyên dụng. Công 
nghệ làm bảng của Châu Âu. Bảng trường học (bảng viết phấn chống lóa, bảng học sinh tiểu học, bảng thông báo 
ngoài trời, bảng hội trường…) 
Lĩnh vực áp dụng:  Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Các vấn đề chung và tổng hợp của 
KHKT và KH ứng dụng… 
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá 
cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà  
 

BẢO QUẢN TRỨNG BẰNG THAN HOA VÀ QUY TRÌNH ẤP TRỨNG GIA CẦM. 
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Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng than hoa (than đốt từ củi tươi) ngấm đủ nước để bảo quản trứng ấp và trứng 
thương phẩm. Quy trình ấp trứng gia cầm : đơn kỳ, đa kỳ, đa kỳ – đa giống. Các điều kiện an toàn sinh học cho một 
trạm ấp, vệ sinh trứng ấp, về xếp trứng vào ấp, điều kiện nhiệt độ, ẩm độ, thông thoáng, đảo trứng, làm mát, thời 
gian ấp, thời gian nở, chon trống mái, các yếu tố không bình thường ảnh hưởng đến các chỉ tiêu ấp nở. Bảo quản 
bằng than hoa ở mùa hè giảm được 3 – 50C so với điều kiện bình thường, ẩm độ duy trì được thường xuyên 70 – 
80%. Quy trình ấp tỷ lệ nở đạt 85%/ phôi trở lên, tỷ lệ gia cầm con loại I là 95% trở lên  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Bảo quản trứng bằng than hoa không cần điện, giảm được chi phí rất nhiều. Quy trình ấp 
được nhiều loại gia cầm tận dụng được tối đa công suất  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên  
 

BỘ DỤNG CỤ ĐA DẠNG SINH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 7 
  
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

BỘ SƯU TẬP CÔN TRÙNG CHO BẢO TÀNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thế giới thực vật và động vật  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

BỘT SINH KHỐI SẢN XUẤT NẤM LINH CHI 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các nhà khoa học thuộc khoa Sinh học trường Đại học KHTN vừa hoàn thành 
công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm linh chi. Đây là thiết bị công nghệ đơn giản, hoàn toàn sử dụng nhiên liệu sẵn 
có trong nước, sản phẩm được sản xuất ra có mùi thơm đặc trưng và rất hấp dẫn. Các bước sản xuất gồm: tuyển 
chọn giống -> nhân giống -> xử lý nguyên liệu -> phối trộn nguyên liệu -> thanh trùng -> cấy giống -> lên men -> 
lọc -> sấy -> nghiền -> sàng -> trộn -> đóng gói -> bảo quản. Theo thiết kế công suất sản xuất đạt 30 kg/ca đảm bảo 
chất lượng tốt; hoạt động liên tục,...  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ, thiết bị đảm bảo chất lượng tốt; hoạt động liên tục; hiệu quả kinh tế cao  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao 
bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÁC MẶT HÀNG SƠN MÀI XUẤT KHẨU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ sơn mài xuất khẩu  
 

CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ RẮN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn  
 

CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ TRÙN QUẾ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát  
 

CÁC SẢN PHẨM NGÀNH ONG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ong Tam Đảo  
 

CÂY CẢNH NỘI THẤT TRỒNG TRONG NƯỚC - HYDROPNICS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cây cảnh dược dưỡng trong nước, sống và phát triển bằng dung dịch của các muối vi 
lượng và các chất dinh dưỡng khác. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Cây nội thất trồng trong nước giải quyết được phần lớn các nhược điểm mà cây nội thất trồng 
trong đất không đáp ứng được đó là: cây nội thất trong nước không cần phải tưới nước hàng ngày, không sử dụng 
các loại phân bón cho cây, có thể để cây tại những nơi sang trọng, sạch sẽ, khô ráo mà không làm ảnh hưởng đến 
mỹ quan xung quanh vì lý do đất và nước tưới gây ra. Đặc điểm nổi trội của cây là có thể ngắm bộ rễ của cây trong 
bình thủy tinh…  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Thương mại Phương Minh 
  
CÂY GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI (BẠCH ĐÀN MÔ, THÔNG NHỰA, KEO LAI HOM, KEO TAI 

TƯỢNG, KHOAI TÂY...) SỐ LƯỢNG LỚN, CHẤT LƯỢNG CAO 
  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh  
 

CHẾ PHẨM MICROCOM XỬ LÝ RÁC THẢI, PHẾ THẢI LÀM PHÂN BÓN 
  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp,  Thuỷ sản  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM POLYMIC - XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM, CÁ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thuỷ sản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM POLYNUT - BỔ SUNG DINH DƯỠNG CHO TÔM, CÁ 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, 69: Thuỷ sản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHÈ XANH CAO CẤP HÀ TRANG (TÚI LỌC) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang  
 

CHÈ XANH CAO CẤP HÀ TRANG ĐÓNG HỘP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang  
 

CHÈ XANH CAO CẤP MAO TIÊM (CHÈ BÚP) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang  
 

CHÈ XANH CAO CẤP PHÚC VÂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang  
 

CHỔI VÀ CÁC MẶT HÀNG MÂY TRE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Cơ sở Mây Tre đan Nguyễn Văn Bên 
  

CHUYỂN GIỚI TÍNH VÀ NHÂN GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cá rô phi đơn tính: Duy trì qua đông – Sinh sản – Chuyển giới tính 21 ngày tuổi – Nuôi vỡ 
cá hương. Công suất: 3 -5 triệu con/năm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn 
so với công nghệ nước ngoài.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương  
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CON LAI NGAN – VỊT (MULER) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Con lai là sản phẩm của công nghệ thụ tinh nhân tạo giữa ngan 
R71 và vịt siêu thịt, con lai sử dụng theo 2 hướng nuôi lấy thịt, nhồi cưỡng bức lấy gan béo là sản phẩm có giá trị 
cao. Con lai giữa ngan R71 và vịt SM có màu lông trắng, trắng đốm đầu, lang trắng đen. Con lai giữa ngan R71, 
CR50 với vịt M14, M15 có màu đồng nhất trắng & trắng đốm đầu. Nuôi thương phẩm lấy thịt đến 10 tuần tuổi con 
lai ngan - vịt đạt 3,2 – 3,6kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,5 – 2,6kg/kgP, tỷ lệ thịt xẻ đạt 71% trở lên. Nuôi sau 90 ngày 
nhồi cưỡng bức trong thời gian 2 tuần khối lượng đạt 5 – 7kg/con, khối lượng gan đạt trên 300g cá biệt có những 
con đạt 1200g gan, thịt ức đạt 0,8 – 1,2kg/con. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam, giá thành hạ Khả năng tăng trọng cao hơn ngan và 
vịt. Sử dụng được theo 2 hướng lấy thịt và lấy gan béo. Con lai là nguồn nguyên liệu để nhồi lấy gan béo cho khối 
lượng gan cao hơn vịt và ngan rất nhiều.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 
  

CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH TINH BỘT SẮN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Tinh bột sắn được biến tính bằng các tác nhân hóa học để thu được các loại tinh 
bột biến tính phù hợp với các mục đích sử dụng như: tá dược, công nghệ thực phẩm, vải sợi,...   
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: các thiết bị được chế tạo hoàn toàn ở trong nước. Công nghệ đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả 
sử dụng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI LỢN RỪNG SINH SẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lợn rừng, tên khoa học là Sus scrofa gốc châu Âu và Sus cristatus gốc châu á. Đây là loài 
động vật quý hiếm đã được thuần hoá việc nuôi lợn rừng kinh tế hơn nhiều so với lợn nhà vì lợn rừng có sức đề 
kháng cao, ít dịch bệnh, dễ nuôi, thịt thơm ngon, ít mỡ, nhiều nạc được rất nhiều người ưa chuộng. Nuôi lợn rừng 
còn có ý nghĩa bảo vệ các loại thú rừng khỏi bị săn bắn, huỷ diệt. 
Quy trình chăn nuôi lợn rừng sinh sản bao gồm các bước sau: Thiết kế khu chăn nuôi lợn sinh sản theo thiết kế của 
phòng động vật quý hiếm và đa dạng sinh học; Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát 
triển của lợn rừng; Chọn giống và phối giống; Chăm sóc, nuôi dưỡng lợn rừng trưởng thành; Công tác thú y. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

CÔNG NGHỆ GÂY ĐỘNG DỤC Ở BÒ SỮA 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 
CÔNG NGHỆ GÂY TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THÔ ĐỦ TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU VÀ CHẾ 

BIẾN RA DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất 
khẩu và chế biến ra dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm; Bán và chuyển giao công nghệ chế biến trà, rượu vang, 
mứt, nước cất quả, ô mai từ loài cây Hibiscus Sabdaziffa 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, hữu ích, giá rẻ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu VND; Phí đào tạo: 20 triệu VND; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu 
VND  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc 
  

CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU GIÓ LÀO GIAI ĐOẠN 2: CÔNG NGHỆ PHỦ XANH 
 TOÀN BỘ ĐẤT KHÔNG THÍCH HỢP CÂY TRỒNG BẰNG CÂY DIEZEN 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Phủ xanh toàn bộ đất không thích hợp cây trồng bằng cây diezen, đây là loại cây chịu 
nóng hạn, thích hợp với đất đồi. Cây 1 năm tuổi đã có quả diezen để thu hoạch.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Cải thiện môi trường. Tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo ở miền núi.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ KHÍ CANH TRONG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam Công nghệ nhân nhanh cây 
giống đạt hệ số nhân vượt trội 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Môi trường hoàn toàn sạch bệnh; Điều khiển tự động thời gian phun dinh dưỡng; Triển khai 
quanh năm; Giảm chi phí về nước 98%, phân bón 95%, thuốc bảo vệ thực vật 99%  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
  

CÔNG NGHỆ LÀM HOA ĐẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phù hợp với điều kiện của Việt Nam  
Nguyên liệu (đất nhập ngoại) - phối màu (màu nhập ngoại) - cám đất (cán bằng máy quay tay) - cắt (bằng khuôn 
hoa) - nặn (bằng tay) - gắn (keo) - tô màu (bút màu) - lắp hoàn chỉnh sản phẩm  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn nhiều so với nhập ngoại Chất lượng đảm bảo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ninh Khánh 

 
CÔNG NGHỆ NHÂN CÁC LOẠI GIỐNG NẤM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Từ giống nấm gốc chuẩn, giống cấp 1, giống cấp 2, giống cấp 3.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ trồng nấm ăn sử dụng cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên 
men, cho năng suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP INVITRO CÁC LOẠI CÂY  
BA KÍCH, ĐỒNG TIỀN, PHĂNG, CÚC … 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh 
  

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH CHẤT LƯỢNG CAO  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG LAN HỒ ĐIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình nhân giống cây lan Hồ Điệp: Xác định cơ quan và kỹ thuật đưa mô bên ngoài 
vào nuôi cấy Xác định môi trường và kỹ thuật nuôi cấy cho hệ số nhân cao nhất Hoàn thiện công nghệ vườn ươm 
cho cây cấy mô: giá thể, tưới nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3  
CỦA CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo quy mô nhà xưởng và nhu cầu của sản xuất nấm thịt; TCVN, TCNN; Từ nguồn 
gen nấm (giống gốc) của Trung tâm chọn tạo hoặc nhập nội, áp dụng công nghệ nhân giống nấm các cấp tạo ra 
nguồn nấm giống (giống cấp 3) phục vụ cho SX nấm hàng hoá tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, 6835: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với điều kiện sản xuất của các vùng nông thôn VN; vốn đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế 
cao; Đơn giản, dễ áp dụng, hiệu quả kinh tế cao  
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Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 85-100 triệu (khu vực các tỉnh phía Bắc) tuỳ theo mức độ thuận lợi và 
khó khăn của đối tác  
Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo thực hiện công nghệ có sản phẩm lượt đầu tiên được thị trường chấp 
nhận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học  
 

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY KEO LAI BẰNG  
PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ- TẾ BÀO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 1 triệu cây nuôi cấy mô/năm. Hệ số nhân nhanh 
chồi: 3-4 lần với chu kỳ cấy chuyển: 25-30 ngày/vòng. Cây keo lai mô mầm: Tỷ lệ cây in vitro ra rễ >90% cây có 
chiều cao 2,0-2,5 cm, có 1-2 rễ trở lên, sạch bệnh. Cây keo lai mô bầu: Cây có chiều cao 25-30cm, đường kính gốc 
0,3-0,5cm. Cây sinh trưởng và phát triển bình thường, không bị nấm bệnh, cong queo hay cụt ngọn. Tỷ lệ cây giống 
sản xuất vườn đạt tiêu chuẩn >95%, thời gian tạo cây con ngoài vườn ươm 3-3,5 tháng...) 
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác gỗ, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Cho phép sản xuất ra các sản phẩm cây giống có năng suất, chất lượng cao với số lượng lớn 
để làm cây vật liệu đàu dòng hoặc cho trồng rừng công nghiệp ở nhiều thời điểm khác nhau phù hợp với các mùa vụ 
khác trong cả nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: Cam kết có trách nhiệm đến khi bên nhận chuyển giao sản xuất ra được sản 
phẩm như yêu cầu đề ra  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh  
 

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG DỨA 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG HOA LAY ƠN VÀ CÁC GIỐNG HOA KHÁC.  
CÁC GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 100.000-120.000 cây (củ)/năm. Nguyên liệu khởi 
đầu   →  Nhân nhanh   →   Tạo cây hoàn chỉnh, tạo củ trong ống nghiệm  →  Giai đoạn bồn mạ  →  Giai đoạn nhà 
lưới   →   vùng cách ly tự nhiên   →  Củ giống xác nhận 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tốc độẩn xuất nhanh (hệ số cao); Sạch bệnh; Đồng nhất về di truyền (thuần chủng)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Phí đào tạo: 2 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu 
đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng; Chi phí khác: 3 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm sau khi cây ra củ đạt tiêu chuẩn chất lượng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP INVITRO ĐỂ SẢN XUẤT GIỐNG 
VÀ TRỒNG MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT NĂNG SUẤT CAO (TRÊN 100 TẤN/HA) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đạt hệ số nhân giống cao trong thời gian ngắn; Giống thuần chủng, tiêu chuẩn nguyên 
chủng hoặc cấp 1, sạch sâu bệnh hại; Mía sinh trưởng, đẻ nhanh khoẻ, tiềm năng năng suất đạt từ 100-200 tấn/ha. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho 
đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất 
mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sói mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, 
sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía 
hơn 20% so với mía trồng hom.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN (AERODRAMUS FUCIPHAGUS) CÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÒNG TRỪ 
RẦY NÂU TRUYỀN BỆNH VÀNG LÙN XOĂN LÁ LÚA, CÁC CHÂN KHỚP GÂY HẠI  

VÀ SẢN XUẤT YẾN SÀO XUẤT KHẨU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Điều tra, phát hiện khu vực có khả năng nuôi chim yến. Thiết kế, xây dựng từng hạng mục 
nhà nuôi yến. Thanh làm tổ. Các trang thiết bị thu hút chim yến bằng thanh. Giải pháp thức ăn: vi mô, vĩ mô. Các 
chất và phương pháp phòng chống bệnh dịch, hại. Máy và kỹ thuật ấp trứng, nuôi chim con cho đến khi trưởng 
thành. Bao tiêu toàn bộ sản phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ văn lục địa, Công nghiệp thực phẩm, Nông nghiệp và lâm nghiệp, Nội thương và du lịch, 
Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: - Phòng trừ dịch hại an toàn, thân thiện với môi trường. - Có thể thu lợi nhuận hàng triệu 
USD trong vòng chưa đầy 3 năm. - Có khả năng hoàn vốn trong 3 năm. - Hầu như không mất biến phí: nguyên 
nhiên liệu, nhân công, thức ăn gia súc. - Thu được tiền mặt. - Tăng gấp 3 lần giá trị địa ốc trong 3 năm. - Góp phần 
bảo tồn và phát triển một loài chim quí hiếm. - Không sợ cạnh tranh vì cung luôn không đáp ứng được cầu.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ; Qua văn 
phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN TRONG NHÀ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ mà Công ty Sức khoẻ vàng phối hợp với một số doanh nghiệp của 
Indonexia và Malaysia. Lựa chọn Macrohabitat (đại môi trường) và Macrohabitat (vi môi trường) để có thể nuôi 
chim yến sào; Xây là để cho chim yến ở; Trồng cây để tăng côn trùng làm thức ăn cho chim yến. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao; Không tốn thức ăn và nhiều công nuôi dưỡng; Giúp bảo 
vệ thực vật và sức khoẻ chống côn trùng gây hại  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

CÔNG NGHỆ NUÔI TỔNG HỢP ĐA ĐỐI TƯỢNG HẢI SẢN TRÊN BIỂN BỀN VỮNG  
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Đây là công nghệ nuôi ứng dụng vào đặc điểm dinh dưỡng 
của các loài có khả năng làm giảm ô nhiễm môi trường, kết hợp nuôi với các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế. 
Mô hình nuôi bao gồm: Ốc hương: là đối tượng chính có giá trị kinh tế cao- song đây lại là đối tượng ăn động vật 
(cá tạp) nên ô nhiễm rất cao. Để giảm lượng chất thải của chúng, cần kết hợp với các đối tượng sau: - Rong sụn: 
treo tầng mặt trong lồng và xung quanh các vùng đệm với mục đích làm hấp thu một lượng lớn hàm lượng dinh 
dưỡng hoà tan - Vẹm xanh: nuôi dày, treo xung quanh lồng nuôi ốc hương với mục đích làm giảm các chất hữu cơ 
lơ lửng từ thức ăn dư thừa và bài tiết của ốc hương - Hải sâm: nuôi đáy cùng với ốc hương với mục đích làm giảm 
lượng mùn bã hữu cơ. Năng suất/doanh thu đạt 1tỷ/0,5ha Tổng đầu tư: 650-700 triệu đồng 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả kinh tế rất cao; bền vững về môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 700 triệu đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘ KIT TRỒNG RAU MẦM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC DÒNG GIFT  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOOC MÔN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuyển chọn nuôi vỗ cá bố mẹ, chăm sóc cá bố mẹ và thu trứng, ấp trứng, xử lý cá bột, 
ương từ cá bột lên cá hương, ương từ hương lên giống. Công suất: 100 triệu/năm  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Phổ biến, rẻ tiền và dễ áp dụng Cá giống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thuỷ sản Quảng Ninh 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI VUA ĐƠN TÍNH ĐÀI LOAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ, thu cá bột, ương nuôi cá bột lên cá hương, ương nuôi cá 
hương lên cá giống. Công suất: 100 triệu/năm  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và sản lượng cao nhất trong các loại cá Rô phi nuôi thông 
thường hiện nay  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thuỷ sản Quảng Ninh  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁNH CỬA BẰNG VẬT LIỆU MỚI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LOÀI CORDYCEPSMILITANS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt, Y học và y tế  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG NƯỚC NGỌT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ nhân tạo, thu và ấp trứng nở thành cá bột, ương nuôi cá bột 
thành cá hương, ương nuôi cá hương thành cá giống. Công suất: 50 triệu bột/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thuỷ sản Quảng Ninh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLASERRATA) NHÂN TẠO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1.000.000 cua bột/trại sản xuất/năm Cua mẹ có gạch →Nuôi vỗ  → Cho 
đẻ  → Zoae → Ấu trùng → Ấp trứng Zoae 3 → Zoae 2 →  Zoae 1 → Megalopa  →  Zoae 5 →   Zoae 4 
C2 → C1 → Cua bột → C6 (cua giống). Đây là công nghệ sản xuất do xí nghiệm dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đồ 
Sơn nghiên cứu và cung cấp. 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Cung cấp giống tại chỗ, tỷ lệ sống nuôi tôm thương phẩm cao; Tỷ lệ sống từ ấu trùng lên cua 
bột cao hơn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 250.000.000 VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CUA BÙN SCYLLA PARAMAMOSAIN (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cua bùn Scylla paramamosain là loại đặc sản giá trị bởi hàm lượng mỡ thấp, thành phần 
protein, khoáng vi lượng và vitamin cao. Cua bùn phân bố ở vùng cửa song, rừng ngập mặn, phân bố ở biển Ấn Độ 
- Tây Thái Bình Dương và là đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNG  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Qui trình công nghệ sản xuất giống cua bùn đã được hoàn thiện và hiện tại công nghệ này 
đang sản xuất rất ổn định với tỷ lệ sống của cua trung bình từ 10-15%. Tỷ lệ sống này rất cao so với qui trình sản 
xuất cua giống ở Úc (khoảng 5%), Indonexia (khoảng 3%), Philippin (<3%)… Qui trình côn nghê này đã được 
kiểm chứng trong một thời gian dài thông qua việc chuyển giao công nghệ cho các địa phương ở Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: tùy theo hợp đồng (thỏa thuận); Phí đào tạo: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG HẢI SÂM CÁT HOLOTHURIA SCABRA (KC06 /06-10) 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ thành thục hải sâm cát bố mẹ - Kích thích sinh sản – Thu và ấp trứng – Nuôi ấu 
trùng trôi nổi – Chuẩn bị vật bám – Ương nuôi con giống – Thu và vận chuyển con giống. Công suất: tùy theo qui 
mô sản xuất của mỗi cơ sở. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất giống ổn định, đạt tỷ lệ sống 10% từ trứng đến con giống 1-2mm. Công 
nghệ ương trong giai đạt tỷ lệ sống ổn định >50%. Công nghệ nuôi thương phẩm trong ao đạt năng xuất 4-5 tấn/ ha/ 
năm. Công nghệ đơn giản và dễ áp dụng ở qui mô sản xuất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: tùy theo hợp đồng (thỏa thuận); Phí đào tạo: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG SÒ HUYẾT, VẸM XANH, ĐIỆP QUẠT, TRAI NGỌC 
 
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI BÀO NGƯ VÀNH TAI THƯƠNG PHẨM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bào ngư là loại động vật thân mềm có giá trị kinh tế cao, là thức ăn ưa chuộng của nhiều 
nước. Vỏ bào ngư có thể sử dụng làm đồ trang sức, nguyên liệu cấy trai ngọc, ngoài ra còn dùng làm thuốc. Nội 
tạng bào ngư được dùng để chiết xuất ra keo sử dụng trong phẫu thuật y học. Bào ngư là loại động vật thân mềm ăn 
thực vật, chúng phân bố ở vùng hải đảo nơi có độ mặn ổn định 30-35, độ trong cao, đáy đá hoặc san hô. Thức ăn 
của bào ngư là các loại rong như: rong câu, rong mơ, rong sụn Quy trình sản xuất giống bào ngư: Nuôi vỗ bào ngư 
bố mẹ  →  Kích thích bào ngư sinh sản →  Thu và ấp trứng  →  Ương nuôi ấu trùng trôi nổi →  Ương nuôi ấu trùng 
bám →  Ương nuôi bào ngư giống. Các mô hình nuôi thương phẩm bào ngư vành tai - Nuôi thương phẩm bào ngư 
trong bể xi măng - Nuôi lồng tren bên bè ở biển Tiêu chuẩn đạt được: Đạt tiêu chuẩn VN Năng suất: tuỳ thuộc quy 
mô đầu tư Kích thước: Bào ngư giống 5-10mm, kích thước thương phẩm 40-50mm Tỷ lệ nuôi vỗ thành thực đạt: 
79-90% Tỷ lệ sống giai đoạn trôi nổi đạt 80-90% Tỷ lệ sống giai đoạn ấu trùng bám đạt 5,4 - 5,7% Tỷ lệ sống của 
bào ngư nuôi thương phẩm ở các mô hình đạt 80-85% Thời gian nuôi thương phẩm từ 10-12 tháng 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình công nghệ đơn giản, ít rủi ro, vốn đầu tư không lớn  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM BÀO NGƯ 
  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CUA XANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cua xanh có kích thước lớn, được coi là loại đặc sản bởi hàm lượng mỡ thấp, protein cao, 
dồi dào về khoáng vi lượng và vitamin. Cua xanh sống ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn, là đối tượng có giá trị kinh 
tế rất cao.  
Quy trình sản xuất giống cua xanh: Nuôi vỗ cua bố mẹ  →  Cho đẻ và ấp trứng  →  quản lý và chăm sóc ấu 
trùng  →  Cua bột  →  ương nuôi cua giống. Nuôi cua thương phẩm trong ao đất: vùn nước sạch, độ mặn thích hợp 
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từ 10-15, chất đáy bùn cát, pH từ 7,5 - 8,5. Nhiệt độ thích hợp từ 27- 29 độ C, độ sâu mực  nước từ 1-1,2m, có thể 
tháo và lấy nước chủ động. Mật độ thả giống phụ thuộc vào kích thước giống và hình thức nuôi, mật độ thích hợp từ 
0,5- 1 con/m2. Thức ăn là cá, don, dắt, thức ăn chế biến... với lượng thức ăn bằng 10% trong lượng cơ thể con nuôi. 
Thường xuyên kiểm tra cua nuôi và thay nước định kỳ. Thu hoạch cua thương phẩm bằng cách đặt bẫy. Đạt tiêu 
chuẩn VN. Kích thước cua: cua giống kích thước giáp đầu ngực 15-20cm 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ỐC HƯƠNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác 
- Quy trình công nghệ sản xuất giống ốc hương đã hoàn thiện và sản xuất ổn định ở qui mô trại giống từ 2 - 3 triệu 
giống/năm đến 10 - 15 triệu giống/năm - Tỷ lệ sống trong sản xuất giống ốc hương đạt trung bình 41.52% và 22% ở 
các giai đoạn tương ứng: ấu trùng - ốc bò, ốc bò - ốc giống và ấu trùng - ốc giống - Nuôi ốc hương thương phẩm 
trong ao đất đạt năng suất từ 6 - 8 tấn/ha, tỉ lệ sống đạt từ 65 - 86 %. Thời gian nuôi từ 4.5 - 6 tháng. Nuôi ốc hương 
trong đăng lồng đạt năng suất từ 4 - 5 kg/m2 với tỉ lệ sống từ 75 - 85%. Thời gian nuôi từ 3.5 - 5 tháng. Xác suất 
thành công 10/12 đợt 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ỐC HƯƠNG 
  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM HE  
(TÔM SÚ, TÔM HE CHÂN TRẮNG) 

 
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÀ CHUA LAI F1 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tạo ra bằng phương pháp tạo giống ưu thế lai. Các bố mẹ đưa vào công nghệ sản xuất hạt 
giống lai để đưa ra hạt giống lai F1 (sản xuất ra khối lượng hạt giống lai F1). Công nghệ đưa ra có hiệu quả cao 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Trồng trái vụ: cực sớm, cực muộn (và các vụ khác, trồng quanh năm); Chất lượng cao, vận 
chuyển tốt, bảo quản lâu dài sau thu hoạch  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG TẠI VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Chọn tạo các dòng bố mẹ của lúa lai hai dòng - Sản xuất hạt 
siêu nguyên chủng, nguyên chủng các dòng bố mẹ - Sản xuất hạt giống lúa lai F1 các tổ hợp lúa lai hai dòng mới.  
Quy trình thâm canh các giống lúa lai hai dòng thương phẩm Năng suất nhân dòng mẹ: 35-40 tạ/ha Năng suất sản 
xuất hạt lai F1: 30-40 tạ/ha Năng suất lúa lai thương phẩm: 65-80 tạ/ha 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Các giống lúa lai hai dòng năng suất cao; chủ động được nguồn giống bố mẹ; Giá thành hạt 
giống rẻ bằng 2/3 so với nhập ngoại của Trung Quốc; Sản xuất hạt lai F1 năng suất cao hơn các tổ hợp lai của Trung 
Quốc sản xuất ở Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 1.000.000 VNĐ/ha  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo vụ sản suất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA CÁC LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ 
  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA LAN HỒ ĐIỆP QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 

  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA LILY THƯƠNG PHẨM TRONG NHÀ KÍNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hoa Lily là loại hoa thương phẩm được thị trường tiêu dùng  sử  dụng nhiều. Giá trị 
thương phẩm từ  20.000đ đến 50.000đ/bông, vào dịp lễ tết có thể lên tới 60.000đ/bông.  
Công nghệ bao gồm:  
Quy trình sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng để sản xuất hoa lily giống Sorbone. Nhập giống → Bảo quản giống 
→ Chuẩn bị trồng → Phối trộn giá thể → Trồng, chăm sóc → Thu hoạch và bảo quản.  
Quy trình thñy canh trong nhà kính để sản xuất hoa lily: Sử dụng 4 dung dịch thủy canh trong sản xuất hoa Lili 
sorbonne đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt. 
1. Dùng một ống dung dịch 10ml pha vào nước sạch theo tỷ lệ với 8 lít nước.  
2. Thời kỳ sau trồng 4 tuần (28 ngày) từ tuần thứ 5 trở đi, cứ  15 ngày phun xử lý một lần, trong khi thời vụ gấp để 
cho cây ra hoa sớm hơn có thể tăng số lần xử lý 10 ngày/lần 
3. Cần thường xuyên theo dõi diễn biến sinh trưởng và phát triển của hoa Lili, nếu thấy tốc độ sinh trưởng sinh thực 
nhanh một cách không bình thường thì ngừng sử dụng và tiến hành chăm sóc bình thường. 
4. Giai đoạn từ khi trồng đến nảy mầm của hoa, không nên tác động chất ĐHST, khi cây có lá từ lá thứ 5 đến thứ 7 
thì nên tác động định kỳ 10 đến 15 ngày 1 lần. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHOAI TÂY GIỐNG SẠCH BỆNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh bắt nguồn từ nuôi cấy mô của đơn vị đã chủ 
động cung cấp củ giống cho chất lượng tương đương nhập nội với giá chỉ bằng 1/2 cho nhiều tỉnh trên cả nước. Tạo 
bồn mạ và nhân nhanh bằng công nghệ thuỷ canh, hạ giá thành cây trồng. Sản xuất củ siêu nguyên chủng bằng kỹ 
thuật tưới nhỏ giọt, che phủ ny lông đạt 200 củ/m2 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LINH CHI SINH KHỐI LOÀI G. LUCIDUM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĂN NẤM DƯỢC LIỆU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thế giới thực vật và động vật  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĐẦU KHỈ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI ĐỂ THU BÀI TỬ NẤM LINH CHI  
VÀ QUẢ THỂ NẤM LINH CHI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Làm ẩm nguyên liệu, phối trộn nguyên liệu và phụ gia, đóng bịch giá thể trong túi nilon 
hoặc trong chai thủy tinh, thanh trùng diệt khuẩn giá thể, cấy giống, tưới chăm sóc, thu bào tử nấm linh chi, thu quả 
thể nấm linh chi, sấy khô, bảo quản sản phẩm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM VÂN CHI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ THÂM CANH  
GIỐNG CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU VNI-064 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ POLYFA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thuỷ sản  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN KHÔNG DÙNG ĐẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gieo, trồng rau an toàn bằng công nghệ không dùng đất - Phân bón đưcợ sử dụng trên 10 
nguyên tố đa vi lượng. Hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động theo thời gian và lưu lượng thích hợp cho từng thời 
kỳ sinh trưởng, phát triển của mỗi loại cây.  
Nguồn nước lấy từ giếng đảm bảo an toàn. - Tưới nhỏ giọt dưới dạng dung dịch được cung cấp đầy đủ từ lúc cây 
con đến mỗi giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng cây rau - Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động hoặc bán tự động 
dưới dạng dung dịch theo thời gian và lưu lượng - Sản xuất cây con giống và trồng hoàn toàn trong nhà lưới có mái 
che đủ ánh sáng  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Gieo và trồng rau hoàn toàn không dùng đất (trên giá thể có sẵn trong nước), nên không bị ô 
nhiễm các loại kim loại nặng, hoá chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật có hại..; Nguồn nước tưới lấy từ giếng không bị ô 
nhiễm các loại độc tố; Quản lý được phân bón; Tưới nhỏ giọt bán tự động hoặc tự động dưới dạng dung dịch theo 
thời gian và lưu lượng, giúp cho cây hút trực tiếp, đồng đều và tiết kiệm; Cây được cung cấp đầy đủ các loại phân 
bón, từ lúc cây con giống đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển do đó chúng phát huy được tiềm năng về năng 
suất và chất lượng của giống; Trồng trong nhà lưới không dùng đất, nên không giải thanh trùng nền trồng như ở 
ngoài đồng ruộng, hạn chế được sâu bệnh, hạn chế đến mức tối đa việc phun thuốc trừ sâu; rau trồng trong nhà có 
mái che nên luôn chủ động thời vụ, đặc biệt trồng được cả trái vụ, hạn chế rủi ro; các công việc nặng nhọc nhất của 
người trồng rau được giải phóng; sau mỗi vụ trồng có thể trồng tiếp luôn mà không phải cày bừa, lên luống, làm cỏ, 
bón phân; Công nghệ này có thể tận dụng được những diệnh tích không có khả năng canh tác; Tiết kiệm được nước 
tưới và phân bón; Có khả năng điều chỉnh chính xác pH và EC dễ dàng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận với khách hàng (tuỳ theo quy mô)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU MẦM THƯƠNG PHẨM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU QUẢ MUỐI CHUA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Rau quả tươi - rửa - xử lý - lên men - phôi chế - đóng gói - bảo quản. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NỘI THẤT BẰNG POLYME COMPOSITE  
VÀ GỖ CÔNG NGHIỆP, KHÔNG DÙNG SỢI THUỶ TINH,  

CÓ MÀU THEO Ý MUỐN KHÔNG PHẢI SƠN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Theo khả năng đầu tư và số lượng lao động; TCVN; Khuôn - Lót mầu, tạo vân - Chuẩn bị 
phôi - Đúc ép - Sửa pavi - Lắp ghép - Thành phẩm  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất đồ gỗ  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với khả năng đầu tư từ qui mô gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công 
nghiệp, chế tạo trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40-100 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Tuỳ theo cơ sở  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm, bảo hành khuôn: 100 sản phẩm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊU TRẮNG TỪ TIÊU ĐEN/TIÊU XANH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 500-1000 kg nguyên liệu/ ngày; TCVN; Tiêu xanh/Tiêu đen; Phân loại; Xử lý; Bóc vỏ; 
Tẩy trắng; Sấy khô; Thanh trùng; Tiêu trắng.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt  
Ưu điểm của CN/TB: Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 95%; Sản xuất bằng phương pháp sinh học, an toàn và không gây ô nhiễm 
môi trường; Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; Phù hợp với quy mô trang trại hoặc các cơ sở chế biến quy mô vừa 
và nhỏ.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50-100 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRỨNG BÀO XÁC ARTEMIA TRÊN RUỘNG MUỐI 
  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM CÀNG XANH 
 

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ ƯƠNG NUÔI HẢI SÂM 
 

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẸ ĐA NĂNG. 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu xây dựng nhẹ đa năng (FGC) có thể thay thế gạch. Ưu điểm của vật liệu: 1. 
Nguyên liệu thô là rơm dạ, 2. Tăng 5 – 10 % diện tích sử dụng 3. Nó có thể được cưa, bào, đóng đinh, dán, bả lên 
tấm vật liệu. 4. Giảm được công việc nặng nhọc thậm chí là cường độ làm việc cao và tốc độ làm việc lớn. 5. Vật 
liệu nhẹ, rất tốt để thay các cột trụ lớn, nơi làm việc sâu, điều kiện làm việc ẩm ướt và tiết kiệm chi phí. 6. Vật liệu 
có thể chịu được nước và axit 7. Vật liệu không độc hại, không gây bức xạ.  
Quy trình sản xuất: Mùn cưa, rơm dạ, Calomen, Phụ gia, Dung môi -> Trộn đều -> khuôn đúc -> tạo sợi -> rung -> 
cô đặc -> tạo hình theo mẫu -> bảo quản thông thường -> sản phẩm cuối cùng.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: 1. Chi phí sản phẩm chỉ bằng 35 – 50% sản phẩm thạch cao, trong khi đó nó vượt trội hơn 
hẳn thạch cao về tính chịu lực và chịu nước. 2. Vật liệu không sử dụng gỗ, chi phí chỉ bằng 10 – 20% sản phẩm gỗ, 
nó vượt trội hơn vật liệu gỗ về tính chịu lửa và gỗ có yếu điểm là dễ bị mục kh ở ngoài trời. 3. Chi phí sản phẩm chỉ 
bằng 10 -15% các sản phẩm nhựa được tăng cường bằng thép thủy tinh. Trong khi đó sợi thủy tinh dễ bắt cháy và 
già hóa. 4. Chi phí vật liệu chỉ bằng 10 – 15% vật liệu đá cắt, nó vượt trội hơn sản phẩm này do trọng lượng nặng và 
dễ vỡ.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, NHÂN GIỐNG CÁC GIỐNG CHÈ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè: chè Phúc Vân Tiên, chè Kim Tuyên, chè 
san chất tiền.   
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, NHÂN GIỐNG LẠC LƯU NIÊN LD99 
  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc 
  

CÔNG NGHỆ TẠO GIỐNG CÂY BẦN CHUA PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG CÓ HIỆU QUẢ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ tạo giống cây bần chua phục vụ trồng rừng có 
hiệu quả do Trung tâm phát triển nông- lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng nghiên cứu và chuyển giao. Bần chua 
là cây gỗ lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, có khả năng chịu ngập úng và tái sinh trồi khoẻ. Do 
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vậy cây có tác dụng chắn sóng lý tưởng cho đê biển lúc gió bão, triều cường Công nghệ tạo giống cây bần chua 
gồm: - Gieo ươm cây bần chua trong bầu Polyetylen theo 3 kích cỡ bầu khác nhau (trong vườn ươm thử nghiệm) - 
Trồng rừng khảo nghiệm 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Khai thác gỗ, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động tạo giống cây bần phục vụ trồng rừng tại chỗ; Cây giống có chất lượng tốt; tỷ lệ 
sống cao, cây sinh trưởng và phát triển mạnh; Không mất chi phí trồng dặm và trồng lại, do đó giá thành trồng rừng 
giảm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ TẠO GIỐNG NGÔ RAU LAI TỪ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chọn tạo vật liệu từ dòng ngô nhiều bắp - Lai thử tạo hạt lai F1 - Đánh giá khả năng kết 
hợp - Khảo nghiệm sinh thái - Xây dựng quy trình thâm canh và mô hình trình diễn tại các vùng sinh thái. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ THỤ TINH NHÂN TẠO NGAN - VỊT. 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Lấy tinh của ngan trống R71, CR50 từ 32 tuần tuổi theo phương 
pháp dùng mái thí tình để hứng tinh từ gai giao cấu sau đó pha loãng tinh dịch với dung môi tỷ lệ 2/1 rồi chứ vào 
các ống dẫn tinh.. Sử dụng tinh dịch để thụ tinh chi vịt mái ở 28 tuần tuổi sử dụng vịt chuyên thịt M14 và M15, sử 
dụng súng bắn tinh để bắn tinh vào lỗ huyệt, lấy tinh của 1 ngan trống bình quân thụ tinh cho 20 – 25 vịt mái. Bình 
quân 1 ngan trống thụ tinh nhân tạo cho 20 vịt mái. Tỷ lệ phôi khi thụ tinh nhân tạo đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ ấp nở 
đạt trên 80%/phôi  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo tỷ lệ phôi tương đương với thế giới (Pháp, Đài Loan,...) từ 80% trở lên. Giá thành 
rất hạ chi phí chỉ bằng 1/25 so với học ở nước ngoài. Mỗi ngan trống phối được trung bình 20 mái vịt, nếu cho phối 
trực tiếp tỷ lệ là 1/5.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000 VND; Phí đào tạo: 5.000.000  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 
  

CÔNG NGHỆ THU XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀO TỬ NẤM LINH CHI  
TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quả thể linh chi trưởng thành thu bào tử theo bí quyết cho sản lượng cao. Xử lý đảm bảo 
sạch không có các chất bẩn và vi sinh vật. Sử dụng để sản xuất thực phẩm công nghiệp dạng bột hoặc dạng viên.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản có thể thực hiện được ngay ở các trang trại hoặc các cơ sở có quy mô hộ 
gia đình.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
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CÔNG NGHỆ THU, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀO TỬ NẤM LINH CHI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Trồng nấm mỡ, nấm rơm, xử lý cơ chất bằng chế phẩm vi sinh (không cần thanh 
trùng nhiệt hoặc xử lý bằng vôi). Cung cấp giống nấm dược liệu sau thu mua lại nguyên liệu.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ trồng nấm ăn sử dụng cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên 
men, cho năng suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY BẦN CÂY MẮM TRÊN BÃI CÁT ĐEN VEN BIỂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập, xử lý hệ thống hoá thông tin về cây bần, cây mắm. Cây bần là cây có kích thước 
lớn nhất, sống lâu năm, sinh trưởng nhanh, hệ thống rễ chằng chịt giúp cây đứng vững trong gió lay nước cuốn. Cây 
mắm là loài cây có khả năng chịu độ mặn cao. Do đó trồng rừng ngập mặn hỗn giao cây mắm biển và cây bần chua 
giúp hình thành rừng phòng hộ chắn sóng lý tưởng lúc triều cường bão to gió lớn. Cải tạo thành phần cơ giới của 
đất (cải tạo theo hố, băng), thay toàn bộ cát đen bằng đất phù sa giàu dinh dưỡng - phù hợp với nhu cầu sinh sống 
của cây bần và cây mắm. Trồng cây có bầu đất 30 cm x 30 cm x 30 cm, HVN = 1 - 1,5 m, Dr = 1,0 - 2,0 cm, cắm phụ 
trợ mỗi cây một cọc dóc. Bố trí cây theo 5 công thức thực nghiệm với kích thước băng, hố cải tạo và mật độ trồng 
rừng khác nhau để tìm ra công thức tối ưu. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thiên nhiên trong nông nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Làm cơ sở khoa học, tiền đề cho việc lập dự án khả thi đầu tư trồng rừng Nhanh chóng tạo ra 
đại rừng chắn sóng trên bãi cát đen di động phía ngoài đê biển xung yếu nhờ đó nhanh chóng cố định bãi bồi, đẩy 
nhanh quá trình hình thành đất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY MĂNG TÂY XANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Măng xanh (cải hoa ngồng, măng tây) có tên khoa học là Asparagus officinalis. Đây là 
loại rau cao cấp thuộc họ măng tây Asparaceae có giá trị kinh tế cao. Ở Việt Nam, cây măng xanh được trồng tại 
Lâm Đồng từ năm 2003 nhưng chất lượng chưa cao nhiều, chưa đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Quy trình 
trồng măng tây xanh bao gồm các bước sau: Xác định mật độ để trồng cho năng suất cao và chất lượng măng thu 
hoạch đạt tiêu chuẩn -> Xác định biện pháp nhân giống -> Xác định phương thức trồng -> Thu hoạch 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao  
 

CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM VÂN CHI 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nấm Vân chi hay còn gọi là nấm Mây, là nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm chức 
năng, hỗ trợ điều trị, chữa bệnh ung thư gan và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể con người. 
Quy trình công nghệ bao gồm: Lựa chọn giá thể sản xuất giống nấm Vân chi từ cấp 1 đến cấp 3 theo công thức: 
 * Công thức cho vụ hè:  

Cấp giống 5 ngày 10 ngày 15 ngày 
Cấp 1 0,1 0,4 0,8 
Cấp 2 0,3 0,5 0,9 
Cấp 3 0,4 0,6 0,9 

* Công thức cho vụ đông: Thóc hạt Q5 + phụ gia cho sản xuất giống cấp II 
Sơ đồ công nghệ sản xuất giống nấm 
-  Sản xuất giá thể là thạch khoai tây: Khoai tây → Nghiền → Chiết xuất lọc → Cô thạch→ Đóng chai 
-  Sản xuất giống cấp I: Thạch khoai tây → Môi trường vô trùng → Cấy bào tử giống → Nuôi ở 17oC trong 20 
ngày → Giống cấp I 
-  Sản xuất giống cấp II: Ngâm đại mạch→Luộc→Trộn phụ gia→Đóng túi→Hấp thanh trùng→Cây giống cấp 
I→Nuôi ở 19oC trong 20 ngày→ Giống cấp II 
-  Sản xuất giống cấp III: Luộc đại mạch→ Trộn phụ gia→Đóng túi→Hấp→Cây giống cấp II→Nuôi ở 20-25oC 
trong 15-20 ngày→Giống cấp III 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao  
 

CÔNG NGHỆ ƯƠM HOM MÍA 1 MẦM TRONG BẦU NILON ĐỂ NHÂN GIỐNG MÍA MỚI  
VÀ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT NĂNG SUẤT TRÊN 100 TẤN/HA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: + Hom 1 mầm - Giảm lượng mía giống để trồng từ 12 tấn xuống còn 2,5 tấn/ha - Tỷ lệ 
sống của hom bầu giống cao (trên 95%) - Sạch sâu bệnh, tăng năng suất mía nguyên liệu, đạt trên 100 tấn mía 
cây/ha 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho 
đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất 
mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sói mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, 
sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía 
hơn 20% so với mía trồng hom.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 
  

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

CÔNG NGHỆ, VẬT LIỆU MỚI THAY GỖ - SẢN XUẤT CÁNH CỬA PHỤC VỤ XÂY DỰNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10-25m2 sản phẩm/ngày; TCVN; Chuẩn bị khuôn; Chuẩn bị phôi - Đưa nguyên liệu và 
phôi và khuôn - Sấy, ép - Ra khuôn, sửa pavia, lắp ghép - Sản phẩm. Công nghệ được phát triển trên cơ sở ứng 
dụng kết quả giải thưởng VIFOTEC năm 1998 về vật liệu thay gỗ.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
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Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất đồ gỗ  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị/công nghệ rẻ hơn nhập ngoại, phù hợp với kiểu dáng, thị hiếu Việt Nam. Bằng và 
hơn chất lượng cửa của Hàn Quốc sản xuất tới Việt Nam, không cong, vênh, mối mọt, chịu nước, có mầu vật liệu 
theo ý muốn không phải sơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300-1000 triệu (theo khả năng đầu tư và thiết bị); Phí chuyển giao bí 
quyết:200-500 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận của hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

CUNG CẤP GIỐNG LÚA THƠM NGUYÊN CHỦNG MỚI (BAS, TDS, LT) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giống lúa thơm mới: năng suất >5 tấn/ha, gạo dài  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân (kỹ thuật cao)  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh 
  

CUNG CẤP GIỐNG, QUY TRÌNH TRỒNG NẤM LINH CHI MỚI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giống nấm linh chi đỏ cho nuôi trồng; Giống nấm linh chi đen cho nuôi trồng trên cơ chất 
mùn cưa  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân (kỹ thuật cao)  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh  
 

CUNG CẤP TẢO GIỐNG VA CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NUÔI SINH KHỐI  
CÁC LOÀI VI TẢO CÓ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG LÀM THỨC ĂN  

CHO ĐỐI TƯỢNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp tảo giống theo yêu cầu và tư vấn kỹ thuật nuôi; Chuyển giao kỹ thuật nuôi và 
lưu giữ các loài vi tảo; Chuyển giao kỹ thuật nuôi sin khối các loài vi tảo  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, các viện nghiên cứu;; Các trạm, trại nuôi trồng thuỷ sản  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO  
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thuỷ sản  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY ĂN QUẢ GIỐNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI 
 

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất giống cây ăn quả và hoa kiểng Bảy Bình  
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DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY ĂN TRÁI GIỐNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI 
 

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY GIỐNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI 
 
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống hoa kiểng Năm Hớn  
 

ĐỒ CHƠI TRÍ TUỆ - ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP VÀ LIÊN KẾT HIỆN ĐẠI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại là loại hình nghệ thuật mang dấu ấn 
thẩm mỹ và khoa học công nghệ. Về kết cấu nó là những linh kiện hình dáng như nhau, đơn giản. Tuy nhiên lắp đặt 
chúng lại với nhau tạo thành muôn hình muôn vẻ của những hình khối không gian đẹp mắt, mang tính giáo dục, 
kích thích sự tìm tòi sáng tạo, năng động trong lúc chơi, rèn luyện năng khiếu thẩm mỹ, thức tỉnh năng lực tiềm 
năng sáng tạo. 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Ưu điểm của CN/TB: Là loại hình nghệ thuật và khoa học. Là phương tiện giáo dục, rèn luyện tính kiên trì, kiên 
nhẫn. Kích thích sự sáng tạo. Thức tỉnh năng khiếu bẩm sinh.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam  
 

ĐỒNG TẤM CA TỐT, HÀM LƯỢNG CU ≥ 99.95% 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Hoá học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

DUY TRÌ BỐ MẸ VÀ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI F1  
MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG VÀ BA DÒNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Lúa lai: Chọn dòng – Duy trì nhân dòng – Sản xuất hạt lai F1. Công suất: Duy trì bố mẹ 
và sản xuất F1: 2-3 tổ hợp.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn 
so với công nghệ nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương  
 

GHÉP CẢI TẠO VƯỜN VẢI THIỀU THÀNH VƯỜN VẢI CHÍN SỚM VÀ CHÍN MUỘN  
ĐỂ RẢI VỤ THU HOẠCH CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Ghép cải tạo vườn vải thiều: Cưa đốn – chăm sóc mầm chồi – chọn mắt ghép – thời vụ 
ghép – phương pháp ghép – chăm sóc mầm sau ghép. Công suất: Ghép cải tạo vườn vải thiều: 2-3 loại giống vải 
chín sớm và chín muộn.  
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn 
so với công nghệ nước ngoài.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương 
  

GIẤY IN A4 A470 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam  
 

GIẤY PHOTO A3 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy 
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam  
 

GIẤY PHOTOCOPY A4 9080-BB2 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam  
 

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ CÂY DỪA, TỪ THỦY HẢI SẢN  
VÀ CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI 

 
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre  
 

GIỐNG CÂY NHIÊN LIỆU SINH HỌC JATROPHA VÀ CASTOR 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cây giống trồng lấy hạt để ép dầu sinh học (loại cây cọc rào và cây thầu dầu).   
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học  
Ưu điểm của CN/TB: Sản xuất nguồn nhiên liệu sạch, phân bón hữu cơ vi sinh.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân  
 

GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Các loại giống cây trồng mới cho năng suất cao. Chịu sâu bệnh tốt.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

GIỐNG LẠC L20 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  
 

GIỐNG LÚA BT1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  
 

GIỐNG LÚA LT2 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  
 

GIỐNG NẤM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG  
MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ. Quả thể nấm -> Giống thuần khiết -> Giống cấp I -> Giống cấp II -> 
Nuôi trồng -> Thu hoạch. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Các giống nấm thuần khiết của các loài nấm có giá trị dược liệu quý hiếm, quy trình trồng 
đơn giản  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Đại học Huế  
 

GIỐNG NẤM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG  
MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp giống thuần khiết của một số loại nấm dược liệu quý hiếm và công nghệ nuôi 
trồng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà nghiên cứu, nhân dân và cơ quan sản xuất dược phẩm  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Đại học Huế  
 

GIỐNG NGÔ LAI VIỆT NAM LVN14 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An  
 

GIỐNG QUÝT PQ1 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  
 



 697

HÀNG MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Hàng bền đẹp, mẫu mã phong phú.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang 
  

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ SƠN MÀI GẮN VỎ TRỨNG, SƠN MÀI ĐỐT TRÚC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất hàng sơn mài mỹ nghệ Nguyễn Phi Dũng 
  

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ MÂY TRE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyễn Khoa  
 

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ MÂY, TRE 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty mây tre đan xuất khẩu Ngọc Động  
 

HỆ THỐNG DẠY HỌC CÁC NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ 
  

HỆ THỐNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ MULTIMEDIA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ 
  

HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA MỚI GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO  
NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng quy trình tưới nước tiết kiệm trong thâm canh lúa Nghiên cứu sản xuất mạ non 
theo hướng công nghiệp Nghiên cứu sản xuất phân viên nén đa yếu tố bón cho lúa 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
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KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI  

BẰNG NGUỒN THỨC ĂN GIA SÚC CÓ SẴN TẠI HẢI PHÒNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm chăn nuôi gia cầm Thuỵ Phương nuôi đà điểu chủ yếu bằng thức ăn công 
nghiệp mua từ các hãng và chủ yếu sản xuất giống. Tại Hải Phòng, đã nuôi thử nghiệm đà điểu thịt bằng thức ăn tạp 
(bèo, chuối, rau muống...) cho sức lớn tương tự, chi phí thấp. - Công suất: 50-100 con/lứa 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với qui mô nhỏ, đầu tư thấp như nuôi trâu, bò; Tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn 
tại địa phương.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ/10 con  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ MĂNG, NUÔI NÂNG CẤP TÔM HÙM BÔNG,  
NUÔI GHẸ LỘT, KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG AO NUÔI 

 
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Kích thước tôm giống PL12. Trọng lượng tôm thịt: 70-80 
con/kg hoặc 90-110 con/kg. Tôm bố mẹ (nhập), tôm giống/nhỡ F1 (dòng SPF/SPR nhập)  →   Nuôi vỗ thành 
thục  →   Kỹ thuật giao vĩ và cho đẻ  →  Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng Postlarvae  →  Kỹ thuật nuôi thương phẩm: 
nước mặn, nước lợ; nước ngọt. 
Lĩnh vực áp dụngThuỷ sản  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY - HOA KIỂNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mai vàng (mai gốc to) → (25 ngày) cắt cành, ghép mắt cây con (ghép da). Hòn ngọc viễn 
đông → cắt cành, dâm (xơ dừa, tro trấu), chậu bằng tre. Mai chữ thiên → (1 tháng) ghép gốc... Sầu riêng → gốc 
ghép để 1 tháng.  
Bưởi da xanh (ươm cây con 3 - 3,5 tháng) ghép mắt. Công suất: 1 người/1 ngày/320 cây. Tiêu chuẩn đạt được: Tiêu 
chuẩn ngành. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 ngày  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức  
 

MÁY ẤP TRỨNG NHÂN TẠO CHIM YẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tự động do người sử dụng cung cấp Tự động đảo 
trứng theo chu kỳ do người sử dụng cung cấp Biên độ điều chỉnh nhiệt độ: 0,1 độ C Biên độ điều chỉnh độ ẩm 1% 
Công suất/năng suất: 600 trứng/lần Kích thước: 0,6x0,6x0,6 m Khung nhiệt độ điều chỉnh: 30-40 độ Khung độ ẩm 
điều chỉnh: 70-90% 
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Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà  
 

MÁY ĐÓNG GÓI BÃ MÍA THỦY ÁP Y32-80 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80 là sản phẩm lâu năm của Công ty chúng tôi, sản 
phẩm luôn nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng. Dựa vào yêu cầu ngày càng cao về sản lượng và chất lượng 
của khách hàng, năm 2007, trên cơ sở máy đóng gói thủy áp sẵn có công ty đã tiến hành cải tiến thành máy đóng 
gói thủy áp Y32-80. Máy đóng gói sau khi được cải tiến có thiết kế hợp lý, tính năng tốt, đường dầu thủy áp đều, 
kết cấu chặt chẽ, ngoại hình đẹp, lá bơm –bộ phận chính của loại máy này được nhập khẩu từ Mỹ. So với máy đóng 
gói trước kia thì hệ thống thủy áp có áp lực càng cao hơn, lưu lượng lớn hơn, thể tích nhỏ, tiếng ồn ít hơn, thân máy 
làm việc vững, hiệu suất cao, bền lâu, rất được khách hàng ưa thích, là thiết bị chuyên dùng đóng gói bã mía không 
thể thiếu tại các nhà máy đường.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây  
 

MÁY NUÔI NHÂN TẠO CHIM YẾN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tự động do người sử dụng cung cấp theo từng giai 
đoạn phát triển của chim yến. Biên độ điều chỉnh độ ẩm: 1%. Biên độ điều chỉnh nhiệt độ: 0,1 độ C. Công suất/năng 
suất: 100 con/máy. Kích thước: 0,6 x 0,6 x 0,6m 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà  
 

MÔ HÌNH CHE PHỦ NILON TỰ HUỶ ĐỂ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT 
NĂNG SUẤT CAO (TRÊN 100 TẤN/HA) CHO VÙNG MÍA KHÔ HẠN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: - Giảm mía giống để trồng dặm từ 3-4 tấn/ha - Tiết kiệm công làm cỏ cho mía - Giảm mật 
độ hại của sâu bệnh - Mía sinh trưởng phát triển khoẻ đạt năng suất trên 100 tấn/ha - Giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường - Tăng hiệu quả kinh tế 20% so với không che phủ. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho 
đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất 
mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sói mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, 
sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía 
hơn 20% so với mía trồng hom.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

MÔ HÌNH NHÀ NUÔI CHIM YẾN ĐIỂN HÌNH 
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Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà 
  

MÔ HÌNH SÂN PHƠI NÔNG SẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh  
 

MÔ HÌNH TRỒNG XEN MÍA - LẠC, MÍA - ĐẬU TƯƠNG CHE PHỦ NILON TỰ HUỶ  
ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ 45 TRIỆU VNĐ/HA VỚI VÙNG MÍA KHÔ HẠN 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Tăng thu nhập từ 10-15 triệu VNĐ/ha từ cây trồng xen đậu tương, lạc - Giữ ẩm tăng lượng 
dinh dưỡng cho đất mía - Mía sinh trưởng khoẻ đạt năng suất cao trên 100 tấn/ha - Giảm mức độ hại của sâu bệnh, 
cỏ dại và không làm ô nhiễm môi trường. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho 
đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất 
mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sói mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, 
sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía 
hơn 20% so với mía trồng hom.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

MỘT SỐ GIỐNG CÓI HIỆN CÓ TẠI VIỆT NAM 
  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ NHÀ YẾN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà  
 

NẤM ĐẦU KHỈ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là loại nấm dược liệu quí dùng để ăn, bổ dưỡng sức khỏe, ngăn ngừa và chống khối u.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Ức chế sự phát triển của khối u, chống vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày. Giảm 
thấp nhất tác hại của xạ trị và hóa trị liệu. Tăng hệ thống miễn dịch và chống mệt mỏi, chống bệnh Ehzeimer, tăng 
cường sinh lực đối với nam giới. Có thể sử dụng để xử lý bệnh viêm dạ dày mãn tính và đường ruột (viêm đại tràng, 
ruột non). Đặc biệt chống u, đường tiêu hóa. Tăng hệ miễn dịch cho cơ thể.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

NẤM ĐỒNG TIỀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Ngăn ngừa bệnh huyết áp. Chịu được khả năng thiếu oxy, ức chế khối u 81,1%. Có tác dụng 
rất tốt đối với các bệnh nhân tiểu đường. Chống nhồi máu cơ tim. Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

NẤM VÂN CHI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính chống u đạt 77,5%. Đặc biệt tác dụng tốt với các loại ung thư đường hô hấp, đường 
tiêu hóa, ung thư vú, ung thư tử cung. Chống virut viêm gan B mãn tính, tăng hệ thống miễn dịch của cơ thể.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

NGAN PHÁP : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11. 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Vịt chuyên thịt có màu lông trắng, vịt SM có nguồn gốc từ Anh quốc, vịt ST và MT có 
nguồn gốc từ cộng hoà Pháp. nhập vào những năm 190, 1999, 2001, 2006 & 2007 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc tạo 
thành những dòng vịt mới có năng suất và chất lượng cao. Là bộ giống vịt chuyên thịt có năng suất cao nhất so với 
các giống vịt hiện có của Việt Nam. Vịt thích hợp với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, vịt có thể nuôi trên khô 
không cần nước bơi lội hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá. Vịt bố mẹ : có tuổi đẻ 25 tuần, năng suất trứng 180 – 
220quả/mái/67 tuần tuổi. Vịt thương phẩm: nuôi 8 tuần tuổi đạt 3 – 3,4kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,4 – 2,6kg/kg, tỷ lệ 
thịt xẻ đạt 70% trở lên. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất 
hạ vịt bố mẹ giá bằng 15% giá nhập từ Anh và Pháp, vịt thương phẩm giá bằng 25% giá nhập.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên  
 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY GIẤY VÀ BỘT GIẤY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán thiết kế máy và thiết bị, phụ tùng cho các dây chuyền sản xuất.; - Cung cấp, tích 
hợp các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống chẩn đoán giám sát cho các dây chuyền sản xuất.; Thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt chuyển giao công nghệ nhà máy nấu bột giấy cho các nhà máy giấy; Đã thiết kế chế tạo thiết bị cho nhà máy 
giấy Bãi Bằng, Tân Mai, Thanh Hoá...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy sản xuất giấy, bột giấy  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

NHÀ TRỒNG DÙNG CHO SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ, HOA MÀU VÀ  
CÁC CÂY CÔNG NGHIỆP KHÁC KIỂU ĐƠN GIẢN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhà trồng kiểu đơn giản được sử dụng bằng vật liệu sẵn có ở địa phương dùng cho sản 
xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác nhằm chống côn trùng để giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật và chống mưa đá, sương muối, gió bão, chống sự rửa trôi, ổn định độ ẩm của đất... Nhà trồng có 
diện tích 1000- 2000 mét vuông. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
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Mái che bằng nilông cho tia sáng đi qua 100%. Chiều cao mái 2,8- 4m Dùng bằng vật liệu có sẵn tại địa phương 
như gỗ, tre,... Nhà trồng thích hợp hơn đối với các vùng ở ĐBSH, ĐBSCL, và miền núi 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; 
Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 650.000 VNĐ/1 mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

NHÀ TRỒNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được sử dụng ở các địa phương cho 
sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác nhằm chống côn trùng để giảm sâu bệnh, giảm sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật và chống mưa đá, sương muối, gió bão, chống sự rửa trôi, ổn định độ ẩm của đất và tăng năng 
suất... Nhà trồng có diện tích 1000- 2000 mét vuông.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Mái che bằng Polyetylen cho tia sáng đi qua 100% chiều cao mái 3,5-6m, vật liệu sẵn có trong nước + vật liệu nhập 
ngoại... Nhà trồng dùng cho nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền núi 
với sản xuất nông nghiệp cao 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; 
Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.000.000 VNĐ/mét vuông  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

NHÂN NHANH GIỐNG CỎ TRONG VƯỜN ƯƠM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa  
 

NỘI THẤT GIA ĐÌNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải  
 

NỘI THẤT TÀU THỦY (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

NỘI THẤT VĂN PHÒNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
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Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải  
 

PHƯƠNG PHÁP MỚI NGUYÊN LIỆU CHỨA XENLULOZA BẰNG  
QUY TRÌNH NHIỀU BẬC CÓ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Theo phương pháp của giải pháp hữu ích, thời gian mà 
NaOH tác dụng với dăm liệu ở nhiệt độ tối ưu, là nhiệt độ trong đó hoạt tính của hợp chất NaOH là cao nhất, sẽ 
được kéo dài một cách thích hợp để NaOH tác dụng được với toàn bộ lượng dăm liệu có trong mẻ, nhờ đó giảm 
đáng kể lượng hoá chất sử dụng và thời gian xử lý dăm liệu. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Ưu điểm của CN/TB: Có điều kiện ứng dụng vào nhiều loại hình và quy mô sản xuất thích hợp, tiết kiệm số lượng 
lớn hoá chất mà vẫn cho sản phẩm đạt chất lượng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000.000 VND; Chi phí khác: 1.000.000.000 VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An  
 

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ: NHÂN SNC, NC (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I  
 

QUI TRÌNH THÂM CANH THƯƠNG PHẨM HƯƠNG CỐM (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I  
 

QUY TRÌNH BẢO QUẢN QUẢ VẢI THIỀU TƯƠI XUẤT KHẨU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, 6835: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả  
 

QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO BÍ QUYẾT KỸ THUẬT  
CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN LẤY TỔ 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Mô hình nuôi cho hiệu quả cao. Vận hành nhà yến tự động. Không gây ô nhiễm môi trường.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo hợp đồng; Phí chuyển giao 
bí quyết:Theo hợp đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ "SẢN XUẤT MẠ KHAY CẢI TIẾN" 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ do Bộ môn Thuỷ nông Canh tác- Khoa Đất và Môi trường cung cấp. 
Thóc giống - Loại bỏ hạt lép, lửng - xử lý nấm bệnh - Ngâm và ủ hạt - Gieo hạt và ủ đất - Đặt khay mạ vào máng 
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chứa nước (sau 24-36 giờ) - Đặt khay mạ vào nhà ủ mạ (24-36 giờ) - Cho khay ra ngoài (có lưới che nắng) - Tưới 
nước, che phủ và chăm sóc mạ - Sản phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động thời vụ; khắc phục được ảnh hưởng xấu của ngoại cảnh; Dễ phòng trừ sâu bệnh; 
Rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa; Tiết kiệm lượng giống lúa gieo (20-25%); Giảm diện tích làm mạ: 20-
30 lần; Giảm chi phí công lao động; Có thể cấy tay hoặc cấy máy; năng suất tăng 10-15%; Hình thành mô hình dịch 
vụ sản xuất và cung ứng mạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BƯỞI, CAM VAC ÍT ĐẾN KHÔNG HẠT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập nguồn gen (từ nguồn nội nhập hoặc nguồn địa phương) - Tạo nguồn biến dị bằng 
đột biến - Đánh giá nguồn biến dị, tạo quả ít đến không hạt ở bưởi và cam - Vườn cây đầu dòng cho mắt ghép, nhân 
giống cây gốc ghép, cây ghép sạch bệnh, Khảo nghiệm giống phục vụ cho sản xuất. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI NẤM: NẤM RƠM, NẤM MỠ,  
NẤM SÒ, NẤM MỘC NHĨ, NẤM HƯƠNG, NẤM LINH CHI  

TRÊN NGUYÊN LIỆU RƠM RẠ, MÙN CƯA, BÃ MÍA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo khả năng sản xuất của đối tác càng nhiều càng tốt; TCVN; Xử lý nguyên liệu ủ 
đảo, hấp khử trùng – Cây giống nấm, nuôi sợi nấm – Chăm sóc, thu hái. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp bánh kẹo  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể thực hiện ở quy mô hộ gia đình tới quy mô sản xuất tập trung, công nghiệp Đầu tư 
thấp, hiệu quả cao  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ theo mức độ phức tạp của địa bàn triển khai về thuận lợi, khó khăn. 
Mức giá từ 30 triệu đến 100 triệu đồng cho 1 bản hợp đồng chuyển giao công nghệ nuôi trồng 6 loại nấm ăn và nấm 
dược liệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành 1 năm; 1 năm chuyển giao công nghệ khép kín về thời vụ năng suất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỔ HỢP LỢN LAI ¾ MÁU NGOẠI:  
PIETRAIN X (YORSHIRE X MÓNG CÁI) VÀ DUROC X (PIETRAIN X MÓNG CÁI) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH SẢN NHÂN TẠO TÔM RẰN 
 



 705

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI GHÉP TẠO CÂY SẠCH BỆNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cây có bệnh ngoài đồng ruộng được khử trùng  →  Lấy đỉnh sinh trưởng của cây có 
bệnh  → (gieo hạt gốc ghép trong ống nghiệm)  → Ghép lên cây gốc ghép trong ống nghiệm  →  Chăm sóc cây 
ghép trong điều kiện đặc biệt  →  Được cây sạch bệnh (S) đưa ra trồng trong điều kiện cách ly  →  Lấy mắt ghép 
của cây S ghép lên gốc ghép của cây cam, bưởi chua  →  Được cây sạch bệnh trồng đại trà. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo cây trồng có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, sạch bệnh; Quy trình đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 24 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc và đặc điểm giống: Giống lúa lai hai dòng VL24 được chọn tạo tại Bộ môn Di 
truyền Giống- Khoa Nông học- Đại học Nông nghiệp I. VL24 được tạo ra từ dòng bố mẹ 103s và dòng bố R24. 
VL24 có khối lượng 1000 hạt là 25gam, hạt gạo nhỏ, thon dài, trong, cơm ăn ngon Thời gian sinh trưởng thuộc 
nhóm ngắn, thời  gian sinh trưởng vụ xuân: 90-95 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 70-85 tạ/ha Năng suất tiềm 
năng vụ mùa: 60-70 tạ/ha Kỹ thuật gieo cấy: Tổ hợp VL24 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn và mùa cực sớm 
Thời gian làm mạ mất 12 ngày, làm mạ theo phương pháp tuynel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy. 
Lượng gieo 150gam/m2 Mật độ cấy: cây 33 khóm/m2, khóm cách khóm 12cm, hành cách hàng 15x35cm theo 
phương thức hàng rộng, hành hẹp, cấy 3 cây mạ/khóm Kỹ thuật gieo cấy: Bón lót 400kg phân chuồng +20kg lân 
super lâm thao + 3kg urê + 4kg kaliclorua, sau đó bừa kỹ cho phân vùi vào trong đất Bón thúc đợt 1: sau cấy 7 ngày 
bón 3kg đạm urê Bón thúc đợt 2: trước khi lúa trổ 20 ngày bón 1kg urê + 4kg kaliclorua Giống VL24 đã được chọn 
tạo thành công từ năm 2002 và được triển khai khảo nghiệm trên nhiều vùng sinh thái từ năm 2003 đến nay. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 45 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Việt Lai 45 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R45. Việt Lai 45 có khả năng chống 
đổ tốt, gạo ngon. Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 127- 130 ngày Thời 
gian sinh trưởng vụ mùa: 100- 105 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 85-100 tạ/ha Năng suất tiềm năng vụ mùa: 
75- 80 tạ/ha Kỹ thuật gieo cấy: Tổ hợp Việt Lai thích hợp gieo cấy trong cả hai vụ. Làm mạ theo phương pháp 
Tunel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy tương ứng 12-14 ngày mạ. Lượng gieo 150 gam/m2 (1,5 lạng 
thóc/1m2 đất) Mật độ cấy: Cây 33 khóm/m2, khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15cm+35cm theo phương 
thức hàng rộng, hàng hẹp, cấy 3 cây mạ/khóm. Cấy theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp. Lượng giống gieo cho 1 
xào bắc bộ từ 1,2- 1,5 kg thóc giống, ngâm 30 giờ sau đó ủ 24 giờ. Kỹ thuật gieo cấy: - Bón lót 400kg phân chuồng 
+ 20kg lân super lâm thao + 4kg Urê + 4kg kaliclorua sau đó bừa kỹ cho phân vùi vào đất + Bón thúc đợt 1: sau cấy 
7 ngày bón 3kg đạm ure + cào cỏ sục bùn + Bón thúc đợt 2: Trước khi lúa trổ 20 ngày bón 1kg Ure + 4kg kaliclorua 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 50 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc và đặc điểm giống: Giống lúa lai hai dòng Việt lai 50 được chọn tạo tại Viện 
Nghiên cứu lúa. Việt lai 50 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R50. Việt Lai 50 có thời gian sinh trưởng thuộc 
nhóm ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 125- 128 ngày Thời gian sinh trưởng vụ mùa: 100 ngày Năng suất 
tiềm năng vụ xuân: 120- 135 tạ/ha Năng suất tiềm năng vụ xuân: 95- 100 tạ/ha. Kỹ thuật gieo cấy: Tổ hợp Việt lai 
50 thích hợp gieo cấy trong cả hai vụ. làm mạ theo phương pháp Tunel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy 
tương ứng 12-14 ngày mạ. Lượng gieo 150gam/m2 Mật độ cấy: Cây 33 khóm/m2, khóm cách khóm 12cm, hàng 
cách hàng 15x35cm theo phương thức hàng rộng hàng hẹp, cấy 3 cây mạ/khóm. Kỹ thuật gieo cấy: Bón lót 400kg 
phân chuồng + 20kg lân super lâm thao + 5kg Urê + 5kg kaliclorua sau đó bừa cho phân vùi vào đất Phòng trừ sâu 
bệnh: Sâu hại: Chú ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ trong giai đoạn mạ, sâu đục thân. Dùng thuốc Padan, Bassa 
trừ sâu hại trên 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  

 
QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA SIÊU CAO SẢN N18 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc: Lai giữa giống tẻ trung với dòng IRBB4 chứa gen kháng bệnh bạc lá Xa-4. 
Đặc điểm: Cây cao khoảng 110cm, thời gian sinh trưởng: Vụ mùa 100-105 ngày, vụ xuân 135-140 ngày. Đẻ nhánh 
trung bình, số nhánh hữu hiệu trên khóm cao. Chịu thâm canh vừa phải, thích hợp trên chân đất vàn và vàn cao, đất 
pha cát, đất cát, đất cằn cỗi. Bông to, số hạt 350-400 hạt/bông. Năng suất bình quân 7,0- 7,5 tấn/ha/vụ, chất lượng 
gạo tốt Biện pháp kỹ thuật: Thời gian gieo mạ: Vụ xuân gieo từ 25/12 đến 10/1. Cấy vào khoảng 5-20/2; Vụ mùa 
gieo từ 10-25/6, cấy từ 5-20/7 Kỹ thuật gieo mạ: Ruộng mạ làm phẳng, bón lót 15-20kg supe lân/sào, chia thành 
luống ruộng khoảng 1,5 - 2m, gieo từ 15-20 kg thóc giống/sào để đảm bảo mạ thưa, danh dảnh có ngạnh trê Kỹ 
thuật cấy: cấy theo băng rộng 1,5- 2m để tiện chăm sóc, mật độ cấy 45-50 khóm/m2 Phân bón: Vụ xuân: phân 
chuồng 300-500kg, supe lân 15-20kg, đạm Urê 7-9kg, kali 5-6kg (cho 1sào). Vụ mùa: 300-500kg, supe lân 15-
20kg, đạm Urê 4-6kg, Kali 5-6kg (cho 1 sào) Chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh: Cố gắng làm ruộng phẳng giữ nước 
tốt tránh cỏ mọc. làm có sục bùn khi bón thúc đợt 1 là tốt nhất Phòng trừ sâu bệnh: Như đại trà 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA THƠM N46 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là giống lai giữa giống lúa tẻ thơm với dòng IRBB7 chứa gen kháng bệnh bạc lá. Qua 
nhiều vụ chọn lọc đã tạo ra giống N46. Đặc điểm: cây cao khoảng 95-100cm, thời gian sinh trưởng vụ mùa: 100-
110 ngày, vụ xuân: 135-145 ngày,là giống chịu thâm canh, kháng bệnh, bạc lá, đạo ôn, sâu cuốn lá, cứng cây, bộ lá 
khoẻ, phù hợp với nhiều chân đất. Đẻ nhánh trung bình, số nhánh và số bông hữu hiệu/khóm cao. Bông to, số hạt 
trên bông khoảng 200-250 hạt trên bông. Tỷ lệ hạt chắc cao, chất lượng gạo tốt. Năng suất đạt 6,5- 7,0 tấn/ha/vụ, 
thâm canh tốt có thể đạt 7,5 - 7,8 tấn 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮ GIỐNG GEN NGỰA BẠCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 150kg-250 kg  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Đơn vị chào bán: Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y  
 

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG BƯỞI, CAM VAC SẠCH BỆNH  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP KHỬ TRÙNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cây mẹ đầu dòng sạch bệnh So - Nhân cây mẹ S1 cung cấp mắt ghép rong nhà lưới cách 
ly - Khử trùng dụng cụ ghép và ghép cây, cây ghép bật mầm sau 30 ngày. Cây mẹ cung cấp hạt, gieo làm gốc ghép - 
Nhân cây gốc ghép sạch bệnh trong nhà lưới cách ly bằng phương pháp gieo hạt - Sản xuất cây giống sạch bệnh 
trong nhà lưới cách ly, Cây ghép bật mầm sau 30 ngày 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY BẠCH ĐÀN DÒNG U6, UE35, VĨ CỰ  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1 x 1,5m. điện 3 pha.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh  
 

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ CÂY GIỐNG HOA CÁC LOẠI (LAN HỒ ĐIỆP, ĐỒNG TIỀN, 
 CẨM CHƯỚNG CÚC) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1x1,5m. Điện: 3 pha.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh  
 

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ GIỐNG CÂY KHOAI TÂY DIAMANT, KT2, ATLANTIC  
SẠCH BỆNH, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước:1 x 1,5m. Điện: 3 pha.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  



 708

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZIM BETA GLUCOSIDAZA TỪ NHÂN HẠT MƠ  
PHỤC VỤ CHẾ BIẾN NƯỚC QUẢ 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO SẠCH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vĩnh Hòa  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠC 5 TẤN/HA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  
 

QUY TRÌNH TẠO SINH KHỐI TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiệt khuẩn mẫu (tiệt khuẩn mẫu cấy, chuẩn bị môi trường nuôi cấy); Nuôi cấy tạo callus; 
Nuôi cấy duy trì callus trên môi trường thạch.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

RẮN HỔ MANG CHÚA DO HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn 
  

RẮN HỔ MANG DO HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn  
 

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

SẢN PHẨM GIỐNG LÚA THUẦN VẬT TƯ NA1 
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Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An  
 

SẢN PHẨM MẬT ONG CHÚA, PHẤN HOA CỦA CÔNG TY ONG MẬT ĐẮK LẮK 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  
 

SẢN PHẨM NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  
 

SẢN PHẨM PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÀ GIA SÚC GIA CẦM 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
 

Chế phẩm Bio-DW Làm sạch nước và nền đáy ao nuôi tôm, cá Lon, gói 
Chế phẩm  
Bio- Probiotic 

Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng 
của vật nuôi 

Gói 

Chế phẩm EMC 
 

Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa trong nước và nền 
đáy ao nuôi 

Can 

Chế phẩm SuperPAC 
 

Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng, chất thải của tôm cá và 
tảo, làm sạch nước ao nuôi tôm cá 

Gói 

pH test 
 

Dụng cụ đo pH của nước, gọn nhẹ và tiện lợi có thể mang 
theo người, kết quả phân tích nhanh chóng, chính xác, độ 
chính xác từ 0,1-0,2 

Hộp 

Máy DO-03 Đo nồng độ O2 hoà tan và nhịêt độ trong nước, có kết quả sau 
30 giây, nhậy và độ chính xác cao tới phần triệu (mg/l) 

Hộp 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam  
 

SẢN PHẨM THANH TRÀ HUẾ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã Nông nghiệp Thúy Biều  
 

SẢN PHẨM TỪ NGỰA BẠCH: CAO, XƯƠNG NGỰA BẠCH, BỘT CANXI NGỰA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đóng gói 100 g và 10gx10/hộp 100g  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y  
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SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ CỎ VOI LAI, THÂN CÂY NGÔ,  
CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 5-15 tấn giấy/ ngày; Sản xuất bột giấy bằng phương pháp cơ học. Sử dụng enzym để tẩy 
trắng Không dùng xút  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Ưu điểm của CN/TB: không ô nhiễm với môi trường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà  
 
SINH LINH (BỘT SINH KHỐI NẤM LINH CHI) LÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ BẢO 

VỆ VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Sinh Linh là sản phẩm được sản xuất từ sợi của nhiều chủng nấm Linh Chi Gannoderma 
lucidum (Hồng chi) theo công nghệ đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Có tác dụng tốt đối với sức khỏe người bệnh như: tăng hệ miễn dịch, tăng khẩu vị ăn uống, 
giảm đau, trung hòa chất độc, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa khối u, ung thư, làm cho con người khỏe 
mạnh và trẻ đẹp hơn.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA MỚI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hạt các giống lúa gốc cần thiết phải cải tạo nhằm các mục tiêu: tăng năng suất, chống chịu 
điều kiện bất lợi với môi trường và sâu bệnh, chất lượng gạo khá… Tạo mô sẹo trong ống nghiệm. Xử lý mô sẹo 
bằng các yếu tố như: khô hạn, nóng, lạnh, tia gamma… Chọn lọc mô seon có khả năng sống sót và tái sinh cây 
trong ống nghiệm. Gieo cấy và chọn lọc các dòng có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt như: năng suất cao, chịu 
nóng, hạn, lạnh khá, kháng sâu bệnh…  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Sinh học  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải  
 

THỰC HIỆN QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đặt hàng của các địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ nói 
trên  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương và các ngành trong cả nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

TRANH ĐÁ QUÝ, CÁC ĐỒ TRANG SỨC BẰNG ĐÁ QUÝ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm được làm theo phương pháp thủ công, ứng dụng chất liệu đá quý có độ cứng 
cao, có màu sắc thiên nhiên vĩnh cửu, kết hợp với một số phụ gia như nền bằng mê ca, chất kết dính bằng keo, chất 
liệu đá quý tận dụng được nghiền nhỏ, tẩy rửa sạch, sấy khô. Nhờ có bàn tay vàng của các ngêệ nhân đã làm ra 
nhiều bức tranh thật kỳ diệu.   
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm sống động được nhiều người quan tâm, màu sắc vĩnh cửu, có độ bền cao, chịu 
được mọi sự tác động của thời tiết.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Kim Bảo Ngọc Quảng Ninh  
 

TRỒNG CỎ VETIVER TRÊN CÁC TALUY ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa  
 

TRỒNG RỪNG CÂY ĐẬU DẦU ĐỂ SẢN XUẤT BIO-DIESEL, GỖ  
VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐI KÈM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất giống và chuẩn bị đất - trồng cây - thu hoạch máy - tách hạt - ép dầu - sản xuất 
biodiesel, by-products.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NẤM VÀ SẢN PHẨM SINH HỌC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị phục vụ cho nhân giống sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu (quả thể, sinh khối).  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ nông dân và các cơ sở sản xuất nấm.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG NGHỆ ẤP NUÔI NHÂN TẠO CHIM YẾN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, triển khai các công nghệ liên quan đến ấp nuôi nhân tạo chim yến như: công nghệ 
ấp nở trứng, nuôi chim con, xây dựng nhà chim yến...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức cá nhân quan tâm đến triển khai xây dựng cơ sở ấp nuôi nhân tạo chim 
yến  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà  
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TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN,  
CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của các địa phương mà tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực 
hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong nông nghiệp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

VẢI THIỀU LỤC NGẠN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Qua to, hạt nhỏ, ngọt, không sâu bệnh.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

VĂN HÓA PHẨM TỪ CÔN TRÙNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thế giới thực vật và động vật  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

VỊT GIỐNG CHUYÊN THỊT: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Vịt chuyên thịt có màu lông trắng, vịt SM có nguồn gốc từ Anh 
quốc, vịt ST và Mt có nguồn gốc từ cộng hoà Pháp, nhập vào từ năm 1990, 1999, 2001, 2006 và 2007 tiến hành 
nuôi giữ, chọn lọc tạo thành những dòng vịt có năng suất và chất lượng cao. Là giống vịt chuyên thịt có năng suất 
cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt Nam. Vịt thích hợp với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, vịt có 
thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt).  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kịên Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất 
hại: vịt bố mẹ bằng 15% giá nhập từ Anh và Pháp, vịt thương phẩm giá bằng 25% giá nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên  
 

VỊT GIỐNG CHUYÊN TRỨNG : TRIẾT GIANG, CỎ, KHAKI CAMPBELL 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Là các giống vịt chuyên trứng có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt 
Nam. Vịt thích hợp với nhi ều phương thức nuôi khác nhau, vịt có thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội (nhốt 
trong chuồng, nuôi trên vườn cây) hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt), nuôi thả đồng có khoanh vùng kiểm 
soát. Vịt Triết Giang có màu lông cánh sẻ nhạt có nguồn gốc từ Trung Quốc, vịt nhập vào năm 2005 tiến hành nuôi 
giữ, chọn lọc để có năng suất và chất lượng cao. Vịt Cỏ có màu lông cánh sẻ có nguồn gốc ở Việt Nam, vịt đươc 
nuôi giữ, chọn lọc qua 13 năm để có dòng vịt cho năng suất và chất lượng cao. Vịt Khaki Campbell có màu lông 
xám có nguồn gốc từ Anh, vịt nhập vào năm 1990 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc tạo dòng vịt cho năng suất và chất 
lượng cao. Vịt Triết Giang : có tuổi đẻ 17 tuần, năng suất trứng 250 – 80 quả/mái/năm. Vịt Cỏ : có tuổi đẻ 20 - 21 
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tuần, năng suất trứng 250 – 260quả/mái/năm. Vịt Khaki Campbell : có tuổi đẻ 20 - 21 tuần, năng suất trứng 260 – 
300quả/mái/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất 
hạ bằng 10 - 25% giá nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG 
 

BÁNH ĐA NEM XUẤT KHẨU 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Chiến Hương  
 

BỘT THÔNG CỐNG CRAIBE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bột thông cống Craibe là hoạt chất đặc biệt để làm mềm và phân hủy các hợp chất hữu cơ 
trong đường ống thoát nước (rêu, thức ăn thừa, cặn bã, giấy, rác, xác động vật …) giúp chúng được thông thoát 
hoàn toàn mà không làm hư hại tới hệ thống đường ống.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ BIẾN NẤM SẤY KHÔ, NẤM MUỐI, ĐÓNG HỘP, ĐÓNG LỌ  
CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nấm nguyên liệu, xử lý: sấy khô, luộc, muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: -Các cơ sở doanh nghiệp chế biến nấm; - Các cơ sở nuôi trồng nấm có quy mô công 
nghiệp-sản phẩm nấm hàng hoá công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng; Cung cấp theo 
hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học 
  

CHẾ PHẨM BIO-DW 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Chế phẩm vi sinh dạng bột Bio-DW gồm các vi sinh vật hữu hiệu có tác dụng: Làm sạch nước và nền đáy ao nuôi 
cá. Phân huỷ nhanh thức ăn thừa, phân tôm, xác rong tảo ở đáy ao. Khử mùi, hấp thụ và hạn chế sự hình thành các 
loại khí độc trong ao như H2S, NO3, NH3…….  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM BIO-PROBIOTIC 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
- Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng. 
- Hạn chế các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hoá và bệnh do vi khuẩn. 
- Tăng cường sức đề kháng của tôm cá, tăng tốc đối trưởng, tỉ lệ sống, tăng năng suất tôm nuôi và giảm hệ số thức 
ăn 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM EMC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Chế phẩm vi sinh vật dạng dịch làm sạch nước và nên đáy ao nuôi tôm cá, phân huỷ nhanh 
các chất hữu cơ dư thừa trong nước và nền đáy ao nuôi hấp thụ các chất độc NH3, NO2, H2S, giảm lượng COD, ức 
chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM SINH HỌC CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM, CÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bao gói, kích thước 26 x 28 cm. Chế phẩm có thành phần chủ yếu là vi sinh vật  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sử dụng cho nuôi tôm, cá của hộ gia đình và nuôi công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CHẾ PHẨM SINH HỌC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ TĂNG TRỌNG CHO TÔM, CÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đóng trong túi kích thước 26 x 18 cm. Bao bì màu xanh. Chế phẩm có thành phần bêta và 
vi sinh vật  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sử dụng cho nuôi tôm, cá hộ gia đình và nuôi công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM SUPER PAC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng, chất thải của tôm cá và tảo, làm sạch nước ao tôm nuôi 
cá.  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT T-VECTOR ĐỂ NHÂN DÒNG GEN TRỰC TIẾP 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Các vector được nhân lên qua vi khuẩn E-coli được tinh sạch, sau đó được xử lý bằng hai 
bước với các enzym đặc hiệu nhằm tạo ra loại vector hở có đầu trở 3' (gọi là T-vector). Các T-vector sau đó được 
tinh sạch và được dùng cho việc nhân dòng trực tiếp các đoạn ADN (gen) được khuyếch đại bằng PCR.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học  
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Ưu điểm của CN/TB: Qui trình đơn giản, chất lượng chế phẩm ổn định, giá thành rẻ hơn giá nhập ngoại.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000 USD (mười ngàn đô la Mỹ); Phí đào tạo: 1.000 USD (một ngàn 
đô la Mỹ); Phí tư vấn kỹ thuật: 500 USD (năm trăm đô la Mỹ)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 tháng (đảm bảo tiếp cận hoàn toàn công nghệ, tạo ra sản phẩm tốt.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHẾ PHẨM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT T-VECTOR ĐỂ NHÂN DÒNG GEN TRỰC TIẾP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ tạo các loại T-vector theo một qui trình đơn giản để dùng cho việc nhân dòng 
trực tiếp các đoạn ADN (gen) được khuyếch đại bằng kỹ thuật PCR có dùng ADN polymerase.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu, sử dụng kỹ nghệ gen.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHẾ PHẨM VI SINH PHÂN HUỶ MÙN, RÁC THẢI, BÃ MÍA, VỎ CÀ PHÊ  
TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đóng túi kích thước 15 x 20 cm; Thành phần chủ yếu là vi sinh vật  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh; Khu xử lý rác thải; Các cơ sở, hộ gia đình sản 
xuất và ủ phân xanh  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ – EMIC DẠNG BỘT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ – EMIC DẠNG DỊCH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ RÁC THẢI EM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: EM dạng nước và bột dùng để xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt, khử mùi chuồng trại 
chăn nuôi, ủ phân  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHÈ TÚI LỌC BOGATRA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT HIBISCUS (BÔNG BỤT GIẤM) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai loại 200ml). 
Quy trình công nghệ: Nguyên liệu -> Xử lý  -> Nghiền  -> Trích ly  -> Lọc  -> Phối trộn   -> Rót   ->  Chai ->    
Thanh trùng   ->Bảo ôn -> Thành phẩm.  
Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 3-6 tháng 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men  
Ưu điểm của CN/TB: Tận dụng được các loại axít hữu cơ, vitamin và chất màu tự nhiên có trong nguyên liệu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20-50 triệu đồng (Tuỳ thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200-
250 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ LẠNH ĐÔNG NHANH IQF MỘT SỐ RAU QUẢ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu  -> rửa (nước Clo) ->  cạo, cắt, gọt, tạo hình  -> chần  -> nhúng nước lạnh -> 
 để ráo -> lạnh đông nhanh (IQF)  -> bao gói (túi PE) -> đóng thùng (thùng caton) ->  bảo quản  -> tan giá ->  sản 
phẩm. - Nguyên liệu: Đậu Hà Lan, dứa, vải, nhãn được thu hoạch nguyên quả, vận chuyển đến xưởng chế biến được 
rửa trong nước clor nồng độ 50 ppm để làm sạch đất cát và chất bẩn bám trên bề mặt nguyên liệu. - Rửa: nguyên 
liệu sau khi phân loại (bằng sàng), bằng tay và rửa sạch bằng nước clor nồng độ 20 ppm - Cắt, gọt, tạo hình: loại bỏ 
những phần hạt, lõi tạo hình cho sản phẩm do yêu cầu sử dụng. - Chần: Nguyên liệu được chần bằng dung dịch 
CaCl2 nồng độ 0,1% trong 2- 3 phút và làm lạnh nhanh bằng nước lạnh, nhằm diệt enzym giữ ổn định màu sắc, và 
vitamin C. Ngoài ra còn có sự tham gia của các ion Ca 2+ làm tăng độ cứng của nguyên liệu khi tan giá - Lạnh 
đông nhanh (IQF): Nguyên liệu sau khi chần để ráo nước, tải nguyên liệu lên băng tải chuyền và thiết bị lạnh đông 
IQF, nguyên liệu được cấp đông nhanh (20- 22 phút) - Bao gói, đóng kiện: Nguyên liệu đông lạnh được đóng trong 
túi PE hàn kín. Sau đó được đóng trong bao bì caton có khối lượng 5-10 kg thùng. Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt 
độ -20 độ C và vận chuyển Tiêu chuẩn đạt được: TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ hiện đại; Thích ứng với đối tượng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Quy trình: - Thu hoạch cà chua  →  Phân loại, lựa chọn 
(Loại bỏ quả thối, hỏng, quá xanh hoặc quá chín)  →  Rửa sạch  →   Đóng gói (Túi PE độ dầy 0,03mm, đặt chất hấp 
thụ ethylen)  →  Xếp giá   →   Bảo quản ở nhiệt độ thường Nhiệt độ: 25-350 độ C; độ ẩm KK: 85-95%; Thời hạn: 
30 ngày; Chi phí trong 30 ngày: 231đ/kg - Thu hoạch cà chua  →  Phân loại, lựa chọn (Loại bỏ quả thối, hỏng, quá 
xanh hoặc quá chín)  →   Rửa sạch  →  Đóng gói (Túi PE độ dầy 0,03mm, đặt chất hấp thụ ethylen) -> Xếp kho  → 
  Làm lạnh một nửa  →   Bảo quản ở nhiệt độ mát  →  Cà chua bảo quản ở nhiệt độ mát Nhiệt độ: 13-3 độ C; Độ ẩm 
KK: 85-95%; Thời hạn: 90 ngày; Chi phí trong 90 ngày: 2117đ/kg. Thuyết minh quy trình: Quả cà chua đưa vào 
bảo quản cần đạt độ chín thích hợp: độ chín 1 (quả đã phát triển hết về kích thước, tuy nhiên toàn bộ màu sắc của vỏ 
quả vẫn còn màu xanh, trong một vài trường hợp có màu trắng xanh) dùng để bảo quản ở nhiệt độ thường và độ 
chín 2 (vỏ quả bắt đầu xuất hiện các vết hồng hoặc vàng) dùng để bảo quản ở nhiệt độ mát. - Rửa sạch, đóng gói: Cà 
chua đạt yêu cầu được đem rửa bằng nước sạch rồi để nước ráo trước khi đem đóng gói.  
Thùng carton hoặc rổ nhựa kích thước lót màng PE; dày 0,03 mm vào trong lòng thùng rồi xếp cà chua nguyên liệu 
thành 2 lớp, sau đó gói PE kín 2 đầu, đóng nắp thùng rồi đặt lên các giá tre, trọng lương trung bình của 1 thùng là 5 
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kg - Xếp giá, xếp kho bảo quản: Đối với quy trình bảo quản ở nhiệt độ thường, các thùng (rổ) cà chua được xếp trên 
các giá tre được đóng đơn giản, đặt trong phòng baoe quản có nhiệt độ 25-35 độ C; Đối với quy trình bảo quản mát, 
sau khi cà chua được xếp vào thùng, chưa đóng gói màng PE và cần làm lạnh một nửa cứ 4 giờ thì nhiệt độ giảm 
xuống một nửa cứ như vậy đạt tới nhiệt độ bảo quản lạnh là 13 độ C - Thông số công nghệ: Thời gian bảo quản cà 
chua: ở nhiệt độ thường 25-35 độ C, RH 85-95%: 30 ngày; ở nhiệt độ mát 13-3 độ C, RH 85-95%: 90 ngày Tổn thất 
trong bảo quản: 8%. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng giàu nghèo; Chi phí rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CAM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Cam trên vườn  -> Thu hái  ->Lựa chọn  ->Rửa, vệ sinh quả  -> để 
ráo nước  -> Xử lý chất bảo quản  -> Hong khô  -> đóng túi -> bảo quản  -> đảm kiểm tra  - Xuất kho tiêu thụ. 
Nguyên liệu: Cam đạt độ chín kỹ thuật, chọn quả không bị xây xát, loại bỏ quả quá to hoặc quả quá nhỏ không phù 
hợp với kích thước yêu cầu. Rửa: Nước sạch có pha nước Javel dùng khăn mềm sát nhẹ trên bề mặt quả, quanh núm 
quả, tráng lại bằng nước sạch để ráo.  
Xử lý bảo quản: Nhúng quả trong dung dịch Carbendazim 0,1% 3-5 phút, để ráo nước và hong khô, không được 
hong khô bằng khí nóng hay phơi nắng - Bao gói: Mỗi túi PE có đục lỗ chứa khoảng 2kg, đặt một gói R3 lên trên 
sau đó buộc miệng lại - Xếp kho bảo quản: Xếp các túi cam đã bao gói lên giàn, để theo chiều đứng túi lên trên, xếp 
1-2 lớp túi nhưng không quá 30cm Theo dõi bảo quản: sau 15 ngày kiểm tra lần 1, sau đó cứ 10 ngày kiểm tra 1 lần. 
Kho bảo quản phải thoáng mát, có giàn, giá, kệ Có tủ các dụng cụ: sọt rổ, túi, lưới Thời gian bảo quản 2 tháng ở 
nhiệt độ bình thường, 3-4 tháng ở nhiệt độ lạnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản; Chi phí bảo quản không cao; Chất lượng tốt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: bảo quản với quy mô 1-10 tấn Kiểm soát độ xốp 
đối với từng loại chè khi bảo quản Giảm hoạt độ nước của chè về giá trị an toàn Bảo quản trong điều kiện khí trơ 
Thời gian bảo quản 18 tháng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và giá trị cảm quan 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ thực hiện; Không dùng hoá chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh khi sử dụng; Kéo dài tối đa 
thời gian bảo quản của chè  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15-20 triệu  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ XANH TÚI LỌC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCVN Công suất: Bảo quản quy mô 1-10 tấn Giảm hoạt độ nước 
của chè và giấy lọc về giá trị an toàn ở công đoạn đóng gói Bổ sung chất chống oxy hoá Thời gian bảo quản 12 
tháng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ thực hiện; Không dùng hoá chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Kéo dài 
tối đa thời gian bảo quản chè  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10-15 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN ĐẬU COVE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đậu cove là một trong những loại rau được ưu chuộng, có giá trị kinh tế cao, dinh dưỡng 
lớn. Đậu cove xanh còn có màu sắc đẹp, vị thơm ngon. - Thu hoạch đậu cove: Để bảo quản, tốt nhất thu hoạch đậu 
ở độ chín 2. - Lựa chọn, phân loại: Loại bỏ những quả bị bệnh, héo, dập do cơ học,... - Làm sạch: Đậu được rửa 
sạch bằng nước sạch - Làm lạnh sơ bộ (đối với bảo quản lạnh): cần phải làm lạnh đậu trước khi bao gói và xếp hộp, 
làm lạnh sơ bộ sau khi chiếu xạ, kho làm lạnh cần được vô trùng - Bao gói đậu cove cho bảo quản lạnh: và bảo quản 
ở điều kiện thường - Chiếu xạ: Đậu trước hoặc sau bao gói được chiếu xạ với liều 0,55 KGry - Bảo quản ở nhiệt độ 
thường, thành phần không khí có 2% O2 và 5% CO2 - Kho bảo quản ở điều kiện thường: Nhiệt độ trong kho 20-25 
độ C và độ ẩm tương đối 85% - Chất lượng đậu cove bảo quản: chất lượng của đậu cove về cấu trúc, màu sắc, cảm 
quan tốt Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; CHi phí rẻ; thích ứng với nhiều đối tượng sản xuất nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN KHOAI LANG THƯƠNG PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Khoai lang thu hoạch, lựa chọn  - hong khô  - Xử lý chất chống nấm 
(CBZ 0,2%)  - hong khô  - Xử lý chất chống nảy mầm (NAA 0,2%)  -  Hong khô  - Xử lý thuốc thảo mộc 
(Guchungjing 0,04%)  - phủ cát (hoặc đất)  - bảo quản (kiểm tra định kỳ)  -  tiêu thụ. Đặc tính kỹ thuật: - Thu 
hoạch: Khoai thu hoạch để bảo quản phải tuyệt đối không được dính nước, nên chọn ngày dỡ khoai khô ráo, không 
bị mưa. Thu hoạch khoai phải nhẹ nhàng, tránh bị va đập trầy xước. - Xử lý bảo quản: Xử lý chất chống nấm CBZ 
với nồng độ 0,2% có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, giảm tỷ lệ thối, 
hao hụt và kéo dài thời gian bảo quản, sau khi làm khô lại tiếp tục tiến hành phun thuốc chống nảy mầm NAA 0,2% 
tiếp đó sử dụng thuốc thảo mộc GCS 0,04% có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhiễm gây hại của bọ hà làm giảm tỷ lệ 
hao hụt khối lượng của khoai lang trong quá trình bảo quản. - Bảo quản: Sau khi quá trình xử lý trên khoai được bảo 
quản bằng cách phủ lớp cát khô và đất bột đỏ vàng, thời gian bảo quản thích hợp là 2 tháng đảm bảo hiệu quả kinh 
tế. Quy trình bảo quản khoai lang đơn giản, chi phí thấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều 
kiện hộ gia đình. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Chi phí rẻ; Thích ứng với nhiều đối tượng sản phẩm nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
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CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN MĂNG TƯƠI QUY MÔ NHỎ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ (dùng cho các 
hộ gia đình ở miền núi).  
Công nghệ có 3 khâu chính: - Sơ chế măng tươi, - Bảo quản măng tươi bằng phương pháp đóng hộp  - Bảo quản 
măng tươi bằng phương pháp lên men lactic.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp lên men  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ áp dụng cho quy mô hộ gia đình; chất lượng đảm bảo để phục vụ cho sản suất nguyên 
liệu; đúng tiêu chuẩn sản xuất an toàn thực phẩm.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15-20 triệu; Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ ĐIỀU TƯƠI, DỊCH ÉP TƯƠI, DỊCH CÔ ĐẶC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quả tươi - Rửa sạch  - Để ráo nước - Ngâm nước muối   - Đóng bao   -  Bảo quản quả 
tươi  - Ép dịch  - lọc  - thanh trùng - đóng thùng - Bảo quản dịch ép tươi -  Dịch ép tươi bảo quản. - Quả tươi - Rửa 
sạch - Để ráo nước - Ngâm nước muối  - Đóng bao - Bảo quản quả tươi - Ép dịch  - lọc  - cô đặc - đóng thùng - Bảo 
quản dịch ép tươi - Dịch ép tươi bảo quản.  
Nguyên liệu: Quả giả tươi, sau khi thu hoạch sẽ được sơ chế bảo quản dưới 1 trong 3 dạng sau: quả tươi bảo quản, 
dịch ép tươi bảo quản và dịch cô đặc bảo quản. - Rửa sạch, để ráo nước: Sau đó quả được rửa sạch và để ráo nước - 
Xử lý nước muối: Quả đã ráo nước được xử lý nhúng trong dung dịch muối ăn nồng độ 5% trong thời gian 5 phút - 
Bao gói: quả đã xử lý trong các túi PE độ dày 0,03mm, kích thước túi 50x100cm, mỗi túi chứa 20kg quả 
Bảo quản: Đặt các túi quả điều nơi khô mát trong phòng bảo quản đã được vệ sinh sạch sẽ. - Đối với dịch ép tươi 
bảo quản, và dịch cô đặc bảo quản có thể sử dụng quả điều tươi mới thu hái hoặc quả điều sau khi bảo quản đem ép 
lấy dịch, loại bỏ bã thải để thu hồi 63-65% dịch ép - Lọc: Dịch ép được đem lọc bằng vải voan 2 lớp để tạo dịch lọc 
- Thanh trùng: Với dịch tươi bảo quản, dịch lọc được đem thanh trùng bằng cách đun sôi theo công thức 15-20-
15/100 - Bảo quản: Dịch đã thanh trùng được đóng trong các thùng nhựa - Cô đặc: Với dịch cô đặc bảo quản. dịch 
lọc được cô đặc ở áp suất thường - Bảo quản: Dịch cô đặc được đóng thùng nhựa, đậy nắp kín rồi bảo quản ở điều 
kiện nhiệt độ thường - Chất lượng bảo quản: Quả điều tươi bảo quản trong thời gian từ 1-5 ngày. Dịch tươi có thể 
bảo quản trên 2 tháng, dịch điều cô đặc có thể bảo quản trên 6 tháng với các chỉ tiêu chất lượng thay đổi không đáng 
kể. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; chi phí rẻ; thích ứng với nhiều đối tượng sản xuất nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN RAU QUẢ, TRÁI CÂY TƯƠI BẰNG  
CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ CHITOSAN, KHÔNG ĐỘC HẠI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong thực phẩm do chúng tôi cung cấp, sẽ tạo ra chế phẩm 
sinh học để tạo màng trên trái cây, rau quả. Đã có công nghệ bảo quản trái cây tươi từ khâu thu hái đến khi bán sản 
phẩm ra ngoài thị trường - Công suất tính theo ca: Tuỳ theo qui mô sản xuất khách hàng yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt 
được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: tạo màng sinh học không độc hại, dùng an toàn cho người, giữ 
ẩm cho trái cây, rau quả tươi lâu, hạn chế hô hấp trên vỏ nên trái cây lâu chín, lâu bị khô nhăn, chống nấm mốc 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
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Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Tương đối đơn giản, đầu tư không nhiều; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Thích hợp cho 
việc sản xuất công nghiệp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 70.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo qui mô của bên mua, 
có thể đặt gia công, chế tạo trong nước; Phí đào tạo: 15.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:10.000.000 VNĐ; 
Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứn  
Thời gian và hình thức bảo hành: Thực hiện 3 đợt bảo quản trái cây, rau quả liên tục đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẮN LÁT KHÔ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình: Sắn tươi, lựa chọn theo yêu cầu  - cạo vỏ lụa  - thái lát hoặc chặt  -sấy  - đảo 
lần 1  - sấy  - để nguội  - xông lưu huỳnh (15g/tấn)  -  xử lý (thuốc thảo mộc + sấy định kỳ)  -đóng bao  -  sắn bảo 
quản.  
Chất lượng sắn sau khi sơ chế, bảo quản: + Độ ẩm: 13% + Hàm lượng tinh bột: 65- 70% + Hàm lượng xơ: 10- 15% 
+ Không có độc tố nấm + Sâu mọt sống: 0- 5 (con/kg) + Tạp chất (cát sạn, bụi, rác): 0,5- 1% - Tính hiệu quả khi áp 
dụng công nghệ bảo quản: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giảm tổn thất về số lượng và chất lượng (tổn thất 
không vượt quá 7% sau 6 tháng bảo quản ở điều kiện bình thường); Chi phí bảo quản thấp: 40 (đ/kg sắn) 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng giàu nghèo; chi phí rẻ; thích ứng với nhiều 
đối tượng sản xuất nông nghiệp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN THÓC, NGÔ THEO HƯỚNG IPM QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình phòng trừ tổng hợp IPM đối với thóc, ngô: Thu hoạch nông sản  �   Xử lý sau 
thu hoạch (Phân loại trước sơ chế- tuốt, tẽ hạt- làm khô- làm sạch, phân loại- làm nguội)  �    bảo quản nông sản 
(Vệ sinh phương tiện, bảo quản; kiểm soát thuỷ phần hạt; kiểm soát nhiệt độ khối hạt; kiểm soát SVH; Ngăn chặn 
sự lây nhiễm sinh vật hại; phòng ngừa sự phát sinh, phát triển của SVH; Xua đuổi và diệt trừ SVH bằng CP thảo 
mộc. Thực chất của việc áp dụng phương pháp IPM là việc kết hợp hài hoà giữa các biện pháp phòng trừ trong đó 
có 3 biện pháp chính: biện pháp vật lý, biện pháp sinh học và hoá học. - Xử lý sau thu hoạch: + Phân loại trước khi 
sơ chế nông sản (ngô, lúa) + Sơ chế: sau khi phaâ loại riêng từng phần nông sản tốt, xấu.. + làm khô nông sản ngay 
sau khi thu hoạch: làm khô bằng cách phơi dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng máy sấy SH1-200 + làm sạch, phân loại: 
Có thể áp dụng phương pháp rê, sàng, quạt thông thường để loại bỏ tạp chất hữu cơ và vô cơ + Làm nguội - Bảo 
quản nông sản: + Vệ sinh phương tiện bảo quản, nơi bảo quản; phương tiện: thùng tôn CCT-02 + Kiểm soát thuỷ 
phần hạt: trong quá trình bảo quản phải luôn theo dõi diễn biến thuỷ phần (độ ẩm của hạt) + Kiểm soát nhiệt độ khối 
hạt: Trong quá trình bảo quản, hạt hô hấp và thải nhiệt gây ra hiện tượng bốc nóng, cần đảo nông sản để thoát nhiệt 
ra ngoài + Kiểm soát sinh vật hại tánh hiện tượng côn trùng lây lan trong quá trình bảo quản - Thiết bị sử dụng: 
Máy sấy SH1- 200 là một loại máy sấy tĩnh, sấy theo mẻ. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu, có kết cấu gọn 
nhẹ, đơn giản, giá rẻ phù hợp với mọi đối tượng nông sản cần làm khô tại chỗ. Thiết bị tiêu hao ít điện, nhiên liệu 
dùng phong phú Chất liệu: tôn 0,7mm 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng; Chi phí rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Máy sấy: 1.500.000đ/cái; Phương tiện CCT-02: 700.000đ/cái; Phí đào 
tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN XOÀI VÀ NHÃN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trái cây (xoài, nhãn) - thu hoạch - vận chuyển - xử lý - lựa chọn - bao gói - bảo quản lạnh 
- tiêu thụ. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền có thể sử dụng để xử lý và bảo quản các laọi trái cây khác. Phù hợp ở quy mô 
sản xuất vừa và nhỏ.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm 
  

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỠ CÁ BASA VÀ CÁ DA TRƠN THÀNH SẢN PHẨM  
THỰC DƯỠNG CÓ LỢI CHO PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ CHỐNG CLESTEROL, BỆNH TIM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Quy trình công nghệ: MỠ CÁ  -  RỬA  -  ÉP  -  LỌC - KHỬ MÙI  - ĐÓNG CHAI, ĐÓNG GÓI.  
Quy cách sản phẩm tạo ra: dầu ăn từ mỡ đạt TCVN; Công suất: tuỳ theo yêu cầu Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: 
có omêga 3, omêga 6. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; thiết bị toàn bộ do Việt Nam chế tạo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 25 triệu; Giá máy móc thiết bị: 2,5- 5,5 tỷ; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí 
chuyển giao bí quyết: 50 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: Có thể thiết kế trang thiết bị với quy mô 
nhỏ hơn theo yêu cầu khách hàng. Có thể liên  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MUỐI SẠCH CÔNG NGHIỆP TỪ MUỐI THÔ TẠI HỘ DIÊM DÂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Muối thô hoà tan trong nước biển sạch - nước chạt bão hoà - loại bỏ tạp chất không tan, 
kết tủa Mg2+ và SO4 2- bằng nước vôi và nước biển đã hoạt hoá - lắng lọc - Hâm nóng nước chạt - cô đặc - muối 
kết tinh - rửa muối bằng nước chạt nóng, ly tâm tách muối khỏi nước rửa - sấy - kiểm nghiệm - đóng bao. Công 
suất: 1000 - 10000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp. Thiết bị chế tạo trong nước 
dễ vận hành để thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm. Chất lượng sản phẩm có thể đạt tới trên 99,99 phần 
trăm NaCl, có thể xuất khẩu, thoả mãn những khách hàng có yêu cầu cao nhất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  



 722

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Chia 20 phần trăm lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; 
Phí đào tạo: 5-20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ; Chi phí 
khác: Phí chuyển giao công nghệ chuyển thành vốn góp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 5-10 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỨT MẬN NGUYÊN QUẢ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Mận quả -  Rửa, lựa chọn  -  Xử lý  - Thẩm thấu (dung dịch đường 4 
lần)  -  Vớt, để ráo  -  Rửa   - Sấy  - Bao gói - Sản phẩm. Xử lý nguyên liệu: Mận chín tới, không thối hỏng. Châm 
quả bằng thiết bị, chần trong nước nóng 80-85 độ C.  Thẩm thấu 4 lần: Tạo dung dịch đường, cho quả vào ngâm qua 
đêm, hàng ngày tăng nồng độ đường lên Rửa quả: Vớt quả và để ráo, chần trong nước sôi khoảng 1 phút Sấy: Mận 
được sấy trong nhiệt độ khoảng 65 độ C đến khi quả chắc, không dính tay là được Bao gói: Mứt mận được tồn trữ 
trong bao PE 2 lớp. Bao bì nhỏ là khay, hộp mica, nhựa Dụng cụ, thiết bị gồm có: thiết bị châm quả, thiết bị sấy, 
thùng thẩm thấu,... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình công nghệ đơn giản; không có rác thải; không gây ô nhiễm môi trường; Chi phí 
thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM ĂN (SALAD NẤM), NẤM SÒ, NẤM MỠ, NẤM RƠM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nấm tươi được chế biến, thanh trùng ở lọ thuỷ tinh bảo quản thời gian 6 tháng đến 
1 năm chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Trồng nấm ăn sử lý cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên men, cho năng 
suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM SẤY KHÔ, NẤM MUỐI, ĐÓNG HỘP, ĐÓNG LỌ  
CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Quy trình công nghệ sấy nấm: Thu hái, chọn phân loại - rửa tạo hình sản phẩm - 
sấy khô - đóng gói, bảo quản. Quy trình công nghệ muối nấm: Thu hái, vệ sinh, chọn phân loại - luộc nấm - làm 
lạnh - muối nấm. Quy trình công nghệ đóng hộp, đóng lọ nấm ăn: Nấm muối xả nhạt, nấm tươi - luộc nấm - làm 
lạnh - phân loại - bài khí, rót dịch - ghép mí - khử trùng - làm lạnh - dán mác, nhãn  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư có mức độ vừa phải; sản phẩm gắn liền với cơ sở sản xuất có hiệu quả cao chi phí 
thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu- 100 triệu tuỳ theo điều kiện và quy mô sản xuất chế biến các 
loại nấm sấy, nấm đóng hộp, đóng lọ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, khép kín một chu kỳ chế biến sản phẩm nấm các loại  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RƯỢU BRANDY MANG HƯƠNG VỊ ĐIỀU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 40 lít/mẻ; TCVN; Từ trước đến nay ngành điều chỉ chú trọng đến việc sử dụng nhân quả 
điều chứ chưa thực sự để ý đến quả điều. Việc znày gây lãng phí lớn cũng như làm ô nhiễm môi trường do các phần 
còn lại của quả điều bị loại bỏ. Đề tài nghiên cứu "Công nghệ chế biến rượu điều" đã mở ra hưỡng chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế, nâng cao giá trị cho cây đặc sản của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ. Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu và đi sâu vào các khâu: xác định nguyên liệu cho chế biến, xử lý dịch lên quả điều tươi trước khi lên 
men, xác định các chế độ công nghệ trích ly quả từ quả khô, quy trình công nghệ rượu cất hộ gia đình, quy trình 
công nghệ trưng luyện, quy trình công nghệ pha rượu, xây dựng mô hình sản xuất rượu quả điều. Quy mô nhỏ: sản 
phẩm là rượu cất và quả điều sấy khô. Quy trình công nghệ gồm: lên men, chưng cất rượu 40 lít/mẻ bằng chủng 
nấm men vi sinh vật hoặc men khô thuốc bắc. Sản phẩm quả sấy bằng lò thủ công có công suất 200 kg quả 
tươi/ngày. quy mô vừa: Sản phẩm là cất cồn và rượu, Quy trình công nghệ gồm: chưng luyện truyền thống và pha 
rượu hiện đại. Công nghệ này đã xử lý tách tannin trong dịch quả điều để phù hợp cho lên men rượu và rượu lên 
men từ dịch quả điều trong môi trường nhiều tannin. Công nghệ sản xuất rượu điều đã áp dụng thành công biện 
pháp khử chát, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu điều và hệ thống thiết bị dễ thay đổi, dễ thay thế, dễ chế tạo, dễ sử 
dụng, sử dụng nguyên liệu trong nước, có thể áp dụng với tất cả các hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng trồng 
điều; Sử dụng nguồn thịt quả điều mà trước đây là phế thải góp phần giải quyết được mối lo về ô nhiễm môi trường; 
nếu sử dụng hết thịt quả điều sẽ tận dụng được lượng đường từ 80-90 nghìn tấn. Sản phẩm rượu điều có chất lượng 
tốt, chi phí thấp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 20 triệu đồng cho quy mô nhỏ, 
230 triệu cho quy mô vừa; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
  

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TỔNG HỢP DẦU CHÈ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dầu chè có chất lượng ổn định, hàm lượng oleic acid cao tới 80%, được gọi là “ dầu ô-liu 
phương Đông”, còn chứa nhiều hoạt chất đặc biệt như camellin, tea saponin, tea polyphenol v.v, có giá trị dinh 
dưỡng phong phú. Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè chế biến ra nhiều loại sản phẩm như chè dầu tinh chế, 
saponin v.v, tỷ lệ dầu chè cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế rõ ràng, quy trình công nghệ như sau: 

Hột chè  bóc vỏ  ép  bánh chè ngâm  bã bánh ngâm lọc  bã chè 
                                             

Dầu chè tinh chế dầu thô  trưng cất dầu hỗn hợp  saponin 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng nghiên cứu khoa học dầu thực vật Quảng Tây  
 

CÔNG NGHỆ ĐÓNG HỘP CÀ RỐT 
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Mô tả quy trình CN/TB: Cà rốt củ   →   Ngâm, rửa  →   Gọt vỏ  →   Tạo hình    →   Chần   →    Phối trộn    →    
Cho vào hộp   →   Rót dịch (đường muối gia vị đã được đun)   →    Ghép mí    →   Thanh trùng  →   Làm 
nguội   →   Ổn định    →   Cà rốt đóng hộp. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Chi phí rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ ĐÓNG HỘP ĐẬU HÀ LAN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đậu Hà Lan khô đảm bảo chất lượng tốt: không bị mốc, côn trùng ăn, có màu xanh trắng, 
kích thước đồng đều nhau, độ nhăn ít, loại bỏ những hạt quá bé, hoặc bị hỏng, bị đen, bảo quản dưới 12 tháng Ngâm 
nước ấm: Khoảng 5 giờ đầu ở nhiệt độ 45 độ C Rửa đãi: sạch bụi  bẩn đã bở ra sau khi ngâm và loại bỏ vi sinh vật, 
loại hạt lép Ngâm nước thường: nhiệt độ 25 độ C trong 12 giờ, mục đích cho hạt nở đều Dụng cụ thiết bị ngâm rửa: 
bể ngâm đậu có kích thước 2x3x0.8m, công suất 1 tấn/mẻ x1 bể, kết hợp với các thùng phi to. Sàng nhặt: sàng nhặt 
bỏ những hạt bé tạo độ đồng đều nguyên liệu cho sản phẩm Dụng cụ sàng nhặt: bằng tay đặt trên bàn thao tác kích 
thước 2x1x0,8m Chần: chần đậu Hà Lan tươi ở 90 độ C trong thời gian 3 phút, có bổ sung CaCL2 0,15% Dụng cụ 
thiết bị chần: nồi hai vỏ hở công suất 200kg/giờ x 4 cái Đậu sau khi chần và để ráo nước, cho vào hộp theo tỷ lệ đậu 
trong hộp 50,5%; phối trộn 220 gam đậu cà rốt với 215 gam nước trong hộp 15oz Rót dịch: có thành phần là 1% 
muối và 2% đường, gia vị vừa đủ. Dịch được đun trong nồi 2 vỏ hở đạt nhiệt độ 100 độ C và bơm lên thùng cao, tạo 
áp suất để rót hộp dễ dàng. Thiết bị đun: nồi hai vỏ hở 200 lít/mẻ x 2 cái, bơm, thùng cao vị. Thiết bị ghép mí: máy 
ghép mí kép công suất 44 hộp/phút Thanh trùng: khi bắt đầu cho hộp vào thanh trùng thì nâng nhiệt 15 phút để 
nhiệt độ lên tới 120 độ C, giữ ở nhiệt độ này trong 27 phút, sau đó làm nguội trong 15 phút. nâng và giữ nhiệt: nhiệt 
độ nước lên 100 độ C, sau đó nâng nhiệt độ lên 120 độ C, giữ ở nhiệt độ này trong 27 phút, sau đó làm nguội trong 
15 phút Thiết bị thanh trùng: thiết bị thanh trùng cao áp năng suất 1400 hộp/mẻ x 4 cái  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Đậu Hà Lan khô  →   Ngâm nước ấm (45-50 độ C, từ 5-6 giờ)   →   Rửa, đãi   →   Ngâm nước thường (thời gian 
10-12 giờ)   →   Sàng, nhặt   →   Chần (nhiệt độ 90 độ C, thời gian 3-4 phút)   →   Phối, trộn   →   Cho vào hộp   → 
  Rót dịch   →  Ghép mí   → Thanh trùng  →  Làm nguội   →  Ổn định  →   Đậu Hà Lan đóng hộp. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; chi phí rẻ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ ÉP VÀ CHẾ BIẾN DẦU TRẨU, DẦU BIODIZEN VÀ DẦU THỰC VẬT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100 tấn/năm; TCVN;  
Dầu trẩu, dầu biodiezen hoặc các loại dầu chế biến từ các hạt nông sản khác được chế biến theo phương thức chưng 
sấy theo các công đoạn: bóc hoặc tách vỏ - nghiền - chưng sấy - ép dầu - lọc/lắng - tinh luyện,... các thành phần 
khác như: vỏ, bã, cặn thải được sử dụng để chế biến thành phân hữu cơ.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả sử dụng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2 tỉ đồng; Giá máy móc thiết bị: 4. 500.000.000 đồng; Phí đào tạo: 
300.000.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 200.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ PHA CHẾ RƯỢU LINH CHI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Từ nước chiết quả thể vi sinh khỏi nấm linh chi.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ SẢN PIPERIN TỪ HẠT HỒ TIÊU 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Nguyên liệu(hạt hồ tiêu)-xay nhỏ-làm ẩm bằng dung môi chiết xuất - 
chiết bằng phương pháp chiết hồi lưu - thu hồi dung môi - loại tạp chất - kết tinh - sản phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ không phức tạp dễ áp dụng ở Việt Nam; Tốn ít năng lượng và dung môi; Hiệu 
suất chiết cao; Độ tinh khiết của sản phẩm cao.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CHỨC NĂNG HỖ TRỢ  
GIẢM CHOLESTEROL, CHỐNG LÃO HOÁ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: Theo đơn đặt hàng. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng sản xuất nhỏ và số nhân công vận hành 
ít. Sản phẩm có chất lượng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: Theo đơn đặt hàng; Chi phí khác: 
Liên hệ trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm kể từ ngày nghiệm thu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG GLUBETIC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100 kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
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Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng lắp đặt thiết bị nhỏ và số nhân công vận 
hành ít. Sản phẩm có chất lượng cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 500.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm kể từ ngày nghiệm thu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 300 kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng lắp đặt thiết bị và số nhân công vận hành 
ít. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 400.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm kể từ ngày nghiệm thu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔPHI ĐƠN TÍNH ĐỰC DÒNG GIFT  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOOCMON 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tuyển chọn nuôi vỗ cá bố mẹ - Chăm sóc cá bố mẹ và thu trứng - Ấp trứng - Xử lý cá bột. 
Công suất: 100 triệu cá bột/năm. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Phổ biến, rẻ tiền và dễ áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Cá giống đạt chỉ tiêu an toàn vệ 
sinh thực phẩm.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔPHI VUA ĐƠN TÍNH ĐÀI LOAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cá rôphi đơn tính thuộc con lai đời F1 giữa 2 loài cá rôphi là cá bố và cá mẹ có nguồn gốc 
từ Đài Loan. Loại cá giống rôphi lai này có tỷ lệ đực rất cao, có thể đạt 90-199%, tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và 
sản lượng cao nhất trong các loại rôphi nuôi thông thường hiện nay. Công suất: 100 triệu cá rôphi đơn tính bột/năm. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và sản lượng cao nhất trong các loại cá rôphi nuôi thông 
thường hiện nay.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI CHITIN VÀ CHITOSAN TỪ VỎ THUỶ HẢI SẢN (TÔM, CUA, 
MAI, MỰC), ĐẶC BIỆT LOẠI CHITOSAN DÙNG TRONG Y TẾ VÀ THỰC PHẨM 
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Mô tả quy trình CN/TB: Dư phẩm thuỷ hải sản (vỏ tôm, cua, mai mực) nhặt rửa sạch, tiến hành loại bỏ các muối vô 
cơ, loại bỏ protein và các tạp chất, rửa sạch, sấy khô, thu được chitin, tiếp tục quá trình chuyển hoá hoá học sẽ thu 
được vật liệu chitosan - Công suất tính theo ca: theo qui mô khách hàng yêu cầu ( từ 100 kg/1 năm - 100 tấn/1 năm) 
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:  Có nhiều loại chitin/chitosan khác nhau để 
dùng trong các lĩnh vực khác nhau: + Dùng trong nông nghiệp + Dùng trong công nghiệp (xử lý nước thải và làm 
trong nước sinh hoạt) + Dùng trong y tế và thực phẩm   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Y học và y tế, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít 
chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu nguồn gốc thiên, là dư phẩm của ngành chế biến thuỷ hải sản, sẵn có, rẻ tiền; 
Công nghệ đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư không nhiều, thiết bị chế tạo được ở trong nước; Có thể sản xuất ra nhiều 
loại sản phẩm chitin, chitosan dùng cho các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tuỳ theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 
khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:15.000.000 VNĐ - 
20.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác  
Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo 3 mẻ sản xuất liên tục cho ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHIÊN DẦU CHÂN KHÔNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 3- 10kg/h Nguyên liệu (rau, củ tươi, đậu, lạc, 
điều, khoai tây, khoai lang, khoai môn, sắn) - lựa chọn - làm sạch - thanh trùng - công nghệ sinh học - chiên chân 
không - làm khô - gia vị - tách dầu - lựa chọn - kiểm tra - bao bì -  thành phẩm. Trên cùng một dây chuyền có thể 
tạo  ra nhiều sản phẩm khác nhau Sử dụng công nghệ vi sinh 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau trên cùng một dây chuyền; Sử dụng công nghệ vi sinh; 
Thời gian chiên nhanh, giữ được nguyên giá trị dinh dưỡng, vitamin, màu sắc tự nhiên  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500 triệu đồng kể cả phí đào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ PHẨM CÁ  
(DỊCH ĐẠM CÁ, BỘT CÁ, DẦU CÁ, GELATIN) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phụ phẩm đầu cá (Đầu, xương) - xử lý - thuỷ phân - lý tâm - mỡ (1), xương(2) và dịch 
đạm(3). (1) Mỡ - chế biến thành dầu cá. (2) Xương - xử lý - sấy - nghiền - bột cá. (3) Dịch đạm - xử lý - cô đặc - 
dịch đạm cá. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng công nghệ sinh học thuỷ phân phụ phẩm cá: thu hồi mỡ cá nên sản phẩm chất 
lượng béo thấp, thời gian bảo quản được lâu hơn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1.500 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ TRÁI CÂY 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TCNN; Hiện nay có rất nhiều sản phẩm được chế biến từ các loịa trái cây: cô đặc, 
puree, mứt, đồ hộp, sấy, bột, chiên, nước uống,...Sản phẩm từ trái cây sẽ cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên rất tốt 
cho sức khoẻ. Quy trình công nghệ: Trái cây - lựa chọn - rửa sạch - xử lý - chế biến - bao bì - thành phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể sản xuất được ở quy mô công nghiệp hay ở quy mô vừa và nhỏ. Có thể sản xuất được 
nhiều loại sản phẩm trong cùng một nhà máy.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHAO TỪ ĐẬU NÀNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100-200kg nguyên liệu/ ngày; TCVN; Đậu nành; Phân loại; Rửa; Ngâm nước; Nghiền; 
Lọc; Gia nhiệt; Kết tủa; Ép; Đậu phụ; Định hình; Thanh trùng; Lên men; Xếp hũ; Phối chế; Ủ chín; Thành phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Chất lượng cạnh tranh với hàng nhập 
khẩu; Trang thiết bị có thể chế tạo trong nước; Phù hợp với quy mô công nghiệp địa phương.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50-100 triệu đồng (tùy quy mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 200-400 
triệu VNĐ (tùy quy mô sản xuất)  
Thời gian và hình thức bảo hành: hỗ trợ kỹ thuật khoảng 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT MÀU XANH NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN  
(TỪ CÁC LOẠI LÁ CÂY) DÙNG LÀM CHẤT MÀU THỰC PHẨM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tuỳ theo quy mô sản xuất mà khách hàng yêu cầu 
Lá cây (tre, nứa, mai, trúc, giang, vầu...) → sơ chế → tách chiết chất màu xanh (diệp lục tố) → ổn định chất diệp lục 
tố → loại dung môi → loại bỏ sắc tố vàng → tinh chế → sấy loại nước → phẩm màu xanh dùng trong thực phẩm 
Nguyên liệu: Phẩm màu xanh lá cây tươi, bền màu, không độc, có loại tan trong rượu, cồn, dầu, có loại tan trong 
nước 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bánh kẹo, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dùng nguyên liệu thiên nhiên có sẵn ở Việt Nam (lá tre nứa); Công nghệ tương đối đơn giản, 
đầu tư ít, dễ thực hiện; Cho sản phẩm chất màu tươi đẹp, bền màu  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tuỳ theo qui mô sản xuất); Phí đào tạo: 20.000.000 - 
30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:15.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: 
đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BẢO QUẢN CAM TỪ VI SINH VẬT 
  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BỔ DƯỠNG LÀM TĂNG TRÍ NHỚ  
CHỐNG STRESS, TRẦM CẢM TỪ MỘT LOẠI RAU Ở VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Thu hái, phân loại rau - Rửa thường - Rửa bằng nước ôzôn hay 
Peroxide - Sấy - Nghiền bột - Đóng gói (Viên nang cứng hay chà túi lọc). Quy cách sản phẩm tạo ra: viên nag cứng 
chứa bột rau, trà túi lọc chứa bột rau mỗi gói 2 gam. Công suất theo nhu cầu; đạt tiêu chuẩn cơ sở. Các chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật khác: có các hoạt chất Bacoside A,B 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, có hiệu quả cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Cơ sở mua sắm theo hướng dẫn; Giá máy móc thiết bị: 10 triệu; Phí đào 
tạo: 10 triệu; Phí chuyển giao bí quyết:20 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: Nếu cơ sở đã sản xuất 
trà túi lọc, dược phẩm có thể giảm chi phí tư vấ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM GIÀU AXIT AMIN (CAO NẤM MEN) TỪ NẤM MEN BIA                         
ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ LÊN MEN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nấm men bia – Rửa loại bỏ chất đắng – Thủy phân (Enzim) – Tách xác tế bào (Xác tế 
bào) – Dịch trong – Cô đặc – Sấy phun – Bao gói thành phẩm.  
Công suất: phụ thuộc vào công suất các thiết bị khác. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư ít, thiết bị gồm có: Thùng chứa rửa men, thiết bị thủy phân, máy ly tâm, máy lọc, 
thiết bị cô đặc, thiết bị sấy phun. Tận dụng được nấm men bia thải của các nhà máy bia có công suất lớn. Giá thành 
sản phẩm thấp hơn so với sản phẩm nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí 
quyết:20.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 20.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC DÙNG TRONG 
PHÒNG TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN TRÊN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN KHÔNG ĐỘC HẠI 
DÙNG ĐỂ LỌC TRONG VÀ BẢO QUẢN ĐỒ UỐNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong thực phẩm do chúng tôi cung cấp, đã chế tạo ra chế 
phẩm sinh học PDP là chất kết tụ sinh học không độc hại dùng để lọc trong và bảo quản đồ uống - Công suất (tính 
theo ca): theo yêu cầu của khách hàng  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác: không độc hại, dùng an toàn cho người 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư ít, tạo ra sản phẩm không độc hại, bổ dưỡng cơ thể  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 100.000.000 - 200.000.000 
VNĐ; Phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:5.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 5.000.000 
VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM V-PFU ADN POLYMERASE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ được phát triển trên cơ sở thiết kế gen mã hoá cho Pfu DNA polymerase vào 
một vector biểu hiện khoẻ, cho phép sản xuất lượng lớn chế phẩm và tinh sạch chế phẩm theo phương pháp sắc ký 
ái lực kết hợp với một vài bước xử lý thông thường.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật nhân dòng gen, công nghệ sinh học.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM V-PFU ADN POLYMERASE TÁI TỔ HỢP 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Qui trình / Công nghệ được phát triển trên cơ sở thiết kế gen mã hoá cho Pfu ADN 
polymerase vào một vector biểu hiện khoẻ, cho phép sản xuất lượng lớn chế phẩm và tinh sạch chế phẩm theo 
phương pháp sắc ký ái lực kết hợp với một vài bước xử lý thông thường. Công suất: khoảng 10mg chế phẩm tinh 
sạch/1l môi trường lên men Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật khác: tinh sạch, hoạt tính tốt, ổn định 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học  
Ưu điểm của CN/TB: Qui trình dễ áp dụng Giá thành rẻ hơn giá nhập ngoại  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ); Phí đào tạo: 1.000 USD (một 
ngàn đô la Mỹ); Phí tư vấn kỹ thuật: 500 USD (năm trăm đô la Mỹ)  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU MÀNG GẤC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100kg/h; TCVN; Nguyên liệu (gấc tươi) - lựa chon - tách hạt - làm khô - bóc màng - màng 
gấc khô - xử lý - tách dầu - lọc - tách ẩm - dầu gấc.   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CHỨC NĂNG FRUCTOOLIGOSACARIT BẰNG ENZIM 
FRUCTOSYLTRANSFERAZA TỪ CHỦNG ASPERGILLUS NIGER K2 

  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công 
nghiệp đường  
Ưu điểm của CN/TB: -Giá rẻ -Chủ động trong cung ứng nguyên liệu  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000đ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIÒ THỰC VẬT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 50kg/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất giò thực phẩm là kết quả của đề tài nghiên cứu 
cấp Nhà nước. Mã số KC.07.14. Được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm: sản phẩm được sử 
dụng cho những người ăn kiêng để điều trị bệnh như cao huyết áp, mỡ trong máu, bệnh về đường tiêu hoá...  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng nguồn nguyên liệu đậu tương dồi dào trong nước; Công nghệ, thiết bị chế biến đơn 
giản gọn nhẹ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: 
 Giá bán công nghệ: 15.000.000đ;  
Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 70 triệu đồng; 
 Phí đào tạo: 3.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG NƯỚC NGỌT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi rỗ cá bố mẹ - Cho cá đẻ nhân tạo – Thu và ấp trứng nở thành cá bột - Ưởng nuôi cá 
bột thành cá hương - Ưởng nuôi cá hương lên cá giống. Công suất: 50 triệu bột/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1 tấn/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất Maltodextrin là kết quả dự án sản xuất thử nghiệm 
cấp Nhà nước do Bộ môn Công nghệ đường bột- Viện Công nghiệp thực phẩm nghiên cứu chế tạo. Các lĩnh vực áp 
dụng: Công nghiệp thực phẩm: sử dụng trong chế biến sữa bột, bột dinh dưỡng các loại... và trong chế biến bánh 
kẹo cao cấp. Công nghiệp dược: được sử dụng làm chất mang tá dược để dập viên nén  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp bánh kẹo, Công nghiệp sữa  
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Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu tinh bột có sẵn, rẻ tiền và rất dồi dào trong nước; giá thành sản 
xuất tinh cho 1kg sản phẩm hạ hơn so với nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền 
thiết bị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ 
thuật: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALTOOLIGOSACARIT GIÀU MALTOTRIOZA  
TỪ TINH BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZIM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Quy trình sản xuất maltooligosacarite bao gồm các công đoạn: Nguyên liệu tinh 
bột sắn được xử lý để loại bỏ tạp chất bằng cách được sàng, rây kích thước lỗ sàng thường là 0.2mm va 0.05mm,sau 
đó dùng nước sạch để rửa bột nhiều lần.Tinh bột sắn được hoà với nước theo tỉ lệ 1:5 và khuấy đều trong khoảng 15 
phút,sau đó ngâm để lắng trong 5 giờ và loại bỏ nước bằng cách li tâm.Tinh bột được rửa như vạy nhiều lần đến khi 
có mầu trằng và sấy khô đến độ ẩm 12%.  Tinh bột sắn với hàm lượng tinh bột 85-90 % ,đọ tro 0.8 % và độ ẩm là 
12 % được hoà với nước theo tỉ lệ 35 % sau đó dịch hoá bằng sử dụng enzim dịch hoá alpha amylaza.Quá trình này 
làm loãng dịch tinh bột ,phân tử tinh bộ bị cắt mạch thành các đoạn ngắn.Tiếp theo quá trình đường hoá sử dụng 
enzim tạo maltotrioza hàm lượng cao (G3 amylase).Trong quá trình dịch hoá và đường và đường hoá dịch thuỷ 
phân được đảo trộn đều bằng thiết bị có cánh khuấy với tốc độ 40-50 vòng/phút. Tiếp theo là quá trình làm sạch 
dịch sản phẩm bằng than hoạt tính và trao đổi ion.Nếu thu hồi sản phẩm ở dạng dịch thì cô đặc chân không tới 
nồng độ chất khô 80 độ Bx và đóng trong thùng  hoặc can để bảo quản. Nếu thu hồi sản phẩm bằng ở dạng bột thi 
sấy phun và đóng trong túi polyethylen.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng được nguồn nguyên liệu là tinh bột sắn hiện có sẵn và rẻ tiền trong nước. - Thiết bị 
cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước - Giá thành sản phẩm thấp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: 
Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Liên hệ với nhà sản xuất  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI IỐT THEO PHƯƠNG PHÁP NHUỘM SIMENS 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI SẠCH, MUỐI SIÊU SẠCH, MUỐI IỐT,  
HOÁ CHẤT TỪ NƯỚC BIỂN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước biển - tinh chế nước biển: lắng lọc loại bỏ tạp chất không tan, kết tủa Mg2+ và SO4 
2- bằng nước vôi và nước biển đã hoạt hoá, lắng lọc cô đặc nước biển dùng dàn phun lập thể kiểu nhà lưới, kết tinh 
lưới nhờ năng lượng mặt trời hiệu ứng nhà kính rửa muối bằng nước chạt nóng, ly tâm tách muối khỏi nước rửa, iốt 
hoá muối ăn - sấy - kiểm nghiệm - đóng bao. 
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Công suất: 1000 - 10000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp. Thiết bị chế tạo trong nước 
dễ vận hành dễ thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm. Chất lượng sản phẩm có thể đạt tới trên 99 phần trăm 
NaCl, có thể xuất khẩu, thoả mãn những khách hàng có yêu cầu cao nhất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa 
khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 phần trăm lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; Phí 
đào tạo: 5-20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ; Chi phí khác: 
Phí chuyển giao công nghệ chuyển thành vốn góp liên  
Thời gian và hình thức bảo hành: 10 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHA, GLUCOSE TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất nha (siro Gluco) bằng phương pháp enzyme Tinh bột - Xử lý  - Hoà 
loãng  - Dịch hoá - Đường  hoá - Ép lọc -   Cô sơ bộ  -  Làm sạch  - Cô đặc  - Làm nguội  - Thành phẩm Quy trình 
sản xuất gluco tinh thể bằng phương pháp enzyme: Tinh bột -   Xử lý  -  Hoà loãng  - Dịch hoá   - Đường hoá  -  Ép 
lọc  - Cô sơ bộ -  Làm sạch  -   Cô đặc -   Kết tinh - Rửa mật chè   - Sấy khô  -  Đóng gói  -   làm nguội  -   Thành 
phẩm. Nha thành phẩm vị ngọt thanh, trong, không tạp chất lơ lửng, hàm lượng khô 82 birx, hàm lượng tro thấp 
hơn1,2 Năng suất: 1tấn/ngày (nha) 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đường, Công nghiệp lên men  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu hoàn toàn 
tự nhiên, không thêm đường hay các chất bảo quản hoá học mà vẫn giữ nguyên được hương vị và màu sắc tự nhiên  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA DẦU GỪNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1.000kg nguyên liệu/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng là kết quả đề tài 
nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước. Mã số: ĐTĐL-2002/14. Được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, 
dược phẩm, mỹ phẩm và một số lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất. Nhựa dầu gừng có hương vị tự nhiên giống 
như gừng tươi, dễ bảo quản, vận chuyển và tiện lợi khi sử dụng.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu gừng gié đặc sản Việt Nam sẵn có và rẻ tiền; - Hệ thống thiết bị 
khai thác và chế biến đồng bộ, hiện đại cho hiệu suất khai thác và chất lượng sản phẩm cao; - Sản phẩm có giá trị 
cao, thời gian thu hồi vốn nhanh  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền 
thiết bị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:30.000.000đ; Phí tư vấn 
kỹ thuật: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA DẦU ỚT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1.000kg nguyên liệu/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất nhựa dầu ớt là kết quả Đề tài 
nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước. Mã số: ĐTĐL-2002/14. Được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, 
dược phẩm, mỹ phẩm và các lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất. Nhựa dầu ớt có hương vị tự nhiên giống như 
ớt tươi, dễ bảo quản, vận chuyển và tiện lợi khi sử dụng.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu ớt đặc sản Việt Nam có sẵn và rẻ tiền; - Hệ thống thiết bị khai 
thác và chế biến đồng bộ, hiện đại cho hiệu suất khai thác và chất lượng sản phẩm cao; - Sản phẩm có giá trị cao, 
thời gian thu hồi vốn nhanh  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền 
thiết bị ước tính khoảng 2.000 triệu đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:20.000.000đ; Phí tư 
vấn kỹ thuật: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM LÊN MEN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Khô đậu nành - hấp chín - làm nguội - ủ mốc - ngâm nước muối - lọc - phôi chế - 
đóng chai - thanh trùng - bảo quản. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và không có 3-MCPD. Quy trình công nghệ đơn giản. 
Máy móc thiết bị tự chế tạo, phù hợp với quy mô công nghiệp địa phương.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng;  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC CỐT DỪA DẠNG KEM 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCNN.  
Năng suất: 50 kg/mẻ. Quy trình công nghệ: Sấy - Sản phẩm cơm dừa nạo sấy -   Cùi dừa tươi - Nạo nhỏ - Ép thuỷ 
lực - Lọc - Bã dừa Sữa dừa thô - Cô đặc - Sản phẩm kem dừa 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp bơ - mỡ  
Ưu điểm của CN/TB: Kem dừa là sản phẩm sữa dừa cô đặc; được sản xuất từ cùi dừa tươi; Sản phẩm có khả năng 
cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 150 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT VALICHI  
CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG UNG BƯỚU, TIỂU ĐƯỜNG 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt: TCVN. Sản xuất một số loại nấm ăn như Vân Chi, Linh chi, Bào Ngư, 
nấm rơm, mộc nhĩ. Quy cách sản phẩm tạo ra: nươc uống giải khát tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Công suất theo 
hợp đồng 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể tách 2 phần công nghệ ra riêng (sản xuất nhóm và đồ hộp). Có tác dụng cao, công 
nghệ đơn giản áp dụng cho xí nghiệp vừa và nhỏ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu; Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo yêu cầu; Phí đào tạo: 25 triệu; 
Phí chuyển giao bí quyết:50 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 25 triệu; Chi phí khác: Có thể thương lượng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC PEROXIDE DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT  
NƯỚC TINH KHIẾT VÀ NƯỚC SÁT TRÙNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Bơm hút nước - Lọc thô - Lọc tinh - Peroxide hoá -  Đóng chai, sử 
dụng. Nước tinh khiết Peroxide hoá có tác dụng khử trùng trong 6 tuần, khử kim loại nặng, dư lượng các thuốc trừ 
sâu diệt cỏ và độc chất khác. Công suất: 10,20,50,100 m3/h Tiêu chuẩn đạt được: TCNN (Pháp); Đảm bảo tiêu 
chuẩn nước uống tinh khiết  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Tác dụng khử khuẩn, khử độc cao hơn công nghệ ozôn (thời gian gấp 160 lần ozôn)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu; Giá máy móc thiết bị: 120 - 150 triệu (tuỳ theo công suất); Phí 
đào tạo: 5 triệu; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC QUẢ TRONG, ĐỤC, NƯỚC QUẢ CÔ ĐẶC  
CHẤT LƯỢNG CAO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 2000 sản phẩm/ca; Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Dây chuyền thiết bị bao gồm: máy xé 
quả, máy ép quả, máy lọc khung bản, buồng rót vô trùng, thiết bị thanh trùng, máy bao gói màng co. Quy trình kỹ 
thuật sản xuất nước quả đục: Nguyên liệu (quả)    →    phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tuỳ theo từng loại quả)   
→   tách vỏ   →    chần xé    →    xử lý enzim    →    chà ép    →    tách dịch quả   →    phối chế → đồng hoá → 
đóng hộp → thanh trùng → dán nhãn → nước quả đục. Quy trình kỹ thuật sản xuất nước quả trong: Nguyên liệu 
(quả)    →  phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tuỳ theo từng loại quả)   →    tách vỏ   →   chần xé   →   xử lý 
enzim   →   chà ép   →   tách dịch quả   →   xử lý emzim   →   lọc   →   phối chế   →   đóng hộp   →   thanh trùng   
→   dán nhãn   →   nước quả trong. Quy trình kỹ thuật sản xuất nước quả cô đặc: Nguyên liệu (quả)   →   phân loại, 
rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tuỳ theo từng loại quả)   →   tách vỏ   →   chần xé   →   xử lý enzim   →   chà ép   →  
 tách dịch quả   →   cô đặc   →   đóng hộp   →   thanh trùng   →   dán nhãn →   nước quả cô đặc; Mùi vị: thơm 
ngon tinh khiết, đặc trưng cho từng loại quả tươi. Đường tổng: 120-140g/l. Axit: 2,5-4,5 g/l; không sử dụng chất 
bảo quản, phẩm màu; an toàn đối với người sử dụng 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp hơn rất nhiều so với dây chuyền nhập ngoại với chất lượng sản phẩm khá 
cao; - Nước quả tươi của Viện Công nghiệp thực phẩm được chế biến rất đa dạng tạo sản phẩm dạng trong hoặc đục 
với hàm lượng nước quả tuỳ theo sở thích của người tiêu dùng và khả năng thụ của thị trường. Ưu điểm nổi trội của 
công nghệ này là do áp dụng công nghệ enzyme nên hiệu suất thu hồi dịch quả cao hơn với công nghệ cổ điển. Mặt 
khác sử dụng enzyme nên tăng hương vị và màu sắc tự nhiên của sản phẩm. Sản phẩm có thể đóng được trong bao 



 736

bì nhựa thuỷ tinh hoặc nhôm, rất tiện lợi cho tiêu dùng và giá cả phải chăng. Có thể triển khai áp dụng ở nhiều cơ sở 
sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Trên dây chuyền này có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm: nước quả trong, nước 
quả đục, nước quả nạp ga, siro quả, squash quả và nước quả cô đặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1 tỷ đồng VN; Phí đào tạo: 
20.000.000 VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: Thời gian bảo hành 1 năm; Hình thức bảo trợ kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY, XIRO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 500 - 1000 lít/ ngày; TCVN; Nguyên liệu - ép - xử lý - ly tâm - phối chế - lọc tinh - đóng 
chai - thanh trùng - bảo quản.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHO-MAT CỨNG TỪ SỮA BÒ TƯƠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Quy trình công nghệ: Sữa bò tươi - Xử lý sữa (lọc, chuẩn 
hoá) -  Thanh trùng Pasteur -  Làm nguội - Cấy giống vi sinh vật chuẩn + Enzym - Tạo sữa đông -  Tách nước - Ép 
bánh - Ngâm nước muối -  Ủ chín - Bao gói -  Thành phẩm 
Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao: Đạm: 28,2- 1,4% Béo: 25,66- 2,34% Ẩm: 40,55- 2,35% NaCl: 1,35- 0,18% 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa, Công nghiệp bơ - mỡ  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ lần đầu tiên có mặt tại VN; Thiết bị có thể chế tạo trong nước; Giá thành sản 
phẩm hạ hơn so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND; Phí tư vấn kỹ thuật: Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm 
  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM PDP NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN, KHÔNG ĐỘC HẠI, 

CÓ THỂ THAY THẾ HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu thiên nhiên là dư phẩm thuỷ hải sản (vỏ tôm, cua, mai, mực...), nghiên 
cứu tạo ra chế phẩm PDP không độc hại đạt tiêu chuẩn VSATTP dùng trong chế biến và bảo quản các loại thực 
phẩm khác nhau, thay thế hàn the độc hại. - Công suất tính theo ca: theo yêu cầu khách hàng (có nhiều qui mô công 
nghệ khác nhau) 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: không độc hại, dùng an toàn cho người, có 21 chỉ tiêu về độ ẩm, độ tinh khiết, 
độ pH, hàm lượng tro, hàm lượng Nitơ toàn phần, hàm lượng sunfat, clorua, asen, camin, kim loại nặng theo chì. 
Bột PDP là phụ gia thực phẩm chế biến và phụ gia bảo quản thực phẩm. PDP có thể làm giòn, dai, giữ hương vị, 
màu sắc... của thực phẩm chế biến. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở, Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
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Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra phụ gia thực phẩm nguồn gốc thiên nhiên dùng an toàn cho người, đảm bảo tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể thay thế hàn the độc hại, giá cả được người tiêu dùng chấp nhận; Nguyên liệu ban 
đầu sẵn có, rẻ tiền ở Việt Nam; Công nghệ cao, tương đối đơn giản, dễ thực hiện  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1,5 tỷ đồng (do bên mua đặt 
gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:15.000.000 
VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT POLYPHENOL TỪ CHÈ XANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chè xanh - Chiết xuất - Thuỷ phân - Loại tạp chất - Tinh chế - Sấy - Đóng gói - Sản phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử thiết bị để chiết xuất nhiều hợp chất sinh học tự nhiên khác nhau từ các nguồn thực 
vật. Có thể mở qui mô sản xuất.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 400-500 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU CHAMPAGNE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 50.000 chai/năm Quy trình công nghệ: Nguyên 
liệu - Xử lý - Ép quả - Xử lý dịch quả - Lên men chính - Lên men phụ - Ủ chín rượu - Xử lý rượu non - Lọc trong  -  
Nạp CO2 - Đóng chai - Bảo quản. Sản phẩm: Hàm lượng cồn 11,5% hàm lượng đường: 50-80g/lít, hàm lượng CO2: 
5g/l 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng khá tốt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ (cả máy)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU CHƯNG CẤT TỪ TINH BỘT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: tuỳ thuộc mức độ đầu tư; TCVN; Là quy trình sản xuất rượu cao độ theo công nghệ Nhật 
Bản(tiếng Nhật có tên là rượu Shochu) nhằm tạo sản phẩm rượu chưng cất từ một số nguyên liệu tinh bột mang 
hương vị rượu cổ truyền, giữ được hương thơm đặc trưng của từng loại nguyên liệu nhưng lại có chất lượng ổn 
định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp. Công nghệ gồm các bước như 
sau: -Nuôi chế phẩm mốc thuần khiết trên nguyên liệu tinh bột dể tạo hệ enzim đường hoá( quá trình nuôi cấy Koji). 
-Quá trình nhân giống nấm mên thuần khiết và lên men sơ bộ. -Quá trình bổ sung nguyên liệu tinh bọt và lên men 
chính tạo rượu. -Quá trình chưng cất tạo sản phẩm hương thơm đặc trưng. - Quá trình tàng trữ và phối chế. Sơ đồ 
quy trình nuôi cấy tạo chế phẩm Koji *Nước+gạo(ngâm6-9tiếng)->Để ráo nước->Hấp->Làm nguội->trộn đều+chế 
phẩm giống 10g/kg gạo-> Nuôi trong 48 giờ -> Chế phẩm mốc Koji . 
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Sơ đồ quy trình lên men tạo dấm chín và chưng cất *Koji dịch men giống (10.000.000 tế bào/ ml)->Lên men lần 1 -
> Bổ sung gạo(ngô,khoai...) + nước -> lên men lần 2 -> Dấm chín 16-17%V -> Chưng cất -> Tàng trữ, phối chế -> 
Rượu thành phẩm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ này giúp cho việc đưa sản phẩm rượu cổ truyền Việt Nam vào sản xuất ở quy mô 
công nghiệp với chất lượng cao và ổn định. Hiện nay sản phẩm rượu cổ truyền Việt nam chủ yếu vẫn được sản xuất 
ở quy mô hộ gia đình, chất lượng thấp và tiểm ấn nhiều nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Việc sử 
dụng bánh men làm nguồn giống vi sinh vật được sản xuất theo kinh nghiệm tại các làng nghề với các chủng giống 
không được kiểm soát, hoạt lực thấp và chất lượng không đồng đều chính là nguyên nhân chính của các nhược điểm 
này. Chính vì các hạn chế này mà hiên nay hầu như chưa có sản phẩm rượu truyền thống ở quy mô công nghiệp trên 
thị trường, ngoại trừ một số nhà máy rượu liên doanh của Nhật như sản phẩm rượu Shochu của công ty thực phẩm 
Huế. Việc nhập ngoại công nghệ là vô cùng đắt và chỉ có thể các công ty liên doanh nước ngoài mới có thể đáp ứng 
được. Vì vậy công nghệ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu tạo ra sản phẩm rượu cao độ cổ truyền ở quy mô công 
nghiệp với chất lượng tốt tương đương sản phẩm sản xuất theo công nghệ ngoại nhập, giá thành công nghệ thành 
công nghệ thấp hơn nhiều lần, giúp cho các doanh nhiệp Việt Nam có thể dễ dàng áp dụng được công nghệ này. 
Trong công nghệ này các chủng vi sinh vật sử dụng là các chủng giống thuần khiết đã được nhập ngoại và tuyển 
chọn có hoạt tính cao, nguyên liệu có thể là gạo, ngô, khoai... Được cải tiến từ công nghiệp rượu Shochu của Nhật 
nên công nghiệp này có thể khắc phục các nhược điểm mà công nghệ rượu cổ truyền của Việt Nam gặp phải, đó là 
nhờ việc tách riêng rẽ hai quá trình nuôi mốc đường hoá và quá trình lên men băng các chủng mốc và men thuần 
khiết không sử dụng bánh men nên chất lượng cao, đồng đều và dễ dàng đưa ra sản xuất ở quy mô công nghiệp.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ bao gồm cả đào tạo, tư vấn thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG  
CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHẾ PHẨM GIỐNG NẤM MỐC, NẤM MEN THUẦN CHỦNG 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu truyền thống từ gạo tẻ, nếp hoặc nếp cẩm. Gạo được ngâm, hấp 
chín, tãi nguội và cấy chế phẩm nấm mốc thuần chủng có khả năng đường hóa cao, tiến hành nuôi mốc tạo khối ủ 
koji, sau đó bổ sung nước và chế phẩm nấm men công nghiệp có năng lực lên men mạnh để lên men dịch thể. Sau 
khi kết thúc lên men dấm chín được chưng cất theo kỹ thuật hiện đại thu dịch rượu cao độ, dịch rượu này được đem 
xử lý và tàng trữ thu được rượu thành phẩm. Công suất: qui mô công nghiệp (tùy thuộc vào đơn đặt hàng từ 500 lít 
rượu/ngày trở lên). Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản phẩm tạo ra là sản phẩm 
rượu gạo truyền thống chất lượng cao, ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể sản xuất đại trà ở quy mô 
công nghiệp.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống của nhóm tác giả dựa trên phương pháp sản xuất 
rượu Shochu của Nhật Bản, nhóm tác giả đã đưa ra các cải tiến về chủng giống, về công nghệ lên men và chưng cất 
phù hợp với điều kiện Việt Nam, chất lượng sản phẩm tạo ra có hương vị tương tự sản phẩm truyền thống, phù hợp 
với người Việt Nam, giải quyết được các yếu điểm của rượu làng nghề như không quản lý được về các chủng vi 
sinh vật trong sản xuất, khả năng lên men tạo tạp chất cao, phương pháp chưng cất phù hợp tách được các tạp chất 
có trong rượu thô mà vẫn giữ nguyên được hương thơm đặc trưng của rượu gạo lên men.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư của 
doạnh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết:Bao gồm trong phí bán 
công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn của  
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Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn 
trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyển giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn. Chi phí tư 
vấn là miễn phí, riêng chi phí ăn ở đi lại trong thời gian bả  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG ĐIỀU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 500 lít/ngày Quy trình sản xuất: Quả tươi - Xử lý 
– Ép - Xử lý dịch quả -  Lên men -  Tàng trữ - Pha chế -  Lọc -  Đóng chai -  Bảo quản. Thành phần: Độ cồn: 14% 
v/v Hàm lượng đường: 60,0 g/l Hàm lượng axit: 4,0 g/l Vitamin các loại 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm  
Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thích hợp cho nhiều loại hoa quả. Quy mô nhỏ thích hợp với kinh tế trang trại tại 
vùng nguyên liệu. Tàng trữ được nguồn nguyên liệu để chế biến sau mùa thu hoạch  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40 triệu đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu 
đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG NẾP THAN (NẾP CẨM) BẰNG  
PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC VỚI QUY MÔ NHỎ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 1.500.000 lít/năm Quy trình công nghệ: Xử lý 
nguyên liệu - Dextrin hoá - Đường hoá - Lên men chính - Lên men phụ - Lọc -  Đóng chai - Bảo quản Thành phần: 
Độ cồn (ethylic): 15 độ Hàm lượng đường: 6-7% Hàm lượng axit: 2-3 g/l Cảm quan: trong suốt, màu hồng sẫm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn được thời gian sản xuất; Chất lượng ổn định, không phụ thuộc vào thời tiết; Tài sản 
cố định ít khoảng 400 triệu đồng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 2.500 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG QUẢ CÁC LOẠI (300.000 LÍT/NĂM) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 1.000 lít/ngày  
Quy trình công nghệ: Quả tươi - Xử lý  -  Ép -  Lên men - Tàng trữ - Pha chế - Lọc trong - Đóng chai -  Bảo quản. 
Thành phần rượu vang quả: Độ cồn: 14% v/v Hàm lượng đường: 60g/lít Hàm lượng axít: 7,0g/lít Vitamin các loại 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra sản phẩm mới rượu vang quả có ga; sản phẩm thích hợp cho việc pha chế cocktail 
cùng các loại siro hoa quả khác. Bảo quản được nguyên liệu để chế biến sau mùa thu hoạch; dây chuyền thích hợp 
cho sản xuất nhiều loại vang quả  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND (kể cả chi phí đào tạo và chi phí chuyển giao bí quyết); 
Giá máy móc thiết bị: 990 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG TRÁI CÂY (NHO VÀ SƠRI) QUY MÔ NHỎ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 50.000 chai/năm Quy trình công nghệ: Quả tươi - 
Xử lý - Ép quả - Xử lý dịch quả - Lên men chính  - Lên men phụ - Ủ chín rượu - Xử lý rượu non - Lọc trong - Đóng 
chai - Bảo quản. Sản phẩm: hàm lượng cồn 11,5% Hàm lượng đường: 50-80g/lít Sản phẩm có hương vị đậm đà, 
thơm dịu mùi trái cây 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 30 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SIRO FRUCTOZA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1 tấn/ngày; TCVN; Được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm: sản phẩm siro 
fructoza 42% có độ ngọt thanh, vị mát, màu vàng sáng có thể thay thế đường kính trong các sản phẩm đồ uống như 
nước giải khát pesi, cocacola và một số đồ uống khác và bánh kẹo các loại...; sản xuất mật ong nhân tạo sử dụng 
siro có hương, vị giống mật ong thật. Quy trình công nghệ sản xuất siro fructoza: Tinh bột -> sữa tinh bột 30% -> 
hồ hoá và dịch hoá -> đường hoá -> lọc bã -> cột đồng phân -> dịch chuyển hoá -> làm sạch -> trao đổi ion -> cô 
đặc -> Siro fructoza.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đường  
Ưu điểm của CN/TB: - Vốn đầu tư thấp so với ngoại nhập; - Sử dụng nguồn nguyên liệu tinh bột có sẵn, rẻ tiền và 
rất dồi dào trong nước; - Giá thành sản xuất tính cho 1kg sản phẩm hạ hơn so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền 
thiết bị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết:20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ 
thuật: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu của nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BẮP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai, loại 200ml). 
Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Bóc vỏ - Nghiền - Trích ly - Lọc - Hồ hoá - Lọc - Phối trộn -  Đồng hoá - Rót 
chai - Đóng nút - Tiệt trùng - Bảo ôn - Dán nhãn - Thành phẩm. 
Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 2-3 tháng   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp sữa  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể mở rộng quy mô lên đến gấp 2-3 lần mà vốn đầu tư không tăng nhiều  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 50 triệu đồng (tuỳ thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200- 
250 triệu; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA CHUA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai, loại 200ml). 
Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Phối trộn - Đồng hoá - Thanh trùng - Rót chai - Dán nhãn -  Thành phẩm Sản 
phẩm đảm bảo chất lượng trong 2-3 tháng 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể mở rộng quy mô lên đến gấp 2- 3 lần mà vốn đầu tư không tăng nhiều  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10- 20 triệu đồng (tuỳ thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200- 
250 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA HOÀ TAN GIÀU ĐẠM TỪ ĐẬU TƯƠNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương bao gồm các công đoạn 
(theo sơ đồ kèm theo): Nguyên liệu đậu tương được xử lý, loại vỏ và xay nghiền thành dịch sữa đậu nành với nồng 
độ 9-10 Bx. Dịch sữa được mang đi sử lý cho phù hợp với điều kiện hoạt động của enzim và tiến hành thuỷ phân. 
Quá trình thuỷ phân dưới tác dụng của enzim proteiaza và ỏ-amylaza các đạm và tinh bột khó tiêu hoá của đậu 
tương được chuyển thành polypeptit, peptit và các axit amin và các dextrin, oligosacharit làm cho quá trình tiêu hoá 
trong dạ dày người diễn ra nhanh chóng, độ hấp phụ cao tránh được hiện tượng đầy hơi. Tiếp theo là quá trình bổ 
sung các chất vi lượng và đồng hoá dịch thuỷ phân. Sản phẩm được thu hồi ở dạng bột sử dụng máy sấy phun và 
đóng gói trong túi thiếc hoặc hộp sắt và tiêu thụ dưới dạng sữa bột.Công suất: 300kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: 
TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn nguyên liệu là đậu tương sản xuất ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sử 
dụng tiện lợi. Thiết bị cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước Giá thành sản phẩm thấp.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1.900 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng sau khi chuyển giao công nghệ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THẠCH DỪA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 500 kg/ca. Quy trình công nghệ: Nước dừa - Lọc 
- Bổ sung đường, muối - Đun sôi - Để nguội - Nhân giống - Rót khay nhựa - Lên men thạch thô - Ngâm rửa - Cắt 
miếng, tạo hình - Rửa sạch - Đun sôi - Rửa sạch - Nấu nước đường - Rót chai, lọ -  Thanh trùng - Bảo ôn -  Dán 
nhãn - Thành phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp lên men  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện VN; Giá cả thiết bị phù hợp cho sản xuất gia đình; 
Chất lượng sản phẩm cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 30 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN VIÊN CHO LỢN HƯỚNG NẠC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 1-2 tấn/giờ; Tiêu chuẩn đạt được: TCNV Công nghệ sản xuât thức ăn viên cho lợn hướng 
nạc cho Bộ môn Công nghệ lên men- Viện Công nghiệp thực phẩm chế tạo. Dùng trong chăn nuôi công nghiệp: sản 
phẩm được sử dụng nuôi lợn quy mô công nghiệp, không có chứa kháng sinh, các chất kích thích tăng trưởng. Hệ số 
chuyển hoá: 1,8kg thức ăn- 1kg thịt (lợn con); 2,5 kg thức ăn- 1kg thịt (lợn thịt) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng nguồn nguyên liệu giầu đạm có sẵn trong nước; Công nghệ, thiết bị chế biến đơn 
giản gọn nhẹ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 200.000.000- 500.000.000 (bán 
cơ giới); 1.200.000.000- 1.600.000.000 (tự động); Phí đào tạo: 3.000.000 VND; Phí chuyển giao bí 
quyết:10.000.000 VND; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000.000 đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC - THỰC PHẨM BỔ DƯỠNG CƠ THỂ TỪ CHITOSAN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do chúng tôi cung cấp, sẽ tạo ra viên nang Thuốc 
- Thực phẩm bổ dưỡng cơ thể bằng công thức bào chế riêng của chúng tôi - Công suất tính theo ca: tuỳ theo qui mô 
sản xuất yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: thuốc dùng an toàn, không 
độc, có tác dụng bổ dưỡng cơ thể và phòng chống một số bệnh phổ biến hiện nay 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng dư phẩm nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên của Việt Nam; Giá thành rẻ hơn các 
thuốc nhập ngoại cùng loại nhưng tác dụng tương đương  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 VNĐ (kể cả toàn bộ hồ sơ đăng kí sản xuất và lưu hành sản 
phẩm trên toàn quốc); Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 - 500.000.000 VNĐ (do bên mua đặt gia công, chế tạo 
trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TÔM CHUA XỨ HUẾ TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG CÔNG 

NGHIỆP SỬ DỤNG CHẾ PHẨM LACTIC GIỐNG THUẦN CHỦNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100kg – 500kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản xuất theo mô hình công nghiệp, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn như 
GHP, GMP. Chất lượng sản phẩm đạt tốt, ổn định, đảm bảo an toàn thực phẩm, hương vị tương tự như sản phẩm 
lên men truyền thống.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động quản lý quá trình lên men tôm, không bị nhiễm hỏng bởi các vi sinh vật gây hỏng, 
thối sản phẩm. Chất lượng sản phẩm ổn định, không bị phụ thuộc quá vào thời tiết, kinh nghiệm. Quản lý triệt để về 
vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư 
của doạnh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết:Bao gồm trong phí bán 
công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn củ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn 
trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyển giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ HOÀ TAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được:TCVN.  
Năng suất: 300 kg/ca/8giờ (15.000 gói 20g). Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Xử lý - Phối trộn (thêm phụ gia) - 
Đóng gói - Thành phẩm. Sản phẩm được đóng gói nhỏ (khoảng 20g, tuỳ theo  nhu cầu, đảm bảo chất lượng 
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đơn giản; chi phí đầu tư thấp; THiết bị có thể được sử dụng sản xuất các sản phẩm 
dạng bột khác  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 105 triệu đồng (Máy đóng gói tự 
động: 65 triệu đồng)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ NHÚNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc  
 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ĐẶC TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP 

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT GIỐNG THUẦN CHỦNG  
(NẤM MỐC, VI KHUẨN, NẤM MEN) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: qui mô công nghiệp (tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp từ 2000l/ngày 
trở lên). Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản phẩm tạo ra là sản phẩm tương đặc 
truyền thống chất lượng cao, ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể sản xuất đại trà ở quy mô công 
nghiệp.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư 
của doạnh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết:Bao gồm trong phí bán 
công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn c  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn 
trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyển giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn. Chi phí tư 
vấn là miễn phí, riêng chi phí ăn ở đi lại trong thời gian bả  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm tương ớt có màu sắc và mùi vị đặc trưng của ớt. Trạng thái sệt và được chứa 
đựng trong các chai lọ, dễ sử dụng và tiện lợi. Nguyên liệu - lựa chọn - xay thô - xay tinh - phối trộn - gia nhiệt - rót 
chai - thanh trùng - làm nguội - dán nhãn - sản phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dây truyền công nghệ có thể sử dụng để sản xuất các mặt hàng như xốt cà chua và các sản 
phẩm khác. Có thể mở rộng quy mô lên gấp 2 - 3 lần mà vốn đầu tư tăng không nhiều.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 200 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN ĐẬU PHỤ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: 100 kg/ngày; Nguyên liệu(đậu tương) -> Xay -> Ly Tâm -> Đun sôi -> Kết tủa (Chế phẩm 
sinh học) -> Ép khuôn -> Đóng gói ->Thanh trùng -> Sản Phẩm  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu đậu tương dồi dào trong nước - Công nghệ,thiết bị chế biến đơn 
giản gọn nhẹ.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: Khoảng 100.000.000 VND; Phí 
đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí 
khác: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIÊN SÚP CÓ ĐỘ ĐẠM CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Viên súp cao đạm là sản phẩm hợp tác giữa bộ môn Vi sinh - Viện Công nghiệp 
thực phẩm và Trung tâm Y sinh dân tộc miền núi. Công dụng của sản phẩm: có tác dụng phục hồi sức khoẻ nhanh, 
tăng huyết sắc tố, tăng tỷ lệ protein trong huyết thanh, tăng cường miễn dịch; Đề phòng và điều trị cho trẻ em suy 
dinh dưỡng, người cao tuổi, bệnh nhân sau mổ, hoặc sau điều trị dài ngày; tăng cướngức khoẻ cho công nhân lao 
động nặng trong môi trường độc hại; Tiện sử dụng. Thành phần viên súp: nitơ tổng: 442mg, Nitơ focmon: 156mg, 
NaCL: 160mg, Methionin: 43mg, Lizin: 87mg, đường tổng: 260 mg, glutamic: 642mg, Hidrat cacbon 1500mg; hàm 
ẩm 6%. Sản phẩm dạng viên bao gói khô, không ẩm mốc, không tạp chất, chứa đầy đủ các axit amin không thay 
thế, hương vị thơm ngon, màu sắc tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất từ các nguồn đạm amin, nước xương, nước 
chiết thịt bò với gia vị tự nhiên; Không dùng phẩm màu và không có chất bảo quản  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ ứng dụng; sản phẩm có chất lượng cao  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000VND  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẤY HỒNG 
 



 745

Mô tả quy trình CN/TB: Sơ đồ quy trình công nghệ sấy hồng: Hồng trên cây - Kiểm tra độ chín - Vận chuyển về 
nơi xử lý - dấm chín - rửa - Gọt vỏ - Xử lý nguyên liệu - Sấy 60 độ C - Tạo hình - Sấy tiếp -  Để nguội + đóng gói -  
Xuất kho. Điều kiện để sấy hồng: Phải có máy sấy gián tiếp Thời gian sấy: 45 giờ Phải có điện chạy quạt Nhiên liệu 
sấy là than hoặc củi sản phẩm sẽ được màu cánh gián sáng, hương vị đặc trưng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí rẻ; Chất lượng sản phẩm tốt; Thích ứng với nhiều đối tượng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN MỠ CÁ BASA THÀNH DẦU THỰC PHẨM VÀ  
THỨC ĂN GIÀU DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 1 tấn/ngày Mỡ cá Basa (dạng rắn) -  Khai thác - 
Mỡ lỏng - Chế biến - Dầu cá (phần lỏng) -  Trung hoà -  Rửa - Sấy - tẩy mùi - Dầu cá Basa hay dầu hỗn hợp 
Cooking oil Mỡ cá (phần đặc) - Trung hoà - Rửa - Sấy - Tẩy mùi - Phối chế -  Shortening, Margarine có thành phần 
mỡ cá 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bơ - mỡ, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể ứng dụng công nghệ và thiết bị cho quy mô sản xuất nhỏ và quy mô gia đình; sản 
phẩm dầu cá được chế biến thành cooking oil; Phần mỡ đặc được phối chế thành sortening, margarine có thành 
phần mỡ cá  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000.000 đ; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí 
quyết:70.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT VÀ HẠT LINH CHI HÒA TAN. 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 50 - 100 kg/ngày; TCVN; Quả thể nấm Linh Chi được thái lát, nghiền nhỏ.Chiết xuất các 
hợp chất tự nhiên từ nấm Linh chi như: Polysacarit,triterpenoid,nucleotid,axit ganoderic, enzym,kháng sinh...bằng 
công nghệ cao, sao cho sản phẩm bảo tồn được độ hoạt động của các chất có hoạt tính sinh học. Sản phẩm có chất 
lượng cao, dễ tan trong nước, có độ trong cao không đục hay lắng cặn, màu ánh vàng, hương thơm,vị ngọt và đắng 
dịu đặc trưng. Thiết bị chế tạo trong nước bằng Inox có độ bóng cao,độ bền cao hoặc nhập của nước ngoài.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá công nghệ và thiết bị bằng 50 % giá ngoại nhập - Chất lượng sản phẩm cao, nguồn 
nguyên liệu rất phong phú trên phạm vi cả nước. - Áp dụng cho nhiều quy mô,công suất do người mua công nghệ 
và thiết bị yêu cầu.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 - 100.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1000.000.000 
VND; Phí đào tạo: 2 % giá trị hợp đồng; Phí chuyển giao bí quyết:5 % giá trị hợp đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 3 % 
giá trị hợp đồng; Chi phí khác: Thỏa thuận giữa các bên có  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm ghi trong hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm 
  

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÁC LOẠI CỐM BẢO KIỆN  
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CÓ TÁC DỤNG TĂNG TRÍ NHỚ, BỔ NÃO, CHỐNG STRESS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ sinh học, hữu cơ trồng cây nguyên liệu Brahmi 
chủng Ấn Độ: Loại rau dê trồng, trên đất ẩm, chịu phèn, chịu mặn. Công nghệ sản xuất loại cốm bảo kiện có tác 
dụng tăng trí nhớ, bổ não và chống stress.  
Đây là sản phẩm có nhu cầu cao trên thị trường hiện nay khi thế giới bước vào thời đại kinh tế tri thức, thời đại 
công nghệ thông tin, sự quá tải về thông tin, cần tăng năng suất lao động trí óc. Nhiều công trình khoa học trên thế 
giới chứng minh rau Brahmi có tác dụng tăng trí nhớ, chống stress, tăng sinh lực, bổ tim... Công nghệ này chế biến 
rau Brahmi sao cho giữ được các hoạt chất bacoside A và bacoside B, giảm chất đắng và tạo ra loại cốm thơm, 
ngon, bổ. Thu hái làm sạch Brahmi   →   Sấy lạnh   →   Nghiền bột   →   Khử đắng   →  Trộn phụ gia làm cốm   → 
  Đóng gói. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Bột cốm có mùi thơm sữa đặc trưng, vị ngọt đậm, màu tuỳ theo ý thích; Độ ẩm <12%; Độ 
nhiễm khuẩn, dư lượng pesticide, hàm lượng kim loại nặng dưới mức cho phép  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo công suất thiết kế; Phí đào tạo: 
10 triệu; Chi phí khác: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 
CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT LOẠI CỐM BẢO KIỆN CÓ TÁC DỤNG GIẢM MẬP, HỖ TRỢ 

PHÒNG CHỐNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, TIM MẠCH, CÁC BỆNH NHIỄM SIÊU VI (VIÊM GAN), 
NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM TỪ DẦU DỪA TINH LUYỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sơ đồ quy trình: Dầu dừa thô  →  Lọc  →  Tẩy mùi  →  Đóng chai  →  Dán nhãn  →  
Xuất xưởng. Mua dầu dừa thô của các cơ sở có độ tin cậy, dầu dừa thô mua về được kiểm tra về cảm quan (màu sắc 
vàng nâu nhạt, mùi thơm dừa, không cặn, không có mùi lạ, trong không vẩn đục) sau đó được lọc lại để loại bỏ tạp 
chất (nếu có). Sau đó dầu dừa thô được tẩy mùi bằng than hoạt, lọc lại rồi đóng chai. Dầu dừa tinh luyện được kiểm 
tra lại (bằng cảm quan phải trong, thoảng mùi dừa nhẹ, màu vàng nhạt) rồi đóng chai, dán nhãn, date. Kiểm tra lần 
cuối nhãn, date trước khi xuất xưởng. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Dầu dừa tinh luyện không mùi, trong vắt,màu vàng nhạt đặc trưng; Độ nhiễm khuẩn, hàm 
lượng kim loại nặng dưới mức cho phép  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo công suất thiết kế; Phí đào tạo: 
10 triệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TĂNG ĐẠM NƯỚC MẮM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước mắm sau khi ủ bằng phương pháp bình thường có độ đạm từ 8 – 200N, được chắt ra 
và đem vào hệ thống cô chân không làm việc ở nhiệt độ và áp suất thấp. Sau khi cô nước được tách một phần và 
muối cũng được tách ra nhằm giảm độ mặn của sản phẩm. Đây là phương pháp nâng cao độ đạm mà không phải sử 
dụng bất kỳ một loại hóa chất nào khác.  
Thiết bị được chế tạo bằng Inox SS316, khả năng chống ăn mòn hóa học rất cao Hệ thống đã được tối ưu hóa các 
quá trình làm việc, không thất thoát nguyên liệu, không làm thay đổi tính chất sản phẩm, khả năng tách nước và 
muối cao Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng, buồng trao đổi nhiệt được cách nhiệt tốt  
Hệ thống kiểm soát và cấp nhiệt hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản 
phẩm  
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Nhiệt độ và áp suất điều chỉnh được từ 50 – 1000C, 0,6 – 0,9 atm, có timer hẹn giờ làm việc và thông báo Sản phẩm 
nước mắm sau khi cô có thể lên tới 50-60oN Đạt TCVN Công suất: 300 – 1.000 lít/mẻ 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 120 triệu VNĐ (M500L); Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT BẰNG CHẤT KEO TỤ PAC-HAPI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100- 300 mét khối/ngày đêm  
Quy trình công nghệ: Nước nguồn + Hoá chất  →  Bể phối trộn  →  Bể lắng  →  Bể lọc   →  Khử trùng  →  Bể 
chứa. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng cung cấp chủ yếu dùng 
cho các vùng nông thôn xây dựng trạm cấp nước tập trung phục vụ từ 500-600 hộ dân. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước, Ô nhiễm môi 
truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị lắp đặt cho công trình có sẵn trong nước, dễ vận hành  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM, NƯỚC MẶT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0,8 - 1 mét khối/h. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm 
kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu và cung cấp. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước, Ô nhiễm môi 
truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị lắp đặt có sẵn trong nước, dễ vận hành  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC SẠCH 
  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THUỶ VĂN ĐỒNG VỊ 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Những đơn vị có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM SỬ DỤNG KỸ THUẬT SẤY PHUN 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Phân tích các đặc tính hoạt lực enzim amylase, proteinase,pectinase,cellulase...bằng các quy trình công nghệ hợp 
chuẩn đã được công nhận trên thế giới.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thực phẩm, đồ uống , thức ăn gia súc.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM LÊN MEN VI SINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: -Đào tạo và nghiên cứu phát triển các sản phẩm vi sinh vật (nấm mốc, nấm men, vi khuẩn) 
trên thiết bị lên men 14,500,1500lít với hệ thống sục khí, khuấy hiện đại. Phát triển tạo sản phẩm sử dụng công 
nghệ sấy phun trên thiết bị sấy phun quy mô bán công nghiệp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Viên nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cơ sở sản xuất học viên, sinh viên làm 
việc trong lĩnh vực công nghệ sinh viên, lên men thu chế phẩm vi sinh và tạo sản phẩm bột mịn bằng công nghệ sấy 
phun, công nghệ vi nang.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN CÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10- 50 kg/mẻ/20- 30 phút; TCNN; Xay (nghiền) - đùn - cắt khúc hoặc cán tấm - chiên 
hoặc hấp.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương của nước ngoài; - Giá thành chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; có nhiều mức giá  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam 
  

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG GA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là dây chuyền chế biến nước giải khát từ nguyên liệu thiên hiên có trình độ công nghệ 
hiện đại, tự động hóa cao, chất lượng sản phẩm làm ra có thể so sánh với các sản phẩm được sản xuất trên các dây 
chuyền ngoại nhập  
Qui trình công nghệ: Nguyên liệu thiên nhiên - Vò, ép, xay - Trích ly - Lọc - Pha trộn thanh trùng - Chiết chai - 
Đóng nắp - Co nhãn - Tồn trữ - Phân phối. 
Tiêu chuẩn đạt được:  TCVN.  
Công suất/Năng suất: 10.000 – 30.000 chai/ngày. Kích thước lắp đặt: 5x20 (m).  
Trọng lượng: Yêu cầu đầu vào: Nhân lực: 01 Kỹ thuật (Kỹ sư, KTV); 02 Công nhân; Năng lượng: Điện 15kW; Nhà 
xưởng, đất đai: 100 m2; Nguyên liệu: các loại nguyên liệu thảo dược thiên nhiên, đường, các phụ gia thực phẩm cho 
phép. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: toàn bộ máy móc thiết bị của 
dây chuyền 600.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam 
  

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỮA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng cao, mẫu mã đẹp, rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo hợp đồng kinh tế  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 
  

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THỊT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10- 50 kg/mẻ/20- 30 phút; TCNN; Xay (nghiền) - tạo viên - hấp hoặc chiên. Hoặc Xay 
(nghiền) - đùn - cắt khúc hoặc cán tấm - chiên hoặc hấp.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương của nước ngoài; - Giá thành chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; có nhiều mức giá  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng về nhân công và vật liệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam  
 

DÂY CHUYỀN RỬA, XỬ LÝ TRÁI CÂY XUẤT KHẨU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 250- 400 trái/mẻ/15- 30 phút; TCNN; Dây chuyền gồm 5 thiết bị, nối tiếp, dài 20m. Bao 
gồm: Thiết bị cấp liệu - bồn rửa tự động - bồn ngâm thuốc - thiết bị làm khô chậm - thiết bị lựa cỡ: trái cây đưa vào 
đầu này và nhận trái cây đã làm sạch, xử lý thuốc, lựa cỡ ở đầu kia. Điều khiển hoàn toàn tự động bằng vi xử lý.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương với của Mỹ và Châu Âu. - Giá thành chỉ bằng 1/5 so với các thiết 
bị ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng về nhân công và vật liệu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KẸO CHOCOLATE THANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 50kg/mẻ  
Quy trình công nghệ: Bột cacao - Phối trộn, nghiền - Đổ khuôn - Làm lạnh - Ra khuôn, bao gói -  Thành phẩm Sản 
phẩm: kẹo chocolate thanh Thành phần: cacao, đường, hương, phụ gia 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bánh kẹo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Phí chuyền giao công nghệ, tư vấn, đào tạo: 25 triệu VNĐ; Giá máy móc 
thiết bị: 150 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI 100- 1.000 LÍT/H 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước điện giải là nước tinh khiết 120% được sản xuất từ nước kiềm yếu được hiểu là 
nước khoáng, sử dụng công nghệ mới nhất của Nhật Bản. Từ nguồn nước ngầm hay nước thủy cục, được xử lý qua 
khâu tiền xử lý trước khi qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis System), nước đã được làm sạch 
và đưa vào bồn điện giải với điện cực dương bằng than hoạt tính BINCHOTAN có nhiệm vụ hấp thụ hoàn toàn 
clorine tự do và các chất gây hại khác còn sót lại trong nước, đồng thời giải phóng các khoáng chất như K+, Ca2+,.. 
tạo ra một loại nước có tính kiềm yếu và có hàm lượng khoáng nhất định tồn tại dưới dạng ion, khi uống con người 
rất dễ hấp thụ Nước uống có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm stress,... Máy gọn nhẹ rất dễ lắp đặt và 
dễ vận hành mẫu mã phù hợp với các công ty, bệnh viện, trường học Có hệ thống tự động điều khiển và kiểm soát 
các quá trình làm việc của máy. Như: mức nước bồn chứa nguồn, bồn điện giải, áp suất làm việc, thông báo các sự 
cố,… Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống TCVN và quốc tế Đạt TCVN. Công suất: 100-1.000 lít/h Kích 
thước máy nước điện giải 150 lít/h: 700 x 1.500 x 1.300 (mm). Trọng lượng: 120 Kg 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất nước uống đóng chai hay bình 20 lít Nước uống trực tiếp cho các công nhân, trường 
học, bệnh viện 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25 – 120 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega  
 

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Nước sinh hoạt  → Lọc bẩn cơ học  →  Khử mùi  →   Diệt 
khuẩn  →   Bơm  →   Bình tạo SODA (dàn làm lạnh) + Phối liệu (nước tiệt trùng, đường kính, hương liệu)  →   
Bơm   → máy đóng chai. Đây là công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào đợc công ty TNHH Elimo cung 
cấp. 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 900 USD/máy 5 val, 1900 USD máy 12 val  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

ĐƯỜNG HẢI TẢO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đường Hải Tảo là loại đường thiên nhiên an toàn đáng tin cậy, có thể dùng để làm các loại 
thuốc protein, enzyme, vaccine, và chất bảo quản hoạt tính tốt của các chế phẩm sinh vật khác, là thành phần quan 
trọng để giữ hoạt tính tế bào, bảo đảm độ ẩm cho các loại mỹ phẩm, có thể sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm. 
Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh học Trung Nặc Nam Ninh áp dụng công nghệ của quá trình sinh học, 
lấy tinh bột sắn thông qua phương pháp chuyển hóa enzyme sản xuất ra đường Hải Tảo, Công ty chúng tôi là doanh 
nghiệp sản xuất đường Hải Tảo có quy mô duy nhất của Trung Quốc, có 5 đặc quyền sáng chế, là người đặt ra “Tiêu 
chuẩn ngành đường Hải Tảo” Trung Quốc. Chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dẫn đầu trên thế giới, đường 
Hải Tảo do Công ty sản xuất chiếm vị trí chủ đạo trong thị trường ngành thực phẩm, đồ mỹ phẩm, thuốc men, có 40 
khách hàng lớn trên thế giới. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH sinh học Trung Nặc Nam Ninh Trung Quốc  
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HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÔ ĐẶC NÂNG CAO ĐỘ ĐẠM NƯỚC MẮM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 1.000 lít nước mắm/ca. Kích thước (DxRxC): 
1,6x1,3x2,6m. Trọng lượng: 420kg. Nước mắm có độ đạm thấp - Xử lý mùi, chất đắng (nếu có) - Lắng lọc - Điều 
chỉnh - Cô đặc - Điều vị - Lọc - Nước mắm thành phẩm (độ đạm cao) 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 165 triệu VNĐ (Hệ thống thiết bị cô 
đặc); Phí đào tạo: 10.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm  
 

HỆ THỐNG CHIẾT CHAI VÀ DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp rượu  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc  
 

HỆ THỐNG TEC RƯỢU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN CHÈ ÔLONG NĂNG SUẤT 1-2 TẤN/NGÀY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - Bảo quản - Làm ráo nước bề mặt - Phơi hong - Héo chè (đảo rũ, lắc nhẹ và 
lên hương) - Diệt men - Vò chè - Sấy sơ bộ - Hồi ẩm - (gia nhiệt - đóng quả - vò quả - đánh tơi) - quá trình này 
được thực hiện 8 đến 10 lần - Sấy khô - Đóng gói chân không - Chè ÔLong thành phẩm. 
Tổng công suất của hệ thống gồm 46 thiết bị: 99 kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Các thiết bị trong hệ thống sử dụng động cơ điện 1 chiều, điện áp 220V hoặc 3 
pha xoay chiều điện áp 380/220; Máy Xào (sao gia nhiệt) sử dụng nhiên liệu là gas hóa lỏng; Máy sấy sử dụng 
nhiên liệu là dầu FO. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành tương đương 80 phần trăm hệ thống thiết bị cùng loại của Đài Loan.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Một tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo hành tại nơi lắp đặt thiết bị trong lãnh thổ Việt Nam  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LÀM MỀM CÔNG SUẤT TỪ 1 ĐẾN 50 M3/H  
VỚI CÁC BẬC LÀM MỀM KHÁC NHAU 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt – Sing 
  

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO NHÀ MÁY BIA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 160 m3/ca Hệ thống gồm các công đoạn sau: - 
Lọc cát - Điều hoà - Khử cation gồm 02 tăng hoạt động song song - Điều chỉnh Ca++ - Khử CO2 - Lọc than hoạt 
tính gồm 02 tăng hoạt động song song - Điều chỉnh pH - Khử trùng UV Hệ thống được điều khiển, giám sát hoàn 
toàn tự động sử dụng công nghệ SIMATIC PLC của hãng Siemens - Điều khiển các máy bơm hạot động luân phiên 
theo chu kỳ (1 ca làm việc) - Hoàn nguyên cation và than hoạt tính tự động. Điều khiển hoàn nguyên luân phiên: 
dừng 1 tăng chạy 1 tăng - Điều chỉnh Ca++, pH tự động, sử dụng các bơm định lượng, thiết bị đo lường sử dụng 
đầu đo chuyên dụng - Các valve tự động xử dụng drive khí nén - Toàn bộ hoạt động hệ thống được giám sát từ máy 
tính PC thông qua phần mềm HMI, phần mềm có nhiều chức năng như: cảnh báo, lưu trữ, thống kê, bảo mật,... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn ngoại nhập tới 40%; Chất lượng xử lý tự động cao hơn thủ công; Dịch vụ 
tư vấn, sửa chữa bảo hành thiết bị nhanh chóng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100000 USD cho hệ thống công suất 20 m3/h  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ AS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PHỤC VỤ NƯỚC ĂN UỐNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống xử lý As theo quy mô hộ gia đình: Nước nhiễm As 
được chạy qua cột nhồi chất hấp phụ As. Tốc độ lọc 20ml/phút, nếu hàm lượng As trong mẫu nước chứa 0,3mg/l thì 
sau 3 tháng sử dụng liên tục phải tái sử dụng lại cột. Nếu hàm lượng As<0.3mg/l thì thời gian sử dụng cột lâu hơn. 
do vậy, cần kiểm tra hàm lượng As trước và sau khi sử lý bằng KIT As. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; hiệu quả kinh tế cao, loại được 90-99% As nếu mẫu nước chứa hàm lượng 
As<0.5mg/l; Hệ thống xử lý theo quy mô hộ gia đình gọn, chi phí ban đầu thấp, không gian đặt hệ thống xử lý As 
nhỏ nên rất phù hợp với các gia đình ở thành phố, thị xã  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300.000 VND/1 cột hấp phụ As cho hộ gia đình; Phí đào tạo: Miễn phí; 
Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CAO CẤP CHO SẢN XUẤT DƯỢC THEO GMP – WHO 
 ĐẠT TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP NHIỄM PHÈN SẮT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, WHO  
Quy trình công nghệ: Nước giếng hoặc nước đầu vào  →  Bể chứa hoặc bồn chứa nước  →  Hệ thống lọc thô (có 
vật liệu lọc 1)  →  Hệ thống lọc khử khoáng (có vật liệu lọc 2)  →  Nước đầu ra sử dụng sinh hoạt. Nước sau khi xử 
lý đạt tiêu chuẩn nước ăn uống và sinh hoạt theo TC1329/02BYT Công suất: 5-20 m3/h 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được điều khiển hoàn toàn tự động; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% so 
với công nghệ truyền thống; Chu kỳ vận hành lâu hơn công nghệ truyền thống do ít bị tắc nghẽn; Có thiết bị kiểm 
tra, giám sát áp lực hệ thống để xác định chu kỳ lọc.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-400 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

KẸO VÀ THẠCH CÁC LOẠI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hùng Hạnh 
  

MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Emuniv.phốt là hỗn hợp vi sinh vật hữu hiệu với số lượng lớn, có hoạt lực phân giải nhanh 
các chất khó tiêu cặn bã của bể phốt như: xenluloz, tinh bột, kitin..... Emuniv.phốt là chế phẩm sinh học có đặc điểm 
trung tính, an toàn không độc hại với người, gia súc và môi trường.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Emuniv.phốt có tác dụng chống tắc nghẽn hầm cầu, khử mùi hôi thối, diệt mầm bệnh, trứng 
giun, chống ô nhiễm môi trường.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng  
 

MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT – EMIC.PHOT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường  
 

MEN XỬ LÝ HẦM CẦU GAIBE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân huỷ nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã 
của bể phốt  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
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Lĩnh vực áp dụng: Hoá học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

MEN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN DW 97 H 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Là tổ hợp các vi sinh vật có khả năng phân hủy nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn 
bẵ của nước và các chất thải bệnh viện  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán thiết kế, chế tạo nhà máy cấp nước sạch công suất đến 5.000 m3/ngày, đêm 
phục vụ cho các thị trấn, thị tứ; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị nạo vét cống, 
sông mương thoát nước đô thị như xe hút chân không, xe phun nước phản lực, tầu hút bùn, tầu cuốc bùn...; Đã chế 
tạo thiết bị cho nhà máy nước Cao Thượng - Bắc Giang, Công ty thoát nước Hà Nội và các Khu CN;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 
NHÀ MÁY NƯỚC MINI TIỀN CHẾ DẠNG MODUL: XỬ LÝ NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM, NƯỚC MẶN, 

NƯỚC LỢ, NƯỚC NHIỄM PHÈN, NƯỚC NHIỄM NITƠ, ASEN... 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm các Modul: Hệ làm thoáng dùng xử lí nước ngầm; thay bằng hệ phản 
ứng - tạo bông khi xử lí nước mặt; Hệ lắng; Hệ lọc Fe hoặc Mu/hoặc As (tuỳ nước nguồn); Hệ cấp clo sát trùng; Hệ 
rửa lọc, điện - điều khiển đi kèm  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 160 triệu - 300 triệu  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

NHẬN NGHIÊN CỨU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CÁC SẢN PHẨM THUỐC CHỮA BỆNH, VẬT LIỆU Y 
SINH, MỸ PHẨM,CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG THỰC PHẨM, NÔNG NGHIỆP 

 ĐI TỪ VẬT LIỆU POLYME SINH HỌC CHITOSAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu chitosan với chất lượng khác nhau theo đơn đặt 
hàng, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm, nghiên cứu độc tính, tác dụng dược lý, độ ổn định, công 
nghệ sản xuất ra các dạng sản phẩm tiêu dùng theo yêu cầu, thử nghiệm sản phẩm vào thực tế, hoàn chỉnh bộ hồ sơ 
xin cấp phép đăng kí sản xuất, lưu hành trong nước  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp (xử lý nước thải, thu hồi kim 
loại nặng) 
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận 
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
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NISIN-CHẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG LÊN MEN VI KHUẨN 
LACTOCOCCUS LACTIS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình lên men:1001 
Quy trình thu hồi: bao gồm hai quy trình: quy trình cho sản phẩm tinh sạch đạt 14.000IU/mg. Quy trình cho sản 
phẩm thô đạt 7000 IU/mg. 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giống vi sinh vật và công nghệ (lên men và thu hồi) do Việt nam nghiên cứu. Năng suất khá 
cao so với chủng nước ngoài (Mỹ).  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

NƯỚC MẮM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Cơ sở chế biến nước mắm Hoàng Đức Cường  
 

QUI TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM VẠN PHẦN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thủy sản vạn phần Diễn Châu  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT MÀU THỰC PHẨM ß - CAROTENE TỪ 
 NẤM SỢI BLAKESLEA TRISPORA QUY MÔ XƯỞNG THỰC NGHIỆM 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sử dụng làm chất màu thực phẩm trong sản xuất bánh, kẹo, kem, nước giả 
khát, magarine...  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM CHỨA HOẠT CHẤT SINH HỌC  
S-ADENSYL-L-METHIONINE (SAM) TỪ NẤM MEN SACCHAROMYCES QUY MÔ XƯỞNG THỰC 

NGHIỆM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thuộc đề tài cấp Nhà nước: KC.04-27 Giống nấm men 
Saccharomyces   →   Nhân giống các cấp  →    Lên men trên thiết bị 1500 lít có bổ sung methionine  →   Ly tâm 
thu, rửa sinh khối nấm men chứa SAM   →   Tách chiết SAM bằng dung môi   →   Dịch trích ly chứa SAM  →  
Giữ ở nhiệt độ thấp hơn 0 độ C để tách cặn protein  →  Tinh sạch qua thiết bị sắc ký cột  →  Kết tủa SAM bằng 
dung môi  →  Xử lý SAM với các phụ gia làm bền  →   Đông khô  →   Sản phẩm tinh chứa SAM 92-95%. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Công nghiệp lên men  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá thành rẻ  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm; Cung cấp bảo trì kỹ thuật, chủng giống vi sinh vật theo thời 
gian thoả thuận trong hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TẠO MÀNG VI NHŨ TƯƠNG  
DÙNG ĐỂ BẢO QUẢN QUẢ CÓ MÚI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 5 kg đến 300 kg/mẻ/ngày; Các công đoạn chính trong quy trình công nghệ sản xuất chế 
phẩm: Tạo HPMC thể keo; tạo vi nhũ tương bằng phương pháp nhũ hóa áp suất cao với chất nhũ hóa là ammonia và 
các axit béo (oleic, lauric, mysteric...); Trộn đồng thể sản phẩm của 1 và 2, có bổ sung chất phụ gia. Chất phụ gia 
được sử dụng trong quy trình gồm chất dẻo hóa, chất chống bọt và có thể thêm một số chất có tính chất chức năng 
khác.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát tính an toàn của chế phẩm bảo 
quản tạo ra; Thiết bị hoàn toàn được chế tạo trong nước, giá thành thấp hơn nhiều so với nhập khẩu.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 700.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 
17.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:34.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 17.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC BIOF PHÒNG NGỪA BỆNH CHO TÔM, CÁ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 1 tấn/năm Chủng Lactobacillus acidophilus bảo 
quản trong lọ đông khô được cấy ra hộp Petri để kiểm tra vô trùng. Sau đó được hoạt hoá trên môi trường nuôi cấy 
thích hợp để tiến hành nhân giống cấp 1, cấp 2 Lên men được tiến hành trong các bình inox 20-30 lít. Dịch lên men 
được sử dụng để thu hồi sinh kkối, bổ sung chất bảo quản, sản xuất chế phẩm dạng lỏng hoặc tiếp tục lên men xốp 
Chế phẩm lên men xốp được bổ sung chất bảo quản, làm khô bằng đông khô lạnh hoặc sấy hút chân không Nghiền 
chế phẩm và đóng gói 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản, có thể áp dụng sản xuất tại cơ sở sản xuất thức ăn, cơ sở nuôi trồng thuỷ 
sản; Giá thành rẻ, thích hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC NUÔI TÔM, CÁ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 20-30 tấn/năm Các chủng Bacillus và 
Lactobacillus acidophilus bảo quản trong glycerol hoặc lọ đông khô, được cấy ra hộp Petri, kiểm tra vô trùng, hoạt 
tính sinh học và được hoạt hoá trên môi trường nuôi cấy thích hợp Tiến hành nhân giống cấp 1, 2, cấp 3 trên môi 
trường thích hợp. Sau khi đã thu được lượng giống cần thiết, tiến hành lên men xốp hoặc lên men chìm Sinh khối 
thu hồi từ lên men chìm hoặc lên men xốp được bổ sung chất mang, chất bảo quản thích hợp Kiểm tra vô trùng, 
nồng độ tế bào trong 1 gam hoặc 1ml chế phẩm Chế phẩm được đóng vào can 5 lít hoặc đóng túi tráng kẽm 1kg 
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Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản, có thể áp dụng sản xuất tại cơ sở nuôi trồng, cơ sở sản xuất thức ăn thuỷ 
sản; Giá thành rẻ, thích hợp với quy mô vừa và nhỏ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

RƯỢU LÀNG VÂN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Thơm, ngon.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

RƯỢU LINH CHI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Rượu Linh Chi được pha chế từ nước chiết quả thể và sinh khối sợi nấm Linh Chi loài 
Ganoderma lucidum (Hồng chi). Nước chiết Linh chi bao gồm các hoạt chất tốt nhất được chiết ra từ quả thể và sợi 
nấm được pha chế theo công nghệ đặc biệt không làm mất hoạt chất của nấm, các hoạt chất như xenlulaza, amylaza 
và proteaza không bị mất. Các thành phần khác bổ sung như mật ong, chất khử aldeyd, đường kính trắng và cồn 
thực phẩm. Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Ưu điểm của CN/TB: Không bị đau đầu, không hại gan mà có tác dụng tốt với sức khỏe khi sử dụng vì có các hoạt 
chất quí của Linh Chi bảo vệ cơ thể. Rượu có hương vị thơm ngon ngọt dịu, màu sắc đẹp tự nhiên như màu rượu 
John.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

RƯỢU QUỐC MÔN, RƯỢU THẦN NGỰA RỒNG 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  
 

RƯỢU VANG TAM ĐẢO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ong Tam Đảo 
  

SẢN PHẨM CA CAO CỦA CƠ SỞ CA CAO NAM TRƯỜNG SƠN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  
 

SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HÒA TAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  
 

SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HÒA TAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak  
 

SẢN PHẨM CHÈ ĐẮNG CAO BẰNG, CHÈ DÂY THÔNG NÔNG, TRÀ GIẢO CỔ LAM 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  
 

SẢN PHẨM NẤM, MEN … CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak 
  

SẢN PHẨM TỪ BỘT TỎI, BỘT GẤC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN 
VÀ MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC. ; Sản xuất chế phẩm 
xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dùng trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường. 
; Sản xuất men xử lý bể phốt – EMIC.PHOT. ; Hệ thống lên men dùng trong nhân giống vi sinh vật để sản xuất chế 
phẩm vi sinh. ; Thiết bị xử lý nước thải như: Tháp lọc nước thải, môđun xử lý nước thải…  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất chế phẩm vi sinh, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, xử lý rác thải, 
nước thải, làm phân ủ hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, các nơi ô nhiễm mùi hôi thối do phế thải hữu cơ …  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường  
 

SẢN XUÂT DẦU MÀNG GẤC CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 500 kg  nguyên liệu/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất thu hồi cao (đạt trên 95%); hàm lượng beta-caroten đạt trên 300mg% (cao gấp 3 
lần so với Dược điển Việt Nam). Công nghệ này đòi hỏi hệ thống thiết bị sản xuất không quá phức tạp, đầu tư cho 
nhà xưởng sản xuất không lớn trong khi dầu màng gấc chất lượng tốt có lãi suất cao nên thời gian thu hồi vốn nhanh 
(ước khoảng từ 2 đến 3 năm). Tổng chi phí cho một dây chuyền thiết bị công suất 500 kg nguyên liệu/ngày và chi 
phí chuyển giao công nghệ, đào tạo công nhân … khoảng 6 tỷ đồng. Tổng diện tích nhà xưởng cần sử dụng khoảng 
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500m2. Dầu màng gấc được sản xuất bằng phương pháp trích ly với dung môi n-hexan là dung môi sẵn có, rẻ tiền 
và thường được sử dụng để trích ly các loại dầu thực vật thông dụng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM, THUỶ SẢN (TÔM, CÁ...)  
BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ VI SINH) QUI MÔ VỪA VÀ NHỎ PHỤC 

VỤ TRANG TRẠI, GIA TRẠI VỚI CÔNG SUẤT TỪ 100-120 TẤN/NĂM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 300-500kg/ngày; TCVN; Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trước khi nghiền trộn 
đóng bao (theo tiêu chuẩn qui định) được xử lý ủ với các men tiêu hoá và vi sinh hữu ích tạo cho thức ăn dễ tiêu hoá 
và có chất lượng cao hơn. Sau đó sấy tiệt khuẩn, nghiền, trộn, đóng bao cho ăn luôn, không cần qua xử lý chín bằng 
nhiệt độ.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc  
Ưu điểm của CN/TB: Hàm lượng các Vitamin nhóm B, C tăng; Hàm lượng các chất dễ tiêu hoá như các: Amin, 
đường, Alatic và axit béo tăng từ 2-3 lần; Giá thành hạ do tận dụng được các phế liệu công nghệ chế biến có sẵn; 
Chất lượng tăng do hàm lượng các chất dễ tiêu hoá, rất phù hợp với các vật nuôi còn non và ốm yếu  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15-20 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50-70 triệu VNĐ (tuỳ theo công 
suất); Phí đào tạo: 1-2 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:5 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng cho tới khi sản xuất ổn định  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

TEC INOX TRỮ RƯỢU VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghiệp rượu  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc  
 

THIẾT BỊ LỌC THÔ VÀ LỌC TINH NƯỚC MẶN CHO TRẠI GIỐNG THUỶ SẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các 
vùng nuôi tôm ở vùng duyên hải Bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ nhằm tăng khả năng nuôi trồng thuỷ sản. 
Thiết bị làm việc theo nguyên tắc lọc qua màng Freecoode... Công suất: lưu lượng 5 mét khối/h Tiêu chuẩn đạt 
được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thuỷ sản; Chế tạo bằng vật liệu 
trong nước. Hiệu suất cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 giá trị ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng nước thiết bị 
bị ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ/1 thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

THỰC PHẨM BỔ DƯỠNG DIBABYPLEX 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu phấn hoa và một số dược liệu quý. Sấy khô, tán bột. Đóng gói bao giấy bạc 
10g. Công suất: 100 - 200 kg/ca 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu dễ kiếm, qui trình công nghệ đơn giản, hiệu quả dinh dưỡng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Giá thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

TRÀ TÚI LỌC DONGON 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
 
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

TRÀ TÚI LỌC EMORNING 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm 
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

TRÀ TÚI LỌC TANAKA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC GIẾNG (NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN,...), NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC 
TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI, NƯỚC CẤP CHO NGÀNH DƯỢC (GMP) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giáo công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ 
thống xử lý nước cấp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan... trong cộng 
đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, chế xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
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VẬT LIỆU - HOÁ CHẤT - DƯỢC PHẨM 
 

ALPHA-ACETOLAETATE DECARBOXYLASE 
 

Mô tả quy trình CN/TB: α-acetolaetate decarboxylase, gọi tắt là (ALDC) là loại chất lên men quan trọng trong 
công nghiệp sản xuất bia, vai trò chủ yếu của nó là ức chế sự hình thành của diacetyl, rút ngắn chu kỳ lên men. 
Dưới tiền đề đảm bảo chất lượng bia, nâng cao hiệu suất của thiết bị và sản xuất, giảm bớt đầu tư tài sản cố định, 
giảm giá thành đầu tư một cách đáng kể. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh 
Quảng Tây Trung Quốc nghiên cứu khai thác enzyme activity ALDC hiệu “ Hoa Mạch” ≥2000U/ml cao hơn 
1500U/ml so với tiêu chuẩn quốc tế, đoạt giải tiến bộ khoa học công nghệ Nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sản 
phẩm đã có mặt ở hơn 150 nhà máy sản xuất bia trong nước và xuất khẩu sang hơn 20 nước như Anh, Đức, Hà-lan, 
Ấn-độ, Việt Nam, Bra-xin v.v. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp bia  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh  
 

ÁO PHAO CỨU SINH KIỂU GILÊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Áo phao cứu sinh kiểu Gilê loại 3 đai (đai 38mm) được sản xuất theo TCVN, có chứng chỉ 
đăng kiểm khi xuất xưởng. 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo (được cục đăng kiểm Việt Nam cấp chứng chỉ), mẫu 
mã đẹp….  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long  

 
AXIT SUNPHUARIC (H2SO4) HÀM LƯỢNG ≥ 98% 
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Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Hoá học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản – TKV 
  

B76 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y 
  

BÁN TỔNG HỢP CÁC DẪN CHẤT CỦA ARTEMISININ NHƯ  
DIHYDROARTEMISININ (DHA) ARTESUNAT, ARTEETHER, ARTEMETHER 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Artemisinin -> Bán tổng hợp -> DHA  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

 
BĂNG TẢI CAO SU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất; Tuỳ thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 
1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng cao su, simili Hai cạnh 
hông làm bằng Inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều 
chỉnh bằng điện Công dụng: Sử dụng trong chuyền lắp ráp, chuyền ở giai đoạn hoàn tất trong sản xuất giày dép. Sử 
dụng trong chuyền lắp ráp quạt máy Năng suất: dùng trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần một máy 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến phù 
hợp với điều kiện thực tế trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận (tuỳ theo từng loại); Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn 
sử dụng miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực  
 

BAO TÚI TỰ PHÂN HỦY – KC02/06.10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

BỀ MẶT PHỦ KIM CƯƠNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ vật liệu nano oxyt Titan trong suốt có chiết xuất cao lên các sản phẩm cao 
cấp bằng thủy tinh.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, rẻ tiền, độ bền cao.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
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Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

BỀ MẶT TỰ TẨY RỬA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ vật liệu nano có tính năng tự động làm sạch bề mặt khỏi bụi bẩn.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Không cần đến các tác nhân cơ học (kì cọ) hay hóa học (chất tẩy rửa).  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

BÊ TÔNG NHẸ VITEKCON 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Bê tông nhẹ Việt Nam  
 

BÊ TÔNG VÀ VỮA POLYMER PEX 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Bê tông Pex là bê tông gốc Polymer gồm 4 thành phần, 
nhanh chóng đạt cường độ sử dụng sau thi công, không co ngót, tạo ra lực liên kết cao, chống chịu mài mòn, va đập, 
xâm  thực, bền với axit, kiềm, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Thích hợp với việc sửa chữa các công trình 
cần thời gian thi công ngắn, kịp thời, đặc biệt khi sửa chữa các công trình giao thông mà vẫn đảm bảo giao thông 
bình thường. Bê tông và vữa polymer dùng để sửa chữa các công trình yêu cầu cao về thời gian và chất lượng thi 
công; Sửa chữa các kết cấu bê tông bị khuyết tật, hư hỏng, trám các vết nứt vỡ của công trình. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Đạt cường độ sử dụng rất nhanh, nhưng không co ngót; Lực liên kết giữa các vật liệu rất cao; 
Chịu tải trọng chấn động tốt; không cho nước thấm qua; Bảo vệ chống xâm thực, chống ăn mòn; Thích hợp với điều 
kiện khí hậu Việt Nam; Tương đối dễ thi công  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 23,5 - 24,5 triệu/mét khối  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

BỘT MÔI TRƯỜNG PHA LOÃNG VÀ BẢO TỒN TINH DỊCH LỢN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Bảo vệ môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ  
 

BỘT OXIT KẼM ≥ 90%ZNO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản – TKV 
  

BỘT OXÍT SẮT (FE2O3) DÙNG TẠO MÀU TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Công nghiệp nhẹ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT 

 
CÁC BỘ XÚC TÁC CÓ CẤU TRÚC TỔ ONG SỬ DỤNG CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI TỪ CÁC 

LÒ ĐỐT, CÁC ĐỘNG CƠ, TỪ CÔNG NGHIỆP, HẦM LÒ...  
NHƯ CACBONMONOXIT CO, CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ CHÁY (VOCS), HYDROCACBON, CxHy, 

OXIT NITO NO, NO2 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các bộ xúc tác được chế tạo từ các oxit kim loại, oxit phức hợp perovskite có kích thước 
nanomet được cố định hóa trên bề mặt xương gốm cấu trúc tổ ong có khả năng chuyển hóa các khí thải độc hại nói 
trên thành những khí thân thiện với môi trường hơn như oxy O2, Nito N2, cacbonic CO2, H2O.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Xử lý nhanh và hiệu quả cao xấp xỉ sản phẩm xúc tác của nước ngoài. Chất lượng khí thải 
sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam 2005.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100-150 ngàn đồng/ bộ tùy loại  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
CÁC CHẤT PHỤ GIA KHVL1, KHVL3, KHVL4 ỨC CHẾ CÁC MUỐI SA LẮNG CASO4, CACO3 VÀ  

HỖN HỢP CASO4 - CACO3 RẤT HIỆU QUẢ, BỀN NHIỆT, VÀ AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG  
BIỂN SỬ DỤNG TRONG VỈA VÀ CÁC THIẾT BỊ BỀ MẶT KHAI THÁC DẦU KHÍ (KC02/06.10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Có khả năng ức chế gần như hoàn toàn sự tạo thành CaSO4, hỗn hợp CaSO4-CaCO3 và 
phần lớn CaCO3 trong môi trường vỉa ở nhiệt độ cao và các thiết bị bề mặt trong quá trình khai thác dầu khí.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Đã đưa ra các phụ gia bền nhiệt, thân thiện với môi trường và ức chế hiệu quả sự tạo thành 
CaSO4, CaCO3, hỗn hợp CaSO4-CaCO3 ở nồng độ sử dụng 5-10ppm, phù hợp để ứng dụng trong công nghiệp 
khai thác dầu khí.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng  
 

CÁC LOẠI THẺ NHỰA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam  
 

CÁC LOẠI VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

CÁC LOẠI VẬT LIỆU HÀN (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghệ chế tạo máy, Hàn  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

CÁC SẢN PHẨM CORUNDUM, ZIRCONIAM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các loại chén, thuyền, khay, bát nung, kích thước theo yêu cầu của khách hàng, bền sốc 
nhiệt, bền hoá, chịu nhiệt độ cao  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các phòng thí nghiệm hoá chất và luyện kim  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CÁC SẢN PHẨM HẤP PHỤ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

CÁC SẢN PHẨM LÀM BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, nhẹ, tính thẩm mĩ cao, giá thành hợp lý, tính ứng dụng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường….  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long  
 

CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN TỪ PHÂN TRÙN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát  
 

CÁC SẢN PHẨM TỪ CHẤT LIỆU BIO COMPOSITE SỢI THỰC VẬT  
(MẶT BÀN CẨM THẠCH) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Đức Yến  
 

CÁC SẢN PHẨM TỪ NẤM LINH CHI 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CẶP PHAO CỨU SINH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ các 
chất và sản phẩm hữu cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Cặp phao cứu sinh vừa như một chiếc cặp sách thông thường vừa có chức năng như một 
phao cứu sinh, giúp giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho các em học sinh vùng sông nước khi phải đi học bằng đò, 
thuyền. Giá cả hợp lí, thiết kế gọn nhẹ, đơn giản tạo ra sự thoải mái tối đa cho việc sử dụng. Sản phẩm đã được Cục 
sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế(số đơn 1-2007-00017 ngày 04/01/2007)  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long  
 

CẶP SÁCH KIÊM PHAO CỨU SINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ 
sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Lê Trọng Hiếu  
 

CHẤT BẢO VỆ CÁC HẠT NANO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: - Dạng: dạng lỏng. - Cách thức bọc hạt nano: 1ml/1g, rung 
siêu âm 5 phút. - Khả năng chống oxy hóa: chống hoàn toàn quá trình oxy hóa các hạt nano tại nhiệt độ dưới 100 độ 
C.  
Lĩnh vực áp dụng:Hoá học  
Ưu điểm của CN/TB: Không có sản phẩm so sánh.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; Chi phí khác: giá cả thỏa thuận tùy số lượng yêu cầu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CHẤT CHỐNG THẤM PEX 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Chất chống thấm PEX là loại vật liệu chống thấm chất lượng 
cao. Khi thi công sẽ tạo ra lớp màng khống thấm nước, bền với môi trường axit, kiềm và dầu mỡ, bảo vệ công trình 
khỏi thấm dột. Chống thấm dột cho các công trình xây dựng và giao thông, các công trình có yêu cầu cao về chất 
lượng và độ bền lâu. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Không cho nước thấm qua; bảo vệ chống xâm thực, chống ăn mòn, bền axit, kiềm, dầu mỡ; 
thích hợp với điều kiện Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

CHẤT THÁO DỠ KHUÔN CHO BETON 
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Mô tả quy trình CN/TB: Dầu thải (ô tô, xe máy...) + kiềm hoá + chất tạo nhũ tương + chất bảo vệ hệ nhũ (ổn 
định) → sản phẩm. Công suất: 20T/tháng và có khả năng mở rộng công suất cao hơn. Thông số kỹ thuật khác: Sử 
dụng dễ dàng, không để lại vết trên sản phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam. Nguyên liệu là những chất thải, thiết bị đầu tư ban đầu thấp. Giá cạnh 
tranh và vận hành đơn giản.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí chuyển giao bí quyết:30.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHẾ BIẾN MUỐI SAU THU HOẠCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chế biến muối sau thu hoạch muối tại đồng, ngay sau khi thu hoạch gồm các quy trình sau 
đây :  
-  Quy trình thu hoạch muối bằng thiết bị cơ giới chuyên dùng. 
-  Quy trình bảo quản muối và nước chạt trong bồn B&C. 
-  Quy trình chế biến muối thô, chất lượng kém thành muối công nghệp , muối sạch, muối tinh muối  iốt  . 
-  Quy trình Hoàn  thiện  sản  phẩm: Sấy khô - Kiểm nghiệm và Đóng gói muối 
Công suất: 1.000-10.000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp Thiết bị chế tạo trong nươc 
dể vận hành dể thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm Chất lượng sản phẩm đạt tới trên 99 % NaCl , thoả mãn 
khách hàng có yêu cầu cao nhất.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Chia 20% lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; Phí đào 
tạo: 5 – 20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 5-10 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng 
  

CHẾ PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ I-131, DUNG DỊCH UỐNG DẠNG NAI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất  
Đưa dung dịch đệm NaHCO3, NaCO3 và chai lọ sạch vào box sản xuất và box phân chia sản phẩm - Lấy bia đã 
chiếu xạ từ xà lim nóng đưa vào box sản xuất - Dùng tay đẩy cắt đầu ampoule chứa mẫu - Đổ mẫu TeO2 vào 2 chén 
sứ B 30 (cho thiết bị 1) và 2 chén sứ (cho thiết bị 2) - Đưa chén sứ chứa TeO2 vào đáy lò nung, nâng phần đáy của 
lò nung lên cho khít vào thân lò - Bật bơm lưu chuyển khí tốc độ 500-1000 bọt khí/phút cho cả 2 thiết bị chưng cất - 
Bật lò nung, điều chỉnh nhiệt độ tối đa là 800oC - Duy trì nhiệt độ này trong vòng 2 giờ 30 phút - Sản phẩm được 
lấy ra, đo hoạt độ, định mức, khử trùng và đóng gói vận chuyển 
Công suất: phụ thuộc vào lượng bia TeO2 và điều kiện chiếu xạ Neutron trên lò phản ứng 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; giá rẻ hơn một nửa; cung ứng theo yêu cầu 
của các khoa y học hạt nhân  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  



 768

 
CHẾ PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ I-131, ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO DẠNG VIÊN NANG (CAPSULE) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất: 
1. Dụng cụ sản xuất - Micropipete 10 micro lít, 40-200 micro lít - Đèn hồng ngoại  
2. Chất mang - Na2PO4: 333.2 g - Na2S2O3: 33.3 g - Acid L ascorbic: 33.3 g 
Hỗn hợp này được nghiền tới cỡ hạt 0.01-0.3 mm 
Nồng độ phóng xạ của I-131 là: 100mCi-200mCi/ml 
3. Tiến hành điều chế capsule 
Dùng Micropipete nhỏ một lượng dung dịch I-131 phóng xạ theo yêu cầu vào vỏ capsule đã chứa sẵn chất mang, 
đóng vỏ nắp lại và đo hoạt độ phóng xạ trên máy đo đếm phóng xạ. 
Các capsule chứa I-131 sản xuất xong được đóng vào chai, đậy chai bằng nắp nhựa, đặt vào trong buồng chì để che 
chắn bức xạ và được chuyển đễn các bệnh viện 
Công suất: Phụ thuộc vào lượng Oxit Te và điều kiện chiếu xạ neutron trên lò phản ứng và nhu cầu của các bệnh 
viện 
Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; giá rẻ hơn một nửa; cung ứng theo yêu cầu 
của các khoa Y học hạt nhân  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM KEO TỤ LÀM TRONG NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng trong nước, tạo nước có màu trong hơn để sử dụng 
trong sinh hoạt  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

CHẾ PHẨM PHÂN BÓN VI LƯỢNG TỪ ĐẤT HIẾM LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY CHÈ 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Viện Công nghệ Xạ hiếm- Bộ KH&CN đã nghiên cứu chế tạo một số loại chế 
phẩm đất hiếm làm tăng năng suất cây chè. Có 2 loại chế phẩm phân bón lá (ĐG1) và phân bón đất (PBĐ1) có chứa 
vi lượng đất hiếm. Các loại chế phẩm này đã được thử nghiệm trong vườn ươm giống và thâm canh chè tại một số 
nông trường chè và khảo nghiệm tại Viện Nghiên cứu chè Việt Nam với liều lượng bón thích hợp. Kết quả cho thấy 
khi sử dụng phận bón đất PBĐ1 (hỗn hợp của NPK với vi lượng đất hiếm) năng suất búp chè tươi tăng từ 10-15% 
so với đối chứng không dùng đất hiếm; còn loại phân bón lá ĐH1 cho cây chè năng suất búp chè tăng từ 20,5-
38,4% và tỉ lệ búp chè loại A tăng 33%. Sản phẩm chè không có mùi lạ, hương vị chè thơm hơn, độ đắng giảm. Đặc 
biệt tỉ lệ búp chè tươi/chè khô giảm đáng kể.  
Khi sử dụng phân bón vi lượng đất hiếm cho vườn ươm chè, bầu chè giống có khả năng phát triển tốt và rễ chè tăng 
40% so với đối chứng, nhờ đó cây chè tăng khả năng thích nghi và sức đề kháng rõ rệt.  
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Các chế phẩm phân bón vi lượng đất hiếm này cũng được thử nghiệm trên nhiều loại cây trồng khác nhau như dâu 
tằm, dâu tây, hoa cúc, cà chua, bắp cải,... đều phát triển tốt, lá xanh hơn, ít sâu bệnh và năng suất tăng từ 15-20%.  
Việc sử dụng đất hiếm với liều lượng thích hợp không những làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp 
mà còn làm tăng khả năng khám bệnh, giảm chi phí thuốc trừ sâu, giảm độc hại cho người sử dụng...  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng cho kết quả tốt; ít sâu bệnh; tăng năng suất từ 15-
20%; Giảm chi phí thuốc trừ sâu cho người sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM PHÂN VI SINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO-PLANT, PRO-PLANT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Ngành trồng trọt  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ  

 
CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ  
 

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ BÙN CỐNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường  
 

CHẾ PHẨM SINH HỌC, HOÁ HỌC PHỤC VỤ TRONG CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT  
NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, CẢI THIỆN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Thuỷ sản, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  

 
CHẾ PHẨM TĂNG TRƯỞNG, BẢO VỆ THỰC VẬT 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM TỔNG HỢP XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG SINH HOẠT 
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Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường  
 

CHẾ PHẨM VI SINH ANTIFORHIS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Bảo quản giống sản xuất. Hoạt hóa giống. Nhân giống sản xuất cấp 1. Nhân giống sản 
xuất cấp 2. Chuẩn bị giá thể lên men xốp. Cấy giống. Lên men. Kiểm tra chất lượng. Bảo quản 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư thấp, không ảnh hưởng tới môi trường, có thể triển khai ở quy mô vừa và nhỏ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CHẾ PHẨM VI SINH CHỐNG BỆNH THỰC VẬT, PHÂN BÓN VI SINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 
  

CHẾ TẠO KEO DÁN CAO SU KIM LOẠI VÀ CAO SU KỸ THUẬT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CHẾ TẠO KEO DÁN CAO SU KIM LOẠI VÀ CAO SU VỚI CÁC LOẠI VẢI(KCO2/06.10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 500-1000 kg/tháng; Dùng cao su chứa các thành phần đả bảo độ bám dính cao trên nền 
kim loại được dùng để chế tạo keo. Sau khi cán trộn kỹ, hoà tan và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn. - Quy trình 
xử lý bề mặt và quy trình dán đặc hiệu. - Kiểm tra đánh giá mối dán. - Keo cho phép dán cao su - kim loại, cao su - 
cao su, cao su - vải.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương keo nhập Nguyên liệu đầu trong nước Giá thành rẻ 
hơn keo nhập Trang thiết bị đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 750 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Theo hợp đồng; Phí đào tạo: 50 
triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP  
 

CHẾ TẠO PAC (POLYME NHÔM CLORUA) 
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Mô tả quy trình CN/TB: Bước 1: Phản ứng hoà tan nguyên liệu nhôm (nguyên liệu chứa nhôm HCL 30%, NaOH, 
nước và các thùng cao vị → vào bồn phản ứng → SP) (1)  
Bước 2: Phản ứng trung hoà chế tạo dịch PAC NaOH hoặc NaAlO2. R = OH/AL đã định → SP (2) 
Bước 3: Cô đặc - Sấy khô → SP (3)  
Bước 4: Đóng gói sản phẩm → SP (4) 
Công suất: 1.000T/năm (mở rộng lên 3.000T/năm) Thông số kỹ thuật khác: Tương đương các mẫu nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên vật liệu có sẵn trong nước, thiết bị có trên thị trường... Khả năng thực hiện tại Việt 
Nam cao  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHẾ TẠO PHỤ GIA BETON TỪ NƯỚC THẢI GIẤY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lignin được tách ra khỏi nước thải (D Đ) giấy → khô (làm sạch) theo patent đã có. Phản 
ứng Sulphonat hoá với tác nhân Sulfo, oxi hoá, nhiệt độ, P. Sản phẩm ra dưới dạng dung dịch với hàm khô 30%. 
Công suất: 1.000T/năm và có khả năng mở rộng công suất theo yêu cầu Tiêu chuẩn đạt được: ASTM C494-99 loại 
D 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chất thải, vô hại 
hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam, thiết bị có sẵn trên thị trường. Nguyên liệu chính đi từ nguồn thải, giá 
sản phẩm cạnh tranh.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CHIẾT XUẤT BECBERIN TỪ CÂY HOÀNG BÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Xử lý -> Chiết xuất -> tinh chế -> Becberin  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty xí nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT BỘ PHẬN HOẠT CHẤT CỦA CÂY CHÓ ĐẺ RĂNG CƯA, TẠO RA BÁN  
SẢN PHẨM CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ BÀO CHẾ THÀNH CÁC DẠNG THUỐC THÍCH HỢP 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Chặt thành đoạn ngắn -> sấy khô -> xay thành bột thô -> Chiết xuất -> loại 
tạp chất -> sấy khô -> xay thành bột -> đóng túi bảo quản  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty, xí nghiệp có nhu cầu sản xuất thuốc từ cây chó đẻ răng cưa  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu 
  

CHIẾT XUẤT BỘT SAPONIN TỪ RỄ NGƯU TẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> xử lý -> chặt thành đoạn ngắn -> Chiết xuất -> Loại tạp -> Saponin -> sấy 
khô  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
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CHIẾT XUẤT DIOSGENIN TỪ CÁC LOÀI DIOSCOREA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Thái lát -> Phơi, sấy khô -> Lên men -> Chiết xuất -> Tinh chế - Tinh chế 
Diosgenin  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp, công ty có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT D-STROPHANTIN TỪ HẠT CÂY SỪNG DÊ LÀM THUỐC TRỢ TIM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quả -> Lấy hạt già -> Sấy khô -> Thuỷ phân -> Chiết xuất -> Tinh chế -> DStrophantin  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, xí nghiệp, cá nhân có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ CÂY CHÈ DÂY  
(ĐỂ LÀM VIÊN NANG CHỮA BỆNH ĐAU DẠ DÀY) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu khô (đã cắt nhỏ) -> Chiết xuất -> Tinh chế -> Flavonoid -> sấy khô  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tập thể và cá nhân có nhu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT HOẠT CHẤT CỦA QUẢ MƯỚP ĐẮNG ĐỂ BÀO CHẾ THÀNH VIÊN NANG  
CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu tươi -> Thái lát -> Phơi, sấy khô -> Nghiền vụn -> Chiết xuất -> loại tạp chất -> 
sấy khô (bảo quản)  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT HYOSCIN VÀ BÁN TỔNG HỢP HYOSCIN N-BUTYLBROMID 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Chiết xuất -> Hyoscin -> Bán tổng hợp- Hyoscin N-butylbromid  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHIẾT XUẤT TETRAHYDROPALMATIN DẠNG MUỐI HAY DẠNG BAZƠ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Xử lý -> Chiết xuất -> Tinh chế -> Tetrahydropalmatin  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty xí nghiệp, cá nhân có dủ điều kiện, cho nhu cầu sản xuất thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CHỤP TI (SỨ) 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - khuấy trộn - ép vắt nước - đùn 
chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2  
 

CHỤP TU (SỨ) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: H=150, phi 200.; Nguyên liệu - Nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - 
khuấy trộn - ép vắt nước - đùn chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2  
 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC XỊT MŨI NGŨ SẮC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển giao các kết quả nghiên cứu và quy trình sản xuất thuốc xịt mũi ngũ sắc trên cơ sở 
thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp sản xuất Dược phẩm  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu 
  

CỐM DẠ DÀY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

 
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI QUẶNG, KHOÁNG FENSPAT, BENTONITE 

  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CROMIT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các thống số kỹ thuật chính: - Công suất nhà máy: 60.000 tấn/năm - Nhiên liệu sấy:  Lò 
đốt dầu: 80.000 VNĐ/tấn. Lò đốt than: 35.000 VNĐ/tấn - Mức độ tự động hoá: tuỳ theo yêu cầu của khách hàng - 
Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Cromit: Cr2O2≥52% 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và 
làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ thuật  
Ưu điểm của CN/TB: So với thiết bị tuyển từ theo nguyên lý điện từ hiện đang được sử dụng trong nước: tiêu thụ 
điện năng giảm 88% cho mỗi máy có công suất 2,5 tấn/h hàng năm có thể tiết kiệm 90.000KW tương đương với số 
tiền 90 triệu VNĐ; Khả năng phân tuyển cao hơn, tức chất lượng của sản phẩm đầu ra tăng và như vậy giá trị của 
sản phẩm sẽ tăng lên; Không có tiếng ồn; Kết cấu máy gọn nhẹ, dễ sử dụng; Giá thành sản xuất gần tương đương. 
So với phương án nhập ngoại thiết bị tương tự có ưu điểm: Phân bố từ trường dọc theo lô từ đồng nhất dẫn đến khả 
năng tách các khoáng vật có từ tính yếu gần nhau tốt hơn; Giá thành sản xuất trong nước chỉ bằng 20% giá nhập 
ngoại (bình quân mỗi máy giảm được 750 triệu VNĐ). Công nghệ tiêu tốn ít điện năng; Mức độ tự động hoá cao; 
Không có tiếng ồn trong khu vực tuyển; Dây chuyền thiết bị gọn nhẹ.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Dây chuyền công suất 60.000 tấn/năm: 6.000 triệu VNĐ; Giá máy móc 
thiết bị: 210 triệu VNĐ, bao gồm chạy thử, đào tạo, chuyển giao bí quyết (không kể vận chuyển)  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm cho thiết bị, 10 năm cho phần nam châm đất hiếm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ILMENIT TỪ QUẶNG GỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật chính: Công suất nhà máy: 60.000 tấn/năm - Nhiên liệu sấy (than): 
25.000 VNĐ/tấn - Mức độ tự động hoá: tuỳ theo yêu cầu của khách hàng - Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Ilmenit: Ti 
52% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và 
làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ thuật  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN PHÂN BÓN RỄ VÀ PHÂN BÓN LÁ TỪ PHẾ THẢI ĐỘNG VẬT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - Khoáng, hoá - Sấy - Nghiền và phân loại - Streamed Boul (khoáng chất) - 
BM1, BM3 (phân bón rễ Ban Mai 1, 3) Thuỷ phân - Phối trộn (khoáng chất) - BM5 (phân bón lá Ban Mai 5). Công 
suất: 30.000 tấn/năm  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Xử lý được các phế thải động vật dễ gây ô nhiễm môi trường (như xương, sừng, móng gia 
súc) thành phân bón hữu cơ, chất lượng cao, sạch và an toàn cho người sử dụng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2 tỷ VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Ban Mai  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SA KHOÁNG BIỂN TITAN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật chính: - Công suất nhà máy: 10.000-120.000 tấn/năm - Điện năng 
tiêu thụ: 30-200KW - Nhiên liệu sấy: Lò đốt dầu: 40.000VNĐ/tấn sản phẩm; Lò đốt than: 25.000 VNĐ/tấn sản 
phẩm - Mức độ tự động hoá: tuỳ theo yêu cầu của khách hàng - Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Ilment: TiO2 ≥ 52%; 
Zircon: ZrO2 ≥ 65%; Rutil:    TiO2  ≥ 82%; Monazit: ∑R2O3 ≥ 45% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và 
làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ thuật  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SA KHOÁNG BIỂN VÀ CÁC SẢN PHẨM ZIRCON 
  
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÀNG TRONG SUỐT DẪN ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  Thành phần: SnO2 : F. SnO2  (Tin Oxit = Thiếc Oxit). Chế tạo bằng phương pháp hoá lý 
từ nguyên liệu công nghiệp: SnCl4.5H2O, NH4F.  Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Thông số kỹ thuật khác: Độ truyền 
qua vùng khả kiến > 80%. Điện trở: 5 Ω 
Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng cao, công nghệ đơn giản dễ triển khai.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MEN CÓ ĐỘ CỨNG VÀ ĐỘ CHỊU MÀI MÒN CAO  
ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ GỐM SỨ XÂY DỰNG – KC02/06-10 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu – Định lượng – Phối trộn – Nung nóng chảy – Làm lạnh đột ngột bằng nước 
– Frit matt – Định lượng – Nghiền nước – Lọc – Tráng men – Nung sản phẩm. Công suất: 2 tấn/ngày.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Có độ cứng và độ chịu mài mòn cao, giá thành rẻ hơn nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Tới khi ra sản phẩm đạt yêu cầu trên gạch gốm lát nền  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MONTMORILLONITE (MMT) TỪ NGUỒN KHOÁNG BENTONITE BÌNH 
THUẬN LÀM NGUYÊN LIỆU CHO NANOCLAY 

 
Lĩnh vực áp dụng: Hoá học  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
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CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NANO BẠC VÀ ỨNG DỤNG NANO BẠC  

TRONG KHỬ TRUNG Y TẾ VÀ ĐỜI SỐNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo dung dịch nano bạc bằng phương pháp dung dịch nước và phương pháp mixel đảo 
hóa sinh. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học 
và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ chế tạo nano bạc sử dụng các chất ổn định được sản xuất trong nước nên có giá 
thành thấp hơn của nước ngoài, có thể sản xuất với số lượng lớn và chất lượng cao.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÂN BÓN TỔNG HỢP "DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG" DÙNG CHO CÁC 
LOẠI CÂY TRỒNG: HOA PHONG LAN, RAU MÀU, LÚA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Sử dụng bã thải hữu cơ, một số hoá chất và một số chủng vi sinh để sản xuất phân 
bón tổng hợp  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả rõ rệt; đơn giản; rẻ tiền  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC SỬ DỤNG ĐỂ GIỮ ẨM VÀ  
CẢI TẠO ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 100 kg/giờ; Polyme siêu hấp thụ nước được chế tạo trên cơ sở phản ứng đồng trùng hợp 
ghép giữa tinh bột sắn biến tính và một số vinyl monome. Quy trình chế tạo bao gồm các bước như: Cắt mạch tinh 
bột, hồ hoá tinh bột, trunghoà, tiến hành phản ứng, cắt sản phẩm trước sấy, sáy, nghiền/sàng, kiểm tra, đóng gói, lưu 
kho... Tính chất cơ bản của sản phẩm polyme siêu hấp thụ nước: -Đặc điểm bên ngoài: màu trắng ngà - Khả năng 
hấp phụ (g/g): Nước cất: 400 Nước muối sinh lý: 62 Tỷ trọng (g/cm3): 0,6 - Tốc độ hấp phụ cân bằng ở 25oC 
(phút): Nước cất: 30 Nước muối sinh lý: 35 - Khả năng lưu trữ AMS-11 trong đất: 12-15 tháng  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Thuỷ lợi. Cải tạo đất  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.500.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 5.700.000 đồng; Phí đào tạo: 
500.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết:600.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 450.000 đồng; Chi phí khác: Theo thoả 
thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO SẢN PHẨM COMPOZIT CAO CẤP: MÁI CHÈO THI ĐẤU  

THỂ THAO, PHỤ KIỆN LẮP RÁP Ô TÔ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu: vật liệu chế tạo mái chèo có các chỉ tiêu sau 
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Chỉ tiêu kỹ thuật Mức độ đạt 
Độ bền uốn (Mpa) 451 - 467 
Modul uốn (Mpa) 31041 - 30924 
Độ bền kéo (Mpa) 1200 - 1210 

Modul đàn hồi (Gpa) 156 - 167 
Độ bền nén (Mpa) 900 

 
Sản phẩm: các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm 
 

Chỉ tiêu Mái chèo cong Mái chèo phẳng 
Trọng lượng (kg) < 0.9 <0.9 
Hàm lượng sợi cacbon (%) 
+ Bản chèo 
+ Cán chèo 

  75 - 90 90   75 60 

Độ uốn của cán chèo (mm) 2.6 - 2.8 2.6 - 3.5 
Diện tích mặt chèo 760 centimét vuông Độ rộng: 215 mm Độ dài: 700 mm 
Độ ngấm nước (%) <5% <5% 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng:Chế tạo ô tô, Chế tạo tàu thuyền,Thể dục thể thao  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt Nam, 
giá thành chỉ bằng 30- 50% giá nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 100.000 sản phẩm/ tháng.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng:Bảo hộ lao động, Giao thông vận tải thành phố  
Ưu điểm của CN/TB: OTIN thiết kế linh hoạt, mẫu mã, kiểng dáng đa dạng, thời gian ra sản phẩm ngắn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 500.000.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 20 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CACBON Y SINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CHỐNG XÓI MÒN, BẠC MÀU ĐẤT(KC02/06.10) 
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Mô tả quy trình CN/TB: 20 kg/giờ; Vật liệu chống xòi mòn, bạc màu đất được chế tạo bằng cách đồng trùng hợp 
axit acrylic và acrylamit. Vật liệu được chế tạo trên một dây chuyền dạng thiết bị vít đùn phản ứng có thể đáp ứng 
yêu cầu chất lượng sản phẩm đặt ra: khối lượng phân tử trung bình 8.10 mũ 5 (dvC), mức độ anionic 18%, độ tan 
6%. Công nghệ này đã được đăng ký bản quyền giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ và đang trong giai đoạn xét 
nghiệm đơn. Chu trình sản xuất là một giai đoạn gián đoạn, sản xuất theo từng mẻ riêng biệt.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Thuỷ lợi. Cải tạo đất  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.000.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 3.500.000 đồng; Phí đào tạo: 
500.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết:500.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 400.000.000 đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME CHỐNG XÓI MÒN  
VÀ GIỮ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 200 kg/ngày Vật liệu polyme được chế tạo trên 
trục vít đùn Sản phẩm được sấy bằng hệ thống hơi; sản phẩm có dạng hạt Vật liệu polyme có thể được hoà vào 
nước sau đó được phun lên bề mặt cần xử lý (phun lên đất) hoặc có thể sử dụng dưới dạng thô bằng cách trộn với 
cát hoặc đất rồi rải lên bề mặt đất. Công nghệ này dùng chống xói mòn cho đất có địa hình dốc; sử dụng để chống 
rửa trôi, tăng năng suất cây trồng. 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Thuỷ lợi. Cải tạo đất  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đơn giản, được chế tạo trong nước, dễ thay thế; Giá thành thấp  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1,5tỷ VND; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu VND; Phí đào tạo: 300 triệu; 
Phí chuyển giao bí quyết:400 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 100 triệu; Chi phí khác: 100 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, cán bộ bảo hành đến tận cơ sở  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH CUCURMIN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH DẦU GẤC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM KHI ĐỔ BÊ TÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khi đổ bê tông nên làm luôn một lớp chống thấm trên bề mặt, có hiệu quả cao: Với cấp 
phối hạt mịn hợp lý và hoá chất chống thấm.  
Đã triển khai công nghệ từ năm 1990. Công nghệ này cũng có thể áp dụng cho các công trình bê tông cũ, nhưng lớp 
chống thấm phải dầy hơn. Hiệu quả khi làm luôn cao hơn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công trình bê tông mái, sàn vệ sinh, bể nước,... cần chống thấm  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VÀ THIẾT BỊ DÀN CHỐN TỰ HÀNH VINAALTA KHAI 
THÁC HẦM LÒ VỈA THAN DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 35 ĐỘ TẠI VÙNG QUẢNG NINH (KC06/ 06-10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Các sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng dàn chống tự hành có kết cấu hạ trần 
than loại cửa thu hồi cao, áp dụng khai thác vỉa dày trên 3,5m, độ dốc đến 35 độ.  
Lò chợ áp dụng công nghệ sử dụng đồng nhất một tuyến máng cào, vừa vận tải khai thác ở gương khấu và than hạ 
trần, đồng thời máng cào còn là đường dẫn để di chuyển máy khấu khấu gương.  
Các công đoạn chính thực hiện khai thác bao gồm: - Công tác chuẩn bị khu khai thác. - Công tác khai thác. - Công 
tác vận tải.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Ưu điểm của CN/TB: - Tăng sản lượng khai thác, tăng năng suất lao động, tăng mức độ tập trung hóa sản xuất, góp 
phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành khai thác than.  
Nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu lao động nặng nhọc của công nhân khai thác than 
hầm lò.  
Giảm giá thành khai thác, giảm tổn thất tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác.  
Trang bị cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các kiến thức mới về công nghệ khai thác cơ giới hóa  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: theo qui định của nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) 
  

CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ NANOCLAY HỮU CƠ TỪ MONTMORILLONITE  
VÀ CÁC AMIN HỮU CƠ 

 
Lĩnh vực áp dụng: Hoá học  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN FE TRONG QUẶNG ILMENIT  
LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN SUẤT QUE HÀN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Tinh quặng Ilmenit -> quặng + hoá chất + phụ gia -> nung hoàn nguyên trong 
Turnel -> tuyển từ -> đóng gói. Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản xuất que hàn 
được phòng Khoa học và công nghệ, Trường Đại học khoa học Tự nhiên nghiên cứu và hoàn thiện. Đơn vị bán sản 
phẩm theo yêu cầu, tư vấn cung cấp thiết bị toàn bộ và chuyển giao công nghệ sản xuất cho các đơn vị có nhu cầu  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Cán kim loại  
Ưu điểm của CN/TB: - Sản phẩm đạt chất lượng tương đương hàng nhập từ Trung Quốc; giá thành hạ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN ILMENIT SA KHOÁNG VEN BIỂN LÀM NGUYÊN LIỆU  
QUE HÀN ĐIỆN THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU 
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Mô tả quy trình CN/TB: Hoàn nguyên Ilmenit trong lò Tuynen, nhiệt liệu than. Đảm bảo yêu cầu thành phần hoá 
học của nguyên liệu làm que hàn điện. Công suất: 100 tấn/tháng. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN (tương đương hàng 
Trung Quốc) 
 Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Cán kim loại  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Thiết bị chế tạo tại Việt Nam. Đảm bảo chỉ tiêu môi trường sản xuất.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.500 triệu đồng; Phí đào tạo: 100 
triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Chi tiết từng thiết bị cụ thể  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  

 
CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CAO ÁP (BÊ TÔNG ĐẤT- XIMĂNG ĐẤT) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Công nghệ khoan phụt cao áp là công nghệ gia cố nền bằng cột bê tông đất (còn 
gọi là ximăng đất), lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam. Bê tông đất là sản phẩm của đất tự nhiên trộn với vữa 
ximăng, sau khi ninh kết có cường độ cao và chống thấm tốt. Các ứng dụng chính: Nhà dân dụng (nhà ở, biệt thự, 
trụ sở cơ quan cao không quá 5 tầng); Khu công nghiệp (nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi, bồn chứa); Gia cố nền 
công trình (giao thông cảng, thuỷ lợi, công trình ngầm, bến bãi); Ao đầm nuôi thả (nuôi trồng thuỷ sản); Nhà máy 
xử lý nước, nước thải, khu xử lý rác (hồ chứa, bờ bao).  
Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc, Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Kinh tế hơn rất nhiều. Tiết kiệm 30-40% so với cọc BTCT (cọc ép, cột nhồi)  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 150.000-200.000 đồng/mét dài 
(cọc đường kính 60cm)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  

 
CÔNG NGHỆ NANO 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ NANO BẠC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ các hạt nano bạc kích thước 10-50nm, phân bố đồng đều trên bề mặt.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, rẻ tiền, độ bền cao.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BA LOẠI CỪ BẢN NHỰA PVC SỬ DỤNG  
TRONG LĨNH VỰC THUỶ LỢI, GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ sản xuất và quy trình lắp đặt ba loại cừ bản nhựa 
PVC sử dụng trong các lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông vận tải được tiến hành qua các khâu từ thiết kế dây chuyền 
công nghệ, lắp đặt hệ thống máy móc, khuân mẫu, hiệu chỉnh đơn pha chế và các thông số công nghệ nhằm đạt các 
chỉ tiêu kỹ thuật cho từng loại sản phẩm. Hệ thống định cừ bản nhựa được tính toán thiết kế với các nhiệt độ làm 
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lạnh 10 độ C, 15 độ C và 20 độ C... Cừ bản nhựa được sử dụng cho các công trình lớn nhỏ, từ kè bờ các ao nuôi 
tôm, các mương dẫn nước nội đồng, đến bờ kè sông rạch, chống thấm cho móng các công trình với chiều dài từ 
hàng chục mét. So với cừ bản gỗ, thép, bê tông thì cừ bản nhựa có nhiều tính ưu việt, như trơ với môi trường, gọn 
nhẹ khi vận chuyển và thi công, tạo mỹ quan cho các công trình.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm chỉ bằng 70% so với nhập từ nước ngoài; sản phẩm có nhiều ưu việt so 
với cừ bản gỗ, thép, bê tông: trơ với môi trường, gọn nhẹ khi vận chuyển và thi công  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BETA-CYCLODEXTRIN TỪ TINH BỘT SẮN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tinh bột sắn được hòa với nước đến nồng độ 10 Bx, sau đó được dịch hóa bằng enzim 
CGTaza 2%. Quá trình đường hóa dược thực hiện trong thời gian 8 giờ với enzim CGTaza 1%. Vô hoạt enzim được 
thực hiện ở nồi áp lực trong 15 phút. Sau đó các phân tử có mạch dài và thẳng được tiếp tục thủy phân thành đường 
glucoza nhờ enzim glucoamylaza. Dịch đường hóa thu được đem đi làm sạch bằng than hoạt tính 1%. Dịch đường 
hóa sạch được cô đặc đến nồng độ 40-45Bx và tiến hành kết tinh. Kết thúc quá trình kết tinh dịch cyclodextrin được 
ly tâm rửa sạch mật rỉ thu beta- cyclodextrin và sấy khô. Công suất: 50 kg/mẻ.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn nguyên liệu là tinh bột sắn sản xuất ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, 
sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Thiết bị cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước. Giá thành sản phẩm thấp.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng sau khi chuyển giao công nghệ  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIODIESEL 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CACO3 TRÁNG PHỦ AXIT CITRIC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÀU FE2O3 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tận dụng nguồn nguyên liệu từ bãi thải của các ngành công nghiệp hoá, cơ khí chế tạo 
thành bột màu phục vụ cho ngành hoá Silicát, sơn, cao su... Công suất: 2t/ngày 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Làm sạch môi trường, có sản phẩm phục vụ ngành khác, đầu tư không quá lớn.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẤT ỔN ĐỊNH NHIỆT CHO NHỰA PVC 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Rác thải – Thu gom – Phân loại (BioMix 1 - Rác hữu cơ – Sản xuất phân bón) – Rác vô cơ 
(Nước rỉ từ bãi chứa – Ao chứa – BioMix 2 – BioMix 3 – Ao xử lý – Thải vào nguồn thải chung) – Chôn lấp. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT KEO TỤ PAC-HAPI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1-2 tấn/ngày Quy trình công nghệ: Điều chế chất  trợ keo tụ (phản ứng I)  → 
 Lọc  + Nguyên liệu nhôm cho phản ứng với a xít  → Lọc  →  Phản ứng III  →  Qua lò gia nhiệt   →  Sản phẩm  →  
Sấy khô  → Đóng bao. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, 8Ô nhiễm 
môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT NHŨ HÓA DÙNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC NỔ  
CÔNG NGHIỆP CHỊU NƯỚC DẠNG NHŨ TƯƠNG (KC06/ 06-10) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT NHŨ TƯƠNG NỀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHŨ 
TƯƠNG RỜI DÙNG CHO MỎ LỘ THIÊN (KC06/ 06-10) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM COMPOST MAKER DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Than bùn - Xử lý - Lên men - Chế phẩm SH. Công suất: 100 tấn chế phẩm Composit 
Maker/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 160.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An 

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (BIOF) XỬ LÝ ĐÁY AO TRƯỚC,  

TRONG VÀ SAU KHI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc - Nhân giống - Thu nhận các VSV hữu ích - Thu nhận các VSV phân giải hữu 
cơ - nguyên liệu hữu cơ - phân nền hữu cơ - Phân nền hữu cơ, Hỗn hợp vi lượng, Axít hữu cơ - trộn đều - tạo thành 
phân nền hữu cơ vi sinh (Phân vô cơ NPK phù hợp) - trộn đều - tạo thành phân BIOF (kiểm tra chất lượng) - đóng 
bao 50, 20, 10kg.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Thuỷ sản 
Ưu điểm của CN/TB: Làm sạch các chất thải trong đáy ao nuôi thuỷ sản. Cung cấp tổ hợp VSV có lợi cho nuôi 
trồng thuỷ sản. Kích thích thực vật nổi phát triển làm nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (BTS)  
XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc - nhân giống - lên men - thu nhận các VSV hữu ích - Cấy các V Công nghệ sản 
xuất chế phẩm sinh học sinh học (BTS) xử lý (bổ xung dinh dưỡng) - trộn đều - chế phẩm BTS xử lý nước ao nuôi 
tôm (Kiểm tra chất lượng) - đóng gói 500g, 1000g. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thuỷ sản  
Ưu điểm của CN/TB: Phân huỷ các chất thải, làm sạch môi trường ao nuôi. Ức chế các VSV có hại, gây bệnh cho 
tôm, cá phát triển. Giảm tối đa các khí độc hại cho tôm cá.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỐNG BỆNH 
 

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi khuẩn - Môi trường nhân giống - Môi trường lên men - Cho chất bảo quản 
vào chế phẩm - Sấy khô - Đóng túi. - Đóng chai.  
Lĩnh vực áp dụng Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ áp dụng trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam. Dễ sử dụng đối với các địa phương 
và hoạt tính chống bệnh cao.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG FITO-HUMAT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5-10 triệu gói chế phẩm/năm  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Sản phẩm nằm trong danh mục phân bón quốc gia 
và được phép lưu thông toàn quốc.       
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chứa hàm lượng công nghệ cao và đặc thù cho cây trồng và đất trồng của Việt 
Nam. Do vậy sản phẩm giá thấp hơn so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu cùng chất lượng. Phù hợp với điều kiện 
Việt Nam, hiệu quả kinh tế cao.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo trì và bảo hành vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BT CHỐNG BỆNH  
THỰC VẬT DO VI SINH VẬT BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC 

  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ 
Ưu điểm của CN/TB: Có thể thực hiện được tại địa phương, dễ áp dụng.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG BỆNH THỰC VẬT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠO ÔN, KHÔ VẰN,  

THỐI THÂN RỄ,CHẾT HÉO LÚA, LẠC, CÀ CHUA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi sinh, môi trường nhân giống, môi trường lên men. Phương pháp tạo chế 
phẩm dạng khô bột, dạng dịch thể.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm tạo ra đạt chất lượng cao.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 50 
triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 65 triệu VNĐ; Chi phí khác: 10 triệu.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG CHỐNG BỆNH TRONG SẢN XUẤT  

NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi sinh nhân giống, lên mem ở môi trường lên mem, kết thúc lên men, chất bảo 
quản, tạo chế phẩm dạng bột, đóng gói sử dụng.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH TRONG SẢN XUẤT NẤM 
 

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DEXTRAN FE 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CHỨC NĂNG XYLOOLIGOSACARIT (XOS) TỪ LÕI NGÔ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ sản xuất đường XOS dạng bột. Lõi ngô - xay và nghiền nhỏ - xử lý - 
hấp - trích ly - thủy phân - thu nhận và làm sạch - sấy phun - đóng hộp, nhập kho - XOS thành phẩm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động và dễ dàng trong hoạt động chuyển giao công nghệ như tham quan mô hình, đào 
tạo công nhân, lắp đặt dây chuyền, sản xuất thử... Chủ động trong mua sắm, gia công thiết bị. Tiện lợi bảo dưỡng va 
sử chữa khi có trục trặc kỹ thuật...  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và 
công nghiệp vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, năng suất cao, sử dụng ít nhân lực, tạo 
ra sản phẩm đẹp, đều và chất lượng cao. Sử dụng các thiết bị ngoại nhập nên công nghệ có tính ổn định cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 4.000.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: Hỗ 
trợ; Phí chuyển giao bí quyết:Hỗ trợ; Phí tư vấn kỹ thuật: Hỗ trợ; Chi phí khác: Liên hệ làm việc trực tiếp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, theo quy định của nhà sản xuất  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG TỪ ĐẤT SÉT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gạch, ngói không nung là công nghệ pôlime vô cơ, từ các khóang 
aluminosilicate có trong tự nhiên. Quá trình sản xuất không qua công đoạn nung. 

Qui trình sản xuất thật đơn giản: nguyên liệu từ đất sét được phối trộn 
với một chất kết dính vô cơ theo tỷ lệ thích hợp, sau đó tạo hình bằng nhiều 
phương pháp: in, đổ khuôn, nén,… để tạo hình sản phẩm. Sau cùng sản phẩm qua 
công đoạn sấy ở nhiệt độ từ dưới 150 0C trong vòng vài giờ. Sản phẩm cứng rắn 
và có chất lượng như gạch bêtông được làm từ ximăng portland.  

Công nghệ có thể áp dụng để sản xuất những loại gạch xây, gạch bêtông 
lát nền, gạch lát vỉa hè, ngói màu,… 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của công nghệ là sản xuất không gây ô nhiễm môi trường , giá thành cạnh tranh, sản 
phẩm có những tính năng ưu việt như: đông cứng nhanh, giảI phóng khuôn nhanh sau vài giờ (nếu sử dụng phương 
pháp rung tự lèn), cường độ kháng nén cao, bền nhiệt, bền axit, chịu phèn mặn, rất thích hợp sử dụng cho những 
vùng ven biển.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
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Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NUNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng 
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GLUCONAT CA, FE, MN, ZN 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GỐM KHÔNG NUNG 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gốm không nung từ đất sét là 1 công nghệ pôlime vô cơ, dựa 
trên sự pôlime hóa từ các khóang aluminosilicate có trong tự nhiên. Qui trình sản xuất thật đơn giản: 
nguyên liệu chính từ đất sét, được xử lý và phốI trộn phụ gia kết dính theo tỷ lệ thích hợp, sau đó tạo hình 
bằng các phương pháp in khuôn, nén, đổ khuôn,… Cuối cùng sản phẩm được qua công đoạn sấy và thành 
phẩm. Công nghệ này có nhiều tính năng ưu việt như: có thể áp dụng cho các dòng sản phẩm khác nhau 
như gốm dân dụng, gốm mỹ thuật, tượng, phù điêu và những sản phẩn truyền thống khác được làm từ đất 
sét. Sản phẩm có thể chịu được khí trời khắc nghiệt và quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có thể chịu được khí trời khắc nghiệt và quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi 
trường.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GỐM SON CHẤT LƯỢNG CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gốm Son chất lượng cao.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đa dạng, mẫu mà đẹp, độ bền cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã Gốm Quyết Thành  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HÕN HỢP ACIDAMIN TỪ NGUỒN ĐỘNG VẬT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm 
thấp hơn nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HƯƠNG DẠNG BỘT 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẼM OXIT 98.5% DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO SU TỪ 
NGUỒN PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP MẠ NHÚNG VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phế liệu kẽm thu hồi của các nhà máy, công ty mạ kẽm nóng chảy được phân loại, gia 
công xử lý sơ bộ 
Các dạng phế liệu đã được phân loại và xử lý sơ bộ sẽ được xử lý trên các dây chuyền sản xuất  theo các công nghệ 
phù hợp 1. Công nghệ Thăng hoa oxi hoá 2. Công nghệ Hoàn nguyên oxi hoá 3. Công nghệ Thuỷ luyện Các sản 
phẩm thu được sau khi đã qua bước đánh giá, kiểm tra chất lượng sẽ được đóng gói và cung cấp cho các cơ sở sử 
dụng. Công suất: ~500 kg/ca/lò. Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: ZnO 
98.5%. Pb < 0.25% 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Công nghiệp giầy  
Ưu điểm của CN/TB: Xử lý, tận thu triệt để các dạng phế liệu kẽm khác nhau của công nghiệp mạ nhúng; Sản 
phẩm đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của các cơ sở sử dụng trong ngành công nghiệp cao su  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LỚP PHỦ VÔ CƠ CHỊU NHIỆT, BỀN AXIT, CHỐNG TRẦY XƯỚC 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ có đặc tính chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước trên 
nguyên tắc pôlime hóa các khóang aluminosilicate có trong tự nhiên – phần lớn là từ đất sét. 

Quy trình sản xuất thật đơn giản: nguyên liệu chính từ đất sét, qua xử 
lý và phốI trộn với phụ gia hoạt tính, được đóng gói ở dạng lỏng trước khi 
phân phối. 

Lĩnh vực sử dụng cho sản phẩm này thật đa dạng:  Lớp phủ sơn trên các 
bề mặt bêtông để chống thờI khí khắc nghiệt của môi trường như nhiệt độ, phèn 
mặn, axit, .. 

Sử dụng như một men nguội dùng để trang trí trên các tác phẩm gốm mỹ 
thuật. 

Sử dụng như một loại keo vô cơ dùng để dán dính các loạI gạch, gốm,… 
Có thể phối màu, dùng làm lớp phủ chống thấm cho ngói màu và những loại 

tấm lợp khác,… 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG BĂNG POLYME SINH HỌC POCHISAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Từ vật liệu chitosan dùng trong y tế lấy từ vỏ tôm do chúng tôi cung cấp và một polyme 
sinh học phụ trợ M2, đã chế tạo ra tổ hợp polyme sinh học chitosan - M2. Từ đó tạo ra màng băng POCHISAN 
bằng công nghệ tạo màng riêng của chúng tôi. Có 04 sản phẩm màng băng sinh học khác nhau POCHISAN I, II, III, 
IV - Công suất tính theo ca: tuỳ theo qui mô sản xuất khách hàng yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật khác: là màng băng che phủ vết thương, còn là màng thuốc điều trị lành vết thương, hút dịch 
mủ vết thương, kháng nấm, kháng khuẩn, cầm máu, chống sưng u, giữ độ ẩm làm mau lành vết thương. Màng trong 
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suốt nên thầy thuốc có thể quan sát được sự tiến triển quá trình liền vết thương, màng bám sát vết thương, giảm đau 
đớn khi thay băng, giảm số lần thay băng, khi vết thương lành màng sẽ bong ra tự nhiên, không để lại sẹo lồi trên 
vết thương 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ cao, ưu việt, dễ thực hiện, giá thành rẻ, cho sản phẩm đạt yêu cầu thẩm mỹ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tuỳ theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 
300.000.000 - 500.000.000 VNĐ (do bên mua đặt gia công, chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 
30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:15.000.000 VNĐ - 20.000.000VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG BOPP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp nhẹ  
Đơn vị chào bán: TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - C.ty Cổ phần Nhựa Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG LỌC DỊCH TIÊM TRUYỀN (LỌC VI KHUẨN 0,22MICRON MÉT, 
LỌC TRONG 0,45 MICRON MÉT, 1,2 MICRON MÉT VÀ 3,0 MICRON MÉT) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Có thể sản xuất nhiều ít theo nhu cầu; TCNN; Điều chế dung dịch tạo màng; Tạo màng 
bằng phương pháp đông tụ; Xử lý sau khi hình thành; Đóng gói và bảo quản.  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Màng lọc chúng tôi được chế tạo theo phương pháp hiện đại đạt chất lượng quốc tế, nhưng 
giá bán lại thấp hơn nhiều so với màng nước ngoài cùng loại. Qua sử dụng, tất cả các nơi đều đánh giá: màng lọc 
của chúng tôi có chất lượng tương đương với màng của Đức và Anh mà trước đây ta vẫn nhập  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 9 tỷ VNĐ; Phí đào tạo: 250 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:250 
triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 250 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hướng dẫn chó đên lúc sản xuất ổn định  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MEN FRIT TỪ KHOÁNG CHẤT VIỆT NAM BẰNG LÒ QUAY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Lựa chọn nguyên liệu khoáng; Phối liệu theo thành phần hoá học; nấu men bằng 
công nghệ lò quay Frit hoá. Lĩnh vực ứng dụng: sử dụng trong công nghiệp gốm sứ, gạch ceramic, phủ cho sắt tráng 
men và gang. Sử dụng nguyên liệu khoáng trong nước, sản phẩm có chất lượng tương đương men Tây Ban Nha, 
Italia, giá thành bằng 70% hàng ngoại nhập.  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Luyện kim  
Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguyên liệu khoáng trong nước; - Sản phẩm có chất lượng tương đương men Tây 
Ban Nha, Italia; - Giá thành rẻ, chỉ bằng 70% hàng ngoại nhập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG TỪ BỘT XƯƠNG TRÂU BÒ 
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Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Ban Mai  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT OXYT KẼM HOẠT TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP 
 

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH  
TỪ PHẾ THẢI, PHỤ PHẨM MÍA ĐƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: (1) Bùn nước phế thải hữu cơ; (2) Than bùn->phơi khô->nghiền → Ủ Kết thúc → Phân 
nền hữu cơ cao cấp (bổ sung NPK cây mía) → Phân bón chuyên dùng cây mía (phân bón lót, phân bón thúc). - 
Công suất: 10-50 ngàn tấn/năm - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Sản phẩm nằm 
trong danh mục phân bón quốc gia và được lưu thông trên toàn quốc   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghiệp đường, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít 
chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng phế thải và phụ phẩm nhà máy đường, chuyển thành phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ 
và phục vụ ngay cho vùng nguyên liệu. Do vậy phân bón đạt chất lượng cao, phù hợp vùng đất của nhà máy, giá 
thành hạ do giảm chi phí vận chuyển, hiệu quả sử dụng cao. Vì sử dụng phế thải nên xử lý được ô nhiễm môi 
trường cho nhà máy.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo trì và bảo hành vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN PHỨC HỢP HỮU CƠ VI SINH VÊ VIÊN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh vê viên có 3 loại sản phẩm: - Phân 
phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây lâm nghiệp. - Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây rau 
mầu và các loại cây trồng khác. - Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây cảnh. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công đoàn Bãi Bằng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI LƯỢNG CHO LÚA, CÀ PHÊ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tăng năng suất lúa, tăng năng xuất cho cà phê.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.100.000.000d  
Thời gian và hình thức bảo hành: Lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHAO NGĂN DẦU P700 THỔI KHÍ VÀ  

TỰ NỔI PHỤC VỤ XỬ LÝ TRÀN DẦU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Vải phao (Polyamit)  →  Pha cát  →  Máy thân vay phao  →  Ghép 
dây xích, cũng ở công đoạn này thực hiện ghép dầm phao, vật liệu nổi, ghép nối malý chịu lực   →   Phao hoàn 
thiện. Công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu cung cấp. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên vật liệu được sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG BIFI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất phụ gia bê tông BiFi 
Dịch lên men (Bổ sung hóa chất) – Khuấy đều – Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BiFi – Đóng chai, can, thùng 
phuy. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần BIFI  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH PUZƠLAN PHONG MỸ  
DÙNG CHO XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Trường An  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ROTUNDIN SULFAT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Nguyên liệu (Rotundin baze)- hòa tan trong dung môi thích hợp - tạo 
phức trung gian - bổ sung axit sulphuric (pure) - khuấy - để lắng qua đêm - kết tinh - lọc - Rotundin sulphat.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược,Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hiệu suất thu hồi sản 
phẩm cao; tiêu chuẩn đạt chất lượng theo Dược Điển.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SAPONIN TOÀN PHẦN TỪ CÂY BỒ KẾT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN VÔ CƠ CHỊU NHIỆT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu được tính toán theo yêu cầu công nghệ về nồng độ và hàm lượng rồi được 
định lượng đưa vào thiết bị phản ứng có khuấy trộn 1, tại đây hỗn hợp được khuấy trộn và gia nhiệt tới nhiệt độ 
thích hợp. Sản phẩm polyme được tạo thành sau 1 thời gian phản ứng được đưa snag thiết bị phân ly thứ nhất có 
nhiệm vụ phân tách phần cặn rắn không tan và các chất không phản ứng khác. Polyme thu được sau khi qua thiết bị 
phân ly được đưa sang thiết bị phản ứng thực hiện quá trình biến tính polyme bằng các phụ gia thích hợp. trong quá 
trình biến tính có bổ sung thêm chất nhằm ổn định cấu trúc của polyme. Sản phẩm thu được sau quá trình biến tính 
lại được đưa sang thiết bị phân ly thứ hai nhằm loại bỏ hoàn toàn các cặn rắn không tan và các chất không phản ứng 
khác rồi được đưa về thùng chứa sản phẩm.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, thiết bị sản xuất đơn giản, hoàn toàn chế tạo được ở trong 
nước.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM PC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - C.ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TỪ TRE LUỒNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài;  
Nguyên liệu (lò than hóa) – Than hóa – Xử lý than để có hình dạng và kích thước phù hợp với công nghệ chuẩn bị 
hoạt hóa (lò than hoạt hóa, xúc tác hoạt hóa) – Hoạt hóa – Xử lý than hoạt tính tạo ra các dạng sản phẩm khác nhau: 
Dạng bột, Dạng hạt, Dạng viên, các dạng sản phẩm khác… - Đóng gói bao bì sản phẩm và thương mại hóa. Than 
hoạt tính (Ba dạng: Hạt, Viên, Bột) có diện tích bề mặt riêng tối thiểu 800m2/g 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm sản xuất ra thấp hơn so với than hoạt tính nhập khẩu có cùng mức chất 
lượng và tính năng sử dụng. Chủ động được nguồn cung cấp để đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nước. Tận dụng 
được các nguồn nguyên liệu rẻ tiền trong nước, sử dụng các nguồn nguyên liệu phế thải từ các cơ sở khai thác và 
chế biến tre luồng tránh lãng phí và tăng thu nhập cho nông dân,  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỨA GLUCOZAMIN  
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TỪ SINH KHỐI NẤM SỢI CÓ TÁC DỤNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG VÀ  
ĐIỀU TRỊ BỆNH THOÁI HÓA KHỚP KC.04.05/06-10 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền; Công nghệ nội sinh đã được nghiên cứu hoàn thiện; Thiết 
bị đơn giản; Sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trên động vật thử nghiệm.  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỨA PROTEIN NẤM MEN 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE GIÀU CROM HỮU CƠ CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU 

TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYP 2 KC.04.05/06-10 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÓ TÁC DỤNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG VÀ 
ĐIỀU TRỊ BỆNH CAO HUYẾT ÁP CHỨA CÁC PEPTIT KÌM HÃM ENZIM CHUYỂN ANGIOTENSIN 

(ACEIPS) TỪ PROTEIN ĐẬU XANH THEO  
PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN ENZIM KC.04.05/06-10 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền; Công nghệ nội sinh đã được nghiên cứu hoàn thiện; Thiết 
bị đơn giản; Sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trên động vật thử nghiệm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG PHÒNG VÀ  
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH (CEFISH) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 200kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng sản xuất nhỏ và số nhân công vận hành 
ít. Sản phẩm có chất lượng tốt.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 400.000.000 đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm kể từ ngày nghiệm thu  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHIMEX KHÔNG ĐỘC HẠI,  
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ĐẶC BIỆT DÙNG TRONG SẢN XUẤT RAU SẠCH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo qui mô sản xuất mà khách hàng yêu cầu Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Từ vật liệu 
chitosan dùng trong nông nghiệp do chúng tôi cung cấp, kết hợp với chất phụ trợ, đã chế tạo ra thuốc bảo vệ thực 
vật CHIMEX dùng cho lúa, các cây rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư ít, cho ra sản phẩm CHIMEX không độc hại cho người và môi 
trường xung quanh; Kích thích sinh trưởng cây trồng (hạt nảy mầm, rễ, thân, hoa, lá, quả), phòng chống nấm có hại, 
đặc biệt là nấm đạo ôn, khô vằn cho lúa  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí 
quyết:10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo 3 mẻ sản xuất liên tục cho ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC KEM POKYSAN TỪ VẬT LIỆU CHITOSAN  
ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TỔN THƯƠNG DA, ĐẶC TRỊ BỎNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do phòng Polyme dược phẩm cung cấp sản xuất 
được từ vỏ thuỷ hải sản (tôm, cua, mai, mực). Chitosan được bào chế bằng công nghệ riêng, độc đáo để tạo ra thuốc 
kem Pokysan - Công suất tính theo ca: 10 - 50 kg/1 mẻ, 3 mẻ/ca (theo yêu cầu của khách hàng) - Tiêu chuẩn đạt 
được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Tạo màng sinh học trên da, cầm máu, chống sưng u, kháng nấm, 
kháng khuẩn, mau rụng hoại tử, kích thích biểu mô làm chóng lành vết thương, không để lại sẹo lồi 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Đi từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có, rẻ tiền ở Việt Nam; Tương đối đơn giản, dễ triển khai, 
đầu tư không nhiều; Sản phẩm có tác dụng điều trị bênh tương đương với các thuốc nhập ngoại cùng loại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 100.000 - 300.000 VNĐ (do 
bên mua đặt hoặc gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tuỳ theo yêu cầu cụ thể 
của khách hàng); Phí chuyển giao bí quyết:15.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC KEM POLYSANMIN TỪ VẬT LIỆU CHITOSAN  
VÀ HOẠT CHẤT CỦA CỦ NGHỆ VÀNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đi từ nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do chúng tôi cung cấp, kết hợp với curcumin từ 
củ nghệ vàng được bào chế bằng công nghệ riêng, độc đáo để tạo ra thuốc kem Polysanmin - Công suất tính theo ca: 
10 - 15 kg/1 mẻ, 3 mẻ/1 ca tuỳ theo nhu cầu sản xuất - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
khác: tạo màng sinh học trên da, cầm máu, chống sưng u, kháng nấm, kháng khuẩn, ngăn cản gốc tự do, làm mau 
rụng hoại tử, chóng lành vết thương và lên da non, không để lại sẹo lồi, để lại sắc tố da non 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Đi từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam; Công nghệ sản xuất tiên tiến, đầu tư không 
nhiều, dễ thực hiện, thiết bị có thể chế tạo trong nước  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với 
khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 120.000.000 VNĐ (tuỳ theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 
100.000 - 300.000 VNĐ (do bên mua đặt hoặc gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 
VNĐ (tuỳ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng); Phí chuyển gi  
Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BT TỪ VI KHUẨN BACILLUS 
THURINGIENSIS TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nhân giống, lên men, kết thúc lên men cho các chất bảo quản, tạo chế phẩm dạng nước 
đóng chai sử dụng.  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất với thời gian nhanh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở quy mô nhỏ, các trang 
trại nông thôn.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TUYỂN QUẶNG APATIT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỢC LIỆU CÓ TÁC DỤNG PHÒNG 
CHỐNG KHỐI U, UNG THƯ, NÂNG CAO SỨC KHOẺ 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ áp dụng.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG PHÂN PHỨC HỢP HỮU CƠ VI SINH FITOHOOCMON 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon 
Nguyên liệu hữu cơ (Giống gốc – Nhân giống – Chế phẩm VSV hữu ích – Cấy các vsv lên men nguyên liệu hữu cơ 
CP1) – Phân nền hữu cơ (Bổ sung vi lượng và axít hữu cơ) – Phân nền hữu cơ, hỗn hợp vi lượng, axít hữu cơ (Cấy 
hỗn hợp các vsv hữu ích CP2) – Trộn đều – Tạo thành phân nền hữu cơ vi sinh (Phân vô cơ NPK phù hợp) – Trộn 
đều – Tạo thành phân PHHC vi sinh (Kiểm tra chất lượng) – Đóng bao (PP+PE) 50, 20, 10 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Ưu điểm của CN/TB: Tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước Giúp xử lí môi trường  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VAC XIN DNA PHÒNG BỆNH GUMBORO CHO GÀ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Yêu cầu nguyên vật liệu: Giống sản xuất vắc xin AND; Hệ thống tế bào chủ; Cơ sở sản 
xuất, các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thuộc loại công nghệ sản xuất vacxin thế hệ mới, nước ngoài đã tiến hành, nhưng 
trong nước chưa áp dụng. Do vậy đây là công nghệ mới được áp dụng vào nước ta. Nếu được sản xuất vacxin loại 
này trong nước, vacxin rẻ hơn so với nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN ÉP NHỰA TỪ NILON PHẾ THẢI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất (tính theo ca): 80m2/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Mô tả quy trình CN/TB: - 
Xay nhỏ Nilon - Rửa - Sấy - Nghiền nhỏ - Phối trộn phụ gia, chất độn, chất gia cường. - Đùn - Ép tạo hình Các lĩnh 
vực có thể áp dụng: - Làm cốp pha dùng trong xây dựng - Dùng làm ván sàn, vách ngăn, đồ gia dụng, vật liệu trang 
trí. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít 
chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể chế tạo toàn bộ hệ thống dây chuyền thiết bị trong nước đáp ứng công suất phân tách 
các loại rác thải của nhà máy xử lý rác thải của các đô thị.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.100.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí thiết bị trong một năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XỐP ALUMINUM SILICATE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: a. Trang thiết bị và các loại nguyên vật liệu: Các máy móc thiết bị: - Máy nghiền nguyên 
liệu. - Thiết bị tuyển lọc nguyên liệu. - Thiết bị nhào trộn nguyên liệu...Nguyên, nhiên liệu dùng để sản xuất vật liệu 
xốp: - Đất sét chịu lửa. - Đất cao lanh. - Các chất phụ gia làm tăng khả năng chịu nhiệt. - Các chất phụ gia tạo xốp. - 
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Nhiên liệu thường dùng là: gas, than, củi. b. Quy trình sản xuất vật liệu xốp: Chuẩn bị nguyên liệu - Chế biến 
nguyên liệu - Tạo hình sản phẩm.    
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicát, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng tương đương với hàng ngoại nhập với giá 
thành chỉ bằng 60%.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VHCKK 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XIMĂNG ĐẤT TỪ ĐẤT SÉT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  

Công nghệ sản xuất ximăng từ đất sét là 1 công nghệ pôlime vô cơ, dựa 
trên sự pôlime hóa từ các khóang aluminosilicate có trong tự nhiên. 

Qui trình sản xuất thật đơn giản: sản phẩm ximăng bao gồm 2 phần: phần 
bột được tổng hợp từ đất sét và phụ gia, được nung ở nhiệt độ thích hợp để 
kích hoạt tính zeolite; phần lỏng là phụ gia hoạt tính, được tổng hợp từ 
những nguyên liệu có trong nước.  

Đây là một loạI chất kết dính mới, có thể thay thế hòan tòan ximăng 
portland truyền thống, có những tính năng ưu việt như đông cứng nhanh, sớm 
đạt được cường độ kháng nén cao (sau 28 ngày cường độ chịu nén có thể đạt 60 
– 100 Mpa), chịu nhiệt, bền axit. Có thể sử dụng sản phẩm này trong các lĩnh 
vực sau: 

-     Thay thế cho ximăng portland truyền thống trong xây dựng. Sản xuất gạch, 
ngói, tấm lợp không nung. Sản xuất gốm, tượng, phù điêu, đồ mỹ nghệ không 
nung. Làm men có vai trò như một lớp phủ (cho bêtông, gạch, gốm,…) chịu  
nhiệt, chịu được môi trường phèn mặn, bền axit, chống trầy xước. 
Giá thành cho 1 kg ximăng thay đổi khoảng 800 – 1600 đồng, (nếu sản xuất với qui mô công nghiệp giá thành có 
thể thấp hơn). Đây chính là ưu điểm cạnh tranh về giá cả so vớI các lọat ximăng đang có trên thị trường. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh  
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ZIRCON SILICAT LÀM MEN FRIT TỪ TINH QUẶNG ZIRCON 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 2 tấn sản phẩm Tinh quặng zircon sau khi nghiền 
mịn, đem phân huỷ chọn lọc các tạp chất bằng H2SO4, tách các tạp chất đã hoà tan và hoàn thiện sản phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ sản xuất vật liệu 
silicát  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  



 797

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, TÊ, CO, CÚT NHỰA HDPE VÀ GANG ĐẼO GIA CÔNG; ỐNG GANG, THÉP 

CŨ PHỤC HỒI; TẤM LAMEN; MÁY DÁN ỐNG NHỰA HDPE… 
  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế  
 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BIO-MIX CỦA FITOHOOCMON TRONG SẢN XUẤT 
 PHÂN BÓN SINH HỌC TỪ PHÂN THẢI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 10.000-20.000 tấn/năm; TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được loại phân bón chất lượng cao góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững; Xử 
lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường; Việc xử lý không tốn kém  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)  
 

CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT GỐM SỨ 
 

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết 
bị liên lạc  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

CÔNG NGHỆ TINH CHẾ GLYXERIN TỪ PHỤ PHẨM BIODIESEL 
  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG ION DÙNG LÀM 
CHẤT NHŨ HÓA TRONG CHẾ TẠO THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP DẠNG NHŨ TƯƠNG                           

(KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Sorbitan monooleat là sản phẩm của quá trình este hóa giữa axit oleic và 1.4- sorbitan. Để 
chế tạo sorbitan monooleat chúng tôi đã đi từ sorbitol và axit oleic và tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1: thực 
hiện dehydrate hóa nội phân tử sorbitol để tạo 1.4-sorbitan; giai đoạn 2: tiến hành este hóa giữa sorbitan và axit 
oleic, sau phản ứng sản phẩm được xử lý màu và lọc.  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chất hoạt động bề mặt không ion sorbitan monooleat có các thông số kỹ thuật đáp ứng đầy 
đủ các cầu để sử dụng mà chất nhũ hóa trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương. Sản phẩm sản xuất từ 
công nghệ thiết bị đã mô tả có chất lượng tương đương sản phẩm SPAN 80 nhập khẩu từ Singapore, cho giá thành 
thấp hơn rất nhiều…  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận 
với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; 
Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT COLOPHAN VÀ TINH DẦU THÔNG,  
QUY MÔ 5000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM. 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 18-20tấn sản phẩm/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí nguyên liệu giảm trên 50%. Tỷ lệ thu hồi sản phẩm tăng 2,5-3%. Năng suất tăng 
30%. Giá thành thiết bị chỉ bằng 1/3. Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn. Mức độ ô nhiễm môi trường giảm.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 4.200.000.000VND  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN TỪ TINH BỘT SẮN  
VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 480-500kg/ giờ; TCVN,TC nước ngoài; Xử lý nguyên liệu tinh bột sắn; hòa bột, phối trộn 
nguyên liệu; nâng nhiệt và hồ hóa; dịch hóa; bất hoạt enzym; tẩy màu; đường hóa; lọc dịch;cô đặc 1; cô đặc 2; 
Maltodextrin.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo trong nước, thiết bị đồng phân hóa có thể lắp đặt bổ sung theo công 
suất, có thể lắp đặt kết nối các hệ thống thiết bị sản xuất sẵn có. có giá thành 70% giá thiết bị nhập khẩu.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 50 
triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu VNĐ; Chi phí khác: miễn phí các 
dịch vụ có liên quan  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trọn gói  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT NHŨ TƯƠNG NỀN DÙNG TRONG CHẾ TẠO THUỐC NỔ 
CHỊU NƯỚC NHŨ TƯƠNG RỜI DÙNG NỔ MÌN TẠI CÁC MỎ LỘ THIÊN 

 (KC06/ 06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chất nhũ tương nền sử dụng trong chế tạo thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho các mỏ lộ 
thiên có bản chất là một hệ nhũ tương nghịch (nước trong dầu), pha nước là một dung dịch quá bão hòa gồm các 
thành phần chất tan chính là các loại muối có tính oxi hóa mạnh và các phụ gia dùng với mục đích tạo môi trường, 
ổn định, tăng nhạy… pha dầu là hỗn hợp với thành phần chính là chất dầu nên dạng hữu cơ (chủ yếu là các sản 
phẩm dầu mỏ, dầu thực vật…), chất quan trọng nhất phải có mặt là chất tạo nhũ (phải là chất hoạt động bề mặt có 
khả năng tạo nhũ tương nghịch), ngoài ra còn có thêm các phụ gia khác để ổn định, tăng tuổi thọ của nhũ tương nền.  
Chất nhũ tương nền sử dụng để chế tạo thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên cần phải đạt được các yêu cầu 
sau:  
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-  Có tính chịu nước tốt để tạo cho thuốc nổ nhũ tương rời có tính chịu nước cao, sử dụng để nổ mìn trong những 
lỗ khoan ngập nước hay trong công trình ngầm: nhờ có tính chất của nhũ tương nghịch mà chất nhũ tương nền có 
tính chịu nước rất tốt.  
-  Có hàm lượng các chất oxi hóa đủ lớn: các chất oxi hóa có trong nhũ tương nền đảm bảo thì thuốc nổ mới đảm 
bảo về tính nhạy nổ, đảm bảo về các đặc trưng năng lượng nổ (công nổ, tính đập vỡ, tốc độ nổ…) cần thiết.  
-  Có độ bền cao: để sử dụng, lưu kho được dài ngày, để tạo thuốc nổ có thời gian an định tốt, các thông số kỹ 
thuật ít ảnh hưởng khi có các tác động môi trường, thời gian từ khi sản xuất vận chuyển bảo quản và sử dụng.  
-  Tính linh động đảm bảo để dễ dàng bơm chuyển, sản xuất và nạp mìn thuốc nổ nhũ tương rời, đặc biệt là thuốc 
nổ nhũ tương rời dùng cho khoan lỗ ngập nước sản xuất và nạp bằng thiết bị lưu động tại khai trường, nhằm giảm 
năng lượng tiêu tốn vận chuyển – sản xuất – sử dụng, tự động hóa cao trong khâu vận chuyển – sản xuất – nạp mìn, 
tăng được năng suất sản xuất, tính an toàn cao, bảo vệ môi trường tốt nên hiệu quả kinh tế cao; độ nhớt không quá 
thấp, độ kết đảm bảo để tránh sự tiêu tốn nhiều thuốc nổ khi bị chảy vào hang hốc trong lỗ khoan, tránh sự rửa trôi 
khi có lạch nước ngầm trong tầng nổ mìn…. - Có môi trường đảm bảo để thuận lợi cho việc tăng nhạy và ổn định 
thuốc nổ.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chất nhũ tương nền có các thông số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các nhu cầu để sản xuất thuốc 
nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên. Thuốc nổ nhũ tương rời sản xuất từ chất nhũ tương nền có đầy đủ các ưu 
điểm như: khả năng chịu nước tuyệt vời, công nổ cao, tỷ trọng và tốc độ nổ lớn, dễ cơ giới hóa, tự động hóa.  
Đặc biệt thuốc nổ nhũ tương có độ an toàn cao trong sản xuất và sử dụng. Ngày nay, thuốc nổ nhũ tương rời đã 
được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên công nghệ sản xuất loại thuốc nổ này rất phức tạp, và thường là 
bí quyết của các hang sản xuất thuốc nổ trên thế giới là ở bí quyết sản xuất nhũ tương nền. Nếu mua công nghệ, 
thiết bị của nước ngoài sẽ rất đắt và thường phải phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, thiết bị cũng nhu nguồn 
nguyên liệu do đối tác nước ngoài cung cấp.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận 
với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; 
Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT PANEL LÕI XỐP SIÊU NHẸ SỬ DỤNG LÀM TƯỜNG BAO, 
VÁCH NGĂN, CHO NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH TẠI CÁC VÙNG ĐẶC THÙ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 450m/ca <-> 450 m2/ca. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Làm 
sạch bề mặt các tấm phẳng xi măng - sợi - Quét keo  lên mặt trong của mỗi tấm - Đặt lõi xốp EPS  (Polystyren) vào 
giữa 2 tấm mặt đã quét keo - Để keo đóng rắn sơ bộ (khoảng 2 phút) - Đặt Panel lên máy dán ép - Ép dưới áp lực 
khoảng 4- 5 phút - Lấy sản phẩm ra khỏi máy, cắt gọt bavia và sắp xếp vào kho thành phẩm Lĩnh vực áp dung: - 
Làm tường bao ngoài, vách ngăn trong nhà ở, nhà làm việc, xưởng sản xuất, kho đông lạnh. - Đặc biệt hiệu qủa cho 
các công trình xây dựng nhà ở, nhà cao tầng, trên nền đất yếu, vùng có động đất, vùng cao, vùng sâu, vùng xa nơi 
vận chuyển VLXD dạng rời gặp kho khăn.  Thông tin khác: - Tấm phẳng xi măng được sản xuất trên dây chuyền 
tấm lợp ximăng - Có thể sử dụng sợi PVA, PP, sợi thực vật ( dang, dừa, bã mía, rơm) - Đã có thông báo chấp nhận 
đơn đăng ký giải pháp hữu ích của cục sở hữu trí tuệ. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: - Công suất vừa và nhỏ, cơ động, sử dụng ít năng lượng, dễ dàng lắp đặt, vận hành. - Đáp 
ứng chế tạo Panel lõi xốp với các tấm mặt là vật liệu dòn. - Rất ít phế thải.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 250.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Đã bảo hành miễn phí thiết bị trong 01 năm dầu  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT SIRO FRUCTOZA 42% ĐỂ SỬ DỤNG  
TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN,TC nước ngoài; Siro Fructoza 42% được sản xuất bằng công nghệ sạch, công nghệ 
sinh học, công nghệ enzym. Tinh bột được thủy phân trong các quá trình: hồ hóa, dịch hóa, đường hóa và đồng 
phân hóa bằng các chế phẩm enzym thương mại thích hợp nhập từ các nước công nghệ phát triển.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường  
Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng công nghệ enzyme để thủy phân tinh bột, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các 
thiết bị được thiết kế chế tạo trong nước, thiết bị đồng hóa có thể lắp đặt bổ sung theo công suất, có thể lắp đặt kết 
nối các hệ thống thiết bị sản xuất sẵn có. Có giá thành bằng 70% giá thiết bị nhập khẩu. Sử dụng Fructoza thay thế 
Sacaroza là phù hợp với xu thế sử dụng chất ngọt của thế giới.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 50 
triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu VNĐ; Chi phí khác: miễn phí các 
dịch vụ có liên quan  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trọn gói  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường  

 
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG QUẢ MÚT THÔNG RỬA ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 50 quả/ngày đêm Quy trình công nghệ: Nguyên liệu nhóm 1 và nguyên liệu 
nhóm 2 được cho vào máy khuấy trộn 1 và 2 tạo ra phản ứng  →  Trộn hỗn hợp   →  Rót vào khuôn định hình sản 
phẩm   →  Tháo khuôn  →   Kiểm tra đóng gói sản phẩm nhập kho. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản 
xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu và chuyển giao. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. 
Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị máy móc, nguyên liệu được sản xuất trong nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÁNG KHUẨN CHO VẢI BÔNG, POLYESTE VÀ  
VẢI BÔNG PHA POLYESTE 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Các loại hóa chất sử dụng (nồng độ hóa chất), kỹ thuật, thiết bị sử dụng, thông số công 
nghệ đảm bảo vải sản xuất theo công nghệ trên có khả năng diệt khuẩn đạt tới trên 90% sau xử lý theo tiêu chuẩn 
ASTM 2149-01. vải kháng khuẩn chống thấm vừa có khả năng diệt khuẩn trên 90%, vừa có khả năng chống thấm 
đạt tiêu chuẩn ISO 4. 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Sinh học, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được sản phẩm vải kháng khuẩn chất lượng cao với giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa  
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÁNG KHUẨN CHỐNG THẤM CHO VẢI BÔNG,  

POLYESTE VÀ VẢI BÔNG PHA POLYESTE 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các loại hóa chất sử dụng (nồng độ hóa chất), kỹ thuật, thiết bị sử dụng, thông số công 
nghệ đảm bảo vải sản xuất theo công nghệ trên có khả năng diệt khuẩn đạt tới trên 90% sau xử lý theo tiêu chuẩn 
ASTM 2149-01. 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Sinh học  
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được sản phẩm vải kháng khuẩn chất lượng cao với giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PCB 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM GỐM SỨ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

CỘT JACALIN - SEPHAROCE 4B ĐỂ TINH CHẾ KHÁNG THỂ IGA1,  
TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Bước 1: huyết thanh người được kết tủa bằng (NH4)2SO4 45% bão hòa : ly tâm 
(6000v/phút/15 phút) thu tủa và thẩm tách trong túi Cellophan : hòa lại tủa trong 5ml đệm PBS thu được dung dịch 
chứa các Ig  
Bước 2: nạp dung dịch thu được lên cột Jacalin - sepharoce 4B (lặp lại 10 lần) : rửa cột bằng dung dịch PBS (đến 
khi đo OD280 <0,02 thì dừng lại)  
Bước 3: Phản hấp thụ bằng glicine 0,2M pH ═ 2,6 : Thu phân đoạn đỉnh thu được chế phẩm IgA1 tinh sạch. : Hiệu 
suất thu hồi đạt trên 90% IgA1 từ huyết thanh người. : Chế phẩm IgA1 có độ tinh sạch trên 95%.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1,0mx2,0m; Điện 220 v;  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành  
 

CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ÚC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 13mx2,0m; điện 220 v  
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành  
 

CUNG CẤP CHẾ PHẨM SIÊU HẤP THỤ NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: VINAGAMA có khả năng cung cấp dịch vụ các chất siêu hấp thụ nước, không gây độc:  
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1. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ tinh bột ghép bức xạ, GAM-SorbS, có màu trắng đục, độ trương nước 300 lần, phân 
huỷ trong đất sau 01 năm;  
2. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ quá trình polime bức xạ axit acrilic, GAM-SorbP, ở dạng muối kali có màu trắng 
trong, độ trương nước 800 lần, phân huỷ quang hoá sau 5-7 năm; 3. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ quá trình khâu 
mạch bức xạ Carboxymethyl xelulo, GAM-SorbC, có màu vàng sáng, độ trương nước 300 lần, phân huỷ trong 03 
tháng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà sản xuất phân bón, các nhà chăn nuôi gia súc, gia cầm, các nhà làm vườn, 
trồng cây cảnh, các nhà sản xuất mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 
CUNG CẤP QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CUNG CẤP HẠT GIỐNG VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT 
SỐ CÂY THUỐC QUAN TRỌNG NHƯ: ĐƯƠNG QUY, BẠCH CHỈ, NGƯU TẤT, THANH CAO, SẢ, BẠC 

HÀ, BẠCH TRUẬT, MÃ ĐỀ, LÃO QUAN THẢO, BA KÍCH... 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình kỹ thuật thâm canh và chế biến đồng bộ để trồng và sơ chế biến một số cây 
thuốc quan trọng, từ kỹ thuật gieo hạt, chăm bón, thu hái sơ chế và chế biến dược liệu. Hạt giống một số cây thuốc 
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo dược liệu sản xuất ra đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nông lâm trường, hộ nông dân, hợp tác xã, cơ quan tổ chức sản xuất dược liệu. 
Các xí nghiệp, công ty bào chế thuốc Y học cổ truyền, các bệnh viện,..  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

CUNG CẤP TRỌN GÓI CÔNG NGHỆ HOẶC SẢN PHẨM MEN FRIT  
CHO CERAMIC, MEN PHỦ GANG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các thiết bị và sản phẩm cho các sản phẩm trên 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất gạch Ceramic, sắt gang tráng men và sản xuất que hàn điện  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ VI SINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Phân vi sinh dạng viên là loại phân tổng hợp nhằm cung cấp các dưỡng chất, nguồn vi sinh giúp cho sự sinh trưởng 
và phát triển của cây trồng. Nhờ phân ở dạng viên, nên cây trồng sử dụng các dưỡng chất hợp lý hơn, hạn chế sự 
thất thoát và ô nhiễm cho con người trong quá trình sử dụng.  
Phân vi sinh là hỗn hợp các thành phần đã được ủ lên men kỵ khí như than bùn, phân rác, bùn trong các nhà máy 
sản xuất đường mía, chất thải chăn nuôi và một số thành phần vô cơ cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của 
cây trồng. Các nguyên liệu sau khi ủ, và các thành phần không qua ủ được nghiền nhỏ, trộn với nhau theo một tỷ lệ 
nhất định được đem đi tạo viên và tiến hành làm khô bằng thiết bị sấy hay phơi trong bóng râm. Phân khô được 
đóng thành bao gói để lưu kho hay xuất xưởng.  
Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Ủ (lên men) - Nghiền nhỏ - Định lượng - Trộn đều - tạo viên - Đóng bao - Lưu 
kho hoặc xuất xưởng.  
Máy đảo nguyên liệu (than bùn, bã bùn) trên sân liên hợp với máy kéo MTZ50/80. Bề rộng làm việc 1.800 mm - 
Máy nghiền than bùn, bã bùn: máy nghiền búa cố định, tấm đập phẳng. Công suất tiêu thụ 37 – 45 kW, năng suất 4 
– 6 tấn/giờ.  
Hệ thống định lượng: các loại nguyên liệu (05 loại) được đưa vào thùng chứa, qua van định lượng, van được kiểm 
soát qua mô tơ hộp số có bộ điều tần. Nguyên liệu được phối trộn liên tục, chính xác lên băng tải  
Máy trộn: theo nguyên tắc nửa vít, 02 trống quay ngược chiều nhau, năng suất trộn: 10 tấn/giờ. 
Máy đánh tơi: Nguyên liệu trước khi đưa vào máy trộn được băng tải chuyển qua máy đánh tơi đánh nhuyễn, đánh 
nhỏ.  
Thùng chứa vít đánh tơi chính: Do đặc điểm phân hữu cơ vi sinh có góc ma sát lớn nên trong thùng chứa trước khi 
cân đóng bao phải có vít đánh tơi đứng.  
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Máy vo viên: máy vo viên 2 chảo công suất 7Hp, năng suất 5 tấn/h giúp vo viên các sản phẩm có kích thước từ 3 – 
5 ly. Cân định lượng đóng bao: lắp 02 cân, năng suất 5 – 6 bao/phút 
Dây chuyền được chế tạo hoàn toàn trong nước giá thành thấp so với các dây chuyền nhập ngoại 
Hệ thống tự động cao. Vận hành đơn giản tiết kiệm nhiên liệu. Hiệu quả kinh tế, năng suất cao, kỹ thuật đơn giản và 
ổn định, dễ áp dụng. Làm sạch môi trường, phân vi sinh nhiễm chức năng tốt đối với cây trồng. Tiêu chuẩn đạt 
được:  TCVN. Công suất/Năng suất: 5 – 10 tấn/h  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 - 500.000.000 VNĐ  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THAN SINH HOẠT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công 
nông nghiệp Hải Phòng sản xuất. Công suất: 1200- 2000 kg/h (1000 viên/h) Nghiền than   →   Trộn than  →   Ép 
than  →  Thành phẩm (than tổ ong với kích cỡ theo yêu cầu). 
Lĩnh vực áp dụng:Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Tiện dụng và rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  
 

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT VÀ CÔ ĐẶC ĐÔNG DƯỢC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT OXÍT SẮT TỪ NƯỚC,  
PHẾ THẢI CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẮT 

 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÀU BỀN NHIỆT ĐỘ CAO  
CHO SẢN PHẨM GỐM SỨ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 400 tấn/năm Quy trình công nghệ: Cân, trộn khô 
phối liệu tại kho nguyên liệu  →  cân trộn ướt phối liệu  →  sấy khô phối liệu  →  nung tổng hợp khoáng màu bền 
(1250 - 1450 độ C)  →  nghiền mịn (ướt)  →  rửa, lắng, gạn nước  →  sấy khô bột màu  →  đánh tơi, đồng nhất, 
điều chỉnh sản phẩm   →  đóng gói   →  kho sản phẩm Chất lượng sử dụng tương đương với sản phẩm bột màu 
nước ngoài đang sử dụng ở Việt Nam Năng suất: 400-500 tấn bột màu/năm là phù hợp với khả năng tham gia thị 
trường bột màu ở Việt Nam Sản phẩm bột màu: đen, nâu, xanh lá cây, xanh pháp 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Sản xuất phân bón, Công nghệ các nguyên liệu phụ 
trợ, Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ thuật, Công nghệ 
sản xuất vật li  



 804

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thiết bị công nghệ thích hợp cho sản xuất bột màu tổng hợp bền nhiệt độ cao; 
Thiết bị có thể tự chế tạo trong nước hoặc mua của nước ngoài; Dễ dàng tư vấn chuyển giao  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; 
Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000 USD; Giá máy móc thiết bị: 500.000 USD; Phí đào tạo: 30.000 
USD; Phí chuyển giao bí quyết:50.000 USD; Chi phí khác: 50.000 USD  
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm, hình thức: chuyên gia  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUÂT THUỐC BẢO VỆ GAN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN  
DO VIRUS CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị, cá nhân yều cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU VI SINH BACILLUS THURINGIENSIS 
QUY MÔ XƯỞNG THỰC NGHIỆM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Là đề tài nhánh của Đề tài cấp NN KC.04-12 (2001-2004) và 
Dự án Hợp tác quốc tế tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ phát triển của chính phủ Vương quốc Đan Mạch- DANIDA 
104.Vie.30m/35 Giống vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt)   →  Nhân giống các cấp   →   Lên men trên thiết bị 
1500 lít  →   Ly tâm/để lắng thu hồi hỗn dịch bào tử Bt diệt sâu  →   Phối trộn chất mang và các phụ gia khác   →   
Sấy phun/sấy thông gió  →   Bao gói  →  Bảo quản, sử dụng. Công suất: 10tấn sản phẩm bột/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá thành rẻ hơn các sản phẩm tương tự ngoại nhập; sử dụng nguyên vật liệu giá 
rẻ, dễ tìm trong nước; hệ thống sản xuất chính có thể được gia công chế tạo trong nước  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1500 triệu đồng; Phí đào tạo: 15 
triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết:20 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 15 triệu đồng  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

DÂY CHUYỀN LÀM SẠCH VÀ SƠN TỔNG ĐOẠN (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

ĐỆM SINH HỌC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả Thuận  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM KHÔNG BÓC LỚP GẠCH BỀ MẶT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Khoan các lỗ quan các chỗ tiếp giáp các viên gạch- ép áp lực các hoá chất chống thấm đã 
thành công ở chung cư.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các chung cư, các khách sạn; Các bộ phận công trình: mái đã lát gạch chống nóng...  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp trang thiết bị ngành sản xuất gốm sứ: ; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì thiết bị. 
; Chuyển giao công nghệ lò nung con thoi + buồng sấy mộc bằng nhiệt khói thải.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng  
 

ĐIỀU CHẾ MỘT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN TRONG DƯỢC LIỆU  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng phương pháp SKLCA điều chế để tách và tinh chế một hợp chất thiên nhiên  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng cần chiết tách và tinh chế chất đối chiếu từ dược liệu hoặc từ chế phẩm 
thô  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

ĐỊNH LƯỢNG MỘT ĐƠN CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU VÀ CHẾ PHẨM  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Định lượng một chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên cần định lượng hợp chất trong 
dược liệu, cây thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

ĐỊNH TÍNH MỘT NHÓM CHẤT HOÁ HỌC ĐẶC TRƯNG CỦA DƯỢC LIỆU VÀ  
CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Định tính một nhóm chất như flavônid alcaloid, coumarin,... trong dược liệu và chế phẩm 
bằng phương pháp SKLCA (có sắc ký đồ nhóm chất và phổ UV-VIS của các chất trong nhóm chất).  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng quan tâm hoặc nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

DUNG DỊCH NANO OXYT TITAN HOẠT TÍNH CAO 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dung dịch chứa các hạt oxyt Titan nồng độ 0.1M, kích thước tinh thể từ 4-10nm.  
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
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Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao hơn, khả năng bám dính cao hơn so với sản phẩm cùng loại hiện có. Hoạt động 
được trong ánh sáng yếu và bóng tối.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

DUNG DỊCH PHỐT PHÁT HOÁ BỀ MẶT THÉP ĐỂ ỨC CHẾ GỈ VÀ  
LÀM NỀN CHO LỚP SƠN BẢO VỆ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97; Là loại dung dịch trong, không màu đến 
màu xanh nhạt gồm các hoá chất pha theo tỉ lệ thích hợp để tạo nên lớp phốt phát kim loại (kẽm, sắt hoặc mangan) 
lên bề mặt thép, kẽm, nhôm... trong thời gian ngắn, dễ thi công bằng cách ngâm chi tiết cần tạo lớp màng phốt phát 
vào dung dịch hoặc phun quét dung dịch nhiều lần lên bề mặt chi tiết   
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Chế tạo máy  
Ưu điểm của CN/TB: Chống gỉ tốt hơn cho các kim loại này và đặc biệt để tăng khả năng bám dính của lớp sơn kế 
tiếp hàng chục lần so với bề mặt không được phủ màng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 15.000 VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

ENZYME MANNANASE 100G/GÓI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được 
lên men rắn hoặc lên nem chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các 
nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ở trong nước.  
Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn liên tục, thiết bị 
đông khô…để tạo ra các chế phẩm dạng bọt có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải rộng pH rộng và 
bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khách nhau. 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

ENZYME PROTEASE 100G/GÓI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên nem 
chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn 
có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn 
liên tục, thiết bị đông khô…để tạo ra các chế phẩm dạng bọt có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải 
rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khách 
nhau. 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

ENZYME SUBTILISIN 100G/GÓI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên nem 
chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn 
có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn 
liên tục, thiết bị đông khô…để tạo ra các chế phẩm dạng bọt có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải 
rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khách 
nhau. 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

ENZYME XYLANASE 100G/GÓI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên nem 
chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn 
có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn 
liên tục, thiết bị đông khô…để tạo ra các chế phẩm dạng bọt có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải 
rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khách 
nhau. 
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

FERO SILIC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  

 
FEROMANGAN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

GẠCH GỐM XỐP CHỊU LỬA, GỐM XỐP LỌC NƯỚC SINH HOẠT 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các loại vật liệu cùng loại - Thuận tiện cho các công trình 
xây dựng - Trọng lượng nhẹ  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

GẠCH ỐP LÁT GRANITE TRUNGDO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Nhà máy Granite Trungdo  
 

GANG ĐÚC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

GHI PHỔ HỒNG NGOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu ghi phổ IR phải tinh khiết đơn hoặc hợp chất được xử lý, chế tạo trước có lý lịch. 
Trọng lượng cần 0,2g; Nội dung: Xử lý mẫu đo; Chế tạo mẫu đo; Đo và ghi phổ hồng ngoại IR một chất  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các Viện, Trường đại học, các trung tâm nghiên cứu KHCN, các trung tâm ứng dụng 
công nghệ cho công tác điều tra, các chủ nhiệm đề tài  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

GHI PHỔ TỬ NGOẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu đo là dung dịch có mẫu trắng (Blind), nếu là mẫu trắng phải tan trong những dung 
môi QF, có lý lịch. Trọng lượng cần 0,2g; Nội dung: Ghi phổ 1 chất; thăm dò và ghi toàn phổ; QF tử ngoại định 
lượng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện, trường đại học, các trung tâm; Các chủ nhiệm đề tài Nhà nước, Bộ , ngành; 
Các phòng, đơn vị có nhu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

 
GIÁ THỂ VI SINH XỬ LÝ NƯỚC 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Sinh học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội 

 
GIÁ THỂ, PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Tiện ích, tiết kiệm nguyên liệu và rẻ tiền.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá  
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GỐM SỨ MỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm bền đẹp, giá cả phải chăng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang  
 

GỐM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TRANH GỐM) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật, Khai thác các mỏ đá quý và đá dùng làm đồ thủ công, mỹ nghệ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  
 

HẦM KHÍ SINH VẬT ( BIOGAS) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải chăn nuôi, chế biến thực phẩm được cho vào hầm biogas qua quá trình phân hủ 
sinh ra khí sinh học ( thành phần chính là methane) được thu gom sử dụng làm chất đốt.  
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng 
chất thải, công nghệ ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: - Dễ vận hành , hợp vệ sinh - Sinh khí nhiều. - Tuổi thọ cao - Thích hợp với điều kiện đất đai, 
khí hậu việt nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành công trình xây dựng 2 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng  
 

HẠT XỬ LÝ NƯỚC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hạt Alwat: tác dụng xúc tác cho quá trình chuyển kim loại từ hoá trị thấp lên hóa trị cao 
để dễ dàng kết tủa lẵng cặn.  
Hạt Jeolit: có tác dụng trao đổi, hấp thụ các ion kim loại nặng trong nước, ứng dụng trong xử lý nước giếng khoan, 
nước bề mặt để làm nước sinh hoạt. Các thông số cơ bản: Tổng diện tích bề mặt: 300m2/g. Tổng lỗ xốp: 0,4 cm2/g. 
Kích thước: hạt trong đường kính 1,5mm.  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

HỆ GEL NIMS-2, VIMS-1 VÀ NIMS-5 BỀN NHIỆT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỊT NƯỚC TRONG CÁC 
GIẾNG KHAI THÁC NGẬP NƯỚC CÓ ÁP SUẤT CAO, NHIỆT ĐỘ CAO (KCO2/06-10) 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt  
Ưu điểm của CN/TB: Đã xây dựng được các hệ gel bền nhiệt để bịt nước trong các giếng khai thác ngập nước có 
nhiệt độ cao, áp suất cao phù hợp với yêu cầu của các nhà khai thác dầu khí.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng  
 

HOÁ CHẤT TẨY RỬA LÀM SACH ĐẸP MÔI TRƯỜNG SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất: Hóa chất tẩy rửa + Phụ gia + Nước - Khuấy trộn - Hương liệu + Chất 
phụ trợ - Nguyên liệu bán thành phẩm - Vô chai - Đậy nắp - Sản phẩm.  
Đạt TCVN 4786-89. Đặc điểm: Dạng lỏng. Chai đựng: 500ml. Công suất: quy mô nhỏ dưới 5.000 lít/ngày.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi 
truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường  
 

HOÁ CHẤT XỬ LÝ TẮC NGHẼN CỐNG VÀ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU MỠ NHÀ BẾP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường  
 

HỖN HỢP BỘT SA LẮNG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM BẨN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần của hỗn hợp xử lý sa lắng gồm:  
Than hoạt tính đã được xử lý tăng tính oxi hoá. Chất gây sa lắng Chất sát trùng Khi hoà tan trong nước, hỗn 
hợp này bị thuỷ phân và kết hợp với các chất gây ô nhiễm trong nước tạo thành các chất kết tủa lắng chìm 
xuống đáy. Chất sát trùng và than hoạt tính có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn và hấp thụ chất gây ô nhiễm. 
Do đó nguồn nước được xử lý một cách triệt để.  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

ÍCH TRÍ KIỆN NÃO CM8 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

KEM CHỐNG NẺ NICECARE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  

KEM CHỮA BỎNG HERBAVERA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
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KEM GIẢM ĐAU CHẬM ANTAPAIN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

KEM GIẢM ĐAU NHANH FASTAPAIN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

KEM GIẢM ĐAU OSAPAIN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM ANMUMINOIT 
 
Mô tả quy trình CN/TB:Anmuminoit là áp dụng công nghệ công trình sinh vật chiết lọc từ quả đu đủ xanh ra 
Anmuminoit thực vật. Có thể thuỷ phân prô-tê-in và polypetipe thành Oligopeptide, axit amino. Anmuminoit phức 
hợp pha chế được ứng dụng rộng rãi vào việc thuỷ phân các loại thực phẩm như thuỷ sản, thịt, xương gà, lợn, bò 
v.v. Các loại sản phẩm sản xuất từ quả đu đủ gồm thuốc viên ngậm, thuốc viên nhai đu đủ, có hiệu quả làm mát 
họng, hoá thực kiện vị. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng nghiên cứu sinh vật Viện khoa học Quảng Tây  
 

KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM III 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Mô tả, vi phẫu, soi bột, định tính, định lượng, xác định độ ẩm độ tro  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân tập thể có yêu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu 
  

KIỂM NGHIỆM THUỐC ĐÔNG DƯỢC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Xác định độ đồng đều: Khối lượng, hàm lượng, độ hoà tan, độ rã. Định tính, định lượng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, cơ quan, địa phương yêu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

 
KIỂM NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU  

BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỂN VI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các đặc điểm giải phẫu và đặc điểm bột dược liệu dược chụp ảnh dưới dạng kỹ thuật số rõ 
ràng trung thực và khách quan  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân và tập thể có nhu cầu  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

KỸ THUẬT HẠT NHÂN ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị, Xử lý lại nhiên liệu hạt nhân và loại bỏ chất thải  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỊU LỬA CAC-BUA-SILIC DÙNG CHO CN GỐM  
VÀ CÁC NGÀNH CN KHÁC. 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 10T/ ca  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Từ nguyên liệu Cacbuasilic sẵn có (nguyên liậu chứa silic), bằng công nghệ và thiết bị 
thích hợp, sản xuất các sản phẩm sic đạt hàm lượng từ 80- 90% sic, sử dụng cho các ngành công nghiệp. Sản xuất 
VLXD: gốm sứ, thuỷ tinh. Sản xuất hoá chất, luyện kim. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicát  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thích hợp với vốn đầu tư vừa phải. Sản phẩm sử dụng cho nhiều ngành CN.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng 
  

KỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ BỨC XẠ TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị, Xử lý lại nhiên liệu hạt nhân và loại bỏ chất thải  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  

 
KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ PHÂN BÓN HỮU CƠ VÔ CƠ  

CHUYÊN DỤNG CHO MÍA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công ty cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây trong nhiều năm qua không ngừng nghiên cứu 
kỹ thuật sản xuất phân bón phức hợp. Đến nay đã cung cấp kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ 
vô cơ chuyên dụng cho mía cho 6 doanh nghiệp sản xuất đường ở Quảng Tây và Tập đoàn Trường Thành Myanma.  
Sản phẩm phân bón hữu cơ sinh thái của những nhà máy đường lớn này cung cấp cho vùng trồng mía, làm cho sản 
lượng mía tăng một cách đáng kể.Nguyên liệu chủ yếu của loại phân vô cơ hữu cơ chuyên dụng này là bã mía, cho 
nên giá thành sản xuất khá thấp, có ưu thế cạnh tranh so với phân hỗn hợp vô cơ hữu cơ trên thị trường. 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây 
  

LAVABOR RỬA TAY DIỆT TRÙNG TỰ ĐỘNG BDF_RT2 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca:2 vòi rửa. Tiêu chuẩn đạt được:TCVN     
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: -Mẫu mã đẹp, chỉ tiêu nước vô trùng, tự động đóng mở nước khi cần rửa, sử dụng được cả 
khi mất điện. -Giá cả hợp lý.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  



 813

Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 38.850.000đ  
Thời gian và hình thức bảo hành: sau khi kí hợp đồng 20 ngày,bào hành 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

MÁI HIÊN VÒM NEWBOSS 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Từ các nguyên liệu chính: Tấm nhựa cacbonat, hạt nhựa tiêu chuẩn để đúc, được gia công 
tạo hình bằng công nghệ đúc và hàn của Trường Phát để tạo hình cho sản phẩm với giá đỡ nhựa. Đối với các loại 
sản phẩm giá đỡ, kim loại được gia công mỹ thuật sau đó tạo hình và trang trí sản phẩm. Tiêu chuẩn đạt được: 
TCNN.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và 
công nghiệp vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát 
  

MÀNG LỌC DIAMOND 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền Công nghệ sản xuất màng lọc từ 
Cellulose Acetate: - Điều chế dung dịch Cellulose Acetate. - Tạo màng và đông tụ. - Loại dung môi, sấy khô, cắt 
thành tấm và đóng gói. Công nghệ sản xuất màng lọc Composite: - Tạo lớp đế bằng cách quét dung dịch Cellulose 
Nitrate lên vải - Phủ lên lớp đế dung dịch Cellulose Acetate. - Loại dung môi, sấy khô, cắt thành tấm và đóng gói. 
Công nghệ sản xuất màng lọc hai chức năng: lọc thô và lọc tinh: - Điều chế dung dịch tạo lớp lọc thô và tạo lớp lọc 
tinh từ Cellulose Acetate. - Đỏ lần lượt các dung dịch trên lên lớp chất mang Cellulose. - Loại dung môi, sấy khô, 
cắt thành tấm và đóng gói.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Được chế tạo theo phương pháp hiện đại, đạt chất lượng quốc tế nhưng giá bán lại thấp hơn 
nhiều so với các sản phẩm nước ngoài cùng loại. Chất lượng tương đương với sản phẩm nhập từ các nước phát triển 
như Anh, Đức, Mỹ, Nhật.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY BAO PHIM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam 
  

MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK MFG-5.1 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 6,2 Kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Số 
công nhân vận hành: 4 người; Năng suất tối đa: 5000 sp/ca 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
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MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK MFGV-6.1 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2,2 Kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Số 
công nhân vận hành: 3 người; Năng suất tối đa: 8000 sp/ca; Trọng lượng: 1200 kg 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

MÁY VÔ NANG BÁN TỰ ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá ưu đãi, chế độ bảo hành tốt.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

MÁY VO VIÊN PHÂN VI SINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công nghệ vo viên được ứng dụng trong các ngành công nghiệp hoá chất, thực phẩm, dược phẩm,…và sản xuất 
phân vi sinh dạng viên. Cơ chế của sự tạo thành viên từ các cấu tử dạng bột là tạo sự chuyển động lăn cho các hạt 
mà bề mặt đã được phủ chất kết dính ở dạng nước. Quá trình lăn, bề mặt các hạt sẽ dính dần các phần tử đủ nhỏ làm 
gia tăng kích thước.  
Kích thước của viên không tăng khi quá trình bám các phần tử nhỏ vào các hạt không xuất hiện, nghĩa là với khối 
lượng và kích thước đủ lớn, ma sát của chảo với viên không đủ sức đưa nó lên cao. Do quá trình chuyển động lăn 
mang tính ngẫu nhiên theo mọi phương, nên hạt có hình cầu. Như vậy sự tạo viên trải qua ba giai đoạn: cấp liệu, 
sinh trưởng – phát triển và tháo liệu. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  

 
MỸ PHẨM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mỹ phẩm Marado 
  

NANO TIO2/AL2O3 KC08.04/06-10 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

NANO TIO2/BÔNG THẠCH ANH KC08.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
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NGHIÊN CỨU "CHIẾT XUẤT CÁC HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU"  

ĐỂ BÀO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu theo yêu cầu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI HOÁ CÁC DẠNG BÀO CHẾ TỪ DƯỢC LIỆU THEO YÊU CẦU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận nghiên cứu theo yêu cầu các cơ sở sản xuất các dạng thuốc và thực phẩm: viên nén, 
viên bao phim, viên bao đường, trà tan, thuốc nước trên các thiết bị hiện đại  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm; Các cơ sở sản xuất thuốc y học cổ 
truyền; Các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

 
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, QUY TRÌNH 

CÔNG NGHỆ CẤT TINH DẦU, TINH CHẾ SẢN PHẨM THÔ, GIA CÔNG  
CHIẾT XUẤT CÁC LOẠI DƯỢC LIỆU THÀNH CÁC SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU, CUNG CẤP BÁN 

THÀNH PHẨM SẢN XUẤT THUỐC, HƯƠNG LIỆU, SẢN XUẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý nguyên liệu- Chiết xuất- Thu hồi áp súât giảm- Loại tạp- Sản phẩm thô- Tinh chế- 
Sấy áp xuất giảm. Thiết bị chuyên dùng: Máy chiết đa năng- Thiết bị cô màng mỏng- Thiết bị lọc chân không (ly 
tâm)- Thiết bị nguấy- Nồi phản ứng; Thiết bị sấy chân không, chiết 2 pha lỏng/lỏng là các thiết bị chiết suất ở quy 
mô bán công nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT THI CÔNG  
BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO MÁC 60- 100 MPA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Bê tông cường độ cao là một loại bê tông có tính năng cao. bê tông cường độ cao không 
chỉ có cường độ nén cao mà tất cả các tính chất khác cũng được cải thiện một cách rõ rệt như: Tăng khả năng chịu 
nén, khả năng chịu va đập, tăng moduyn đàn hồi, giảm độ co ngót. Sử dụng bê tông cường độ cao cho phép giảm 
kích thước kết cấu, mở rộng khẩu độ dầm, tạo dáng thanh mảnh, tăng tuổi thọ công trình.; Chính vì những đặc trưng 
ưu việt đó, bê tông cường độ cao được sử dụng nhiều trên thế giới, đặc biệt trong các cấu kiện yêu cầu cao về vật 
liệu như dầm cầu, sàn nhà công nghiệp, các công trình nhà cao tầng. Bê tông cường độ cao đặc biệt có hiệu quả khi 
các thông số kỹ thuật của bê tông được đưa vào từ khâu tính toán thiết kế  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT  
THI CÔNG BÊ TÔNG KHÔ 
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Mô tả quy trình CN/TB: Bê tông khô còn gọi là bê tông cứng, tính công tác của hỗn hợp bê tông thể hiện bằng độ 
cứng, tính theo giây. Bê tông khô được sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất cấu kiện đúc sẵn. Đặc tính nổi bật 
của bê tông khô khả năng cho "cường độ tức thời" ngay sau khi chế tạo.; Tuỳ thro độ cứng của hỗn hợp bê tông mà 
việc tháo khuôn có thể áp dụng sau một thời gian ngắn, thậm chí ngay sau khi thi công. Điều này cho phép rút ngắn 
thời gian thi công, tăng tần suất sử dụng ván khuôn. Sử dụng bê tông khô đặc biệt có hiệu quả trong các dây chuyền 
công nghệ chế tạo có cấu tạo ván khuôn phức tạp, chi phí chế tạo ván khuôn cao như: Chế tạo tà vẹt bê tông, sản 
xuất gạch block từ bê tông...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT  
THI CÔNG BÊ TÔNG TỪ ĐẦM, BÁN TỰ ĐẦM 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Bê tông tự đầm là một loại bê tông tính năng cao, đợc sử dụng phổ biến trên thế giới. Tính ưu việt của bê tông tự 
đầm là khả năng tự chảy cao, có khả năng lấp đầy khuân mà không cần hoặc chỉ cần một ngoại lực nhỏ tác dụng. bê 
tông tự đầm được ứng dụng trong các hạng mục công trình khó thực hiện công đoạn đầm hay chi phí đầm rung cao 
như: các công trình vỏ mỏng, các công trình ngầm, nhà cao tầng, các nút giao thông cắt kết cấu lớn...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

NGHIÊN CỨU, HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC  
VẬT LIỆU. TƯ VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU, XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Trong lĩnh vực xây dựng công trình, việc nghiên cứu và đặc biệt là công tác ứng dụng vật 
liệu trong lĩnh vực xây dựng là vấn đề bức thiết và cần có sự tham gia của nhiều người, nhiều tổ chức. Đơn vị có thể 
cộng tác với mọi đối tác để nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại vật liệu trong xây dựng công trình ở Việt 
Nam  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO 
 NHÀ MÁY HOÁ CHẤT VÀ TUYỂN KHOÁNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Dây chuyền sản xuất Hyđrôxyt nhôm công suất đến 100.000 tấn/năm; - Nghiên cứu thiết kế triển khai chế tạo các 
hệ thống cho dây chuyền sản xuất Hyđroxyt nhôm bằng công nghệ Bayer.; - Đang thiết kế chế tạo chuyển giao công 
nghệ cho Công ty hoá chất Miền Nam.; Tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị cho các dây chuyền sản xuất:; - Thiết kế, 
chế tạo, lắp đặt các loại máy nghiền, tuyển: Hệ thống bơm nổi; Máy cô đặc; Máy vận chuyển các loại...; - Đã thiết 
kế chế tạo các thiết bị cho công trình nhà máy tuyển quặng Apatít Lào cai, Công ty sản xuất đồng Sin Quyền...; - Đã 
thiết kế chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay cho Tổng công ty Sông Đà  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy hoá chất; nhà máy tuyển quặng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  



 817

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

NGÓI LỢP GỐM SỨ CAO CẤP TRUNGDO 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Đơn vị chào bán: Nhà máy Granite Trungdo  
 

NHỰA HẠT TỰ HỦY – KC02/06.10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
  

NƯỚC TĂNG LỰC VINATONIC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y 
  

ỐNG DẪN NƯỚC BẰNG NHỰA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY  
 

ỐNG NHỰA GHÉP TẤM PHẲNG (DẠNG RÃNH VÀ GỢN SÓNG) 
 

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY  
 

ỐNG NHỰA HÌNH TRỤ GHÉP TẤM PHẲNG (C-PBD) 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
C-PBD là sản phẩm được sáng chế để giải quyết những vấn đề kỹ thuật tồn đọng truyền thống trong dẫn nước. C-
PBD là ống dẫn nước tấm ghép phẳng (xem hình vẽ) có độ bền cao bằng vật liệu lõi nhựa tấm ghép  phẳng nhằm 
giảm thiểu những hạn chế có thể có. Để ngăn ngừa việc ống dẫn tấm ghép phẳng bị uốn cong hoặc bị cắt rời trong 
trường hợp quá tải, phần lõi của tấm ghép được thiết kế gồm một ống tròn có lỗ khoan để nạp nước vào nhằm ngăn 
cản bộ lọc do việc giảm được khoảng trống cho luồng nước qua lõi. Điều này liên quan đến ống dẫn tấm ghép 
phẳng dùng để hỗ trợ khử nước trên đất mềm, giúp ngăn ngừa  giảm hiệu quả của ống dẫn bằng cách duy trì khoảng 
trống bên trong cho dòng nước. 
C-PBD gắn với ống có khoan lỗ và ống này được sắp xếp để có một lượng lớn lỗ khoan  sao cho độ ẩm có thể dễ 
dàng xâm nhập vào. Để giúp cho việc giữ ẩm và khử  nước trên đất mềm giống như trên nền đất đã cải tạo, C-PBD  
được thiết kế ở dạng ống lõi sao cho không bị nén hoặc bị uốn cong ngay cả khi chịu áp lực của đất. ống khoan hình 
trụ này có một lỗ khoan để nước ngầm chảy vào  bên trên lõi của tấm ghép phẳng. Khoảng trống để nước chảy qua 
của ống dẫn khoan hình trụ không bao giờ bị thít chặt đối với tất cả các hiện tượng xoắn ngược của kết cấu do áp 
lực của đất gây ra  sao cho có thể đạt được chức năng thoát nước bên trong cũng như  tăng khả năng thoát nước và 
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đạt được hiệu quả thoát nước gấp đôi. C-PBD cung cấp một ống dẫn nhựa tấm phẳng tính năng cao giúp giảm thiểu 
những vùng có các vết bẩn – đấy cũng là lý do kỹ thuật chính. 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: C-PBD có ống dẫn nước bên ngoài bằng vật liệu lõi tấm phẳng giúp giảm thiểu những hạn 
chế có thể có. Các cấu trúc của C-PBD có thể giữ ống dẫn tấm ghép phẳng không bị cong vênh hoặc đứt gãy do áp 
lực của đất gây ra khi đất bị lún trong quá trình cải tạo đất. Các lỗ khoan giúp độ ẩm có thể xâm nhập vào cả phần 
trên và dưới của ống hình trụ đã đục lỗ làm cho những dòng chảy lớn chảy một cách dễ dàng vào bên trong đường 
ống. Mỗi vị trí của lỗ khoan cần được sắp xếp để tăng thêm độ cứng tránh lõi bị cong uốn và đạt được độ bền uốn 
cao khi vặn xoắn. Do có độ bền uốn cao kể cả khi có áp lực từ bên ngoài, mặt cắt ngang để nước chảy qua được 
đảm bảo bất chấp hiện tượng xoay ngược của cấu trúc do áp lực từ lòng đất. Với sự hấp thụ tốt và với kích thước 
mở biểu kiến không đổi của bộ lọc khi lún đất, C-PBD sẽ có tuổi thọ lâu hơn và tốt hơn so với sản phẩm truyền 
thống tương tự.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: US$ 500,000; Giá máy móc thiết bị: US$ 1,500,000; Phí đào tạo: US$ 
100,000  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY (Hàn Quốc) 
 

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG  
KẾT HỢP VỚI QUÉT PHỔ TRUYỀN HÌNH 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Định tính một số nhóm chất trong dược liệu bằng phương pháp SKLM như: Tinh dầu, 
flavonoid, anthranoid, coumarin, glycosid, amino acid  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng quan tâm đến nghiên cứu và khảo sát thành phần hoá học của 
dược liệu và cây thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

PHÂN VIÊN NÉN CHUYÊN DÙNG CHO CÓI 
 

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

PHỦ FRP CHO BỀ MẶT BÊ TÔNG, THÉP 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phủ FRP chống thấm, chống ăn mòn các bể, bồn bằng thép hoặc bê tông chứa hóa chất các 
khu vực xử lý nước thải công nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty môi trường, các nhà máy sản xuất có khu vực xử lý nước thải.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH xây dựng VEFP  
 

PHỤ GIA BÊ TÔNG BIFI VÀ BIFI-PUZZOLAN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Quy trình chế tạo phụ gia bê tông BIFI: Dịch lên 
men  →   Bổ sung hoá chất  →   Khuấy đều đến khi tan hết   →  Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BIFI  →  Đóng 
can, phuy. Quy trình chế tạo phụ gia bê tông BIFI-Puzzolan: Dịch lên men  →   Bổ sung hoá chất  →   Khuấy đều 
đến khi tan hết   →    Bổ sung Puzzolan   →  Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BIFI-Puzzolan  →  Đóng can, phuy. 
Công suất: 100.000 tấn trở lên 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với công nghệ sản xuất của nước ngoài trong khi giá thành thấp 
hơn, chủ động được nguồn sản phẩm tại chỗ  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần BIFI  
 

PHỤ GIA ZECAGI-TN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Zecagi- TN là phụ gia hoá dẻo, tăng nhanh cường độ của bê tông ở tuổi ít ngày. Zecagi-
TN còn có tác dụng tăng cường độ cuối cùng của bê tông. Sử dụng cho các cấu kiện bê tông: Cọc, tấm đan, bê tông 
tường chắn, bê tông chống sụt... 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: tăng nhanh cường độ vữa và bê tông xi măng ở tuổi ít ngày; Tăng độ dẻo của hỗn hợp bê 
tông, không làm thay đổi thời gian ninh kết của xi măng; Phù hợp với tất cả các loại xi măng Porland  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8500-9500 đồng/kg  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

PHỤ GIA ZECAGI-XB 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Zecagi-XB là phụ gia thuộc nhóm 5, loại F theo tiêu chuẩn 
ACI và ASTM, có tác dụng tăng dẻo, chống ăn mòn cho bê tông môi trường biển và chống ăn mòn cốt thép trong bê 
tông ở môi trường biển. Sử dụng cho công trình tiếp xúc trực tiếp với nước biển, vùng nước lợ ven biển và vùng 
chịu tác động của khí hậu ven biển; Các công trình tác động của nước ngầm có nồng độ Sunphát cao. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao tính bền Sunphát của xi măng, đồng thời tăng cường khả năng chống ăn mòn của 
bê tông ở môi trường biển; ức chế bảo vệ cốt thép trong bê tông chống ăn mòn ở môi trường biển; Tăng mác chống 
thấm cho bê tông cao hơn nhiều so với bê tông cùng cấp phối không có phụ gia; tăng tính dẻo của hỗn hợp bê tông 
và tăng cường độ cuối cùng cho bê tông từ 10-20% khi vẫn giữ nguyên độ dẻo; Không làm thay đổi thời gian ninh 
kết của xi măng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8000- 9000 đồng/kg  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

PHƯƠNG PHÁP TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TANG QUAY (KC06/ 06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng huyền phù ma nhê tit để tuyển than chất lượng xấu, bã sàng nhằm tạo ra sản 
phẩm than sạch có chất lượng, đạt tiêu chuẩn Việt Nam có thể tiêu thụ được.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ thiết bị đơn giản, gọn, dễ vận chuyển lắp đặt. - Chi phí đầu tư thấp do ta tự thiết 
kế chế tạo. - Dễ vận hành, sử dụng. - Năng suất, hiệu quả tuyển cao.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)  
 

PHƯƠNG PHÁP TUYỂN THAN BẰNG HUYỀN PHÙ TỰ SINH (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng than cấp hạt mịn trong than vào tuyển và nước tạo ra huyền phù bùn than – nước 
tỷ trọng cao để tuyển than chất lượng xấu nhằm tạo ra sản phẩm than sạch có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt 
Nam có thể tiêu thụ được,  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn  
Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ thiết bị đơn giản, gọn, dễ vận chuyển lắp đặt. - Chi phí đầu tư thấp do ta tự thiết 
kế chế tạo. - Dễ vận hành, sử dụng. - Năng suất, hiệu quả tuyển cao.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) 
  

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIUN QUẾ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm 
thấp hơn nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN DUNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100-500kg/mẻ;  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm 
thấp hơn nhâph ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ NGỪA TIỂU ĐƯỜNG DIA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm 
thấp hơn nhâph ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT UPHATON 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 100-500kg/mẻ;  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt 
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Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm 
thấp hơn nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUI TRÌNH PHỐI TRỘN HỆ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐỂ ỨNG DỤNG 
 TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU (KC02/06-10) 

 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng:  
Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Địa chất mỏ dầu khí và chất khí ngưng tụ  
Ưu điểm của CN/TB: Đưa ra qui trình phối trộn rõ ràng, giảm thiểu các thí nghiệm không cần thiết, đặc biệt là tối 
ưu hoá được hệ chất hoạt động bề mặt phù hợp để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng  
 

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VAC XIN PHÒNG BỆNH CÚM A/H5N1 CHO GIA CẦM  
BẰNG CHỦNG NIBRG-14 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình sản xuất giống cấp 1 kể cả quy trình kiểm định giống sản xuất và tiêu chuẩn cơ sở của giống sản xuất 
được xây dựng và hoàn thiện cho phép sản xuất đủ giống ở dạng đông khô cho việc cây giống vào hàng triệu quả 
trứng để sản xuất vacxin thành phẩm.  
Quy trình sản xuất vacxin cúm A/H5N1, kể cả quy trình kiểm nghiệm vacxin cúm A/H%N dùng cho gia cầm. Quy 
trình bảo quản và sử dụng vacxin cúm A/H5N1 dùng cho gia cầm.   
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ngành chăn nuôi  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động được văc xin khi có nhu cầu Chủng sản xuất phù hợp chủng đang gây bệnh trong 
nước  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ DỄ PHÂN HỦY SINH HỌC TỪ POLYLACTIC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 
Quy trình lên men 50 lít; Quy trình thu hồi axit lactic; Quy trình tổng hợp polylactic từ axit lactic 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Ưu điểm của CN/TB: Chủng giống vi sinh vật và cong nghệ do Việt Nam nghiên cứu. Năng suất cao so với chủng 
nước ngoài, bao bì dễ phân hủy, sau 6 tháng phân hủy đạt 85%.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHÂM LACTIC BẢO QUẢN  
PHẾ THẢI THỦY SẢN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
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Mô tả quy trình CN/TB:  
Quy trình lên men: 50 lít; Quy trình phối trộn và đóng bao chế phẩm 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Sản phẩm thuỷ sản và công nghệ chế biến  
Ưu điểm của CN/TB: Chủng phối vi khuẩn lactic và công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, năng suất sinh axit cao so 
với chủng của nước ngoài, phù hợp với quy mô ứng dụng trong nước.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VIXURA XỬ LÝ RƠM RẠ VÀ  

BÈO TÂY LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình lên men lỏng: 20 lít; Quy trình ủ lên men xốp; Quy trình phối trộn sản phẩm; 
Quy trình đóng bao, bảo quản 
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Sản xuất phân bón  
Ưu điểm của CN/TB: Giống vi sinh vật và công nghệ do Việt nam nghiên cứu nên phù hợp với điều kiện trong 
nước, khả năng phân hủy rác thành phân bón tốt.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIÊN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ALGAL OMEGA – 3 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Bột hỗn hợp nguyên liệu gồm bột tảo biển, selen, vitamine B1, B6 theo tỉ lệ thành phần tiêu chuẩn trộn đều với 
lactose, tinh bột. Tạo ẩm cốm bằng hồ tinh bột sấy khô. Trộn tiếp với lượng vừa đủ Tale magnesi stearat được dạng 
cốm khô. Cốm được đóng thành viên nang với khối lượng nhất định để đạt hàm lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn.  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực 
phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản hiệu quả  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG HAI LOẠI PHÂN BÓN QUA LÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển sản phẩm phân bón tới địa phương cần, hướng dẫn sử dụng bằng tập huấn.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân Việt Nam  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SINH HỌC BT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 50.000 lít/năm  
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN  
Phối trộn (Nguồn Hydrate carbon, protein, vitamins, nguồn phosphate, nước)  →   Khử trùng  →   Làm lạnh. Giống 
gốc  →  Nhân giống  →  lên men  →  Thùng chứa   →  Li tâm  →  Thùng chứa  →  Chuẩn hoá sản phẩm  →  sấy 
phun  →   Chuẩn hoá sản phẩm  →  Dịch thể  →  Đóng gói. 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Bảo vệ cây trồng  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển; Thiết kế phù hợp với nhà sản xuất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận 
với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí 
quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN NÉN NK VÀ NPK CHO LÚA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 
 Sản phẩm phân nén đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ KHKT năm 2005 và cho 
phép sử dụng và áp dụng trên toàn quốc Bón phân nén giảm chi phí phân bón từ 337.000 đến 521.000 đồng/ha và 
tăng năng suất lúa từ 6,5 13,2% so với phân bón phân vãi Viên phân đảm bảo độ cứng, chắc, giảm 20% giá thành 
của phân Lượng đạm, lân, kali trong viên phân nén cân đối và phù hợp với một số loại đất và giống lúa chủ yếu hiện 
nay 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ngành trồng trọt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DUNG DỊCH ĐIỆN HOẠT HOÁ TRONG Y TẾ, CHĂN NUÔI, THUỶ SẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi, nước thải; Bảo quản rau quả tươi; chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; nuôi tôm giống, cá cảnh; chế biến thuỷ sản; nuôi ong. Nước muôi loãng được hoạt hoá có 
màng ngăn đặc biệt tạo thành dung dịch.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ - Phù hợp với điều kiện sản xuất - Hiệu quả khử trùng cao - Ứng dụng được 
trong nhiều lĩnh vực  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo công suất  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

QUY TRÌNH TẠO KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG MORPHINE KC06.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam 
 

SẢN PHẨM DẦU BÔI TRƠN + PHỤ GIA 
 
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ  
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Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng 
  

SẢN PHẨM FORMALIN 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

SẢN PHẨM GỐM SỨ MỸ NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến có tính quy mô công nghiệp. Sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn 
từ chỗ biến nguyên liệu, kỹ thuật tạo hình, vẽ họa tiết hoa văn… Công đoạn cuối cùng là nung đốt sản phẩm bằng 
nhiên liệu ga khí hóa lỏng, không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm bền đẹp, giá thành hạ, rẻ hơn hàng ngoại nhập.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh 
  

SẢN PHẨM KẼM OXIT VÀ SẢN PHẨM KẼM CACBONAT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các dây chuyền công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm: kẽm oxit, kẽm cacbonat; Qui mô: 
1000 tấn sản phẩm các loại/năm  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nghiệp cao su: sản xuất săm lốp ô tô, xe máy, xe đạp; Công nghiệp giày vải  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM PHỤC HỒI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI, NGĂN NGỪA HƯ HỎNG, ỨNG DỤNG TRONG 
TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ, DÂY CHUYẾN SẢN XUẤT, XƯỞNG CƠ KHÍ.  

SẢN PHẨM XUẤT XỨ TỪ ĐỨC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Chế tạo máy, Giao thông vận tải  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy  
 

SẢN PHẨM TỪ SA KHOÁNG BIỂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm từ sa khoáng biển: 1. Bột Zircon làm sơn khuôn đúc; 2. Bột 
Zircon làm vật liệu chịu lửa; 3. Bột Zircon làm men gốm sứ; 4. Bột Zircon làm gốm cao cấp; 5. Chất ổn định nhiệt 
dạng lỏng cho nhựa PVC  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN PHẨM VIÊN NANG CUSUMIN > 93% TRÍCH LY TỪ CỦ NGHỆ VÀNG  
NGUYÊN LIỆU TRỒNG TẠI VIỆT NAM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hàm lượng: cusumin > 93%; Mầu: vàng; Trọng lượng: mg/viên; Đóng gói: lọ 100v = 25g; 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
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Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, 
giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà  
 

SẢN XUẤT BỘT MẦU XANH NƯỚC BIỂN, XANH LÁ CÂY, NÂU VÀ ĐEN  
CỦA CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM ỐP LÁT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 400 tấn/ năm. Sử dụng trang trí màu sắc sản phẩm gạch gốm ốp 
lát, thay thế bột màu nước ngoài. Nguyên liệu - Định lượng - Trộn đồng nhất - Nung nhiệt độ cao tạo khoáng màu - 
Nghiền mịn - Đóng. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicát, Công nghệ các chất hoá dược, Công nghệ sản xuất vật liệu 
xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thiết bị trong nước nên có giá đầu tư thấp. Giá thành sản phẩm thấp nên giá bán 
có thể thấp hơn 20% so với nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 30 
triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:100 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - sản xuất ra sản phẩm ổn định đạt yêu cầu sử dụng cho công nghiệp 
gốm ốp lát  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  

 
SẢN XUẤT BỘT MẦU XANH NƯỚC BIỂN, XANH LÁ CÂY, NÂU VÀ ĐEN  

CỦA CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM ỐP LÁT. 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 400 tấn/ năm Xử dụng trang trí màu sắc sản phẩm gạch gốm ốp 
lát, thay thế bột màu nước ngoài  Nguyên liệu --> Định lượng --> Trộn đồng nhất --> Nung nhiệt độ cao tạo khoáng 
màu -> Nghiền mịn --> Đóng gói. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Tổng hợp công nghiệp thuốc nhuộm và bột màu hữu cơ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, 
Công nghệ sản xuất vật liệu silicát  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thiết bị trong nước nên có giá đầu tư thấp. Giá thành sản phẩm thấp nên giá bán 
có thể thấp hơn 20% so với nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 30 
triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:100 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - sản xuất ra sản phẩm ổn định đạt yêu cầu sử dụng cho công nghiệp 
gốm ốp lát.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng  
 

SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN VÀ  
MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất chế phẩm xử lý chất thải hữu cơ- Emuniv dùng trong sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh, xử lý rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường  



 826

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, nơi xử lý rác thải, các hộ dân muốn làm 
phân ủ hữu cơ, các hộ nuôi trồng thuỷ sản  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng 

 
SẢN XUẤT CÁC ĐỒNG VỊ VÀ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Các đồng vị và dược chất phóng xạ được sản xuất theo yêu cầu nhằm phục vụ chẩn đoán 
và điều trị trong y tế được sản xuất tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

SẢN XUẤT GIA CÔNG THUỐC VÀ THUỐC THỰC PHẨM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận sản xuất các loại thuốc và thực phẩm: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên 
nang cứng, viên nang dạng hạt cải, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, trà nhúng, trà tan, thuốc nước ở tất cả các công 
đoạn sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm hoặc từng công đoạn trên các thiết bị hiện đại  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm; Các cơ sở sản xuất y học cổ truyền; 
Các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

SẢN XUẤT MEN MÀU VÔ CƠ TỪ BÙN THẢI GIÀU KIM LOẠI NẶNG ỨNG DỤNG  
TRONG SẢN XUẤT GỐM SỨ, GẠCH LÁT 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Bùn thải chứa hàm lượng lớn kim loại nặng (niken, crom, sắt) ở dạng sệt (chứa khoảng 
70% nước) được xử lý để tận dụng làm màu vô cơ trong sản xuất gốm sứ thông dụng và gạch lát vỉa hè (gạch màu). 
Thông số kỹ thuật khác: đáp ứng các chỉ tiêu về kỹ thuật của từng loại sản phẩm và chỉ tiêu về môi trường (không 
gây ô nhiễm hoặc tác động bất lợi) 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Đáp ứng yêu cầu sử dụng, giá thành rẻ (thấp hơn giá của bột màu vô cơ thay thế khoảng 
50%)  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

SẢN XUẤT MGO, MG SULFAT, MG CACBONAT,THẠCH CAO VÀ NIGARI  
TỪ CHẤT PHẾ THẢI NGHỀ MUỐI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ gồm 5 quy trình sau : 
-  Quy trình sản xuất Magie oxit, 
-  Quy trình sản xuất Magie sulfat.. 
-  Quy trình sản xuất Magie cacbonat. 
-  Quy trình sản xuất Thạch  cao. 
-  Quy trình sản xuất Nigari 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

SẢN XUẤT MUỐI BIỂN THEO PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI LẬP THỂ. CƠ GIỚI HOÁ,  
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TỰ ĐỘNG HOÁ NGHỀ MUỐI - MÔ HÌNH TRANG TRẠI 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể gồm có các công đoạn sau 
: 
-  Chuẩn hoá nguyên liệu đầu vào bằng cách làm sạch nước biển. 
-  Tách magie hidrroxit ra khỏi nước biển; 
-  Cô đặc nước biển thành nước chạt cấp 1 và cấp 2 bằng thiết bị bay hơi lập thể, 
-  Tách thạch cao và cô đặc thành nước chạt cấp 3 
-  Kết tinh muối. 
-      Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
-  Sử dụng thiết bị mới, cơ giới hoá, tự động hoá toàn bộ quá trình sản xuất nước chạt và kết tinh muối làm giảm 
nhẹ lao động, tăng năng suất, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành 
.-  Sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió và thuỷ triều ). 
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ áp dụng được cho miền Bắc (phương pháp phơi cát) và miền Nam (phương pháp 
phơi nước). Có thể áp dụng từng công đoạn của quy trình tuỳ theo khả năng của nhà đầu tư. Các thiết bị đều có thể 
sản xuất trong nước. Vốn đầu tư phù hơp với khả năng của diêm dân có sự hỗ trợ vay vốn ban đầu của Nhà nước, 
thu hồi vốn đầu tư trong 1-2 năm đầu.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng  
 

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ DẠNG NƯỚC TỪ PHỤ PHẨM THUỶ, HẢI SẢN  
VÀ XƯƠNG ĐẠI GIA SÚC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cá tạp, xương→Thuỷ phân nhanh bằng phương pháp sinh hoá→Lọc, cô đặc→Kiểm 
tra→Bổ sung phụ gia và chất bảo quản→Kiểm tra N,P,K vi lượng→Đóng can, chai→Dãn nhãn→Sản phẩm. - Công 
suất: 500 - 1.000 lít/ngày - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Dạng nước, các chất 
dạng hoà tan trong nước, dễ tiêu hoá, rất đậm đặc. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón  
Ưu điểm của CN/TB: Có thể tổ chức sản xuất bằng thủ công, phù hợp với điều kiện các doanh nghiệp nhỏ với giá 
đầu tư thấp; Tốc độ sản xuất từ nguyên liệu đến sản phẩm nhanh (2 ngày/mẻ)  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20-30 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30-50 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm sau khi ra sản phẩm (doanh nghiệp tự đăng ký chất lượng)  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ CÁ, XƯƠNG GIA SÚC 
 
Lĩnh vực áp dụng Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

SẢN XUẤT PHÂN NHẢ CHẬM SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TỪ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tách Lignin từ dịch đen nhà máy giấy bằng hệ chất keo tụ chuyên dụng (COD giảm từ 
150g/L xuống 20g/L; Thu hồi Lignin R, sấy khô; Nung yếm khí Lignin thu được; Lọc, rửa thu hồi hoá chất tái sử 
dụng trong bước trên ; Sấy khô và đóng gói sản phẩm; 
Công suất: Theo đơn đặt hàng Thông số kỹ thuật khác: Sr ≥ 900 m2/g , tương đương các sản phẩm hiện có trên thị 
trường 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Chất thải, vô 
hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm rẻ hơn từ 1,5 đến 2 lần so với than hoạt tính nhập ngoại cùng chất lượng.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

SẢN XUẤT THUỐC TĂNG CƯỜNG LƯU THÔNG MÁU CÓ  
NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN- ANGOBIN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Angobin là thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên. Sau 1 tháng điều 
trị, hầu hết triệu chứng lâm sàng chính của bệnh nhân thiểu năng tuần hoàn não được cải thiện đáng kể. đặc biệt khả 
năng đàn hồi cuả mạch máu não và lưu lượng máu lên não của bệnh nhân tăng lên đáng kể. Ngoài ra thuốc còn có 
tác dụng ức chế đông máu, ức chế ngưng tập tiểu cầu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị cho nhu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU TỪ MỘT SỐ CÂY CỎ (DẠNG TỔNG HỢP)  
CHỨA CÁC HOẠT CHẤT ỨC CHẾ HỆ THỐNG HOOCMÔN SÂU HẠI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu→Nghiền Xử lý nhiệt→Lọc→Cô đặc→Thêm chất bảo quản→Đóng can, 
chai→Sản phẩm - Công suất: 500-1.000 lít/ngày - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Hoàn toàn sinh học, không 
độc hại với người và động vật, không gây ô nhiễm môi trường. - Đã thử nghiệm cho kết quả tốt, phòng trừ rất nhiều 
loại sâu hại cho cây cảnh và rau sạch. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm hợp lý, đầu tư sản xuất thấp, nguyên liệu sẵn có trong nước, hoàn toàn 
không độc hại với người và vật nuôi.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM GỐM CHỊU NHIỆT CAO CẤP:  
GẠCH LỖ XẢ VÀ CHÉN CORUNDUM 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất gạch lỗ xả cho thùng trung gian đúc thép liên tục; các chén nung, thuyền nung,... 
chế tạo corundum. Đây là dịch vụ do Trung tâm Luyện kim cung cấp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, dây chuyền đúc rót thép liên tục, các phòng thí nghiệm hoả luyện, đienẹ 
phân nóng chảy, nung mẫu phân tích  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
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SẢN XUẤT, CUNG CẤP, CHUYỂN GIAO CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, 

THUỶ SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Men xử lý bể phốt-DW.97; Chế phẩm xử lý phế thải-EMC; Chế phẩm xử lý nước đáy ao 
nuôi tôm; Sản xuất chế phẩm bổ sung thức ăn nuôi tôm  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, nơi xử lý rác thải, các hộ dân muốn làm 
phân ủ hữu cơ, các hộ nuôi trồng thuỷ sản, các nơi ô nhiễm mùi hôi thối do phế thải hữu cơ  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam  
 
 

SƠN CHỐNG GỈ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP EPOXY- PEK THAN ĐÁ  
(MÀU ĐEN, NÂU ĐEN) - KÍ HIỆU EP-B 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 50 tấn/năm Là loại sơn hai thành phần gốc Epoxy 
biến tính pek than đá, có khả năng chống gỉ tốt cho kết cấu thép, đặc biệt thích hợp cho các kết cấu thép chịu ẩm 
cao và nằm trong đất. Khả năng bảo vệ không ít hơn 5 năm. Dùng làm lớp sơn phủ ngoài để bảo vệ và tăng vẻ đẹp 
cho kết cấu thép. 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: là loại sơn lót hai thành phần, dễ sử dụng và có thể thích hợp trong các điều kiện thời tiết 
khác nhau đặc biệt là những khu vực chịu ẩm cao  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  

 
SƠN LÓT CHỐNG GỈ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP HỆ CAO SU CLO HOÁ  

(MÀU NÂU ĐỎ) - KÍ HIỆU CR 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là loại sơn lót một thành phần trên cơ sở nhựa caosuclo 
hoá, bột màu chống gỉ, dung môi hữu cơ và phụ gia. Có thể sơn bằng phương pháp phun, rulo hoặc chổi quét... Tuổi 
thọ không ít hơn 5 năm. Dùng làm lớp sơn lót chống gỉ bề mặt kết cấu thép khi đã được làm sạch đúng tiêu chuẩn 
quy định, khả năng bảo vệ tối đa khi được sơn phụ hệ sơn thích hợp. Công suất: 50 tấn/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm dễ sử dụng, thích hợp với điều kiện Việt Nam nói chung và vùng khí hậu ven biển 
miền Trung nói riêng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

SƠN LÓT EPOXY GIÀU KẼM (MÀU GHI XÁM) - KÍ HIỆU EP-ZN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97; Là loại sơn lót hai thành phần 
gốc epoxy chứa nhiều bột kẽm có màu ghi xám, thường được sử dụng làm lớp lót thứ nhất. Dễ sử dụng, có thể thi 
công bằng cách phun chân không, phun thường, chổi quét tay hoặc rulo... tuổi thọ 10 năm  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
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Ưu điểm của CN/TB: Khả năng bảo vệ chống gỉ tuyệt vời cho bề mặt đã được làm sạch đúng tiêu chuẩn quy định 
và thích hợp với các loại sơn phủ cao cấp khác để làm tăng thêm độ bền  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 75.544 VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

SƠN NANO TIO2/APATITE KC08.04/06-10 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

SƠN NỀN CÔNG NGHIỆP EPOXY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là loại sơn nền công nghiệp Epoxy với những ưu điểm: chịu sự mài mòn cao nên tạo 
cho nền nhà không bụi, khả năng kháng a xít, kháng kiềm cao, chịu lực,... phù hợp với các tiêu chí xây dựng nền 
công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp, phòng chế biến thuốc các loại, phòng thí nghiệm... trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, cộng đồng dân cư... 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

SƠN PHÙ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP HỆ CAO SU CLO HOÁ  
(MÀU GHI SÁNG, GHI XÁM, ĐỎ, TRẮNG...) - KÍ HIỆU CR 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Công suất: 50 tấn/năm  
Là loại sơn phủ một thành phần trên cơ sở nhựa caosu Clo hoá. Có thể sơn bằng phương pháp phun, rulo hoặc chổi 
quét.. Tuổi thọ không ít hơn 5 năm Dùng làm lớp sơn phủ ngoài để bảo vệ và tăng vẻ đẹp cho kết cấu thép. Có khả 
năng chịu môi trường khí quyển biển, ven biển tốt 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm dễ sử dụng, thích hợp với khí hậu Việt Nam nói chung và vùng khí hậu ven biển 
miền trung nói riêng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 
  

SƠN PHỦ NGOÀI POLYURETHANE (MÀU GHI SÁNG... ) - KÍ HIỆU PU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97;  
Là loại sơn hai thành phần chất lượng cao được chế tạo trên cơ sở nhựa polyol cộng hợp với disocyanate để sơn phủ 
ngoài cùng, thích hợp cho sử dụng bằng cách phun chân không, phun thường, chổi hoặc rulo... tuổi thọ 10 năm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Khả năng chống mài mòn tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và chịu được các loại 
hoá chất bắn vào như: axit, muối, kiềm, dầu mỡ...  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 89.966VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

SƠN TÀU THỦY (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
  

SƠN TRUNG GIAN EPOXYLACCOL (MÀU GHI XÁM, NÂU ĐỎ...) - KÍ HIỆU EPLC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97;  
Là loại sơn hai thành phần Epoxylaccol có chứa oxit sắt lá MIO các loại bột màu đặc biệt có màu ghi xám và nâu 
đỏ, thường được sử dụng sơn lớp trung gian thứ 2 và thứ 3.   
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Là loại sơn trung gian hai thành phần, nhanh khô, dễ sử dụng và có thể thích hợp trong các 
điều kiện thời tiết khác nhau  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 60.000 VNĐ/ 1 lit chưa bao gồm thuế VAT  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải  
 

SƠN VÀ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội 
  

SỨ BIẾN THẾ CHỐNG SƯƠNG MUỐI 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Sứ biến thế 1 pha, 3 pha cho vùng ô nhiễm, sương muối. Nguyên liệu - nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - 
khuấy trộn - ép vắt nước - đùn chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm. 
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thuỷ tinh và khoáng vật kỹ 
thuật  
Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2  

 
TẬN DỤNG BÙN TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ ĐIỆN  

TRONG SẢN XUẤT GẠCH VÀ GỐM SỨ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Bùn thải rắn - Xử lý - Nghiền - Rây (kích thước hạt 0.025mm-0.1mm) - Bột men màu trong sản xuất - Gốm sứ. - 
Gạch lát.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  
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Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, tận dụng bùn sẵn có. Sản phẩm bột màu có chất lượng tương đương với bột màu 
thông thường đang sử dụng. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Phối trộn để tạo màu độc đáo cho sản 
phẩm. Giá bằng 50% giá của bột màu tương đương.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

THAN HOẠT TÍNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THAN HOẠT TÍNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 15tấn/tháng; TCNN; Than hoạt tính dạng bột, hạt, viên có các thông số kỹ thuật đặc trưng 
như sau: Diện tích bề mặt riêng: 800 - 1800m2/g (chỉ số Iot>=1000mg/g) Độ bền: >=96%. Hấp phụ động lực (60-
154 phút). Độ tro: dưới 5%. Độ ẩm dưới 8%.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm sản xuất ra thấp hơn so với than hoạt tính nhập khẩu có cùng mức chất 
lượng và tính năng sử dụng. Chủ động được nguồn cung cấp để đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nước.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

THAN HOẠT TÍNH, CÁC LOẠI LÕI LỌC VÀ SẢN PHẨM TỪ THAN HOẠT TÍNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Than hoạt tính sản xuất trong nước trên dây chuyền tiên tiến và đồng bộ. Giá thành thấp 
hơn sản phẩm nhập ngoại và cạnh tranh nhưng đảm bảo được các thông số tiêu chuẩn.  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD 
  

THIẾC THỎI, HÀM LƯỢNG ≥ 99.95%SN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

THIẾT BỊ "ECAWA" SẢN XUẤT DUNG DỊCH ĐIỆN HOẠT HOÁ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị gồm các bộ phận: phin lọc cặn, cột làm mềm nước, thùng chứa nước 
muối, bơm nước muối, buồng điện hoá, thùng chứa dung dịch hoạt hoá. Nước muối loãng 5phần nghìn được hoạt 
hoá trong buồng điện hoá có màng ngăn đặc biệt tạo thành dung dịch Anôlít, Catôlít. Công suất (tính theo lít/giờ): 
ECAWA 15- 15 lít/h; ECAWA 30-30lít/h; ECAWA 60-60lít/h; ECAWA 90-90lit/h; ECAWA 120-120lit/h; 
ECAWA 200-200lit/h... pH: 2,5-6,5; Hàm lượng clo hoạt động (mg/l): 300-350; Điện thế ôxy hoá khử (mV): 800-
1100; Điện năng tiêu thụ (w.h): tuỳ theo công suất máy (300-2.000); Nguyên liệu: nước sạch, muối NaCL. Thiết bị 
có thể khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi, nước thải; Khử trùng trong y tế; Bảo quản rau quả tươi; Chăn nuôi gia 
súc gia cầm; Nuôi tôm giống, cá cảnh; Chế biến thuỷ sản; Nuôi tằm, nuôi ong.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo 
vệ môi trường  
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Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ - Phù hợp với điều kiện sản xuất, khí hậu nhiệt đới của VN - Hiệu quả khử 
trùng cao, không độc hại cho người và vật nuôi, không làm ô nhiễm moi trường - Ứng dụng được trong rất nhiều 
lĩnh vự  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán tại HN (kể cả chi phí lắp đặt, hướng dẫn vận hành, VAT): 
ECAWA15- 25 triệu; ECAWA30- 45 triệu, ECAWA60- 65 triệu; Chi phí khác: Theo thoả thuận trong từng trường 
hợp cụ thể  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ CỨU SINH (KC06/ 06 -10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

THIẾT BỊ DẪN THUỐC ĐIỆN DI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT CACO3 SIÊU MỊN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 3 T/h và 1,2 T/h. Tiêu chuẩn Việt Nam. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, 6839: Ngành chăn nuôi  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức  

 
THỬ TÁC DỤNG AN THẦN CỦA THUỐC 

  
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng hiệp đồng, tác dụng với thuốc ngủ; Gây ngủ cho chuột bằng thiopentan; Thử 
tác dụng an thần giảm hoạt động của chuột bằng cách ghi hoạt động của chuột qua phương pháp lồng rung; Lồng 
rung được nối với máy ghi 2 cần Gemini để ghi lại hoạt động của chuột; Thử tác dụng trên thời gian học tập phản 
xạ có điều kiện. Sử dụng máy Automatic  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG BẢO VỆ DẠ DÀY CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Áp dụng mô hình của Shay và CS; Định lượng độ acid của dịch dạ dày; Đo lượng dịch dạ 
dày; Đánh giá mức độ loét của dạ dày theo các vết loét  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA THUỐC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng lợi mật trên chuột nhắt theo phương pháp Rudi: xác định lượng mật bài tiết; 
Thử tác dụng lợi mật trên chuột lang theo phương pháp TURNER R.A: xác định lượng cắn khô, hàm lượng 
bilirubin trong mật và lượng bài tiết; Thử tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây viêm gan thực nghiệm ơ chuột nhắt 
trên các thông số ALT, AST, mô bệnh học gan; Thử tác dụng ức chế quá trình xơ gan trên mô hình gây xơ gan ở 
chuột cống trắng theo phương pháp của Maros và cs  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng cuă thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG BỔ VÀ TĂNG LỰC CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Theo dõi sự tăng lực của thuốc qua thời gian bám trên trụ quay tự động của chuột bằng 
máy Rota0rod của Tây Ban Nha  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG CO THẮT PHẾ QUẢN CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng có thắt phế quản tại chỗ trên thỏ gây mê. Thay đổi sự co thắt được ghi lại 
qua máy ghi 2 cần Gemini của Ý. Trong thời gian thí nghiệm, thỏ được thở hoặc được cung cấp oxy bằng máy hô 
hấp nhân tạo  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG ĐÁI ĐƯỜNG CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gây đái đường thực nghiệm bằng alloxan monohydrat trên chuột nhắt; Định lượng đường 
trong huyết thanh của chuột trước và sau khi gây bệnh  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG DỊ ỨNG CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gây phản ứng quá mẫn trên da chuột bằng tác nhân gây dị ứng là lòng trắng trứng gà. 
Đánh giá tác dụng của thuốc qua đường kính của vùng dị ứng. Nồng độ màu của xanh trypan được đo bằng máy 
quang phổ Shimadzu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  



 835

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA THUỐC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tác dụng chống viêm cấp: áp dụng phương pháp của winter. Dùng tác nhân gây viêm là 
Carragenin. Đo độ phù của chân chuột bằng máy đo biến đổi thể tích; tác dụng chống viêm mạn: áp dụng phương 
pháp của Ducrot và cs với tác nhân gây viêm là amian  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CO BÓP RUỘT CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Áp dụng phương pháp của Nocolaev trên ruột thỏ cô lập; Ruột cô lập được nuôi trong 
bình nuôi cô lập Apelex của Pháp thay đổi co bóp của ruột được ghi lại bằng máy ghi 2 cần Gemini của Ý  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG CƯỜNG TIM CỦA THUỐC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng trên sức co bóp, tần số của tim và lưu lượng máu qua động mạch vành trên 
tim thỏ cô lập. Tim cô lập được truyền dung dịch nuôi có sục oxy trong bể nuôi  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng giảm đau trên mô hình gây đau thực nghiệm bằng acid acetic; Thử tác dụng 
giảm đau bằng máy đo đau tấm nóng Hot plate  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  

 
THỬ TÁC DỤNG GIÃN MẠCH, TĂNG TUẦN HOÀN NÃO CỦA THUỐC 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Lưu lượng máu qua động mạch cảnh và các động mạch khác được đo bằng máy đo lưu 
lượng dòng chảy T106/206  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG HẠ CHOLESTEROL CỦA THUỐC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Gây tăng cholesterol huyết bằng Tween 80 trên thỏ; Định lượng cholesterol trong máu thỏ 
trước và sau khi gây tăng cholesterol  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG HẠ HUYẾT ÁP CỦA THUỐC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng phương pháp đo trực tiếp bằng cách bộc lộ động mạch cổ của mèo đã được gây mê. 
Sự thay đổi huyết áp của mèo khi dùng thuốc được biểu thị qua áp kế thuỷ ngân  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG HẠ SỐT CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tác nhân gây sốt là pyrogien; Đo nhiệt độ của thỏ- vào các thời điểm khác nhau bằng máy 
đo nhiệt độ hiện số dùng cho súc vật  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG HO VÀ LONG ĐỜM CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gây ho cho chuột nhắt bằng cách phun dung dịch amoniac; Thử tác dụng long đờm bằng 
cách xác định dịch tiết khí phế quản ở thỏ  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu; Các cơ sở sản xuất thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG HƯỚNG SINH DỤC CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng hướng sinh dục nam bằng cách phân lập xác định trọng lượng buồng trứng, 
tử cung của chuột sau khi dùng thuốc  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đường kính vòng vô khuẩn được đo trên máy đo vòng vô khuẩn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng lợi tiểu bằng cách đo thể tích nước tiểu đào thải và hàm lượng Na, K được 
xác định trên máy định lượng sinh hoá bán tự động  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất 
thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỬ TÁC DỤNG ỨC CHẾ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT CỦA THUỐC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gây phì đại tuyến tiền liệt của chuột bằng testosterol. Sau thời gian uống thuốc, bóc tách 
và cân tuyến tiền liệt của lô chứng sinh lý, lô chứng gây phì đại và lô thử thuốc  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SILKOMY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, 
giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà  
 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SPIRULINA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, 
giá thành thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà  
 

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Ngành trồng trọt  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học  

 
TINH CHẤT NGHỆ 
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Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

TINH QUẶNG ĐỒNG, HÀM LƯỢNG ≥ 23%CU 
 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  

 
TINH QUẶNG MANHETIT, HÀM LƯỢNG ≥ 60FE 

 
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp 
hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

TINH QUẶNG VONFRAM 65%WO3 
 

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng quặng và sa khoáng kim loại màu. Kim loại hiếm và kim cương, Công 
nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV  
 

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CHỐNG RỈ CHO THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Có hai công nghệ tuỳ mức độ khắc nghiệt và mức độ vĩnh cửu, từ đó chọn một lớp phủ 
thích hợp. Công nghệ 100-200 năm trở lên và công nghệ 50-100 năm; Các công đoạn gồm: làm sạch mặt thép, lớp 
phủ bám thép, định hình lớp phủ, lớp bảo vệ chống môi trường khắc nghiệt  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sửa chữa các cột điện mạ kẽm nhúng nóng, bảo vệ cột thép các công trình vĩnh cửu, 
bảo vệ các kết cấu thép ngoài trời, tăng tuổi thọ các cốt thép trong bê tông  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CHỐNG RỈ CHO THÉP TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ chống rỉ bao gồm các công đoạn: làm sạch (phun cát bay đánh sạch đến mức 
sạch A1); Tạo lớp phủ lên thép, lớp này chịu nhiệt cao; Định hình lớp phủ; Tạo lớp phủ bền hoá chất thích hợp đã 
thành công ở bình ngưng 2 lớp  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bình ngưng 2 lớp hoá chất ăn mòn và các thiết bị; các công trình trong nhà máy 
hoá chất  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG, ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC  
SA KHOÁNG BIỂN, CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ TUYỂN SA KHOÁNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế công nghệ tuyển khoáng, thiết kế chế tạo các thiết bị tuyển sa khoáng quy 
mô sản xuất và thí nghiệm như: máy tuyển từ, các loại máy tĩnh điện, điện áp...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản, các phòng thí nghiệm  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

TƯ VẤN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÂN ĐA YẾU TỐ 
 CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tw vấn thành phần tỷ lệ, công thức phối liệu các chất dinh dưỡng thiết yếu (N, P, K, Ca, 
Mg, S...)để có thể sản xuất phân đa yếu tố chuyên dùng phù hợp cho từng thời kỳ bón của cây trồng tại đồng bằng 
sông hồng.; Giúp các cơ sở sản xuất phân bón có các loại phân NPK được nông dân tin dùng (do đạt hiệu quả cao, 
tiết kiệm phân bón, sử dụng đơn giản) với giá thành thấp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  
 

ỦNG CHỮA CHÁY VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM CAO SU KỸ THUẬT PHỤC VỤ LỰC LƯỢNG  
VŨ TRANG VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC THAN(KCO2/06.10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 2.1. Chế tạo ủng chữa cháy: Sử dụng hệ vật liệu tổ hợp (cao su blend) trên cơ sở của cao 
su thiên nhiên, cao su cloropen và cao su tổng hợp SBR-1502 kết hợp với 1 số chất tương hợp, chất hoá dẻo và phụ 
gia có khả năng chống cháy cao như dầu parafinclo hoá, antimon oxyt, titan oxyt và nhôm hydrôxyt ... để chế tạo 
ủng chữa cháy có khả năng chịu được nhiệt độ cao, khó bắt cháy, có khả năng chống sự đâm xuyên của các vật sắc 
nhọn, chống trơn trượt tốt nhưung đồng thời vẫn phải có tính mềm dẻo để đảm bảo tính cơ động cho người lính khi 
tham gia chữa cháy. - Công suất 10.000 - 15.000 đôi/năm 2.2. Phớt cao su đầu trục con lăn băng tải phi 40: Đây là 
sản phẩm được lắp trên 2 dầu của con lăn đỡ băng tải trong dây chuyền chuyển than của Công ty tuyển than Cửa 
Ông. Dây chuyền băng tải chuyển than dài khoảng 1 km trong đó cứ cách khoảng 30 cm phải có 1 cặp con lăn đỡ 
băng tải có khả năng quay tròn xunh quanh trục. Mỗi con lăn cần 2 bộ phớt để bảo vệ cho hai vòng bi. Yêu cầu kỹ 
thuật của bộ phớt này là chịu được dầu, mỡ, có hệ số ma sát nhỏ, có độ bền chịu mài mòn, chống lão hoá cao, chịu 
được tác động thường xuyên của hơi ẩm có nồng độ muối cao kết hợp với bụi than, bức xạ mặt trời và sự thăng 
giáng thường xuyên của nhiệt độ, có khả năng tận dụng lại khi sửa chữa hệ thống băng chuyền v.v... Chúng tôi đã 
lựa chọn được hệ vật liệu blend trên cơ sở cao su cloropren, cao su KNB-35L và nhựa PVC kết hợp với các loại bột 
độn graphit, than, oxyt titan, các băng tải phi 140 có độ cứng khoảng 70 shore A, độ bền kéo đứt đạt 180 kG/m2 
(chế độ lưu hoá là 145oC/3 phút với lực ép khoảng 15-18 kG/m2) đồng thời đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu kỹ 
thuật của bộ phớt nói trên.100.000 - 150.000 bộ/năm. 2.3. Đêm cao su chân chống sàng bằng: Là bộ phận vừa có tác 
dụng giảm chấn khi lắp trên tay biên, vừa chịu tải trọng và giảm chấn của toàn bộ sàng tuyển than khi lắp đặt ở vị trí 
chân chống sàng bằng. Khi tay biên chuyển động sẽ truyền chuyển động quay của tay biên thành chuyển động rung 
qua lại của sàng tuyển. Sàng tuyển có tải trọng khoảng 5 tấn và lượng than trên sàn khoảng 35 tấn/giờ do Ba Lan lắp 
đặt. Đệm cao su chân chống sàng bằng là chi tiết có cấu hình tương đối đơn giản (hình trụ tròn, đường kính trong = 
69 mm, đường kính ngoài 107 mm) nhưng đòi hỏi tính năng kỹ thuật cao: độ bền cơ học cao và khả năng làm việc 
ổn định, lâu dài ở trạng thái bị kéo căng, biến dạng. Đây là đặc tính kỹ thuật quan trọng nhất của đệm cao su chân 
chống sàng bằng vì khi làm việc, nó bị ép chặt giữa hai ống thép bằng hệ thóng ép thủy lực và khi đó toàn bộ chiều 
dài của nó bị giãn dài ra gàn gấp đôi so với chiều dài ban đầu. Chúng tôi đã sử dụng hệ vật liệu blend trên cơ sở cao 
su thiên nhiên với cao su thiên nhiên epoxy hoá có 25-30% nhóm epoxy phối hợp với hệ bột độn gia cường: than 
đen, TiO2 và các chất xúc tiến phù hợp để tạo và được sản phẩm có độ cứng từ 55-60 Shore A độ bền kéo đứt đạt 
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170 kG/cm2, độ chịu mỏi đạt trên 19.500 chu kỳ. Vật liệu này đã được ứng dụng chế tạo đệm cao su chân chống 
sàng bằng nói trên đạt được các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và đã được Công ty tuyển than Cửa Ông ứng dụng 
trên 10 năm qua. Công suất 5.000 - 10.000 sản phẩm/năm.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động  
Ưu điểm của CN/TB: - Sản phẩm đạt chất lượng tương đương nhập ngoại - Nguyên liệu đầu trong nước - Giá thành 
rẻ hơn nhập ngoại - Trang thiết bị đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 350.000 VNĐ/đôi; Giá máy móc thiết bị: 25.000 VNĐ/bộ; Phí tư vấn kỹ 
thuật: 50 triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP 
  

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÈO TÂY  
VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP 

 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh  
 

VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU BÒ NHŨ DẦU CHỦNG P52 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên thuốc thú ty trung ương  
 

VẢI TẨM NANO OXYT TITAN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao, hoạt động được trong ánh sáng và bóng tối.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

VẬT LIỆU LỌC KHÔNG KHÍ 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao, kết hợp với lọc bụi cơ học.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Cát, sợi thủy tinh, gốm xốp phủ nano oxyt Titan phân hủy các chất độc hại hòa tan, thuốc 
trừ sâu, ddioxxin, diệt khuẩn, tách lọc thạch tín.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Diện tích tiếp xúc lớn, kết hợp giữa các hiệu ứng hóa học và vật lý học để phân hủy và lọc cơ 
học.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
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VẬT LIỆU PHỦ SÀN BOONG (KC06/ 06-10) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

VIÊN CHỐNG GÚT 
 

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn 
phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà  
 

VIÊN NANG MỀM SÂM NGỌC LINH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y  
 

XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH CỦA THUỐC 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Xác định độc tính cấp của thuốc theo phương pháp Behrens-Karber; Xác định độc tính bán 
trường của thuốc: ; Ảnh hưởng của thuốc đối với gan, thận, cơ quan tạo máu: Theo dõi sự thay đổi của Hb-HC-BC, 
định lượng protein toàn phần, ure, creatinin, ALT, AST trên máy định lượng sinh hoá bán tự động Scout; Ảnh 
hưởng của thuốc đối với tế bào gan, thận, thượng thận  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU MỚI KHÔNG CÓ TRONG DƯỢC ĐIỂN  
VIỆT NAM (CÓ CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Vi phẫu (lá thân, rễ, vỏ rễ, vỏ thân), soi bột, định tính (bằng phản ứng hoá học, sắc ký lớp 
mỏng, sắc ký lỏng cao áp...), định lượng nhóm hoạt chất, hoạt chất trong dược liệu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, cơ quan và địa phương yêu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN THUỐC TỪ THẢO MỘC (ĐỘC VỊ HOẶC NHIỀU VỊ  
CỦA DẠNG THUỐC: BỘT, CAO, HOÀN, VIÊN NÉN, VIÊN BAO, THUỐC MỠ,...) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Vi phẫu (lá, thân, rễ, vỏ rễ, vỏ thân), soi bột, định tính (bằng phản ứng hoá học, sắc ký lớp 
mỏng, sắc ký lỏng cao áp...), định lượng nhóm hoạt chất, hoạt chất trong dược liệu  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có yêu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu  
 

XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH  
BẰNG CHẾ PHẨM EMUNIV 

 
Mô tả quy trình CN/TB: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông 
nghiệp và môi trường. Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phục vụ lĩnh vực công nghệ sinh học, 
nông nghiệp và môi trường. Dịch vụ KHCN: hợp tác các tổ chức, cá nhân, nghiên cứu khoa học trong và ngoài 
nước, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng 
  

XƯƠNG GỐM CẤU TRÚC TỔ ONG DÙNG LÀM CHẤT MANG VẬT LIỆU XÚC TÁC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: - Thành phần chính: SiO2. - Hình dạng: mặt cắt ngang hình 
vuông cạnh 42x42mm hoặc hình tròn đường kính 48mm, dài 10mm. Mặt cắt hình dạng bất kì theo thỏa thuận, chiều 
dài tùy ý theo thỏa thuận. - Cấu trúc tổ ong: lỗ hình vuông cạnh 2.2mm, mật độ 10 lỗ/ cm2. - Độ bền cơ học: độ bền 
nén, bền uốn 800-1000 psi. - Độ bền nhiệt: chịu nhiệt độ đến 1200 độ C. - Độ bền hóa học: trong mọi môi trường 
pH. - Độ xốp: 10%, kích thước trung bình lỗ rỗng 35nm. - Giá cả: thỏa thuận tùy theo số lượng.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Mọi đặc trưng kỹ thuật ngang bằng với sản phẩm nhập ngoại cùng loại, giá cả hết sức cạnh 
tranh.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: 50 ngàn đồng/ bộ  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm. Sản phẩm hỏng do lỗi nhà sản xuất được đổi sản phẩm mới  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 
 

BỂ TỰ HOẠI CẢI TIẾN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM – BUSADCO 
 

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
 

BỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TRÊN THUYỀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÔNG MINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng 
Lĩnh vực áp dụng: Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90 % so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. 
Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

BỂ XỬ LÝ VI SINH ĐẶT DƯỚI TÀU HOẢ, TÀU THUYỀN DU LỊCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Chất thải sinh hoạt trên tàu hoả, tàu thuyền du lịch được thu 
gom vào bể chứa và tiếp tục được xử lý nhờ các vi khuẩn phân giải chất hữu cơ được cố định trên các chất trong các 
khoang xử lý. Nước thải sau khi xử lý được tiếp tục khử trùng bằng các viên khử trùng trước khi thải ra môi trường. 
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hãng Microphos cũng đã đưa vào Việt Nam một loại bể xử lý tương tự nhưng bị thối khi 
không sử dụng thiết bị này của công ty đã giải quyết được vấn đề này, không gây mùi hôi thối  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 - 25 triệu đồng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  

 
CÁC MODUL HỢP KHỐI DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT  

VỚI QUY MÔ ĐẠI TRÀ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước Việt Nam, chi phí xử lý thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP BẰNG  
CHẾ PHẨM SINH HỌC CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ VI SINH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
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Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam, chi phí xử lý thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 
CỐNG ĐIỀU TIẾT NƯỚC TRIỀU ĐỂ SÚC RỬA, HÒA LOÃNG, THOÁT NHANH NHẰM GIẢM THIỂU 

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI HỆ THỐNG  
CÁC KÊNH, CÁC MƯƠNG, HỒ “CHẾT” – BUSADCO 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỔ HỢP CHỐNG BỤI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 50kg/h; Vật liệu tổ hợp chống bụi được chế tạo kết hợp giữa một số loại polyme tan trong 
nước và các tác nhân hóa học khác như: muối của kim loại kiềm thổ, các chất hoạt động bề mặt,...   
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được chế tạo hoàn toàn ở trong nước có giá thành thấp hơn giá thành thiết bị nhập 
ngoại. Hệ thống vận hành đơn giản, dễ sử dụng. Sản phẩm tương đương hàng nhập ngoại.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG POLYMER DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Theo yêu cầu; TCVN; Sử dụng Polymer như dạng màng lọc, tạo ra nền tĩnh điện tạo điều 
kiện hấp thụ các nguyên tố độc hại chứa trong nước  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản Giá thành rẻ  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  

 
CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT CÔNG SUẤT TỪ 5 ĐẾN 50 M3/H 

 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Công nghệ xử lý: làm thoáng + lọc áp lực. Gồm 3 gai đoạn chính: Ô xi hoá sắt bằng tháp thu ô xi cao tải. Bồn chung 
chuyển (hoặc phản ứng). Xử lý cặn các chất huyền phù và lọc trong bằng bình áp lực 
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  

CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI BÃI THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIỮ ẤM VÀ 
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 CỐ ĐỊNH DINH DƯỠNG TẠI CHỖ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ sử dụng một số loại polyme ưa nước có khả năng giữ ẩm và thu nước tại 
chỗ qua đêm hoặc khi mưa xuống để trồng cây xanh trên các bãi thải khai khoáng hoặc đất đã bị rửa trôi, không có 
khả năng cung cấp thường xuyên để phục vụ cho công tác  tưới và chăm sóc định kỳ.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phia thấp, hiệu quả sử dụng cao.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ NGUỒN THẢI CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ  
DỰA TRÊN MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG KHOÁNG SÉT BENTONIT ĐỂ XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM VÀ 
MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG NHƯ CU, PB, MN, CD... 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Khoáng sét bentolit sau khi hoạt hoá có khả năng hấp phụ 
màu nước thải dệt nhuộm và hấp thụ một số kim loại nặng. Trước hết, nước thải được dẫn vào bể chứa, su đó cho 
bentonit vào, kết hợp với chất keo tụ và trợ keo tụ vào để giúp quá trình tạo bông, lắng lọc nhanh hơn. Phần nước 
trên được dẫn sang bể 2, xử lý trong trước khi dẫn vào môi trường hoặc sử dụng các mục dích khác. Phần cặn bùn 
được đốt ở 300 độ C để phân huỷ chất hữu cơ và tái sử dụng để hấp phụ màu. Quy trình xử lý kim loại được tiến 
hành tương tự. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm 
soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng bentonit để xử lý màu và kim loại nặng có nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, hiệu suất 
xử lý cao; không gây ô nhiễm nguồn nước thứ cấp; thân thiện với môi trường  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất  
 

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT,  
SẢN XUẤT THEO MODULL HỢP KHỐI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ LÔNG VŨ PHẾ THẢI  
VÀ SẢN XUẤT ĐẠM HẤP THU TỪ LÔNG VŨ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 1 tấn/ngày Xử lý sơ bộ với hoá chất thuỷ phân 1, 
xử lý chính với điều kiện tự động theo hàm áp suất và nhiệt độ; Cô  →  sấy  →  trộn phụ gia  →  xay nghiền. Các 
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phế thải dạng móng, lông, tóc,... của động vật ở các cơ sở sản xuất thực phẩm hiện nay là rất lớn, lông vũ phế thải 
có chứa hàm lượng protein tổng số rất cao (>80%), song tồn tại ở dạng karatine rất bền vững và không tan trong 
nước, vì vậy không thể sử dụng chúng trực tiếp cho bất cứ việc gì, kể cả phân bón, chúng tồn tại trong thực tế ở 
dạng tích tụ nếu không được xử lý kíp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường và ngày càng ảnh hưởng đên quá trình sản 
xuất và đời sống. Việc nghiên cứu và đưa ra mô hình thiết bị tự động sản xuất nhằm biến lông vũ phế thải thành 
nguồn đạm hấp thu cho phép tận dụng nguồn phế thải để tạo nguồn đạm cho chăn nuôi, làm sạch môi trường. Ngoài 
ra trong đạm nhờ lông vũ có chứa hàm lượng đáng kể của nhiều loại axit amin mà hiện nay vẫn phải nhập ngoại. 
Nếu tiếp tục phát triển công trình này sẽ mang lại hiệu quả to lớn. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ 
ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất xử lý 100% đạm có trong lông vũ, không có phế thải rắn  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1 tỷ VND; Giá máy móc thiết bị: 0,8 Tỷ VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

CÔNG NGHỆ VÀ HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỤI TỪ CÁC NGUỒN PHÂN TÁN – GTEC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Bụi phát sinh từ nguồn phân tán rất phổ biến trong sản xuất công nghiệp như: công nghệ 
mài, đánh bóng các sản phẩm cơ khí; công nghiệp chế biến, sản xuất các sản phẩm từ gỗ,… có kích thước hạt nằm 
trong phổ rộng từ 10μm đến 200μm. Nguồn bụi này có một số đặc điểm sau: điểm phát tán thấp, nằm phân tán, gây 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động và môi trường không khí khu vực sản xuất. Công nghệ xử lý bụi - 
GTEC là tổ hợp của nhiều giải pháp công nghệ xử lý để đạt được hiệu suất cao nhất xử lý trên 99% lượng bụi phát 
sinh với chi phí hợp lý. Công suất: theo yêu cầu cụ thể. Chi phí đầu tư: từ 30 – 35 triệu đồng/ điểm phát thải (bao 
gồm cả thiết bị) 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao trên 99%. Suất đầu tư thấp (1/2 giá của công nghệ và thiết bị ngoại nhập). 
Dễ vận hành. Kiểu dáng công nghiệp đẹp, hiện đại.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm cho cả hệ thống  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ Xanh  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIẾU KHÍ TỐC ĐỘ CAO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý 130 tấn rác/ca, 250 tấn/2 ca, 350 tấn/ ngày 3ca;  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Không phát sinh mùi hôi thối, không xả nước thải ra môi trường. Triệt tiêu khí CO2, không 
thải ra môi trường. Tốc độ phân hủy rác hữu cơ cao 13-15 ngày.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Trấn Vũ  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ GẠCH BÁN CÔNG NGHIỆP 
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Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí xử lý đối với riêng SO2: 4 triệu đồng/ mẻ 500.000 viên (dưới 2000VND/1kg SO2) 
Giảm thải SO2, giảm bụi CO, tiết kiệm chi phí phát thải. Hệ thống đơn giản, chủ lò có thể tự lắp đặt theo hướng dẫn 
của cán bộ dự án.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI THẢI – GTEC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Hiện nay trong các lò đốt công nghiệp sử dụng chủ yếu là nguồn nhiên liệu than, dầu FO, 
HFO,… để cung cấp nhiệt cho việc nấu chảy, thiêu kết hoặc cấp hơi phục vụ sản xuất. Đây là nguồn ô nhiễm điểm 
hình về khí thải cần được xử lý trước khi thải ra môi trường. Thành phần khói thải lò đốt thông thường là bụi, khí 
SO2, NOx, CO,… trong đó bụi và SO2 là hai thành phần gây ô nhiễm nhất bắt buộc phải xử lý. Công nghệ xử lý khói 
thải - GTEC là giải pháp công nghệ xử lý để đạt được hiệu suất xử lý cao nhất trên 99% lượng bụi, 99,5% lượng 
SO2, 70% lượng NOx với chi phí hợp lý. Công suất: theo yêu cầu cụ thể 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao, Suất đầu tư, chi phí vận hành thấp, Dễ vận hành, Kiểu dáng công nghiệp 
đẹp, hiện đại.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm cho cả hệ thống  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ Xanh  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÙNG CHO SINH HOẠT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI TRONG  
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 

 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC HỒ AO NUÔI TÔM CÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước Việt Nam  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: chất lượng 
nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 5945/95); giá thành xử lý thấp; Ứng dụng: xử lý nước thải 
công nghiệp thực phẩm, y tế, sinh hoạt. Quy trình công nghệ: Nước thải  →   bể trung hoà →   bể lắng    →   bể 
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chứa    →    kị khí     →    hiếu khí   →    bùn thải phân huỷ kị khí    →    bể lắng    →   bùn    →    bùn khô   →   bể 
lắng    →    nước thải đã xử lý 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô 
nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: chất lượng nước sau xử lý đạt TC loại B; giá xử lý thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Đầu tư: 6.000.000-8.000.000 VND/mét khối phụ thuộc vào mức độ ô 
nhiễm; Giá máy móc thiết bị: Giá xử lý: 2.000-3.000 VND/mét khối  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỊ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỊ KHÍ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ bể thu gom được bơm lên bể điều hoà, bể lắng cặn sơ bộ. Sau đó nước thải 
được bơm vào các modul xử lý kị khí có gắn chất mang và hệ thống khuấy bổ trợ. Nước thải sau khi được xử lí ở 
các modul kị khí được đưa vào bể lắng 2 để xử lí mùi và loại bỏ vi sinh vật kết hợp với lắng cặn. Từ đó nước thải 
sau xử lí được đưa ra ngoài, bùn thải đưa về sân phơi bùn Công suất (tinh theo ca): 200 m3/ngày đêm (24 h) Đạt 
TCVN    
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành xử lý nước thải thấp Vốn đầu tư thấp Độ ổn định cao Dễ vận hành Xử lí được nước 
thải có độ ô nhiễm cao Dễ mở rộng, thu gọn khi cần thiết  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Đối với nước thải có mức độ ô nhiễm COD = 5000 mg/l, lưu lượng nước 
thải: 200 m3/ngày. Vốn đầu tư là 1.2tỷ VND; Phí chuyển giao bí quyết:100.000.000 VNĐ  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ CHỨA DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý bằng phương pháp hóa 
lý. Công suất: 10 m3/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí 
vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN LÀM SẠCH  
BỀ MẶT KIM LOẠI VÀ PHOPHAT HÓA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải của dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và photphat hóa được xử lý bằng 
phương pháp hóa lý. Công suất: 20 m3/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí 
vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN SƠN ĐIỆN LY 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Nước thải của dây chuyền sơn điện ly được xử lý bằng phương pháp hóa lý. Công suất: 10 m3/ngày đêm. Tiêu 
chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí 
vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  

 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải dược phẩm được xử lý bằng phương pháp vi sinh. Công suất: 60 m3/ngày đêm. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí 
vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP VÀ THU HỒI SẢN PHẨM PHỤ BỘT SẮT 

MẪU DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP SƠN CHỐNG RỈ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản phù hợp với nguồn nước của Việt Nam. Giá thành rẻ, chi phí 
xử lý thấp.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY ĐẾ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải của Nhà máy sản xuất giấy dế được xử lý bằng phương pháp sinh học. Công 
suất: 120 m3/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí 
vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý đơn giản.  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng 
  

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TIẾT KIỆM VÀ THU HỒI NĂNG LƯỢNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải > Lắng so bộ/ điều chỉnh môi trường > MUASB cải tiến > Thiết bị xử lý hiếm 
khí > Lắng bậc hai > Khử trùng > Nước đã xử lý  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ THỰC PHẨM, HÓA CHẤT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

ĐỆM SINH HỌC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp. 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam  
 

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP, XỬ LÝ KHÍ THẢI, LÒ ĐỐT RÁC 
 

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC  
 

DỊCH VỤ XÚC, SẠC, TẨY, RỬA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tẩy rửa bằng hoá chất và xúc sạc bằng dầu chuyên dụng các hệ thống ống công nghệ: hệ 
thuỷ lực, hệ dầu, mỡ bôi trơn, hệ khí nén...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy có dây chuyền sản xuất sử dụng các hệ thống ống công nghệ lớn: cán 
thép,...  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Khoa Cơ khí-Đại học Bách khoa Hà Nội  
 

DỊCH VỤ XÚC, SẠC, TẨY, RỬA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tẩy rửa bằng hoá chất và xúc sạc bằng dầu chuyên dụng các hệ thống ống công nghệ: hệ 
thuỷ lực, hệ dầu, mỡ bôi trơn, hệ khí nén..  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy có dây chuyền sản xuất sử dụng các hệ thống ống công nghệ lớn: cán 
thép,...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Giai đoạn tiền xử lý. - Giai đoạn xử lý sinh học. - Giai đoạn xử lý hoàn thiện. - Giai đoạn 
xử lý bùn.  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cũng như về xã hội. Chi phí rẻ.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

HỆ THỐNG HỐ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI  
CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM – BUSADCO 

 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
HỆ THỐNG MODUN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống thiết bị sinh học hợp khối xử lý nước thải chế biến thực phẩm, nước thải. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nước thải  →  Hố gom  →  Bể điều hoà  →  Lọc sinh 
học  →  Lắng  →  Khử trùng  →  Nước sạch. 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả phù hợp, chi phí đầu tư thấp; Hệ thống gọn, chiếm ít diện tích, thuận lợi cho việc lắp 
đặt, vận hành. Hệ thống điều khiển tự động toàn bộ, các bơm nước thải và máy thổi khí được đấu song song, luân 
phiên nhau hoạt động và có hệ thống phao tự động ngắt bơm khi mực nước trong bể cạn; hệ thống khử trùng được 
thiết kế có thời gian tiếp xúc phù hợp giữa nước thải với hoá chất khử trùng. Dung dịch khử trùng được cấp với lưu 
lượng chính xác và có thể điều chỉnh được; Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 2 năm miễn phí, duy tu lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
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HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nước thải  →  Hố gom →  Bể điều hoà  →  Xử lý hoá lý bậc 
1  →  Xử lý sinh học  →  Xử lý hoá lý bậc 2  →  Xử lý hoá học  →  Nước sạch. 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả phù hợp, chi phí đầu tư thấp. Hệ thống gọn, chiếm ít diện tích, thuận lợi cho việc lắp 
đặt, vận hành. Hệ thống điều khiển tự động toàn bộ, các bơm nước thải và máy thổi khí được đấu song song, luân 
phiên nhai hoạt động và có hệ thống phao tự động ngắt bơm khi mực nước trong bể gom cạn. Hệ thống khử trùng 
được thiết kế có thời gian tiếp xúc phù hợp giữa nước thải với hoá chất khử trùng. Dung dịch khử trùng được cấp 
với lưu lượng chính xác và có thể điều chỉnh được. Sửa chữa thiết bị đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 2 năm, duy tu lâu dài. Hoàn thành sau ngày kí hợp đồng 60 
ngày  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO CÔNG NGHỆ MÀNG SINH HỌC 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Là công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải công nghiệp độc hại. 
Là một kỹ thuật kết hợp 2 công nghệ: công nghệ lắng bùn sinh học (Biological sludge) và công nghệ màng trong 
cùng một quy trình xử lý nước thải. So với công nghệ truyền thống (Gạn -  Xử lý sinh học - Lắng), công nghệ MBR 
có những đặc điểm nổi trội: 
Có thể áp dụng rộng rãi cho việc xử lý tập trung và cả phân tán tạo ra khả năng xử lý môi trường tốt hơn (công nghệ 
xử lý cũ do kềnh càng và tốn kém, chỉ thích hợp cho xử lý tập trung).  
Hiệu quả cao hơn (chất lượng nước sau xử lý tốt hơn, có thể tái sử dụng). 
Vốn đầu tư thấp hơn do không tốn mặt bằng, chi phí chế tạo thiết bị và xây lắp thấp hơn, chi phí hóa chất và nhân 
công bảo trì bảo dưỡng ít hơn. 
Áp dụng rộng rãi cho các hệ thống xử lý nước thải khác nhau kể cả các dạng module áp dụng cho các gia đình, khu 
tập thể… các nhà máy, các khu công nghiệp tập trung. 
Qui trình công nghệ: 
Nguyên liệu thiên nhiên - Vò, ép, xay - Trích ly - Lọc - Pha trộn thanh trùng - Chiết chai - Đóng nắp - Co nhãn - 
Tồn trữ - Phân phối. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ lợi. Cải tạo đất, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam  
 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải bao gồm các công đoạn sau: Thu gom nước 
thải: Toàn bộ nước thải của nhà máy được thu gom vào bể cân bằng qua hệ thống song chắn rác và máy cào rác để 
loại bỏ các rác thải to; Điều chỉnh pH: Nước thải được điều chỉnh tự động thông số pH tại bể trung hoà trước khi 
qua hệ thống xử lý sinh học; Xử lý yếm khí: Nước thải sau khi được điều chỉnh pH sẽ được luân chuyển qua một 
môi trường kín, tạo điều kiện thích hợp cho các vi sinh vật yếm khí hoạt động mạnh phân huỷ các chất bẩn trong 
nước thải và tạo ra khí sinh học Piogas. Khí sinh học này được thu gom và đưa về nhà máy làm nhiên liệu đốt tái 
phục vụ sản xuất; Xử lý hiếu khí: Nước thải tiếp tục được làm sạch nhờ các vi sinh vật hiếu khí. Trong quá trình này 
nước thải được bổ sung khí oxy nhờ hệ thống sục khí tạo môi trường thuận lợi nhất cho các vi sinh vật hiếu khí hoạt 
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động mạnh; Hệ thống lắng: Đây là quá trình lắng tự nhiên và được bổ sung các chất tạo lắng.; Hệ thống tự động hoá 
sử dụng công nghệ SIMATIC PLC của hãng SIEMENS: 
-      Toàn bộ các công đoạn của quá trình xử lý nước thải và các thiết bị được giám sát, điều khiển hoàn toàn tự 
động tại phòng điều hành trung tâm tâm thông qua máy tính PC, bảng điều khiển và màn hình Touch Panel. 
-      Máy tính PC được cài đặt phần mềm SCADA chuyên dụng. Phần mềm có nhiều chức năng như: cảnh báo, lưu 
trữ, thống kê, bảo mật và cấu hình hệ thống. 
-      Bộ điều khiển trung tâm sử dụng công nghệ PLC SIMATIC S7 của Siemen và các chuẩn truyền thông công 
nghiệp như Profibus, Ethernet… 
-      Thiết bị đo môi trường là thiết bị chuyên dụng sử dụng của hãng HACH-USA có độ chính xác, ổn định cao. 
-      Các cụm bơm, máy thổi khí được điều khiển thông quá biến tần và có nhiều chế độ điều khiển linh hoạt cho 
phép tiết kiệm năng lượng giảm chi phí vận hành. Hệ thống cho phép vận hành ở ba chế độ: tự động hoàn toàn, bán 
tự động và hoàn toàn bằng tay để đảm bảo hoạt động liên tục của quá trình xử lý nước thải khi có sự cố một phần 
hoặc toàn bộ hệ tự động. 
Thông số môi trường như độ pH, nồng độ Oxy hoà tan, mức nước tại các bể được giám sát và điều khiển liên tục. 
Công suất: 2500m3/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Do Việt Nam thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ nên giá thành thấp hơn ngoại nhập 40%. 
Chất lượng xử lý tự động cao hơn thủ công. Dịch vụ tư vấn, bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: tương đương 200.000 USD cho hệ thống xử lý công suất 2500 
m3/ngày đêm; Phí đào tạo: nằm trong giá thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VHI- 18B 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 70-140kg/ca; TCVN; Lò đốt rác y tế VHI- 18B được thiết kế trên cơ sở áp dụng nguyên lý 
đốt đa vùng hiện đang được sử dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Rác được đưa vào các buồng đốt sơ cấp. 
Không khí được cấp liên tục cho quá trình đốt huỷ rác. Khói bốc lên từ buồng đốt sơ cấp (sản phẩm cháy chưa hoàn 
toàn, chứa nhiều bụi và các chất độc hại) được hoà trộn với không khí theo nguyên tắc xoáy vòng và được đưa tiếp 
vào buồng đốt thứ cấp. Ở buồng đốt thứ cấp, các sản phẩm cháy chưa hoàn toàn (chứa cả DIOXIN và FURAN) tiếp 
tục được phân huỷ và đốt cháy ở nhiệt độ cao với thời gian lưu cháy đủ lớn. Khói từ buồng đốt thứ cấp được đưa 
qua hệ thống xử lý khí thải để loại trừ bụi, kim loại nặng và các thành phần khí gây ô nhiễm môi trường như NOx, 
SOx, HCL  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học và y tế, Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: - Đốt đa vùng ở nhiệt độ cao, xao trộn mạnh, thời gian lưu dài. Điều khiển tự động chu kỳ 
đốt, nhiệt độ, chế độ cấp khí; xử lý khí thải kết hợp với trao đổi nhiệt; tiêu thụ ít nhiên liệu, giá thành thấp  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ theo yêu cầu, địa điểm lắp đặt thiết bị của khách hàng; Giá máy móc 
thiết bị: Tuỳ theo yêu cầu, địa điểm lắp đặt thiết bị của khách hàng  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI, LÒ ĐÚC ĐỒNG, BỤI,... 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Khí thải trước tiên được thu gom bằng hệ thống chụp hút, 
sau đó được dẫn vào cyclone nhờ hệ thống ống dẫn khí. Cyclone có nhiệm vụ thu hồi lượng bụi có trong dòng khí 
thải. Sau khi qua cyclone , khí thải được quạt hút thổi vào tháp hấp thụ. Tháp hấp thụ có nhiệm vụ loại bỏ các chất 
độc có trong khí thải và một phần bụi còn lại. Khí thải đi từ đáy tháp hấp thụ và bị phân tán mỏng ra xung quanh 
tháp bằng một chụp thép hình nón. Khi đó dung dịch hấp thụ được đưa vào tháp theo hướng từ trên xuống bằng 
bơm. Dung dịch hấp thụ được sử dụng là dung dịch sút được pha và chứa trong bể chứa. Dòng dung dịch được bơm 
vào ở dạng các tia nhỏ nhằm tạo điều kiện tiếp xúc tốt nhất giữa khí thải với dung dịch. Khí thải từ đáy tháp đi lên 
gặp dòng dung dịch đi từ trên xuống, lúc này quá trình phản ứng giữa các loại khí độc có trong dòng khí thải và 
dung dịch hấp thụ diễn ra. Kết quả là các loại khí độc này bị loại ra. Dòng khí thải sau khi qua tháp hấp thụ được 
phát tán ra môi trường bằng các ống dẫn khí ra ngoài. Dung dịch được hấp thụ sau khi qua tháp được thu lại tại bể 
chứa dung dịch hập thụ và được tiếp tục bơm lên tháp cho quá trình phản ứng tiếp theo. Trước khi vào tháp, dòng 
dung dịch này lại được châm thêm xút để tạo nồng độ ổn định, thích hợp cho quá trình hấp thụ các khí CO2, NOx, 
SOx... Công suất: 2.000- 20.000 m3/h 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng inox được ráp thành cụm nên khi di chuyển sẽ dễ dàng cho 
việc tháo, lắp; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60- 500 triệu VNĐ (tuỳ theo công suất thiết kế); Phí đào tạo: Miễn phí; 
Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  

 
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI MẠ ĐIỆN HÓA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Trên các bể mạ đặt các chụp hút để thu khí. Sử dụng quạt hút cao áp làm bằng vật liệu 
chịu axit để hút khí thải và sục vào bể chứa dung dịch kiềm để hấp thụ hơi axit. Khí sạch được tách nước và đẩy lên 
ống khói phóng thông ra ngoài môi trường.  
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Thay phương pháp hấp thụ cho phương pháp rửa khí bằng cyclon nên hấp thụ triệt để các 
chất ô nhiễm; Nước sau khi hấp thụ được trung hòa bằng dung dịch NaHCO3 để hấp thụ tiếp, không thải nước ra 
môi trường; tự động bổ sung nước để đảm bảo cân bằng áp suất trong bể hấp thụ.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Khí thải trước tiên được thu gom bằng hệ thống ống dẫn từ 
các nơi phát sinh và dẫn vào tháp hấp thụ nhờ lực hút của quạt. Lớp than hoạt tính trong tháp hấp thụ có nhiệm vụ 
loại bỏ các chất độc có trong khí thải như: khí ozon, các hợp chất dung môi... Dòng khí chuyển động từ đáy tháp lên 
trên, đi qua các lớp than hoạt tính. Khí thành phẩm trong hỗn hợp khí thải được bám giữ trên các bề mặt của than 
hoạt tính, còn không khí sạch được xả vào ống khí phát tán ra môi trường xung quanh. Khí sau khi xử lý đạt tiêu 
chuẩn TCVN 1995. Công suất: 2000- 50.000 m3/h 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép và được ráp lại thành cụm khi cần di dời chỉ cần tháo các 
ống nối; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn Epoxy chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 80-250 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 
Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NHANH CHÓNG LÀM SẠCH NƯỚC  
VÀ LOẠI BỎ CẶN, KIỂU DÁNG HOA HẬU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống xử lý nước gồm có: Một hoặc hai hay nhiều tháp nối song song để đáp ứng công 
suất cần xử lý theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉ cần 2 tháp có kích thước lớn hơn. Thùng thiết bị phụ trợ gồm 
có các ô chứa dung dịch chế phẩm xử lý, máy bơm, hệ thống điện và bảng điện điều khiển và theo dõi giám sát.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Ưu điểm của CN/TB: Bán tự động, thao tác, vận hành dễ dàng. Kiểu dáng đẹp, gọn gàng, không chiếm nhiều diện 
tích xử lý nước thải. Lắp đặt nhanh chóng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP  
NHƯ KHAI THÁC THAN, KHOÁNG SẢN… 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing  

 
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Sơ đồ công nghệ xử lý bao gồm nhiều công đoạn nhằm loại bỏ hoàn toàn phèn sắt, 
mangan, CO2, mùi,...và nâng pH lên đạt trung tính (6.5 - 8.5), đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và sản xuất. 
Diện tích trạm xử lý nhỏ, được bố trí hợp lý, không ảnh hưởng tới mỹ quan của khu vực. Nước thô từ giếng khoan 
được bơm lên tháp oxy hoá cưỡng bức để tái nạp oxi đồng thời khử một phần CO2 nhằm biến Fe2+ thành Fe3+ 
dưới dạng kết tủa Fe(OH)3. Tại đây chlorine và xô đa được bơm định lượng châm vào để tăng cường khả năng oxi 
hoá sắt hoàn toàn. Sau tháp oxy hoá, nước chảy xuống bể lắng tiếp xúc đẻ lưu giữ lại các cặn lắng trước khi qua bể 
lọc. Sau đó nước qua ngăn thu và được bơm sang bể lọc áp lực. Tại đây quá trình lọc cặn xảy ra triệt để và nước 
chảy thắng vò bể chứa nước đã xử lý với áp lực yêu cầu để bơm cấp II bơm vào mạng lưới cấp nước cho khu công 
nghiệp. Nước sau xử lý có chất lượng đạt tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất.  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng nước sau khi xử lý cho sinh hoạt và sản xuất. Chi phí lắp đặt không cao so với 
các thiết bị nhập đồng bộ từ nước ngoài. Diện tích mặt bằng trạm xử lý nhỏ.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường  
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 60m3/ngày đêm; TCVN; Nước thải được tập trung về bể chứa. Khi bể đầy, bơm và các 
thiết bị phụ trợ tự hoạt động bơm nước thải vào container hợp khối. Quá trình xử lý hoá học và sinh học được thực 
hiện trong cotainer. Nước thải đi ra được khử trùng trong bể, khử trùng và đi ra ngoài. Hệ thống hoạt động tự động 
hoàn toàn  
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường  
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động hoàn toàn tự động  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ thuộc vào công suất  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN/ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ nhà vệ sinh - bể tự hoại + nước thải từ nàh để rác + nước thải từ phòng khám 
- thiết bị thu rác - Bể điều hoà kị khí (bùn tuần hoàn) - bể USBF (Chlorine) - Hệ thống thoát nước chung.  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Không gây ồn, không gây mùi hôi thối khó chịu. Không ảnh hưởng tới mỹ quan của bệnh 
viện/Trung tâm y tế.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là phương pháp xử lý kết hợp PHÂN HỦY SINH HỌC với biện pháp HÓA 
LÝ và HOÁ HỌC. Tùy theo thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp, công đoạn xử lý hoá học có thể 
dùng các chất oxy hoá khác nhau. 
Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân 
hủy sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (Up Flow Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn LÊN 
MEN YẾM KHÍ rồi LÊN MEN HIẾU KHÍ. Hiệu suất của quá trình phân hủy sinh học được tăng lên đáng kể nhờ 
sử dụng GIÁ THỂ ĐẶC CHỦNG VHK-01 do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu 
gốm xốp tổng hợp dạng cầu được nung luyện ở nhiệt độ cao (đến 1400 0C) rất bền, nhẹ, có hoạt tính bề mặt cao, 
chứa các hợp chất vô cơ có tác dụng xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân hủy yếm 
khí tăng 3¸ 4 lần, còn quá trình phân hủy hiếu khí tăng 2¸ 3 lần. Công đoạn xử lý hoá lý với việc sử dụng chất keo tụ 
đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị 
lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan. Tùy theo yêu cầu, nước thải 
được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm nước thải đạt được các chỉ tiêu về BOD và COD. 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CAFE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Dễ sửa chữa và bảo trì.  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100m3/ngày.đêm đến 5.000m3/ngày.đêm. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
Chi phí đầu tư: Tùy theo qui mô; Chi phí vận hành: Tùy theo đặc tính nước thải.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Chi phí xử lý thấp. Dễ sửa chữa và bảo trì.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KỴ KHÍ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Nước thải  Thu gom  Bể điều hòa  Bể lắng sơ bộ  Modul kỵ khí  Bể lắng và xử lý mùi. 
Bùn thải được thu gom từ đáy bể điều hòa, bể lắng và đáy các modul xử lý kỵ khí được đưa sang sân phơi hoặc máy 
ép bùn để thành bánh bùn (W=25-30%), rồi đưa sang làm phân bón. 
Công suất : Thiết kế theo  yêu cầu (50-500 m3/ ngày đêm) 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí sử dụng chất mang có độ bền cao, điều 
khiển tự động, hiệu suất đạt trên 90%, giá thành thấp. Ngoài ra, hệ thống còn có thể nâng cấp công suất xử lý theo 
yêu cầu bằng cách tăng số lượng các modul mắc nối tiếp hoặc song song.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Quy trình: Nước thải   →  Bể điều hoà (H/C chỉnh pH & 
phản ứng)   →  Thiết bị phản ứng (H/C keo tụ)  →  Thiết bị keo tụ bông  →  Thiết bị lắng đứng (→ Bể chứa bùn  
→ Xe chở bùn)  →  Bồn chứa trung gian →  Thiết bị lọc áp lực  →  Xả ra nguồn tiếp nhận loại B, TCVN 5945-
1995., nguồn xả loại B. Công suất: 30-1.500 m3/ngày đêm.   
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô 
nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di dời; Mặt trong của 
thiết bị được phủ lớp sơn Epoxy chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; hệ thống được điều khiển bằng tự động 
tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% công nghệ truyền 
thống (bể xây bằng xi măng); Chi phí vận hành xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-4.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 
  

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH THỰC PHẨM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Do đặc điểm của nước thải của ngành thực phẩm nên phương pháp xử lý là phương pháp 
phân hủy sinh học kết hợp với biện pháp hóa lý và hóa học. Tùy theo thành phần và tính chất của nước thải, công 
đoạn xử lý hóa học có thể dùng các chất oxy hóa khác nhau. Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ 
yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân hủy sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (Up Flow 
Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn lên men yếm khí rồi lên men hiếu khí. Công đoạn xử lý hóa 
lý với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời 
với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan. 
Cuối cùng, nước thải được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm được các chỉ tiêu về BOD và OCD Tiêu 
chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải, Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu 
cơ. Hiệu suất của quá trình phân hủy sinh học được tăng lên đáng kể nhờ sử dụng giá thể đặc chủng VHK-01 do 
Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu gốm xốp tổng hợp dạng cầu được nung luyện ở 
nhiệt độ cao (đến 1400oC)rất bền, nhẹ (d= 1kg/dm3), có hoạt tính bề mặt cao, chứa các hợp chất vô cơ có tác dụng 
xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân hủy yếm khí tăng 3-4 lần, còn quá trình phân 
hủy hiếu khí tăng 2-3 lần. Sau khi loại bỏ được phần lớn BOD tại công đoạn phân hủy sinh học, nước thải đi qua 
công đoạn lắng nhằm tách nốt các tạp chất lơ lửng và hòa tan. Tại công đoạn này, với việc sử dụng chất keo tụ đặc 
chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, 
nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THUỶ SẢN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Quy trình: Nước thải từ nhà máy →  Song chắn rác →  Bể 
điều hoà (máy thổi khí) → Thiết bị tuyển nổi  →  Thiết bị lọc sinh học BIOFOR- hiếu khí (máy thổi khí)  →  Thiết 
bị lắng đứng (→ Bể chứa bùn  →  Xe chở bùn)  →  Thiết bị lọc áp lực  →  Bể khử trùng vách ngăn (H/C khử 
trùng) →  Nước thải sau xử lý thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn. Công suất: 100-1.500 m3/ngày đêm. 
Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ xử lý các loại nước thải có nồng độ ô nhiễm cao với giá rẻ; hệ thống được điều 
khiển tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Không phát sinh mùi; Chi phí vận hành thấp.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200- 3.000 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 
  

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM 
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Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được:TCNN Quy trình: Nước thải từ nhà máy  →  Song chăn rác  →  Bể 
điều hoà (H/C chỉnh pH) →  Thiết bị lọc sinh học BIOFOR- Hiếu khí (không khí)  → Thiết bị keo tụ bông (H/C keo 
tụ) → Thiết bị lắng đứng  →  Thiết bị lọc áp lực →  Bể khử trùng (H/C khử trùng)  →  Xả ra nguồn tiếp nhận. 
Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam 6980-2001 Công suất: 30-500 m3/ngày đêm. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Y học và y tế, Ô 
nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Mặt trong của 
thiết bị được sơn phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều khiển bằng tự 
động nên có thể tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% so 
với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200- 1.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT CAFÉ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100m3/ngày.đêm đến 5.000m3/ngày.đêm. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
Chi phí đầu tư: Tùy theo qui mô; Chi phí vận hành: Tùy theo đặc tính nước thải.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Chi phí xử lý thấp. Dễ sửa chữa và bảo trì.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  Quy trình: Nước thải  →  Bể điều hoà  →  Thiết bị phản ứng 
(Hoá chất) →  Thiết bị keo tụ bông (hoá chất)  →  Thiết bị lắng đứng  →  Thiết bị lọc sinh học BIOFOR hiếu khí 
(Máy nén khí)  →  Cụm ôxy hoá bậc cao bằng Ozone + chất xúc tác (máy phát ozon)  →  Thiết bị lọc áp lực →  Xả 
ra nguồn tiếp nhận loại B. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945-1995, nguồn xả loại B Có thể 
thu gom bột giấy để tái sử dụng Nước thải có thể tuần hoàn cho sử dụng cho sản xuất Công suất: 60-500 m3/ngày 
đêm 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. 
Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Mặt trong của 
thiết bị được phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều khiển tự động tránh 
cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chi 
phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-800 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY XI MẠ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN  
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Quy trình: Nước thải từ nhà máy  →  Bể điều hoà  →  Thiết bị phản ứng 1 (hoá chất 1) →   Thiết bị phản ứng 2 
(hoá chất 2,3) →  Thiết bị phản ứng 3 (hoá chất 4,5) →  Thiết bị lắng đứng →  Thiết bị lọc áp lực  →  Xả ra nguồn 
tiếp nhận loại B. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-1995, loại B. Công suất: 30-500 m3/ngày đêm. 
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được sản xuất bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng thuận tiện khi di chuyển; 
Mặt trong của thiết bị được sơn phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều 
khiển tự động nến tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so với công 
nghệ truyền thống; Chi phí vận hành xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-3.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ hầm bơm - Song chắn rác, tách dầu - Bể phần huỷ kỵ khí + điều hoà (bùn) - 
bể FBBR (cấp khí) - bể lắng (bùn) - bể khử trùng (chlorine) - xả ra nguồn tiếp nhận.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải  
Ưu điểm của CN/TB: Chiếm ít diện tích. Vận hành đơn giản, dễ lắp đặt, dễ bảo trì, tiêu thụ năng lượng ít, hạn chế 
mùi hôi, đảm bảo mỹ quan môi trường, khả năng thích ứng tốt với sự thay đổi.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ công suât và quy mô của dự án  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ, KHÁCH SẠN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Nước thải sinh hoạt  →  Song chắn rác  →   Bể điều hoà  → 
 Bể sinh học BIOFOR- hiếu khí (không khí) →  Bể lắng đứng (→ bể chứa bùn →  Xe chở bùn) →  Thiết bị lọc áp 
lực  →  Bể khử trùng vách ngăn (Hoá chất khử trùng) →  Xả nguồn mức II. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
TCVN 6772:2000, mức II Công suất: 100- 5.000 m3/ngày đêm. 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô 
nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Hệ thống 
được điều khiển tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so 
với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-3.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí 
quyết:Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  

 
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠN MẠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải dùng để tạo màn nước xử lý khí trong các buồng phun sơn được xử lý sơ bộ tại 
chỗ bằng tuyển nổi để loại bỏ các chất cặn lơ lửng. Cặn được vớt lên, nước được lọc sơ bộ và sử dụng để tiết kiệm 



 861

nước, tiết kiệm tài nguyên. Sau một thời gian, nước thải tại các buồng phun sơn phải xả ra ngoài được thu gom vào 
bể điều hoà. Trong bể điều hoà nuôi cấy các chủng vi sinh phân huỷ chất hữu cơ và phá vỡ các chất hữu cơ sinh 
mùi. Khi bể điều hoà đầy đến mức quy định, nước thải được bơm vào tháp phản ứng keo tụ chìm để loại bỏ các chất 
cặn lơ lửng và điều chỉnh pH. Nước được chảy qua tháp lắng đứng kiểu cyclon để lắng các chất xuống đáy. Nước 
trong được chảy vào bể aeroten để tiếp tục oxy hoá và bão hoà oxy bằng máy thổi khí có các bộ phận phân phối khí. 
Từ bể aeroten nước được tiếp tục bơm vào tháp lọc có chứa than hoạt tính để loại bỏ các chất hữu cơ chưa phản ứng 
hết. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945/B. 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng các hoá chất tạo bông nổi và tái sử dụng nước thải, một mặt tiết kiệm được nước, 
một mặt giảm thiểu lượng nước thải thoát ra, giảm nhẹ công suất của hệ thống xử lý nước thải giúp cho doanh 
nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư; Sử dụng công nghệ vi sinh làm giảm giá thành vận hành và đặ biệt khử được mùi 
hôi thối của nước thải bốc ra từ bể chứa; Hệ thống xử lý đa cấp có khả năng xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong 
nước thải sơn mạ; hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, không đòi hỏi trông nom, vận hành, chỉ cần một thợ điện 
kiêm nhiệm pha chế hoá chất theo công thức cho sẵn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo công suất  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN; Công suất: 15 m3/ngày 
Do đặc điểm của nguồn ô nhiễm trong nước thải y tế nên phương án xử lý là kết hợp phân huỷ sinh học với biện 
pháp hoá lý và khử trùng. 
Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân 
hủy sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (up Flow Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn lên 
men yếm khí rồi lên men hiếu khí. Hiệu suất của quá trình phân hủy sinh học được tăng lên đáng kể nhờ sử 
dụng gía đặc thể chủng VHK-01 do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu gốm xốp tổng 
hợp dạng cầu được nung luyện ở nhiệt độ cao (đến 1400 0C) rất bền, nhẹ, có hoạt tính bề mặt cao, chứa các hợp chất 
vô cơ có tác dụng xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân hủy yếm khí tăng 3¸ 4 lần, 
còn quá trình phân hủy hiếu khí tăng 2¸ 3 lần. 
Sau khi loại bỏ được phần lớn BOD tại công đoạn phân hủy sinh học, nước thải đi qua công đoạn lắng nhằm tách 
nốt các tạp chất lơ lửng và hòa tan. Tại công đoạn này, với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện 
Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch 
không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan. 
Tùy theo yêu cầu, nước thải được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm nước thải đạt được các chỉ tiêu về 
BOD và COD. Cuối cùng nước thải đi qua công đoạn khử trùng trước khi thải ra ngoài. Mục đích của công đoạn 
này nhằm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn để bảo đảm an toàn cho nguồn tiếp nhận nước phía sau. Với việc sử dụng các 
công nghệ khử trùng tiên tiến như UV và ozon cho phép việc khử trùng đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tránh gây ô 
nhiễm thứ cấp cho nguồn tiếp nhận.  
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi 
truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70 triệu VNĐ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học  
 

HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  



 862

Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

HỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐA NĂNG 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Gồm 6 modul chính: Keo tụ → Lắng Lọc sinh học → Bể xử lý hiếm khí → Lắng → Hấp 
phụ. Nước sau khi xử lý được khử trùng bằng ozon. Công suất: 1-2 m3/ngày đêm Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ vận hành, giá thành rẻ.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, trực tiếp  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

HỆ XỬ LÝ SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng 
Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90 % so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Đơn 
giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên 
  

HỆ XỬ LÝ YẾM KHÍ - THU HỒI BIOGAS 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Bước 1: Nước thải COD = 10.000 + 20.000 mg/l thuỷ phân → Modul1. Hiệu suất xử lý COD = 20% 
Bước 2: axit hoá → Modul2. Hiệu suất xử lý COD = 5% 
Bước 3: Lên men → Modul (3) + Modul (4)  
Hiệu suất xử lý COD = 50% Nước ra sau hệ UASB COD = 500 - 1.000 mg/L → xử lý hiếu khí Công suất: theo yêu 
cầu Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật khác: Công nghệ "mềm" có hệ thống điều hoà năng suất xử lý 
và chống tắc, chống bùn nổi 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ 
ít chất thải  
Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam, chi phí thấp, tiết kiệm điện năng Hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ cao 
Giá cạnh tranh  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

KỸ THUẬT HOÀN NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CÁC BÃI THẢI 
 MỎ KHAI THÁC THAN, QUẶNG LỘ THIÊN 
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Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh 
  

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 30kg/h, 50kg/h, 100kg/h; TCVN, TCNN; Rác thải được cho vào thùng, nhân viên vận 
hành vào bộ nạp rác thải tự động, bộ nạp rác thải tự động làm việc đưa rác vào lò. Lò có hai buồng. Buồng sơ cấp 
duy trì nhiệt độ 600-800oC để đốt chất thải. Buồng thứ cấp duy trì nhiệt độ 1050-1100oC để đốt khói. Lò đốt bằng 
dầu D0. Bộ xử lý khí thải hai cấp đảm bảo khí thải đạt TCVN 6560-1999  
Ưu điểm của CN/TB: Buồng lò đốt bằng bê tông chịu nhiệt dày 200mm, cách nhiệt tốt nên tốn ít nhiên liệu, ống 
khói làm bằng inox có độ bền cao, hệ thống đổ rác chạy theo chương trình  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ thuộc vào công suất, địa điểm lắp đặt  
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải nguy hại được đốt ở buồng sơ cấp (650 độ - 700 độ). Khí thỉa được đốt ở buồng 
thứ cấp (1150 – 1250 độ), được làm nguội trước khi thải ra môi trường.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Tránh việc tái hình thành Dioxin, furan từ khí thải.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 750.000.000 VND  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA  
 

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI ST80 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 80kg/h; Đạt TCVN 
Đặc tính kỹ thuật của lò đốt chất thải nguy hại ST80: Công suất: 80kg/h, nhiên liệu: dầu DO; kích thước cơ bản của 
lò: R1800xS1800xC3350; thể tích buồng đốt rác: 2.2 mét khối; thể tích buồng đốt khói: 0.9 mét khối; thể tích buồng 
hạ nhiệt: 0.4 mét khối; nhiệt độ buồng đốt rác: 600-800 độ C; nhiệt độ buồng đốt khói: 1050-1200 độ C; thời gian 
lưu cháy: 2s; chiều cao đỉnh ống khói: 8m, chế tạo bằng inox SUS 304, d=3mm; đường kính ống khói: 0.4m; Vật 
liệu buồng đốt: bê tông chịu nhiệt 1600 độ C dày 250mm lớp cách nhiệt dày: 50mm; vật liệu buồng hạ nhiệt: làm 
bằng INOX SUS lớp bê tông chịu nhiệt dày 100mm; vỏ lò: thép tấm 6mm, khung thép U chịu lực, sơn chịu nhiệt 
đến 300 độ C; Vòi đốt: Rillo, Ytalia, điều chỉnh khí tự động; Chế độ đốt: thu hồi nhiệt để sấy khô rác, giảm tiêu hao 
dầu; Đổ rác tự động gồm: hệ thống thuỷ lực gồm bộ nguồn động cơ 4KW, thùng dầu 120lít, van điều áp, van chống 
rơi, hệ thống nâng cửa lò, hệ thống nâng lật thùng rác, đẩy rác vào lò chạy theo chương trình tự động thùng chứa rác 
đi kèm; Chế độ làm việc liên tục 24/24h; xử lý khí thải: thãpử lý hoá chất làm bằng thép INOX SUS 304, d=3mm; 
Chất lượng khí thải: đạt các tiêu chuẩn MT theo TCVN đang có hiệu lực  
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy,: Bảo vệ môi trường, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất 
thải  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả cao; dễ sử dụng  
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Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao 
bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

MÁY ÉP BÙN DẠNG BĂNG TẢI VÀ DẠNG KHUNG BẢN 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Băng tải – Belt Presses: sử dụng cho loại bùn hữu cơ (nước thải nhà máy thủy sản, nhà máy thực phẩm…)  
Khung bản – Filter Presses: sử dụng cho loại bùn vô cơ (nhà máy hóa chất, phân bón…)  
Sau quá trình xử lý nước thải các cặn bã ô nhiễm sẽ được chuyển hóa thành cặn gọi là bùn thải. Lượng bùn này có 
khối lượng khá lớn với thành phần chủ yếu là nước, điều này dẫn đến việc khó thu gom. Để khắc phục nhược điểm 
này thì máy ép bùn (băng tải) sẽ lọc ép hỗn hợp bùn chứa 15% bùn cặn thành bã thải có hàm lượng ẩm đạt từ 60 – 
80% ẩm. Đặc tính của thiết bị (thiết bị bao gồm: máy chính, bảng điều khiển, băng tải). Nguồn điện : 3 pha, 380V, 
50Hz. Cấu trúc của máy được làm bằng nguyên liệu thép không rỉ SUS304, được phủ bằng sơn bạc. Tấm băng tải 
được làm bằng P.E.S (sợi Polyme) có khả năng chịu đựng được với acid/alkaline. Bể chứa bùn được làm bằng thép 
không rỉ SUS304. Có hệ thống ly tâm tách nước sơ bộ để làm tăng nồng độ bùn trước khi ép. Tốc độ băng tải có thể 
điều chỉnh nhanh hay chậm tùy ý khách hàng nhờ đồng cơ có gắn hệ thống điều khiển tốc độ công suất. Có tủ điều 
khiển và báo tín hiệu hoạt động của máy nằm ở bên ngoài máy.. Động cơ loại băng tải được ứng suất theo yêu cầu. 
Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành lắp đặt: 1 công nhân lành nghề hoặc 1 kỹ thuật. 
Lĩnh vực áp dụng: xử lý bùn vô cơ (ví dụ : chất bán dẫn, mạch điện, kim loại, đá & quặng …v.v…), xử lý bùn hóa 
chất công nghiệp (ví dụ : thuốc tây, dệt nhuộm, chất Titan trắng (TiO2), Calcium Carbonate, Amino Acid, công 
nghiệp quặng, công nghiệp luyện kim … v.v…), xử lý bùn cho ngành công nghệ thực phẩm (ví dụ : đường, bia, 
nước chấm, Amylum, thức uống….v.v…) 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của CN/TB: Máy ép bùn mang lại cho bạn nhiều lợi ích như: thay thế bể phơi bùn 
(tiết kiệm diện tích đất nhà xưởng), có thể tái sử dụng bùn làm phân bón, bảo vệ môi trường…  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á 
  

MÁY LỌC RÁC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

NHÀ VỆ SINH CÔNG TRÌNH 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn  
 

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

NHÀ VỆ SINH QUỐC TẾ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn  
 

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỮU CƠ THÀNH PHÂN HỮU CƠ VI SINH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tận dụng được rác thải sinh hoạt hữu cơ dùng làm phân bón 
Giáo dục cộng đồng có ý thức phân loại rác thải tại gia đình Giảm diện tích chôn lấp rác Góp phần cải thiện môi 
trường dân sinh: xanh- sạch- đẹp Quy trình: Rác thải sinh hoạt (phân loại tại gia lần 1)  kết quả được rác vô cơ 
(chôn lấp hoặc đốt), rác hữu cơ  phân loại lần 2 và đưa vào bể, tại bể ủ rác được tưới vi sinh vật, thêm 10% supe lân 
hoặc vôi bột và được chát bùn phủ lên bề mặt bể ủ, rắc vôi bột xung quanh bể, khoảng 45-60 ngày, Kiểm tra chất 
lượng bể ủ, nếu không đạt chất lượng sẽ bổ sung thêm vi sinh vật vào bể ủ, nếu kiểm tra thấy đạt chất lượng sẽ đưa 
ra sân phơi, đưa vào máy nghiền, máy sàng; Phân hữu cơ dạng thô làm chất cải tạo đất hoặc giá thể để trồng cây, 
phân hữu cơ dạng mịn Đảo trộn N,P,K và các nguyên tố vi lượng 
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  
 

SẢN PHẨM PHỤC VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB:    
 
Men xử lý bể phốt 
DW.97 và DW.98 
 

Là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân huỷ nhanh các thành 
phần khó tiêu trong cặn bã của bể phốt (protein, tinh bột, 
celluloza, kitin, lipit và một số chất có hoạt tính sinh học khác..., 
hàm lượng vi sinh vật hữu hiệu (cfu/g)>5.1010). 

Gói và chai 
 

Chế phẩm Super-
PAC 
 

Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng trong nước, tạo nước có màu 
trong hơn để sử dụng trong sinh hoạt. 

Gói 

Bột thông cống DW 
 
 

Bột thông cống DW là hoạt chất đặc biệt để làm mềm và phân huỷ 
các hợp chất hữu cơ trong đường ống thoát nước (rêu, thức ăn 
thừa, cặn bã, giấy, rác, xác động vật.....) 

Gói 

Men xử lý nước thải 
bệnh viện DW-97-H 
 

Là tổ hợp các vi sinh vật có khả năng phân huỷ nhanh các thành 
phần khó tiêu trong cặn bã của nước và rác thải bệnh viện (protein, 
tinh bột, celluloza, kitin, lipit và một số chất có hoạt tính sinh học 
khác...) 

Gói 

Chế phẩm vi sinh xử 
lý rác thải EMC 
 

EMC (gồm phức hợp các vi sinh vật có lợi) dạng nước và bột dùng 
để xử lý nước và rác thải sinh hoạt, khử mùi chuồng trại chăn nuôi  

Gói 

Hệ thống Modun xử 
lý nước thải 

- Hệ thống thiết bị sinh học hợp khối xử lý nước thải chế biến thực 
phẩm, nước rác. 
 - Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và 
nước thải công nghiệp. 

Đệm sinh học 
Modun hợp 
khối 
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Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: chế phẩm vi sinh xử lý môi trường công nghệ môi trường  
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam  
 

THIẾT BỊ HẤP PHỤ ASEN TRONG NƯỚC SINH HOẠT 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

THIẾT BỊ KHỬ NITƠ LIÊN KẾT TRONG NƯỚC ĂN UỐNG NIREF 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phần nước dùng để ăn uống, để sản xuất thực phẩm, dược phẩm, dược phẩm 
(từ nguồn nước ngầm bị nhiễm amoni, nitrite) được đưa qua van từ vào khoang nitrat hóa (chứa vật liệu học có vi 
khuẩn nitrat hóa cố định trên bề mặt). 
Công suất 20/h đến 3m3/h (công suất điện 0,1 đến 2,2kw) 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Trên thị trường VN chưa có thiết bị nào có thể thay thế đối với nguồn nước chứa NH4 cao 
hơn 10mg/l. Giá thành hạ chấp nhận được  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ LÀM SẠCH NƯỚC NUÔI ĐỘNG VẬT BIỂN - NIOREF.M 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết bị này thực chất là một hệ lọc sinh học. Tập hợp vi sinh vật cần thiết được cố định lên vật liệu học thích hợp 
(ở từng khoang lọc tương ứng). Nước biển (bị ô nhiễm) từ hệ nuôi thường xuyên được đưa qua hệ lọc sinh học và 
trả lại hệ nuôi. Nhờ khả năng chuyển hóa (và loại bỏ) các dạng nito liên kết và các dạng hữu cơ của thiết bị lọc mà 
các thành phần nito và hữu cơ ở hệ nuôi được giữ ở dưới tiêu chuẩn cho phép. 
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ từ 2 đến 5 lần Dễ sửa chữa, thay thế phụ kiện  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI VÀ LƯU HUỲNH CHO LÒ HƠI, LÒ SẤY, LÒ NUNG 
  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN  
 

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI CHO NỒI HƠI VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát hệ thống khói thải sinh ra từ việc đốt nhiên liệu nồi hơi hoặc nhiên liệu xăng, 
diesel. Đo đạc lấy thông số thực tế để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chọn công nghệ xử lý và các thiết bị thích 
hợp. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý khói thải. Kiểm tra và đảm bảo khói thải đầu ra đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-
2005.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp có sử dụng nồi hơi và máy phát điện.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
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THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn và lên dự án xử lý nguồn nước gây ô nhiễm. Khảo sát hệ thống nước thải từ nguồn 
phát sinh. Đo đạc lấy thông số thực tế để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Lên phương án công nghệ xử lý và các 
thiết bị cần thiết. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra và đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo tiêu 
chuẩn TCVN 5945-2005.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu công nghiệp, các nhà máy, các trung tâm y tế và các bệnh viện.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát hệ thống nước thải từ nguồn phát sinh ô nhiễm. Đo đạc lấy thông số thực tế để 
đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chọn công nghệ xử lý và các thiết bị thích hợp. Cung cấp vật liệu sinh học tiếp 
xúc. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra và đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-
2005. Công suất: 30 - 500m3/ngày.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, khu dân cư.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

THÙNG THU GOM RÁC Z240 
 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn  
 

TƯ VẤN HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn các giải pháp kỹ thuật.; Thiết kế mô hình autocad 3d.; Tính kinh phí đầu tư.; Hiệu 
quả - ứng dụng.;  
Chào giá tham khảo: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG XỬ LÝ 
 NƯỚC THẢI, RÁC THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ xử lý nước thải 
Giai đoạn tiền xử lý: Bằng phương pháp cơ học, hoá học và hoá lý để loại bỏ các loại rác thô, chất rắn lơ lửng 
(SS)...ra khỏi nguồn nước. Ngoài ra, còn có chức năng làm ổn định chất lượng nước thải như: điều chỉnh pH, lưu 
lượng và tải lượng các chất gây bẩn có trong nguồn  thải. 
Giai đoạn xử lý sinh học: Giai đoạn này chủ yếu dùng các phương pháp xử lý như: yếm khí, hiếu khí, thiếu khí để 
loại bỏ các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước nhằm làm giảm các chỉ số BOD, COD, T-N, Y-P...có trong 
nguồn nước. Quá trình này sẽ hoạt động hiệu quả khi các thành phần cơ chất (các hợp chất chứa cacbon), dinh 
dưỡng (các hợp chất chứa nitơ và photpho), nồng độ oxy hoà tan trong nước,...được bổ sung hợp lý. 
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Giai đoạn xử lý hoàn thiện: Giai đoạn xử lý nhằm mục đích làm ổn định chất lượng nước, khử trùng cho nguồn 
nước trước khi xả ra môi trường. Giai đoạn này thường dùng phương pháp hoá học để xử lý. Kết thúc quá trình xử 
lý, nước đầu ra đảm bảo yêu cầu chất lượng xả thải mà không làm ảnh hưởng tới môi trường. 
Giai đoạn xử lý bùn: Giai đoạn này sử dụng phương pháp cơ học và hoá lý để xử lý nhằm giảm thiểu thể tích bùn 
thải hay chuyển trạng thái bùn  từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn dùng cho các mục đích khác như xả bỏ hay làm 
phân vi sinh. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  
 

TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI BỤI, KHÍ THẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công ty tư vấn, cung cấp chuyển giao công nghệ, hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuần 
hoàn. Thiết bị bao gồm: lò nung, bồn xử lý chính, bồn xử lý phụ (tuỳ theo quy mô của từng lò đốt có thể là một 
hoặc nhiều bồn xử lý phụ); Khói bụi được các máy quay cao tốc trong các bồn xử lý, đánh tan vào nước (hoặc nước 
có phụ gia). Khí thải được dẫn về đầu nguồn để xử lý, triệt tiêu toàn bụi khí bụi, khí độc sản sinh tại lò nung, lò đốt.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế, các bệnh viện, nhà máy, các nơi cần đốt rác  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA  

 
TƯ VẤN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dựa trên cơ sở công nghệ sản xuất, để đề xuất mô hình công nghệ, thiết kế cơ sở, thuyết 
minh thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế thi công, bóc tách dự toán theo đơn giá nhà nước, lựa chọn thiết bị và giải 
pháp công nghệ cho công trình  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu công nghiệp; các nhà máy và các công ty  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC LĨNH VỰC  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI, KHÍ THẢI SINH HOẠT,CÔNG NGHIỆP 

 
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT  
 

TƯ VẤN, XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các dịch vụ cụ thể bao gồm:; Khảo sát, lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. ; Xin giấy chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn môi trường cho các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và rác thải; Tư vấn, lập báo cáo giám sát, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường. ; Tư vấn các điều kiện phù hợp tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình lập dự án 
đầu tư, xây dựng nhà máy. ;  
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Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ đầu tư các dự án, các nhà máy và xí nghiệp công nghiệp.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC  
 

VẬT LIỆU - THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN HỘ GIA ĐÌNH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chi phí cho 1kg hạt lọc 8.000 đồng. Mỗi hộ gia đình sử dụng 1m3 nước/ ngày cần 50kg 
hạt với thời gian từ 1 đến 2 năm tùy thuộc vào lượng kim loại có trong nguồn nước, hạt có thể tái sử dụng. Đã thực 
nghiệm xử lý với nước giếng khoan một số hộ gia đình ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh...  
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống đơn giản, dễ tái sinh, chất lượng nước đầu ra hoàn hảo để sử dụng nước sinh hoạt. 
Chi phí thấp.  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

XỬ LÝ AMMONI TRONG NƯỚC NGẦM TẠI NHÀ MÁY NƯỚC PHÁP VÂN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90% so với công nghệ ngoại nhập. Phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành một năm đối với mọi dự án, bảo trì theo hợp đồng  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

XỬ LÝ AS TRONG NƯỚC NGẦM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90% so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đơn 
giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

XỬ LÝ CHẤT THẢI CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI BẰNG CHẾ PHẨM EMUNIV 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Emuniv là tập hợp nhiều vi sinh vật hữu hiệu bao gồm: Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, 
vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật sinh chất kích thích sinh trưởng, vi sinh vật chất kháng 
sinh, vi sinh chất ức chế.... Một gam chế phẩm chứa trên một tỉ vi sinh vật.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng  
 

XỬ LÝ KHÍ THẢI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ 
thống xử lý khí thải theo tiêu chuẩn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường: khí đốt từ nồi hơi, lọc bụi, hơi dung môi, 
PU...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan trong cộng 
đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

XỬ LÝ KHÓI DẦU KHI NẤU PHÔI NHÔM PHẾ LIỆU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Rửa sạch dầu trong phôi nhôm nên khi đun nóng chảy nhôm sẽ không có khói. Sử 
dụng chất keo tụ bông để lôi cuốn dầu trong nước rửa. Vớt hết bông keo tụ và tái sử dụng nước rửa.  
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả kinh tế, đơn giản khi vận hành, tái sử dụng lại nước, không thải nước ra môi 
trường.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  

 
XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI, NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành; Khử mùi hôi, xử lý bùn cống, hố ga, hầm cầu; Cung 
cấp chế phẩm SEMSR và hoá chất xử lý ô nhiễm môi trường  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, hộ chăn nuôi, hộ nuôi trồng thuỷ sản, hộ 
gia đình  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường 
  

XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHỆ VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 
 
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm  
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á  

 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT, 

BỆNH VIỆN, CHỢ, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ 
thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan... trong cộng 
đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y TẾ 
 

BỘ KIT CHẨN ĐOÁN BỆNH VIRUS WSSV, MBV, IHHNV 
 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÁC SẢN PHẨM TỪ TRƯỜNG DÙNG TRONG Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Gối từ trường: Là phương tiện sinh hoạt kết hợp phòng và chữa bệnh bằng từ trường, gồm 
24 viên nam châm vĩnh cửu gắn vào gối, được đặt vào khu vực tương ứng các huyệt vị vùng gáy, đầu Cường độ từ 
trường đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh Đồng hồ từ trường: Tăng cường sức khoẻ, điều chỉnh chức năng có thể; Tăng 
cường tuần hoàn máu ngoại vi điều hoà huyết áp động mạch, chữa huyết áp cao; Ổn định huyết áp lúc cao, lúc thấp 
không đặc hiệu; Hạn chế các rối loạn thần kinh chức năng; Phòng và hạn chế một số loại dị ứng Cốc từ trường: 
Nước qua từ hoá sẽ có tính vật lý đặc biệt, làm cho nước tăng độ hoạt tính như độ dẫn điện, giảm độ nhớt; Sau khi 
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uống nước từ hoá, nước sẽ tuần hoàn máu truyền tới cho mọi bộ phận cơ thể con người và tham gia vào quá trình ổn 
định chức năng sinh lý Đai lưng từ trường: Chữa chứng đau lưng, đau dạ dày, tá tràng Chữa và dự phòng viêm rễ 
thần kinh, viêm đại tràng; Hạn chế một số rối loạn thần kinh Lót giày từ trường 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với thiết bị cùng loại ngoại nhập; Sử dụng đơn giản  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

CHẾ TẠO HỆ ĐÈN MỔ 01/04 BÓNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 1. Hệ đèn mổ 01 bóng: cường độ sáng > 25000 lux; công suất bóng 25 W; điện nuôi 
220V, 50 Hz; nhiệt độ màu 3500oK; 2. Hệ đèn mổ 04 bóng: cường độ sáng > 40000 lux; công suất bóng 100 W; 
điện nuôi 220V, 50Hz; nhiệt độ màu [3500, 4500] oK  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế trên toàn quốc  
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CHẾ TẠO NẸP XƯƠNG PHỦ TITANNITRIT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Modul đàn hồi: 192 - 193 GPa; Độ bền uốn: 710 - 730 MPa; Độ dày màng TiN: 0,5 - 1 
micro mét; độ cứng màng TiN: Hv = 1800 - 2200 Kg/nm2  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế trên toàn quốc  
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM Y SINH BẰNG VẬT LIỆU CACBON VÀ COMPOZIT 
CACBON: BĂNG CACBON, NẸP KẾT HỢP XƯƠNG, TẤM VÁ HỘP SỌ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế thay thế hàng nhập ngoại  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương chất lượng quốc tế; mẫu mã phù hợp với Việt Nam; 
giá thành chỉ bằng 30-50% giá nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ  
 

CÔNG NGHỆ PHÒNG SẠCH, PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lĩnh vực sử dụng phòng sạch: nhà máy dược phẩm, phòng mổ trong bệnh viện, phòng 
nghiên cứu vi sinh, sản xuất chíp, công nghệ bán dẫn, các thiết bị y tế. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học phục vụ 
việc phân lập nghiên cứu các loại virus nguy hiểm đến tính mạng con người, các loại virus dễ lây lan qua đường hô 
hấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn của WHO và của Việt Nam.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Thương hiệu Việt Nam, giá thành thấp hơn so với thiết bị ngoại nhập, thời gian lắp đặt 
nhanh, sửa chữa bảo trì nhanh thuận tiện....  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ KHỬ KHUẨN BẰNG KHÍ OZONE SỬ DỤNG TRONG Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế. Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho 
phòng mổ bằng khí ozone. Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất dươc phẩm.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN MODEL: LTTD 350-2K1/01 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị Dao mổ điện cao tần LTTD 350 2K1/01 là sản phẩm của đề tài Nghiên 
cứu khoa học. Thiết bị được điều khiển bằng hệ thống vi xử lý giúp cho máy có ổn định và an toàn cao. Máy có thể 
làm việc liên tục 24 giờ, đây là một đặc tính ưu việt của LTTD so với các loại máy khác của nước ngoài. Được sử 
dụng tốt cho các phòng mổ não, phòng môt cấp cứu có nhiều bệnh nhân, các ca mổ kéo dài và liên tục. Các tính 
năng của máy được cài đặt một cách khoa học nhằm bảo đảm tính tối ưu ở mỗi chế độ làm việc, dễ thao tác và an 
toàn cho bệnh nhân. Máy có dải công suất ra rất rộng thuận tiện cho lựa chọn của bác sỹ, máy có chế độ tự động lưu 
lại các thông số phẫu thuật của lần trước đó. Đặc điểm kỹ thuật: tần số làm việc: 450 KHz, dải công suất ra: chế độ 
thuần cắt đơn cực: 10-350W, chế độ cắt hỗn hợp đơn cực: 10-250W, chế độ cầm máu đơn cực: 10-150W, chế độ 
đốt đơn cực: 10-150W, chế độ cầm máu lưỡng cực: 5-70W, công suất tiêu thụ xung: 1KW, điện áp nguồn: 
220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 500W, kích thước: 38x38x16cm, trọng lượng: 7,5 kg  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương: mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm công nghệ Laser đào tạo và chuyển giao công nghệ tán sỏi ngoài cơ thể; Đào 
tạo sử dụng các thiết bị laser y tế: Laser He- Ne và các laser khác  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Bác sỹ và kỹ thuật viên  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

GĂNG TAY PHẪU THUẬT KHOA NGOẠI HIỆU “CAO BANG” 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Găng tay phẫu thuật có bột; Găng tay phẫu thuật lớp trong TPU không bột; Chứng nhận 
sản phẩm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm “ 3C” Liên minh châu Âu; Công suất: 60 triệu đôi găng tay y tế phẩm 
chất cao/năm 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Nhà máy cao su Quế Lâm  
 

HỆ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CHO MÁY LỌC THẬN NHÂN TẠO 
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Mô tả quy trình CN/TB: - Có hệ tiền vi lọc, thích ứng điều kiện và đảm bảo chất lượng nước đầu vào, đảm bảo độ 
bền cho cả hệ - Cung cấp nước tinh khiết cao cấp đạt tiêu chuẩn quy định của y tế cho các máy lọc thận nhân tạo - 
Chất lượng nước sau khi xử lý tương đương với nước qua hệ thiết bị xử lý TORRAY của Nhật - Công suất 250l/h; 
500l/h; 1000l/h phù hợp với yêu cầu quy mô sử dụng thực tế của mỗi đơn vị thận tạo của mỗi Bệnh viện đa khoa 
tỉnh, thành phố. 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ nhiều so với nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BUỒNG VI KHÍ HẬU, PHÒNG SẠCH, PHÒNG KIỂM CHUẨN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển mềm, giữ ổn định với độ chính xác cao đồng thời 2 thông số Nhiệt độ - Độ ẩm; 
Điều khiển duy trì áp suất tĩnh trong phòng; Điều khiển hệ thống thông gió, lọc gió duy trì nồng độ tạp chất, bụi 
trong phòng dưới mức đặt trước; Bảo vệ hệ thống an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Có chức năng duy trì mức 
tải ổn định, chuyên dùng cho phòng kiểm chuẩn các thiết bị điều hòa không khí có biến tần.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn về công nghệ, có khả năng đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành trình độ cao, 
giá thành thấp hơn nhiều so với hệ thống ngoại nhập tương đương.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

HỆ THỐNG KHỬ KHUẨN NƯỚC RỬA TAY CHO PHÒNG MỔ BẰNG KHÍ OZONE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X - QUANG Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm định thiết bị X - quang y tế theo yêu cầu an toàn phóng xạ  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các trung tâm, cơ sở y tế, bệnh viện có sử dụng thiết bị X-Quang y tế  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh  
 

LASER DIODE ĐA KÊNH MODEL: MINI 630 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Laser Diode đa kênh Model: Mini 630 Kích thước: 30x20x10. Điện (V/pha; KW): 
220VAC/50Hz.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

LASER HE-NE 15/30 MW ĐIỀU TRỊ ĐA NĂNG, MODEL: KC 01-06/95 LD,LS SUPER 
 
Mô tả quy trình CN/TB: - Laser KC 01-06/95 LS phát bước sóng 633 nm khi tương tác với cơ thể sống gây hiệu 
ứng kích thích sinh học đặc hiệu: chống viêm, giảm phù nề, tăng sinh, tái tạo tổ chức, chống sẹo lồi, tăng cường các 
quá trình hồi phục, tăng hoạt tính men oxy hóa khử, cân bằng các rối loạn do bệnh lý ở mọi mức độ, điều chỉnh 
miễn dịch, giải dị ứng cục bộ... - Thiết bị Laser He-Ne trị liệu Model KC 01-06/95 LS theo phân loại thuộc nhóm 
IIIb, khi sử dụng lưu ý hết sức tránh để tia Laser chiếu trực tiếp vào mắt. Thông số kỹ thuật 
Bước sóng: 633 nm Số kênh phát: 2 (kênh A và kênh B) Công suất phát: 15 mW/1 đầu ra Công suất laser ra khỏi 
quang sợi: 10 mV Nguồn nuôi: 220 V/50 Hz Công suất tiêu thụ: 100 VA Cao áp ống phát: 7 KV Dòng điện làm 
việc: 10 mA Đặt thời gian điều trị: 0 đến 30 phút Điều kiện làm việc: ToC < 45oC; H < 80% Kích thước: 17.5 x 60 
x 24 (centimét khối) Trọng lượng: 10 kg Phụ kiện: - Hệ quang mở rộng chùm tia 01 - Gương phản xạ 02  - Quang 
sợi 01 - Hướng dẫn sử dụng 01 
Công suất: 100 ca chữa bệnh/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Chuyên môn sâu, hệ thống hoá và bền vững; Áp dụng rộng rãi và rất tiện lợi trong sử dụng 
điều trị; công suất ổn định, an toàn tuyệt đối cho bác sĩ và bệnh nhân; chữa trị được nhiều loại bệnh - tính chất đa 
năng; bộ quang học, lái tia đặc biệt mà các thiết bị trong ngoài nước khác không có, kết cấu cơ khí - quang học - 
điện tử hợp lý cao theo dạng Block, nhiệt đới hoá triệt để, dễ lắp đặt và sửa chữa; mỹ thuật công nghiệp đẹp, dễ thay 
đổi và phát triển hiện đại hoá; phụ tùng thay thế có sẵn trên thị trường, nguyên liệu trong nước 90%; chi phí điện 
năng thấp; giá thành so với sản phẩm nhập ngoại giảm 50%, không ảnh hưởng đến môi trường  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: 
Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

LASER NỘI MẠCH MODEL HL 1100S 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Laser nội mạch Model HL 1100S có kích thước 40 x 20 x 10. Điện (V/pha;KW): 
220VAC/50Hz.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

LỚP HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ  
HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 6 hệ thiết bị đã đào tạo: Thiết bị nhiễu xạ tia x (Ronghen); Thiết bị phân tích nhiệt đa 
năng; Thiết bị phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử; Hệ thiết bị phân tích sắc ký khí; Hệ các thiết bị phân tích 
điện hoá; Phổ hồng ngoại và tử ngoại 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Thiết kế và chế tạo khí cụ  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
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MÂM NÓNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN,TCNN; Đo thời gian- khả năng chịu nhiệt của chuột sau khi được uống thuốc. So 
sánh với đối chứng sẽ cho phép kết luận về tác động của thuốc tới sức khoẻ, thần kinh... Nhiệt độ trên mâm nóng 
thay đổi được theo giới hạn chịu đựng của sinh vật. Các lĩnh vực có thể áp dụng: Phòng thí nghiệm hoá dược; các 
phòng thí nghiệm sinh vật; lĩnh vực bảo hộ lao động  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Rẻ tiền, hoạt động với chất lượng tương đương hàng ngoại nhập; thời gian bảo hành dài  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000đ/thiết bị  
Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành miễn phí 5 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY CHỤP X - QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG EVX - LF3509 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Máy X-quang chẩn đoán thông thường EVX-LF3509 dùng để chụp hình ảnh các vật thể 
bằng phim X-quang dựa trên nguyên lý bức xạ tia X. Máy phù hợp với các ứng dụng trong lĩnh vực y tế dùng để hỗ 
trợ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân. EVX-LF3509 ứng dụng kỹ thuật vi điều khiển hiện đại, cho phép các bác sỹ hoặc 
các nhân viên y tế sử dụng dễ dàng và linh hoạt. Người sử dụng có thể điều chỉnh tiêu cự bóng phát tia, các khớp 
quay, độ cao của bóng,… để chụp cho bệnh nhân ở mọi tư thế thích hợp. Các thông số kỹ thuật của máy đảm bảo có 
thể chụp rõ nét hình ảnh các bộ phận thông thường trong cơ thể người. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật khác: Công suất  bóng phát tia: 35 kW; Điện áp làm việc: 180 - 240Vac, 50Hz, 1 pha; Cao áp 
đỉnh: 40 – 125 kVp, bước điều chỉnh: 1 kVp; Dòng sợi đốt: 300 mA (Max); Thời gian: 10 – 5000 mS, bước điều 
chỉnh: 10 mS; Tự động bảo vệ quá công suất bóng, bảo vệ Anode quay; Điều chỉnh bằng phím bấm. Hiển thị các 
thông số chụp phim X-Quang bằng LED 7 đoạn;  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Máy chụp X-Quang chẩn đoán thông thường EVX-LF3509 đã được Viện Trang Thiết Bị và 
Công Trình Y Tế kiểm định và chứng nhận đạt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn bức xạ. EVX-LF3509 áp dụng 
công nghệ Vi xử lý trong điều khiển phát tia nên hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại, cho phép kết nối điều khiển từ máy 
tính. Giao diện người dùng và các tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt giúp các bác sỹ và kỹ thuật viên dễ 
dàng thao tác. Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, chuyển giao, bảo hành bảo trì máy được cam kết thực hiện nhanh do đội 
ngũ chuyên gia trong nước đảm nhiệm.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy theo cấu hình được lựa chọn; Phí đào tạo: miễn phí; Phí tư vấn kỹ 
thuật: miễn phí; Chi phí khác: miễn phí vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại địa chỉ lắp đặt máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá  

 
MÁY ĐIỀU TRỊ ĐIỆN NGỦ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học với sự hợp tác nghiên cứu Khoa học- Y 
học ứng dụng của Trung tâm ứng dụng vật lí Y sinh và Kỹ thuật môi trường... nhằm phát triển kỹ thuật điều trị dòng 
điện xung tần số thấp trong ngành y tế. Công dụng: giảm đau, kích thích tạo ngủ cho bệnh nhân sau phẫu thuật, 
người mất ngủ mạn tính Thông số kỹ thuật: Điện áp điều trị: 6V Nguồn điện vào: 220V/50Hz Kích thước máy: 
300x300 Công suất tiêu thụ Max <3W Tần số điều trị: 0-20Hz, 20-60Hz 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với cùng loại tương đường nhập từ nước ngoài  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐIỀU TRỊ ION TĨNH ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 06/NV1/TĐ/106 Khi sử dụng máy dòng âm cực từ máy sẽ 
phát lan truyền khắp cơ thể, tác dụng của dòng âm cực làm tăng cường hoạt tính tế bào, điều hoà dòng điện sinh học 
và lượng ion âm- dương trở lại trạng thái cân bằng. Đảm bảo sự cân bằng nhịp sinh học cho hoạt động của các tổ 
chức cơ thể. Do đó có thể chống lại được các rối loạn chức năng cơ thể, hạn chế đau đầu kém ngủ; Điều hoà ổn định 
huyết áp bị rối loạn không đặc hiệu Chữa hiệu chứng suy nhược thần kinh, mệt mỏi, rối loạn thời kỳ tiền mãn kinh 
Điều trị một số bệnh mãn tính như: đau nhức xương khớp, tê thấp, rối loạn thần kinh thực vật. Thông số kỹ thuật: 
Kích thước mặt điện cực âm: 110x180 Nguồn điện vào: 220V/50Hz Kích thước máy: 160x240x70 Trọng lượng: 
2kg Thời gian làm việc theo chế độ tự động Công suất tiêu thụ <3W 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn nhiều so với cùng loại ngoại nhập  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG XUNG DK-1500 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 05/NV1/TĐ/088 Thông số kỹ thuật: - Hai kênh - Dòng 
(Imax) 1,5A - Hai đầu phát ra từ trường (từ cực) dạng chữ E kích thước: 75 x 140 - Tần số: 25Hz, 50Hz, 75Hz, 
100Hz, 150Hz - Công suất tiêu thụ: 120W - Nguồn nuôi: 220V - Biên độ xung ra: 30V - Cảm ứng từ ra: 600-1500 - 
Dạng từ trường: xung sin bán chu kỳ và chữ nhật - Thời gian làm việc theo chế độ tự động - Kích thước máy: 200 x 
350 x 400 - Trọng lượng: 11kg 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Máy tạo ra năng lượng từ trường cao dạng xung, cường độ từ trường điều chỉnh được, có các 
mức tần khác nhau để lựa chọn phù hợp với liệu trình điều trị; Dễ sử dụng. Giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị 
ngoại nhập cùng loại  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 
MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG XUNG DK-800 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 05/NV1/TĐ/115 Đây là sản phẩm của kết quả chương trình 
nghiên cứu "Từ trường Y học" liên Bộ và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Các thông số kỹ thuật: Hai đầu 
phát từ trường dạng chữ U kích thước: 75x90 Tần số 50hz/25Hz Công suất tiêu thụ: 90W khi máy làm việc Nguồn 
điện vào: 220V/50Hz Dạng từ trường: xoay chiều và xung sin bán chu kỳ Cảm ứng từ ra: 400-800 Thời gian làm 
việc theo chế độ tự động Kích thước máy: 150x250x320 Trọng lượng: 5kg 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: máy tạo ra năng lượng dạng xung, có hai kênh, hai mức năng lượng từ trường; Dễ sử dụng, 
giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập tương đương  
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Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

MÁY ĐO THỜI GIAN PHẢN XẠ GHÉP LỐNG SÁNG TỐI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Kiểm tra tác động của thuốc lên hệ thần kinh động vật- trong thí nghiệm là chuột: 
đo thời gian phản xạ của chuột khi có ánh sáng tác động cho đến khi chuột chạy vào ngăn tối. Nếu gây sốc điện ở 
vùng tối thì kết quả cho biết khả năng nhớ của chuột sau khi uống thuốc. Các lĩnh vực có thể áp dụng: phòng thí 
nghiệm dược liệu, viện bảo hộ lao động  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ hơn thiết bị ngoại nhập; thời gian bảo hành miến phí dài hơn 5 lần  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15.000.000đ/máy  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

MÁY LẮC TRÒN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng lắc đều các dug dịch trong phòng thí nghiệm bằng chuyền động tròn của mâm lắc. 
Bàn lắc với các thanh kẹp đa năng giúp kẹp cho các loại bình khác nhau.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 12W MODEL: MD-HT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  
Ứng dụng và điều trị: Dùng trong phẫu thuật khối u bề mặt, trong phụ khoa, da liễu, tiết niệu và tai mũi họng... 
Bằng phương pháp dùng ánh sáng laser mang năng lượng cao, bóc tách tổ chức không tiếp xúc nên tránh cho bệnh 
nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu. Đặc biệt phương pháp này có điểm cầm máu, diệt khuẩn, giảm 
đau và nhanh lành vết thương... Đặc điểm kỹ thuật: - Công suất phát laser: 0-12W - Bước sóng: 10.600mm - Đường 
kính tia laser: 0.2mm - Điều kiện làm việc cho phép: T<30 độ C- H<70% - Thời gian phát xung: 0.1- 1s - Chế độ 
làm việc: liên tục- xung đơn- chuỗi xung - Chế độ làm lạnh: nước - Điện áp nguồn: 220V AC/50Hz - Công suất tiêu 
thụ: 100VA - Kích thước: 43x37x15cm - Trọng lượng: 15kg 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 
  

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 15W MODEL: KC 01-06/TL 150 
 



 879

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các ứng dụng chủ yếu: chữa các bệnh: tàn nhang, bớt vàng, bớt đỏ, xoá xăm, hôi 
nách, viêm nang lông, thay dao mổ và dụng cụ khi bóc tách tổ chức, trĩ nội- ngoại, trực tràng, hậu môn, các u, lợi 
chùm, viêm họng hạt, viêm mũi,... Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Nhà nước KC01-06, máy 
dựa trên nguyên lý kích phát laser. Tia laser phát ra mang năng lượng lớn, nên có thể quang đông cầm máu, bốc bay 
tổ chức tức thời trong phẫu thuật, diệt khuẩn, giảm đau và chóng lành vết thương. Việc dùng tia laser để xử lý 
không tiếp xúc sẽ tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu, đặc biệt là HIV; Với hệ thống 
trục khuỷu linh hoạt xoay 3 chiều trong không gian, giúp kỹ thuật viên dễ dàng trong phẫu thuật; Đặc biệt với tia 
laser He-Ne dẫn đường sẽ giúp cho việc định vị điểm phẫu thuật luôn được chính xác. Đặc điểm kỹ thuật: công suất 
phát laser: 0-15W, bước sóng: 10.600mm, đường kính tia laser tại tiêu điểm: 0.1mm, tiêu cự thấu kính: 100mm, cơ 
chế điều khiển: bàn đạp, tia dẫn đường: laser He-Ne, cơ chế làm lạnh: nước cất, cơ chế thổi khói: bơm khí, biểu thị 
công suất phát: 1-18mA, điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 100VA, kích thước: 51x33x20cm, trọng 
lượng: 20 kg  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 
  

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 30W MODEL: SNJ- 1000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy dựa trên nguyên lý kích phát laser. Tia laser phát ra mang năng lượng lớn, 
nên có thể quang đông, cầm máu, bốc bay tổ chức tức thời. Trong phẫu thuật, diệt khuẩn, giảm đau và chóng lành 
vết thương. Là loại máy có công suất lớn nên được dùng cho trung và đại phẫu thuật. Việc dùng tia laser để xử lý 
không tiếp xúc sẽ tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu. Với chế độ phẫu thuật 
Ultrapulse tia laser phát ra ở chế độ xung cực nhanh, ở chế độ này có thể dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ xoá vết 
nhăn, xoá các vết nhiễm sắc tố trên da không cần gây tê, gây mê. Với hệ thống trục khuỷu linh hoạt xoay ba chiều 
trong không gian, giúp bạn dễ dàng trong phẫu thuật. Đặc biệt, thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để 
định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. Với hệ thống điều khiển bằng vi xử lý giúp cho các chế phẫu thuật được an 
toàn. Đặc điểm kỹ thuật: Công suất tia laser: 0-30W, bước sóng: 10.600nm, Chế độ làm việc: CW, xung cực nhanh: 
800W, tần số xung cực nhanh: 10-990Hz, thời gian tồn tại xung: 100 us- 1700us, chế độ bóc tách: xung liên tục- 
đơn chuỗi, thời gian bóc: 100-900ms, tia dẫn đường: laser He-Ne, trục khuỷu dẫn tia: 7 gương, bán kính làm việc: 
170cm, cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước, điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 100VA, trọng lượng: 38kg  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

MÁY LASER HE- NE TRỊ LIỆU MODEL HL 1100S 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Ứng dụng và điều trị: Dùng trong khoa: Da liễu, tai mũi 
họng, khoa bỏng và cải thiện lưu thông máu cục bộ. Khi được sử dụng trong điều trị nội mạch, thiết bị có thể giải 
quyết chứng tăng huyết áp, giảm hàm lượng li-pit trong máu, chứng động mạch vành tim, viêm họng, cơ tim, chấn 
động sau não, viêm phế quản, viêm thấp khớp, đái đường, viêm gan, ù tai, điếc tâm thần phân liệt và các trường hợp 
phức tạp khác... Laser He- Ne có thể sinh nhiệt, áp suất điện từ nên có tác dụng kích thích các mô làm giảm viêm 
nhiễm, giảm đau, giảm phù nề. Khi sử dụng trong nội mạch, thiết bị có thể điều chỉnh miễn dịch của cơ thể, giảm 
nhiễm độc... Thiết bị được sử dụng trong vật lý trị liệu... Đặc điểm kỹ thuật: - Công suất phát laser: >15mW, 
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>50mW - Bước sóng: 632.8nm - Hệ thống truyền dẫn tia: quang sợi - Định thời gian: 1-99 phút - Cao áp cho ống 
phát: 7KV - Dòng làm việc< 20mA - Điện áp nguồn: 220V/50Hz - Kích thước: 46x16x12cm - Trọng lượng: 8kg 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

MÁY PLASMA PHẪU THUẬT MODEL: PSA-2MTC/SUPER 
  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy Plasma phẫu thuật là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KC 01-06, 
máy dựa trên nguyên lý tạo plasma bằng cao áp cao tần nâng nhiệt độ ở vùng tiếp xúc từ 500- 3000 độ C làm bốc 
bay tức thời các tổ chức giúp cho phẫu thuật cắt, cầm máu có hiệu quả cao. Đặc biệt trong một số trường hợp xử lý 
bằng plasma sẽ thuận lợi hơn việc xử lý bằng dao điện. Máy còn có thể được sử dụng để hàn gắn các mạch máu, 
máy được dùng phần lớn cho tiểu phẫu, trung phẫu thuật; Với hệ thống kim phẫu thuật đa dạng bác sỹ có thể dễ 
dàng hơn với các ca phẫu thuật; ba chế độ lựa chọn xung, hai chế độ plasma giúp cho bác sỹ lựa chọn tối ưu chế độ 
phẫu thuật. Máy được ứng dụng chủ yếu để chữa trị các bệnh: tàn nhanh, bớt vàng, bớt đỏ, xoá xăm, hôi nách, viêm 
nang lông, nốt ruồi, mụn cơm; thay dao mổ và dụng cụ khi bóc tách tổ chức trĩ nội- ngoại, các u, polip trong miệng, 
lợi chùm, chảy máu chân răng, u nhọt, ống tai ngoài,... Đặc điểm kỹ thuật: điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất 
tiêu thụ: 100VA, công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng 50W, chủng loại kim phẫu thuật: 5, kích thước kim phẫu thuật: 
0,4-2mm, chế độ làm việc: xung liên tục, đơn chuỗi, thời gian xung phát: 0.1-1s, biểu thị công suất phát: 1-18mA, 
thời gian làm việc cho phép liên tục: 24/24h, cơ chế điều khiển: bàn đạp, kích thước máy: 51x33x20cm, trọng 
lượng: 6kg  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Cơ chế điều khiển bằng bàn đạp; với hệ thống kim phẫu thuật đa dạng bác sỹ có thể lựa chọn 
chế độ phẫu thuật tối ưu nhất  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

MÁY TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ NHANH 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Dùng tiệt trùng các dụng cụ như panh, kéo, que cấy,...bằng nhiệt độ khô lên đến 230 - 250 độ. Lòng tiết trùng được 
đổ đầy các hạt thuỷ tinh nhằm tạo nhiệt độ đồng đều và giữ nhiệt. Thời gian khởi động 30 phút và thời gian thiệt 
trùng dụng cụ 5 phút.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , Y học và y tế  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

MÁY TRỘN TUBE MÁU 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
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Dùng trộn đều tube máu hoặc dung dịch trong phòng thí nghiệm, phòn xét nghiệm bằng chuyền động trong của 
mâm lắc. Công suất: 50 W.  
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  

 
MÁY TRỘN TUBE MÁU (BLOOD ROLL MIXER) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dụng cụ trộn đều tube máu hoặc tube dung dịch trong phòng thí nghiệm, phòng xét 
nghiệm bằg chuyền động tròn của các ống tube dài.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường  
 

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 VỎ BDF-250; BDF-400 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sản xuất toàn bộ là Inox 304. Dung tích chứa sản phẩm: 250l, 400l. Điều khiển tự 
động, thể hiện toàn bộ quá trình hoạt động, chức năng tiệt trùng và sấy khô.  
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  
 

QUẠT OZONE KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ DÙNG TRONG Y TẾ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

SA BÀN DÀN TRẢI THIẾT BỊ DAO MỔ ĐIỆN MODEL: ESS 400W SUPER 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Là sản phẩm khoa học do Trung tâm Công nghệ Laser chế tạo với chất lượng tốt.  
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc - Là 
mô hình có thể tìm hiểu, nghiên cứu dễ dàng cho việc giảng dạy, giúp sinh viên tiếp xúc sát với thực tế  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 12000USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
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SA BÀN DÀN TRẢI THIẾT BỊ LASER C02 45W PHẪU THUẬT, MODEL: KC 01-06/2MTC 

  
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Là sản phẩm khoa học của Trung tâm công nghệ Laser với chất lượng tốt  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Giáo dục  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi hỏng hóc; - Là mô 
hình có thế tìm hiểu, nghiên cứu dễ dàng cho việc giảng dạy, giúp sinh viên tiếp súc sát với thực tế  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 12000USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ KHCN (TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ)  
LIÊN QUAN ĐẾN PHÓNG XẠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến phóng xạ  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh  
 

THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết Bị chăm sóc sức khỏe VN  
 

 
THIẾT BỊ ĐA KÊNH PHÁT HIỆN NHANH VIRUS (H5N1) GÂY BỆNH 

 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu  
 

THIẾT BỊ ĐIỆN CHÂM CỨU MODEL: 1201- 2MTC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 20 ca/ngày; TCVN;  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc - Gọn 
nhỏ, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 20USD; Phí đào tạo: Theo thoả 
thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo thoả 
thuận  
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Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỀU TRỊ TẦN SỐ THẤP MODEL: E699 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH THẨM MỸ SỬ DỤNG TẦN SỐ CAO (HAI ĐẦU ĐIỀU TRỊ) 
MODEL:LASERMET 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc - Gọn 
nhỏ, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 2.000USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 
  

THIẾT BỊ HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền chiếu xạ Co-60 dùng cho nông sản xuất khẩu. Thiết bi chiếu xạ đột biến 
giống. Thiết bị chiếu xạ phân vi sinh.  
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD  
 

THIẾT BỊ LÀM ĐẸP CƠ THỂ- GIẢM BÉO- GIẢM ĐAU- VẬT LÍ TRỊ LIỆU 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với điều kiện, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc - 
Gọn nhẹ, dễ sử dụng  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
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Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN - QUANG TRỊ LIỆU 2 BƯỚC SÓNG MODEL:  
MULTILASER PLUS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị điều trị vật lý bằng laser bán dẫn 650nm kết hợp với LED 940nm trị liệu. - 
Điều trị kết hợp bằng laser bán dẫn 650nm, công suất đầu ra 86 mW và LED 940nm. - Công suất 60 mW, vừa đạt 
hiệu ứng kích thích sinh học tương tự laser He-Ne 632,8nm đồng thời giúp giảm đau hiệu quả cũng như kháng 
viêm, tái sửa chữa phục hồi mô và cân bằng cơ thể.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Độ tin cậy cao, vận hành đơn giản, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài, không cần 
chế độ bảo trì đặc biệt.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN CHÂM CỨU 10 ĐẦU CHÂM MODEL: M302A 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị có 5 kênh đầu ra với 10 đầu châm có 8 tần số kích thích sinh học có thể điều 
chỉnh từ 5Hz đến >128Hz, việc điều chỉnh tần số cao hay thấp trên mỗi đầu châm rất tiện lợi bằng núm cơ học đặt ở 
mặt máy. Thời gian châm cứu được chọn bằng hệ thống đếm chỉ thị bằng số, điều chỉnh từ 1-99 phút. Đầu phát 
Laser là loại bán dẫn hồng ngoại có bước sóng 760nm là bước sóng tạo hiệu quả cao nhất trong tác dụng giảm đau 
và kích thích sinh học ở cả các huyệt nằm sâu trong cơ thể, giúp các huyệt đạo hấp thu năng lượng laser đầy đủ.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN HỒNG NGOẠI 4,5W, MODEL MDL-2001 
  
Mô tả quy trình CN/TB:  
Có 3 tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm, trong đó gồm:  
Giới thiệu chung về thiết bị.  
Những ứng dụng lâm sàng của thiết bị.  
Hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị.  
Chế độ bảo dưỡng và bảo trì thiết bị.  
Thông số kỹ thuật của thiết bị.  
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập. Làm chủ công nghệ - dễ dàng bảo hành, bảo trì 
thiết bị, đảm bảo an toàn trong điều trị - giảm chi phí chữa bệnh. Thiết bị được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện 
khí hậu Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn 
phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
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THIẾT BỊ LASER CO2 45W LOẠI JZ3- 3OP LCD 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Laser CO2 45W là thiết bị điều trị hiện đại bằng laser, được 
sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật mổ, có tác dụng bốc bay, cắt, quang đông các tổ chức. Đây là thiết bị không thể 
thiếu trong phẫu thuật phụ khoa, tai mũi họng, tiết niệu và phẫu thuật thẩm mỹ... Đặc biệt, thiết bị đã đạt được hiệu 
quả trong ứng dụng lâm sàng. Đặc điểm kỹ thuật: - Công suất phát laser: 0-45W - Bước sóng: 10.600 nm - Đường 
kính tia laser: 0.2 mm - Điều kiện làm việc cho phép: T< 30 độ C, H< 70% - Tia dẫn đường: Laser He- Ne - Thời 
gian phát xung: 0.1- 1s - Chế độ làm việc: xung liên tục- đơn- chuỗi - Cơ chế làm lạnh: nước cất - Hệ truyền dẫn tia: 
trục khuỷ 7 khớp - Điện áp nguồn: 220V AC/50Hz - Công suất tiêu thụ: <1000VA - Kích thước: 150x45x33cm - 
Trọng lượng: 40kg 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ LASER HE-NE CHIẾU NGOÀI 16MW MODEL: HELIOS D597 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ LASER RUBY CHUYÊN KHOA DA LIỄU, MODEL: 2000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị điều trị laser ruby chuyển mạch Q được sử dụng chủ yếu để tẩy bỏ các vết 
xăm và các điểm sắc tố trên da, vết bớt da và nhiều thứ khác. Nó có đặc điểm thuận lợi là không để lại sẹo trên da 
sau điều trị; Phần kỹ thuật của máy được thiết kế theo lý thuyết hấp thụ bức xạ. Thiết bị phóng ra ánh sáng hồng 
ngoại có bước sóng dài có thể tác động tới tế bào nằm sâu hơn so với bước sóng ngắn, vì thế laser ruby có thể thâm 
nhập vào hạ bì và laser sung ngắn chỉ ảnh hưởng tới tế bào sắc tố chức không ảnh hưởng tới tế bào xung quanh; Cơ 
chế hoạt động của tia laser ruby có thể được giải thích như sau: giai đoạn tác động: laser ruby xung cực ngắn tác 
động đột biến lên tế bào sắc tố và phá huỷ chúng tức thời, giai đoạn hậu tác động: các mô, tế bào sắc tố còn lại sẽ 
dần dần bị các mô da hấp thụ sau một khoảng thời gian. Những tổ chức da trên mô lân cận không có sắc tố gần như 
còn tồn tại và có đôi chút ảnh hưởng bởi xung nhiệt thì mô da cũng sẽ phục hồi lại rất nhanh và ở trạng thái bình 
thường. Quá trình vận hành máy được kiểm soát bằng hệ thống vi xử lý, hệ thống tự động kiểm tra an toàn các bộ 
phận làm việc bảo đảm an toàn cho quá trình điều trị. Đặc biệt, thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để 
định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. Đặc điểm kỹ thuật: kiểu laser ruby; bước sóng: 694,3nm; công suất laser lớn 
nhất: 1.0j; Sự ổn định của laser: +_5%; Thời gian tồn tại xung laser: chế độ Q-switch < 60ns; thời gian ngừng xung: 
1s; điều khiển màn hình hiển thị LCD đa chức năng điều khiển bằng vi xử lý; tia dẫn đường: laser He-Ne; Hệ truyền 
dẫn tia: cáp quang; cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước; điện áp nguồn: 220V/50-60Hz; Công suất tiêu thụ: 4KW; Kích 
thước: 60x70x110cm; trọng lượng: 200kg.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ LASER YAG NGOẠI KHOA, MODEL: YY 7501 YAG 
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Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Máy laser phẫu thuật được thiết kế và sản xuất dựa trên kinh nghiệm 10 năm tích 
luỹ được về lĩnh vực laser y tế và sự phát triển của ngành phẫu thuật lâm sàng bằng laser. Quá trình vận hành máy 
được kiểm soát bằng hệ thống vi xử lý, hệ thống tự động kiểm tra an toàn cho quá trình điều trị. Chúng được sử 
dụng rộng rãi để cắt mô, bốc bay dùng trong lĩnh vực tai mũi họng, giải phẫu thần kinh, điều trị khối u,... Đặc biệt 
thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. Đặc điểm kỹ thuật: kiểu 
laser: liên tục, Nd: YAG; bước sóng: 10,6m; công suất trên mô: 1-60W; Chế độ làm việc: CW, RP, Timer; điều 
khiển: màn hình hiển thị LCD đa chức năng điều khiển bằng vi xử lý; đầu nối cáp: SMA 905; tia đường dẫn: laser 
He-Ne; hệ truyền dẫn tia: cáp quang; cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước; moi trường làm việc: 25độ C; điện áp 
nguồn: 220V/50-60 Hz; công suất tiêu thụ: 4kW; kích thước: 48x60x97cm; trọng lượng: 80kg  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn 
kỹ thuật: Miễn phí  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 
  

THIẾT BỊ LED ĐA BƯỚC SÓNG TRỊ LIỆU VÀ CHĂM SÓC DA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng hiệu ứng ánh sáng phi nhiệt LED ở các bước sóng quang học vùng khả kiến để 
điều trị và chăm sóc da.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Không gây đau, không phản ứng phụ, điều trị nhanh. - Điều trị an toàn và hiệu quả cho mọi 
loại da. - Không làm bỏng da, không gây thương tổn da. - Dễ dàng điều trị, thời gian điều trị ngắn. - Đầu chiếu lớn 
cho cả khuôn mặt, có thể chiếu từng màu hay chiếu kết hợp. - Không cần chăm sóc sau điều trị. - Có thể kết hợp với 
các phương pháp điều trị trẻ hóa khác.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ PHẪU THUẬT PLASMA MODEL MP-HT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT có kích thước: 14 x 30 x 25. Điện 
(V/pha;KW):220VAC/50Hz.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
Mô tả quy trình CN/TB: Hiệu ứng của sóng siêu âm trên tổ chức sống là một quá trình tổ hợp, gồm các tác dụng 
trực tiếp của nhiệt và cơ năng tạo ra sức căng cơ học trong mô. Hai tác dụng cơ bản này dẫn tới những thay đổi sinh 
học dùng để điều trị bệnh trong Vật lý trị liệu.  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ TENS TRỊ LIỆU, MODEL: TENS 2000- 2MTC 
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Mô tả quy trình CN/TB: 20 ca/ngày; TCNN; Kênh ra 4 kênh điều chỉnh độc lập  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 

 
THIẾT BỊ TỪ TRỊ LIỆU TẦN SỐ THẤP MODEL: MAGNOMED M300 

 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Được thiết kế dựa trên các tham số vật lý chuẩn quốc tế, có nhiều ưu thế so với nhiều thiết bị 
cùng loại. Máy gọn nhẹ, thích hợp với Bệnh viện các cấp. Thiết bị có tính năng tự động hóa cao, tin cậy và ổn định.  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học  
 

THIẾT BỊ Y HỌC LASER CO2 12W PHẪU THUẬT SIÊU SUNG MODEL:  
KC01-06/2MTC SUPER 

 
Mô tả quy trình CN/TB: 30 ca/ngày; TCNN; Là sản phẩm của đề tài khoa học cấp NN của Trung tâm CN laser.  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo 
thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ Y HỌC LASER DIODE CHÂM CỨU MODEL: LA- 2MTC 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN 
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc; - 
Gọn nhẹ, dễ sử dụng  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
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Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 300USD; Phí đào tạo: Theo thoả 
thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Theo thoả 
thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ Y HỌC LASER HE- NE TRỊ LIỆU NỘI MẠCH 15M W 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 40 ca/ngày; TCNN; Là sản phẩm của đề tài khoa học cấp NN của Trung tâm Công nghệ 
Laser  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả 
thuận với khách hàng; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo 
thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết:Theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thoả thuận;  
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy 
tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý 
bán lẻ  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ  
 

THIẾT BỊ Y TẾ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ 

 
TỦ KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ Y TẾ NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG KHÍ OZONE 

 
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

TỦ VI KHÍ HẬU BDF-C150 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cấu tạo: Máy thiết kế nhỏ gọn, buồng chứa sản phẩm được 
làm bằng inox 316, các chi tiết và bộ phạn bao che đều đợc làm bằng inox 304 Hệ thống cửa gồm 2 lớp, có cửa kính 
để quan sát bên trong, cửa ngoài được ép chặt vào buồng chứa sản phẩm nhờ bộ roon xung quanh cửa Có thiết kế 
nhiều tầng, để được nhiều sản phẩm Tính năng kỹ thuật: máy cài đặt nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu để tạo ra môi 
trường mong muốn. Có độ bền cao, hoạt động liên tục trong thời gian dài, tiêu hao năng lượng ít. Chu trình làm việc 
của thiết bị hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt Thiết kế an toàn tuyệt đối cho  người sử dụng Lưu lượng 
trao đổi không khí: 1,2 mét khối/h Điện thế: 220V- 50Hz Công suất lạnh: 1/4Hp Công suất mô tơ quạt thổi: 40W 
Công suất điện trở tạo độ ẩm: 800W Công suất điện trở tạo nhiệt độ: 400W Độ sai lệch nhiệt độ cho phép: 0,5 độ C 
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Độ sai lệch độ ẩm cho phép: 5% Kích thước máy: DxRxC: 700 x 700 x 1430mm Thể tích buồng trong: 150 lít Công 
suất có thể thay đổi theo yêu cầu 
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học  
Ưu điểm của CN/TB: Máy được thiết kế nhỏ gọn; buồng chứa sản phẩm được làm bằng inox 316; Có độ bền cao, 
hoạt động liên tục trong thời gian dài, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LĨNH VỰC KHÁC 
 

ẢNH NỐI 3D 
 

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu 
 

CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG QUA SMS VÀ THOẠI 8XXX, 1900XXX 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Các dịch vụ nhắn tin SMS thông qua tổng đài, quan GSM/CDMA Modem.; Các dịch vụ 
thoại 1900.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

CÁC DỊCH VỤ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT VÀ CHẾ TẠO MẪU  
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM – VKHVL 
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Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích cấu trúc của vật liệu.; Đo đạc các đặc trưng, tính chất của vật liệu.; Chế tạo các 
mẫu vật liệu.; Tư vấn mua sắm thiết bị nghiên cứu khoa học và xây dựng phòng thí nghiệm.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện nghiên cứu khoa học công nghệ, các trường đại học kỹ thuật, các doanh 
nghiệp sản xuất...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ 
CÁC NGÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

 
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng 
vv  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các hợp chất bôi trơn tổng hợp ứng dụng cho các thiết bị làm việc trong điều kiện khắc 
nghiệt; Các hợp chất bôi trơn, bảo dưỡng trong quá trình tháo lắp các bộ phận; Dung dịch làm mát cho các dụng cụ 
cắt gọt làm việc liên tục, công suất lớn; Các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tẩy rửa, làm sạch công nghiệp.; Các 
giải pháp phủ bảo vệ bằng ARC Composite chứa các hạt sứ tăng cường chống lại tác động cơ học, hóa học và các 
yếu tố phá hủy do môi trường. Có tác dụng bảo vệ, tăng cường và cải thiện hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị 
trong các môi trường khắc nghiệt như môi trường bị ăn mòn hóa học, gặm mòn, mài mòn và xói mòn.; Các loại 
gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và chống lại sự rò rỉ trong các điều kiện làm việc 
khắc nghiệt.; Các giải pháp kỹ thuật về Polime.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các ngành Công nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ  
 

CÁC THIẾT BỊ GIÁO DỤC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận  
Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP  
 

CHẾ TẠO ĐỒNG BỘ DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẤM LỢP KHÔNG AMIĂNG. 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  
 

CHẾ TẠO THIẾT BỊ TẠO HÌNH TẤM LỢP DÙNG CHO NGÀNH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  
 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẠC COMPOZIT NỀN ĐỒNG  
HẠT THÉP CÁC LOẠI. 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng, nhiệt điện, chế biến 
thực phẩm...; Các viện nghiên cứu, các trường học...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  
 

CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG HOÁ NÔNG THÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤT HOÁ ĐÁ TẠI CHỖ 
 

Mô tả quy trình CN/TB:  
Công nghệ bêtông hóa đường giao thông nông thôn bằng phương pháp đất 

hóa đá tại chỗ dựa trên nguyên tắc pôlime hóa vô cơ các khóang sét có trong 
đất. Từ nguyên liệu đất tạI chỗ, phụ gia, vữa được phốI trộn sẵn, ngào chung 
với đất, cuối cùng lu hoặc đầm nén, sau một thời gian ngắn bảo dưỡng dưới 
nắng, có thể sử dụng. 

Tùy theo yêu cầu sử dụng mà chất lượng và giá thành thay đổi từ 20.000đ 
– 100.000đ/m2. Có thể dùng phương pháp này để làm những đường bêtông có Mac 
cao. Ngòai việc sử dụng làm đường giao thông, còn ứng dụng để làm những ao hồ 
chứa nước, nuôi trồng thủy hải sản, kênh mương nội đồng,… 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Dễ làm, dễ triển khai bởi bà con nông dân, có thể sử dụng những dụng cụ thô sơ. Tất nhiên 
phần phụ gia và vật liệu kết dính phải được cung cấp bởi một công ty.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh  
 

CÔNG NGHỆ BỨC XẠ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đo liều cá nhân cho nhân viên bức xạ; Tư vấn thiết kế an toàn bức xạ; Bảo quản lương 
thực, thực phẩm, sản xuất các chế phẩm phục vụ nông nghiệp;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU GIÓ LÀO GIAI ĐOẠN 3 - HIỆN TƯỢNG PHƠN 2 LẦN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu các giải pháp tận thu năng lượng mặt trời, năng lượng gió đồng thời góp phần 
biến đổi khí hậu theo hướng có lợi và tiết kiệm điện cho đất nước. 
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Nội thương và du lịch  
Ưu điểm của CN/TB: Kết hợp việc biến đổi khí hậu theo hướng có lợi với phát triển kinh tế xã hội của hai nước 
Việt Nam và Lào.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

CÔNG NGHỆ TRIỂN LÃM (VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ PHÂN TÁN) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ Quốc tế 
  

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ ĐỊA TIN HỌC 
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Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh; Các sản phẩm được phân tích từ ảnh vệ tinh; Đào tạo 
chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thu nhận xử lý ảnh viễn thám và địa tin học 
trong công tác quản lý đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám  
 

CỐT THÉP TRONG MỐI LIÊN KẾT CỌC CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ tạo cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn là một phương 
pháp tạo cốt thép để liên kết các cọc cừ bê tông cốt thép tiết diện chữ H lại với nhau thành một tường cừ thẳng hoặc 
vây ô, không gian nối giữa các cọc cừ được đổ bê tông tại chỗ có cốt thép ngang ứng suất trước liên kết các cọc cừ 
là các thanh thép hình chữ V được gắn vào các thanh chốt trên thân cọc, xếp xuôi theo thân cọc khi đóng và được 
đẩy ngang ra khi đã lấy hết đất cát và tấm ốp bảo vệ ra. Các thanh thép chữ V được tạo ứng suất trước bởi các bộ xi 
lanh pít tông đẩy các thanh căng dọc. Một bộ pít tông đẩy hai đoạn thanh căng dọc tạo ứng suất trước cho hai cặp 
thanh thép hình chữ V. Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Xây dựng được những kết cấu bê tông rất lớn trong mọi 
vùng địa chất mềm yếu và điều kiện thuỷ văn phức tạp. 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng  
Ưu điểm của CN/TB: Xây dựng được những công trình từ nhỏ đến rất lớn; Xây dựng được công trình cảng nước 
sâu ở mọi vùng đất yếu; Xây dựng được đê kè trong mọi điều kiện thuỷ văn của tất cả các vùng đất yếu; Phương 
tiện thi công nhỏ, gọn và đảm bảo tính kinh tế cho mọi công trình từ nhỏ đến rất lớn.  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu  
 

CUNG CẤP GIỐNG CÁ MÚ VÀ CÁ CHẼM (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống cá tùy nhu cầu đặt hàng về kích cỡ và độ mặn.; ;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CUNG CẤP GIỐNG CUA BIỂN (CUA BÙN) (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống cua biển chất lượng tốt cỡ 0,3-0,5cm.; Công suất 20 vạn con giống/ tháng.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  
 

CUNG CẤP GIỐNG HẢI SÂM CÁT (KC06/ 06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giống hải sâm chất lượng tốt cỡ 2g – 30g/ con.; Công suất 5 vạn con giống/ tháng.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  

 
CUNG CẤP LINH KIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, PHỤ TÙNG THAY THẾ,  

TỰ ĐỘNG HÓA PHỤ VỤ TRONG CÁC NHÀ MÁY 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy xí nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
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Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

CUNG CẤP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, NƯỚC NGOÀI VÀ QUỐC TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài và 
quốc tế; Cung cấp danh mục tiêu chuẩn một lần hoặc cập nhật hàng quí theo chuyên ngành; Cung cấp bản gốc hoặc 
bản sao có bản quyền toàn văn tiêu chuẩn.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan nghiên cứu KHCN; Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh mọi ngành 
nghề, mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  
 

CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO CÁC LOẠI PHÂN BÓN VÀ GIÁ THỂ TRỒNG CÂY,  
LÀM BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp phân bón, giá thể và kỹ thuật sử dụng. ; Chuyển giao quy trình công nghệ sản 
xuất các loại phân bón và giá thể.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các thành phần có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá  
 

CUNG CẤP, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ MÁY MÓC  
PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các cá nhân, doanh nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

ĐÁNH GIÁ / KIỂM TRA TÍNH CHẤT VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ 
PHÂN TÍCH HƯ HỎNG CÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn lựa chọn/ kiểm tra vật liệu kim loại thông qua việc đánh giá các tính chất vật liệu.; 
Đánh giá hiện trạng cấu kiện nhà máy bằng kỹ thuật phân tích không phá hủy.; Tư vấn kiểm soát chất lượng nước 
để chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống nối hơi.; Tư vấn hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm công 
nghiệp ngay trong quá trính sản xuất nhằm loại bỏ sản phẩm sai hỏng, giảm thiểu phế phẩm.; Phân tích hư hỏng chi 
tiết thiết bị/ cấu kiện công nghiệp. Tư vấn giải pháp phòng ngừa.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong ngành cơ khí- luyện kim, chế tạo máy, 
năng lượng, hóa chất, và các doanh nghiệp sử dụng nồi hơi; các công ty giám định, bảo hiểm.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

ĐÀO TẠO - TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, LỰA CHỌN  
 SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SẼ ĐẦU TƯ 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: các công ty  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG NGHỆ HÀN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Nội dung chương trình đào tạo gồm: - Tổng quan về công nghệ hàn; - Thiết bị, công nghệ 
và vật liệu hàn tự động; - Công nghệ hàn bán tự động dây chảy trong các môi trường khí bảo vệ; - Công nghệ hàn 
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bán tự động điện cực không chảy;; - Kiểm tra đánh giá mối hàn, các khuyết tật;; - Kiểm tra lý thuyết, tay nghề, cấp 
chứng chỉ  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG NGHỆ HÀN TRONG CHẾ TẠO, SỬA CHỮA PHỤC HỒI CÁC CHI 

TIẾT THIẾT BỊ CHỊU NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ BỀN CAO CỦA TURBINE KHÍ 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thí nghiệm kim loại không phá hủy và phá hủy mẫu, thí nghiệm kim tương, nhiệt luyện 
và đánh giá kim loại.; Công nghệ hàn kim loại và hợp kim chịu nhiệt độ cao.; Công nghệ phun phủ chịu nhiệt.; 
Công nghệ đúc babit và phục hồi các gối trục.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

ĐÀO TẠO CNTT 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo các kỹ sư phần mềm, hệ thống mạng  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Huấn luyện, đào tọa sử dụng các phần mềm mã nguồn mở ở nhiều cấp độ. Đào tạo về các 
công nghệ lập trình, bảo mật mạng, khai thác và phân tích dữ liệu. Kết hợp với trung tâm sáng tạo MIC của IoIT - 
Microsoft Việt nam tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về công nghệ Microsoft.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin  
 

ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI NGHIỆP VỤ TRONG CÁC LĨNH VỰC  
QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ MỚI 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp cá nhân  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu XD  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp 
  

ĐẬP MỀM 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Đập mềm là đập nước được xây dựng hoặc dỡ đi một cách nhanh chóng. 
Các thùng thép hình hộp chữ nhật có các tấm thép dưới đáy cắm xuống đáy sông. 
Các trục vít để neo các thùng thép cố định ở đáy sông. 
Các bao tải chứa cát lấy từ đáy sông để lấp đầy khe nối giữa các thép 
Hai bứctường dọc theo sông có các cánh đóng mở để làm cửa ra vào cho tàu thuyền.  
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Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải đường sông, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Bảo vệ thế giới thực vật và 
động vật  
Ưu điểm của CN/TB: Chống khô hạn mà không làm ảnh hưởng đến sự phát điện của các công trình điện đầu 
nguồn. Giá thành xây thấp. Có khả năng nâng cao năng lực vận tải đường thuỷ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
nuôi trồng thuỷ sản. Tiết kiệm năng lượng cho việc tưới tiêu. Góp phần cải thiện môi trường.  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu  
 

DẠY NGHỀ ĐÚC ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Cơ sở lư đồng Quốc Kiển  
 

DỊCH VỤ BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM Y HỌC 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện 
nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho 
các đơn vị không thuộc ngành y tế.  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIRUS THỰC VẬT BẰNG ELISA 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đối với các virus thực vật: TMV, PRSV, RGSV, RRSV… chẩn đoán bệnh virus thực vật 
bằng phương pháp ELISA – nhân mẫu thực vật tươi hoặc được bảo quản lạnh 4độ C – mỗi mẫu ít nhất 100g – thử 
bằng kit ELISA và trả lời kết quả sau 4 ngày (nhận – thử - trả).  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu vực có dịch bệnh virus thực vật.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi 
  
DỊCH VỤ CHẾ TẠO CÁC LOẠI:BẠC COMPOZIT NỀN ĐỒNG-HẠT THÉP CÁC LOẠI ĐƯỜNG KÍNH 
20-30MM, BẠC TRỤC ĐỨNG TRUNG TÂM, BẠC ĐỠ XÍCH, BẠC CĂNG XÍCH CHO MÁY XÚC 2503 
ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC; BẠC COMPOZIT GỐI ĐỠ BĂNG CHUYỀN, BẠC 

COMPOZIT GỐI ĐỠ THẢI XỈ, B 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng, nhiệt điện, chế biến 
thực phẩm...; Các viện nghiên cứu, các trường học...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp  
 

DỊCH VỤ CHẾ TẠO NỒI NẤU MẠ KẼM NHÚNG NÓNG ĐƯỜNG DÂY 220- 500KV 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo nồi nấu bằng thép thường có lớp phủ bề mặt với các kích thước khác nhau (dài 
3m, 6m, 13m...) thay thế các nồi nấu bằng thép đặc trưng ngoại nhập.; Các công đoạn: phủ từng tấm phẳng, hàn các 
tấm phẳng, phủ các mối hàn  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các dây chuyền mạ nhúng kẽm nóng cho đường dây 220- 500Kv, mạ nhúng kẽm nóng 
cửa sắt và các cấu kiện xây dựng khác  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

DỊCH VỤ CHẾ TẠO NỒI NẤU PROTECTOR CHO TÀU THUỶ GIÀN KHOAN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Nồi nấu Protector ngoại nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ bằng đất chịu lửa, hình tròn xoay. 
Sau một hai lần thì dẫn nhiệt kém, rất tốn điện, nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Công nghệ này chế tạo nồi gang 
chất lượng cao có lớp phủ chống ăn mòn. Lớp phủ ngăn cách hợp kim protector nóng chày với thành nồi. Đã chế 
tạo thành công và sử dụng ở Viện Khoa học Vật liệu đến nay đạt hiệu quả cao  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nấu protector cho tàu thuỷ, giàn khoan, kết cấu thép trong môi trường nước 
biển. Có thể dùng nồi nấu này để nấu các hợp kim khác có nhiệt độ chảy dưới 900 độ C  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

DỊCH VỤ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VÀ THIẾT BỊ DÀN CHỐNG TỰ HÀNH VINAALTA KHAI 
THÁC HẦM LÒ VỈA THAN DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 35 ĐỘ TAỊ QUẢNG NINH 

 (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp khai thác than hầm lò các vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ với công 
suất lò thợ đến 300.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn:; - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công khai 
thác than hầm lò các vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ cho các mỏ than.; - Thiết kế, chế tạo dàn chống tự hành 
VINAALTA có kết cấu hạ trần than nóc.; - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyên giao công 
nghệ cơ giới hóa khai thác hầm lò các vỉa than dày, độ dốc 35 độ cho các mỏ than.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Áp dụng khai thác các vỉa dốc đến 35 độ, chiều dày vỉa trên 3.5m tại các vùng mỏ than 
Quảng Ninh có điều kiện kỹ thuật mỏ địa chất phù hợp.  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN TIN KINH TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHỌN LỌC 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN TIN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP HẠT GIỐNG SNC, GIỐNG HƯƠNG CỐM (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Giống lúa Hương cốm do PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng tác viên Viện Sinh học 
Nông nghiệp lai tạo chọn lọc và đưa ra sản xuất. Giống Hương cốm đã được Bộ Nông nghiệp và PTNN công nhận 
là giống Quốc gia và được cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng năm 2008. Giống có TGST vụ xuân 140-160 ngày, vụ 
mùa 120-125 ngày, năng suất 65-75 tạ/ ha. Chất lượng gạo cao, cơm ngon mềm, vị đậm, dẻo, thơm nhẹ mùi cốm.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty giống cây trồng, các trung tâm giống cây trồng.  
Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I 
  

DỊCH VỤ CUNG CẤP KỈ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
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DỊCH VỤ CUNG CẤP NÔNG LỊCH NGHỆ AN 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP SÁCH NGOẠI VĂN CÁC LĨNH VỰC 
 

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An 
  

DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP CHÍ THÔNG TIN Y DƯỢC 
  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện 
nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho 
các đơn vị không thuộc ngành y tế.  
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương  
 

DỊCH VỤ CUNG CẤP, TƯ VẤN, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, cung cấp, lắp đạt hệ thống điều hòa thông gió làm mát nhà xưởng công nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà xưởng may, dệt, các khu công nghiệp có nhà xưởng lớn.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM  
 

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ, XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ, MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo chuyên gia thiết kế đồ hoạ, mỹ thuật đa phương tiện, khoá học 6 tháng, 1 năm và 
2 năm.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sinh viên, học sinh, người đã đi làm và có nhu cầu học.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena  
 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VỀ THÔNG TIN Y HỌC 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện 
nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho 
các đơn vị không thuộc ngành y tế.  
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Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương 
  

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HOÁ SIEMENS 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các khoá đào tạo về thiết bị tự động hoá của siemen bao gồm PLC, các loại 
Operator, PCS7, biến tần,..  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cán bộ của nhà máy, ban quản lý dự án, giáo viên và sinh viên chuyên ngành tự 
động  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường lao động trong 
nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, công sở, văn phòng... Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích và đánh giá các yếu tố 
vi khí hậu như: tiếng ồn, độ rung, ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, bụi...  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan,... trong cộng 
đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông  
 

DỊCH VỤ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ XÃ, HUYỆN 
 
Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An  
 

DỊCH VỤ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm toán năng lượng.; Tư vấn và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng.; Đào tạo 
về kiểm toán, quản lý năng lượng.; Chuyển giao và triển khai các ứng dụng năng lượng mới, tái tạo.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ sản xuất công nghiệp.; Tòa nhà công sở, khách sạn, trường học.  
Đơn vị chào bán: Công ty đào tạo và tư vấn Bách khoa  
 

DỊCH VỤ HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã liên kết với NIIT Ấn Độ liên tục tổ chức 
các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thể tổ chức các lớp đào tạo 
chuyên viên lập trình và hệ thống mạng, đến nay đã đào tạo được gần 500 chuyên viên trình độ cao phục vụ cho 
hoạt động công nghệ thông tin của thành phố và các tỉnh thành khác.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng  
 

DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 
VỀ THIẾT KẾ VI MẠCH 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, THỰC 
HIỆN CÁC DỰ ÁN KHCN VÀ BVMT, CUNG CẤP CÁC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ,  

THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT, ĐO LƯỜNG KIỂM NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG,  
TIN HỌC Y TẾ, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 
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Mô tả quy trình CN/TB: Công ty Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường là một đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường có uy tín, Hiện nay công ty đang cung cấp các dịch vụ khoa học công 
nghệ và bảo vệ môi trường như: ; - Đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án KHCN và BVMT; ; - Thiết 
kế chế tạo, lắp đặt hệ thống quản lý môi trường nước thải công nghiệp,nước thải bệnh viện, lò đốt chất thải công 
nghiệp, lò đốt chất thải y tế...; Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025; ; - Cung cấp 
các phần mềm tin học quản lý hành chính  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận tuỳ theo mức độ của dịch vụ  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯƠNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn thiết lập và triển khai hệ thống quản lý năng lượng toàn bộ tại doanh nghiệp công 
nghiệp và các toà nhà. Thực hiện kiểm toán năng lượng sơ bộ và chi tiết, xây dựng các dự án TK&HG năng lượng. 
Đào tạo nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng TK&HG. Đào tạo về làm kiểm toán năng lượng, xây dựng các 
dự án TK&HG năng lượng. Áp dụng các công nghệ thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp công nghiệp, các toà nhà cao tầng, khách sạn, các cơ sở sử dụng 
năng lượng....  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm toán năng lượng là 1 hoạt động nhằm xác định một hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng 
ở đâu, với số lượng bao nhieu và xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng: xác 
định các biện pháp làm giảm suát tiêu thụ năng lượng và giảm các chi phí vận hành.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh  
 

DỊCH VỤ NDT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiến hành kiểm tra không phá huỷ vật liệu áp dụng các kỹ thuật: UT (siêu âm), RT (chụp 
ảnh phóng xạ), PT (thẩm thấu), MT (bột từ), ET (từ trường)  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các vật liệu kim loại và phi kim loại trong công nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh 
  

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN VẬT CHẤT 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm  
 

DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống báo động tự động, chữa cháy tự động.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Áp dụng cho an ninh quốc phòng, dân sự, các tập đoàn liên doanh, các nhà máy sản 
xuất, giáo dục và đạo, ngân hàng, các công trình dân dụng...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc  
 

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN  
CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
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Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC,  
ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, LẬP TRÌNH PLC, SERVO, STEP BY STEP … 

 
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng  
 
DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG 

CÁC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT 
 

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  

DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Đếm sản phẩm trên dây chuyền đóng gói, đóng chai, vô hộp.; Đo đếm chiều dài, cắt tự 
động.; Hệ thống điều khiển tự động, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm.; Đieuf khiển tốc độ của nhiều motor và trục quay.; 
Hệ thống cân định lượng.; Phát hiện những vạch màu/ hình đơn giản.; Điều khiển đồng bộ dây chuyền.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nghiệp chế tạo máy.; Công nghiệp xi măng, phân bón.; Công nghiệp nhựa, bao 
bì, dệt, nhuộm...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, xây dựng dự án đầu tư công nghệ và thiết bị ; Thiết kế, Tư vấn xây dựng dự án tin 
học hoá cơ quan đơn vị và doanh nghiệp ; Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển 
nhượng quyền Sở hữu công nghiệp; ; Tư vấn sơ hữu công nghiệp như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác 
giả; Đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ và phương thức chuyển giao công nghệ thích hợp; ; Định giá trị công 
nghệ, xác định phương thức, điều kiện thanh toán, phí chuyển giao công nghệ ; Đàm phán, soạn thảo hợp đồng 
chuyển giao công nghệ - Giám sát quá trình chuyển giao công nghệ. ;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu trang bị và hiện đại hoá dây 
chuyền thiết bị công nghệ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỘC LẬP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP  
CHẾ BIẾN BAUXIT - ALUMIN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ tư vấn có khả năng độc lập tổ chức, thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn Lập dự 
án đầu tư xây dựng công trình cho các sự án chế biến bauxit và alumin.; Độc lập tổ chức cung cấp các dịch vụ tư 
vấn để xây dựng các tài liệu yêu cầu của Chủ đầu tư, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn các nhà 
thầu EPC, EPCM để thực hiện các dự án chế biến bauxit và alumin.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị sản xuất chế biến Bauxit-Alumin.; Các nhà máy Alumin công suất lớn.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn cho doanh nghiệp tham gia các chương trình tiết kiệm năng lượng của thành phố, 
Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Công thương.; Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.; Tư vấn sản xuất sạch 
hơn cho các doanh nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT NGÀNH GIẤY 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn kỹ thuật trong sản xuất giấy và bột giấy. ; Tư vấn về máy móc, thiết bị ngành giấy.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị sản xuất giấy, bột giấy.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CÂN ĐỊNH KỲ 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TANG QUAY  
(KC06/ 06-10) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay với công suất 
300.000 – 600.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn: - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các dây 
chuyền công nghệ tuyển than bằng huyền phù tang quay cho các mỏ than.; - Thiết kế chế tạo máy tuyển than bằng 
huyền phù tang quay. - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ tuyển than bằng 
huyền phù tang quay. 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tang quay có thể áp dụng rộng rãi để tuyển 
than chất lượng thấp, bã sàng tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. - Tận thu than sạch từ bãi thải bã sàng than xấu ở 
các mỏ than và các nhà máy tuyển thu nhằm tạo điều kiệ  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TỰ SINH (KC06/ 06-10) 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh với công suất 
300.000 – 600.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn: - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các dây 
chuyền công nghệ tuyển than bằng huyền phù tự sinh cho các mỏ than.; - Thiết kế chế tạo máy tuyển than bằng 
huyền phù tự sinh. - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ tuyển than bằng 
huyền phù tự sinh.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng phương pháp tuyển than bằng công nghệ 
huyền phù tự sinh.; - Để tuyển than chất lượng thấp, bã sang tại các mỏ than vùng Quảng Ninh.; - Tận thu than sạch 
từ bãi thải bã sang than xấu nhằm tại điều kiện phục  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) 
  

DỊCH VỤ TƯ VẤN, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG DU LỊCH 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dự báo khí tượng cho khu vực du lịch trong khoảng thời gian thứ 6, thứ 7, chủ nhật hành 
tuần về nhiệt độ, độ ẩm, gió, khí áp, nắng, mưa  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khách sạn nhà hàng ở các khu du lịch có bảng tin điện tử phục vụ khách hàng và 
chuẩn bị kem chống chống nắng, ô, áo mưa, hay các phương tiện: ô tô, ca nô... thích hợp; các trung tâm du lịch, sở 
du lịch các tỉnh  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ 
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Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát  
 

ĐO MẶT CẮT TIẾP NHẬN TRONG GIẾNG KHOAN BẰNG  
ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ ĐÁNH DẤU 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu khí  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
 

Mô tả quy trình CN/TB: - Dự báo thời thiết 3 ngày. - Dự báo các đợt không khí lạnh. - Dự báo bão. - Dự báo mưa 
lớn. - Dự báo dông. - Dự báo sóng biển. - Dự báo nước dâng.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

GIẢI PHÁP TRIỆT XUNG NHIỄU VÀ CẮT LỌC SÉT ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGUỒN ĐIỆN 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Tăng tuổi thọ thiết bị điện, giảm chi phí bảo hành, bảo trì thay thế thiết bị đáng kể cho chủ 
đầu tư. Tiết kiệm điện năng cho đơn vị sản xuất trung bình 13%. Đảm bảo an toàn cháy nổ, chống sét lan truyền với 
tỉ lệ an toàn gần như tuyệt đối.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty không muốn bị gián đoạn trong sản xuất, cung cấp dịch vụ, tiết kiệm chi 
phí vận hành.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Thiên Ân  
 

GIÁM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU,  
CÁC KẾT CẤU VÀ THIẾT BỊ TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP  

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY VÀ PHÁ HỦY 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn đánh giá và cấp chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình công nghiệp.; 
Thí nghiệm, kiểm định vật liệu, mối hàn, các kết cấu, thiết bị trong công trình công nghiệp bằng các ứng dụng các 
phương pháp kiểm tra không phá hủy: kiểm tra xác định khuyết tật bằng siêu âm, chụp ành phóng xạ, thẩm thấu 
chất lỏng, phương pháp hạt từ, dòng điện xoáy, đo chiều dày và độ bám dính của lớp phủ, phân tích thành phần kim 
loại bằng phân tích quang phổ phát xạ, thử độ cứng, cơ tính...; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
cho công trình công nghiệp; Giám định máy móc thiết bị các công trình công nghiệp.; Đào tạo, cấp chứng chỉ về 
kiểm tra phá hủy (DT) và kiểm tra không phá hủy (NDT).  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công trình, thiết bị công nghiệp: Thủy điện, nhiệt điện, nhà máy lọc dầu, công 
trình giàn khoan dầu khí, xi măng và các công trình công nghiệp khác.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí  
 

GIỚI THIỆU CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA DỰ ÁN PECSMES  
VÀ CÁC CÔNG TY, TRUNG TÂM ĐỐI TÁC CỦA DỰ ÁN 

 
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng  
Đơn vị chào bán: Ban quản lý Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
 

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH 
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Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống nhà thông minh có khả năng tích hợp và điều khiển các hệ thống điện trong nhà: 
ánh sáng, rèm cửa, hệ thống an ninh, camera giám sát..., hệ thống kiểm soát điện nước, điều hòa, tủ lạnh..., mang lại 
cho hội gia đình cuộc sống tiện nghi, an toàn và hiện đại.  
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech  
 

HỆ THỐNG SÚC SẠC ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Công nghiệp thực phẩm  
Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống đầu tiên và duy nhất được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam; Giá thành rẻ 40% so với 
nhập ngoại  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận  
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO  
CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 

 
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG  
VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

 
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  

 
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN 

NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 
 
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh 
  

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

KHẢO SÁT SỰ DI CHUYỂN CỦA NƯỚC BƠM ÉP TRONG MỎ DẦU  
BẰNG ĐÁNH DẤU ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 
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Mô tả quy trình CN/TB: Dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu khảo sát sự dịch chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu 
trong quá trình khai thác; Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh  
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt  
Ưu điểm của CN/TB: Đã thắng thầu quốc tế trên mỏ sư tử đen; phù hợp với mỏ đá nứt nẻ, nhiệt độ cao đặc biệt của 
Việt Nam  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 65.000 USD/giếng bơm  
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

KHẢO SÁT SỰ DI CHUYỂN CỦA NƯỚC BƠM ÉP TRONG MỎ DẦU  
BẰNG ĐÁNH DẤU ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu khảo sát sự dịch chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu 
trong quá trình khai thác  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu khí  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

KHỬ TRÙNG CÁC VẬT PHẨM Y TẾ VÀ THANH TRÙNG  
HÀNG THỰC PHẨM BẰNG TIA GAMMA 

 
Mô tả quy trình CN/TB: VINAGAMMA với thiết bị chiếu xạ nguồn Cobalt-60 có khả năng cung cấp dịch vụ: 1. 
Khử trùng các vật phẩm y tế đạt mức vô trùng SAL (Sterile Assurance Level) 0.000001 đối với các vật phẩm trực 
tiếp tiếp xúc với mô và 0.00001 với các vật phẩm không trực tiếp tiếp xúc với mô. Các sản phẩm ở dạng thành 
phẩm sau khi khử trùng có thể được sử dụng ngay hoặc mang đi tiêu thụ. Các vật phẩm có thể khử trùng là: găng 
tay phẫu thuật, bông, băng, gạc, mô ghép...: 2. Thanh trùng các mặt hàng thực phẩm dạng khô và đông lạnh: thuỷ 
hải sản, thịt gia súc, gia cầm...  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QCS) NGÀNH GIẤY 
 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Đơn vị chào bán: Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy  
 

KIỂM SOÁT LŨ CHO MỘT LƯU VỰC SÔNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Các mô hình phục vụ kiểm soát lũ: mô hình thủy văn, mô hình thủy lực, mô hình điều tiết 
hồ. Mô hình được kết nối thành hệ thống thống nhất. ; Số liệu vào (input): Bản đồ địa hình số, số liệu mô tả mặt cắt 
sông, các tham số điều hành hồ, số liệu mưa tại các trạm, số liệu mực nước tại cửa sông.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan khai thác tài nguyên nước trên lưu vực.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học  
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI 
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, TUỔI THỌ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ kiểm tra đánh giá chất lượng và tuổi thọ các công trình xây dựng và giao thông 
bằng kỹ thuật hạt nhân do Trung tâm hạt nhân TP.HCM thực hiện  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà thầu, các công trình xây dựng  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Nạp nguồn phóng xạ, thay nguồn phóng xạ cho các thiết bị có sử dụng nguồn phóng xạ, 
thiết bị dùng cho kiểm tra không phá mẫu (NDT); bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tư vấn mua bán các thiết bị NDT;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP Y TẾ 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm định và kiểm chuẩn các máy X-quang chẩn đoán; Sản phẩm các đồng vị và dược 
chất phóng xạ; Khử trùng các dụng cụ y tế và dược liệu;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  
(BÁO CÁO ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG) 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá tác động của những dự án sản xuất, dịch vụ, xây 
dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường xung quanh, đề ra phương pháp giảm thiểu, lập chương trình giám sát 
môi trường trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của luật pháp về bảo vệ môi trường.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ... trong cộng đồng dân cư, trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 
  

LẮP ĐẶT CAMERA THEO DÕI 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam  
 

MÔ HÌNH CỨU HỎA CỨU NẠN DÙNG CHO NHÀ CAO TẦNG 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Phòng hoả  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu  
 

MÔ HÌNH NHÀ CHỐNG ĐỘNG ĐẤT 
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Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh  
 

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ QUẢ ĐẤT  
(KC08.06/06-10) 

 
Lĩnh vực áp dụng: Địa lý  
Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất 
  

NẮP HẦM HÀNG (KC06/ 06-10) 
 
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt  
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng  
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
 

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỀ HẠ TẦNG  
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Hạ tầng truyền dẫn, truyền thông truyền hình hội tụ số trên nền IP băng rộng. Công nghệ 
xử lý hình ảnhvà kĩ thuật điện ảnh/truyền hình. Các hệ quản trị CSDL đa phương tiện quy mô lớn.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các chủ đầu tư khu đô thị và công trình công cộng. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông băng rộng có ý định cung cấp các dịch vụ truyền thanh truyền hình số. Các mạng truyền hình cáp co ý định 
nâng cấp hạ tầng để cung cấp các dịch vụ truyền hình th  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong  
 

NIÊN GIÁM CNTT – TT2008 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tạp chí thế giới vi tính - PC WORLD VIETNAM  
 

PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG CÁC MẪU ĐỊA CHẤT, SINH HỌC  
VÀ MÔI TRƯỜNG BẰNG AAS, ICP-MS 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích lượng nhỏ (ppm) và vết (ppb-ppt) các nguyên tố (bán định lượng gần 70 nguyên 
tố, định lượng gần 40 nguyên tố) trong các loại mẫu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu địa chất, nông nghiệp, nước các 
loại và môi trường bằng AAS và bằng kỹ thuật phân tích hiện đại nhất hiện nay: ICP-MS  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tập thể, cá nhân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các viện nghiên cứu, các trường đại 
học và các cơ sở đào tạo  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG CÁC MẪU HỢP KIM, QUẶNG, ĐỊA CHẤT,  
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VẬT LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG XRF 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích lượng nhỏ (ppm) đến lượng lớn (đến trên 90%) các nguyên tố trong các loại mẫu 
quặng, khoáng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thăm dò tài nguyên, chế biến khoáng sản, xuất khẩu, các loại vật liệu, 
hợp kim bằng kỹ thuật phân tích XRF  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tập thể cá nhân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu, các trường đại 
học và các cơ sở đào tạo  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
 

PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHO NHÀ THÔNG MINH. 
 
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong  
 

PR-EVENT, MULTIMEDIA, GRAPHIC-DESIGN, ADVERTISING BOOKING 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Thực hiện các chiến dịch PR-Event. ; Thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. ; 
Thiết kế website. ; Làm phim quảng cáo. ; Đặt quảng cáo trực tuyến, truyền hình, ngoài trời.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu quảng bá thương hiệu và thiết kế thương hiệu.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao  
 

SÁCH GIÁO DỤC 
 
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập  
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Ðào tạo  
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Cửa hàng phần mềm Thu Cúc  
 

SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của các sản phẩm kỹ thuật (Technical Products): Là các sản phẩm tổng hợp ít tạo 
cặn, ít biến tính, thân thiện với môi trường và người sử dụng. Lượng tiêu hao ít, giúp tăng tuổi thọ, hiệu suất làm 
việc của thiết bị lên nhiều lần. Giảm thời gian bảo dưỡng sửa chữa, tiết kiệm năng lượng.  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ  

 
TÀI LIỆU VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  
 

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH CNTT 
 

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Tạp chí thế giới vi tính - PC WORLD VIETNAM  
 

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao  
 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CẦN THƠ 
 
Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv, 19: Thông tin đại chúng; Báo 
chí; phương tiện TT và tuyên truyền đại chúng  
Mức độ phát triển: Thương mại hoá  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ  
 

THIẾT BỊ THOÁT HIỂM CÁ NHÂN NHÀ CAO TẦNG NGƯỜI NHỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB: 50 chiếc/ca; Sử dụng cho người có trọng tải tối đa là 140kg, nhà dưới 30 tầng (dưới 120m)  
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở  
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả  
Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng; Độ an toàn khi sử dụng cao; Có thể cứu hộ, cứu nạn ở độ cao 
không có thiết bị nào có thể sử dụng được; Lần đầu tiên được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam.  
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Thời gian và hình thức bảo hành: 10 năm  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội  
 

THIẾT KẾ IN ẤN ẤN PHẨM 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao  
 

THIẾT KẾ, GIẢI MÃ CÔNG NGHIỆP, CHẾ THỬ CÁC DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP LUYỆN CÁN THÉP,  

CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU, DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHO XE MÁY CÔNG TRÌNH 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy luyện cán thép, các nhà máy đóng tàu, các gara xe máy công trình.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động  
 

THỰC HÀNH GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
 

Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

THỰC HIỆN CHÌA KHÓA TRAO TAY CÁC DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy ngành bia, nước sạch, nước thải, thực phẩm, khia thác khoáng sản, các xí 
nghiệp sản xuất, tòa nhà....  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI  
 

TIÊU CHUẨN HOÁ TRANG BỊ CÔNG NGHỆ CHO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ DỊCH VỤ. 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cho các cơ sở cơ khí vừa, nhỏ.  
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Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định  
 

TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI TỪ  
NHÀ SẢN XUẤT ĐỂ ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 

 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, tổ chức  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam  
 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ QUẢNG CÁO 
 
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET  
 

TRANH ĐÔNG HỒ BẰNG CÁNH BƯỚM 
 

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên  
 

TRUNG TÂM PHAY ĐIỀU KHIỂN SỐ CNC 
 
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước  
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động  
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được thiết kế và chế tọa hoàn toàn trong nước với các chi tiết quan trọng được nhập 
từ Đài Loan, Nhật, CHLB Đức và được giám sát chất lượng của các công ty chế tạo máy lớn của Đài Loan và Nhật 
Bản. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO-9001:2001 do CHLB Đức cấp. Hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên 
nghiệp: đào tạo, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh và bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng thay thế sẵn, đảm bảo 
chất lượng.  
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp  
Phương thức chuyển giao: Ðào tạo  
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng  
Đơn vị chào bán: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội  
 

TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN 
 
Mô tả quy trình CN/TB:  
Thiết kế thi công toàn bộ hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.;  
Hoà đồng bộ, điều phối nguồn.;  
Tự động chuyển đổi nguồn ÁT.; Bảo vệ quá đòng, chạm đất, quá áp, thấp áp, mất pha...; Tự động điều phối phụ tải, 
ổn định điện áp và hệ số công suất.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Xí nghiệp chế tạo máy.; Công nghiệp xi măng, phân bón.; Công nghiệp nhựa, bao bì, 
dệt nhuộm.; Chế biến thực phẩm  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C  

 
TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT  

KHÔNG ION SORBITAN MONOOLEAT (KC06/ 06-10) 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Chúng tôi có đủ năng lực trong việc tư vấn về công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt 
động bề mặt Sorbitan monooleat tương tự sản phẩm SPAN 80 nhập khẩu hiện nay sử dụng làm chất nhũ hóa trong 
sản xuất thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương, sử dụng trong y tế, mỹ phẩm, sơn... bao gồm các nội dung tư vấn 
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Tư vấn công nghệ sản xuất Sorbitan monooleat đi từ hai nguyên liệu chính sorbitan và axit oleic, các chất xúc tác sử 
dụng, các điều kiện phản ứng cần có, tác nhân tách, tinh chế sản phẩm. 
Tư vấn về kiểu thiết bị sử dụng để sản xuất Sorbitan monooleat, thiết kế chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất 
Sorbitan monooleat.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV  
 
TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT NHŨ TƯƠNG NỀN DUNG SẢN XUẤT THUỐC 

NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI DÙNG TRONG MỎ LỘ THIÊN (KC06/ 06-10) 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Chúng tôi có đủ năng lực trong việc tư vấn về công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ 
tương nên sử dụng chúng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên, bao gồm các nội dung tư 
vấn: 
Tư vấn từng phần hoặc toàn bộ công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền từ các nguyên liệu sử dụng.;  
Tư vấn về kiểu thiết bị sử dụng để sản xuất chất nhũ tương nền, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất 
chất nhũ tương nền.;  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo hợp đồng trọn gói  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV  
 

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 17025 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn giúp đỡ các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 nhằm nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu 
chuẩn.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường 
  

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Giúp đỡ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9000 nâng cao năng lực sản xuất, điều hành.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức doanh nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14.000 
 

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14000 nhằm giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm tiêu hao vật 
tư nguyên liệu và tài nguyên, nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  

 
TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

TƯ VẤN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
 
Mô tả quy trình CN/TB: Phòng thí nghiệm cần nhiều trang thiết bị để thực hiện các hoạt động dịch vụ nhưng kinh 
phí lại có hạn, công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ tư vấn Phòng thí nghiệm thoả mãn được cả hai yêu cầu trên.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường  
 

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ LẬP DỰ ÁN KINH TẾ KỸ THUẬT 
  
Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát tình hình sản phẩm, thị trường. Đề xuất hình thức đầu tư và quy mô dự án thích 
hợp. Chọn công nghệ và thiết bị phục vụ cho dự án. Giới thiệu đơn vị chuyền giao công nghệ phù hợp. Lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. Phân tích hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án.  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp cần mở rộng sản xuất hoặc thay đổi thiết bị công nghệ.  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ  
 

TƯ VẤN THÀNH LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRONG  
TÒA NHÀ VÀ DOANH NGHIỆP 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

TƯ VẤN TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP 
 

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương  
 

TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN TEM NĂNG LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CÁC 
THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG CÔNG NGHIỆP 

 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh  
 

TƯ VẤN, LẬP GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ TIẾT KIỆ NĂNG LƯỢNG 
 
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)  
 

XỬ LÝ CHỐNG ĂN MÒN BẰNG SƠN HOẶC VẬT LIỆU COMPOZIT  
CHO CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG HOẶC CÔNG NGHIỆP 

 
Mô tả quy trình CN/TB: Tiến hành bọc lót, bảo vệ cho các công trình phải chịu tác động của hoá chất, khí hậu khắc 
nghiệt  
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị thiết kế, thi công các công trình liên quan đến hoá chất, chịu ăn mòn, lão 
hoá  
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận  
Hình thức cung cấp:Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng  
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Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN III 
 

CÁC BẢNG TRA CỨU 
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BẢNG 1: TRA CỨU THEO TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ, 
THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM 

 
STT Tên đơn vị Trang
001 Ban quản lý Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 10

002 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 10
003 C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội 10
004 C.ty TNHH Phát triển ý tưởng công nghệ 10
005 C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng 10
006 Chi nhánh công ty Cp xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà - Xí nghiệp chế biến 

nông sản thực phẩm Vĩnh Tuy 10

007 Chi nhánh công ty TNHH Bách Khoa SG 11
008 Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh 11
009 Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH dịch vụ điện tử tin học Quốc Tuấn 11
010 Cơ sở chế biến nước mắm Hoàng Đức Cường 11
011 Cơ sở Cơ khí Thanh Bình 11
012 Cơ sở lư đồng Quốc Kiển 11
013 Cơ sở Mây Tre đan Nguyễn Văn Bên 12
014 Cơ sở sản xuất cây giống hoa kiểng Năm Hớn 12
015 Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức 12
016 Cơ sở sản xuất giống cây ăn quả và hoa kiểng Bảy Bình 12
017 Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ sơn mài xuất khẩu 12
018 Cơ sở sản xuất hàng sơn mài mỹ nghệ Nguyễn Phi Dũng 13
019 Cơ sở sản xuất lụa Hương Chiến 13
020 Công ty ALPHA 13
021 Công ty Bách khoa Holding – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 13
022 Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt 13
023 Công ty cổ phần công nghệ ATO 14
024 Công ty Cơ khí Cổ Loa- Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp 14
025 Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực 14
026 Công ty Cổ phần 3D Hà Nội 15
027 Công ty cổ phần Ban Mai 15
028 Công ty Cổ phần Bê tông nhẹ Việt Nam 16
029 Công ty cổ phần BIFI 16
030 Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô 16
031 Công ty cổ phần Cân Hải Phòng 16
032 Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 17
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033 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin 18
034 Công ty Cổ phần Chiến Hương 18
035 Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang 18
036 Công ty cổ phần công đoàn Bãi Bằng 18
037 Công ty cổ phần công nghệ 1TV 19
038 Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD 19
039 Công ty cổ phần công nghệ Futech 19
040 Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP 20
041 Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP 20
042 Công ty cổ phần công nghệ sạch 20
043 Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học 20
044 Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch 21
045 Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường 21
046 Công ty cổ phần Công nghệ Xanh 21
047 Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Nhất 22
048 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT) 22
049 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An 22
050 Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công 22
051 Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin 23
052 Công ty cổ phần Giải pháp mạng máy tính TIC 23
053 Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin 23
054 Công ty Cổ phần Globconsult 23
055 Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V 24
056 Công ty cổ phần iNET 24
057 Công ty cổ phần làng nghề Kiên Lao 24
058 Công ty Cổ phần Minh Dương 24
059 Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân 25
060 Công ty cổ phần Nhà An Toàn 25
061 Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam 25
062 Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN) 25
063 Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển 26
064 Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú 26
065 Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc 26
066 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải 27
067 Công ty Cổ phần Thiết bị Đại An 27
068 Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô 27
069 Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng 28
070 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ Á Châu 28
071 Công ty cổ phần thương mại sản xuất nội thất 190 28
072 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing 28
073 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành 29
074 Công ty Cổ phần Thủy sản vạn phần Diễn Châu 29
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075 Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam 29
076 Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ Quốc tế 30
077 Công ty Cổ phần Trung Đức 30
078 Công ty Cổ phần Truyền thông EPI Việt Nam 30
079 Công ty cổ phần truyền thông Mekong 30
080 Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng 31
081 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam 31
082 Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long 31
083 Công ty cổ phần và phát triển nhân lực Thái Bình Dương 31
084 Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng 31
085 Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội 32
086 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 32
087 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài 32
088 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát 32
089 Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định 32
090 Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam 33
091 Công ty công nghệ mới COTEC 33
092 Công ty Công nghệ Tin học nhà trường 33
093 Công ty CP điện tử viễn thông Việt Nam 33
094 Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới 34
095 Công ty CP kết nối toàn cầu 34
096 Công ty CP Khải Thắng 34
097 Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI 34
098 Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam 34
099 Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI 35
100 Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam 35
101 Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân 35
102 Công ty CP truyền thông Ánh Sao 35
103 Công ty đào tạo và tư vấn Bách khoa 36
104 Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng 36
105 Công ty Dược - TBYT Bình Định 36
106 Công ty Giải pháp doanh nghiệp trực tuyến MBS 36
107 Công ty Hùng Dũng 37
108 Công ty mây tre đan xuất khẩu Ngọc Động 37
109 Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông 37
110 Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh 38
111 Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh 38
112 Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ 38
113 Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 39
114 Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á 39
115 Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh 39
116 Công ty TNHH An Khang 39
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117 Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam 40
118 Công ty TNHH AVCO 40
119 Công ty TNHH Ba Đông 40
120 Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa 40
121 Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam 41
122 Công ty TNHH BHL 41
123 Công ty TNHH Biển Bạc 41
124 Công ty TNHH Chè Hưng Hà 42
125 Công ty TNHH chế tạo ống thép Cộng Lợi Thành phố Nam Ninh 42
126 Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng 42
127 Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc 42
128 Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng 42
129 Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú 43
130 Công ty TNHH Con đường mở 43
131 Công ty TNHH công nghệ Đông Hải 43
132 Công ty TNHH công nghệ HAN 43
133 Công ty TNHH công nghệ MGM 44
134 Công ty TNHH Công nghệ nghiệt và khí nén 44
135 Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN 44
136 Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn 44
137 Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng 44
138 Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng 45
139 Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT 45
140 Công ty TNHH Đầu tư Thạch Nam 45
141 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Huy Nguyễn 45
142 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia 46
143 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Hà 46
144 Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam 46
145 Công ty TNHH Dệt may 27-7 46
146 Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Thương mại Phương Minh 46
147 Công ty TNHH Dịch vụ Điện tử Tin học Quốc Tuấn 47
148 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền 47
149 Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung 47
150 Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam 48
151 Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội 48
152 Công ty TNHH Dũng Tiến 48
153 Công ty TNHH GARAN 48
154 Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam 49
155 Công ty TNHH giải pháp phát triển truyền thông HTS 49
156 Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu 49
157 Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam 49
158 Công ty TNHH Hà Trang 50
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159 Công ty TNHH Hệ Thống Mạng 50
160 Công ty TNHH hệ thống máy tính Sao Bắc 51
161 Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ 51
162 Công ty TNHH Hưng Hà 51
163 Công ty TNHH Hùng Hạnh 52
164 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường 52
165 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Thượng Địch Lý Công Liễu Châu 52
166 Công ty TNHH Khởi Minh 53
167 Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C 53
168 Công ty TNHH Mạng Kim Ngân 53
169 Công ty TNHH máy kéo và máy nông nghiệp 54
170 Công ty TNHH máy tính và thiết bị truyền thông ViCom 54
171 Công ty TNHH Mega 54
172 Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương 54
173 Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và thương mại dịch vụ Quảng Ninh 55
174 Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh 55
175 Công ty TNHH Một thành viên thuốc thú ty trung ương 55
176 Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp mền Nam (VIKYNO) 55
177 Công ty TNHH Mỹ phẩm Marado 55
178 Công ty TNHH Nam Hoàng 55
179 Công ty TNHH nấm linh chi 56
180 Công ty TNHH Nam Thăng Long 56
181 Công ty TNHH Nguyễn Khoa 56
182 Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế 56
183 Công ty TNHH Nhật Nam 57
184 Công ty TNHH Ninh Khánh 57
185 Công ty TNHH Ong Tam Đảo 57
186 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống 57
187 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc 57
188 Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA 58
189 Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao 58
190 Công ty TNHH Quốc Hùng 58
191 Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam 59
192 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Đạt 59
193 Công ty TNHH Sản xuất và Cơ khí Tuấn Đạt 59
194 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương 59
195 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Sơn 60
196 Công ty TNHH sinh học Trung Nặc Nam Ninh Trung Quốc 61
197 Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây 61
198 Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2 61
199 Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng 61
200 Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh 62
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201 Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn 62
202 Công ty TNHH - SX - TM - DV Thiết Bảo 62
203 Công ty TNHH Thiết Bị chăm sóc sức khỏe VN 63
204 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến 63
205 Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương 64
206 Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà 64
207 Công ty TNHH thiết bị Hợp Phát 64
208 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu 64
209 Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC 64
210 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Thiên Ân 65
211 Công ty TNHH thương mại Hợp Phát 65
212 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina 65
213 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM 65
214 Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên 66
215 Công ty TNHH thương mại và CCDV Trường Giang IT 66
216 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức 66
217 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Cát Thành 67
218 Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu 67
219 Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt 67
220 Công ty TNHH TI XI AI 68
221 Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia 68
222 Công ty TNHH Tin học Thành Tâm 68
223 Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường 68
224 Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng 68
225 Công ty TNHH TM DV SX & KT điện Đông Á Châu 69
226 Công ty TNHH TM DV SX phát triển kỹ thuật công nghiệp Nguyên Hùng Vinh 69
227 Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh 69
228 Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào 69
229 Công ty TNHH TMDT Mê Kông 70
230 Công ty TNHH Trường An 70
231 Công ty TNHH Trường An1 70
232 Công ty TNHH Tự Động Việt Quang 70
233 Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy 71
234 Công ty TNHH Vân Hùng 71
235 Công ty TNHH Vĩnh Hòa 71
236 Công ty TNHH Vinh Quang 71
237 Công ty TNHH xây dựng VEFP 71
238 Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Siêu Cao Tần 72
239 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây 72
240 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh 72
241 Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy 72
242 Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD 72
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243 Công ty Yến sào Khánh Hoà 73
244 CTCP Công nghệ phần mềm máy tính 73
245 Cửa hàng phần mềm Thu Cúc 73
246 Cửa hàng TN 73
247 Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ - Bộ Công An 74
248 Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ 74
249 Đại học công nghệ Nagaoka 74
250 Đại học Huế 74
251 Doanh nghiệp 74
252 Doanh nghiệp Kim Bảo Ngọc Quảng Ninh 74
253 Doanh nghiệp Nguyễn Văn Sinh 75
254 Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Trấn Vũ 75
255 Doanh nghiệp tư nhân Đức Yến 75
256 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Khanh 75
257 Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên 75
258 Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng 75
259 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ 76
260 Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát 76
261 Dự án DA03-KC01 76
262 Europe and Asia/Pacific GmbH 76
263 Fourone System Co.,Ltd 76
264 Hồ Văn Be 77
265 Học viện Quân y 77
266 Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam 77
267 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An 78
268 Hợp tác xã Gốm Quyết Thành 78
269 Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn 78
270 Hợp tác xã Nông nghiệp Thúy Biều 78
271 Huỳnh Thái Dương 78
272 Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 78
273 Khoa Cơ khí-Đại học Bách khoa Hà Nội 79
274 Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa 79
275 Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội 79
276 Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN 79
277 Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội 80
278 Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải 80
279 Khoa điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 80
280 Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 80
281 Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 81
282 Lê Quý Minh 81
283 Lê Trọng Hiếu 82
284 Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao 82
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285 LOGIC CAMP 82
286 Mega TNS co., Ltd 82
287 Miracle Technology Inc 82
288 NEOTICS CO., LTD 82
289 Nguyễn Văn Hai 83
290 Nhà máy cao su Quế Lâm 83
291 Nhà máy Granite Trungdo 83
292 Nhà may Việt Tiến 83
293 Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý 83
294 Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM 83
295 Ông Đinh Công Viên 87
296 Ông Đinh Đức Thọ/ cá nhân đăng ký chào bán 87
297 Ông Nguyễn Văn Tuấn/ cá nhân đăn ký chào bán 87
298 Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán 87
299 Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB 87
300 Ông Văn Đức Quynh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB 87
301 Ông Võ Văn Nghiêm/ Cá nhân đăng ký chào bán 88
302 Phân viện Công nghiệp thực phẩm 88
303 Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh 89
304 Phân viện Vật lý Y Sinh học 89
305 Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu 89
306 Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM 89
307 Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất 90
308 Phòng nghiên cứu khoa học dầu thực vật Quảng Tây 90
309 Phòng nghiên cứu sinh vật Viện khoa học Quảng Tây 90
310 Phòng thí nghiệm thực hành máy thuỷ lực và các thiết bị tự động 90
311 Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học 91
312 Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa 

học tự nhiên và công nghệ quốc gia 91

313 Phòng tự động hóa - Viện vật lý 91
314 RETEM CO.,LTD 91
315 Sở Khoa học Công nghệ Đak Lak 92
316 Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng 92
317 Sở khoa học công nghệ Quảng Trị 92
318 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang 93
319 Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ 93
320 Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang 93
321 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng 93
322 Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên 93
323 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 94
324 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng 94
325 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 94
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326 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 94
327 Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm Trung Quốc 94
328 Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh 94
329 SPE INDUSTRY 95
330 Tạp chí thế giới vi tính - PC WORLD VIETNAM 95
331 Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 95
332 The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia 96
333 Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An 96
334 Tổng Công ty Giấy Việt Nam 96
335 Tổng công ty khoáng sản - TKV 97
336 Tống Văn Dũng 97
337 Toshiba Corporation 97
338 Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y 97
339 Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin 97
340 Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ 98
341 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng 98
342 Trung tâm Công nghệ Sinh học 99
343 Trung Tâm Công nghệ Thông tin – CDiT 99
344 Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An 99
345 Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 100
346 Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường 100
347 Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng 100
348 Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ 100
349 Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học 101
350 Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ 101
351 Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena 101
352 Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Duơng 101
353 Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam 102
354 Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh 102
355 Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thuỷ sản Quảng Ninh 102
356 Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An 102
357 Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương 103
358 Trung tâm mạng lưới tin học khoa học kỹ thuật Quảng Tây 103
359 Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 103
360 Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 103

361 Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi 104
362 Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN) 104
363 Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông 105
364 Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội 105
365 Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường 106
366 Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 106
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367 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ 
thông tin 106

368 Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 107
369 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường 107
370 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng 108
371 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh 108
372 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ 109
373 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh 109

374 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng 110
375 Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội 110
376 Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 110
377 Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng 111
378 Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI) 111
379 Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ 111
380 Trung tâm Sinh học Thực nghiệm 111
381 Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech 111
382 Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên 111
383 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 112
384 Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 112
385 Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Bắc Ninh 112
386 Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám 112
387 Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh 113
388 Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị 113
389 Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng 113
390 Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị 113
391 Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ 113
392 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An 114
393 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh 114
394 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đồng Nai 114

395 Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV 114
396 Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ 

học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 115

397 Trung tâm Viễn thám Quốc gia 115
398 Trung tân nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam 116
399 Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 116
400 Trường Đại học khoa học tự nhiên 117
401 Trường Đại học Nông Lâm Huế 119
402 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 120
403 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 120
404 TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - C.ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 120
405 VACOMA CO., LTD 120
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406 Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 121
407 Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp 122
408 Viện Công nghệ Hóa học 123
409 Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 123
410 Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 123
411 Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 124
412 Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 125
413 Viện Công nghệ xạ hiếm 125
414 Viện Công nghiệp Thực phẩm 126
415 Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu 127
416 Viện Điện tử - Viễn thông 127
417 Viện Dược liệu 127
418 Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP 129
419 Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 129
420 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 130
421 Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải 130
422 Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) 131
423 Viện Khoa học Hình sự Việt Nam 131
424 Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc 131
425 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ 132
426 Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Luyện kim 133
427 Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh 133
428 Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân 133
429 Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng 133
430 Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 134
431 Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an 135
432 Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 136
433 Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh 136
434 Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp 136
435 Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 138
436 Viện Nghiên cứu cơ khí 139
437 Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động 140
438 Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá 140
439 Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây 142
440 Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 142
441 Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III 142
442 Viện nghiên cứu rau quả 143
443 Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng 143
444 Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I 143
445 Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá 144
446 Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương 144
447 Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự 144
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448 Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng 145
449 Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 145
450 Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt 146
451 Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình 146
452 Xưởng Cơ khí chính xác-Viện Cơ học ứng dụng 146
453 Công ty TNHH Chi Lê 146
454 Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 146
455 HTX Phú Lương I 146
456 Công ty CP đá mài Hải Dương 146
457 Công ty TNHH INTEGRATED POWER TECHNOLOGY VIETNAM 146
458 Sở KHCN Phú Thọ 147
459 Trường CĐ Công nghệ hoá chất Việt Trì 147
460 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Thái Nguyên 147
461 Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 147
462 Trường ĐH nông lâm Thái Nguyên 147
463 HTX SX kinh doanh Việt Cường 147
464 Công ty CP Vạn Tài 147
465 Công ty TNHH thương mại và xây dựng H&B 147
466 Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới 147
467 Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật 147
468 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 147
469 Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 147
470 Hội thông tin tư liệu KH&CN Việt Nam 147
471 Văn phòng thông báo và hỏi đáp Quốc gia về TC – Đo lường - Chất lượng 147
472 Xí nghiệp SX kinh doanh xuất khẩu Việt Trang 147
473 Tổ chức nghiên cứu chuyển giao công nghệ dự án phát triển ngành hàng Luồng tại Thanh 

Hoá 147

474 Nhà may Nguyễn Tình 148
475 Công ty CP Tây Đô 148
476 Viện NC hạt nhân 148
477 CSSX túi thủ công mỹ nghệ trai sừng cườm Khoa - Thoa 148
 

 
BẢNG 2: TRA CỨU THEO TÊN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM 
 

STT Tên công nghệ/thiết bị Mã đ/v 
cung cấp Trang

1 100 Địa danh du lịch Việt Nam 294 355
2 100 Kỳ quan du lịch thế giới 294 359
3 5 phương thức chăn nuôi vịt – ngan đảm bảo tính bền vững, an toàn sinh học 376 642
4 Ắc quy khô kín khí dùng cho xe du lịch 064 518
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5 Ắc quy kín khí Habaco 137 518
6 Ắc quy kín khí xe gắn máy 064 518
7 Ắc quy tích điện khô sản xuất theo công nghệ KOREA 064 518
8 Ắc quy tích điện khô xe gắn máy 064 518
9 AC Servo 167 518
10 Alpha-acetolaetate decarboxylase 240 726
11 Ấm siêu tốc 136 150
12 Ăng ten siêu bền 296 359
13 Ảnh ghép toàn quốc và các nước Lào, Campuchia, một phần Trung Quốc và biển 

Đông 
400 359

14 Ảnh nối 3D 305 846
15 Anh Văn thực dụng 294 360
16 Anh văn Thương Mại 294 360
17 Ảnh viễn thám và các sản phẩm giá trị gia tăng trên ảnh viễn thám 339 361
18 Áo phao cứu sinh kiểu Gilê 180 726
19 ATA 216 361
20 Axit sunphuaric (H2SO4) hàm lượng ≥ 98% 335 726
21 B76 265 726
22 Bài tập AutoCad 2008 - Tập 1 294 361
23 Bài tập AutoCad 2008 - Tập 2 294 361
24 Bàn ghế phục vụ trường học 206 642
25 Bán hàng các thiết bị an ninh, an toàn tự động và tư vấn, thiết kế, lắp đặt 060 362
26 Bàn phím vi tính các loại 228 362
27 Bán thẻ học tiếng Anh trực tuyến 061 362
28 Bàn thí nghiệm 206 519
29 Bán tổng hợp các dẫn chất của Artemisinin như: Dihydroartemisinin (DHA) 

Artesunat, Arteether, Artemether 
417 726

30 Bảng các loại (dùng cho văn phòng và trường học) 206 642
31 Bảng điện tử 362 362
32 Bảng điện tử cỡ lớn dùng LED 350 519
33 Bảng điện tử LED 3 màu 051 519
34 Bảng điện tử LED 65000 màu 051 519
35 Bảng điều khiển tàu biển 202 519
36 Bảng kế hoạch sản xuất 447 363
37 Bảng LED điện tử đa màu 280 363
38 Bảng quang báo điện tử (HS - LMS) 345 363
39 Băng tải cao su 025 726
40 Băng tải lưới 025 150
41 Băng tải thanh dẹp 025 150
42 Băng tải thanh tròn 025 150
43 Băng tải xoay kiểu đứng 025 151
44 Băng thử thủy lực 310 519
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45 Bánh đa nem xuất khẩu 034 681
46 Bảo dưỡng, bảo trì nâng cấp phần mềm máy tính 130 363
47 Bảo mật dữ liệu 294 363
48 Bảo quản trứng bằng than hoa và quy trình ấp trứng gia cầm. 376 643
49 Bảo trì, bảo dưỡng máy móc công nghiệp, điện tử, điện cơ 140 151
50 Bao túi tự phân hủy – KC02/06.10 420 727
51 Bẫy diệt ruồi không sử dụng hóa chất 374 151
52 Bể cô đặc truyền động chu vi 436 151
53 Bề mặt phủ kim cương 400 727
54 Bề mặt tự tẩy rửa 400 727
55 Bê tông nhẹ Vitekcon 028 727
56 Bê tông và vữa polymer Pex 421 727
57 Bể tự hoại cải tiến tại các đô thị Việt Nam – Busadco 113 802
58 Bể xử lý chất thải sinh hoạt trên thuyền 164 802
59 Bể xử lý nước thải thông minh 400 802
60 Bể xử lý vi sinh đặt dưới tàu hoả, tàu thuyền du lịch 164 802
61 Bếp điện từ 136 152
62 Bếp gas APELLY/FOSTER 205 152
63 Bếp khí sinh học tự chế 374 152
64 Bếp sắc thuốc BDF_EA15 105 153
65 Bếp sắc thuốc BDF-EA6 105 153
66 Bếp từ đôi 136 153
67 Bếp từ đơn 136 153
68 Biến tần 224 154
69 Biến tần 209 520
70 Biến tần 167 154
71 Biến tần STARVERT IG5 SERIES 049 520
72 Bình nóng lạnh 227 154
73 BioPKI-OpenCA hệ thống an ninh thông tin dựa trên xác thực sinh trắc học tích 

hợp với hạ tầng mật mã khoá công khai sử dụng công nghệ nhúng và ứng dụng. 
277 364

74 Bộ biến đổi xoay chiều một chiều điều khiển số 362 520
75 Bộ chuyển đổi 121 520
76 Bộ chuyển đổi quang điện 159 364
77 Bộ cửa đi chất lượng Inox 194 154
78 Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000G/P 157 520
79 Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000PV 157 521
80 Bộ điều khiển đa cửa GCU 3001 (điều khiển 4/ 8/ 16 cửa) 157 522
81 Bộ điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa 421 522
82 Bộ điều khiển hai cửa RAC2000G/P 157 523
83 Bộ điều khiển hai cửa RAC2000PS 157 523
84 Bộ điều khiển kế hoạch dây chuyền sản xuất 447 524
85 Bộ điều khiển mạng NCU 3001(điều khiển 30 cửa) 157 524
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86 Bộ điều khiển một cửa RAC900/800 157 525
87 Bộ điều khiển thang máy RAC2000EL 157 525
88 Bộ định tuyến Cisco 159 364
89 Bộ đo đếm năng lượng 399 525
90 Bộ đổi diện mặt trời hòa lưới điện quốc gia 200 525
91 Bộ dụng cụ đa dạng sinh học cho học sinh lớp 7 400 643
92 Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet nà centimet. 363 364
93 Bộ khuếch đại công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ 

mạch dải. 
363 364

94 Bộ khuyếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet và centimet 399 365
95 Bộ khuyếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dải. 363 365
96 Bộ khuyếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng côngnghệ mạch dài 399 365
97 Bộ kiểm tra lượng đường Sacaroza trong đồ uống 431 526
98 Bộ KIT chẩn đoán bệnh virus WSSV, MBV, IHHNV 410 829
99 Bộ KIT kiểm tra môi trường nước gồm các chỉ tiêu: pH, độ kiềm, độ cứng, độ 

mặn, oxy hoà tan (DO), NH4, NO2, Mn(II), tổng Fe, Flo, Crom (VI), Crom tổng, 
As 

307 
526

100 Bộ KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm. Ký hiệu BK04 431 527
101 Bộ KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu. Ký hiệu VPR10 431 527
102 Bộ lập trình PLC 167 154
103 Bộ mã vòng quay 167 527
104 Bộ máy tính Thánh Gióng 080 365
105 Bộ nguồn 167 528
106 Bộ nguồn chuyển đổi - lưu điện PSU 320 157 528
107 Bộ nguồn máy tính chuẩn ATX 150 365
108 Bộ nguồn PSU - 320 157 528
109 Bộ nhận diện thương hiệu 189 528
110 Bộ phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường 415 365
111 Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virut viêm gan B 

bằng dot blot 
410 528

112 Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virut dengue gây sốt xuất huyết bằng 
dot blot 

410 529

113 Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virut dengue bằng Nested 
PCR 

410 529

114 Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B (HBV) bằng Nested PCR 410 529
115 Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgA1 400 530
116 Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgC 400 530
117 Bộ sưu tập côn trùng cho bảo tàng 400 643
118 Bộ test kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ. Ký hiệu OT 04 431 530
119 Bộ test kiểm tra Hypochlorid. Ký hiệu: HT04 431 530
120 Bộ test kiểm tra nhanh phẩm màu trong thực phẩm. Ký hiệu CT 04 431 531
121 Bộ thí nghiệm giao thoa sóng nước 120 531
122 Bộ thí nghiệm xử lý số tín hiệu vạn năng 363 366
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123 Bộ thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ ô tô sử dụng tiếng Việt 293 531
124 Bộ thiết bị thí nghiệm điện 120 531
125 Bộ thiết bị thí nghiệm quang 120 531
126 Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công 

nghệ mạch dài 
399 366

127 Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công 
nghệ mạch giải. 

363 366

128 Bộ tổ hợp tần số dùng vòm bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển 
tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số. 

363 366

129 Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyên 
tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số 

399 366

130 Bơm 047 154
131 Bơm bê tông tĩnh 434 155
132 Bơm chân không 032 155
133 Bơm chất sệt: Nước lẫn bùn - Cát sỏi - Quặng - Nước thải 032 155
134 Bơm định lượng 114 155
135 Bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm công nghiệp 114 155
136 Bơm dung dịch đường, thực phẩm 032 156
137 Bơm dung dịch hoá chất 032 156
138 Bơm nước 176 156
139 Bơm nước giếng trục ngang 032 157
140 Bơm nước kiểu hỗn lưu 032 157
141 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại liền trục động cơ 032 157
142 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế 032 157
143 Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế loại gối đỡ có chân đế 032 158
144 Bơm nước kiểu ly tâm hút hai phía 032 158
145 Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang 032 158
146 Bơm nước kiểu trục đứng 032 158
147 Bơm nước mặn 032 159
148 Bơm van thủy lực và linh kiện 310 159
149 Bột đồng điện phân (bột Cu kim loại) 435 159
150 Bột môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn 112 728
151 Bột oxit kẽm ≥ 90%ZnO 335 728
152 Bột Oxít sắt (Fe2O3) dùng tạo màu trong các ngành công nghiệp 139 728
153 Bột sinh khối sản xuất nấm linh chi 400 643
154 Bột thông cống Craibe 369 681
155 Búa máy cải tiến 299 159
156 Bước chân sinh viên 2.0 (phiên bản mới) 294 367
157 Buồng sấy sử dụng nhiệt khói thải của lò nung 069 159
158 C@FRIS T&A Phần mềm kiểm soát truy cập và quản lý thời gian dùng công 

nghệ nhận dạng vân tay 
277 367

159 Cabin mô phỏng lái xe ô tô B1, B2 085 367
160 Cable Modem 216 367
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161 Các bộ xúc tác có cấu trúc tổ ong sử dụng cho quá trình ử lý rác thải từ các lò 
đốt, các động cơ, từ công nghiệp, hầm lò... như cacbonmonoxit CO, các hợp chất 
hữu cơ dễ cháy (VOCs), hydrocacbon, CxHy, oxit nito NO, NO2 

430 
728

162 Các chất phụ gia KHVL1, KHVL3, KHVL 4 ức chế các muối sa lắng CáO4, 
CaCO3 và hỗn hợp CaSO4 - CaCO3 rất hiệu quả, bền nhiệt, và an toàn với môi 
trường biển sử dụng trong vỉa và các thiết bị bề mặt khai thác dầu khí 
(KC02/06.10) 

429 

728

163 Các công cụ tách từ, gán nhãn từ loại, gọp nhóm từ và phân tích cú pháp. 411 368
164 Các dịch vụ giá trị gia tăng qua SMS và thoại 8xxx, 1900xxx 056 846
165 Các dịch vụ phân tích cấu trúc, tính chất và chế tạo mẫu của Phòng thí nghiệm 

trọng điểm - VKHVL 
430 846

166 Các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông 341 368
167 Các giải pháp phần mềm cho hệ thống 3G, thông tin vô tuyến 280 368
168 Các giải pháp phủ bảo vệ chống ăn mòn hóa học, mài mòn, gặm mòn và xói mòn 161 160
169 Các hệ thống bồn chứa, trộn, hấp, nấu, tiệt trùng, thanh trùng bằng Inox 304, 

316L … 
128 160

170 Các hệ thống sấy nông, lâm, thủy sản 427 160
171 Các liên kết lát mỏng trong bán dẫn 262 368
172 Các loại băng tải, vít tải, gàu tải công nghiệp 128 160
173 Các loại cảm biến lực 068 160
174 Các loại camera, đầu ghi kỹ thuật số của hãng AV Tech – Đài Loan 157 368
175 Các loại cân bàn nhỏ loại từ 30kg đến 500kg 030 532
176 Các loại cân điện tử 421 532
177 Các loại cân sàn từ 500kg – 10 tấn 068 532
178 Các loại đầu nối (Connector) dùng cho cáp mạng và cáp viễn thông 168 532
179 Các loại gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và 

chống lại sự rò rỉ trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt 
161 161

180 Các loại lư hương, lư đồng 012 161
181 Các loại máy chấm công và máy nhận dạng vân tay của hãng Hundure và phần 

mềm cài đặt, sử dụng 
157 161

182 Các loại máy Fax và phụ kiện chính hãng: Panansonic, Canon, Samsung, 
Sagem... 

149 368

183 Các loại máy nông, lâm, ngư nghiệp, máy phát điện điện cơ và các chi tiết sản 
xuất phục vụ nông nghiệp 

236 161

184 Các loại Ruy băng dùng cho máy in thẻ nhựa 157 368
185 Các loại thẻ nhựa 157 729
186 Các loại thép hình và thép xây dựng 088 161
187 Các loại thiết bị như đầu cân 8142 pro, kingbird, load cell 0782, hộp nối 4 - 6 

đầu 
030 532

188 Các loại vật liệu dùng để xử lý nước 072 729
189 Các loại vật liệu hàn (KC06/ 06-10) 331 729
190 Các loại vi điện cực Pt và Au phục vụ nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh 

học 
415 532

191 Các loại vi điện cực răng lược (Pt, Au) phục vụ cho nghiên cứu cảm biến khí và 
cảm biến sinh học 

415 532
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192 Các mặt hàng sơn mài xuất khẩu 017 643
193 Các modul hợp khối dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt với quy mô đại trà 139 802
194 Các phần mềm quản lý hành chính nhà nước dùng cho công tác văn thư lưu trữ 

của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 
164 369

195 Các sản phẩm chế biến từ rắn 269 643
196 Các sản phẩm chế biến từ trùn quế 260 644
197 Các sản phẩm corundum, zirconiam 435 729
198 Các sản phẩm hấp phụ 275 729
199 Các sản phẩm làm bằng vật liệu Composite 180 729
200 Các sản phẩm lót giầy kháng khuẩn 274 516
201 Các sản phẩm may mặc, quần áo 292 516
202 Các sản phẩm ngành ong 185 644
203 Các sản phẩm nghe nhìn điện tử 259 369
204 Các sản phẩm phân bón từ phân trùn 260 729
205 Các sản phẩm phần mềm tin học (do đơn vị tự sản xuất) 345 369
206 Các sản phẩm truyền thông không dây và có dây 288 369
207 Các sản phẩm từ chất liệu Bio Composite sợi thực vật (mặt bàn cẩm thạch) 255 730
208 Các sản phẩm từ nấm Linh Chi 400 730
209 Các sản phẩm từ trường dùng trong y tế 449 829
210 Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội 435 846
211 CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA 161 846
212 Các sản phẩm vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên 274 516
213 Các tài liệu kỹ thuật chào bán 350 369
214 Các thiết bị điện tử: biến tần. PLC, đồng hồ nhiệt độ, màn hình phím bấm,màn 

hình cảm ứng 
099 533

215 Các thiết bị đo phục vụ công tác kiểm định công trình 421 533
216 Các thiết bị đóng gói 071 161
217 Các thiết bị dùng để chuẩn bị mẫu cho kiểm tra vật liệu rắn 022 533
218 Các thiết bị giáo dục 285 846
219 Các thiết bị mạng LAN, WAN, FIBER OPTIC 159 369
220 Các video clips truyền hình 344 369
221 Cảm biến áp suất áp điên trở 415 533
222 Cảm biến gia tốc áp điện trở 415 534
223 Cảm biến vi cân tinh thể thạch anh 415 534
224 Cẩm nang điện thoại 294 370
225 Cảm nang sử dụng Internet 294 370
226 Cẩm nang Sử dụng máy tính 294 370
227 Camera IP 060 161
228 Camera quan sát 039 162
229 Camera quan sát, các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng 052 370
230 Cân bàn 1 tấn quả đẩy 031 534
231 Cân bàn 100kg điện tử 031 534
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232 Cân bàn 2 tấn điện tử 031 534
233 Cân bàn 500kg tỷ lệ 031 534
234 Cân bàn cơ điện tử 1 tấn 031 534
235 Cân bàn công nghiệp 030 535
236 Cân bàn công nghiệp 1000 kg đến 5000 kg 190 535
237 Cân bàn công nghiệp loại từ 1 đến 10 tấn. 030 535
238 Cân bàn điện tử (dùng trong ngành hóa chất) 068 535
239 Cân bàn điện tử 0,75kg/1,5kg Model CUB 190 536
240 Cân bàn điện tử 10 tấn 031 536
241 Cân bàn điện tử 1000kg đến 3000kg 068 536
242 Cân bàn điện tử 2 tấn 031 536
243 Cân bàn điện tử 30 – 150kg 068 537
244 Cân bàn điện tử 7,5kg - 15kg Model CUB 190 537
245 Cân bàn điện tử Cub 068 537
246 Cân bàn điện tử dùng trong dây chuyền thuỷ sản 190 537
247 Cân bàn điện tử Model: H150 190 538
248 Cân bàn điện tử Model: H500 190 538
249 Cân bàn điện tử Model: SH100 190 538
250 Cân bàn điện tử Model: SH60 190 538
251 Cân bàn điện tử Snapweigh 30-60 kg 068 538
252 Cân bàn điện tử Snapweigh 6kg 068 538
253 Cân bàn điện tử từ 1,5 kg đến 15 kg (CUB) 190 539
254 Cân bàn điện tử từ 30 kg đến 150 kg (SH Series bench scale) 190 539
255 Cân bàn điện tử từ 60 kg đến 500 kg (H Series bench scale) 190 539
256 Cân bàn điện tử Wildcat 30-150kg 068 540
257 Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS150M-221 190 540
258 Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS60M-221 190 541
259 Cân bàn quả đẩy 2 tấn 031 541
260 Cân bàn quả đẩy 3 tấn 031 542
261 Cân bàn quả đẩy 5 tấn 031 542
262 Cân bàn SnapWeigh 068 542
263 Cân bàn Widcat 068 542
264 Cân băng định lượng độ chính xác cao 362 162
265 Cân băng định lượng năng suất 350 tấn/h 434 162
266 Cân bồn điện tử 30 tấn 031 543
267 Cân bồn điện tử 5 tấn 031 543
268 Cần cẩu chân đế 100 tấn 451 162
269 Cân Cub 068 543
270 Cân đếm điện tử 3 kg đến 30 kg (TCII) 190 543
271 Cân đếm điện tử TCII 068 544
272 Cân đếm điện tử TCII 190 544
273 Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-1003 190 544
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274 Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-2003 190 545
275 Cân đếm TC II 030 545
276 Cân điện tử 100 Kg 031 545
277 Cân điện tử 5 tấn 031 545
278 Cân điện tử Mettler Toledo 111 546
279 Cân định lượng 1 - 4 đầu AKB 229 163
280 Cân đóng bao điện tử 362 163
281 Cân đồng hồ 100kg 031 546
282 Cân heo 500kg 031 546
283 Cân kỹ thuật OHAUS 068 546
284 Cân mẻ định lượng nhiều thành phần 362 163
285 Cân ô tô 068 547
286 Cân ô tô 030 546
287 Cân ô tô điện tử 362 164
288 Cân ôtô điện tử 100 tấn 434 165
289 Cân ôtô điện tử 30-100 tấn, model TS3000 068 547
290 Cân ôtô điện tử 30-100 tấn, model WB6000 068 547
291 Cân ôtô điện tử 40 tấn 434 165
292 Cân ôtô điện tử 60 tấn 434 165
293 Cân ôtô điện tử 80 tấn 434 166
294 CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 190 547
295 Cân phân tích và cân sấy ẩm của hãng OHAUS 030 548
296 Cân phối liệu 372 548
297 Cân sàn công nghiệp 030 549
298 Cân Tàu hoả điện tử 362 166
299 Cân thuỷ sản CUB II 030 549
300 Cân tiện ích (sử dụng pin xạc) có dải cân từ 1.5kg trở lên, Cân đếm, Cân tính 

tiền, Cân in mã vạch… 
068 549

301 Cân toa xe tự động 120 tấn 434 549
302 Cân xe tải điện tử 100 tấn 031 549
303 Cân xe tải điện tử 40 tấn 031 550
304 Cân xe tải điện tử 60 tấn 031 550
305 Cân xe tải điện tử 80 tấn 031 551
306 Cáp đấu nối quang ODF Rackmount 159 370
307 Cáp đấu nối quang ODF Wallmount 159 370
308 Cáp mạng Cat5e-4 đôi chuyên dụng 168 370
309 Cáp mạng Cat6-4 đôi chuyên dụng 168 371
310 Cáp mạng xoắn đôi 168 551
311 Cặp phao cứu sinh 180 730
312 Cáp quang truyền dữ liệu, SingleMode và MultiMode các loại từ 4 Core đến 24 

Core 
168 551

313 Cáp quang và phụ kiện 216 371
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314 Cáp quang, đầu nối cáp quang và các thiết bị phụ trợ, đồng hồ đo mạng chuyên 
dụng 

168 371

315 Cặp sách kiêm phao cứu sinh 283 730
316 Cẩu chân đế đến 50T (KC06/ 06-10) 331 166
317 Cây cảnh nội thất trồng trong nước - Hydropnics 146 644
318 Cây giống nông nghiệp các loại (bạch đàn mô, Thông nhựa, Keo lai hom, Keo 

tai tượng, khoai tây...) số lượng lớn, chất lượng cao 
371 644

319 CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH" 294 371
320 CD "Bé tập tô màu" 294 371
321 CD "CHINH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH" 294 372
322 CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP" 294 372
323 CD "Giáo trình Microsoft Excel toàn tập" 294 373
324 CD "Giáo trình Microsoft Word toàn tập" 294 374
325 CD "Giáo trình PowerPoint 2003 toàn tập" 294 374
326 CD "KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM" 294 375
327 CD "KIẾN THỨC TRONG TẦM TAY" 294 376
328 CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH" 294 377
329 CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỲ DIỆU" 294 377
330 CD "Tuyển tập giáo trình đồ hoạ" 294 379
331 CD "VUI HỌC TIẾNG ANH" 294 379
332 CD Cẩm nang trò chơi 294 380
333 CD ô chữ trí tuệ - Sudoku 294 380
334 CD thư giãn cho mọi người 294 380
335 CD truyện cổ tích Việt Nam 294 381
336 CD"Giới trẻ và tri thức" 294 381
337 CD"Hãy vui cùng SSDG" 294 381
338 Chất bảo vệ các hạt nano 430 730
339 Chất chống thấm PEX 421 730
340 Chất lỏng tử nano ứng dụng cho loa điện động 415 551
341 Chất tháo dỡ khuôn cho beton 400 731
342 Chế biến muối sau thu hoạch 258 731
343 Chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm 

dược liệu 
342 681

344 Chế phẩm Bio-DW 369 681
345 Chế phẩm Bio-Probiotic 369 681
346 Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, dung dịch uống dạng NaI 435 731
347 Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, được sản xuất theo dạng viên nang (capsule) 435 732
348 Chế phẩm EMC 369 681
349 Chế phẩm keo tụ làm trong nước 369 732
350 Chế phẩm MICROCOM xử lý rác thải, phế thải làm phân bón 410 644
351 Chế phẩm phân bón vi lượng từ đất hiếm làm tăng năng suất cây chè 435 732
352 Chế phẩm phân vi sinh 400 733
353 Chế phẩm POLYMIC - Xử lý môi trường nuôi tôm, cá 410 644



 934

354 Chế phẩm POLYNUT - Bổ sung dinh dưỡng cho tôm, cá 410 644
355 Chế phẩm sinh học Bio-Plant, Pro-Plant 425 733
356 Chế phẩm sinh học cải tạo môi trường nuôi tôm, cá 410 682
357 Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp 112 733
358 Chế phẩm sinh học tăng sức đề kháng và tăng trọng cho tôm, cá 410 682
359 Chế phẩm sinh học xử lý bùn cống 365 733
360 Chế phẩm sinh học, hoá học phục vụ trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản, cải thiện và bảo vệ môi trường 
139 733

361 Chế phẩm Super PAC 369 682
362 Chế phẩm tăng trưởng, bảo vệ thực vật 435 733
363 Chế phẩm tổng hợp xử lý nước ăn uống sinh hoạt 365 734
364 Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp 400 682
365 Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp 400 682
366 Chế phẩm vi sinh Antiforhis 410 734
367 Chế phẩm vi sinh chống bệnh thực vật, phân bón vi sinh 368 734
368 Chế phẩm vi sinh phân huỷ mùn, rác thải, bã mía, vỏ cà phê trong công nghệ sản 

xuất phân bón hữu cơ 
410 682

369 Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng bột 045 682
370 Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng dịch 045 683
371 Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải EM 369 683
372 Chế tạo cảm biến khí độ nhạy cao và thiết bị đo cầm tay giám sát môi trường 430 551
373 Chế tạo đồng bộ dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lợp không Amiăng. 407 847
374 Chế tạo hệ đèn mổ 01/04 bóng 379 829
375 Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su kỹ thuật 418 734
376 Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su với các loại vải(KCO2/06.10) 418 734
377 Chế tạo nẹp xương phủ titannitrit 379 829
378 Chế tạo PAC (Polyme nhôm Clorua) 400 734
379 Chế tạo phụ gia beton từ nước thải giấy 400 735
380 Chế tạo thiết bị tạo hình tấm lợp dùng cho ngành sản xuất dịch vụ 407 847
381 Chế tạo vật liệu ống cacbon nano 430 166
382 Chè túi lọc Bogatra 265 683
383 Chè xanh cao cấp Hà Trang (túi lọc) 158 645
384 Chè xanh cao cấp Hà Trang đóng hộp 158 645
385 Chè xanh cao cấp Mao Tiêm (chè búp) 158 645
386 Chè xanh cao cấp Phúc Vân 158 645
387 Chiếc nón kỳ diệu 294 382
388 Chiết xuất Becberin từ cây hoàng bá 417 735
389 Chiết xuất bộ phận hoạt chất của cây chó đẻ răng cưa, tạo ra bán sản phẩm có thể 

sử dụng để bào chế thành các dạng thuốc thích hợp 
417 735

390 Chiết xuất bột Saponin từ rễ ngưu tất 417 735
391 Chiết xuất Diosgenin từ các loài Dioscorea 417 735
392 Chiết xuất D-Strophantin từ hạt cây sừng dê làm thuốc trợ tim 417 736
393 Chiết xuất Flavonoid toàn phần từ cây chè dây (để làm viên nang chữa bệnh đau 417 736
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dạ dày 
394 Chiết xuất hoạt chất của quả mướp đắng để bào chế thành viên nang chữa bệnh 

đái tháo đường 
417 736

395 Chiết xuất Hyoscin và bán tổng hợp Hyoscin N-Butylbromid 417 736
396 Chiết xuất Tetrahydropalmatin dạng muối hay dạng bazơ 417 736
397 Chính phủ điện tử 189 382
398 Chip kiểm soát năng lượng 121 552
399 Chip ổn áp analog - quản lý nguồn điện DC 373 382
400 Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam 373 382
401 Chip vi xử lý 8-bít SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam 373 383
402 Cho thuê hosting, đăng ký tên miền 061 383
403 Chổi và các mặt hàng mây tre 013 645
404 Chống bám vôi và gỉ đường ống CVG - 703 306 167
405 Chuông hình, chuông tiếng 060 552
406 Chương trình đưa băng thông rộng theo công nghệ VSAT-IP về nông thông tỉnh 

Đồng Nai 
325 383

407 Chương trình hội nghị trực tuyến 325 383
408 Chương trình sử dụng mã nguồn mở của Indonesia (IGOS) 332 383
409 Chuột vi tính các loại 228 383
410 Chụp TI (sứ) 198 736
411 Chụp TU (sứ) 198 737
412 Chuyên cung cấp tổng đài điện thoại, máy fax, thiết bị ghi âm, phần mềm quản 

lý cước điện thoại 
149 383

413 Chuyển giao công nghệ chế tạo bạc compozit nền đồng - hạt thép các loại. 407 847
414 Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc xịt mũi ngũ sắc 417 737
415 Chuyển giao công nghệ xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học chế 

biến phân hữu cơ vi sinh, bảo vệ môi trường 
139 803

416 Chuyển giới tính và nhân giống cá rô phi đơn tính 172 645
417 Cốm dạ dày 265 737
418 Con lai ngan – vịt (Muler). 376 645
419 Công nghệ sản xuất nước giải khát Hibiscus (Bông bụt giấm) 302 683
420 Công cụ, máy cơ khí, sửa chữa, xây dựng thiết bị nhà trường 131 167
421 Cống điều tiết nước triều để súc rửa, hòa loãng, thoát nhanh nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường tại hệ thống các kênh, các mương, hồ “chết” – Busadco 
113 803

422 Công nghệ lạnh đông nhanh IQF một số rau quả 406 683
423 Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn (in chữ nổi) trên nền kim loại 312 167
424 Công nghệ bảo quản cà chua quy mô hộ gia đình 406 684
425 Công nghệ bảo quản cam 406 684
426 Công nghệ bảo quản chè đen thành phẩm 406 685
427 Công nghệ bảo quản chè xanh túi lọc 406 685
428 Công nghệ bảo quản đậu cove 406 685
429 Công nghệ bảo quản khoai lang thương phẩm 406 685
430 Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ 414 686
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431 Công nghệ bảo quản quả điều tươi, dịch ép tươi, dịch cô đặc 406 686
432 Công nghệ bảo quản rau quả, trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học từ chitosan, 

không độc hại 
419 687

433 Công nghệ bảo quản sắn lát khô 406 687
434 Công nghệ bảo quản thóc, ngô theo hướng IPM quy mô hộ gia đình 406 687
435 Công nghệ bảo quản xoài và nhãn 302 688
436 Công nghệ bê tông hoá nông thôn bằng phương pháp đất hoá đá tại chỗ 303 847
437 Công nghệ biến tính tinh bột sắn 419 646
438 Công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 435 847
439 Công nghệ chăn nuôi lợn rừng sinh sản 284 646
440 Công nghệ chế biến các loại quặng, khoáng fenspat, bentonite 413 737
441 Công nghệ chế biến Cromit 430 737
442 Công nghệ chế biến Ilmenit từ quặng gốc 430 738
443 Công nghệ chế biến mỡ cá Basa và cá da trơn thành sản phẩm thực dưỡng có lợi 

cho phát triển trí tuệ và chống Clesterol, bệnh tim 
199 688

444 Công nghệ chế biến muối sạch công nghiệp từ muối thô tại hộ diêm dân 258 689
445 Công nghệ chế biến mứt mận nguyên quả 406 689
446 Công nghệ chế biến nấm 400 646
447 Công nghệ chế biến nấm ăn (salad nấm), nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm 179 689
448 Công nghệ chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn 

và nấm dược liệu 
342 689

449 Công nghệ chế biến Necta mơ 120 168
450 Công nghệ chế biến phân bón rễ và phân bón lá từ phế thải động vật 027 738
451 Công nghệ chế biến rượu Brandy mang hương vị điều 406 690
452 Công nghệ chế biến sa khoáng biển Titan 430 738
453 Công nghệ chế biến sa khoáng biển và các sản phẩm zircon 413 738
454 Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè 308 690
455 Công nghệ chế biến tro bay, công suất 25.000 tấn/ tháng 430 168
456 Công nghệ chế tạo áo giáp chống đạn, khiên chống đạn, áo giáp chống đâm 348 168
457 Công nghệ chế tạo bộ đôi vòi phun bơm cao áp 364 168
458 Công nghệ chế tạo các sản phẩm y sinh bằng vật liệu cacbon và compozit 

cacbon: băng cacbon, nẹp kết hợp xương, tấm vá hộp sọ 
348 829

459 Công nghệ chế tạo Êto máy, mỏ kẹp từ 150 - 450 mm 089 169
460 Công nghệ chế tạo màng trong suốt dẫn điện 400 739
461 Công nghệ chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng trong công 

nghệ gốm sứ xây dựng – KC02/06-10 
448 739

462 Công nghệ chế tạo montmorillonite (MMT) từ nguồn khoáng bentonite Bình 
Thuận làm nguyên liệu cho nanoclay 

413 739

463 Công nghệ chế tạo một số chi tiết phụ tùng thay thế cho các máy dệt. 089 169
464 Công nghệ chế tạo nano bạc và ứng dụng nano bạc trong khử trung y tế và đời 

sống 
409 739

465 Công nghệ chế tạo phân bón tổng hợp "dinh dưỡng cây trồng" dùng cho các loại 
cây trồng: hoa phong lan, rau màu, lúa 

400 739
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466 Công nghệ chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng để giữ ẩm và cải tạo đất 
trong nông nghiệp 

419 740

467 Công nghệ chế tạo sản phẩm compozit cao cấp: mái chèo thi đấu thể thao, phụ 
kiện lắp ráp ô tô 

348 740

468 Công nghệ chế tạo thiết bị; Thiết bị dạy nghề của các nghề cơ khí cắt gọt; Cơ khí 
động lực; Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí tự động hóa 

364 169

469 Công nghệ chế tạo Trục truyền động chính của máy dệt thổi khí. 089 169
470 Công nghệ chế tạo và sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe máy 364 741
471 Công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu tổ hợp chống bụi 419 803
472 Công nghệ chế tạo và ứng dụng Polymer dùng để xử lý nước thải 400 803
473 Công nghệ chế tạo vật liệu cacbon y sinh 348 741
474 Công nghệ chế tạo vật liệu chống xói mòn, bạc màu đất(KC02/06.10) 419 741
475 Công nghệ chế tạo vật liệu polyme chống xói mòn và giữ độ dinh dưỡng của đất 419 741
476 Công nghệ chế tạo vật liệu vô cơ: vật liệu nano, kẽm và oxyt kẽm tinh khiết 348 169
477 Công nghệ chế tạo xuồng công tác đặc biệt compozit cao cấp 348 636
478 Công nghệ chiết tách Cucurmin 420 742
479 Công nghệ chiết tách dầu gấc 420 742
480 Công nghệ chiết xuất curcuminot và dầu nghệ từ củ nghệ vàng 443 636
481 Công nghệ chống thấm khi đổ bê tông 396 742
482 Công nghệ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chốn tự hành VINAALTA khai 

thác hầm lò vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ tại vùng Quảng Ninh (KC06/ 06-10) 
422 742

483 Công nghệ điện mặt trời trọn gói (Package of solar technology) 328 552
484 Công nghệ điều chế nanoclay hữu cơ từ montmorillonite và các amin hữu cơ 413 742
485 Công nghệ đồ họa vi tính 266 384
486 Công nghệ đóng hộp cà rốt 406 690
487 Công nghệ đóng hộp đậu Hà Lan 406 691
488 Công nghệ đốt hồ than nước 153 170
489 Công nghệ đúc đồng bằng khuôn mẫu thủ công 012 170
490 Công nghệ đúc kim loại 097 170
491 Công nghệ ép và chế biến dầu Trẩu, dầu biodizen và dầu thực vật 419 691
492 Công nghệ gây động dục ở bò sữa 410 646
493 Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế 

biến ra dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm 
065 647

494 Công nghệ giảm thiểu gió lào giai đoạn 2: Công nghệ phủ xanh toàn bộ đất 
không thích hợp cây trồng bằng cây diezen 

396 647

495 Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 3 - Hiện tượng Phơn 2 lần 396 847
496 Công nghệ hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt công suất từ 5 đến 50 m3/h 072 803
497 Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản suất que 

hàn 
400 743

498 Công nghệ hoàn nguyên Ilmenit sa khoáng ven biển làm nguyên liệu que hàn 
điện thay thế hàng nhập khẩu 

400 743

499 Công nghệ hút ẩm nhiệt độ 427 170
500 Công nghệ hút ẩm và sấy lạnh bằng bơm nhiệt nhiệt độ thấp 427 170
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501 Công nghệ khí canh trong sản xuất giống cây trồng 402 647
502 Công nghệ khoan phụt cao áp (Bê tông đất- ximăng đất) 164 743
503 Công nghệ kiểm định kim cương, đá quí và đồ trang sức 400 552
504 Công nghệ làm hoa đất 184 647
505 Công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng 427 171
506 Công nghệ luyện xỉ titan 426 171
507 Công nghệ mạng điện mặt trời cục bộ 059 552
508 Công nghệ nano 400 743
509 Công nghệ nano bạc 400 744
510 Công nghệ nhân các loại giống nấm 179 647
511 Công nghệ nhân giống bằng phương pháp invitro các loại cây Ba kích, đồng tiền, 

phăng, cúc … 
371 648

512 Công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp 
nuôi cấy mô tế bào thực vật 

370 648

513 Công nghệ nhân giống và nuôi trồng lan Hồ điệp 402 648
514 Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn 

và nấm dược liệu 
342 648

515 Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn 
và nấm dược liệu 

342 648

516 Công nghệ nhân giống vô tính cây Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô- tế 
bào 

371 648

517 Công nghệ nhân nhanh giống dứa 410 649
518 Công nghệ nhân nhanh giống hoa Lay ơn và các giống hoa khác. Các giống 

khoai tây sạch bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 
370 649

519 Công nghệ nhân nhanh giống mới bằng phương pháp invitro để sản xuất giống 
và trồng mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha) 

281 649

520 Công nghệ nuôi chim yến (Aerodramus fuciphagus) công nghiệp để phòng trừ 
rầy nâu truyền bệnh vàng lùn xoăn lá lúa, các chân khớp gây hại và sản xuất yến 
sào xuất khẩu 

408 
650

521 Công nghệ nuôi chim yến trong nhà 199 650
522 Công nghệ nuôi tổng hợp đa đối tượng hải sản trên biển bền vững về môi trường 

và hiệu quả về kinh tế 
441 650

523 Công nghệ pha chế rượu linh chi 179 691
524 Công nghệ phần mềm bước chân sinh viên 294 384
525 Công nghệ phần mềm Cẩm nang đố vui để học 294 384
526 Công nghệ phần mềm Cẩm nang đoàn đội 1.0 294 384
527 Công nghệ phần mềm cẩm nang sinh viên học sinh 3.0 294 384
528 Công nghệ phần mềm Tin học trong tầm tay 1.0 294 385
529 Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học 427 552
530 Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học 427 830
531 Công nghệ phục hồi bãi thải bằng phương pháp giữ ấm và cố định dinh dưỡng 

tại chỗ 
419 804

532 Công nghệ phun phủ kim loại 432 171
533 Công nghệ phun phủ vật liệu polymer chống ăn mòn và chống dính bằng oxy khí 436 171
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đốt 
534 Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch 

tán 
400 804

535 Công nghệ sản Piperin từ hạt hồ tiêu 443 692
536 Công nghệ sản xuất ắc quy 137 553
537 Công nghệ sản xuất ba loại cừ bản nhựa PVC sử dụng trong lĩnh vực thuỷ lợi, 

giao thông vận tải 
432 744

538 Công nghệ sản xuất beta-cyclodextrin từ tinh bột sắn 414 744
539 Công nghệ sản xuất bia và chế biến thực phẩm 099 692
540 Công nghệ sản xuất Biodiesel 420 744
541 Công nghệ sản xuất bộ Kit trồng rau mầm 442 651
542 Công nghệ sản xuất bột CACO3 tráng phủ axit citric 077 744
543 Công nghệ sản xuất Bột chức năng hỗ trợ giảm cholesterol, chống lão hoá 414 692
544 Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho người tiểu đường Glubetic 414 692
545 Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho trẻ em 414 692
546 Công nghệ sản xuất bột màu Fe2O3 400 744
547 Công nghệ sản xuất cá Rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hooc 

môn 
355 651

548 Công nghệ sản xuất cá Rô phi vua đơn tính Đài Loan 355 651
549 Công nghệ sản xuất cá rôphi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hoocmon 355 693
550 Công nghệ sản xuất cá rôphi vua đơn tính Đài Loan 355 693
551 Công nghệ sản xuất các chất ổn định nhiệt cho nhựa PVC 413 745
552 Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường 043 745
553 Công nghệ sản xuất các loại chitin và chitosan từ vỏ thuỷ hải sản (tôm, cua, mai, 

mực), đặc biệt loại chitosan dùng trong y tế và thực phẩm 
419 693

554 Công nghệ sản xuất các sản phẩm chiên dầu chân không 302 694
555 Công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm từ phế liệu công nghiệp 413 172
556 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ phụ phẩm cá (Dịch đạm cá, bột cá, dầu cá, 

gelatin) 
302 694

557 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ trái cây 302 694
558 Công nghệ sản xuất cánh cửa bằng vật liệu mới 370 651
559 Công nghệ sản xuất chao từ đậu nành 302 694
560 Công nghệ sản xuất chất keo tụ PAC-HAPI 316 745
561 Công nghệ sản xuất chất màu xanh nguồn gốc thiên nhiên (từ các loại lá cây) 

dùng làm chất màu thực phẩm 
419 695

562 Công nghệ sản xuất chất nhũ hóa dùng trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp chịu 
nước dạng nhũ tương (KC06/ 06-10) 

422 745

563 Công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền dùng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương 
rời dùng cho mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

422 745

564 Công nghệ sản xuất chế phẩm bảo quản cam từ vi sinh vật 120 695
565 Công nghệ sản xuất chế phẩm bổ dưỡng làm tăng trí nhớ chống stress, trầm cảm 

từ một loại rau ở Việt Nam 
199 695

566 Công nghệ sản xuất chế phẩm Compost Maker dùng để sản xuất phân bón 392 745
567 Công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin (cao nấm men) từ nấm men bia ứng 414 696
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dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ lên men 
568 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BIOF) xử lý đáy ao trước, trong và sau 

khi nuôi trồng thuỷ sản 
062 746

569 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BTS) xử lý nước ao nuôi trồng thuỷ sản 062 746
570 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược dùng trong phòng 

trị bệnh nhiễm khuẩn trên động vật thủy sản 
401 696

571 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chống bệnh 400 746
572 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học nguồn gốc thiên nhiên không độc hại 

dùng để lọc trong và bảo quản đồ uống 
419 696

573 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng 400 746
574 Công nghệ sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT 043 746
575 Công nghệ sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học BT chống bệnh thực vật do 

vi sinh vật bằng biện pháp sinh học 
400 747

576 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng bệnh thực vật 368 747
577 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh đạo ôn, khô vằn, thối 

thân rễ,chết héo lúa, lạc, cà chua 
179 747

578 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh trong sản xuất nấm ăn 
và nấm dược liệu 

179 747

579 Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh trong sản xuất nấm 368 747
580 Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase 400 696
581 Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase tái tổ hợp 400 697
582 Công nghệ sản xuất cột đèn chiếu sáng 104 553
583 Công nghệ sản xuất cụm chi tiết bơm thủy lực máy công trình 364 172
584 Công nghệ sản xuất dầu màng gấc 302 697
585 Công nghệ sản xuất Dextran Fe 420 748
586 Công nghệ sản xuất đồ uống lên men lawctic - axetic từ sắn 120 172
587 Công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo loài Cordycepsmilitans 368 651
588 Công nghệ sản xuất đường chức năng fructooligosacarit bằng enzim 

fructosyltransferaza từ chủng Aspergillus niger K2 
414 697

589 Công nghệ sản xuất đường chức năng xylooligosacarit (XOS) từ lõi ngô 414 748
590 Công nghệ sản xuất gạch không nung 050 748
591 Công nghệ sản xuất gạch ngói không nung từ đất sét 303 748
592 Công nghệ sản xuất gạch nung 050 748
593 Công nghệ sản xuất giò thực vật 414 697
594 Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt 355 698
595 Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt 355 651
596 Công nghệ sản xuất giống cua biển (Scyllaserrata) nhân tạo 316 651
597 Công nghệ sản xuất giống cua bùn Scylla paramamosain (KC06/ 06-10) 441 652
598 Công nghệ sản xuất giống hải sâm cát Holothuria scabra (KC06 /06-10) 441 652
599 Công nghệ sản xuất giống sò huyết, vẹm xanh, điệp quạt, trai ngọc 441 652
600 Công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư vành tai thương phẩm 441 652
601 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm bào ngư 441 653
602 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua xanh 441 653
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603 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương 441 653
604 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương 441 654
605 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he (tôm sú, tôm he chân 

trắng) 
441 654

606 Công nghệ sản xuất Gluconat Ca, Fe, Mn, Zn 420 749
607 Công nghệ sản xuất gốm không nung 303 749
608 Công nghệ sản xuất gốm son chất lượng cao 268 749
609 Công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai F1 406 654
610 Công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng tại Việt Nam 444 654
611 Công nghệ sản xuất hoa các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô 370 654
612 Công nghệ sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp 442 654
613 Công nghệ sản xuất hoa Lily thương phẩm trong nhà kính 377 655
614 Công nghệ sản xuất hõn hợp acidamin từ nguồn động vật 410 749
615 Công nghệ sản xuất hương dạng bột 414 749
616 Công nghệ sản xuất kẽm oxit 98.5% dùng trong ngành công nghiệp cao su từ 

nguồn phế liệu công nghiệp mạ nhúng Việt Nam 
435 749

617 Công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh 402 655
618 Công nghệ sản xuất linh chi sinh khối loài G. lucidum 368 655
619 Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước 303 750
620 Công nghệ sản xuất Maltodextrin 414 698
621 Công nghệ sản xuất maltooligosacarit giàu maltotrioza từ tinh bột bằng phương 

pháp enzim 
414 699

622 Công nghệ sản xuất màng băng polyme sinh học POCHISAN 419 750
623 Công nghệ sản xuất màng BOPP 404 751
624 Công nghệ sản xuất màng lọc composite 400 172
625 Công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền (Lọc vi khuẩn 0,22Micron mét, 

lọc trong 0,45 Micron mét, 1,2 Micron mét và 3,0 Micron mét) 
400 751

626 Công nghệ sản xuất máy Ozone plasma cỡ nhỏ 044 172
627 Công nghệ sản xuất men Frit từ khoáng chất Việt Nam bằng lò quay 400 751
628 Công nghệ sản xuất một số loại phân hữu cơ khoáng từ bột xương trâu bò 027 751
629 Công nghệ sản xuất muối iốt theo phương pháp nhuộm SIMENS 258 699
630 Công nghệ sản xuất muối sạch, muối siêu sạch, muối iốt, hoá chất từ nước biển 258 699
631 Công nghệ sản xuất nấm ăn nấm dược liệu 400 655
632 Công nghệ sản xuất nấm đầu khỉ 368 655
633 Công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo 368 655
634 Công nghệ sản xuất nấm linh chi để thu bài tử nấm linh chi và quả thể nấm linh 

chi 
179 656

635 Công nghệ sản xuất nấm vân chi 368 656
636 Công nghệ sản xuất nha, Glucose tinh thể bằng phương pháp Enzyme 302 699
637 Công nghệ sản xuất nhân giống, kỹ thuật trồng và thâm canh giống chuối tiêu 

xuất khẩu VNI-064 
424 656

638 Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng 414 699
639 Công nghệ sản xuất nhựa dầu ớt 414 700
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640 Công nghệ sản xuất nước chấm lên men 302 700
641 Công nghệ sản xuất nước cốt dừa dạng kem 302 700
642 Công nghệ sản xuất nước giải khát Valichi có tác dụng phòng chống ung bướu, 

tiểu đường 
199 701

643 Công nghệ sản xuất nước Peroxide dùng để sản xuất nước tinh khiết và nước sát 
trùng 

199 701

644 Công nghệ sản xuất nước quả trong, đục, nước quả cô đặc chất lượng cao 414 701
645 Cong nghệ sản xuất nước trái cây, xiro 302 702
646 Công nghệ sản xuất oxyt kẽm hoạt tính 348 751
647 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ POLYFA 410 656
648 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp 392 751
649 Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải, phụ phẩm mía đường 062 751
650 Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh vê viên 036 752
651 Công nghệ sản xuất phân bón vi lượng cho lúa, cà phê 135 752
652 Công nghệ sản xuất phao ngăn dầu P700 thổi khí và tự nổi phục vụ xử lý tràn 

dầu 
316 752

653 Công nghệ sản xuất Pho-mat cứng từ sữa bò tươi 302 702
654 Công nghệ sản xuất phụ gia bê tông BiFi 029 752
655 Công nghệ sản xuất phụ gia khoáng hoạt tính Puzơlan Phong Mỹ dùng cho xi 

măng và bê tông đầm lăn 
230 753

656 Công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm PDP nguồn gốc thiên nhiên, không độc 
hại, có thể thay thế hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm 

419 702

657 Công nghệ sản xuất Polyphenol từ chè xanh 302 703
658 Công nghệ sản xuất rau an toàn không dùng đất 402 656
659 Công nghệ sản xuất rau mầm thương phẩm 442 657
660 Công nghệ sản xuất rau quả muối chua 302 657
661 Công nghệ sản xuất Rotundin sulfat 443 753
662 Công nghệ sản xuất rượu Champagne 302 703
663 Công nghệ sản xuất rượu chưng cất từ tinh bột 414 703
664 Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử 

dụng chế phẩm giống nấm mốc, nấm men thuần chủng 
414 704

665 Công nghệ sản xuất rượu vang điều 302 705
666 Công nghệ sản xuất rượu vang nếp than (nếp cẩm) bằng phương pháp sinh học 

với quy mô nhỏ 
302 705

667 Công nghệ sản xuất rượu vang quả các loại (300.000 lít/năm) 302 705
668 Công nghệ sản xuất rượu vang trái cây (Nho và sơri) quy mô nhỏ 302 705
669 Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất bằng polyme composite và gỗ công 

nghiệp, không dùng sợi thuỷ tinh, có màu theo ý muốn không phải sơn 
370 657

670 Công nghệ sản xuất saponin toàn phần từ cây bồ kết 443 753
671 Công nghệ sản xuất Siro Fructoza 414 706
672 Công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt 275 753
673 Công nghệ sản xuất sữa bắp 302 706
674 Công nghệ sản xuất sữa chua 302 706
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675 Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương 414 707
676 Công nghệ sản xuất Surimi từ cá nước ngọt và công nghệ mô phỏng surimi 120 173
677 Công nghệ sản xuất tấm PC 404 754
678 Công nghệ sản xuất thạch dừa 302 707
679 Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng 242 754
680 Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho lợn hướng nạc 414 707
681 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa glucozamin từ sinh khối nấm sợi 

có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh thoái hóa khớp KC.04.05/06-10 
414 754

682 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa protein nấm men Saccharomyces 
cerevisiae giàu crom hữu cơ có tác dụng phòng chống và điều trị bệnh tiểu 
đường typ 2 KC.04.05/06-10 

414 
754

683 Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phòng chống và 
điều trị bệnh cao huyết áp chứa các peptit kìm hãm enzim chuyển angiotensin 
(ACEIPs) từ protein đậu xanh theo phương pháp thủy phân enzim KC.04.05/06-
10 

414 

754

684 Công nghệ sản xuất Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tim 
mạch (Cefish) 

414 755

685 Công nghệ sản xuất thuốc - thực phẩm bổ dưỡng cơ thể từ Chitosan 419 708
686 Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHIMEX không độc hại, đặc biệt 

dùng trong sản xuất rau sạch 
419 755

687 Công nghệ sản xuất thuốc kem Pokysan từ vật liệu chitosan để điều trị các bệnh 
tổn thương da, đặc trị bỏng 

419 755

688 Công nghệ sản xuất thuốc kem Polysanmin từ vật liệu chitosan và hoạt chất của 
củ nghệ vàng 

419 756

689 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu 368 756
690 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bằng công nghệ sinh học 370 756
691 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học 400 756
692 Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học Bt từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis 

trong phòng trừ sâu hại cây trồng 
179 757

693 Công nghệ sản xuất thuốc tuyển quặng Apatit 420 757
694 Công nghệ sản xuất tiêu trắng từ tiêu đen/tiêu xanh 302 657
695 Công nghệ sản xuất tôm chua xứ Huế truyền thống sản xuất theo hướng công 

nghiệp sử dụng chế phẩm lactic giống thuần chủng 
414 708

696 Công nghệ sản xuất trà hoà tan 302 708
697 Công nghệ sản xuất trà nhúng 065 709
698 Công nghệ sản xuất trứng bào xác Artemia trên ruộng muối 441 658
699 Công nghệ sản xuất tương đặc truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử 

dụng chế phẩm vi sinh vật giống thuần chủng (nấm mốc, vi khuẩn, nấm men) 
414 709

700 Công nghệ sản xuất tương ớt 302 709
701 Công nghệ sản xuất và bảo quản đậu phụ 414 709
702 Công nghệ sản xuất và chế biến một số loài nấm dược liệu có tác dụng phòng 

chống khối u, ung thư, nâng cao sức khoẻ 
400 757

703 Công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm tôm càng xanh 441 658
704 Công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon 062 757
705 Công nghệ sản xuất và ương nuôi hải sâm 441 658
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706 Công nghệ sản xuất vac xin DNA phòng bệnh Gumboro cho gà 410 757
707 Công nghệ sản xuất ván ép nhựa từ nilon phế thải 448 757
708 Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ đa năng. 383 658
709 Công nghệ sản xuất vật liệu xốp Aluminum silicate 400 758
710 Công nghệ sản xuất VHCKK 420 758
711 Công nghệ sản xuất viên súp có độ đạm cao 414 710
712 Công nghệ sản xuất ximăng đất từ đất sét 303 758
713 Công nghệ sản xuất Zircon silicat làm men frit từ tinh quặng zircon 435 758
714 Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè 424 658
715 Công nghệ sản xuất, nhân giống lạc lưu niên LD99 424 658
716 Công nghệ sản xuất, tê, co, cút nhựa HDPE và gang đẽo gia công; ống gang, 

thép cũ phục hồi; tấm lamen; máy dán ống nhựa HDPE… 
182 759

717 Công nghệ sấy hồng 406 710
718 Công nghệ sấy lạnh 427 173
719 Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio-Mix của Fitohoocmon trong sản xuất phân 

bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung 
062 759

720 Công nghệ sử dụng khoáng sét bentonit để xử lý màu nước thải dệt nhuộm và 
một số kim loại nặng như Cu, Pb, Mn, Cd... 

307 804

721 Công nghệ tạo giống cây bần chua phục vụ trồng rừng có hiệu quả 316 559
722 Công nghệ tạo giống ngô rau lai từ dòng ngô tự phối 402 659
723 Công nghệ thụ tinh nhân tạo ngan - vịt. 376 659
724 Công nghệ thu xử lý và sử dụng bào tử nấm linh chi trong hỗ trợ điều trị bệnh 179 659
725 Công nghệ thu, xử lý và sử dụng bào tử nấm Linh chi 368 659
726 Công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ 069 759
727 Công nghệ tinh chế Glyxerin từ phụ phẩm Biodiesel 420 759
728 Công nghệ tinh sạch các loại protein,peptit 414 173
729 Công nghệ triển lãm (về năng lượng tái tạo và phân tán) 076 848
730 Công nghệ trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu 179 660
731 Công nghệ trồng cây Bần cây Mắm trên bãi cát đen ven biển 377 660
732 Công nghệ trồng cây măng tây xanh 284 660
733 Công nghệ trồng nấm vân chi 284 661
734 Công nghệ tự động làm nóng nước sử dụng thiết bị hỗn hợp tiết kiệm điện thông 

minh 
396 173

735 Công nghệ ứng dụng đồ họa vi tính cho các công việc hướng đến 1000 năm 
Thăng Long – Hà Nội 

266 385

736 Công nghệ ươm hom mía 1 mầm trong bầu nilon để nhân giống mía mới và sản 
xuất mía nguyên liệu đạt năng suất trên 100 tấn/ha 

281 661

737 Công nghệ và các phương pháp xử lý nước sinh hoạt, sản xuất theo Modull hợp 
khối 

072 804

738 Công nghệ và hệ thống thiết bị tự động xử lý lông vũ phế thải và sản xuất đạm 
hấp thu từ lông vũ 

438 804

739 Công nghệ và hóa chất xử lý nước tuần hoàn 420 805
740 Công nghệ và thiết bị bốc bay ngưng tụ chân không 436 174
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741 Công nghệ và thiết bị chế biến mỡ cá Basa thành dầu thực phẩm và thức ăn giàu 
dinh dưỡng cho trẻ em 

302 710

742 Công nghệ và thiết bị mạ điện hoá các kim loại, hợp kim, polymer và xử lý bề 
mặt kim loại: phốt phát, nhuộm màu nhôm, a nốt hoá 

418 174

743 Công nghệ và thiết bị mạ vàng, bạc, niken, đồng không sử dụng bể mạ 418 174
744 Công nghệ và thiết bị mạ xoa 436 175
745 Công nghệ và thiết bị nạo vét bùn bằng khí nén cho kênh, sông, hồ, biển 436 175
746 Công nghệ và thiết bị nhúng kẽm các cấu kiện, sắt, thép để chống ăn mòn kim 

loại 
418 175

747 Công nghệ và thiết bị sản xuất bánh Tráng 022 176
748 Công nghệ và thiết bị sản xuất bột và hạt Linh chi hòa tan. 414 711
749 Công nghệ và thiết bị sản xuất các loại cốm bảo kiện có tác dụng tăng trí nhớ, bổ 

não, chống stress 
199 711

750 Công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion dùng làm chất 
nhũ hóa trong chế tạo thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương (KC06/ 06-10) 

395 759

751 Công nghệ và thiết bị sản xuất Colophan và tinh dầu thông, quy mô 5000 tấn sản 
phẩm/năm. 

406 760

752 Công nghệ và thiết bị sản xuất loại cốm bảo kiện có tác dụng giảm mập, hỗ trợ 
phòng chống bệnh tiểu đường, tim mạch, các bệnh nhiễm siêu vi (viêm gan), 
nhiễm khuẩn, nhiễm nấm từ dầu dừa tinh luyện 

199 
712

753 Công nghệ và thiết bị sản xuất Maltodextrin từ tinh bột sắn và ứng dụng trong 
công nghiệp dược phẩm và thực phẩm 

346 760

754 Công nghệ và thiết bị sản xuất nhũ tương nền dùng trong chế tạo thuốc nổ chịu 
nước nhũ tương rời dùng nổ mìn tại các mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

395 760

755 Công nghệ và thiết bị sản xuất Panel lõi xốp siêu nhẹ sử dụng làm tường bao, 
vách ngăn, cho nhà ở và công trình tại các vùng đặc thù 

448 761

756 Công nghệ và thiết bị sản xuất siro Fructoza 42% để sử dụng trong công nghiệp 
thực phẩm 

346 762

757 Công nghệ và thiết bị sản xuất trà, cà phê, bột trái cây hòa tan 372 176
758 Công nghệ và thiết bị tăng đạm nước mắm 171 712
759 Công nghệ và thiết bị tạo hỗn hợp nhũ tương của dầu mazut và nước 153 176
760 Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng hệ 

thống thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát 
triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long” 

397 
385

761 Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường” 

397 553

762 Công nghệ và thiết bị xử lý không khí ẩm 418 176
763 Công nghệ viễn thám để phát hiện và giám sát một số sự cố môi trường và tai 

biến thiên nhiên 
397 385

764 Công nghệ viễn thám và địa tin học 386 385
765 Công nghệ viễn thám và địa tin học 386 848
766 Công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý tài nguyên môi trường 397 386
767 Công nghệ viễn thám, GIS, GPS phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường và giảm nhẹ thiên tai 
412 636

768 Công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất 339 386
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đai (LIS) 
769 Công nghệ xây dựng lò gạch kiểu đứng hoạt động liên tục 370 177
770 Công nghệ xây dựng quả mút thông rửa đường ống cấp nước 316 762
771 Công nghệ XML và vấn đề lưu thữ các tài nguyên ngôn ngữ tiếng Việt 400 386
772 Công nghệ xử lý bụi từ các nguồn phân tán – GTEC 046 805
773 Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ sinh học hiếu khí tốc độ 

cao 
254 805

774 Công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste 274 762
775 Công nghệ xử lý kháng khuẩn chống thấm cho vải bông, polyeste và vải bông 

pha polyeste 
274 763

776 Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp 400 805
777 Công nghệ xử lý khói thải – GTEC 046 806
778 Công nghệ xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt 114 806
779 Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải trong các ngành công nghiệp và dân dụng 072 806
780 Công nghệ xử lý nước hồ ao nuôi tôm cá bằng phương pháp sinh học 139 806
781 Công nghệ xử lý nước mặt bằng chất keo tụ PAC-HAPI 316 712
782 Công nghệ xử lý nước ngầm, nước mặt cho các hộ gia đình 316 713
783 Công nghệ xử lý nước thải 114 806
784 Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 414 806
785 Công nghệ xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kị khí 414 807
786 Công nghệ xử lý nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật 370 807
787 Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và phophat hóa 370 807
788 Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền sơn điện ly 370 807
789 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm 400 808
790 Công nghệ xử lý nước thải dược phẩm 370 808
791 Công nghệ xử lý nước thải nhà máy luyện thép và thu hồi sản phẩm phụ bột sắt 

mẫu dùng cho công nghiệp sơn chống rỉ 
139 808

792 Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy đế 370 808
793 Công nghệ xử lý nước thải tiết kiệm và thu hồi năng lượng 409 808
794 Công nghệ xử lý nước thải, nước sạch 099 713
795 Công nghệ xử lý PCB 420 763
796 Công nghệ, sản phẩm cơ khí 318 177
797 Công nghệ, sản phẩm công nghiệp 318 553
798 Công nghệ, sản phẩm gốm sứ 318 763
799 Công nghệ, sản phẩm làng nghề 318 661
800 Công nghệ, thiết bị xử lý môi trường cho cơ sở thực phẩm, hóa chất 413 808
801 Công nghệ, vật liệu mới thay gỗ - sản xuất cánh cửa phục vụ xây dựng 370 661
802 Công tơ tổng đo nước hãng ARAD 054 553
803 Cổng trục 1 dầm 200 tấn 451 177
804 Cổng trục 2 dầm 150 tấn 451 177
805 Cột Jacalin - sepharoce 4B để tinh chế kháng thể IgA1, từ huyết thanh người 400 763
806 Cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn 218 848
807 CPA IOC HH5: Hệ máy phân tích cực phổ đa năng (KC02/06.10) 419 553
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808 Cửa cuốn công nghệ Đức 073 763
809 Cửa cuốn công nghệ Úc 073 763
810 Cửa thép an toàn (cửa mẹ con) 194 178
811 Cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm (cửa đơn) 194 178
812 Cụm chi tiết bơm thuỷ lực của máy công trình 364 178
813 Cụm thiết bị di động dùng để nạo vét, hút bùn rác cống rãnh đô thị 436 179
814 Cụm tời máy nạo vét hệ thống thoát nước 113 179
815 Cung cấp các hệ thống cân nổi tiếng trên thế giới 099 554
816 Cung cấp các thiết bị khử khuẩn bằng khí ozone sử dụng trong y tế 449 830
817 Cung cấp chế phẩm siêu hấp thụ nước 435 763
818 Cung cấp dịch vụ Domain/ Hosting 056 386
819 Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ hàn và xử lý bề mặt: Chế tạo, phục 

hồi các chi tiết và thiết bị bằng công nghệ và thiết bị hàn tiên tiến 
436 180

820 Cung cấp giống cá mú và cá chẽm (KC06/ 06-10) 441 848
821 Cung cấp giống cua biển (cua bùn) (KC06/ 06-10) 441 848
822 Cung cấp giống hải sâm cát (KC06/ 06-10) 441 848
823 Cung cấp giống lúa thơm nguyên chủng mới (BAS, TDS, LT) 354 662
824 Cung cấp giống, quy trình trồng nấm linh chi mới 354 662
825 Cung cấp linh kiện, thiết bị điện - điện tử, phụ tùng thay thế, tự động hóa phụ vụ 

trong các nhà máy 
075 849

826 Cung cấp quy trình kỹ thuật trồng va cung cấp hạt giống và sản phẩm của một số 
cây thuốc quan trọng như: Đương quy, Bạch chỉ, Ngưu tất, Thanh cao, Sả, Bạc 
Hà, Bạch Truật, mã đề, Lão quan thảo, Ba kích... 

417 
764

827 Cung cấp tảo giống va chuyển giao kỹ thuật nuôi sinh khối các loài vi tảo có giá 
trị dinh dưỡng làm thức ăn cho đối tượng nuôi trồng thuỷ sản 

441 662

828 Cung cấp thiết bị CNTT viễn thông, ngân hàng 144 386
829 Cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị mạng 183 386
830 Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế 384 849
831 Cung cấp trọn gói công nghệ hoặc sản phẩm men Frit cho Ceramic, men phủ 

gang 
400 764

832 Cung cấp và chuyển giao các loại phân bón và giá thể trồng cây, làm bầu ươm 
cây giống 

445 849

833 Cung cấp và tiến hành dịch vụ đo liều bức xạ liều kế cá nhân TLD 242 554
834 Cung cấp, chế tạo dây chuyền công nghệ máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp 075 849
835 Cung ứng máy gặt đập liên hoàn phục vụ sản xuất nông nghiệp 236 180
836 Dàn bơm hoả tiễn 119 180
837 Dàn xịt thuốc 298 180
838 Đánh giá / kiểm tra tính chất vật liệu kim loại và phân tích hư hỏng công nghiệp 430 849
839 Đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường cho nhà máy chế biến nông, 

lâm, thuỷ sản 
410 662

840 Đánh giá tiềm năng và ô nhiễm nước ngầm bằng kỹ thuật thuỷ văn đồng vị 435 713
841 Danh nhân lịch sử Việt Nam 294 386
842 Dao mổ điện cao tần Model: LTTD 350-2K1/01 340 830
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843 Đào tạo – chuyển giao công nghệ về phần mềm CAD/CAE 378 387
844 Đào tạo - tư vấn - chuyển giao công nghệ, lựa chọn - sử dụng công nghệ sẽ đầu 

tư 
075 849

845 Đào tạo các chuyên đề về chẩn đoán kỹ thuật và cân bằng rô to 311 554
846 Đào tạo các phần mềm tích hợp Viễn thám- Gis trong nghiên cứu tài nguyên môi 

trường 
400 387

847 Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn 436 849
848 Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn trong chế tạo, sửa chữa phục hồi các chi 

tiết thiết bị chịu nhiệt độ và độ bền cao của Turbine khí 
436 850

849 Đào tạo CNTT 056 850
850 Đào tạo công nghệ thông tin 367 850
851 Đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý công nghệ mới 372 850
852 Đào tạo và phát triển các sản phẩm thực phẩm sử dụng kỹ thuật sấy phun 414 713
853 Đào tạo và phát triển sản xuất các chế phẩm lên men vi sinh 414 713
854 Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành. 407 850
855 Đập mềm 218 850
856 Đầu bơm hỗn lưu HL290-6 032 180
857 Đầu bơm LTC 5-9 x 13 032 180
858 Đầu bơm ly tâm LD150-50 032 180
859 Đầu đọc không tiếp xúc RS485 EM (125KHz) 157 554
860 Đầu đọc không tiếp xúc RS485 Mifare (13,56MHz) 157 555
861 Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand EM (125KHz) 157 555
862 Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand Mifare (13,56MHz) 157 555
863 Đầu đọc phụ 52ET 157 387
864 Đầu đọc phụ PXR80 157 387
865 Đầu đọc vân tay PXR - 80 MFCS/ MFCW 157 555
866 Đầu đốt Dầu FO cho các lò công nghiệp 364 181
867 Đầu ghi hình kỹ thuật số 122 387
868 Đầu nối, các thiết bị phụ trợ mạng LAN, WAN 168 387
869 Đầu thu giải mã tích hợp kỹ thuật số, thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) 

hiệu HL K49 (cỡ lớn), HL K49 (cỡ nhỏ), HL 2552, HL K49A; đầu thu kỹ thuật 
số sóng mặt đất (DVB-T) hiệu HL T-01USB (Đầu thu giải mã đa phương tiện) 

324 
388

870 Dây chuyền chế biến cá 117 713
871 Dây chuyền chế biến chả giò 381 181
872 Dây chuyền chế biến nước giải khát không ga 117 714
873 Dây chuyền chế biến phân hữu cơ vi sinh 229 764
874 Dây chuyền chế biến sữa 427 714
875 Dây chuyền chế biến sữa chua 427 181
876 Dây chuyền chế biến than sinh hoạt 316 765
877 Dây chuyền chế biến thịt 117 714
878 Dây chuyền chiết rót nước suối đóng chai 075 181
879 Dây chuyền chiết rót và đóng nắp 171 181
880 Dây chuyền chiết xuất và cô đặc đông dược 075 765



 949

881 Dây chuyền công nghệ chế biến bột Oxít sắt từ nước, phế thải của nhà máy sản 
xuất sắt 

139 765

882 Dây chuyền công nghệ sản xuất bột màu bền nhiệt độ cao cho sản phẩm gốm sứ 448 765
883 Dây chuyền công nghệ sản xuất MOV - ZnO dùng cho các thiết bị chống sét 449 388
884 Dây chuyền công nghệ sản xuât thuốc bảo vệ gan và điều trị viêm gan do virus 

có nguồn gốc thiên nhiên 
417 765

885 Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh Bacillus thuringiensis quy 
mô xưởng thực nghiệm 

414 766

886 Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn (KC06/ 06-10) 331 766
887 Dây chuyền lắp ráp máy tính 148 388
888 Dây chuyền máy nghiền đá 202 182
889 Dây chuyền nước uống chai 202 182
890 Dây chuyền phun bi, phun sơn. Sản phẩm kết cấu thép 033 182
891 Dây chuyền rửa, xử lý trái cây xuất khẩu 117 714
892 Dây chuyền sản suất gạch block bán tự động MFGV 6.0 310 183
893 Dây chuyền sản xuất bánh snach, khoai tây chiên 075 183
894 Dây chuyền sản xuất bánh tráng xuất khẩu 022 183
895 Dây chuyền sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ của Nhật Bản 075 183
896 Dây chuyền sản xuất bún tươi 272 183
897 Dây chuyền sản xuất Chocolate, phủ Chocolate các loại bánh 128 184
898 Dây chuyền sản xuất kẹo Chocolate thanh 302 715
899 Dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng 327 184
900 Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai 229 184
901 Dây chuyền sản xuất nước uống điện giải 100- 1.000 lít/h 171 715
902 Dây chuyền sản xuất thực phẩm (bánh Biscuit, đậu phộng da cá, bánh trung thu, 

bánh quế, bánh xốp) 
128 185

903 Dây chuyền sơ chế tôn (KC06/ 06-10) 331 185
904 Dây chuyền thiết bị cắt chéo tự động tôn silic theo công nghệ Steplap điều khiển 

bằng PLC 
434 185

905 Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc quy mô 5 - 6 tấn/h điều 
khiển tự động 

406 185

906 Dây chuyền thiết bị ép bã dứa 372 186
907 Dây chuyền thiết bị phục vụ công nghiệp nước giải khát 117 186
908 Dây chuyền thiết bị sản xuất nước giải khát 316 715
909 Dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn nổi cho cá 372 186
910 Dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản nông sản 372 187
911 Dây chuyền thiết bị và công nghệ hàn đắp tự động phục hồi chi tiết dạng ống. 436 187
912 Dây chuyền thiết bị và công nghệ phun phủ kẽm tự động chống ăn mòn chi tiết 

dạng ống. 
436 187

913 Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất trợ dung hàn dạng gốm cho hàn tự 
động. 

436 187

914 Dây chuyền vật liệu ngậm nước 372 188
915 Dây chuyền xử lý nước tinh khiết uống trực tiếp và đóng chai đóng bình công 

suất từ 500 đến 5000 lít/h 
072 188
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916 Dây chuyền, thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn 427 188
917 Dạy nghề đúc đồng theo phương pháp truyền thống 012 851
918 Dây nhảy quang 159 389
919 Đệm hơi cứu hộ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10) 433 556
920 Đệm hơi cứu hộ ĐQ7T 433 556
921 Đệm sinh học 090 809
922 Đệm sinh học 369 766
923 Đèn chiếu sáng cao tần 3 phổ T.5.5 101 556
924 Đèn LED 337 557
925 Đèn tiết kiệm năng lượng dùng bình 12V DC 328 557
926 Đèn tín hiệu giao thông & Tủ điều khiển 063 557
927 Đĩa phân phối khí Thái Lan 109 189
928 Đĩa xích xe máy 450 636
929 Dịch vụ biên tập, xuất bản các ấn phẩm y học 446 851
930 Dịch vụ chẩn đoán nhanh bệnh virus thực vật bằng ELISA 361 851
931 Dịch vụ chế tạo các loại:Bạc compozit nền đồng-hạt thép các loại đường kính 

20-30mm, bạc trục đứng trung tâm, bạc đỡ xích, bạc căng xích cho máy xúc 
2503 ứng dụng trong công nghiệp khai thác; Bạc compozit gối đỡ băng chuyền, 
bạc compozit gối đỡ thải xỉ, b 

407 

851

932 Dịch vụ chế tạo nồi nấu mạ kẽm nhúng nóng đường dây 220- 500Kv 396 851
933 Dịch vụ chế tạo nồi nấu Protector cho tàu thuỷ giàn khoan 396 851
934 Dịch vụ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chống tự hành VINAALTA khai 

thác hầm lò vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ taị Quảng Ninh (KC06/ 06-10) 
422 852

935 Dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử 178 389
936 Dịch vụ công nghệ 3D 204 389
937 Dịch vụ công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC 120 389
938 Dịch vụ Công nghệ chống thấm không bóc lớp gạch bề mặt 396 766
939 Dịch vụ cung cấp bản tin kinh tế khoa học công nghệ chọn lọc 344 852
940 Dịch vụ cung cấp bản tin phục vụ lãnh đạo 344 852
941 Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ 344 852
942 Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu y học Việt Nam 446 389
943 Dịch vụ cung cấp hạt giống SNC, giống hương cốm (KC06/ 06-10) 444 852
944 Dịch vụ cung cấp kỉ yếu các công trình khoa học công nghệ 344 852
945 Dịch vụ cung cấp nông lịch Nghệ An 344 852
946 Dịch vụ cung cấp sách ngoại văn các lĩnh vực 178 852
947 Dịch vụ cung cấp tài liệu phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ 344 853
948 Dịch vụ cung cấp tạp chí thông tin khoa học công nghệ 344 853
949 Dịch vụ cung cấp Tạp chí thông tin y dược 446 853
950 Dịch vụ cung cấp thông tin điện tử 446 389
951 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn quả giống và hoa kiểng các loại 016 662
952 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn trái giống và hoa kiểng các loại 015 662
953 Dịch vụ cung cấp trái cây, cây giống và hoa kiểng các loại 014 663
954 Dịch vụ cung cấp xe ô tô con, xe tô tô tải, mâm xe, dầu nhớt 191 636
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955 Dịch vụ cung cấp, tư vấn, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió công nghiệp 213 853
956 Dịch vụ đánh giá môi trường phóng xạ, xử lý chất thải phóng xạ 413 853
957 Dịch vụ đào tạo chuyên gia thiết kế đồ hoạ, mỹ thuật đa phương tiện 351 853
958 Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về thông tin y học 446 853
959 Dịch vụ đào tạo tự động hoá Siemens 436 853
960 Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế 340 830
961 Dịch vụ đo đạc, lập báo cáo giám sát môi trường lao động 109 854
962 Dịch vụ đo lường, kiểm định và tư vấn kỹ thuật, thiết bị 436 557
963 Dịch vụ giới thiệu một số công trình lịch sử xã, huyện 356 854
964 Dịch vụ hiệu quả năng lượng 103 854
965 Dịch vụ hợp tác liên kết đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông 341 854
966 Dịch vụ khoa học công nghệ, các khóa đào tạo kỹ năng về thiết kế vi mạch 373 854
967 Dịch vụ Khoa học và Bảo vệ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, thực 

hiện các dự án KHCN và BVMT, Cung cấp các hoá chất, vật tư, thiết bị khoa 
học kỹ thuật, đo lường kiểm nghiệm, môi trường, tin học y tế, khí tượng thuỷ 
văn 

164 

854

968 Dịch vụ kiểm toán năng lương 427 854
969 Dịch vụ kiểm toán năng lượng 427 855
970 Dịch vụ kỹ thuật ngành sản xuất gốm sứ 069 766
971 Dịch vụ lắp đặt vật tư xăng dầu 123 189
972 Dịch vụ NDT 354 855
973 Dịch vụ phân tích, đánh giá thành phần vật chất 413 855
974 Dịch vụ phòng cháy chữa cháy 123 855
975 Dịch vụ phủ sóng mạng di động GSM/CDMA 038 389
976 Dịch vụ tài chính - đầu tư hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng 387 855
977 Dịch vụ thành lập các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ chuyên đề phục vụ 

công tác quản lý đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường bằng 
ảnh vệ tinh 

397 
389

978 Dịch vụ thiết kế và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển tự động, lập 
trình PLC, Servo, Step by step … 

128 855

979 Dịch vụ thử nghiệm đánh giá độ bền của vật liệu, trang thiết bị sử dụng trong các 
môi trường làm việc khắc nghiệt 

432 855

980 Dịch vụ trực tuyến 053 390
981 Dịch vụ tự động hóa sản xuất 167 855
982 Dịch vụ tư vấn các dự án khoa học kỹ thuật, đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản 

xuất và thương mại các sản phẩm phần mềm, tự động hóa, điều khiển 
063 390

983 Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ 229 856
984 Dịch vụ Tư vấn độc lập trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến Bauxit - Alumin 436 856
985 Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn 370 856
986 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngành giấy 241 856
987 Dịch vụ tư vấn miễn phí, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng cân định kỳ 068 856
988 Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10) 422 856
989 Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10) 422 857
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990 Dịch vụ tư vấn, dự báo khí tượng du lịch 396 857
991 Dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt khung nhà thép tiền chế 088 857
992 Dịch vụ về An toàn bức xạ 242 557
993 Dịch vụ xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, lò đốt rác 091 809
994 Dịch vụ xúc, sạc, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất 310 809
995 Dịch vụ xúc, sạc, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất 273 809
996 Điện cực anot trơ hỗn hợp oxit kim loại MMO 430 390
997 Điện thoại bàn và điện thoại kéo dài các hãng: Panasonic, Siemens, LG, NEC, 

ALcatel, Uniden... 
149 390

998 Điện thoại cố định havitel 093 390
999 Điện thoại không dây, có dây, voice Ip 149 391
1000 Điều chế một hợp chất thiên nhiên trong dược liệu bằng phương pháp SKLCA 417 767
1001 Điều hoà không khí MDV-D280 434 189
1002 Điều hoà không khí MSG-12CR 434 189
1003 Điều hoà không khí MSG-24HRI 434 189
1004 Điều tốc thủy điện 366 557
1005 Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ, phông phóng xạ tự nhiên và 

số hoá trên bản đồ GIS trên địa bàn Tỉnh/Thành phố 
242 558

1006 Định lượng một đơn chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp 
SKLCA 

417 767

1007 Định tính một nhóm chất hoá học đặc trưng của dược liệu và chế phẩm bằng 
phương pháp SKLCA 

417 767

1008 Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại 353 663
1009 Đo ghi nhiệt độ 8 kênh kết nối máy 306 558
1010 Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu 435 558
1011 Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu 435 857
1012 Đố vui để học 2.0 (phiên bản mới) 294 391
1013 Động cơ 047 190
1014 Động cơ chính đến 22.000 mã lực (KC06/ 06-10) 331 636
1015 Động cơ điện sử dụng điện 1 chiều 364 558
1016 Động cơ diesel 176 190
1017 Động cơ Diesel, Động cơ xăng, Thiết bị phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp 176 190
1018 Động cơ giảm tốc 224 191
1019 Động cơ giảm tốc 224 191
1020 Động cơ xăng 176 191
1021 Đồng hồ đo điện năng đa năng 226 559
1022 Đồng hồ Nhiệt độ 167 191
1023 Đồng tấm ca tốt, hàm lượng Cu ≥ 99.95% 335 663
1024 Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm cho các sản phẩm điện tử, tự động hóa 399 559
1025 Dự án Khoa học và công nghệ trực tuyế 388 391
1026 Dự báo khí tượng thủy văn 400 857
1027 Đúc các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng 097 191
1028 Dụng cụ cầm tay (máy khoan, máy mài, súng thổi hơi nóng, máy đánh bóng,...) 233 192
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hiệu Metabo (Đức) 
1029 Dụng cụ chuyên dụng thi công hệ thống mạng, điện dân dụng, điện công 

nghiệp.... 
168 559

1030 Dụng cụ diệt côn trùng bằng cơ năng vợt và roi 282 192
1031 Dụng cụ thí nghiệm 206 559
1032 Dung dịch nano oxyt Titan hoạt tính cao 400 767
1033 Dung dịch phốt phát hoá bề mặt thép để ức chế gỉ và làm nền cho lớp sơn bảo vệ 421 767
1034 Đường Hải Tảo 196 716
1035 Duy trì bố mẹ và sản xuất hạt giống lúa lai F1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng và 

ba dòng 
172 663

1036 Ê tô chân không để gia công chính xác 249 192
1037 Em học tốt lớp 2 294 391
1038 Em học tốt lớp 3 294 392
1039 Em học tốt lớp 5 294 392
1040 Em học tốt toán lớp 1 294 392
1041 Email Marketing 102 392
1042 Enzyme Mannanase 100g/gói 410 767
1043 Enzyme Protease 100g/gói 410 768
1044 Enzyme Subtilisin 100g/gói 410 768
1045 Enzyme Xylanase 100g/gói 410 768
1046 Fero silic 335 769
1047 Feromangan 335 769
1048 Fiber to the Home + IPTV 216 392
1049 FID-Card giao tiếp 167 393
1050 Gạch gốm xốp chịu lửa, gốm xốp lọc nước sinh hoạt 400 769
1051 Gạch ốp lát Granite Trungdo 291 769
1052 Gang đúc 335 769
1053 Găng tay phẫu thuật khoa ngoại hiệu “Cao Bang” 290 831
1054 Ghép cải tạo vườn vải thiều thành vườn vải chín sớm và chín muộn để rải vụ thu 

hoạch cho hiệu quả kinh tế cao 
172 663

1055 Ghi phổ hồng ngoại 417 769
1056 Ghi phổ tử ngoại 417 769
1057 Gia công xuất khẩu phần mềm 367 393
1058 Giá thể vi sinh xử lý nước 375 770
1059 Giá thể, phân bón và dinh dưỡng cây trồng 445 770
1060 Giải pháp an ninh mạng 040 393
1061 Giải pháp bán hàng trực tuyến Emekong 229 393
1062 Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS-IVR) 345 394
1063 Giải pháp công nghệ RFID 063 394
1064 Giải pháp Cổng thông tin điện tử HSP-Portal 341 394
1065 Giải pháp hệ thống thư tín điện tử và hỗ trợ làm việc cộng tác trên nền Zimbra 053 395
1066 Giải pháp phầm mềm điều khiển trung tâm tín hiệu giao thông 280 395
1067 Giải pháp phần mềm 081 395
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1068 Giải pháp phần mềm chuyên dụng trên nền các phần mềm CAD/CAE 378 395
1069 Giải pháp phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ U8 041 395
1070 Giải pháp phần mềm kế toán thế hệ mới trên nền tảng "1C: Doanh nghiệp 8.0" 055 395
1071 Giải pháp phần mềm, Phát triển phần mềm, gia công phần mềm 189 396
1072 Giải pháp thương mại điện tử eMekong 229 396
1073 Giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước và môi trường 114 809
1074 Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn 023 397
1075 Giải pháp tổng thể tự động cho hệ thống nhuộm 263 192
1076 Giải pháp triệt xung nhiễu và cắt lọc sét ổn định chất lượng nguồn điện 210 857
1077 Giải pháp trọn gói và tổng thể về thi trắc nghiệm 399 397
1078 Giải pháp tuyển dụng trưc tuyến dùng cho các trung tâm giới thiệu việc làm 229 398
1079 Giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở 053 398
1080 Giải pháp Virtual Fax 053 398
1081 Giải pháp Website cho các cơ quan tổ chức Nhà nước 382 398
1082 Giải pháp Website cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 382 399
1083 Giám định, thẩm định, kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, các kết cấu và thiết 

bị trong các ngành công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy và 
phá hủy 

436 
858

1084 Giám sát, đánh giá chất lượng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
máy thuỷ khí, cơ giới hoá tưới tiêu 

406 192

1085 Giàn rạch hàng, cày sâu kết hợp bón phân hạt 298 192
1086 Giáo trình 3D Studio Max 294 399
1087 Giáo trình Access 2003 294 399
1088 Giáo trình Access 2007 294 400
1089 Giáo trình Adobe Premiere 294 400
1090 Giáo trình ASP.net 294 401
1091 Giáo trình CorelDraw X3 294 401
1092 Giáo trình Excel 2007 294 402
1093 Giáo trình Flash 294 402
1094 Giáo trình Java Sun 294 402
1095 Giáo trình Javascript 294 403
1096 Giáo trình lập trình C & C++ 294 403
1097 Giáo trình lập trình Pascal 294 404
1098 Giáo trình Linux 294 404
1099 Giáo trình luyện thi IELTS 294 405
1100 Giáo trình luyện thi Toefl 294 405
1101 Giáo trình luyện thi TOEIC 294 406
1102 Giáo trình Lý thuyết AutoCad 2008 294 406
1103 Giáo trình Microsoft Project 294 407
1104 Giáo trình PowerPoint 2007 294 407
1105 Giáo trình Pro/Engineer 294 408
1106 Giáo trình Visual Basic 294 408
1107 Giáo trình Windows Vista 294 409
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1108 Giáo trình Windows XP 294 409
1109 Giáo trình Word 2003 294 409
1110 Giáo trình Word 2007 294 409
1111 Giáo trình xử lý âm thanh 294 410
1112 Giày dép 143 516
1113 Giấy in A4 A470 334 664
1114 Giấy photo A3 334 664
1115 Giấy photocopy A4 9080-BB2 334 664
1116 Giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm mới và đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong 

lĩnh vực máy thuỷ khí, cơ giới hoá tưới tiêu 
406 193

1117 Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án PECSMEs và các Công 
ty, Trung tâm đối tác của Dự án 

001 858

1118 Giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cây dừa, từ thủy hải sản và các loại cây ăn 
trái 

323 664

1119 Giống cây nhiên liệu sinh học Jatropha và castor 101 664
1120 Giống cây trồng mới 318 664
1121 Giống lạc L20 425 664
1122 Giống lúa BT1 425 664
1123 Giống lúa LT2 425 665
1124 Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý 

hiếm 
250 665

1125 Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý 
hiếm 

250 665

1126 Giống ngô lai Việt Nam LVN14 333 665
1127 Giống quýt PQ1 425 665
1128 Gối cầu cao su Polychloroprene cốt bản thép 421 193
1129 Gốm sứ mỹ nghệ và xây dựng 318 770
1130 Gốm thủ công mỹ nghệ (tranh gốm) 324 770
1131 GSM / CDMA Modem 056 410
1132 Guốc phanh tàu hỏa bằng vật liệu ma sát thiêu kết chế tạo theo phương pháp 

luyện kim bột 
430 636

1133 Hầm khí sinh vật ( Biogas) 374 770
1134 Hàng mây tre đan xuất khẩu 318 665
1135 Hàng thủ công mỹ nghệ sơn mài gắn vỏ trứng, sơn mài đốt trúc 018 665
1136 Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre 181 666
1137 Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, tre 108 666
1138 Hạt xử lý nước 242 770
1139 Hệ gel NIMS-2, VIMS-1 và NIMS-5 bền nhiệt được sử dụng để bịt nước trong 

các giếng khai thác ngập nước có áp suất cao, nhiệt độ cao (KCO2/06-10) 
429 771

1140 Hệ hỗ trợ đăng ký học tập và lập thời khóa biểu trong quản lý đào tạo tín chỉ 367 410
1141 Hệ máy đo vi dịch chuyển trong dải 10-4 – 10-6m trên nguyên lý cơ quang điện 

cùng phần mềm tự động đo ghi nhận xử lý số liệu theo thời gian thực 
430 560

1142 Hệ máy tính đo ghi và điều khiển pH pHC - 602 306 560
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1143 Hệ phổ kế siêu cao tần đa số tần (băng L, C & X) phục vụ nghiên cứu giám sát 
môi trường 

412 560

1144 Hệ quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến (MBS – CRM) 106 411
1145 Hệ thiết bị đo không dây 438 560
1146 Hệ thiết bị xử lý nước cho máy lọc thận nhân tạo 449 831
1147 Hệ thống bãi đỗ xe tự động 039 411
1148 Hệ thống băng tải lạnh 128 193
1149 Hệ thống băng tải tự động CORTTEN - CBT 2000 362 193
1150 Hệ thống báo động và chỉ báo 031 561
1151 Hệ thống báo động, báo cháy 060 561
1152 Hệ thống bảo mật và tự động 337 561
1153 Hệ thống bảo vệ 040 561
1154 Hệ thống bộ đàm số 280 411
1155 Hệ thống bộ đàm: Motorola, Kenwood, Icom, Krissun, Uniden... 149 411
1156 Hệ thống bồn chứa phân phối CO2 087 194
1157 Hệ thống bồn chứa phân phối oxy 087 194
1158 Hệ thống Call Center 350 411
1159 Hệ thống Call Center tiếng Việt 349 412
1160 Hệ thống call center/Contact center 216 412
1161 Hệ thống Camera an ninh 081 412
1162 Hệ thống camera giám sát 122 412
1163 Hệ thống camera giám sát 149 412
1164 Hệ thống camera giám sát không dây 216 562
1165 Hệ thống camera kiểm tra cố định 124 412
1166 Hệ thống camera quan sát từ xa 123 562
1167 Hệ thống cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe... 099 562
1168 Hệ thống cấp nhiệt tập trung cho toà nhà khách sạn 427 195
1169 Hệ thống cắt ống thép liên tục 362 195
1170 Hệ thống cầu trục phi tiếp điểm 362 562
1171 Hệ thống chấm công 039 413
1172 Hệ thống chế biến cô đặc nâng cao độ đạm nước mắm 302 716
1173 Hệ thống chiết chai và dán nhãn tự động 065 716
1174 Hệ thống chống sét cho tổng đài 149 562
1175 Hệ thống cô đặc chất lỏng 372 195
1176 Hệ thống đáp ứng tiếng nói tương tác tiếng Việt 349 413
1177 Hệ thống dạy học các ngành điện, điện tử 350 666
1178 Hệ thống dạy học ngoại ngữ Multimedia 350 666
1179 Hệ thống điện năng lượng mặt trời 362 563
1180 Hệ thống điện thoại hội nghị 349 413
1181 Hệ thống điện: Tủ bảng điện, các thiết bị chỉ báo (KC06/ 06-10) 331 563
1182 Hệ thống điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và Trung tâm dữ 

liệu 
427 563



 957

1183 Hệ thống điều khiển buồng Vi khí hậu, Phòng sạch, Phòng kiểm chuẩn 427 563
1184 Hệ thống điều khiển buồng vi khí hậu, phòng sạch, phòng kiểm chuẩn 427 831
1185 Hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng 438 413
1186 Hệ thống điều khiển chiếu sáng ứng dụng sensor không dây - ESLAB 

LIGHTING CONTROL 
438 413

1187 Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi 438 564
1188 Hệ thống điều khiển định lượng, giám sát và quản lý dây chuyền sản xuất men 

gạch EBS 
438 195

1189 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý nhà máy thức ăn chăn nuôi CFPC 438 564
1190 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông APC 438 565
1191 Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông tươi CPC 438 565
1192 Hệ thống điều khiển kích hoạt thiết bị theo kịch bản Selab/Scenario 399 566
1193 Hệ thống điều khiển mạng chiếu sáng đô thị 362 414
1194 Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và 

trung tâm dữ liệu 
427 196

1195 Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung thép 049 196
1196 Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung, lò sấy 099 566
1197 Hệ thống điều khiển thang máy công nghệ cao, ứng dụng điều khiển gọi, hiển thị 

tầng mạng hai dây 
362 196

1198 Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu 411 566
1199 Hệ thống điều khiển thích nghi 081 567
1200 Hệ thống điều khiển tia Gama 362 567
1201 Hệ thống điều khiển tọa độ AC Servo Motor 099 567
1202 Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thuỷ canh 362 567
1203 Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) bằng chương 

trình phần mềm 
406 197

1204 Hệ thống điều khiển từ xa 285 568
1205 Hệ thống định lượng liên tục bằng băng tải BFC 438 568
1206 Hệ thống định lượng và cấp phối cốt liệu cho sản xuất gạch Terrazzo và gạch 

Block 
434 197

1207 Hệ thống định vị GPS 081 415
1208 Hệ thống định vị vệ tinh 123 568
1209 Hệ thống đo lường và điều khiển quá trình (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng....) 099 568
1210 Hệ thống đo lường, điều khiển tự động các thông số lò hơi trong nhà máy nhiệt 

điện 
438 569

1211 Hệ thống đo quang học ATOS 204 569
1212 Hệ thống đóng bao Supe Lân 434 197
1213 Hệ thống đóng bao UREA 434 198
1214 Hệ thống đóng ngắt thiết bị điện 399 569
1215 Hệ thống ép phun Eva 025 198
1216 Hệ thống gá lắp ráp và hàn vỏ xe ôtô du lịch 434 637
1217 Hệ thống giám sát bằng video số VSS 438 415
1218 Hệ thống giám sát bằng video số VSS 438 569
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1219 Hệ thống giám sát các thông số môi trường trong hầm lò CMMSxx 438 570
1220 Hệ thống giám sát Chất lượng mạng và dịch vụ thoại thông qua giám sát thông 

tin báo hiệu Số 7 
343 415

1221 Hệ thống giám sát ghi âm điện thoại 208 417
1222 Hệ thống giám sát hành trình của xe trên mỏ lộ thiên 278 570
1223 Hệ thống giám sát kiểm tra 262 571
1224 Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình 439 571
1225 Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa 411 571
1226 Hệ thống giám sát truyền hình bằng Camera 063 417
1227 Hệ thống giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc - thiết bị 

trong công nghiệp 
436 571

1228 Hệ thống giám sát và chuẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc-thiết bị 
trong Công nghiệp. 

436 572

1229 Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm viễn thông 389 417
1230 Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA 099 572
1231 Hệ thống gọi trực bệnh viện BKNuc 276 417
1232 Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới cho các đô thị Việt Nam – 

Busadco 
113 809

1233 Hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em bị bệnh liên quan đến thần kinh 276 417
1234 Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông 344 418
1235 Hệ thống hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa 132 418
1236 Hệ thống khóa điện 060 198
1237 Hệ thống khởi động động cơ không đồng bộ công suất đến 500 KW 362 199
1238 Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho phòng mổ bằng khí ozone 449 831
1239 Hệ thống kiểm soát thư viện, siêu thị 123 572
1240 Hệ thống kiểm soát truy cập cửa 157 572
1241 Hệ thống kiểm soát xâm thực AC200 sử dụng thẻ RFID 411 572
1242 Hệ Thống làm mát chuồng trại 357 199
1243 Hệ thống làm mát không khí máy phát điện trong các nhà máy thuỷ điện cỡ lớn. 436 199
1244 Hệ thống làm mát, điều hòa thông gió nhà xưởng 213 199
1245 Hệ thống lên men 80 lít 045 200
1246 Hệ thống lọc bụi công nghiệp 033 200
1247 Hệ thống lọc nước cấp 171 200
1248 Hệ thống lọc sạch và làm mát không khí 357 201
1249 Hệ thống lọc số điện thoại gọi đi 345 418
1250 Hệ thống mài với độ chính xác cao và khả năng mài mòn cao 249 201
1251 Hệ thống máy cắt, vớt rong, cỏ, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông hồ 

chứa nước 
360 201

1252 Hệ thống máy ép định hình lạnh Eva 025 201
1253 Hệ thống máy tách chè màu 124 202
1254 Hệ thống máy tính đa năng 287 418
1255 Hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát 040 419
1256 Hệ thống micro hội thảo, phiên dịch. 132 419
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1257 Hệ thống mô tả đào tạo lái xe ô tô 085 419
1258 Hệ thống Modun xử lý nước thải 369 810
1259 Hệ thống nhà thông minh 039 858
1260 Hệ thống nhận dạng vân tay 216 202
1261 Hệ thống nồi hơi (KC06/ 06-10) 331 202
1262 Hệ thống nối mạng các trạm quan trắc tự động thu thập và xử lý số liệu hiển thị 

thông tin môi trường nơi công cộng 
362 419

1263 Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện MedInfo 446 419
1264 Hệ thống phát điện hỗn hợp pin mặt trời – Diesel 186 573
1265 Hệ thống quản lý bằng thẻ thông minh 438 573
1266 Hệ thống quản lý bệnh viện 398 420
1267 Hệ thống quản lý Cơ sở khám chữa bệnh BK-HIS và công cụ phát triển 

(KC.01/06-10) 
277 420

1268 Hệ thống quản lý công ty Gas 208 420
1269 Hệ thống Quản lý điều tra phổ cập giáo dục trực tuyến 390 420
1270 Hệ thống quản lý giám sát người trong hầm lò 438 574
1271 Hệ thống quản lý hàng đợi QMS 399 421
1272 Hệ thống quản lý hồ sơ tàu cá 398 421
1273 Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000 197 421
1274 Hệ thống quản lý hộ tích liên thông đa cấp 398 421
1275 Hệ thống quản lý nhân – hộ khẩu 344 422
1276 Hệ thống quản lý nhân sự vào/ra trên công nghệ RFID 399 574
1277 Hệ thống quản lý nội dung eMekong 229 422
1278 Hệ thống quản lý thông tin nhà trường trực tuyến. 390 422
1279 Hệ thống quản lý tổng đài taxi 208 423
1280 Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện HTS.Hospital 155 423
1281 Hệ thống quản lý và tiết kiệm năng lượng 099 574
1282 Hệ thống quản lý văn bản 398 423
1283 Hệ thống quản lý vào ra dùng thẻ, vân tay 039 423
1284 Hệ thống quản lý vào ra RFID 399 574
1285 Hệ thống quản lý xếp hàng Selab QMS 399 202
1286 Hệ thống quan sát điện thoại đa năng có ghi âm edog 208 423
1287 Hệ thống sản xuất bột trát tường 272 203
1288 Hệ thống sắp hàng tự động 372 203
1289 Hệ thống sấy nhanh cánh vẩy 430 203
1290 Hệ thống siêu lọc R/O dùng cho sán xuất dược – đạt tiêu chuẩn dược điển Việt 

Nam 
072 203

1291 Hệ thống số hoá tư liệu tranh ảnh quy mô lớn Hải Lam 197 424
1292 Hệ thống soi hành lý, dò kim loại 123 574
1293 Hệ thống súc sạc đường ống công nghệ 364 858
1294 Hệ thống TĐH tích hợp trên tàu thuỷ 438 574
1295 Hệ thống tec rượu 065 716
1296 Hệ thống thâm canh lúa mới giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất và bảo vệ 402 666
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môi trường 
1297 Hệ thống thiết bị bảo vệ và camera giám sát 123 575
1298 Hệ thống thiết bị chế biến chè ÔLong năng suất 1-2 tấn/ngày 436 716
1299 Hệ thống thiết bị đánh bóng ướt – sấy cà phê nhân 035 203
1300 Hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi công nghiệp cá hồi 441 204
1301 Hệ thống thiết bị hội thảo, phiên dịch kỹ thuật số 132 424
1302 Hệ thống thiết bị làm mềm công suất từ 1 đến 50 m3/h với các bậc làm mềm 

khác nhau 
072 717

1303 Hệ thống thiết bị lọc bụi túi công nghiệp 436 204
1304 Hệ thống thiết bị máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, 

rạch, sông, hồ 
360 204

1305 Hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuần hoàn 188 205
1306 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải bệnh viện 409 810
1307 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa 409 810
1308 Hệ thống thiết bị xử lý nước thải theo công nghệ màng sinh học 117 810
1309 Hệ thống thoát nước chảy bằng sa bàn 1m2 282 205
1310 Hệ thống thông tin bộ đàm kĩ thuật số 261 424
1311 Hệ thống thông tin công bố tiêu chuẩn hàng hoá TBT 382 424
1312 Hệ thống thu lệ phí liên mạng “1 các thông” 439 575
1313 Hệ thống tiết kiệm điện cho động cơ sử dụng biến tần 186 575
1314 Hệ thống tính cước tổng đài nội bộ 344 425
1315 Hệ thống tính tiền mantes 130 425
1316 Hệ thống tổng đài hỗ trợ cho việc phân phối thông tin y tế qua kênh điện 

thoại(KC.01/06-10) 
277 425

1317 Hệ thống triển lãm công nghệ tiên tiến Trung Quốc-ASEAN ảo 358 425
1318 Hệ thống truyền thanh không dây FM điều khiển kĩ thuật số 280 426
1319 Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nhiệt độ vượt ngưỡng báo động 

trên cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN) 
399 576

1320 Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nước vượt ngưỡng báo động trên 
cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN) 

399 576

1321 Hệ thống tự động cấp nước vê viên 362 576
1322 Hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm nguyên liệu trong máy sấy nông 

sản 
406 576

1323 Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi tổng hợp 
(có sử dụng PC và PLC) 

406 205

1324 Hệ thống tự động đổ chuông báo giờ học 399 205
1325 Hệ thống tự động đo mức nước từ xa 411 576
1326 Hệ thống tự động giám sát môi trường nuôi trồng thuỷ sản Vielina-

MCSxx/Vielina-DPSxx 
438 577

1327 Hệ thống tự động hoá gió hông 362 205
1328 Hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao 

tầng (BMS) 
434 577

1329 Hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè 438 578
1330 Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất ximăng 362 578
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1331 Hệ thống tự động phối trộn và đóng bao vữa xây dựng 434 206
1332 Hệ thộng tự động quản lý điện năng tiêu thụ dùng công tơ nhiều giá EMMS 438 578
1333 Hệ thống tự động trợ giúp tự động dịch vụ chuyển phát nhanh 208 426
1334 Hệ thống tự động xử lý nước dùng cho nhà máy bia 438 717
1335 Hệ thống tự động xử lý nước thải cho nhà máy bia 438 811
1336 Hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời dạng máng kiểu mới 165 579
1337 Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình 406 207
1338 Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động 406 207
1339 Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ 406 207
1340 Hệ thống tưới phun mưa cố định 406 207
1341 Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn 406 207
1342 Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động 406 208
1343 Hệ thống tuyển nổi thu hồi bột và nước trắng máy xeo- Ngành giấy 362 208
1344 Hệ thống và các sản phẩm kỹ thuật điện tử 285 426
1345 Hệ thống vận chuyển xi măng rời bằng máng khí động trong nhà máy xi măng lò 

quay. 
436 209

1346 Hệ thống Web 398 426
1347 Hệ thống xếp hàng Qnet 051 426
1348 Hệ thống xử lý As quy mô hộ gia đình phục vụ nước ăn uống 307 717
1349 Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI- 18B 409 812
1350 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi,... 109 812
1351 Hệ thống xử lý khí thải mạ điện hóa 164 812
1352 Hệ thống xử lý mùi 109 813
1353 Hệ thống xử lý nhanh chóng làm sạch nước và loại bỏ cặn, kiểu dáng Hoa hậu 365 813
1354 Hệ thống xử lý nước cao cấp cho sản xuất dược theo GMP - WHO đạt tiêu chuẩn 

dược điển Việt Nam 
072 718

1355 Hệ thống xử lý nước cấp nhiễm phèn sắt 109 718
1356 Hệ thống xử lý nước dùng cho các ngành công nghiệp như khai thác than, 

khoáng sản… 
072 813

1357 Hệ thống xử lý nước ngầm quy mô công nghiệp 091 813
1358 Hệ thống xử lý nước thải 164 814
1359 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 164 814
1360 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện/ Trung tâm Y tế dự phòng 091 814
1361 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 408 814
1362 Hệ thống xử lý nước thải khu Cafe 109 815
1363 Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp 109 815
1364 Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp 109 815
1365 Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí điều khiển tự động 414 815
1366 Hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm 109 815
1367 Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm 408 816
1368 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thuỷ sản 109 816
1369 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm 109 817
1370 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất Café 109 817
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1371 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy 109 817
1372 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ 109 818
1373 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 091 818
1374 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, khách sạn 109 818
1375 Hệ thống xử lý nước thải sơn mạ 164 819
1376 Hệ thống xử lý nước thải y tế 408 819
1377 Hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải 362 819
1378 Hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP 399 579
1379 Hệ xử lý nước thải đa năng 400 820
1380 Hệ xử lý sinh học bằng phương pháp lọc màng 400 820
1381 Hệ xử lý yếm khí - thu hồi Biogas 400 820
1382 Hiện tượng tạo chân không (Cavitation) 153 209
1383 Hoá chất tẩy rửa làm sach đẹp môi trường sinh hoạt và sản xuất 365 771
1384 Hoá chất xử lý tắc nghẽn cống và nước thải nhiễm dầu mỡ nhà bếp 365 771
1385 Hoạt động đào tạo kiến thức tiết kiệm năng lượng 387 858
1386 Hoạt động kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng 

hiệu quả 
387 859

1387 Hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục cộng đồng về tiết kiệm năng lượng 387 859
1388 Hoạt động tư vấn - đầu tư - triển khai các dự án năng lượng mới và sản xuất sạch 

hơn 
387 859

1389 Hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình sử dụng năng lượng hiệu quả 387 859
1390 Học tốt Hóa học lớp 10 294 427
1391 Học tốt Hóa học lớp 8 294 428
1392 Học tốt Hóa học lớp 9 294 429
1393 Học tốt tiếng Anh lớp 10 294 429
1394 Học tốt tiếng Anh lớp 7 294 430
1395 Học tốt tiếng Anh lớp 8 294 430
1396 Học tốt Toán lớp 6 294 431
1397 Học tốt Toán lớp 7 294 431
1398 Học tốt Toán lớp 8 294 432
1399 Học tốt Toán lớp 9 294 433
1400 Học tốt Vật Lý lớp 10 294 433
1401 Học tốt Vật lý lớp 6 294 434
1402 Học tốt Vật lý lớp 7 294 435
1403 Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục 294 435
1404 Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục 294 435
1405 Hỗn hợp bột sa lắng xử lý nước nhiễm bẩn 242 771
1406 Hộp đen GPS 208 435
1407 Hộp giảm tốc 224 209
1408 Hộp que thử nhanh ecstasy KC06.04/06-10 423 579
1409 Hộp que thử nhanh methamphetamine KC06.04/06-10 423 579
1410 Hộp que thử nhanh morphine KC06.04/06-10 423 579
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1411 Hosting các trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực y tế 446 435
1412 Hút khói APELLY/FOSTER 205 209
1413 Ích trí kiện não CM8 265 772
1414 i-MPF: Giải pháp hạ tầng tích hợp đa dịch vụ truyền thông trên nền IP cho các 

khu đô thị, khu công nghiệp và các cao ốc văn phòng. 
079 436

1415 iNET Callcenter 056 436
1416 iNET Express 056 436
1417 iNET Office 056 436
1418 IP phone 216 436
1419 Kem chống nẻ Nicecare 265 772
1420 Kem chữa bỏng Herbavera 265 772
1421 Kem giảm đau chậm Antapain 265 772
1422 Kem giảm đau nhanh Fastapain 265 772
1423 Kem giảm đau Osapain 265 772
1424 Kẹo và thạch các loại 163 718
1425 Keygoe 1033 (Multi Media Switch) 216 437
1426 Khai thác và ứng dụng sản phẩm Anmuminoit 309 772
1427 Khăn bông các loại xuất khẩu 145 516
1428 Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị 

phóng xạ 
435 859

1429 Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị 
phóng xạ 

435 859

1430 Khoá bảo mật USK 394 437
1431 Khoá chốt rơi EBL - 100 157 579
1432 Khóa cửa điện tử số 363 437
1433 Khoá thẻ điện tử RFID K400R 411 580
1434 Khóa then ngang ESL - 100/200 157 580
1435 Khóa từ 157 209
1436 Khóa từ điện từ MDL - 300H/100S 157 580
1437 Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp xung dò công 

suất lớn 
399 437

1438 Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ 399 438
1439 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng băng tần L tần số trung tâm 1.7GHZ 399 438
1440 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng đề xi mét tần số 800-900MHZ 399 438
1441 Khối khuyếch đại tạp âm thấp dải sóng Mét tần số 150-250MHZ 399 438
1442 Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ 399 439
1443 Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại 399 439
1444 Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ 399 439
1445 Khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm bằng tia gamma 435 859
1446 Khuyếch đại quang sợi EDFA 430 439
1447 Kích kéo thi công kết cấu bê tông ứng suất trước 421 210
1448 Kích nâng KN 300-150 421 210
1449 Kiểm định thiết bị X - quang y tế 354 831



 964

1450 Kiểm nghiệm dược liệu theo dược điển Việt Nam III 417 772
1451 Kiểm nghiệm thuốc đông dược 417 772
1452 Kiểm nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp 

hiển vi 
417 773

1453 Kiểm soát chất lượng (QCS) ngành giấy 241 860
1454 Kiểm soát lũ cho một lưu vực sông 311 860
1455 Kiểm soát rung ồn công nghiệp và môi trường 311 581
1456 Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp và tòa nhà thương mại 362 860
1457 Kiểm tra chất lượng bê tông bằng các phương pháp không phá huỷ 242 581
1458 Kiểm tra đánh giá chất lượng, tuổi thọ các công trình xây dựng 435 860
1459 Kính quan sát ngắm bắn ban đêm 449 210
1460 Kính tiêm vọng 449 210
1461 KIT AchE BK 1.0 phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ, cabamat 

trong rau 
120 581

1462 KIT Actel phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1463 KIT Altera DE1 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1464 KIT Altera DE2 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1465 KIT ARM phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1466 KIT DEC51 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1467 Kit ELISA chẩn đoán nhanh bệnh virus hại thực vật 361 581
1468 KIT PIC phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học 373 211
1469 Kỹ thuật điện tử mới cho con người 288 439
1470 Kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển các ngành công nghiệp 435 860
1471 Kỹ thuật hạt nhân phục vụ sự nghiệp Y tế 435 860
1472 Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong sản xuất và đời sống 242 773
1473 Kỹ thuật hoàn nguyên môi trường các bãi thải mỏ khai thác than, quặng lộ thiên 371 820
1474 Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc đà điểu châu Phi bằng nguồn thức ăn gia súc 

có sẵn tại Hải Phòng 
370 666

1475 Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá măng, nuôi nâng cấp tôm hùm bông, nuôi ghẹ lột, 
kiểm tra môi trường ao nuôi 

441 666

1476 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng 441 667
1477 Kỹ thuật sản xuất sản phẩm chịu lửa Cac-bua-silic dùng cho CN gốm và các 

ngành CN khác. 
448 773

1478 Kỹ thuật trồng cây - hoa kiểng 015 667
1479 Kỹ thuật ứng dụng đồng vị bức xạ trong điều khiển công nghiệp 242 773
1480 Kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ vô cơ chuyên dụng cho 

mía 
239 773

1481 Làm sạch không khí bằng công nghệ Nano 347 211
1482 Lập bản đồ số sử dụng công nghệ GIS và viễn thám 400 440
1483 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường) 
109 860

1484 Lắp đặt camera theo dõi 144 861
1485 Lắp ráp máy ôzôn công nghiệp kiểu LIN 4.5 042 211
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1486 Lắp ráp máy ôzôn gia dụng kiểu LIN 8 042 212
1487 Laser Diode đa kênh Model: Mini 630 340 832
1488 Laser He-Ne 15/30 mW điều trị đa năng, Model: KC 01-06/95 LD,LS super 340 832
1489 Laser nội mạch Model HL 1100S 340 832
1490 Lavabor rửa tay diệt trùng tự động BDF_RT2 105 774
1491 Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400 - 15 406 212
1492 Liên hợp máy thu bắp ngô TNB-2 406 212
1493 Linh kiện máy tính 151 440
1494 Linh kiện máy tính 070 441
1495 Linh kiện máy tính 160 441
1496 Linh kiện máy tính 214 440
1497 Linh kiện máy tính 095 440
1498 Linh kiện máy tính 141 440
1499 Linh kiện máy tính xách tay 009 441
1500 Linh kiện phát và thu tín hiệu quang(một bộ) 430 441
1501 Lisan: Hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia 248 441
1502 Lò đốt chất thải 164 821
1503 Lò đốt chất thải nguy hại 188 821
1504 Lò đốt chất thải nguy hại ST80 164 821
1505 Lò đốt rác thải nguy hại 164 213
1506 Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác 430 213
1507 Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác 430 213
1508 Lò đốt rác y tế 408 214
1509 Lò đốt rác y tế BDF-LDR30 105 214
1510 Lò ga nung gốm tiết kiệm năng lượng 069 214
1511 Loa vi tính các loại 228 441
1512 Lọc bụi tĩnh điện 362 214
1513 Lọc bụi túi 362 215
1514 Lớp học nâng cao năng lực vận hành và sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục 

vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo 
400 833

1515 Lưỡi cưa hợp kim chuyên ngành gia công kim loại và ngành chế biến gỗ 257 215
1516 Luyện nghe tiếng Anh 294 441
1517 M.Play: Trung tâm tích hợp đa dịch vụ truyền thông tại các khu đô thị và toà nhà 

cao tầng. HomeMedia: Trung tâm kết nối truyền thông giải trí tring gia đình. 
079 443

1518 Mái hiên vòm Newboss 088 774
1519 Mainboard Laptop 038 443
1520 Mâm nóng 400 833
1521 Màn hình cảm ứng PRO - FACE 224 443
1522 Màn hình chuyên dụng 122 443
1523 Màn hình giao diện 167 215
1524 Màng cho bộ cảm biến nhiệt dùng để biến đổi điện năng 249 581
1525 Mạng điện cục bộ - Madicub 328 581
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1526 Mạng điện mặt trời nối lưới thông minh 059 582
1527 Màng lọc Diamond 400 774
1528 Mạng Scada cho dây chuyền nghiền xi măng 434 582
1529 Mẫu thiết bị khai thác năng lượng gió để sục khí nuôi tôm 353 215
1530 Máy ảnh 220 216
1531 Máy A-ÔZÔN các kiểu S2+ S2F S2V 044 216
1532 Máy A-ÔZÔN kiểu S.6 044 217
1533 Máy ấp thủ công cải tiến và máy ấp nở công nghiệp 376 217
1534 Máy ấp trứng Đà điểu 450 217
1535 Máy ấp trứng nhân tạo chim yến 243 667
1536 Máy băm thân lá dứa thanh lý 406 218
1537 Máy bao film 195 218
1538 Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu đứng 022 218
1539 Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu nằm 022 219
1540 Máy bao phim 075 774
1541 Máy bảo quản thực phẩm 405 219
1542 Máy bao viên 195 219
1543 Máy bóc bẹ tẽ hạt ngô- BBTH-2,5 406 220
1544 Máy bôi keo Latex 025 220
1545 Máy bôi keo mũ giầy 025 220
1546 Máy bôi keo tổng hợp 025 221
1547 Máy bơm ly tâm LT25-30 032 221
1548 Máy bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Công ty Thương mại và Dịch 

vụ Đăng Phong 
315 221

1549 Máy bơm xiên HTN (công suất > 75Kw) 406 221
1550 Máy bơm xiên HTN công suất < 33 Kw 406 221
1551 Máy cà đế trục ngang 025 222
1552 Máy cán lăn định hình lá cửa 025 222
1553 Máy cán ống thép – inox 048 222
1554 Máy cán tôn (01 tầng – 02 tầng) 048 222
1555 Máy cán tôn sóng ngói 048 222
1556 Máy cán xà gồ 048 223
1557 Máy cấp nguồn 038 582
1558 Máy cắt bằng tia nước áp suất cao 434 223
1559 Máy cắt băng tôn silic tự động điều khiển PLC 434 223
1560 Máy cắt chéo tôn silic 434 223
1561 Máy cắt cỏ 450 224
1562 Máy cắt gạch mộc tự động 116 224
1563 Máy cắt huỷ đế giầy thuỷ lực 025 224
1564 Máy cắt kim loại tấm CNC 434 224
1565 Máy cắt kim loại tấm Gas- Plasma, điều khiển CNC 434 225
1566 Máy cắt laser CNC 434 225
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1567 Máy cất nước BDF-D400 105 225
1568 Máy cắt tôn 316 226
1569 Máy cắt trục nằm đa năng 317 226
1570 Máy cắt và vận chuyển hom mía MCHM- 8 359 226
1571 Máy cày đa chức năng 236 227
1572 Máy cấy lúa MC-6-250 và MC-8-200 406 227
1573 Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 660 272 227
1574 Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 720 272 227
1575 Máy cày tay, Máy cày 4 bánh 176 228
1576 Máy chấm công Actatek 111 443
1577 Máy chấm công HTA - 830/840 157 582
1578 Máy chấm công HTA - 850PE/PM 157 583
1579 Máy chấm công vân tay, thẻ từ 060 228
1580 Máy chăm sóc mía đa năng MCSMĐN - 2 272 228
1581 Máy chăm sóc mía giữa hàng MCSMGH 272 229
1582 Máy chăm sóc mía hàng hẹp XBH - 2 272 229
1583 Máy chăm sóc mía lưu gốc đa năng MCSMLGĐN 272 230
1584 Máy chấn ép tôn đến 1.200T (KC06/ 06-10) 331 230
1585 Máy chấn vòm thuỷ lực 048 230
1586 Máy chế biến lâm sản các loại 127 231
1587 Máy chế tạo oxy quy mô công nghiệp và gia đình 449 231
1588 Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và bê tông 306 583
1589 Máy chia cuộn thép – inox (xả băng) 048 231
1590 Máy chiên chân không 229 231
1591 Máy chiên chân không, máy làm mát chân không cấp tốc 128 232
1592 Máy chiết bình nước tinh khiết 195 232
1593 Máy chiết dịch đặc 195 232
1594 Máy chiết nước 195 232
1595 Máy chiết nước ống tiêm tự động 195 232
1596 Máy chiết nước tinh khiết 195 233
1597 Máy chiết rót dầu gió tự động DHP - MOFI - 504 129 233
1598 Máy chiết rót nước 075 233
1599 Máy chiết rót tự động chân không 195 234
1600 Máy chiết rót tự động dạng piston 195 234
1601 Máy chiết thuốc mắt tự động DGX-2 195 234
1602 Máy chiết và đóng nắp tự động 195 234
1603 Máy chiếu 227 443
1604 Máy chọn phân loại chất lượng lạc 271 234
1605 Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống 450 235
1606 Máy chụp X - Quang chẩn đoán thông thường EVX - LF3509 438 833
1607 Máy công nghiệp 115 235
1608 Máy cưa bào đục 127 235
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1609 Máy cưa bào đục đa tác dụng 127 235
1610 Máy cưa vành đứng 127 235
1611 Máy cuốn dây biến thế tự động điều khiển lập trình CW 301A-PLC 434 584
1612 Máy đa năng 300 235
1613 Máy dán màng và xiết nút tự động 195 236
1614 Máy dán nhãn đề can tự động 195 236
1615 Máy dán nhãn hồ tự động 195 236
1616 Máy dán nhãn tự động 195 236
1617 Máy dán tem bao thuốc lá 450 236
1618 Máy dán vải 025 237
1619 Máy đánh bóng giầy 025 237
1620 Máy đánh bóng viên thuốc 195 237
1621 Máy đánh tơi (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu 

năng suất 2 tấn/ ngày) 
436 237

1622 Máy đảo búp (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu 
năng suất 2 tấn/ ngày) 

436 238

1623 Máy đào lạc ĐL- 0,3 406 238
1624 Máy dập cắt thuỷ lực 025 238
1625 Máy dập cắt thuỷ lực đầu di động 025 239
1626 Máy dập cắt thuỷ lực đầu tự cân bằng 025 239
1627 Máy dập đầu tay quay 025 239
1628 Máy đập đỗ tương giống 406 240
1629 Máy dập thuỷ lực 025 240
1630 Máy dập thủy lực 80 tấn với cơ cấu cấp phôi tự động, dập đề can hai mặt thân 

khóa đồng với năng suất 30 khóa/phút 
120 240

1631 Máy dập viên thuốc ZP 195 240
1632 Máy đếm viên thuốc 195 241
1633 Máy điện di 400 584
1634 Máy điện từ WAT-CLEANE và công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nước nuôi 

trồng thủy sản 
365 241

1635 Máy diệt sâu bọ và côn trùng 121 241
1636 Máy điều hoà 183 443
1637 Máy điều hòa không khí toa xe QT10RT-2C/2 126 241
1638 Máy điêu khắc bằng laser 340 242
1639 Máy điều tốc thủy điện nhỏ 366 584
1640 Máy điều trị điện ngủ 449 833
1641 Máy điều trị ion tĩnh điện 449 834
1642 Máy điều trị từ trường xung DK-1500 449 834
1643 Máy điều trị từ trường xung DK-800 449 834
1644 Máy diezen 236 584
1645 Máy định hình bối dây Stator động cơ MĐH-03 202 242
1646 Máy định vị 025 242
1647 Máy đo cường độ bức xạ tia tử ngoại 400 584
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1648 Máy đo điện lượng và điều kiển dùng cho công nghệ mạ điện hóa 430 584
1649 Máy đo độ ẩm bề mặt sàn bê tông CSF - 1007 306 585
1650 Máy đo độ ẩm gỗ WM - 907 306 585
1651 Máy đo độ ẩm không khí HTM-807 306 585
1652 Máy đo độ ẩm tương đối không khi HTM - 1004 306 585
1653 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004 306 586
1654 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004 306 586
1655 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902 306 586
1656 Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902A 306 587
1657 Máy đo độ dày màng mỏng dùng tinh thể thạch anh 430 587
1658 Máy đo độ muối SM-802 306 587
1659 Máy đo độ pH - 506 306 587
1660 Máy đo độ pH - 62K 306 588
1661 Máy đo hàm lượng oxy trong nước DO-802 306 588
1662 Máy đo khí Mêtan tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.01 438 243
1663 Máy đo kiểm điện tổng hợp dùng cho quạt bàn, quạt trần 202 588
1664 Máy đo kiểm động cơ 202 588
1665 Máy đo liều phóng xạ xách tay 354 588
1666 Máy đo nhiệt độ các huyệt của cơ thể người 400 589
1667 Máy đo nhiệt độ cầm tay DTM-09K 306 589
1668 Máy đo nhiệt độ hiện số dùng cặp nhiệt KTM - 905 306 589
1669 Máy đo nhiệt độ KTM - 607 306 589
1670 Máy đo nhiệt độ và độ ẩm THDP-1 411 590
1671 Máy đo nhiệt độ xăng dầu 400 590
1672 Máy đo nhiều thông số tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.03 438 243
1673 Máy đo nồng độ CH4 430 590
1674 Máy đo nồng độ CO 430 591
1675 Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở 430 591
1676 Máy đo nồng độ khí ozon, Model: Sensor 15?VKHVL-2006 430 591
1677 Máy đo nồng độ LPG 430 592
1678 Máy đo oxy hòa tan DOT - 0204 430 592
1679 Máy đo thời gian phản xạ ghép lống sáng tối 400 835
1680 Máy đo tốc độ động cơ 224 592
1681 Máy đo tốc độ ôtô bằng laser 340 592
1682 Máy đo từ trường 430 593
1683 Máy đo từ trường hiện số 400 593
1684 Máy đo và điều khiển nhiệt độ hiện số 306 593
1685 Máy đo và điều khiển pH pHC - 62K 306 593
1686 Máy doa nòng xy lanh 257 243
1687 Máy đọc mã vạch Datalogic 111 244
1688 Máy đốn gốc mía ĐGM-1 406 244
1689 Máy đong chất lỏng, hóa chất tự động (dùng cho các dây chuyền sản xuất đồ 447 244
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uống, sản xuất sơn và các trạm trộn bê tông…) 
1690 Máy đóng đinh gót bán tự động 025 516
1691 Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80 239 668
1692 Máy đóng gói bim bim DXDK-388 195 244
1693 Máy đóng gói bột (DHP - VEPA 101) 129 244
1694 Máy đóng gói bột chuyên dụng NC: AKB280VP 229 245
1695 Máy đóng gói các loại 047 245
1696 Máy đóng gói các loại 195 245
1697 Máy đóng gói cháo 195 246
1698 Máy đóng gói chất lỏng 075 246
1699 Máy đóng gói dung dịch DHP - VERA 103 129 246
1700 Máy đóng gói đứng NC AKB 229 246
1701 Máy đóng gói đứng ngàm dừng NC, định lượng chén: AKB280V 229 247
1702 Máy đóng gói khăn ướt 229 247
1703 Máy đóng gói nằm 195 248
1704 Máy đóng gói nằm Servo, NC: AKB280H 229 248
1705 Máy đóng gói ngửa tốc độ cao WS-110 195 249
1706 Máy đóng gói nguyên liệu dạng khối (bánh, kẹo, mì ăn liền …), dạng hạt (đậu 

phộng da cá, chocolate dạng viên, snack, …), dạng bột (bột đậu xanh, bột đậu 
đen, trà chanh, la hán quả, bột rau câu, cà phê hòa tan…) định lượng bằng trục 
vít với độ chính xác ca 

128 

249

1707 Máy đóng gói trà có tem chỉ 195 249
1708 Máy đóng gói trà có tem chỉ và túi bao ngoài CCFD6 195 249
1709 Máy đóng gói trục vít DXD-60Z 195 249
1710 Máy đóng gói tự động 207 250
1711 Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900A 195 250
1712 Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900B 195 250
1713 Máy đóng gói tự động dạng bột mịn DS-901A 195 250
1714 Máy đóng gói tự động dạng dịch thể (lỏng) DS-902B 195 251
1715 Máy đóng gói tự động dạng dịch thể DS-902A 195 251
1716 Máy đóng gói túi sữa 195 251
1717 Máy đóng gói tuýt 195 251
1718 Máy đóng ly thạch, sữa chua 128 252
1719 Máy đóng quả 436 252
1720 Máy đóng quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu 

năng suất 2 tấn/ ngày) 
436 252

1721 Máy đóng túi bột, hạt cỡ lớn DS-905A 195 252
1722 Máy DO-O3 369 443
1723 Máy đùn nhân chả giò 381 253
1724 Máy ép bùn 171 253
1725 Máy ép bùn dạng băng tải và dạng khung bản 114 822
1726 Máy ép cắt phế liệu 476T (MEC-476) 434 253
1727 Máy ép chữ thập 025 254
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1728 Máy ép củi trấu 075 254
1729 Máy ép đế giày nữ 025 254
1730 Máy ép đùn 406 254
1731 Máy ép gạch block tự chèn 310 255
1732 Máy ép gạch block và gạch terrazzo MFG-5.0 310 255
1733 Máy ép kiện 450 255
1734 Máy ép màng nhôm (seal) cao tần 232 255
1735 Máy ép mẫu bê tông 200 tấn 421 256
1736 Máy ép thuỷ lực 025 256
1737 Máy ép thuỷ lực 089 257
1738 Máy ép thủy lực 310 257
1739 Máy ép thuỷ lực 100 tấn để nối cáp điện 364 257
1740 Máy ép thuỷ lực công suất 200 tấn 025 257
1741 Máy ép thủy lực cừ bê tông (cừ sạn) trong ngành xây dựng 256 257
1742 Máy ép thủy lực: Máy ép cọc bê tông, máy ép bánh trà … 128 258
1743 Máy ép toàn phần 6 chiều 025 258
1744 Máy ép vỉ 195 258
1745 Máy ép vỉ xé 195 258
1746 Máy fax 183 444
1747 Máy fax; Máy in; Thiết bị văn phòng 005 444
1748 Máy gấp tôn 381 258
1749 Máy gặt đập liên hoàn 236 258
1750 Máy gặt đập liên hợp mini 359 259
1751 Máy ghép mí lon bán tự động 171 259
1752 Máy ghi video kỹ thuật số Zeno DVR 124 259
1753 Máy gia nhiệt hút ẩm 033 260
1754 Máy giặt BDF-W50H 105 260
1755 Máy giặt sử dụng chip SigmaK3 373 260
1756 Máy gieo lạc 2 hàng 011 260
1757 Máy gieo lạc hai hàng 317 260
1758 Máy gò hậu 025 261
1759 Máy gò mũi 025 261
1760 Máy hàn cao tầng 318 261
1761 Máy hàn Chipset 151 444
1762 Máy hàn cốt thép ống bê tông điều khiển CNC 434 261
1763 Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC 434 261
1764 Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC - HLS-IMI 300-

2500-CNC 
434 262

1765 Máy hàn điện xỉ áp lực hàn nối đối đầu cốt thép 436 263
1766 Máy hàn lồng thép điều khiển CNC 434 264
1767 Máy hàn nhiệt 038 264
1768 Máy hàn thiếc Model: Hakko 936 038 264
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1769 Máy hàn thiếc Model:DADI 936 038 264
1770 Máy hướng trục 700-1T 359 265
1771 Máy hút bụi chỉ 138 265
1772 Máy hút bụi công nghiệp LB 3A 437 265
1773 Máy hút bụi kiểu Cyclone 025 265
1774 máy hút bụi kiểu túi 025 265
1775 Máy hút bụi túi 138 266
1776 Máy hút khói hàn 038 266
1777 Máy in 183 444
1778 Máy in bao ba màu 450 266
1779 Máy in DATE lắp trên máy đóng gói HP-241K25 195 266
1780 Máy in hóa đơn Star 111 267
1781 Máy in mã vạch Datamax 111 267
1782 Máy in Pebble4 của hãng Evoilis – Pháp và các loại thẻ nhựa 157 267
1783 Máy ion âm khử mùi, diệt khuẩn trong ô tô, tủ lạnh: Lin 311 042 267
1784 Máy kéo 04 bánh công suất 18 mã lực 169 267
1785 Máy khô nhiệt 038 267
1786 Máy khoan dầm 3 trục chính điều khiển CNC 434 267
1787 Máy khử độc thực phẩm – Lino EXPO1 042 268
1788 Máy khử độc thực phẩm bằng ôzôn kiểu LIN 8 042 268
1789 Máy khuấy từ 223 594
1790 Máy kiểm soát chân không 405 268
1791 Máy kiểm soát luồng xe đường cao tốc 439 444
1792 Máy kiểm thử vạn năng Quạt bàn- quạt trần MKT-03 202 269
1793 Máy lắc tròn 223 835
1794 Máy lái tàu thủy 120 269
1795 Máy lái tàu thủy điện thủy lực MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0 366 269
1796 Máy lái thủy lực 115 269
1797 Máy làm đá công nghiệp 314 270
1798 Máy làm mát 138 270
1799 Máy làm mát nhà xưởng công nghiệp 213 270
1800 Máy làm sạch dầm thép 434 270
1801 Máy làm sạch không khí 347 271
1802 Máy làm sữa đậu nành 3 trong 1 153 271
1803 Máy làm viên hoàn mềm tự động Model 80E 229 271
1804 Máy làm viên hoàn tự động Model 16E 229 272
1805 Máy lăn sơn trục Pu 025 272
1806 Máy laser CO2 phẫu thuật 12W Model: MD-HT 340 835
1807 Máy Laser CO2 phẫu thuật 15W Model: KC 01-06/TL 150 340 835
1808 Máy Laser CO2 phẫu thuật 30W Model: SNJ- 1000 340 836
1809 Máy laser He- Ne trị liệu Model HL 1100S 340 836
1810 Máy laser khắc kim loại 340 272
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1811 Máy liên hợp thu hoạch lúa tự hành GLH- 0,3A 406 273
1812 Máy lốc đĩa dùng cho công nghiệp đóng tàu 316 273
1813 Máy lọc nước biển dùng năng lượng sạch 336 273
1814 Máy lọc nước RO 171 273
1815 Máy lọc rác 114 822
1816 Máy mài cạnh đế tốc độ cao 025 274
1817 Máy mài đứng 025 274
1818 Máy màng siu 195 274
1819 Máy móc thiết bị trong lĩnh vực thực phẩm 166 274
1820 Máy nén khí 096 275
1821 Máy nghiền có hút bụi 195 275
1822 Máy nghiền siêu tốc loại 0,5 kg 069 275
1823 Máy nghiền than đá MNTĐ - 1500 272 275
1824 Máy nhúng sơn 025 275
1825 Máy nông nghiệp 318 276
1826 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời 394 276
1827 Máy nuôi nhân tạo chim yến 243 668
1828 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S* 044 276
1829 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S+ 044 276
1830 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S10A 044 277
1831 Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm SNo 044 277
1832 Máy phân loại cà phê hạt theo màu sắc Opsotec 5.00B kiểu 3 module 434 278
1833 Máy phân loại cà phê theo màu sắc OPSOTEC 5.01B 434 278
1834 Máy phân loại gạo theo màu sắc 434 278
1835 Máy phang mộng 4 động cơ 127 279
1836 Máy phát điện 176 594
1837 Máy phát điện mặt trời công nghệ Smart/Green Power 328 594
1838 Máy phát điện MPW1020– SI102TPA 213 594
1839 Máy phát điện MPW1250– SI122TPA 213 595
1840 Máy phát điện MPW1320– SI132TPA 213 595
1841 Máy phát điện MPW1850– SI182TPA 213 596
1842 Máy phát điện MPW1880– SI152TPA 213 596
1843 Máy phát điện MPW655– SI651TPA 213 597
1844 Máy phát điện MPW740– SI741TPA 213 597
1845 Máy phát điện MPW800– SI801TPA 213 598
1846 Máy phát điện MPW800– SI801TPA 213 598
1847 Máy phát điện MSW145- SC131TDA 213 599
1848 Máy phát điện MSW170 – SC161TDA 213 599
1849 Máy phát điện MSW195 – SC181TWA 213 600
1850 Máy phát điện MSW220 – SG201TWA 213 601
1851 Máy phát điện MSW220 – SG201TWA 213 600
1852 Máy phát điện MSW275 – SG251TWA 213 601
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1853 Máy phát điện MSW330 – SC331TWA 213 602
1854 Máy phát điện MSW330 – SG331TWA 213 602
1855 Máy phát điện MSW415 – SC371TWA 213 603
1856 Máy phát điện MSW415 – SG371TWA 213 603
1857 Máy phát điện MSW450 – SC410TWA 213 604
1858 Máy phát điện MSW510 – SC451TWA 213 604
1859 Máy phát điện MSW510 – SG451TWA 213 605
1860 Máy phát điện MSW560 – SC501TWA 213 605
1861 Máy phát điện Smart 1000 - Green Power 328 606
1862 Máy phát điện Smart 2000 - Green Power 328 606
1863 Máy phát điện Smart 300 - Green Power 328 606
1864 Máy phát điện Smart Regultation 328 606
1865 Máy phát gốc mía kết hợp cày ra 298 279
1866 Máy phát hình số theo tiêu chuẩn DVBT 280 444
1867 Máy phát hình UHF 280 445
1868 Máy phát hình VHF 1 kênh/ 2 kênh 280 445
1869 Máy phát ozone- ứng dụng 171 279
1870 Máy phát thanh stereo FM 280 445
1871 Máy phát thủy điện nhỏ 430 606
1872 Máy phay F1050-CNC 434 280
1873 Máy phay F4025-CNC 434 280
1874 Máy phổ kế huỳnh quang tia X 430 606
1875 Máy phóng điện và đo dòng vò 202 607
1876 Máy photo 183 445
1877 Máy phục vụ nông nghiệp 4 chức năng: tẽ ngô, tuốt lạc, vò lúa, vò đậu tương 295 280
1878 Máy Plasma phẫu thuật Model: PSA-2MTC/Super 340 837
1879 Máy Pos - Kios IBM 111 445
1880 Máy quấn dây điện tự động điều khiển PLC 434 607
1881 Máy quét tài liệu chuyên dụng tốc độ cao nhãn hiệu KODAK 156 445
1882 Máy rải bê tông xi măng với chiều rộng rải 2 - 6 m 434 280
1883 Máy rang cà phê 10kg/mẻ 035 281
1884 Máy rang cà phê Mini 022 281
1885 Máy rang cà phê thử nếm 035 281
1886 Máy rang tự động 171 282
1887 Máy rửa chiết và đóng nắp 195 282
1888 Máy rửa và xát liên hợp 035 282
1889 Máy rung bộ sàng mẫu 035 283
1890 Máy san phẳng mặt mặt đồng điều khiển bằng tia laser 359 283
1891 Máy sản xuất gạch block MFG-5.1 310 774
1892 Máy sản xuất gạch block MFGV-6.1 310 775
1893 Máy sản xuất nước đá viên tinh khiết 229 283
1894 Máy sàng lọc nhiều tầng 075 284
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1895 Máy sấy (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng 
suất 2 tấn/ ngày) 

436 284

1896 Máy sấy đảo chiều (từ 2 đến 12 tấn/mẻ) 359 285
1897 Máy sấy đầu vỏ tôm, bột cá 372 285
1898 Máy sấy đối lưu DHP - TCD - 504 129 285
1899 Máy sấy khí 096 285
1900 Máy sấy lạnh thủy sản 372 286
1901 Máy sấy lúa 372 286
1902 Máy sấy main 038 286
1903 Máy sấy nông sản vỉ ngang SV-1 406 286
1904 Máy sấy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composits 004 286
1905 Máy sấy tần sôi GFG-160A 195 287
1906 Máy sấy tầng sôi BDF-FBD100 105 287
1907 Máy Seal màng cao tần (DHP - FISE 1305) 129 287
1908 Máy Seal màng cao tần DHP - FISE - 1604 129 288
1909 Máy sục khí chìm, máy thổi khí 114 288
1910 Máy tách bắp không lột vỏ 359 288
1911 Máy tách hạt lạc 317 289
1912 Máy tách hạt Ngô 317 289
1913 Máy tách hạt ngô 300 289
1914 Máy tách màu các loại hạt 075 289
1915 Máy tách ngô có cải tiến giá đỡ nguyên liệu 317 289
1916 Máy tạo ảnh và chữ động trên không dựa trên cơ chế lưu ảnh của mắt người 280 446
1917 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.10 L (10g ôzôn/giờ) 042 290
1918 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.3 S (3g ôzôn/giờ) 042 290
1919 Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.30 PL (30g ôzôn/giờ) 042 290
1920 Máy tạo khí Ozone và ion âm 406 290
1921 Máy tạo viên hoàn ZW-120 195 291
1922 Máy tẽ bắp lai nguyên vỏ 271 291
1923 Máy thái cỏ 359 291
1924 Máy thổi phun cát 286 292
1925 Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt 399 446
1926 Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt. 363 446
1927 Máy thu lôgarít 2 kênh UHF chế áp cánh sóng phụ, giải mã tín hiệu thu tích cực 399 446
1928 Máy thủy điện vừa và nhỏ 120 607
1929 Máy tiện CNC 434 292
1930 Máy tiệt trùng dụng cụ nhanh 223 837
1931 Máy tính 170 446
1932 Máy tính 217 447
1933 Máy tính 3D 305 447
1934 Máy tính cầm tay 063 447
1935 Máy tính thương hiệu Tứ Gia 142 447
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1936 Máy tính tiền điện tử Casio 100 447
1937 Máy tính và linh kiện máy tính 147 447
1938 Máy tính xách tay, linh kiện 142 447
1939 Máy tính xách tay, máy tính để bàn 183 448
1940 Máy tính; Thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông 005 448
1941 Máy tra từ điển 227 292
1942 Máy Trang phẳng MTP – 3.000 272 292
1943 Máy Trang phẳng MTP – 2.000 272 293
1944 Máy tranh hút bùn cải tạo ao hồ nuôi thủy sản 299 293
1945 Máy trộn bột kép BDF-RM600 105 293
1946 Máy trộn đa năng 057 294
1947 Máy trộn hạt nhựa 450 294
1948 Máy trộn siêu đều 272 294
1949 Máy trộn siêu tốc BDF-HSM100 105 294
1950 Máy trộn thức ăn chăn nuôi MTVĐ - 200 272 295
1951 Máy trộn tube máu 223 837
1952 Máy trộn tube máu (Blood Roll Mixer) 223 838
1953 Máy trồng mía đa năng hai hàng MTMĐN - 2 272 295
1954 Máy trồng mía đa năng một hàng MTMĐN – 1 272 296
1955 Máy trồng mía MTM-2 359 296
1956 Máy truốt tròn 127 296
1957 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX - 15 - 04 202 297
1958 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX40 - 02 202 297
1959 Máy tự động quấn biến áp hình xuyến BAHX50 - 02 202 298
1960 Máy tự động quấn biến áp nhỏ - lớn 202 298
1961 Máy tự động quấn biến áp nhỏ (cá nhân) CN-0501 202 298
1962 Máy tự động quấn biến áp trụ và động cơ 202 298
1963 Máy tự động quấn dây 1-2-3-4 trục 202 299
1964 Máy tự động quấn dây biến áp BA-01 202 299
1965 Máy tự động quấn dây biến áp hình xuyến MQOA-03 202 300
1966 Máy tự động quấn dây cho biến áp nhỏ cuộn cảm DN2-01-06 202 300
1967 Máy tự động quấn dây đa năng 202 301
1968 Máy tự động quấn dây dạng lá 202 301
1969 Máy tự động quấn dây điện trở 202 301
1970 Máy tự động quấn dây động cơ điện & biến áp 202 301
1971 Máy tự động quấn dây quạt bàn MQQB-03 202 302
1972 Máy tự động quấn dây quạt bàn QB - 10 - 15 202 303
1973 Máy tự động quấn dây quạt trần MQQT-04 202 303
1974 Máy tự động quấn phe 202 303
1975 Máy từ hoá nước dùng trong nông công nghiệp 449 304
1976 Máy tung phân vôi RV – 1A 272 304
1977 Máy tuốt củ lạc 289 304
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1978 Máy tuốt hạt tiêu 317 305
1979 Máy tuốt lõi bã mía kiểu 239 305
1980 Máy tuyển tĩnh điện con lăn 435 305
1981 Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm cường độ cao 430 305
1982 Máy tuyển từ nam châm đất hiếm NdFeB loại cường độ từ trường trung bình và 

loại cường độ từ trường cao 
435 307

1983 Máy tuyển từ nam châm điện 362 307
1984 Máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu 362 307
1985 Máy vi tính xách tay 227 448
1986 Máy vò chảo (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu 

năng suất 2 tấn/ ngày) 
436 307

1987 Máy vô nang bán tự động 075 775
1988 Máy vô nang bán tự động 195 308
1989 Máy vô nang tự động 195 308
1990 Máy vò quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu 

năng suất 2 tấn/ ngày) 
436 308

1991 Máy vo viên phân vi sinh 229 775
1992 Máy vớt rác 171 308
1993 Máy xào (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng 

suất 2 tấn/ ngày) 
436 309

1994 Máy xát cà phê mẫu 035 309
1995 Máy xay dạng đinh 075 310
1996 Máy xay siêu mịn DHP - Sumi 2205 129 310
1997 Máy xay thực phẩm speed 193 310
1998 Máy xới bón chăm sóc 359 311
1999 Máy xới cỏ 301 288
2000 Máy xới đẩy tay giữa hàng mía và dứa (XGH-0,6) 406 311
2001 Máy xới, bón phân cho cây mía 406 311
2002 Máy xử lý khói, bụi, khí thải đa cấp 188 311
2003 Máy xử lý không khí ô nhiễm (Model: Sensor 9 DKA/ VKHVL - loại công suất 

nhỏ, và Model Sensor 10 DKA/VKHVL - loại công suất lớn) 
430 312

2004 Máy xử lý tôm ngạt khí 297 312
2005 Máy xúc giê lúa 264 312
2006 Máy, Tổ kiện, Bộ kiện Ozone Plasma (hiệu SACHBEN, gồm 10 kiểu với 15 

phiên bản) 
044 312

2007 Men xử lý bể phốt 084 718
2008 Men xử lý bể phốt – EMIC.PHOT 045 718
2009 Men xử lý hầm cầu Gaibe 369 719
2010 Men xử lý nước thải bệnh viện DW 97 H 369 719
2011 Mỏ đốt (Gas) thông minh dùng trong công nghiệp 447 313
2012 Mô hình che phủ nilon tự huỷ để sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao 

(trên 100 tấn/ha) cho vùng mía khô hạn 
281 668

2013 Mô hình cứu hỏa cứu nạn dùng cho nhà cao tầng 218 861
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2014 Mô hình kích thước thật vệ tinh nhỏ quan sát trái đất (Micro satellite) phục vụ 
nghiên cứu chế tạo các phân hệ của vệ tinh nhỏ 

412 637

2015 Mô hình nhà chống động đất 174 861
2016 Mô hình nhà nuôi chim yến điển hình 243 668
2017 Mô hình pilot: máy sấy vỹ đứng 267 313
2018 Mô hình sân phơi nông sản 174 668
2019 Mô hình thang máy 120 313
2020 Mô hình trồng xen mía - lạc, mía - đậu tương che phủ nilon tự huỷ đạt hiệu quả 

kinh tế 45 triệu VNĐ/ha với vùng mía khô hạn 
281 668

2021 Mobil xe máy 352 637
2022 Modem ADSL Aztech 216 448
2023 Modem ADSL Siemens 216 448
2024 Module thu thập dữ liệu PC/104 đa năng có khả năng tái cấu hình 411 607
2025 Montor for Laptop 038 448
2026 Một số công nghệ mới nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất – KC08.06/06-10 307 861
2027 Một số giống cói hiện có tại Việt Nam 281 669
2028 Một số thiết bị điện tử phục vụ thí nghiệm đào tạo đại học ngành thông tin – thư 

viện 
280 448

2029 Một số thiết bị phòng hộ cá nhân 418 516
2030 Một số thiết bị tiết kiệm điện 394 607
2031 Một số trang thiết bị vật tư nhà yến 243 669
2032 Mũi khoan vít xoắn 1200 thi công cọc khoan nhồi 421 313
2033 Mỹ phẩm 177 775
2034 Nấm đầu khỉ 400 669
2035 Nấm đồng tiền 400 669
2036 Nấm Vân Chi 400 669
2037 Năng lượng nươc nóng mặt trời trong công nghiệp 202 608
2038 Nano TiO2/Al2O3 KC08.04/06-10 409 775
2039 Nano TiO2/bông thạch anh KC08.04/06-10 409 775
2040 Nắp hầm hàng (KC06/ 06-10) 331 861
2041 Ngan Pháp : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11. 376 669
2042 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu 406 314
2043 Nghiên cứu "Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu" để bào chế các dạng thuốc 417 776
2044 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất điện ảnh truyền hình số 079 449
2045 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ về hạ tầng truyền thông đa phương tiện 079 861
2046 Nghiên cứu hiện đại hoá các dạng bào chế từ dược liệu theo yêu cầu 417 776
2047 Nghiên cứu sản xuất các thiết bị cấp nguồn dùng cho công nghệ thông tin dân 

dụng và công nghiệp 
150 449

2048 Nghiên cứu triển khai công nghệ chiết xuất nguyên liệu làm thuốc, quy trình 
công nghệ cất tinh dầu, tinh chế sản phẩm thô, gia công chiết xuất các loại dược 
liệu thành các sản phẩm theo yêu cầu, cung cấp bán thành phẩm sản xuất thuốc, 
hương liệu, sản xuất 

417 

776

2049 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông cường độ 421 776
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cao mác 60- 100 MPa 
2050 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông khô 421 777
2051 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông từ đầm, 

bán tự đầm 
421 777

2052 Nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu. 
Tư vấn sử dụng vật liệu, xử lý các sự cố công trình có liên quan đến vật liệu 

421 777

2053 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị máy thuỷ khí phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 

406 314

2054 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa 
trên cơ sở công nghệ cao có sử dụng Linux 

063 608

2055 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho ngành cấp thoát nước 436 719
2056 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy giấy và bột giấy 436 670
2057 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy hoá chất và tuyển khoáng 436 777
2058 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện 436 608
2059 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy thuỷ điện 436 608
2060 Ngói lợp gốm sứ cao cấp Trungdo 291 777
2061 Nguồn bức xạ hồng ngoại 391 608
2062 Nguồn máy tính MATX 150 449
2063 Nguồn switching 1 chiều 209 609
2064 Nhà máy nước mini tiền chế dạng Modul: xử lý nước mặt, nước ngầm, nước 

mặn, nước lợ, nước nhiễm phèn, nước nhiễm Nitơ, Asen... 
400 719

2065 Nhà trồng dùng cho sản xuất cây ăn quả, hoa màu và các cây công nghiệp khác 
kiểu đơn giản 

406 670

2066 Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 406 670
2067 Nhà vệ sinh công trình 201 822
2068 Nhà vệ sinh di động 164 822
2069 Nhà vệ sinh quốc tế 201 822
2070 Nhận dạng cá thể và huyêt thống người bằng kỹ thuật phân tích AND 431 609
2071 Nhận nghiên cứu theo đơn đặt hàng các sản phẩm thuốc chữa bệnh, vật liệu y 

sinh, mỹ phẩm,các sản phẩm dùng trong thực phẩm, nông nghiệp đi từ vật liệu 
polyme sinh học chitosan 

419 
719

2072 Nhân nhanh giống cỏ trong vườn ươm 326 670
2073 Nhiệt ẩm kế, Models; AK-01, AK-02 và AK-03 (Hydrometer) 430 609
2074 Nhựa hạt tự hủy – KC02/06.10 420 778
2075 Niên giám CNTT – TT2008 330 861
2076 Nisin-Chất bảo quản thực phẩm được sản xuất bằng lên men vi khuẩn 

Lactococcus lactis 
410 720

2077 Nồi cơm điện cơ 136 314
2078 Nồi cơm điện LCD 136 314
2079 Nội dung phần mềm từ điển bách khoa động vật tập 1 294 449
2080 Nồi hấp điện tử 038 314
2081 Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF-250; BDF-400 105 838
2082 Nồi lên men 084 315
2083 Nội thất gia đình 066 671
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2084 Nội thất tàu thủy (KC06/ 06-10) 331 671
2085 Nội thất văn phòng 066 671
2086 Nước mắm 010 720
2087 Nước tăng lực Vinatonic 265 778
2088 Nút bấm cửa 157 315
2089 Office station terminal 187 449
2090 Office station terminal 187 449
2091 Ôn thi đại học Hóa học 294 449
2092 Ôn thi đại học môn Địa 294 450
2093 Ôn thi đại học môn lịch sử 294 450
2094 Ôn thi đại học môn Toán 294 450
2095 Ôn thi đại học Sinh học 294 450
2096 Ôn thi đại học Tiếng Anh 294 451
2097 Ôn thi đại học Vật lý 294 451
2098 Ống dẫn nước bằng nhựa 329 778
2099 Ống nhựa ghép tấm phẳng (Dạng rãnh và gợn sóng) 329 778
2100 Ống nhựa hình trụ ghép tấm phẳng (C-PBD) 329 779
2101 Ống thép hình xoắn ốc 125 315
2102 Ống tuột cứu hộ đứng OĐ30 (KC.02.DA03/06-10) 433 315
2103 Ống tuột cứu hộ nghiêng ON30 (KC.02.DA03/06-10) 433 316
2104 PBX 216 452
2105 Perisalah: Phần mềm viết tự động tiếng Indonesia 248 452
2106 pH test 369 452
2107 Pha đèn cao áp CS - 09 104 609
2108 Phần mềm "1C: KẾ TOÁN 8" 058 452
2109 Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản căn bản" 055 452
2110 Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản mở rộng" 055 452
2111 Phần mềm "1C: quản lý bán lẻ 8" 055 453
2112 Phần mềm "Giáo trình Illustrator" 294 453
2113 Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS2" 294 453
2114 Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS3" 294 454
2115 Phần mềm "Giáo trình thiết kế Web" 294 454
2116 Phần mềm "Giáo trình Xử lý phim" 294 455
2117 Phần mềm "Hệ thống quan trắc cảnh báo tình trạng môi trường phục vụ nuôi 

trồng thuỷ sản" 
438 455

2118 Phần mềm "Hệ thống thông tin tài chính kế toán AFIS" 438 456
2119 Phần mềm "Hiển thị video số phục vụ cho hệ thống giám sát số đa kênh" 438 457
2120 Phần mềm "Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày cho các cơ quan doanh nghiệp"- trang 

tác nghiệp điện tử nội bộ 
438 457

2121 Phần mềm "Phát triển Website tối ưu" 438 458
2122 Phần mềm "Quản lý bệnh viện" 438 459
2123 Phần mềm "Quản lý tài liệu, văn bản điện tử" 438 459
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2124 Phần mềm "Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thuỷ sản" 438 460
2125 Phần mềm "Tuyển tập bài tập Photoshop" 294 461
2126 Phần mềm “Em bé thông minh” 294 461
2127 Phần mềm “Em học tốt lớp 4” 294 461
2128 Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 037 461
2129 Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 094 462
2130 Phần mềm Bé tự học vẽ đĩa (Đĩa 1) 294 462
2131 Phần mềm C@FRIS IDVerifier dùng để thẩm định giấy chứng minh thư nhân 

dân ứng dụng công nghệ nhận dạng vân tay tự động 
277 462

2132 Phần mềm Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 294 462
2133 Phần mềm chấm công 100 462
2134 Phần mềm chấm công, phần mền quan sát từ xa qua mạng 060 463
2135 Phần mềm chăm sóc khách hàng 056 463
2136 Phần mềm chấm thi trắc nghiệm và chấm điểm tự động MarkRead 411 463
2137 Phần mềm chữ ký điện tử và mã hoá dữ liệu (Encript sign) 394 463
2138 Phần mềm chuyên ngành 398 464
2139 Phần mềm chuyển phát nhanh 056 464
2140 Phần mềm Cơ thể con người 294 464
2141 Phần mềm dạng chữ Việt in VNDOCR 4.0 411 464
2142 Phần mềm dăng kí đề tài khoa học công nghê trực tuyến. 317 464
2143 Phần mềm dành cho kế toán hợp tác xã Version 1.2 317 464
2144 Phần mềm đào tạo 100 465
2145 Phần mềm đo ghi độ ẩm tương đối và nhiệt độ 306 465
2146 Phần mềm đo và phân tích chất lượng thép 447 465
2147 Phần mềm doanh nghiệp 398 465
2148 Phần mềm ghi camera mạng 039 466
2149 Phần mềm ghi camera mạng – View 100 123 466
2150 Phần mềm ghi hình chuyên dụng CMS.NET 2008 039 466
2151 Phần mềm giải pháp tin nhắn 056 467
2152 Phần mềm Giáo án điện tử lớp 6 môn Toán 294 467
2153 Phần mềm giáo dục 398 467
2154 Phần mềm giáo dục 245 467
2155 Phần mềm giáo dục 092 467
2156 Phần mềm hành chính công trực tuyến mức độ 3 341 467
2157 Phần mềm hệ thống an ninh thư viện 178 467
2158 Phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ thuế 189 467
2159 Phần mềm Hệ thống Thông tin Đất đai Việt Nam 339 468
2160 Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS 339 468
2161 Phần mềm Học tốt Hóa 11 294 468
2162 Phần mềm Học tốt Vật lý 12 294 468
2163 Phần mềm hội nghị truyền hình 132 468
2164 Phần mềm HS8000 157 468
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2165 Phần mềm kế toán doanh nghiệp 382 469
2166 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp 382 469
2167 Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 385 469
2168 Phần mềm kế toán TVAT 222 470
2169 Phần mềm kiểm soát vào ra - chấm công AC100 039 470
2170 Phần mềm Kỳ quan du lịch Trung Quốc 294 470
2171 Phần mềm lắp ráp máy tính 294 470
2172 Phần mềm lập trình gia công: SolidCAM 204 470
2173 Phần mềm lọc nội dung trên máy tính cá nhân. 247 471
2174 Phần mềm Luyện phát âm chuẩn tiếng Anh 294 471
2175 Phần mềm luyện thi Tiếng Anh 294 471
2176 Phần mềm mô hình quản lý và điều hành văn phòng điện tử di động (M-office) 394 471
2177 Phần mềm mô phỏng công nghệ chế biến hydrocacbon nhẹ 275 472
2178 Phần mềm mô phỏng quá trình chiết phân chia riêng rẽ các nguyên tố đất hiếm 

bằng tác nhân chiết 
435 472

2179 Phần mềm Ngữ pháp tiếng Anh 294 472
2180 Phần mềm nhận dạng giong nói. 277 472
2181 Phần mềm nhắn tin quảng cáo VCTEL-SMS tới máy điện thoại di động 149 472
2182 Phần mềm Những mẩu chuyện tiếng Anh 294 473
2183 Phần mềm Nội dung học tốt Hóa học lớp 12 294 473
2184 Phần mềm phân công giám thị coi thi PCGT 221 473
2185 Phần mềm phân tích và thiết kế khuôn nhựa 364 473
2186 Phần mềm Phát triển Website tối ưu 438 473
2187 Phần mềm PHP 294 474
2188 Phần mềm Quản lý bán hàng 100 474
2189 Phần mềm quản lý bán hàng 382 474
2190 Phần mềm quản lý bán hàng 189 474
2191 Phần mềm quản lý bán hàng 341 474
2192 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 058 475
2193 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 037 475
2194 Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 094 475
2195 Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng 100 475
2196 Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, thiết bị siêu thị 100 475
2197 Phần mềm quản lý các đề tài dự án 382 475
2198 Phần mềm quản lý chấm công 157 476
2199 Phần mềm quản lý chăn nuôi lợn 112 476
2200 Phần mềm quản lý chất lượng - Tiêu chuẩn hàng hoá 382 476
2201 Phần mềm Quản lý cho mọi người 294 477
2202 Phần mềm quản lý công nghệ 382 477
2203 Phần mềm quản lý công ty may 081 478
2204 Phần mềm quản lý công văn giấy tờ - MedDOC 446 478
2205 Phần mềm quản lý công văn, công việc 341 478
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2206 Phần mềm quản lý cửa hàng 081 478
2207 Phần mềm quản lý danh tính 438 478
2208 Phần mềm quản lý đào tạo 341 479
2209 Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học proMAG 446 479
2210 Phần mềm quản lý hệ thống mạng Lan 040 479
2211 Phần mềm quản lý hệ thống thông tin giáo dục online. 317 479
2212 Phần mềm quản lý khách sạn 081 480
2213 Phần mềm quản lý kho bán hàng 316 480
2214 Phần mềm quản lý nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng 341 480
2215 Phần mềm quản lý nhà hàng 316 481
2216 Phần mềm Quản lý nhà hàng 4.1 100 481
2217 Phần mềm quản lý nhà trường SchoolAssits 221 481
2218 Phần mềm quản lý nhân sự 341 482
2219 Phần mềm quản lý nhân sự 189 482
2220 Phần mềm quản lý nông vụ 344 482
2221 Phần mềm quản lý phương tiện đo lường 382 483
2222 Phần mềm quản lý siêu thị 023 483
2223 Phần mềm Quản lý tài nguyên doanh nghiệp 382 483
2224 Phần mềm quản lý tài nguyên máy tính 382 484
2225 Phần mềm quản lý trường học 081 484
2226 Phần mềm quản lý trường học SEMIS (đại học và cao đẳng) 399 484
2227 Phần mềm quản lý và tính cước tổng đài 149 484
2228 Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu 344 485
2229 Phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến 056 485
2230 Phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử VNUCE 399 485
2231 Phần mềm soạn thảo thời khóa biểu SmartScheduler 221 486
2232 Phần mềm thiết kế CST 238 486
2233 Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Studio 204 486
2234 Phần mềm thiết kế, mô phỏng 3D: SolidWorks 204 486
2235 Phần mềm thống kế phổ cập giáo dục EduStatist 221 487
2236 Phần mềm thống kê, quản trị dữ liệu STATA 132 487
2237 Phần mềm thư viện 178 487
2238 Phần mềm thư viện điện tử ELIB 399 487
2239 Phần mềm tiếng Anh tổng quát 294 488
2240 Phần mềm Tigers 100 488
2241 Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ (HS-PBX) 345 488
2242 Phần mềm tính toán men – KC02/06-10 448 488
2243 Phần mềm tính toán móng cọc dùng cho cầu Pilepro- Version 1.33 421 489
2244 Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí 427 489
2245 Phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn trong dải tần VHF/UHF 363 489
2246 Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng nhận dạng ảnh bài thi MRTEST phiên 

bản 4 
399 490
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2247 Phần mềm Topos 111 490
2248 Phần mềm tra cứu mã thông tin sửa chữa ô tô sử dụng tiếng Việt 293 490
2249 Phần mềm tra cứu từ điển và dịch tự động đa ngôn ngữ 244 490
2250 Phần mềm trắc nghiệm IQ (IQ test) 294 490
2251 Phần mềm trò chơi trực tuyến nhằm bảo tồn văn hóa quốc gia 332 491
2252 Phần mềm Tuyển tập đồng dao, thơ, bài hát và truyện (dành cho các bé mẫu 

giáo) 
294 491

2253 Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS trên các máy PC và các thiết bị PDA 345 491
2254 Phần mềm ứng dụng trực tuyến 078 492
2255 Phần mềm và phần cứng trong tin học và tự động hóa 081 492
2256 Phần mềm website 061 492
2257 Phần mềm xây dựng Website và quản lý nội dung OptiSite 438 492
2258 Phần mềm y tế 398 492
2259 Phần mền quản lý nhà nước 398 492
2260 Phân tích các nguyên tố trong các mẫu địa chất, sinh học và môi trường bằng 

AAS, ICP-MS 
435 862

2261 Phân tích các nguyên tố trong các mẫu hợp kim, quặng, địa chất, vật liệu và các 
sản phẩm bằng XRF 

435 862

2262 Phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp với 
quét phổ truyền hình 

417 779

2263 Phân tích thành phần hoá học hợp kim bằng phương pháp quang phổ vạch phát 
xạ và huỳnh quang tia X 

242 316

2264 Phân viên nén chuyên dùng cho cói 281 779
2265 Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho nhà thông minh. 079 862
2266 Phát triển phần mềm 056 492
2267 Phát triển tư duy bé yêu 294 492
2268 Phim tư liệu về Hanoi Arena 351 316
2269 Phối hợp công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phôi bánh răng có kích thước 

lớn, chất lượng cao 
436 316

2270 Phủ FRP cho bề mặt bê tông, thép 237 779
2271 Phụ gia bê tông BIFI và BIFI-Puzzolan 029 779
2272 Phụ gia Zecagi-TN 421 779
2273 Phụ gia Zecagi-XB 421 780
2274 Phụ kiện laptop, camera 246 493
2275 Phụ kiện mạng 216 493
2276 Phụ kiện PDA, Mobile 246 493
2277 Phụ tùng điện xe máy 107 637
2278 Phương pháp mới nguyên liệu chứa Xenluloza bằng quy trình nhiều bậc có sử 

dụng hoá chất 
267 671

2279 Phương pháp thu hồi kim loại niken từ bã thải công nghiệp mạ niken 430 317
2280 Phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10) 422 780
2281 Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10) 422 780
2282 Pin dự phòng cho điện thoại di động 121 609
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2283 Pin khô R20 chất lượng cao 064 609
2284 Pin mặt trời 059 610
2285 Portal Web thương mại điện tử 148 494
2286 PR-Event, Multimedia, Graphic-design, Advertising booking 189 862
2287 Quần áo 253 517
2288 Quản lý báo cáo công việc 367 494
2289 Quản lý phương tiện giao thông bằng thiết bị định vị vệ tinh GPS 393 610
2290 Quản lý tính cước điện thoại tập trung tại các Bưu điện (HS-UniTax) 345 494
2291 Quản trị mạng 294 494
2292 Quang báo sử dụng chip SigmaK3 373 495
2293 Quảng cáo TMĐT trên website: http://muasamplaza.com 061 495
2294 Quạt hướng trục 138 317
2295 Quạt hướng trục 032 317
2296 Quạt hút bụi ly tâm 138 317
2297 Quạt hút khí độc 347 318
2298 Quạt hút lưu lượng lớn – HN – 15.0 437 318
2299 Quạt ly tâm 032 318
2300 Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế 449 838
2301 Quạt thể tích 032 318
2302 Quạt thông gió 138 318
2303 Qui trình công nghệ sản xuất Bột giun quế 410 781
2304 Qui trình công nghệ sản xuất Tiên Dung 410 781
2305 Qui trình công nghệ sản xuất trà ngừa tiểu đường DIA 410 781
2306 Qui trình công nghệ sản xuất Uphaton 410 781
2307 Qui trình công nghệ: nhân SNC, NC (KC06/ 06-10) 444 671
2308 Qui trình phối trộn hệ chất hoạt động bề mặt để ứng dụng trong tăng cường thu 

hồi dầu (KC02/06-10) 
429 781

2309 Qui trình sản xuất chế biến nước mắm Vạn Phần 074 720
2310 Qui trình sản xuất vac xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm bằng chủng 

NIBRG-14 
410 782

2311 Qui trình thâm canh thương phẩm Hương cốm (KC06/ 06-10) 444 671
2312 Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi xuất khẩu 442 671
2313 Quy trình chuyển giao bí quyết kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến lấy tổ 243 671
2314 Quy trình công nghệ "Sản xuất mạ khay cải tiến" 402 672
2315 Quy trình công nghệ chế tạo ống laser khí CO2 & He - Ne 340 495
2316 Quy trình công nghệ mạ điện và mạ hoá: các dung dịch pha chế 421 319
2317 Quy trình công nghệ nhân giống bưởi, cam VAC ít đến không hạt 402 672
2318 Quy trình công nghệ sản xuất ắc quy 064 610
2319 Quy trình công nghệ sản xuất bao bì dễ phân hủy sinh học từ polylactic 410 782
2320 Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm ăn- nấm dược liệu trên rơm rạ, mùn 

cưa, bã mía 
342 672

2321 Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm 
mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi trên nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía 

342 672
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2322 Quy trình công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm ß - carotene từ nấm sợi 
Blakeslea trispora quy mô xưởng thực nghiệm 

414 720

2323 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chứa hoạt chất sinh học S-adensyl-L-
methionine (SAM) từ nấm men Saccharomyces quy mô xưởng thực nghiệm 

414 720

2324 Quy trình công nghệ sản xuất chế phâm lactic bảo quản phế thải thủy sản cho 
nuôi trồng thủy sản 

410 782

2325 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng vi nhũ tương dùng để bảo 
quản quả có múi 

406 721

2326 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm VIXURA xử lý rơm rạ và bèo tây làm 
phân bón hữu cơ vi sinh 

410 782

2327 Quy trình công nghệ sản xuất hợp kim FERÔ - ĐẤT HIẾM - MAGIÊ (VN-
FeREMg.05 và VN-FeREMg.08) sử dụng trong công nghệ cầu hoá gang 

435 320

2328 Quy trình công nghệ sản xuất tổ hợp lợn lai ¾ máu ngoại: Pietrain x (Yorshire x 
Móng Cái) và Duroc x (Pietrain x Móng Cái) 

401 673

2329 Quy trình công nghệ sản xuất viên thực phẩm chức năng Algal Omega - 3 410 783
2330 Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo tôm Rằn 401 673
2331 Quy trình công nghệ sử dụng hai loại phân bón qua lá trên 135 783
2332 Quy trình công nghệ tái sinh dầu biến thế 275 610
2333 Quy trình công nghệ vi ghép tạo cây sạch bệnh 370 673
2334 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 24 440 673
2335 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 45 440 673
2336 Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 50 440 674
2337 Quy trình gieo cấy giống lúa siêu cao sản N18 281 674
2338 Quy trình gieo cấy giống lúa thơm N46 281 674
2339 Quy trình nghiên cứu giữ giống gen ngựa bạch 338 675
2340 Quy trình nhân giống bưởi, cam VAC sạch bệnh bằng phương pháp ghép khử 

trùng 
402 675

2341 Quy trình nhân giống cây Bạch đàn dòng U6, UE35, Vĩ cự bằng phương pháp 
nuôi cấy mô 

371 675

2342 Quy trình nhân giống và cây giống hoa các loại (lan hồ điệp, đồng tiền, cẩm 
chướng cúc) bằng phương pháp nuôi cấy mô 

371 675

2343 Quy trình nhân giống và giống cây khoai tây Diamant, KT2, Atlantic sạch bệnh, 
năng suất chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô 

371 675

2344 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioF phòng ngừa bệnh cho tôm, cá 410 721
2345 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi tôm, cá 410 721
2346 Quy trình sản xuất enzim beta glucosidaza từ nhân hạt mơ phục vụ chế biến 

nước quả 
442 676

2347 Quy trình sản xuất gạo sạch 235 676
2348 Quy trình sản xuất lạc 5 tấn/ha 425 676
2349 Quy trình sản xuất thuốc trừ sinh học BT 410 783
2350 Quy trình sản xuất và sử dụng phân nén NK và NPK cho lúa 402 783
2351 Quy trình sử dụng dung dịch điện hoạt hoá trong y tế, chăn nuôi, thuỷ sản 409 784
2352 Quy trình tạo kháng thể đơn dòng kháng morphine KC06.04/06-10 423 784
2353 Quy trình tạo sinh khối tế bào sâm Ngọc Linh 265 676
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2354 Quy trình truy nguyên nguồn gốc heroin KC06.04/06-10 423 610
2355 Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh 402 823
2356 Rắn hổ mang chúa do hợp tác xã sản xuất 269 676
2357 Rắn hổ mang do hợp tác xã sản xuất 269 676
2358 Rơ le bảo vệ Toshiba 337 610
2359 Robot công nghiệp chuyên hàn giàn giáo xây dựng 202 320
2360 Robot hàn tự hành 021 320
2361 Robot sử dụng chip SigmaK3 373 320
2362 Rượu làng Vân 318 722
2363 Rượu Linh Chi 400 722
2364 Rượu Quốc Môn, Rượu Thần Ngựa Rồng 324 722
2365 Rượu vang Tam Đảo 185 722
2366 Sa bàn dàn trải thiết bị dao mổ điện Model: ESS 400W Super 340 838
2367 Sa bàn dàn trải thiết bị laser C02 45W phẫu thuật, Model: KC 01-06/2MTC 340 838
2368 Sạc điện thoại di động trên xe máy 352 495
2369 Sách giáo dục 245 862
2370 Safecom Switch 24 ports 216 496
2371 Sản phẩm ắc quy các loại 137 611
2372 Sản phẩm Béc tưới của Cơ sở sản xuất Cơ khí Ngọc 315 320
2373 Sản phẩm ca cao của Cơ sở Ca cao Nam Trường Sơn 315 722
2374 Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên 315 722
2375 Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu 

cà phê Tây Nguyên 
315 722

2376 Sản phẩm chế biến nông sản xuất khẩu 318 676
2377 Sản phẩm Chè đắng Cao Bằng, chè dây Thông Nông, Trà Giảo Cổ Lam 324 723
2378 Sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu 142 496
2379 Sản phẩm dầu bôi trơn + phụ gia 107 784
2380 Sản phẩm điện tử gia dụng 259 497
2381 Sản phẩm được thực hiện bằng công nghệ đồ họa 3D 026 497
2382 Sản phẩm ERP 041 497
2383 Sản phẩm Formalin 420 784
2384 Sản phẩm giống lúa thuần vật tư NA1 333 676
2385 Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ chất lượng cao 008 784
2386 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Ca 435 321
2387 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm chất lượng cao 435 321
2388 Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Tital Fe-Re-Ti 435 321
2389 Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng Mg cao (VN-Fe Re Mg 08) 435 321
2390 Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng trungbình (VN-Fe Re Mg 05) 435 321
2391 Sản phẩm kẽm oxit và sản phẩm kẽm cacbonat 435 784
2392 Sản phẩm mật ong chúa, phấn hoa của Công ty Ong mật Đắk Lắk 315 677
2393 Sản phẩm may mặc – quần áo 152 517
2394 Sản phẩm nấm, men … của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ 315 723
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2395 Sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến 324 677
2396 Sản phẩm phục hồi các chi tiết kim loại, ngăn ngừa hư hỏng, ứng dụng trong tất 

cả các thiết bị, dây chuyến sản xuất, xưởng cơ khí. Sản phẩm xuất xứ từ Đức 
233 784

2397 Sản phẩm phục vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 090 823
2398 Sản phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và gia súc gia cầm 090 677
2399 Sản phẩm thanh trà Huế 270 677
2400 Sản phẩm tiêu dùng về công nghệ thông tin 142 497
2401 Sản phẩm từ bột tỏi, bột gấc 410 723
2402 Sản phẩm từ ngựa bạch: cao, xương ngựa bạch, bột canxi ngựa 338 677
2403 Sản phẩm từ sa khoáng biển 435 785
2404 Sản phẩm ứng dụng nhận dạng và tổng hợp tiếng Việt cho điện thoại di động 

dòng Smartphone: Quay số bằng tiếng nói và nghe tin nhắn bằng tiếng Việt. 
411 497

2405 Sản phẩm ứng dụng tổng hợp tiếng Việt đọc màn hình cho người khiếm thị và 
đọc thông tin tích hợp trên cổng tiếng nói. 

411 497

2406 SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA 161 862
2407 Sản phẩm viên nang cusumin > 93% trích ly từ củ nghệ vàng nguyên liệu trồng 

tại Việt Nam 
162 785

2408 Sản xuất bột giấy từ cỏ voi lai, thân cây ngô, công nghệ thân thiện với môi 
trường 

162 677

2409 Sản xuất bột mầu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản 
xuất gốm ốp lát 

448 785

2410 Sản xuất bột mầu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản 
xuất gốm ốp lát. 

448 785

2411 Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và môi trường. 
Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học 

084 786

2412 Sản xuất các chế phẩm sinh học và các thiết bị phục vụ nông nghiệp, thủy sản và 
môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học 

045 723

2413 Sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ 435 786
2414 Sản xuất các sản phẩm cốc, phễu rót kim loại 435 321
2415 Sản xuât dầu màng gấc chất lượng cao bằng phương pháp trích ly 414 723
2416 Sản xuất gia công thuốc và thuốc thực phẩm 417 786
2417 Sản xuất men màu vô cơ từ bùn thải giàu kim loại nặng ứng dụng trong sản xuất 

gốm sứ, gạch lát 
400 786

2418 Sản xuất MgO, Mg sulfat, Mg cacbonat,Thạch cao và Nigari từ chất phế thải 
nghề muối 

258 786

2419 Sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể. Cơ giới hoá, tự động hoá 
nghề muối - Mô hình trang trại 

258 787

2420 Sản xuất phân bón hữu cơ dạng nước từ phụ phẩm thuỷ, hải sản và xương đại gia 
súc 

370 787

2421 Sản xuất phân bón hữu cơ từ cá, xương gia súc 370 787
2422 Sản xuất phân nhả chậm sử dụng than hoạt tính 242 788
2423 Sản xuất than hoạt tính từ nước thải nhà máy giấy 400 788
2424 Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản (tôm, cá...) bằng công 

nghệ sinh học (công nghệ Enzym và vi sinh) qui mô vừa và nhỏ phục vụ trang 
trại, gia trại với công suất từ 100-120 tấn/năm 

370 
723
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2425 Sản xuất thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên- Angobin 417 788
2426 Sản xuất thuốc trừ sâu từ một số cây cỏ (dạng tổng hợp) chứa các hoạt chất ức 

chế hệ thống hoocmôn sâu hại 
370 788

2427 Sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốm chịu nhiệt cao cấp: gạch lỗ xả và chén 
corundum 

435 788

2428 Sản xuất, cung cấp, chuyển giao các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, 
thuỷ sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học 

090 789

2429 Sàng rung tuyển lựa nguyên liệu 069 321
2430 Sấy nông sản bằng bức xạ hồng ngoại 391 322
2431 Silo chứa cà phê và nông sản 035 322
2432 Sinh hoạt thanh thiếu niên 294 497
2433 Sinh Linh (bột sinh khối nấm Linh Chi) là thực phẩm chức năng cần thiết để bảo 

vệ và tăng cường sức khỏe cho mọi người 
400 678

2434 SMS Gateway / iNET Smart SMS 056 497
2435 SMSGATE, cổng nhắn tin với điện thoại di động 399 497
2436 Sợi Spunsilk (sợi đũi) 110 517
2437 Sợi tre các loại 375 517
2438 Sơn chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép Epoxy- pek than đá (màu đen, nâu 

đen)- Kí hiệu EP-B 
421 789

2439 Sơn lót chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu nâu đỏ)- 
Kí hiệu CR 

421 789

2440 Sơn lót Epoxy giàu kẽm (màu ghi xám) - Kí hiệu EP-Zn 421 789
2441 Sơn nano TiO2/Apatite KC08.04/06-10 409 790
2442 Sơn nền công nghiệp Epoxy 109 790
2443 Sơn phù bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu ghi sáng, ghi 

xám, đỏ, trắng...)- Kí hiệu CR 
421 790

2444 Sơn phủ ngoài Polyurethane (màu ghi sáng... ) - Kí hiệu PU 421 790
2445 Sơn tàu thủy (KC06/ 06-10) 331 791
2446 Sơn trung gian Epoxylaccol (màu ghi xám, nâu đỏ...) - Kí hiệu EPLC 421 791
2447 Sơn và vật liệu chống thấm 275 791
2448 Sứ biến thế chống sương muối 198 791
2449 Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để chọn tạo giống lúa mới 410 678
2450 Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến 

phóng xạ 
354 839

2451 Sửa chữa, phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế dùng công nghệ xúc tác 
nano 

430 322

2452 Súng tập bắn điện tử 391 322
2453 Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng 384 863
2454 Tận dụng bùn từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện trong sản xuất gạch và gốm 

sứ 
400 791

2455 Tạp chí chuyên ngành CNTT 330 863
2456 Tạp chí điện tử người lãnh đạo 102 863
2457 Tạp chí khoa học Cần Thơ 319 863
2458 Target board về ứng dụng của chip SigmaK3 trên lĩnh vực hiển thị LCD, LED 373 498
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2459 Tàu chở container đến 1.700 TEU (KC06/ 06-10) 331 637
2460 Tàu chở dầu thô đến 115.000 DWT (KC06/ 06-10) 331 638
2461 Tàu chở Gas, Acetylene đến 4.500 m3 (KC06/ 06-10) 331 638
2462 Tàu chở hàng rời trọng tải đến 53.000 DWT (KC06/ 06-10) 331 638
2463 Tàu chở khách 1 thân, 2 thân đến 200 người (KC06/ 06-10) 331 638
2464 Tàu chở ô tô đến 6.900 xe (KC06/ 06-10) 331 638
2465 Tàu chở xi măng (KC06/ 06-10) 331 638
2466 Tàu hàng khô từ 3.500DWT đến 22.500DWT (KC06/ 06-10) 331 638
2467 Tàu hút bụng đến 2.800 m3/h (KC06/ 06-10) 331 639
2468 Tàu kéo cảng đến 5.600HP (KC06/ 06-10) 331 639
2469 Tàu phục vụ nghiên cứu biển (KC06/ 06-10) 331 639
2470 Tàu tìm kiếm cứu nạn (KC06/ 06-10) 331 639
2471 Tàu tuần tra (KC06/ 06-10) 331 639
2472 Tàu ứng phó sự cố dầu tràn 5600HP (KC06/ 06-10) 331 639
2473 Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại chạy ngang 372 323
2474 Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại xoay 372 323
2475 Tay máy rô bốt 412 611
2476 Tec Inox trữ rượu và hệ thống làm mát 065 724
2477 Tên miền 098 498
2478 Test kiểm tra Asen. Ký hiệu AT04 431 611
2479 Test kiểm tra chì. Ký hiệu LT04 431 611
2480 Test kiểm tra Methanol trong rượu. Ký hiệu MeT04 431 612
2481 Test kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm. Ký hiệu VT 04 431 612
2482 Test kiểm tra nhanh formon. Ký hiệu FT04 431 612
2483 Test kiểm tra nhanh Nitơrat. Ký hiệu NaT04 431 613
2484 Test kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm. Ký hiệu NT 04 431 613
2485 Test kiểm tra nhanh Salixilic. Ký hiệu ST04 431 613
2486 Test kiểm tra nước đun sôi. Ký hiệu WT04 431 614
2487 Test kiểm tra thuỷ ngân. Ký hiệu MT04 431 614
2488 Than hoạt tính và các sản phẩm từ than hoạt tính 242 792
2489 Than hoạt tính, các loại lõi lọc và sản phẩm từ than hoạt tính 242 792
2490 Thang nhôm công nghiệp, dân dụng đa năng 212 323
2491 Thép đóng tàu (KC06/ 06-10) 331 323
2492 Thêu ren xuất khẩu 234 517
2493 Thiếc thỏi, hàm lượng ≥ 99.95%Sn 335 792
2494 Thiết bị "ECAWA" sản xuất dung dịch điện hoạt hoá 409 792
2495 Thiết bị an ninh 288 614
2496 Thiết bị an ninh điện tử 123 498
2497 Thiết bị an ninh, chống trộm/Security Equipments 067 615
2498 Thiêt bị báo ngưỡng CO 430 615
2499 Thiết bị báo ngưỡng HC 430 615
2500 Thiết bị bảo quản và chế biến muối 258 323
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2501 Thiết bị bay hơi lập thể kiểu dàn lưới động 258 323
2502 Thiết bị bơm định lượng 109 324
2503 Thiết bị cảm ứng POS 023 615
2504 Thiết bị cán lốc tấm định hình 364 324
2505 Thiết bị căng kéo cáp thép cường độ cao điều khiển tự động 421 615
2506 Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm cột áp 3m, công suất 7,5KW 406 324
2507 Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm 406 324
2508 Thiết bị cắt- lọc sét đường điện hạ áp 449 615
2509 Thiết bị cắt và hàn 134 325
2510 Thiết bị chấm công WT1000 411 616
2511 Thiết bị chăm sóc sức khỏe 203 839
2512 Thiết bị chế biến nông sản, thực phẩm 006 325
2513 Thiết bị chiên chân không 171 325
2514 Thiết bị chiếu sáng chấn lưu Pa lalt 107 617
2515 Thiết bị chiếu sáng góc học tập của học sinh sử dụng năng lượng mặt trời 396 617
2516 Thiết bị chiếu sáng nuôi tôm cá sử dụng năng lượng mặt trời 396 617
2517 Thiết bị chiếu sáng phòng khách sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện 396 618
2518 Thiết bị cho cá ăn tự động 441 325
2519 Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi 153 326
2520 Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi bằng công nghệ siêu âm – USP 153 326
2521 Thiết bị chống sét, thiết bị lưu điện cho tổng đài 149 618
2522 Thiết bị CHS-14 cho phép tiết kiệm 11-18% dầu FO,DO 153 326
2523 Thiết bị cứu sinh (KC06/ 06-10) 331 793
2524 Thiết bị đa kênh phát hiện nhanh virus (H5N1) gây bệnh 415 839
2525 Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch ốc hương, nghêu, sò 

huyết (KC06/ 06-10) 
441 327

2526 Thiết bị đầm ta luy kiểu rung động 421 327
2527 Thiết bị dẫn thuốc điện di 400 793
2528 Thiết bị đảo nước đồng bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm 406 327
2529 Thiết bị đào tạo cảm biến cơ bản ô tô 293 618
2530 Thiết bị đào tạo nghề 313 618
2531 Thiết bị đào tạo nghề điện, điện tử và chẩn đoám lỗi ô tô 293 619
2532 Thiết bị DATA LOGGER trên cơ sở mạng WSN 399 619
2533 Thiết bị dấu chéo điện tử CM-24E1 430 498
2534 Thiết bị dạy học hệ thống phun xăng điện tử 449 499
2535 Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp 364 619
2536 Thiết bị dạy nghề kỹ thuật ô tô 364 639
2537 Thiết bị dạy nghề, thực hành nghề điện lạnh 364 328
2538 Thiết bị đếm xe bằng hồng ngoại Model: VD – 01 IR 278 619
2539 Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model VD – 01 IS 278 620
2540 Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model: VD – 02 US 278 620
2541 Thiết bị đèn đường RS22 104 620
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2542 Thiết bị điện châm cứu Model: 1201- 2MTC 340 839
2543 Thiết bị điện điều trị tần số thấp Model: E699 304 839
2544 Thiết bị điện tự động hóa bao gồm: Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, Biến tần, 

Khởi động mềm, Thiết bị đo ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm 
209 620

2545 Thiết bị điện và động cơ điện 225 621
2546 Thiết bị điều chỉnh thẩm mỹ sử dụng tần số cao (hai đầu điều trị) 

Model:LASERMET 
340 840

2547 Thiết bị điều khiển từ xa 288 621
2548 Thiết bị điều khiển và truyền thông có dây và không dây 285 499
2549 Thiết bị điều khiển xa VTD qua luồng E1 430 499
2550 Thiết bị định vị dùng công nghệ INS/GPS 278 621
2551 Thiết bị đo của hãng Motherwell (UK) 054 621
2552 Thiết bị đo của hãng simex 054 621
2553 Thiết bị đo cường độ bê tông phục vụ cho các lab xây dựng 447 622
2554 Thiết bị đo dịch chuyển nhỏ 400 622
2555 Thiết bị đo độ nghiêng và giá thử 447 622
2556 Thiết bị đo góc nghiêng cầm tay 399 622
2557 Thiết bị đo khí HC 430 622
2558 Thiết bị đo lực căng dây cáp ITST-0106ĐT 421 622
2559 Thiết bị đo lường 262 623
2560 Thiết bị đo lường, điều khiển 209 623
2561 Thiết bị đo lưu lượng ARKON 054 623
2562 Thiết bị đo Nhanh % nước trong 153 623
2563 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm của hàng SIMEX (Poland) 054 623
2564 Thiết bị đổ rót áp lực 069 328
2565 Thiết bị đổ rót ly tâm đảo chiều 069 328
2566 Thiết bị đo tốc độ xe Model: VD – 03 MR 278 623
2567 Thiết bị đo và điều khiển độ ẩm tương đối và nhiệt độ 306 623
2568 Thiết bị đo và lưu trữ dữ liệu 121 624
2569 Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động 421 329
2570 Thiết bị đóng cắt tự động 209 624
2571 Thiết bị đồng hóa CH 153 329
2572 Thiết bị đúc cho ngành khai thác 097 329
2573 Thiết bị đúc cho ngành ô tô 097 329
2574 Thiết bị đun nước nóng 366 330
2575 Thiết bị ghi âm cuộc gọi điện thoại 149 499
2576 Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến 278 624
2577 Thiết bị giám sát tốc độ phương tiện vận tải 278 624
2578 Thiết bị giám sát và kiểm soát đối tượng 373 624
2579 Thiết bị giao ban xa truyền hình GBX-DC 430 499
2580 Thiết bị giáo dục 112 330
2581 Thiết bị hàn tự động đóng tàu và bình bồn 436 330
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2582 Thiết bị hấp phụ asen trong nước sinh hoạt 400 823
2583 Thiết bị hấp thu nhiệt mặt trời 258 330
2584 Thiết bị hạt nhân trong công nghiệp 242 840
2585 Thiết bị hút phốt loại nhỏ 316 330
2586 Thiết bị hút, lọc bụi sơn 437 331
2587 Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm 353 331
2588 Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm 353 331
2589 Thiết bị khảo sát an toàn phóng xạ 242 625
2590 Thiết bị khoa học công nghệ môi trường, công nghệ sinh học 186 625
2591 Thiết bị khử mùi ô tô 293 332
2592 Thiết bị khử nitơ liên kết trong nước ăn uống NIREF 410 823
2593 Thiết bị kiểm toán năng lượng 394 625
2594 Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy 154 625
2595 Thiết bị kiểm tra vòi phun nước 124 626
2596 Thiết bị làm bánh kẹo 117 332
2597 Thiết bị làm đẹp cơ thể- giảm béo- giảm đau- vật lí trị liệu 340 840
2598 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có sử dụng thiết bị thông minh 

khống chế mực nước và nhiệt độ trong bình, đảm bảo làm nóng nước ngay cả 
trong mùa đông hoặc trong vòng 3 ngày có may mù gián đoạn 

396 
332

2599 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không sử dụng thiết bị thông 
minh mà sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy 

396 332

2600 Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp có hoặc 
không sử dụng thiết bị thông minh kết hợp sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy 

396 333

2601 Thiết bị làm sạch dầm thép bằng phương pháp phun bi 434 333
2602 Thiết bị làm sạch nước nuôi động vật biển - NIOREF.M 410 824
2603 Thiết bị làm thơm điện thoại 038 500
2604 Thiết bị laser bán dẫn - quang trị liệu 2 bước sóng Model: Multilaser Plus 304 840
2605 Thiết bị laser bán dẫn châm cứu 10 đầu châm Model: M302A 304 841
2606 Thiết bị Laser bán dẫn hồng ngoại 4,5W, model MDL-2001 340 841
2607 Thiết bị laser CO2 45W loại JZ3- 3OP LCD 340 841
2608 Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 16mW Model: Helios D597 304 842
2609 Thiết bị Laser Ruby chuyên khoa da liễu, Model: 2000 340 842
2610 Thiết bị Laser YAG ngoại khoa, Model: YY 7501 YAG 340 842
2611 Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu 435 626
2612 Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu 435 626
2613 Thiết bị LED đa bước sóng trị liệu và chăm sóc da 304 842
2614 Thiết bị lọc cát 450 333
2615 Thiết bị lọc sinh học dạng đĩa quay RBC 434 333
2616 Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho trại giống thuỷ sản 406 724
2617 Thiết bị mã vạch, mã số 100 500
2618 Thiết bị máy phát Ozone công nghiệp và dân dụng 109 334
2619 Thiết bị máy tính 215 500
2620 Thiết bị nâng hạ 80 - 100 tấn điều khiển tự động 364 334



 994

2621 Thiết bị nâng hạ 80 - 120 tấn điều khiển tự động 364 334
2622 Thiết bị nâng hạ tầng điều khiển tự động 120 tấn 364 334
2623 Thiết bị nghe trộm, nghe lén, camera quay trộm 149 500
2624 Thiết bị nông nghiệp 112 335
2625 Thiết bị ôzôn hóa nước đa năng SW5E 044 335
2626 Thiết bị phân loại chất lượng sản phẩm công nghiệp theo màu sắc 447 335
2627 Thiết bị phân tích dùng công nghệ hạt nhân 242 626
2628 Thiết bị phân tích nhanh 4 thành phần ôxít CaO, Fe2O3 và SiO2 trong bột liệu xi 

măng 
242 500

2629 Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT 340 843
2630 Thiết bị phòng cháy chữa cháy 123 335
2631 Thiết bị quan trắc môi trường tự động 164 626
2632 Thiết bị rửa siêu âm 350 336
2633 Thiết bị rửa, khử độc rau quả, thực phẩm cho bếp ăn tập thể 2000 suất 042 336
2634 Thiết bị sản xuất bột CaCO3 siêu mịn 077 793
2635 Thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm và gia súc 372 336
2636 Thiết bị sàng kép 450 336
2637 Thiết bị sấy bức xạ hồng ngoại 391 336
2638 Thiết bị sấy cà phê vỉ đứng 267 337
2639 Thiết bị sấy phun 408 337
2640 Thiết bị sấy vi sóng 434 337
2641 Thiết bị sấy vi sóng kiểu băng tải dùng cho chế biến nông sản 434 337
2642 Thiết bị siêu âm "Worker-bee" làm sạch cặn lắng trong nồi hơi và các thiết bị 

trao đổi nhiệt khác 
153 338

2643 Thiết bị siêu âm điều trị Model: UT - 07 304 843
2644 Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ thiết bị, đường ống, phát hiện hồ quang điện và 

tia lửa điện, giám sát tình trạng hoạt động của các linh kiện thiết bị cơ khí, giúp 
phát hiện dự báo sớm các hư hỏng 

233 
626

2645 Thiết bị siêu thị, máy chiếu, thiết bị máy văn phòng 142 500
2646 Thiết bị sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời: Hệ thống nước nóng, thiết bị trưng 

cất nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời 
427 338

2647 Thiết bị tạo hình tấm lợp bằng chân không dùng trong ngành sản xuất vật liệu 
xây dựng. 

407 339

2648 Thiết bị tạo khí Ozon AA-2Gr (2000 mg O3/h) 119 339
2649 Thiết bị tạo khí Ozon xử lý không khí AF-816 119 339
2650 Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời 396 627
2651 Thiết bị tạo tia nước áp lực cao BN 800-18 421 339
2652 Thiết bị TENS trị liệu, Model: TENS 2000- 2MTC 340 843
2653 Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành công nghệ hoá học 408 627
2654 Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành Môi trường 408 628
2655 Thiết bị thoát hiểm cá nhân nhà cao tầng người nhện 364 863
2656 Thiết bị thông gió làm mát và cải tạo môi trường 437 340
2657 Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộp số ô tô 024 628
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2658 Thiết bị thu thập dữ liệu giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 278 501
2659 Thiết bị thu thập số liệu và điều khiển quá trình nung 447 629
2660 Thiết bị thu, phân tích, đánh giá, lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến phục vụ 

quản lý giám sát điều khiển các tàu thuyền trên biển 
416 501

2661 Thiết bị thủy khí thuộc nhà máy thủy điện vừa và nhỏ 120 340
2662 Thiết bị thủy lực đơn lẻ và các hệ thống thủy lực hoàn chỉnh 115 340
2663 Thiết bị thuỷ lực: bơm thuỷ lực, van thuỷ lực, phụ kiện khí nén- thuỷ lực 115 340
2664 Thiết bị tiết kiệm điện cho động cơ: Powerboss, Integra 394 629
2665 Thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng Fluorsave 394 629
2666 Thiết bị tiết kiệm điện cho máy biến áp: Ennerkeeper 394 629
2667 Thiết bị tiết kiệm điện cho máy may công nghiệp Sevsaver 394 629
2668 Thiết bị tổng đài phục vụ thí nghiệm, đào tạo nghề lĩnh vực Điện tử - Viễn thông 280 630
2669 Thiết bị tráng phủ axit bột CaCO3 077 341
2670 Thiết bị trường học 066 678
2671 Thiết bị truyền dẫn 16E1 430 501
2672 Thiết bị truyền dẫn quang 4E1 430 501
2673 Thiết bị truyền thanh vô tuyến 449 501
2674 Thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển 211 630
2675 Thiết bị từ trị liệu tần số thấp Model: MAGNOMED M300 304 843
2676 Thiết bị và công nghệ chế tạo con lăn băng tải 364 341
2677 Thiết bị và công nghệ hàn nối ống 436 341
2678 Thiết bị và giải pháp quản lý cước điện thoại cho bưu điện và doanh nghiệp 149 502
2679 Thiết bị văn phòng 040 502
2680 Thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax.. 214 502
2681 Thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy fax, máy In 160 502
2682 Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 1,8GHz 430 502
2683 Thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn XD9B1 430 503
2684 Thiết bị VoiIP và các giải pháp gọi điện thoại quốc tế và trong nước giá rẻ 149 503
2685 Thiết bị xử lý bụi và lưu huỳnh cho lò hơi, lò sấy, lò nung 153 824
2686 Thiết bị xử lý cáu cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS 153 341
2687 Thiết bị y học laser CO2 12W phẫu thuật siêu sung Model: KC01-06/2MTC 

Super 
340 844

2688 Thiết bị y học laser Diode châm cứu Model: LA- 2MTC 340 844
2689 Thiết bị y học laser He- Ne trị liệu nội mạch 15m W 340 844
2690 Thiết bị y tế 112 845
2691 Thiết bị, linh kiện như Cảm biến lực, Bộ chỉ thị cân,… cho các loại cân điện tử 

từ cân bàn, cân sàn, cân ô tô, cân băng tải, cân đóng bao, … 
068 630

2692 Thiết bịviba số 4xE1, dải tần 7GHz 430 503
2693 Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ 411 630
2694 Thiết kế chế tạo máy cân bằng rô to 311 630
2695 Thiết kế chế tạo Mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và cân bằng hệ rô to 

gỡ rối 
311 631

2696 Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP 399 631
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2697 Thiết kế in ấn ấn phẩm 102 863
2698 Thiết kế thiết bị cơ khí thuỷ công 436 341
2699 Thiết kế và chế tạo các thiết bị cung cấp nguồn điện dự phòng AC 200 631
2700 Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện chuyên dụng: AC/DC, DC/DC, 

DC/AC 
200 631

2701 Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió, 
thủy điện 

200 632

2702 Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ 411 632
2703 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói cho nồi hơi và máy phát điện 372 824
2704 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 372 824
2705 Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 372 824
2706 Thiết kế Website+hosting 098 503
2707 Thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc sét 449 632
2708 Thiết kế, chế tạo thiết bị theo yêu cầu công nghệ 310 342
2709 Thiết kế, chế tạo và cung cấp chip đo và điều khiển đặc thù theo yêu cầu của 

khách hàng 
411 632

2710 Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc 
lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho 
xe máy công trình 

310 
863

2711 Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc 
lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho 
xe máy công trình, ứng dụng năng lượng mới và tái tạo 

366 
342

2712 Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động hoá và các hệ thống giám sát 436 633
2713 Thử nghiệm đánh giá nhanh độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc 

nghiệt của thời tiết 
312 342

2714 Thử tác dụng an thần của thuốc 417 793
2715 Thử tác dụng bảo vệ dạ dày của thuốc 417 793
2716 Thử tác dụng bảo vệ gan của thuốc 417 793
2717 Thử tác dụng bổ và tăng lực của thuốc 417 794
2718 Thử tác dụng chống co thắt phế quản của thuốc 417 794
2719 Thử tác dụng chống đái đường của thuốc 417 794
2720 Thử tác dụng chống dị ứng của thuốc 417 794
2721 Thử tác dụng chống viêm của thuốc 417 794
2722 Thử tác dụng co bóp ruột của thuốc 417 794
2723 Thử tác dụng cường tim của thuốc 417 795
2724 Thử tác dụng giảm đau của thuốc 417 795
2725 Thử tác dụng giãn mạch, tăng tuần hoàn não của thuốc 417 795
2726 Thử tác dụng hạ cholesterol của thuốc 417 795
2727 Thử tác dụng hạ huyết áp của thuốc 417 795
2728 Thử tác dụng hạ sốt của thuốc 417 795
2729 Thử tác dụng ho và long đờm của thuốc 417 796
2730 Thử tác dụng hướng sinh dục của thuốc 417 796
2731 Thử tác dụng kháng khuẩn của thuốc 417 796
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2732 Thử tác dụng lợi tiểu của thuốc 417 796
2733 Thử tác dụng ức chế phì đại tuyến tiền liệt của thuốc 417 796
2734 Thực hành giải pháp tiết kiệm năng lượng 362 863
2735 Thực hiện chìa khóa trao tay các dự án tự động hóa 099 864
2736 Thực hiện quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi 406 678
2737 Thực phẩm bổ dưỡng Dibabyplex 400 724
2738 Thực phẩm chức năng Silkomy 162 796
2739 Thực phẩm chức năng Spirulina 162 797
2740 Thùng thu gom rác Z240 201 825
2741 Thuốc trừ sâu sinh học 368 797
2742 Tiếng Anh cho thiếu nhi 294 503
2743 Tiếng Anh giao tiếp 294 504
2744 Tiêu chuẩn hoá trang bị công nghệ cho công nghiệp phụ trợ và dịch vụ. 089 864
2745 Tin học chìa khoá kỳ diệu 2.0 (phiên bản mới) 294 504
2746 Tin học trong tầm tay 2.0 (phiên bản mới) 294 505
2747 Tinh chất nghệ 265 797
2748 Tinh quặng đồng, hàm lượng ≥ 23%Cu 335 797

2749 Tinh quặng manhetit, hàm lượng ≥ 60Fe 335 797

2750 Tinh quặng vonfram 65%WO3 335 797

2751 Tổ chức các hội thảo giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới từ nhà sản xuất để đến 
với khách hàng tiềm năng 

075 
864

2752 Tổ chức sự kiện và quảng cáo 056 864

2753 Tổ chức ứng dụng, chuyển giao thiết bị/công nghệ theo năng lực và yêu cầu 394 505

2754 Tổ hợp khoan, hàn, cắt điều khiển CNC 434 342

2755 Tổ hợp thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt 427 633

2756 Tổ phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ 328 633

2757 Tơ tằm và các sản phẩm của tơ tằm 110 517

2758 Toán học cho trẻ từ 5 - 7 tuổi 294 505

2759 Tời hạ thủy tàu có tải trọng 7000DWT 436 342

2760 Tổng đài chuyển mạch số 280 505

2761 Tổng đài điện thoại 149 506

2762 Tổng đài IP ứng dụng cho dịch vụ khách hàng 389 506

2763 Trà túi lọc Dongon 265 724

2764 Trà túi lọc Emorning 265 725

2765 Trà túi lọc Tanaka 265 725

2766 Trạm bơm bê tông THP60 (Công suất 60 mét khối/h) 434 343
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2767 Trạm bơm bê tông THP85 (Công suất 85 mét khối/h) 434 343

2768 Trạm bơm nổi công suất < 75 Kw 406 343

2769 Trạm nguồn và phụ kiện thủy lực 115 344

2770 Trạm trộn bê tông Asphalt 50 tấn/h 434 344

2771 Trạm trộn bê tông Asphalt 80 tấn/h 434 344

2772 Trạm trộn bê tông đầm lăn 120 mét khối/h 434 344

2773 Trạm trộn bê tông đầm lăn 150 mét khối/h 434 345

2774 Trạm trộn bê tông tự động BM100 434 345

2775 Trạm trộn bê tông tự động BM30 434 345

2776 Trạm trộn bê tông tự động BM45 434 345

2777 Trạm trộn bê tông tự động BM60 434 346

2778 Trạm trộn bê tông tự động BM80 434 346

2779 Trạm trộn bê tông tự động công suất 120m3/h 434 346

2780 Trạm trộn bê tông tự động công suất 160m3/h 434 347

2781 Trạm trộn bê tông tự động công suất 360m3/h 434 347

2782 Trạm trộn bê tông tự động công suất 500m3/h 434 347

2783 Trang tác nghiệp điện tử nội bộ 438 506

2784 Trang web khung Webmed 446 507

2785 Tranh đá quý, các đồ trang sức bằng đá quý 252 678

2786 Tranh Đông Hồ bằng cánh bướm 400 864

2787 Trò chơi tiếng Anh 294 507

2788 Trồng cỏ vetiver trên các taluy đường giao thông 326 679

2789 Trồng rừng cây đậu dầu để sản xuất bio-diesel, gỗ và các sản phẩm đi kèm 199 679

2790 Trung tâm báo giờ tự động Melody 060 633

2791 Trung tâm gia công cầu không gian ngang CNC 434 348

2792 Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học 368 679

2793 Trung tâm phay điều khiển số CNC 403 864

2794 Tủ bảo quản 223 348

2795 Tủ cấy vi sinh 223 348

2796 Tủ cấy vi sinh (Box cấy) 347 348

2797 Từ điển Tiếng Anh bằng hình 294 508

2798 Tự động hóa hệ thống điện 167 864
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2799 Tự động hóa quá trình chưng cất 381 349

2800 Tủ đựng thiết bị mạng chuyên dụng 168 508

2801 Tủ hệ thống điều khiển kích từ kỹ thuật số 120 633

2802 Tự học nấu ăn 294 508

2803 Tự học tiếng Hoa 294 508

2804 Tự học xếp giấy 294 509

2805 Tủ hút độc 206 634

2806 Tủ hút khí độc (Tủ hút hóa chất) 347 349

2807 Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone 449 845

2808 Tủ Rack 42U 159 509

2809 Tủ sấy dược liệu BDF-D1500 105 349

2810 Tư vấn các giải pháp tổng thể 216 509

2811 Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong môi trường khắc nghiệt 396 798

2812 Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong nhà máy hoá chất 396 798

2813 Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hóa công nghiệp 
và xử lý sau thu hoạch 

359 
350

2814 Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hoá Nông nghiệp 
và xử lí sau thu hoạch 

359 
350

2815 Tư vấn công nghệ tuyển khoáng, đặc biệt trong lĩnh vực sa khoáng biển, cung 
cấp các thiết bị cho các cơ sở tuyển sa khoáng 

435 
798

2816 Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion Sorbitan 
monooleat (KC06/ 06-10) 

395 
865

2817 Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ tương nền dung sản xuất thuốc nổ 
nhũ tương rời dùng trong mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10) 

395 
865

2818 Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025 164 865

2819 Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 164 865
2820 Tư vấn hệ thống quản lý môi trường ISO 14.000 164 865
2821 Tư vấn hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng công nghiệp 213 825
2822 Tư vấn lắp đặt hệ thống an ninh điện tử 144 509
2823 Tư vấn lập dự án tiết kiệm năng lượng 362 866
2824 Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm 164 866
2825 Tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và lập dự án kinh tế kỹ thuật 372 866
2826 Tư vấn sản xuất và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng 

cho cây trồng ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng 
281 798

2827 Tư vấn thành lập hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà và doanh nghiệp 387 866
2828 Tư vấn thiết kế các công trình thi công xử lý nước thải, rác thải và môi trường 114 825
2829 Tư vấn thiết kế các phần mềm học tập trên Flash Macromedia 415 510
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2830 Tư vấn thiết kế hệ thống không dây 144 510
2831 Tư vấn trong lĩnh vực tự động hoá doanh nghiệp 058 866
2832 Tư vấn và thiết kế xây dựng cổng tbông tin thương mại điện tử Starportal áp 

dụng tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh 
189 510

2833 Tư vấn và triển khai các công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến 243 679

2834 Tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể nguồn lực doanh nghiệp 189 510

2835 Tư vấn, chứng nhận tem năng lượng và kiểm định hiệu suất năng lượng các thiết 
bị điện gia dụng công nghiệp 

387 
866

2836 Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý khói bụi, khí thải 188 825

2837 Tư vấn, lập giải pháp và thiết kế tiết kiệ năng lượng 362 866

2838 Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải 164 826

2839 Tư vấn, thiết kế thủy điện nhỏ 366 634

2840 Tư vấn, thiết kế và chế tạo các thiết bị nâng hạ 407 350

2841 Tư vấn, thiết kế, chế tạo lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến nông sản xuất khẩu 436 350

2842 Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị an ninh giám sát 123 634

2843 Tư vấn, thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt các thiết bị và hệ thống đo lường tự 
động hoá các quá trình sản xuất. 

362 
634

2844 Tư vấn, thiết kế, lắp đặt năng lượng mặt trời 366 634

2845 Tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong 
nông nghiệp 

406 
679

2846 Tư vấn, tích hợp các giải pháp phần mềm mã nguồn mở 367 510

2847 Tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, 
rác thải, khí thải sinh hoạt,công nghiệp 

139 
826

2848 Tư vấn, xin giấy phép môi trường 091 826

2849 Tủ vi khí hậu BDF-C150 105 845

2850 Tường lửa quản lý Băng thông 192 511

2851 Turbin gió nguyên lý cánh buồm 353 351

2852 Turbin gió theo nguyên lý cánh buồm 353 351

2853 Tuyển tập giáo trình Đồ họa 294 511

2854 Ủng chữa cháy và một số sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lực lượng vũ trang 
và công nghiệp khai thác than(KCO2/06.10) 

418 
798

2855 Ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bèo tây và phụ phẩm 
nông nghiệp 

393 
799

2856 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu và ứng 394 511
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dụng 

2857 USB phone 216 511

2858 Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52 175 799

2859 Vải tẩm nano oxyt Titan 400 799

2860 Vải thiều Lục ngạn 318 679

2861 Van các loại và phụ kiện đường ống 003 351

2862 Van chặn VC80 032 351

2863 Van điều khiển Schubert & Salzer 054 634

2864 Van giảm áp, van bướm, van cửa, van một chiều, van các loại ... 114 351

2865 Văn hóa phẩm từ côn trùng 400 680

2866 Van và phụ kiện đường ống 003 351

2867 Van-Val-Matic (USA) 054 634

2868 Vật liệu - Thiết bị xử lý nước giếng khoan hộ gia đình 400 826

2869 Vật liệu lọc không khí 400 799

2870 Vật liệu lọc nước 400 800
2871 Vật liệu ống nano cacbon 430 352
2872 Vật liệu phủ sàn boong (KC06/ 06-10) 331 800
2873 Vật liệu và thiết bị mạng 149 511
2874 Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di 418 352
2875 Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di từ dầu thực vật Việt Nam 

(KCO2/06.10) 
418 352

2876 Vật tư thiết bị nông nghiệp, y tế, giáo dục 112 352
2877 Vật tư xăng dầu 123 353
2878 Vctel builling for business 149 512
2879 Vctel SMS 149 512

2880 Vệ tinh siêu nhỏ Pico-Dragon 412 640

2881 VGA Video Spilitter/Extender 187 512

2882 VGA Video Spilitter/Extender 187 512

2883 Vi mạch quản lý nguồn điện DC - TH7150 373 635

2884 Viên chống gút 162 800

2885 Viên nang mềm Sâm Ngọc Linh 265 800

2886 Vịt giống chuyên thịt: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT 376 680

2887 Vịt giống chuyên trứng : Triết Giang, Cỏ, Khaki Campbell 376 680

2888 Vỏ cano (công nghệ Bio Composite sợi thực vật) 255 640

2889 Vocabulary Test 294 512

2890 Vòi tưới cây chuyên dụng thiên nhiên 282 353
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2891 VoIP Gateway 216 513

2892 WebEngine và dịch vụ xây dựng, phát triển ứng dụng Web 053 513

2893 Website 189 514

2894 Website chuyên gia tư vấn 382 514

2895 Wifi Metro Mesh 216 514

2896 Xác định độc tính của thuốc 417 800

2897 Xây dựng các tiêu chuẩn dược liệu mới không có trong Dược điển Việt Nam (Có 
chỉ tiêu định lượng hoạt chất) 

417 
800

2898 Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành máy thuỷ khí và cơ giới hoá 
nông thôn 

406 
353

2899 Xây dựng các tiêu chuẩn thuốc từ thảo mộc (độc vị hoặc nhiều vị của dạng 
thuốc: bột, cao, hoàn, viên nén, viên bao, thuốc mỡ,...) 

417 
801

2900 Xây dựng các ứng dụng và tích hợp vào cổng thông tin giáo dục cộng đồng 
(KC.01/06-10) 

277 
514

2901 Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn bằng phần mềm thư viện số Greenstone 383 514

2902 Xây dựng Hệ chuyên gia phục vụ nông nghiệp trên nền tảng phần mềm PAID 
4.0 

383 
515

2903 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống báo động, chống trộm 082 635

2904 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống camera giám sát 082 515

2905 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống khoá văn phòng, khách sạn 082 635

2906 Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công 082 515

2907 Xe đạp chạy điện 219 640

2908 Xe đạp điện 364 640

2909 Xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng 087 353

2910 Xe đẩy hàng Jumbo, Prestar 212 354

2911 Xe đẩy tay 212 640

2912 Xe đẩy tay, Bánh xe, Xe nâng hàng công nghiệp 212 354

2913 Xe lăn điện 279 640

2914 Xe máy chạy điện 219 641

2915 Xe thu gom rác Z660N 201 641

2916 Xe thu gom rác Z800N 201 641

2917 Xử lý Ammoni trong nước ngầm tại nhà máy nước Pháp Vân 400 826

2918 Xử lý As trong nước ngầm 400 827

2919 Xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi bằng chế phẩm EMUNIV 084 827

2920 Xử lý chống ăn mòn bằng sơn hoặc vật liệu compozit cho các công trình dân 
dụng hoặc công nghiệp 

375 
866

2921 Xử lý khí thải 109 827
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2922 Xử lý khói dầu khi nấu phôi nhôm phế liệu 164 827

2923 Xử lý nhiệt lõi neo cáp bê tông dự ứng lực 403 354

2924 Xử lý nước cấp, nước giếng (nhiễm phèn, nhiễm mặn,...), nước sinh hoạt, nước 
tinh khiết đóng chai, nước cấp cho ngành dược (GMP) 

109 
725

2925 Xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thuỷ sản 365 828

2926 Xử lý nước công nghệ và nước uống đóng chai 114 828

2927 Xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, chợ, cộng đồng dân cư 109 828

2928 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm 
Emuniv 

084 801

2929 Xương gốm cấu trúc tổ ong dùng làm chất mang vật liệu xúc tác 430 801
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